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Xưa kia đức Phật chúng ta đầy đủ ba thân đoan chánh nhiệm mầu, 
thành tựu bốn trí, tự mình chứng đắc không vào Niết bàn, xoay vần 
thuyết pháp độ người, trình bày muôn pháp, chỉ chỗ chân thật, dẫn dắt 
quần sanh, hiểu rõ căn bản không, lập môn Tam muội, trang nghiêm 
tướng cụ túc, đứt sạch kiến chấp hữu vi, quay về với pháp nhẫn vô sanh, 
lãnh hội tông chỉ biển giác, có nhiều đồ chúng thanh tịnh, mới nhập Niết 
bàn. Khi kết tập lời Phật dạy, tổ dùng kinh, luận diễn nói giáo pháp xa 
vời. Giảng nói rộng thì đạt đến chỗ tột cùng không có giới hạn. Giảng 
nói lược thì vi tế mà không sai trái, nhìn mà chẳng thấy, cho đến vô số 
kiếp cũng không thể hoại, hoàn toàn thâu nhiếp vào sự hiểu biết không 
có lẫn lộn đầu mối, tuy theo kịp mà chẳng chu toàn, thông hiểu tỏ ngộ, 
chẳng chỗ siêu việt nào mà không đạt đến, chẳng phải do lối tắt mà đạt 
đến thì phải cần xem rộng vào giáo pháp này vậy, bổ qua ngọn ngành, 
không dạo trong pháp tạng để hiểu tiết chế vạn hạnh, cần dứt tùy dụng 
mà lập quy chế, tu tập biét chỗ hướng đến mà không mê lầm, bao quát 
thấu triệt, tuyên nói chân đế chứng ngộ như đuốc sáng chiếu soi tất cả. 
Quyển thượng, quyển hạ đều nói rộng. Như Mặt trời mọc nên vạn vật 
được nhờ hưởng, nghĩa là chân như chẳng ở nơi cầu nghĩa, vả lại trong 
tướng không ngại của các pháp mà người không học thì chnắg biết, 
người học mới biết. Do cách Thánh đạo quá xa nên sai biệt trái ngược. 
Tuy kẻ có học, có biết nhưng mà không đủ sức để hành, còn những kẻ 
chưa biết đến đường hướng mà xa lìa sự học được chăng? Nhớ tâm mà 
đạt đến quả vị thì phần nhiều là ở công đức. Nay Thành Công học rộng, 
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hiểu nhiều, quyết chí lưu tuyển chánh pháp, nương oai lực Phật ghi chép 
tập hợp những điều chánh yếu. Đó là trí tuệ, ai gọi là không sáng suốt. 

Mùa Thu năm thứ tư niên hiệu Thiên Hỷ đời Tống đã chép xong 
bài tựa. 
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THÍCH THỊ YẾU LÃM 


Hán dịch: Sa-môn Đạo Thành 
QUYÊN THƯỢNG 


Đạo Thành gượng ở kinh đô, mùa Đông quay về quê cũ, ban đầu 
ở Thiên phủ Vạn Long Hoa, sau ở Lan nhã Nguyệt Luân, trong khoảng 
mười năm dứt bặt việc đời, chỉ lấy việc đọc kinh là m thời khóa hàng 
ngày, để báo trả ân ghi chép của người xưa. Nhưng theo văn thì tối ng- 
hĩa, như khát mà uống nước thì chỉ có việc là đầy bụng, không biết được 
cái thâm thú y rộng lớn trong ấy. Hoặc có kẻ xuất gia biết được đôi điều 
liền tùy tiện sao chép. 

Vào mùa Thu năm thứ ba niên hiệu Thiên Hỷ, ân của Hoàng 
Thượng bao la rộng lớn, độ khắp thiên hạ cùng thực hành. Do đó ai ai 
cũng noi theo, là m lợi ích cho mọi nhà như truyện ký, thư sớ, tiết văn, 
được phân là m hai mươi bẩy tập, gom thành ba quyển, để viết: “Thích 
Thị Yếu Lãm”. Vì xót thương cho những kẻ mới vào cửa Phật pháp đều 
chưa biết mà lơ là hoặc coi thường kinh này cho đó là nơi chứa các thần 
linh thì trọn đời chỉ biết qua loa, còn những bậc học giả uyên bác thì đâu 
có thể phế bỏ lời giáo huấn này. Đó cũng như lời bậc Thánh nói vậy. 

Biến mục 

Theo kinh Hoa nghiêm dạy: Bồ-tát có mười trí. Đó là : 

. Trí biết an lập 

. Trí biết ngôn ngữ 

. Trí biết đàm luận 

. Trí biết quy tắc 

. Trí biết xưng vị 

. Trí biết chế lệnh 

. Trí biết giả danh 

. Trí biết vô tận 

9. Trí biết tịch diệt 

10. Trí biết nhất thiết không. 
Do mười trí này được phân là m hai mươi bẩy biến nhưng mà văn 
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cú trong kinh, luật, luận, Tiểu thừa và Đại thừa đều bao gồm mười trí 
này. 

Tánh thị - Xưng vị - Cư xứ - Xuất gia — Sư tư — Thế phát - Pháp 
y~— Giới pháp — Trung thực. 


TÁNH THỊ 

Tây Vức ký chép: Dòng họ là truyền thống trăm đời không thay 
đổi. Họ là phân biệt con cháu được sanh ra 

Gia phả họ Thích Ca : Dòng họ là nêu nguồn gốc, muốn gợi lại 
bản chất nên tùy theo vật loại mà đặt tên. 

- Thiên Trúc có bốn dòng họ: 

1. Sát-đế-lợi 

2. Bà-la-môn 

3. Tỳ-xá 

4. Thủ-đà-la. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chùng ta thuộc dòng Sát-đế-lợi. 

Kinh Trường A-hàm dạy: Vào hiển kiếp lúc thế gian mới hình 
thành chưa có Mặt trời, Mặt trăng, lúc ấy Quang Âm Thiên hạ sanh 
xuống trần gian, thân có ánh sáng, bay đi tự tại, không có phân biệt 
nam nữ, sang hèn, thân sơ, ăn vị đất tự nhiên, do ăn vật này nên ánh 
sáng mất, thần thông diệt, tâm tham bắt đầu nãy sinh, lại ăn vị bánh, 
đất, dầu mỡ từ đất nên các ác huân tập, thân nam nữ bắt đầu hình thành. 
Đất sanh ra lúa, sáng gặt thì chiều tối lại mọc, cũng không có mày trấu. 
Lúc ấy, con người sanh tâm tham đều đem về cất chứa nên lúa không 
sanh nữa. Họ bắt đầu chiếm ruộng đất, học cách cày cấy. Từ đó gian 
dối, trọm cắp nỗi lên, không người giải quyết. Trong đó có một người 
có phẩm chất cao quý, mọi người đều khâm phục nên họ lập người ấy 
lên là m chủ, hiệu là Ma ha Tam ma kiệt la xà. Mọi người đều nguyện 
nghe theo lời người ấy. Đó là người thuộc dòng họ Sát-đế-lợi. 

Có năm dòng họ khác nhau, đức Phật Thích Ca trong ba a-tăng- 
kỳ-kiếp tu tập lục độ vạn hạnh, hoặc thật báo, hoặc thị hiện giáo hóa 
đều tùy theo muôn loài nên phân biệt họ vậy. 

1. Họ Cù Đàm. 

Tiếng Phạm là Cù-đáp-ma, lại gọi là Cù-di. Ở đây dịch là Địa 
Tối Thắng, nghĩa là ngoài cõi Trời ra thì đối với loài người là tối thắng 
hơn tất cả. Cho nên kinh dạy: Xưa kia vào kiếp sơ, đức Phật là m quốc 
vương Thiền Vị. Tiên sư Cù-đàm tu đạo, thường dạo trong vườn, bị giặc 
là m hại. Vị Tiên kia mới đem thi thể cùng máu đi tẩm liệm, dùng bùn 
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để hai bên và dùng vật đậy ở trên rồi càu nguyện đủ mười tháng thì bên 
trái sanh người con trai, bên phải sanh người con gái, theo mệnh ấy họ 
Cù Đàm mới có. 

2. Họ Cam Giá. 

Kinh dạy: Xưa kia Chuyển luân vương Đại Tự Tại có con cháu 
nối dõi tất cả gồm tám vạn bốn ngàn Vua. Vị Vua cuối cùng tên là Đại 
Mao Thảo đến già mà chẳng có con nên ông giao việc triều chánh cho 
Đại thần rồi cạo tóc, xuất gia, đại chúng gọi là Vương Tiên. Vì già rồi 
không đi lại được nên lúc các đệ tử đi khất thực, họ dùng lồng cỏ để 
Vương Tiên vào rồi treo trên cây, sợ hổ, lang, sư tử là m hại. Có một 
người thợ săn trông từ xa cho là chim trắng nên bắn chết, máu nhỏ giọt 
xuống đất. Các đệ tử về thấy thầy bị hại nên cùng nhau tẩm liệm thi thể 
cùng với máu trên đất, sau đó bỗng nhiên sanh ra hai cây mía. Khi Mặt 
trời đốt nóng nó liền bổ ra: một cây sanh ra người con trai, một cây sanh 
ra người con gái. Đại thần hay tin liền đến nghinh đón về cung, nuôi 
dưỡng đến lúc trưởng thành, do thuộc dòng dõi Vua nên chúng được lên 
ngôi và họ Cam Giá mới có. 

3. Họ Nhật Chúng 

Kinh dạy: Do Vua Cam Giá không thọ thai mà do Mặt trời đốt 
nóng mới được sanh ra nên gọi là Nhật Chúng. 

Kinh Đại Bi dạy: Họ Nhật nghĩa là lìa sự tối tăm mà tỏa ánh sáng 
vậy. 

4. Họ Xá Di 

- Vua Cam Giá đuổi bốn Thái tử: 

1. Cự Diện 

2. Kim Sắc 

3. Chúng Tập 

4. Ñ¡ Câu La. 

Ban đầu bốn Thái tử đi về phía Bắc núi Tuyết rồi dừng xa giá ở 
dưới gốc cây có nhiều cành lá sum sê, cho nên gọi là Xa-di-kỳ, nay gọi 
là Xá-di. Tiếng Phạm là Ngoa-lược. Luật Ngũ phần dạy: Rừng Xá-di 
gần phía Bắc núi Tuyết dùng để xây thành, cất nhà. 

Lại nữa, Vua Bình sa hỏi Phật sanh ở đâu? Phật trả lời: “Sanh ở 
nước Xá-d1. 

Pháp Uyển : Xá-di là dòng quý phái ở bốn phương. 

5. Họ Thích Ca 

Bốn Thái tử kia dùng đức hướng dẫn dân chúng, trải qua năm 
tháng là m cho đất nước hùng mạnh. Phụ Vương hối hận, mong nhớ con 
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nên sai sứ gọi về. Bốn Thái tử từ chối không trở lại. Phụ Vương mới 
than rằng: “Con ta là Thích Ca”. 

Trường A-hàm dạy: Thích Ca, Tần gọi là Năng, lại dịch là trực, 
nghĩa là vì ở ngay nơi rừng vậy, nay gọi là , nay gọi là tường. Trong bốn 
Thái tử đều thuộc họ Thích Ca, chỉ có Thái tử thứ tư là Ni Câu La là 
Phật tổ của chúng ta vậy. Theo kinh dạy: Ni Câu La có người con tên là 
Câu Lư. Câu Lư có người con tên là Cù Câu lư. Cù Câu lư có người con 
tên là Sư Tử Hiếp. Sư Tử Hiếp có bốn người con là : Tịnh Phạn, Bạch 
Phạn, Hộc Phạn, Cam Lỗ Phạn. 

Dòng họ người xuất gia 

Khai nguyên lục : Từ đời Tân, đời Tấn về trước thì người xuất gia 
đa số là tùy theo dòng họ của thầy. Về sau Di Thiên Sa-môn Đạo An 
dạy: Những người cạo tóc, mặc y nhuộm đều thuộc dòng họ Thích Ca, 
tức không có dòng họ khác, tất cả đều gọi là họ Thích như vậy. 

Trong kinh Kịp Dịch Xuất A-hàm, đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 
Nước các dòng sông lớn chảy về biển đều không có tên nào khác, đồng 
gọi là nước biển. Con của các dòng họ theo Phật cạo tóc, xuất gia, mặc 
ba pháp y thì không có dòng họ nào khác, chỉ gọi là Sa-môn dòng họ 
Thích. 

Luật Sa-di-tắc dạy: Các Tỳ-kheo xuất gia có đủ các dòng họ thì 
đều bỏ dòng họ cũ, đồng gọi là dòng họ Thích. 


XƯNG VỊ 

Sa-môn 

Pháp sư Triệu nói: Sa-môn là tên gọi những người xuất gia. Tiếng 
Phạm là Sa-ca-mãn, xưa kia đời Đường dịch là Cần tức, nghĩa là người 
này cần tu thiện phẩm, dứt bỏ các ác. Tần dịch là Cần hành, nghĩa là 
cần tu thiện phẩm, hành hướng Niết bàn. Có ng dịch là Sa-môn-na, 
hoặc gọi là Tăng-môn, đều dịch là người có khuôn phép. 

Kinh Niết bàn dạy: Sa-môn, ở đây dịch là Thiện giác. 

Kinh Đại Phương Quảng Bảo Khiếp dạy: Lầa các phiền phức nên 
gọi là Sa-môn. 

Kinh Đại Trang Nghiêm dạy: Vượt qua các sự nhiễm trước nên 
gọi là Sa-môn. 

Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ dạy: Tâm không đắm trước khoái lạc, 
tất cả không mong cầu, có thể bỏ các sự tham trước, đó gọi là Sa-môn. 

Kinh Hoa Thủ dạy: Như hư không không bị ngăn ngại, khói trần 
không bị ô uế, Ta nói pháp Sa-môn không nhiễm trước cũng như vậy. 
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Kinh Bảo Tích dạy: Sa-môn nghĩa là Tịch diệt, vì có khả năng 
điều phục, thọ giáo, giới thân thanh tịnh, nghĩ như thật, đắc giải thoát , 
la ba mươi tám pháp, kiên tâm bất động như đất, hộ trì ý mình và người, 
không nhiễm trước các hình tướng, như hư không không có ngăn ngại, 
thành tựu các pháp như vậy gọi là Sa-môn. 

Kinh Trường A-hàm dạy: Sa-môn nghĩa là xả bổ ân ái, xuất gia 
tu đạo, chế ngự các căn, không bị nhiễm dục, từ tâm đối với muôn loài, 
không là m tổn hại, gặp khổ không buôn, gặp vui không mừng, nhẫn 
chịu như đất. 

Luận Du-già dạy: Có bốn loại Sa-môn: 

1. Sa-môn thắng đạo tứcc là Phật.v.v 

2. Sa-môn thuyết đạo là những vị thuyết giảng chánh pháp 

3. Sa-môn hoạt đạo là các vị tu các thiện phẩm 

4. Sa-môn ô đạo là những người tà hạnh 

Luật Ngũ phần dạy: Lúc Phật mới thành đạo thì người đời đều gọi 
là Sa-môn. 

Tỳ kheo 

Tiếng Phạm là Tỳ-kheo, Tần dịch là khất sĩ, nghĩa là trên xin giáo 
pháp của Phật để nuôi huệ mạng, dưới xin thức ăn của thí chủ để nuôi 
thân mạng. 

Pháp sư nói: Theo kinh Nhân Quả thì có ba tên gọi: 

1. Bố ma tức từ nhân người xuất gia là m cung ma lay động. Khi 
đạt đến quả vị trên thì gọi là Sát tặc. 

2. Trong nhân gọi là Khất sĩ, đạt đến quả gọi là Ứng cúng 

3. Trong nhân gọi là Phá ác, đạt đến quả gọi là Vô sanh 

Kinh Niết bàn dạy: Có khả năng phá trừ phiển não nên gọi là Tỳ- 
kheo. Phá Ngã v..v. các tưởng, tu giới, định, tuệ, cứu độ ba cõi bốn loài, 
an ổn không sợ hãi, nên gọi là Tỳ-kheo. 

Kinh Đại Trang nghiêm dạy: Phá trừ vô minh chồng chất nên gọi 
là Tỳ-kheo. 

Luận Du-già dạy: Tỳ-kheo là xả bỏ gia đình, đến chỗ không nhà... 
đầy đủ biệt giải thoát luật nghi, chúng đồng phận, theo tự tánh ấy ứng 
hợp với hình sắc, siêng năng tinh tấn, đánh dẹp cõi ác nên tự phòng thủ, 
không bị tổn hại gọi là Tỳ-kheo 

Luận Tỳ-bà-sa nói kệ: 
Tay chân chớ vọng phạm 
Lời nói thuận việc là m 
Thường vui với thiền định 
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Là Tỳ-kheo chân chánh. 
Kinh Tạp A-hàm nói kệ: 
Gọi là bậc Tỳ-kheo 
Chẳng chịu đi khất thực 
Thọ trì pháp tại gia 

Đó là Tỳ-kheo gì? 

Lìa công đức, tội lỗi 

Tu tập các chánh hạnh 
Tâm không có sợ hãi 
Đó gọi là Tỳ-kheo. 

Đại Oai Đức Đà-la-ni : Có một trưởng giả tên là Soạn Trạch, theo 
Phật cạo tóc, xuất gia. Lúc ấy Tôn giả Sa Nan Đà gọi là trưởng giả Soạn 
Trạch. Trưởng giả đáp: “Nay tôi xuất gia, đã cạo tóc là Tỳ-kheo, chẳng 
phải trưởng giả”. Lúc ấy, Sa Nan Đà hỏi: “Không phải cạo tóc mà gọi 
là Tỳ-kheo, liền nói kệ: 

Nếu dứt bỏ mong cầu 
Loại bỏ sạch phiền não 
Không mong cầu các pháp 
Tất cả các pháp có 

Tùy thuận hướng Niết bàn 
Tùy thuận nơi thanh vắng 
Chánh tín đến giải thoát 
Đó mới thành Tỳ-kheo ” 

- Có bốn hạng Tỳ-kheo: 

1. Tỳ-kheo đạt đạo giải thoát, đó là A-la-hán 

2. Tỳ-kheo thông suốt đạo, đó là ba quả Thánh 

3. Tỳ-kheo thọ trì đạo, đó là Tu-đà-hoàn hướng 

4. Tỳ-kheo là m ô đạo, đó là phàm phu phá giới. 

Bí sô là tiếng Phạm, là tên gọi của loại cổ ở Tây Thiên, có đủ năm 
đức nên dùng để dụ cho người xuất gia. Xưa các sư nói: “Bí sô không 
dịch bởi vì nó bao hàm năm nghĩa vậy: 

1. Thể tánh nhu nhuyến, dụ người xuất gia có thể chế phục thân, 
miệng thô tháo. 

2. Bò lan khắp nơi, dụ cho người xuất gia truyền bá chánh pháp, 
cứu độ chúng sanh không ngừng nghỉ. 

3. Hương thơm bay xa, dụ cho người xuất gia giới đức bay xa mọi 
người đều biết 

4. Có khả năng trị là nh đau đớn, dụ cho người xuất gia hay đoạn 
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trừ phiền não độc hại 

5. Hướng đến Mặt trời, dụ cho người xuất gia thường hướng đến 
ánh sáng Phật pháp. 

Căn Bản luật Bách Nhất Yết Ma dạy: Có Bí sô tám mươi tuổi, đủ 
sáu mươi hạ mà đối với kinh Biệt Giải Thoát chưa từng đọc tụng, không 
hiểu rõ nghĩa thì đó gọi là tiểu Bí sô già. 

Tăng 

Tiếng Phạm là Tăng già, Đường dịch là Chúng. 

Kinh Trung A-hàm dạy: Chúng là gì? Đáp: “Có nhiều dòng họ 
khác nhau, cạo tóc, mặc y ca-sa, quyết chí bỏ nhà, theo Phật học đạo, 
đó gọi là chúng. 

Luật Thiện kiến dạy: Chúng, giới, kiến, trí bình đẳng gọi là 
Tăng. 

Nam Sơn sao : Bốn người trở lên, có khả năng giữ gìn Thánh 
pháp, giải quyết mọi việc, đó gọi là Tăng. Tăng nghĩa là hòa hợp. Hòa 
hợp có hai loại: 1. Lý hòa: vì đồng chứng trạch diệt. 2. Sự hòa gồm có 
sáu nghĩa: giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, thân hòa đồng trú, lợi 
hòa đồng phân, miệng hòa không tranh cãi, ý hòa đồng vui. 

Tăng Sử lược : Bốn người trổ lên gọi là Tăng. Nay một người cũng 
gọi là Tăng, bởi vì từ chúng vậy. Cũng như ở đời hai ngàn năm trăm 
người là một quân, mà một người cũng gọi là quân vậy. 

Trừ cẩn nam 

Kính Khương Tăng Hội Chú Pháp Kính : Phàm phu tham trước 
sáu trần như Ngạ quỷ tham ăn, không biết nhàm chán. Nay Thánh nhân 
đoạn trừ tham ái, dứt sáu tình đói khát nên gọi là trừ cẩn. 

Luận Phân Biệt Công Đức : Người đời đói khát sắc dục, còn Tỳ- 
kheo thì trừ tưởng ái đói khát này. 

Đạo sư 

Kinh Thập Trụ Đoạn Kết dạy: Gọi bậc Đạo sư nghĩa là là m cho 
chúng sanh thấy rõ con đường chân chánh. 

Kinh Hoa Thú dạy:Có khả năng giảng nói con đường không sanh 
tử nên gọi là Đạo sư. 

Kinh Phật Báo Ân dạy: Đại Đạo sư nghĩa là dùng con đường chân 
chánh để chỉ dạy. 

Kinh Niết Bàn dạy: Đạo sư là là m cho mọi người đạt được vô vi, 
thường lạc. 

Kinh Đại Pháp Cự Đà-la-ni dạy: Không thối thát đạo Bồ-đề, 
không đoạn tuyệt đạo Bồ-để nên gọi là Đạo sư. 
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Kinh Thương Chủ Sở Vấn : Đạo sư là gì? Văn Thù đáp: “An trụ 
nơi đạo, là m cho chúng sanh được thuần thục nên gọi là Đạo sư. 

Tổ sư 

Bảo Lâm truyện : Kỳ Vức Thái thú Dương Huyễn Chi hỏi Đạt Ma: 
“Tây Thiên truyền thừa gọi Tổ nghĩa là gì?” Đạt Ma đáp: “Rõ tâm tông 
Phật, hạnh giải tương ưng, gọi là Tổ sư. 

Thiền sư 

Kinh Thiện Trú Ý Thiên Tử Sở Vấn : Thiên tử hỏi Văn Thù: “Tỳ- 
kheo như thế nào thì được gọi là Thiển sư?” Văn Thù đáp: “Đối với tất 
cả pháp đều hành tư duy, tất cả không sanh tâm, nếu biết như vậy được 
gọi là Thiền sư. Ngay cả một pháp không chấp thủ, không nắm lấy pháp 
nào, tất cả đều không chấp đời này, đời sau, không chấp vào ba cõi cho 
đến tất cả các pháp đều không vướng mắc, nghĩa là tất cả pháp đều 
không, đối với chúng sanh cũng không chấp giữ thì được gọi là Thiển 
sư. Không có một chút thủ chẳng thủ, không chấp thủ các pháp, vì hết 
thảy đều không có chỗ đắc nên không nhớ nghĩ, nếu không nhớ nghĩ ấy 
là không tu, nếu không tu ấy là không chứng nên gọi là Thiền sư. 

Thiện trì thức 

Kinh Ma ha Nhã dạy: Có khả năng giảng nói về pháp Không, Vô 
tướng, Vô tác, không sanh, không diệt và Nhất thiết chủng trí là m mọi 
người hoan hỷ tin ưa, đó là Thiện tri thức. 

Kinh Hoa Nghiêm dạy: Có bốn pháp được gọi là Thiện tri thức: 

1. Có khả năng là m cho người vào trong thiện pháp. 

2. Có khả năng là m chướng ngại các pháp bất thiện 

3. Có khả năng là m cho người an trụ trong chánh pháp 

4. Thường hay tùy thuận giáo hóa 

Luận Du-già dạy: Thiện tri thức có đủ mười công đức: 

1. Điều phục; 2. Tịch tịnh; 3. Hoặc trừ; 4. Đức tăng; 5. Hữu dõng; 
6. Kinh phú; 7. Giác chân; 8. Thiện thuyết; 9. Bi thâm; 10. Ly thối. 

Người mới điều phục là cùng giới tướng do căn điều phục. Tịch 
tịnh là Nhờ định ương ưng nên nhiếp phục bên trong. Hoặc trừ là Tín 
niệm dùng tuệ tương ưng nên phiển não đoạn trừ. Đức tăng là đầy đủ 
giới, định, tuệ. Hữu dõng là lúc là m lợi ích cho người mà không mệt 
mỏi. Kinh phú là nghe nhiều. Giác chân là hiểu rõ thật nghĩa. Thiện 
thuyết là không lẫn lộn. Bi thâm là không có mong cầu. Ly thối là đối 
với tất cả thời đều cung kính. 

Trưởng lão 

Kinh Trường A-hàm dạy: Có ba hạng trưởng lão 
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1. Trưởng lão nhiều hạ lạp 
2. Trưởng lão đạt pháp tánh 
3. Trưởng lão giả danh 
Bài kệ kinh Thí Dụ: 
Gọi là bậc trưởng lão 
Chẳng phải cạo râu tóc 
Dù tuổi tác đã nhiều 
Mà không bỏ việc ác. 
Nếu thấy được chánh pháp 
Không hại loài nhỏ nhiệm 
Bỏ các hạnh xấu ác 
Đó gọi là trưởng lão 
Nay Ta gọi trưởng lão 
Tức là người xuất gia 
Tu tập các nghiệp thiện 
Biết rõ các chánh hạnh 
Nếu người già hoặc trẻ 
Các căn không phiền não 
Đó gọi là trưởng lão. 
Pháp sư Triệu nói: Bên trong có trí đức đáng tôn trọng nên gọi là 
trưởng lão. 
Pháp sư Ân nói: Trưởng giả già có đức gọi là trưởng lão. 
Tông sư 
Truyện Phật Tâm Tông Sư lại nói: Tông là tôn quý, nghĩa là người 
này khai mở đạo pháp Không, được mọi người tôn quý. 
Pháp chủ 
Kinh A-hàm dạy: Phật là thuyết pháp chủ. Xưa nay đều cho Tăng 
thuyết pháp, hiểu biết pháp là Pháp chủ. Như Tăng Xán nói với Tăng 
Đạo: “Nếu đáng vì vạn người để là m pháp chủ thì Tống Hiếu Võ ban 
cho là m pháp chủ chùa Trấn và chùa Tân An. 
Đại sư 
Sư là mô phạm. Đại là lược giản với tiểu. 
Phật xưng là Đại sư của ba cõi 
Luận Du-già dạy: Đạo sư là người có khả năng hóa độ vô lượng 
chúng sanh thoát khổ đạt đến tịch diệt. Lại nói: “ Đánh dẹp tà uế ngoại 
đạo, xuất hiện ở thế gian nên gọi là Đại sư. Hoặc Tỳ-kheo phàm phu 
mê muội tự ban sắc hiệu vậy”. 
Tăng Sử Lược ghi : Vào tiết lễ Diên Khánh, ngày mười bốn tháng 
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mười một năm thứ mười một niên hiệu Triệu Tự Đường ý Tống Hàm 
Thông, trong đạo tràng đàm luận, tả vệ Vân hạo phong Đại sư Tam 
Huệ, hữu vệ Tăng triệt phong Đại sư Tịnh Quang, khả phu phong Đại 
sư Pháp Trí, trọng khiêm phong Đại sư Thanh Vận, đây là bắt đầu có 
Đại sư vậy. 

Luận Du-già dạy: Đại sư có năm đức: 

1. Giữ gìn giới hạnh không có lầm lỗi 

2. Khéo xây dựng chánh pháp 

3. Khéo chế ra sở học 

4. Trong việc khéo chế, khéo lập đó rồi tùy theo chỗ nghi hoặc 
đều có thể đoạn trừ. 

5. Tuyển dạy pháp . 

Pháp sư 

Kinh Tạp A-hàm, hỏi: Thế nào là Pháp sư ? 

Phật dạy: Nếu đối với sắc mà nói là sanh nhàm chán, muốn diệt 
tận để đạt đến pháp tịch tịnh gọi là Pháp sư. Hoặc đối với thọ, tưởng, 
hành, thức mà nói là sanh nhàm chán, muốn diệt tận để đạt đến pháp 
tịch tịnh gọi là Pháp sư. 

Luận Thập Trụ Bà-sa dạy: Người hành đúng bốn pháp gọi là Pháp 
Sư: 

1. Học rộng hiểu nhiều, nắm vững tất cả ngôn từ, chương cú. 

2. Quyết định rõ ràng về tướng sanh diệt của các pháp trong thế 
gian và xuất thế gian. 

3. Đắc trí thiển định, tùy thuận đối với các kinh pháp. 

4. Thực hành đúng như lời nói, không thêm, không bớt. 

Luận Biện Trung Biên về mười pháp sư là : Ghi , cúng dường, bố 
thí cho người, lắng nghe, tuyên đọc, thọ trì, mở bày diễn thuyết, tụng, 
tư duy, tu tập. 

Luật sư 

Luật Sao Giải Đề , Phật dạy: Giải thích trọn vẹn một chữ gọi là 
Luật sư. Một chữ ấy là chữ luật. 

Kinh Bảo Vân dạy: Đầy đủ mười pháp gọi là luật sư: 

1. Giải thích đầy đủ về sự sanh khởi trong luật 

2. Giải thích đầy đủ về chỗ vi diệu trong luật 

3. Giải thích đầy đủ về sự việc vi tế trong luật 

4. Giải thích đầy đủ về sự việc này thực hành được, sự việc kia 
không thực hành được trong luật 

5. Giải thích đầy đủ về tánh giới trọng trong luật 
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6. Giải thích đầy đủ về phép chế giới trọng trong luật 

7. Giải thích đầy đủ về phép chế nhân duyên sanh khởi trong 
luật 

8. Giải thích đầy đủ về luật Thanh-văn 

9. Giải thích đầy đủ về luật Bích Chi 

10. Giải thích đầy đủ về luật Bồ-tát 

- Luật Thập Tụng dạy: Người trì luật có bảy công đức: 

1. Nắm vững tạng luật của Phật 

2. Khéo dứt việc tranh cãi 

3. Trì giới 

4. Dùng luật để dẹp ngoại đạo 

5. Không cần hỏi người khác, thuyết giới ở trong chúng không có 
Sợ hãi 

6. Hay dứt trừ những nghi ngờ 

7. Có khả năng là m cho chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Trong luật Thiện Kiến, Phật dạy: Người trì luật là công đức căn 
bản. Nhờ căn bản này mà thâu nhiếp các pháp. 

Xa-lê 

Ký Quy truyện ghi: Tiếng Phạm là A-giá-lê-da, Đường dịch là 
phạm quỷ, nay gọi là Xà-lê, bởi lầm lẫn nơi âm Phạm vậy. 

Luận Bồ-đề Tư Lương dạy: A-giá-lê-dạ, Tùy dịch là chánh hạnh. 

Nam Sơn Sao ghi : Xà-lê là hay cân nhắc chánh hạnh đệ tử. 

Thắng sĩ 

Kính Nguyệt Đăng Tam muội dạy: Hay trì giới thanh tịnh gọi là 
thắng sĩ. 

Tôn giả 

Tiếng Phạm là A-lê-di, Trung Hoa dịch là Tôn giả, nghĩa là đầy 
đủ trí, đức, hạnh, được mọi người tôn quý. 

Khai sĩ 

Kinh Âm sớ : Khai nghĩa là đạt, sáng suốt, thông hiểu. Sĩ nghĩa là 
trượng phu. Trong kinh thường gọi Bồ-tát là Khai sĩ. Tiên Tần Phù Kiên 
ban cho Sa-môn có đức, hiểu biết hiệu là Khai sĩ. 

Đại đức 

Luận Trí Độ dạy: Tiếng Phạm là Sa-đàn-đà, Tần dịch là Đại đức. 
Trong luật thường gọi Phật là Đại đức. 

Luật Tỳ-nại-da, đức Phật dạy: Từ nay về sau, các Tỳ-kheo nhỏ 
nên gọi Tỳ-kheo trưởng bối là Đại đức. 

Ở đây, Tỳ-kheo là người thông suốt. 
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Tăng Sử lược ghi: Ngày mồng năm tháng tư niên hiệu Đường Đại 
Tống Đại lịch năm thứ sáu, ban sắc lệnh cho Tăng ni ở kinh thành đều 
được đăng đàn Đại đức. Mỗi đàn mười vị, dùng theo nghi thức thường. 
Do sự đăng đàn này mới có hai chữ Đại đức vậy. 

Tăng Huy ký ghi: Hạnh viên mãn, đức cao dày gọi là Đại đức. 

Thượng tọa 

Luật Ngũ phần dạy: Tế Cơ gọi là Thượng tọa. Đức Phật dạy: 
“Thượng là ở trên hoàn toàn không có người nào gọi là Thượng tọa. 

Tỳ-ni-mẫu dạy: Từ không hạ đến chín hạ là Hạ tọa. Từ mười hạ 
đến mười chín hạ là Trung tọa. Từ hai mươi hạ đến bốn mươi hạ là 
Thượng tọa. Năm mươi hạ trở lên thì tất cả Sa-môn đều tôn kính gọi là 
Kỳ túc. 

Luật Tỳ-bà-sa dạy: Có ba hạng Thượng tọa: 

1. Sanh niên Thượng tọa tức tôn trưởng kỳ cựu đủ giới nên gọi là 
chân sanh 

2. Thế tục Thượng tọa tức biết pháp phú quý, nhiều của, địa vị 
cao, dòng tộc lớn, thế lực lớn, quyến thuộc nhiều, dù mới hai mươi tuổi 
mà được thích ứng là Thượng tọa 

3. Pháp tánh Thượng tọa tức A-la-hán. 

Tụng viết: 

Trạo cử và ỷ ngữ 

Ý nhiễm, tư duy loạn 

Tuy trong chùa 

Chẳng phải chân Thượng tọa. 
Đã giới, biết chánh niệm 
Tâm tịch tịnh, giải thoát 
Năng quán các pháp ấy 

Là Thượng tọa chân chánh. 

Luật Thập tụng dạy: Đủ mười pháp gọi là Thượng tọa, nghĩa là 
có trú xứ, không sợ hãi, không phiền não, nghe nhiều hiểu rộng, đầy đủ 
biện luận, hiểu rõ nghĩa thú, người nghe tin nhận, khéo an tường vào 
nhà người, hay thuyết pháp cho bạch y, khiến người bồ ác tu thiện, tự đủ 
pháp lạc bốn đế, không có khiếm khuyết, đó gọi là Thượng tọa. 

Trong luật gọi là tăng phường Thượng tọa, Tăng Thượng tọa, trú 
gia Thượng tọa. 

Luận Bà-sa dạy: Thượng tọa là tâm an trú, không bị thế gian lay 
động. 

Tòa chủ 
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Chích ngôn viết: Có nha môn gọi là tòa chủ. Nay dòng họ Thích 
lấy người học hiểu thông minh gọi là tòa chủ, nghĩa là chủ một tòa. 
Xưa, gọi Cao tăng thuyết giảng là cao tòa, hoặc gọi là chủ cao tòa. 

Thượng sĩ 

Luận Du-già dạy: Hạnh không lợi mình, lợi người gọi là Hạ sĩ. 
Tự lợi, không lợi người gọi là Trung sĩ. Lợi mình và lợi người gọi là 
Thượng sĩ 

Thượng nhân 

Kinh Ma ha Nhã dạy: Thế nào gọi là Thượng nhân? 

Đức Phật dạy: Nếu Bồ-tát nhất tâm hành A-nậu Bồ-đề, tâm không 
tán loạn, thì gọi là Thượng nhân. 

Kinh Tăng Nhất dạy: Con người xử sự ở đời, có lỗi biết tự sửa ¡ 
gọi là Thượng nhân. 

Luật Thập tụng dạy: Có bốn hạng người: người thô tháo, người 
độc ác, người bình thường, bậc Thượng nhân. 

Trong luật Vua Bình Sa gọi đệ tử Phật là Thượng nhân. 

Xưa, tổ sư nói: Trong có trí đức, ngoài có thắng hạnh, trên hết 
trong loài người gọi là Thượng nhân. 

Đạo nhân 

Luận Trí Độ dạy: Người đắc đạo gọi là đạo nhân. Ngoài ra những 
người xuất gia chưa đắc đạo cũng gọi là đạo nhân. 

Bần đạo 

Luận Trí Độ dạy: Bần có hai loại: nghèo tài sản, nghèo pháp công 
đức. 

Luận Du-già dạy: phẩm xuất gia, trí bần, tài bần. 

Chỉ Quy : Đạo là danh xưng thông vật, đạo thuộc ba thừa Thánh 
giáo đã chứng, nghĩa là ta có một ít đạo nên gọi là bần đạo. 

Đầu đà 

Tiếng Phạm là -đa. Hán dịch là đẩu tẩu, nghĩa là ba độc như bụi 
trần là m dơ uế chơn tâm mà người này có thể trừ khử, nên nay gọi lầm 
là đầu đà. 

Kinh Thiện Trụ Ý Thiên Tử dạy: -đa là thân tâm tham, sân, s1 về 
ba cõi và sáu trần. Nếu không chấp, không bỏ, không tu, không đắm 
trước, chẳng phải không đắm trước thì Ta nói người ấy được gọi là -đa. 

Đâầu-đà có mười hai công đức: 

1. Ở chỗ A-lan-nhã 

2. Thường khất thực 

3. Tuần tự khất thực 
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. Ăn một lần 

. Ăn có độ lượng 

. Sau gØ1ờ ngọ không ăn 
. Mặc áo thô xấu 

. Chỉ có ba y 

9. Ở gò mả 

10. Ngồi dưới gốc cây 

11. Ngồi ở đất trống 

12. Thường ngồi, không nằm 

Chị lang 

Là nho nhã xưa nay, thường gọi Tăng là chi lang. 

Cao Tăng truyện : Đời Ngụy có ba cao tăng: Chi Khiêm, Chị Tiêm, 
Chi Lượng, ở Trung Khiêm là người nhỏ, cao, đen, gầy. Mắt nhiều tròng 
trắng mà con ngươi màu vàng, lại thông minh. Lúc ấy Hiển Ngạn nói: 
“Trong mắt Chi Lang vàng, thân hình tuy nhỏ mà trí tuệ cao siêu. 

Truy lưu 

Đây là do màu sắc y phục mà gọi tên vậy. 

Tăng Sử Lược ghi: 

Hỏi: Truy y màu sắc như thế nào? 

Đáp: Màu đồ thẫm mà hơi đen. 

Theo Khảo Công Ký : Ba màu nhập lại là hoe hoe đó. Năm màu 
nhập lại là đỏ thẫm. Bảy màu nhập lại là đổ thâm. Nên biết màu đỏ 
thâm vốn phát xuất từ màu đỏ sẫm của đầu chim sẽ, tức là màu đỗ 
thẫm. Cho nên thấy y phục Thánh chúng thanh nhã tinh khiết như quả 
dâu chín. Đây là màu sắc đồ nhạt đen đậm. 

Long tượng „ 

Trong kinh Trung A-hàm, đức Phật bảo Sa-môn Ô-đà-di ...: “Từ 
người đến Trời mà không dùng thân, miệng, ý hại. Ta nói đó là Long 
tượng” 

Không môn tử 

Luận Trí Độ dạy: Niết bàn có ba cửa: Không, Vô tướng, Vô tác. 

Cửa Không là gì? Nghĩa là quán các pháp không có Ngã, Ngã sở. 
Các pháp từ nhân duyên sanh, không người tạo, không có người thọ. Đó 
gọi là Không. Nay người xuất gia nhờ cửa này mà vào nhà Niết bàn nên 
gọi là cửa Không. 

Tông chủ 

Tăng Sử Lược ghi: Cuối đời Đường các chùa thành lập đều do A- 
xà-lê. Nay triều đình chọn vị biết cả luật. Vị tối cao là Tông chủ. Bởi 
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trong đạo hoặc đời khi có việc tranh cãi không phân xử, nên bảo người 
đủ thẩm quyên quyết đoán để chấm dứt việc tranh cãi. 

Tăng lục 

Tăng sử lược ghi : Niên hiệu Khai Thành,Đường Văn Tông lập 
tả hữu tăng lục, tức đoan bộ pháp sư. Pháp sư Đức Tông được mời vào 
cung cấm luận nghị với đạo Nho, phong cho áo bào đỏ, lệnh hầu Thái tử 
ở Đông triều, Thuận Tông coi trọng huynh đệ, Hiến Tông tiếp đãi bạn 
bè, chưởng nội điện Pháp Nghị là Lục tả vệ Tăng sự. 

Phó tăng lục 

Niên hiệu Càn Ninh, Chiêu Tông ¡ Thủ tòa là m Phó tăng lục tức 
Giác huy. 

Giảng kinh luận thủ tòa 

Sử chép: Gọi Thủ tòa tức Thượng tọa, thái độ đoan chánh, xử 
đoán việc tăng, Đường Văn Tông giao coi sóc việc Tăng gọi là Tam 
giáo thủ tòa. Nay thì chọn người giỏi kinh, luận đảm trách thủ tòa. 

Tăng chánh 

Sử chép: Chánh tức là ngay thẳng, tự sửa mình ngay thẳng rồi 
sửa người đoan chánh để khắc chế chánh lệnh. Bởi vì Tỳ-kheo không 
có phép tắc thì giống như ngựa không dây cương, dần dần tiêm nhiễm 
theo thế tục. Vì giữ gìn phép tắc nên phải chọn người có đức lấy pháp 
để kiểm chế là m cho quay về nẻo chánh, do đó mà gọi là Tăng chánh. 
Ngụy Tần lập Tăng Khế là m Tăng chánh. Đến năm thứ sáu đời Lương 
sắc phong Pháp Vân là m Đại tăng chánh. 

Tăng chủ 

Niên hiệu Vĩnh Minh đời Nam Tể, Võ Đế sắc phong Pháp Hiến 
là m Tăng chủ. 

Quốc sư 

Tăng Sử Lược ghi: Xưa kia ở Tây Vức có Ni-kiển-tử học thông 
tam tạng và đắc ngũ minh, cả nước đều nương theo mới lập ra danh hiệu 
ấy. Ở đây thì chọn Cao tăng thường diễn giảng Tỳ-ni, Niết bàn, thông 
pháp thiển, Vua Tễ tôn là m Quốc sư. Đời Đường Thần Tú được Tắc 
Thiên triệu vào phong là m Quốc sư qua bốn triều đại. Tuệ Trung vào 
triều thuyết thiển, được sắc phong là m Quốc sư qua hai triều đại. Niên 
hiệu Trung Hòa sắc phong Tri Huyền là Quốc sư Ngộ Đạt. Nếu Bá chủ 
thì Vua Thục hầu chủ phong là Tăng lục quan nghiệp tức là Hữu thánh 
Quốc sư. Ngô Việt xưng Thiên Thai Đức Thièu là Quốc sư. Giang Nam 
Thự Văn Toại là Quốc đại Đạo sư. 
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Tiếng Phạm đầy đủ là Tỳ-kheo-ni , cũng gọi là trừ cẩn nữ. Tây 
Trúc do Di Mẫu Phật Ma ha Ba-xà-ba-đề là Tỳ-kheo-ni đầu tiên vậy. 

Nay gọi ni là A-di-sư. Di là do Phật gọi Đại Ái Đạo. Sư cô ni có 
tám kỉnh pháp, cách Phật đã xa, lại không tuân hành nên phiền không 
ra. 

Thức-xoa-ma-na 

Đây gọi là Học pháp nữ, giống như nay gọi ni là Trưởng sanh. 

Luật Tứ phần dạy: Đồng nữ mười tám tuổi nên cho học hai pháp, 
nghĩa là hai năm kiểm thúc thân, dùng sáu pháp để kiểm thúc tâm. 

Uu-bà-tắc 

Tần gọi là Thiện túc nam, nghĩa là giữ giới. 

Tiếng Phạm là Ổ-ba-sách-ca. Đường dịch là Cận sự nam, nghĩa là 
thân cận thừa sự Phật pháp. Thiên Trúc gọi là Thanh tín sĩ là danh xưng 
người đời thọ trì năm giới, tám gIới . 

Luận Du-già dạy: Đầy đủ ba đức: 

1. Ý lạc tịnh là xa la nghi hoặc đối với Tam bảo, giới pháp viên 
mãn, mong cầu xuất thế. 

2. Thường phụng sự Tam bảo 

3. Có khả năng hướng dẫn người đồng học 

Kính A-hàm dạy: Viên mãn tám chi: tín, giới, thí, thính pháp, thọ 
trì, giải nghĩa, như thuyết tu hành. 


Uu-bà-di : 
Di tức Nữ thanh tự. Lại gọi là O-ba-tư-ca. 
Thất chúng 


Đó là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-nmi, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-m, Uu- 
bà-tắc, Ưu-bà-di. 

Luận Bà-sa dạy: Ở đời có bảy chúng duy trì Phật pháp là m cho 
đạo quả ba thừa nối tiếp không đoạn tận, dùng Ba-la-đề-mộc-xoa là m 
căn bản. 

Luận Đại Tỳ-bà-sa dạy: Bảy chúng là Bí-sô, Bí-sô-ni, Thức-xoa- 
ma-na, Thất-lợi-ma-nã-lạc-ca, Thất-lợi-ma-nã-lý -ca, Ổ-ba-sách- ca, ổ- 
ba-tư-ca. 

Đạo đức 

Là danh xưng biểu hiện đầy đủ giới đức trong Thất giác chi, chánh 
đạo. 

Luật Hành ghi : Thành danh gọi là đạo, lập thân gọi là đức. 

Danh đức 
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Người có danh là thật, thật lập nên danh theo. 

Trọng Ni nói: Người có danh là quý ở thật danh. Người có đức là 
đạt vậy. Bên trong thấu đạt lòng mình, bên ngoài thấu đạt lòng người 
thì thường không bị lỗi, do đó hợp hai chữ lại mà gọi vậy. 

Kinh A-hàm dạy: Từ Xá Lợi Phất trở xuống là Tỳ-kheo danh 
đức. 

Pháp sư Cao tăng truyện : Ít đức có danh mà không cao ngạo. Thật 
đức tiềm ẩn mà không danh. 


TRÚ XỨ 

Tăng già lam ma 

Là tiếng Phạm, hoặc gọi là Tăng già la ma. Đay dịch là chúng 
viên. 

Luật Ngũ phần dạy: Vua Bình Sa cúng dường Ca Di Lan Đà vườn 
trúc là m Tăng già lam vậy. 

Viên là nơi sanh trưởng. Đệ tử Phật ở đây sanh trưởng gốc đạo 
nghĩa là quả Thánh. Hoặc gọi là Tỳ-ha-la. Ở đây dịch là Du chỉ xứ. 

Tự 

Là tiếng Hán, nghĩa là dinh quan. Tự là nơi xử lý sự việc nên Thái 
tử có đến chín dinh tự. Năm Đinh Mão thứ mười niên hiệu Vĩnh Bình 
đời Hậu Hán Minh Đế Phật pháp mới truyền đến nơi này, có hai vị 
Tăng người Ân Độ là Ma Đằng và Trúc Pháp Lan dùng ngựa trắng, lạc 
đà chở kinh tượng đến Lạc Dương, Vua sắp xếp cho Ma Đăng ở dinh 
quan. Đến năm Mậu Thìn thứ mười một, Vua sắc lệnh kiến lập chùa 
ngoài cửa châu Ung, láy tên là Bạch Mã tức ngôi chùa ở Trung Quốc do 
Ngô Tôn Quyên kiến lập đầu tiên. 

Viện 

Tiếng Phạm là La-ma. Đường dịch là viện. 

Tây Vức ký gọi là Ba-diễn-na. Đây dịch là Châu viên lang xá 
viện. 

Đạo tràng 

Triệu gọi là chỗ đóng kín tu đạo nghĩa là đạo tràng. Tùy Dương 
Đế sắc lệnh ¡ chỗ Tăng ở là đạo tràng. 

Tính xá 

Thích Ca Phổ chép: Chỗ dừng tâm gọi là tỉnh xá. 

Nghệ Văn Loại Tập chép: Chẳng phải do nhà ấy tinh diệu mà do 
sự tinh luyện của hành giả cư trú. 

Chiêu đề 
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Tăng Huy Ký phạm gọi là Thác-đấu-để-xa, Đường dịch là vật 
của Tăng bốn phương, nhưng viết nhầm “thác” thành “chiêu” rồi bỏ 
chữ “đấu xa” mà giữ lại chữ “đề”, do đó gọi là chiêu để, nay là tự viện 
mười phương. 

Tăng phường 

Vận lâm chép: Phường là khu đất. 

Uyển sư nói: Phường là khoảnh đất vậy. 

Lộc Uyển 

Lại gọi là vườn Nai ở nước Ba-la-nại. Là chỗ ban đầu thành đạo, 
đức Phật chuyển pháp luân độ năm Tỳ-kheo: Kiểu Trần Như.v.v. 

Kê viên 

Do Vua Vô Úy tạo dựng ở nước Ma Kiệt Đà, là chỗ xuất gia của 
Tiểu thừa Đại chúng bộ, Đại thiên, Tỳ-kheo. 

Kinh Trung A-hàm dạy: Sau khi Phật nhập diệt, các bậc Tỳ-kheo 
danh đức cao tôn đều ở vườn Gà. 

Nhạn tháp 

Tay vức ký chép: Xưa có Tỳ-kheo thấy bầy nhạn bay liệng liền 
cười nói, bỗng có một con chim nhạn lao xuống chết mất. Chúng tăng 
nói: “Con chim nhạn này khuyên răn, biểu dương đức dày. Bấy giờ, họ 
xây tháp chôn nhạn. 

Chỉ đề 

Tiếng Phạm là Chi-đế-phù-đô, hoặc là Chế-để-chế-đa, đều dịch 
là linh miếu. 

Luận Tạp tâm chép: Không có xá lợi gọi là chỉ để, lại gọi là nơi 
diệt ác sanh thiện. 

Phạm sát 

Phạm nghĩa là thanh tịnh. 

Kinh Âm chép: Tiếng Phạm là Thích-sắc-chí. Ở đây dịch là Can, 
nay lược gọi là sát tức cột phướn. 

Kinh Trường A-hàm dạy: Nếu Sa-môn ở trong chùa này, người 
nào tinh tấn tu đắc pháp thì nên lập phướn để mọi người biết. Nay có 
người ít muốn biết đủ ở đó. 

Nại uyễn 

Đại đường nội điển lục chép: Ở nước Kế Tan ban đầu Thiển sư 
Pháp Tú đến Đôn Hoàng lập thiển đường nơi đất trống, trồng ngàn cây 
nại, người đến như mây, đồ chúng đông đúc. 

Km địa 

Hoặc gọi là kim điển, nghĩa là nước Xá Vệ, trưởng giả Cấp Cô 
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Độc trải vàng mua vườn của Thái tử Kỳ Đà để kiến lập tinh xá thỉnh 
Phật đến ở. 

Liền xã 

Xưa ở chùa Hổ Khê Đông Lâm, Lô Sơn, Pháp sư Tuệ Viễn, người 
Nhạn Môn chiêu mộ những hiển sĩ di dân: Tông Bỉnh, Lôi Thứ, Tông 
Trương, Dã Trương, Thuyên Châu.v.v. là m thành hội tu tịnh nghiệp 
bốn phương. Tự viện ấy trồng nhiều hoa sen trắng. Lại nữa, cõi Phật Di 
Đà dùng hoa sen phân là m chín phẩm theo thứ tự để tiếp độ người nên 
gọi là Liên xã. 

Có người cho rằng: “Do ca ngợi người xã này không vì danh lợi, 
chẳng nhiễm trong bùn giống như hoa sen nên gọi tên ấy”. 

Có người cho rằng: “Pháp Yếu, đệ tử Viễn Công khắc cây thành 
mười hai lá hoa sen, đem trồng trong nước, dùng là m thời gian, cứ ngắt 
bỏ một lá là một giờ, giông như tính thời giờ theo nước nhỏ giọt, nên 
việc lễ tụng không sai thời gian, do đó có tên này. Lại gọi là tịnh xã, tức 
vào đời Nam Tể niên hiệu Cảnh Lục, Văn Tuyên Vương tập hợp Tăng, 
tục hành tịnh trú pháp. Xã là sau ngày lập Xuân, đến mùa Thu, ngày 
mông năm là ngày của xã, mọi người là m nông tụ tập đến để cúng tế 
cầu mong thu hoạch ngũ cốc. 

Kinh Sở chép: Bốn người cùng kết hợp là m một xã. 

Bạch hổ thông chép: Vương giả sở dĩ có xã là do thiên hạ cầu 
phước báo ân Vua. Người chẳng học thì không xứng đáng. Vì học rộng 
mà không biết kính nên phong sĩ để lập xã. Nay ngưỡng mộ dòng họ 
Thích, xuất gia cầu pháp, mong sanh tịnh độ. Tịnh độ bao la, cầu khắp 
chắc loạn tâm, xác quyết an dưỡng tịnh độ là nơi tinh thần nên gọi liên 
xã là tịnh xã vậy. 

Lan nhã 

Tiếng Phạm là A-lan-nhã, hoặc gọi là A-lan-nhược. Đường dịch 
là vô tránh. 

Luật Tứ phần gọi là nơi không tịnh. 

Luận Tát-bà-đa gọi là nơi nhàn tịnh. 

Luận Trí Độ gọi là nơi thanh vắng. 

Kinh Đại Bi gọi A-lan-nhã là la xa sự phẫn nộ. 

Trong kinh Thập Nhị Đầu Đà, Phật dạy: A-lan-nhã là chỗ chư 
Phật mười phương đều tán thán, vô lượng công đức đều do đây mà phát 
sanh. 

Triệu sư nói: Cạnh tranh thì chúng tụ. Không tranh cãi là chỗ 
không nhàn. Đức Phật khen ngợi người ở nơi Lan-nhã. 
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Kinh Bảo Vân dạy: A-lan-nhã là nơi thanh vắng không người, 
không bị não loạn, khất thực dễ được, chẳng gần, chẳng xa, có nhiều 
rừng cây, hoa, quả, nướcc suối trong mát, chỗ ở an ổn. 

Luận Trí Độ dạy: A-lan-nhã, hoặc viễn ly xứ, gần nhất là hai dặm, 
thường xa hìa lợi ích, cách thôn một câu-lô-xá. Luật dạy: Cách thôn năm 
trăm cung. Cung tức là thước đo vậy. Theo pháp Tây Thiên bốn khuỷu 
tay là một cung. Một khuỷu tay dài một thước tám, tổng cộng là bẩy 
thước hai tấc. Năm trăm cung là một câu-lô-xá, nhân lên bằng ba ngàn 
sáu trăm thước, thành sáu trăm bộ tức hai dặm. 

Am 

Giải thích tên: Cỏ là m thất là am. Am là cái nhà nhỏ, là tự che am 
vậy. Ở Tây Thiên, phần đông tăng, tục tu hành đều ở am. 

Thảo đường 

Tên này có đầu tiên là do Pháp sư La Thập, trước kia ở Trường 
An khi triều Hán bị sụp đỏ, triều Tần hưng thạnh hơn ba trăm năm, Phật 
pháp ở thành thị, khoáng dã đều dứt tuyệt, chỉ có một vài chùa còn ít 
người quy hướng. Đời Diêu Hưng, ngài Thế Thân, Cưu Ma La Thập ở 
gian giữa trong chùa lớn, dùng cỏ trải ở trong để dịch kinh, do đó mà 
có tên này. 

Phương trượng 

Là phòng nghỉ chính của tự viện. Đầu tiên, Đường Hiển Khánh 
sắc sai Vệ úy Thừa Lý Nghĩa, Tiền Dung Châu, Hoàng Thủy sắc lệnh 
cho Vương Huyền Sách đến Tây Vức sung sứ. Khi đến thành Tỳ Xá Ly 
cách hướng Đông Bắc hơn bốn dặm, Duy ma cư sĩ Trạch vội vào trong 
thất, san nền chồng đá là m thành. Vương Sách Cung đo ngang dọc được 
mười thẻ nên gọi là phương trượng. 

Phòng 

Phòng là bên cạnh, là ở hai bên điện đường. 

Luật Ngũ phần dạy: Tỳ-kheo xin phép thọ nhận phòng xá của tín 
thí. Đức Phật liền cho phép. 

Luận Thập tụng dạy: Phòng thuộc của Tăng, hoặc phòng của một 
người. 

Luận Tát Bà Đa dạy: Nếu phòng mới là m xong mà có một thọ 
giới, giới đức thanh tịnh, vào trong phòng ấy thì thí chủ có tâm cúng 
dường nên cúng dường cho họ. Nếu xây dựng nhiều phòng trang ng- 
hiêm cao rộng mà có Tỳ-kheo giữ giới thanh tịnh tạm thời thọ dụng rồi 
thì nên cúng dường cho họ, vì giới chẳng phải pháp thế gian. 

Nhạn đường 
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Luật Thiện Kiến dạy: Trong khu rừng lớn ở Tỳ Xá Ly là m điện 
đường Phật, hình giống như chim nhạn. 

Thiên thất 

Kinh Trung A-hàm dạy: Phật vào thiền thất an tọa, lại có người 
gọi là thiền trai. Trai nghĩa là nghiêm tịnh. Như đạo Nho tịnh trong thất 
gọi là thư trai, hoặc nơi quan viên phán xử thanh trị gọi là quận trai. 

Tiêu tự 

Nay đa số đều gọi nơi Tăng ở là tiêu tự, do Lương Võ Đế tạo chùa 
dùng họ là m để vậy. Đời Đường, Lý Ước Tự Cung Chuẩn Nam mua 
được tấm biển chùa Lương Võ Đế. Con họ Tiêu là Vân Phi Bạch viết 
lớn chữ tiêu lúc muốn quay về Lạc Hạ Trạch, ở đình nhỏ hiệu Tiêu Tề, 
rõ biết quân tử là chánh trực. 

Hương thất 

Tỳ-nại-da luật nghi tịnh tam tạng chú chép: Bốn góc gọi là Phật 
đường là Kiện-đà-câu-ch1. Ở đây dịch là hương thất, không gọi là Phật 
đường, Phật điện, bởi cung kính Tôn nhan vậy 

Tạo già lam pháp 

Đời Tề pháp sư Linh Dụ tạo chùa gồm mười thiên nhưng phương 
pháp tạo chùa Đời Minh chuẩn theo chánh giáo, nghĩa là tránh sự cơ 
hiểm, nên cách chùa ni và thành thị để sau này khỏi bị hoại. 

Nam sơn chép: Người đời không hiểu pháp nên tăng chúng phải 
sáng suốt để chỉ dẫn. 

Hộ già lam thần 

Kinh Thất Phật dạy: Có mười tám vị thần hộ già lam: Mỹ Âm, 
Phạm Âm, Thiên Cổ, Thán Diệu, Thán Mỹ, Ma Diệu, Lôi Âm, Sư Tử, 
Diệu Thán, Phạm Hưởng, Nhân Âm, Phật Nô, Thán Đức, Quảng Mục, 
Diệu Nhãn, Triệt Thính, Triệt Thị, Biến Thị. 

Pháp sư Đạo Thế nói: Tự viện đã có mười tám vị thần hộ vệ, 
người cư trú phải tự sách tấn, không được biếng nhác, là m trái, sợ mang 
lấy tội báo hiện tại. 

Tỳ-kheo kinh doanh tỉnh xá 

Trong luật Đại đệ tử Phật đều tự xây dựng tinh xá. Như Đại Ca 
Diếp tự trộn bùn.v.v. 

Luận Tỳ-bà-sa chép: Các Đại đệ tử dứt hết lậu hoặc, tại sao lại lo 
việc xây dựng? Đáp: “Có năm việc: 

1. Vì báo ân Phật. 

2. Vì nuôi dưỡng Phật pháp 

3. Vì diệt tâm cao ngạo của phàm phu 
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4. Vì đệ tử tương lai chế phục những người hung dữ 

5. Vì phát sanh phước nghiệp tương lai. 

Tự viện tam môn 

Tất cả các tự viện đều có ba cửa. Vì sao chỉ có một cửa mà cũng 
gọi là ba cửa? Theo luận Phật địa chép: Cung điện lớn, ba cửa giải thoát 
là chỗ đi vào. Cung điện lớn dụ như pháp Không Niết bàn. Ba cửa giải 
thoát là : Không, Vô tướng, Vô tác. Nay tự viện là nơi trì giới tu đạo cầu 
đắc Niết bàn nên người ở trong đó là do ba cửa mà vào vậy. 


XUẤT GIA 

Xuất gia do. 

Luận Du-già dạy: Tại gia phiển nhiễu như ở trong nhà bụi, xuất 
gia nhàn tịnh như ở hư không, cho nên nói xả bỏ tất cả hướng đến nơi 
tốt đẹp. Trong Tỳ-nại-da nói: Xả nhà hướng đến chỗ không nhà. Luận 
Tỳ-bà-sa dạy: Tại gia là nhân duyên phiền não . xuất gia là diệt cấu uế 
trói buộc nên đáng gọi là viễn ly vậy. 

Xuất gia nan 

Kinh A-hàm dạy: Có ngoại đạo tên là Diêm Phù Xa hỏi Xá Lợi 
Phất: 

Pháp luật Hiền Thánh có việc gì khó? 

Xá Lợi Phất đáp: Chỉ có xuất gia là khó. 

Hỏi: Khó cái gì? 

Đáp: Đó là sự ưa thích. 

Hỏi: Ưa thích cái gì? 

Đáp: Ưa thích tu thiện. 

Hỏi: Thiện pháp là gì? 

Đáp: Đó là chánh đạo. Nếu người xuất gia tu tập pháp này thì mau 
diệt sạch các phiền não. 

Kinh Tần Bản Tạp A-hàm dạy: Những người xuất gia gọi là nan 
đắc. Người khởi tâm ác thì không gọi là nan đắc. 

Xuất gia dùng tín tâm là m đầu. Trong luận Trí Độ, Phật dạy: Nếu 
người có lòng tin thì có thể vào trong biển pháp lớn của Ta, có thể đắc 
quả Sa-môn, không luống uống việc cạo tóc, mặc áo nhuộm. Nếu người 
không có lòng tin thì người ấy không thể vào trong biển pháp lớn của 
Ta, như cây khô không ra hoa kết trái, không đắc quả Sa-môn, dù cạo 
tóc, mặc áo nhuộm, đọc tụng nhiều kinh điển nhưng khó thành tựu ở 
trong Phật pháp, không có sở đắc. Do đó ban đầu vào Phật pháp hoàn 
toàn là dùng tín căn. 
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Luận Khởi Tín dạy: Tín tâm có bốn loại: 

1. Tín nguồn gốc là vui nghĩ đến pháp chân như 

2. Tin Phật có vô lượng công đức, thường nghĩ được gần gũi, cung 
kính, cúng dường, phát sanh căn là nh, nguyện cầu Nhất thiết trí. 

3. Tin pháp có lợi ích lớn, thường nghĩ đến việc tu tập các Ba-la- 
mật. 

4. Tin Tăng tu hành chân chánh, tự lợi, lợi tha, thường ưa gần gũi 
chúng Bồ-tát, cầu học hạnh chân như. 

- Duy thức luận dạy: Tín có ba loại sai khác: 

1. Tín thật hữu: nghĩa là đối với các pháp thì thâm tín nhẫn trong 
sự lý 

2. Tín hữu đức: nghĩa là đối với Tam bảo thì thâm tín lạc trong 
thật đức 

3. Tín hữu năng: nghĩa là đối với tất cả thế gian và xuất thế gian 
thì tin thật có năng lực thành tựu hy vọng trong pháp thiện thâm diệu. 

Luận Tỳ-bà-sa dạy: Có lòng tin thì như tay nắm giữ được thiện 
pháp. 

Xuất gia việt ngũ đạo 

Theo kinh Duy Ma, pháp sư Thập nói: Phàm phu có thể ra khỏi 
bốn đường nhưng không thể ra khỏi cõi Trời. Xuất gia cầu Niết bàn thì 
vượt qua cả năm đường. 

Pháp sư Triệu nói: Năm đường chẳng phải là Niết bàn. 

Xuất gia hỷ 

Pháp sư Thập nói: hỷ có hai phần: 

1. Hiện tại có công đức nên tự nhiên vui mừng 

2. Sau đắc Niết bàn nên tâm thường vui vẻ. 

Pháp sư Triệu nói: Nhiễu loạn là do tâm mong cầu nhiều. Sầu khổ 
là do không biết đủ. Xuất gia ít mong cầu nên không bị nhiễu loạn, vì 
trong lòng chứa đầy đạo pháp nên thường hoan hỷ. 

Xuất gia tam pháp 

Pháp sư Thập nói: Xuất gia có ba pháp: Trì giới, thiển định, trí tuệ. 
Trì giới có khả năng chế phục phiền não, khiến chúng mỏng dần. Thiển 
định có khả năng ngăn chận phiền não, như núi đá ngăn dòng nước. Trí 
tuệ có khả năng diệt sạch phiển não, hoàn toàn không sót. 

Trong bài tựa Đại giới, pháp sư Đạo An nói: Giáo pháp đức Thế 
Tôn thành lập gồm ba phần: giới luật, thiển định, trí tuệ. Ba pháp này là 
cửa đắc đạo, là cửa chính của Niết bàn. Giới là thanh kiếm báu chặt đứt 
ba ác. Thiển là dao bén là m tan tác các phiển não. Tuệ là thầy thuốc 
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giỏi dùng thuốc tốt trị bệnh. 

Phát tâm tức thị xuất gia 

Kinh Tịnh Danh chép: Người có tâm Bồ-để vô thượng tức là xuất 
gia. 

Pháp sư Thập nói: Dù là người đời mà phát tâm vô thượng thì 
cũng nhờ tâm ấy mà vượt qua ba cõi. Do đó hình thức tuy có ràng buộc 
nhưng vẫn là chơn thật xuất gia, đầy đủ giới hạnh. 

Xuất gia chánh nhân 

Kinh Bảo Vũ dạy: Trong giáo pháp của Như Lai, chánh tín xuất 
gia , chẳng bị thế lực Vua bắt buộc, không bị giặc đè ép, không vì trốn 
nợ, không sợ hãi, không sống bằng nghề nghiệp tà vạy mà xuất gia 
chính là mong cầu chánh pháp, xuất gia bằng tín tâm. 

Xuất gia ngũ pháp 

Kinh Ngũ Đức Phước Điền dạy: 

1. Phát tâm xuất gia vì mếm mộ đạo 

2. Hủy bỏ hình tốt để thích ứng với pháp phục 

3. Xả bỏ thân mạng vì tôn sùng đạo 

4. Xa lìa thân thích vì hướng đến chỗ không thân thích 

5. Chí cầu Đại thừa vì muốn độ người 

Quốc Vương phụ mẫu bất thính hứa bất đắc xuất gia 

Luật Tăng Kỳ dạy: Vua Tịnh Phạn thỉnh Phật: 

Từ nay về sau nếu cha mẹ không cho phép thì không được xuất 
gia. Vì sao? Vì cha mẹ mong con nối dõi tông đường. 

Lúc ấy, đức Phật chế giới: Cha mẹ không đòng ý thì không được 
xuất gia. 

Ngũ Bách Vấn kinh dạy: Người xuất gia nếu cha mẹ, pháp nước 
không cho phép thì có đắc giới không? 

Đáp: Không đắc. 

Kinh Lăng Nghiêm dạy: Cha mẹ không cho phép thì không được 
xuất gia. 

Tam đẳng xuất gia nhân 

Kinh Tam Thiên Oai Nghi dạy: Hạnh xuất gia có các nghiệp 
thượng, trung, hạ. Bậc hạ: dùng mười giới là m căn bản, suốt đời thọ trì, 
là duyên xa lìa nhà, là m việc như người đời. Bậc trung: xả bỏ các việc, 
thọ đủ tám vạn bốn ngàn nghiệp thân, khẩu, ý là nhân duyên hướng 
đạo, chưa có thể thanh tịnh hoàn toàn, tâm phiển não vẫn còn, chưa có 
thể xuất ly, so với bậc thượng thì không bằng, nhưng hơn bậc hạ. Bậc 
thượng: căn tâm lợi lạc, xả bỏ phiền não trói buộc, có tuệ lực thiền 
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định, tâm đắc giải thoát, tịnh thân, khẩu, ý, ra khỏi nhà phiền não, ở nhà 
thanh lương nhàn tịnh. Đó là đệ tử xuất gia bậc thượng. 

Vấn xuất gia khổ lạc 

Kinh Trung A-hàm dạy: Phạm chí Sanh Văn hỏi Phật: Tại gia, 
xuất gia do đâu mà khổ? 

Phật dạy: Tại gia do không tự tại nên khổ. Nghĩa là tiền tài, lương 
thực, nô tỳ không tăng thêm, do đó mà ưu sầu, không tự tại nên khổ. 
Xuất gia do tự tại nên khổ. Nghĩa là tùy thuận tham, sân, si, không giữ 
cấm giới, do đó mà ưu sầu nên tự tại là khổ. 

Hỏi: Tại gia, xuất gia do đâu mà vui? 

Phật dạy: Tại gia được tự tại là vui. Nghĩa là tiền tài, lương thực, 
nô tỳ được tăng thêm, do đó mà vui nên nói tự tại là vui. Xuất gia không 
tự tại là vui. Nghĩa là học đạo, không theo tham, sân, s1, hành theo cấm 
giới, không tranh cãi, oán ghét, ưu não nên có lợi lạc. Do không tự tại 
nên được vui. 

Phật bất định đáp 

Trong kinh Thúc Ca, Bà-la-môn Thúc Ca hỏi Phật: Cư sĩ tại gia 
siêng tu phước đức căn là nh có hơn người xuất gia không? 

Phật dạy: Trong câu hỏi này thì Ta không khẳng định hơn hay 
không. Nếu người xuất gia mà không tu căn là nh thì không bằng tại gia. 
Nếu người tại gia mà siêng tu căn là nh thì hơn người xuất gia. 

Xuất gia hạnh 

Kinh Niết bàn dạy: Người xuất gia không nên khởi tâm ác, vì than 
khẩu sẽ thực hành theo. Ta bỏ cha mẹ, vợ con, bạn bè để xuất gia chính 
là lúc tu thiện, chẳng phải tu bất thiện. 

Kinh Trang Nghiêm Pháp Môn dạy: Cô gái Kim Sắc thưa Văn 
Thù: Cho phép con xuất gia. 

Văn Thù đáp: Bồ-tát xuất gia chẳng phải cạo tóc gọi là xuất gia 
mà phải phát tâm tinh tấn, vì trừ khổ não cho tất cả chúng sanh, đó mới 
gọi là xuất gia. Chẳng mặc y nhuộm mà tự trì giới gọi là xuất gia mà 
thường khiến người phá giới được an trụ trong tịnh giới, đó mới gọi là 
xuất gia. Chẳng phải một mình tư duy ở chỗ A lan nhã gọi là xuất gia 
mà phải dùng tuệ phương tiện giáo hóa khiến cho nữ sắc bị lưu chuyển 
trong sanh tử được giải thoát, đó mới gọi là xuất gia. Chẳng phải tự thân 
giữ gìn giới luật gọi là xuất gia mà phải thực hành bốn tâm vô lượng 
giúp cho chúng sanh tăng thêm căn là nh, đó mới gọi là xuất gia. Chẳng 
phải tự thân được nhập Niết bàn gọi là xuất gia mà phải an trí tất cả 
chúng sanh nhập vào Niết bàn đó mới gọi là xuất gia. 
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Kinh Đại Pháp Cự Đà-la-ni dạy: Xuất gia hành ba việc là nh: 

1. Xa lìa tật đố, tùy hỷ chỉ dạy 

2. Giúp người đúng lúc, không cầu quả báo 

3. Không tổn hoại người thành tựu căn là nh 

Xuất gia nhân sự vụ 

Luật Tăng kỳ dạy: Người xuất gia nên ít sự việc, chớ để người đời 
chê cười mà mất phước là nh của họ. 

Kinh Tam Thiên Oai Nghi dạy: Ba việc cần là m của người xuất 
gia: tọa thiển, tụng kinh, khuyến hóa. Nếu thực hành đủ ba việc này 
thì đúng pháp xuất gia. Còn như không thực hành như thế thì sống chết 
uống phí, chỉ là nhân thọ tội. 

Kinh Quán Phật Tam muội dạy: Tỳ-kheo thường hành bốn pháp: 

1. Đêm ngày sáu thời thường sám hối tội lỗi 

2. Thường tu niệm Phật, không dối gạt chúng sanh 

3. Tu sáu tâm hòa kỉnh, không sân nhuế, ngạo mạn 

4. Tu tập sáu niệm, như cứu lửa cháy đầu. 

- Kinh Siêu nhật Minh dạy: Tỳ-kheo có bốn pháp: 

1. Thường niệm Như Lai, tạo hình tượng Phật 

2. Nghe kinh hiểu nghĩa, tin tưởng phụng hành 

3. Tuy không gặp Phật, hiểu rõ các pháp vốn không 

4. Biết mười phương Phật là một pháp thân 

Phật lưu phước ấm mạt thế đệ tử 

Kinh Phật Tạng dạy: Người xuất gia phải nhất tâm hành đạo, thực 
hành đúng pháp, chớ nghĩ đến chuyện ăn mặc và các thứ cần dùng. 
Tướng sáng công đức ở chặng mày Như Lai tỏa khắp trăm ngàn vạn ức, 
giữ lại một phần cho đời mạt thế nên đệ tử cũng không cùng tận. 

Kinh Bồ-tát Bổn Hạnh dạy: Từ nước Ma Kiệt Đà, đức Phật đi đến 
nước Tỳ Xá Ly, người và chư Thiên cúng dường Phật ba ngàn lọng báu. 
Phật nhận hai ngàn chín trăm chín mươi chín cát, còn một cái không 
nhận lấy. Phật dạy: “Đem để che chở cho đệ tử đời sau”. Do đó mà này 
được sự cúng dường. 


SƯ TƯ 

Sư 

Là mô phạm 

Châu lễ sư thị chú chép: Là danh xưng người dạy đạo. 

Chỉ Sư chép là : Đầy đủ phước hạnh, giáo hóa người khác. 

Châu lễ chép: Trưởng dưỡng và giáo huấn người có được khuôn 
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phép gọi là sư trưởng. 

Luận Bảo Tích dạy: Sư trưởng là bậc có khả năng trợ giúp người 
tăng trưởng thánh thiện. 

Luật dạy: Hòa thượng đối với đệ tử nên tưởng như con. Đệ tử đối 
với Hòa thượng nên tưởng như cha, lại gọi là sư phụ. Sư có hai: 

1. Thân giáo sư: là vị thầy để nương tựa xuất gia, học kinh, cạo 
tóc. Tỳ-nạI-da cũng gọi là thân giáo. 

2. Y chỉ sư: là vị thầy để thọ học tam tạng kinh điển. 

Ngũ Bách vấn kinh chép: Chư tăng đăng đàn đều được gọi là sư 
không? 

Đáp: Không được, vì không theo thọ pháp nên hoàn toàn không 
gọi là sư. 

Hòa thượng 

Chỉ Quy gọi là Úc-ba-đệ-da, ở đây dịch là thường gân gũi để thọ 
học. 

Phát chánh ký gọi là Ưu-bà-đà-ha, ở đây dịch là nương tựa để tu 
học. : 

Tỳ-nại-da gọi là Ô-ba-đà-da, ở đây dịch là thân giáo, vì có khả 
năng dạy lìa nghiệp xuất thế nên gọi là thọ nghiệp Hòa thượng 

Pháp sư Thập nói: Tiếng Phạm là Hòa thượng, ở đây gọi là Lực 
sanh. 

Xá Lợi phất vấn kinh nói: Người xuất gia xả bổ nhà sanh tử, cha 
mẹ, vào trong pháp môn, thọ pháp vi diệu, nhờ năng lực của sư mà pháp 
thân tăng trưởng, công đức phát sanh, nuôi dưỡng huệ mạng, công ấy 
chẳng lớn sao? 

Luật nhiếp Tát-bà-đa dạy: Có hai Hòa thượng: Hòa thượng ban 
đầu cho xuất gia và Hòa thượng cho thọ giới cụ túc. 

Luận Tỳ-bà-sa dạy: Hòa thượng có bốn hạng: 

1. Có pháp, không có ăn mặc 

2. Có ăn mặc, không có pháp 

3. Có pháp, có ăn mặc 

4. Không có pháp, không có ăn mặc 

Sư vấn lai xuất gia giả 

Luật Tăng Kỳ dạy: Người muốn xin xuất gia thì không nên nói 
việc an lạc, nên nói ăn một bữa, ít ăn uống, thức nhiều, ngủ ít, phải hỏi 
người ấy có chịu đựng được không. Nếu người kia nói được mới cho 
xuất gia. 

Luật bất hứa độ giả 
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Luật Tăng Kỳ dạy: Những người già bẩy, tám, chín mươi tuổi, 
nằm dạy cần người giúp đỡ thì không nên cho xuất gia. 

Luật Ngũ phần dạy: Tất cả những người tàn tật, hình tướng hung 
ác, hủy báng Phật pháp đều không được độ. Vua có sắc lệnh ngăn cấm 
nên là m thầy cần phải thận trọng. 

Dĩ mạo trạch sư 

Luật dạy: Ở trong chúng, Bạt Nan Đà là người có thân hình cao 
lớn. Xá Lợi Phất hình dáng thấp nhỏ. Có ngoại đạo muốn xuất gia, 
thầm nghĩ: “ Trí tuệ của vị Tỳ-kheo nhỏ này rất cao siêu, huống chỉ vị 
Tỳ-kheo cao lớn kia”, do đó liền đến xin Bạt Nan Đà xuất gia, thọ giới. 
Sau hỏi thầy về kinh, luật, luận, thì thầy đều không thông hiểu, ngoại 
đạo liền bỏ đi mà nói Phật pháp tàn cận, chê trách Tỳ-kheo rồi quay 
về đạo cũ. 

Tư 

Chỉ Quy chép: Tư nghĩa là nắm lấy pháp, trợ giúp mình hiểu rõ 
và thực hành. Bá Dương nói: Giúp cho người bất thiện trở thành người 
thiện. 

Tiểu sư 

Ký Quy truyện gọi là Đạt-hạt-la, Đường dịch là tiểu sư. 

Tỳ-nại-da dạy: Tỳ-kheo Nan Đà gọi chúng Tỳ-kheo mười bảy tu- 
ổi là tiểu sư, cũng là tên gọi chung các Sa-môn. Xưa cao tăng gọi Tăng 
Đạo là Sa-di. Pháp sư Nghạch thấy là liền hỏi: “Đối với Phật pháp ông 
còn muốn là m gì”. Đáp:” Muốn là m pháp sư giảng thuyết”. Pháp sư 
Ngạch nói: “Ông phải vì vạn người mà là m pháp chủ, chứ đâu có thể 
đối với Dương tiểu sư này” 

Đệ tử 

Cầu pháp truyện chép: Tiếng Phạm là thất sái, ở đây dịch là sở 
giáo, xưa gọi là đệ tử. Nam sơn sao chép: Người học sau ta gọi là đệ, 
hiểu biết từ ta sanh ra gọi là tử, tức là người học lấy nghĩa cha anh mà 
thờ thầy nên gọi là đệ tử, lại gọi là đồ đệ là chữ lược của chữ đô đệ tử. 

Độ ác đệ tử 

Uu-bà-tắc giới kinh chép: Thà thọ giới ác một ngày, đoạn vô 
lượng mạng căn, chứ quyết không nuôi dưỡng đệ tử hung ác, không thể 
điều phục. Vì sao? Vì hành vi ác là m ương lụy thân mình. Nuôi đệ tử 
ác, không thể dạy dỗ, còn khiến cho vô lượng người là m ác, có thể hủy 
báng vô lượng pháp nghiệm mầu thánh thiện. Bồ-tát Thiện Giới kinh 
dạy: Độ đệ tử ác tức phá hoại pháp nên gọi là đệ tử ma. Lường xét tọi 
này sao lại không cẩn thận. 
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Sư tư tương nhiếp 

Sư: dùng tài pháp định tuệ để chế ngự mình và chế phục người 
khác, an trụ không mất, do nuôi dưỡng, can ngăn nên cũng gọi là tương 
nhiếp. Nam sơn sao chép: Phật pháp lợi ích rộng lớn đều do tư sư tương 
nhiếp chuộng nhau, tài pháp đầy đủ, phước đức lợi ích ngày một sâu 
dày vốn là do sự nương tựa nhau vậy. 

Giáo pháp trì trệ, cửa che gió tuệ, ôm lòng chán nãn, là m việc 
phi pháp đều do sư phụ không có tâm dạy dỗ dẫn đến đệ tử không có 
chí hướng thực hành. Hai thầy trò bổ nhau rồi lừa dối, khinh bỉ mà mong 
được đắc đạo thì đâu có thể đạt được. 

Sư niệm đệ tử 

Luật Tăng Kỳ dạy: Thầy nên nghĩ: “Vì muốn cho đệ tử đắc đạo 
quả nên ta hóa độ khiến tu các pháp là nh”. 

Kinh A-hàm dạy: Sư trưởng lấy năm việc để chỉ dạy đệ tử: 

1. Thuận theo pháp của Phật 

2. Dạy những điều đệ tử chưa nghe 

3. Tùy theo điều đã nghe mà khéo giải nghĩa 

4. Chỉ dạy cho bạn đồng tu của đệ tử 

5. Đem hết điều hiểu biết ra chỉ dạy mà không có hối tiếc 

- Luận Trang Nghiêm dạy: 

1. Độ cho xuất gia 

2. Cho đệ tử thọ giới 

3. Ngăn cấm đoạn dứt việc ác 

4. Bảo trì giáo pháp 

5. Dùng chánh pháp để chỉ dạy 

Đệ tử sự sư 

Nhiếp Đại Thừa luận dạy: Suốt đời phụng sự không xa la gọi là 
sự 

Luật Tứ phần dạy: Đệ tử phải đối với Hòa thượng bằng bốn tâm: 
thân ái, kính thuận, lo lắng, tôn trọng, tận tình hầu hạ như quần thần 
phụng sự Vua. Kính trọng chăm lo nhau như thế thì chánh pháp được tổn 
tại lâu dài, là m lợi ích rộng khắp. 

Kinh Thi Ca Việt dạy: Đệ tử đối với thầy có năm vIiỆc: 

1. Cung kính 

2. Niệm ân 

3. Thuận theo lời chỉ dạy 

4. Nhớ nghĩ không quên 

5. Nên khen ngợi thầy 
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Kinh Trường A-hàm dạy: Đệ tử nên lấy năm việc để phụng sự sư 
trưởng: 

1. Cung cấp những øì cần đến 

2. LỄ cúng dường 

3. Tôn trọng kính ngưỡng 

4. Kính thuận theo lời sư trưởng dạy 

5. Theo thầy nghe pháp ghi nhớ không quên 

Trong Tỳ-nại-da quyển ba mươi lăm, đức Phật dạy Tỳ-kheo Cao 
Thắng về việc phụng sự sư trưởng, lược nói là đệ tử phải luôn cung 
kính nhớ nghĩ đến sư trưởng, phải có tâm sợ hãi, không vì danh tiếng, 
không vì lợi dưỡng, phải dậy sớm thăm hỏi sức khỏe sư trưởng, dậy rồi 
nhẹ nhàng đem tiểu tiện, mỗi nữa tháng phải giặt giũ lau chùi giường, 
chiếu. Nếu không là m như thế thì mắc tội vượt pháp 

Trong Tỳ-nại-da dạy: Khi đệ tử vừa thấy sư trưởng thì phải lập 
tức đến hầu hạ. Nếu gặp thân giáo sư thì phải rời y chỉ sư để hầu thân 
giáo sư. 

Giáo ha đệ tử 

Kinh Bồ-tát Thiện Giới dạy: Là m thầy mà không có khả năng răn 
dạy đệ tử là phá hoại Phật pháp sẽ đọa Địa ngục 

Tỳ-nại-da dạy: Đệ tử có năm điều nên quở trách: 

1. Bất tín 

2. Giải đãi 

3. Ác khẩu 

4. Không có hổ thẹn 

5. Gần bạn ác 

Phật dạy: chỉ phạm một điều trong năm điều trên đều phải quở 
trách. 

Tỳ-kheo hỏi Phật: Quở trách bằng cách nào? 

Phật dạy: có năm cách quở trách: 

1. Không nói chuyện 

2. Không chỉ dạy 

3. Không cùng thọ nhận 

4. Ngăn cấm các việc không cho y chỉ 

5. Không cho ở cùng phòng 

Đồng tử 

Luận Trí Độ dạy: Tiếng Phạm là Cưu-ma-la-già. Đời Tần gọi là 
đồng tử. 

Ký Quy truyện chép: Cư sĩ đến chỗ Tỳ-kheo chuyên tụng kinh 
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Phật, cầu cạo tóc gòi là đồng tử. Phép xuất gia ở Tây Thiên không có 
ngăn cấm nhưng phải cầu sư chấp thuận và chúng tăng cạo tóc là thuộc 
hành giả đồng tử. Nay trong kinh gọi Văn Thù, Thiện Tài, Bảo Tích, 
Nguyệt Quang.v.v. và các đại Bồ-tát là đồng tử, tức chẳng phải trẻ 
con. 

Như Trí luận dạy: Giống như Văn Thù Sư Lợi có đủ mười lực, bốn 
Vô sở úy.v.v. là m đủ Phật sự nên trụ ở Cưu-ma-la-già. Lại nói: Bồ-tát 
từ sơ phát tâm đoạn dâm dục cho đến Bồ-đề gọi là đồng tử. Nay thì căn 
cứ theo ở đây giải thích thì gọi là nhi, mười lăm tuổi gọi là đồng, từ bẩy 
tuổi đến mười lăm tuổi đều gọi là đồng tử, nghĩa là thái hòa mạt tán. 

Độ tiểu nhỉ duyên khởi 

Luật Tăng Kỳ dạy: Đức Phật đang ở nước Xá Vệ, A Nan có một 
người bạn trong thành bị dịch bệnh nên dân chúng đều chết, chỉ còn một 
đứa trẻ. A Nan đi ngang qua, đứa trẻ theo sau gọi, A Nan không nghe 
nên bị người đời cơ hiểm: “Sa-môn chỉ thân gần với những kẻ có thế 
lực khác, do đó thấy đứa trẻ cô độc này nên không muốn nhìn”. Đứa trẻ 
theo vào tinh xá Kỳ Hoàn. A Nan bạch Phật: “Đứa bé này có độ được 
không?”. Phật hỏi: “Ông dùng tâm gì để độ?”. A Nan thưa: “Con dùng 
tâm từ mẫn”. Phật dạy: “Được độ”. 

Hành giả 

Luật Thiện Kiến dạy: Có thiện nam cầu xin xuất gia, chưa có y, 
bát mà muốn nương ở trong chùa nên gọi là Bạn-đầu-ba-la-sa. Nay rõ 
ràng ở đây gọi là hành giả. Trong kinh đa số gọi người tu hành là hành 
giả. Hành là tu tập hai hạnh. Giả là năm uẩn giả hợp. Nghĩa là người 
có khả năng tu hành vậy. Từ mười sáu tuổi trở lên nên gọi là hành giả. 
Nghĩa là người con trai từ tám tuổi lên mười sáu tuổi thì dương khí đã 
đầy đủ, do đó có sự vui thích tin nhận, tu tập phạm hạnh, từ đời Tấn đã 
có hạng người này. Như đại sư Lâm Viễn sau này có tên là hành giả 
Tịch Xà 


THẾ PHÁT 

Từ bộ điệp 

Điệp này phát xuất từ Thượng thơ tỉnh từ bộ nên gọi là từ bộ. Theo 
Tăng sử lược chép: Trong Đường hội yếu ghi: “Ngày rằm tháng năm 
niên hiệu Diên Tải, Tắc Thiên ra lệnh cho tất cả dân chúng,Tăng ni đều 
căn cứ vào từ bộ. Đây là lần đầu tiên, nghĩa là lấy việc là nh để cầu giải 
ác, lấy việc phước để trừ tai nạn. 

Tục tăng yếu chép: Tháng năm niên hiệu Thiên Bảo năm thứ sáu, 
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chế sử độ Tăng ni vẫn lệnh cho từ bộ cấp điệp. Đây là lần đầu. 

Thế phát 

Trong luật dạy: hủy bỏ hình đẹp, cạo sạch râu tóc, đây là phát 
nguyện đầu tiên, khiến cho khác người đời nên gọi là xuất gia. 

Kinh Nhân quả dạy: Chư Phật quá khứ vì muốn thành Vô thượng 
Bồ-đề nên bỏ vật trang phục đẹp, cạo râu tóc rồi phát nguyện: “Nay Ta 
cạo bỏ râu tóc vì nguyện đoạn trừ phiền não và tập chướng cho tất cả 
chúng sanh”. 

Châu la phát 

Nay là thân giáo sư, người cạo hết tóc trên đầu lần cuối cùng cho 
đệ tử. Tiếng Phạm là châu-la. Ở đây dịch là tiểu kiết. Vả lại trong ba 
cõi chín địa, phiền não, kiến tu sở đoạn có tám mươi mốt phẩm. Phiên 
não cuối cùng ở địa thứ chín gọi là tiểu kiết, rất vi tế khó trừ. Nay dùng 
tóc trên đầu dụ như phiền não kia. Chín mươi sáu phái ngoại đạo đều 
không thể trừ hết được, chỉ có đệ tử Phật mới có khả năng đoạn trừ. 
Thân giáo sư là người cạo sạch tóc lần cuối, biểu hiện sự đoạn trừ phiền 
não còn sót lại nên là m cho đệ tử được ra khỏi ba cõi. 

Phụ mẫu 

Nam sơn sao, quyển thứ mười hai và Pháp uyển, quyển hai mươi 
hai đều chép: Người được cạo tóc rồi là m lễ và đi nhiễu Tam bảo, lễ 
đại chúng và hai sư xong sau đó ngồi vào chỗ ngồi sau cùng. Cha mẹ và 
thân quyến đều phải đến là m lễ để chúc mừng đạo tâm của người ấy. 
Đây cũng gọi là du lễ quán: quán là là m lễ. Hễ vào ngày lễ quán đảnh 
của nhà Vua, nếu Vua gặp mẹ thì mẹ là m lễ , gặp anh thì anh lễ , nghĩa 
là vì sự trưởng thành mà lễ . Nay con mình xuất gia theo Phật được cạo 
tóc nên là m lễ vậy. Cha mẹ lễ vì người kia đã là bậc xuất thếnên là m 
lễ, lại vì pháp phục và giới thể của người ấy mà là m lễ. Đó cũng là gia 
phong của đức Phật chúng ta. 

Luật Cẩn án căn bản Tỳ-nại-da ghi: Vua Tịnh Phạn-phụ thân của 
Phật nghe tin Thái tử đã thành Phật, hiện đang ở tại tính xá Trúc Lâm, 
thành Thất La Phiệt. Vua liền thảo thư sai sứ đến đó thỉnh Phật về nước. 
Vua bảo các Quần thần: “Nhất Thiết Nghĩa Thành sắp về quê hương, 
nên tu sửa thành quách, là m sạch đường sá, dựng một tinh xá ở rừng 
Quật Lộ Đà”. 

Bấy giờ Thế Tôn suy nghĩ: “Nếu đồ chúng của Ta vào thành thì 
dòng họ Thích sẽ sanh tâm kiêu mạn. Vậy Ta nên dùng thần biến để 
vào thành. Phật liên cùng các Thanh-văn vọt lên hư không, hiện các 
pháp thần biến, đến gần thành liền thâu nhiếp thần thông rồi chỉ có 
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Phật cách đất, nương hư không mà đi. Dân chúng tranh nhau xêm, đều 
nói: “Cha sẽ lễ con hay là con lễ cha?”. 

Bấy giờ Vua Tịnh Phạn thấy oai nghi tướng mạo của Thái tử khác 
với người đời liền là m lễ dưới chân Ngài. Do đó dân chúng đều không 
bằng lòng nên đều nói: “Tại sao cha lại là m lễ dưới chân con?”. Vua 
nói: “Các người chớ có nghĩ như thế. Bởi vì lúc Thái tử vừa mới sanh ra 
không cần người bổng ẩm, liền quay mặt về bốn phương, đi bảy bước. 
Chính lúc ấy Trẫm liền là m lễ dưới chân Thái tử. Sau đó lúc Thái tử 
ngồi dưới cây Diệm bộ, khi Mặt trời đã quá ngọ, các bóng cây đều ngã 
về hướng Đông, chỉ có bóng cây Diệm bộ là đứng yên để che thân Thái 
tử thì lúc ấy trẫm lại là m lễ Thái tử. Nay là lần thứ ba Trẫm là m lễ 
vậy”. 

Lúc ấy Thế Tôn liền vào chỗ ngồi. Nhà Vua lại là m lễ rồi ngồi 
đối diện và nói với mọi người: “Đây là lần thứ tư Trẫm là m lễ dưới 
chân con mình vậy”. Từ đó về sau mới có việc là m lễ vậy ”. 

Kinh Bổn Khởi dạy: Phụ vương lễ dưới chân Phật có hai duyên: 
một là cung kính, hai là thương con. 

Kinh Ma Gia dạy: Bấy giờ phu nhân Ma Gia quỳ trước Phật, năm 
vóc gieo sát đất, nói kệ: 

Cúi đâu kính là m lễ 
Đấng Pháp Vương Vô Thượng. 

Sa di 

Ban đầu là danh xưng sau khi được cạo tóc. Tiếng Phạm là ngoa. 
Ở đây dịch là tức từ, nghĩa là an ổn trong từ bi. Lại nữa vì người này dứt 
tất cả vọng tình đắm nhiễm trong thế gian nên thương yêu tất cả chúng 
sanh. Lại nói: người mới vào Phật pháp vì còn nhiều tình cảm ở đời nên 
cần dứt ác hành từ. 

Luận Đại Tỳ Bà Sa gọi là Thất lợi ma nã lạc ca, đời Đường dịch 
là cần tức nam, nghĩa là vì người này lìa bốn tánh tội, sáu giá tội, siêng 
năng sách tấn nên không phạm lõi và được thanh tịnh. 

Ký quy truyện gọi là Thất la mạt ni la, đời Đường dịch là cầu tịch. 
Tịch tức là Niết bàn. Nghĩa là nói người này ra khỏi nhà phiển não, 
hướng đến Niết bàn. 

Tài thế phát tiện thọ thập giới 

Ký Quy truyện chép: Nước Tây Thiên khi xuất gia đều có phép 
Vua. Những người phát tâm xuất gia thì bổn sư liền hỏi các nạn sự. Nếu 
không có các nạn sự thì cho phép xuất gia. Hoặc trải qua bảy tháng là m 
cho người ấy dứt các việc đời thì bổn sư liền cho thọ năm giới, mới gọi 
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là Ưu-bà-tắc. Đây là thểm bậc để vào Phật pháp, thuộc vào bẩy chúng. 
Kế đến bổn sư sắm y, bát, đẩy lọc nước.v.v rồi thỉnh A-xà-lê cạo tóc. 
Bổn sư đích thân trao hạ y rồi cho thượng y đội lên đầu để thọ, sau đó 
thọ bát, thọ mười giới. Như vậy gọi là sa di, mới là đúng pháp, thuộc 
vào năm chúng. Nếu vọng tiêu của tín thí, hủy phá mười giới thì đại giới 
không thành, trái với danh xưng cầu tịch. Đã không xứng đáng để nhận 
của tín thí mà vẫn ở mãi để thọ nhận thì sẽ phải mắc nợ chẳng còn nghi 
ngờ gì nữa. Vậy cần phải nương theo giáo pháp mà tế độ. 

Tam phẩm sa di 

Trong luật Tăng kỳ, đức Phật chế định, chưa đủ mười lăm tuổi thì 
không nên cho thọ sa di. Sau đó tại nước Ca Duy Vệ, A Nan có gặp hai 
đứa trẻ trên đường rồi nuôi dưỡng nó. Phật hỏi: “Sao không cho xuất 
gia ?”. A Nan thưa: “Phật chế không cho tế độ”. Phật hỏi: “Hai đứa trẻ 
này có thể đuổi quạ được không?”. A Nan thưa: “Dạ được”. Phật dạy: 
“Cho phép là m khu ô sa di, ít nhất là mười bẩy tuổi, ngay cả những 
người mới mười ba tuổi cũng đều gọi là khu ô sa di. Từ mười bốn tuổi 
đến mười chín tuổi gọi là ứng pháp sa di. Hai mươi tuổi trở lên gọi là 
danh tự sa di”. 

Sa di diệc danh Tỳ-kheo 

Luật Thiện Kiến dạy: Nếu có thí chủ đến thỉnh Tỳ-kheo thì sa di 
chưa thọ giới cụ túc cũng được nhập vào số Tỳ-kheo. Đây là danh tự 
Tỳ-kheo. 

Kinh Niết bàn dạy: Thí như đứa trẻ, mới được xuất gia tuy chưa 
thọ giới nhưng cũng được tính vào tăng số. 

Luật Tứ phần dạy: Chia phòng xá, ngọa cụ theo thứ tự từ đại Tỳ- 
kheo xuống đến sa di, nếu có lợi dưỡng cũng chia theo thứ lớp. 

Sa di hạnh 

Luận Tỳ-ni-mẫu dạy: Sa di phải nên biét tàm quý, khéo phụng 
sự thầy đúng pháp không được giải đãi, phóng túng, phải cẩn thận nơi 
thân, khẩu, hạ mình, kính người, thường ưa trì giới, chớ ham đùa giốn, 
không nên ỷ vào tài năng của mình, lại chớ coi thường, phải biết hổ 
thẹn, không nói những chuyện tạp loạn, chỉ nói những điều hợp lý, biết 
tịnh và bất tịnh, thường theo hai thầy đọc tụng kinh pháp. Nếu trong 
chúng có việc thì phải tùy thuận là m theo. 

Ngũ bách vấn kinh dạy: Sa di dối nói là đại đạo sư nhạn Tỳ-kheo 
một lạy đó chính là giặc. 

Kinh Sa di thất thập nhị oai nghi quyển một: Sa di viết thư phải 
thỉnh thầy kiểm đọc rồi mới gởi đi. 
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PHÁP Y 

Y 

Tức là trang phục, là dựa vào, là chỗ nương tựa để che chở nóng 
lạnh. 

Theo Tả truyện chép: Y phục là để phân biệt kể sang, người 
hèn. 

Bạch Hổ Thông nói: Y là an ổn, nghĩa là là m an ổn thân hình. 

Văn tử nói: Y phục đủ để che thân thể, ngăn gió rét. 

Y phục của người xuất gia ở Tây Thiên cưn cứ vào pháp chế trong 
luật, là m đúng pháp nên gọi là pháp y. 

Nhị y 

Nghĩa là cho phép chế hai y vậy. 

Trong luận Du Già, hỏi: Tại sao trong Tỳ-nại-da đức Phật khai 
cho tất cả các vật thọ dụng hiện có đều không nhiễm không? Tại sao 
trong Tỳ-nại-da đức Phật lại ngăn cấm tất cả tự tánh tội pháp, trái với 
vô tội pháp. 

Tam y 

Pháp y có ba: Tăng-già-lê, Uất-đa-la-tăng, An-đà-hội. 

Kinh Tuệ Thượng Bồổ-tát dạy: Y năm điều gọi là trung trước y. Y 
bảy điều gọi là thượng y. Đại y là tên gọi y khi tập chúng. 

Luật Tứ phần dạy: An-đà-hội luôn mặc trên thân thể. Tăng-già- 
lê, Uất-đa-la-tăng khi vào chúng mới đắp mặc. 

Tăng huy ký chép: Tên ba y không thể dịch, vì đều là định rõ số 
lượng, nghĩa là thấy y An-đà-hội có năm bức liền gọi là y năm điều, 
thấy y Uất-đa-la-tăng có bảy bức liền gọi là y bảy điều, thấy Đại y điều 
số nhiều liễn gọi là tạp toái y. Đại y là y chủ trong ba y, rất tối thượng 
thù thắng nên thường dùng lúc vào cung Vua, lúc vào thôn xóm. Y bảy 
điểu gọi là y trung giá, nghĩa là không đắc như đại y, không rẻ như y 
năm điều, được gọi là y. Y năm điều gọi là hạ y, nghĩa là ít điều hơn y 
bảy điều, được dùng lúc hành đạo là m các việc chúng. 

Kinh Tạp A-hàm dạy: cần tu bốn tâm vô lượng và cạo tóc mặc ba 
pháp y : - 

Luật Tăng Kỳ dạy: Ba y là biểu tượng của Sa-môn Hiền Thánh 





vậy. 
Luật Tứ phần dạy: Ba đời Như Lai đều mặc y này. 
Luận Trí Độ dạy: Đệ tử Phật trụ nơi trung đạo nên mặc ba y. 
Luận Tát-bà-đa dạy: Vì muốn hiện pháp chưa từng có nên chế ba 
y này. Chín mươi sáu phái ngoại đạo không thể có ba tên gọi này. Vì 


40 BỘ SỰ VỰNG 6 





muốn khác với ngoại đạo nên mặc ba y này. 

Kinh Pháp Hoa dạy: Vì muốn xả ly tam độc. 

Kinh Giới Đàn dạy: Y năm điều đoạn tham thuộc về thân nghiệp. 
Y bảy điều đoạn sân thuộc về khẩu nghiệp. Đại y đoạn si thuộc về ý 
nghiệp. 

Trong Tăng huy ký, hỏi: Sao không tăng lên bốn, hoặc giảm xuống 
hai mà chỉ có ba. Số ba là thuộc về dương. Dương mới có khả năng sanh 
ra vạn vật. Nay chế ba y là biểu hiện sanh ra muôn điều là nh, là lấy 
nghĩa là m lợi ích vật vậy. 

Thống danh 

Ca sa là tên gọi màu sáng suốt. Tiếng Phạm nói đủ là ca-la-sa- 
duệ, ở đây dịch là bất chánh sắc. 

Luật Tứ phần dạy: Tất cả màu sắc đẹp không được dùng, nên hoại 
đi để là m màu ca sa, nay lược nói tiếng Phạm nên gọi là ca sa. 

Theo Nghiệp sớ nói: Xưa gọi là ca sa, đến Lương Cát Hồng lại 
bày thêm y gọi là đạo phục vậy. 

Biệt danh 

Kinh Đại Tập dạy: Ca sa là tên gọi pháp phục lìa nhiễm ô. Kinh 
Hiền Ngu gọi là y phục xuất thế. Kinh Như Huyễn Tam muội gọi là y 
vô cấu, lại gọi là giáp nhẫn nhục; lại gọi là y hoa sen, nghĩa là không bị 
nhiễm bùn; lại gọi là tràng tướng, nghĩa là không bị tà yêu là điên đảo; 
lại gọi là y điển tướng, nghiõa là không là m cho người trông thấy sanh 
điều ác; lại gọi là y tiêu sấu, nghĩa là mặc y này thì phiền não bị tiêu 
mồn; lại gọi là y ly trần, y khử uế, lại gọi là chấn việt. 

Đại y hữu tam phẩm cửu loại 

Luận Tát-bà-đa dạy: Tăng-già-lê có ba phẩm: y chín điều, mười 
một điều, mười ba điều gọi là y hạ phẩm, đều do hai miếng dài, một 
miếng ngắn tạo thành; y mười lăm điều, mười bảy điều, mười chín điều 
gọi là y trung phẩm, đều do ba miếng dài, một miếng ngắn tạo thành; 
y hai mốt điều, hai ba điều, hai lăm điều gọi là y thượng phẩm, đều do 
bốn miếng dài, một miếng ngắn tạo thành. 

Tăng huy ký, hỏi: Y bảy điều thuộc về phẩm nào? 

Đáp: thuộc hạ phẩm, do hai miếng dài và một miếng ngắn tạo 
thành. 

Ngũ bộ y sắc 

Trong Xá Lợi Phất Vấn Kinh, bộ Ma ha Tăng Kỳ dạy: Người siêng 
học các kinh, tuyên giảng chân nghĩa, do đó trong chỗ đang ở nên mặc 
y màu vàng. Bộ Đàm Vô Đức dạy: Người thông đạt lý đạo, khai mở sự 
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lợi ích, tuyên dương thù thắng thì nên mặc y màu đỏ. Bộ Tát-bà-đa dạy: 
Người thông suốt thấu đạt, đem pháp giáo hóa thì nên mặc y màu đen. 
Bộ Ca-diếp-di dạy: Người tinh cần dõng mãnh, nhiếp hộ chúng sanh thì 
nên mặc y màu mộc lan. Bộ Di-sa-tắc dạy: Người thiền định vào chỗ vi 
tế, thấu suốt thâm sâu thì nên mặc y màu xanh. 

Vấn ngũ bộ y đắc thủ thứ trước phủ 

(Hỏi: năm bộ y có được thọ nhận để thay y đắp mặc không?) 

Đáp: Trong Xá Lợi Phất Vấn Kinh dạy: Có Tỳ-kheo La Tuần vì 
phước mỏng nên khất thực không có gì. Sau đó nhờ năm bộ y lại thay 
¡ mặc nên vị ấy khất thực được nhiều thức ăn uống. Cho nên đức Phật 
dạy: Trong pháp xuất gia của Ta toàn mặc y phục tệ mạt, do nhân 
duyên La Tuần nên Ta cho phép nhận nhiều y. 

Tử y 

Đây không phải năm bộ y nhưng vì triều đình ban cho Sa-môn nên 
nay còn tôn tại vậy. 

Tăng sử lược chép: Theo sách đời Đường, dưới triều Tắc Thiên 
có chín vị Tăng: Pháp Lãng.v.v dịch xong kinh Đại Vân nên đều được 
Vua ban cho ca sa màu đỏ, đẩy bằng bạc hình rùa. Y phục này được Vua 
ban lân đầu. Từ đó các triều đại sau theo đó mà thực hành. Đến đời Đại 
Tống niên hiệu Thái Bình Hưng lúc mới lên ngôi cho phép Tăng khắp 
nơi vào cung đình, trước ở chỗ tỷ thí tam học, sau ở phủ Khai Phong, sai 
Tăng chứng nghĩa kinh, luật, luận, do thông cả mười điều nên mới ban 
cho y đỏ gọi la thủ biểu tăng, dùng tay mắt để biểu hiện vậy, nhờ vào 
công đức tấu trình. Nay thiên hạ một nhà nên không cần thủ biểu. Vào 
ngày lễ giáng sinh, Hoàng đế, thân vương tỂ phụ, tiết độ cho đến chánh 
thứ sử được dâng biểu tiến cử những tăng đạo được mặc y đỏ, chỉ có 
lưỡng vệ tăng lục được tiến cử vào nội cung, ngà y ấy được nhận môn hạ 
điệp và được cấp cho y đỏ, cúng dường tứ sự, gọi là liêm tiền tử là chức 
vinh quang nhất. Bởi y này nhờ ân Vua nên được mặc, thật không phải 
là chuyện dễ, hình tướng của y được phân đều. 

Căn cứ vào Đông quán tấu ký chép: niên hiệu Đại Trung, tăng tu 
ở chùa Đại An biết pháp chế, tài năng hơn người. Một hôm Văn Đế đến 
xin y đồ, nói: “Không phải đối với ông quái đản mà xem ông có được 
Vua ban cho chưa và ban cho trở về chùa”. Bỗng nhiên ông ta bệnh 
nặng rồi qua đời. Gần đây cũng có nhiều người như vậy. 

Nhiễm sắc 

Trong luật có ba màu để hoại sắc: xanh, đen, mộc lan. Theo Sớ 
sao chép: Xanh là màu xanh đồng; đen là màu bùn; mộc lan là màu vỏ 
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cây. 

Vật thể 

Theo trong luật có mười loại nhưng không ngoài ba loại gal, tơ, 
lụa cần nó để che kín thân. 

Ngũ Bách vấn kinh chép: Ba y được dùng tơ sống để là m 
không? 

Đáp: Tất cả vật sống nhưng không thấy thân thì được dùng. 

Điền tướng duyên khởi 

Luật Tăng Kỳ dạy: Đức Phật đang ở thành Vương Xá, lúc ấy Ngài 
đi kinh hành trước hang đá, trông thấy ruộng lúa có bờ ngăn những thửa 
ruộng rõ ràng liền nói với A Nan: “Chư Phật quá khứ dùng y giống như 
vậy. Từ nay nương theo đây mà may y. 

Tăng Huy ký chép: Thửa ruộng giữ nước, sanh trưởng mầm giống 
để nuôi thân mạng. Thửa ruộng pháp y, có nước thấm nhuần bốn loài, 
tăng mầm ba thiện căn dùng để nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng. 

Tác pháp 

Tỳ-nại-da dạy: Tăng-già-lê được là m hai lớp. Nếu là m đến ba 
lớp thì mắc tội Ác tác. 

Luật Tứ Phần dạy:Đại y có bảy điều, phải cắt rọc để may. Nếu y 
năm điều thì được may mỏng nhẹ. 

Theo luật may đại y trong năm ngày thì hoàn thành, y bẩy điều 
được may trong bốn ngày, y năm điều được may trong hai ngày thì hoàn 
thành, nếu quá thời gian quy định mà không hoàn thành thì Tỳ-kheo-ni 
phạm tội đọa, Tỳ-kheo phạm đột-kiết-la, vì không tự mình may y. 

Luật Tăng Kỳ dạy: Nếu may y có người khác là m giúp, hoặc sợ 
quá thời gian quy định mà không thành thì nên may đường chỉ thưa, may 
xong liền thọ trì, sau đó may đường chỉ nhặt lại. 

Trong chương phục nghi Đại sư Nam Sơn dạy: Theo các luật khi 
may thành y thì tùy theo số điều y nhiều hay ít mà giới bổn chế định. 
Như y tăng-già-lê muốn cắt rọc đến hai mươi lăm điều, hoặc vải ít thì 
tùy theo đó mà giảm dân số điều lại, cho đến chín điều, bảy điều. 

Lại nữa, Bất túc nãi mạn lại chép: Nay chúng sanh đa số đều 
thích y tốt, đẹp, đường chỉ may dày tất phải cần đến công của người, chỉ 
mong sao cho đường may đẹp chứ chẳng kể tiền công cao thấp, hoặc có 
người đã từng phung phí trả tiền may gấp đôi là m trái phạm vậy. 

Minh khổng 

Có người nói như lỗ để cho nước vào ruộng lúa. 

Trong Căn bản Bách nhất Yết ma, Tịnh tam tạng dạy: Ở Thiên 
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Trúc thì ba y đều do cắt rọc may thành, chỉ ở Đông Hạ khai cho không 
may, xét kỹ trong luật thì không có phép khai này. 

Mạn y 

Tiếng Phạm là Bát-tra, đời Đường dịch là mạn điều tức một tấm 
vải, trong ba y thì y không điều tướng là mạn y vậy. Khi Phật pháp 
truyền đến đời nhà Hán, trải qua một trăm tám mươi bẩy năm nhưng 
những người xuất gia chưa biết cách cắt may nên chỉ mặc y này. 

Thiếp tướng 

Pháp này phát sanh từ mạn điều. 

Luật Thập tụng dạy: Tỳ-kheo sống ở núi rừng đồng trống, cho 
phép mặc mạn y, không cho phép mặc vào thôn xóm, phải mặc các y 
trên để thấy tướng phước điển. 

Lại nữa, Tỳ-kheo nghèo thiếu y không có vải để cắt may thì nên 
kiếm vải tùy theo các loại y trên mà may, hoặc năm điều, bẩy điều, 
chín điều, hoặc quá mười lăm điều. 

Nạp y 

Lại gọi là ngũ nạp y, nghĩa là y có năm loại vậy. 

Luật Thập Tụng dạy: 

1. Y có thí chủ 

2. Y không có thí chủ 

3. Y vãn hoàn 

4. Y người chết 

5. Y phấn tảo. 

s0) đây lại có năm loại: 

1. Y vứt bỏ trên đường 

2. Y nơi chỗ phấn tảo 

3. Y vứt bỏ bên sông 

4. Y do kiến cắn hư 

5. Y thuộc vải vụn hư 

- Lại có năm loại: 

1. Y bị lửa cháy 

2. Y ngâm trong nước 

3. Y chuột gặm 

4. Y bò nhai 

5. Y người sanh con vứt bỏ 

Các loại vải trên do người Thiên Trúc vứt bỏ vào ngày húy ky 
không dùng đến nữa, nghĩa giống như phấn tảo chắp vá thành y nên gọi 
là y phấn tảo. 
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Theo luật dạy: Tất cả các loại y trên không được dùng màu sắc 
chính, phải nhuộm là m màu ca sa. Nay nói thuế tức là lông nhỏ là m y 
vậy. 

Luận Trí Độ dạy: Ý của đức Phật là muốn cho các đệ tử tùy thuận 
hành đạo, vì bổ sự vui ở đời vậy. Đức Phật tán thán mười hai hạnh đầu 
đà như lần hóa độ đầu tiên, năm Tỳ-kheo bạch Phật nên mặc loại y 
nào? Phật dạy, nên mặc y vá nạp. 

Luật Thập Tụng dạy: Nếu y vá nạp không đủ tướng phước điển thì 
không nên lừa dối để vào thôn xóm. 

Y này có mười điều lợi: 

. Mặc y thô xấu 
. Ít sự mong cầu 
. Tùy ý mà ngồi 
. Tùy ý mà nằm 
. Tắm rửa dễ 

.Ít trùng 

. Dễ nhuộm 

. Khó hư 

. Lại không dư y 

10. Không mất việc cầu đạo 

lại nữa, vì là vật hèn mọn nên lìa được tâm tham, vì không bị kẻ 
trộm tham lấy nên thường che thân thể, vì ít muốn nên để giúp thân khô 
gầy, do đó mà bậc thượng sĩ mặc y này. 

Trước y công quá 

Phật bảo A Nan: Y có hai loại là khả thân, bất khả thân. Nếu mặc 
y đẹp thì tăng thêm đạo tâm của người. Đây gọi là khả thân. Nếu là m 
tốn đạo tâm của người thì gọi là bất khả thân. Cho nên có kẻ hoặc từ y 
đẹp mà đắc đạo, có người hoặc từ y xấu mà đắc đạo, sự chứng ngộ là 
do tâm mình, không nên câu nệ vào y phục. 

Trong luận Trí Độ, đức Phật dạy: Từ nay nếu có Tỳ-kheo nhất 
tâm cầu Niết bàn, xả bỏ thế gian thì Ta cho phép mặc y giá trị mười vạn 
lượng vàng, ăn đủ trăm món. 

Ca sa ngũ chủng công đức 

Kinh Bi Hoa dạy: Đức Phật ở trước bảo tạng của Phật, khi Ngài 
phát nguyện thành Phật, ca sa có năm công đức: 

1. Nhập vào trong Phật pháp: người phạm trọng tội Tà kiến nhưng 
chỉ trong một niệm phát tâm tôn trọng Phật pháp thì sẽ được thọ ký 
trong Tam thừa. 
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2. Nếu Trời, rồng, người, quỷ cung kính đối với một chút ca sa thì 
sẽ được quả Tam thừa không thối lui. 

3. Nếu quỷ thần, loài người có được ca sa chỉ bốn tất thì các vật 
ăn uống được sung túc. 

4. Nếu chúng sanh thường hay chống đối nhau mà biết nhớ nghĩ 
đến ca sa thì sẽ sanh tâm bi. 

5. Nếu giữ một phần ca sa, cung kính tôn trọng thì thường được thù 
thắng hơn người. 

Tám pháp tín trọng 

Ca sa là biểu thức của Thánh nhân, tùy thuận hạnh Tịch diệt, tâm 
từ bi, người ly dục dùng để đắp mặc. Cho nên người xuất gia thân khoác 
ca sa nếu chưa đắc quả Sa-môn thì nên dùng tám pháp kính trọng. Tám 
pháp ấy là : nên tưởng xây tháp, tưởng tịch diệt, tưởng từ bi, tưởng như 
Phật, tưởng tàm quý, khiến cho tôi đời sau được lìa tham, sân, si, tưởng 
bậc Sa-môn. 

Thọ trì y pháp 

Tỳ-nại-da gọi là tăng-già-quăng (đại y) là y chủ trong các y cho 
nên phải tùy nơi mà mặc dùng, hoặc lúc vào thôn xóm, hoặc lúc đi khất 
thực, lúc thọ trai, lúc , lúc là m lễ chế để, lúc nghe pháp, lúc lễ hai sư và 
lễ đồng phạm hạnh, đều có thể mặc đại y. Y ốt-đa-la-tăng (y bảy điều) 
nên đối với nơi thanh tịnh mà đắp mặc và nơi lễ tụng. Y an-trớ-bà-sa (y 
năm điều) ở nơi nào cũng tùy ý đắp mặc, không phạm. 

Ngũ bách vấn nói: Nếu không có y giữa (y bảy điều) thì được đắp 
đại y lên giảng, lễ , y năm điều cũng được mặc lúc vào chúng ăn, lễ 
.V.V,. 

Luật Thập Tụng dạy: Mặc đại y thì không được ngồi trên đá, đất, 
cây, cổ và quét đất; trải tọa cụ, ngọa cụ thì không được dùng chân đạp, 
không được kéo lê trên đất. Nếu đi đến thôn xa thì nên mang y trên vai, 
gần thôn có ao sâu rộng thì dùng nước rửa tay chân, không có nước thì 
dùng cỏ, lá cây phủi bụi rồi đắp y. 

Bối trước ca sa 

Tức là dùng phía trước ra sau. Tăng ở phương Bắc đa số đều như 
vậy. 

Trong luật Ngũ phần, đức Phật dạy: Nếu đi ra ngoài thôn, hoặc đi 
vào thôn bị cỏ, cây móc rách y, gió thổi bụi đất vào điều tướng y, vì sợ 
dễ hư hoại y thì cho phép giữ gìn y nên khi vào thôn xóm được lật y lại 
để đắp mặc, hoặc y mau hư thì cho phép lộn y lại để đắp mặc, trên dưới 
phải khâu nút lại. 
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Câu nữ 

Trong luật Tăng Kỳ, phần Nữu tiết tập yếu chép: Trước mặt là 
câu. Sau lưng là nữu. Trước không có vật này nhưng do Phật chế ni-sư- 
đàn che dưới cánh tay tức trên vai để trần, không chỉnh tế, lúc đi khất 
thực bị gió thổi bay nên đức Phật cho phép khâu nút. Phật chế tất cả tất 
cả vàng bạc vật báu không được là m nút khâu, chỉ cho phép các loại 
thuộc về ngà, xương, gỗ thơm. 

Phủ đản 

Xá Lợi Phất vấn kinh chép: Lúc nào thì che hai vai, lúc nào thì 
bày vai phải? Phật dạy: “Tùy theo lúc cúng, hoặc lúc ăn nên bày vai 
phải để tiện là m việc. Lúc tạo phước điển nên che hai vai để hiện 
tướng phước điển”. 

Tác ích 

Tăng Kỳ dạy: Nếu người đời muốn lấy một miếng ca sa của Tăng 
Ni có giới đức để mong trừ khỏi tai họa thì cho phép cho họ một miếng 
nhỏ. 

Thiên sam 

Xưa Tăng y theo luật chế chỉ có tăng-kỳ-chi (áo lót) che vai trái 
và nách phải, do che thân bằng ba y là nghi ở Thiên Trúc vậy. 

Trúc đạo đản ngụy lục chép: Người trong cùng Ngụy thấy Tăng 
mặc ca sa để lộ khuỷu tay bên trái nên không cho đó là điều tốt đẹp nên 
mới cho may áo lót để che bên trái , do đó gọi là thiên sam. 

Quần 

Từ này ở đây là do Châu Văn Vương chế ra. 

Tây Vức ký gọi là nê-phược-ta-na, Đường dịch là quần. 

Căn bản bách nhất yết ma chép: Tiếng Phạm là nê-phạt-tán-na, 
Đường dịch là quần. 

Các bộ luật xưa dịch là niết-bàn-hoàn-tăng, hoặc dịch là nội y, 
hoặc gọi là thùy-y 

Tọa cụ 

Tiếng Phạm là ni-sư-đàn, ở đây dich là tùy tọa y. 

Căn bản Tỳ-nại-da gọi là ni-sư-đản-na, Đường dịch là tọa cụ. 
Pháp sư Tịnh nói: theo văn gọi là tọa cụ, đây chính là phu cụ, dùng để 
nằm, ngồi đều được. Phật chế dùng để nằm tạm, sợ có sự tổn hại nên 
không dám dùng đến việc khác. 

Luật Ngũ phần dạy: Vì hộ thân, hộ y, hộ giường nệm tăng chúng 
nên chế tọa cụ. 

Tăng Kỳ dạy: Nếu đi đường thì được để đại y, thất y vào trong 
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đẩy, đến nơi rồi thì đem ra mà ngồi. Tùy theo hạn lượng đã chế ra ở 
trong luật mà là m, dài hai khuỷu tay Phật, rộng một khuỷu rưỡi. Luật 
gọi là cánh tăng, tức hướng về bốn góc đều có lợi ích, phù hợp với bốn 
duyên, tức là m phép vậy, không cho là m một lớp. Nếu may y mới thì 
nên dùng y cũ bọc vào trong để bảo vệ khỏi bị hoại. Nếu không có y 
cũ, lại không có chỗ để xin thì không mang theo cũng không có lỗi. Ký 
chép: Trước Phật cho phép mang y che vai trái nhưng do có ngoại đạo 
hỏi một Tỳ-kheo: “Vai ông che tấm vải tên là gì, để là m gì?”. Tỳ-kheo 
đáp: “Là ni-sư-đàn, dùng để ngồi”. Hỏi: “Ông đã mang y tên là gì, có 
công đức gì?”. Đáp: “Là y nhẫn nhục, có đủ tướng Tam bảo, trên ngăn 
chặn thiên ma, dưới hàng phục ngoại đạo”. Hỏi: “Y này có công đức 
như thế thì đâu có thể dùng như miếng vải để ngồi lên trên. Nếu ông tự 
là m như vậy thì thầy ông đâu có chỉ dạy. Nếu thầy ông chỉ dạy thì pháp 
này không đáng để tôn trọng”. Tỳ-kheo bạch Phật, do đó Phật chế che 
tay trái. 

Kinh Giới đàn đồ dạy: Ni-sư-đàn (tọa cụ) giống như tháp có nền 
móng , nay ông thọ trì thì thân là tháp ngũ phần pháp thân, bởi vì ngũ 
phần pháp thân do giới sanh ra vậy. 

Lạc tử 

Hoặc gọi là quải tử, do các vị tăng trước là m ra, các tăng sau bắt 
chước lại quên mất tên y. do thấy mang ở trên thân nên lấy đó mà gọi 
tên vậy. Nay các thiển tăng ở phương Nam đèu mặc khi là m các công 
việc. Od tướng không như pháp nên ở trong các luật đều không có tên 
gọi, nguy hại đến người lưu truyền sai. 

Trong quyển thứ mười của Căn bản bách nhất yết ma dạy: Y năm 
điều có ba loại: Y lớn thì dài ba khuỷu tay, rộng năm khuỷu tay. Y nhỏ 
thì giảm bớt mỗi bể một nữa khuỷu tay. Do ở bên trong nên gọi là trung. 
An-đà-hội có hai loại: một là dài ba khuỷu tay, rộng năm khuỷu tay. 
Hai là dài hai khuỷu tay, rộng bốn khuỷu tay. Ở đây gọi là thủ trì y, hạn 
lượng ngắn nhất là che từ rốn đến đầu gối, do không rõ hạn lượng nên 
gọi là lạc tử. Nếu may thì chỉ có năm bức: một ngắn, một dài gọi là an- 
đà -hội, nghĩa là tránh khỏi sự chê bai, được mặc không mọi lúc hợp với 
luật, không có lỗi. 

Miệt 

Sớ sao chép: Cái bí tất cũng là y. 

Luật Tứ phần dạy: Trời lạn thì cho mang bí tất. 

Luật Ngũ phần dạy: Ngoại đạo hỏi y, Tỳ-kheo không biết nên bị 
cơ hiểm: “Sa-môn có gì đặc biệt, còn không biết tướng y thì là m sao 
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biết tâm, do đó mà y theo văn trước để để chú thích vậy. 


GIỚI PHÁP 

Giới 

Luận Trí Độ dạy: Tiếng Phạm là thi-la, Tân dịch là tánh thiện, 
xưa sư gọi là thi-la, ở đây dịch là giới, nghĩa luật là dừng dứt lỗi lầm, 
phòng điều sai quấy. 

Tăng huy ký chép: giới là cảnh tỉnh, nghĩa là sách tấn ba nghiệp 
ha xa lỗi lầm. 

Trong kinh Uu-bà-tắc giới dạy: giới là phép chế, nghĩa là chế ngự 
tất cả pháp bất thiện. 

Luận Bồ-tát tư lương gọi là thi-la, có các nghĩa: 

Thanh lương: vì lìa xa tất cả phiền não nóng bức. 

An ổn: vì là m nhân an lạc cho đời sau. 

An tịnh: vì được xây dựng bằng chỉ, quán. 

Tịch tịnh: vì là nhân an lạc của Niết bàn. 

Hai giới 

Tỳ-ni-mẫu dạy: giới có hai: giới thế gian, giới xuất thế gian. Giới 
thế gian là m nhân cho giới xuất thế gian nên gọi là tối thắng. Lại gọi 
là : giới thuộc thân, miệng; giới thuộc tâm. Do nương vào giới ở thân, 
miệng mà đạt được giới ở tâm. 


Ba giới 
Giới tại gia, giới xuất gia, giới chung của tại gia và xuất gia. 
Hai quy giới 


Luật Ngũ phần dạy: Lúc Phật mới thành đạo thì hai người buôn và 
nữ Tu-xà-đà cùng năm Tỳ-kheo đều thọ hai quy, chưa có Tăng. 

Tam quy giới 

Luật Ngũ phần dạy: Đức Phật ở vườn Nai hóa độ năm anh em 
Kiều Trần Như nên lúc ấy có sáu La Hán. Sau đó, cha mẹ Da xá được 
thọ tam quy lần đầu tiên. Quy, nghĩa là hướng về; y, nghĩa là nương 
tựa. 

Luận Tát-bà-đa dạy: Do Tam bảo là chỗ nương tựa, vì cứu đọ là 
m cho cõi dục không bị hư tổn. 

Luận Hiển Tông gọi là cứu tế, nghĩa là nhờ quy y Tam bảo nên 
dứt được vô lượng nỗi sợ hãi, khổ đau và sanh tử. 

Tỳ-ni-mẫu dạy: Có năm loại thuộc tam quy: 1. Chuyển tà. 2. Năm 
giới. 3. Tám giới. 4. Mười giới. 5. Giới Cụ túc. 

Trong luận Tát-bà-đa chép: 
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Hỏi: Nếu người không thọ tam quy thì có được thọ năm giới 
không? 

Đáp: Không được. Trước tiên phải thọ tam quy, sau đó mới thọ 
năm gIới. 

Kinh A-hàm dạy: Đối với việc thọ quy giới thì trước tiên phải sám 
hối, sau đó mới thọ tam quy, chính là giới thể được nương tựa sau ba lần 
kết dạy. 

Trong kinh Ưu-bà-tắc giới, trưởng giả Thiện Sanh bạch Phật: “Có 
người đến xin thọ giới thì tại sao trước tiên phải dạy họ về tam quy, sau 
đó mới cho họ thọ giới?”. Phật dạy: “Vì phá các khổ, đoạn phiển não, 
thọ nhận sự an lạc Vô thượng tịch tịnh, do nhân duyên đó nên trước tiên 
phải thọ pháp quy y vậy. Tam quy là : Đức Phật có khả năng hoại diệt 
phiền não để được chánh giải thoát; Chánh pháp là hoại diệt phiển não 
để được chân thật giải thoát; Chư tăng là người thọ nhận việc phá phiển 
não để được chánh giải thoát. 

Kinh Hy Hữu Giảo Lượng Công Đức dạy: Nếu có người dùng tứ 
sự cúng dường Như Lai trong tam thiên đại thiên thế giới đầy như lúa, 
mè, tre, lau suốt hai vạn năm và sau khi chư Phật diệt độ lại xây tháp, 
dùng các thứ hương hoa.v.v cúng dường thì phước đức tuy nhiều nhưng 
không bằng phước đức của người dùng tâm thanh tịnh quy y Tam bảo. 

Ngũ giới 

Nghĩa là có năm giới: 1. Không giết hại. 2. Không trộm cấp. 3. 
Không tà dâm. 4. Không nói dối. 5. Không uống rượu. 

Pháp Uyển Châu Lâm, quyển tám mươi tám chép: Thế gian còn 
chuộng nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Người trí còn bỏ sự giết hại, trộm cắp, 
dâm dục, nói dối, uống rượu. Đạo, đời khác nhau nhưng sự chỉ dạy 
thông nhau vậy. Cho nên người có lòng nhân thì không giết hại; người 
có nghĩa cung phụng thì không trộm cắp; người giữ lễ thì không dâm 
dục; người coi trọng chữ tín thì không nói dối; người có trí thì không 
uống rượu. Đây là sự giáo hóa nhất thời. Sự giáo huấn trong chánh pháp 
lấy nhân là m đầu, nhân tức là năm lỗi trước. Đây chính là thật pháp, 
chỉ ra sự thật, không giả dối trau chuốc, giả danh hiện ý, theo đây mà tu 
thì không cầu quả mà chứng quả, không tham vui mà được vui. Nếu lấy 
gần để mong xa, bỏ ít để ôm nhiều thì không có chỗ quay về vậy. Nay 
thấy người giữ gìn không giết hại thì không cầu nhân mà có được lòng 
nhân; người không trộm cắp thì không mong nghĩa mà nghĩa rộng khắp; 
người không dâm dục thì không cúng lễ mà lễ tự có; người không nói 
dối thì mộ tín mà tín tự dương; người không uống rượu thì không hành 
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trí mà trí tự sáng, có thể gọi là tam cương ngũ thường thì công đức gì mà 
không tăng thêm. 

Phí trưởng phòng soạn tùy khai hoàn tam bảo lục, dẫn tống điển 
chép: Vào niên hiệu Khai Hạ, Văn Đế hỏi Hòa thượng trong chùa: 

Phạm Thái tạ linh, vận số.v.v đều nói: “Lục kinh vốn là cứu độ 
thế tục”. Nếu tánh linh chân yếu thì dùng kinh Phật để là m kim chỉ 
nam, như cõi nước kia đều thuần thiện theo sự giáo hóa này mới đưa 
đến thái bình vậy. Tại sao? 

Đáp: Thần nghe khi qua sông rồi, Vua noi theo tế phụ cai quản 
Châu Đầu, Vương Mông tạ ơn đạo sĩ thượng nhân, Quách Siêu, Vương 
Mịch, Vương Thản, Vương Cung hoặc là Tuyệt Luân, hoặc là Độc Bộ, 
Tạ Phu, Tải Quỳ, Phạm Uông, Tôn Xước đều để tâm giao nhau giữa 
Trời người, chẳng phải là không có những kẻ sĩ tài ba, thanh tịnh đều 
dạy bảo theo giáo lý họ Thích, không nơi nào đều không như vậy. Nếu 
một là ng gồm trăm nhà mà có mười người giữ năm giới thì mười người 
được thuần hậu, trăm người tu thập thiện thì trăm người hòa kính, truyền 
dạy giáo hóa đến khắp trong một quận thì người có lòng nhân nhiều đến 
trăm vạn. Nếu thường hành một pháp thiện thì bổ được một pháp ác, bổ 
một pháp ác thì dứt được một hình phạt, một hình phạt được chấm dứt 
ở trong nhà thì trăm hình phạt được chấm dứt trong một nước, do đó Bệ 
Hạ chỉ ngồi không mà hưởng thái bình. 

Luận Đại Tỳ-bà-sa dạy: Năm giới này gọi là học xứ, nghĩa là 
những người phật tử phải nên học; lại gọi là học tích, vì người nào đến 
đây thì liền được lên điện trí tuệ vô thượng; lại gọi là học lộ, vì đây là 
con đường tắt của tất cả luật nghi, diệu hạnh thiện pháp đều được tăng 
trưởng: lại gọi là học bản, vì đây là pháp căn bản nên ai cũng phải nên 
học. 

Trong kinh Đại Trang Nghiêm thuộc ngũ đại thí Di Lặc vấn kinh 
luận chép: Năm giới là người đại thí, vì dùng để nhiếp thủ vô lượng 
chúng sanh, vì thành tựu vô lượng sự an lạc cho chúng sanh, vì hay tăng 
trưởng vô lượng công đức. 

Bát giới 

Tức năm giới trước. 

6. Không nằm ngôi giường cao, rộng, lớn. 

7. Không đeo vòng hoa, anh lạc, không dùng hương dầu thoa thân, 
xông ướp y phục. 

8. Không tự ca múa, không được đến xem nghe. 

9. Không ăn phi thời. 


SỐ 2127 - THÍCH THỊ YẾU LÃM, Quyển Thượng 5I 





Tám giới này gọi là bát quan trai giới. Nói quan nghĩa là ngăn, 
cấm, vì ngăn cấm tám tội nên không phạm. 

Luận Tỳ-bà-sa dạy: Trai là do không ăn phi thời là m thể, do tám 
sự việc trợ giúp thành trai thể; cùng các chi phần giữ gìn gọi là bát chi 
trai pháp, do đó mà nói tám chứ không nói chín. 

Văn Thù vấn kinh chép: Giới Bổ-tát ở thế gian là tám giới vậy. 

Kinh Bồ-tát xứ thai chép: Tám giới quan trai là cha mẹ của chư 
Phật. 

Luận Tỳ-bà-sa dạy: Tám giới gọi là cận trụ, nghĩa là gần địa vị La 
Hán; lại gọi là trưởng sanh, nghĩa là nuôi dưỡng căn là nh mỏng manh 
của hữu tình là m cho căn là nh ấy tăng trưởng thêm nhiều, ví như giới 
thứ sáu dạy: “Không được nằm ngồi giường cao, rộng, lớn”. Trong kinh 
A-hàm dạy: “Chân giường cao thước sáu chẳng phải là cao, rộng bốn 
thước chẳng phải là rộng, dài tám thước chẳng phải là lớn, chỉ quá hạn 
lượng gọi là cao, rộng, lớn. 

Luật Tăng Kỳ dạy: Giường có hai loại: cao lớn gọi là cao; tốt quý 
gọi là cao; lại có tám loại giường là : giường vàng, bạc, ngà, sừng, Bích 
Chị, La Hán và giường Tăng. 

Hỏi: Người đời thọ giới này thì mang y phục gì? 

Đáp: Luận Bà-sa dạy: “Được dùng y phục thường ngày”. 

Hỏi: Người này thuộc chúng nào? 

Đáp: Kinh Báo Ân dạy: “Do không thuộc giới giữ trọn đời nên 
không gọi là Ưu-bà-tắc, chỉ gọi là người trung gian (Dưới bẩy chúng, 
trên người đời), lại gọi là cận trụ. 

Thuận chánh lý luận chép: Bốn giới trước thuộc về chỉ giới, vì nhờ 
đó mà lìa được tánh tội. Chi thứ năm là không buông lung, nghĩa là nếu 
uống rượu thì tâm buông lung nên không hộ trì được các chi giới. Các 
chi giới sau là phòng tâm phóng dật theo tâm nhàm chán nên chứng 
được luật nghi gọi là tám chi giới. 

Mười giới 

Có hai loại: 

Một là mười giới Sa di theo luật Tăng Kỳ là : 

1. Lầa giết hại 

2. Lìa trộm cắp 

3. Lìa phi phạm hạnh 

4. Lìa nói dối 

5. Lầa uống rượu 

6. Lìa chỗ giường cao, rộng, lớn 
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7. Lầa tràng hoa, anh lạc, hương thoa thân, ướp y phục 

8. Lìa việc ca múa và đi xem nghe, cất chứa nhạc cụ. 

9. Lầa cất chứa vàng, bạc, tiền của 

10. Lìa ăn phi thời. 

- Hai là mười giới của Bồổ-tát gồm năm giới trước 

6. Không khen mình, chê người 

7. Không nói lỗi của Bồổ-tát tại gia hay xuất gia 

6. Không tham 

9. Không sân 

10. Không phỉ báng Tam bảo 

Tam tụ giới 

Tức giới Bồ-tát Đại thừa: 

1. Nhiếp luật nghi giới, nghĩa là ha các việc ác, sanh khởi đạo 
hạnh là nhân của Đoạn đức tu thành quả Pháp thân. 

2. Nhiếp thiện pháp giới, nghĩa là tích tập pháp thiện tức thân, 
miệng, ý đều thiện và văn, tư, tu tuệ, mười Ba-la-mật, tám vạn bốn 
ngàn trợ đạo hạnh là nhân của Trí đức tu thành quả Báo thân. 

3. Nhiếp chúng sanh giới; lại gọi là nhiêu ích hữu tình giới, nghĩa 
là độ tất cả chúng sanh, phát khởi đạo bất trụ là nhân của Ân đức tu 
thành quả Hóa thân. 

Luận Trang Nghiêm dạy: Giới đầu tiên lấy sự cấm ngăn là m thể; 
hai giới sau lấy sự tỉnh cần dõng mãnh là m thể. 

Thọ Bồ-tát giới hữu ngũ lợi 
Kinh Phạm Võng chép kệ: 
Người trí huệ dõng mãnh 
Có thể giữ giới này 

Đà chưa được thành Phật 
Mà được năm điều lợi: 
Mội là Phật mười phương 
Thường thương nhớ hộ trì 
Hai là khi lâm chung 
Chánh kiến tâm hoan hỷ 
Ba là sanh nơi nào 

Đều là m bạn Bô-tát 

Bốn là chứa công đức 
Giới pháp đều thành tựu 
Năm, đời này, đời sau 

Đủ tánh giới phước huệ 
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Cụ túc giới 

Tức hai chúng xuất gia đã thọ giới. 

Cụ túc là gì? 

Theo luận Quyết định tạng chép: Giới Tỳ-kheo bao gồm bốn 
phần: 

1. Thọ cụ túc do bạch tứ yết ma 

2. Tùy cụ túc: vì từ đây về sau tùy theo từng giới nên thường được 
giữ gìn che chở. 

3. Bảo hộ hoàn bị tâm người khác: Tỳ-kheo đầy đủ một phần oai 
nghi gọi là hộ tâm người khác. 

4. Giữ giới cụ túc: nghĩa là đối với một lỗi nhỏ lo sợ không dám 
phạm. Nếu có phạm thì đều nói ra. 

Giới cụ tíc này gồm có sáu tụ. Tỳ-kheo có hai trăm năm mươi giới 
điều. Tỳ-kheo-ni ccso ba trăm năm mứơi giới điều. Lần lược sẽ giải 
thích sau. 

Ngũ thiên 

1. Ba la di 

2. Tăng già bà thị sa. 

3. Ba dật đề 

4. Đề xá ni 

5. Đột kiết la 

6. Bất định 

7. Diệt tránh. 


Thất tụ 

Như ngũ thiên trên, phần sáu thêm Thâu lan giá, phần bẩy thêm 
Ác thuyết. 

Lục tụ 


Tăng huy ký chép: Néu kết đúng tội danh thì nhận lấy đúng quả, 
năm thiên thì quá ít, không nói đến Thâu lan giá; bảy tụ thì quá nhiều, 
thừa phần ác thuyết. Ác thuyết đồng với tội Đột kiết la nên thọ quả như 
nhau. Nay ở trong năm thiên thêm Thâu lan giá; ở trong thất tụ trừ phần 
ác thuyết nên chỉ còn lại sáu vậy. 

Ba-la-đề-rmmộc-xoa 

Trung Hoa dịch là Biệt giải thoát. Nói Biệt giải thoát tức là do 
giới cảm quả. 

Ký chép: Đạo giới danh giải thoát: tức bẩy chi, không biểu hiện ở 
tư, do đoạn hoặc mà thành tựu vậy. Sự giới danh giải thoát: tức Tăng, Ni 
thọ giới nên đối với việc giết hại.v.v thì không là m, do không tạo nhân, 
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nên không thọ quả. Cho nên gọi là biệt biệt giải thoát. 

Tỳ Ni mẫu chép: Ba-la-để-mộc-xoa nghĩa là tối thắng. Gốc của các 
điều thiện lấy giới là m căn bản nên các điều thiện được phát sanh. 

Chế giới thập ích nhị ý 

Trong luật Tăng Kỳ, Xá Lợi Phất bạch Phật: Có bao nhiêu lợi ích 
nên vì đệ tử mà chế giới? 

Phật dạy: Có mười lợi ích: 

. Vì nhiếp hộ Tăng 

. Vì hết lòng nhiếp hộ Tăng 

. Vì khiến cho chúng Tăng an ổn 

. Vì chế phục người không hổ thẹn 

. Người có hổ thẹn thì được sống an ổn 

. Người không tin thì khiến được tin 

. Ñgười chánh tín thì tăng thêm lợi ích 

. Ñgay trong pháp hiện tại phiền não được dứt sạch 

9. Người chưa sanh phiền não khiến cho không sanh 

10. Chánh pháp được tổn tại lâu dài, vì Trời, người mà khai mở 
cửa cam lồ. 

Nhiếp Đại thừa luận chép: Như Lai chế giới có hai ý: 

1. Vì Thanh-văn tự độ 

2. Vì Bồ-tát tự độ và độ người. 

Thọ giới thứ đệ 

Trong kinh Báo Ân, Ưu Ba Ly hỏi Phật: Nếu không thọ năm giới, 
mười giới mà thọ ngay giới có được không? 

Đức Phật dạy: Một lúc có thể được thọ ba giới. 

Hỏi: Nếu như vậy, thì sao lại gọi là thứ tự: trước thọ năm giới, kế 
đến thọ mười giới, sau cùng là thọ giới cụ túc? 

Đức Phật dạy: Nhiễm tạp Phật pháp nên phải theo thứ tự, nghĩa là 
trước tiên thọ năm giới để tự điều phục, dần dẫn tin ưa; kế đến thọ mười 
giới là m cho căn là nh được thâm sâu; sau cùng là thọ giới cụ túc mới 
kiên cố khó thối lui. Như vượt qua biển lớn, dần dần vào chỗ sâu; vào 
biển Phật pháp cũng lại như vậy. 

Đốc giới 

Trong luận Bà Sa, hỏi: Biệt giải thoát giới do tâm nào đạt được? 

Đáp: Do tâm không tổn hại chúng sanh tuộc ý nghiệp thiện của 
hữu tình phát sanh. 

Huân giới chúng tử 

Theo tông Đại thừa và Tiểu thừa so ra thì đều chung một nghĩa. 
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Hơn nữa trong kinh bộ Tiểu thừa chép: Khi thọ giới có bốn loại tư: 

1. Thẩm lự tư 

2. Quyết định tư 

Hai loại tư này thuộc về ý nghiệp: bên trong tự tư duy, thẩm định 
nên phát khởi tâm tăng thượng. 

3. Cần thân tư tức là thân nghiệp 

4. Phát ngữ ý tức trần từ 

Hai loại tư này thường phát ra ở sắc dẫn đến hoàn thành yết ma 
thẩm định về hai loại tư trên; huân thành tâm chủng tử đối với hai tư 
cần, phát trên huân thành sắc chủng tử, thông cả bốn tư trên; huân thành 
sắc tâm chủng tử. 

Theo tông Đại thừa có ba loại tư: 

1. Thẩm lự tư 

2. Quyết định tư 

3. Phát khởi thắng tư 

Ba tư này đều thuộc về ý nghiệp. Hai tư trước thuộc về gia hành; 
một tư sau thuộc về căn bản. Do phát khởi thắng tư này nên đầy đủ sự 
tăng thượng thù thắng, tức ở trên tư này mà huân thành chủng tử. Thể 
của nó có công năng phòng ác, sanh thiện. 

Nghĩa huân, theo luận Hiển thức chép: Giống như đốt hương xông 
y, thể hương mất mà mùi hương đang ở nơi y. Thể hương này không thể 
nói là đã mất, hay không mất, vì mùi hương vẫn còn ở tại y. 

Nghĩa chủng tử, theo luận nói: Do sự biến hoại liên tục mà cẩm 
thành quả báo vị lai. Đó là nghĩa chủng tử. Nếu tương tục mà không 
biến ¡, hoặc biến ¡ mà không tương tục thì đều chẳng phải là chủng tử. 
chỉ có tương tục mà biến ¡ không lìa nhau mới thành chủng tử. 

Giới thể 

Còn gọi là tánh Tỳ-kheo. Tiếng Phạm là tam-bạt-la. Các luận 
Câu Xá.v.v đều dịch là hộ tức là vô biểu sắc. 

Kim Cang sao nói: Xuất giới thể có ba: 

1. Khắc tánh xuất thể tức một pháp vô biểu tư, thông cả chủng tử 
hiện hành 

2. Tương ưng xuất thể tức một lúc mà hai mươi hai pháp đều có 
công năng phòng ác, phát thiện 

3. Quyến thuộc xuất thể tức ba nghiệp thiện thuộc thân ,miệng, 
ý. ⁄ ^ 

Nhiếp luận chép: Giới Bồ-tát dùng ba nghiệp thân, miệng, ý là m 
thể. Giới Thanh-văn dùng hai nghiệp thiện của thân, miệng là m thể. 
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Tỳ-kheo xứng lương phước điển 

Kinh Báo Ân dạy: Chúng tăng là phước điền ra khỏi ba giới, nghĩa 
là Tỳ-kheo có đủ giới thể. Giới là căn bản của vạn điều thiện cho nên 
người đời quy tín gIeo phước cúng dường như ruộng lúa phì nhiêu sanh 
nhiều lúa mạ gọi là ruộng phước tốt. 

Vấn đản chế thất chỉ 

Ưu-bà-tắc giới kinh chép: Tất cả pháp thiện, bất thiện đều do tâm 
là m căn bản. Bởi tâm là m căn bản, các Tỳ-kheo phạm lỗi do hai ng- 
hiệp: thân phạm và miệng phạm nên chỉ chế bảy chi (thân: ba; miệng: 
bốn) 

Di Lặc vấn kinh luận chép: Tạo tác là nghiệp. 

Luận Đối Pháp chép: Nghiệp của bảy chi thuộc thân, miệng là 
nghiệp tự thể; ba nghiệp thuộc về ý chỉ là tâm tương ưng. 

Giới quả 

Uu-bà-tắc giới kinh chép: Quả của giới có hai: 

1. Sự an lạc ở cõi Trời 

2. Sự an lạc ở Niết bàn 

Người trí mong cầu Niết bàn, không mong cầu sự an lạc ở cõi 
Trời. 

Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ chép: Nếu người trì giới mà tâm niệm 
sự an lạc ở cõi Trời thì người ấy là m ô uế tịnh giới như nước độc tạp 
nhạp. Do sự an lạc ở cõi Trời rất vô thường, khi chết rồi phải trở lại thọ 
khổ đau. Do đó mà cầu Niết bàn. 

Thọ giới thỉ 

Pháp căn bản của Đại giới từ đầu năm Nhâm Dần đời Tào Ngụy 
Hoàng thứ ba đã chấp thuận nhưng do việc nước bể bộn nên mãi đến 
năm thứ ba mươi ba khi phế truất và đăng vị Vua mới vào năm Giáp 
Tuất niên hiệu Nguyên Nguyên thì sửa ¡. Luật sư Thiên Trúc, Thượng 
thư Đàm Ma Ca La mới chấn hưng lại việc thọ giới. 

Lập đàn thỉ 

Ở Kỳ Viên Tây Thiên, Tỳ-kheo Lâu Chí thỉnh Phật lập đàn cho 
các Tỳ-kheo thọ giới Như Lai, ở hướng Đông Nam ngoài viện lập đàn 
lần đầu tiên. Vào năm Canh Ngọ niên hiệu Nguyên Hạ đời Tống, tăng 
sĩ Cầu Na Bạt Ma đến chùa Nam Lâm- Dương Đô lập đàn trước vườn 
trúc cho Tỳ-kheo thọ giới lần đầu tiên. Nay gọi là phương đẳng đàn. 
Tăng sử lược chép: Do giới đàn vốn phát xuất từ giáo lý Tiểu thừa. 
Trong giáo lý Tiểu thừa, người đáng được lãnh thọ giới pháp phải nhất 
nhất y luật. Nếu có một chút sai quấy thì người thọ không đắc giới, còn 
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người trên lên đàn phạm tội. Nay theo pháp phương đẳng thuộc giáo lý 
Đại thừa tức không chấp vào căn thiếu duyên sai, chỉ cần phát tâm dõng 
mãnh lãnh thọ thì đắc giới, có thể gọi là bình đẳng quảng đại rộng khắp 
nên có tên là bình đẳng hoặc gọi là cam lồ đàn. Cam lô tứcc dụ cho Niết 
bàn. Giới là cửa đầu tiên vào Niết bàn, từ quả hiện rõ tên. Nay nói là 
đàn tràng: đàn tức ra đất là m nền, tràng tức là m cho đất bằng phẳng. 
Nay có người gọi lẫn lộn bởi vì hiểu nhầm vậy. 
Thọ giới quỷ nghỉ 
Kinh Giới Đàn dạy: Người muốn thọ giới thì trước hết phải đến 
chỗ người có trí phát tâm giáo hóa muôn loài, vì đã khởi tâm từ để cứu 
độ 
Luận Bà Sa dạy: Do cứu độ hết thảy hữu tình nên khởi ý tốt và 
tâm không tổn hại thì đắc giới, hoặc khi tập tăng, là m pháp sự nên nói: 
phát tâm thượng phẩm, đắc giới thượng phẩm. Sa Di chưa được nghe 
nên là m sao hiểu tâm thượng phẩm này. Đây do Trời nổi mây sấm, 
mưa vàng liên tục rơi xuống mặt đất. 
Trì giới tam lạc 
Bài kệ trong Tứ phần luật bổn có viết: 
Người trí khéo giữ giới 
Thì được ba điều lợi 
Danh dự và lợi dưỡng 
Chết được sanh cõi Trời. 
Trì giới tam tâm 
Luận Du Già dạy: 
Một, nhàm chán tâm hữu vi 
Hai, hướng đến tâm Bồ-đề 
Ba, bi mẫn với hữu tình. 
Phá giới ngũ suy 
Kính Trung A-hàm dạy: 
1. Cầu tài không được 
2. Nếu có được thì dễ tiêu mất 
3. Mọi người không yêu kính 
4. Tiếng ác truyền đi 
5. Chết vào Địa ngục 
Hộ giới sự nghiệp 
Kinh Phương Đẳng dạy: Không được tế lễ quỷ thần, không được 
khinh lờn quỷ thần, không được hủy hoại quỷ thần. Nếu có người tế lễ 
thì cũng không được khinh khi người ấy, cũng không được qua lại với 
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người ấy. 

Vấn tục nhân thọ tam quy hậu vi thất 

Hỏi: Nếu người đời sau khi thọ Tam quy mà tế lễ quỷ thần thì có 
mất quy giới không? 

Đáp: Trong kinh Ưu-bà-tắc giới có dạy: Nếu người thọ Tam quy 
rồi nhưng vì muốn bảo hộ nhà cửa và thân mạng mà tế lễ quỷ thần thì 
không mất giới. Nếu chí tâm lễ quỷ thần ngoại đạo thì mất giới. Lúc tế 
lễ thì không nên giết hại sinh mạng. 

Xó giới tứ duyên 

Suốt đời giữ luật nghi, do bốn duyên sau gọi là xả: 

1. Xã giới 

2. Sanh hai hình 

3. Đoạn căn là nh 

4. Khi chết 

Hoặc do sáu duyên cũng đồng như vậy. 

Vấn xả giới dĩ cánh đắc xuất gia phủ 

Luận Câu Xá dạy: Nếu đã xả giới không cho xuất gia lại vì đã 
hủy hoại công dụng, từ đó chánh pháp diệt tận vì yết ma không còn, lại 
không được người mới thọ giới bảo hộ. 


TRUNG THỰC 

Chánh thực 

Luật Tứ phần dạy: Tiếng Phạm là bổ-xà-ni, ở đây gọi là chánh 
thực. Ký huy truyện chép: Một nữa là bổ-thiện-na, Đường dịch là ngũ 
đạm thực, đó là các món ăn như: bánh.v.v Nam sơn sao gọi là thời dược 
nghĩa là dùng bảo trì thân mạng như thuốc, nên đói khát gọi là chủ 
bệnh, cũng gọi là duyên bệnh do đó mà mỗi ngày thường ăn như uống 
thuốc vậy. Thuận chánh lý luận chép: thân mạng nương vào việc ăn 
uống mà tổn tại, ăn rồi có thể là m cho thân tâm an vui. Luật Tăng kỳ 
gọi là thời thực, nghĩa là lúc được ăn; phi thời thì không được ăn. Nay 
nói trung thực là dùng lúc Mặt trời đúng ngọ thì được ăn, vì đúng giữa 
trưa nên gọi là trung thực. 

Bát chánh thực 

Luật Tứ phần gọi là khư-xà-ni, ở đây gọi là bất chánh thực. Ký 
huy truyện chép: Một nữa gọi là kha-đẳn-ni, ở đây gọi là ngũ tước thực, 
đó là gốc, cành, lá, hoa, quả. Nếu ăn năm món trước thì không ăn năm 
món sau; nếu đã ăn năm món sau thì không ăn năm món trước. 

Trai 
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Kinh Khởi thế nhân bản gọi là ô-bô-sa-đà, Tùy dịch là tăng trưởng, 
nghĩa là thọ trì pháp trai nên tăng trưởng căn là nh. Phật giáo lấy quá 
giờ ngọ không ăn gọi là trai. 

Trai chánh thời 

Kinh Tỳ la Tam muội dạy: đức Phật nói về bốn lúc được ăn cho 
Bồ-tát Pháp Tuệ nghe: 

1. Buổi sáng là Trời ăn 

2. Buổi trưa là thực. Lúc ấy, Phật muốn đoạn nhân sáu đường ác 
như các đức Phật trong ba đời nên chế thêm buổi trưa là pháp thực đúng 
thời. 

Tăng huy ký gọi lúc đúng ngọ mà bóng Mặt trời nhích qua như sợi 
tóc trong nháy mắt tức là phi thời. 

Chúc 

Cũng thuộc vào bất chánh thực. Luật Tăng kỳ dạy: cháo ra khỏi 
nồi thì không thành miếng mới gọi là bất chánh thực. Tăng huy ký chép: 
tiểu thực là dùng cháo. Đọc văn trong năm bộ luật thì thấy duyên khởi 
của cháo có ba. Luật Tăng kỳ chép: Phật ở nước Xá Vệ, mẹ của Nan 
Đà nấu nồi cháo ép nước để uống mà được là nh bệnh, liền nghĩ “Thầy 
ta là người ăn một bữa, phải nên có cháo”. Bà dùng nhiều nước, ít gạo 
nấu còn hai phần, ssau đó thêm một ít gia vị, đựng đầy trong bình đem 
đến chỗ Phật rồi thưa: “Xin nguyện Thế Tôn cho phép các Tỳ-kheo 
dùng cháo”. Đức Phật chấp thuận, Ngài liền nói kệ. Luật Tứ phần dạy: 
Đức Phật ở tại nước Na Tần Đầu, Nhân Liệt Sa cúng dường cháo, Phật 
thọ nhận. Luật Thập tụng dạy: Bà-la-môn Vương A Kỳ Đạt cúng dường 
tám thứ cháo: sữa, mè, đậu.v.v. Đức Phật thọ nhận. 

Chúc chánh thời 

Luật Tứ phần dạy: Khi minh tướng bắt đầu xuất hiện thì được ăn 
cháo, ngoài ra đều là phi thời. Luận Bà Sa dạy: Minh tướng có ba: 

1. Mặt trời chiếu đến thân cây Thiệm bộ là lúc Trời màu đen. 

2. Mặt trời chiếu đến lá cây là lúc Trời màu xanh. 

3. Mặt trời chiếu qua khỏi cây là lúc Trời màu trắng. 

Trong ba màu, lấy màu trắng là chánh thời, cần dang tay để thấy 
rõ mới được ăn cháo. 

Thực thể 

Dùng ba pháp hương, vị, xúc là m thể. 

Thực tướng 

Dùng sự biến hoại là m tướng, nghĩa là khi vào bụng thì biến hoại, 
có lợi ích cho đại chủng các căn mới thành thực tướng. 
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Thực sự 
Luận Bà Sa dạy: có hai việc để gọi là ăn: 
1. Lúc mới ăn có thể trừ đói khát 
2. Lúc tiêu hóa có thể là m lợi ích cho đại chủng các căn 
Thực nghĩa 
Luận Phật địa gọi bảo trì là ăn, nghĩa là có khả năng bảo trì sắc 
thân không bị hủy hoại, tăng trưởng pháp là nh. Lại có nghĩa là lợi ích. 
Nếu chưa ăn mà nuốt vào bụng, chưa tiêu hóa liền bị bệnh đều không 
thành nghĩa ăn. Khi qua miệng vào bụng tiêu hóa, đi vào ngũ tạng, lan 
khắp bốn chi, bổ khí lợi da mới thành nghĩa ăn. 
Thực tam đức 
1. Mềm dịu 
2. Tinh khiết 
3. Như pháp . 
Lục vị 
Đắng, cay, chua, ngọt, mặn, lạt 
Bát vị 
Sáu vị trên, vị rít và không rõ vỊ. 
Thí thực ngũ thường báo 
Trong kinh Ngũ phước đức, Phật dạy: người đem thức ăn dâng 
cúng Tăng thì có được năm lợi ích: nhan sắc, sức lực, thọ mạng, an ổn, 
biện luận. Nếu Thượng tọa cúng dường thì nên tụng kệ: 
Người thí và người nhận 
Đều đạt được ngũ thường 
Sắc, lực, mạng, an ổn 
Và biện tài vô ngại 
Chúc thập lợi 
Luật Tăng kỳ dạy: Do mẹ Nan Đà cúng dường cháo cho chúng 
tăng, đức Phật nói kệ: 
Người trì giới thanh tịnh 
Được phụng sự cung kính 
Hành giả tùy thời dùng cháo cúng dường sẽ được mười lợi ích: 
nhan sắc, sức lực, thọ mạng, an lạc, từ hòa, thanh tịnh, biện luận, chứa 
thức ăn, là nh bệnh, trừ đói khát. Cháo là thuốc hay. Đức Phật đã dạy 
muốn được sanh là m Trời, người hưởng thọ an lạc thì phải nên dùng 
cháo cúng dường chúng tăng. 
Thực tiền xướng mật ngữ 
Đệ tử ngoại đạo Thi Lợi Chất Đa tức vợ chồng trưởng giả Thọ Để 
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Ca dùng độc hòa thức ăn rồi thỉnh Phật và chúng tăng đến thọ trai. Đức 
Phật biết mà vẫn nhận lời. Phật bảo đại chúng đợi xướng “tăng bạt” sau 
đó rồi ăn. Do đó mà đọc không thể là m hại. 

Kinh Phạm Ma Nan Quốc vương dạy: muốn cúng dường thức ăn 
thì phải bình đẳng, không hỏi lớn nhỏ. Lúc ấy, Phật bảo A Nan đến chỗ 
trai phạn xướng “tăng bạt”. Tăng bạt là chúng tăng ăn đều bình đẳng. 

Ký huy truyện gọi là tam-bát-la-khư-đa, xưa dịch là tăng bạt 
ngoa. 

Ngũ quán 

1. Kể công nhiều hay ít, suy nghĩ phẩm vật kia từ đâu đem đến 

2. Xét đức hạnh của mình đày đủ hay thiếu khuyết để nhận của 
cúng dường 

3. Phòng hộ tâm để xa lìa tham, sân, si là chính 

4. Chính là vị thuốc hay trị bệnh khô gầy 

5. Vì việc thành đạo nên thọ thức ăn này. 

Thực pháp 

Kinh Phạm Ma Nan Quốc vương dạy: khi muốn ăn cũng giống như 
người bệnh uống thuốc mong cầu là nh mạnh, không được tham đắm. 

Luận Ma Đức Ca dạy: Nếu khi được ăn thì mỗi miếng đều nghĩ, 
ăn chừng ba muỗng: muỗng thứ nhất niệm thầm “nguyện đoạn tất cả 
điều ác”; muỗng thứ hai niệm “nguyện tu tất cả điều thiện”; muỗng thứ 
ba niệm “nguyện đem căn là nh đã tu tập hồi hướng cho tất cả chúng 
sanh đều thành Phật đạo”. 

Thực lượng 

Kinh Tăng Nhất A-hàm dạy: Nếu ăn quá no thì thân đầy, thở gấp, 
trăm mạch không đều là m cho tâm trì trệ, ngồi nằm không an. Nếu ăn 
ít thì thân ốm yếu, tâm lơ lửng, ý nghĩ không vững chắc. Kệ tụng: 

Ăn nhiều phải khổ bệnh 
Ăn ít khí lực suy 

Người ăn phải vừa đủ 
Như cân không cao thấp. 

Kinh dạy: người ăn nhiều có năm điều khổ: 

1. Đi cầu nhiều 

2. Đi tiểu nhiều 

3. Ngủ nhiều 

4. Thân nặng nề không muốn tu tập 

5. Nhiều bệnh, khó tiêu hóa. 

Bài kệ trong kinh Đại Tát Giá: 
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Người ăn uống thái quá 
Thân nặng, càng biếng nhác 
Đời này và đời sau 

Thân này mất lợi lớn 

Ngủ nghỉ tự chịu khổ 

Là m phiền hà người khác 
Mê muội khó thức tỉnh 

Phải lượng sức lúc ăn. 

Thực giới 

Kinh Tần Tất Để dạy: Một ngày ăn một lần, không được ăn lại, 
không được bỏ ăn, lúc ăn có nghi ngờ thì không nên ăn. 

Xuất sanh 

Luật dạy: thức ăn cho chúng sanh tức là quỷ tử mẫu. 

Tỳ-nạ¡-da dạy: mẹ của Ha Lợi Đế tìm cầu người con yêu quý của 
mình, Phật cho thọ Tam quy, Ngũ giới rồi. Quỷ liền thưa: từ nay con ăn 
thức ăn gì? Phật dạy: chớ có lo buôn, ở cõi Thiệm Bộ châu có đệ tử của 
Ta mỗi lần ăn đều xuất sanh thí cho ngươi là m cho người được no đủ. 

Theo Sao ghi: Xuất sanh: hoặc phép cúng cô hồn trước hoặc sau 
thì tùy đó mà sắp đặt. Nay nói rõ nếu thức ăn do lúa gạo, lúa mì là m 
thành thì mới có thể xuất sanh, hoặc các thứ rau cỏ không dùng, do vật 
loại không ăn nên thành đồ bỏ. Như kinh Ái Đạo dạy: xuất sanh bánh 
chỉ lớn bằng đầu ngón tay. Lại nữa, kệ xuất sanh chép: 

Chúng quỷ thân các ngươi 
Nay ta đem vật thí 

Bảy hạt khắp mười phương 
Quỷ thân đều cùng hưởng. 

Thí thực 

Kinh Niết bàn dạy: đức Phật giáo hóa quỷ thần Khoáng dã thọ 
năm giới rồi. Nó liền thưa Phật: Con và quyến thuộc chỉ ăn máu tanh, 
nay trong giới của Phật không cho giết hại thì là m sao con giữ được 
mạng sống? 

Phật dạy: từ nay chỗ nào có đệ tử Thanh-văn tu hành thì đều bố thí 
thức ăn cho ngươi. Lúc ấy, đức Phật chế giới: từ nay các Tỳ-kheo phải 
thường cúng thí thức ăn cho quỷ thần Khoáng dã. Nếu người ở trú xứ 
nào không cúng thí thì đó chẳng phải là đệ tử của Ta. 

Khất thực 

Luật Thiện kiến gọi là phân vệ, ở đây dịch là khất thực. Luật 
Tăng kỳ gọi là khất thực. Phân thí cho tăng ni; vệ hộ để tu đạo nghiệp, 
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nên gọi là khất thực. Theo Pháp tập chép: người xuất gia vì muốn thành 
tựu đạo hạnh nên đi khất thực để phá tất cả kiêu mạn. Kinh Thập nhị 
đầu đà dạy: phép thọ thực có ba: 1. Thọ thỉnh thực; 2. Chúng tăng thực; 
3. Thường khất thực. Hoặc hai phép ăn trước sanh nhân duyên phiển 
não. Vì sao? Phép thọ thỉnh thực: nếu người được thỉnh mời liền nói “ta 
có phước đức hơn người”; người không được thỉnh mời liền giận người 
kia, hoặc tự khinh bạc mình là pháp ưu sầu ngăn đạo. Phép chúng tăng 
thực phải bỏ pháp theo chúng, phụng sự mọi người, lo liệu việc tăng 
thì tâm tán loạn, bỏ phế việc hành đạo. Do có các nhân duyên phiền 
não như vậy nên thọ pháp khất thực. Kinh Bảo vân dạy: khất thực được 
phân là m bốn phần: chia cho người đồng phạm hạnh, cho người ăn xin 
nghèo khó, cho các quỷ thần, chia cho mình ăn. 

Kinh Bảo vũ dạy: thành tựu mười pháp gọi là khất thực: 
. Vì nhiếp thọ các hữu tình 
. Vì thứ tự 
. Vì không mệt mỏi 
› TÌI FC 
. Vì sự ban bố 
. Vì không ham thích 
. Vì biết độ lượng 
. Vì phẩm thiện hiện tại 
. Vì thiện căn viên mãn 

10. Vì la chấp ngã 

- Pháp sư Triệu dạy: khất thực lược nói có bốn ý: 

1. Vì phước lợi quần sanh 

2. Vì chế phục kiêu mạn 

3. Vì biêt thân có khổ 

4. Vì trừ bỏ sự vướng mắc. 

Trường thực 

Ma-đắc-lặc-già dạy: nhà dân sáng sớm dậy là m thức ăn xong, 
không ăn trước mà đợi người xuất gia đến cúng dường, đó gọi là trường 
thực. Kinh Ưu-bà-tắc giới dạy: nếu có người nói muốn là m việc trọng 
yếu thì trước hết nên cúng dường thức ăn cho chúng tăng, sau đó mới tự 
ăn, là m như vậy là không lỗi lầm. Đó chính là nhân duyên của trí tuệ 
vi diệu. Đó chính là thí chủ tối thượng trong những người cúng thí, cũng 
được gọi là thí chủ tối thượng. 

Phó thực 

Nghi thức phó thỉnh, việc hành hương, định chỗ ngồi đều do Pháp 
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sư Đạo An bố trí. Trong Nam sơn sao có là m bài phó thỉnh, văn dài nên 
không chép ra đây. Đại khái khi đến nhà thí chủ gặp họ, nếu họ chưa 
an trí tượng Phật và chỗ ngồi của Thánh tăng thì nên bảo họ an trí. Các 
Tỳ-kheo đều phải hỏi nhau về tuổi hạ, phân biệt lớn nhỏ theo thứ tự 
mà ngồi. Luật Tăng kỳ dạy: ngồi xong, Thượng tọa cần thay mặt hỏi 
thăm cuộc sống của thí chủ. Luật Thập tụng dạy: Thượng tọa ngồi ở nhà 
thí chủ nên quan sát đồ chúng, chớ để các căn tán loạn, đùa giỡn, cần 
thanh tịnh giữ gìn oai nghi là m cho đàn việt sanh tín tâm, thọ trai xong 
nên tán thán phẩm vật, chú nguyện như pháp, phải cẩm tạ thí chủ: việc 
cúng dường nồng hậu như pháp, bần đạo không có đủ đức để thọ nhận. 
Luật Tăng kỳ dạy: có hai phép thỉnh: thỉnh tăng theo thứ tự, thỉnh riêng. 
Hoặc có được các phẩm vật của người cúng thí, nếu thỉnh tăng theo thứ 
tự thì người ấy đem về cho tăng, còn thỉnh riêng thì người ấy đem về 
cho mình. 

Ngôn ngữ ty húy 

Luật dạy: có một trưởng giả đời trước là m nghề ép dầu. Ông ta 
thỉnh Tỳ-kheo Thiện Pháp đến thọ trai, có một chút không vừa miệng, 
Tỳ-kheo liễn đọc kệ: 

Món ăn thì rất ngon 
Chỉ thiếu ít dầu mè 

Vì đã đụng chạm đến tên húy của trưởng giả nên ông ta không 
vui. Do đó Phật chế giới. Luật Tăng kỳ dạy: ở nhà thọ trai phải cẩn 
thận chớ nói giỡn, chụm đầu nói chuyện phiếm, bàn việc thế gian. Pháp 
uyến dạy: nay trông thấy nhà người con hiếu đau buồn, Tỳ-kheo ngồi 
vào tiệc rượu, buông thả nói chuyện tiếu, bàn việc thế gian, bị người đời 
chê cười, ai cũng nghi ky. 

Trai bất thỉnh cường vấn 

Thời nay gọi là xuyết trai. Tỳ-nai-da dạy: đức Phật du hành đến 
Vương Xá, có các trưởng giả chỉ thỉnh một hoặc hai vị Tỳ-kheo thọ trai, 
những vị không được thỉnh mời cũng tự đến bốn năm người. Các trưởng 
giả chê cười. Do đó, Đức Phật chế giới: người không được thỉnh mời mà 
gượng đến, phạm Ba-dật-đề. 

Hành hương 

Nam sơn sao ghi: nghĩa này do Pháp sư Đạo an đặt ra. Kinh Hiển 
ngu day: Vì rắn đem vàng để là m bữa trai thực khiến cho các vị tăng 
hành hương cầm trong tay. Tăng nhất A-hàm dạy: có một thí chủ thiết 
lễ cúng dường, tay bưng lư hương thưa “đã đến giờ”. Phật dạy: hương 
là xứ giả của Phật nên phải là m như vậy. Trong Kinh Phổ Đạt vương, 
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đức Phật dạy: xưa kia, có một người con nhà quyển quý, vì cha mà cúng 
dường tam bảo, khi cha mất, người con chỉ mang lư hương đi. Kinh Đại 
di giáo dạy: khi Tỳ-kheo muốn thọ thực thì phải đốt ba cây hương, tán 
dương việc bố thí. Trong luật dạy: người hành hương thì không cho phép 
cùng ngồi thọ trai. Kinh Tam thiên oai nghỉ dạy: vì người nữ mà hành 
hương, sợ chạm đến tay sanh nhiễm tâm nên cho phép ngồi ăn. 

Bài kệ thọ hương: 

Giới hương và định hương 
Tuệhương, giải thoát hương 
Giải thoát tri kiến hương 
Biến khắp mười phương cối 
Hương thơm bay phẳng phất 
Xin nguyện khói hương này 
Cũng là m việc Phật sự 
Khắp vô lượng vô biên 

Phạm âm 

Tiếng Phạm là nặc, Trung Hoa dịch là chỉ đoạn. Do đó, ngoài việc 
dừng, đoạn rồi thì tâm mới thanh tịnh, đảm nhiệm pháp sự. Lại nói chư 
Thiên nghe tán tụng thì tâm hoan hỷ nên cần phải là m vậy. Luật Thập 
tụng dạy: Tỳ-kheo Bạt Đề là vị có âm thanh tán tụng bậc nhất. Kinh 
Trường A-hàm dạy: âm Phạm có năm loại: 

1. Âm thanh chánh trực 

2. Hòa nhã 

3. Thanh thoát 

4. Thâm sâu 

5. Vang xa cùng khắp. 

Pháp uyển chép: là âm thanh tán tụng, ngâm vịnh nên thanh thoát 
mà không mềm yếu, hùng tráng mà không thô tháo, trôi chẩy mà không 
vượt quá, lắng đọng mà không trì trệ, xa nghe thì mênh mang, tao nhã, 
gần thì lồng lộng, oai nghiêm, âm thanh ấy là hơn hết. 

Xưa kia, Ngụy Trần Tư Vương Tào du hành khắp đó đây, bỗng 
nghe âm thanh của Phạm Thiên giữa không trung, trong trẻo, uyển 
chuyển, là m cảm động trong lòng, liền đứng nghe hồi lâu, mới mến mộ 
âm tiết nên hết lòng cung kính lễ Phạm thiên. Liệt âm là âm sau này. 
Phạm âm kia là âm đầu tiên. 

Nay khai kinh Phạm viết: là m sao đem kinh này để rộng nói cho 
chúng sanh? 

Ở thế giới như hoa sen hết lòng đãnh lễ đấng Vô thượng. 
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Khai giới luật Phạm viết: 
Đứng đầu, Ưu Ba Ly 


Các Hiền thánh cùng nghe . 
Người ngũ thông thần biến 


Cúi đầu lạy chư Phật. 

Biểu bạch 

Tăng sư lược cũng gọi là xướng đạo. Ban đầu là Thượng tọa ở 
Tây Vức khi phó thỉnh thì chú nguyện để là m vui lòng đàn việt. Xá Lợi 
Phất có nhiều biện tài, từng là m Thượng tọa, hết lòng xưng tán đạo nên 
hàng bạch y rất hoan hỷ. Đây là việc thay ¡ biểu bạch. 

Lương Cao Tăng truyện chép: người xướng đạo được tôn trọng 
cần có bốn đặc điểm: âm thanh, biện luận, tài năng, học rộng. Nếu 
không có âm thanh thì lấy gì để dạy chúng. Nếu không có biện luận thì 
không xử lý thích hợp. Nếu không có tài ăn nói thì không thể biện luận. 
Nếu không học rộng thì lời nói không có căn cứ. 

Sớ tử 

Tức văn chú của Phật, bởi sớ thông cả thần ý của thí chủ. Lời của 
chú sớ không dám lấy nhỏ là m lớn nên phải tu từ, tức phẩi xác thực, 
không nói viễn vông, hư ngụy, tự răn dạy thân thích. Nam sơn sao chép: 
so với thế gian những việc lưu truyền hoàn toàn trau chuốc, nói quá sự 
thật, kẻ hèn mọn thì phô trương thành quý tộc, người bần tiện thì tán 
thán thành giàu sang; tâng bốc việc hư ngụy chỉ tăng thêm sự dối trá. 

Hành tịnh thủy 

Luật Tăng kỳ dạy: khi tụng kinh, ăn cơm phải rửa tay sạch. 

Sấn tiền 

Tiếng Phạm là đạt-sấn-nã, ở đây gọi là tài thí, nay nói lược là 
đạt-nã, hoặc chỉ gọi là sấn. Luật Ngũ phần dạy: thọ thực xong thì họ 
cúng dường y vật gọi là đạt-sấn. Kinh Chuyển Luân Ngũ Đạo dạy: 
chuyển kinh không được sai người, ngay cả lúc thọ trai dùng đạt-sấn là 
ml thường pháp thì được phước. 

Chú nguyện 

Nay gọi là niệm tụng hồi hướng cho thí chủ. Luật Thập tụng dạy: 
nên vì thí chủ mà tán thán và chú nguyện. Nếu Thượng tọa không là m 
thì vị kế tiếp có thể là m. 

Thuyết pháp 

Luật Tỳ Bà Sa dạy: thọ thực xong thì Thượng tọa thuyết pháp. 
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Thuyết pháp có bốn việc lợi ích: 

1. Vì tiêu vật của tín thí 

2. Vì báo ân 

3. Vì thuyết pháp là m cho họ hoan hỷ, thành tựu căn là nh. 

4. Tại gia thực hành tài thí, người xuất gia nên thực hành pháp 
thí. 

Trong kinh Tăng Nhất, A Nan nói: trong một kệ có đủ ba mươi 
bảy phẩm và các pháp. 

Ca Diếp hỏi: thế nào là một kệ? 

A Nan đáp: 

Chớ là m các việc ác 
Nên là m các việc là nh 
Tự thanh tịnh ý mình 
Là lời chư Phật dạy. 

Vì sao? Vì “chớ là m việc ác” thì đầy đủ giới cấm, hành động 
thanh bạch. “Là m các việc là nh” thì tâm ý thanh tịnh. “Tự thanh tịnh ý 
mình” thì trừ sạch điên đảo tà vạy. “Đó là lời các pháp dạy”. Bỏ ngu sĩ, 
bỏ vọng tưởng, giới thanh tịnh thì ý đâu có sanh khởi bất tịnh. Ý thanh 
tịnh thì không điên đảo. Do không điên đảo, ngu hoặc vọng tưởng mất 
nên thành tựu ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Do thành đạo quả chính là 
các pháp vậy. 

Thực hậu sấu khẩu 

Trong Căn Bản Bách Nhất Yết ma, đức Phật dạy: không nên là 
m lễ Tỳ-kheo hữu nhiễm; Tỳ-kheo hữu nhiễm cũng không nên là m lễ 
người khác, nếu là m trái thì mắc tội việt pháp. Ưu Ba Ly bạch Phật: 
thế nào là hữu nhiễm? 

Phật dạy: nhiễm có hai loại: bất tịnh nhiễm, ẩm thực nhiễm. 

Âm thực nhiễm là ăn uống mà chưa súc miệng. Hoặc súc miệng 
bằng bàn chải còn có nước dơ bẩn khác, đó gọi là hữu nhiễm. Nếu cùng 
là m lễ nhau thì mắc tội. Cho nên việc cần là m sau khi ăn xong là đánh 
răng, súc miệng. 

Tước dương chỉ 

Luật Tăng kỳ gọi là tăm xỉa răng, tước một đầu nhỏ ra dùng để 
xỉa thức ăn còn đọng lại trong răng. Tỳ-nại-da dạy: xỉa răng có năm 
điều lợi ích: 

1. Miệng không đắng 

2. Miệng không hôi 

3. Trừ phong 
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4. Trừ nhiệt 

5. Trừ đờm 

- Lại có năm lợi ích khác: 

1. Trừ phong 

2. Trừ nhiệt 

3. Là m ăn ngon nhiều chất bổ 

4. Tiêu hóa thức ăn 

5. Mắt sáng 

Luật Tăng kỳ dạy: nếu miệng có nhiệt và sanh nhọt thì nên xỉa 
răng, súc miệng. Bách Nhất Yết ma dạy: xỉa răng phải ở chỗ khuất, 
không được ở nơi mọi người qua lại, sau đó trở về chỗ thanh tịnh. Khi 
vứt bỏ tăm xỉa răng phải dùng nước để rửa rồi tằng hắng hoặc khẩy 
móng tay báo hiệu rồi mới vứt ở chỗ vắng. Nếu là m khác thì mắc tội 
việt pháp. 

Chế nhất thực 

Luật Tăng kỳ dạy: Như Lai chỉ dùng một bữa nên thân thể nhẹ 
nhàng, sống an lạc. Các Tỳ-kheo cũng nên ăn một bữa. Do ăn một bữa 
nên thân thể nhẹ nhàng, sống an lạc. Lại nữa, Phật chế ăn một bữa có 
bốn ý: 

1. Vì phá trừ sự tham ăn của ngoại đạo. 

2. Vì nuôi sống các trùng trong thân. 

3. Vì thí chủ là m phước mà thọ dùng. 

4. Vì nuôi dưỡng sắc thân đại chủng tiến đạo. 

Trung hậu bất thực đắc ngũ đức 

Trong kinh Xứ Xứ, đức Phật dạy: sau giờ ngọ không ăn có năm 
phước đức: 

1. Ít đâm dục 

2.Ítngủ 

3. Được nhất tâm 

4. Không đánh rấm 

5. Thân được an lạc, cũng không bị bệnh. 

Do vậy Sa-môn biết phước thì không ăn. 

Tuyệt thực 

Kinh Phật Bổn Hạnh Tập dạy: do không ăn mà được phước lớn. 
Các loại dã thú nếu không ăn cũng được phước lớn. 

Trung thực luận 

Trong Hoằng minh tập, Nam Tế Thẩm Ước tự Hưu Văn soạn luận 
viết: sở dĩ người không đắc đạo là do tâm thần hôn muội. Tâm thần hôn 
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muội là do vật bên ngoài quấy nhiễu quá nhiều. Việc ấy có ba: 

1. Danh tiếng, thế lực, lợi dưỡng. 

2. Sắc đẹp 

3. Thức ăn ngon ngọt béo bổ. 

Danh tiếng vẽ vang thì đối với tâm không có tội lỗi nào mà không 
là m. Nhan sắc tuyệt đẹp mới lấy đó mà chải chuốc thêm. Ngon ngọt 
béo bổ là m khổ lụy đến mọi người. Mọi việc đều do ba điều này là m 
cành nhánh. Thánh nhân biết mà không đoạn ba việc này thì cầu đạo 
không từ đâu mà đắc, không kiến lập pháp dễ đâu mà đạt được. Nếu 
trực nhận ba việc là gốc mê hoặc thì nên cấm tuyệt. Nhưng ba điều này 
đã mê hoặc thâm sâu vào lòng người, tâm trạng khó đổi, tuy có cấm 
ngăn nhưng việc khó thành. Thí như thuyền vừa sang sông thì mong đến 
bờ kia, thuyền mới sang sông không lý lại đến bờ, không thể không bị 
dòng nước chảy ngược, lâu lắm mới đến được bờ nên sự mong muốn 
nhanh chóng là khó vậy. Ngăn ba điều này tuy có phiền phức sao người 
lại phải tham ăn, không thể chấm dứt tánh ấy. Nếu ba điều này không 
thể chịu được thì dùng việc ăn tối chung vào việc ăn trước ngọ, sau 
ngọ hoàn toàn không ăn. Do vô sự nê tâm lý được nhẹ nhàng. Mới đầu 
chưa chuyên, lâu rồi tự tập, lúc ấy kiểm thúc được tám chi, ngăn lòng 
để giữ giới . mong muốn nhan sắc thì không do danh tiếng mà đổi được. 
Cho nên nói: xưa kia chư Phật quá ngọ không ăn, bởi vì đồi sự khổ lụy 
để mong được đạo quả. Nếu kẻ mê hoặc không ăn thực hiện theo chí 
hướng mê lầm thì là người không biết đường đi vậy. 
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THÍCH THỊ YẾU LÃM 
QUYỂN TRUNG 


Lễ số- Đạo cụ- Chế thính- Úy thận- Cần giải- Tam bảo- Ân hiếu- 
Giới thú- Tập học. 


LỄ SỐ 

Thiên trúc cửu nghỉ 

Tây Vức ký chép: Thiên Trúc rất coi trọng về nghi thức, gồm có 
chín nghi: 

1. Chào hỏi 

2. Cúi đầu cung kính 

3. Cúi đầu vòng tay 

4. Chắp tay cung kính 


` 


5. Quỳ gối 


8. Năm vóc sát đất 

9. Năm chi của thân thể lạy gieo xuống đất. 

Chín cách lễ này cuối cùng là một lạy. 

Hiệp chưởng 

Giống như ở đây chấp tay vậy. Pháp Uyển chép: nếu các ngón tay 
khít vào nhau mà lòng bàn tay không khít là do tâm kiêu mạn và lòng 
tán loạn. Vậy ngón tay và lòng bàn tay phải khít vào nhau, không để 
trống rỗng. 

Vấn tấn 

Sách Nhĩ nhã gọi là thăm hỏi. Thiện kiến dạy: Tỳ-kheo đến 
chỗ Phật, thăm hỏi: “Thế Tôn! Có được ít bệnh, ít não, tu tập an lạc 
chăng?”. Luật Tăng kỳ dạy: lễ không được là m như người câm, cần 
phải thăm hỏi nhau. Luận Địa trì nói: nên vui vẽ nhìn bằng tâm hòa 
nhã chánh niệm, đối diện nhau để thăm hỏi. Tăng sử lược chép: giống 
như Tỳ-kheo gặp nhau thì chắp tay chào hỏi là lời hỏi thăm. Theo văn 
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trong luật người thấp hèn hỏi người tôn quý thì nói “Không biết người 
có được ít bệnh, ít não, đi đứng có được khinh an không?”. Nếu người 
trên an ủi người dưới thì nói “Không biết người có được khỏi bệnh, khỏi 
não, khất thực dễ được chăng, chỗ ở không có bạn ác chăng?”. Người 
nhỏ phải xét kỹ lời nói của mình rồi mới nói “Không biết.... những câu 
sau đại khái giống như trước”, cần phải hiểu rõ vái chào thăm hỏi mới 
thành lễ vậy. 

Trừu tọa cụ 

Ở phương Nam dùng việc kéo tọa cụ ra là m lễ, văn luật không có. 
Theo Tăng sử lược chép: gần thì trải tọa cụ là lễ vậy, được dùng theo 
luận bàn. Xưa Phạm tăng đến chỗ kia đều trải tọa cụ, chính là là m lễ. 
Đời sau than phiền, Tôn giả mới ngưng việc trải tọa cụ, liền tập họp và 
hỏi thăm, lại trải tọa cụ giống như lạy lần hai. Tôn giả lại ngưng việc ấy 
chỉ đem tọa cụ nghĩ rằng trải ra là là m lễ nên gọi là ngồi lễ. Cung kính 
như thế không phải là quá đơn giản lắm sao nhưng cũng tùy theo từng 
địa phương mà là m cho thanh tịnh, không được không là m. 

Lễ bái thức 

Thanh luận gọi là ban-na-tẩm hoặc gọi là bàn-đạm, Trung Hoa 
dịch là lễ. Luận Địa trì gọi là năm vóc sát đất. Kinh Trường A-hàm dạy: 
hai khuỷu tay, hai đầu gối và đỉnh đầu gọi là ngũ luân. Luân nghĩa là 
vòng trong. Năm luân cũng gọi là năm thể. Phép lễ bái thì trước tiên 
phải đứng đoan nghiêm, chấp tay cúi đầu, dùng tay vén y. Đầu tiên quỳ 
gối phải xuống đất, rồi đến gối trái, để hai khuỷu tay sát đất, để hai lòng 
bàn tay quá trán, rồi từ từ kính lễ, để đầu sát đất một lúc mới thành một 
lạy. Hoặc dùng ngón cái để vào trong, hoặc dùng lòng bàn tay úp lên 
mặt, hoặc ấn tay xuống đất đều chẳng phải là nghi lễ. Luận Trí Độ dạy: 
lễ có ba phẩm: 

1. Miệng chỉ xưng Nam Mô là lễ của hạ phẩm 

2. Quỳ gối sát đất, đầu không sát đất là lễ của trung phẩm. 

3. Năm vóc sát đất là lễ của thượng phẩm. 

Lại gọi cách lễ của hạ phẩm là vòng tay, trung phẩm là quỳ gối, 
thượng phẩm là đầu mặt sát đất. 

Tam bái 

Bạch Hổ Thông chép: sở dĩ người ta vái chào nhau là để biểu 
thị tình cảm, ý người nhỏ chào người lớn. Lạy là phục tùng. Người đời 
lạy hai lạy, bởi họ quan niệm theo pháp âm dương. Nay dòng họ Thích 
dùng ba lạy để biểu hiện ba nghiệp quy kính. Luận Trí Độ dạy: trong 
phép lễ bái đại khái chỉ nói về nghiệp thân, khẩu. Phật pháp dùng tâm 
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là m gốc, dùng thân, miệng là m ngọn nên ba lạy là số của phép lễ. 

Khể thủ 

Khể thủ nghĩa là cúi đầu sát đất, cũng gọi khể là đầu sát đất, lạy 
xuống một lúc vậy. Đây là cách lạy đầu tiên trong chín cách lạy trong 
Châu lễ. 

Khể tảng 

Còn gọi là tẳng ngạch nghĩa là cúi trán sát đất là cách lễ thứ năm 
trong Châu lễ. 

Đốn thủ 

Tức đầu cúi xuống, cong mình mà không sát đất, là cách lễ thứ 
hai trong Châu lễ. 

Bái thủ 

Tức lạy nằm, là cách lễ thứ ba trong Châu lễ 

Ấp 

Là cách lễ thứ chín trong Châu lễ, lại thuộc trong pháp lễ hạ 
phẩm. Sách ghi: vòng tay và nghiêng mình sấp xuống. Nếu thân đứng 
thẳng, ngẩng đầu, chấp tay lơ đãng là biểu hiện sự kiêu mạn. Cho nên 
Khổng Tử nói: “Là m lễ mà không cung kính ta thì lấy tư cách gì để học 
hỏi ta” 

Cung kính 

Trong luật Tứ phần có dạy: này các Tỳ-kheo! Các ông đã xuất 
gia trong giáo pháp của Ta cần phải cung kính nhau thì Phật pháp có 
thể được lưu truyền. Trong Tỳ Ni Mẫu, Phật dạy: sau khi Ta diệt độ, 
các ông phải hành trì theo giới luật, moi người phải khiêm nhường nhau 
để trừ bỏ kiêu mạn. Theo giới bổn dạy: Tỳ-kheo nào không cung kính, 
phạm tội Ba- dật- đề. Luận Địa Trì dạy: nếu gặp bậc trưỡng lão phước 
đức thù thắng thì phải đứng dậy đón rước, lễ bái, thưa hỏi. Nếu gặp 
người có đức bằng mình thì trước hết phải hỏi han, khiêm nhường, nhỏ 
nhẹ, không được sanh tâm kiêu mạn. Nếu gặp người phước đức kém 
hơn mình thì nên nhỏ nhẹ, không nên khinh thường, hoặc họ có tội cũng 
không được chê trách. 

Khiêm hạ hoạch tứ chủng công đức 

Trong kinh Văn Thù Phật Sát dạy: người khiêm nhường đạt được 
bốn công đức: 

1. Xa lìa cối ác, không bị sanh vào loài lừa, lạc đà, trâu, ngựa...và 
các loại bàng sanh. 

2. Không bị người khinh chê 

3. Bạn ác, oán địch không thể xúc phạm 
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4. Thường được Trời, người cung kính 

Trưởng ấu tự 

Theo thứ tự lớn nhỏ trong dòng họ Thích thì không căn cứ vào già, 
trẻ, sang, hèn mà căn cứ tuổi hạ nhiều hay ít. Luận Tỳ Bà Sa dạy: Tỳ- 
kheo thọ Đại giới là được sanh trong nhà Phật. Cho nên phải lễ người 
thọ giới trước mình. Trong luật Thập tụng, đức Phật dạy: từ nay trở đi, 
người thọ giới trước dù chỉ trong khoảnh khắc thì người ấy nên ngồi ăn 
ở trước... Bai kệ trong kinh Nguyệt Đăng Tam muội: 

Nên hỏi tuổi hạ họ 

Nếu là bậc kỳ túc 

Phải cung kính cúng dường 
Cúi đầu lạy sát chân. 

Kinh Phạm Võng dạy: nếu là đệ tử Phật thì phải như pháp mà 
ngồi theo thứ tự. Người thọ giới trước thì ngồi trước, không kể già, trẻ, 
sang, hèn, chớ như pháp của binh nô, ngoại đạo. Nếu Bồ-tát không thực 
hành như pháp thì phạm tội đáng quở trách. Kinh Đại Trang Nghiêm 
dạy: Nan Đà-em Phật có một người hầu tên là Ưu Ba Ly theo Phật xuất 
gia thọ giới, sau đó y pháp của Tăng theo thứ tự ngồi. Vương tử Nan Đà 
đến xuất gia sau theo thứ tự là m lễ đến lúc lễ Ưu Ba Ly, Nan Đà nghĩ 
“Đây là người hầu của ta, ta không nên là m lễ”. Bấy giờ, đức Phật bảo 
Nan Đà: “Phật pháp như biển dung chứa trăm dòng, đều đồng một vị, 
chỉ căn cứ vào việc thọ giới trước hay sau, không căn cứ vào sang, hèn. 
Bốn đại giả gọi là thân, trong ấy đều không tịch, vốn không có ngã của 
nên nghĩ về pháp của bậc Thánh, chớ sanh kiêu mạn. Bấy giờ Nan Đà 
bổ tâm kiêu mạn, là m lễ. 

Ứng biến lỗ 

Luật Ngũ phần dạy: có Tỳ-kheo thường trụ không lễ Tỳ-kheo 
khách, Tỳ-kheo khách không lễ Tỳ-kheo thường trụ. Có Tỳ-kheo đến 
một ngôi chùa kia, không lễ Tỳ-kheo thường trụ, Tỳ-kheo thường trụ 
hỏi “Ông từ đâu đến”. Nên biết hai Tỳ-kheo kia đều kiêu mạn như 
nhau, do đó họ bạch Phật. Đức Phật dạy: nên tùy theo đó mà ứng biến. 
Không là m lễ, phạm Đột-kiết-la. 

Trai hội lễ bái 

Theo Ký quy truyện chép: đại chúng theo thứ tự tụ tập nơi trai hội 
chấp tay tức là kính lễ, cũng không cần phải là m lễ nhau, là m lễ là 
trái pháp. 

Hỗ quy 

Quỳ gối là nghi của Thiên Trúc, nghĩa là hai đầu gối đều quỳ 
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xuống đất. Cho nên dòng họ Thích đều quỳ gối phải, hoặc nói hồ quy 
là âm lệch vậy. 

Trường quy 

Tức quỳ hai gối sát đất, cũng trước tiên quỳ gối phải là m lễ. 
Trong kinh Thần Túc Vô Cực dạy: Thiên tử Nguyệt từ chỗ ngồi đứng 
dậy, sửa y phục, quỳ gối chấp tay. Tỳ-nại-da dạy: ni chúng thân thể yếu 
đuối, quỳ gối phải sợ không vững nên đức Phật cho phép quỳ cả đầu 
gối sát đất. 

Thiên đản 

Để trống vai trái là nghi của Thiên Trúc. Phép lễ này có từ đời 
Tào Ngụy cho đến ngày nay. Trong luật dạy: thiên lộ hữu kiên tức là 
để trống vai phải vậy. Luật dạy: tất cả pháp cúng dường đều mặc y để 
trống vai, để tiện cho việc chấp tác. Cũng như Trọng Ni nói: phép mặc 
áo bày vai phải để tiện là m công việc. Nếu lúc vào xóm là ng, vào nhà 
người đều thường dùng ca- sa để mặc. 

Kiết gia phu tọa 

Luận Tỳ Bà Sa dạy: kiết già phu tọa nghĩa là tướng an tọa viên 
mãn. Thanh luận nói: dùng hai chân ngồi kiết già như tướng rồng nằm. 
Hiếp tôn giả gọi đó là dáng ngồi an là nh. Kinh Niệm Tụng dạy: ngồi 
kiết già là Như Lai ngồi. Ngồi bán già là Bồ-tát ngôi. 

Đại lễ 

Là cách lạy theo phong tục Trung Quốc truyền lại. Luật Thập 
tụng dạy: đệ tử đi du hành khắp nơi, Hòa thượng biết người ấy là người 
có Thánh tượng danh đức. Hòa thượng muốn là m lễ người kia. Người 
đệ tử ấy phải đứng nghiêng mình một bên nhận Hòa thượng lễ. 

Dòng họ Thích gặp nhau, lúc đi thì nói “xin giữ gìn sức khỏe”. 
Như người Trung Quốc nói “an trí”. Nói giữ gìn sức khỏe tức là bảo 
trọng. Nếu người nhỏ đến chỗ các bậc tôn quý mà tôn trưởng đang ngồi 
thọ trì kinh thì sau khi đi không nói sư giữ gìn sức khỏe, chỉ chấp tay, 
cúi đầu cung kính. 

Tàm quý 

Kinh Đại Vân dạy: tàm quý là y phục của mọi điều là nh. Duy 
thức luận dạy: tàm là nương vào pháp lực của mình, tôn trọng sự hiển 
thiện, tánh của nó là xấu hổ với điều ác. Quý là nương vào năng lực thế 
gian, ngăn sự bạo ác, tánh của nó là hổ thẹn với lỗi lầm. Luận A-tỳ- 
đạt-ma dạy: tàm nghĩa là đối với các điều ác, thể của nó là xấu hổ với 
mình. Ñghiệp của nó chấm dứt điều ác. Quý là đối với các điều ác thì 
thể của nó hổ theẹn với người. Nghiệp của nó là chấm dứt điều ác. Trong 
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kinh Tăng Nhất A-hàm, đức Phật dạ y các Tỳ-kheo: có hai pháp tốt là nh 
ủng hộ thế gian, đó là : tàm và quý. Này các Tỳ-kheo, nếu không có hai 
pháp này thì ở thế gian không biết phân biệt cha mẹ, anh em, vợ con, 
bạn tốt, tôn trưởng, lớn nhỏ tức đồng với loài Súc sanh vậy. Tỳ-kheo 
nên tu tập có tàm, có quý. 


ĐAO€CUỤU 

Đạo cụ 

Kinh Tăng Nhất A-hàm dạy: là vật che chở, nuôi thân tấn đạo, là 
vật tăng trưởng pháp là nh. Kinh Bồổ-tát giới dạy: vật nuôi sống thuận 
đạo. 

Thập vật 

Kinh Âm Sớ dạy: thập là các thứ lặt vặt, chính là tất cả đổ dùng. 

Bách nhất vật 

Là từ đại khái. Luận Tát-bà-đa dạy: trăm vật đều có thể chứa một 
vậy. 

Lục vật 

Đó là ba y, tọa cụ, bát, đẩy lọc nước. 

Bát 

Tiếng Phạm là Bát-đa-la, ở đây dịch là ứng khí, nay lược nói là 
bát, lại gọi là bát vu tức là gọi chung cả tiếng Hoa lẫn tiếng Phạm. Bát 
chính là ba căn của người, là vật nuôi thân chính yếu. Đức Phật cho 
phép dùng hai loại bát như sẽ chú thích ở sau 

Ngõa bát 

Đức Phật ở thôn Tôn Bà Bạch Thổ. Lúc ấy, Thiên thần Hệ Bà 
bạch Phật: Đức Phật quá khứ đều thọ dụng bát bằng gốm này. Đức Phật 
liền cho phép Tỳ-kheo thọ dụng bát gốm. 

Thiết bát 

Đức Phật trụ ở thành Vương Xá, trong lúc đi xem các phòng thì 
thấy một Tỳ-kheo nằm gát tay lên trán. Thế Tôn biết mà vẫn hỏi: “ông 
có được an lạc không?”. Đáp: “sở dĩ con gát tay lên trán là vì sơ ý là 
m bát rơi xuống đất bị vỡ nên không an lạc”. Đức Phật dạy: cho phép 
dùng bát thiết. Theo luật có chế cho phép dùng bát đủ lượng, văn nhiêu 
không phiền chép. 

Ngũ chuyết 

Luật Ngũ phần dạy: Tỳ-kheo chứa bát dưới năm đường hàn, không 
chảy mà cầu bát mới, vì muốn tốt đẹp, Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề. Theo Pháp 
uyến chép: sau khi Thế Tôn thành đạo ba mươi tám năm, Quốc vương 
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thành Vương Xá thỉnh Ngài thọ trai xong. Thế Tôn sai La Vân rửa bát. 
La Vân sơ ý đánh rơi bát là m vỡ thành năm mảnh. Ngày ấy cũng có 
nhiều Tỳ-kheo bạch Phật họ đều là m vỡ bát thành năm mảnh. Đức 
Phật dạy: đây là biểu thị sau khi Ta diệt độ năm trăm năm có các Tỳ- 
kheo ác phân tạng luật ra thành năm bộ vậy. Đức Phật đích thân dùng 
thiết dán lại. Bát có năm đường nứt nên gọi là ngũ chuyết. 

Hàng long bát 

Xưa kia Phật dạy Ca Diếp thu phục rồng trong bát nên có tên gọi 
này. Gần đây vào năm thứ mười một niên hiệu Kiến Nguyên, Trường 
An bị đại hạn, cao tăng Thiệp Công dùng bùa chú thỉnh rồng mưa xuống. 
Chỉ trong khoảnh khắc, rồng ở trong bát của cao tăng Thiệp phun mưa 
xuống. Đến namthws mười sáu cao tăng Thiệp viên tịch. Vào năm thứ 
mười bảy, từ tháng giêng đến tháng sáu Trời không mưa, nhiều lần 
cầu mưa mà không thành. Kiên vị trung thư Châu Sam nói: “nếu Thiệp 
Công còn sống thì ta đâu phải khổ tâm đối với việc cầu mưa như vậy”. 

Bát khí đại tiểu số 

Luật Thập Tụng dạy: Bát lớn bằng đại-kiện-tư, bát nhỏ bằng tiểu- 
kiện-tư. Luật Tứ phần dạy: kiện-tư thuộc bát nhỏ, bát nhỏ nằm trong bát 
trung, bát trung nằm trong bát lớn. 


Bát chỉ 

Luật dạy: bát để không vững nên phải là m chân bát 
Bát đại 

Luật dạy: nên là m đấy đựng bát bằng vải màu xanh. 
Bát cái 

Luật dạy: có bụi, nên là m khăn che bát. 

Tích trượng 


Tiếng Phạm là khích-khí-la, ở đây dịch là tích trượng, do khi nhất 
lên thì nghe tiếng kêu của những vòng thiết. Luật Thập Tụng gọi là 
thanh trượng. Trong kinh Tích Trượng, đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Các ông phải giữ gìn tích trượng. Vì sao? Vì chư Phật quá khứ, 
hiện tại, vị lai đều giữ gìn nó. Lại còn gọi là trí tích, đức tích vì đó là 
gốc thực hành công đức, sáng tỏ trí tuệ, là cờ biểu của Thánh nhân, là 
minh ký của Hiển sĩ, là tràng phan của đạo pháp. 

Ca Diếp bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! Vì sao gọi là tích trượng? 

Đức Phật dạy: 

Tích là giản dị, nương dựa là trượng. Vì đoạn trừ phiển não, ra 
khỏi ba cõi nên gọi là tích minh. Vì được trí tuệ sáng suốt nên gọi là 
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tích tỉnh. Vì tỉnh ngộ khổ, không và phiền não của ba cõi nên gọi là tích 
sơ. Vì người giữ gìn nó thì đoạn trừ được năm dục. Nếu ba đường sáu 
vòng là Phật Ca Diếp chế. Nếu bốn đường mười hai vòng là Phật Thích 
Ca chế. Kinh Tam Thiên Oai Nghi dạy: cầm tích trượng thì không được 
vào chúng, khi biết rồi thì không được cầm vào, không được mang trên 
vai. Ñgũ Bách Vấn chép: cầm tích trượng có nhiều việc vì để báo cho 
thú dữ trùng độc biết. 

Giải hổ tích 

Ban đầu nhân các thiển sư ccao tăng ở nước Tề tu thiển ở núi 
Vương Ôc tại Hoài Châu nghe hổ đánh nhau liền đến và dùng tích 
trượng để ngăn ra, các con hổ đều tự bỏ đi do đó mà có tên gọi này. 

Phất tử 

Trong luật dạy: Tỳ-kheo sợ cỏ sanh trùng, Phật cho phép dùng 
phất trần. Luật Tăng Kỳ dạy: Phật cho phép là m phất trần bằng bông 
gia và cán bằng nhánh cây. Nếu phất trần là m bằng lông đuôi mèo, 
trâu, ngựa và cán được trang trí vàng bạc thì không được cầm. 

Trần vĩ 

Theo Âm Nghĩa Chỉ Quy chép: vườn lớn nuôi hươu gọi là trần, 
bầy hươu lấy bụi trần ấy là m chuẩn để di chuyển đến chỗ cần đến. Nay 
người cầm cái hình tượng ấy để chỉ huy. Ngũ Bách Vấn dạy: Tỳ-kheo 
cầm thì phạm tội đọa. 

Như ý 

Tiếng Phạm là a-na-luật, Tần dịch là như ý. Chỉ Quy chép: xưa 
gọi là tay gậy được là m bằng xương, sừng, trúc, cây giống như ngón 
tay người, có cán dài ba thước. Nếu ngứa lưng mà dùng tay gãi không 
đến thì dùng gậy để gãi đúng như ý người nên gọi là như ý. Từng nghe 
những vị dịch kinh tam tạng rành tiếng Phạm như đại sư Thanh Chiểu, 
Thông Tuệ, đại sư Vân Thắng đều nói: chế gậy như ý là biểu hiện tâm ý 
vậy nên Bồ-tát đều cầm nó, hình trạng như vờn mây, lại giống như chữ 
triện ở đây, như Bồ-tát Văn Thù cũng cầm đâu để gãi ngứa. Lại nói, 
nay tăng thuyết giảng thường cầm, đa số là để ghi nhớ văn từ khỏi bị 
quên mất. Lúc chánh yết thì tay cầm mắt nhìn như ý của người nên gọi 
là như ý. Như các quan cầm bản khai để phòng khỏi quên mất gọi là cái 
hốt vậy. Như Tề Cao tổ ban cho các ẩn sĩ, cao tăng cầm gậy trúc, Lương 
Võ Đế ban cho Thái tử Chiêu Minh gậy tê giác, Vua Luân Đôn- Thạch 
Quý đều cầm gậy thiết, đây tức là tay gậy. Do đó mà luận bàn có hai 
loại như ý, tên thì đồng mà công dụng khác nhau. 

Thủ lô 
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Pháp Uyển chép: Thiên nhân Huỳnh Quỳnh nói về lò hương của 
Phật Ca Diếp, lược nói trước có mười sáu sư tử, bạch tượng là hai loại 
thú đứng đầu dùng là m lò hương ở đài Liên Hoa, sau có sư tử ngồi xổm, 
trên đỉnh có chín con rồng có nhiều hoa vàng vấn quanh. Trong hoa 
có đài vàng đựng đầy hương báu. Khi Phật thuyết pháp thường xông 
lò hương này. So với đời nay chế ra bưng lư hương là có một chút bắt 
chước vậy. 

Sổ châu 

Kinh chú Mâu-lê-mạn-đà-la chép: tiếng Phạm là bát-tắc-mạc, 
đời Lương dịch là số châu. Đây chính là hướng dẫn thời khóa cho kẻ hạ 
căn tu tập. Kinh Mộc Hoạn Tử chép: Xưa kia có Vua Ba Lưu Lê bạch 
Phật: 

Nước con bờ cõi nhỏ hẹp, suốt năm thường bị dịch bệnh, mất mùa, 
nhân dân khốn khổ nên con thường bất an. Do đó, đối với kho tàng giới 
pháp thâm sâu của Phật chúng con không được hành trì. Xin nguyện 
Thế Tôn nhũ lòng thương xót ban cho chúng con pháp yếu của Ngài. 

Phật dạy: Nếu Đại Vương muốn diệt trừ phiển não thì xâu một 
trăm lẻ tám hạt mộc hoạn, thường mang theo bên mình, chí tâm xưng 
niệm “NÑam mô Phật Đà! Nam mô Đạt Ma! Nam mô Tăng Già!” rồi lần 
qua một hạt, cứ niệm như thế cho đến ngàn vạn lần, có thể đến hai mươi 
vạn biến, thân tâm không loạn thì trừ được những điều uẩn khuất, sau 
khi qua đời được sanh lên cõi Trời Diệm Ma. Nếu niệm đến trăm vạn 
biến thì sẽ trừ được một trăm lẻ tám điều oán kết, thường được an lạc. 

Vua thưa: Con sẽ phụng hành. 

Kinh Mạn Thù Thất Lợi Giảo Lượng Sổ Châu chép: thể của số 
châu đủ loại so lường không cùng, ngay cả lần một biến hạt chuỗi thì 
được phước gấp ngàn lần, lần bằng hạt sen thì được phước gấp vạn lần, 
lần bằng thủy tinh thì được phước gấp ngàn ức lần, nếu hạt bổ để đeo 
vào tay hoặc cầm thì được phước vô lượng. 

Phiến 

Ở Tây Thiên thường dùng, như trong kinh A-hàm chép: A Nan và 
La Vân đều cầm quạt hầu Phật. Khi Ưu Ba Ly kết tập luật tạng, Vua 
Ba Tư Nặc cầm quạt bằng ngà voi đứng hầu tụng luật. Xưa kia, khi cao 
tăng Tuệ Vinh thuyết giảng thì thường có người hầu quạt. Tùy Dương 
Đế ban cho cao tăng Cảnh Thoát cây quạt trúc rộng ba thước khi ngài 
vào cung giảng kinh, luận. 

Quải trượng 

Trong luật Thập Tụng, Phật cho phép chứa gậy. Kỳ Tán dùng 
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thiết là m gậy bên chắc để mang hành lý. Trong Tỳ-nại-da, Phật cho 
phép chứa gậy quải có hai nguyên nhân: 

1. Vì người già yếu, không có sức lực 

2. Vì người bệnh khổ 

Tùy Dương Đế cầm gậy linh thọ tiễn thiển sư Pháp Tạng đến nước 
khác. Sách chép: mỗi khi cầm gậy là nhớ Vua ban. 

Tịnh bình 

Tiếng Phạm là quân-trì, ở đây dịch là bình, thường dùng chứa 
nước, luôn mang bên mình để rửa tay. Ký Quy truyện nói có hai loại 
tịnh bình. Nếu bình là m bằng đổ gốm hoặc ngói thì dùng dùng chung. 
Nếu bình là m bằng đồng thiết thì dùng riêng. 

Cái 

_ _— Nón có hai loại: nón tre và nón lá. Ký Quy truyện chép: Tăng sĩ 

Ấn Độ đội nón tre hoặc che dù. Vào đời Lương cao tăng Huệ Thiều có 
người thỉnh mời thì tự cầm gậy, đội nón. Đời nay tăng sĩ đội nón tre, 
hoặc nón cọ. Khi nón rách thì bổ đi nhưng nay lại có thoa thêm đầu. Đời 
Đường Mã Châu đội nón cói để che mưa rất có công dụng. 

Giới đao 

Tăng Sử Lược chép: giới đao đều là đạo cụ. Theo trong luật cho 
phép chứa dao để cắt vải. Nay Tỳ-kheo cất dao gọi là giới. bởi vì Phật 
không cho phép chặt phá tất cả cổ cây là m hoại chỗ ở của quỷ thần. 
Đối với cổ cây mà còn răn dạy như vậy huống chi là đối với những 
người khác. 

Lự thủy nan 

Tăng Huy Ký chép: xét về túi lọc nước tuy tâm thường nhưng 
công dụng thì rõ rệt. Vì bảo hộ mang sống bằng tâm từ bi nên công 
dụng ở đây vậy. Tăng sĩ Trung Hoa ít có thọ trì. Nay căn cứ theo luật 
dạy giữ sẵn để dùng khi có người hỏi đến. Căn Bản Bách nhất Yết Ma 
dạy: thủy la có năm loại: 

1. Phương la 

2. Pháp bình 

3. Quân trì 

4. Chúc thủy la 

5. Thủy giác la 

Khuôn mẫu theo Nam Sơn Sao thì văn nhiều nên không chép ra 
đây. Đạo cụ theo trong luật thì có rất nhiều khuôn mẫu, chẳng phải như 
ngày nay sử dụng nên không chú giải. 
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Chế thính 

Trong luật dạy: Tỳ-kheo Bạt Nan Đà che dù lớn mà đi, cư sĩ trông 
thấy từ xa tưởng là quan nhân nên đều tránh đường, đến gần hóa ra là 
Tỳ-kheo. Họ liền cơ hiểm. Do đó mà Phật chế giới, không được che dù 
lớn, trừ lúc Trời mưa. 

Họa phòng bích 

Luật Tăng kỳ dạy: Tỳ-kheo là m phòng ở, muốn vẽ tranh. Đức 
Phật cho phép vẽ tranh thuộc về núi, rừng, người, ngựa, không được 
vẽ hình nam nữ hòa hợp. Xưa kia, Cảnh Lục Văn Tuyên Vương- Nam 
Tề treo tranh vẽ về các bậc Hiển nhân ở phòng đọc sách, giữa phòng 
thì treo tranh vẽ về cô gái. Lúc ấy, có người khách nói: “Vua vẽ cô gái 
giống như háo sắc, không mến đức vậy”. Văn Tuyên liền tháo bỏ và tạ 
ơn. Nhà Vua ở đời mà còn như thế đấy. 

Huyền hương 

Trong luật Tứ Phần dạy: phòng Tỳ-kheo có mùi hôi, đức Phật cho 
phép dùng bùn để trét. Nếu có mùi hôi, Phật dạy nên treo hương thơm 
ở bốn góc. 

Xuất nhập mễ 

Luật Tăng kỳ dạy: Tỳ-kheo chứa lúa gạo nên nghĩ: “Ta nhờ vào 
nó mà được tụng kinh, tọa thiển, hành đạo. Gặp lúc lúa gạo khan hiếm, 
nếu chứa nhiều quá thì nên xuất ra để là m công đức. 

Tài thọ 

Tỳ Ni Mẫu dạy: nếu Tỳ-kheo vì việc Tam bảo nên trồng ba loại 
cây để lấy: quả, hoa, lá mà dùng thì chỉ có phước, không có lỗi. 

Dưỡng cẩu 

Luật Nhiếp Tát-bà-đa dạy: trong chùa lớn vì việc phòng hộ nên 
cho phép nuôi chó, phải biết pháp mà là m. Nếu chó bới đất tháp và 
phòng chùa thì nên san bằng lại. Nếu đái, ỉa lung tung thì không được 
nuôi, không là m như thế thì mắc tội ác tác. 

Nghiêm sức sàng nhục 

Theo trong luật thì Tỳ-kheo Nan Đà trang trí giường, nệm nên bị 
người cơ hiểm: SỐ đây quá lộng lẫy không phải là nơi thích hợp cho 
Tỳ-kheo”. Do đó, Phật chế giới, không được trang trí giường, nệm quá 
lượng. 

Dụng ngoại thư trị Phật kinh 

Trong luật Tứ Phần, Tỳ-kheo Dõng Mãnh bạch Phật: “Con muốn 
dùng ngôn luận thế gian để tu sửa kinh Phật”. Đức Phật dạy: “Người 
ngu đem ngôn luận ngoại đạo xen tạp vào kinh Phật, chính là hủy phá 
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Lê 


vậy”. 

Đái số xuyến 

Luật Thập Tụng dạy: Tỳ-kheo mang đồ trang sức, phạm tội Đột- 
cát-la. 

Thâu thuế 

Luật Thập Tụng dạy: Tỳ-kheo qua cửa ải thuế, vật phải đóng thuế 
mà không đóng thuế, hoặc đem vật để trốn thuế cho khách buôn, hoặc 
bảo người trốn thuế, là m mất tiền của quan thuế trị giá năm quan tiền, 
phạm Ba-dật-đề. 

Khán đấu 

Luật Tăng Kỳ dạy: Tỳ-kheo xem voi, trâu, ngựa, gà.v.v.đánh 
nhau và xem người tranh cải thì mắc tội Việt pháp. 

Chiếu kính 

Luật Tăng kỳ dạy: nếu bệnh mới là nh, mới cạo tóc, hoặc trên 
đầu, trên mặt có mụt nhọt thì soi gương không mắc tội. Nếu vì muốn 
đẹp mà soi gương thì mắc tội Việt tỳ ni. 

Ca 

Giống như điệu hát ngày nay. Trong luật dạy: hát có năm lỗi: 

1. Lầ m cho tâm tham đắm. 

2. Khiến cho người khác đắm trước. 

3. Nơi vắng vẻ sanh nhiều giác quán 

4. Thường bị tham dục che tâm 

5. Khiến cho những người trẻ tuổi nghe thì sanh khởi ái dục trái 
đạo. „ 

Ẩm tửu 

Trong luật dạy: Rượu có hai loại: 

1. Do lúc là m ra 

2. Do gốc, trái cây là m nên. 

Trong kinh Niết bàn dạy: rượu là gốc của các pháp ác bất thiện. 
Nếu dứt bỏ rượu thì xa lìa mọi tội lỗi. 

Trong luận Thành Thật hỏi: Rượu là kết quả của tội lỗi chăng? 

Đáp: Không phải. Vì sao? Vì uống rượu là m não loạn chúng sanh 
nên chính nó là nhân của tội lỗi. Người nào uống rượu là mở cửa bất 
thiện, là m chướng ngại định và các thiện pháp, như trồng cây không có 
bờ tường ngăn ngại nên việc uống rượu cũng như vậy. 

Luật Tứ phần dạy: uống rượu có mười lỗi: 

1. Nhan sắc xấu 

2. Sức yếu 


82 BỘ SỰ VỰNG 6 





. Mắt nhìn không rõ 

. Hiện tướng sân 

. Phá hoại sản nghiệp 
. Tăng thêm bệnh tật 

. Thêm việc tranh cải 
. Tiếng xấu lan truyền 
. Trí tuệ giảm dần 

10. Khi qua đời thì sanh vào ba đường ác. 

Kinh Sa Di giới chép có ba mươi sáu lỗi về rượu: phá nhà, nguy 
thân, bỏ đạo, mất mạng đều do nơi rượu. 

Pháp uyển chép: nay có người uống rượu mà không say, không 
mất thần sắc, cũng không tạo tội. Uống như vậy có tội không? 

Đáp: chế giới là phòng tội lỗi để sanh sự tốt đẹp. Giới là là m cho 
thân, miệng đoan chánh không trái với duyên giá giới, giá tánh nên gọi 
giới là thiện. Nay người có khả năng uống rượu tuy không rối loạn tinh 
thần, chưa phá các giới khác nhưng uống rượu là nhân tội lỗi. Chính là 
trái với trong duyên giá giới nên phạm, mới gọi là có tội. 

Thực nhục 

Trong kinh Lăng Già, Bồ-tát Đại Tuệ bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! Xin Thế Tôn nói về lỗi ăn thịt? 

Đức Phật dạy: có vô lượng nhân duyên không nên ăn thịt. Nay Ta 
vì ông mà lược nói. Tất cả chúng sanh từ xưa đến nay, xoay vần luân 
chuyển đều là bà con quyến thuộc, đều do khí huyết bất tịnh mà sanh 
ra. Chúng sanh nghe ác khí đều sanh sợ hãi, còn người tu hành do có 
tâm từ nên không sợ hãi. Vì phàm phu tham mùi vị đắm nên gọi là bất 
thiện, còn chư Thiên thì xả bỏ. 

Trong luật dạy: người ăn thịt thì đoạn mất hạt giống từ bi. Các loài 
ở dưới nước, trên đất liền hay ở không trung mà có mạng sống đều thù 
oán họ. 

Trong Pháp Uyển hỏi: rượu là thuốc điều hòa thần khí, thịt là món 
ăn ngon là m thêm sung sức, xưa nay đều thích dùng, đâu chỉ riêng một 
mình hạng thô lậu dùng? Giống như Vua ban rượu thịt thì đâu có lỗi 
gì? 


\© œ ¬'ì AAC:+Cc› 


Đáp: rượu do gạo là m ra. Rượu có thể là m loạn tinh thần, phóng 
túng khi giao tiếp nên phải nghiêm cấm, tuy trái lệnh Vua nhưng thuận 
tâm Phật. 

Thực tân 

Kinh Lăng Già dạy: tất cả hành, hẹ, ném, tỏi đều có mùi hôi bất 
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tịnh là m chướng ngại Thánh đạo, cũng chướng ngại nơi thanh tịnh ở thế 
gian, huống nữa là đất Phật thanh tịnh. Kinh Niết bàn dạy: chính việc 
ăn hành, hẹ, ném, tỏi nên thường sanh nơi đau khổ. Kinh Lăng Già dạy: 
năm thứ cay nồng này ăn chín thì phát dâm, ăn sống thì tăng thêm sân 
giận. Do đó ở thế gian, những người ăn các thứ cay nồng mà tuyên đọc 
mười hai bộ kinh thì Trời người trong mười phương đều cơ hiểm sợ ô uế 
ấy, hoặc họ lánh xa, còn các Ngạ quỷ nhân đó lại ăn, liếm môi mép họ. 
Người ấy thường ở với quỷ, phước ngày một tiêu, suốt đời không được 
lợi ích. 
Xả thân 
Trong kinh Thập Trụ Đoạn Kết, đức Phật dạy: vô số kiếp về thời 
quá khứ có một nước lớn tên là Bùi Phiến Xà, có cô Đề Vị góa chồng, 
giàu có mà không con. Lúc ấy, có Bà-la-môn nói: “Sự khốn ách của 
thân ngày nay là do tội lỗi đời trước của ngươi. Nếu nay người không 
biết tu phước để diệt tội thì sau này sẽ đọa Địa ngục, dù có ăn năn cũng 
không kịp”. Đề Vị hỏi: “Con phải là m phước gì để diệt tội?”. Bà-la- 
môn nói: “Đem củi chất đống để thiêu thân”. Để Vị nghe theo chất 
củi lại, đạo nhân Bát Để (Biện Tài) hỏi: “Cô bày củi lửa muốn là m gì 
vậy?”. Cô ta đáp: “Muốn thiêu thân để diệt tội”. Biện Tài nói: 
“Tội nghiệp thân trước 
Đọa đo tỉnh thần 
Không hợp với thân 
Nếu tự thiêu mình 
Sao diệt tội được 
Với khổ não này 
Cầu quả thiện chăng? 
Theo lý chẳng thông 
Như bò chán xe 
Mong cho xe hư 
Xe trước đã hoại 
Sẽ CÓ Xe sau 
Giá như thiêu hoại 
Trăm ngàn vạn thân 
Nhân duyên tội nghiệp 
Xoay vần không mất. ” 
Theo trong luật, khuyên người chết, phạm tội Ba-la-di 
Dục 
Luật Tứ Phần dạy: cho phép thường tắm rửa để sanh pháp là nh. 
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Tỳ Ni Mẫu dạy: Tắm rửa chỉ trừ thân bệnh nóng để được an ổn 
hành đạo. Tắm có năm lợi ích: 
1. Trừ cáu bẩn 
2. Thay đổi lớp da bên ngoài 
3. Diệt sự nóng bức 
4. Ít bệnh 
Trong kinh Ôn Thất, đức Phật vì thầy thuốc Kỳ Vực nói về việc 
tắm rửa của tăng cần dùng bảy vật: 
1. Đốt lửa 
. Nước sạch 
. Bột tắm 
. Dầu cao 
Tro 
. Tăm xỉa răng 
. Nội y 
Tắm trừ được bảy bệnh: 
. Tứ đại an ổn 
. Trừ trúng gió 
. Trừ tê liệt 
. Trừ bệnh thương hàn 
. Trừ bệnh sốt 
. Trừ cáu bẩn 
. Thân thể nhẹ nhàng, mắt sáng tỏ 
Tắm có được bảy phước: 
. Tứ đại không bệnh, sống an lạc 
. Sống thanh tịnh, nhan sắc đoan nghiêm 
. Thân thể thơm mát, y phục sạch sẽ 
. Da thịt mềm mại, hồng hào 
- Bụi bặm không còn 
. Răng miệng thơm tho, lời nói nghiêm nghị 
. Sanh ra tự nhiên có được y phục 
Luật dạy: Tỳ-kheo vào phòng tắm phải nhất tâm, nói nhỏ, giữ gìn 
oai nghi, thâu nhiếp các căn. 
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ÚY THẬN 

Úy thận 

Trong kinh Tạp A-hàm, đức Phật bảo các Tỳ-kheo, thường phải 
cung kính, thường luôn nhiếp tâm, thường cẩn thận. Vì sao? Nếu Tỳ- 
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kheo không cung kính, không nhiếp tâm, không cản thận mà mong được 
đầy đủ oai nghi thì việc ấy không xấãy ra. Không đầy đủ oai nghi mà 
muốn học pháp được viên mãn thì việc ấy không thể xãy ra. Học pháp 
không hoàn mãn mà muốn đầy đủ năm phần pháp thân thì việc ấy 
không thể xãy ra, năm phần pháp chưa đầy đủ mà muốn đạt được Vô dư 
Niết bàn thì việc ấy không thể xãy ra. Do đó Tỳ-kheo phải siêng học, 
cung kính, nhiếp tâm, cẩn thận. 

Hộ tích phù nan 

Kinh Niết bàn dạy: Có một người qua biển vứt bỏ phao nỗi, có 
một Bà-la-môn cũng qua biển nên xin phao nỗi ấy, người kia liền cho 
nên không qua biển được. Đây là dụ cho người trì giới, giữ gìn giới pháp 
cẩn thận như người qua biển có phao nỗi, không bị một chút rỉ chảy mới 
qua biển sanh tử. 

Hủy phá đức bình 

Lại gọi là bình cát tường. Luận Trí Độ dạy: giống như có người sợ 
nghèo nên cúng dường chư Thiên để cầu phước. Đủ hai mươi năm, chư 
Thiên thương xót lòng chí thành nên ban cho người kia một cái bình và 
bảo: “Đây là bình công đức. Nếu có cần điều gì thì bình tự đưa ra”. 

Người ấy lâu nay nghèo hèn bỗng nhiên giàu có. Mọi người đều 
lấy là m lạ hỏi, người ấy liền lấy bình chỉ cho mọi người thấy các vật từ 
trong bình xuất ra. Mọi người tranh nhau lấy bình nên đã là m vỡ, các 
vật đều biến mất. Đây là dụ cho người trì giới nên được sanh lên cõi 
Trời, được hưởng sự an lạc tự nhiên. Còn người phóng dật buông lung 
thì như bình bị vỡ, mất hết tất cả. 

Thị mãi họa mẫu 

Kinh Tạp Thí Dụ dạy: Có một nước kia lúa gạo dư dật, binh giỏi, 
không có tai dịch, nhân chúng luôn sống an lạc, nhà Vua liền hỏi quần 
thần: “Trẫm nghe các nước xung quanh có tai họa như thế nào?”. Đáp: 
“Thần cũng chưa rõ”. Vua liền sai người đi tìm hiểu xem. Quan thần đi 
đò la tin tức. Lúc ấy, Thiên Thần hóa là m một vật giống con heo bán 
ở trong chợ. Quan thần hỏi tên? Đáp: “Mẹ của tai họa. Họa của bốn 
phương đều do ta sanh ra”. Quan thần hỏi ăn gì? Đáp: “Ngày ăn một 
thăng kim châm”. Quan thần liền mua về dâng lên Vua. Nhà Vua liền 
ra lệnh nuôi dưỡng. Khi heo ăn hết kim của nhà nước, liền lấy của dân. 
Dân chúng không có đủ để nộp nên phải lánh sang nước khác. Một vị 
thần có trí xin giết, liễn đâm chặt mà nó chẳng bị tổn thương; bèn đem 
đốt thân cháy hực như lửa, nó liền bay lên vào thành, là m cháy rụi tất 
cả. Mua mẹ của tai họa phải chịu đến nỗi như vậy. Dụ cho Tỳ-kheo 
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không hộ trì giới, bị lửa dục thiêu đốt nên thân danh đều mất. 

Miêu thôn thử tử 

Trong kinh dạy: xưa kia có một con mèo há miệng rình bắt con 
chuột. Chuột vừa ra khỏi hang, mèo liền nuốt chửng nó. Chuột vào sống 
trong bụng lại ăn lục phủ, ngũ tạng mèo. Mèo đau đớn, mê muội, cuồng 
loạn cho đến lúc chết. Đây là dụ Tỳ-kheo nương tựa xóm là ng, không 
hộ căn môn, bị dục là m hại tâm, mê muội, cuồng loạn, không thích ở 
tinh xá, xả giới, hoàn tục cho đến lúc chết. 

Miên lý thiết hoàn 

Trong kinh, Phật hỏi: Thí như hòn sắc cháy đỏ dùng bông quấn 
bên ngoài thì bông ấy có mau cháy không? 

Tỳ-kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bông cháy rất nhanh. 

Đức Phật dạy: Người ngu sĩ nương theo xóm là ng ở, không biết hộ 
trì giới, tâm không chánh niệm, bị lửa dục thiêu đốt, xả giới hoàn tục. 
Cho nên, các ông phải hộ trì các căn. 

Nhật dụng bổn xử 

Kinh Tạp A-hàm dạy: thí như cây chày hằng ngày giã không dừng 
mà không biết nó bị mòn dần. Cũng vậy, Tỳ-kheo từ xưa đến nay không 
giữ gìn căn môn, không siêng tu tập pháp là nh, cầu giác ngộ. Nên biết 
hạng người ấy ngày một bị tổn giảm. 

Tiểu ngư vong giáo 

Kinh Đại Ngư Sự dạy: xưa kia có nhiều cá sống trong ao. Lúc ấy, 
cá lớn bảo đàn cá nhỏ: “Các con chớ đi đến chỗ khác sẽ bị người ta bắt 
mất. Bấy giờ, đàn cá nhỏ quên mất lời dặn liên đến nơi khác sắp bị lưới 
giăng bắt vội quay trở về. Cá lớn hỏi: “Các con thấy gì?”. Cá nhỏ nói: 
“Chỉ thấy lưới ràng rịt dày đặc”. Cá lớn nói: “Ông cha ta đều bị chết vì 
lưới ấy. Các con phải cẩn thận chớ đến đó nữa”. Sau đó, cá nhỏ quên 
mất lời đặn lại đến nên đều bị bắt sạch. Đây là dụ Tỳ-kheo không nghe 
theo lời dạy tốt nên gặp phải tai họa. 

Đã can cự gián 

Luật Tăng Kỳ dạy: Quá khứ có một Bà-la-môn đào giếng ở đồng 
trống để giúp ích cho người đi đường. Đến tối có một bầy dã can đến 
giéng uống nước. Dã can chúa liền dùng đầu múc nước trong lọ uống 
xong đội nó lên cao, đập vỡ rồi bỏ đi. Bầy dã can khuyên chủ: “Như 
cây lá có thể dùng còn phải thương tiếc. Huống chi đây là vật giúp ích, 
sao lại nỡ lòng hoại đi”. Dã can chúa nói: “Ta chỉ biết vui đùa thôi. Tổn 
hại đã sao”. 

Người cúng thí rất giận liền là m bình bằng máy, đầu vào được mà 
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không ra được đem đặt bên giếng và cầm cây núp ở chỗ khuất. Đến tối, 
quả nhiên chúng lại đến vui chơi như trước, chui đầu vào bình, muốn 
đánh vỡ bình nhưng không thoát được. Khi ấy Bà-la-môn cầm gậy đánh 
chết dã can. Trên hư không có vị thần nói kệ: 


Bạn tốt từ tâm khuyên 
Ngang ngược không nghe lời 
Càn bướng chuốc lấy họa 
Là m mất thân mạng mình. 


Cửu hoạnh 
Trong kinh Cửu hoạnh, đức Phật bảo các Tỳ-kheo: mạng sống 
chưa hết mà bị chết oan: 


lộ 
. Ăn không có tiết độ 

. Thức ăn không biết đến mà ăn 

. Thức ăn chưa tiêu hóa mà ngồi ăn lại 
. Nín đại tiểu tiện để ăn 

. Không trì giới 
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Vật không nên ăn mà ăn 


À 


. Gần bạn ác 
. Vào thôn xóm không đúng lúc 
. Đáng tránh mà không tránh 


Nhập tục xá ngũ pháp 
Trong luật dạy: có năm pháp vào nhà thế tục: 


I. 
5Ã 
s: 
4. 
xã 


Vào cửa nói nhỏ 

Nhiếp hộ thân, miệng, ý 

Cúi mình 

Khéo giữ gìn các căn 

Đây đủ oai nghi, khiến họ sanh căn là nh. 


Bài kệ trong kinh Hoa Thủ: 


Tỳ-kheo vào nhà người 
Không ôm lòng kiêu mạn 
Tâm tự đại, tự cao 

Nếu có thì phải diệt 

Nên bằng tâm từ mẫn 

Không tham, không mong cầu 
Rộng thuyết pháp lợi ích 

Tịnh hạnh nơi thế gian 


Xó ngũ san 


1: 


Keo kiệt về tài vật 
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2. Keo kiệt về giáo pháp 
3. Keo kiệt về môn đồ 
4. Keo kiệt về chỗ ở 
5. Keo kiệt về sự tán thán 
Trừ tam ác 
Trong kinh Đại Pháp Cự Đà-la-nmi, đức Phật dạy: thân người khó 
được, tuy được thân rồi lại phải chết yểu. Lại có ba điều ác: 
1. Tâm tánh tôi tệ, không nghe theo lời hay 
2. Thường ganh ghét, keo kiệt, sợ người ta hơn mình 
3. Nếu có người hơn mình thì hổ thẹn không hỏi 
Tức tam bạo hại 
Luật Tăng Kỳ gọi là thân bạo ngược. Tỳ-kheo vào nhà người dắt 
trẻ nhỏ, đánh, đập, lôi, kéo, phá hoại đồ vật, chặt chân bò, cắt tai dê, 
đem lúa, gạo, đậu, mè trộn lẫn vào nhau, nếu trong ruộng cần nước liền 
phá bờ cho nước chảy ra. Người không cần đến lại đục tường chui vào, 
miệng nói lời thô bạo. Đến chỗ Vua, quan thì nịnh bợ để dèm pha người 
lương thiện. Thân, miệng bạo ác, núp ở chỗ khuất là m tiếng quái lạ để 
khủng bố mọi người. 
Chiều khinh tiện taimn pháp 
Bài kệ trong luật Tỳ Nại Da: 
Rãnh không lại nhiều lời 
Thân mặc y rách rưới 
Không mời, đến nhà người 
Ba việc bị người khinh 
Đắc nhân bất khả ái hữu thập pháp 
Luật Tăng kỳ dạy có mười điều người ta không thích ý: 
. Không thích hợp mà gần gũi 
. Khinh tiện mà gần gũi 
. Vì lợi mà gần gũi 
. Ñgười kia thích mà mình không thích 
. Ñgười kia không thích mà mình thích 
. Nói rõ mà không biết ghi nhận 
. Thích xen vào việc của người khác 
. Thật không có đức mà muốn người cung kính 
. Thích nói chuyện riêng với người ở chỗ khuất. 
10. Nhiều sự mong cầu 
Mười pháp này là m cho người không thích. 
Bát giới 
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Kinh Phân Biệt Thiện Ác Sở Khởi dạy: truyền bá lưu thông răn 
dạy cùng khấp, tin tưởng thọ trì răn dạy kẻ ủng tệ, dõng mãnh quả 
quyết răn dạy kẻ bạo loạn, nhân ái lương thiện răn dạy kẻ không quyết 
đoán, quảng đại bao dung răn dạy kẻ hồ nghi, thanh tịnh an nhàn răn 
dạy đời sau, nghiêm khắc chính yếu răn dạy kẻ trôi nỗi, dùng lời nhiều 
người răn dạy kẻ không thật. 

Thành tựu oai nghỉ tứ pháp 

Kinh Thập Trụ Đoạn Kết dạy: có bốn pháp thành tựu oai nghĩ: 

1. Không nhiễm ba cõi, biết đó là khổ 

2. Ta với người khác đều có sự khổ, vui như nhau 

3. Thường hành nhẫn nhục 

4. Lớn thì không khinh mạn, nhỏ thì không hổ thẹn 

Thọ thí tri tiết lượng 

Trong luận Trí Độ đức Phật dạy: hàng cư sĩ cúng dường sự ăn mặc 
thì phải nên biết đủ, chớ khiến cho họ phải bần cùng thì họ mới hoan hỷ, 
không mất tín tâm và người nhận cũng không bị thiếu thốn. 

Tứ thánh chủng 

Luận Câu Xá dạy có bốn Thánh chủng: 

1. Tùy theo chỗ ở mà được y phục 

2. Tùy theo chỗ ở mà được thức ăn 

3. Tùy theo chỗ ở mà được mền, nệm đầy đủ như ý 

4. Ưa tu tập đoạn phiền não 

- Người xuất gia có hai nhân duyên nên gọi là Thánh chủng: 

1. Tâm an lạc 

2. Thọ dụng đầy đủ 

Bốn loại này thường sanh ra thiện vô lậu nên gọi là Thánh 
chủng. 

Lại nữa, đức Phật gọi là bốn Thánh bảo tạng hay khiến người an 
trú được mãn nguyện. Kinh Bản Sanh Tâm Địa Quán gọi là bốn tánh 
không cấu nhiễm, nghĩa là Tỳ-kheo đối với y phục, thức ăn, thuốc men, 
đồ nằm tùy theo sự thọ dùng thích hợp với tâm ý, xa lìa sự tham cầu. Vì 
ba mươi bẩy phẩm trợ đạo đều từ đây mà sanh ra 

Cảnh giới 

Trong Lục Độ Tập kinh, đức Phật nhân nơi tâm địa mà dạy người 
nghèo: Ta thà giữ đạo nghèo mà chết, chứ không sống phú quý mà vô 
đạo. 

Trong Tả truyện, Trịnh Tử Trương nói: Sống là ở chỗ kính giới 
chứ không phải ở chỗ giàu có. Quân tử nói: hãy khéo giữ giới! 
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CÂN GIẢI 

Cần 

Nghĩa Chánh cần có bốn là bốn loại tinh tấn. Hai pháp bất thiện 
và hai pháp thiện. Nghĩa là pháp bất thiện đã sanh thì khiến cho đoạn 
diệt. Pháp bất thiện chưa sanh thì là m cho không sanh. Pháp thiện 
chưa sanh thì khiến cho sanh khởi. Pháp thiện đã sanh thì là m cho tăng 
trưởng. Luận Trí Độ gọi là bốn loại tâm tinh tấn: dõng, phát, cần, úy. Vì 
nhầm lẫn nên chánh cần. Thuận Chánh Lý luận dạy: từ vô thỉ đến nay 
sở dĩ không thể thấy được bốn Thánh đế đều do giải đãi nên phải siêng 
năng đối trị, khiến ưa nghe pháp, tư duy đúng lý về bốn Thánh đế, mau 
chứng Bồ-đề. 

Tỉnh tấn 

Tức pháp thứ mười một trong mười một pháp thiện của tâm sở. 
Luận Duy Thức dạy: tánh của tinh tấn là dõng mãnh. Sớ chép: dõng 
mãnh mà không khiếp nhược, tức tự sách tấn vậy. Mạnh mẽ mà không 
lo sợ tức không ngại sự nhọc nhăn. Kinh Tăng Già Trá dạy: Muốn cầu 
Niết bàn phẩi nên tinh tấn. Bài tựa trong luật Thập Tụng dạy: Các Đại 
đức vì mong cầu đạo giải thoát thì phải nên nhất tâm tinh tấn. Vì sao? 
Chư Phật do nhất tâm tinh tấn mà chứng đắc Bồ-để, huống chỉ là các 
pháp là nh khác. Luận Trí Độ dạy: có hai sự tinh tấn: 

1. Thân tinh tấn là nhỏ hẹp. 

2. Tâm tinh tấn là rộng lớn. 

Đức Phật dạy: ý nghiệp là rộng lớn vậy 

Giải đãi 

Kinh Bồ-tát Bản Hạnh dạy: giải đãi thì các hạnh đều bi lụy. Tại 
gia giải đãi thì ăn mặc không đủ, tài sản thiếu hụt. Xuất gia giải đãi thì 
không thể ra khỏi khổ sanh tử. Thích Luận chép: xuất gia lười biếng thì 





mất hết pháp bảo. 
Phóng dật 


Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ dạy: tội lỗi phóng dật là lớn nhất 
trong các tội lỗi. Kệ viết: 
Ngu sỉ thích buông lung 
Thường chịu các khổ não 
Nếu người lìa buông lung 
Thì thường được an lạc 
Tất cả các cây khổ 
Buông lung là cội gốc 
Cho nên muốn lìa khổ 
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Cần phải bỏ buông lung 
Hành đúng chánh pháp 
Xa lìa buông lung 

Thì đóng bít hết 

Các cửa đường ác. 


Ma 
Luận Trí Độ dạy: tiếng Phạm là ma-la, Tần dịch là đoạt mạng. 
Kinh Ma Nghịch dạy: 


Phu nhân Đại Quang thưa Bồ-tát Văn Thù: Những loài ma trụ ở 
nơi nào? 

Văn Thù nói: trụ nơi tinh tấn 

Hỏi: vì sao trụ nơi tỉnh tấn? 

Văn Thù nói: người tinh tấn mới bị ma đến quấy nhiễu, còn kẻ 
biếng nhác thì ma đến là m gì? 

Luận Du Già dạy: Ma nghĩa là đối với lợi dưỡng, cung kính, danh 
tiếng thì tâm muốn thâu vào. Hoặc là phóng dật, keo kiệt, tham dục, 
không biết đủ, phẩn hận, phú não, kiêu mạn, dối trá.v.v. đều là ma. 


TAM BẢO 

Tam bảo 

Là Phật, Pháp, Tăng. 

Luận Bảo Tánh dạy: nương vào sáu pháp tương tợ kia đối trị nên 
gọi Phật, Pháp, Tăng là bảo. 

1. Thế gian nạn đắc tương tợ: do các chúng sanh không có căn là 
nh nên trăm ngàn vạn kiếp không thể thành tựu. 

2. Vô cấu tương tợ: vì lìa tất cả các pháp hữu lậu 

3. Oai đức tương tợ: do đầy đủ sáu pháp thần thông, bất khả tư 
nghì, oai đức tự tại. 

4. Trang nghiêm tương tợ: do có khả năng trang nghiêm xuất thế 
gian. 


5. Thắng diệu tương tợ: do xuất thế gian 

6. Bất khả cải dị tương tợ: do pháp vô lậu đối với tám pháp không 
động. 

Kệ viết: 


Báu hy hữu ở đời 

Minh tịnh và thế lực 

Hay trang nghiêm thế gian 
Tối thượng và bất biến 


92 BỘ SỰ VỰNG 6 





Đồng thể Tam bảo 

Nghĩa là đối với nhất chân như, gồm có ba: 

1. Chân như thị giác tánh là Phật bảo. 

2. Chân như hữu chấp trì nghĩa là Pháp bảo 

3. Chân như hữu hòa hợp nghĩa là Tăng bảo 

Biệt thể Tam bảo 

Ở đây có hai tông: 

Theo thuyết của Tiểu thừa: thân vàng trượng sáu là Phật bảo. 
Giáo lý về Bốn đế, Mười hai nhân duyên, Sanh, Không là Pháp bảo. 
Bốn quả Duyên Giác là Tăng bảo. 

Theo thuyết của Đại thừa: ba thân của Như Lai là Phật bảo. Giáo 
lý về Nhị không là Pháp bảo. Ba Hiền, mười Thánh là Tăng bảo. 

Tam bảo 

Hình tượng khắc chạm là Phật bảo. Văn nghĩa ba tạng là Tăng 
bảo. Cạo tóc mặc áo nhuộm là Tăng bảo. 

Phật bảo 

Tiếng Phạm là Phật-đà, hoặc gọi là Phù-đồ, hay Bộ-đa, Mẫu-đà, 
Một-đà. Năm cách gọi này đều là âm tiếng Phạm ở Thiên Trúc, được 
dịch là giác. Nghĩa là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nay lược 
gọi là Phật. 

Luận Bát Nhã Đăng dạy: thế nào là Phật? Vì đối với tất cả các 
pháp liễu ngộ chân thật không điên đảo nên gọi là Phật. Trong không 
thể pháp liễu ngộ tất cả các pháp bình đẳng nên gọi là Phật. 

Kinh Bồ-tát Bản Hạnh dạy: Phật là đoạn sạch tất cả ác, tập hợp 
tất cả thiện, không có cấu nhiễm, các dục đều diệt, sáu Ba-la-mật đều 
được viên mãn, dùng phương tiện khéo léo tùy thời giáo hóa, có đại 
thần thông, thân sắc vàng tía, đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ 
đẹp,thấu triệt lục thông, biết trước vô cùng, thấy kiếp vô cực, hiện tại 
không gì mà không tỏ rõ, đầy đủ các đức như vậy nên hiệu là Phật. 

Nhất thân 

Chỉ có Pháp thân là thể y cứ các nghĩa nên gọi là thân. 

Nhiếp luận dạy: vì Ứng Hóa thân và tất cả công đức của Như Lai 
y cứ vào nên gọi là Pháp thân 

Nhị thân 

Luận Phật Địa dạy có hai thân: 

1. Pháp thân: tức tự thọ dụng thân của Phật 

2. Sanh thân: tức tha thọ dụng thân và Hóa thân của Phật. 

Nhiếp luận dạy: Như Lai có hai thân: 
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1. Tự tánh đắc thân là Pháp thân 

2. Nhân công đắc thân là hai thân Ứng, Hóa. 

Tam thân 

1. Pháp thân thanh tịnh: theo Duy Thức luận dạy nghĩa là chư Như 
Lai thọ dụng pháp giới chân tịnh, lấy sự biến hóa bình đẳng là m chỗ y 
cứ, lìa tướng vắng lặng, dứt hẳn pháp hý luận, đầy đủ vô biên công đức 
chân thường. Thật tánh bình đẳng của tất cả các pháp này là tự tánh, 
cũng gọi là Pháp thân là chỗ y chỉ cho mọi công đức. 

2. Báo thân viên mãn: theo trong luận gồm có hai loại: 

- Tự thọ dụng thân: nghĩa là chư Như Lai trong ba vô số kiếp tu 
tập vô lượng phước đức để là m tư lương, đã là m vô biên công đức chân 
thật và viên mãn thanh tịnh thường biến, sắc thân tương tục vắng lặng, 
đến tận kiếp vị lai thường tự thọ dụng pháp lạc quảng đại. 

- Tha thọ dụng thân: nghĩa là chư Như Lai nhờ trí bình đẳng nên 
thị hiện thân công đức thanh tịnh vi diệu, ở chỗ Tịnh độ. Bồ-tát Thập địa 
hiện đại thần thông, chuyển bánh xe chánh pháp dứt mọi nghi hoặc cho 
chúng sanh, khiến họ thọ dụng pháp lạc của Đại thừa, gọi là Báo thân. 

3. Biến hóa thân: nghĩa là chư Như Lai do trí thành tựu, biến hiện 
vô lượng tùy loại hóa thân, ở chỗ tịnh uế. Vì Bồ-tát Đăng địa ở vị lai 
và chúng sanh nhị thừa, hợp với căn cơ để hiện thàn thông thuyết pháp 
khiến cho họ đều được lợi lạc. 

Lại nữa giác tánh tức là Pháp thân, do lấy vô tướng là m tướng. 
Giác tướng là Báo thân, do dùng bốn trí là m thể. Giác dụng là Hóa 
thân, tức tùy loại mà biến hóa, hình dáng lớn nhỏ không đồng. 

Theo luận Trang Nghiêm dạy: nên biết ba thân này bao gồm tất 
cả thân Phật, thị hiện tất cả pháp tự lợi, lợi tha. 

Tứ thân 

Kinh Lăng Già dạy có bốn thân: Ứng thân Phật, Công đức thân 
Phật, Trí tuệ thân Phật, Như như thân Phật. 

Ngũ thân 

Kinh Bồ-tát Anh Lạc dạy có năm thân: 

1. Như như trí pháp thân 

2. Công đức pháp thân 

3. Tự pháp thân 

4. Biến hóa pháp thân 

5. Hư không pháp thân. 

Thập thân 

Kinh Hoa Nghiêm dạy có mười thân: 
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. Vô trước thân Phật 
. Ñguyện thân Phật 
. Nghiệp báo thân Phật 
. thân Phật 
. Niết bàn thân Phật 
. Pháp giới thân Phật 
. Tâm thân Phật 
. Tam muội thân Phật 

9. Tánh thân Phật 

10. Như ý thân Phật 

Các thân trên không đồng mà không cũng ngoài ba thân. Ba thân 
không đồng mà không lìa một thân nên thân Phật đều viên mãn. 

Thập hiệu 

Kinh Bồ-tát Trì Địa dạy: Như Lai có mười danh xưng về công 
đức, nghĩa là đúng như thuyết nên gọi Như Lai. Đắc nhất thiết nghĩa Vô 
thượng phước điển, đáng được cúng dường nên gọi là Ứng. Đúng như 
Đệ nhất nghĩa mà khai ngộ gọi là Chánh Giác. Đầy đủ pháp chỉ, quán 
nên gọi là Minh Hạnh Túc. Vượt lên bậc nhất, hoàn toàn không quay 
trở lại nên gọi là Thiện Thệ. Hiểu đúng về thế giới và chúng sanh giới, 
tất cả các phiền não và thanh tịnh nên gọi là Thế Gian Giải. Điều phục 
tâm trí thiện xảo bậc nhất, là bậc đại trượng phu của tất cả thế gian nên 
gọi là Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu. Vì có bốn loại trí chân thật 
hiểu nghĩa pháp chân thật, vì hiển thị bất liễu nghĩa, vì nương vào nhất 
thiết nghĩa, vì đoạn tất cả nghi hoặc, hiển thị sự thanh tịnh sâu xa, vì là 
m bậc thầy của tất cả các pháp nên gọi là Thiên Nhân Sư. Đầy đủ ba tụ, 
bình đẳng khai ngộ cho tất cả chúng sanh nên gọi là Phật. Hoại tất cả 
quân ma nên gọi là Thế Tôn. 

Lục đức 

Tiếng Phạm là Bà -già-bà, hoặc gọi là Bạc-già-phạm. Ở đây thì 
đủ sáu nghĩa: 

1. Tự tại 

2. Xí thạnh 

3. Đoan nghiêm 

4. Danh xưng 

5. Cát tường 

6. Tôn quý. 

Thân Quang Bồ-tát tạo Phật Địa luận thích dạy: vì Như Lai hoàn 
toàn không bị lệ thuộc vào các phiền não nên có nghĩa tự tại; vì lửa 
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trí dđõng mãnh được tôi luyện nên có nghĩa xí thạnh; vì đủ ba mươi hai 
tướng tốt để trang nghiêm thân nên có nghĩa đoan nghiêm; vì tất cả 
công đức thù thắng viên mãn, thông suốt tất cả nên có nghĩa danh xưng; 
vì được tất cả thế gian gần gũi cúng dường, hoặc xưng tán nên có nghĩa 
cát tường; vì đủ phước đức thường dùng phương tiện là m lợi ích, an lạc 
cho tất cả chúng sanh mà không phế bỏ nên có nghĩa tôn quý. 

- A-nậu- đa- la Tam- miệu Tam Bồ-đề 

Ở đây dịch là Vô Thượng Chánh Biến Tri 

- Thích Ca Mâu ni 

Luận Trí Độ dạy: Tần dịch là Năng nhân tịch mặc. 

- Thiên trung thiên 

Là một danh xưng của Phật. 

Trong kinh Bổn Hạnh, Vua Tịnh Phạn nói: sau khi sanh Thái tử 
thì các việc đều thành tựu, xứng đáng với tên Tát-bà-át-tha-tất-đà(Tất 
Đạt Đa). 

Lại nữa, những người thích danh vọng, kiêu mạn, nhiều lời mà 
gặp Thái tử thì đều im lặng nên Vua nói: Con Trẫm xứng đáng với tên 
Mâu NI. 

Lại nữa, một hôm bế Thái tử gặp Thiên thần, Thiên thần liền là 
m lễ dưới chân Thái tử nên Vua nói: Đối với trong Thiên thần thì con 
Trẫm tôn quý nhất xứng đáng với tên Thiên Trung Thiên. 

Xưa kinh có danh xưng Phật là Đại Tiên nhưng Đại Tiên đây 
chẳng đồng với Đại Tiên. 

Luận Bát Nhã Đăng dạy: Bồ-tát Thanh-văn cũng gọi là Tiên. 
Trong đó Phật là Tối Thượng nhất vì đã có tất cả Ba-la-mật-đa, công 
đức, thiện căn, đến bờ giải thoát nên gọi là Đại Tiên. 

Lại nữa, luận Đại Tỳ Bà Sa tôn xưng Phật là Chân Nhân vì Phật 
đã di thục nhân, chứng pháp chân thật nên gọi là Chân Nhân. 

Lại nưa, Kinh Bản Hạnh Tập tôn xưng Phật là Long, nghĩa là xa 
ha ái nhiễm ở thế gian, giải thoát các phiền não, các lậu đã dứt sạch 
nên gọi là Long, hoặc gọi là Na-già, nghĩa là ở tại định, không có lúc 
nào mà không ở trong định. 

Pháp bảo 

Tiếng Phạm là Đạt-ma, Trung Hoa dịch là pháp, nghĩa là chấp trì, 
tức nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải (tự giữ lấy tính cách của nó là m 
mẫu mực phát sanh sự nhận biết) 

Luận Bát Nhã Đăng dạy: Pháp là gì? 

Nếu người muốn được sanh vào cõi thiện như: Trời, người và được 
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giải thoát thì Phật biết được căn tánh của chúng sanh không có điên 
đảo nơi dục nên Phật nói về đạo Trời, người và đạo Niết bàn. Đó gọi 
là pháp. 

Lại nữa, mình cùng người khác có huân tập hay không huân tập 
phiền não, oán tặc đều bị phá hủy cả nên gọi là pháp. Nay pháp bảo 
được phân là m ba: kinh, luật, luận. 

Kinh 

Tiếng Phạm là Tố-đát-lãm, hay Tô-đát-la, Trung Hoa dịch là 
tuyến, bởi vì nó xâu giữ các nghĩa vậy. Lại nữa, tiếng Phạm là Tu-đa-la, 
hay Tu-đố-lộ, Tần dịch là khế, nghĩa là trên khế hợp với chân lý, dưới 
khế hợp với căn cơ. Nay thì gọi là kinh, có đủ ba nghĩa là cửu, thông, do. 
Triệu dịch nghĩa chữ kinh là thường. Tạ Linh Vận dịch nghĩa chữ kinh 
là do, là tân, là thông. Lời là do lý sanh. Lý là do lời hiển bày. Học giả 
thông hiểu là từ lý dạy mà thông. 

Điển 

Là kinh, là thường, là pháp. 

Giáo 

Tiếng Phạm là A-hàm, ở đây dịch là giáo. 

Luận Duy Thức dạy: A-hàm là giáo pháp chư Như Lai đã nói. Bài 
tựa kinh A-hàm dạy: A-hàm, Tần dịch là pháp quy, nghĩa là rừng, là 
vực gom chứa vạn điều thiện. Lại gọi là A-cấp-ma. Tất cả các kinh đều 
dùng bốn pháp: thanh, danh, cú, văn là m thể, dùng âm thanh vô lậu thật 
dụng của Phật là m thể nên gọi là thanh giáo 

Luận Trí Độ dạy: Như khổ hạnh đầu đà, đầu đêm, giữa đêm, cuối 
đêm chuyên tâm thiển quán mà đắc đạo là giáo lý của Thanh-văn. Như 
quán pháp tướng, không trói không mở, tâm được thanh tịnh là giáo lý 
của Bồ-tát. 

Thập nhị phần giáo 

Cũng gọi là mười hai bộ kinh: 

1. Tu-đà-la (Khế kinh) 

. Kỳ-dạ (Ứng tụng) 

. Hòa-già-la (Thọ ký) 

. Già-tha ( Phúng tụng) 

- ÑI-đà-la (Nhân duyên) 

. Ưu-đà-na (Tự thuyết) 

. Y-đế-mục-đa (Bổn sự) 

. Xà-đà-già (Bổn sanh) 

. Tỳ-phật-lược (Phương quảng) 
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10. A-phù-đạt-ma (VỊ tằng hữu) 

11. Bà-đà (Thí dụ) 

12. Ưu-ba-đề-xá (Luận nghị) 

Theo Tiểu thừa chỉ có chín bộ, không có Tự thuyết, Thọ ký, 
Phương đẳng 

Luật 

Tiếng Phạm là Tỳ-ni, ở đây dịch là luật, luật pháp. Từ nơi giáo lý 
mà đặt tên có nghĩa là đoạn, cát, khinh, trọng, khai, giá, trì, phạm. Kinh 
Thanh tịnh Tỳ-ni gọi là điều phục phiển não, vì phiển não nên gọi là 
tỳ-ni. Phạm ngữ mới gọi là Tỳ-nại-da, Đường dịch là điều phục, nghĩa 
là hiển bày luật nghi để điều phục sáu căn. Luận Tát-bà-đa dạy: Tỳ-ni 
có bốn nghĩa: 

1. Phật pháp bắng phẳng như đất nên muôn điều thiện đều do đây 
mà sanh trưởng. 

2. Tất cả đệ tử Phật đều nương vào giới mà ở, tất cả chúng sanh 
đều nương vào giới mà có. 

3. Là cửa ngõ đầu tiên để đến Niết bàn 

4. Là pháp anh lạc trang nghiêm Phật pháp. 

Ngũ bộ luật 

Xuất Tam Tạng ký dạy về năm bộ luật: 

1. Ba-phân-phú-la (Tăng kỳ) 

2. Tát-bà-đa (Thập tụng) 

3. Đàm-vô-đức (Tứ phần) 

4. Di-sa-tắc (Ngũ phần) 

5. Ca-diệp-ni ( chưa đến ở đất Lương) 

Luật danh thi 

Xưa nay dịch kinh đều ghi: đầu tiên vào năm Canh Tuất niên hiệu 
Kiến Ninh thứ hai đời Hán Linh Đế, An Thế Cao mới dịch nghĩa được 
một quyển luật trước tiên. Sau đó có vị Tỳ-kheo cũng dịch một quyển 
luật nữa. Đến đời Tào, Ngụy ở Thiên Trúc có vị tăng Đàm-ma-ca-la 
(Pháp Thời) đến Lạc Dương thấy tăng sĩ ở đây hoàn toàn không có luật 
nghi. Do đó vào giữa niên hiệu Gia Bình vị tăng ấy cùng với Đàm-đế 
dịch Yết ma Tăng Kỳ, Giới Tâm Đồ ký, tức tên luật bắt đầu có vậy. 

Luận 

Tiêng Phạm là A-tỳ-đàm, ở đây dịch là Vô tỷ pháp, Phân biệt tuệ. 
Luận gồm có bốn tên gọi: 

1. Tiếng Phạm là Ma-đát-lý-ca, ở đây dịch là cội gốc sanh ra các 
nghĩa. 
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2. Tiếng Phạm là Xa-tát-đát-la, ở đây dịch là nghi luận, nghĩa là 
luận về sự có, không: bàn về sự thật, giả. 

3. Tiếng Phạm là Điểu-bà-nhĩ-xá, ở đây dịch là cận thuyết, nghĩa 
là lược nói nghĩa quan trọng trong kinh mà không cần theo thứ tự. 

4. Tiếng Phạm là A-tỳ-đạt-ma, ở đây dịch là đối pháp, nghĩa là 
luật về năng đối và sở đối. 

- Lại có hai luận cũng bao gồm hết thảy bốn luận trước: 

1. Tông luận: tức tông được tạo ra ở kinh Đại, Tiểu thừa 

2. Thích luận: tức giải thích kinh Đại, Tiểu thừa. 

Đại thừa 

Tiếng Phạm là Ma-ha-diễn, ở đây dịch là Đại thừa. Đại: lớn đối 
lại với nhỏ. Thừa: nghĩa là vận chuyển. Trong Thập Nhị Môn luận, Bồ- 
tát Long Thọ hỏi: Ma-ha-diễn là gì? 

Đáp: là tối thượng của nhị thừa. Vì đối với pháp tối thắng của chư 
Phật, thừa này có thể đạt đến. Vì các bậc đại nhân của chư Phật nương 
vào thừa này mới có thể thấu triệt đến chỗ tận cùng của các pháp. Do 
đó mà gọi là Đại thừa. 

Kinh Bồ-tát Trì Địa dạy: có bẩy điều to lớn nên gọi là đại: 

. Pháp đại: tạng Phương quảng tối thượng hơn hết. 
. Tâm đại: phát tâm Bồ-để Vô thượng 

. Giải đại: thông suốt tạng Bồ-tát phương đẳng 

. Tịnh tâm đại: vượt qua tâm hành giải 

. Chúng cụ đại: phước đức đầy đủ 

. Thời đại: ba A-tăng-kỳ kiếp 

. Đắc đại: chứng đắc Vô thượng Bồ-đề 

Tiểu thừa 

Tiểu: chẳng lớn. Như Lai quán biết căn cơ của chúng sanh mà 
dùng phương tiện để giáo hóa. Trong kinh Văn Thù vấn, Bồ-tát Văn 
Thù bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Sau khi Thế Tôn nhập Niết bàn thì các 
đệ tử vị lai lam sao phân biệt được các bộ kinh? 

Đức Phật dạy: vào thời vị lai, đệ tử của ta có mười hai bộ kinh, 
có thể là m cho các pháp tổn tại và được đắc bốn quả. Tam tạng giáo 
pháp đều như nhau không có thượng, trung, hạ. Giống như nước biển, 
cùng một vị mặn; như một người có hai mươi người con đồng yêu không 
thiên lệch. Lời của Như Lai đã nói là chân thật, căn bản là hai bộ từ Đại 
thừa sanh ra, từ Bát nhã Ba-la-mật sanh ra. Thanh-văn, Duyên-giác, 
chư Phật đều từ Bát nhã Ba-la-mật-đa sanh ra. 

Tam tạng 
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Ba tạng là : kinh, luật, luận. Lại nữa, tạng Phật, tạng Bồổ-tát, ta- 
ng Thanh-văn là ba tạng. Tạng là thâu nhiếp, nghĩa là thâu nhiếp con 

người, thâu nhiếp các pháp. Luận Trang nghiêm nói là bao gồm tất cả 
nghĩa nên biết. 

Bài kệ trong kinh Nhân Vương: 

Biển Phật pháp gồm ba tạng báu 
Mọi công đúc thâu nhiếp trong đây. 

A-tỳ-đạt-ma tập luận dạy: vì sao Như Lai kiến lập ba tạng? Vì 
muốn đối trị phiền não si mê nên kiến lập tạng kinh; vì muốn đối trị nhị 
biên tùy phiền não nên kiến lập tạng luật; vì muốn đối trị tà kiến chấp 
thủ tùy phiển não nên kiến lập tạng luận. 

Bát tạng 

Kinh Bồ-tát Xứ Thai dạy có tám tạng: 

. Fạng thai hóa 

. Tạng trung ấm 

. Tạng Đại thừa 

. Fạng giới luật 

. Tạng Bồ-tát Thập trụ 
- Tạp tạng 

. Fang Kim cang 

. Fạng Phật 

Đây là kinh pháp được Phật Thích Ca Văn trình bày đầy đủ. Ngày 
nay thì gọi là nơi cất giữ kinh, luật, luận.Tạng: tiếng Phạm là câu-xá, ở 
đây dịch là tạng là tên gọi chung cho chỗ cất chứa. 

Pháp môn 

Triệu dịch pháp là lời dạy cho thế gian; môn là chỗ Thánh hiển 
noi theo. Luận Trí Độ dạy: người trí thâm nhập ba pháp môn, quán biết 
tất cả lời Phật nói đều là thật pháp, không có sai trái. 

1. Tỳ-lặc môn (khiếp tạng) 

2. A-ty-đàm môn 

3. Không môn. 

Nhập Tỳ-lặc môn thì luận nghị không cùng; nhập A-tỳ-đàm môn 
là Phật tự thuyết danh nghĩa các pháp, các đệ tử đều tạp hợp luận giải; 
nhập Không môn nghĩa là chúng sanh không, pháp không. Nếu theo 
nghĩa Đại thừa thì đối với tất cả các pháp, tự tánh thường không, không 
dùng trí tuệ phương tiện quán nên gọi là không. Tám vạn bốn ngàn 
pháp môn: theo kinh Hiền Kiếp Vương dạy: Đầu tiên Phật tu hành các 
pháp Ba-la-mật cho đến cuối cùng phân bố thể Ba-la-mật của Phật 
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gồm ba trăm năm mươi độ, mỗi độ đều đây đủ sáu Ba-la-mật. Như vậy, 
cả thầy gồm hai ngàn một trăm pháp đối trị tham, sân, si.v.V.; phân ra 
thành tám ngàn bốn trăm pháp trừ bốn đại chủng, sáu trần đã sanh lỗi 
lầm nên có tám vạn bốn ngàn pháp môn để đối trị. 

Pháp luân 

Trong luận Đại Tỳ-bà-sa, hỏi: pháp luân là gì? 

Đáp: vì là chỗ thành tựu pháp, vì là tự tánh của pháp nên gọi là 
pháp luân. Như thế gian gọi kim luân... là nghĩa chuyển động không 
dừng, bỏ đây, lìa kia, hay điều phục oán địch; lại có nghĩa viên mãn tức 
là căm, trục, vành xe đều đủ. Thể pháp luân là Tám thánh đạo. 

Trước tiên hiểu rõ bánh xe pháp của Tiểu thừa: vì lấy giới là m 
đầu nên dùng Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng là m trục xe; trục 
xe là căn bản. Vì nương vào giới thì sanh định nên dùng Chánh định, 
Chánh tinh tấn, Chánh niệm là m vành xe; vành xe giữ hết căm xe. Vì 
nương vào định mà phát tuệ nên dùng Chánh kiến, Chánh tư duy là m 
căm xe. 

Kế đến là bánh xe pháp của Đại thừa: lấy trí tuệ là m đầu nên 
dùng Chánh kiến, Chánh tư duy là m trục xe; vì trí tuệ là căn bản. Kế 
đến, dùng Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng là m vành xe; vành 
xe dựa vào trục xe mà đứng vững, vì giới nhờ trí mà được thanh tịnh. 
Sau cùng là dùng Chánh định, Chánh tinh tấn, Chánh niệm là m vành 
xe; vì giới nhờ định kết lại. 

Nhị đế 

1. Tục đế lại gọi là an lập đế 

2. Chân đế lại gọi là phi an lập đế, hoặc thắng nghĩa đế. 

Theo luận Bà Sa dạy: Đế nghĩa là : thật, chân, như, không điên 
đảo, không hư dối. Theo Khế kinh dạy, tất cả pháp Phật đã thuyết giảng 
đều thuộc về hai đế. 

Tứ đế 

Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. 

Luận Tỳ-bà-sa dạy: bức bách lưu chuyển là tướng khổ; sanh 
trưởng chuyển nghiệp là tướng tập; tịch tịnh dừng dứt là tướng diệt; xuất 
ly hoàn diệt là tướng đạo. Lại nữa, tất cả Như Lai tuyên thuyết pháp tứ 
đế khai thị để cứu khổ chúng sanh ra khỏi sanh tử. Nếu ai muốn ra khỏi 
sanh tử thì tự mình siêng năng £w tập chứ không do người khác tu thay. 

Chánh pháp 

Luận Bà Sa dạy: chánh pháp có hai: 

1. Thế tục chánh pháp là danh, văn, cú, thân tức kinh, luật, luận. 
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2. Thắng nghĩa chánh pháp là Thánh đạo tức vô lậu, căn, lực, giác 
chi, đạo ch1. 

Phật pháp thọ mạng 

Trong kinh Pháp Trụ, đức Phật bảo A Nan: sau khi Ta Niết bàn 
thì thời kỳ chánh pháp là một ngàn năm nhưng vì người nữ xuất gia nên 
giảm mất năm trăm năm; thời kỳ tượng pháp là một ngàn năm; thời kỳ 
mạt pháp là một vạn năm. 

Theo Sao viết: chánh pháp có hai: 

1. Chứng chánh pháp: ước theo Thánh đạo nói, thời chánh pháp 
cũng như chứng đạo vậy. 

2. Giáo chánh pháp: văn tự nội điển gọi chung là chánh giáo, được 
thuyết vào thời tượng pháp và mạt pháp. 

Thời chánh pháp có giáo pháp, có người tu hành, có người chứng 
quả. Thời tượng pháp thì tương tợ: có giáo pháp, có người tu hành như 
thời chánh pháp nhưng người chứng quả rất ít. Còn thời mạt pháp thì 
không có giáo pháp, không có người tu hành. 

Trong luận Đại Tỳ-bà-sa, đức Phật dạy: có hai hạng người có thể 
giữ gìn chánh pháp: người thuyết giảng và người hành trì. Nếu có người 
hành trì giáo chánh pháp thì chánh pháp được truyền thừa không mất, 
có thể là m cho kinh, luật, luận tổn tại lâu dài. Nếu người hành trì chứng 
chánh pháp thì chánh pháp được tiếp nối không mất có thể khiến cho 
Thánh đạo vô lậu tổn tại lâu dài. 

Có hai hạng người hành trì chánh pháp: 

1. Người hành trì giáo pháp: đọc tụng, giảng nói kinh, luật, luận. 

2. Người hành trì chánh pháp: có khả năng tu chứng thánh đạo vô 


Phật pháp tiền hậu 

Trong kinh Báo Ân hỏi: Phật lấy pháp là m thầy. Phật từ pháp 
sanh ra. Pháp là mẹ của Phật. Phật nương vào pháp mà tổn tại. Vậy mà 
trong Tam bảo, tại sao không lấy pháp là m đầu? 

Đức Phật dạy: pháp tuy là thấy của Phật nhưng không có Phật thì 
giáo pháp không được lưu truyền, bởi vì đạo do người truyền bá, do đó 
mà lấy Phật là m đầu, pháp sau vậy. 

Tăng bảo 

Theo Pháp Uyển Châu Lâm chép: luận về Tăng bảo là giữ cấm 
giới, oai nghi chân chánh, ra khỏi thế tục, phát tâm tu tập, xả bỏ thế 
gian để đứng vững trong Phật pháp; vinh quang chẳng lay động tâm ý, 
quyến thuộc không phiền lụy đến tư tưởng; hoằng bá đạo pháp để đển 
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trả bốn ân, nuôi dưỡng đạo đức để là m tư lương trong ba cõi; vượt qua 
Trời, người; hơn hẳn vương báu nên gọi là Tăng bảo. 

Theo Thuận Chánh Lý Luận chép: tăng có năm hạng: 

1. Tăng không biết hổ thẹn: hạng hủy phá cấm giới mà mặc pháp 
phục 

2. Tăng như dê câm: đối với giáo lý tam tạng thì không hiểu biết, 
không nghe thuyết giẳng 

3. Tăng bè đảng: thích bàn tán về doanh nghiệp, đấu tránh, kết 
cấu xảo quyệt. 

Ba hạng này đa số là là m điều phi pháp. 

4. Tăng thế tục: cùng với chúng sanh tạo điều chánh pháp, phi 
pháp 

5. Thắng nghĩa tăng: bốn quả Sa-môn, hạng này không là m điều 
phi pháp . 

Theo kinh Thập Luân, tăng có hai hạng: Thắng nghĩa tăng tức 
Phật, Bồ-tát, Thanh-văn. 

Luận Bát Nhã Đăng dạy: hạng tứ quả là hợp với giới, định, tuệ, 
giải thoát, giải thoát tri kiến gọi là Tăng. 

Bồ-tát 

Bồ-tát nói đủ là Bồ-đề-tát-đỏa, Đường dịch là Giác hữu tình. Giác 
alf quả sở cầu; hữu tình là đối tượng được độ. Ma-ha-tát: ở đây dịch là 
Đại hữu tình tức có khả năng cầu chứng và độ người. Luận Trì Địa dạy: 
Tát-đỏa nghĩa là đõng mãnh, tinh tấn; vì cầu đại Bồ-đề nên gọi là Ma- 
ha-tát. 

Thanh-văn 

Luận Du-già nói về Thánh giáo của chư Phật: Thanh là thượng 
thủ, được nghe từ thầy, bạn. Nhờ âm giáo này mà lần lượt tu chứng, ra 
khỏi thế gian đạt được hạnh, quả kém hẹp nên gọi là Thanh-văn. 

Độc Giác 

Tiếng Phạm là Tất-lặc-chi-để-ca, Đường dịch là Độc Hành. Ở 
đây lại có hai nghĩa: bộ hành, lân du. Theo luận Du-già dạy: thường 
ưa tịch tịnh, không muốn ở chỗ tạp nhạp, tu gia hạnh viên mãn, không 
nhờ thầy, bạn chỉ dạy mà tự nhiên một mình vượt ra khỏi thế gian đúng 
hành, đúng quả nên gọi là Độc Giác. Hoặc quán nhân duyên mà ngộ 
đạo thì gọi là Duyên Giác. Kinh Pháp Hoa dạy: vì thượng phẩm Thập 
thiện đạo tu tập thanh tịnh, không do người khác mà tự giác ngộ, vì đại 
bi phương tiện Phật đầy đủ, vì ngộ giải pháp nhân duyên sâu xa. 

Hai hạng tăng , căn cứ theo Cao Tăng truyện gồm có mười khoa: 
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. Dịch kinh 

. Giải nghĩa 
. Tu thiển 

. Hiểu luật 

. Hộ pháp 

. Cảm thông 
. Di thân 

. Đọc tụng 

9. Tăng phước 

10. Danh đức 

Phước điền 

Ngạn Tông pháp sư phước điển luận dạy: phước điển là gì? Là 
Tam bảo. Công thành diệu trí, đạo chứng viên giác là Phật. Huyền lý 
thâm u, chánh giáo tinh thành là Pháp. Cấm giới thủ túc, oai nghi xuất 
tục là Tăng. 

Tam bảo là bậc đạo sư của bốn loài, là thuyển bè của sáu đường. 

Cúng dường Tam bảo 

Kinh Đại Phương Quảng Cảnh Giới Bất Tư Nghì dạy: cúng dường 
Phật thì được phước đức lớn, mau chứng đắc Vô thượng Bồ-đề, khiến 
cho tất cả chúng sanh đều được an lạc. Cúng dường Pháp thì tăng trưởng 
trí tuệ, chứng pháp tự tại, có thể hiểu rõ thật tánh của các pháp. Cúng 
dường Tăng thì tăng trưởng vô lượng phước đức để là m tư lương, đạt 
đến Phật đạo. 

Cúng dường Phật 

Trong kinh Bảo Tích, Tiên nhân Quảng Bác hỏi: sau khi Phật diệt 
độ thì chúng con phải là m gì để được phước báo? 

Đức Phật dạy: Pháp thân của Như Lai nếu còn ở đời, hoặc đã diệt 
độ mà những ai đến cúng dường thì sẽ đạt được phước đức không có sai 
khác. 

Hỏi: phước là do tích tụ mà có chăng? 

Đức Phật dạy: thí như cây mía khi chưa ép thì không thể được 
nước. Trong một đốt, hai đốt của nó tìm nước tích tụ thì hoàn toàn không 
thấy, nhưng nước ấy không phải từ bên ngoài mà có được. Cũng vậy, 
phước đức quả báo không phải ở trong tay, trong tâm, trong thân thí chủ, 
cũng không la những thứ ấy mà có, nó như bóng theo hình. 

Trong kinh Đại Tập, Thiên tử Thương Chủ hỏi: Phật còn ở đời, 
hằng ngày cúng dường thì Thế Tôn thọ nhận nên thí chủ được phước. 
Vậy sau khi Thế Tôn diệt độ mà cúng dường hình tượng thì ai là người 
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thọ nhận? 

Đức Phật dạy: Pháp thân của chư Phật nếu còn ở đời, hoặc đã diệt 
độ mà aI cúng dường thì đạt được phước đức không có sai khác. 

Trong kinh Thiện Sanh, đức Phật dạy: Như Lai tức là tạng Nhất 
thiết trí. Cho nên người có trí phải nên chí tâm siêng tu cúng dường sanh 
thân Phật, hoặc xá lợi, hình tượng, tháp miếu; cúng dường dường rồi thì 
trong tâm mình chớ có tư tưởng khinh lờn; đối với Tam bảo cũng nên 
như vậy. Nếu Như Lai còn ở đời hoặc đã Niết bàn đều như nhau, không 
có sai khác. 

Trong Uu-bà-tắc Giới kinh, đức Phật dạy: có người nói: “Cúng 
dường tháp, tượng không được sống lâu, sắc đẹp, sức lực, an lạc, biện 
tài”. Thật ra thì không phải như vậy. Nếu người tín tâm cúng dường thì 
thường được năm việc phước báo. Thí như Tỳ-kheo tu tập tâm từ, thật ra 
không có người thọ nhận nhưng cũng đạt được vô lượng quả báo. 

Tán Phật 

Trong kinh Bồ-tát Bản Hạnh, A Nan bạch Phật: nếu có người dùng 
bốn câu kệ tán thán Như Lai thì được bao nhiêu phước đức? 

Đức Phật dạy: Giả sử trăm ngàn vạn ức na-do-tha chúng sanh đều 
đạt Bích Chi Phật đạo mà người nào cúng dường những vị ấy đầy đủ các 
thứ: y phục, thức ăn, giường nệm, thuốc thang đến trăm năm thì phước 
đức có nhiều không? 

A Nan thưa: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. 

Đức Phật dạy: nếu người dùng bài kệ bốn câu với tâm hoan hỷ mà 
tán thán Như Lai thì đạt được phước đức nhiều hơn phước đức trên đến 
trăm ngàn vạn lần, không thể lấy gì để thí dụ được. 

Luận Trí Độ dạy: Nếu người nghe công đức chư Phật với tâm tôn 
trọng, cung kính, tán thán, biết tất cả phước đức chúng sanh không ai có 
thể sánh bằng nên gọi là tôn. Tâm kính phục, là m lợi ích đối với Vua 
chúa, cha mẹ, sư trưởng nên gọi là trọng. Khiêm tốn kính phục nên gọi 
là cung. Nêu cao trí đức nên gọi là kính. Công đức hoàn hảo nên được 
khen ngợi gọi là tán. Khen ngợi không đủ lại còn xưng dương gọi là 
thán. 

Niệm Phật 

Luận Trí Độ dạy: chỉ xưng một tiếng “Nam mô Phật thì người ấy 
cũng được hết khổ và có phước đức vô tận. 

Hỏi: Tại sao chỉ xưng danh hiệu Phật mà hết khổ và được phước 
bất tận? 

Đáp: vì người này từng nghe công đức Phật hay cứu độ người 
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thoát khỏi già, bệnh, chết; hoặc lúc nhỏ cúng dường và xưng danh hiệu 
Phật nên được phước vô lượng, cũng được hết khổ. 

Trong kinh Lăng Già, Bồề-tát Đại Thế Chí hỏi: Siêu Nhật Nguyệt 
Quang Như Lai dạy con niệm Phật Tam muội. Thí như có người chuyên 
nhớ nghĩ đến một người khác thì cả hai người ấy dù gặp hay không gặp, 
thấy hay không thấy cũng thường luôn nhớ đến nhau. Ngay cả đời này 
hoặc đến đời khác thì họ vẫn như hình với bóng không có trái ngược 
nhau. Mười phương Như Lai nghĩ đến chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu 
con bỏ đi thì có nhớ nghĩ cũng chẳng là m được gì. Khi con nhớ mẹ như 
mẹ nhớ con thì trãi qua nhiều đời mẹ con vẫn gặp nhau không có xa lìa. 
Nếu tâm chúng sanh nghĩ đến Phật, niệm Phật thì hiện tại hoặc tương 
lai nhất định sẽ gặp Phật, cách Phật không xa, không cần đến phương 
tiện mà tâm tự khai mở. Như người nhuộm hương thì thân tự có mùi 
hương. Từ xưa con đã dùng tâm niệm Phật nên đạt đến vô sanh nhẫn. 
Nay ở nơi đây con lại dạy người niệm Phật để được trở về Tịnh độ. 


Quán Phật 
Trong kinh Hộ Quốc, đức Phật hỏi Vua Ba Tư Nặc: ông lấy tướng 
gì để quán Như Lai? 


Nhà Vua thưa: quán thật tướng nơi thân và quán Phật như nhau, 
không có trước, sau, ở giữa; không trụ ba đời, không lìa ba đời, không 
trụ năm uẩn, không lìa năm uẩn, không trụ bốn đại, không lìa bốn đại, 
không trụ sau căn, không lìa sáu căn, không trụ ba cối, không lìa ba cối, 
cho đến không thấy, nghe, hay, biết, diệt chỗ tâm hành, dứt đường ngôn 
ngữ, đồng với pháp tánh chân đế.v.v.Con dùng tướng ấy để quán Như 
Lai. 

Đức Phật dạy: Này Thiện Nam! Như lời ông nói: Như Lai có đủ 
lực, vô úy.v.v. hà sa công đức, các pháp bất cọng đều như vậy. Người 
tu Bát nhã Ba-la-mật-đa nên quán như vậy. Nếu người quán khác đi thì 
gọ! là tà quán. 

Lễ Phật 

Trong kinh Đại Phương Quảng Bảo Khiếp, Tỳ-kheo trí Đăng hỏi 
Văn Thù: thế nào là lễ Phật? 

Văn Thù đáp: nếu thấy pháp thanh tịnh gọi là thấy Phật thanh 
tịnh; hoặc thân, hoặc tâm không thấp, không cao, chánh trực mà trụ, 
không động, không lay, tâm luôn tịch tịnh, hành hạnh tịch tịnh, đó gọi 
là lễ Phật. 

Theo Pháp Uyển chép: vào đời nhà Tể, có tam tạng Lặc-na người 
Thiên Trúc dịch ra bảy pháp lễ: 
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1. Ngã mạn lễ: đứng theo vị thứ, tâm không cung kính, tâm chạy 
theo cảnh bên ngoài, năm vóc không sát đất giống như chày giã gạo. 

2. Xướng hòa lễ: cử chỉ thô tháo, tâm không tịnh, thấy người thì 
vội vàng lễ lạy, người đi thì thân tâm mệt mỗi; bởi vì tâm tán loạn mà 
miệng xướng lễ. 

3. Thân tâm cung kính lễ: nghe xướng danh hiệu Phật liền nghĩ 
đến tướng Phật, thân tâm cung kính, không có giải đãi. 

4. Phát trí thanh tịnh lễ: thấu suốt cảnh giới Phật, tùy tâm hiện tại, 
lễ một đức Phật là lễ tất cả Phật, lạy một lạy tức lạy tất cả pháp giới, 
bởi vì pháp thân Phật dung thông tất cả. 

5. Biến nhập pháp giới lễ: tự quán thân tâm bình đẳng như pháp 
giới, từ xưa đến nay không lìa pháp giới; Phật và ta bình đẳng như nhau, 
nay lễ một đức Phật tức là lễ khắp pháp giới chư Phật. 

6. Chánh quán lễ: lễ Phật nơi tâm mình, không lễ Phật khác. Vì 
sao? Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Chánh Giác bình đẳng. 

7. Thật tướng bình đẳng lễ: trước là có lễ, có quán, tự tha khác 
nhau. Nay lạy một lạy, không có tự, tha, phàm Thánh nhất như, thể 
dụng bình đẳng. 

Văn Thù nói: năng lễ sở lễ tánh đều vắng lặng. 

Lễ Phật thì phải tự trải tọa cụ, không được sai người khác trải. 
Nếu lên điện, tháp mà phía trước có khoảng đất rộng thì lên là m lễ; 
bằng không thì không được đứng lâu trên chiếu, trên giường là m lễ. 
Lên là m lễ phải cởi bỏ giày dép, chớ để mất oai nghi mà phải chuốc 
lấy tội nặng. 

Thân cận Phật 

Thắng Tư Duy Phạm Thiên Vấn kinh chép: Phạm Thiên hỏi Văn 
Thù: 

Ty-kheo là m thế nào để thân cận Phật? 

Đáp: nếu Tỳ-kheo đối với các pháp mà không thấy có pháp hoặc 
gần, hoặc xa, đó gọi là thân cận Phật. 

Kinh Đại Tập dạy: không thấy tướng vi tế của một pháp mới có 
thể biết rõ Như Lai xuất thế, thường gặp chư Phật. 

Nhất thiết cung tín 

Lễ Phật thì trước khi xướng lễ phải thâu nhiếp các tâm không cho 
nó chạy tán loạn. Nhất là lời nói phổ cập. Thiết là dùng lời tận đáy lòng 
. Cung là trong lòng kính mến. Tín là tâm tâm không có sai khác. 

Luận Trí Độ dạy: nhất thiết có hai loại: 

1. Danh tự nhất thiết 
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2. Thật nhất thiết. 

Nay đem danh tự để quy về thật lý vậy. 

Có người hỏi: lễ bái là m sao để thâu nhiếp ba nghiệp? 

Đáp: lễ bái thông cả ba nghiệp: năm vóc sát đất là thân nghiệp; 
xưng danh hiệu Phật là khẩu nghiệp; duyên tưởng cảnh Thánh, chuyên 
chú không tán loạn là ý nghiệp. 

Nam mô 

Trong kinh Bi Hoa, đức Phật dạy: Nam mô là lời quyết định danh 
hiệu của chư Phật Thế Tôn. Theo Duy Thức sao dạy: tiếng Phạm là 
Nam mô, ở đây dịch là danh tức có nghĩa hướng về. Có người gọi là Na 
ma, Nẵng mô đều là dùng trại của tiếng Phạm. 

Nhiễu Phật 

Lại gọi là toàn nhiễu, ở đây gọi là hành đạo 

Tây Vức ký chép: Tây Thiên tùy theo tông phái, sau khi lễ đều 
phải đi nhiễu quanh để tỏ lòng quy kính vậy. Theo của Phật là đi nhiễu 
bên phải: Pháp Uyển gọi là thuận đường đi của Trời. Số vòng đi thì 
không nhất định: ba vòng là tiêu biểu cho ba nghiệp, bẩy vòng là tiêu 
biểu cho bảy giác chi. Như trong kinh dạy trăm vòng, ngàn vòng, hoặc 
vô số vòng là chỉ cho số nhiều, biểu thị sự cung kính cùng cực. Theo 
kinh Hiền Giả Ngũ Giới dạy: đi nhiễu quanh tháp ba vòng là biểu thị sự 
cung kính Tam bảo nên diệt được ba độc. 

Trong kinh Đề VỊ hỏi: rải hoa, xông hương, đốt đèn, lễ bái là để 
cúng dường, còn đi nhiễu quanh thì được phước gì? 

Đức Phật dạy: có năm phước: 

1. Đời sau thân hình đẹp đế, đoan chánh. 

2. Âm thanh tốt 

3. Được sanh lên cõi Trời 

4. Được sanh vào nhà Vua chúa 

5. Đắc đạo giải thoát. 

- Kinh Tam Thiên Oai Nghi dạy đi nhiễu quanh có năm việc: 

1. Cúi đầu nhìn xuống đất. 

2. Không được đạp trùng 

3. Không được nhìn ngó hai bên 

4. Không được khạc nhổ trên đất. 

5. Không được nói chuyện với người khác. 

Tạo tượng 

Kinh Đại Thừa Tạo Tượng Công Đức dạy: Lúc tạc tượng Phật, 
đầu đêm Vua Ưu Đà Duyên suy nghĩ: “Những hình tượng Phật là tượng 
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ngồi hay tượng đứng?”. 

Lúc ấy, một vị quan thần có trí tâu: Nên là m tượng ngồi. Vì sao? 
Vì chư Phật đắc đại Bồ-để cho đến chuyển pháp luân, hiện thần biến 
đều ngồi. Do đó nên tạc tượng Phật ngồi kiết già. 

Tạc tượng xong, Vua mang tượng đến chỗ Phật rồi thưa: Thân 
Như Lai tối thượng vi diệu không ai sánh bằng. Con đã tạo tượng không 
giống Như Lai, thiết nghĩ đây là một tội lỗi rất lớn. 

Đức Phật dạy: chẳng có lỗi gì. Ông đã là m vô lượng lợi ích, không 
ai sánh bằng. Nay đối với Phật pháp ông là người đầu tiên là m khuôn 
phép cho đời vị lai, những người có tín tâm y theo Vua để tạo hình tượng 
Phật nên đạt được phước đức lớn. 

Kinh Phật Tại Kim Quan Kính Phúc dạy: người tạo kinh tượng bất 
luận thuê người thợ nào thì người thợ ấy không được uống rượu, ăn thịt. 
Nếu không nương theo Thánh giáo thì dù có tạo kinh tượng mà phước 
cũng rất ít. Nếu người thợ tạo tượng không đủ tướng tốt thì năm trăm 
vạn đời các căn đều không đủ. 

Kinh Ngũ Bách Vấn dạy: khi sống phá giới mà có được tài vật 
nên tạo tượng Phật còn không thoát khỏi Địa ngục, huống chi là mong 
có phước. 

Kinh Tội Báo Quyết Nghi dạy: hàng xuất gia hay cư sĩ nều tự 
đem tài vật hoặc khuyên được tài vật rồi nghĩ sẽ là m tượng. Sau đó họ 
lại đem số tiền ấy là m hình chim, thú rồi để trên bàn Phật. Tính theo 
giá trị năm tiền thì phạm tội nghịch, hoàn toàn không được sanh lại là 
m người; một kiếp đọa vào Địa ngục A-tỳ. Nếu dùng số tiền ấy mua 
hương, dầu cúng dường thì không phạm. 

Tuyên luật sư dạy: vào đời Tống, Tê đều tạo tượng môi dày, mũi 
cao, mắt dài, má đầy, tướng cao lớn như bậc trượng phu. Từ đời Đường 
đến đời Triệu, các thợ đều tạo tượng dung mạo đẹp đế mềm yếu như kỹ 
nữ. Cho nên ngày nay người ta khen ngợi người đẹp như Bồ-tát vậy. Lại 
nói, người ngày nay theo tình mà tạo tượng chứ chẳng biết đến nguồn 
gốc chân thật, được ở chỗ tín kính mà mất đi pháp thức. Nếu luận theo 
thước tất dài ngắn thì không hỏi đến toàn thân, có kẻ còn tranh nhau 
để được tiền lợi, xét thì cung kính mà không có hậu, thết đãi rượu thịt, 
thân không thanh khiết đến nỗi tôn tượng tuy được thờ lên mà chẳng có 
oai linh. Ngay cả việc sao chép kinh điển, tuy là việc dễ là m nhưng bút 
mềm, giấy thô thành ra người thợ không cung kính rồi sanh tâm kiêu 
mạn. Bởi sự dễ dãi này nên pháp nghi bị giảm mất. Nếu như đạo đời 
đều biết pháp, là m tượng chim thú còn không dám là m xấu, huống chi 
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là tượng người. 

Sư tử tòa 

Trong luận Trí Độ dạy: thế nào là tòa sư tử, là vì Phật là m ra hay 
là vì sư tử thật, hay là do vàng, bạc, gỗ, đá mà là m thành? 

Đáp: gọi là tòa sư sử chẳng phải thật. Phật là sư tử trong loài người 
nên chỗ Phật ngồi là giường hoặc đất đều gọi là tòa sư tử. chỉ có sư tử 
ở trong loài thú là vượt qua mọi sợ hãi, có thể điều phục tất cả. Cũng 
vậy, đức Phật đối với chín mươi sáu học phái ngoại đạo và tất cả cõi 
Trời, người đều điều phục tất cả, đắc vô sở úy nên gọi là sư tử trong 
loài người. 

Liên hoa tòa 

Luận Trí Độ dạy: các loại giường đều có thể ngôi, sao phải dùng 
hoa sen? 

Đáp: các loại giường là pháp cư sĩ ở đời ngồi, hơn nữa hoa sen 
thanh khiết nhu nhuyến nên muốn hiện thần lực đều ngồi trên đó mà 
hoa không bị hoại. Lại nữa, hoa sen dùng để trang nghiêm tòa diệu 
pháp. 

Hồa diễm 

Kinh A-hàm dạy: lúc đức Phật ở trong núi Tỳ Đà tại nước Ma- 
kiệt, Ngài nhập Tam muội Hỏa diễm. Lại nữa, xưa kia lúc đức Phật ở 
am Bà La thuộc nước Xá Vệ, Ngài cũng nhập Tam muội Hỏa diễm. 
Ngày nay cũng như vậy. 

Điêu tượng thi 

Trong kinh Tăng Nhất A-hàm, Vua Ưu Điền dùng gỗ Ngưu đầu 
chiên đàn để tạc hình tượng Phật, cao năm mét. Đây là lần tạc tượng 
đầu tiên. 

Chú tượng 

Kinh dạy: khi nghe tin Vua Ưu Điển tạc tượng bằng gỗ thơm, Vua 
Ba-tư-nặc liền dùng vàng ròng đúc tượng Phật, cũng cao năm mét. Đây 
là lần đúc tượng đầu tiên. 

Họa tượng 

Đường nội điển lục chép: năm thứ bảy niên hiệu Vĩnh Bình, Hậu 
Hán Minh Đế sứ giả Tân Cảnh đến nước Nhục Chi được Vua Ưu Điển 
sai vẽ tượng Phật thứ tư. Khi đến Lạc Dương, Tân Cảnh vâng lệnh vẽ 
cửa thành Tây Dương và được Hiển Tiết Lục dâng cúng đất này lần đầu 
tiên. 

Dục Phật 

Trong kinh Ma-ha Sát Đầu, đức Phật bảo đại chúng: mười phương 
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chư Phật đều chọn giờ Tý, nữa đêm ngày mông tám tháng tư để ra đời. 
Vì sao? Vì đó là thời điểm giao nhau giữa mùa Xuân và mùa Hạ, tai 
ương đều dứt, vạn vật sanh trưởng, khí độc chưa hành hoành, không 
nóng, không lạnh, khí hậu ôn hòa. Nay đến ngày Phật đẳn sanh, mọi 
người đều nhớ đến công đức Phật mà tắm hình tượng Phật. Trong kinh 
Thí Dụ, đức Phật dùng ngày mồng tám tháng tư để hiện thần biến, điều 
phục phái lục sư ngoại đạo. Phái lục sư bị thua và tan rã, liền nhảy 
xuống nước mà chết. Những đồ đảng còn lại được Phật thuyết pháp mà 
khai ngộ, nên đồng bạch Phật: “Thế Tôn dùng nước chánh pháp tẩy rửa 
tâm dơ bẩn của con. Nay con xin Phật, Tăng tẩy rửa thân dơ bẩn của 
con”. 
Trong kinh Dục Phật Công Đức, Bô-tát Thanh Tịnh Tuệ bạch 
Phật: Bạch Thế Tôn! Như Phật còn ở đời hoặc sau khi diệt độ, chúng 
sanh trong đời vị lai tắm tượng bằng cách nào? 

Đức Phật dạy: không nghĩ tưởng đến có, không; đối với các phẩm 
thiện tâm luôn khác ngưỡng, không sanh mệt mỏi. Vì sao? Vì thành tựu 
Pháp thân và Báo thân Như Lai. Này Ta sẽ vì ông mà nói pháp tắm 
tượng Phật là thù thắng nhất trong các pháp cúng dường: dùng nước 
hương thơm nóng đựng trong bình sạch, trước đó là m đàn vuông, trải 
sàng tòa đẹp rồi an trí Phật trên đó, dùng nước hương từ từ tắm tượng, 
dùng hết nước hương lại dùng đến nước sạch ngâm rửa hình tượng. Mọi 
người lấy một ít nước tắm Phật để lên đầu mình. Trước khi để tượng 
ngâm vào trong nước nên tụng bài kệ này: 

Nay con tắm tượng đức Như Lai 

Phưóc trí trang nghiêm đủ công đức 
Nguyện cho chúng sanh lìa trần cấu 
Pháp thân thanh tịnh đồng Như Lai. 

Kinh Ma-ha Sát Đầu dạy: tắm Phật mà được tiền thì nên phân là 
m ba phần: phần thuộc Phật, phần thuộc Pháp, phần thuộc Tăng. Tiền 
Phật thì dùng là m tượng Phật. Tiền Pháp thì dùng là m chùa, lầu, tháp, 
phòng, nhà, rào, tường trong ngoài. Tiền Tăng thì chia cho Tỳ-kheo. 

Tam bảo vật 

Vật của có bốn loại: 

1. Phật thọ dụng vật: điện chùa, y phục, giường, màn.v.v. không 
được dùng lẫn lộn. Nếu biết vật dùng cho Phật thì chỉ được đem cúng 
dường trong tháp, không được sử dụng lẫn lộn. Ngũ Bách Vấn kinh dạy: 
cột ở điện Phật bị hư mà có thí chủ tu sửa rồi đem cúng cho Tăng thì 
Tăng không được dùng. 
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2. Thí thuộc Phật vật: Ngũ Bách Vấn kinh dạy: vật của Phật không 
được đem đến chùa khác, nếu là m trái thì phạm tội. Nếu tất cả chúng 
Tăng đều cho đem đi thì nên thưa với Tăng, Tăng cho đem đi thì không 
tội. Lại nữa, vật của Phật được mua, bán, lấy cúng dường. Luật Thập 
Tụng dạy: vì Phật mà xuất vật của tháp thì cho phép. 

3. Cúng dường Phật vật: luật Tăng Kỳ dạy: hoa cúng Phật nhiều 
quá thì cho phép đem bán, hương, dầu nhiều cũng cho đem bán; chứa tài 
vật vô tận của Phật. Ngũ Bách Vấn kinh dạy: cờ Phật nhiều mà muốn 
là m việc khác, nếu thí chủ không đồng ý thì không được 

4. Hiến Phật vật: Trong luật dạy: thức ăn cúng dường nơi tháp 
Phật thì người giữ tháp được ăn. Luật Thiện Kiến dạy: thức ăn cúng 
dường trước Phật thì Tỳ-kheo hầu Phật được ăn, hoặc cư sĩ hầu Phật 
cũng được ăn. Kinh Trà Tỳ dạy: sau khi Phật diệt độ thì tất cả vật cúng 
dường Phật nên dùng là m tượng Phật và y phục, tràng phan, bảo cái, 
mua dầu, hương để cúng dường Phật, ngoài ra không được dùng vào các 
việc khác; nếu dùng thì phạm tội trộm. 

Vật của Pháp như hòm, hộp, rương, tráp vốn là vật đựng kinh, 
không được thay đổi, dùng vào việc khác. 

Vật của Tăng: nếu hai vật thường trú của trú xứ này thì không 
được đem đến trú xứ khác. Lại nữa, trong điện Phật lại là m phòng 
Tăng, kinh điển, tượng Phật để trong phòng Tăng, trở ngại việc sử dụng 
của Tăng, đều do việc dùng lẫn lộn. Do ngôi vị Tam bảo khác biệt nên 
phân ra rõ ràng. Nếu không trở ngại mà tạm an trí thì không tổn hại. 

Ngũ Bách Vấn kinh dạy: xưa là điện Phật nay là m thêm phòng 
Tăng, Tỳ-kheo cùng Phật ở trong ấy, nếu có ngăn che thì không phạm, 
bởi vì khi Phật còn ở đời, Ngài và đệ tử cùng ở một phòng. 

Đạo Tam bảo vật kết tội xứ 

Luận Đại Tỳ-bà-sa dạy: nếu trộm vật của Phật, tháp thì kết ng- 
hiệp đạo căn bản ở đâu? 

Đáp: ở chỗ Quốc vương, thí chủ và ở chỗ Trời, người giữ gìn mà 
kết tội. 

Có thuyết nói: ở bên Phật mà kết tội, vì vật này thuộc về Phật. 
Nếu người trộm vật của Tăng mà đã tác pháp Yết ma thì đối với trong 
chúng Yết ma mắc tội. Nếu như người tác Yết ma phổ biến khắp tất cả 
các nơi nói pháp thì mắc nghiẹp đạo căn bản. 

Thọ dụng tự thể vật phúc 

Luận Bát Nhã Đăng dạy: thế nào là tự thể thọ dụng? Đó là các 
vật đàn việt cúng dường như: phòng, nhà, vườn rừng, y phục, phẩm vật, 
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mềễn nệm, thuốc thang, các vật nuôi thân. 

Thế nào là phúc? Nghĩa là tìm kiếm; thấy chúng sanh chìm nỗi 
trong sông phiền não nên khởi tâm đại bi cứu ra khỏi sanh tử, đặt lên bờ 
Niết bàn, đó gọi là phúc. 

Linh Phật pháp tốc diệt hữu năm pháp 

Trong luật Tứ phần, trưởng lão Ba Ma Na bạch Phật: do đâu mà 
chánh pháp của Như Lai mau diệt, không được tổn tại lâu dài ở đời? 

Đức Phật dạy: có năm nhân duyên, nếu Như Lai diệt độ rồi mà 
Tỳ-kheo không kính Phật, Pháp, Tăng, Giới, Định cho nên chánh pháp 
không được tôn tại lâu dài. 

Nam Sơn sao viết: tượng Phật, kinh giáo, , linh nghi đều là việc 
chúng ta phải tôn trọng. Nay, đa số Tăng, Ni không có sùng phụng Phật 
pháp, trong lòng không chánh tín, sự hiểu biết không cao xa, mất hết khí 
tiết; hoặc ở trước hình tượng, lại cùng nhau đùa giỡn, nói lời phi pháp, 
đảo mắt, khua tay, chỉ khắp tượng Thánh; hoặc ngồi thiền xấc xược, 
tâm không sợ hãi, tuy thấy kinh tượng vẫn không đứng dậy cung phụng, 
đén nỗi là m cho người đời khinh chê, là m tổn hại chánh pháp; đã biết 
nhiều tội lỗi nên phải hết sức cẩn thận. Khi đến tháp, thấy hình tượng, 
tất phải khép nép, cung kính như đến gặp Vua, quan vậy. 


ÂN HIẾU 

Đệ tử Phật sớm tối đem hương hoa lễ Phật, ngay cả là m một việc 
thiện nhỏ như đầu sợi lông cũng đều hồi hướng bốn ân, ba cõi. Bởi vì 
tâm báo ân quảng đại là chí hiếu vậy. 

Ấn 

Có bốn ân: 

1. Ân cha mẹ 

2. Ân sư trưởng 

3. Ân đất nước 

4. Ân thí chủ 

Trong Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán Kinh, đức Phật dạy: thế 
gian có bốn ân: 

1. Ân cha mẹ 

2. Ân chúng sanh 

3. Ân Quốc vương 

4. Ân Tam bảo 

Bốn ân này tất cả chúng sanh đều như nhau. 

1. Ân cha mẹ: cha có ân từ, mẹ có ân bi. Nếu Ta còn ở đời thì có 
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trải qua một kiếp cũng không nói hết ân này. 

2. Ân chúng sanh: vô thỉ đến nay, tất cả chúng sanh luân chuyển 
trong năm đường, thay đổi là m cha mẹ đều có ân rất sâu nặng 

3. Ân Quốc vương: Quốc vương là người phước đức tối thắng, tuy 
sanh trong nhân gian nhưng được tự tại. Trời ba mươi ba thường dùng 
thần lực hộ trì cõi nước, núi sông, đất đai của Quốc vương. Cho nên Đại 
thnáh vương đem chánh pháp giáo hóa là m cho chúng sanh đều được 
an lạc. Kinh Hoa Nghiêm dạy: đất nước mà có Vua thì dân được an lạc. 
Vua là cội nguồn an lạc của chúng sanh. Tại gia hay xuất gia chuyên 
tâm hành đạo đều nhờ Quốc vương mà được tôn tại. Việc khai hóa 
truyền bá nếu không nhờ năng lực của Vua thì công hạnh không thành, 
pháp diệt không còn, huống nữa là mong cứu tế lợi ích. Cho nên, một 
trong sáu phần của việc tu công đức là thuộc Quốc vương. Nguyện Vua 
mà lớn như núi, sự tôn sùng kiên cố thì Phật pháp khó hoại diệt. Kinh 
Tát Giá dạy: Vua là cha mẹ của muôn dân, dùng pháp để bảo hộ chúng 
sanh được an lạc. Lại nữa, khi lễ Phật thường nguyện chư Thiên, Long 
thần ủng hộ cho mưa thuận gió hòa, văn võ bá quan thường hưởng bổng 
lộc. Tây Vức ký chép: Đại thần là người trấn giữ đất nước, nông dân là 
m ra thực phẩm nuôi sống đất nước: không trấn giữ đất nước thì nguy, 
không ăn thì chết. Lại nữa, Phật pháp phó chúc Quốc vương, đại thần 
nên thường phải buộc tâm, chú nguyện. 

4. Ân Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng bảo đầy đủ vô lượng thần thông 
biến hóa, lợi lạc hữu tình, không hề dừng nghỉ. Kinh Chánh Pháp Niệm 
dạy: Như Lai là bậc tối thắng nhất trong ba cõi, độ thoát sanh tử, ân này 
khó báo đáp được. Nếu đối với Phật pháp bằng tâm sâu xa, đắc bất hoại 
tín gọi là báo ân. 

Bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm: 

Như Lai vô số kiếp 

Cần khổ vì chúng sanh 
Tại sao người thế gian 
Không báo đáp ân Ngài. 

Kinh Báo Ân dạy: cha mẹ là ruộng phước tối thắng nhất trong ba 
cõi. Luật Tỳ-nạ¡-da dạy: cha mẹ đối với con cái có nhiều lao nhọc, bảo 
hộ, nuôi dưỡng, giúp cho bú mớm. Nếu như một vai cõng mẹ, một vai 
cõng cha trải qua trăm kiếp tự chịu nhiều khổ nhọc, hoặc đem bảy báu 
cúng dường để cha mẹ được giàu có, sung sướng cũng không báo đáp 
được ân cha mẹ. Nếu cha mẹ không có tín tâm mà khiến cho sanh khới 
tín tâm, hoặc không giữ giới mà là m cho giữ giới, hoặc keo kiết mà là 
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m cho biết bố thí, hoặc không có trí tuệ mà là m cho có trí tuệ; con cái 
mà có khả năng như vậy mới gọi là báo ân. Kinh Bất Tư Nghì Quang 
dạy: chẳng phải đem phẩm vật ăn uống và của báu mà có thể báo đáp 
ân cha mẹ. Dẫn dắt hướng đến chánh pháp chính là cúng dường cha mẹ. 
Trong luật Sa Di Tắc, đức Phật dạy: từ nay cho phép Tỳ-kheo suốt đời 
tận tâm cúng dường cha mẹ, nếu không cúng dường thì phạm tội trọng. 
Ta cho phép năm được miễn giữ giới để cúng dường cha mẹ, sư trưởng, 
thân giáo sư, quỹ phạm sư, người bệnh. Lại nữa, người xuất gia đối với 
cha mẹ phải nên cúng dường cung cấp, ngoài ba y ra thì các vật dư khác, 
hoặc xin nơi thí chủ, hoặc được Tăng chia phần, hoặc phần ăn thường 
có trong Tăng thì nên giảm bớt một nữa để cung dưỡng. Nếu vật thường 
khất thực thì cũng nên lấy một nữa phần của mình để nuôi dưỡng cha 
mẹ. Trong kinh Trung Tâm, đức Phật dạy: biết ân sư trưởng thì gặp sư 
trưởng liền phải hầu hạ, không gặp thì nên suy tư về lời dạy bảo như 
người con hiếu nghĩ đến cha mẹ, như người nghĩ đến việc ăn uốngv.v. 
kinh Đại Phương Quảng Bất Tư Nghì Cảnh Giới dạy: nên cúng dường 
cha mẹ, Hòa thượng, và những người đã giúp ích hoặc nhờ cậy ở thế 
gian. Đối với ân ấy nên nghĩ phải báo đáp gấp bội lần. Vì sao? Vì người 
biết ân tùy ở trong sanh tử cũng không mất thiện căn; người không biết 
báo ân thì thiện căn bị đoạn diệt. Do đó, chư Phật khen ngợi người biết 
báo ân. Có người hỏi: việc phụng sự bốn ân, đối với ân Quốc vương, cha 
mẹ thì có thể biết, còn ân sư trưởng và ân thí chủ thì sao? 

Đáp: người dạy kinh, luật, nghề nghiệp, hoặc bảo tránh ác là m là 
nh đều là sư trưởng. Sư là danh xưng của người dạy đạo. Nếu người đem 
tài vật cứu khổ giúp sự an lạc đều là thí chủ. 

Bố thí có ba loại: 

1. Tài thí: cho người tiền của 

2. Tâm thí: bằng tâm từ bi giúp người an lạc 

3. Pháp thí: thuyết pháp là m lợi ích cho người. 

Hiếu 

Sách Nhĩ nhã chép: khéo phụng sự cha mẹ là hiếu. Thụy Pháp 
chép: từ ái không biết khổ nhọc gọi là hiếu. Tạp Ký chép: dưỡng đức 
thuận lý, không nghịch thời thế gọi là hiếu. Trong kinh Tứ Thiên Vương, 
đức Phật bảo các đệ tử: các ông khéo giữ tâm niệm, không thọ năm dục, 
xả tình bỏ cấu, lấy sự không mong cầu là m đầu, bên trong thanh tịnh, 
bên ngoài phải hết lòng hiếu kính. 

Kinh Phạm Võng dạy: đức Phật ban đầu ngồi ở gốc cây Bồ-để 
thành Vô Thượng Chánh Giác, đầu tiên kết giới Bồ-tát lấy việc hiếu 
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thuận cha mẹ, sư tăng Tam bảo là pháp đạt đến đạo, hiếu gọi là giới. 
Kinh Vu Lan Bồn, đức Phật dạy Tỳ-kheo vì bảy đời cha mẹ mà thiết lập 
trai đàn cúng dường Phật và chư Tăng. Pháp Uyển dạy: trì giới tức là 
hạnh hiếu, nghĩa là tất cả chúng sanh đều đã từng là m cha mẹ, quyến 
thuộc nên nay trì giới không giết hại, không trộm cắp.v.v. gọi là hạnh 
hiếu. 


GIỚI THÚ 

Giới gồm ba cõi. Thú gồm sáu đường. 

Hựu pháp sư tự viết: ba cõi định vị, sáu đường phân chia, thô tế 
khác nhau, khổ vui sai biệt, quán nguồn gốc ấy không lìa sắc tâm, xét 
chỗ quy tụ đều là sanh diệt, sanh diệt luân hồi, đó là vô thường. Sắc tâm 
huyễn hóa, đó là gốc khổ nên dụ Niết bàn như biển cả, Pháp Hoa mới 
nói Thánh nhân siêu vượt nhà lửa, bỏ giả để trở về cội nguồn, ra khỏi 
ba cõi, sau đó vào đạo. 

Tam giới 

Giới là gì? 

Luận Du Già nói nghĩa giới là chủng tánh, là nhân, là . Luận Bà 
Sa nói nghĩa giới là phân giả. Thanh luận nói nghĩa giới là thú. Luận 
Câu Xá nói nghĩa giới là chủng tộc. Do nhân quả không đồng nên có 
ba. 

Dục giới 

Dục có bốn loại: tình, sắc, thực, dâm dục. Vì cõi này mong cầu 
đây đủ bốn dục nên gọi là dục giới. Ở đây có sáu tầng Trời: Tứ Thiên, 
Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại. 

Sắc giới 

Luận Bà Sa chép: có sắc có thể thấy, có thể trình bày nên gọi là 
Sắc giới. Sắc giới có mười tám tầng Trời: Sơ thiển có ba cõi Trời: Phạm 
Chúng, Phạm Phụ, Đại Phạm; Nhị thiền có ba cõi Trời: Thiểu Quang, 
Vô Lượng Quang, Quang Âm; Tam thiển có ba cõi Trời: Thiểu Tịnh, Vô 
Lượng Tịnh, Biến Tịnh; Tứ thiển có chín cõi Trời: Phước Sanh, Quảng 
Quả, Vô Tưởng, Vô phiền, Vô Nhiệt, Thiện Hiện, Thiện Kiến, Sắc Cứu 
Cánh. 

Vô Sắc giới 

Luận Bà Sa viết: không sắc có thể thấy, có thể trình bày nên gọi 
là Vô sắc. Có bốn cõi Trời: Không Xứ, Thức Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 

Cửu địa 
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. Ngũ thú tạp cư địa 

. Ly sanh hỷ lạc địa 

. Định sanh hỷ lạc địa 

. Ly sanh diệu lạc địa 

. Xã niệm thanh tịnh địa 

. Không xứ địa 

. Thức xứ địa 

. Vô sở hữu xứ địa 

. Phi tưởng phi phi tưởng xứ địa 

Địa có bốn nghĩa: trụ, xứ, nhiếp, trị. 

Tam hữu 

Dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. 

Hữu là gì? Nghĩa là tất cả pháp hữu lậu. Do đó đức Phật nói: ng- 
hiệp có thể khiến cho đời sau nối tiếp là hữu. Lại nói vì sanh diệt nên 
gọi là hữu; rơi vào trong khổ, tập đế nên gọi là hữu. 

Nhị thập ngũ hữu 

Theo A-tỳ-đàm dạy: cõi Dục có mười bốn: bốn đường ác, bốn 
châu, sáu cõi Trời dục; cõi Sắc có bẩy: bốn cõi Trời ở bốn tầng thiển, 
trong Sơ thiển có Đại Phạm thiên, trong Tứ thiểền có Ngũ Tịnh Cư thiên 
và Vô Tưởng thiên; cõi Vô Sắc có bốn: bốn định xứ. 

Pháp Uyển chép: chưa biết nghĩa hữu là gì nhưng trong Sơ thiển 
lập riêng là m hữu? 

Đáp: người ngoại đạo chấp vào thường cho rằng Đại Phạm Thiên 
Vương là chủ sanh ra vạn vật. Nếu ai là m trái thì bị sanh tử, là m thuận 
thì được giải thoát. Lại nữa, Địa Phạm Thiên Vương cũng tự chấp vài 
thân mình có thể là m chủ tạo hóa, là thường, là chân giải thoát. Đức 
Như Lai vì phá bỏ kiến chấp ấy nên lập ra một hữu. Lại nữa, Vô Tưởng 
Thiên vì các chúng sanh ở cõi Trời kia mà định thọ báo không thân năm 
trăm kiếp. Ngoại đạo chấp Niết bàn chân thật nên đức Như Lai muốn 
phá kiến chấp kia mà trình bày chẳng Niết bàn và lập riêng một hữu. 
Lại nữa, Ngũ Tịnh Cư Thiên là m chủ cõi Trời Ma Hê Thủ La. Ngoại 
đạo chấp đó là chủ tạo hóa, quay trở về tức đắc chân Niết bàn. Đức 
Phật vì muốn kiếp chấp kia nên lập ra một hữu. Lại nữa, cõi người ở 
trong bốn châu lập ra một hữu, nghĩa là chúng sanh ở trong bốn đường 
khổ nhiều, vui ít nên lập riêng ra một hữu. Cõi người hơn các cõi kia thì 
tham trước sâu dày. Do bốn châu thọ báo không đồng nên lập ra một 
hữu. 
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Tam thiên đại thiên thế giới 

Là hóa cảnh của Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Thế giới nghĩa là gì? 

Theo kinh Lăng Nghiêm: thế là biến đổi; giới là lập theo phương. 
Lại nữa, Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn góc, trên, dưới gọi là giới; quá khứ, 
hiện tại, vị lai gọi là thế. Theo Văn Thù Vấn kinh chép: có hai thế: 
chúng sanh thế tức tất cả chúng sanh; hành thế tức trụ xứ của chúng 
sanh. Kinh Trường A-hàm và kinh Khởi Thế Nhân bổn dạy: tâm địa 
bốn châu tức núi Tu đi. Núi này có tám núi vây quanh bên ngoài. Có 
núi Đại Thiết Vi bao quanh và một ngày, một đêm Mặt trời, Mặt trăng 
xoay chuyển chiếu sáng khắp bốn châu thiên hạ gọi là một quốc độ; 
một ngàn quốc độ là một tiểu thiên thế giới; một ngàn tiểu thiên thế 
giới là một trung thiên thế giới; một ngàn trung thiên thế giới là một đại 
thiên thế giới; do ba ngàn đại thiên chồng chất nên gọi là ba ngàn đại 
thiên thế giới . 

Thú 

Tức năm đường: Trời, người, Địa ngục, Súc sanh, NÑgạ quỷ. Còn 
A-tu-la có trong bốn đường nên nay khai thêm một đường gọi là sáu 
đường. 

Thú nghĩa là gì? 

Theo luận Tỳ-bà-sa nghĩa là chỗ đến: các loài hữu tình thích hợp 
sanh đến đó nên gọi là thú. Theo luận Tỳ-đàm nghĩa là hướng đến: 
nghiệp nhân thiện ác kia có thể khiến hữu tình đến sanh xứ ấy. Lại có 
nghĩa là con đường nên gọi là sáu đường. 

Thiên thú 

Luận Tỳ-bà-sa dạy: các đường tối thắng thì ánh sáng chiếu soi lẫn 
nhau như cõi Trời vậy. Luận Trí Độ dạy: có bốn tầng Trời: 

1. Sanh thiên: từ cõi Trời Tứ Thiên Vương trở lên 

2. Danh thiên: tức Vua gọi Thái tử 

3. Tịnh thiên: các Thánh nhân sanh trong loài người 

4. Sanh tịnh thiên: các Thánh nhân sanh ở cõi Trời. 

Sanh thiên nhân 

Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt dạy: tu tập đầy đủ Thập thiện tăng 
thượng thì được sanh cõi Trời Tán Địa ở Dục giới; nếu tu Thập thiện 
hữu lậu tương ưng với định thì được sanh cõi Trời Sắc giới; nếu tu ha 
sắc, lìa thân, khẩu tương ưng với định thì được sanh ở cõi Vô sắc. Theo 
kinh Chánh Pháp Niệm Xứ dạy: do ba điều thiện của việc trì giới không 
giết hại, không trộm cắp, không dâm dục nên được sanh ở cõi Trời. 
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Kinh Biện Ý Trưởng Giả Tử dạy: có năm việc được sanh Thiên: 

1. Không giết hại sanh mạng, khiến cho chúng sanh được an lạc. 

2. Hiền lương, không trộm cắp, bố thí, không tham, cứu giúp những 
người nghèo, ăn xin. 

3. Trinh khiết, không phạm ngoại sắc nam nữ, tinh tấn giữ giới, 
trì trai. 

4. Thành tín không dối gạt, giữ bốn lỗi của miệng. 

5. Không uống rượu. 

Nhân thú 

Luận Đại Tỳ-bà-sa dạy: tiếng Phạm là mạt-nô-sa, do có khả năng 
dùng ý tư duy, quán sát để thực hành, hoặc quá kiêu mạn, hoặc ý tịch 
tịnh nên gọi là người. Luận A-tỳ-đàm dạy: vì sao cõi người lại gọi là 
ma-đồ-sa. Nó có tám nghĩa: 

1. Thông minh 
. Tối thắng 
.Ý vi tế 
. Chánh giác 
. Trí huệ tăng thượng 
. Phân biệt hư thật 
. Pháp khí Thánh đạo 
. Thông minh nên là m chủ được nghiệp 

Nhân nhân 

Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt dạy: do trước kia tạo nghiệp tăng thượng 
hạ phẩm, than, miệng ý tạo diệu hạnh nên sanh ở cõi người. 

Kinh Biện Ý dạy: có năm việc được sanh ở cõi người, được người 
tôn quý: 

1. Bố thí rộng khắp. 

2. Kính lễ Tam bảo và các bậc trưởng thượng 

3. Nhẫn nhục không sân 

4. Nhu hòa khiêm nhượng 

5. Nghe hiểu giới kinh. 

- Lại nữa, có năm việc được sanh ở cõi người: 

1. Bố thí cho người nghèo 

2. Trì giới không phạm mười điều ác 

3. Nhẫn nhục không loạn động 

4. Tinh tấn khuyến hóa 

5. Hết lòng trung, hiếu. 

Có năm việc này thì được sanh trong cõi người, có phước, sống 
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lâu, oai đức, đoan chánh, được người kính ngưỡng. 


hạ: 


Lại có năm việc được sanh trong loài người nhưng thuộc hạng hèn 


1. Kiêu mạn 

2. Đối với cha mẹ thì cứng cõi không cung kính 

3. Buông lung, không kính lễ Tam bảo 

4. Trộm cắp là nghề sinh sống 

5. Nợ nần không trả 

Lại có năm việc được sanh trong loài người có hơi miệng thơm 


tho, thân tâm an lạc, được người khen ngợi, không bị chê bai: 


1. Chí thành không dối gạt người 

2. Tụng kinh 

3. Hộ giới 

4. Dạy người lánh ác là m là nh 

5. Không tìm lỗi của người 

Lại có năm việc được sanh trong loài người nhưng thường bị người 


chê bai, bị người oán ghét, thân hình xấu xí, tâm ý không an, thường 
luôn sợ hãi: 


bách: 


1. Thường không chí thành, dối gạt người khác 

2. Thấy người thuyết pháp trong chúng hội mà chê bai họ. 
3. Thấy người đồng học thì khinh khi họ 

4. Không thấy việc của người khác mà chỉ muốn tạo ác 

5. Tranh cãi, đâm thọc. 

- Ở cõi người có ba điểu tối thắng: 

1. Dõng mãnh 

2. Nhớ nghĩ 

3. Phạm hạnh 

Người có ba điều tối thắng này thì được sanh lên cõi Trời. 
Nhân đạo thập khổ 

Trong Bồ-tát Giới Kinh dạy: con người bị mười điều khổ bức 


. Sanh 

. Già 

. Bệnh 

. Chết 

. Sâu 

. Oán 

. Thọ khổ 
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8. Ưu 

9. Não 

10. Luân chuyển 

- Nhân Thai Tạng Bát VỊ Du Già luận dạy: 
. Yết-la-giám: tợ như giọt sương 

.Át- bộ-đàm: như sữa 

. Bế-thi: như huyết đông 

Kiện-nam: tượng hình 

. Bát-la-xa: chi phần hiện rõ 

. Mao-phát-trảo-vị: hiện rõ lông, tóc, móng 
. Căn-vỊ: các căn hiện rõ 

. Bát-la-xa-khư: hiện rõ thân hình. 

Lại có mười gia1 đoạn: 

. Giai đoạn màng mỏng 

. Giai đoạn bọt nước 

. Giai đoạn nước đọng 

. Giai đoạn như cục thịt 

. Giai đoạn đủ năm căn 

. Giai đoạn trẻ thơ 

. Giai đoạn đồng tử 

. Giai đoạn thiếu niên 

9. Giai đoạn trưởng thành 

10. Giai đoạn già yếu 

Phàm phu 

Kinh Đại Oai Đức Đà-la-ni dạy: lưu chuyển mê hoặc trong sanh 
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tử, trụ đạo bất chánh nên gọi là phàm phu. 


Tiếng Phạm là Bà-la đọa ngôn mao đạo, nghĩa là thực hành với 


tâm bất định, giống như lông nhẹ bay theo hướng gió hoặc Đông, hoặc 


Tây. 


Lại có hai hạng phàm phu: 

1. Phàm phu trẻ nhỏ: không có trí tuệ 

2. Phàm phu ngu ám: ngu độn không thể dạy 

Luận Phật Tánh dạy: phàm phu lấy thân kiến là m tánh 
Nhân hữu vi tứ trồng 

Theo kinh Trường A-hàm có bốn tướng hữu vi: 

1. Sanh: năm ấm cùng sanh khởi rồi có mạng căn 

2. Già: mạng sống gần hết, không biết còn bao lâu. 

3. Bệnh: các khổ bức bách, sự sống chết không có kỳ hạn. 
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4. Tử: nghĩa là chấm dứt: trước phong, sau hỏa rồi đến các căn bại 
hoại, sống chết khác đường. 

Nhân gian tứ sự tất định biệt ly 

Kinh Chánh Pháp Niệm dạy: 

1. Thiếu niên 

2.Anổn 

3. Thọ mạng 

4. Giàu có 

Bốn pháp này nhất định phải xa ha mà người trí thường tu quán 
sát vậy. 

Địa ngục thú 

Luận Lập Thế chép: tiếng Phạm là nê-lê-da, ở đây dịch là không 
được hỷ lạc. Luận Ty-bà-sa gọi là nê-lê-ca, Tân dịch là chỗ không nên 
đến. Luận Đại Tỳ-bà-sa gọi là nại-lạc-ca, ở đây dịch là không thể vui. 

Trong luận hỏi: thế nào gọi là nại-lạc-ca? 

Đáp: Vì trong ấy luôn bị ràng buộc nên gọi là nại-lạc-ca; vì các 
hữu tình không vui, không ái, không vị, không lợi, không hỷ lạc nên gọi 
là na-lạc-ca. nay gọi là Địa ngục. Địa là đáy, là dưới cùng, nghĩa là đối 
với vạn vật thì nó ở dưới cùng hết. Ngục là co quắp, nghĩa là bị trói co 
quắp, không được tự tại. 

Kinh Tam Pháp Độ Nhân dạy: Địa ngục có ba loại: 

1. Địa ngục nóng có mười tám sở. 

2. Địa ngục lạnh có mười tám sở 

3. Địa ngục vây quanh, lại gọi là khinh phược, lại gọi là cô độc lại 
có ba chỗ khác nhau: giữa núi, trong nước, ở đồng trống. 

Lạc Địa ngục nhân 

Luận Bà-sa dạy: do đời trước là m việc bạo ác mạnh mẽ, thân, 
miệng, ý nên là m hạnh ác nên nay sanh vào Địa ngục lạnh giá. 

Trong kinh Biện ` dạy: có năm việc sau khi chết thì vào Địa 
ngục: 

1. Không tin Tam bảo và thường phỉ báng, khinh chê Thánh đạo. 

2. Phá hoại chùa Phật 

3. Thường luôn phỉ báng, không kể tội phước 

4. Không có kính thuận, không có đạo lý Vua tôi, cha mẹ 

5. Đã được vào đạo mà không nghe lời thầy chỉ dạy, lại cống cao 
ngã mạn, khinh bỉ thầy tổ. 

Súc sanh thú 

Luận Lập Thế chép: tiếng Phạm là để-lật-xa, ở đây dịch là Súc 
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sanh. Theo luận Đại Tỳ-bà-sa thì gọi là Bàng sanh nghĩa là thân hình 
hôi hám. 
Súc sanh nhân 
Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt dạy: tạo đú mười nghiệp thì sanh vào 
Súc sanh: 
1. Thân là m ác 
. Miệng nói ác 
. Ý nghĩ ác 
. Từ tâm tham mà là m việc ác 
. Từ tâm sân mà là m việc ác 
. Từ tâm sĩ mà là m việc ác 
. Hủy nhục chúng sanh 
. Ñão hại chúng sanh 
9. Cho vật bất tịnh 
10. Tà dâm 
Kinh Biện Ý dạy: có năm việc thì sanh vào Súc sanh: 
1. Phạm giới ăn trộm 
2. Nợ nần mà không trả 
3. Giết hại 
4. Không muốn nghe thọ kinh pháp 
5. Thường gây khó khăn với trai hội 
Tam đồ 
Tây Vức ký dạy: thơ Xuan Thu có ba đường là chỗ nguy hiểm nên 
xưa đã dùng danh từ này vậy. Đồ nghĩa là con đường, chẳng phải nghĩa 
lầm than. Nếu theo tiếng Phạm là a-ba-na-già-đê, ở đây dịch là đường 
ác. Đạo sự thật là nhân do hành vị đã tạo ra. 
Bát nạn 
. Địa ngục 
- Ngạ quỷ 
. Súc sanh 
. Châu Bắc 
. Vô Tưởng thiên 
. Sanh trước Phật hoặc sau Phật 
. Thế trí biện thông 
. Mù, điếc, câm, ngọng 
Tu-la thú 
Kinh Hải Long Vương gọi là a-tu-luân, ở đây gọi là vô thiện thần. 
Đại Tỳ-bà-sa gọi là A-tố-lạc, ở đây gọi là phi thiên. Lại nữa Tố-lạc 
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nghĩa là đoan chánh; A nghĩa là không, nghĩa là thân hình không đoan 
chánh. Kinh Lăng Nghiêm dạy: hoặc ở trong loài quỷ nhờ có năng lực 
hộ trì chánh pháp, tự tại nhập không, được sanh ra bằng trứng thuộc vào 
loài quỷ; hoặc ở trong cõi Trời thiếu đức nên bị rơi vào nơi ấy, ở gần 
Mặt trời, Mặt trăng, được sanh ra bằng thai thuộc vào loài người; hoặc 
có năng lực giữ gìn thế giới, không có sợ hãi, thường cùng tranh quyển 
với Phạm vương và Thiên Đế Thích, Tứ thiên vương, nhân biến hóa mà 
sanh trong cõi Trời, có một hạng thấp kém sanh ở trong biển lớn, chìm 
đắm trong nước, sớm dạo hư không, tối về nước ngủ, do sanh ở chỗ ẩm 
thấp nên thuộc vào loài Súc sanh. 

Tu la nhân 

Đa số trong các kinh, luận đều nói do ba nhân: sân, mạn và nghĩ 
nên sanh trong loài Tu la. 

Diêm la vương 

Tiếng Phạm là Diêm-ma-la, ở đây dịch là ngăn chặn, nghĩa là 
ngăn chặn không cho là m các việc ác. 

Trong luận Du Già, hỏi: Vua Diêm ma có khả năng là m tổn hại, 
có khả năng là m lợi ích nên gọi là pháp vương? 

Đáp: do là m lợi ích cho các chúng sanh nên các chúng sanh nghĩ 
nhớ đến Vua thì Vua liền hiện thân giống như họ và bảo: “Các người 
đã tự tạo nhân nào thì nhận lấy quả ấy; do cảm ứng với Địa ngục, ng- 
hiệp mới lại không tích chứa nên khi hết nghiệp thì được thoát khổi Địa 
ngục. Do đó, Diêm ma có khả năng là m lợi ích chúng sanh nên gọi là 
pháp vương. 

Chúng sanh 

Tiếng Phạm là Bộc-hô-thiện-na, ở đây dịch là chúng sanh, nghĩa 
là nhờ các duyên mà sanh ra. Hựu pháp sư dạy: gồm nhiều duyên mà 
sanh ra ở đời nên gọi là chúng sanh. Tam tạng đời Đường dịch là hữu 
tình, nghĩa là tất cả vật vô tình đều do các duyên giả hợp mà sanh ra, 
nay lược bỏ vô tình nên nói hữu tình. 

Kinh Chứng Khế Đại Thừa, hỏi: chúng sanh nghĩa là gì? 

Đức Phật dạy: là tình và tưởng hòa hợp, đó là địa, thủy, hỏa, 
phong, không, thức, danh, sắc, giới, nhập duyên khởi và nhân, nghiệp, 
quả hợp lại mà sanh ra. Tất cả chúng sanh lấy vô minh là m căn bản, do 
ái nên đọa lạc luân hồi. 

Tâm 

Tiếng Phạm là chất-đa, hoặc gọi là tức-đa, ở đây dịch nghĩa là 
duyên lự. Luận Duy Thức dạy: tập khởi gọi là tâm, tức tám thức. 
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Bài kệ trong kinh Trung Ấm dạy: 
Tâm là gốc căn bản 
Thiện, ác tùy theo tâm 
Hành thiện đến cõi là nh 
Là m ác đọa đường ác. 
Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ dạy: 
Hành là m chủ các pháp 
Đích thực là tâm vậy 

Lại nói: 

Pháp thiện và bất thiện 
Tâm là gốc căn bản. 

Tâm địa: Đức Phật dạy trong ba cõi đều do tâm là m chủ. tâm của 
chúng sanh như đất; ngũ cốc và hoa quả đều từ đất mà sanh ra. Cũng 
vậy, tâm pháp sanh ra thế gian và xuất thế gian, thiện, ác, năm đường, 
ba thừa. Do nhân duyên đó, ba cõi đều do tâm nên gọi là tâm địa 


CHÍ HỌC 

Học 

Nghĩa là bắt chước. Bạch Hổ Thông nói: “Học là bắt chước để 
hiểu biết những điều chưa biết”. Trung luận dạy: bậc quân tử ngày xưa 
thành tựu đức độ mới ra lập nghiệp. Dù thân bị mai một nhưng danh thì 
bất hủ. Vì sao? Vì những bậc học giả lấy thần để thấu đạt, lấy tình để 
trị tánh là nhiệm vụ quan trọng của bậc Thánh nhân. Học như vật trang 
sức, không có vật trang sức thì người xem không thấy đẹp. Người không 
học thì không có đức hoan hỷ. 

Chí là học theo bậc thầy. Học giả lo chí khí mình không kiên cố. 

Tăng Sử lược chép: đối với việc học thì sự sự mênh mông, có 
những điều không thể biết đến được, bởi sự thiếu khuyết vậy. Các cao 
tăng ở đây có thể nhiếp phục các giáo phái khác đều do sự học hỏi uyên 
bác vậy. 

Nhị học 

Trong Tỳ-nạI-da, đức Phật dạy có hai hạng học nghiệp: đọc tụng 
và thiển tư. Theo Sao chép: năm hạ trở xuống thì phải nương theo thầy 
để học luật tạng. Năm hạ trở lên thì tự học pháp vô nhân ngã. 

Tam học 

Luật Tăng Kỳ dạy: học có ba hạng: 

1. Tăng thượng giới học. 

2. Tăng thượng định học 
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3. Tăng thượng tuệ học. 

Lại nữa, học có ba hạng: kinh, luật, luận. 

Khai ngoại học 

Trong Tỳ-nại-da, do Xá Lợi Phất nhiếp phục hết thấy các phái 
ngoại đạo. Do đó đức Phật cho phép T-kheo học luận bên ngoài nhưng 
phải là bậc thông minh, nhớ dai thì mới có thể phân một ngày ra là m ba 
thời: hai thời sáng, trưa đọc tụng kinh Phật, đến chiều tối đọc sách bên 
ngoài. Cho nên trong Kỳ Viên có thư viện. Trong ấy an trí đủ các văn 
thư khác nhau của đại thiên giới. đức Phật cho các Tỳ-kheo đọc để chế 
phục ngoại đạo, nhưng không cho nương theo kiến giải ấy. Luận Địa 
Trì dạy: néu có người thông minh trí tuệ, thọ học mau lẹ thì trong ngày 
thường dùng hai thời học Phật pháp, một thời học kinh sách ngoại đạo. 

Học thư 

Luật Ngũ Phần dạy: Tỳ-kheo không biết thư ký, đức Phật cho 
phép học, không được vì muốn đẹp mà phế bỏ đạo nghiệp. 


Nhị trí 
Kinh Bát nhã dạy: thiển học là khai trí; giảng học là diễn trí. 
Thị nhục 


Trong Pháp Uyển, Trang Tử nói: người mà không học thì như cục 
thịt; học mà không hành thì như cái đảy rách. 

Phủ khố 

Cao tăng Tăng Phạm đời Tế thông hiểu các kinh sách nên hiệu 
là phủ khố. 

Trí nan 

Ngô Chị Khiêm, tự là Cung Minh, hiệu là Trí Nan. Theo Cao 
Tăng truyện, ba ngàn tăng ở chùa Kỳ hoàn đều hiệu Trang pháp sư tức 
là túi trí. 

Nghĩa long 

Cao tăng Huệ Vinh đời Trần giảng giải rành rẽ ở khắp nơi nên 
hiệu là Nghĩa Long. 

Nghĩa hổ 

Cao tăng Đạo Quang ở Giang Đông nghiên cứu thấu suốt tận cùng 
nghĩa lý nên hiệu là Nghĩa Hổ. 

Luật hổ 

Cao tăng Pháp Nguyện thông suốt tạng luật, ngôn từ biện luận 
sáng tỏ những câu nạn vấn của đối thủ nên hiệu là Luật Hổ 

Tăng anh 

Cao tăng Trí Diễm cùng với pháp sư An và tam tạng Biến Tri kết 
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giao, tuệ giải đáp ứng với đối thủ nên hiệu là Tam Anh. 

Tăng kiệt 

Cao tăng Tăng Tuệ cùng với pháp sư Xướng thường giảng về tam 
tạng nên hiệu là Nhị Kiệt. Cao tăng Kính Thoát đời Đường hiệu là Tăng 
Kiệt. 

Di thiên thích 

Pháp sư Đạo An ở Tương Dương, nhan tu tập đã rành rỏi gặp Xỉ 
đến, nói: “Bốn biển đều rạch ròi”. Xỉ đáp: “Thích Đạo An dời Trời” 

Thích môn thiên lý câu 

Trường An và Thường Biện là hai pháp sư tài trí nhất, thường 
khen pháp sư Trang: “Ông xứng đáng là bậc tài trí nhất trong dòng họ 
Thích”. 

Nghĩa thiên 

Luận Bà Sa dạy: hiểu rõ nghĩa các pháp, thấy nghĩa không của 
các pháp gọi là Nghĩa Thiên. 


Học hải 

Cao tăng Đàm Hiển ở Sơn Đông, Giang Biểu hiệu là Học Hải. 

Kinh tứ pháp tướng : 

Cùng với năm học giả ở Ân Độ đều xứng danh là pháp sư nỗi 
tiếng. 


Thích môn hô liễn 

Pháp sư Hổ Khưu Tuệ Tụ đời Tùy hành hóa ở Nam châu được sự 
khen ngợi. 

Huệ uyển lâm trịnh 

Là hiệu của cao tăng Chí Niệm đời Tùy, bậc hữu học có danh 
tiếng thời bấy giờ. 

Tả bình truyền khí 

Kinh dạy: A Nan lãnh thọ Phật pháp như rót nước từ bình này sang 
bình khác, hoàn toàn không có đổi khác. Bình thì có nhiều loại khác 
nhau nhưng nước thì không khác. 

Truyền đăng 

Triệu pháp sư nói: tự tại hành hóa ở kia tức tăng thêm công đức và 
ánh sáng chánh pháp không dứt, cũng gọi là đèn sáng vô tận. 

Đầu châm 

Tây Vức ký chép: Ca-na-Đề-bà là vị tổ thứ mười lăm ở Tây Thiên, 
ban đầu đến yết kiến, Long Mãnh Thủy sai đệ tử hướng dẫn. Đề-bà 
thấy vậy im lặng lấy cây kim ném, người đệ tử kia liền chụp lấy cây 
kim ném lại. Long Mãnh hỏi: “Người kia nói gì?”. Đáp: “Chỉ im lặng 
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mà ném kim”. Long Mãnh nói: “Đó là bậc trí tuệ, người mau dẫn vào 
trong chúng hội” 
Tam tuyệt 
Cao tăng Pháp An, thân cao tám mét, có ba điều kỳ tuyệt: 
1. Oai phong đặc biệt 
2. Giải nghĩa cùng thâm 
3. Tinh tấn thanh bạch 
Tử tuyệt 
Cao tăng Hồng Yến học vấn uyên bác cả nội điển lẫn ngoại điển. 
Những tác phẩm mà cao tăng trước tác đều niêm phong nhập vào lầu 
các bí mật. Bấy giờ gọi là tứ tuyệt: mạo, nghĩa, thi, thư. 
Ngũ bị 
La Thập trả lời với pháp sư Viễn: tài sản có năm thứ dự sẵn: 
phước, giới, bác văn, biện tài, thâm trí. Nếu có đủ năm thứ ấy là bậc 
đạo long. Nếu chưa đủ đó là trì trệ. Nhân giả dự sẵn các thứ ấy chứ. 
Bát bị 
Pháp sư Ngạn Tông đời Tùy nói: tham gia vào việc phiên dịch có 
tám điều dự sẵn và có đủ mười điều: 
1. Thành tâm thọ pháp, với chí hướng lợi người 
2. Thực hành theo pháp thù thắng, giữ giới bền chặc 
3. Thông suốt ba tạng, rõ nghĩa năm thừa. 
4. Nương theo văn sử gắn liền với điển từ, không quá vụng về. 
5. Vững tâm tha thứ, độ lượng, bao dung, không quá chuyên chấp, 
chìm trong đạo thuật, chẳng màng đến danh lợi, không có cao ngạo. 
6. Phải biết tiếng Phạm 
7. Không rơi vào việc học vấn 
8. Uyên bác từng trải, giỏi về văn chương, rành âm thô nhã. 
Mười điều: 
. Câu, vần 
. Hỏi đáp 
. Danh nghĩa 
. Kinh luận 
. Ca tụng 
. Chú thuật 
. Phẩm để 
. Chuyên nghiệp 
. Bộ chữ 
10. Thanh chữ 
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Nhân nhân hiển danh 

Pháp sư Cáo Hữu đời tấn từ Vĩnh Gia đến Giang Tả gặp thừa 
tướng của Vua. Đạo Nhất thấy sự việc kỳ lạ, liền cho là m đồ đệ của 
mình. Do đó mà hiển danh. 

Chỉ quý như ngọc 

Cao tăng Vô Cấu Nhãn, lại gọi là luật sư Thanh Nhãn, ban đầu 
dịch luật Thập Tụng. Tăng ni kinh thành tranh nhau ấn tống luật. Ngạn 
nói: “ Đều phải nhờ người viết lại rõ ràng, chỉ quý như ngọc. 

Phiêu lãnh 

Tăng Duệ năm hai mươi hai tuổi đã uyên bác về kinh, luận, thiển 
quán, có khả năng giảng thuyết. Ty đồ Diêu Sùng tôn trọng ông ta. 
Lúc ấy, Diêu Hưng chưa biết nên hỏi Diêu Sùng: “ Tăng Duệ như thế 
nào?”. Diêu Sùng nói: “Như cây tùng, cây bách”. Đến lúc gặp mặt hồi 
han luận bàn mới biết là pháp khí biện tài. Diêu Hưng nói: “ Đúng là tư 
hải phiêu lãnh” 

Lãnh thần 

Cao tăng Huệ Ước học hỏi thấu đạt tận cùng cả nội điển lẫn ngoại 
điển sao còn không được kính trọng? Lúc Cánh Lục Văn Tuyên Vương 
đi tuần xét ở Vũ Huyệt, có tăng sĩ nỗi tiếng tại tòa thuyết pháp, xem 
ra đang còn trẻ tuổi. Vua thấy rồi liền khiêm cung hết lễ, quần chúng 
thấy vậy thì không vui. Vua nói: “Bậc thượng sĩ này chính là lãnh thân 
dòng họ Thích” 

Bát đạt 

Cao tăng Chi Học Long uyên bác cả nội điển lẫn ngoại điển. Các 
danh sĩ như Nguyễn Đảm.v.v. đều coi cao tăng như tri kỷ nên gọi là Bát 
Đạt. 

Bát năng 

Cao tăng Chân Quán có tám khả năng: đạo, thư, thi, biện, lễ mạo, 
thanh, kỳ(cờ tướng). 

Biện đỉnh 

Đạo An hiệu là Thích Di Thiên, học thông cả nội điển lẫn ngoại 
điển. Nơi bức phù liên ở ruộng chùa có một cái đỉnh lớn, một bên có 
chữ Triện. Người triều đình không biết mới hỏi Đạo An. Đạo An nói: 
“Lỗ Tương Công đã đúc cái đỉnh này. Kiên Sắc tam quán có nghi ngờ 
gì đều hỏi Đạo An. 

Đảm bút 

Cao Tăng Kính Duyệt lúc đi du học cầm cây bút dài bằng ba cánh 
tay. Có người xin thơ, chữ lớn, chữ nhỏ đều tùy theo cây bút mà có, chư 
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hoàn toàn không do sư tạo ra. Người ngắm không nhàm chán. 

Khôi hài thượng thủ 

Chi Thuần tự là Đạo Lâm. Tần Ai Đế thỉnh mời đến chùa Đông 
An. Khích Siêu, Tôn Xước.v.v. các danh sĩ đều giao du bên ngoài. Một 
hôm vào trong thất mới biết được Chi Thuần là người khôi hài bậc 
nhất. 

Nghĩa giải danh trì 

Cao tăng Pháp Khai dùng nghĩa giải biết tên thiên hạ, cùng kết 
giao với Tạ An Vương.v.v. là m bạn văn học. Tôn Xước nói: “Thông 
suốt cả nội điển lẫn ngoại điển, tài hoa phong phú, tất cả những điều ấy 
đều có ở nơi Pháp Khai. 

Hàn tùng 

Huệ Long học hỏi thấu cùng nghĩa lý. Vào thời Tống đa số bạn bè 
là các bậc danh hiển, mà khí tiết dung mạo Huệ Long như cây tùng vào 
mùa rét. Lúc ấy, Chu Khỏa coi pháp sư Huệ Long như sương rơi trên 
tùng, trúc; lá rụng giữa rừng thưa. 

Bích vân 

Huệ hưu họ Thang, là vị quan phong nhã, thường ngâm thơ, sớm 
tối hợp Bích Vân, giai nhân mãi chưa đến 

Lập tuyết 

Tổ thứ hai ở Trung Quốc tên là Thần Quang, còn gọi là Huệ Khả, 
ban đầu đến tham yết Đạt Ma thì tổ phải đứng trong tuyết. 

Tản bị 

Cao tăng Huệ Thiểu học với Xước công, giữ phận nghèo ở nhà 
chuyên viết sách luận, chịu lạnh nghe giảng, hiểu rõ văn nghĩa. 

Ủng trần 

Đạo Siêu chịu khổ học hành, ở riêng một thất, dùng kinh điển của 
Nho Phật xoay quanh tòa ngồi, tay không rời sách, bụi đất đầy phòng. 
Lúc ấy, trung thư Ngô Quần hỏi: “Trùng kêu bụi đầy, sao không vui?”. 
Đạo Siêu đáp: “Tiếng trùng vang vọng ở khắp nơi, bụi đất đầy phòng 
chưa rỗi quét”. 

Nghĩ thư 

Cao tăng Pháp Nhã thông thạo cả nội điển lẫn ngoại điển. Nhiều 
học sĩ đến tham học người dùng nghĩa kinh giải thích, rồi mới dùng sách 
ngoài để cắt nghĩa. 

Đức hương 

Hương vi diệu có ba loại: hương đa văn, hương giới, hương thí. 
Ba loại hương này dù thuận gió hay nghịch gió đều nghe mùi thơm tối 
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thắng không øì sánh bằng. 

Đạo phong 

Truyện Bảo Lâm chép: Tổ sư Nan Đề đến ở nước Ma Đề. Một 
hôm có ngọn gió từ phương Tây thổi đến, Tổ nói: “Gió thổi đường này, 
chắc có đạo nhân đến”. Quả nhiên Già Da Xá Đa đến. 

Biến giới 

Pháp Uyến chép: năm thứ ba niên hiệu Hoằng Thủy, Diêu Hưng 
trồng hành trong vườn. Một hôm nó đều biến thành kiệu. Ông ta đoán: 
“Chắc có người trí đến”. Quả đúng là pháp sư La Thập đến. 

Học giả nhị hoạn 

Pháp sư Triệu nói: “Tuy hiểu nghĩa sâu xa nhưng chưa dụng tâm, 
tôn trọng mình, khinh mạn người thì không có ích gì. Đây là mối lo bên 
ngoài của học giả. Nhờ sự hiểu biết ấy lại chấp vào tướng phân biệt, 
tuy nói là thông hiểu nhưng chưa hợp với sự thông hiểu chân thật. Đây 
là mối lo bên trong của học giả. 

Vô tiền quyết hóa 

Pháp Uyển chép: Luận Hành nói: “Trong tay không có tiền mà 
đến chợ mua hàng hóa thì chủ hàng dứt khoát không bán. Trong tâm 
không có học thì cũng giống như trong tay không có tiền”. 

Bình chúc 

Trong sách Pháp Uyển, Tân Bình Công hỏi sư Khoáng: tôi đã bẩy 
mươi tuổi mà muốn học, e muộn quá rồi?”. 

Đáp: muộn rồi sao không thắp sáng sáng ngọn nến lên. Thần 
nghe: “Nhỏ mà học là như ánh Mặt trời mới mọc. Đến lúc trai tráng mà 
học thì như ánh sáng Mặt trời giữa trưa. Già mà học thì như ánh sáng 
của ngọn nến. Ai mà cùng đi với người mê? 

Bình Công nói: hay thay. 

Giới 

Pháp Uyển chép: nay có người học hành nông cạn lại tự cho mình 
là bậc xuất chúng, rồi khởi tâm kiêu mạn, phóng đẳng, hủy diệt tất cả, 
tung hoành khắp Trời đất, ngồi ngông ngáo trước mặt sư trưởng, đứng 
quát tháo bên cạnh tôn sư. Gốc đạo là hòa hợp; cung kính thuận phục 
là Tăng. Tâm đã trái nghịch như thế thì đâu thành ngôi báu. Hãy cẩn 
thận thay! 
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THÍCH THỊ YẾU LÃM 
QUYỂN HẠ 


Thuyết thính- Táo tịnh-Tránh nhẫn--Trạch hữu--Tạp kỷ-Chiêm 
bệnh-Tống chung. 


THUYẾT THÍNH 

Thuyết 

Luật Tỳ-nại-da dạy: thuyết nghĩa là khai hóa hướng dẫn, nay gọi 
là giảng. Thuyết văn nói: giảng hòa với giải, luận bàn. Quảng Nhã gọi 
là đọc. Vua Cố Dã nói: giải nói là đàm luận, giáo huấn vậy. 

Thính 

Luận Duy Thức cho rằng: nhĩ căn tiếp xúc, thức lãnh thọ gọi là 
thính, tức là ý suy nghĩ thuộc về nhĩ căn. 

Pháp uyển nói: có ba phẩm: dùng thần nghe là thượng căn; dùng 
tâm nghe là trung căn; dùng tai nghe là hạ căn. 

Thuyết thính nhị nạn 

Luận Trung Quán dạy: chân pháp hợp với người thuyết, người 
nghe rất khó có được. Kinh Niết bàn dạy: 1. Ưa nói pháp là khó; 2. Ưa 
nghe pháp là khó. 

Pháp sư thăng cao tòa 

Luận Thập Trụ Bà Sa dạy: muốn thăng tòa thuyết pháp thì trước 
tiên phẩi cung kính lễ đại chúng, sau đó mới thăng tòa. 

Pháp sư tâm 

Kinh Đại Pháp Cự Đà-la-ni dạy: là pháp sư thì phải dụng tâm 
suy nghĩ: “Chỗ ngồi của ta bây giờ là tòa sư tử của Như Lai nên yên 
tĩnh từ mẫn, ái ngữ, khiêm hạ, bảo hộ tâm đại chúng. Nếu ôm lòng sân 
giận, ganh ty, tâm chấp hơn thua thì mắc tội nặng. Từ tâm thuyết pháp 
thì được công đức lớn, có thể là m cho Phật pháp tổn tại lâu dài ở đời, 
hễ sanh đến chỗ nào cũng thường được gặp Phật. Nếu được hưởng thọ 
tất cả các sự cúng dường, phải biết hổ thẹn, chớ sanh tâm tham, không 
được ngã mạn, không là m mất đi thiện căn của thí chủ. 
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Pháp sư bát chủng ngôn 
Luận Du Già dạy: tám ngôn từ của pháp sư: 
. Lời hỷ lạc 
. Khéo khai sáng 
. Biết nạn vấn 
. Khéo phân biệt 
. Khéo tùy thuận 
. Biết dùng dẫn chứng 
. Biện tài thù thắng 
.- Pùy theo tông phát 
Ngữ hữu bát chỉ 
Luận Hiển Dương dạy: đáp lại có tám chỉ: 
. Lời tốt đẹp 
. Rõ ràng 
. Dễ hiểu 
. Người muốn nghe 
. Không mong cầu 
. Lời như thật 
. Khéo dùng phương tiện 
. Lời tối thượng 

Thuyết giả quá lỗi 

Kinh Phật Tạng dạy: tự mình chưa chứng biết pháp mà ngồi trên 
tòa giảng pháp cho người nghe thì đọa Địa ngục. Luật Thập Tụng dạy: 
nếu tự mình chưa hiểu rõ, có chỗ nghi ngờ giáo pháp thì không được 
giảng nói cho người nghe, sợ có chỗ sai lầm, lưu truyền sai quấy, tất cả 
đều mắc tội. Kinh Pháp Hoa dạy: có người đối với pháp sâu xa thì sanh 
tâm bồn xẻn; có khả năng giáo hóa mà không thuyết giẳng cho người 
nghe; hoặc có người khi được lợi dưỡng, cung kính,cúng dường thì dù có 
phi pháp mà vẫn gượng thuyết. 

Tự đại kiều nhân 

Kinh Vị Tằng Hữu dạy: nếu có được chút ít phước đức mà tự đại, 
kiêu mạn với người thì cũng giống như người mù cầm đuốc mà tự họ 
không được trông thấy. 

Hộ thuyết tam ích 

Luận Thập Địa dạy: thuyết pháp lợi người có ba thời: 

1. Lúc nghe 

2. Lúc tu hành 

3. Lúc chuyển sanh 


œ ¬Il" ŒẰA CÀ +> CC) t) = 


 ¬ì RA €A+>C©) t 


SỐ 2127 - THÍCH THỊ YẾU LÃM, Quyển Hạ 133 





Thuyết giả ngũ phúc báo 

Kinh Hiền Giả Ngũ Phúc dạy: thuyết pháp được năm điều tốt là 
nh: 

1. Sống lâu, vì người nghe pháp rồi thì không giết hại 

2. Giàu sang, vì người nghe pháp rồi thì không trộm cắp 

3. Đoan chánh, vì người nghe pháp rồi thì luôn hòa vui 

4. Danh dự, vì người nghe pháp rồi thì biết quy y Tam bảo 

5. Thông minh, vì người nghe pháp rồi thì thông hiểu sáng tỏ. 

Giảng đường chế 

Kinh Phật Bản Hạnh dạy: lúc bấy giờ, các Tỳ-kheo tập hợp trong 
một giảng đường nghe hai Tỳ-kheo thuyết pháp nên chướng ngại nhau. 
Họ liền chia ra hai giảng đường nhưng vì gần kể nhau nên họ lần lượt đi 
qua lại lộn xộn là m loạn động chúng. 

Do đó, đức Phật dạy: từ nay về sau không được thuyết trong cùng 
một giảng đường, hoặc hai giảng đường gần kể nhau; người nghe pháp 
bên giảng đường này cũng không được sang giảng đường kia, người 
nghe pháp bên giảng đường kia cũng không được sang giảng đường 
này; không được chê bai pháp môn nào. 

Giảng đường trí Phật tượng 

Kinh Đại Pháp Cự Đà-la-ni dạy: khi pháp sư thuyết pháp, có nữ 
La-sát tên là Ái Dục thường đến mê hoặc là m tâm pháp sư tán loạn. 
Cho nên, chỗ thuyết pháp thường phải an trí tượng Như Lai, dùng hương 
hoa cúng dường chớ có bỏ bê. Nữ La-sát kia trông thấy rồi thì sẽ mê 
loạn, không thể là m chướng ngại. 

Giảng xứ niệm kinh 

Pháp sư Tăng Yến đời Lương giảng nói trong chúng: xưa kia Di 
Thiên Đạo An mỗi lần thuyết giảng, ở sau pháp tòa thường bảo Đô 
Giảng khiến cho các hàm linh được nghe kinh. Sự việc này lâu ngày rồi 
phế bỏ đi. Vì muốn giáo hóa đại chúng nên các nơi đều tụng kinh Quán 
Âm một quyển. Do đó, tất cả chỗ có giảng kinh đều như thế, xa gần 
cùng tụng tập, nay thì nệm Phật. 

Học tứ 

Tứ: là bà y biện hàng hóa để mua bán. Do vào đời Hậu Hán, Trương 
Khai học trò Tự Siêu tùy tùng đến ở chợ nên nay chỗ học gọi là tứ. 

Tỉnh 

Giòng họ Thích gọi học viện là tỉnh. Cao tăng truyện chép: Phật 
Đà Da Xá lần đầu đến. Diêu Hưng lập tỉnh mới riêng biệt để tiếp đãi ở 
vườn Tiêu Diêu, chú âm là tỉnh thự. 
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Giáng trướng 
Giáng là màu đó. Sách Phạm, Hoa đời Hậu Hán chép: Mã Dung 
Đạt bình sanh tánh khí nho nhã thường ở tòa cao để viết trên bức trướng 
đỏ. Đồ chúng theo học trước đây, về sau đều gọi là bức trướng của họ 
Mã. 
Lại nữa, sách đời Tấn chép: Tuyên Văn Quân Tống Thị tức là mẹ 
Vi Sính tạo lập giảng đường, dùng màn lụa đỏ để ngăn cách đổ chúng 
khinh mạn. 
Long môn 
Cao tăng Huệ Trì là em pháp sư Viễn tánh cách thanh tú, giải ha- 
.nh tinh cao, thâu nhận đồ chúng đến ngàn người. Phàm những lúc thăng 
đường thuyết pháp, hoặc nhập thất thì đều gọi là lên cửa rồng. 
Trù thất 
Bảo lâm truyện chép: Ưu Ba Cúc Đa là vị Tổ thứ năm ở Tây 
Thiên, có cái thất bằng đá, bể dài mười tám khủy tay, bể rộng mười hai 
khủy tay. Những người đến thọ học có một vị đắc đạo, Tổ liến ném một 
cái thẻ tre bốn tấc ở trong thất. Đến lúc thẻ ném đây thất, Ưu Ba Cúc 
Đa diệt độ liền lấy thẻ trong thất đem đi trà tỳ. 
Hàm trượng 
Khúc lễ chép: khách chẳng ăn uống trong chiếu rộng mười 
thước. 
Đô giảng 
Tức pháp sư người Đối Dương. Mẹ Lương Võ Đế mỗi lần thỉnh sư 
đến giảng kinh ở chùa Chỉ Viên đều sai Pháp Bưu hầu Đô Giảng. Bưu 
trình qua Võ Đế rồi mới đánh trống lúc hùng hồn, lúc thanh thoát tùy 
theo từng câu hỏi đáp. 
Đời Tấn, Chi Thuần đến nước Việt, nhà Vua thỉnh sư giảng kinh 
Duy Ma, sai Hứu Tuân hầu Đô Giảng. Tuân hỏi một câu. Đại chúng đều 
cho rằng sư không đáp được. Chi Thuần đáp một nghĩa, đại chúng cho 
rằng Tuân không thể hỏi vặn lại được. Nay đối với Đô Giảng thì chỉ có 
xướng kinh văn mà bỏ việc hỏi đáp công kích. 
Giảng tăng thỉ 
Giảng kinh: tức vào thời Tào Ngụy, Chu Sĩ Hành giảng đạo hạnh 
Bát nhã đầu tiên. 
Ni giảng: vào đời Đông Tấn, Đạo Hinh giảng hai kinh: Pháp Hoa, 
Duy Ma đầu tiên. 
Giảng luật: vào đời Nguyên Ngụy, Thế Pháp Thông giảng luật 
đầu tiên. Thông chỉ xem lướt qua là đã phô dương được cả luật Tứ Phần. 
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Có môn nhân Đạo Phú vừa nghe, vừa chép dần dần tạp hợp hành sớ 
sao. 

Giảng luận: tức La Thập truyền trao cho pháp sư Tung luận Thành 
Thật lần đầu tiên. 

Pháp khí 

Luận Quảng Bách dạy: phải đủ ba đức mới gọi là pháp khí: 

1. Bẩm tánh nhu hòa, không có thiên vị, thường tự thẩm sát, không 
tham lợi về mình. 

2. Thường muốn thông hiểu, cầu pháp không chán, không bảo thủ 
mình mà phải hoan hỷ 

3. Vì tánh thông tuệ, đối với lời nói thiện hay ác thì hiểu biết 
chánh đáng, phân biệt được mất. 

Nếu không như thế thì dù có ba đức mà thầy trò đều không có lợi 
ích. 

Nhân trung sư tử 

Lời bạt của kinh Trị Thiển chép: phái Đại thừa ở Thiên Trúc có 
Sa-môn Phật-đà-Tư-na là bậc thiên tài kỳ đặc, là người học hiểu rộng 
các sách nội điển và ngoại điển của các nước, không sách nào mà Sa- 
môn không học đến. Người đời đều gọi là nhân trung sư tử. 

Pháp tượng : 

Đời Tể, Cao tăng Tăng Ấn giảng rành rành về kinh,luận nên gọi 
là Pháp Tượng. 

Nghĩa thiếu 

Pháp An mới mười tám tuổi mà đã giảng kinh Niết bàn. Trương 
Vĩnh hỏi đến tuổi tác, rồi khen: xưa có Phù Phong Chu Bột mới mười 
hai tuổi mà đã là m thơ nên mọi người gọi là thần đồng. Nay Pháp An 
có thể gọi là nghĩa thiếu. 

Tứ hải luận chủ 

Là danh xưng của cao tăng Kính Thoát vào đời Tùy. 

Tam quốc luận sư 

Là hiệu của Tăng Xán, đời Tế 

Tỳ-đàm khổng tử 

Đời Tây Tần, Huệ Tung khéo giảng luận A-tỳ-đàm, được người 
tôn trọng nên có hiệu Khổng tử Tỳ-đàm. 

Thọ quang học sĩ. 

Đời Lương, Huệ Siêu học kinh, luận, hiểu rõ, thông đạt, uyên bác 
cả nội điển lẫn ngoại điển. Do đó, Võ Đế ban cho hiệu là thọ quang 
điện học sĩ. 
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Kinh luật nguyên tượng 

Đời Lương, Tăng Thạnh giảng các kinh, luận là thời nguyên tượng, 
đặc tỉnh nên các đạo Nho đều khiếp sợ. 

Bồ-tát giới sư 

Huệ Xước là giới sư của Lương Võ Đế. 

Giảng kinh thiên hoa đọa 

Đời Lương, Pháp Vân giảng kinh thì hoa Trời rơi xuống. Lại nữa 
vào đời Đường, lúc Đạo Tông giảng kinh ở chùa Thắng Quang-Tây 
kinh, hoa Trời liền xoay quanh giảng đường, rồi bay vào cửa nhưng 
không héo, một lúc sau thì biến mất. 

Thuyết luật sơn phong lạc 

Trí Văn giảng luật rất hay nên mới nâng lông nai thì hai ngọn núi 
đều sụp đổ. 

Thông mình thích tử 

La Thập nói với Diêu Hưng: Dung là người thông minh của dòng 
họ Thích. 

Phiêu biểu đạo nhân 

Diêu Hưng lễ trọng Đàm Ảnh vì thấy sư siêu việt nhất trong nhóm 
kẻ sĩ nên thường nói với La Thập: “Pháp sư Đàm Ảnh là đạo nhân 
phong lưu tiêu biêu trong nước này vậy” 

Ưu thưởng 

Tây Vức ký chép: giảng thông suốt một bộ luật mới được miễn là 
m tri sự; giảng hai bộ luật thì cho thêm phòng ở và đồ dùng; giảng ba bộ 
luật thì ban thêm sai người hầu cận, phụng sự; giảng bốn bộ luật thì ban 
thêm tịnh nhân; giảng năm bộ luật thì ban thêm xe cộ. 

Kim sư tử tòa 

Đời Tần gọi Cưu Ma La Thập là Đồng Thọ. Xưa kia, Vua Quy Tư 
là m tòa sư tử bằng vàng, Đại Tần trải nệm gấm bằng phẳng rồi thỉnh 
La Thập ngồi thuyết pháp. 

Học giả vì tứ sự đọa lạc 

Kinh Pháp Luật Tam muội dạy: 

1. Học mà không biết dùng phương tiện khéo léo, khinh mạn thầy, 
bạn, không có nhất tâm, ý luôn thay đổi 

2. Học mà không tinh tấn, không có đạo lực, chỉ tham danh dự, 
mong người cung kính, hầu hạ. 

3. Học phụng thờ thầy, không nghĩ đến sự cần khổ mới được thành 
tựu mà lại hư dối, cống cao. 

4. Học mà ưa phản đạo, đem pháp thuật khác để so sánh với kinh 
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Phật thậm thâm rồi nói các đạo đều giống nhau. 
Kinh Bồ-tát giới dạy: vì danh dự mà tụ hội yheo đồ chúng thì gọi 
là đệ tử ma. 


TÁO TỊNH 

Tham 

Luận Du Già dạy: đối với các cảnh giới mà khởi tâm đắm trước 
gọi là tham. Trong các phiền não thì tham là đứng đầu. Luận A-tỳ-đạt- 
ma dạy: tham: thể của nó trong ba cõi là ái; nghiệp của nó đối với chúng 
sanh là khổ. Pháp Uẩn Túc Luận, đức Phật dạy: nếu các ông đoạn dứt 
một pháp thì Ta bảo nhiệm chắc chắn rằng các ông sẽ đắc quả Bất 
hoàn. Một pháp ấy là tham. Lục Độ Tập kinh dạy: đức Phật từng là m 
chim chúa Bồ câu, dạy trong đàn: “Giới kinh Phật dạy, tham là đứng 
đầu. Tham để đạt đến vinh hiển giống như đói được món ăn độc đắc 
chí khoái lạc, chỉ trong khoảnh khắc các khổ đến rồi thời còn yên được 
không? 

Dục 

Nghĩa là mong cầu. Trong kinh Tạp A-hàm, đức Phật dạy: tất cả 
chúng sanh sanh đau khổ đều do sự mong cầu là m gốc. Luận Du Già 
dạy: trong các phiền não thì tham là hơn hết; trong các sự tham muốn 
thì tham dục là hơn hết, vì nó sanh ra các khổ. Tập luận dạy: khi pháp 
này sanh khởi thì không được tịch tịnh. Do pháp này sanh nên thân tâm 
đều không được tịch tịnh. 

Xuất gia nhân tam dục 

Kinh Niết bàn dạy về ba việc tham cầu của người xuất gia: 

1. Ác dục: Tỳ-kheo đứng đâu trong chúng muốn cho tăng chúng 
tùy thuận mình, để cho bốn chúng đều cúng dường, cung kính, khen 
ngợi, tôn trọng mình, hoặc là thuyết pháp cho họ tín thọ khiến cho mình 
được y phục, thức ăn, phòng xá.v.v. 

2. Đại dục: Tỳ-kheo sanh tâm mong cầu khiến cho bốn chúng biết 
ta đắc sơ trụ cho đến bối trí vô ngại, vì sự lợi dưỡng. 

3. Dục dục: Tỳ-kheo muốn sanh cõi Phạm thiên cho đến Đao Lợi 
thiên, vì muốn được tự tại. 

Ngũ dục 

Là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Trí luận gọi năm dục là mũi tên hoa. 
Lại gọi là năm mũi tên, vì nó phá hoại tất cả việc là nh. Hành giả nên 
than trách: “Than thay! Chúng sanh thường bị năm dục là m não loạn 
mà vẫn mong cầu không bỏ nên sẽ rơi vào hầm lớn, chịu khổ kịch liệt, 
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như ghẻ hơ lửa. Năm dục không có lợi ích, như chó gặm xương. Năm 
dục tăng thêm sự tranh cãi, như chịm giành giựt thịt. Năm dục thiêu 
cháy người, như cầm đuốc đi ngược gió. Năm dục hại người, như đạp 
rắn độc. Năm dục không thật, như được trong mộng. Năm dục không 
bên lâu, như giả tạm trong chốc lác. Năm dục này được vui tạm thời, 
hết rồi thì khổ lớn”. 

Trong kinh Tạp A-hàm, phạm chí Văn Đà hỏi A Nan: vì sao ông 
xuất gia trong Phật giáo? 

A Nan đáp: vì đoạn ác, sanh thiện. 

Hỏi: đoạn ác gì? 

Đáp: đoạn tham dục, sân giận, ngu s1. 

Hỏi: chúng có tội lỗi gì? 

Đáp: nhiễm trước dục ái thì sẽ sanh não loạn, đời hiện tại tăng 
trưởng pháp ác; ưu sầu, khổ não do đây mà sanh. Trong đời vị lai cũng 
lại như vậy. 

Khổ 

Tánh của nó là bức bách. Do tham dục kia mà sanh ra khổ. Luận 
Phật Địa dạy, việc ác có hai: chúng sanh và đất đai. 

Chúng sanh có tám khổ: 

1. Sanh 

2. Già 

3. Bệnh 

4. Chết 
5. Thương yêu mà xa ha 
6. Mong cầu mà không đạt được 
7. Oan gia mà gặp nhau 
8. Ưu sầu 

Đất đai: như nói cõi nước quá nóng, quá lạnh, không được cứu hộ, 
quá đói, nhiều bệnh.v.v. 

Kinh Pháp Cú dạy: khổ trong thiên hạ chẳng qua là vì có thân nên 
đói, khát, nóng, lạnh, sân giận, sợ hãi. Oán họa sắc dục đều do nơi thân. 
Thân là gốc của các khổ, là nguồn của họa hoạn, lao tâm khổ nhọc, ưu 
sầu trăm mối. Các loài ngọ nguậy bị khổ tàn hại lẫn nhau. Chúng sanh 
bị khổ trói buộc, sanh tử không dứt đều do thân tham dục. Lìa đời để 
cầu tịch diệt, nhiếp tâm chánh niệm, mặc nhiên vô tưởng thì có thể đắc 
Niết bàn. Đay là sự an lạc tối thắng. 

Bài kệ khổ về thân: 

Vì đi xe mệt mỏi 
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Nên tìm cầu chỗ đứng 
Vì đứng lâu mệt quá 
Nên tìm cầu chỗ ngồi 

Vì ngôi lâu mệt quá 

Nên tìm cầu chỗ nằm 
Các khổ theo đó sanh 
Trước vui sau thì khổ 
Thay đổi trong nháy mắt 
Ngồi nằm hoặc đứng ải 
Các việc đều là khổ. 

Ngũ úy 

Luận Phật Địa dạy về năm điều đáng sợ: 

1. Sợ không hoạt bát 

2. Sợ tiếng xấu 

3. Sợ chết 

4. Sợ hứng thú 

5. Khiếp sợ 

Diệu Sắc Tam kinh dạy: 

Do ái sanh sâu tu 

Đo ái sanh sợ hãi 

Ai thoát khỏi tham ái 
Không sâu, không sợ hãi. 

Thất tình 

hỷ, nộ, ưu, cụ, ái, tắng, dục 

Bát phong 

Lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. 

Luận Phật Địa dạy: việc được như ý gọi là lợi; việc không như ý 
gọi là suy; nói xấu việc đã qua gọi là hủy; khen ngợi việc đã qua gọi là 
dự; khen ngợi việc hiện tại gọi là xưng; chê bai việc hiện tại gọi là cơ; 
thân tâm bức bách gọi là khổ; thân tâm vui vẽ gọi là lạc. 

Thiểu dục tri túc 

Bồ-tát Sư Tử Hống hỏi: ít muốn biết đủ có gì sai khác? 

Đức Phật dạy: người ít muốn thì không mong cầu, không chấp thủ. 
Người biết đủ thì ít muốn nên không hối hận. 

Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ dạy: điều thù thắng nhất trong pháp 
Sa-môn là biết đủ. Luận Bà Sa dạy: Phật pháp lấy ít muốn là n căn bản; 
vì mong cầu lợi nơi thế tục nên lợi đạo không thành. Kinh Di Giáo dạy: 
Tỳ-kheo nên biết, người tham muốn nhiều thì cầu lợi nhiều nên khổ não 
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cũng nhiều. người ít tham muốn, không cầu không thủ thì không có lo 
lắng; ít muốn thì sanh ra các công đức vì không nói quanh co với người 
khác. Người ít muốn thì tâm thắn nhiên, không có lo sợ gặp phải các 
việc. Vì giải thoát các khổ đau nên Tỳ-kheo phải quán pháp biết đủ thì 
sẽ được vul sướng, an lạc. 

Tứ hoan hỷ pháp 

1. Hoan hỷ tiết chế có thể đưa đến an lạc ít muốn 

2. Hoan hỷ tích tập phạm hạnh có thể đưa đến an lạc viễn ly 

3. Hoan hỷ hối lỗi có thể đưa đến an lạc thiền định 

4. Hoan hỷ ưa đoạn ác, ưa tu thiện có thể đưa đến an lạc Chánh 
giác. 

Thích tử tu tín 

Tướng phần trong Duy thức ghi: phàm phú quý, bần tiện, đẹp, 
xấu, được, mất đều do chủng tử quá khứ đã tạo nghiệp thiện hay ác. 
Quả thuộc y báo hay chánh báo giống nhau hay khác nhau đều do sự 
biến hiện thuộc tướng phần của thức thứ tám. Cho nên nói rằng: tướng 
phần đã định thì quỷ thần không thể thay đổi. Ưu-bà-tắc giới kinh ghi: 
người trí biết rõ nghiệp quả, tại sao nói thời tiết, tinh tú đều do Trời tự 
Tại tạo ra? Nếu là nhân duyên theo thời tiết, tinh tú thì thiên hạ đồng 
thời cùng sanh, tại sao một người chịu khổ, một người hưởng vui, một 
người là nam, một người là nữ? 

Kinh Chánh Pháp Niệm dạy: nghiệp thiện, bất thiện là chúng sanh 
tự tạo, chẳng do tỉnh tú tạo ra. 

Tĩnh 

Luận Năng Đoạn Kim Cang dạy: Định gọi là tĩnh. Do đó đắc thiển 
gọi là tịch tĩnh. Tịch tĩnh có hai loại: thân tịch tĩnh và tâm tịch tnh. Nay 
thì phân ra thành bốn: 

1. Thân tịch nh mà tâm không tịch tnh: Tỳ-kheo tham dục tọa 
thiển trong rừng. 

2. Tâm tịch nh mà thân không tịch nh: Tỳ-kheo không tham, 
sân mà ở gần Vua, quan. 

3. Thân, tâm đều tịch tĩnh: các bạc Thánh nhân. 

4. Thân, tâm đều không tịch tĩnh: phàm phu. 

Tam ma đề 

Trí luận dạy: tất cả thiển định thâu nhiếp tâm đều gọi là Tam- 
ma-để. Tần dịch là chánh tâm hành xử: tâm ấy từ vô thỉ đến nay thường 
quanh co không ngay thẳng. Khi đắc chánh tâm hành xử thì tâm được 
ngay thẳng. Giống như con rắn nằm trong ống trúc. 


SỐ 2127 - THÍCH THỊ YẾU LÃM, Quyển Hạ lẠI 





Thiên 
Luận A-tỳ-đàm hỏi: thiển là gì? 
Đáp: chánh quán đoạn các kiết sử gọi là thiển. 
Tọa thiên 
Kinh Tam Thiên Oai Nghỉ dạy: ngồi thiền có mười việc: 
. Phải tùy thời: bốn thời 
. Được ngồi trên giường: thiển trên giường 
. Tòa mềm: tòa bằng lông mịn 
. Chỗ vắng vẻ: dưới gốc cây giữa núi rừng 
. Có được thiện tri thức: bạn tốt 
. Có đàn việt tốt: không tìm cầu bên ngoài 
. Ý hoàn hảo: năng quán 
. An lạc: điều phục tâm ý. 
. Có thuốc uống: không nghĩ đến vạn vật 

10. Trợ duyên tốt: cất đồ ngôi thiển. 

Thiên đái 

Là đồ dùng để tọa thiển. Kinh dạy: dùng da để là m, rộng một 
thước, dài tám thước, đầu có cái móc từ sau chuyển đến trước, bắt vào 
hai đầu gối là m cho không lay động. Bởi vì mới ngồi thiền thì dễ mệt 
nên dùng nó để kiểm thân trợ lực gọi là thiện trợ; dùng xong cất vào 
chỗ vắng. 

Thiên trấn 

Là tấm ván, hình giống như cái hốt, có lỗ ở giữa, dùng vòng xâu 
dưới lỗ tai, đội trên đầu cách trán bốn ngón tay. Nếu người ngồi thiển 
ngủ gật đầu xuống thì tự tỉnh dậy. 

Ÿ bản 

Nay gọi là thiển bản. Tỳ-nại-da nhiếp tụng ghi: ghế ngồi là trừ 
mệt mỏi nên cá nhân hoặc chúng đều cho phép chứa. 

Cốt nhân 

Luận Trí Độ dạy: người ngồi thiển quán xương người tức là ngày 
nay dùng bức tranh xương khô vậy. 

Thiên trượng 

Là m bằng cây trúc, bao một đầu, sai người hạ tọa cầm đi, thấy 
người ngôi thiển ngủ gật thì dùng nó đánh nhẹ trên đầu 

Thiên cúc 

Quả bóng da dùng để nếm vào người ngủ là m tỉnh giấc. 

Yến tọa 

Lại gọi là yên tọa. An là yên nghỉ. Kinh Minh Đăng Tam muội 
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dạy ngồi yên tỉnh có mười lợi ích: 
1. Tâm không vẫn đục 
. Không có buông lung 
. Được chư Phật nghĩ đến 
- Tin hạnh Chánh Giác 
. Không nghi ngờ về trí Phật 
. Biết ân 
. Không chê bai 
. Khéo ngăn ngừa 
9. Đạt đến chỗ điều phục 
10. Chứng trí vô ngại 
Phật pháp nhị trụ 
Luận Tỳ-bà-sa dạy: Phật pháp có hai chỗ an trụ thì có thể giữ gìn 
Phật pháp: học vấn và tọa thiền. 


 ¬ì" A A+>C)\© 


TRÁNH NHÂN 

Tránh hữu tứ chúng 

Luật Thập Tụng dạy có bốn loại tranh cãi: 
1. Tranh cãi 


2. Trợ giúp tranh cãi 

3. Phạm tội tranh cãi 

4. Thường muốn tranh cãi. 

Tỳ-ni-mẫu dạy: hai người cùng cạnh tranh nhau gọi là đấu. Đồ 
đẳng trợ giúp gọi là tránh. Đến trình bày cho tăng chúng rõ gọi là ngôn. 
Nói rõ lý lẽ gọi là tụng. 

Tránh căn bản hữu lục 

Tỳ-ni-mẫu dạy có sáu loại tranh cãi căn bản: 

1. Sân giận: biến đổi sắc mặt là m cho người khác phải sợ. 

2. Não hại: là m hại người khác để họ phải áo não. 

3. Huyễn ngụy: dối trá 

4. San tật: tham vật đêm về cho mình, không cho người khác gọi 
là san; thấy người thành đạt thì muốn não hại họ gọi là tật. 

5. Kiến thủ: những điều mình là m và thấy biết đều đúng, còn việc 
là m và sự thấy biết của người khác đều sai. 

6. Biên kiến, tà kiến: thấy sự tôn tại là thường còn; thấy sự đoạn 
diệt là mất hẳn, đó là biên kiến. Phỉ báng không có nhân quả là tà 
kiến. 

Bỉ dụ 
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Trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: Sa-môn không chuyên niệm 
tinh tấn, giữ gìn ba đọc nơi thân, miệng, ý thì cấu uế tràn ngập trong 
tâm, giống như nước rửa chân thì không thể dùng được. Lại nữa, dù là 
Sa-môn mà miệng không thành tín, tâm tánh ngông cuồng, thường nhận 
tiếng ác thì cũng như đồ đựng nước rửa chân thì không thể chứa thức 
án. 

Ác báo 

Căn bản Tỳ-nại-da dạy: có hai Tỳ-kheo cùng tranh cãi về nghĩa 
lý. Tỳ-kheo nhỏ mắng Tỳ-kheo lớn. Tỳ-kheo lớn không cho Tỳ-kheo 
nhỏ vào phòng, do bị lửa sân thiêu đốt nên liền qua đời, là m con rắn 
độc, muốn đến đốt Tỳ-kheo nhỏ. Lúc ấy, đức Phật dùng tâm đại bi 
đến trong phòng ấy bảo Tỳ-kheo nhỏ sám hối: “Ông có thể xem đó là 
Tỳ-kheo ngày xưa để là m lễ”. Phật lại thuyết pháp cho rắn độc: “Này 
hiển thủ, ngươi đã ở chỗ Ta, đã tu tịnh hạnh, đáng được sanh lên cõi 
Trời nhưng bị lửa sân thiêu đốt nên phải là m rắn độc. Ngươi nên biết, 
các hạnh vô thường, các pháp vô ngã, Niết bàn tịch nh”. Rắn độc nghe 
pháp rồi liền qua đời, sanh lên cõi Trời. 

Kinh Thụy Ứng dạy: Đua khổ thay người trong thế gian tranh cãi 
không dứt. Do việc cực ác này nên thân chịu khổ muôn phần để mong 
cầu giải thoát mà không đạt được, luống uống sự lao nhọc của thân tâm, 
chết đọa vào biển khổ, tự mình phải gánh chịu, chứ không ai thay thế. 

Nam Sơn sao ghi: muốn trách người thì trước tiên phẩi tự xem lại 
tâm mình đang hoan hỷ hay sân giận. Nếu có hiểm hận thì nên đè nén, 
nhãn chịu, vì lửa từ trong sanh ra thì trước tiên là tự thiêu đốt mình. 

Tranh hữu ngũ quá 

Luật Ngũ Phần dạy có năm lỗi tranh cãi: 

1. Hung ác 

2. Sau hối hận 

3. Nhiều người không ưa thích 

4. Tiếng ác vang xa 

5. Chết rơi vào đường ác 

Nhẫn 

Thế nào là nhẫn? Tự mình không có giận dữ, không báo oán người 
khác nên gọi là nhẫn. Do hai nhân duyên những người xuất gia phải 
gắng sức thọ trì để mau chứng được nghĩa lợi của Sa-môn. Hai nhân 
duyên đó là : nhẫn nhục và nhu hòa. Nhẫn nhục là đối với người oán 
mà mình không trả báo lại. Nhu hòa là tâm không sân giận, tánh không 
não hại người khác. 
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Luận Nhiếp dạy: nhẫn có thể là m cho mình và người khác được 
an hòa; tự thân không bị nhiễm lỗi lầm, sân giận tức là tự mình được an 
hòa; đã không sân giận thì không là m khổ người khác tức là người káhc 
được an hòa. Lục Độ Tập kinh dạy: nhẫn là nguồn của vạn điều phước. 
Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ dạy: nhẫn là pháp thiện bậc nhất, thanh tịnh 
bậc nhất, được Phật khen ngợi. 

Nhẫn có hai loại: 

1. Pháp nhẫn: duyên pháp đạo hạnh để tư duy về bạch pháp thiện 
đạo thù thắng nên có khả năng nhẫn. 

2. Sanh nhẫn: muốn khởi sân giận thì nhãn nhục là m cho không 
sanh khởi vì biết sân giận là tội lỗi. 

Dĩ nhẫn chỉ tránh 

Trong kinh Trung A-hàm, đức Phật bảo các Tỳ-kheo: nếu dùng sự 
tranh cãi để chấm dứt tranh cãi thì rốt cuộc không thể ngăn chặn được, 
chỉ có dùng nhẫn nhục mới ngăn chặn được sự tranh cãi. Nhẫn nhục là 
pháp tôn quý nhất. Trong kinh Trường A-hàm, Trời Đế Thích nói: Ta 
thường nghe nói: “Người trí không nên tranh cãi với người ngu. Người 
ngu mắng nhiếc mà người trí im lặng thì đó chính là người ngu bị thất 
bại”. 

Diệt sân ngũ quán 

Luận Nhiếp dạy nhờ quán năm nghĩa mà diệt được sân: 

1. Quán tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay có ân huệ đối với ta. 

2. Quán tất cả chúng sanh thường diệt trong mỗi niệm. 

3. Quán chỉ có pháp mà không có chúng sanh thì tại sao lại có 
người là m tổn hại và người bị tốn hại? 

4. Quán tất cả chúng sanh đều chịu phải chịu khổ, tại sao lại là m 
cho họ thêm khổ? 

5. Quán tất cả chúng sanh đều là con của ta, tại sao ta lại muốn 
là m hại? 

Hành nhẫn ngũ đức 

Kinh Tạp Bảo Tạng dạy: người thực hành nhãn nhục thì có năm 
đức: 

1. Không hận 

2. Không trách mắng 

3. Mọi người đều yêu mến 

4. Có được tiếng tốt 

5. Sanh vào đường là nh. 

Trị nhất thiết phiển não pháp 


SỐ 2127 - THÍCH THỊ YẾU LÃM, Quyển Hạ 145 





Kinh Hiền Ngu dạy: Tỳ-kheo đối với mười hai nhập tư duy về vô 
lượng sanh tử vô thường, lại tư duy về sự khổ ở Địa ngục và sự tàn hại 
lẫn nhau của loài Súc sanh, các khổ bức bách, đói khát ở loài NÑgạ quỷ; 
tư duy về sự rong ruỗi tìm cầu khắp bốn phương thuộc loài người, sự bại 
hoại ở cõi Trời. Những sự khổ về thân tâm trong năm đường như thế, 
không có chỗ nào được an vui. Quán về năm ấm thì vô thường, khổ, 
không, vô ngã, không thật, giống như thôn xóm trống không không có 
người ở. Như vậy, năm ấm đều không, không có ngã, bị lửa vô thường 
thiêu đốt thế gian. Đệ tử chư Phật thường quán như vậy thì là m sao mà 
các phiển não có thể sanh khởi. 

Họa tùng khẩu sanh 

Kinh Báo Ân dạy: tai họa của người đời là từ miệng sanh ra nên 
phải bảo vệ như con đỏ, vì nó con hơn cả lửa lớn. Lửa lớn có thể thiêu 
cháy một đời, còn miệng nói ác thì thiêu cháy nhiều đời. Lửa lớn thiêu 
cháy tài vật ở thế gian, còn miệng nói lời ác thì thiêu cháy bảy thứ tài 
vật của bậc Thánh. Do đó họa của tất cả chúng sanh từ miệng sanh ra. 
Miệng lưỡi như búa bổ thân. 

Giam khẩu thận tâm 

Pháp Uyển ghi: hận thì sanh ra phỉ báng nên tự mình thêm bị lầm 
than. Môi như cái cung, tâm suy nghĩ như dây cung, âm thanh là mũi 
tên, suốt đời không thể nói lời vô ích để luống nhiễm thân miệng. Cần 
phải tự dè dặt: ngậm miệng, giữ tâm. 


NHẬP CHÚNG 

Du hành nhân gian 

Nay gọi là hành khước. Trong luật Tỳ-nại-da, đức Phật dạy:thành 
tựu năm pháp, đủ năm hạ thì được lìa y chỉ đi lại các nơi. 

Năm pháp đó là : 

1. Biết phạm 

2. Biết không phạm 

3. Biết tội nhẹ 

4. Biết tội nặng 

5. Đối với kinh, luật biết được phép khai, ngăn, có thể trì tụng. 

Ưu Ba Ly hỏi Phật: có người đủ bốn hạ, rành về năm pháp thì có 
được đi khắp nơi không? 

Đức Phật dạy: không được. Vì năm hạ là quy định. 

Hỏi: người đủ năm hạ, chưa rõ năm pháp thì có được đi khắp nơi 
không? 
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Đức Phật dạy: không được. Vì thành tựu năm pháp là quy định. 

Phi tích 

Nay tăng du hành thì khen là phi tích. Cao tăng ở đây ẩn cư trong 
núi, du hành ở Ngũ đài. Theo Tây Vức thì cao tăng bỏ tích trượng, bay 
trên không mà đi. Hoặc cao tăng đắc đạo ở Tây Thiên đi lại đa số là 
không cần tích trượng. 

Hải chúng 

Kinh Tăng Nhất dạy: chúng tăng như nước biển lớn. Nược tất cả 
các dòng chảy về biển đều bỏ tên gốc mà cùng gọi là nước biển. 


Nhập chúng ngũ pháp 

Trong luật Ngũ Phần, đức Phật dạy: nhập chúng phải biết năm 
pháp: 

1. Khiêm nhường 

2. Từ tâm 

3. Cung kính 


4. Biết thứ tự 

5. Không nói việc ngoài 

Nhập tự vấn chế 

Chế tức là quy chế của tòng lâm. Tỳ-nại-da dạy: Tỳ-kheo khách 
vào chùa nên hỏi Tỳ-kheo cũ trong chùa xem trong tăng chúng có quy 
chế gì không. Nếu không hỏi thì mắc tội Đột-kiết-la. Tỳ-kheo cũ trong 
chùa không trả lời thì cũng đồng tội. 

Án tân đáo y bát 

Luật Thập Tụng dạy: Tỳ-kheo khách đến thì nên là m lễ rồi mang 
y bát vào chùa. 

Nhập đường ngũ pháp 

Nam Sơn sao ghi: trước tiên đứng ở ngoài cửa, giữ tâm an tịnh. 

Luật dạy có năm pháp: 

1. Từ tâm 

2. Phải tự khiêm hạ như vải lau bụi 

3. Biết chỗ nên đứng, ngồi. Nếu gặp Thượng tọa thì không được 
ngồi. Nếu gặp hạ tọa thì không cần đứng dậy. 

4. Ở trong tăng thì không nên nói chuyện tạp loạn của thế tục, 
phải tự mình nói pháp hoặc thỉnh người nói pháp. 

5. Thấy trong tăng có việc không vừa ý, tâm không an thì nên im 
lặng. 

Quải tích 

Nay tăng dừng ở nơi nào thì gọi là quải tích. Ở Tây Thiên, Tỳ- 
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kheo đi du hành là phải cầm tích trượng. Cầm tích trượng có hai mươi 
lăm oai nghi. Vào phòng thì không được đặt tích trượng xuống đất, phảẩi 
móc trên móc tường nên gọi là quải tích. 

Oai nghỉ 

Trong kinh luật đều lấy bốn việc đi, đứng, nằm, ngồi gọi là oai 
nghi. Tất cả các cử động khác đều thuộc trong bốn việc này. 

An cư 

Nam Sơn sao ghi: thân tâm thanh tịnh gọi là an. Ở trong một thời 
gian gọi là cư. Theo quy ước ba thời luật chế trong tháng Hạ: 

1. Không việc mà đi du hành thì như tu nghiệp xuất thế 

2. Tổn vật hại mạng trái với tâm từ 

3. Việc là m đã sai trái nên bị người đời chê bai. 

Trong pháp Yết ma của luật Tứ Phần, luật sư Tuyên dạy: Ba tháng 
an cư đó là tháng trước,tháng giữa và tháng sau. Trong luật có Tỳ-kheo 
muốn an cư mà ngày mười sáu tháng tư không đến, ngày mười bẩy 
mới đến. Đức Phật cho phép hậu an cư tức là vào ngày mười sáu tháng 
năm. 

Luận Minh Liễu dạy, không có năm lỗi thì được an cư: 

1. Quá xa thôn xóm, mong cầu khó được 

2. Quá gần thành thị, ngại việc tu đạo xuất thế. 

3. Nhiều trùng, kiến thì mình và chúng đều bị thương tổn. 

4. Không có người y chỉ. 

5. Không có thí chủ cung cấp y phục, thuốc men 

Tất cả các chỗ trên đều không được an cư. 

Hạ lạp 

Là pháp tính năm hạ của dòng họ Thích. Người lớn hoặc nhỏ đều 
căn cứ vào hạ lạp, nhiều hạ là lớn hơn. Cho nên Thiên Trúc xét theo 
tuổi hạ vậy. Kinh Âm Sớ Tăng Huy Ký đều căn cứ vào hạ lạp vậy. Tiền 
an cư được chế đến ngày rằm tháng bảy là ngày thọ tuổi hạ giống như 
tuổi đời tính đến ngày hết năm cũ vậy. Đến ngày mười sáu là ngày năm 
phàn pháp thân sanh dưỡng gọi là năm mới. Chín tuần của mùa hạ gọi 
là tuổi pháp. 

Tự tứ 

Luật Thập Tụng dạy: tốt, xấu chỉ bảo nhau bằng ba cách gọi là tự 
tứ: thấy, nghe, nghi. Sao ghi: trong ba tháng, vì người mê muội nhiều, 
không tự thấy lỗi của mình nên cầu mong đại chúng từ bi chỉ bảo. Nếu 
nói ra tội của mình rồi thì chúng tăng nêu lỗi mà trong lòng không có 
trắc ẩn, bên ngoài có lẫm lỗi ở thân miệng nên câu người khác chỉ cho 
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gọi là tự tứ. 

Ca đề 

Tiếng Phạm nói đủ là Ca-lặc-để-ca tức tháng chín được ngủ lại 
đêm: Ở Tây Vức an cư ba tháng, đến mười sáu tháng chín thì giải hạ. 
Sau an cư Tỳ-kheo đi hành hóa nên mong được ở lại đêm. 

Kinh hành 

Ở Tây Vức đất ẩm thấp, đường được lót nhiều lớp gạch để đi qua 
lại trong đó giống như đường vải bố nên gọi là kinh hành. Luật Thập 
Tụng dạy kinh hành có năm lợi ích: 

1. Khỏe mạnh 

2. Có sức lực 

3. Không bệnh 

4. Tiêu thức ăn 

5. Ý kiên cố. 

- Tam Thiên Oai Nghi dạy: Có năm chỗ để kinh hành: 

1. Nơi thanh vắng 

2. Trước cửa 

3. Trước giảng đường 

4. Dưới tháp 

5. Dưới gác 

Tại gia an lạc hạnh pháp 

Luận Du Già dạy: tại gia suốt đời không được cười giỡn quát tháo, 
khinh thường lộng hành đối với người khác là m cho người khác không 
hổ thẹn, không sống an ổn; suốt đời không được hủy nhục những người 
đáng yêu, khen ngợi những người đáng ghét; là m bạn với người không 
có tình nghĩa, không nói lời thành thật, không có hy vọng, biết đủ mà 
nhận, hoặc trước đã hứa cho người khác thức ăn.v.v. nhưng rốt cuộc 
không cho. 

Kinh Long Vương dạy: có ba việc thường được an ổn: không ương 
ngạnh; không dè siểm, nịnh hót, trừ bỏ tham lam, tật đố; thấy người 
được cúng dường thì mình hoan hỷ. 

Tảo địa 

Đức Phật ở rừng Thệ Đa thấy đất không sạch, muốn cho chúng 
sanh được phước lạc, gieo trồng tịnh nghiệp thù thắng nên Phật liền 
câm chổi muốn quét. Lúc ấy, các đại Thanh-văn ttrông thấy đều cầm 
chổi cùng quét. Đức Phật dạy: “Quét đất có năm lợi ích: 

1. Tự tâm thanh tịnh 

2. Là m cho tâm người khác thanh tịnh 
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3. Chư Thiên hoan hỷ 

4. Gieo trồng nghiệp đoan chánh 

5. Sau khi qua đời được sanh lên cõi Trời. 

Trong kinh A-hàm, đức Phật dạy Châu-lợi-bàn-đặc đọc chữ “quét 
bụi” và dạy cầm chổi quét. Phật dạy: “Ông tụng chữ này vì mục đích 
gì? Chữ quét bụi này lại có nghĩa là trừ dơ”. Bàn-đặc suy nghĩ: “Dơ là 
tro, ngói, đá; trừ là thanh tịnh. Đức Phật dùng chữ này dạy ta tư duy: 
phiền não là dơ, trí tuệ là trừ. Nay ta có thể dùng trí tuệ để tẩy trừ phiền 
não dơ uế”. Do đó Ban-đặc liền chứng quả A-la-hán. Kinh Tăng Nhất 
dạy: quét bụi có năm việc không được phước: không biết ngược gió, 
không biết thuận gió, không nhóm lại một chỗ, không hốt phẩn, không 
thanh khiết. Luật Tứ Phần dạy: ngược gió mà quét thì không biết chỗ 
đã quét; không hốt dọn phân dơ thì không nên quét chỗ ấy. Kinh Chánh 
Pháp Niệm dạy: nếu quét tháp Như Lai thì sau khi qua đời sẽ được là m 
thân Ý Táo thiên có mùi hương lan đến trăm dặm. 

Đồng lực thu xả 

Luật Tăng Kỳ dạy: lúc đại hội đem ra nhiều tràng phan, bảo cái 
mà gặp Trời mưa, gió thì cùng nhau thu cất, không được lơ là cho mình 
là bậc phạm hạnh, đức lớn.v.v. mà phải nên tùy theo phòng nào gần đó 
rồi đem để vào; không được đóng cửa phòng, nên nhiệt tình thu xếp. 

Nhiên đăng 

Không được đột ngột đem đèn vào phòng, phải đứng bên ngoài 
nói: “Các đại đức, tôi mang đèn vào”. Khi tắt đèn cùng không được tắt 
thình hình, trước tiên dùng tay che đèn rồi nói: “Xin tắt đèn”. Nếu mọi 
người im lặng mới tắt; không được dùng miệng thổi, phải dùng chiếc 
đũa để tắt. 

Lễ bái ky 

Luật Tăng Kỳ dạy: khi người khác lễ Phật, tụng kinh, chép kinh, 
thọ trì kinh đều không được là m lễ. Lại nữa, là m lễ người khác thì 
không được đứng đối diện với Phật; đêm tối hoặc chỗ khuất thì không 
được là m lễ, vì sợ người đi qua cơ hiểm. Luật Ngũ Phần dạy: hai người 
sân giận nhau thì không được lễ bái ở chỗ khuất. Luật Tứ Phần dạy: lúc 
ăn uống, thuyết pháp, súc miệng, xỉa răng, cạo tóc, lộ hình, đại tiểu tiện 
đều không được là m lễ. 

Hướng hỏa thất quá 

Luật Tăng Kỳ dạy, đến chỗ lửa có bẩy lỗi: 

1. Tổn hại mắt 

2. Hủy hoại nhan sắc 
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3. Thân thể gầy 

4. Dơ y phục 

5. Hư ngọa cụ 

6. Sanh duyên phạm giới 

7. Tăng thêm chuyện thế gian 

Sí 

Luật Tăng Kỳ dạy: nêu ở trong tăng mà hắc hơi thì không được 
lớn tiếng, phải dùng tay che miệng, chớ để nước miếng là m dơ người 
ngồi bên cạnh. 

Tiễn trảo 

Kinh Niết bàn dạy: móng tay dài là tướng phá giới . Văn Thù Vấn 
kinh ghi: cho phép để móng tay dài một hạt thóc để gãi ngứa. 

Thế phát 

Kinh Niết bàn dạy: tóc dài là tướng phá giới. Văn Thù Vấn kinh 
ghi: tóc dai hai ngón tay phải cạo. 

Cạo tóc theo thứ lớp có bốn: 

1. Thượng tọa 

2. Người tóc dài 

3. Nếu tóc đều dài thì cho người đi tắm cạo trước. 

4. Người có công việc. 

Ngoài bốn hạng người trên thì nên theo thứ tự mà cạo tóc, nhường 
cho người đến trước. 

Ngọa pháp 

Kinh Bảo Vân dạy: muốn nằm thì thân hướng về bên phải, chồng 
chân lên nhau, dùng pháp y che thân, chánh niệm chánh tri, khởi tưởng 
sáng suốt, chỉ vì trưởng dưỡng đại chủng các căn. 

Luận Du Già hỏi: tại sao lại nằm nghiêng bên phải? 

Đáp: giống như pháp nằm của chúa sư tử trong loài thú: dõng 
mãnh, bên chắc, tối thượmg bậc nhất. Cũng vậy, Tỳ-kheo phát tâm tinh 
tấn, dõng mãnh, bên chắc, tối thượng bậc nhất. Do nhân duyên đó nên 
nằm giống cách sư tử nằm. Cho nên, khi nằm thân không nghiêng qua 
lại, không mất chánh niệm, ngủ không mệt mỏi, không thấy mộng ác. 

Thụy miên 

Nằm ngủ. Tâm sở này là một pháp trong bốn pháp bất định, là m 
cho người không được tự tại, tánh của nó mê muội, nghiệp của nó là 
chướng ngại. Kinh Phát Giác Tâm dạy ngủ có hai mươi lỗi: 

1. Uể oải 

2. Thân thể nặng nề 
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3. Ngoài da không sạch 

. Trong da thô nhám 

. Nhiều sự dơ dáy, oai đức giảm bớt 
. Ăn uống không tiêu 

. Thân thể sanh mụt nhọt 

. Lười biếng 

9. Thêm si mê 

10. Trí tuệ kém 

11. Mệt mỏi 

12. Thường nghĩ đến việc đen tối 

13. Mọi người không cung kính 

14. Bẩm tánh ngu sỉ 

15. Nhiều phiền não 

16. Đối với việc thiện thì không vui 

17. Giảm pháp là nh 

18. Nhiều lo sợ 

19. Thấy người tinh tấn thì hủy nhục 

20. Bị mọi người khinh rẻ. 

Luật Thập Tụng dạy: nếu buồn ngủ thì đi kinh hành. Nếu không 
hết buồn ngủ thì nên ngủ ở chỗ khuất, không được là m phiền đại chúng. 
Luật Tăng Kỳ dạy: nều Tỳ-kheo ban đêm ngủ say là m động chúng, khi 
tỉnh dậy nói không có ý là m phiền hà thì không có tội. 

Phát thùy duyên 

Luận Tạp Tập ghi duyên sanh buồn ngủ là : ốm yếu, mệt mỏi, 
thân tâm nặng nề, tư duy mờ mịt, bỏ hết mọi việc, hoặc theo thói quen, 
hoặc bị chú thuật dẫn dắt, hoặc giò thổi, quạt mát.v.v. 

Họa tiểu miên 

Luận Trí Độ dạy: cuối mùa Xuân, đầu mùa Hạ, thời tiết nóng bức 
nên ít ngủ, bỏ ăn. 

Tại sàng ky thất việc 

Kinh Tam Thiên Oai Nghi dạy: không được cười nói, lớn tiếng 
quát tháo, bàn việc thế gian, không được dựa vách, muốn đứng dậy 
tức khắc, nếu ý không định thì phải tự trách mình, lập tức dạy đi kinh 
hành. 

Tiểu hành 

Đi tiểu tiện gọi là đi việc riêng. Tỳ-ni-mẫu dạy: không được tiểu 
tiện trong chùa, phải tiểu ở chỗ vắng, hoặc trong lu, trong thùng, trong 
lỗ đất dùng đồ đậy lên trên, chớ để bay mùi hôi. Luật Ngũ Phần dạy: 
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cho phép đem đồ đi tiểu vào trong phòng, để kín một chỗ trong phòng 
và có chứa nước. Kinh Ưu Bát Kỳ Vương dạy: trong chùa đầy nước đại 
tiểu tiện thì năm trăm đời đọa vào Địa ngục bạt bà, hai mươi kiếp sau 
thường không có khủy tay, cầm đất dơ dáy. 

Bình xí 

Là chỗ vắng vẻ, dịch là xí tạp tức là các thứ tạp nhạp ở trên đó, 
hoặc gọi là chỗ dơ dáy, hoặc gọi là chuồng xí, là chỗ ô uế. Vì muốn cho 
được sạch sẽ. 

Kinh Tam Thiên Oai Nghi dạy lên nhà xí có hai mươi lăm pháp : 

1. Muốn lên nhà xí thì phải đi ngay, không được ở giữa đường là 
m lễ người. 

2. Không được nhận lễ người 

3. Nhìn thẳng xuống đất mà đi 

4. Đến ngoài cửa thì gõ ba cái 

5. Có người bên trong thì không được hối thúc. 

6. Đã lên nhà xí rỗi phải khẩy móng tay 


17. Không được dùng cỏ vẽ trên đất 

18. Không được dùng cỏ vẽ trên tường, hoặc viết chữ 

Từ số 19 về sau là pháp tẩy tịnh. 

Lại nữa, nếu thấy cỏ, đất hết thì nên nói với người chủ về việc ấy, 
hoặc tự mình đi lấy thêm thì tốt. 

Kinh Hư Không Tạng dạy: nếu người có tội sám hối mà là m nhà 
xí tám trăm ngày thì hết tội. 

Tẩy tịnh 

Luật Tứ Phần gọi là tẩy uế. Bách Nhất Yết Ma ghi: như Thế Tôn 
nói về nghĩa thù thắng tẩy tịnh có ba loại: tẩy thân, tẩy miệng, tẩy tâm. 
Tại sao trong đây chỉ nói về bất tịnh nhiễm ô, dạy phảẩi rửa sạch? 

Đức Phật dạy: vì muốn trừ bỏ ô uế để sống an lạc 

Đức Phật lại dạy: Tỳ-kheo nhiễm ô thì không được lễ bái người, 
không được nhận người lễ bái. Nếu là m trái là mắc tội việt pháp. 

Nhiễm có hai loại: ẩm thực nhiễm và bất tịnh nhiễm. 

Bất tịnh nhiễm là phẩn, đất, nước dãi ô uế và đại tiểu tiện chưa 
rửa sạch mà đi lại. 

Phật dạy: các Tỳ-kheo phải nên rửa sạch. 

Kinh Tam Thiên Oai Nghi dạy: Tỳ-kheo đại tiểu tiện mà không 
rửa thì phạm tội Đột-kiết-la, và cũng không được ngồi trên giường, tòa 
của tăng, không được lễ Tam bảo, cũng không được nhận người lễ bái. 
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Trong luật dạy: khi tẩy tịnh mà dùng nước thì tay phải cầm bình, tay trái 
rửa; ra bên ngoài thì trước tiên dùng tro xoa vào tay rồi dùng nước rửa, 
lại dùng đất sét. Rửa ba lần rồi dùng bột xà phòng đều rửa khuỷu tay 
trước. 

Trong luật Tỳ-nại-da, Phật dạy Tỳ-kheo: các ông nên biết đầy là 
pháp thường hành, thường phải giữ ý. Như thế, tẩy tịnh có lợi ích lớn, 
là m cho thân thanh tịnh, được chư Thiên kính phụng. Cho nên, các ông 
nếu nương vào Ta là m thầy thì đều phải tẩy tịnh. Nếu không tẩy tịnh thì 
không nên lễ tháp, lễ Phật, tụng kinh, không được lễ bái người, không 
được nhận người lễ bái, không nên ăn cơm, ngồi giường tăng, không 
được vào trong chúng, vì thân bất tịnh nên là m cho chư Thiên trông 
thấy thì không hoan hỷ; có trì chú thì cũng không linh nghiệm. Nếu là 
m sai trái thì mắc tội ác tác. 

Thiện phẩm quy tắc 

Luận Hiển Dương Thánh Giáo dạy: đọc tụng kinh điển, hòa kính 
sư trưởng, tu nghiệp thừa sự, chăm sóc bệnh hoạn, luôn khởi từ tâm, 
thưa hỏi nghe pháp, tỉnh cần không lười biếng, đồng phạm hạnh với các 
bậc thông tuệ, đích than cung phụng, khuyến khích người khác tu hành 
phẩm thiện và tuyên thuyết pháp thâm diệu, vào nơi thanh tịnh ngồi 
thiển. 

Kinh Địa Bát nhã dạy thường tu bảy việc: 

.- Vui vẻ hài hòa như nước với sữa. 

. Thường cùng tập họp giảng nói kinh, luận 

. Hộ trì giới cấm, không có ý tưởng phạm 

. Cung kính đối với sư trưởng hoặc các bậc thượng tọa 
. Kính yêu chăm lo các Tỳ-kheo ở chỗ vắng vẻ. 

. Khuyến hóa đàn việt lo cho trụ xứ Tam bảo 

. Cần phải tinh tấn giữ gìn Phật pháp. 

Nếu Tỳ-kheo hành trì theo bẩy pháp này thì công đức và trí tuệ 
ngày một tăng thêm 

Lục hòa kính 

Pháp sư Triệu nói: dùng từ tâm khởi nơi thân nghiệp, dùng từ tâm 
khởi nơi khẩu nghiệp, dùng từ tâm khởi nơi ý nghiệp. Nếu được lợi 
dưỡng thì hưởng chung với người khác. Trì giới thanh tịnh, tu trí lậu tận 
mà hành sáu pháp này thì mọi người hòa thuận, không có tranh cãi. 

Thiện ngôn 

Kinh Pháp Cú dạy: nếu dùng lời ác mắng nhiếc mạ nhục người thì 
sự ganh ghét luôn đeo theo bên mình. Nếu dùng lời khiêm nhường hòa 
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nhã, tôn kính mọi người, bỏ phiền não, nhẫn nhục thì sự ganh ghét, thù 
oán tự nó tiêu diệt. Do đó dùng ngôn ngữ để cho mình không bị tai họa, 
cũng không ép chế người thì cần phải nói lời tốt đẹp. 

Tại chúng ác báo 

Kinh Tạp A-hàm dạy: đức Phật ở tại nước Xá Vệ, tôn giả Mục 
Liên thấy một chúng sanh thân hình to lớn, giống như Tỳ-kheo, mặc áo 
bằng lá sắt, lửa cháy toàn thân, dùng bát sắt đựng hòn sắt đỏ để ăn nên 
tôn giả liền hỏi Phật. 

Đức Phật dạy: vào thời Phật Ca Diếp, chúng sanh này đã là m Tỳ- 
kheo nhưng lại thích tranh cãi, là m loạn chúng tăng, dùng miệng lưỡi 
là m mất sự hòa hợp. Do đó những người đến trước nhàm chán mà bỏ 
đi, còn những người chưa đến thì không muốn đến. Vì tội nghiệp nhân 
duyên ấy nên sau khi qua đời liền đọa vào Địa ngục, chịu vô lượng khổ 
đau. Khi hết tội mới thọ thân này. 


TRẠCH HỮU 

Trạch hữu 

Luận Thuận Chánh ghi: bạn tốt là gốc của muôn hạnh. Kinh Hoan 
Dự dạy: bạn hiển là nền tảng căn bản của vạn phước: hiện tại khỏi vào 
lao ngục của Vua, khi chết thì không vào cửa ba đường ác. Được lên cõi 
Trời hay đắc đạo đều là do sự trợ giúp của bạn hiển. Luận Đại Trang 
Nghiêm dạy: nếu người thân gần bạn tốt thì có thể khiến cho thân tâm 
trong ngoài đều được thanh tịnh. Đây gọi là trượng phu chân thiện. 

Trong Tỳ-nại-da, A Nan bạch Phật: thiện hữu trị thức là nữa phần 
phạm hạnh mà các hành giả tu tập nhờ năng lực của bạn là nh mới có 
thể thành tựu? 

Đức Phật dạy: thiện hữu tri thức là toàn phần phạm hạnh. Nếu ở 
cùng bạn tốt thì có thể đạt đến Niết bàn, không có việc gì mà không 
thành tựu. Cho nên gọi là toàn phần phạm hạnh. 

Tứ phẩm hữu 

Trong kinh Bột, Phật bảo nhà Vua: bạn cso bốn hạng: 

1. Bạn như hoa: hoa đẹp thì tranh giành, hoa xấu thì vứt bỏ ở đất; 
thấy giàu sang thì kể cận, nghèo khó thì là m lơ. 

2. Bạn như cân: vật nặng thì đầu chúc xuống, vật nhẹ thì dỗng lên; 
có của để cho thì cung kính, không có của để cho thì khinh mạn. 

3. Bạn như núi: thí như núi vàng thì chìm thú tụ tập lại, lông cánh 
sáng chói; sang thì nhiều người đoanh vây, giàu có đồng vui. 

4. Bạn như đất: trăm thứ tài vật đều nhờ cậy, cung cấp nuôi dưỡng, 
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thân hậu không dứt. 

Minh hữu tam yếu 

Kinh Nhân Quả ghi: Bà-la-môn Ưu-đà-di thông minh, trí tuệ nên 
Vua Tịnh Phạn sắc phong là m bạn Thái tử, nói với Thái tử: bạn bè có 
ba pháp cần yếu: 

1. Thấy bạn có lỗi lầm thì liền can ngăn. 

2. Thấy bạn có việc tốt thì sanh tâm vui mừng theo. 

3. Lúc gặp nguy khốn thì không bỏ nhau. 

Đắc thiện hữu 

Thường hành bốn pháp theo kinh Long Vương dạy: 

1. Không ngạo mạn, không siểm nịnh, thường cung kính 

2. Nhu hòa, cẩn thận nơi lời nói 

3. Không tự đại 

4. Thường nghe lời chỉ dạy. 

Thân hữu thất pháp 

Luật Tứ Phần dạy: đủ bảy pháp mới thành bạn thân: 

1. Việc khó là m mà là m 

2. Của khó cho mà cho 

3. Điều khó nhẫn mà nhẫn 

4. Nói điều bí mật cho nhau 

5. Giữ bí mật lẫn nhau 

6. Gặp khổ không bỏ 

7. Ñghèo hèn không khinh 

Thị bằng hữu ngũ sự 

Kinh Thị Ca Việt ghi: 

1. Biết là m việc ác thì đến chỗ khuất để can ngăn 

2. Có việc gấp thì phải vội vàng giíp đỡ 

3. Có nói việc riêng tư thì không nói lại với người khác. 

4. Thường kính nhau 

5. Có là m việc tốt là nh thì nên tham dự vào nhiều hay ít 

Dung nhân 

Sách Âm Nghĩa ghi: thường ngu hèn, tâm không cẩn trọng, miệng 
nói không đúng pháp, là m bạn với người ác. Đây là người ngu hèn. 

Nhiễm tập 

Trong kinh Phật Bản Hạnh ghi: đức Phật và Nan Đà đi đến nơi 
bán cá. Đức Phật bảo Nan Đà bắt lấy cá, một lúc sau thì tay bị hôi. Đức 
Phật liền hỏi Nan Đà. 

Nan Đà thưa: chỉ có mùi tanh hôi. 
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Đức Phật và Nan Đà lại đi đến tiệm hương có đầy giấy thơm. Đức 
Phật bảo cầm lấy giấy thơm một lúc, rồi hỏi Nan Đà. 

Nan Đà thưa: chỉ nghe hương thơm. 

Đức Phật dạy: bạn là nh, bạn ác tập nhiễm cũng như vậy. Nếu 
thân bạn là nh thì nhát định sẽ được tiếng tốt vang xa. 

Sát gian mưu 

Căn Bản Tỳ-nại-da dạy: là bạn thân thì không nên vì lời nói của 
người khác mà phải xa nhau. Nếu khi nghe lời nói của người khác thì 
phải xét lại. 

Thiên 

Phục đỗ thánh triều ban tứ đại Tống truyền đăng lục ghi: quy định 
trong cửa thiển là do thiển sư Đại Trí Hoài Hải ở núi Bách Trượng, Hồng 
Châu sáng lập. Lược nói như sau: do thiển tông từ Thiếu Thất-Tào Khê 
đến nay đa số là sống theo luật trong chùa, tuy ở các tự viện khác nhau 
nhưng đối với việc nói về pháp thì chưa có quy định. Do đó Giới Hoài 
lập ra quy chế để là m khuôn phép vậy. Sư liền sáng lập chỗ tông thiền. 
Những bậc đầy đủ đạo nhãn, có đức độ, đáng tôn kính là trưởng lão. Vị 
hóa chủ ở phương trượng nhà tịnh hạnh, chẳng phải là chỗ ngủ riêng tư. 
Viện không chỉ là chỗ tôn trí điện Phật mà còn là nơi giảng pháp. Tất 
cả học chúng không kể lớn nhỏ, sang hèn đều được vào trong tăng, được 
sắp đặt theo hạ lạp, giao giường, giá móc áo, mễn nệm, gối kê, dùng để 
ngôi thiển lâu thì nằm nghỉ phải đủ bốn oai nghi. vào phòng xem những 
ai siêng năng, lười biếng. Sáng tham thiền, chiều tập chúng, trưởng lão 
lên tòa thuyết pháp, chủ trì đồ chúng nghe hiểu. Khách chủ hỏi đáp, 
xiển dương tông yếu an trụ vào pháp. Hai thời cơm cháo cần ở chỗ thực 
hành tiết kiệm mà biểu hiện pháp thực của thiền tông. Là m pháp thỉnh 
là phân theo năng lực cao thấp, gồm có mười việc. Về phòng xá, mỗi 
liêu cso mmọt người trưởng liêu lãnh đạo tất cả những người trong liêu, 
hoặc có người gọi là những việc hỗn loạn để chúng được thanh tịnh; 
hoặc là những người là m ồn ào, náo loạn thì thường là vị Duy na kiểm 
điểm đưa ra khỏi chỗ ngồi, ghi tên đuổi ra khỏi viện để chúng được 
thanh tịnh; hoặc những người phạm tội nặng thì dùng gậy đánh, đốt y, 
bát, tọa cụ cho ra khỏi thiển môn để sỉ nhục. 

Rõ ràng một điều chế này có bốn lợi ích: 

1. Không là m ô nhiễm chúng thanh tịnh vì muốn người khác sanh 
tâm kính tín 

2. Không hủy báng tăng vì tuân theo quy chế của Phật 

3. Không nhiễu loạn thiển môn vì tránh khỏi Địa ngục 
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4. Không chạy theo ngoại đạo vì hộ trì tông môn 

Chủ sự 

Có bốn tên gọi: 

1. Theo Lam Tự Cổ Yếu ghi: già lam là tên gọi chung. Do đó 
không gọi là chủ tự viện nên chỉ tôn xưng là trưởng lão 

2. Duy na: ở đây gọi là Duyệt chúng, Tỳ-nại-da gọi là Thọ sự 

3. Điển tòa: theo luật Tăng Kỳ ghi: tùy theo thứ tự mà giao giường 
tòa. Đây là một việc trong chín việc của tăng. 

4. Trực tuế: theo kinh Tam Thiên Oai nghi ghi: đủ mười đức... 

Thiên 

Luận Trí Độ ghi: đời Tần gọi là tư duy tu. Theo luận A-tỳ-đàm 
ghi: vì đoạn phiển não nên gọi là thiển. Thiển Yếu Tự ghi: không thiển 
thì không trí, không trí thì không thiển, nhưng mà thiền không nhờ trí thì 
không sáng tỏ, sáng tổ mà không nhờ thiển thì không thành. Lớn thay, 
thiển và trí không thể tách rời nhau. Luận Bà-sa ghi: thiền, ở đây gọi là 
phổ trí, nghĩa là có thể đắc đạo, cũng có thể trừ bỏ phiền não. Đây là 
dụng của thiển. Hoặc có thiển mà không có thiền dụng như đại sư Tuệ 
Viễn đời Lương. Thiển Tu Hành Phương Tiện Kinh tự ghi: hễ ba nghiệp 
hưng khởi thì dùng thiền trí là m tông, tuy tinh thô khác nhau nhưng có 
thứ tự vậy. Cho nên, cái xe đi ra đường cái thì vô số vết xe lẫn lộn. Đổi 
đời thành có ích thì không cần đợi sự tích lũy. Thanh tịnh là nguyên 
nhân thì đầu mối sâu kín cũng thành vi tế, chỗ thâm sâu khó xét nhưng 
lý không mờ tối. Theo tông chỉ có thể lược nói: thiển mà không trí thì 
không thể đạt đến chỗ tịch tịnh; trí mà không thiển thì không thể quán 
chiếu đến chỗ thâm sâu. Cho nên, cốt yếu của thiền trí là chiếu soi tịch 
tịnh, chúng cùng hỗ trợ nhau. Chiếu không la tịch, tịch không lìa chiếu, 
cảm ứng qua lại đồng hướng đến một mục đích trưởng dưỡng vạn pháp 
vi diệu, cân nhắc mọi người mà không có khuếch đại, không không 
mà chẳng phải rỗng không, không suy nghĩ, không là m mà chẳng phải 
không là m, tìm xét thấu triệt đến chỗ vi tế cùng tận. Tăng Sử Lược ghi: 
thiển là tên gọi thông cả định tuệ, là chỗ rõ tâm đạt lý. Xưa kia Bồ-để 
Đạt Ma xét thấy cơ duyên ở vùng đất này có thời rối rắm nên mới nói: 
“Không lập văn tự” để bỏ sự chấp chặt vào văn tự, “Chỉ thẳng tâm 
người thấy tánh thành Phật” tức liền thấy rõ lý vô sanh, tùy theo căn cơ 
mà nói về lý sâu xa. Người tiệm tu thì tăng thêm sự chê bai. 

Thiền tăng hành giải 

Tống Giám Lục ghi: thiển tăng hành giải có mười hạng: 

1. Thấu rõ kiến tánh: như người họa sĩ thấy sắc 
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2. Gặp duyên đối cảnh: thấy sắc, nghe âm thanh, dỡ chân, hạ 
chân, mở mắt, nhắm mắt... đều thấy rõ tông chỉ tương ưng với đạo 

3. Biết rõ giáo lý và lời nói của tổ sư, hiểu sâu, không lo sợ, không 
có ngăn ngại. 

4. Giải các loại cật vấn sai biệt, có thể đoạn trừ sự nghi ngờ cho 
người khác 

5. Đối với tất cả thời gian, tất cả nơi chỗ đều sáng suốt không bị 
vướng mắc, không bị một pháp nào là m chướng ngại. 

6. Đối với cảnh thuận hay nghịch đều quyết định được. 

7. Khi tâm cảnh khởi thì biết rõ chỗ khởi, không bị sanh tử, căn 
trần là m mê hoặc. 

§. Trong bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi luôn lễ kính; mặc áo, 
ăn cơm tương ưng với đạo. 

9. Nghe nói có Phật hay không có Phật, có chúng sanh hay không 
có chúng sanh, hoặc khen hoặc chê thì cũng nhất tâm bất động. 

10. Đối với trí sai biệt đều có thể thấu suốt, tánh tướng đều thông, 
lý sự không vướng mắc, không có một pháp nào mà không rõ đến nguồn 
gốc. 

Thiền môn biệt hiệu 

Thiển môn có nhiều tên gọi khác nhau như: tòng lâm, tào khê, 
thiển tứ, thanh lâm, thiền quật, thiếu lâm thiết thất, nại viên. 

Thập phương 

Trong luật có nói: tứ phương tăng vật. Sao ghi: thập phương thường 
trú. Có sư giải thích: bốn tức bao gồm cả phương, góc. Mười tức bao 
quát cả phàm lẫn Thánh. Tất cả các vật ở trụ xứ này tuy thuộc về một 
cõi này nhưng thể thuộc tất cả tăng già mười phương. Tất cả các vật ấy 
đối với bất luận phàm hay Thánh, thân hay sơ, hễ đến thì không ngăn 
cản, hễ đi thì không chướng ngại. Vị tri sự trưởng lão đều không được 
đem dùng cho đệ tử bổn xứ. Đối với biển chúng mười phương chọn 
những vị có đạo nhãn, đức hạnh, thỉnh là m trưởng lão để thuyết pháp 
dạy chúng, hoặc chọn người có tài năng, sợ nhân quả có đạo tâm có khả 
năng là m tri sự thì nên đánh kiền chùy tập chúng là m pháp thỉnh mời 
lên địa vị ấy. Nếu người đạo đức không có, tài năng cũng không, cử chỉ 
tệ ác thì nên bạch chúng xin chối bỏ, chỉ nên thỉnh vị có khả năng độ 
đệ tử. Trưởng lão chỉ có một vị duy nhất, còn chư tăng thì vô số phân 
ra là m mọi viêc. Nếu là việc của tăng thì tất cả đồng là m, mỗi người 
một tay. Nếu có lợi dưỡng thì phân chia cho tất cả. Do đó mà gọi là thập 
phương thường trụ. 
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Trưởng lão tuần liêu 

Nay là pháp thức của thiển môn. Theo luật Tăng Kỳ ghi: Thế Tôn 
vì năm việc nên cứ năm ngày thì đến xem xét phòng tăng một lần: 

1. Sợ đệ tử đắm trước việc hữu vi 

2. Sợ tham trước luận bàn việc thế tục 

3. Sợ tham ngủ 

4. Vì muốn thăm bệnh tăng 

5. Khiến cho Tỳ-kheo nhỏ thấy được oai nghi của Phật mà sanh 
tâm hoan hỷ. 

Thị giả 

Là người hầu cận trưởng lão. Pháp sư Triệu gọi là : cung kính 
thuận mệnh hầu hạ. 

Kinh Bồ-tát Tùng Đâu Suất Hạ Sanh ghi: thị giả đủ tám pháp: 
. Tín căn kiên cố 
. Tâm siêng học hỏi 
. Phân không bệnh 
. Tinh tấn 
. Đầy đủ tâm niệm 
. Tâm không kiêu mạn 
. Có khả năng thiển định 
. Đầy đủ sự nghe, hiểu 

Phổ thỉnh 

Luật ghi: do Phật dạy việc quét bụi là tối thắng nên lúc ấy các 
Tỳ-kheo trưởng lão kỳ túc bỏ việc thiển định mà quét bụi. Đức Phật liền 
ngăn và nói: “Ta vì người tri sự mà nói việc tri sự, chứ không lấy việc 
quét bụi để phổ biến”. Đức Phật liên ra lệnh đánh kiền chùy tập tăng. 
Đây là phổ thỉnh là n đầu. 

Tăng thứ 

Trong chùa sai tăng đi phó trai mà bỏ qua khách tăng gọi là vượt 
thứ tự. Trụ xứ kia không có danh tăng nên do việc bỏ qua này mà khách 
chủ không hòa hợp. 

Luật 

Hoặc đồng pháp đồng lợi dưỡng, hoặc đồng pháp lợi dưỡng riêng. 
Cho nên, chủ sự tam viên gọi là tam cương giống như giường lưới to lớn 
thì các dây chắc chắn: 

1. Thượng tọa 

2. Tự chủ 

3. Yết ma 
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Bố tát 

Là pháp thức trong luật. Ở đây dịch là cọng trụ, lại gọi là tịnh 
trụ. Tỳ-nại-da gọi là bầu tửu đà, đời Đường dịch là trưởng dưỡng tịnh, 
nghĩa là trừ bỏ sự phá giới và trưởng dưỡng thanh tịnh. Như vậy cứ nữa 
tháng thì phải nhớ đã phạm tội gì để đối trước người không phạm tội 
mà trình bày để sửa đổi. Một là ngăn lỗi lầm hiện tại; hai là ngăn lỗi 
là m vị lai. 

Luận Tỳ-ni-mẫu ghi: thế nào là Bố-tát? 

Đáp: đoạn trừ gọi là Bố-tát, nghĩa là đoạn trừ phiền não và các 
pháp bất thiện. Do đó lại nói: thanh tịnh là Bố-tát. 

Hành trù 

Tiếng Phạm là xá-la, ở đây dịch là trù. Có Bà-la-môn hỏi Tỳ- 
kheo ở rừng Thệ Đa hiện trú bao nhiêu người. Tỳ-kheo không biết. Phật 
dạy: nên phát thẻ đếm. 

Doanh sự Tỳ-kheo 

Trong kinh Bảo Tích, đức Phật dạy: Ta cho phép hai hạng Tỳ- 
kheo được nuôi chúng: 

1. Hạng trì giới 

2. Hạng biết nghĩ đến đời sau. 

- Lại có hai hạng: 

1. Biết nghiệp báo 

2. Có tàm quý và tâm hối hận. 

Những hạng người như thế thì được phép nuôi chúng, không có lỗi 
lầm, vì ủng hộ người khác là việc khó. 

Xuất lực Tỳ-kheo 

Luật Thập Tụng dạy: xuất lực nghĩa là nếu cư sĩ muốn là m việc 
ác ở chùa hoặc quấy rối Tỳ-kheo thì vị ấy nên chịu khó chế phục họ, 
hoặc đến chỗ Vua quan trình bày sự việc để họ dừng là m việc ác. 

Thủ tự Tỳ-kheo 

Trong luật Thiện Kiến, đức Phật dạy: Tỳ-kheo phải giữ chùa. 

Tăng sử 

Nếu hai chùa sai hành pháp sự thì chủ, khách,thị giả đều là tăng 
SỬ. 

Luật Tứ Phần dạy: đầy đủ tám pháp mới sai việc: 

1. Biết lắng nghe 

2. Biết giảng nói 

3. Tự mình thông hiểu 

4. Khiến cho người khác hiểu biết 
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5. Có khả năng lãnh thọ 

6. Có khả năng ghi nhớ và giữ gìn 

7. Không lẫn lộn 

8. Phân biệt được lời thiện ác. 

Tụng viết: 

Nếu ở trong đại chúng 
Tâm không có khiếp nhược 
Lời nói không tăng thêm 
Thọ nhận không giảm bớt 
Nói năng không nhằm lẫn 
Hỏi đến không bối rối 
Tỳ-kheo được như vậy 

Có thể là m tăng sử. 

Thường trụ 

Theo Sao ghi: vật của tăng có bốn loại: 

1. Thường trụ thường trụ: nghĩa là trong tăng xá giữ mười vật: cây 
cối, ruộng vườn, nô bộc, lúa gạo.v.v. Thể thuộc bổn xứ không thông các 
chỗ khác mà được thọ dùng nhưng không được đem phân chia hoặc bán 
nên gọi là thường trụ. 

2. Thập phương thường trụ: là tất cả các phẩm vật ăn uống.v.v. 
cúng dường trong một chùa. Thể thông mười phương mà chỉ thuộc bổn 
xứ sử dụng. Luật Thiện Kiến ghi: không đánh chuông mà thọ thực thì 
phạm tội ăn trộm. 

3. Hiện tiên thường trụ: có hai loại: một là vật hiện tiền, hai là 
người hiện tiển. Vì vật này chỉ cúng dường cho tăng hiện tiền ở trú xứ 
này. 

4. Thập phương hiện tiền thường trú: vị tăng qua đời, thể của vật 
thí thông mười phương nhưng chỉ phân chia thuộc tăng hiện tiền ở bổn 
XỨ. 

Kì đãi tục sĩ 

Luật Tăng Kỳ dạy: Quốc vương, Đại thần đến chùa thì cho phép 
đem vật của tăng ra tiếp đãi. Ngay cả những người thợ thầy, giặc ác 
có ích hoặc không có ích đối với tăng Phật cũng cho phép đem vật của 
tăng tiếp đãi, không có tội. Tuy là người cũng thọ nhận cũng được tiêu 
nhưng vì tri sự không tiếp đãi, sợ là m hao tổn của Phật pháp. Theo luật 
Ngũ Phần dạy: người đời vào chùa gặp tăng thọ thực mà không cho họ 
ăn nên họ phỉ báng. Phật cho phép cho họ ăn nhưng phải dùng vật tốt 
để đựng thức ăn. 
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San tích tăng vật ác báo 

Phó Pháp Tạng ghi: tăng già Da Xá du hành ven biển đến một trụ 
xứ có nhiều lầu đài tráng lệ, các Tỳ-kheo đánh chuông tập chúng thọ 
thực. Ăn xong thì tất cả thức ăn đều biến thành máu mủ nên họ dùng bát 
đánh nhau là m cho máu chảy khắp đầu thân và họ đều nói: “Tại tiếc 
vật của chúng nên nay phải chịu khổ này”. Da Xá liền hỏi thì có người 
đáp: “Vào thời Phật Ca Diếp, tất cả chúng tôi cùng ở một chùa. Lúc có 
khách Tỳ-kheo đến thì chúng tôi đều sân giận, đem cất tất cả thức ăn, 
không cho khách. Do nhân duyên đó nên nay chịu khổ này”. 

Tẩn trị 

Trong luật Ngũ Phần gọi là Phạm-đàn-trị. Theo Sa Di Tắc gọi là 
Phạm-phạt. Ở đây có hai pháp: 

1. Mặt tẩn: tất cả mọi người không được lui tới, nói chuyện.v.v. 

2. Diệt tẩn: theo luật dạy: người phạm tội nặng, tâm không hổ 
thẹn thì chúng không chứa họ, không thể cùng ở nên đem đến trong 
tăng chỉ tội rồi đuổi đi. 

Đa luận ghi: thật phạm tội mà đại chúng biết, không cần người ấy 
tự nói ra mà phải đuổi đi gọi là quý an thiện nhân. 

Luận Du Già ghi: khu tẩn do ba nhân duyên: 

1. Vì hộ người khác 

2. Vì họ không phải là pháp khí cao thượng. 

3. Vì họ không có oai đức trong tăng. 

Hỏi: nay trong tăng có có người mới bị đuổi ra khỏi chúng, sau đó 
lại xin vào chúng nên chưa biết thế nào? 

Đáp: cùng có như thế. Vì sao? Theo luận Du Già dạy: phạm lỗi 
thuộc hạ phẩm, trung phẩm nhưng vì giáo giới cho người khác nên 
phương tiện đuổi đi, sau đó cho trở lại. Nếu phạm lỗi thuộc thượng 
phẩm, tội đáng đuổi đi thì suốt đời không cho tu trở lại. 

Kiết giới 

Theo luật Tăng Kỳ dạy: không Yết ma thì không được là m các 
tăng sự. Nếu là m thì mắc tội Việt pháp. 

Theo Tứ Phần San Bổ Yết Ma dạy: giới có ba: 

1. Nhiếp tăng giới: bao gồm những người đồng ở, khiến không 
mắc tội biệt chúng 

2. Nhiếp y giới: giữ y của mình, khiến không mắc tội la y. 

3. Nhiếp thực: ngăn tăng khiến không mắc tội tàng trữ thức ăn. 

Lại nữa, đại giới có ba loại: 

1. Người và pháp cùng chung 
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2. Pháp và lợi dưỡng cùng chung 

3. Pháp chung, lợi dưỡng riêng: ban đầu tuy đồng chế nhưng sau 
tùy duyên khai riêng ra. 

Già lam lập miếu 

Luật Tứ Phần ghi: trong chùa có lập miếu thờ thần. 

Theo truyện ghi: trước tiên lập miếu quỷ, kế đến lập miếu thổ địa, 
rồi lập miếu Thánh tăng. 

Tịnh nhân 

Tỳ-nạ¡i-da dạy: vì tạo nghiệp tịnh nên gọi là tịnh nhân, hoặc bảo 
vệ trụ xứ gọi là thủ viên dân, hoặc gọi là sử nhân. Nay chùa ở Bắc Kinh 
gọi là gia nhân. 

Duyên khởi: luật Thập Tụng ghi: Vua Bình Sa thấy Đại Ái Đạo 
tự trộn bùn sửa phòng. Về sau, Vua bắt được năm trăm giặc cướp, Vua 
hỏi: “Các ngươi có thể giúp Tỳ-kheo thì Trẫm sẽ ân xá cho”. Họ đều 
chấp thuận. Vua liễn sai họ đến Kỳ Hoàn là m tịnh nhân, nghĩa là là m 
việc thanh tịnh cho tăng, nhờ tăng mà thoát khỏi tội lỗi nên gọi là tịnh 
nhân. 

Lại nữa, tiếng Phạm là cật-lật-đa, đời Đường dịch là tặc nhân. 


TẠP KỶ 

Tự viện họa bích 

Tỳ-nại-da ghi: trưởng giả Cấp Cô Độc tạo dựng chàu xong rồi suy 
nghĩ: “Nếu không có tranh ảnh thì không trang nghiêm”. Do đó ông ta 
liền đến bạch Phật. 

Phật dạy: tùy ý 

Thưa: con chưa biết vẽ tranh gì? 

Phật dạy: Hai bên cửa nên vẽ tranh dược-xoa cầm gậy. Kế đến 
một bên vẽ đại thần biến, một bên cảnh sanh tử luân hồi trong năm 
đường, dưới nên vẽ chuyện bổn sanh. Hai bên điện Phật vẽ dược-xoa tóc 
dài. Giảng đường vẽ tranh thuyết pháp. Nhà ăn vẽ tranh dược-xoa cầm 
bánh. Cửa nhà kho vẽ tranh dược-xoa cầm châu báu. Nhà chứa nước vẽ 
tranh Long vương cầm bình nước tắm. Nhà bếp vẽ tranh thiên sứ (sanh, 
già, bệnh, chết và lao ngục hiện tại). Nhà đọc kinh pháp vẽ tranh Bồ-tát 
và Địa ngục đối nhau. Nhà bệnh vẽ tranh Phật đích thân chăm sóc Tỳ- 
kheo bệnh. Nhà xí vẽ tranh tử thi. Nhà tăng vẽ tranh xương trắng. 

Ngũ thú sanh tử luân 

Căn Bản Tỳ-nại-da, quyển ba mươi bốn ghi: đức Phật ở trong 
vườn trúc Yết-lan-đạc-ca-trì tại thành Xá Vệ. Lúc ấy, Đại Mục Kiển 
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Liên đi vào trong năm đường, từ mẫn quán sát, đến Địa ngục thấy các 
chúng sanh chịu vô lượng khổ. Bốn chúng đều hỏi A Nan Đà: “Trong tất 
cả mọi nơi thường có Mục Liên sách tấn các Tỳ-kheo. Đối với bức tranh 
ở cửa chùa vẽ sự sinh tử luân hồi thì phải tùy theo lớn nhỏ, vẽ hình luân 
hồi thành vòng tròn. Ở giữa là trục xe, rồi đến năm vành xe, biểu hiện 
năm đường. Dưới trục xe vẽ Địa ngục, hai bên vẽ Bàng sanh và Ngạ 
quỷ, phía trên vẽ Trời, người. Trong cõi người chỉ vẽ bốn châu. Trên 
trục xe tô màu trắng, ở giữa vẽ đức Phật; trước đức Phật vẽ ba loài vật: 
đầu tiên vẽ con bồ câu, biểu thị sự tham muốn nhiều: thứ đến vẽ con 
rắn, biểu hiện sự sân giận nhiều; sau cùng vẽ con heo, biểu hiện sự ngu 
sỉ. Ở võng lưới nên vẽ nước, bình nước, trong vẽ tượng hữu tình sanh 
tử: sanh thì nước ra ở đầu, chết thì nước ra ở chân. Trong năm đường 
ấy đều có hình tượng nên vẽ mười hai chi sanh diệt: vô minh, vẽ hình 
La sát; hành, vẽ thợ đồ gốm; thức, vẽ hình con khỉ; danh sắc, vẽ hình 
người chèo thuyền; lục xứ, vẽ sáu căn; xúc, vẽ hình nam nữ vỗ về nhau; 
thọ, vẽ hình nam nữ thọ khổ, vui; ái, vẽ hình nữ ôm nam; thủ, vẽ hình 
trượng phu múc nước; hữu, vẽ hình Đại Phạm thiên; sanh, vẽ hình người 
nữ mang thai; lão, vẽ hình nam nữ già yếu; bệnh, vẽ hình người bệnh; 
tử, vẽ hình người chết; ưu, vẽ hình nam nữ ưu sâu; bi, vẽ hình khóc lóc; 
khổ, vẽ hình nam nữ chịu khổ; não, vẽ hình trượng phu kéo lạc đà. Trên 
đỉnh bánh xe, vẽ quỷ vô thường to lớn, tóc dài, miệng rộng, duỗi hai tay 
kéo võng lưới. Hai bên đầu quỷ, vẽ hai già-tha: một là người đang cầu 
xuất ly, siêng năng tu tập giáo pháp của Phật, hàng phục quân sanh tử 
như voi đạp nhà tranh; hai là thường luôn thực hành pháp luật, không 
buông lung, có thể tát cạn biển phiền não, qua khỏi bờ khổ. Kế đến, 
trên đầu quỷ, vẽ khoảng trắng, biểu hiện Niết bàn thanh tịnh. Do đó mà 
có tên bánh xe sanh tử trong năm đường. 

Tu sức họa tượng 

Trong luận Căn Bản Mục-đắc-ca, đức Phật dạy: nếu hình tượng 
Phật bằng đất bị hư hoại, Tỳ-kheo do dự không dám tu sửa. Phật dạy: 
hoặc có thể là m lớn hơn, hoặc có thể là m tương tợ, tùy ý mà là m. Các 
màu sắc vẽ bị mờ thì có thể quét bỏ để vẽ mới lại. 

Ca tỳ la thần tượng 

Vào niên hiệu Nguyên Gia, thiển sư Pháp Tú bắt đầu đến Kiến 
Nguyệt, nghỉ ở chùa Kỳ Hoàn vẽ tượng thần này, ngày nay họ bắt chước 
theo. 

Kiên chùy 

Xuất Yếu Luật Nghi ghi: càn là phiên thiết của chữ cự hàn; chùy: 
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âm địa. Xuất Yếu Luật Nghi dịch là tiếng khánh. Luật Ngũ Phần ghi: 
ngói, gỗ, đồng, thiết có tiếng kêu đểu gọi là kiền chùy. Kinh Âm Sớ 
ghi: kiền: âm xứ; trỉ là phiên thiết của chữ trực lợi, ở đây dịch là âm 
thanh của đánh gỗ. Trong luật Ngũ Phần, Tỳ-kheo hỏi: lấy gỗ gì để là 
m kiển chùy? 

Đức Phật dạy: trừ cây gỗ sơn ra, các loại gỗ còn lại có âm thanh 
đều cho phép là m. 

Trí Luận ghi: Ca Diếp ở trên đỉnh núi Tu Di dùng đồng là m kiển 
chùy. Kinh Tăng Nhất ghi: A Nan lên giảng đường đánh kiển chùy là 
tín hiệu của Như Lai. 

Tự viện kích cổ 

Luật Ngũ Phần ghi: khi các Tỳ-kheo Bố-tát mà chúng không tập 
hợp một lúc. Đức Phật dạy: “đánh kiển chùy, hoặc đánh trống, thổi 
sừng ốc; hoặc đánh lúc ăn cơm”. 

Kinh Lăng Nghiêm ghi: lúc ăn, lúc là m việc đánh trống, lúc tập 
chúng đánh chuông: hoặc đánh lúc thuyết pháp. Luật Tăng Kỳ ghi: Đế 
Thích có ba hồi trống, lúc lên pháp đường thuyết pháp đánh trống ba 
lần. 

Tự viện trưởng sanh tiền 

Luật gọi là tài vật vô tận, bởi vì mẹ con sanh trưởng nên gọi là 
vô tận. Lưỡng Kinh Ký ghi: trong chùa có chứa tài vật vô tận. Lại nữa, 
trong Kinh Tắc Thiên ghi: đem tài vật dành chứa của song thân cúng 
dường nhị sư, chớ đem vào của chiêu để tăng, hoặc đem sung vào của 
vô tận. Luật Thập Tụng dạy: dùng vật của tháp Phật xuất ra để có lợi 
tức, Phật cho phép. Luật Tăng Kỳ dạy: hoa cúng dường Phật nhiều quá 
thì cho phép bán đổi; hương, dầu nhiều quá thì cho phép bán để vào tài 
sản vô tận của Phật. 

Vu lan bồn 

Hàng Thích tử hiếu kính, báo ân, mục đích là cứu khổ, do Mục 
Liên cứu mẹ lần đầu tiên. Tiếng phạm là Vu-lan, ở đây dịch là cứu đảo 
huyền. Bồn thì ở đây gọi là phương khí. Đề mục của kinh này thì Hoa, 
Phạm đều như nhau. Hoặc từ Phạm ngữ, chữ vu không có bộ huyết là 
viết sai lầm vậy. Theo Nghĩa Tịnh nói: Vu lan là âm của Tây Vức, ở đây 
dịch là cứu đảo huyền. Khỏi sự cơ cẩn khốn khổ gọi là cứu đảo huyền. 
Bồn là âm Đông Hạ, ở đây dịch là vật cứu khổ. Vì nhờ ân đại chúng cứu 
khỏi sự treo ngược quẫn bách. Từ nghĩa này mà lập ra tên gọi. Các sư 
xưa dịch bổn là bát. Nhưng nay tùy theo thế tục mà dịch là chậu. Chậu 
và bát đều là vật đựng. Trong kinh dạy: đệ tử Phật tu hạnh hiếu thuận 
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nên trong tâm niệm thường nhớ nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến cả cha mẹ 
bảy đời. Vào rằm tháng bảy mỗi năm đều là m lễ Vu lan bổn, cúng Phật 
và tăng để báo ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Vào đời Tấn, Sa- 
môn Huệ Đạt, họ Lưu, tên Tát Hà, đến năm hai mươi mốt tuổi thì chết 
đột ngột. Do tim còn nóng nên mọi người chưa liệm ngay, qua bảy ngày 
thì sống lại. Ông ta nói: “Trong chỗ tối tăm thấy một người cao hơn hai 
trượng, tướng tốt trang nghiêm, thân sắc vàng ròng, sư giả nói đó là 
Bồ-tát Quan Thế Âm. Huệ Đạt là m lễ xong thì Bồ-tát thuyết pháp. Lại 
nói, vì người chết mà là m phước thì là m ở chùa hoặc trong nhà. Vào 
ngày rằm tháng bẩy là ngày Sa-môn thọ tuổi hạ thì là m lúc này là tốt 
nhất, hoặc đem vật dụng để cúng dường. Phiêu Đề ghi: Mỗ, giáp cúng 
dường để là m phước cho người chết của Mỗ. Trong kinh lại ghi: ngày 
rằm tháng bảy là ngày chúng tăng tự tứ nên vì cha mẹ bảy đời và cha 
mẹ hiện tiển đang chịu nguy khốn mà sắm đủ trăm vị thức ăn, năm món 
hoa quả, chậu nước hương, dầu, đèn, giường, tọa cụ, ngọa cụ, các thức 
ăn thơm ngon để trong bồn để cúng dường mười phương đại đức tăng. 
Lại nữa, khi vừa nhận thức ăn thì trước tiên phải dâng lên Phật, chúng 
tăng chú nguyện rồi mới thọ thực. 

Giải hạ thảo 

Nay ngày giải hạ chúng tăng ngôi kiết già trên đá. Do dùng tơ 
năm mầu sai đàn việt kết lại nên gọi là cỏ giải hạ. Nay cỏ này dùng để 
là m topà cho năm phần pháp thân nên có tên là cổ kiết tường. Căn Bản 
Bách Nhất Yết ma ghi: Bí-sô thọ tự tứ nên dùng cỏ này để là m tòa cho 
chúng tăng. Các Bí-sô đều ngồi trên tòa cỏ này. 

Tam trưởng nguyệt 

Kinh Bất Không Cốt Sách ghi: là tháng thần thông của chư Phật. 
Trí Luận ghi: Thiên Đế Thích dùng gương báu lớn, từ tháng giêng chiếu 
Nam Diệm bộ châu. Tháng hai chiếu Tây châu. Tháng năm đến tháng 
chín đều chiếu Nam châu để soi xét người là m ác. Nhiều người trong 
Nam châu vào tháng này đều tìm thức ăn nên tu thiện. Trong kinh dạy: 
mỗi năm có ba lần trường trai. Lại có một chủ thuyết nói: ở phương Bắc, 
Thiên vương Tỳ-sa-môn đi tuần sát việc thiện ác trong bốn châu. Tháng 
giêng đến Nam châu, cũng như gương chiếu ... đến tháng năm, tháng 
chín đều thị sát Nam châu. 

Ký họa 

Người đời nay thương yêu con trẻ liền dùng vải tăng mang cho nó 
để tránh họa. Đời Đại Đường, niên hiệu Khai Nguyên, Thích Giáo Lục 
ghi: ban đầu Nhân Trung Tông Hiếu và Hoàng Đế mới sanh có điểm 
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kỳ lạ, ánh sáng chiếu khắp, trước sân có đuốc Trời, do đó mà đặt tên 
là Phật Quang Vương, liền thọ Tam quy, mặc y ca-sa. Đến ngày mồng 
năm tháng mười hai thì đầy tháng, sắc lệnh vì Phật Quang Vương mà độ 
bảy tăng, thỉnh pháp sư Huyền Trang cạo xuống tóc cho Vua. 

Thanh trai 

Nay người ở thế gian từ sáng uống một chén nước, suốt ngày 
không ăn gọi là thanh trai. Luận Trí Độ dạy: vào thời kiếp sơ, có Thánh 
nhân dạy người trì trai, tu thiện tránh ác, trọn một ngày không ăn gọi là 
trai. Sau khi Phật xuất hiện ở đời, dạy người quá giờ ngọ không ăn gọi 
là trai. Đây là chánh pháp. 

Pháp khúc tử 

Trong Tỳ-nại-da ghi: ở phía Nam thành Vương Xá, có một nhạc 
sĩ là Lạp Bà Thủ dùng tám tướng Bồ-tát để đánh lên ca khúc là m cho 
người chánh tín nghe thì sanh tâm hoan hỷ. Nay kinh sư Tăng Niệm ở 
Lương châu nói về tám tướng thường dẫn ba quy y. Lại nữa, ở phương 
Nam thiền sư là m ngư phủ đánh đàn bằng mái chèo, xướng đạo ca đều 
là m cho gió lay động. 

Liễu chỉ tịnh thủy 

Theo phong tục ở đây thì mỗi khi đến trọng ngọ, có nhiều khí độc 
của Mặt trời cho nên phải dùng bồn đựng đầy nước và đặt nhành dương 
vào trong rồi để ở trước cửa trừ điềm xấu. Theo kinh Quán Đảnh ghi: 
xưa, dân chúng ở thành Duy-na-lê bị dịch bệnh, có một Tỳ-kheo niên 
thiếu tên là Thiền Để vâng theo lời Phật dạy trì thần chú Ma-ha Bát- 
nhã đem đến để trừ dịch bệnh, mọi người đều là nh. Lúc ấy, Thiền Đề 
ở nước kia suốt hai mươi chín năm và nhân dân đều được an lạc. Đến 
khi Thiển Đề đi giáo hóa ở nơi khác thì nơi này lại gặp dịch bệnh. Dân 
chúng đều nhớ đến Thiển Đề liền đi đến trú xứ kia trông thấy cây tăm 
xỈa răng ném dưới đất thành đống, ở dưới có nước. Dân chúng múc nước 
ấy, bẻ nhành dương vẩy nước là m cho những người bệnh đều được là 
nh mạnh, khí độc tiêu mất, dứt trừ mọi tai ác nên mọi việc đều được an 
là nh. 

Thóa không 

Người đời đi trong đêm tối thì tay lạnh, tâm run, vì nghi có quỷ 
nên khạc nhổ khắp nơi. Theo Pháp Uyển ghi trong truyện Liệt Dị kể: 
Nam Dương Tống Định Bá lúc nhỏ đi một mình trong đêm tối, gặp một 
con quỷ. Quỷ hỏi, Định Bá nói dối rằng: “Ta là quỷ”. Quỷ lại hỏi: “Đi 
đâu?”. Đáp: “Đi Uyển Thị”. Quỷ hỏi: “Chúng ta có thể đổi nhau cõng 
đi”. Định Bá nói: “Tốt quá ”. Quỷ cõng Định Bá trước và than quá nặng. 
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Định Bá nói: “Ta mới chết nên nặng”. Đến lược Định Bá cõng quỷ quả 
nhiên rất nhẹ. Định Bá hỏi quỷ: “Ta mới chết không biết phải sợ vật 
gì?” Quỷ nói: “Chỉ sợ người ta nhổ nước miếng”. Khi đến gần chợ, Định 
Bá vôi vàng nhổ nước miếng. Quỷ liền hóa thành con dê. Định Bá dắt 
vào chợ bán được năm trăm đồng. Lúc ấy, Thạch Sùng nghe, đến thăm 
nói: “Định Bá bán quỷ được năm ngàn đồng tiển”. 

Chỉ tiền thải quyên 

Đường Sử Bộ thượng thư Đường Lâm soạn Minh Báo Ký ghi: 
Đường Mục Nhân Thiến là người nước Triệu, thuở nhỏ học kinh, không 
tin quỷ thần. Một hôm trên đường ông ta đi thấy một người y, mão, xe 
ngựa và hơn năm mươi người hầu liếc nhìn ông ta. Mười năm luôn gặp 
như thế. Bỗng một hôm gặp nhau, người ấy liền dừng xe, mời Mục 
Nhân: “Ta đã từng gặp ông, trong lòng rất cảm mến nên muốn dạo chơi 
cùng ông”. Mục Nhân hỏi: “Ông là người nào?”. Đáp: “Ta là quỷ, họ 
Thành, tên Cảnh Bổn là người Hoằng Nông, là m quan biệt giá ở Tây 
Tấn, nay là thái sử nước Hồ”. Mục nhân nói: “Nước Hồ ở đâu?” Đáp: 
“Từ Hoàng Hà phía Bắc là thủ đô chánh, có nhiều lâu đài ở trong đùn 
cát phía Tây Bắc. Vua là Triệu Linh Vương. Mỗi tháng sai ta lên núi 
triều tấu”. Do đó, trên đường đi, Mục nhận lời. Quỷ bày tiệc rượu, rồi 
đem tiển, lụa tặng để tỏ bày lòng tốt. Lúc tạ từ lại nói: “Tiền quỷ sử 
dụng là tiền giấy, hoặc tơ lụa cũng là m bằng giấy, bạc là giấy bạc, 
vàng là giấy vàng”. 

Tam mục trai 

Người phương Bắc mất đến ngày thứ ba là là m trai tăng, nghĩa 
là kiến vương trai. Trong Pháp Uyển, Lang Nguyên Hưu ở núi Đường 
Trung soạn Minh Báo Xả Di Ký ghi: Quan Bắc Tê, họ Lương, lúc sắp 
chết, ông ta bảo vợ mình: “Người hầu và con ngựa được ta yêu mến 
đều đem chôn theo ta”. Khi quan chết, trong nhà liền dùng đất ép chôn 
người hầu. Đến ngày thứ tư, người hầu sống lại, nói: “Địa phủ thấy 
Lương chủ bị xiểng xích, có người canh giữ. Ông liền bảo tôi: “Ta bảo 
ngươi đồng chết để ta sai sử nên dặn chôn ngươi theo ta. Nhưng nay mỗi 
người tự thọ nhận nghiệp của mình nên bảo thả tôi trở về. Nói xong 
liền đuổi vào trong phủ”. Người hầu núp bên ngoài nghe ngóng. Quan 
hỏi thị vệ: “Hôm qua đè ép bao nhiêu chi”. Đáp: “Tám đấu”. Quan 
nói: “Hôm nay đè đá sáu thước rồi khiên ra”. Đến sáng ngày thấy sắc 
tươi nhuận liền bảo người hầu: “Ngày nay phải bảo thả ông vào phủ ”. 
Người hầu lại nghe ngóng. Thị vệ nói: “Người này chết đã ba ngày, nhờ 
vợ con thiết trai cúng dường, chúng tăng chuyển đọc tôn kinh nên xiểng 
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xích họ Lương liền gãy, đè ép không được”. Quan bảo khéo tìm cách để 
phóng thích. Do đó, ông liền dặn vợ con, vì ông mà thiết trai, cúng vong 
linh để thoát khỏi khổ lớn. Nếu như chưa được thoát hẳn thì lại bảo thiết 
trai, là m phước cứu giúp, cẩn thận chớ sát sanh để cúng tế, lại không 
được ăn ,chỉ tăng thêm tội lỗi cho ta. 

Lũy thất trai 

Người chết cứ đến bảy ngày thì phải là m trai cúng vong linh, ng- 
hĩa là bảy lần như thế; lại nói: thiết trai bẩy lần. Theo luận Du Già ghi: 
người chết đang ở thân Trung hữu, chưa có duyên được thác sanh thì cứ 
trải qua bảy ngày, nếu có duyên được thác sanh tức bất định. Nếu đến 
bảy ngày chết rồi lại sanh. Như vậy sanh tử cứ xoay vần cho đến bốn 
mươi chín ngày. Từ đây về sau mới quyết định được sanh. Lại nữa, thân 
Trung hữu qua bảy ngày chết rồi sanh. Nếu đối với loại này nhờ nghiệp 
khác có thể chuyển chủng tử thân Trung hữu liễn sanh Trung hữu loại 
khác. Nay xét ở trong kinh quá thiện, ác thì không có Trung hữu. Đã 
thọ thân Trung hữu tức thuộc về nghiệp thiện, ác của trung phẩm và 
hạ phẩm. Vì thế, trong luận ghi: có thể chuyển nghiệp vậy. Như ở đời 
mỗi tuần(bảy ngày) thiết trai là m phước, vì thân Trung hữu sanh tử 
liên tục nên là m việc thiện để trợ giúp cho chủng tử Trung hữu không 
chuyển sanh vào cõi ác. Do đó, những ngày là m phước này không thể 
bồ thiếu. 

Trai thất phiên tử 

Theo phong tục phương Bắc thì người chết cứ mỗi tuần là m trai 
một lần đều sai người chủ trai tăng, cắt giấy từng đoạn rồi tùy theo giấy 
mà là m cờ hiệu. Theo kinh Chánh Pháp Niệm Xứ dạy: có một trăm 
mười bẩy thân Trung hữu, nghĩa là khi chết, nếu sanh ở cõi Trời thì 
thấy thân Trung hữu như lông tơ hạ xuống. Thần thức người ấy thấy rồi 
đưa tay quơ lấy liền thọ thân Trung hữu ở cõi Trời, người. Cho nên, nay 
bốn mươi chín ngày là ngày thân Trung hữu sanh tử, dùng chỉ trắng là 
m tràng phan để giúp họ nhìn thấy vậy. Như thế, người này dùng tơ lụa 
gọi hồn rất hợp với ý chỉ trong kinh. 

Vô thường chung nghiệm 

Cao Tăng truyện đời Đường ghi: ở chùa Đại Trang Nghiêm, Thích 
Trí Hưng thường đánh chuông. Trong chùa ấy vị tăng có anh là Tùy 
Dương Đế đến Dương châu, bị chết trên đường đi. Một hôm người vợ 
nằm mộng thấy ông ta về nói với vợ con: “Ta đến Bành Thành bị bệnh 
mà chết, đầu tháng nay nhờ tiếng đánh chuông của thầy Trí Hưng ở 
chùa Thiển Định mà được cứu tế nên những người thọ khổ ở Địa ngục 
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đều được thoát ra. Ta cũng nằm trong số đó. Vậy các người có thể đem 
mười xấp vải lụa đến dâng cúng thầy Trí Hưng và nói lại ý ta”. Bà ta 
y theo lời chỉ dặn đến dâng cúng. Thầy Trí Hưng không nhận mà đem 
bố thí khắp. Chủ chùa cung kính hỏi thiển sư: “Sư dựa vào pháp gì mà 
biết có linh nghiệm như thế?”. Thầy Trí Hưng đáp: “Ta thấy truyền Phó 
Pháp Tạng, Vua nước Kế Tân thọ khổ, nghe tiếng chuông thì dứt nghiệp 
liền y theo pháp đánh chuông trong kinh Tăng Nhất A-hàm”. 

Dự tu trai thất 

Trong kinh Quán Đảnh, Bồ-tát Phổ Quảng bạch Phật: 

Nếu thiện nam, tín nữ hiểu rõ giới pháp, biết thân như huyễn, khi 
đang còn sống, tu bẩy việc: đốt đèn, treo tràng phan, bảo cái, thỉnh tăng 
chuyên đọc tôn kinh thì phước đức có được nhiều không? 

Đức Phật dạy: phước đức vô lượng. 

Thành môn thượng thiên vương 

Tăng Sư Lược ghi: vào năm Nhâm Tý, đầu niên hiệu Thiên Bảo, 
đời Đường, năm nước Tây Phôổn đến cướp bóc ở An Tây. Ngày mười 
một tháng hai, Tân dẫn binh viện trợ trải qua vạn dặm suốt mấy tháng 
liền mới đến nơi. Cận thần đem chiếu Vua Tần thỉnh tam tạng Bất 
Không vào nội thành trì nệm Huyền tông và xông hương. Tam tạng 
Bất Không tụng Nhân Vương Hộ Quốc Đà-la-ni. Mới tụng mười bốn 
biến, Vua bỗng thấy vị Thần và năm trăm viên quan mặc áo giáp, cầm 
binh khí đứng trước điện đường. Vua nói: “Bất Không”. Đáp: “Đó là 
con thứ hai của thiên vương Tỳ Sa Môn rất dõng mãnh, đến giúp Bệ hạ 
cứu An Tây. Tháng tư năm ấy, ở An Tây qua ngày mười một tháng hai, 
Tần cách thành Đông Bắc ba mươi dặm, mây che mù mịt, trung hữu 
thần đều đánh chiếm đến Giáp Dậu, trống loa vang lên inh ỏi, lay núi, 
động đất. Trải qua hai ngày, giặc Phôn thua trận chạy tán loạn. Khi tu 
sửa thành có ánh sáng Thiên vương hiện hình nên Tiết trấn sở châu phủ 
thuộc thành Tây Bắc đều đặt tượng Thiên Vương. Ngay cả các chùa 
cũng sắc lệnh an trí. 

Sø bà thế giới 

Chính là sắc-ha. Lại nữa, trong kinh Tự Thệ Tam muội gọi là 
sa-ha. Hán dịch là nhẫn, hoặc gọi là kham nhẫn, nghĩa là chúng sanh ở 
quốc độ này cứng cõi khó nhẫn, tức là do sự mà đặt tên. 

Diêm phù đề 

Lại gọi là Diệm bộ. Vì châu này ở phía Nam núi Di lô nên gọi 
Nam Diêm phù để. Theo kinh Trường A-hàm ghi: do cây Diêm phù để 
nên đặt tên vậy. 
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CHIÊM BỆNH 

Chiêm bệnh chế 

Trong luật Tăng Kỳ ghi: có vị Tỳ-kheo bị bệnh lâu ngày, nhân đức 
Phật đi xem xét chúng thấy vậy, Ngài cùng A Nan tắm rửa và giặt giũ 
y phục, ngọa cụ xong, thuyết pháp cho người bệnh nghe. Đức Phật hỏi: 
“Ông có từng chăm sóc bệnh không?” Đáp: “Dạ chưa”. Đức Phật dạy: 
“Ông không chăm sóc ai thì ai sẽ chăm sóc ông?”. 

Do đó, đức Phật chế giới: từ nay về sau nên chăm sóc Tỳ-kheo 
bệnh. Nếu muốn cúng dường Ta thì nên cúng dường người bệnh. 

Chiêm bệnh nhân ngũ đức 

Luật Ngũ Phần dạy: người chăm sóc bệnh có đủ năm đức: 

1. Biết thức ăn người bệnh có thể ăn hay không ăn được. 

2. Không chê người bệnh dơ mà khạc nhổ 

3. Có từ tâm, không vì việc ăn, mặc. 

4. Biết sử dụng thuốc 

5. Có khả năng thuyết pháp cho người bệnh là m cho họ hoan hỷ, 
tăng trưởng pháp là nh. 

Chiêm bệnh nhân lục thất. 

Trong kinh Tăng Nhất A-hàm ghi: sáu lỗi của người chăm sóc 
bệnh: 

1. Không rành thuốc men. 

2. Lười biếng 

3. Ưu ngủ, hay sân. 

4. Chỉ tham việc ăn, mặc 

5. Không vì pháp cúng dường 

6. Không cùng người bệnh nói chuyện, vui đùa. 

Đắc bệnh thập duyên 

Trong Phật Thuyết Y kinh ghi: có mười duyên sanh bệnh: 
1. Ngồi lâu 
2. Ăn không có liễu lượng 
3. Nhiều ưu sầu 
4. Mệt mỏi 
5. Dâm dục 
6. Sân giận 
7. Nín đại tiện 
8. Nín tiểu tiện 
9. Ngăn hắc hơi 
10. Ngăn đánh rấm. 
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Hoạnth tử cửu pháp 
Luật tăng Kỳ dạy có chín pháp bị chết bất ngờ: 
. Biết thức ăn không lợi ích mà ăn 
. Ăn không có độ lượng 
. Ăn chưa tiêu mà ăn lại 
. Ñgăn ói mửa 
. Thức ăn đã tiêu muốn đi ngoài mà ngăn lại 
. Ăn không tùy bệnh 
. Fùy bệnh mà không trù lượng 
. Lười uống thuốc 
. Không có trí tuệ không biết điều chế tâm. 

Bệnh tăng đắc sổ sổ thực 

Trong luật Tăng Kỳ, Phật hỏi bệnh Tỳ-kheo. Tỳ-kheo thưa: “bệnh 
của con không tổn hại lắm, chỉ việc ăn nhiều lần thì thân được an lạc”. 
Đức Thế Tôn vì người bệnh không tổn hại mà chế giới. Đức Phật dạy: 
cho phép Tỳ-kheo bệnh được ăn nhiều lần. 

Đắc đĩ tửu vỉ dược 

Trong luận Phân Biệt Công Đức ghi: tại Kỳ Viên có Tỳ-kheo 
bệnh đã sáu năm, Ưu Ba Lê đến hỏi cần những thứ gì? Đáp: “Chỉ cần 
rượu”. Ba Lê nói: “Đợi tôi đến thỉnh ý Phật”. Ưu Ba lê liền đến Kỳ 
Viên thưa Phật: “Có Tỳ-kheo bệnh muốn dùng rượu là m thuốc không 
biết có được không?” Đức Phật dạy: “Pháp của Ta chế ra là để trừ bệnh 
khổ”. Ưu Ba Lê lại đi tìm rượu cho người bệnh uống là nh mạnh, rồi lại 
thuyết pháp là m cho người bệnh đắc quả A-la-hán. Đức Phật khen ngợi 
Ưu Ba lê: “Ông thưa hỏi việc này không những là m cho Tỳ-kheo bệnh 
được là nh mạnh mà còn được đắc đạo quả. 

Vô thường viện 

Truyện Tây Vức chép: phía Tây Bắc Kỳ hoàn chỗ Mặt trời lặn 
là viện Vô thường. Người nào có bệnh thì được an là nh. Trong ấy vì 
những người phàm với lòng tham đắm phòng nhà, y, bát, đạo cụ, sanh 
tâm quyến luyến không biết nhàm chán mà chế giảng đường này kh- 
ilến người nghe đến tên gọi thì liền tỉnh ngộ: tất cả các pháp đều vô 
thường. 

Đường nội trí Phật 

Theo Nam Sơn Sao ghi: trong nhà vô thường an trí một tượng tô 
màu vàng nhạt, mặt hướng về phía Tây. Trong ngón tay trái quấn cờ 
năm màu nối đến cẳng chân kéo dài xuống đất. Người chăm sóc bệnh 
nên lau rửa, thay y cho Tỳ-kheo bệnh và an trí sau tượng, tay trái cầm 
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cờ hiệu là m theo Phật, ý là mong vãng sanh. Người chăm sóc bệnh nên 
đốt hương, rải hoa, thỉnh tăng tụng niệm cho đến tùy theo căn cơ mà 
thuyết pháp. Hoặc người bệnh thì không được di động chỉ ở sau tượng 
đợi để đợi qua đời. Nếu có khạc nhổ, đái ỉa thì người chăm sóc bệnh tùy 
lúc mà dọn bỏ đi thì không có tội. 
Vị bệnh nhân niệm tụng 
Bài kệ về phẩm Bồ-tát Hiền Thủ thứ mười lăm trong kinh Hoa 
Nghiêm ghi: 
Lại phóng ánh sáng 
Gọi là thấy Phật 
Khi ánh sáng này 
Bị ẩn mất đi 
Tùy sự nhớ nghĩ 
Được thấy Như Lai 
Sau khi mạng chung 
Được sanh Tịnh độ 
Vậy người sắp chết 
Cần phải niệm Phật 
An trí tôn tượng 
Cung kính lễ bái 
Nương theo đức Phật 
Thâm tín quy ngưỡng 
Cho nên được thành 
Như ánh sáng này 
Gọi là thập niệm 
Túc là mười hiệu 
Đức Phật Di Đà 
Thuyết pháp thi đạo 
Luật Thập Tụng dạy: nên đến thăm bệnh đúng lúc, vì họ mà nói 
pháp đầy là đạo, đây là phi đạo để họ phát sanh trí huệ, hoặc tùy theo 
đó mà tán thán sự tu tập của người khác khiến cho người bệnh hoan hỷ. 
Đến lúc sắp qua đời người bệnh bị vọng nghiệp lấn áp, không có chí 
khí. Đó là một thời thiện ác chìm nỗi cách biệt thì nên đem quyển kinh 
nói rõ đề mục, lại dùng tượng Phật để đối diện để họ chiêm ngưỡng, 
thường luôn nói pháp, niệm Phật, cẩn thận chớ bàn chuyện thế gian. 
Xả đọa 
Nay có Tỳ-kheo bệnh đem y, bát bán cho tăng, gọi là xả đọa. Đây 
chỉ dùng trên danh nghĩa mà không được dùng thật. Theo Xuất Yếu Ng- 
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hĩa ghi: tiếng Phạm là Ni-tát-kỳ, xưa dịch là xả đọa, tức là một tội trong 
sáu tụ, do chứa nhiều tài vật mà sanh tâm kiêu mạn, tham đắm nên tạm 
chế xả bổ vào tăng. Theo Thanh Luật dịch là tận xả, nghĩa là xả tài, xả 
tâm, xả tội. Nếu không xả bỏ hết thì lại sẽ bị đắm nhiễm. 

Đả vô thường khánh 

Tăng Huy Ký ghi: khi chưa mạng chung thì nên đánh khánh liên 
tục khiến cho họ nghe tiếng mà sanh thiện tâm, được sanh cõi là nh. 
Đại sư Trí Giả khi lâm chung nói với Duy na: “Khi mạng người sắp mất 
được nghe tiếng khánh sẽ tăng thêm chánh niệm, tiếng khánh phải liên 
tục và đài chớ đẻ dứt mất cho đến lúc người tắt hơi thở. 

Phong đao 

Kinh Chánh Pháp Niệm ghi: khi mạng chung, gió đao đều thổi 
như ngàn mũi dao nhọn đâm vào thân. Nếu có nghiệp thiện thì không 
bị khổ não. Theo luận Hiển Tông ghi: vì người mà thích nói: “đâm chết 
người kia”, đù thật hay không thật cũng là m thương tổn tâm người. Do 
đó thường phải chịu khổ gió đao. 

Mạng chung tâm 

Duy Thức Sao ghi: khi tâm mạng chung thì khởi lên bốn sự thương 
tiếc tức là can bản để thọ thân chúng sanh thiện ác: 

1. Đối với tự thân thì hiện khởi có ái. 

2. Đối với quyến thuộc thì khởi tâm tham đắm, thương yêu cùng 
hoạt động 

3. Đối với ruộng vườn, tài sản thì khởi tâm yêu tiếc. 

4. Đối với đời tương lai thì hậu khí có ái. 

Vả lại trong bốn ái, ba ái trước là trợ duyên để thác sanh, ái sau 
là quyết định thác sanh, nghĩa là đối với tâm sanh tương lai cũng gọi là 
tâm thọ sanh. Khi tâm này có được người khéo léo sách tấn, nghe danh 
hiệu Phật, nghe tiếng khánh thì sẽ chuyển từ sự trói buộc đến cảnh giới 
bậc Thánh, vì không bị điên đảo nên tùy nguyện mà vãng sanh đến cõi 
là nh. 

Muộn tuyệt vị 

Tiếng Phạm là mạt-ma, ở đây dịch là tử huyệt, hoặc tử tiết, do 
bệnh cảm ứng đến nơi này nên tâm muộn tuyệt sanh. Vì thế dù đã chết 
mà tim, đầu còn nóng, do thức thứ tám chưa xả. 

Tử vị 

Luận Du Già gọi là thọ mạng chấm dứt. Kinh Tạp A-hàm ghi: ba 
pháp: thọ mạng, hơi ấm, thức đèu xả gọi là chết. Theo Duy Thức Sớ ghi: 
thân hoại mạng hết, đi vào tướng diệt mới gọi là chết. Theo tông Đại 
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thừa thì tướng diệt thuộc về quá khứ. Theo kệ kinh Chánh Pháp Niệm 
xứ dạy: bát luận giàu hay nghèo, trai trẻ hay già nua, tại gia hay xuất 
gia đều bị chết. 

Vấn xả giới 

Hỏi: trong ba vị thì giới xả ở đâu? 

Đáp: luận Đại Tỳ-bà-sa dạy: khi sắp chết thân lực suy yếu, hoặc 
dứt mạt-ma nên khổ não liễển mất chỗ thọ thân, ngữ. Luật nghi là nơi 
trọng yếu, đến sát na mạng chung sau cùng thì tâm và luật nghi cùng 
mất, tâm duyên, tâm dẫn khởi, tâm phát sanh đều xả nên giới theo đó 
mà xả. 

Vô thường 

Luận Nhiếp Đại Thừa dạy, vô thường có ba loại: 

1. Niệm niệm hoại diệt vô thường 

2. Hòa hợp ly tán vô thường 

3. Tất cánh như thị vô thường 

- Duy Thức Sớ Thích ghi: vô thường có hai nghĩa: 

1. Có thể sanh diệt là vô thường 

2. Không khác thường nên gọi vô thường 

Sa-môn bất ưng úy tử 

Luận Bà Sa dạy: tiếp nhận sự chết như gởi khách đi, như đến đại 
hội. Vì tích tập nhiều phước đức nên khi xả bỏ thân mạng thì không sợ 
hãi. Lại nữa, nên nghĩ: “Niệm tùy theo chỗ mà thọ thân, tâm cuối cùng 
diệt là chết. Nếu như mỗi tâm niệm diệt đèu sợ hãi thì chẳng phải tâm 
cuối cùng diệt mà sợ hãi. 

Sa-môn dĩ tịch điệt vị lạc 

Luật Tăng Kỳ dạy: muốn cầu vui tịch diệt nên học pháp Sa-môn. 


Kinh Niết bàn dạy: 
Các hành vô thường 
Là pháp sanh diệt 


Sanh điệt diệt rồi 
Tịch điệt là vui. 

Trong luận dạy: tịch diệt là vui. Có người nói: “diệt pháp là vui”, 
nghĩa này không đúng. Vì sao? Vì có pháp hiện tại diệt là pháp quá khứ 
đã diệt. Vì pháp tàn hại lẫn nhau nên có sự hủy diệt thì chẳng vui. Hoặc 
có người nói: “diệt pháp đang sanh hiện tại là vui”, nghĩa này không 
đúng. Vì sao? Vì có pháp vị lai sanh là pháp hiện tại sanh. Vì pháp tàn 
hại lẫn nhau nên có sự hủy diệt thì chẳng vui. Có người nói: “pháp vị lai 
sanh là thường”, nghĩa này không đúng. Vì sanh là có diệt nên chẳng 
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vui. Nếu muốn cho pháp vị lai sanh diệt mà nó không sanh mới có thể 
gọ! là vui vậy. Đây chính là nghĩa đúng. 
Nghiệm lai quả 
Luận Du Già dạy: hữu tình này chẳng phải sắc, chẳng phải tâm, 
giả gọi là mạng. Các luận sư tương truyễển: “người tạo nghiệp thiện: la- 
.nh từ dưới lên trên rốn còn ấm, rồi tắt hơi thở thì sanh trong loài người; 
nếu lạnh lên đến đầu, mặt, sau đó trên đỉnh đầu còn ấm tồi tắt hơi thở 
thì sanh ở cõi Trời. Người tạo nghiệp ác: từ trên lạnh xuống đến eo lưng 
còn ấm rồi tắt hơi thở thì sanh vào Ngạ quỷ; từ eo lưng trở xuống từ đầu 
gối trở lên còn ấm rồi tắt hơi thở thì sanh vào loài Bàng sanh, từ đầu gối 
trở xuống đến chân còn ấm rồi tắt hơi thở thì sanh vào Địa ngục. Thánh 
nhân vô học nhập Niết bàn thì tim hoặc đỉnh đầu đều ấm. 


TỐNG CHUNG 

Sơ yong 

Dòng họ Thích chết gọi là Niết bàn, viên tịch, quy chơn, quy tịch, 
diệt độ, thiên hóa, thuận thế, đều cùng một nghĩa nhưng tùy trường hợp 
mà gọi tên, bởi khác với thế tục. 

Kham tử 

Là chỗ để dòng họ Thích điều phục tâm, hình dáng giống như cái 
tháp nên gọi là khám. Theo Nam Sơn Sao gọi lụa quan tài che người 
chết, đây vì không có cái khám cho nên chế thuyền, dùng trúc là m 
người chết, lấy lụa trắng căng ra bốn góc. Theo Châu Lễ ghi: thây chết 
gọi là quan. Quan là nhà rộng, giải thích chữ quan là đóng. Bạch Hổ 
Thông nói: “Bởi vì có quan tài để đóng kín thân người chết” 

An khám cửu 

Bạch Hổ Thông nói: “Quan là quan tài, hoặc gọi là cửu cứu, cửu, 
bất phục chương. Thích Danh gọi cửu cứu, được tạo ra để đưa người 
chết, đều chuẩn bị sẵn. Dòng họ Thích gọi là thiết-lợi-la, ở đây dịch là 
cốt thân, tức toàn thân xá lợi. Dòng họ Thích an trí trong quan tài không 
giống tập tục thế gian. Hoặc như nghi lễ đại sư tập hợp ở Ngũ Sam, 
nếu giảng đường có ba gian thì đặt quan tài ở phía Tây gian giữa, mặt 
hướng về phía Nam, phía trước đặt một cây đèn, một bình hoa mà thôi. 
Trong gian đó dùng màn trắng treo từ phía Nam đến phía Bắc, cột màu 
vàng. Ba mặt từ phía Đông đến phía Nam đều che trướng, trong đó thiết 
trí giường dây treo chân ảnh, cúng dường hương hoa, thức ăn, dùng chỉ 
trắng là m hoa sa-la. Để tám cây quanh giường dây biểu hiện giường ở 
song lâm. Phía Tây thiết riêng một giường để đổ, an trí đạo cụ lúc bình 
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sanh đặt sau giường dây. Trong màn phía Bắc gọi là tử lập, tức là chỗ 
đệ tử thọ lễ tang. Pháp thỉnh của đệ tử phổ thông nhất đúng với nghi 
lễ tang của đại sư Viễn theo tang lễ của Ngũ Sam. Một là tránh những 
người biết lễ cười chê. Hai là sanh thiện tâm cho thế gian. 

Phục chế 

Tang phục dòng họ Thích: theo kinh Niết bàn và các luật đều 
không chế định. Nay căn cứ theo Tăng Huy Ký, Dẫn Lễ ghi: tang phục 
có ba loại: chánh phục, nghi phục và giáng phục. Bạch Hổ Thông nói: 
đệ tử đối với Thầy giống như đạo Vua tôi, cha con, bạn bè: sống thì tôn 
trọng, thân cận; chết thì đau buồn, thương tiếc. Vì ân thâm nghĩa trọng 
nên chịu tang. Thích Thị Táng Nghi chép: nếu Hòa thượng bổn sư thì 
giống như cha mẹ, ân sâu dưỡng dục thì ba năm chịu tang. Nếu Thầy y 
chỉ dùng pháp giáo huấn thì tùy theo tang phục. Ñgũ Sam ghi: tang phục 
của nhà sư đồng với pháp phục, bằng vải thô sơ nhuộm vàng. Tăng Huy 
ký ghi: chỉ nhuộm màu xanh loang lỗ, hơi khác thường lệ, có người gọi 
mặc y phục màu đen là áo tang, bởi sự mờ tối. Áo tang , theo Tục Lễ 
Tang Phục truyện ghi: trên tay áo lại có thêm tay áo như đuôi chim yến. 
Đai áo một thước, phụ bản.v.v. đồng gọi là tang phục. May áo tang thì 
dùng vải bố dài sáu tấc biểu tượng cho lục phủ, diềm bốn tấc biểu tượng 
cho bốn thời. Cổ áo rộng đến tim ý nói người chịu tang rất đau thương, 
giống như người con hiếu đau thương nhớ nghĩ đến người thân, còn gọi 
là áo tang sổ gấu. Áo vốn không có tên là áo tang nhưng do từ vải bố 
mà đặt tên. Mặc áo tang này đến tiểu tường mới thôi. Màu đen thì trong 
phần pháp y có giải thích. 

Trượng 

Gậy có hai loại: 

1. Tang cha gọi là trắm suy, tư trượng, tư ố, dùng tre là m vậy. Như 
Yêu kinh ghi dài bảy tấc hai phân. Tinh Nghĩa chép: tư trượng dùng tre 
là m, bởi vì hình dáng nó tròn, thẳng là muốn nói rõ tấm lòng người con 
hiếu rất đau thương, tự nhiên tròn đầy, có chết trong buồn đau mà có 
dùng tâm giết hại. Người cho nên hiếu trường trai, tâm tự thành phục 
đến ngày đại tường mới xả tang. 

2. Trai suy: đoạn gậy, đoạn tức là giết, nói mẹ hoặc cha bị chết 
đèu dùng cây gậy vông. 

Tinh Nghĩa ghi: vót gậy bằng cây vông bởi vót để khỏi bỏ gai 
vậy, chỉ vót bên ngoài thôi. Đau xót trong tâm là tự thành phục, đúng 
mười ba tháng là m, tiểu tường thì hết chịu tang phục. Bạch Hổ Thông 
nói: sở dĩ có cây gậy là vì người con hiếu bị mất cha, mệ nên đau buồn, 
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khóc than ba ngày không ăn, thân thể đau ốm. Do đó dùng gậy chống 
đỡ để không đến nỗi vì đau thương mà chết ngất. Trong sách Lễ ghi: 
phụ nữ, trẻ con không dùng gậy, do họ không thể bệnh. Nay người xuất 
gia, tâm hình khác người đời, hiểu rõ vô thường, tuy chịu tang cha, mẹ, 
sư trưởng nhưng đau có bỏ ăn uống mà thành bệnh thì cần gì phải dùng 
gậy, chẳng phải là bất hiếu cũng như phụ nữ và trẻ con vậy. Vì luật lễ 
tông môn không đồng nên không dùng gậy không có lỗi. 

Đầu cân 

Tăng Huy Ký ghi: theo Tăng Vô Quan thì dùng khăn bịt trên đầu 
là dùng vải thô màu vàng, họ Đỗ gọi là mũ vải, là m bằng vải năm 
thước ba tấc: sau lưng đài hai thước năm tấc, trước mặt dài hai thước tám 
tấc, gấp hai mép phía sau may là m đôi may hai góc, trên tròn, mặt trước 
ước lượng từ trán, mở ra thẳng xuống mắt, mũi, miệng, không được may 
dính vào, lại không được chừa quá nhỏ, phải may thắt lưng. 

Khấp 

Kinh Niết bàn ghi: khi đức Phật diệt độ, các đệ tử Thanh-văn 
đều khóc, những vị chưa ly dục đều lăn lôn trên đất, đấm ngực khóc la. 
Mọi người đều rất đâu khổ, không kiểm soát được thân mình. Luật Tứ 
Phần dạy: Ni đấm ngực khóc la, mỗi lần phạm một Ni-tát-kỳ; Tỳ-kheo 
phạm Đột-cát-la. Ngũ Bách Vấn ghi: Thầy mất, Tỳ-kheo không được 
lớn tiếng khóc la, nên khóc nhỏ thôi. Người xuất gia bị mất Thầy, hoặc 
cha mẹ thì lòng rất đau xót, sao lại không khóc nhưng không được gào 
thét, lăn lộn, kêu Trời là thuộc về tội nghịch, dù chỉ một lần cất tiếng 
kêu than. 

Tế điện 

Thượng Thư Đại truyện ghi: tế là sát, sat chí, ý nói người nhà đối 
với thần. Thích Danh ghi: điện đình, nói đình là lâu vậy. Tang lễ của 
người xuất gia không giống thế tục, có thể dùng thức ăn, hương hoa để 
cúng dường. 

Hành điếu 

Điếu là chí vậy. Theo Kinh Thi gọi là thần điếu. Trong Ngũ Thải 
Tập thì nghi điếu rất rõ có thể là m theo. Nam Sơn Sao ghi: người nhỏ đi 
điếu người mất thì phải đến cửa để là m lễ, sau đó cầm tay người đệ tử 
mà an ủi, rồi đến chỗ sư, theo pháp phúng điếu mà là m. Khúc Lễ ghi: 
biết an ủi đối với người sống, biết đau xót đối với người chết. Kinh Niết 
bàn ghi: khi đức Phật diệt độ, Trời, người, đại chúng đều than: “Sao đau 
khổ thế này! Sao đau khổ thế này!” Đây là sự thương tiếc vậy. Nếu nhà 
người đời mà phụ nữ, cô quả mất, chẳng phải là họ hàng thân thích thì 
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không thể đau thương nhưng họ đến dự lễ tang để khỏi bị hiểm nghỉ. 

Thọ điếu 

Nam Sơn Sao ghi: Hòa thượng, A-xà-lê soạn giường ngồi bên 
ngoài để khách đến viếng thăm. Đồng học còn nhỏ thì mặc áo cỏ mà 
đứng, còn người lớn thì ngồi tòa cỏ. Táng Nghi chép: đệ tử đích thân 
độ đứng trong màn khóc, đệ tử thọ học khóc ngoài màn. Khách tăng 
đến viếng thì khóc mà là m lễ phúng điếu. Người đến thăm viếng thì 
chỉ khóc mà không là m lễ. Nếu Tỳ-kheo mất thì cha mẹ đến để thọ 
lễ phúng điếu. Nghi này thì không thể bỏ. Đối với bạn bè thì mặc áo 
cỏ đứng bên ngoài màn, hoặc tiến cúng rồi ngồi mặt hướng về hướng 
Đông. Nếu có người đến viếng thì cung thủ, cúi đầu, buồn thương mà 
khóc, không là m là tội nghịch. Nếu không có người đến viếng thì tụng 
kinh, niệm Phật. 

Bôn táng 

Dòng họ Thích bôn tẩu lễ táng là Đại Ca Diếp là m đầu. Đức 
Phật vào Niết bàn bảy ngày rồi, Ca Diếp dẫn đồ chúng mới đến Song 
lâm. Trong kim quan, Phật thò hai chân ra để cho biết. Theo Sao ghi: 
nếu bôn tẩu lễ táng thì đặt thi thể để lễ bái, khóc than rồi theo thứ tự 
mà ngồi. Tăng Huy Ký ghi: bôn táng là ở bên ngoài mà sư viên tịch thì 
những người chí tín, bạn bè sắp xếp chỗ để an trí linh vị, sau đó đem về 
chỗ ở để cử lễ táng rồi nhanh chóng đem xá lợi về bổn viện. Nếu kim 
quan đã đưa về tháp thì trước tiên đến tháp lễ bái, hết lòng đau buồn, đi 
nhiễu bên phải mấy vòng rỗi trở về viện cùng với pháp quyến là m lễ 
điếu. Theo Sao ghi: bậc cao hạnh, siêu quần, trác tuyệt khác với người 
đời thì với tình hỷ nộ tùy theo sự chìm nỗi của thế tục. Hoặc cha mẹ, hai 
thầy mất mà giữ Hạ không đến, tuy có đến mà không đau buôn thì đạo 
cũng giống tục vậy. 

Táng pháp 

Thiên Trúc có bốn pháp: 

1. Thủy táng: ném thi thể xuống sông là m thức ăn cho cá, ba ba 

2. Hỏa táng: chất củi đốt thi thể 

3. Thổ táng: chôn thi thể bên bờ để mau thối nát. 

4. Lâm táng: bỏ thi thể giữa rừng tuyết là m thức ăn cho các loài 
cầm thú. 

Xà duy 

Hoặc gọi là trà tỳ, da duy trà tỳ. Tiếng Phạm là xà-tỷ-đa, ở đây 
dịch là phổn thiêu. Theo luật Thập Tụng ghi: Tỳ-kheo nghi hỏa táng 
giết chết tám vạn bốn ngàn vi trùng trong thân. Đức Phật dạy: người 
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chết thì trùng cũng chết. 

Chỉ quả 

Nguyệt Thượng hỏi Xá Lợi Phất: đệ tử Phật sẽ trụ chỗ nào? 

Đáp: sẽ trụ ở Niết bàn, vì Tỳ-kheo đã cạo tóc, mặc pháp phục. 

Tiếng Phạm là thất-la-mat-ni, đời Đường dịch là cầu tịch diệt, tự 
thọ giới. Lại gọi là ổ-ba-tam-bát-na, đời Đường dịch là cận viên, viên 
tịch đều là Niết bàn. Chỗ trở về của hàng Thích tử khi viên tịch là quả 
Niết bàn. 

Tống táng 

Tỳ-na-mẫu ghi: Hạp Tự Tịnh Tống Táng nói rằng do quán vô 
thường mà sanh nhàm chán. Tỳ-nại-da ghi: tống táng Bí-sô thì sai người 
có năng lực tụng kinh Vô thường và Già tha rồi chú nguyện cho vị ấy. 
Kinh Tịnh Phạn Vương Niết bàn ghi: Vua Tịnh Phạn băng hà, liệm 
bằng kim quan bảy báu. Đức Phật cùng Nan Đà cung kính đứng khiêng 
ở trước, A Nan và La Hầu La khiêng ở phía sau. Đức Phật nghĩ: “Đời 
tương lai những kẻ hung bạo, không biết báo đáp thâm ân của cha mẹ” 
nên Ngài đích thân khiêng kim quan. Lúc ấy, đại thiên thế gian chấn 
động sáu cách, Tứ Thiên Vương thay Phật để khiêng kim quan. Đức 
Phật liền bưng lư hương, đi trước kim quan để dẫn đường. 

Xá lợi 

Vật này chính là giới, định, tuệ do công đức tu hành nhẫn nhục 
huân tập thành. Tiếng Phạm là thiết-lợi-la. Nay lược nói nhầm thành xá 
lợi. Trung hoa địch là cốt thân. Sở đĩ không dịch là sợ lẫn lộn với hài cốt 
phàm phu. Lại gọi là đà-đổ, nghĩa là vật này không hoại. Có hai loại 
xá lợi: toàn thân và toái thân. Toái than có ba: l. Xá lợi của xương màu 
trắng; 2. Xá lợi của thịt màu hồng; 3. Xá lợi của tóc màu đen. Chỉ có xá 
lợi của đức Phật là có đủ năm màu thần biến, không øì là m hoại được. 

Lập tháp 

Tiếng Phạm là tháp-bà, ở đây dịch là cao hiển. Nay lược gọi là 
tháp. Lại nữa, tiếng Phạm là tô-thâu-bà, ở đây dịch là bảo tháp. Tiếng 
Phạm là tốt-đổ-ba, ở đây dịch là phần mộ. Tiếng Phạm là đẩu-tẩu-bà, ở 
đây dịch là tán hộ. Tiếng Phạm là phù-đồ, ở đây dịch là tụ tướng. Theo 
Tây Vức ký ghi: Lập Biểu Ỷ Quy truyện gọi là tát-câu-la đều là dùng 
gạch, đá là m nên, hình như tháp nhỏ, trên không có bảo cái tròn. Vả 
lại việc xây tháp có ba ý nghĩa: I. Tiêu biêu hơn người; 2. Khiến người 
khác sanh tín tâm; 3. Vì việc báo ân. Tuy nhiên, tháp có nhiều thềm 
bậc: chứng quả thứ nhất là một bậc, chứng quả thư hai là hai bậc, chứng 
quả thứ ba là ba bậc, chứng quả thứ tư là bốn bậc (biểu hiện vượt hơn 
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quả thứ ba), tháp Phật Bích Chi mười một bậc là biểu hiện chưa vượt 
qua một chỉ vô minh, tháp Phật mười ba bậc là biểu hiện vượt qua mười 
hai nhân duyên. Nếu Tỳ-kheo, phàm phu có đức hạnh cũng được xây 
tháp mà không có bậc cấp. 

Luật Tăng Kỳ dạy: T-kheo trì luật, pháp sư, Tỳ-kheo có đức nuôi 
chúng đều nên xây tháp. Trong Ngũ Bách Vấn, hỏi: “được dùng vật 
của mình để xây tháp cho sư viên tịch, còn vật của sư thì dùng được hay 
không?” Có minh ký thì không xây tháp. Đời nay, căn cứ theo kinh Phật 
Bản Hạnh Tập dạy: “Sau khi Phật Ca Diếp diệt độ, Vua nước Ba-la-nai 
là Cát-lợi-thi thâu lấy xá lợi, dùng bảy báu xây tháp, rồi là m bài minh 
ký tên là đạt xá bà lăng ca tùy nói về mười tướng”. 

Chí thạch 

Trong Đổ Thị, Tinh Nghĩa chép: căn cứ theo lễ thì không có văn 
bia, từ đời Ngụy, ty đồ Sam Tập cải táng cha mẹ bèn khắc lên đá để ghi 
nhớ. Lại nữa, vào đời Tống, năm thứ mười một niên hiệu Nguyên Ga, 
Vương Cầu mất mới dựng đá để ghi nhớ, Nhan Duyên là m vì ông ta mà 
là m văn. Do đó, những kẻ sĩ bắt chước theo đó. Lại nữa, Bằng Giám 
Tục Sự Thỉ ghi: căn cứ vào Tây Kinh Tạp Ký đời Tiền Hán, Đổ Tử lâm 
chung là m văn khắc lên đá rồi chôn vào phần mộ, trước quyết định sau 
e ngại vậy. Theo Bạch Thị Lục Chiêm ghi: Khổng Tử là m văn mai táng 
Tử Xích, Tử Trương là m văn mai táng Minh Nghi. Lại nữa, minh là các 
vị tổ xưa có đủ đức hạnh là m ra. Bậc quân tử xem bài minh thì không 
những thấy cái hay của bài minh mà còn khen ngợi người đã là m ra bài 
minh. Minh là nói về cái dẹp, không nói về cái xấu. Các vị tổ xưa đối 
với việc không tốt đẹp mà khen ngợi là sai lầm, có đẹp mà không sáng 
suốt, biết mà không truyền trao là bất nhân. Ba việc này, bậc quân tử 
đều lấy là m hổ thẹn. Nay, hai sư của dòng họ Thích thật có đức hạnh, 
tiếng tốt thì cũng nên biết để là m, vì tăng mà lưu truyền nguồn gốc. 

Xưng cô 

Theo Khúc Lễ ghi: cô tử đang ở nhà cha mẹ nghĩa là chưa đầy ba 
mươi tuổi. Trai tráng có gia đình, có thể là m thay cha mẹ thì không gọi 
là cô. Nay thấy dòng họ Thích gọi là cô thì đệ tử không vừa ý. Theo 
Ngũ Sam gọi là hiếu viện tiểu sư là thích hợp vậy. Hiếu là người con 
hiếu để tang ở chùa. Hoặc thế tục gọi là hiếu đường thì chẳng phải là tự 
thay ngôn ngữ. Nếu ở chùa viện lớn cũng có thể gọi như vậy. 

Xướng y 

Trong luật dạy: vật tàm thường của tăng thì sai một vị có đủ năm 
đức phân chia cho tăng hiện tiền. Vì phân không cân bằng nên đức Phật 
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cho phép tập chúng, trước tiên bạch chúng, hòa hợp thì có thể bán rồi 
cùng phân. Theo luật Thập Tụng ghi: y đem bán chưa xướng đến ba lần, 
Tỳ-kheo thêm giá, sau đó thì tâm hối tiếc, do dự đoạt lấy y kia. Đức 
Phật dạy: chưa xướng ba lần mà thêm giá, không phạm. Theo Mục-đắc- 
ca ghi: khi mới đem y ra thì có thể nói đúng giá, chớ nói quá mất hoặc 
quá rẻ, không nên đợi giá y quá cao rồi mới bán. Hoặc không muốn 
người mua nên tăng giá, phạm tội ác tác. 

Theo luật Đại Tỳ-bà-sa, hồi: vì sao được phân chia y, bát.v.v. của 
Tỳ-kheo đã mạng chung? 

Đáp: những vật ấy trước đây tăng từng phân chia cho họ. Như 
vậy, đối với tài vật ấy, ngày nay họ đã mạng chung thì phẩi phân chia 
trở lại. 

Theo Tăng huy Ký ghi: đức Phật chế: nguyên nhân phân y là ở ý 
vì khiến cho người còn sống thấy vật người chết phân cho chúng tăng 
nên suy nghĩ: “Người kia đã như thế thì ta cũng như thế”. Do việc đối trị 
sự tham cầu của họ. Nay không biết xét về việc này, dịch là xướng bán 
rồi tranh giá cao thấp, tranh giành ồn náo lấy là m khoái chí. Thật là sai 
lầm qua đáng! Nhân giả nghi ky. 

Phú mộ 

Chôn ba ngày sau lại đến chỗ mộ gọi là phú mộ. Đổ Thị ghi: 
không cần lam lễ tụng kinh, chỉ bảo người con hiếu đem vật đến dâng, 
là m đường trước mộ, trong lòng nghĩ đến việc mổ mả chưa xong lại 
đến xem xét. Nay dòng họ Thích đến cũng không có lỗi, bởi vì đến xem 
xét vậy. 

Lỗ sư trủng 

Ngũ Bách Vấn ghi: được là m lễ ở mộ sư vì để báo ân đức vậy. 

Ky nhật 

Ngày rằm tháng hai là ngày đức Phật nhập Niết bàn, tăng tục 
trong thiên hạ đều đem vật đi cúng dường là việc của ngày ky vậy. Lễ 
thế tục là hiếu của bậc quân tử nuôi dưỡng trọn đời tức ngày ky, lại 
gọi là ngày không vui, vì không uống rượu. Hoặc gọi là húy nhật, viễn 
nhật. Dòng họ Thích, sư mất thì gọi là ngày sư tịch, bởi vì dòng họ Thích 
không ky húy. 

Sớ tử 

Là lời bạch với Phật. Bởi ý nghĩa của sớ là cứu tế vậy. Tuy tôn 
trọng sư tịch nhưng đối với Phật cũng phải đọc tên. Sách Lễ ghi: ở trước 
Vua thì không được gọi tên húy, trước cha mẹ thì gọi tên con, không 
dám gọi tên húy trước bậc tôn trưởng. Như trong luật khi Xá Lợi Phất 
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diệt độ, sa di đệ tử Quân Đề đến bạch Phật: “Hòa thượng Xá Lợi Phất 
của con đã diệt độ”. Theo Ngũ Sam ghi: tiểu sư... vì hòa thượng... trai 
tăng hiện tiển.v.v. dùng những hư từ để trang sức nên tự chuốc lấy tội 
vọng ngữ. 

Hàn thực thượng mộ 

Đổ Thị ghi: vào năm thứ hai mươi niên hiệu Khai Nguyên, đời 
Đường, nhà Vua sắc lệnh nhà Sĩ Thứ ăn cơm lạnh trên mộ cùng lễ bái, 
quét dọn. Nay dòng họ Thích không theo người đời là muốn tránh khỏi 
tiệc rượu nam nữ xen tạp, để lại sự cơ hiểm. Nếu mộ của cha mẹ phải 
đời đi thì đốt hương, hoặc chú nguyện thổ thần để giải mộ, hoặc lớn 
tiếng niệm Phật ..khiến cho âm hồn được lợi ích tức không cho ngồi 
cùng cốt nhục để vui cười, ăn uống. 

Vấn phần trủng gian tinh thần hữu vô 

Trong kinh Quán Đảnh, A Nan bạch Phật: nếu người qua đời, tạo 
lập phần mộ thì tinh phách của người ấy có ở trong đó không? 

Đức Phật dạy: cũng có, cũng không. Vì sao? Nếu người lúc sống 
không tạo căn là nh, không biết Tam bảo, không thích nhận phước, 
không ghét nhận tai ương, không gặp thiện tri thức để tu phước thì tinh 
phách của người ấy ở trong mộ, vì chưa có chỗ sanh. Nếu người lúc sống 
tu tạo nhiều phước thiện, tinh cần hành đạo, hoặc sanh cõi trời, người, 
do đó Ta nói là không ở trong phần mộ. Nếu người lúc còn sống không 
tin Phật, lừa dối mọi người, tạo các nghiệp ác thì đọa vào Súc sanh, Ngạ 
quỷ, Địa ngục, chịu khổ não, do đó Ta nói không ở trong phân mộ. 

Hỏi: nay con tập hợp những điều quan trọng, chỉ muốn lợi người 
và cũng muốn lợi mình nên sao lược chân giáo, thêm bớt lời của bậc 
Thánh thì có lỗi không? 

Đáp: lời bậc Thánh nhân nói ra là vì những ai chứng biết. 

Theo kinh Phật Bản Hạnh ghi: có các Tỳ-kheo nắm lấy yếu nghĩa 
trong kinh rồi thuyết pháp cho người khác mà không cần thứ tự, vì sợ 
nên bạch Phật. Đức Phật dạy: “Đối với các kinh, Ta cho phép tùy ý 
chọn lấy nghĩa chính yếu lựa lấy văn cú để giảng nói cho người khác 
nhưng nghĩa được lấy trong kinh chớ hoại căn bản của kinh. 

Kinh Tạp Thí Dụ ghi: có người phàm giải nghĩa một câu kinh sâu 
xa, miệng tụng, tâm niệm nên ba độc, bốn ma, tám vạn cửa ô nhiễm 
trong thân không thể an ổn. Huống chi hiểu rõ các pháp, là m cầu đưa 
người sang sông ư? 

Tỳ-kheo Hạnh Diệu kính cẩn ghi 
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BÀI TỰA ÂM NGHĨA NHẤT THIẾT 
KINH MỚI THU NHIẾP 


Xử Sĩ Cố Tê Chỉ 


Pháp Sư Tuệ Lâm, họ Bài, người nước Sơ-lặc, xưa vốn theo Nho 
thuật, tuổi đôi mươi đã xuất gia, thờ Tam Tạng Bất Không là m thầy, 
học thông kinh, luận; cũng rất tinh thông thế học. Cuối niên hiệu Kiến 
Trung, Sư soạn Âm Nghĩa Kinh, một trăm quyển, khoảng sáu muôn 
vạn lời, đầu tiên là bộ kinh Đại Bát-nhã, sau cùng là bộ Tiểu Thừa ký 
truyện. Ban đầu trong nước có Sa-môn Huyền Ứng và Sa-môn Thái 
Nguyên Quách Xứ Sĩ, đều viết âm giải thích, xem ra có rất nhiều thiếu 
sót và sơ lược. Có thượng nhân Huyễn Sướng chùa Tây Minh, là người 
thừa kế các bậc tiễn nhân, ngày đêm không biết mỏi mệt, chí tịnh trong 
sạch như sương thu, tâm đượm nhuần trong suốt như dòng nước lắng 
động. Ngài dốc lòng tìm kiếm di vật của người xưa để lại, vì trong kinh 
tạng chứa nhóm ý nghĩa sâu xa, khi tìm ra rồi, Ngài bèn đốt gỗ chiên 
đàn xông hương, dùng lụa đẹp thêu hoa lấy là m trang sức cho bộ kinh 
tạng. Ánh sáng phía trước có một không hai, tâm mắt kinh hãi phước 
đức sinh ra là m lợi ích rộng lớn, truyền bá rộng rãi lợi ích muôn đời. 

Tế Chi không sáng suốt, ý muốn xem vào kinh tạng, bèn thưa hỏi 
với Hòa-thượng Sướng Công và được Hòa-thượng chỉ dạy âm nghĩa. Tế 
Chi cho rằng văn chữ có Âm, Nghĩa. Giống như người đi lạc đường tìm 
được đường. Thắp đèn trí tuệ mà xua tan bóng tối. Thế nhưng trí hiểu 
biết còn tiềm ẩn mặc nhiên chưa sáng tỏ. Bởi thế xem xét lại nơi thanh 
loại của tạng kinh, mà nói về âm. Có những âm như là Âm phát ra từ 
cổ họng, âm hàm ếch, âm răng, âm môi, âm bậc môi, v.v... đều phải 
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xem xét kỹ nơi thanh loại, âm có cung thương, có âm cứng, có âm nhẹ, 
đưa lên và thanh bằng, thanh trắc, v.v... Khi hiểu ra được rồi thì từng lớp 
từng lớp nhẹ nhàng, khinh an. Ngoài ra còn phải xem xét thanh trong và 
thanh đục, mà bốn thanh chuyển đổi phát ra thành năm âm thanh, thay 
đổi nhau mà dùng. Giữa hai âm thanh trùng điệp với nhau, vận âm tuần 
tự ngược lại và che lấp lên, như khinh thanh (thanh nhẹ) cùng nhau mà 
đầu và cuối tham dự vào có kém đối chút nhưng không mất, mà nghĩa 
lý vẫn hiển nhiên sáng tỏ. Hiểu được âm như vậy thì nghĩa mới thông 
suốt, nghĩa thông suốt thì lý mới viên dung, lý viên dung thì văn không 
chấp mắc, văn không chấp mắc ngàn kinh muôn luận cũng giống như 
đầu các ngón tay nắm lại mà thôi. Sớm là phàm phu chiều là bậc thánh. 
Khởi đầu là giả sau là chân kết thúc trong một ngày, cho nên không lìa 
văn tự mà được giải thoát. Mà trí vô sư đổi dào nơi nguồn tâm, tháo bỏ 
áo giáp nghi ngờ chấp mắc trong lòng, thì bỗng nhiên ánh sáng trí tuệ 
chợt đến, trừ bỏ đi tối tăm mê mờ. Đây là chân giải thích tục đế, bởi 
vậ y phải từng phần phân ra. Tiếng Phạm đời Đường nói từ từ tự suy nghĩ 
mà được sáng tổ. Lại nữa âm điệu tuy có Nam, có Bắc, nhưng nghĩa lý 
không khác nhau. Người nước Tần phát âm khứ thanh cũng giống như 
thượng thanh. Người nước Ngô phát âm, thượng thanh cũng giống như 
khứ thanh, cho nên giữa âm mất là phát ra nhẹ, giật lại nơi thương điệu 
thành ra nặng mà đục; phần ít là sai lầm như cá lội trong nước, phần 
nhiều sai lầm truyền ra giống như giọng khàn khàn ôn ột như con lợn. 
Những đến như bốn mươi hai chữ cái và mười hai chữ âm, đều sanh ra 
ra từ tâm của Đức Phật Tỳ-lô-giá-na ; như vậy những dấu vết của chim 
bay không thể nào đuổi theo kịp. Tuy nhiên, từ nguồn lưu xuất có khác, 
nhưng âm nghĩa không khác. Mở ra cho thấy rằng: nhỏ như hạt cát ở 
trong sa mạc, hoặc được tôi luyện từ kinh loại mà thành vật dụng; thì 
cũng từ lý mà chứng tánh, khi đắc được lý tánh rồi, nói rằng có thể trừ 
bỏ đi, cho rằng có thể trừ bỏ đi mà văn tự cũng quên luôn, đồng trở về 
với nhất chân, thì tất cả dấu vết đều trừ bỏ. Thượng tọa Minh Tú trụ trì 
chùa Khế Nguyên, Tỳ-kheo Huyền Trắc là m Đô-duy-na đều tinh thông 
chân thừa hộ trì thánh điển, văn hoa trau đổi như ngọc sáng lấp lánh, 
kinh luận dồi dào hoằng khắp đầy đủ, hoặc đạo tình sâu xa, duy trì được 
hạt châu quý báu, hoặc kinh luật hạnh trí thanh cao, nêu cao giữ giới 
sáng như mặt trăng. Trên là ý hài lòng của các bậc hiển Thánh, dưới là 
nêu lên tâm cần khắc ghi thành khẩn, cho nên xin mạn phép trộm kính 
đề lời tựa. 
Ngày 10, tháng 9, niên hiệu Khai Thành năm thứ 5 
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BÀI TỰA ÂM NGHĨA NHẤT THIẾT KINH. 
(Thức Thái Thường tự, phụng Lễ Lang Cảnh phiên thuật). 





Người xưa nói: Đức Khổng Tử lập giáo soạn mười Dực mà thông 
cả âm dương, Ngài Huyền Đế bàn luận kinh, giảng nói hai thiên mà 
sáng tổ đạo đức. Nhưng đâu bằng bậc Năng Nhân ra đời một mình đến 
ở Ca Duy (Ca-tỳ-la-vệ), hội Ba thừa ở núi Linh Thứu, bốn lần xoay 
bánh xe pháp nơi vườn Nai, do đó có bán tự, mãn tự, bày hoa xâu, hoa 
rải (Kinh). Vì hàng xuất gia mà từ phương Tây đến, giục ngựa trắng từ 
phương Đông qua. Thế mới biết, chẳng không, chẳng có, che lấp nẻo 
tà, tức sắc tức không, sáng rõ đường chánh. Bởi thế, mây chứa đầy nước 
tuệ, mờ mịt phủ khắp cõi đời ngu; mưa tuôn đều giọt pháp, trải mênh 
mông thấm đến từng ngọn cỏ. Công ích như đây, không thể nói hết. Lớn 
lao thay! Giáo pháp của Đấng Giáo Hoàng Điều Ngự Sư. Như thế, viết 
trên lá bối biên tập thành các biển tạng. Sự kết tập bắt đầu từ tâm mong 
muốn của Ẩm Quang (Ca Diếp), văn nghĩa được trùng tuyên từ miệng 
Khánh Hỉ (A Nan) lưu truyền ở xứ này (Ấn Độ) hơn bảy trăm năm. 
Thậm chí văn tự hoặc khó học, ngoài ra còn có sai lầm, tìm trong sách 
vỡ không có ghi chép, chỗ thanh vận chưa nghe, hoặc là văn thể thế tục 
hóa không y cứ, hoặc còn tổn tại trong bổn tiếng Phạm. Cho nên không 
có âm nghĩa thật khó mà nghiên cứu. Bởi vậy muốn khiến được Minh 
sư mà chẳng mệt tìm, vừa mới nghe mà hiểu sâu tinh túy, thành tựu việc 
học mà chẳng mệt ở xách cặp, xin được lợi thêm mà chẳng dựa kẻ vén 
tay. Cho nên mười hai âm tuyên nói ở Niết-bàn áo điển, bốn mươi hai 
chữ ghi chép nơi Hoa Nghiêm chân kinh (mười hai âm là dịch từ thanh 
vận của chữ Phạm, xưa gọi là mười bốn âm là sai. Lại có ba mươi bốn 
chữ, gọi là tự mẫu (chữ cái) mỗi chữ dùng mười hai âm để dịch, bèn 
thành ra bốn trăm lẻ tám chữ, lại cùng nối nhau mà chuyển thành mười 
tám chương gọi là “Tất-đàm”. Như trong Tân Niết-bàn kinh Âm Nghĩa 
có nói rộng và rõ). Cho nên nói, không lìa văn tự mà được giải thoát. 

Đến khi triều đình trong nước, đâu tiên có Sa-môn Huyễn Ứng trí 
tuệ bẩm sinh, một mình hiểu biết Tiên Hiền, hiểu rõ ngôn ngữ khác biệt 
của Đường-Phạm, biết được chữ viết kỳ lạ xưa nay, nên soạn bộ Âm 
Nghĩa Nhất Thiết Kinh, gồm hai mươi lăm quyển có thể để lại cho đời 
sau, hiểu thật rõ ràng ý của Tiên Hiễn kia, là m chiếc cầu nối đến bờ 
giác ngộ, là chìa khóa mở bước vào cửa pháp. Kế tiếp có Sa-môn Tuệ 
Uyển soạn Tân Dịch Hoa Nghiêm Am Nghĩa, hai quyển, đều có ghi ở 
Khai Nguyên Thích Giáo Lục. Tuy nhiên, về sau người dịch kinh luận 


190 BỘ SỰ VỰNG 6 





đối với những chỗ trước đây chưa có âm, đến khi mang đọc giảng giải 
thì văn sai nghĩa trái chỗ có, chỗ không, mắc mướu khó khăn, lại còn ít 
học, hiểu hẹp, chẳng có chút thông suốt, phần nhiều nhận thức gượng 
gạo ít ai hiểu biết tận tường. Nếu kẻ sau mình vì sĩ diện biết cạn mà 
không hỏi, còn hạng ẩn giấu mình giỏi hiểu sâu lại không giải đáp, thì 
lời Thánh có trở ngại, há có thể nào không khởi tâm từ bi sao? Do đó, có 
Tuệ Lâm Pháp sư ở chùa Đại Hưng Thiện họ Bài, người nước Sơ Lặc, 
là đệ tử của Ngài Bất Không Tam Tạng, có trí tuệ rộng lớn; bên trong 
tinh thông mật giáo, vào cửa tổng trì, bên ngoài tham cứu các nhà, viết 
sách, soạn thảo, nghiên cứu văn tự tính túy. Ngài rất tỉnh thông Thanh 
minh xứ Ân-độ, cũng rất tỉnh thông Kỳ-Na âm vận, thâu nhận nơi Tiên 
Sư truyền dạy như rót nước vào bình, đây cũng là dòng suối mát để lại 
cho người hậu học. Xét kỹ lại, phiên dịch, viết văn, hồi ký, tham cứu 
của Ngài Tuệ Lâm là Thượng thủ (đứng đầu). Ngài chọn lựa kỹ các 
âm vận, văn tự của tiền bối để lại, rồi than thở rằng, người có bệnh mê 
hoặc (say sưa thích thú). Xem xét các kinh biên chép văn cổ, cho nên 
xưa nay phiên âm, phần nhiều dùng thanh loại gần giống mà nối liền 
giữa hai âm, ban đầu tự khắc phục, các nguyên âm, không có ý chỉ nhất 
định, cũng như cách phát âm của người nước Ngô và người nước Tần 
thì không nói. Vận trong và vận đục thật khó phát cho rõ ràng, cho đến 
như âm TŸ vũ và âm Ấ miên là hai thanh, như âm #Ê xí và âm ## là hai 
vận âm trùng điệp, cho nên xét rõ thanh loại mà có chỗ không dùng. 
Gần đây có Nguyên Đình Kiên, Vận Anh và Trương Tấn khảo thanh 
thiết lập vận. Nay chỗ lấy dùng âm thì từ nơi này, đại lược là dùng Tự 
Thư của bảy nhà (Thất gia tự thư) để giải thích. “Thất thư Š là bảy 
loại sách : Ngọc Biên, Thuyết Văn, Tự Lâm, Tự Thống, Cổ Kim Chánh 
Tự, Văn Tự Điển Thuyết và Khai Nguyên Văn Tự Am Nghĩa. Thất thư 
(CS) không bao gồm sách Bách Thị Hàm Thảo. Về sau các sách giải 
thích nói gồm cả Lục thư, ngõ hầu nhân đây mà biết được âm nghĩa kia, 
nghe một mà biết mười. 

Hơn hai mươi năm, Sư luôn tìm kiếm điển tịch, dự thảo kinh luận, 
chăm chỉ không biết mỗi mệt, chỉnh sửa biên tập đến năm cuối niên 
hiệu Kiến Trung thì chế tác bản ¡n, đến năm thứ hai niên hiệu Nguyên 
Hòa mới xong; gồm một trăm bộ, đủ để giải thích các kinh. Bắt đầu ở 
Đại Bát-nhã, cuối cùng ở Hộ Mạng Pháp, tổng cộng một ngàn ba trăm 
bộ, hơn năm ngàn bảy trăm quyển. Lấy âm nghĩa của hai nhà xưa hợp 
lại theo thứ tự. Nêu tên có khác (hai nhà xưa là Ngài Huyễn Ứng và 
Ngài Tuệ Uyển, v.v...) rộng lớn như biển nuốt tất cả các dòng chảy nên 
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thành ra thâm sâu, sáng tổ như gương chiếu soi các vật không biết mồi 
mệt. 

Ngày ba mươi tháng hai năm thứ mười hai niên hiệu Nguyên Hòa, 
ngừng bút tại chùa Tây Minh, xem xét lại văn chữ rất trôi chẩy trau 
chuốt, chọn lựa từ rất khéo léo nét sắc xảo của bài văn, cho phép không 
thỉnh cầu sự chỉ giáo, tự hổ thẹn chưa thành vật dụng. Do đây xin khải 
bạch với các bậc tiền bối, trong các tạng quyển còn có rất nhiều thiếu 
sót, sai lầm, tài mọn còn hèn, công chưa đầy đủ. Phụng vân kính đề, cầu 
được các bậc thâm uyên chỉ giáo. 
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NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 


QUYÊN 1 
Nhà phiên dịch kinh: Sa môn Tuệ Lâm soạn âm 


“Bài tựa Tam Tạng Thánh giáo và kinh Đại Bát-nhã năm mươi mốt quyển”. 


BÀI TỰA ĐẠI ĐƯỜNG TAM TẠNG THÁNH GIÁO 
(Thái Tông Văn Hoàng Đế sáng tác, Tuệ Lâm soạn âm). 


Nhị nghi — ẤŠ ngược lại âm f3 Šã ngư ky. Kinh Dịch phần Hệ Từ 
thiên thượng nói: Dịch có thái cực sanh lưỡng nghi. Cố Dã Vương cho 
rằng: Nhị nghi là thiên địa, pháp tượng. Mao Thi Truyện cho rằng: Nghi 
{š tức là chánh; Thuyết Văn nói gọi là Độ. Chữ viết từ bộ Ä nhân thanh 
3 nghĩa. Lại Thuyết Văn nói giải chữ Nghĩa từ bộ % dương đến bộ 3 
ngã. Chữ ngã #Š từ bộ ‡ thủ đến bộ ® qua. Dưới từ chữ hòa là sai. Âm 
ŠẼ§ ky ngược lại là âm phiên thiết cư nghi #. 

Phú tải #Š ŠŠ ngược lại âm trên là phiên thiết phu vụ Ÿ Ÿễ. Lại 
thấy trong Vận anh Tần âm 3. Các Tự Thư âm là phiên thiết phu cứu 
ŸW jW\{, âm của Ngô, Sở. Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: Phúc? 
là che đậy, có bóng mát. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ P tây thanh, 
phúc. Âm P ngược lại âm 1Š nha giả. Chữ viết từ bộ [ ] quynh, âm 
[ ] quynh. Trên là ® mịch dưới là #Š phúc, chữ hội ý. Ngược lại âm 
dưới là äŠ #* tai ái. Khổng An Quốc chú giải sách thượng thư rằng: $È 
tải là thành. Theo sách Lễ Ký cho rằng: Trời là không riêng tư nên che, 
đất cũng không có riêng tư nên chở. Thuyết Văn cho rằng: Phúc ?Š là 
chuyên chở, vận chuyển. Chữ viết từ bộ #R xa, âm tai từ bộ ® thanh Ÿ 
tài. Trong kinh viết §Š ## tải lệ, sách lược bớt. Chữ Ÿ là văn cổ chữ Ÿ 
tài chẳng phải bộ7ZK thủy 

Tiểm hàn thử 3Š 3® #, ở trên phiên thiết là 3# lñ]Ï tiệm hãm. 
Quảng Nhã giải thích rằng: tiềm là chìm xuống nước, ẩn giấu. Sách Nhĩ 
Nhã giải thích rằng: Tiểm cũng là chìm dưới nước, sâu xa. Thuyết Văn 
cho rằng: lội qua nước. Chữ viết từ bộ thủy 3k thanh 3Š tiềm. Âm 3# 
tiểm ngược lại âm #ề tham. Ngược lại âm -EÄš thất cảm. Cũng có chỗ 
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viết từ hai bộ Z® thiên. L Hoặc là viết từ bộ { phu đều là sai là viết lược. 
Dưới ngược lại âm là 5È # hãn an. Thương Hiệt giải thích rằng: là lạnh, 
Thuyết Văn nói là Đóng băng lại, chữ viết từ bộ miên đến bộ Ä. nhân, 
đến bộ nhập dưới từ bộ (3K) băng. Âm mãng (đ®) là am #8 miên. Âm 
mãng, là âm #š mãng, âm bằng, là âm 3k băng. Chữ #š mang là văn cổ 
trên dưới hai bộ Š thảo. 

Khuy thiên (#8 ®) ngược lại âm  Ö khuyển hiện. Khảo Thanh 
cho rằng: Khuy là nhìn trộm. Vận Thiên Tập cho rằng: Khuy là nhìn 
thấy, Thuyết Văn cho là Nhìn lén. Chữ viết từ bộ 7N huyệt thanh (#8) 
quy, hoặc là viết (Bã]) khuy âm, khuy ngược lại là âm ® Ÿ8 thanh dự. 

Giám địa (ñl JU) ngược lại âm Ãã lñữ giả hãm. Quảng Nhã cho 
rằng: Giám là chiếu soi, sáng suốt, rõ ràng. Ngọc Thiên giả thích rằng: 
Giám là cái gương soi, Thuyết Văn cho là Bồn lớn, lấy nước trong để 
bổn dùng gương soi có các mặt trăng chiếu vào. Chữ viết từ bộ (®) Kim 
thanh lam, hoặc viết là ŠŠ này cũng đồng nghĩa. 

Khả trưng BỊ f ngược lại âm (# ') trắc lăng. Trịnh Huyễn chú 
giải sách Chu LỄ rằng: Trưng là gọi đến, cũng gọi là chứng minh. Theo 
thanh loại cho rằng: Gọi đến trách phạt, cũng gọi là câu, trưng cầu. Đỗ 
Dự chú giải trong Tả Truyện rằng: Khảo xét, xem xét, bằng chứng, 
chứng cớ. Thuyết Văn nói cho rằng là tượng trưng. Theo việc có tượng 
trưng có thể khảo xét gọi là (#Ö) Trưng. Chữ viết từ bộ # nhậm đến bộ 
đi trưng, thanh âm 4£ nhậm ngược lại âm (ÑŠ sả) ` Thể dĩnh. 

Khống tịch ## ã Ngược lại âm trên là #E Khổ cống, Khảo 
Thanh giải thích rằng: Khống là giữ lại, Thuyết Văn cho là Khống là 
kéo ra, dẫn ra, cũng gọi là cáo trạng. Chữ viết từ bộ # Thủ thanh (2E 
không. Ngược lại âm dưới là (J7) tình diệc. Văn thường hay dùng và 
Thuyết Văn nói viết chữ ?R Tống là chữ chánh thể. 

Hào ly  Ễ. Ngược lại âm trên laø #] f5 hồ cao. Âm dưới là ? 
RHU lực trì. Theo Kinh Cửu Chương Toán giải thích rằng: Phàm là pháp 
độ qua khởi đầu là Nhẫn. Mười nhẫn là một sợi tơ, mười sợi tơ là một 
hào , mười hào là một ñễ ly. Thuyết Văn giải thích rằng: Hai chữ E 
ễ hào ly đều từ bộ % Mao. Chữ hào từ hào từ % hào thanh ? tỉnh. 
Chữ #ễ ly từ chữ #Z ly nầy thanh #Ÿ tỉnh đều là chữ hình thanh. Nay viết 
# #Z# hào ly nầy là chẳng phải bỗn chữ giả tá dùng. 

Ngưng huyền Xš % Ngược lại âm (ñ 5ã) ngư cạnh. Khổng An 
Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Ngưng là thành tựu. Trịnh Huyền 
chú giải sách Lễ Ký rằng: Ngưng là đông cứng lại. Quảng Nhã cho 
rằng: Ngưng là dừng lại. Vận Anh cho rằng: Ngưng là bất động, không 
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động đậy. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ 3K băng, là nước đông cứng 
lại. Từ bộ È băng thanh ghi Sš nghi, âm È là âm 3X là nước. 

Xuẩn Xuẩn & ® Ngược lại âm 3Š # xuân doãn. Theo MaoThi 
truyện cho rằng: Xuẩn xuẩn là loài côn trùng sâu bọ ngọ ngậy, nhúc 
nhích. Quách Phác chú giải sách Nhĩ Nhã rằng: Xuẩn là cựa quậy ngọ 
nguậy giao động. Chữ viết từ hai bộ ER Trùng thanh 3Š xuân, hoặc viết 
là #ã xuân, hoặc viết là $ xuẩn, cũng viết # tích đều là chữ xưa. trùng 
là âm Eế côn. 

Dung bỉ lễ BB Ngược lại âm trên là 5 f4 dũng tùng. Khảo Thanh 
cho rằng: Dung là ngu. Trịnh Chúng chú giải sách Đại Kỷ Lễ Khổng 
Tử rằng: Cái gọi là dung lễ là người mà cái miệng không có thiện đạo, 
nói rằng: lại không thể chọn lựa người hiển tài thiện sĩ mà gởi gấm tấm 
thân mình vào đó. Cho rằng: đã thẳng từ một vật mà trôi chảy, không 
biết quay về, nên gọi người này là người ngu. Sách Sở Từ cũng cho 
rằng: Đó là người, thấp hèn. Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ EE 
canh thanh JÄ dụng, ngược lại âm dưới là ä3EŠŠ bi mỹ. Khảo Thanh cho 
rằng: BŠ bỉ là người thấp hèn, là người ác, cũng là thuộc hạng người 
man dã, không có trí tuệ, cũng gọi là bỉ phu, tức là kẻ thất phu. Thuyết 
Văn cho rằng: Năm nhà là m một bĩ chữ viết từ bộ () ấp thanh, bỉ âm 
bỉ. Âm R vân ngược lại âm (ˆ) tử toàn. Gọi là một trăm nhà, cũng gọi 
năm trăm nhà là một bỉ ñĂ. 

Đông vực5R #Ÿ ngược lại âm Z3 38 vi bức. Khảo Thanh cho rằng: 
Vực 33 là nước. Lưu Hy chú giải Mạnh Tử rằng: Là chỗ ở. Thuyết Văn 
chép gọi là nước, quốc gia. Chữ viết từ bộ -F thổ thanh 5Š hoặc. 

Chưng hàm ‡š Â, âm ‡#É chửng là không có trùng điệp. Âm vận 
lấy chữ 3Š thanh thượng. Đỗ Dự chú giải Tả truyện rằng: Chửng là giúp 
đỡ. Vận Thuyên cho: là cứu giúp. Tiếng địa phương cho rằng: Bị chìm 
trong nước phải kéo nâng lên, đưa lên. Chữ chánh xưa nay chứng #K là 
đưa lên cao, viết từ bộ S thủ thanh Zchưng, âm Thăng là ?† thăng. 

Phân củ ÍØ} #1 ngược lại âm ## X phất vân. Quảng Nhã cho rằng: 
#ì phân là lộn xộn, rối loạn. Sở Từ cho rằng: Phân là đông đúc nhốn 
nháo. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ mịch thanh Z} phân. Ngược lại 
âm dưới là #Š EÄ kinh dậu. Đỗ Dự chú giải Tả truyện rằng: Củ Ấ#† là 
nâng lên, nhấc lên. Thuyết Văn chữ viết từ bộ #2 mịch thanh củ. Sách 
Lệ Thư Tỉnh viết âm Ấ‡ củ, âm # mịch là âm ® mịch. 

Duyên thời 3ñ EŸ âm trên là #& duyên. Khổng An Quốc chú giải 
sách Thượng Thư rằng: duyên là thuận theo dòng nước chảy xuống gọi 
là ⁄ä duyên. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: Duyên là men theo, lần 
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theo. Thuyết Văn cho là Duyên theo dòng nước mà chảy xuống. Chữ 
viết từ bộ thanh duyên chữ hình thanh. 

Long thế lễ ## Ngược lại âm 75 tl lục xung. Quách Phác chú giải 
sách Nhĩ Nhã rằng: Long là ở giữa nổi lên cao. Thuyết Văn cho là 
Nhiều đầy, dồi dào, thịnh vượng. Chữ viết từ bộ E phụ chữ hình thanh. 
Âm dưới là % ãT thiên kế. Văn thường hay dùng và sách Nhĩ Nhã cho 
rằng: đối đãi nhau, Giả chú giải sách Quốc Ngữ rằng: Thế là trừ bỏ. 
Thuyết Văn nói viết là 3ƒ Eš phổ phế, nghĩa là bỏ đi, phế bỏ, đều viết 
lại hai bộ một bên dưới gọi là #Š thế, chữ hội ý. Nay viết chữ Ÿ#Š thế này 
cũng là văn thường hay dùng. 

Huyễn Trang %4 %š. Ngược lại âm l ?R tạng lãng. Cũng gọi là 
giải thích âm thượng thanh. Phương Ngôn cho rằng: Trang là to lớn, có 
sức mạnh. Khảo Thanh cho rằng: Trang là có nhiều sức mạnh, mau mắn, 
nhanh nhẹn. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ 2 đại thanh đ# trang. 

Cự năngBE 8E Ngược lại âm BE # cự ngự. Vận Anh Tập chép: ñH 
cự là thuộc nghi vấn từ. Trang Tử cho rằng: Cự ãE là từ chưa khẳng định, 
hỏi, sao, vì sao Dưới là khẳng định, Ti chuyển chú. 

Hồi xuất 3l tị Ngược lại âm Sễ šÃ huỳnh dĩnh, chữ thượng thanh. 
Văn cỗ viết [| hồi là chữ tượng hình, nghĩa là quốc ấp. Chữ viết từ bộ 
[ ] quynh. Thuyết Văn nói gọi là Ngoài ấp gọi là ẨŠ giao (cùng quanh 
ở một ấp). Ngoài giao gọi là dã Ÿ#Ÿ (hoang dã). Ngoài dã gọi là lâm 33. 
Ngoài lâm gọi là [ñl quýnh. Âm [fl quýnh ngược lại âm ŸŠ quý dinh. 
Giống như ở vùng biên giới xa xôi. Chữ viết từ bộ xước. Nay văn 
thường hay dùng viết [6] hướng là sai. 

Chích Thiên Cổ $ %. Ngược lại âm ÍiF 7R chinh diệc. Theo văn 
Thuyết giải thích rằng: chích Š là một tấm, một con, một cái. Trong 
sách Khuê uyển chu tụ đơn và các chữ trong giải thích rằng: Chơi đùa, 
bởn cợt với một con chim. Chữ viết từ bộ chung, chung là con chim. 
Từ bộ X xoa, xoa là cánh tay, tay nắm giữ một con chim là £ chích chữ 
tượng hình. Trong văn kinh viết từ bộ X hựu là sai. 

Thê lự #ñ Jš. Ngược lại âm #t #Š tiên hể. Chữ thường hay dùng 
viết đúng là Âš thê. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: Thê là dừng lại nghỉ ngơi. 
Chữ viết từ bộ 2® mộc thanh ®SŠ thê, âm dưới là = fj lữ ngự. Khảo 
Thanh cho rằng: dừng lại suy nghĩ. Thuyết Văn là chữ viết từ bộ R8 tư 
thanh ƑB hổ, âm 3“ hồ. 

Khái thâm ‡# 5š. Ngược lại âm EE #' khang ái. Cố Dã Vuơng cho 
rằng: lf Khãng khái, chí không được toại nguyện, phẫn nộ, tức giận. 
Tráng sĩ, vì chí không được toại nguyện nên than thở, quá tức giận; hoặc 
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viết là lR khái. Thuyết Văn cho rằng: Chữ ðš thâm là từ bộ Thủy đến 
bộ huyệt, chữ viết lược. 

Ngoa mậu ñf, 5Š Ngược lại âm trên là # ngũ qua. Trịnh Tiễn 
chú giải Mao Thi truyện rằng: Ngoa là sai lầm, giả dối không chân thật. 
Ngược lại âm dưới là JR?Ä mi cứu. Vận Anh Tập cho rằng: Mậu cũng là 
sai lầm. Vận Thuyên cho rằng: Dối trá, lừa gạt. Thuyết Văn nói viết từ 
bộ Ngôn thanh ?f mậu, âm mậu ngược lại âm 75 #J lục ấu. 

Điều tích f£ #7 Ngược lại âm trên là SE #È đình diêu. Quảng Nhã 
cho rằng: Điều là dạy bão. Mao Thi Truyện cho rằng: Điều là khoa từng 
phần, từng phần, lớp có thứ lớp. Thuyết Văn gọi là cành cây nhỏ, chữ 
viết từ bộ ZK mộc thanh liêu. Ngược lại âm dưới là S 7R hoàng diệc. 
Quảng Nhã cho rằng: Tích ŸfT là phân ra, chẽ ra. Thuyết Văn cho rằng: 
Tích là chặt, đốn cây. Chữ viết từ bộ đến bộ phiến, hoặc viết j Hai 
chữ tích đều là chữ cổ. 

Kiểu Tâm ñÑñ bà Ngược lại âm 4t #É kỳ diêu. Quảng Nhã cho 
rằng: Kiểu là vểnh lên, đưa cao lên. Chí Đỗ chú giải Tả truyện rằng: 
Tài năng vượt hơn người, cũng gọi là bay xa. Thuyết Văn chữ viết từ bộ 
3] vũ thanh šŠ nghiên. 

Viễn mại 3S 3Š Ngược lại âm ‡# # lý bái. Quảng Nhã cho rằng: 
35 mại là đi xa. Chữ viết từ bộ 8 vạn đến bộ #É xước âm xước, ngược 
lại âm # Bã sửu lược. 

Bát yên hà #š #Ê Eš. Ngược lại âm trên là § & bồ mạc. Quảng 
Nhã cho rằng: Bác Ÿ## là trừ bỏ. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: 
Bát là lau chùi. Thuyết Văn rằng: Bát là trị nghĩa là sửa đổi. Chữ viết 
từ bộ S Thủ thanh ŸŠ phát. Âm ngược lại là âm Z ÊŸ yến hiển. Theo 
Thuyết Thuyết Văn cho là là lửa cháy bốc khói lên. Chữ viết từ bộ 
thanh 3Š yên, hoặc viết là yên. Khảo Thanh cho rằng: Là nguyên khí 
tức là khói âm 3% yên, dưới là [4] nhân. Ngược lại âm # hạ da. Vận 
Anh Tập cho rằng: Hơi nóng của mặt trời bốc lên. Vương Dật chú giải 
Sở Từ rằng: Mặt trời bắt đầu mọc có những đám mây màu đỏ, màu 
vàng. Khảo Thanh cho rằng: Một ngày sắp hết có những ráng mâyđỏ. 
Chữ chánh xưa nay viết từ bộ vũ RR thanh i#z hà, hoặc là viết (I4) này 
cũng đồng. 

Niếp Sương rễ 3l. Ngược lại âm #2 ÑÏ[ nữ triếp, theo tiếng địa 
phương cho rằng: Niếp là đi đi lên. Quảng Nhã cho rằng: Niếp là chân 
mang dép. Thuyết Văn cho rằng: Niếp là đạp lên. Chữ viết từ bộ ZE túc 
thanh # nhiếp âm nhiếp đồng với âm trên. 

Tiền tung ðfÍ BÉ Ngược lại âm trên là {3Ä ñÍ tục tiền. Theo Thuyết 
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Thuyết Văn nói rằng: Tiền là trước. chữ đúng thể từ bộ 1E chỉ đến bộ 
chu viết thành chữ #ã tung. Theo Thuyết Thuyết Văn cho là không 
đi mà tiến vào, gọi là dừng lại phía trước, ở trên thuyển, khảo xát, ngăn 
cấm chữ viết cộng thêm bộ lÏ đao, bộ đao bộ thủy. Quảng Nhã cho 
rằng: Hai lần tìm kiếm là thâm sâu, hai lần nhẫn #J là !] đao âm !| đao 
ngược lại âm th Ø‡ cổ ngoại. Văn thường hay dùng viết từ bộ 7] đao 
là chẳng đúng. Ngược lại âm dưới là ZE lễ túc dung. Hoài Nam tử cho 
rằng: Đi thì có người theo, đuổi theo chân. Sách Nhĩ Nhã cho: là dấu 
chân. Thuyết Văn cho rằng: là dấu của bánh xe. Chữ viết từ bộ E thanh 
4£ tùng. 

Tuẫn cầu Öj 5Ñ Ngược lại âm #ð duẫn tôn. Trong Tả Truyện cho 
rằng: Hỏi thăm thân mật, gọi là ?J tuẫn. Vận Thuyên Tập cho rằng: 
Tuấn là xét hỏi các việc. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: Tuẫn là tin cậy. Chữ 
chánh xưa viết từ bộ ngôn thanh Ã]J tuần. 

San Phong Z8 J Ngược lại âm ® sang E8 đơn. Văn thường hay 
dùng và Thuyết Văn cho rằng: San là nuốt vào, cũng gọi là ăn. Chữ 
chánh thì viết bộ san cho đến bộ Â thực viết thành chữ #Š san âm san 
ngược lại chữ san âm ?Š tàn. 

Lộc Uyển FỆ 2ö. Ngược lại âm trên là #J 2 lặc mộc. Ngược lại 
âm dưới là #§ 3ã oán viễn. Tây Vực ký chép: Tên vườn của nước Bà 
La-NiI- Tư, cũng gọi là vườn Lộc Dã, cũng gọi là Thí Lộc Lâm. Xưa dịch 
là nước Ba-la-nai. Tức là nơi mà Đức Như lai đầu tiên xoay bánh xe 
pháp. 

Thứu phong#? % Âm trên là ĐŸ tựu, núi ở Tây quốc, núi này rất 
cao, chỗ chim Thứu ở, hoặc tên là núi Linh Thứu, hoặc gọi là Lãnh 
Thứu, đều là tên một núi, mà khác tên. Đức Như lai ở trong núi này mà 
xoay bánh xe pháp, có rất nhiều thánh tích ở trên cõi trời. 

Thám trách #E EŠ Ngược lại âm trên ft Â tha hàm. Chữ thường 
hay dùng biến thể, văn cổ viết từ bộ huyệt, lại viết thành chữ # thám. 
Âm thám ngược lại âm Ít #š đồ cảm. Khổng An Quốc chú giải sách 
Thượng Thu rằng: Thám do xem lấy tin tức. Lại Thuyết Thuyết Văn nói 
rằng: Lấy tin tức từ xa. Chữ viết từ bộ thanh #š thám. Ngược lại âm dưới 
là 5% S sài cách. Vận Thuyên Tập cho rằng: Là nơi sâu tối. Trong sách 
Khuê Oán Chu Tòng cho rằng: Là huyền vi. Chữ chánh xưa nay viết từ 
bộ 5Š di, âm di ngược lại là âm 5 di. Chữ S trách viết đúng từ bộ 5E 
thúc, âm thúc kế đến viết Hỗ sách. 

Trì Sậu Ñ Eš Ngược lại âm trên là I& Ãã trực ly. Văn thường hay 
dùng vốn viết là ÑÈ đà, chữ hình thanh. Âm ‡£ đà ngược lại là âm 5š di. 
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Khảo Thanh cho rằng: Trì ñ là chạy. Quảng Nhã cho rằng: chạy nhanh. 
Thuyết Văn cho là Ngựa phi nước đại, tức ngựa chạy nhanh. Chữ viết 
từ bộ F§ mã thành f tha. Ngược lại âm dưới là Ấ ER sầu dữu. Giả Quỳ 
chú giải sách Quốc Ngữ rằng: Sậu ñễ là chạy nhanh. Quảng Nhã cho 
cũng là chạy nhanh. Theo Thuyết Thuyết Văn cho là Ngựa đi nhanh. 
Chữ viết từ bộ thanh É tụ. 

Tam Khiếp = ñŠ ngược lại âm #Ã #l kiêm giáp. Theo sách LỄ Ký 
cho rằng: B khiếp là cái rương để đựng đồ vật. Khiếp cũng gọi là nhiều. 
trong kinh sách cho: là rương dụng đựng đồ đạt y phục. Chữ chánh xưa 
nay cho rằng: Là cái lờ bắt cá. Chữ viết từ bộ thanh Ïj£ khiếp. Theo 
Thuyết Thuyết Văn nói chữ khiếp từ bộ phương thành Z giáp. 

Ba đào ?E 5Š Ngược lại âm Fš Š đường lao. Hứa Thúc Trọng 
chú giải sách Hoài Nam Tử rằng: Thủy triều dâng cao. Còn chữ 7Š tào 
Thương Hiệt giải thích rằng: Là sóng lớn. Chữ chánh xưa nay viết từ bộ 
3k thủy đến chữ lŠ đảo thanh ƒ' tỉnh. 

Viên Tự SH Ngược lại âm 35 lễ viễn quyền. Khảo Thanh cho 
rằng: ® viên là đối với. Theo sách Nhĩ Nhã và Mao Thi Truyện cho 
rằng: Viên là 2Š vi, là , bèn là , rồi, thì. Theo Thuyết Thuyết Văn cho là 
Viên là dẫn tới. Chữ viết từ bộ viên thanh “F vu. Âm 8 viên ngược 
lại âm ‡# 3š phi biểu. T.313 

Đông Thùy 8 Hệ Ngược lại âm %Ê ƒŠ thuật thúy. Vận Thuyên Tập 
cho rằng: Thùy Fễ là biên giới nguy hiểm. Quảng Nhã cho: là biên giới. 
Trên văn bia trong chùa Hoàng phước viết là thùy #š là viết lược. Chữ 
viết từ bộ E# phụ thanh thùy. 

Khuyết nhi R# [f Ngược lại âm  fầ khuyển duyệt. Thiên Thương 
Hiệt giải thích rằng: Khuyết là hao tổn, giảm. Thuyết Văn cho là dụng 
cụ chứa bị bể. Chữ viết từ bộ Thùy #Šš đến bộ 2 quyết, hoặc là viết tự 
bộ 1E phủ viết thành chữ #* khuyết này cũng đồng nghĩa. 

Đồng trăn [5] Sã Ngược lại âm fRÍ[ ï trắc cân. Văn chữ cổ viết 
là trân. chữ trong sách viết là #§ trân. nghĩa là đến, đi. Thanh Tụ và 
Thuyết Thuyết Văn nói rằng: Chữ viết từ bộ ® chí thanh ®š Tần. 

Nghiệp trụy %Š ñễ Ngược lại âm trên là ñš # nghiêm kiếp. Nhĩ 
Nhã cho rằng: Sự nghiệp. Theo sách Quốc Ngữ cho rằng: Thứ lớp to 
lớn. Thuyết Văn nói cho rằng chữ viết từ bộ % nghiệp đến bộ rhcân. 
Nay theo lệ viết từ bộ ZR mộc là chữ biến thể âm šŠŠ nghiệp. Ngược lại 
âm #Š sư học. Ngược lại âm dưới lê Ÿã trừ loại. Sách Nhĩ Nhã cho là rớt 
xuống, rơi xuống. Quảng Nhã cho rằng: Là mất đi. Theo Thuyết Thuyết 
Văn cho là Chữ viết từ bộ lễ đồi là từ cao mà rớt xuống. Từ bộ E phụ 
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thanh rơi xuống. hoặc viết từ bộ #1 Thạch, viết thành chữ đọa. 

Quế sanh ‡# “SE Ngược lại âm S Ã khuê tuệ. Trong Sơn Hải kinh 
cho rằng: Thừa nhận đây là cây quế, phần nhiều mọc trên núi. Quách 
Phác cho rằng: Cây quế lá giống như cây tỳ-bà, dài hơn một thước, có 
mùi vị cay, hoa trắng, vốn là loại cổ thuốc nên gọi là Quế. Có hai loại 
cây măng đều mọc ra giao nhau, ở chân núi Quãng Châu và Quế Lâm, 
ở Giang Nam. Thuyết Văn gọi là cây Mộc Hương, là một trong trăm thứ 
cỏ thuốc, sống rất lâu. Chữ viết từ bộ ZK mộc thanh #E khuê. Chữ 
khuẩn âm ñlễ quận. Chữ ‡† mẫu là âm Ÿ mẫu. 

Huyễn kỳ?4 Ngược lại âm S #8 huyền quyên. Vận Thuyên Tập 
cho rằng: Những giọt sương đọng trên cỏ sáng lấp lánh. Khảo Thanh 
cho rằng: Vực sâu sóng nước lăn tăn. Thuyết Văn nói giải thích rằng: 
Nước chảy. Chữ viết từ bộ thanh % huyền, lại cũng là âm % huyền, chữ 
uyên 7ñ lại âm 3ñ uyên. 

Hủy mộc7TZt Ngược lại âm HỆ EŠ huy quý. Theo Thuyết Văn cho 
là Hủy là từ gọi chung các loại cỏ. Chữ viết từ bộ LH triệt đến bộ 
thảo. Từ ba mươi năm này viết chữ hủy + này là sai, âm triệt HH Ngược 
lại âm Z† Zl| sửu liệt. 

Khuê Chương ‡È tŠ Ngược lại âm ‡#È ## quế huể. Thuyết Văn 
nói cho rằng viên ngọc tốt quý giá, trên là tròn dưới là vuông. Các bậc 
Công, Hầu, Bá nắm giữ. Từ chữ Eễ trọng thổ, nghĩa là , lễ được ân 
tuệ vua ban, phong đất đai cho các chư Hầu, có ba bậc: Công, Hầu và 
Bá. Đều có Trọng thổ. Cho nên giữ ngọc ‡#È khuê. Còn Tử, Nam vì 
không có ban cho Trọng thổ nên không có giữ ngọc quế. (‡È) quế là chữ 
cổ, ngược lại âm dưới là 1E lỗ chỉ dương. Nghĩa là chỉ bằng phân nữa 
viên ngọc. Khuê gọi là (#Š) chương. Chữ viết từ bộ (=E) ngọc thanh 
chương. Âm tuệ Ngược lại âm ŠÃ # tuệ khuê. 

Hàn mặc S9 Ngược lại âm # EE hàn ngạn. Sách Thượng Thư 
Đại Truyện cho rằng: Hàn Šñ là lông chim dài mà mịn, dùng là m bút, 
cho nên có thể gọi viết sách bằng cây bút lông. Theo Thuyết Thuyết 
Văn nói rằng: Lông con vịt trời. Chữ viết từ bộ 3È] vũ thanh 89 hàn âm 
hàn. Ngược lại âm ~F EÈ can ngạn. Ngược lại âm dưới là &‡ 3È mẫu bắc. 
Khảo Thanh cho rằng: Mặc Š là mực đen. Chữ viết từ bộ thổ, thanh 
hắc. 

Phiêu ngõa lịch  Eễ Ngược lại âm trên là z4 šễ tất diêu. Khảo 
Thanh loại cho rằng: Phiêu ÍŠ là người nêu lên, Thuyết Văn cho rằng: 
Là đánh gõ. Chữ viết từ bộ 5F thủ thanh 3Š phiêu, hoặc là viết #⁄ phiêu 
này. Ngược lại âm dưới là 7) É9 lực đích. Khảo Thanh cho rằng: Lịch 
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tế là đá vụn, cát sỏi. Thuyết Văn nói cho rằng chữ viết từ bộ #1 thạch 
thanh #š #† lạc tỉnh. 

Mậu thừa EŠ ZK Ngược lại âm trên EŠŸ{7' thời nhưng. Thuyết Văn 
nói là Thọ nhận. Chữ viết từ bộ S thủ thanh Z§ thừa. 

Bao tán #£ lÑ Ngược lại âm #8 ® bổ mao. Cố Dã Vương cho rằng: 
Chữ #Š bao cũng giống như chữ ‡Jð dương, nghĩa là khen ngợi việc là 
m tốt đẹp của người. Thuyết Văn cho rằng: Vạt áo trước rộng, chữ viết 
từ bộ ZK y thanh bao, âm bao là âm #f§ bão. Ngược lại âm dưới là #8š BÄ 
tàng tán. Giải thích tên gọi là Khen ngợi việc tốt đẹp của người gọi là 
Tán. Chữ chánh xưa nay gọi là 5Š #l tán tụng. Các gọi là giải thích vật 
lý. Chữ viết tưa bộ thanh Ÿ' tán. 

Tuần cung ?iễ 85 Ngược lại âm trên là ^J tùy quân. Nhĩ Nhã cho 
rằng: Tuần là thứ lớp. Khảo Thanh cho rằng: Tuần là thuật lại, là nói 
theo, thuận theo. Thuyết Văn cho là Tuần hành, là đi vòng quanh. Chữ 
viết từ bộ Ý xích thanh Ji thuẫn. Trong văn kinh viết (8) tuần là sai. 
Ngược lại âm dưới là S lễ khương long. Thuyết Văn cho rằng: Cung Ä5 
là thân khum xuống, khom lưng. Viết đúng chữ từ bộ & lữ viết thành #1 
lữ. Nay viết từ bộ Ÿ thân, thanh Z cung. 

-Cao Tông Hoàng Đế tại Xuân cung thuật Tam Tạng Ký-tức là 
Đại Đế. 

Sùng Xiển SšÏÃÏ Ngược lại là âm (£ ñŸ) vị long. Trịnh Tiễn chú 
giải Mao Thi Truyện rằng: SẼ sùng là tựa. Giả Quỳ chú giải sách Quốc 
Ngữ rằng: Sùng là kính. Trịnh Tiễn chú giải sách Lễ Ký rằng: sùng là 
tôn trọng. Thuyết Văn nói sùng là cao. Chữ viết từ bộ LÍI sơn thanh Z 
tông, hoặc viết là bí #‡. Ngược lại âm dưới là G 3 xương diễn. Hàn 
Khang Bá chú giải sách Phồn Từ rằng: Xiển là , sáng sủa. Quảng Nhã 
cho rằng: Xiển là mở ra, theo Thanh loại: gọi là mở lớn ra. Thuyết Văn 
nói chữ viết từ bộ Ƒ môn, thanh S§ đơn. 

Quỷ trục Ÿ#J\ đã Ngược lại âm trên là Ƒ# ?ñ cư hựu. Giả Quỳ chú 
giải sách Quốc Ngữ rằng: Quỷ ãJ\ là phép tắc. Quảng Nhã cho rằng: Là 
ø ch xưa để lại. Thuyết Văn cho rằng từ bộ B 8 xa triệt. Từ bộ R xa 
đến bộ 7 cứu thanh ®3 tỉnh. Âm cứu 7ÿ ngược lại âm 8 quỉ. Ngược lại 
âm dưới là EE 8 trọng lộc. Hán Thư cho rằng: Âm nghĩa gọi là trục tức 
là dấu vết. Văn cho rằng: Trục là đi quanh quẫn, giẫm lên đạp lên. Chữ 
viết từ bộ # túc thanh Rã thuộc, hoặc viết ñãj trục là lược. 

Tổng quát #‡4 Ngược lại âm ZR ? tông tống. Trong Quế Uyển 
Châu Tụ giải thích rằng: Bộ phận trên dệt đủ, gợp lại giữa các sợi chĩ 
để không rối loạn nhau nên gọi là tổng. Thuyết Văn cho rằng: Máy dệt 
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vãi lụa. Chữ viết từ bộ $ mịch thanh ZE tông. Ngược lại âm dưới là 3# 
đi hoạt. Hàn Khang Bá chú giải kinh Dịch rằng: ‡# Quát là kết lại. Theo 
Hàn Thi Thúc và Khảo Thanh cho rằng: Gôm lại. Thuyết Văn cho rằng: 
Sạch thanh khiết. Chữ viết từ bộ thủ, thanh #: thiệt. 

Hoằng viễn Ủj2 35 Ngược lại âm ŸŠ B3 hoạch manh. Sách Nhĩ Nhã 
cho rằng: Hoằng là lớn. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: Hoằng 
là rộng lớn. Thuyết Văn cho là Nhà sâu rộng nên có tiếng vang. Chữ 
viết từ bộ miên âm j2 hoằng là âm [| 5h Quốc hoằng. 

Bí quynh ft Ji Ngược lại âm #Š lễ bi mị. Trịnh Tiễn chú giải Mao 
Thi Tryện: Là thần bí. Quảng Nhã cho: là lao nhọc. Vận Anh Tập giải 
thích rằng: Là kín đáo, không lộ ra ngoài. Thuyết Văn nói cho rằng chữ 
viết từ bộ 7TR thị thanh Z4 tất, chữ ZTR thị lại là âm ÄfJ thị. Ngược lại âm 
dưới là Šš ' quý vinh. Cố Dã Vương giải thích rằng: Thanh kiếm treo 
trên cánh cửa, chỗ dùng nói ngoài lấy đóng cánh cửa lại. Theo văn nói 
là đóng cửa ngoài lại. Chữ viết từ bộ hộ thanh [ ] quynh. Trong văn 
kinh viết từ bộ [É] hướng viết thành chữ lãi quynh là sai. 

Toại Cổ 3+1 Ngược lại âm tùy loại. Trịnh Tiễn chú giải Mao Thi 
Truyện rằng: Toại là lâu bền. Sách Quốc Ngữ ghi rằng: Toại là tin theo. 
Quảng Nhã cho rằng: Toại là đến. Thuyết Văn cho là Toại là mất, chữ 
hội ý. Từ bộ xước thanh toại, âm toại đồng với âm trên. 

Bài không ÿÈ 2E Ngược lại âm RW bại mai. Cố Dã Vương cho 
rằng: Bài ÿÈ là chống cự. Quảng Nhã cho rằng: Bài là đẩy tới. Thuyết 
Văn cho là Chèn ép. Chữ viết từ bộ # thủ thanh 3È phi. 

Kiểm Lê 2%. Ngược lại âm %⁄ê Bề kiểm liêm. Trịnh Tiễn chú 
giải sách Lễ Ký rằng: 9 Eĩ Kiểm thủ là dân đen. Đời nhà Tần dùng từ 
này để chỉ cho dân chúng. Sách Sử Ký ghi rằng: Tần Thỉ Hoàng trong 
hai mươi sáu năm cai trị, lại đổi tên muôn dân là Kiềm Thủ. Thuyết 
Văn nói chữ viết từ bộ Š hắc thanh Â kim. Ngược lại âm dưới là Tễ 
†E lễ để. Không an quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Lê ÃŠ là dân 
chúng. 

Liễm nhậm % 4£. Ngược lại âm trên là Eš l liêm kiểm. Sách 
Nhĩ Nhã ghi rằng: Liễm tụ f%⁄ É£ là thu góp. Khảo Thanh cho rằng: Sao 
chép. Thuyết Văn cho là góp nhặt, gom góp lại. Chữ viết từ bộ bộ X 
thanh liêm. Ngược lại âm dưới là {E Ä#: nhậm chẩm. Thuyết Văn cho là 
Vuốt áo sửa áo. Chữ viết từ bộ 4K y thanh 4£ nhậm. 

Côn trùng Eế ãä Ngược lại âm trên là rh #8 cổ hồn. Chữ giã tá. 
Chữ chánh thể viết là FH FR. Theo Thanh loại lại viết # côn. Trịnh 
Tiễn chú giải sách Lễ Ký rằng: Gọi Côn Minh, là thủ phủ của tỉnh Vân 
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Nam, Trung Quốc. Cũng gọi là HH E Minh Trùng, đó là dương mà sinh 
ra âm, thanh sa tạng phủ. Trong mùa hè sinh ra các côn trùng nhỏ, gọi 
là tiểu trùng. Thuyết Văn cho rằng là tên chung của côn trùng. Chữ viết 
từ hai bộ EH trùng. Ngược lại âm dưới là 1£ Ñ# trục dung. Sách Nhĩ Nhã 
ghi rằng: Có chân gọi là trùng Sä, không chân gọi là Š trĩ, là loại côn 
trùng không có chân. Thuyết Văn nói chữ viết từ ba bộ FH trùng. Văn 
chữ thường hay dùng viết FR trùng,Š trĩ, âm ‡š# trì 8l lý. 

A Nậu Đạt J?] ‡§ 3#. Ngược lại âm ÉW # nô lộc, tiếng Phạm đúng 
gọi là A-Na-Bà-Đạt-Đa l#J RỆ XŠ 3E Ấ;. Đời Đường dịch là Ao Vô nhiệt 
não. Ao này ở Ngũ Ẩn-độ phía Bắc có núi tuyết lớn, Nam có núi Bắc 
Hương, ở giữa hai núi chính có ao tên là Long Trì. Xét thấy trong kinh 
Khởi Thế Nhân Bổn và Luận Lập Thế A-Tỳ-Đàm đều nói là Núi Tuyết 
lớn ở phía Bắc có ao lớn này, rộng mỗi bề năm mươi du-thiện-na, vuông 
một ngàn năm trăm dặm, bốn bên mặt ao chảy ra bốn con sông lớn, đều 
chảy quanh ao một vòng, rồi chảy ra bốn biển Đông. Trên mặt ao chảy 
ra gọi là bốn dông lớn, tức là sông Tư-đa, xưa dịch tên là Tư-đà Hà, tức 
sông Tư-đà. Ở mặt phía Nam gọi là sông Căng-g1à, tức sông Căng-g1à, 
xưa gọi là sông Hằng. Bên mặt phía Tây đó xuất ra gọi là sông Tín-Độ, 
xưa gọi là sông Tân-Đầu. Phía Bắc chảy ra gọi là sông Phược-Sô, xưa 
dịch là sông Bác-Xoa. Hán dịch là sông Quốc Hoàng. Tức là mặt phía 
Đông gọi là sông Tư-đa, cuối con sông Tư-đa này tiếng địa phương gọi 
là Vô Nhiệt Não, tức là không nóng bức. Đây là tên gọi phúc đức của 
Long Vương. Tất cả loài Rồng đều chịu các khổ nóng bức, mà Long 
Vương ở trong ao này đều không chịu các khổ nóng bức trên, do đó mà 
gỌI tên. 

Thần điền #8 ÑJ. Ngược lại âm  ‡R đình hiện. Trịnh Huyền chú 
giải sách Chu Lễ rằng: Chữ #J điển cũng giống như chữ HH điển này, 
tức là ruộng. Nghĩa là ruộng của vua Phục trị. Khống An Quốc chú giải 
sách Thượng Thư rằng: Quy định vuông là một ngàn dặm, bên trong gọi 
là fJ điển, Vua Phục mới dùng bốn mặt thành, mỗi bên là năm trăm 
dặm. Nay gọi là #Š Kỳ, tức là đất của nhà vua cai trị. Âm ŠŠ kỳ là âm 
#1 kỳ. 

Kỳ-xà-quật sơn Z lÏ l LÍI. Âm trên là #É kỳ, âm dưới 3Š 4$ đạt 
luật. Chánh âm tiếng âm Phạm là Hột ly #2 I8 (nhị hợp). Đà-La ÑÄ lệ 
(nhị hợp). Gọi là Khuất Tóa. Đời Đường dịch là núi Thức Phong. Tức là 
văn trước đã nói xong rồi. 

Tung Hoa Š #%š. Ngược lại âm trên là ‡B B8 tương dung. Ngược lại 
âm dưới là #Š ãŠ hoạch mạ. Tức là núi này cao mà to lớn, cùng với núi 
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Thái Hoa, hai núi. Chữ #š Hoa chánh thể viết từ bộ LH Sơn đến bộ š# 
Hoa. chữ giã tá, hay dùng. 

Khẩn Thành ŠŠ ãÌ. Ngược lại âm trên là EE E3 khang lương. Quảng 
Nhã cho rằng: Khẩn là tin thành thật. Theo sách Tập Huấn cho là tốt là 
nh. Chữ viết từ bộ /Ù tâm thanh ŠẼ khẩn. Âm khẩn đồng với âm trên. 

Điều sấn ñ BÈ.. Ngược lại âm trên là SE šŠ đình diêu. Văn thường 
hay dùng và chữ chánh thể viết từ bộ Ší tiêu, viết thành chữ #Ý Thiều. 
Bì Thương giải thích rằng: Thiều là tóc dài. Khảo Thanh cho rằng: Đứa 
trẻ cắt tóc còn để lại hai bên mảng tóc gọi là Thiểu. Nghĩa là trẻ em để 
hai mắng tóc hai bên đầu (tóc trái đào). Chữ viết từ bộ Sƒ tiêu thanh #3 
triệu. Trái với âm dưới là #] Bl# sơ sấn. Thuyết Văn nói giải thích rằng: 
lW. Sấn là hủy bỏ cái răng. Đứa bé trai tám tháng mọc răng đến tám tuổi 
bỏ răng gọi là thay răng, gọi là sấn ñW,. Bé gái bẩy tháng mọc răng đến 
bảy tuổi thay răng, gọi là hiệt. chữ viết từ bộ Éã xỉ thanh chủy. Trong 
văn kinh viết từ bộ Z, ất là sai. Âm Š mao là âm % mao. Âm Eí tiêu là 
âm 14 #k tất diêu. Âm Šï| thế ngược lại âm Z ã† Thiên kế. 

Ca-duy 3l#Ế là Tiếng Phạm. Xưa dịch sai, lược. Chánh âm Phạm 
là #h E ## 1š # iã kiếp-tỳ-la Phạt-tốt-đổ. Là nơi Phật Đản sanh. 

Cửu thực Z4 Jễ. Ngược lại âm Bặ 7) thời lực. Đỗ Dự chú giải 
Tả Truyện rằng:Thực là lâu dài. Thiên Thương Hiệt cho: Thực là nghĩ 
ngơi. Khảo Thanh cho rằng: Dựng, cấm xuống. Chữ viết từ bộ Z4 mộc 
thanh lễ thực. 

Túc nhạc # t. Ngược lại âm trên là đỗ {8 tương tục. Văn thường 
hay dùng và chữ chánh viết từ bộ L] Khẩu đến bộ 1E, Chỉ viết là E 
túc. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: Túc JE là thành. Vận Anh Tập 
giải thích rằng: Tăng trưởng và lợi ích, cũng là chữ giã tá. Ngược lại âm 
dưới là #¡ #8 ngũ giác. Quảng Nhã cho rằng: Núi Nhạc rất cao. Bạch 
Hổ Thông cho rằng: Giác đồng với công đức, hoặc viết là nhạc #Ÿ trong 
kinh viết f nhạc chữ cổ. Âm li giác ngược lại âm # | khổ giác. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 1 
Pháp Sư Huyền Trang vâng chiếu dịch. 





SƠ PHẦN DUYÊN KHỞI PHẨM THỨ NHẤT 
(Giải thích đề Kinh bổn tiếng Phạm). 


Bát ñ# âm bát, Bổn âm Phạm là bát-la Ệ lệ (nhị hợp). Chữ La- 
Thủ-La ( EV [lệ ) Thượng thanh. Lại bao gồm chuyển lưỡi đọc, tức là 
hai chữ hợp lại, hai chữ mỗi chữ lấy một nửa âm hợp là m một thanh. 
Xưa gọi là bát đó là sai là lược. 

Nhã # Ngược lại âm I1 5 nhi giả. Chánh âm Phạm là ‡H Iễ chỉ 
nhương (nhị hợp). Âm 3Ñ chỉ ngược lại âm #É J kê dĩ. Chữ lễ nhương 
lấy Thượng thanh, hai chữ hợp lại thành một thanh. Xưa dịch là nhã, 
cũng là lược. 

Ba 3 Chánh âm Phạm nên gọi là Bá ‡#Š ngược lại âm 3# ba cố. 
Đây là dẫn thanh. 

La $&. Chánh âm Phạm lẻ ra gọi là lệ la. Lấy chuẩn Thanh thượng 
#&@ la là thượng thanh, chuyển lưỡi đọc gọi là lệ la. 

Mật Đa ## #. Chánh âm Phạm là 58 Z 5R nhị đa nhị. Ngược lại 
nên nói đầy đủ là 3X mê dĩ. 

Ma hạ Ƒ# ## dẫn, tới âm ? lệ bát la (nhị hợp), ‡H #š chỉ nhương 
(nhị hợp) ‡š Bá dẫn tới âm Hể La chuyển lưỡi đọc 3l ếØZ nhị đa. âm 
Phạm là # Ã ma hạ. Đại Đường âm là #£ lệ bát La, cũng là hai âm 
hợp. ‡Ñ fš chỉ nhương, hai âm hợp lại. Đời Đường gọi là Tuệ SÃ, cũng 
gọi là Trí Tuệ, hoặc đọc âm ‡# bá dẫn đến âm gọi đúng là rõ biết nghĩa 
tịnh (hiểu biết nghĩa trong sạch). Đây gọi là giải. 

La-Nhi-Đa lệ 3E Ø. Đời Đường dịch là bỉ ngạn đáo. Nay hồi 
văn lại gọi là Đáo bỉ ngạn. Như trên, chỗ nói tuy là bốn chánh Tiếng 
phạm, lược âm, chỗ hành trì đã khó là cải chánh lại đọc là Bát-nhã Ba- 
La-Mật-Đa. Như thế truyền lâu rồi ở đời, người trí tuệ ngu muội cùng 
chỗ nghe ngày nay, soạn ra luận, chỗ giải trong kinh âm, văn chữ và 
giải thích Tiếng phạm không thể không nói đầy đủ. Nhưng muốn học 
hỏi kinh hiểu biết cho rộng là tri kiến nghe nhận biết phải là chân thật, 
chẳng phải sửa đỗi bản dịch trong văn kinh. Như dưới đây các kinh, 
trong có chánh Tiếng phạm và văn luận, chữ chẳng phải đều đồng. Đây 
là nêu lấy hay bỏ, xưa nay đều nhận cho rằng tùy theo bổn chí. 

Bạc-già-phạm 3# #ïI #Ÿ. Tiếng phạm Ngũ Ân-độ và Đại Trí Độ 
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cho rằng: Hiệu tôn xưng của Đức Như lai, có vô lượng danh hiệu, nay 
chỉ lược mà nói, có sáu danh hiệu: Bạc-già-phạm, là tên gọi chung, 
nghĩa là rất tôn kính tôn xưng mỹ đức của Chư Phật. Xưa dịch là Thế 
Tôn, thế xuất thế gian, hàm nghĩa tôn trọng. Cho nên trong Luận Phật 
Địa có kệ tụng rằng: 

Tự tại xí thạnh và đoan nghiêm 

Danh xưng cát tường và tôn quý 

Sáu thứ như thế nghĩa sai khác 

Nên biết hiệu chung Bạc-già-phạm. 

Đây là bài văn ca tụng chứa đựng nhiều nghĩa, người dịch kinh 
còn giữ lại tiếng Phạm. Sau này có bổn tiếng phạm và Đà-la-ni cú ch- 
uẩn đây nên biết. 

Trọng ĐảmE§ ‡Z. Ngược lại âm trên là 1 5 trụ dũng, chữ Thượng 
thanh. Ngược lại âm dưới là RJ 385 đam lạm. Quảng Nhã cho rằng: Đảm 
là gánh vác, dùng cây mà gánh vật gì đó. Thuyết Văn nghĩa là đưa lên, 
nhắc lên. Chữ viết từ bộ # thủ, thanh ŸŠ đảm. Trong văn kinh có viết 
từ bộ ZR mộc viết thanh chữ ]Š đảm này là sai. 

Đẳng vi Š#‡ Z3. Thuyết Văn viết chữ Đẳng từ bộ T7 đến bộ SỸ tự. 
Ngược lại âm dưới là vinh ngụy. Chữ vi trên viết từ bộ JJ{ trảo. Trong 
văn kinh viết ZŠ vi này là sai lược. 

Thôi diệt #š 3#, Ngược lại âm trên là #š E tàng lôi. Cố Dã Vương 
giải thích rằng: Thôi | là bẽ gãy. Khảo Thanh cho là Chém bị thương. 
Thuyết Văn cho rằng: Dùng sức mà ép xuống, gạt đẩy ra. Âm 3 tế, 
ngược lại âm 3ñ TẾ tinh lễ. Chữ thôi viết từ bộ thủ thanh 3 truy, 
ngược lại âm dưới là ?ä #* di kiết. Vương Dật chú giải sách Sở Từ rằng: 
Là tiêu diệt. Ngọc Thiên giải thích rằng: Là chết mất, chìm mất. Thuyết 
Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ thanh BŠ uy, chữ viết BŠ uy từ bộ Ƒ# tuất 
đến hỏa. 

Hi di ER l8. Ngược lại âm trên F ÑJ| hư cơ. Chữ tóm lại gọi là Hi 
là vui vẻ hòa hợp. Khảo Thanh cho rằng: Hi là tốt đẹp, chữ viết từ bộ 
hy ngược lại âm ZX šễ tất diêu. Ngược lại âm dưới là 4 ZZ dĩ chi. Khảo 
Thanh cho là vui vẻ hòa duyệt. Thuyết Văn giải thích rằng: Hòa hợp. 
Chữ viết từ bộ Ù tâm thanh #ì đài. Chữ đài vốn là chữ cổ, văn lấy từ 
nơi chữ. 

Tần xúc Hã Đã Ngược lại âm trên là Fễ 8 tỳ dần, ngược lại âm 
dưới là 7Ä 8 tửu dục. Văn chữ nhóm lược cho rằng: Tần Hỗ là cau mày. 
Cố Dã Vương cho rằng: Tần xúc là lo lắng ưu sầu không vui. Khảo 
Thanh cho rằng: Xúc tư, là hổ thẹn, thẹn thùng. Thuyết Văn cho rằng: 
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Lội qua nước thì gọi là Tần xúc. Văn cổ viết là Ÿ#ễ tần. Nay viết tĩnh 
lược. Dưới là âm xúc hoặc là viết #Ÿ xúc cũng đồng. Văn cổ viết xúc. 
Trong văn kinh viết #Š xúc chẳng phải bổn chữ giải thích. Chữ #Š xúc 
này nghĩa là cùng cực, ép ngặt, là tội ác, là cấp bách thôi thúc. Chẳng 
phải nghĩa trong kinh. 

Quái ngại °È ñữ. Ngược lại âm trên là #š #Š hoa quả. Ngược lại 
âm dưới là 3# ®Š ngã cái. Thuyết Văn cho rằng: Vướng phải mảnh lưới 
giăng nên là m trở ngại. Chữ viết từ bộ ÍW] võng đến bộ SE khuê thanh 
#3 tỉnh. Ngại lễ là dừng lại. Chữ viết từ bộ #l thạch thanh Kš nghi. 

Xả ách †â . Ngược lại âm ư cách. Văn thường hay dùng viết 
đúng là #Jb ách. Từ bộ 8 xa cho đến bộ Ƒ hộ bộ Z., ất. Trịnh Chúng chú 
giải Khảo Công Ký rằng: Cái càng lớn thẳng là ách bằng gỗ đè xuống 
cổ con trâu. 

Ni-Sư-Đàn ƑE Éïl !Š là tiếng phạm nói lược. Nói đúng đầy đủ âm 
Phạm nên nói rằng: 5 # jJ Š Ninh Sử-Na-Nẵng. Đời Đường dịch là 
Phu cụ 8. Nay dịch là tọa cụ 8. Âm ninh ngược lại âm ## ]Š ninh 
đỉnh. 

Lưỡng Phu B X. Ngược lại âm Eä ## phủ vô. Văn thường hay 
dùng viết cho đúng là phu. Trịnh Huyền chú giải sách Nghi Lễ rằng: Là 
mu bàn chân. Trong văn kinh viết bất chưa rõ nghĩa chữ này. 

Lưỡng cân Jñ ÈR. Ngược lại âm [#] RỊ võng ân. Chữ thống nhất 
lại gọi là gót chân sau gọi là #& cân. Thuyết Văn cho là Gót chân. Chữ 
viết từ bộ túc đến chữ ‡R căn, thanh ?3 tỉnh. Âm FŠ chủng ngược lại âm 
HỆ thũng. 

Tứ quả PH t§. Ngược lại âm #Š hoa ngõa. Thiên Thương Hiệt giải 
thích rằng: Mắt cá chân. Theo Thanh Loại cho rằng: Ngoài bàn chân 
phụ thêm cục xương, bên trong, bên ngoài là bốn cục mắt cá. Thuyết 
Văn cho là Mắt cá chân. Chữ viết từ bộ Z# túc, thanh khỏa, thanh ?®Ÿ 
tỉnh. Âm khõa đồng với âm trên. 

Lưỡng hĩnh jR f Ngược lại âm Jý FE hình định. Văn Ngọc Thiên 
giải thích rằng: Bắp chân nhỏ từ mắt cá lên đến đầu gối. Thuyết Văn 
giải thích rằng: Chân đi. Âm hành ngược lại âm 3# hạnh. Chữ viết từ 
bộ [Ã] nhục, thanh khinh thanh #3 tỉnh. Âm jBÈ phi ngược lại âm RH phì, 
nghĩa là cổ chân, bắp chân. 

Lưỡng thuyên Rñ Ngược lại âm ï8 58 thuyên nhuyễn. Theo văn Tự 
Tập lược giải thích là bắp chân. Thuyết Văn cho rằng: Bắp chân to chỗ 
cục xương, hoặc là viết Chuyên đoán chuyên (lŠ li ). Bốn chữ tượng 


` 
x 


hình cũng đồng. Nay viết từ bộ [Ñ] nhục âm 5 thuyên âm ññ thuyền. 
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Lưỡng tất BỊ J§. Ngược lại âm cốt dật (TŸ XŠ). Ngọc Thiên chú 
thích rằng: Tất là từ đầu gối trở lên. Thuyết Văn cho rằng: Là lóng 
xương đầu cổ chân. Chữ chánh thể viết từ bộ [1 tiết viết thành chữ tiết, 
âm Huiết (Ññ) tiết. Âm ZẼ tất là âm + thất. Trong văn kinh viết từ bộ 
nhục viết thành chữ lễ tất, có lúc cũng dùng chữ này. 

Luỡng bễ Rñ B#. Ngược lại âm ŠŠ 3X bề mễ. Khảo Thanh cho 
rằng: Bễ là xương đùi. Thuyết Văn nói chữ chánh thể viết R# tỳ, nghĩa 
là cổ chân. Thanh đ# tỳ, hoặc viết là †# bì. Văn cổ chữ cổ. Nay trong 
kinh viết từ bộ HÏ nhục viết thành chữ bề là chẳng đúng. Vốn không có 
chữ này. 

Yêu hiếp # f##. Ngược lại âm #§ ŠŠ hương nghiệp, hoặc viết chữ 
!#Š hiếp này cũng đồng nghĩa. Thuyết Văn nói cho: là hai bên sườn. Chữ 
viết từ bộ [Ã] thanh hiệp Ø5 là âm diệp. chữ viết từ ba bộ ?J. Trong văn 
kinh viết ba bộ đao 7} viết thành hiếp f# này là chẳng đúng. 

Tế trung f# FH. Ngược lại âm tình hề †§ #3. Chữ trong sách giải 
thích rằng: Cái rốn ở giữa bụng gọi là tê B#. Thuyết Văn cho: Cái cuống 
rốn. Chữ viết từ bộ lÃ] nhục thanh Zï tê, hoặc âm dưới viết từ bộ [Ã] cũng 
đồng chữ tỳ là âm Fễ tỳ. 

Hung ức Jễ. Ngược lại âm trên là # ÊŠ hương ung. Thuyết Văn 
cho rằng: Hung tùy. Theo chữ tùy tức là cái ngực, hoặc viết là #J hung, 
cũng thông dụng. Ngược lại âm dưới là f§ 7] ứng lực. Thuyết Văn cho 
rằng ức cũng là ngực. Chữ viết từ bộ [Ã] nhục đến ức ÍŠ thanh tỉnh #3Ÿ. 
Trong kinh viết H nhục là sai. 

Lưỡng dịch R B&. Ngược lại âm ## 3$ doanh ích. Âm dưới là vưu 
diệc 7È 7R. Đều là chữ thông dụng. Bì Thương cho rằng: Ở phía sau 
khuỷu tay, tức là dưới nách. Chữ đúng xưa nay viết là dịch cách Ÿ§ lứ:. 
Chữ viết từ bộ nhục ÏÃ] cho đến chữ dịch 3# thanh tỉnh Ẩ#ï. Âm Ï§ là âm 
các +. 

Lưỡng bác Bh f. Ngược lại âm ñZ Š bàng mạc. Tự tâm lại là Cái 
bã vai. Thuyết Văn cho là Cái vai. Chữ viết từ bộ cốt E đến bộ bác R§ 
thanh tỉnh #3. Trong kinh phần nhiều viết từ bộ nhục ] viết thành chữ 
bác RỆ này là sai. Ngược lại. Quách Phác cho rằng: Cắt xé ngũ tạng con 
bò con đê gọi là bác Ề, chẳng phải nghĩa kinh. Âm l là âm tỳ #8. Âm 
từ bộ phủ Eồ đến bộ thốn *Ƒ. 

Luỡng trửu Rñ RÏ, ngược lại âm 5E fÍ trương liễu. Thuyết Văn cho 
là Khuỷu tay. Chữ viết từ bộ nhục [Ñ] đến bộ thốn *Ï, hoặc viết ‡ñ ‡ñ 
nữu nữu đều là chữ cổ. 

Lưỡng tý ñh Tï. Ngược lại âm #§ #£ bi mi. Thuyết Văn cho là cánh 
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tay, tức là phía sau sau tay, phía trước khuỷu tay gọi là cánh tay. Chữ 
viết từ bộ nhục ƑÃ] thanh tích Eš. 

Lưỡng oản Bñ lồ. Ngược lại âm § ?Ê ô quán, hoặc viết đt oẩn, 
đều là văn thường hay dùng. Trịnh Huyền chú giải sách Nghi Lễ cho là 
sau Bàn tay. Dương Hùng giải thích rằng: Oản là cổ tay. Theo chữ oảẳn 
viết từ bộ thốn *Ƒ khẩuL ]. Trước và sau Nắm tay gọi là lữ Oản. 

Hang yêu 1Š JJÑ. Ngược lại âm trên là 18 §ã hạng giảng. Thuyết 
Văn cho là Phía trước gọi là cổ, phía sau gọi là gáy. Âm dưới là yến 
kiên 5X. Theo thanh loại cho rằng: Yên ÏljÑ là cổ họng. Thiên Thương 
Hiệt cho rằng: Yên là yết hầu (cổ họng). Chữ đúng xưa nay viết từ bộ 
nhục ÃÑ thanh nhân l. Theo chữ IÏÑ yên cho rằng: tức là cuống họng, 
gọi tên khác, hoặc viết là Jll đều là chữ cổ. Trong kinh viết từ bộ khẩu 
H yên là chẳng đúng. Âm Ÿã cảnh ngược lại âm kinh trình ## 8Ÿ. Âm 
I# yên ngược lại âm # yến. Âm ngõa TẾ ngược lại âm 78 3L (hạng 
giang). 

Di hàm lŠ 8#. Ngược lại âm }Á ## dĩ y. ngược lại âm dưới là ÂŸ 
Fã FŠ hàm cảm. Tiếng địa phương cho là cái gò má, cái hàm hổ tương 
nhau. Theo Văn Tự tập lược cho là cái càm. Thuyết Văn cho là Xương 
sò má, xương má và xương hàm nương tựa nhau. Chữ viết từ bộ hiệt BE, 
hiệt là cái dầu, đều là thanh di hàm Ẩ?Ì. Trong kinh viết từ bộ H mục là 
chẳng phải. Âm di là âm 5Š di. Âm hài #ïi là âm hài ##. 

Giáp ngạch (#8 Ä8) ngược lại âm trên là 3£ #Š kiêm diệp. Quảng 
Nhã cho rằng: Giáp (#l) là xương má. Thiên Văn Ngọc cho rằng: con 
mắt dưới lỗ tai phía trước gọi là giáp #l là gò má, hoặc viết từ bộ [Ñ] viết 
thành giáp ### cũng là thông dụng. ngược lại âm dưới là nha cách 3 ‡ã. 
Tiếng địa phương cho: ngạch (8Š) là cái trán. Thuyết Văn cho là Chữ 
viết từ bộ hiệt Eï đến chữ cách ‡ã thanh #3 tỉnh. Trong văn kinh viết 
từ bộ khách #f viết thành ngạch Ÿl, cũng là văn thônhg dụng thường 
dùng. 

Hào tướng  ‡Ö. Ngược lại âm trên là hồ cao 3] 8. Theo Tập 
Huấn cho là lông nhỏ đẹp dài nhọn. Ngược lại âm dưới là Ñ ZŠ tức 
lượng. Nghĩa là lông nhỏ dài ở giữa hai đầu chân mày của Đức Như lai. 
Trong kinh Quán Phật Tam-muội nói rằng: sợi lông trắng ở giữa hai đầu 
chân mày của Phật, dài một trượng ba thước năm tấc duỗi thẳng ra uốn 
vòng theo phía phải thành con ốc. Trong văn giải thích rằng: Đây là ba 
mươi hai tướng, là tướng tối thượng (trên hết). 

Câu chỉ { RE. Âm ẨÏl tri. Ở nước Thiên-trúc gọi là pháp số. Theo 
phẩm A-tăng-kỳ kinh Hoa Nghiêm chép: Mười vạn là một lạc-xoa. 
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Nước này lấy số một ức, một trăm lạc-xoa là m một câu-chi. Trong ba 
cắp pháp số, đây là tên giữa trong pháp số. 

Na-dữu-đa (ẨB EB Z). Âm dữu Ƒ, ngược lại là âm Dương chủ % 
>. Cũng là tên pháp số. Xưa gọi là na-do-tha (ÑB EH Ất). Trong kinh 
Hoa Nghiêm nói rằng: Câu chi là A dữu đa, lại trong pháp số là tên của 
đại số cao nhất, đều là tột cùng đến tận nơi vỗn biến hóa không thể nghĩ 
bàn. Của tanh xưng đồng pháp số này. 

Căng-già 5 flll. Là tên con sông ở Tây Thiên-trúc. Ngược lại âm 
trên là kỳ nghi l §š. Âm dưới là ngữ khư ãẼ ïš. Đây là do âm Phạm 
viết ra. Tên dịch xưa là sông Hằng, tức là như trước đã nói là một trong 
bốn con sông lớn, sông ở phía Nam. 

Ý sức (#8 Ññ). Ngược lại âm trên là khi kỷ Ñ# #d. Theo sách Phạm 
Tử Kế Nhiên nói rằng: Lụa hoa đẹp này xuất xứ ở nước Tế. Dùng theo 
hai màu sắc tơ lụa, dệt thành hoa văn, kế là dùng bông dày cuộn lại. 
Thuyết Văn nói rằng: Có vân có sọc đường viễn. Chữ viết từ bộ mịch 
# thanh kỳ Ấ?. Ngược lại âm dưới là thương chức ã #ÿ Theo Tập Huấn 
Truyện cho rằng: Dùng để trang sức y phục thật lộng lẫy. Khảo Thanh 
cho rằng: Trang điểm, dọn đẹp rất sạch sẽ. Thuyết Văn nói rằng: Là 
chà rửa quét dọn. Chữ viết từ bộ cân TH thanh thực ®. 

Tín hoạt {R 3Š. Ngược lại âm trên tư kế 8 ã†. Khổng An Quốc 
chú giải sách Thượng Thư cho là Sợi dây rất nhổ mịn. Thuyết Văn cho 
là Rất bé nhỏ. Chữ viết từ bộ mịch Ấ* thanh tín 4l, âm mịch # là âm 
# mịch, âm tín EI là âm {4B tín. Ngược lại âm dưới là hoạn bát 88 7\. 
Quảng Nhã cho rằng: Hoạt G8) là rất đẹp. Ngọc Thiên cho rằng: Không 
trơn tru, rít như sáp. Thuyết Văn nói rằng: Có lợi ích. Chữ viết từ bộ ZR 
thanh cốt #. Âm mỹ ## là âm mỹ ŸŠÉ. Chữ mỹ là chữ cổ âm sắc ïif là 
âm sắc f8. 

Khinh nhuyễn #§ 58. Ngược lại âm #L †f† nhũ xung. Khảo Thanh 
cho rằng: ZE nhuyễn là yếu ớt. Vận Anh Tập cho là Mềm mại. Thuyết 
Văn thì chữ viết từ bộ nhi [Ïñ đến bộ đại . Lại chữ cổ viết nhuyễn. 
Thuyết Văn cho là Mềm mại như da thú. Chữ viết từ bộ bắc 3È đến bộ 
cổ th hoặc là viết hai chữ nhuyễn. Trong văn kinh viết nhuyễn Ä#, là 
chẳng đúng, đều không phải chữ này. 

Cực bạo (## J#). Ngược lại âm dưới là bao mạo #J 8. Quảng Nhã 
cho rằng: Bao là nóng bức. Khảo Thanh cho rằng: Thiêu đốt cũi lửa 
cháy dữ dội phát ra tiếng nổ. Vận Anh Tập cho rằng: Đốt pháo gây ra 
tiếng nổ gọi là bạo ##. Thuyết Văn cho là hun đốt. Chữ viết từ bộ hỏa, 
thanh bao. Âm trái với âm trai giá. Âm chước #9 ngược lại âm chương 
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dược *# Ÿ#Š. 

Manh giả BE 5. Ngược lại âm lñ 5⁄ mạch bành. Thuyết Văn 
rằng: Có con mắt mà không có con ngươi gọi là manh (tức là mù). Chữ 
viết từ bộ mục H, thanh vong ISE Trong văn kinh viết manh Eïí, hoặc 
viết manh Eï, đều là văn chữ thường dùng. 

Lung giả ŠŠ 3ý. Ngược lại âm Tš 5R lộc đông. Theo Tả truyện cho 
rằng: Có tai mà không nghe được hòa với năm âm gọi là lung ŠŠ. Đỗ 
Dự giải thích rằng: Lung là tối tăm, Thuyết Văn cho là Lung là không 
nghe được. 

Á giả it. Ngược lại âm á giả 5E. Khảo Thanh cho rằng: Á là 
không thể nói được. Theo chữ Á là người tuy có nghe mà không dùng 
lời nói ra được. Thuyết Văn nói cho: Là người khiếm khuyết, khuyết tật. 
Chữ chánh xưa nay viết á ám lũ E5. Từ bộ tật ƒ “thanh á ña. Trong kinh 
văn viết từ bộ khẩu Ll]viết thành á Fữ là chẳng đúng, âm ách JD, thanh 
® tiếu. Chẳng phải nghĩa trong kinh. Âm á, ngược lại âm ô da §R, âm 
tật ngược lại âm nữ ách #2 jB. 

Tỉnh ngộ (BÉ [8). Ngược lại âm trên là tinh tịnh E 3#. Lại âm 
tỉnh, Giả Quỳ cho rằng: Giải trừ say mê gọi là tỉnh, chữ hình thanh. 

Bì đốn ( Ÿ). Ngược lại âm trên là ƑŠ bì. Văn Ngọc Thiên cho 
rằng: “Bì” là mỏi mệt. Giải thích tên gọi là lao nhọc, chữ chuyển chú. 
Ngược lại âm dưới là Ÿ⁄ fễ đôn tuần. Khảo Thanh cho rằng: Rất là 
khốn khổ. Thuyết Văn cho rằng: dưới cái đầu từ bộ hiệt E thanh là 
Hiệt thuần. 

Lạc tĩnh #§ ñ# Ngược lại âm trên là ngũ giáo HŸW. Âm dưới là tĩnh 
1#. Theo Văn Ngọc Thiên cho rằng: Tịnh là suy nghĩ, cũng gọi là nghỉ 
ngơi, cũng gọi là an ổn. Theo Văn Chứng Pháp cho rằng: Tịnh là xa lìa 
nơi ồn ào vọng huyễn gọi là tịnh. Đây là chữ chuyển chú. 

Xả huyên ‡â ã8. Ngược lại âm trên là vu viễn †Ƒ Xã. Theo Thanh 
loại cho rằng: Huyên hoa là ồn ào náo nhiệt. Trịnh Huyền chú giải sách 
Lễ Ký rằng: cũng gọi là ồn ào náo nhiệt, hoặc viết từ chữ quyền viết 
thành chữ huyên B8, chữ hình thanh. Âm quyền là âm quán ŸŠ có từ bộ 
khẩu L] viết thành chữ là văn thường hay dùng chẳng phải chữ chánh. 

Diễm nhĩ #l| f. Ngược lại âm RỆ f# huy luật. Thiên Thương Hiệt 
giải thích rằng: Huất là bổng nhiên nổi lên. Âm thốt ÄZ, ngược lại âm 
thôn nột 4Ÿ ñÑ. Từ tổng hợp lại gọi là Bổng nhiên. Thuyết Văn cho là 
Bổng nhiên có gió nổi lên. Chữ viết từ bộ Khiếm 4 thanh diễm Ãl|. 

Nhiễu loạn ‡#š ấL. Ngược lại âm trên là nõa giao. Quảng Nhã cho 
là nối: Loạn lộn xộn. Thuyết Văn cho là quấy rối. Chữ viết từ bộ S thủ 
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thanh nhiêu šŠ. 

Anh tế ‡## lữ. Ngược lại âm trên là anh kính ZŠ ŸjJ. Khảo Thanh 
cho là Anh sáng chói chang. Vận Anh Tập cho rằng: Ánh sáng chiếu 
một bên. Chữ viết từ bộ nhật H thanh anh ##. Trong văn kinh viết từ 
bộ #4 ương viết thành chữ là ương chẳng đúng. Ngược lại âm ô lãng ÂÑ 
. không rõ ràng, chẳng phải nghĩa của kinh. Ngược lại âm dưới là tý 
(#8) kế ã†. Quảng Nhã cho rằng: Ấn dấu, đè nén xuống. Sách Sử Ký 
cho rằng: Bị ngăn trở chướng ngại. Thuyết Văn nói cho là Cọng cỏ nhỏ. 
Chữ viết từ bộ ŠŠ thảo, thanh tế lữ. 

Tô mê lô sơn §£ 3X Fễ LÍI. Tiếng Phạm tên là Bảo Sơn, hoặc gọi là 
Tu-di sơn Z§ ?ã LLI. Hoặc nói là Di Lâu Sơn 3ã R# LH. Đều là âm Phạm 
chuyển thanh không đúng. Đúng âm Phạm là Tô-Mê-Hư-Hư (§£ 3X W§ 
IWỹ), chuyến lưỡi đọc. Đời Đường dịch là núi Diệu Cao. Trong luận Câu- 
xá gọi là Tứ Bảo. Chỗ thành là phía Đông bạch ngân, phía bắc là Hoàng 
Kmm, phía Tây là Pha Lê, phía Nam là lưu ly xanh. Trong Đại Luận gọi 
là Tứ Bảo sở thành, gọi là diệu, là vì vượt hơn các núi, nên gọi là Cao, 
hoặc là núi Diệu quang, lấy bốn màu sắc là Bảo, Quang, minh và các 
màu khác chiếu sáng, nên gọi là “Diệu Quang”. 

Kỹ nhạc (f& #Š). Ngược lại âm kỳ ỷ E #ĩ. Ngược lại âm dưới là 
ngũ giác #h Íñ. Theo văn cho là năm thanh, tám âm. Đó là tổng gọi 
chung các tên, giống như tiếng trống dùng trong triều đại nhà Ngô, để 
lễ tế người chết có tiếng chuông hòa theo nên gọi là Ngô. Chữ viết từ 
bộ hổ ƑB đến bộ dị šŠ viết thành chữ S vị ngược lại âm cừ ngữ. 

Bảo Đạc ZŸ. Trên là chữ Bảo. Thuyết Văn nói chữ bảo ŸŠ là từ 
bộ miên bảo. Bối BH, âm bảo, đồng với âm trên. Ngược lại âm dưới là 
Đường Lạc Fš 7⁄3. Trịnh Huyền chú giải sách Chu Lễ rằng: Đạt là cái 
linh lớn bằng đồng, dùng là m hiệu lịnh. 

Nam Thiệm Bộ Châu (Eã Ñễ ãñ 3M). Ngược lại âm thời lương EŠ 
%. Chữ khứ thanh, tiếng Phạm, đây là gọi chung quả đất. Xưa dịch là 
Diêm-Phù, hoặc nói là Diêm-Phù, hoặc gọi là Diễm Phù Đề, đều là 
tiếng Phạm. Chuyện độc sai, đúng âm Phạm gọi là Tiểm-Mô-lập-thế. 
Trong Luận A-Tỳ-Đàm cho rằng: Có cây Thiệm-bộ mọc ở phía Bắc 
Châu này, ở chánh phía Nam ngạn sông Đà-La, ở trung tâm Châu này 
là phía Bắc nước chảy từ trên xuống, nước dưới gốc cây, phía Nam 
ngạn chảy xuống nữa có cõi Thiệm-bộ Hoàng Kim. Xưa gọi là Diêm 
Phù Đàn Kim Thọ. Vì màu vàng mà được tên Châu”. Vì tên cây mà đặt 
danh hiệu. Tên âm là thiệm-bộ của như Âm chiêm (ÑẼŠ). Ngược lại âm 
chi diệp Z Ÿ#Š. Âm chiêm ẵễ, ngược lại âm tàm lãm. Chữ Lãm lấy từ 
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Thượng thanh nên gọi là Lãm. 

Đông Thắng Thần Châu 5R lễ 8 7M. Xưa gọi là Phất-Vu-Đãi, 
hoặc gọi là Phất-Bà-Đề, hoặc gọi là Tỳ-Đề-Ha, đều là tiếng Phạm, đọc 
có nặng có nhẹ không đồng. Đọc đúng âm Phạm là Bổ-la-Phược-vĩ-nễ- 
hạ (8 #£ f#$ EE #3), dịch nghĩa là thân thắng  Rš. Luận Tỳ-Đàm cho 
rằng: Vì cõi ấy hình thù của con người vượt hơn, nên thân thể không có 
tật bịnh, cao đến tám thước, nên gọi tên ấy. 

Tây Ngưu Hóa Châu 8 “ 0 3M. Xưa dịch là Cụ-Già-N¡ ( flI JE) 
hoặc là Câu-Da-Ni (4Ä Rỗ jE), hoặc nói là Cù Đà Ni #Ê BÉ Jế, đều là 
âm Phạm. Tiếng nước Sở, Hạ nói không đồng, đúng âm Phạm là Quá- 
La-Ni 3ð lệ 1. Hán dịch nghĩa là Ngưu hóa “F Q. Trong Tỳ Đàm Luận 
nói rằng: Vì cõi kia rất nhiều trâu bò, nên dùng chữ “F Ngưu Hóa là m 
tên. Âm cụ (Ê) ngược lại âm cụ ngu 8 #ã. Âm La Hệ ngược lại là âm 
vô khả ## BỊ. Âm nĩ ngược lại là âm jE ni táp. 

Bắc Câu Lô Châu (3V {R Iễ ?MÙ. Xưa gọi là Uất-Đơn- Việt l2 S8 
ÑŠ, hoặc gọi là Uất Đát La Ếð †R Hệ, hoặc gọi là Uất Đa La Câu Lâu ŠŠ 
# t§ †:J fŠ, hoặc gọi là Úc Đa La Cưu Lưu 8B Z §# hB§ §# đều là tiếng 
Phạm đọc có nặng có nhẹ không đồng. Đúng âm Phạm là Ôn-Đát-La- 
Cự-Lỗ im †H š£ Jb HR. Đây dịch là Cao Thắng mã l$. Trong Luận A-Tỳ- 
Đàm gọi là nơi này con người rất cao lớn sống thọ đến một ngàn năm, 
không có các khổ, thường hưởng thọ sự vui sướng hơn các cõi khác, nên 
gọi là Cao Thắng. Âm ôn ngược lại âm ô cốt #. Âm Lỗ lÑ là chữ 
chuyển đọc. T. 315 

Thiệu Tôn (#ã #Ÿ). Ngược lại âm thời nhiễu Eï ðš. Sách Nhĩ Nhã 
giải thích rằng: Thiệu #Ã là thừa kế. Giải thích tên gọi là từ xa. Sách 
Thụy Pháp giải thích rằng: Xa là thừa kế tiên vị gọi là thiệu. Chữ viết 
từ bộ mịch #§ thanh triệu #1, âm mịch #* là âm mích #3. 

Thiên Hành (TT Š&). Ngược lại âm thạnh canh SE EE. Khảo Thanh 
cho rằng: Hành Ÿ# là thân cây, thân cây cỏ gọi là hành. Chữ viết từ bộ 
thảo, thanh tịnh. 

Thính Vãng 8Š {È. Ngược lại âm thể doanh §Š Ã1#. Khảo Thanh 
giải thích rằng: lấy lỗ tai mà nghe cho kỹ, nghe theo, tin. Thuyết Văn 
cho là Lắng tai nghe. Chữ viết từ bộ đức f#Š âm nhĩ H thanh nhậm 4Œ. 
Âm lịnh, là âm linh šE, âm đức là âm đức ƒẼ. Âm nhậm ngược lại âm 
thể trình 8Š Fö. 

Phát dẫn (Šš 5 |). Ngược lại âm trên là phan bát #§ /\. Thuyết Văn 
nói rằng: Bắn mũi tên ra. Chữ viết từ bộ cung Z đến bộ thù €, bát Z%. 
Nghĩa là tiếng của mũi tên bắn ra. Âm phan ‡#§ ngược lại âm phát ban 
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šš I. Âm xa RÊ ngược lại là âm xà giá #É #Ệ. Âm thù # là âm thù 5. 
Âm bát 3X ngược lại âm phổ mạc ZE %f. Dưới là âm dẫn 5| ngược lại 
âm dân ấn # H1. Chữ viết từ bộ cung Z đến bộ nhân (Ä). hoặc từ bộ 
4+ (nhân) viết thành dẫn 5|. Thuyết Văn nói cho rằng mở cây cung ra, 
lấp mũi tên vào. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 2 và 3 


Ban trướng (RE ll§). Ngược lại âm trên là phổ bang %# #§. Ngược 
lại âm dưới là trương lượng 5E ZE. Bì Thương cho rằng: Bụng đầy hơi. 
Chữ viết đều từ bộ nhục [Ñ, hoặc là viết ban trướng này cũng đồng, đều 
là chữ cổ. 

Nùng lạn (lễ J). Ngược lại âm trên là nô hồng É#VW ẤT. Chữ đúng 
xưa nay gọi là Ung thư, mục ung phún máu ra. Thuyết Văn cho là Cái 
mụt sưng lên, phù lên tụ máu đỏ. Chữ viết từ bộ nhục Ãi thanh nung. 
ngược lại âm dưới là lan đản BÑÏ 4B. Tiếng địa phương cho là Lửa cháy 
nóng. Thuyết Văn cho rằng chữ viết từ bộ hỏa thanh lan BÄ. 

Thanh ứ ( #2). Ngược lại âm trên là thích doanh Rồ Ã”. là văn 
thường dùng, Thuyết Văn cho rằng: Chữ chánh thể viết từ bộ sanh ® 
đến bộ đan ?†, viết thành chữ thanh Ÿ, là theo lệ sách thường hay viết 
lược. Ngược lại âm dưới là ư cứ JŠ Ÿã. Quảng Nhã cho rằng: Bệnh máu 
bị ứ không thểlưu thông. Thuyết Văn cho rằng: Bệnh ứ tụ máu. Chữ 
viết từ bộ tật jˆ thanh ứ. Âm tật ï "ngược lại âm #4 JB nữ ách. Âm cứ 
†š ngược lại âm cư ngự ÿ# fÑl. Trong văn kinh viết 3 ứ nầy là chẳng 
đúng. Chữ ứ (Ÿ) này nghĩa là nước ở trong bùn. Chẳng phải nghĩa trong 
kinh. 

Trác cảm (). Âm trên trác £#. Quảng Nhã cho rằng: Trác (X) là 
cắn. Thuyết Văn nói là Chim mổ thức ăn. Chữ viết từ bộ khẩu L] thanh 
trác 3X. Âm ngược lại âm sủng duyên Bề Ấ&. Trong văn kinh viết từ bộ 
trúc #Ñ, viết thành tráo I% là chẳng phải. Âm tráo IX, ngược lại âm ÈƑ #Š 
vu uế. Ngược lại âm dưới là đường lãm FŠ. Quảng Nhã cho rằng: Cảm 
là ăn. Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết yên ÏÏÑ hoặc viết đạm % nghĩa 
cho ăn, đều là chữ thông dụng. Trong văn kinh viết đạm 3Ã này là chẳng 
đúng. Chữ 5% đạm này nghĩa là không có mùi vị, nghĩa là nhạt nhẽo, 
chẳng phải ý nghĩa trong kinh. 





214 BỘ SỰ VỰNG 6 





Ly tán (Ế# B6). Ngược lại âm tang tán Šš Sĩ. Quảng Nhã cho rằng: 
Tán ñ# là hư hoại. Thuyết Văn cho là Phân tán. Chữ viết từ bộ R] nhục 
thanh tán. Âm tán đồng với âm trên. Hoặc viết từ bộ duy # viết thành 
chữ tán. Trong văn kinh viết từ bộ cộng ‡#‡ đến bộ H nhục đến bồ thù 
Š viết thành chữ tán ÑW này là chẳng đúng. 

Hài cốt (84 #). Ngược lại âm hà giai 3Š EŸ. Văn Ngọc Thiên cho 
là tên gọi chung các bộ phận thân thể là hài ñ4. Thuyết Văn cho rằng: 
Chữ viết từ bộ cốt ï thanh hài. 

Yểm Thực BŠ 8. Ngược lại âm trên là #f y diêm. Khảo Thanh cho 
rằng: Yểm là no, mỏi mệt. Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ nhục 
lÃ đến bộ viết Hl. Chữ cố là cam H, chữ đúng viết từ bộ khuyến . Bộ 
khuyển cam ® Hđến bộ nhục ÏÃ hoặc viết là yễm nầy cũng đồng. 

Xa-Ma-Tha (®Š F§ {l). Là Tiếng Phạm, Hán dịch là chỉ tâm vắng 
lặng. 

Tỳ-bát-xá-na (Eế ñ£ ® đốù). Cũng là tiếng Phạm, Hán dịch là 
Quán, là quán pháp trí tuệ. 

Tiệp tốc (fš 3§). Ngược lại âm tiềm diệp 3Š šŠ. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện rằng: Tiệp ŸẼ là nhanh chóng. Vận Anh Tập cho rằng: Là mạnh 
mẽ, nhanh nhẹn. Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ thủ SF thanh kiến 
#È, hoặc là viết tiệp kiến SE #Š đều thông dụng. 

I# Eš Giải Phế, Ngược lại âm giai ích Eš Hậ. Giả Quỳ chú giải 
sách Quốc Ngữ rằng: l# Giải là mỏi mệt. Quảng Nhã cho là Biếng 
nhác, là m biếng. Thuyết Văn nói: Đãi Ã là lười biếng, uể oải. Âm viết 
từ giá # là chẳng đúng. 

Sàng Tháp (X lã). Ngược lại âm trên là trạng trang đÄ ##. Theo 
văn Bát-nhã cho rằng: Chỗ nghỉ ngơi của người, dư tự an ổn. Thuyết 
Văn thì chữ viết từ bộ mộc ZK thanh tường 7|, âm tường 7 là âm Ïã 
tường. Trong văn kinh viết sàng ƑR là chẳng đúng. Ngược lại âm dưới 
là thực đáp Ñ 2Ÿ. Trong văn Khuê Uyển chu Tụ ghi là Cái giường dài. 
Giải thích tên gọi là Cái giường hẹp mà dài gọi là tháp lñ. Quảng Nhã 
cho rằng: tháp bình đã #E là cái bàn cờ. Thuyết Văn nói chữ viết từ 
bộ mộc ZR thanh tháp. Âm tháp đồng với âm trên. Âm bình ## là âm 
bình*#. 

Tn chiểu GU 3ä). Khổng An Quốc chú giải sách Thượng Thư 
rằng: Nước đứng yên không chảy gọi là trì 3 tiếc là cái ao. Ngược lại 
âm dưới là chi nhiễu Z š. Đỗ Dự giải thích Tả Truyện rằng: Chiểu 
3ä cũng giống như trì 3Ä, nghĩa là cái ao mà lại uốn cong. Trì là cái ao 
tròn. 
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Bi hồ (Ñ# 3#). Âm trên là bi ÄẼ, âm dưới là hồ #Ï. Thuyết Văn cho 
rằng: Cái đầm nước lớn gọi là hồ 7ÄJ. 

Tích nhất mao (lữ — ®). Ngược lại âm tinh diệc 7TR. Quảng 
Nhã cho rằng: tích (ÑI) là phân ra. Thuyết Văn cho rằng: tích là phá bỏ, 
chặt cây. Chữ viết từ bộ mộc ZK thanh tường 7|, hoặc viết từ bộ cân 7 
viết thành tích Ÿ#. 

Khang thô #8 Ngược lại âm trên là khẩu tức L] BỊ. Quách Phác 
cho rằng: Là võ của hạt gạo, tức là cám. Thuyết Văn cho rằng: vỏ của 
hạt ngũ cốc. Chữ viết từ bộ hòa thanh khang ER. Chữ khang EE, viết từ 
bộ mễ 3X đến bộ canh ƑẼ. Trong văn kinh viết dưới bộ thủy viết thành 
chữ khang EẼ nầy là chẳng đúng. Ngược lại âm dưới là khô ngoại ‡ñ Ø‡. 
Thiên Thương Hiệt giải thích rằng: Chữ thô cũng giống như chữ khang 
##. Tóm lại cho rằng: Hạt gạo chưa có chà ra cám còn thô, còn gọi là 
gạo lức. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ hòa thanh hội ÑŸ âm thô 3ñ, là 
âm thô. 

Quyên Thủ #8 RW. Ngược lại âm 3Ä †† quyết xung, Khảo Thanh 
cho rằng: Dùng sợi dây bắt loài cầm thú. Chữ viết từ bộ võng j] thanh 
quyên 8, hoặc viết từ võng quyên, đều đồng nghĩa. 

Nhiễu não (Š lễ). Ngược lại âm trên là nhi mịch [ÏI 3H. Khổng An 
Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Nhiễu là gây rối loạn, quấy phá. 
Thuyết Văn cho rằng: Phiền não. Chữ viết từ bộ thủ thanh ưu &. 
Âm ưu ngược lại âm nô cao §W fã. Tập Huấn Truyện cho rằng: Trong 
lòng buồn phiển uất kết, mà sanh ra phiền não buồn rầu. Thuyết Văn 
cho là Có chỗ đau khổ, oán hận. Chữ viết từ bộ tâm /Ùà thanh não. Âm 
não đồng với âm trên, viết từ chữ lI tín, âm tín là âm Š tín, giống như 
bộ xuyên Jl|, phát ÃÝ là tóc. Trong kinh viết chữ sơn LÍI là chẳng đúng. 

Hung Đảng (P§ #). Ngược lại âm trên là R8 ẩš húc cung. Sách 
Nhĩ Nhã cho rằng: Hung (®Ÿ) là tội lỗi. Vận Thuyên Tập cho: là người 
thô ác. Thuyết Văn cho: là người ác, sợ hãi. Theo người xưa cho rằng: 
Ở trong điểm không tốt là nh, điềm không may là chữ hội ý. Nay trong 
kinh viết từ chữ ngột 7L là sai. Ngược lại âm dưới là đương lãng 5ã 
Chữ viết đúng là đãng, hoặc là viết từ bộ nhân Ä viết thành chữ đãng. 
Khổng An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Giúp nhau là m điều 
chẳng phải gọi là Đảng. Thuyết Văn cho rằng: Là bạn bè đông đảo, chữ 
viết từ bộ thủ S thanh đảng Ÿ. 

Khôi quái (# Jê). Ngược lại âm trên là khổ hoàn  ‡S. Khổng 
An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Khôi f# là thầy. Quảng Nhã 
cho rằng: Là người chủ. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký: là người 
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đứng đầu. Theo sách Sử Ký cho rằng: Là người mạnh mẽ, cao lớn. Chữ 
viết từ bộ [PÏ đấu đến bộ quỷ Z8. Ngược lại âm dưới là hoài ngoại l Ø‡. 
Quảng Nhã cho rằng: Quái (lÑ) là thịt cắt ra, băm nát. Theo chữ Khôi 
quái (#8 Jồ) nghĩa là người giết mổ hung ác. Chữ viết từ bộ Nhục fÃlj 
thanh hội 8. 

Oán địch (2š R#U). Ngược lại âm trên là ư viễn ÿŠ Xã. Khổng An 
Quốc giải thích sách Thượng Thư cho là Oán cừu với nhau. Khảo Thanh 
cho là ghét. Cố Dã Vương cho là Hận, oán trách. Thương Hiệt giải thích 
rằng: Hận thù lâu đời. Thuyết Văn cho là Sân hận. Chữ viết từ bộ /Ù 
thanh oán, hoặc viết là là oán. Ngược âm dưới là đình lịch  #. Đỗ Dự 
chú giải Tả Truyện rằng: Chữ địch fữ cũng giống như chữ đối ŠỶ, nghĩa 
là đối địch nhau. Thuyết Văn nói là cừu địch. Chữ viết từ bộ Truy ÁZ 
thanh địch âm địch là âm đích |. 

Tứ cầu (fB] 3Ñ). Ngược lại âm trên là B] ZŠ tư tứ. Trịnh Huyền chú 
giải sách Chu Lế rằng: Tứ là theo dõi, xem xét, nhìn ngó. Cố Dã Vương 
cho rằng: Hầu hạ, phục dịch. Chữ trong sách cho rằng: Chú ý, theo dõi, 
nhìn theo, ngược lại âm thanh dự ® Ÿl. Thiên Thương Hiệt viết chữ tứ 
{], Quảng Nhã viết chữ tư. Nghĩa là ba người cùng nhau hầu hạ, phục 
dịch. Thuyết Văn cho là Chữ viết từ bộ Nhị — đến bộ Khuyển đến 
bộ Thần Eã viết thành chữ thứ cũng giải thích đồng với âm trên. 

Chiên-Trà-La (8 # ##), Là Tiếng Phạm, ngược lại âm trên là 
chi nhiên Z ŸÄ. Ngược âm kế là trạch da # Rễ. Chánh âm Phạm là nô 
nhã 3X TẾ. Ngược lại trong văn kinh viết âm trà #, âm nầy không cần 
thiết. Xưa gọi là Chiên-Đà-La Jñ BE ấ&£ đều sai. Tây vức ký chép: Đồ 
quái chủ sát E R8 => %, là người giữ ngục. Vì nước kia thường chế ra 
pháp luật dùng roi da để đánh, loại hình phạt nầy khi người đi đường 
bên trái thì bắt giữ lại chặt cây trúc, hay là lắc cái linh cho nghe tiếng, 
tự thân run sợ mà tránh đường, vì cho rằng người không sạch sẽ là hạng 
người thấp kém. Nếu không là m như vậy thì nước nầy không có hình 
luật nghiêm, Vua thị phạt người này rất rõ ràng để nói lên dơ uế, sạch 
sẽ có khác. 

Trúc vi T17 St. Thuyết Văn cho rằng: Trúc T7 là chữ tượng hình. 
Ngược lại âm dưới là vi quỷ Z3 Ÿ§. Thuyết Văn cho rằng: Cây lau lớn, 
chữ viết từ bộ Thảo # thanh vi Š. Theo chữ tức là cây mía lớn. 

Ô-Ba-Ni-Sát-Đàm Phần (1§ 3 JE šs 5 2).) Tiếng Phạm gọi là số 
cực lớn trong Pháp số. Người xưa dịch là “Nhân quả” không tương tợ, 
lực có thể vượt qua. Trong Đại luận dịch là Nói phân tích rất nhỏ, cũng 
giống như phân tích sợi lông, cho rằng trăm phần lại phân chia ra một 
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phần trăm ngàn muôn phần, lại nơi chỗ phân tích nhỏ nhít đó trong phần 
trước chỗ phân tích cực nhỏ cho đến chỗ không còn phân tích được nữa, 
thì gọi là Ô-Ba-Ni-Sát-Đàm-Phần. 

Pha năng R 8É. Ngược lại âm ba khả 3# BỊ, hoặc viết là khu Ï5. 
Khảo Thanh cho là không thể. Trong Văn Tự Tập Lược cho rằng: Chữ 
Rñ cũng giống như chữ H] khả, đều là từ ngữ. 

Huỳnh hỏa (Š'). Ngược lại âm huyệt dinh 7N ñÄ, hoặc là viết 
huỳnh #. Nguyệt Linh cho rằng: Cỏ mục hóa thành con đom đóm. 

Xí thạnh Ji 8#. Ngược lại âm trên là xương chí & 7E. Mao Thi 
Truyện cho rằng: Xí llệ cũng giống như Thạnh. Nghĩa là lửa hừng hực. 
Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ hỏa đến bộ thức thanh tỉnh #3. 
Ngược lại âm dưới là thành chánh PŠ 1F. Khảo Thanh cho rằng: là cường 
thạnh, nhiều đầy, thịnh vượng. Thuyết Văn nói cho rằng chữ viết từ bộ 
mãnh [Tl thanh thành JÈ. 

- Quyển 4,5,6,7 ba quyển này không giải thích. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 8 


Manh minh (l8 S). Ngược lại âm mạc bình & X⁄R. Khảo Thanh 
cho là tối tăm, cũng gọi là đêm tối. Thuyết Văn cho rằng: Âm u theo 
ngày, số ngày mười sáu mỗi tháng mười sáu ngày tháng bắt dầu thiểu 
một ngày cho nên dần dần u tối. Chữ viết từ bộ miên thanh diệc Z. Âm 
mịch F¬ là âm mích #®. Trong kinh viết từ bộ miên, đến bộ cụ 8 viết 
minh & nấy là chẳng đúng. 

Du Thiện Na (lã ẤŠ #l§). Ngược lại âm trên là dương chu %£ #E. 
#š Thiện là âm thiện ##. Xưa gọi là do-tuần E8], hoặc do diên EH #E, 
hoặc #8 ## ñ§ du-xà-na, đều là tiếng Phạm chuyển đọc sai, lược. Gọi 
đúng là tã &§ ñB Du thiện na, như trên. Ngày xưa, Thánh Vương đi hành 
quân lộ trình một ngày. Trong các Kinh luận phiên dịch trước và sau lẫn 
nhau nói không đồng, văn cú sinh ra nhiều, có lược bớt mà không nói 
rõ. Nay lại xét Tây vực ký rằng: Du-thiện-na, đó là từ xưa Thánh Vương 
lộ trình đi hành quân. Xưa truyền lại rằng: Một du thiện na có bốn mười 
dặm, mà nước An-độ thường dùng ba mươi dặm. Trong Thánh Giáo ghi 
chỉ có mười sáu dặm. Như trên trong các kinh luận chỗ nói có sai khác 
hau không đồng. Xét kỹ các kinh luận thì có khác mà cũng có chỗ y cứ 
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dựa theo, hoặc là lấy theo Thánh Vương, hoặc là lấy thước tay, hoặc là 
lấy theo thước xưa, lấy hay bỏ đều tùy theo nơi chỗ mà có khác, nhưng 
cuối cùng là lấy theo ngày lộ trình hành quân của Thánh Vương. Trích 
lấy trong đó là thật. Nay theo Tây Vực ký thì ba mươi dặm là nhất định. 
Pháp Sư Huyền Trang, đích thân khảo xát chọn lựa xa gần. Đây là viết 
theo phụng đối của vua Thái Tông, giữa chỗ khảo xát là thật, chân thật, 
cho nên dựa theo chỗ khác đều theo. 

Tát Ca Tà Kiến (Ñ# 3! 3š ). Ngược lại âm cương khư, là Tiếng 
Phạm Hán dịch là Thân kiếm ngoại đạo, nghĩa là bất chánh kiến. 

Điệu cử (§ Ấ#). Ngược lại âm trên là SE đình điếu. Giả Quỳ 
chú giải sách Quốc Ngữ rằng: Điệu (‡#) là lắc lư, đông đưa. Vận Anh 
Tập cho rằng: Động, lay động, không đứng yên. Quảng Nhã cho là 
Hăng hái. Thuyết Văn nói viết từ bộ # đến bộ điêu thanh tỉnh 3. 
Ngược lại âm dưới là cư ngữ /Z [E]. Chữ trong sách giải thích rằng: Nhô 
lên, nổi lên, khiến cho cao hơn. Thuyết Văn giải thích: Nêu lên, nâng 
lên. Chữ viết từ bộ Thủ Š thanh dữ #3. 

Lai nhiêu Z #š. Ngược lại âm nê điểu 3E ñã. Thuyết Văn giải 
thích rằng: Là m trò vui đùa. Chữ hình Thanh. Trong văn kinh viết 
nhiễu, nghĩa là chọc ghẹo nhau, cũng là văn thường dùng. 

Tổng nhiếp (l8 f5). Ngược lại âm tổ đổng 4H SŠ. Khảo Thanh cho 
rằng: điều bằng nhau, nắm giã lấy. Ngọc Thiên cho rằng: Tướng lịnh, 
đều ban ra. Thuyết Văn nói gom nhiếp chung, nghĩa gồm nắm lấy tất cả 
cột lại. Chữ viết từ bộ Mịch #3 thanh hốt J. Trong văn kinh viết từ bộ 
thủ SF viết thành chữ nhiếp là văn tự thường dùng. Ngược lại âm dưới 
là khổ diệp  S. Khảo Thanh cho rằng: Chữ viết từ bộ S nhiếp chung, 
âm nhiếp ngược lại âm thất diệp ® . 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA- 
QUYỀN 9 


Sơn nhai (LH EE). Ngược lại âm nhã giai TẾ Eš. Vận Anh Tập giải 
thích rằng: Vách núi, đường biên cao. Tập Huấn Truyện giải thích rằng: 
Núi ở chổ biên giới. Thuyết Văn giải thích rằng: Nơi biên giới cao. Chữ 
viết từ bộ Nhai đến bộ Khuê # thanh tỉnh #3, Âm ƑŠ ngạn ngược lại 
âm ngũ hại” Ÿl||. 

Lăng hư lŠ Fš. Ngược lại âm 2) Ÿ2 lực căng. Chữ chánh thể viết 
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từ bộ Lực 7] viết thành chữ lăng. Ngọc Thiên giải thích rằng: Lăng là 
xâm phạm. Thuyết Văn viết chữ # lăng nây. Lăng là vượt qua, tiến 
lên, siêu việt. Trong văn kinh viết từ bộ E Phụ viết thành chữ lăng lễ, 
là chữ mượn dùng chẳng phải chánh thể. 

Như Liệu (#[ ñã). Ngược lại âm liệu ã điểu liệu diêu Xã Ÿk, hai 
âm. Khảo Thanh cho là lửa cháy nhẹ. Tự Thư giải thích rằng: Cây đèn 
cây trước sân gọi là liệu đã. Thuyết Văn cho rằng: Cây đuốc lớn. Chữ 
viết từ bộ hỏa, thanh liệu, âm liệu. 

Vấn Ma FỆ. Ngược lại âm vũ phấn #Ề }. Quảng Nhã cho là Lau 
chùi. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ Thủ # thanh văn %.. 

Hấn Tâm (#Ÿ ;). Ngược lại âm hân cẩn JÑ #5. Khảo Thanh cho 
rằng: Hấn là tội lỗi. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: Hần là hiêm khích. 
Giả Quỳ chú giải sách Quốc Ngữ rằng: Hấn-động nghĩa lấy máu con 
vật cúng tế. Thuyết Văn nói viết từ bộ dậu E8 đến bộ phân 2}, đến hưng 
thanh tỉnh #Ÿ. Trong văn kinh viết hấn Tổ là văn | TH dùng là sa1. 

Kịch Khổ (ðIl #:). Ngược lại âm kỳ nghịch ñŸ 3ð. Tiếng địa phương 
cho rằng: Bệnh ít từ từ thuyên giảm, mà cộng thâm chữ kịch ỗl| nữa. Cố 
Dã Vương cho rằng: Kịch là rất nặng, gọi là càng ngày càng thêm nặng 
như trước. Chữ chánh xưa nay viết từ bộ đao 7J thanh kịch. Trong kinh 
viết Bl| là văn thường dùng là sai. 

Bất Khứu ZE I. Ngược lại âm hứa cứu ã† jÄ. Vận Anh Tập cho 
rằng: Dùng mũi mà lấy hơi. Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ Ty 
thanh xú 8. 

Duy nhiên (fẾ ?Ä). Ngược lại âm duy quý Tế ŠÉš. Người xưa nói 
rằng: Duy là giữ gồm duy trì. Nay nói rằng: Tóm lại các nghĩa. Trịnh 
Huyền cho rằng: Ứng từ là giữ lại sự cung kính các nơi. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 10 


Đại Ẩm Quang (2 Ññ 3ý). Tức là danh xưng tốt đẹp của Ngài Đại 
Ca- diếp-ba. Trong Luận Đại Tỳ-Bà-Sa giải thích rằng: Thời thượng 
cổ có một vị Tiên, thân có ánh sáng rực rỡ, có thể nhiếp hết tất cả các 
ánh sáng khác, là m cho không thể hiện ra được, cho nên hiệu là Ẩm 
Quang Ma ha Ca-Diếp Ba là . Đây là chủng loại của vị Tiên kia, thân 
có màu vàng ròng rực rỡ, Thế cho nên người đời mới lấy hiệu là Đại 
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Ẩm Quang. 

Loa bối ä. Ngược lại âm hư hòa F. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: Con 
ốc sên, con tò vò, các loại côn trùng. Trong văn kinh viết loa là con ốc. 
Văn thường dùng. Dưới là chữ bối Ä. Thuyết Văn nói cho rằng dùng 
chữ tượng hình. 

San hô H IẼ. Ngược lại âm trên là tang an ŠŠ #. Âm dưới là hộ 
cổ ƑF! †š. Hán Thư cho rằng: Ở nước Kế-tân, xản xuất loại San hô quý 
báu, màu sắc này đỏ hồng mà chiếu ánh sáng nhỏ ly ti, loại San hô 
thường mọc dưới biển lớn, hoặc là xuất ra tên của núi giống như loại 
cây, có nhánh mà không có lá, lớn có thể cao hơn một thước. 

Thính Hứa (ÑŠ 5†). Ngược lại âm thể doanh §Š #1. Trước đã giải 
thích rồi. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 11 


Đầu cảnh (B8 #8). Ngược lại âm kinh tỉnh Ấ€ †‡. Đã thấy trước giải 
thích không trùng lặp. 

Huyễn Sự (XJ SE). Ngược lại âm hoàn quán 3Š lÑ. Cỗ Dã Vương 
giải thích rằng: Huyễn gọi là tướng lừa dối người mắt bị bệnh loạn. 
Thuyết Văn cho là tướng dối trá, huyễn hoặc. Chữ viết từ bộ yêu Z2. 
Ngược lại âm ư điều TŠ Íế, cũng viết từ chữ huyễn ÃJ. 

Mộng cảnh (S iã). Ngược lại âm 5 ?BÌ mông động. Thiên Thương 
Hiệt giải thích là mộng tưởng. Thuyết Văn cho là Ngủ say không tỉnh 
giấc. Chữ viết đúng là mộng, nay viết lược. Ngược lại âm dưới cư ảnh 
Ƒš 5¿. Văn thường dùng. Gọi là cảnh giới. Chữ viết từ bộ thổ thanh cánh 
5. 

Tầm Hương Thành ($$ #® ÿŸ). Xưa gọi là Càn-Thát-Bà-Thành #2 
Ki # Ÿ. Đời Đường tiếng Phạm tuy có đặt biệt khác nhau nhưng thật 
ra chỉ có một. Luận Du-già giải thích rằng: Lạc âm, là âm thanh vui, ở 
phía Đông Địa thuộc, Trì Quốc Thiên Vương, ở phía Đông thường cùng 
với các vị trời tấu nhạc, ở cõi trên vui chơi. Vì năng lực nghiệp cảm, cho 
nên các cõi trời nhớ nghĩ lúc vui mà tìm thần hương, tức là khi cảm đến 
lòng lay động, nghe mùi hương cõi trời kia mà tìm đến các Thiên nữ tấu 
nhạc để tìm thú vui, hoặc gọi là thần Thực hương. Theo đây cõi trời chổ 
ở thành quách hoặc ở tầng cao nhất núi Tu-di, hoặc ở bảy lớp núi vàng, 
hoặc ở trên hư không, hoặc ở trong nhân gian. Thành quách của cõi trời 
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này phần nhiều là ở trên đất bằng, hoặc là ao hồ, biển lớn, hoặc ở nơi 
sa mạc hư không khoáng dã chỗ không có người. Cảnh giới hóa, hiện 
giống như ngôi thành Xa, gần phân ra rõ ràng. Khi xem xét thì liền diệt 
mất. Giới như ngọn sóng, màu sắc của mây, loại khí dương. 

(Kinh từ quyển thứ 12 trở xuống đến hết quyển 35 gòm 24 quyển 
không cần phải giải thích âm dịch ra văn.) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 36 


Tứ Hệ (P1 *). Âm dưới là ã†. Tứ hệ nghĩa là mong muốn, vì có 
vô minh nên thấy là có bốn. 

Phấn Tấn (Ê 1#). Ngược lại âm trên là phân vấn 2} lñÏ. Quảng 
Nhã cho rằng: Phấn chấn. Trịnh Huyền chú giải sách LỄ Ký rằng: Là 
động, chÂn-động. Thuyết Văn cho là bay vút lên. Quách Phác chú giải 
rằng: Huy Šễ là con chim trĩ, cũng gọi là dáng mạo bay vút lên cao. Chữ 
viết từ bộ đại % đến bộ chuy $E, đến bộ H. Tự Thư giải thích rằng: Con 
chim lớn ở cánh đồng muốn bay gọi là phấn ®. Văn kinh viết từ bộ cữu 
El là chẳng đúng. Ngược lại âm dưới là cầu tuấn {£ Ã]J. Quảng Nhã cho 
rằng: Phấn tấn, tâm hồn bay bổng lên mây, như cánh chim. Sách Nhĩ 
Nhã cho rằng: Tấn XR là mau, nhanh như chớp. Thuyết Văn nói chữ viết 
từ bộ xước thanh tấn †\. Âm huy Ã“ là âm huy RỆ. Âm truy là âm tuy #É. 
Âm xước ngược lại âm sửu lược #† Rã. Âm tấn +t là âm tín {. 

Khiếm Khứ (Ø 3) Âm khứ #. Trong Khuê Uyển Chu Tùng cho 
rằng: Vì muốn dẫn hơi mà căng cái miệng ra gọi là khiếm khứ Ấ Z. 
Giải thích văn gọi phùng cái miệng để hơi thổi ra, cũng giống như hơi đi 
lên của người mà phát ra. Chữ tượng hình từ bộ Z4 khiếm thanh khứ Z. 
Âm ngộ 8 là âm ngộ ÏŠ. Trong văn kinh viết từ bộ khẩu L] mà phát ra 
tiếng chẳng phải nghĩa này. 

Đẳng dũng (Š# ñ). Trên là chữ S# đẳng. Thuyết Văn nói chữ viết 
từ bộ trúcT7 từ chữ tự SẼ, trải qua từ bộ thảo ## chữ tục. Ngược lại âm 
dưới là # RF dung thũng. Cố Dã Vương giải thích rằng: Nước suối trong 
suốt trào lên. Thuyết Văn cho là Nước dâng lên. Chữ viết từ bộ Thủy, 
thanh dũng Fl. hoặc viết chữ dũng 35. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 37 


Triển nhiều (#Ê ‡Š). Ngược lại âm trên là triệt liên fÑñf XẼ. Khảo 
Thanh cho rằng: Triển là buộc lại. Theo Khuê Uyễn Chu Tòng cho 
rằng: Thiền phược (#ÊŠ #8) là bị vợ con thân ái ràng buộc, không dứt ra 
được. Thuyết Văn gọi là buộc chặt. Chữ viết từ bộ Mịch # thanh triển 
Eš, triển ở đây đồng với âm trên. Trải qua chữ triển ÍŠ là viết lược. 
Ngược lại âm dưới là nhi chiểu [f0 ïã. Như trước quyển ba đã giải thích 
đầy đủ. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 38 


Siểm cuống (ñØ ñ†). Ngược lại âm trên là sữu nhiễm #† 3#. Hà 
Hưu chú giải Công Dương Truyện rằng: Siểm (8ã) là nịnh bợ. Thuyết 
Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ Ngôn 8 thanh siểm, âm siểm là âm hãm 
la. Trong văn kinh viết từ bộ cửu É3 là sai âm hiểu ngược lại âm dương 
tiểu %É /|\. Ngược lại âm dưới là quỷ trầm 58 ÿú. Giả Quỳ chú giải sách 
Quốc Ngữ rằng: Cuống (ÑÏ) là lừa dối hoặc loạn, mê hoặc. Đỗ Dự chú 
giải Tả Truyện cho: là khinh khi. Thuyết Văn cho rằng chữ viết từ bộ 
Ngôn E8 thanh cuồng 3T, hoặc viết từ bộ cuống (ñÄ). 

(Quyển 39, 40 không có âm để giải thích. ) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 41 


Kiện hành (#Ê ƒ1). Ngược lại âm cừ sản. Khảo Thanh cho rằng: 
Kiện là có sức mạnh. Theo Tập Huấn Truyện cho là Có sức mạnh chống 
lại kể địch. Theo thuyết giải thích là kháng cự lại, chữ viết từ bộ nhân 
Ä\ thanh kiến #Ẽ. Âm kình Šl| là âm kính XŠ. Âm tiệp fẼ là âm tiểm diệp 
3# S%. Âm kháng #7 ngược lại là âm khẩu lãng L]3. 

Bất Huyễn ZE R4. Ngược lại âm huyền quyên % #8. Ngọc Thiên 
cho là đưa mắt ra hiệu, chuyển động. Vương Dật chú giải Sở Từ rằng: 
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Huyễn là nhìn. Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ Mục Hthanh tuân 
8J, chữ tuần ÃJ từ bộ mục H. Trong văn kinh viết chữ tuần ÃJ là âm 
thuẫn là chẳng đúng, âm tuần ÃJ là âm huyền. 

Hà Khích (1l l8). Ngược lại âm trên là hồ da #] RẼ. Trịnh Huyền 
chú giải sách Lễ Ký là : Vết nứt của ngọc, ngọc có dấu vết. Quảng Nhã 
cho là Vết nứt. Ngọc Thiên giải thích: là uế dơ xấu. Thuyết Văn cho 
rằng: Chữ viết từ bộ SE đến bộ hà thanh tỉnh #8. Ngược lại âm dưới là 
hương nghịch 3Èf. Thuyết Văn cho rằng: Vách tường nứt ra có khe hở 
lỗ hổng. Chữ viết từ bộ phụ # đến bộ bạch H. Trên dưới bộ tiểu /]`. 
Trong văn kinh viết từ bộ tả viết thành khích là chẳng đúng. 

Huyện Tránh GE ñ). Ngược lại âm hương viên: +. Trước quyển 
nhất đã giải thích rồi. Ngược lại âm dưới trách cánh E 5l. Quảng Nhã 
giải thích rằng: Tránh (Ê#) là khuyên can, can ngăn. Thương Hiệt giải 
thích là Tranh cãi. Thuyết Văn cho là Dừng lại, ngăn lại. Chữ viết từ bộ 
Ngôn E thanh tranh S3. 

Phiêu tán Ÿñ Bắ. Ngược lại âm trên là ƑE šễ thất diêu. Theo Mao 
Thi Truyện cho rằng: Gió cuốn bốc lên, giống như thổi. Thuyết Văn cho 
là Gió đàn hồi lại cuốn xoáy tròn. Chữ viết từ bộ JR| Phong thanh phiêu. 
Âm phiêu đồng với âm trên. Ngược lại âm dưới là tẳng tán tễ ŸŸ. Trước 
quyển ‹ thứ ba giải thích đây đủ. : 

Ế Ám (ã lồ). Ngược lại âm y kế f## ã†. Vận Anh Tập cho rằng: Ễ 
là bị ngăn che. Quảng Nhã cho rằng: Bị chướng ngại. Thuyết Văn cho 
rằng: Chữ viết từ bộ Vũ 3] thanh y, âm y đồng với âm trên. 

Cự Xí (1E Jl). Ngược lại âm cừ lữ 3 œä. Sách Quế Uyển Chu 
Tòng cho là Bó trúc cháy rực, chiếu sáng. Ngược lại âm dưới là xương 
chí E¡ ®. Thuyết Văn cho là Lửa cháy dữ dội, chữ viết đều từ bộ hỏa, 
đều là chữ hình thanh. 

Bất Hỷ (“ S). Ngược lại âm #§ ấn hy kỷ. Theo sách Toán Vận 
cho rằng: Hỷ là tốt đẹp, Thuyết Văn cho là Ý vui vẻ. Chữ hình thanh. 

Sào huyệt (Ế 7N). Ngược lại âm sàng hào K4. Theo Mao Thi 
Truyện cho là Có ổ chim Khách. Trịnh Huyền, Trịnh Tiễn chú giải 
rằng: Con chim Khách là m tổ vào mùa đồng đến gần mùa xuân mới 
xong. Thuyết Văn cho là Con chim ở trên cây, là chữ tượng hình. Trong 
văn kinh viết từ bộ quả 2, là chẳng đúng. Ngược lại âm dưới là huyền 
quyết %4 3Ä. Thuyết Văn cho rằng: Có đất trong nhà, chữ viết từ bộ 
miên âm miên #8 thanh bát /\. 

l§ fấ). Ngược lại âm trên là tất diêu 13 šễ. Sách Quế 
Uyển Chu Tòng cho là loại cờ phướn. Thuyết Văn cho là lễ tức là 
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phướn. Chữ viết từ bộ thanh, Âm phiêu, phiêu ngược lại âm thất diêu 
L šễ. Trong văn kinh viết từ bộ mộc Z đến bộ thủ ‡ là chẳng phải 
nghĩa ở đây dùng. Ngược lại âm dưới là xỉ chí Bã zE. Quảng Nhã cho 
rằng: Xí (l) là phướn, phan. Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ cân 
r] thanh tỉnh #3. 

Sác Thủ Thú (Š% RY ##). Ngược lại âm sương thúc 3ã 3⁄4. Tả Truyện 
cho: là số mà số không có bắt đầu và kết thúc. 

(Quyển 42, không có âm giải thích.) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀỂNn 43 


Đốt Nam (ft #8). Ngược lại âm đô cốt ÄŠ #†. Thuyết Văn cho 
rằng: Đốt (fh) là cùng nhau ca hát. Chữ Nam #5 Thuyết Văn viết từ bộ 
điển H đến bộ lực 71. 

Hủy Tý lỆ ý. Ngược lại âm EỆ 58 huy quỷ. Nhĩ Nhã cho là Hủy 
hoại, phá hư. Quảng Nhã cho rằng: Hủy là hao tổn. Thuyết Văn cho là 
thiếu. Người xưa cho rằng: Đào đất là m cái cối, hủy hạt lúa ra là m hạt 
gạo, lấy gạo giã thành cám trong cối đất. Chữ viết từ bộ Thổ -L đến 
Hủy thanh tỉnh #3. Ngược lại âm dưới là tư thử #4 lÈ. Vận Anh Tập cho 
rằng: Mắng nhiếc, chỉ trích, chê bai. Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết tử 
từ bộ Khẩu L] thanh thử IÌẲ, hoặc viết tử đều đồng nghĩa. 

Quỷ Phạm (8l 85). Ngược lại âm câu vĩ {R {#. Giả Quỳ chú giải 
sách Quốc Ngữ rằng: Quỷ (#\) là phép tắc. Thuyết Văn cho rằng: Quỷ 
là cáng xe. Chữ viết từ bộ Xa EB bộ phạm Ÿ?ö thanh tỉnh #3. Ngược lại 
âm dưới là phò ảm ‡ï Š. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: Phạm (§B) cũng là 
phép tắc, thường dùng. Ngọc Thiên cho rằng: Phương pháp đúc kim khí. 
Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ Phạm ŸB thanh tỉnh ?3. Âm cứu 
7v là âm quỷ 580. 

(Quyển 44, 45 hai quyển này không có âm giải thích.) 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 46 


Ly Ly gián ngữ (#É RẾ fE] 5ã). Trên là chữ ly RẾ âm lợi #ll, dưới là 
chữ ly ÑÉÊ âm lê %4. Âm gian fl] khứ thanh. 

Hàng Trướng (?# RE). Ngược lại âm trên là phổ giang %ƒ 3T. Ngược 
lại âm dưới là trương lượng 5E Z. Quyển trước âm nghĩa đã giải thích 
đầy đủ. 

Thanh ứ ( ##). Ngược lại âm ư cứ ÏÊ ÿš. Trong kinh viết Ê ứ 
này là chẳng đúng. 

Trác cảm (X ÑW). Ngược lại âm trên là trác sE. Dưới là lãmñ#. 

Hài cốt (l4 ). Ngược lại âm hộ giai  #. 

Kiểu hại (Xã SŠ). Ngược lại âm trên là cư yếu § Z. Khảo Thanh 
cho rằng: Kiểu #§ là dối trá, giã dối. Trịnh Huyền chú giải sách Chu Lễ 
rằng: Kiểu cũng là dối trá lừa gạt. Thuyết Văn chữ viết từ bộ Thủ 
thành chữ kiêu 8. Nghĩa là kiêu căng. Ngược lại âm dưới là hãi cái 4 
#. Thuyết Văn cho là Bị tổn thương. Chữ viết từ bộ miên ¬ âm miên 
#p, từ bộ khẩu L] thanh phong EE, âm phong = là âm giới ?Ì. 

Tật Khan (# f#). Âm trên là tật #, Vương Dật chú giải sách Sở 
Từ rằng: Hại người hiền gọi là tật #£. Ngược lại âm dưới là khanh nhàn 
?t BỊ. Vận Anh Tập giải thích rằng: Tiếc kiệm, tằn tiện, bủn xĩn, keo 
bẩn. Theo Tập Huấn Truyện cho rằng: Khan gọi là hà tiện. Tự Điển 
giải thích: là tham, chữ viết từ bộ Tâm !Ù thanh kiên lẽ. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 47 


Hoàn Khải (f# #5). Âm trên là hoạn R8. Quế Uyển Chu Tòng giải 
thích rằng: Dùng thân mặc áo giáp gọi là hoàn 4. Nay tương truyền 
rằng: Là theo thói quen. Ngược lại âm dưới là khai cái B8 ®. Thuyết 
Văn cho rằng: Khải là có áo giáp. Theo văn Tự Tập Lược cho rằng: Lấy 
da màu vàng mà che thân gọi là khải ŸZ. Nay văn thông dụng là lấy là 
m âm thanh. Ngược lại âm khổ cải # d. Tức giáp trụ (áo giáp mặc đi 
đánh giặc thời xưa). 

Khoáng Dã đã Ÿ7). Ngược lại âm khổ hoãng #t XS. Khổng An 
Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Ngoài hoang dã là khoảng không 


226 BỘ SỰ VỰNG 6 





mênh mông, bãi tha ma. Khảo Thanh cho: là nơi hoang vắng, mênh 
mông không người. Quảng Nhã cho là to lớn. Thuyết Văn cho rằng: Nơi 
một huyệt, nơi an nghĩ của người quá cố. Chữ viết từ bộ Thổ È thanh 
quảng ÏẼ. Trong văn kinh viết khoáng f§ có bộ nhật H là chẳng đúng. 
1 Âm lương là âm lãng 3Ä. Âm Ÿf tiệm ngược lại âm thiếp hãm 3% ñ#. 
Ngược lại âm dưới là dĩ giả ĐÁ 3. Văn Nhĩ Nhã cho rằng: Ngoài ấp gọi 
là giao %Š, ngoài giao gọi là mẫu, ngoài mẫu gọi là dã #Ÿ. Văn cổ viết 
là âm mộc ZR. 

Tự Thị (H f#). Ngược lại âm trên là thời chỉ EỸ LF. Khảo Thanh 
cho rằng: Thị (fÿ) là chỗ nương dựa. Thuyết Văn cho rằng: thị là ỷ lại. 
Chữ viết từ bộ ;Ù thanh tự SẼ. 

Kiêu Cử (f8 ẤŠ). Ngược lại âm cư yếu J§ ?X. Thương Hiệt giải 
thích là Kiêu căng, buông lung. Quảng Nhã cho là tự cao. Cố Dã Vương 
cho rằng: Tự khoe khoang, buông lung, phách lối, khinh nhờn ngạo 
mạn. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ tâm !Ù thanh kiều 8. 

Tự Thực (BH ñỄ). Ngược lại âm thời lực Rỹ 7J. Theo Toán Vận 
Tập cho rằng: Öl thực là trồng cây. Phương Ngôn cho rằng: Dựng thẳng 
lên, cắm thẳng. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ võng Jl viết thành chữ 
R thực. Nay theo lệ sách lược đi bộ võng F1, hoặc viết từ bộ mộc, 
viết thành chữ thực ÑŠ cũng đồng nghĩa với âm trên. 

Kiểu Thuyền (#8 8). Ngược lại âm tâm kiêu ;b 8. Thiên Thương 
Hiệt giải thích rằng: Kiểu là cây cầu bắt ngang qua. Thuyết Văn nói chữ 
viết từ bộ mộc ZK thanh kiêu 8ã. Trong văn kinh viết chữ kiều ‡ỗ cũng 
là văn thường hay dùng. 

Châu chữ (M š). Ngược lại âm trên là chi do Z EH. Âm dưới 
là chi dữ Z Êä. Nhĩ Nhã cho rằng: Hễ trong nước có thể ở được gọi là 
châu ?JM, châu nhỏ thì gọi là chử 3#. Quảng Nhã cho rằng: “Châu” chỗ 
ở, “chử” là dừng lại, hoặc là viết từ bộ Phụ E viết thành chữ chữ ñŠ 
cũng đồng nghĩa. 

Hữu Giảm (8 33). Ngược lại là âm canh trảm ## Ÿƒf. theo Hàn Thi 
Truyện cho rằng: Giảm (3) là ít. Thuyết Văn cho rằng: Giảm là hao 
tổn. Chữ viết từ bộ thủy thanh hàm J8. 

Tế hạn (ñï| ñR). Ngược lại âm tình tế JŠ Ấ#. Khảo Thanh cho rằng: 
Tế (đñ) là phân đoạn. Vận Thuyên Tập cho rằng: Phân ra từng tễ thuốc. 
Vận Anh Tập cho rằng: Cũng là tễ thuốc. Văn kinh viết tê ##, văn cổ 


7TR 


viết tể # đều là một nghĩa, hoặc ngược lại âm tình hề ‡Š #3. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 48 


Sở lận (PT #32). Ngược lại âm lân trấn 5 ŸŠÄ. Quảng Nhã cho rằng: 
Lận #® là vùng đất ở xa xôi hẽo lánh, ở vùng biên giới, cũng gọi là 
thấp hèn. Vận Anh Tập cho rằng: Tiếc của, bủn xỉn. Khảo Thanh gọi là 
Tham. Chữ viết đúng là lận (®?). 

Sung dật (Zề 34). Ngược lại âm xương long E #Ẽ. Thuyết Văn cho 
rằng: Sung (Z8) là đầy đủ. Chữ viết từ bộ nhân (Ä) đến bộ dục 8 thanh 
tỉnh #ì. Ngược lại âm dần nhất E8 —. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: Dật (34) 
là tràn ra ngoài. GiảQuỳ chú giải sách Quốc Ngữ cho là dư thừa. Thuyết 
Văn cho rằng: dụng cụ đựng đồ đã đầy tràn. Chữ viết từ bộ thủy thanh 
ích 3£. 

Chưng Tế 7Ï. Chữ chưng là lấy chữ chưng ?#Š nầy. Chữ thượng 
thanh. Trước quyển nhất đã giải thích đầy đủ. Ngược lại âm dưới là tể 

kế Z5 ä†. Khổng An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Tế G#) là 
vượt qua sông. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: Có lợi ích. Tiếng địa 
phương cho rằng: Mãi buồn lo. Giả Quỳ chú giải sách Quốc Ngữ rằng: 
Hoàn thành, tốt đẹp. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thủy thanh ZŸ tế. 


KINH ĐẠI BÁT- NHÂ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 49 


Sở già Œ Mã). Ngược lại âm giả xà 3š #E. Giả Quỳ chú giải sách 
Quốc Ngữ rằng: Chờ đợi, hỏi thăm. Thuyết Văn cho là Ngăn chặn, ngăn 
che. Chữ viết từ bộ sước ZÉ, đến giá Mã thanh tỉnh #3. 

Yết-Lộ-Trà (18 Fã 2š). Tiếng Phạm là Lỗ-chất-bất-diệu Fš # 
#). Đúng âm Phạm là Nghiệt-lỗ-nã šŠ HÑ. Xưa dịch là Ca-Lâu-La 3jH 
 #Œ. Tức là kim xí điểu ® 3#” Ñ, (chim cánh vàng), hoặc gọi là diệu 
xí điểu t9 Ñ. Theo kinh Khởi Thế Nhân Bản gọi là Kim xí điểu, loài 
chim nầy cùng các loài rồng, gọi là “Bốn sanh”, tức là Noãn, Thai, 
Thấp, Hóa sanh. (Noãn tức là loài sanh ra trứng, Thai tức là thọ thai 
sanh ra bằng bào thai. Thấp là sanh ra nơi ẩm ướt. Hóa sanh tức là loài 
bướm sanh ra). Nhưng loài sanh ra bằng trứng sức mạnh yếu ớt, chĩ ăn 
loài trứng sinh ra mà thôi. Rồng là loài hóa sanh ra có uy lực rất lớn, có 
thể ăn cả bốn loài. Loài chim cánh vàng này khi muốn ăn loài rồng, thì 
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dùng hai cánh quạt nước biển cho cạn đi, nó mới mở cái mỏ ra ngậm 
các con rồng ở cổ nhưng chưa nuốt, khi rồng chưa chết, các con chim 
lớn vây quanh, rồi bay đến cây Trá-Xà-Ma-Lợi đậu trên cây đó rồi nhả 
ra, dùng mỏ mà ăn. Khi mỏ nó mổ ăn thịt, tiếng kêu sợ hãi vang khắp, 
nghe rất khổ sở. Loài chim nầy cũng tên là Long Oán, (là loài rồng oán 
hận chim này). Loài chim nầy trên lưng có hai cánh đều màu vàng, nên 
gọi là chim cánh vàng. 

Khẩn-Nạ¡i-Lạc (Šš ÿ§ 3ã). Tiếng Phạm cũng tên là Lạc Thiên #É 
%. Đúng âm Phạm gọi là Khẩn-na-la-ca-thần Šš #jÿ Hế 3# ##. Âm này 
có ý nghĩa nói thân người con gái sạch đẹp. Tên là Thiên Nữ Chu Lệ, 
có tài múa hát, thường là m vhồng vợ với cõi trời Càn- Thát-Bà. 

Mạc-Hô-Lạc-Già ( Iƒ 53 HJ. Không đúng âm tiếng Phạm. 
Đúng âm tiếng Phạm gọi là Ma Hộ La Nga FŠ lễ lệ ïƒ. Hình người mà 
đầu rắn, cũng gọi là Mãng Thân ## 2# (là Thần rắn). 

Phụng Cận 3š Šï. Ngược lại âm phùng phụng 3Š #Ê. Quảng Nhã 
cho rằng: Phụng là hiến dâng. Khảo Thanh cho là Tôn kính. Đỗ Dự chú 
giải Tả Truyện cho là Nuôi dưỡng. Thuyết Văn cho rằng: Thừa hành. 
Chữ viết từ bộ Thủ 5F đến bộ Cung {#, thanh phong diệc EE 7R. Ngược 
lại âm dưới là ŸŸJ $#ï cần cận. Trịnh Huyễn chú giải sách Chu Lễ cho 
rằng: Cận (ŠÑ) là nhìn thấy. Theo Mao Thi Truyện cũng cho là nhìn 
thấy. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ Kiến B thanh cẩn #?. Âm phụng 
{Ê nguợc lại âm phong củng ŠŠ ‡†. Âm phong ngược lại âm phong cận 
S ‡n, ngược lại âm cân cận ƑT 3H. 

Bẩm Chánh (® 1E). Ngược lại âm 4# ññ bỉ phẩm. Khổng An Quốc 
chú giải sách Thượng Thư rằng: ban tặng ngũ cốc cho người. Thuyết 
Văn chữ viết từ bộ hòa thanh bẩm. Bẩm ngược lại âm lực ẩm?) Ññ. 

Tiên Thát (#Ê #Š). Ngược lại âm trên là tất miên zX #8. Cố Dã 
Vương cho rằng: Dùng roi da đánh quất người tội gọi là #. Tự Thư giải 
thích rằng: Dùng roi da quất ngựa. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ Cách 
# thanh tiện fÊ. Ngược lại âm dưới là tha yết ft fl. Thuyết Văn cho là 
Thát (8Š) cũng là dùng roi da đánh. Chữ hình thanh. 

Khu Bức (§ 3ã). Ngược lại âm trên là khương vu #Ê “T. Thiên 
Thương Hiệt giải thích rằng: Chạy theo sau gọi là khu Ñlễ. Thuyết Văn 
nói là Ngựa chạy nhanh. Chữ viết từ bộ Mã lã§ thanh khu [š. Ngược lại 
âm dưới là bi lực (S4R 2). Sách Nhĩ Nhã cho rằng: Bức 8) là bức bách 
khó chịu. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện cho: Là gần gũi. Thuyết Văn nói 
chữ viết từ bộ xước ẤÉ thanh bức âm bức ngược lại âm phi bức ZÊ 3ã. 

Tiêu Não (Ấ lỗ). Ngược lại âm trên tức diêu B[1 #k. Thuyết Văn 
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cho rằng: Chỗ lửa thiêu đốt. Trong văn kinh viết tiêu fễ này là chẳng 
phải bổn chữ. Ngược lại âm dưới nô lão #W 5. Trước quyển ba đã giải 
thích đây đủ. 

Phệ Lưu Ly (3 38 fš). Ngược lại âm trên là phù phế ‡ Eš. Ngược 
lại âm kế là lực cưu 7) 1§. Âm dưới là ly #Š. Tiếng Phạm, tên Bảo quý, 
hoặc gọi là Tỳ-Lưu-Ly #Š 3# lã, hoặc có thể gọi là 3# tã, đều là sai, 
lược chuyển thanh. Ở núi Tu-di phía Nam có vật báu nầy. Vật báu này 
mầu sắc xanh óng ánh trong suốt, có ánh sáng, hễ có vật khác đem đến 
gần thì đều đồng có màu sắc như. Trời Đế-thích dùng để là m tràng hoa 
trang sức lên đầu. Gọi là vật báu này là ở cõi trời sanh ra gọi là Thần 
vật là chẳng đúng, là do người thế gian luyện đá tạo ra, là m nấu trong 
lửa, mới thành lưu ly. 

Hoa Mạn (## &) Âm trên là chữ hoa É, âm vô hoa ## ƒÉ. Âm 
đúng là dưới âm mạn ban {8 Öf. Chữ giả tá. Âm gốc ngược là âm di 
nhiên 58 #Ä. Nay không lấy âm theo chữ hoa ŸÈ đó. Người ở xưa Tây 
Vức là m dụng cụ để trang nghiêm thân, tiếng Phạm gọi là Ma La 
#£. Âm ma Z, ngược lại âm mạc khả #Š BỊ, Hán dịch là hoa mạn iÈ S. 
Là người ở xứ Thiên-trúc thường dùng phương pháp lấy loại cây cổ mà 
lúc sáng tinh sương chỗ hoa có màu sắc đẹp, dùng sợi chỉ xõ xâu lại kết 
thành tràng gọi là Hoa mạn. Bất luận sang hèn, dùng để trang nghiêm 
thân. Họ đội lên đầu là m trang sức đẹp nên gọi là “Ma La”. Thuyết 
Văn nói chữ viết từ bộ tiêu Ký thanh mạn &. Âm tiêu lý ngược lại âm 
tất diêu z1 #k. Âm mạn & ngược lại âm miên #8. 

Y Dược (ễễ ##). Ngược lại âm ư cơ JÊ . Thuyết Văn cho rằng: 
Người thầy thuốc trị bệnh. Chữ viết từ bộ dậu EÄ thanh Y. Ngược lại 
âm y hề ## ®. Văn kinh viết chữ Y này cũng là văn thường dùng thông 
dụng. 

Bích Ngọc (Êš =E). Ngược lại âm bi diệc äŠ 7R. Nhĩ Nhã cho rằng: 
Bên trong đẹp gấp đôi gọi là bích EŠ. Quách Phác cho rằng: Nhục biên 
lớn đẹp gấp đôi. Theo chữ bích ÊŠ là hình tròn có lỗ, là viên ngọc rất 
đẹp, tròn đầy, khác hơn các viên ngọc khác. Thuyết Văn nói gọi là viên 
ngọc dùng để là m tin. Chữ viết từ bộ ngọc =E thanh tích Fš. 

Câu Chỉ (4 RE) âm tri #[l. Tiếng Phạm là pháp số, người nuớc 
nầy lấy con số giữa thời gian, con số nhỏ nhất là mười triệu gọi là một 
kinh. Nếu lấy theo lịch toán, trong số tới một ngàn muôn. 

Na-du-đa (]§ E§ Z). Cũng là pháp số. Tiếng Phạm ở phương Tây. 
Theo Luận Câu Xá gọi là hai mươi muôn biến. Người nước này lấy con 
số nhỏ nhất giao nhau là hai mươi triệu gọi là một câu. Nếu lấy theo 
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lịch toán, thì trong số là hai mươi muôn biến gọi là na du đa đš ER Z, 
xứ này gọi là Thiên ức. 

Trượng Khối (lŸ #§). Ngược lại âm trường lưỡng  PÑ. Ngược 
lại âm dưới là khôi hội #Ä 3Š. Văn cổ viết là giới ?#. Chữ tượng hình. 
Thuyết Văn cho là Đống đất. Âm bức, ngược lại âm phổ lực f7). Chữ 
viết từ bộ Thổ -F thanh khôi ÑŸ, tỉnh?8. 

Cù đạo Í] 3l. Ngược lại âm cụ vu š TT. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: 
Một con đường thông suốt gọi là lộ #ã, bốn con đường thông suốt gọi là 
cù fli. Quách Phác cho rằng: bốn con đường giao nhau (gọi là ngã tư). 
Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ hành ƒT thanh cùZẼ. 

Cao ác (SẼ TS). Ngược lại âm trên là bổ mạo ?8§ B. Quảng Nhã 
cho là Vội vàng, gấp gáp. Khảo Thanh cho là Mạnh mẽ. Vận Anh Tập 
cho rằng: Xâm chiếm. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ H nhật, đến bộ 
viết El đến chữ củng ## đến bộ phong # thanh cao # tỉnh #3. Âm 
phong =E là âm thao f3. Ngược lại âm dưới là ô các Rã Ất. Thuyết Văn 
cho rằng: ác 34 là không tốt, có lỗi. Chữ viết từ bộ á ña đến bộ tâm /Ù 
là chữ viết đúng. Trong kinh viết từ bộ tây E đến bộ ;Ù tâm viết thành 
chữ ác %§, văn thường dùng là sai. 


KINH ĐẠI BÁT-NHẤ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 50 


Vô phược vô giải (#8 #$ ## ##). Ngược lại âm phòng bác l8. 
Khảo Thanh cho rằng: Ràng buộc, cột chặt. Thuyết Văn nói bó lại. Chữ 
viết từ bộ mịch # đến bộ bác Fề, thanh tỉnh #8. Ngược lại âm dưới là 
giai mại Eš Eš. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký: Giải thích. Thuyết 
Văn cho rằng: :BHẩN đoán. Chữ viết từ bộ lực Pãl ngưu “F, giác #1. Văn 
thường dùng âm đó là chẳng đúng. 

( Quyển 51, không có âm để giải thích. ) 
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NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 


Sa-môn phiên dịch kinh Tuệ Lâm soạn. 
QUYỀN 2 
(Âm kinh Đại Bát-nhã từ quyển 52 đến 301) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 52 


Năng biện (ÑE Ÿ#). Ngược lại âm bồ mạn Ÿi§ {S. Vận Anh Tập cho 
rằng: Sắp đặt đây đủ. Thuyết Văn cho rằng chữ viết từ bộ lực () âm 
mới là bì miễn (Ï# #%). 

Thống nhiếp (#Ê ‡ã). Ngược lại âm trên là thông đống 3ð #&. Khảo 
Thanh cho là thống lãnh. Ngược lại âm dưới là thương diệp f3 šŠ. Bao 
Hàm chú giải sách Luận Ngữ rằng: Nhiếp là gồm tất cả. Trịnh Huyền 
chú giải sách Lễ Ký cho: là thay thế. Thuyết Văn cho nắm giữ. Chữ viết 
từ bộ thủ SF thanh nhiếp ãŠ, âm nhiếp ngược lại âm ni triếp JE Ñf[. 

Túng nhậm (#É {£). Ngược lại âm trên là tướng dụng đ#f F. Ngược 
lại âm dưới là nhậm chẩm. Chữ viết từ bộ nhậm đến bộ nhân ÀÄ.. 

Quyên Trừ (đủ 8). Ngược lại âm quyết duyên 33% #%. Quách Phác 
chú giải Phương Ngôn rằng: Quyên là trừ bỏ. Chữ viết từ bộ ích 3£ đến 
bộ độc. 

Khuy Tổn ( ‡8). Ngược lại âm khu vi ñ Z3. Thuyết Văn cho là 
hao tổn khí. Chữ viết từ bộ hề, thanh khuy, hoặc viết từ bộ khuy 5, âm 
khuy là âm hồ. 

Vô biên biện (## 3Š ##). Ngược lại âm bì miễn R##&. Quảng Nhã 
cho: là tranh cãi, trí tuệ. Tự Thư giải thích rằng: Biện là rất nhanh. 
Thuyết Văn cho rằng: Biện là trừ, bào chữa, biện hộ. Chữ viết từ bộ 
ngôn E8 thanh biện ##. 

Thanh lịnh ïŠ Â Ngược lại âm lịch định ñ J. Thuyết Văn chữ 
viết đều từ bộ thủy. Chữ hình thanh. 

Di tẫn 3Š #ã, ngược lại âm tịch dận Z2 jñl. Đỗ Dự chú giải Tả 
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Truyện nói là Lửa cháy hết còn lại tro tàn. Thuyết Văn cho rằng: Cây 
đuốc dư. Chữ viết từ bộ hỏa, thanh tẫn, âm tẫn đồng với âm trên. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 53 


Bàn-Tăng-Già-Tri (Ñ& {ã fJJl RE). Âm dưới là Ẩ[l tri, tiếng Phạm. 
là chiếc y lớn, hoặc gọi là Tăng Già Lê Íề! ÿ[ 34, là Đức Phật khoát 
lên chiếc Ca-sa 3 %2. Y hạ chín điều, y thượng đến hai mươi lăm điều. 
Trong giữa số có từng điều đều gọi là Thời đại y khoát là m pháp phục. 
Có thể giảng nói giáo pháp, đầy đủ tướng ruộng phước. Là trên hết 
trong ba Y. 

Thường thực ' ®. Âm trên là thường”. Thuyết Văn gọi là 
thường #ƒ. Chữ viết từ bộ cam TỶ thanh thượng lãi. 

Xuyết ẩm (Ñ#W ÑR). Ngược lại âm trên là san chuyết J $l. Thuyết 
Văn cho là Xuyết (ÑÑ) là uống. Chữ (Ñ#) xuyết nầy là viết lược. Thanh 
xuyết. Trong văn kinh viết là xuyết này hoặc là viết (Bš) xuyết này đều 
là văn chữ thường dùng. Ngược lại âm dưới là ấp cẩm E đñ. Thuyết 
Văn nói chữ viết từ bộ dậu E8 viết là xuyết, bộ dậu E8 là văn cổ. Chữ 
tửu 3Ä cũng từ bộ dậu E8, nghĩa là uống. Nay viết tỉnh lược đi bộ dậu 
viết thành chữ ÑR ẩm, văn cổ từ bộ thủy đến bộ ẩm. 

Ngộ Tẩm (l8 f#. Ngược lại âm trên là ngộ l8. Thiên Thương Hiệt 
giải thích rằng: Tẩm là ngủ mà cũng nói ngộ, cũng là ngủ. Chữ giác ®Š 
là âm giáo. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ tẩm #š thanh tỉnh #3, ngô Ä. 
Ngược lại âm dưới là xâm thẩm {4S #Šš. Quảng Nhã cho rằng: Tẩm ƒZ là 
u tối. Thuyết Văn nói tẩm là nằm. Văn chữ Triện viết từ bộ Đới. Nay lại 
cũng thuận thông dụng lược bớt đi từ bộ miên thanh thanh {Š, xâmfŠ. 
Âm tẩm ƒf là âm mộng ®Z. 

Xảo đồ 15 F. Ngược lại âm đường hồ Fš #J. Khảo Thanh cho là 
tàn sát. Thuyết Văn cho rằng: Phanh ra, khoét ra. Chữ viết từ bộ thi Ƒˆ, 
giả 5š thanh tỉnh #3. 

Phẫu Vi l| 3. Ngược lại âm phổ khẩu 3ƒ L]. Thương Hiệt giải 
thích rằng: Phẫu ẵïl là cắt ra, chẽ ra. Thuyết Văn cho rằng: | Phẫu là 
phanh ra. Chữ viết từ bộ đao 7J âm bộ, thanh bộ. Âm bộ ngược lại âm 
sĩ khẩu + L1. 

Triển Khõa #Š# Ngược lại âm trên là trực liên Iễ 3š. Âm dưới là 
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cổ hỏa. Thiên Ngọc giải thích rằng: Khõa là gói, bao lại, bọc lại. Thuyết 
Văn cho rằng: Khõa cũng giống như chữ triển, nghĩa là quấn, bó quanh. 
Chữ trên dưới đều là bộ y thanh qua. 

Phát mao Sế %. Ngược lại âm phương miệt Ð ##. Cố Dã Vương 
cho rằng: Trên đầu có lông, tóc. Thuyết Văn rằng: Chữ viết từ bộ tiêu 
(l⁄) thanh phát. Âm tiêu Eƒ, ngược lại âm tất diêu #4 #È. Âm phát 
ngược lại âm bồ mạt 38 Z®. 

Trảo xỉ JI\ ã. Ngược lại âm trên là trắc giảo fRl| #š. Thuyết Văn 
cho là Trảo (JTU là móng tay và móng chân, là Chữ tượng hình. Ngược 
lại âm dưới là xương chỉ E IF. Thuyết Văn nói rằng: Xường lợi trong 
miệng, giống như răng trong miệng, là Chữ tượng hình. Thanh chỉ LE. 
Âm ngân Ẽff là âm ngân ÊR. 

Cân mạch Ñ? lƒ. Ngược lại âm trên là cẩn hân ãŠ JÃ. Theo sách 
Chu Lễ cho rằng: Người thầy thuốc lấy can tân 3# nuôi dưỡng gân. 
Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ của [Ã] bộ lực ?J, từ bộ nhục ÏÑJ, từ 
bộ trúc TT. Trúc đó TT là phần nhiều của vật, từ bộ lực77, lực giống như 
sức mạnh của cân Ñ, gân. Trong kinh viết từ bộ thảo Š viết cân §Ø là 
gân là sai. Ngược lại âm dưới là dục bá Š {H. Văn thường hay dùng và 
sách Chu Lễ cho rằng: Lấy chất mặn nuôi dưỡng mạch. Thuyết Văn cho 
rằng: Phần huyết lý đi trong cơ thể gọi là Mạch. Chữ viết từ bộ huyết IÍ 
đến bộ jÏt mai, viết là mạch, ft hoặc viết là Rft đều là chữ chánh thể. 

Cốt tủy †', Ngược lại âm tuy thúc Ấ£ ÿš. Chữ thống nhất lại gọi 
là Chất mỡ ở trong xương. Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ ## đến 
bộ tùy thanh tỉnh #3. Âm trên từ bộ cốt # đến bộ nhục [Ä. 

Tâm can /Ù R†. Bạch Hổ Thông cho rằng: Tâm (1Ù) đó là thể, ở 
phương Nam gọi là tinh của hỏa, giống như màu của lửa đỏ, nhạy bén 
mà có múi, nhánh, nhưng chữ có phơi bày ra được. Như hoa sen chưa 
nở, Hình Vương Thúc và Mạch Kinh cho rằng: Tâm (2Ù) cùng với Tiểu 
trường, Đại trường hợp lại là m phủ. Tim nầy chứa thần, tim cũng từ cổ 
họng phát ra. Cho nên khi tim (tâm) bị bệnh thì mất đi âm thanh, không 
thể nói ra lời được. Thuyết Văn cho rằng: Chữ tượng hình. Ngược lại âm 
dưới là cổ an r #£. Bạch Hổ Thông nói rằng: Can (R†) là lòng nhân. Ở 
phương Đông cho rằng: tinh của mộc Z. Lòng nhân khéo sanh ra giống 
như mộc ZK, mà có lá màu xanh. Vương Thúc Hòa cho rằng: Can và 
Đảm (mật) hợp lại thành phủ, can, thần, hồn. Can ở trong mắt, cho nên 
can nóng thì mắt đỏ, mờ không thấy vật. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ 
nhục [Ã] thanh can “F. Âm nhuệ ñ%, ngược lại âm duật tuệ SE 3š. Âm 
biện #Ï# ngược lại âm bạch mạn H lề. 
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Phế Thận ii EŸ. Âm trên là phương phế ? Eš. Bạch Hổ Thông 
cho rằng: Nghĩa của iÿ phế là , tinh của kin thuộc phương Tây, giống 
như màu vàng. Bạch Vương Thúc và Mạch Kinh cho rằng: Phế và bàng 
quang hợp lại thành phủ tạng. Phế nầy thuộc thần phách, thông với mũi, 
cho nên phế bị bệnh thì mũi không ngửi được mùi thơm, hôi. Thuyết 
Văn nói chữ viết từ bộ nhục [Ã] thanh di 58. Âm di 5Š ngược lại âm phì 
vị R HE. Ngược lại âm dưới là thần nhẫn Em Ä#‡. Bạch Hổ Thông cho 
rằng: Thận là trí tuệ. Tinh của thủy, thuộc phương Bắc, màu đen, phế 
thuộc âm. Ngẫu Mạch Kinh cho rằng: Thận và tam tiêu hợp lại thành 
phủ tạng, thuộ “chí thần”, thông ở tai cho nên thận hư thì tai không nghe 
được (tai điếc). Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ nhục fÃÑl thanh thân, Âm 
thần ngược lại âm khải huyền ƒ# #⁄. Âm ngẫu f8 ngược lại âm ngũ cẩu 
TL. 

Tì Đảm B#$ Rễ Ngược lại âm trên là . Bạch Hổ Thông cho rằng: Tì 
(EÉ#) là tin niềm tin. Tinh của thổ -F thuộc Trung ương, giống như màu 
của thổ (đất). Huỳnh Mạch Kinh cho rằng: Tì (E#) và vị (E8) hợp lại 
thành phủ tạng, thuộc về “Thần ý”. Thông nơi lưỡi, cho nên tì bị nhiệt 
nóng thì lưỡi sẽ bị bệnh , môi cũng không thể nhận các vật được. Thuyết 
Văn nói chữ viết từ bộ nhục ÏÃ] thanh tì. Ngược lại âm dưới là đáp cảm 
2 W. Bạch Hổ Thông cho rằng: Đảm là phủ của can, là chủ nhân, dùng 
nhân đó là m sức mạnh. Vương Thúc và Mạch Kinh cho rằng: Đảm bị 
bệnh thì tinh thần không thể giữ được. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ 
nhục ÃÑ thanh đảm. Âm đảm ngược lại âm chỉ kiêm IE Ÿ£. 

Phao vị Ê Ä_ Âm trên là phổ bao #f ZJ. Khảo Thanh cho rằng: 
Vùng bọng đái khí niệu tiểu tiện thạch quang, thọ nhận chín thăng ba 
hợp bàng quang chuyển, tức là tiểu tiện không thông. Thuyết Văn nói 
dụng cụ chứa nước trong bàng quang. Chữ viết từ bộ [Ã] nhục thanh 
nhũ,®Ÿ tỉnh. Trong văn kinh viết PŠJ bao này là chẳng đúng. Ngược lại 
âm dưới là vi úy Š l§. Bạch Hổ Thông cho rằng: Vị () là bao tử, chỗ 
ủy thác chứa các loại ngũ cốc. Vận Anh Tập cho rằng: VỊ là cái bụng 
chứa. Thuyết Văn cho rằng: Vị là phủ chứa ngũ cốc. Chữ viết từ bộ 
nhục [Ñ là chữ tượng hình. 

Thỉ Niệu P£ PK. Âm trên là thỉ #3. Chữ chỉ ý nghĩa là phân cứt. 
Trong kinh văn viết từ bộ mễ 3K cùng là văn thông dụng. Thuyết Văn 
chữ viết từ bộ vĩ E, thanh thỉ ®. Ngược lại âm dưới là nê điếu 3É *8. 
Khảo Thanh cho rằng: Nước trong bụng. Thuyết Văn nói viết từ bộ vĩ Fế 
đến bộ thủy. Trong văn kinh viết từ bộ Ƒˆ thi là sai, viết lược bớt. Đều 
là chữ hình thanh. 
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Thế Thóa 3# Ngược lại âm trên là ‡## 3Š Khảo Thanh cho là 
nước mắt, mắt khóc chảy nước ra. Mao Thi Truyện cũng cho rằng: Từ 
trong mắt xuất nước chảy ra. Ngược lại âm dưới là thổ khóa + ñãễ. 
Thuyết Văn cho là Nước dãi trong miệng. Chữ viết từ bộ L] đến bộ thóa 
thanh tỉnh #3, hoặc viết từ thóa nầy cũng đồng nghĩa. 

Tiên lệ (3 3#). Ngược lại âm trên là dĩ tiên }4 {Il|. Thuyết Văn 
cho là nước dãi trong miệng. Ngược lại âm dưới luật đọa £š R. Quảng 
Nhã cho rằng: Khóc ra nước mắt. Thuyết Văn cho rằng: Cũng là khóc 
chảy nước mắt. Chữ viết từ bộ thủy thanh lệ , âm lệ # ngược với âm 
lịch đệ FŠ 3. 

Cấu Hãn (#ñ ?T). Ngược lại âm trên là cổ hậu th jE. Ngược lại âm 
dưới hàn đán % H. 

Đàm nùng (#š lễ). Ngược lại âm trên cảm cam Ä{ H. Khảo Thanh 
cho rằng: Bệnh trong phổi có nước. Trong Thuyết Văn nói là chẳng 
đúng: Đàm trong phổi. Ngược lại âm dưới là nô công #⁄ 2. Gọi là máu 
mũ đỏ chảy ra. 

Phương San (ÑÿJ #fl). Ngược lại âm trên là phương Z2. Âm dưới 
là tảng an ‡š #2. Vận Anh Tập cho rằng: Ngưng động thành mỡ. Văn 
thông dụng cho rằng: mỡ ngang eo lưng bụng gọi là phương BH. Mỡ 
trong bao tử gọi là san. Đều là chữ tượng hình. 

Não mạc (lỗi RR). Ngược lại âm trên là nãi đáo 7Ù #l|. Thuyết Văn 
cho rằng: Não (lỗi) là tủy trong đầu. Chữ viết từ bộ nhục [ÃJ, thanh não. 
Cũng có chỗ viết não lỗt, hoặc là viết ñết nầy đều chẳng đúng. Âm não 
Tất đồng với âm trên. Ngược lại âm dưới là mạc Š, tóm lại cho rằng: Da 
ở bên trong huyệt não, ngoài gọi là mạc lŠ (tức là màng não). Thuyết 
Văn nói rằng: Xương ở giữa thịt ngoài là màng. Âm hài Š#4 ngược lại 
âm cổ ai th 3. 

S¡ ninh (l S8). Ngược lại âm trên là si chi lZ 5z. Vận Anh Tập 
cho rằng: Ghèn trong khéo mắt. Trong văn kinh viết si nầy là chẳng 
đúng. Kiểm lại các chữ trong sách đều không có chữ si nầy. Thuyết 
Văn cho là Mắt bị thương tích, bị khoét mắt. Chữ viết từ bộ mục thanh 
tỉnh di #3 #Z. Âm tí Eĩ ngược lại âm tỳ tứ j#. Rð. Ngược lại âm dưới ninh 
đình (S ) là chữ tượng thanh. Theo Văn Tự Tập Lược cho rằng: Lỗ 
tai bị bệnh, trong lỗ tai dơ. Chữ chánh xưa nay cho rằng: Từ bộ , thanh 
ninh ®§, 

Xú vật ớR #J). Ngược lại âm xướng huynh (R Z0). Khảo Thanh 
cho rằng: Mùi rất hôi thối. Thuyết Văn nói rằng: Loại cầm thú chạy mà 
biết dấu chân của nó. Nói rằng con chó tự biết mùi của nó. Xưa viết 
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ty 2ï là mũi ngữu. Chữ viết từ bộ tự đến bộ khuyển , hoặc ngược 
lại viết xú #Ñ. Trong văn kinh viết từ chữ tử 5È viết chữ nầy đều chẳng 
đúng, vì không có chữ này. 

Bảo ngoạn FŠ jr. Ngược lại âm ngũ quán 3# 3Š. Khổng An Quốc 
chú giải sách Thượng Thư rằng: Ngoạn (#r) là vật là m trò bởn cợt vui 
đùa. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ vương =E đến bộ nguyên 7 thanh 
tỉnh #3. 

Đam trước (R} 3®). Ngược lại âm trên là (2 Eã) đáp nam. Vận 
Anh Tập cho rằng: Đam (ÄŸ) là tốt đẹp. Khảo Thanh cho rằng: Trêu 
đùa, quen nhờn. Chữ viết từ bộ thân 3 đến chữ đam R], thanh tỉnh #3. 
Âm đam RŸ đồng với âm trên. 

Đảm Phạ ‡# Jñ. Ngược lại âm trên là đạm lam £ ŠŠ. Âm dưới là 
phổ bá 3ƒ H. Hoài Nam Tử cho rằng: Đảm Ïlễ là đầy đủ. - phạ. bộ, là yên 
tỉnh. Trong văn kinh viết từ bộ thủy viết thành chữ đạm phạ 3 
chẳng phải, giải thích nghĩa khác đi. chữ chánh xưa nay cho rằng: Viết 
†Ẽ Íñ đạm phạ hai chữ đều từ bộ tâm !Ù, là chữ hình thanh. Bì Xuyên; 
ngược lại là hương duyên, Khảo Thanh nói là huyệt Thuyết Văn giải 
thích xuyên qua ở tong lỗ. 

Điêu Thứu (R§ Š RỂ). Ngược lại âm trên là đỉnh diêu Ƒ Xễ. Mục 
Thiên Tử Truyện cho rằng: Ở trên núi Xuân có loài bạch điểu, loại 
chim này lông màu xanh gọi là chim điêu tức là con diều hâu, nó có 
thể ăn thịt dê chó, giống như con nai. Quách Phác cho rằng: Nay diều 
hâu cũng có thể ăn thịt nai. Thuyết Văn cho là Chim điêu tức chim Đại 
bàng. Chữ viết từ bộ điểu ã thanh điêu ñƒ. Ngược lại âm dưới là ®Ÿ tựu. 
Theo kinh Sơn Hải cho rằng: Ở trên núi cao có rất nhiều chim Thứu. 
Chữ trong sách viết từ bộ điểu Ã thanh ñŸ# tựu âm bàng. Ngược lại âm 
đồ quan ƒÈE. 

Ô Thước ( ñ§). Ngược lại âm trên là ô cô I§ #t. Thuyết Văn cho 
rằng: Con chim Hiếu. Ngược lại âm dưới là thất tước ®. Biết chổ ở 
của Thái Tuế, Bác Vật Chí gọi là ổ của chim sẻ. Khi mở của ra thường 
thấy trên lưng hai chữ Thái Tuế. Đây chẳng phải tài trí nhậm vận mà là 
tự nhiên. Thuyết Văn cho rằng: Hai chữ tượng hình. 

Xi Kiêu (§ 5. Ngược lại âm trên là xỉ chi ã ~Z. Trụ văn viết chữ 
xi Ñ§. Thuyết Văn nói hoặc viết từ bộ chuy # đến bộ si ñã. Rã si thùy, 
đều là chim diều hâu. Sách Lễ Ký cho rằng: Trước có bụi trần vì con 
chim diều hâu mang đến thì có gió nổi lên. Thuyết Văn nói chữ viết từ 
bộ thị FEEviết thành xi âm khai nguyên BãÄ 7n. Nghĩa theo thiên ˆF viết là 
thiên, đều là âm duyên #%. Ngược lại âm dưới là hiêu diêu lễ #}È. Trịnh 
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Tiển chú giải trong Mao Thi Truyện rằng: Con chim có tiếng kêu ác. 
Thuyết Văn cho là Kiêu & là con chim bất hiếu. Theo chữ viết từ bộ 
điểu , ở trên đầu lại viết bộ mộc ZK, là Chữ tượng hình. Văn thường 
dùng gọi là con chim ăn thịt mẹ, nên gọi là con chim bất hiếu. 

Hổ Báo (ƒš Š9). Ngược lại âm trên là hô cổ Iƒth. Nhĩ Nhã cho 
rằng: Con Hổ có đốm trắng và đóm đen. Tiếng địa phương ở đời Trần, 
Tống gọi là con Lý giao; Giang Nam gọi là Lý Nhĩ. Thuyết Văn gọi là 
Hổ, là đầu đàn của loài cầm thú trên núi, chân giống như chân người. 
Cho nên người ta cho rằng chữ tượng hình mà cũng là chữ hình thanh. 
Âm cam là âm hàm . Âm điều ngược lại âm hổ ƑE. Ngược lại âm dưới 
là bao giáo #J ñ⁄. Thuyết Văn cho rằng: Giống như con Hổ mà tròn có 
hoa văn đốm đen mà nhỏ hơn con Hổ. Chữ viết từ bộ trĩ Š đến bộ bao 
#J thanh tỉnh #Ÿ. Trĩ (Š ) là âm truy. 

Hồ Lang (JÑ R). Ngược lại âm trên là ({8] #4) hà cô. Thuyết Văn 
nói rằng: Con yêu thú. Có chỗ thừa nhận là con quỷ mà có ba đức. 
Trong màu của nó trước nhỏ và sau lớn, khi chết cái đầu rất lớn. Chữ 
viết từ bộ khuyển đến cô fÏ{ thanh tỉnh #3. Chữ cô fÏÑ từ bộ qua /. 
Ngược lại âm dưới là lãng đương Bl Š. Thuyết Văn nói là tên của con 
thú, giống như con chó, thường gọi là chó sói, rất lanh lợi nhạy bén, đầu 
mầu trắng, trán cao. Trước sau đều to lớn. Chữ viết từ bộ khuyển ® 
thanh lươngR, là loài chó ở trong rừng. 

Hoặc trác (8Š IX) âm trác #Ẽ. Thuyết Văn cho rằng: Con chim mổ 
thức ăn. Chữ viết từ bộ khẩu [thanh thỉ . Âm ẤK thỉ ngược lại âm sửu 
lục đ† 3#. Chữ thỉ ÄX tức là chữ thỉ, cộng thêm một nét. 

Hoặc quặc (BỀ #Š). Ngược lại âm quy lâu 8 ŠŠ. Lại âm quy bích 
Ên £“, cũng thông. Hoài Nam Tử cho rằng: Bắt lấy con chim thì gọi là 
bác ‡§. Bắt con mãnh thú thì gọi là quặc ‡Š (vô lấy, túm lấy). Thương 
Hiệt cho rằng: Quắc (Š) là bắt lấy. Thuyết Văn nói rằng: Níu lấy, bấu 
vào. Chữ viết từ bộ thủ thanh quặc. Trong văn kinh viết quặc âm 
đồng với âm trên. Chữ trong sách đều không có chữ nầy, chữ này xuất 
xứ từ sách nào. Âm quặc ŸŠ ngược lại âm vương hoạch = ?Š. Âm bác 
lR là âm bác lỀ, âm tấn ngược lại âm sở cân Pƒ rH. Âm ngược lại âm 
lung hoạch. 

Đảm Xế (lễ Š. Ngược lại âm trên là đản da {BH RB. Quảng Nhã 
cho rằng: Đảm là nắm lấy. Giải thích tên gọi: Đảm là nắm tay lại, 
là năm ngón tay đủ đưa ra nắm lại giữ lấy, hoặc viết là đảm Ÿ# này. 
Thuyết Văn cũng viết chữ đảm này. Từ bộ thủ thanh đảm. Âm đảm 
ngược lại âm tạc hà Ƒ 4ñ]. Ngược lại âm dưới là xương chế 4|. Vận 
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Anh Tập cho rằng: Š“ xế là níu, kéo lại, níu tay lại. Giải thích tên gọi 
là Xế tức là chế ra, lập ra, định ra, ngăn cấm. Pháp lịnh đã được chế ra. 
Chữ viết từ bộ thủ S thanh ffl| chế. 

Hội lan (3 l]). Ngược lại âm hà ngoại 4n] Ø‡. Thương Hiệt giải 
thích rằng: Hội GẼ ) là vỡ hết phần đê. Vận Anh Tập nói là Tán ra. 
Thuyết Văn nói là Nước lọt vào chảy vào. Chữ viết từ bộ thủy thanh 
quý 5S. 

Trùng Thư (ãŠ ñH). Ngược lại âm 3£ Rử trục dung. Nhĩ Nhã cho 
rằng: Có chân gọi là trùng &ä, không chân gọi là thỉ ÄX. Trong văn kinh 
viết trùng ER nầy là sai, viết lược. Ngược lại âm dưới là thất dư ® #8. 
Nghĩa là con ruồi đậu vào thịt trong có vi trùng (giống như con vòi). Chữ 
viết từ bộ nhục [ÃJ đến bộ thư, thanh tỉnh #3. Trong văn kinh viết thư #H 
là văn thường dùng. 

Hủ Nhục (fã PR). Ngược lại âm trên là phù phủ (†X Rồ). Quảng 
Nhã cho rằng: Hủ là hôi thối. Vận Anh Tập cho rằng: Hủ là mục nát. 
Thuyết Văn nói rằng: Thối nát, nhừ, vụng. Chữ viết từ bộ nhục [Ã] thanh 
phủ Ï#. 

Cốt Tỏa (# ) Ngược lại âm ấ£ S tô quả. Quảng Nhã cho rằng: 
Tỏa là liên kết lại. Chữ trong sách giải thích rằng: Liên hoàn, là vòng 
tròn. Thuyết Văn nói rằng Cốt Tỏa (#lï ) là cốt thân của Bồ Tát. Kinh 
Phật Bổn Hành Tập cho rằng: Lóng xương của phàm phu được nối kết 
lại với nhau là sức mạnh chóng đở. Lóng xương của Bồ-tát đều câu móc 
lại với nhau, tiếp nối với nhau giống như dây cương con ngựa, tương tợ 
như cây trục mà thành tựu, rộng lớn, bên chắc. Thuyết Văn cho rằng: 
Chữ tỏa từ bộ ngọc =Ethanh tỏa. Âm tỏa đồng với âm trên. Từ bộ /|` tiểu 
đến bộ R bối. Trong kinh viết tỏa này là chẳng đúng. 

Hạo Bạch (lä H). Ngược lại âm hào cáo  ?#t. Vận Anh Tập cho 
rằng: Hạo là nguyên tố trắng, lụa trắng. Nhĩ Nhã cho là Màu trắng. 
Thuyết Văn cho là Chữ hạo từ bộ bạch H đến bộ hạo 3Š thanh tỉnh ?#3. 
Trong kinh cho là chữ thường dùng. 

Kha Bối (HJ R). Ngược lại âm khả hà BỊ 4B], là loại khoáng tha- 

ch, loại ngọc hạng kém. Tỳ Thương cho rằng: Kha (f]) là loại Mã não, 

hoặc gọi là Khuyết bạch, trắng như tuyết. Cho nên dùng dây da đeo vào 
cổ con ngựa. Chữ bối H nghĩa là con ốc sên. Một tên gọi khác nữa là 
châu của răng. Nay lấy màu trắng là m ví dụ. 

Linh Lạc (5 3ï). Ngược lại âm lịch đinh JỄ ] . Ngược lại âm dưới 
là lang các RB +. Bổn văn viết từ bộ thảo Sĩ. Trong văn kinh viết từ hai 
điểm trở xuống. Ngược lại âm dưới viết lạc Šấ là chẳng đúng, chữ trong 
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nghĩa của kinh dùng. 

Nhuyễn Cốt (% #). Ngược lại âm thời nhuyễn RỸ 7E, hoặc là trác 
1X. Trước quyển thứ nhất ở đã giải thích rồi. 

Tiết Cốt (#). Ngược lại âm khẳng dật Œ§ 1%. Trong văn FỆ tất 
kinh viết, cũng là văn thông dụng. Nghĩa là đầu gối. Chữ chánh thể từ 
bộ tiết [1, âm tiết [Jlà âm tiết ññ. 

Bễ Cốt (8# ). Ngược lại âm tỳ mễ Êễ 3K. Trong văn kinh viết bễ 
này, văn thường dùng là chẳng đúng (nghĩa xương đùi). 

Khoan Cốt (8 E†). Ngược lại âm khổ quan #E. Bì Thương giải 
thích rằng: Xương sống ở mông đít (xương khu). Thuyết Văn cho rằng: 
Xương đùi trên. Chữ viết từ bộ cốt #' thanh khoan Bã. 

Tích Cốt # #. Ngược lại âm trên Xã 7R tinh diệc. Khảo Thanh 
cho là Xương sống. Sách Tập Huấn cũng giải thích là xương sống. Tự 
Thư cho rằng: Xương sau lưng. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ tích ?# là 
chữ tượng hình. 

Hiệp Cốt (#5 †#). Ngược lại âm hương diệp #Š #Š. Hoặc là viết 
hiếp ##. Từ ba bộ lực 7) đến bộ nhục [Ãl. Chữ viết từ ba bộ lực 7} là 
Sa1. 

Bác Cốt (B8 #). Âm bác Ï. 

Hàm Cốt (2B #'). Ngược lại âm hồ cảm 8#] RŠ. Xương gò má. Giáp 
Cốt (#ã #). Ngược lại âm kiêm nghiệp 3š šŠ (xương gò má). 

Hài Cốt (4 E'). Ngược lại âm hà giai Xã #. 

Sương Phong (3ã #]). Ngược lại âm phong cống | E. Vận Anh 
Tập cho rằng: Đóng kín lại, cũng gọi là cố chấp, cũng gọi là đóng băng 
lại. 

Cáp Sắc (8ã #2). Ngược lại âm cam ma TH JZ. Cái xương màu 
xanh ngọc bích. 

Toái mạt (E£ ZK). Ngược lại âm trên là tô đối (# #Ÿ). Khảo Thanh 
cho rằng: Đập nát, vỡ vụn tản mát ra. Quảng Nhã cho rằng: Cái kho 
chứa thóc. Vận Anh Tập cho rằng: Nhỏ nhặt, vụn vặt. Chữ trong sách 
viết là toái Eề. Thuyết Văn cho rằng: Túy là thuần nhất tinh túy. Chữ 
viết từ bộ thạch #1 đến bộ toái thanh tỉnh #3. Âm túy là âm mi Ïl, âm 
toái ngược lại âm thôi đối £& ŠŸ]. 

Sách Lệ (#Š Rj). Ngược lại âm lực chế 2) ñl|. Vận Anh Tập cho 
rằng: Lệ RŸJ là gắng sức. Chữ chánh xưa nay viết từ bộ lực 7) thanh lệ 
l. 

Duy Tứ (# {R]). Ngược lại âm ty tự B] S. nghĩa là hầu hạ. 

Thứ Âm Phạm Văn (3 # #š X'). Kinh này có ba mươi hai chữ âm 
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Phạm đọc có nặng có nhẹ mà khác nhau, không đồng. Vì văn chữ của 
nước này khó đọc, là đối địch nhau. Chỗ thông đạt giữa tiếng Phạm và 
tiếng Hán hai nước, văn tự phải vận thanh âm cho khéo mới có thể xem 
xét ở tai nghe. Nay vì hai thanh vận trùng lắp trái ngược với nhau, tức là 
cùng âm Phạm trái, mất, không phải âm phiên thiết, nên nói là sai, rốt 
cuộc là không đúng với âm Phạm. 

Ai (®). Ngược lại âm a khả ÿñJ BỊ. 

Lạc G\) chữ %3 ở đây cùng với âm Phạm không có tương đương nên 
trong sách viết chữ La lễ, thượng thanh. Nay chuyển lưỡi đọc là như. 

Bá Ñ§ Ngược lại âm ba khả 3# BỊ. Nghĩa là đúng như. 

Giả 3. Ở nước Thiên-trúc tiếng Phạm gọi là Trung biên rHšŠ, có 
khác hơn gọi là trung thiên [IZ. Âm tả 2# đọc nhẹ một chút là đúng ở 
bắc Thiên-trúc. Âm giả 3ấ, Lỗ Chất cho rằng không đúng. Nay lấy âm 
ở trung Thiên-trúc, nên chữ trong sách là Tả ZE, ngược lại âm tắc khả 
RI| BỊ. 

Nã l$ Chữ này âm Phạm có thanh mũi, nên trong sách viết nẵng 
%. Lấy thượng thanh, bao gồm âm mũi, tức là đã như trên. Năm chữ 
đúng, nghĩa là năm cái búi tóc. Năm chữ này là chân ngôn của ngài 
Văn-thù. 

Khả BỊ Ngược lại âm lặc khả ŸŸJ BỊ. 

Đà (È). Chữ này xa với âm Phạm, nên trong sách viết na đÿ. 
Ngược lại âm na khả đ§ BỊ. 

Bà 3Š Chữ này cùng với âm không tương đương, nên trong sách 
viết ma j# ngược lại âm mạc khả Š BỊ. 

Trà (#Ã) chữ này cùng trái mất âm nên trong sách viết chữ nã £. 
Ngược lại âm nã nhã # 3#. Chữ nã thì đúng âm. 

Kiểu uế (4ã 5ã). Hai chữ này chẳng phải là chữ Phạm, ngược lại 
chữ trên là âm cư yêu #2. Trịnh Huyền chú giải sách Chu Lễ rằng: 
Kiểu ‡ễ là dối trá. Thuyết Văn nói là dối trá, lừa gạt. Trong văn kinh 
chữ Z thành chữ kiêu là văn thông dụng. 

Sa (3) thượng thanh, tức là . 

Phược (Ÿ). Ngược lại âm vô khả ## n], hoặc có cộng thêm bộ L] 
viết là phược là đúng âm Phạm. 

Đa # Ngược lại âm đa khả #Z BỊ. 

Dã Tự († ) Chữ này là đúng, tương đương với chữ Phạm. 

Sắt Trá (SÃ EE). Nhị hợp, âm dưới là trá FE lấy thượng thanh. Gọi 
hai chữ là hợp là thanh dưới tên là nhị hợp. 

Ca (JU). Ngược lại âm cư khư j Z. 
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Sa (X2). Ngược lại âm tảng khả S&nñ]. 

Ma (EŠ#). Ngược lại âm mạc khả S BỊ. Bao gồm có âm mũi. 

Già (f). Ngược lại âm cường hà 58 {P], âm này là khứ thanh. 

Tha (ft). Ngược lại âm tha khả 4l BỊ. 

Xà () Ngược lại âm thị giá  Xš. Cũng là âm ở Bắc Thiên-trúc. 
Âm Eï chỉ nếu lấy âm ở Trung Thiên-trúc, thì âm Phạm có thể gọi là giả 
:ấ. Ngược lại âm từ khả #4 R], Âm khả ngược lại âm lặc khả ŸJB]. 

Thấp Phược ( #$). Ngược lại âm trên là thi nhập Ƒ* Ä.. Ngược 
lại âm dưới là vô khả ##P], hai chữ này hiệp lại thành một thanh. 

Đạt G#). Chữ này cùng với âm Phạm lạ, hợp dùng chữ đà ñ 
ngược lại âm FŠ Š đường hạ. 

Xả (†ÂÄ) cũng tương đương với âm Phạm. 

Khư (5) Lấy thượng thanh, gọi tức là phải như. 

Sản (KẾ). Ngược lại âm sách giản #Š ññ. Là chữ nhị hợp. Trong 
sách cũng có thể viết ngật sản, hai chữ hợp lại thành một thanh. 

Tát-Đa (Ñ Z) Hai chữ hợp lại. Ngược lại âm dưới là đa khả 
nỊ. Hai chữ hợp lại thành một thanh. 

Nhã Ngược lại âm nhi giả [Ï] 3ấ. Chữ Phạm là nhị hợp, cũng có 
thể trong sách viết chỉ nương ‡Ñ ÉÑ, là hai chữ hợp lại, lấy chữ nhương 
là thượng thanh. 

Lạt Tha (#4). Ngược lại âm trên là lang cát RŠ Sĩ. Nhị hợp âm 
Phạm, có chuyển lưỡi đọc, cũng có thể trong sách viết la tha lệ {†1. Là 
hai chữ hợp lại thành một thanh. 

Kha (f]). Ngược lại âm hô a Ifÿñ]. là chuẩn xứ số. Bổn tiếng 
Phạm không có chữ kha Hị này. 

Bạc G). Ngược lại âm bàng mạc ## $Š. Rất lạ, chữ Phạm là chữ 
3Š bà thanh khứ. Ngược lại âm bà hạ 3Š 3Ÿ. Hoặc trong sách viết chữ 
Bà cũng là thông dụng. 

Xước (#8). Ngược lại âm xương ước & Í#9J, cũng rất trái ngược. âm 
Phạm đúng ra tương đươngvới chữ sa. Ngược lại âm thác khả Ÿã H]. Tức 
là chữ tha #Š, thượng thanh, nghĩa là ngã, vấp té. 

Táp Ma ?ñ{ Eš. Ngược lại âm trên là tô hợp  Ê. Âm dưới lấy chữ 
ma JŠ, thượng thanh. Bao gồm có âm mũi, âm Phạm cũng là nhị hợp. 

Hạp phược (fã #Ÿ). Âm trên là hợp Ê, ngược lại âm dưới là vô 
khả ## nh], cũng là hai âm hợp thành một thanh. 

Tha (#Š). Ngược lại âm thương khả ® H]. Lấy thượng thanh. 

Kiện (ñ). Ngược lại âm cừ sản 3š ZẼ, hoặc trong sách viết chữ 
kiện #Ê này cũng thông dụng. 
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Sĩ Trong truyện viết sai không thành chữ âm Phạm, chữ đúng 
phải là chữ sá fE, thượng thanh. Ngược lại âm sách giả ‡#Eš. Âm £ sá, 
ngược lại âm lặc già #7 flfl. Âm sách Ÿ# ngược lại âm lặc cách 8J #. 

Nã (Ÿ) Ngược lại âm ninh nha ## {. Không phiên thiết nên lấy 
thượng thanh, hoặc trong sách viết chữ () bao gồm âm mũi. Ngược lại 
âm nô nhã #X Zf. 

Pha (ÑŠ). Ngược lại âm phổ ngã %£ #3, đúng âm tương đương. 

Tắc-Ca (3 ÖI). Âm dưới là 3Ÿ ca. Ngược lại âm khương khư. Lấy 
âm khư dùng thượng thanh. 

Dật Bà 1# 3#. Chữ 3Š bà lấy âm thượng thanh, nhị hợp, hoặc là 
trong sách viết là dã bà #š 3%. 

Chước (9). Ngược lại âm chi dược ~Z Ÿ#*, rất trái với âm Phạm. 
Chữ đúng âm Phạm là thất giả 5. Âm nhị hợp, hai chữ hợp lại thành 
một thanh. 

Trá (HE). Ngược lại âm trích da i8 (HI. Nay lấy thượng thanh. 
Cũng có thể trong sách viết mâu #Š. Ngược lại âm trích giả lãi Eï là 
đúng âm. 

Trạch FŠ. Âm #E trạch. Chữ này cùng với âm Phạm cũng quái lạ, 
nên trong sách viết trà ŸŠ, lấy thượng thanh. Âm # trạch ngược lại âm 
trạch giả “ Sĩ, là đúng âm. Từ đây về sau không phải chữ Phạm nữa. 

Sở Thuyên (Pï ãÊ). Ngược lại âm RWX Â thủ toàn. Khảo Thanh cho 
là thứ lớp rõ ràng. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: Có thứ lớp, kế tiếp 
theo. Tự Thư giải thích rằng: Bình bằng, ngang bằng, cũng gọi là chứng 
cớ, bằng cớ, có bằng chứng rõ ràng. Thuyết Văn cho là Cân nhắc đắn 
đo. Chữ viết từ bộ ngôn E thanh toàn Â. 

Tu Trị (f# 38) Âm dưới là lý E8. Khổng An Quốc chú giải sách 
Thượng Thư rằng: Là sửa đổi pháp luật, điều chỉnh. Sách Nhĩ Nhã cho 
rằng: Là chính trị. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thủy thanh đài Ø3. 
Ngược lại âm trì #Ÿ cũng là thông dụng. 

Ý Lạc (E ##). Ngược lại âm ngũ giáo #1 Ÿ#. 

Hiến Túc (ÊÄ E). Ngược lại âm y hãm # ễä. 

Yếm quyện ÏRÄ fế ngược lại âm y lan {4# lãi. 

A-Luyện-Nhã (lJ #§ #f) Tiếng Phạm, cúng gọi là A-Lan- nhã n] 
ñ #. Hán dịch là nơi vắng lặng. 

Đỗ Đa (‡+t#') là tiếng Phạm. Xưa gọi là 58 ƑÉ. Nghĩa là mười hai 
hạnh khổ, đầy đủ như trong bổn kinh đã nói. 

Cố Luyến (Rñ ##). Ngược lại âm lực quyển 2 ®. Ngược lại âm 


công ngộ Z †8. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 54 


Mạn Ngạo (J8 f0. Ngược lại âm ngũ cáo #1 #. Đỗ Dự chú giải 
Tả Truyện rằng: Ngạo là không cung kính. Quảng Nhã cho rằng: khuấy 
động, buông trôi. Thuyết Văn nói rằng: Ngạo mạn. Chữ viết từ bộ nhân 
thanh ngạo. Âm cứ Íñ là âm lŠ cứ, âm ngạo ngược lại âm ngũ cao 
hÑ. 

Yếm thích (R fÄ). Ngược lại âm thanh diệc Œ 7T. Hà Hưu chú 
giải Công Dương Truyện rằng: Thích (#Š) là đau khổ. Trịnh Huyễn chú 
giải sách Luận Ngữ rằng: Lo buồn sợ hãi. Thuyết Văn cho rằng: Lo 
buồn. Chữ viết từ bộ tâm !Ù thanh thích J, âm thích đồng với âm trên, 
từ bộ mậu /®Š thanh thúc, âm mậu Ƒ®, ngược lại âm vu nguyệt + H. Âm 
thúc là âm thúc ;Ÿ. 

Dược-Xoa (#ã W). Tiếng Phạm, là nơi ở của chúng Quỷ Thân. 
Thuộ bộ phương Bắc gọi là Thiên Vương Tỳ-Sa-môn, ủng hộ cõi chúng 
sanh. Thiện thần, hoặc là ở các chỗ núi non. 

Kiện Đạt Phược (#Ê 3Š #Ÿ). Là Tiếng Phạm, tên của vị trời. Hán 
dịch là tâm hương. Âm nghĩa quyển trước đã giải thích đầy đủ. Đúng 
âm Phạm gọi là Hiến-Đạt-La-Phược lỗÄ 35 Hệ #f‡. Ngược lại âm vô khả 
#tn]J. Âm 8Ÿ hiến ngược lại âm ngử kiến f%. 

A-Tố-Lạc (EÏ 5 3Š). Hán dịch là Phi Thiên. Xưa dịch là Thần 
không uống rượu, thường tranh hơn về sức mạnh với cõi trời ba mươi 
ba, phụ trách gánh vát một cách khác nhau, nên gọi là Phi Thiên. Lại 
có vị Thần lớn là Thông Huyễn, năng lực to lớn, hiện thân cao to, tự tại 
VÔ ngại. 

Biện Thuyết (#‡ R#). Ngược lại âm trên là bì miễn Ƒ# #8. Quảng 
Nhã cho rằng: Biện là trí tuệ. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ ngôn. 

Biện (##). Ngược lại âm trên là bạch mạn †Š. Trịnh Huyền chú 
giải sách Lễ Ký rằng: Sắp xếp, đều hành công việc. Thuyết Văn nói 
cho là Phán đoán, chia cắt. Chữ viết từ bộ lực 2]. thanh biện Ÿ#*, âm biện 
đồng với âm trên. 

Vong Báo  #Ñ. Ngược lại âm trên là võng phương Jl] 5. Âm 
dưới là bảo mạo {&EBŸ. Thuyết Văn cho rằng: Chữ báo #3 từ chữ phục 
võng {4Ÿ E1. Đến chữ [1 tiết đến bộ X hựu, âm phục {Ä là âm {4Ÿ phục, 
âm tiết là âm tiết ñ. 

Bất Thù (Œ£ #). Ngược lại âm thời chu EỸ ÿÏ, là văn thường 
dùng. Sách Nhĩ Nhã cho: là báo thù. Thuyết Văn nói viết chữ thù #W từ 
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bộ dậu E thanh thọ 5Š. 

Cơ hiểm (š #§). Ngược lại âm trên là cư y i8 2K, Quảng Nhã cho 
rằng: Cơ là khuyên can, dùng lời nói để sửa cho người đúng đắn. Khảo 
Thanh cho rằng: Khiển trách, quỡ trách, chỉ trích, giễu cợt. Thuyết Văn 
nói cho là Chê bai. Chữ viết từ bộ ngôn thanh cơ #Š. Ngược lại âm 
dưới là hình kiêm ] 3£. Khảo Thanh cho rằng: tâm Ác. Thuyết Văn 
cho rằng: Sẽ nghi ngờ, tâm không bình đẳng. Chữ viết từ bộ nữ #Z thanh 
kiêm Ÿ£. Âm khiển Bễ ngược lại âm xí kiến ® B. 

Thường Dự %š ƒä. Ngược lại âm *É ‡ã dương cứ. Bì Thương cho 
rằng: Dự là an Ổn, vui vẻ. 

(Quyển 55, 56 hai quyển này đều không có âm giải thích. ) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 57 


Đoạn Dĩ (Ếf H). Âm trên là đoạn É#, âm dưới là dĩ }Á. 

Tử Phiêu (Š% #Ã). Ngược lại âm tư thử #4 IŸ. Thuyết Văn cho 
rằng: Mãnh lụa màu trắng xanh, màu tím đỏ. Chữ viết từ bộ mịch # 
thanh thử IlŸ. Ngược lại âm dưới là phiêu miểu 3Š R}. Thuyết Văn nói 
rằng: Tấm vãi lụa màu trắng xanh. Chữ viết từ bộ mịch # thanh phiêu. 
Âm mịch # là âm mịch #. Âm phiêu là âm tất diêu / šễ. 

(Kinh từ quyển 58 đến quyển 74 gồm trăm mười bẩy văn kinh dễ 
hiểu không có âm nghĩa giải thích. ) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 75 


Vấn Cật (ll] ãÄ). Ngược lại âm xí dật ?Ê ⁄#. Thượng Huyền chú 
giải sách Lễ Ký rằng: Vấn (fñ8]) là hỏi tội. Quảng Nhã cho là Trách phạt. 
Thuyết Văn nói rằng: Vấn là hỏi. Chữ viết từ bộ ngôn , thanh cát tình 
(6 ®ï). 

Tha ác ẤtÙ ãã. Ngược lại âm ô các R§ +. Khổng An Quốc chú giải 
sách Thượng Thư rằng: Xấu ác, hẹp hòi, ích kỷ. Thuyết Văn cho là Ác 
tâm, tội lỗi. Chữ viết từ bộ tâm ;Ù thanh á Eñ. Trong văn kinh viết từ bộ 
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tây ỨR viết thành chữ ác 3S là sai. Âm á 5ñ ngược lại âm ô giá ã #%. 

Quyết Trạch (3 #Š). Ngược lại âm trên là tế duyệt #š lề. Khảo 
Thanh cho rằng: Quyết đoán thẳng, ngay lập tức. Thuyết Văn nói cho 
là Nước đang chảy. Chữ viết từ bộ thủy thanh quyết 2. Ngược lại âm 
trên là trì cách †ĩ #8. Thuyết Văn nói là Tuyển chọn. Chữ viết từ bộ 
thủ S. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 76 


Cực Dũng (4# rð). Ngược lại âm cự ức £ fl. Trịnh Huyền chú giải 
sách Lễ Ký rằng: Cực (4#) là hết, là tận cùng. Trong Mao Thi Truyện 
cho là đến hết rồi. Quách Phác chú giải Nhĩ Nhã rằng: Rất xa. Quảng 
Nhã cho là rất cao. Thuyết Văn nói là Từ bộ thủy thanh cực. Trong văn 
kinh viết từ bộ thủ # là chẳng đúng. Âm cực ngược lại âm căng lực #9 
7). Ngược lại âm dưới là dung thũng # fễ. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện 
rằng: Dũng (f5) là nhảy lên, vượt lên. Hà Hưu chú giải Công Dương 
Truyện rằng: Là ở trên cao. Thuyết Văn nói viết chữ dũng đã này, chữ 
trong sách viết dũng (5) từ bộ túc XE thanh dũng 5. 

Cực Kích (3# Ÿ#). Ngược lại âm kinh lịch #§ ƒẼ. Giai Quể Uyển 
Tòng giải thích rằng: Kích (Š') là đánh. Khảo Thanh cho là công kích, 
đánh phá. Thuyết Văn nói cho là đánh. Chữ viết từ bộ thủ thanh kích, 
âm kích đồng với âm trên. Âm phộc k lại viết âm phộc này, ngược lại 
âm phổ bốc *%ƒ k. 

Cực Bạo (## l#). Ngược lại âm bao mạo #3 ñ#. Sách Nhĩ Nhã cho 
là lá rụng nhiều. Thuyết Văn nói cho là hun đốt. Chữ viết từ bộ hỏa 
thanh bạo #š, Chữ bạo &š từ bộ xuất HH đến chữ củng ?† đến bộ bao, âm 
bao ngược lại là âm thao 3Ö. 
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Hy Hách (fŠ 3Ä). Ngược lại âm hỷ ỷ  fữ. Vận Thuyên Tập giải 
thích rằng: Ánh mặt trời vừa mọc lúc sáng sớm. Trong Tự Thư là Ánh 
sáng tròn đầy. Thuyết Văn cho là Ánh nắng ban mai, sắc khí trong là 
nh. Chữ viết từ bộ hề ' nhật Hthanh nghĩa š#Š. Trong văn kinh viết từ 
bộ hỏa là chẳng đúng, hoặc viết hy BŠ này cũng đồng nghĩa. 

Tế Chư (f& šŠ). Ngược lại âm trên ty duệ #§ #. Quảng Nhã cho 
rằng: Tế (f&u) là ẩn giấu, che đậy. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: Tế 
là bị chướng ngại. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thảo S thanh tế lu. 
Âm tế ngược lại âm tỳ duệ E #8. 

Kiểu Thi Ca (f8 Ƒ' JU) khương yêu ŠŠ #£. Ngược lại âm dưới là 
cương khư. Tiếng Phạm, tức tên khác của Thiên Chủ. 

Hạn Cách (BR lã). Ngược lại âm canh ngạch #Ÿ Š#l. Quảng Nhã 
cho là giới hạn. Thuyết Văn nói là Ngăn cách, chướng ngại. Chữ viết từ 
bộ phụ thanh cách 8. 

Như Ung (ñ ##). Ngược lại âm trên là ung hung #§ ||. Thuyết 
Văn nói rằng: Viết chữ ung nghĩa là thủng sưng lên. Chữ viết từ bộ tật 
thanh ung ŠÉ. Ngược lại âm nữ ách #]B.. 

Như Sang (,[l jŠ). Ngược lại âm sở trang SẼ +. Văn thường dùng 
và Văn Ngọc Thiên cho rằng: Từ bộ qua 2 đến chữ thương ®Ê viết 
thành chữ sang. Thuyết Văn nói viết chữ sáng Ẩïl| viết từ bộ đao 7J, 
hoặc viết từ bộ chữ sang ®Ề. Văn cổ viết sang. Vận Thuyên cho rằng: 
Nổi mụn nhọt gọi là sang. Vận Anh Tập cho rằng: Sang là nỗiđau khổ, 
là vết thương. Thuyết Văn nói là bị tổn thương. Chữ viết từ bộ đao 7] 
thanh sang 8. 

Bức Thiết (18 †J)). Ngược lại âm bỉ cước 4# Hã. Vận Anh Tập nói: 
là bức bách khó chịu. Thuyết Văn nói là gần. Chữ viết từ bộ xước ấÉ 
thanh, bức, hoặc là viết từ phúc lR xước âm sửu. Ngược lại âm sửu 
lược Bã. Âm bức ngược lại âm ‡# fl phi ức. Âm dưới là thiết tJJ từ bộ 
thất. 

Suy Hủ (& ‡5). Ngược lại âm suất tuy 3% 3B. Khảo Thanh cho 
rằng: Suy là yếu ớt, suy nhược, gầy yếu. Vận Anh Tập cho rằng: Tổn 
thất, giảm bớt, gầy yếu. Thuyết Văn nói rằng: lấy cổ kết là m áo mưa, 
là chữ tượng hình. Ngược lại âm dưới là hưu cửu # ?\. Khổng An Quốc 
chú giải sách Thượng Thư rằng: Hủ (#5) là mục nát, thối rữa, nhừ ra. 
Chữ đúng xưa nay viết từ bộ mộc 2K thanh hủ ‡5. Ngược lại âm khảo 
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chỉ 'Š ~. 

Hữu Hoành (S lã). Ngược lại âm hoạch mãnh ÏŠ X2. Khảo Thanh 
cho rằng: Không thuận lý. Tự Thư cho rằng: Phi lý mà đến, gọi là hoành 
lã. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ mộc ZK thanh hoàng 3. 

Hữu Dịch (8 #Z). Ngược lại âm doanh bích ®' 8Š. Thuyết Văn nói 
rằng: Người dân đều bị tật bệnh. Chữ viết từ bộ nạch ï~ đến bộ dịch {Š 
thanh tỉnh Ẩï. 

Hữu Lệ (8 ï5). Ngược lại âm liệt trệ lực đại nhị 5l Šã 7) % —. 
Trịnh Huyền chú giải sách Chu Lễ rằng: Bệnh tật khí dịch không ôn 
hòa. Thuyết Văn nói là loại bệnh ác nghiệt. Chữ viết từ bộ tật #E vạn 
8 thanh tỉnh 3ï. 





KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 78 


Tư Nhuận (3ý ïlÏ). Ngược lại âm trên là tử tư #“ R8. Khổng An 
Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Tư (3á) là lâu dài. Thiên Thương 
Hiệt cho là nước tinh dịch. Thuyết Văn nói là Có lợi ích. Chữ viết từ bộ 
thủy, thanh tư #4. Ngược lại âm dưới là như thuận #fI lÍŠ. Quảng Nhã 
cho rằng: Nhuận là ẩm ướt. Thiên Văn Ngọc cho rằng: trang sức bóng 
láng. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thủy viết thành nhuận ïÃÏ thanh 
nhuận B. 

Sung Dật (Z 30. Ngược lại âm dư nhất ÊR —. Văn Nhĩ Nhã cho 
rằng: Dật G34) là tràn ra ngoài, đầy đủ, dư thừa. 

An Phủ (# ##). Ngược lại âm phù vũ ® HỲ. Trịnh Huyền chú giải 
sách Chu Lễ rằng: Phủ (##) là vỗ về an ủi cũng giống như chữ an #. Đỗ 
Dự chú giải Tả Truyện rằng: Giữ gìn, giúp đở, vỗ về giúp đở. Thuyết 
Văn nói là Dựa theo. Chữ viết từ bộ thủ ŠF thanh vô #8. 

(Quyển 79, 80 không có âm nghĩa giải thích. ) 
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Thiết Tác (W8 ÍE). Ngược lại âm thất kiết + Ã3. Khảo Thanh cho 
rằng: Lấy riêng. Thuyết Văn nói là tự lấy trộm ở trong đưa ra. Chữ viết 
từ bộ huyệt 7N đến hai bộ thập -T đến bộ mẽ 3 thanh dữu. Nay thuận 
theo văn thường dùng lược bớt hai bộ thập -T. Âm nhị thập — -T là âm 
tật #. Âm dữu là âm tiết Éš. 

Giải da (## R5). Ngược lại âm trên hài giới 5 Ầ. Ngược lại âm 
dưới là dĩ già Á Mã. 

Bí Sô #2 Z3 Ngược lại âm trên là tỳ-dật E XŠ. Ngược lại âm dưới 
là trắc ngu 3l| Fš. Tiếng Phạm, tên một loại cỏ. Pháp sư Tăng Triệu giải 
thích: Bí sô có bốn nghĩa: Một là thắng đức. Hai là tịnh khất thực. Ba là 
phá phiển não. Bốn là năng trì giới. Cũng gọi là Bố ma. Nghĩa là là m 
cho Ma Vương sợ hãi. Trong văn Phạm gọi là khéo léo, một lời nói bao 
gồm bốn ý nghĩa, đến nay vẫn còn trong Phạm Thuyết Văn nói đầy đủ 
ý nghĩa. 

Bí-Sô-Ni #£ #3 J£. Nghĩa là đồng như trên, là tên gọi chung người 
nữ xuất gia. Nêu ra có ba thanh rõ ràng. Tức là người Thanh nữ. 

Ô-Ba-sách-Ca (§ 3# 5ã 31). Ngược lại âm trên là ô cổ ã th. Âm 
dưới là tán khư Šl 4#. là tiếng Phạm, đời Đường dịch là Cận sự nam, có 
thể phát tâm Bồ Đề, thọ giữ năm giới cấm của người tại gia v.v gần gũi 
thân cận với các bậc Tỳ-kheo Tăng, vì vậy mà gọi tên. 

Ô-Ba-Tư-Ca (H§ 3 Ẩf 3l. Cũng là đệ tử Phật, có thể phát tâm Bồ 
Đề, nghĩa giải ở trước trong có ba loại thanh, trước nói thanh Nam, đây 
nói là Nữ, tức là người con gái! là nh. 

Hưởng Thanh (#Š SŸ). Ngược lại âm hư lưỡng Ƒ j. Khảo Thanh 
cho rằng: Trong hang núi, tiếng vang vội lại là ứng thanh, hoặc viết 
từ chữ âm #§ đến bộ khẩu L], đến hướng [#] viết thành chữ hưởng đều 
đồng nghĩa với âm trên. 

DỊ giải (5 Bế). Ngược lại âm trên là dĩ trí Q4 #§. Ngược lại âm 
dưới hài giới 8# 7À. Âm dưới là chẳng HŨNG: 

Trắc độ GRIl EƑ). Ngược lại âm sở lực ®Š 7J. Theo sách Chu Lễ giải 
thích rằng: Trắc là đơn vị trọng lượng trong đo đạc, trắc nghiệm dưới 
lòng đất. Trịnh Huyền cho là đo lường, đánh giá, phán đoán. Âm dưới 
ngược lại âm đường lạc FŠ 3. 
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Duy cực (PÊ ##). Ngược lại âm dực thùy ŠŠ BÉ. Giả Quỳ chú giải 
sách Quốc ngữ rằng: Duy (fÊ) là độc nhất, duy nhất. Cố Dã Vương cho 
rằng: Duy là do, là từ ngữ. 

Thực Chúng (WŠ ÑÄ). Ngược lại âm thừa chức Z2§ lữ. Tiếng địa 
phương cho rằng: Thực là đứng thẳng. Khổng An Quốc chú giải sách 
Thượng Thư là sắp bày. Thuyết Văn nói: là cây cột trước cửa nhà. Chữ 
viết từ bộ mộc ZK thanh trực IẼ. 

(Quyển 83, không có âm giải thích). 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 84 


Thủy lục 3K Šš. Ngược lại âm lưu trúc 3 T7. Theo Hàn Thi Truyện 
cho rằng: Chỗ đất cao bằng chẳng không có nước gọi là lục Šš. Theo 
Nhĩ Nhã Thuyết Văn nói rằng: Cũng gọi là nơi đất cao, bằng phẳng. 
Chữ viết từ bộphục Eš thanh lục, âm lục đồng với âm trên. 

(Từ quyển 85 đến quyển 98 gồm 14 quyển không có âm giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 99 


Tiên Bối (tll S). Ngược lại âm bác muội T #£. Văn Ngọc Thiên 
cho rằng: Bối là thứ lớp, lớp người đi trước, cũng gọi là bộ số nhiều. 
Trong kinh Thái Huyền cho rằng: Bối là loại, chủng loại. Thuyết Văn 
nói rằng: Trong quân trận phát ra một trăm chiếc xe chỗ đi gọi là một 
bối ®. Chữ viết đúng chẳng phải từ bộ xa EB. Văn thường dùng viết từ 
bộ bắc 3È viết thành bối. 

Nhữ Tào G# Fĩ). Trong Hán Thư cho rằng: Bối (®Š) là một bọn, 
một nhóm, một lũ. 

Hư không (Eš ##). Ngược lại âm hứa cư ã† l#. Thuyết Văn cho 
rằng: Chữ viết từ bộ hổ Ƒð đến bộ khưu Hỗ, hoặc viết là đều F là văn 
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cổ, chữ khưu là âm ƑE hổ. Trong kinh viết chữ khưu này là không thành 
chữ. 

Yểm Nê (đ§ 3E). Ngược lại âm ư kiểm J$ #ậ. Trịnh Tiễn chú giải 
trong Mao Thi Truyện rằng: Yểm (Ÿ§) là che đậy. Tự Thư giải thích 
rằng: Yểm là đóng kín lại. Tiếng địa phương cho là che giấu, ẩn giấu. 
Thuyết Văn nói viết từ bộ yểm, cũng có nghĩa là che lấp. Trong Quế 
Uyển Châu Tòng cho rằng: Kiểm duyệt. Chữ viết từ bộ thủ 5F thanh 
yếm %. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 100 


Liêu tá (ẾR ##). Ngược lại âm lực điêu 7) RỨ. Sách Nhĩ Nhã cho là 
Quan liêu. Khổng An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Đồng là m 
quan với nhau gọi là liêu ØŠ. Trong Tả Thị Truyện gọi là “Liêu”. Ngọc 
Thiên gọi là người là m quan tới phẩm thứ chín. Vận Anh Tập cho là 
bạn là m quan với nhau, cũng gọi là trợ giúp. Thuyết Văn nói chữ viết 
từ bộ nhân Ä| thanh liêu, hoặc từ bộ miên viết thành chữ liêu 5Š cũng 
đồng nghĩa. 

Lô Vi (ñ ). Ngược lại âm trên là lỗ đô #3 8l. Âm dưới là ñy. 
Sách Nhĩ Nhã cho rằng: Gia lô nghĩa là loại cổ lau dùng để là m mành. 
Quách Cảnh Thuần cho rằng: Lô tức là vi, là bệnh gầy ốm ác nghiệt. Cố 
Dã Vương cho rằng: Vi () là cây lau lớn, loại cổ lau dùng để lợp nhà. 
Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thảo Sĩ đến bộ mãnh Ílllthanh lô Fš. Chữ 
vi ##cũng là thanh vi #$. Âm [ễ lô ngược lại âm lỗ đô #3 Ä. Từ bộ hổ 
ƑE đến bộ khối, âm khối ngược lại âm khổ ngoại # #}. 

Không Khích (2 8). Ngược lại âm hướng nghịch i#J 3È. Quảng 
Nhã cho rằng: Khích là lăn nứt hở ra. Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ 
cho là hiểm khích, tranh chấp. Thuyết Văn nói rằng: Vách tường nứt có 
lỗ hở nhỏ. Chữ viết từ bộ phụ # đến bộ bạch H đến bộ tiểu⁄|v. Trong 
kinh viết từ bộ khòa (#8) viết thành chữ khích là chẳng đúng. 
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Duy Nhiên (Ê #Ä). Ngược lại âm duy quí ñÉ #š. Sách Chu Lễ cho 
rằng: Duy (fÊ) là ứng từ. Thiên Thương Hiệt cho rằng: Duy (fÉÊ) là cung 
kính, cũng gọi là vâng, thưa vâng, ừ, là từ để đáp lại. Theo chữ duy tức 
ngày nay viết là nặc ñã, tức là bằng lòng, chịu. 

Thù Khích (# 8). Ngược lại âm thọ lưu Š 3ñ. Theo Thanh loại 
cho rằng: Thù là cừu địch. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: Thù là đối 
địch nhau. Theo Tập Huấn Truyện cho rằng: Thù là oán hận, một mối 
thù ngẫu nhiên. Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ ngôn E thanh thù. 
Âm thù đồng với âm trên. 

Điển diệt (2 3Ä). Ngược lại âm trên là đình điển #8. Khổng An 
Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Điển (32) là hết. Sách Nhĩ Nhã 
cho là tận diệt. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ ngạt Z thanh điển. Trong 
văn kinh viết từ bộ nhĩ ñl là sai. Chữ 3# quyển trước đã giải thích rồi. 
Âm ngạt Z là âm tàn #Š, âm điển ngược lại âm chỉ nhẫn Z Ä8. 

Giải đãi (# ). Ngược lại âm trên là giới Rồề. Âm dưới là đại {Ỳ. 
Giải đãi nghĩa là biếng nhác. 

Nhiễu loạn (#Š ẩL). Ngược lại âm trên là như chiếu #1] J3. Thuyết 
Văn nói chữ viết từ bộ thủ ZFthanh ưu #Š. Âm ưu ngược lại âm nô cao #W 
tì. Trong kinh viết ưu là chẳng đúng. Ngược lại âm dưới là lạc đoạn 
#š Fš. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: Loạn là trị. Khảo Thanh cho là phiển 
não, sai lầm, có lỗi. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ ất Z, thanh loạn. 
Âm loạn đồng với âm trên. Từ bộ trảo /I\ đến bộ yêu 4 bộ quynh hựu. 
Lý Tư cho rằng: Từ bộ viết XƑ thành chữ loạn. Tóm lại từ bộ phộc viết 
thành chữ loạn. Văn thường hay dùng viết loạn. Văn cổ viết là loạn. Âm 
yêu X là âm yêu Š. Âm quynh ÏJj ngược lại âm quý #. 

Cật Sách (šä HŠ. Ngược lại âm trên là xí cát (È?5). Âm dưới là 
tranh cách S8 Š. Thuyết Văn cho là Cầu sự quở trách, cũng gọi là hỏi 
tội. Chữ viết từ bộ bối H đến bộ sách thanh tỉnh #ì. Trong văn kinh viết 
trách EŠ là chữ biến thể, của văn thường dùng. 

Vi Cự (0Š †E). Ngược lại âm trên là chữ vi $. Bổn đơn viết vi ®$. 
Thuyết Văn cho là là m trái ngược lại.Chữ viết từ bộ suyễn #‡ thanh 
khẩu L]. Trong Thạch Kinh viết cộng thêm Z bộ sước viết thành chữ vi 
1#. Âm suyễn ?Ÿ là âm suyễn li, âm khẩu L] là âm vi #. Âm sước É 
ngược lại âm sửu lược đ† lễ. Chữ cự †E viết từ bộ thủ #. 

Thích Cảm (ễ ÄW). Ngược lại âm trên là 8Ÿ 7R thư diệc. Âm dưới 
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là #f khả các, đều thông dụng. Thuyết Văn nói là loài côn trùng đọc 
hại. Chữ viết từ bộ trùng FR thanh thích, âm thích ngược lại âm xa-dạ 

Đối trị (Š† 38). Ngược lại âm trên là đô nội #Š ƒ. Quảng Nhã 
cho rằng: Đối (ŠỶ là đương thời, cũng là hướng đến. Thuyết Văn nói và 
văn Hán Thư cho rằng: Vua lấy lời nói nhiều mà chẳng thành thật, tin 
chắc, cho nên rằng là nói đi nói lại nên vua viết là đối ŠŸ. Trong văn 
kinh viết chí ® là đến, là chẳng đúng, âm nghiệp ŠŠ là sàng học PK. 
Ngược lại âm dưới là trực sử I# SE. Lại cũng là âm trực lê |& Ä54. Cũng 
là thông dụng. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 102 


Tiện Tuệ (f# Ã)). Ngược lại âm trên là tỳ miên Fễ #8. Trịnh Huyền 
chú giải sách Luận Ngữ rằng: Sắp xếp thứ lớp. Theo Thanh loại cho là 
thói quen. Thuyết Văn nói là an Ổn, người là m việc có bất tiện lại càng 
có sự sắp xếp. Chữ viết từ bộ nhân Ä, cánh SE. Trong văn kinh viết 
chữ tiện f#Ê cũng là văn thông dụng thường dùng. ngược lại âm dưới là 
huỳnh giai 5 {E. Vận Anh Tập cho rằng: Tuệ (Ã) là giác ngộ. Tiếng 
địa phương cho rằng: Tuệ là sáng suốt. Khảo Thanh cho là Xác thật, 
chính xác. Sách Quốc Ngữ cho rằng: Trí thông minh hiểu biết. Chữ viết 
từ bộ tâm 2Ù thanh tuệ #Ÿ. Âm tuệ #$Ÿ ngược lại âm tùy nhuệ Ti. 

Vong Mạng  ñồ. Ngược lại âm tang hoăng ŠŠ ŠŠ. Trịnh Huyền 
chú giải sách Lế Ký rằng: Vong là mất. Thuyết Văn nói là chết mất. 
Chữ viết từ chữ khốc 3 thanh vong ”. Văn thường dùng là viết từ bộ 
vong này là chẳng đúng. 

Cổ Đạo (#ä 3Š). Ngược lại âm trên là cô ngũ #ä #1. Vận Anh Tập 
cho là Chất độc là m mê hoặc con người. Vận Thuyên Tập cho là loại 
côn trùng có chất độc gây bệnh cho người và vật khác. Chất độc đó sách 
Tự Thư cho rằng: con Thần một đục khoét. Thuyết Văn nói rằng: Trong 
bụng có loài côn trùng. Chữ viết từ bộ trùng Sä thanh mãnh II, hoặc 
viết là cổ, hoặc có âm 85 3l dã đạo. Tiếng địa phương gọi không đồng. 
Âm ẩä trùng ngược lại âm trục dung 3X ñủ. Âm đố ÃŠ ngược lại âm đô 
cố ä [#]. Âm [l mãnh ngược lại là âm minh bỉnh BR ®%. 

Quỷ mị f8 ##. Ngược lại âm trên là quy vi B8 . Thuyết Văn nói 
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rằng: Con người có chỗ để quay về, mà người chết gọi là ma, hồn ma. 
Chữ viết từ bộ quï 58 đến bộ nhân Ä đến bộ tư, âm /s tư ngược lại là 
âm gian ấ# dối không thật. Theo Truyện Xuân Thu cho rằng: Hễ là hồn 
ma thì có chỗ để quay về. Không phải là quỷ ác mà đến. Văn cổ viết 
quỷ, âm quỷ 58. Giống như đầu quỷ. Âm tư (2) là âm tư §Á. Ngược lại 
âm dưới là mi bí JÊ BỒ. Trong Kinh Sơn Hải cho rằng: Mị Ñ## là vật mà 
thân người, đầu đen, mắt láo liên. Theo Thanh loại cho rằng: Mi là loại 
quỷ Thần quái lạ. Thuyết Văn cho là Trinh vật lão luyện. Chữ viết từ 
bộ quỷ 58 thanh vị ZE, hoặc viết quỉ 58 thanh mị. Theo Thanh loại cho 
rằng: Chữ viết từ bộ mị đều là chữ cổ. 

Yểm Đảo (lRR 1ã. Ngược lại âm trên là y diễm (#8 #4). Vương Dật 
chú giải sách Sở Từ rằng: Yểm là đầy đủ. Giả Quỳ chú giải sách Quốc 
Ngữ cho: là hợp lại. Thuyết Văn nói rằng: Yểm là dối trá. Chữ viết từ 
bộ hán Ƒ thanh yểm. Chữ viét đúng là yểm. Nay lược bớt. Ngược lại âm 
dưới là đao lão 7J5ế. Bao Hàm chú giải sách Luận Ngữ rằng: Đảo (TẾ) 
là mời gọi đến. Quảng Nhã cho rằng: Cảm tạ, cũng gọi là mời gọi phúc 
đến từ nơi quỷ thần gọi là Đảo. Thuyết Văn nói rằng: Báo cáo việc cầu 
phúc gọi là Đảo. Chữ viết từ bộ thị ZR thanh đào. Âm trách ?Ê là âm 
trách ã. Âm hán Ƒ là âm hãn ®. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 103 


Chế Đa (fl| Z). Xưa dịch là chế để ffl| Jš, hoặc dịch là chỉ để 5z 
‡E, đều là tiếng Phạm, chuyển thanh qua tai nghe thật là một. Đây dịch 
là miếu R, tức là chùa, Già-lam, Tháp, Miếu, v.v... 

Tốt Đổ Ba (# lã 3). Ngược lại âm trên là tô cốt #£ #. Âm dưới 
là ãŠ r đô cổ. Tiếng Phạm gọi là Tháp, xưa dịch là Tô-Thâu-Bà ## f 
3Š, xưa dịch cũng không đúng, tức là Tháp thờ những viên Xá-Lợi thân 
Phật. Xưa dịch hoặc gọi là Phù-dô. 

Bảo Hàm (Š I#). Ngược lại âm hà giam 3Š fØŸ. Văn thường dùng 
theo tương truyền dùng sai. Hàm (I#) là cái hang núi, đời Tần gọi là 
quan BằÏ, tức là cửa ải. Thuyết Văn nói viết đúng là từ bộ mộc ZK viết 
thành chữ giam 3#. Giam nghĩa là cái rương nhỏ. Quảng Nhã cho là Cái 
rương nhỏ gọi là # giam. Vận Thuyên Tập nói là Cất chứa rất nhiều 
kinh sách đồ vật. Trong kinh gọi là cái tráp, cái hợp chứa đồ quý báu là 
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Xá-Lợi Phật. 

Thạnh Trữ (8# R7). Ngược lại âm trên là thành PŠ. Âm dưới Ẩ[l tri 
=i lữ. Thuyết Văn nói rằng: Trữ là chứa, chữ viết từ bộ bối BH thanh trữ 
T- Ngược lại âm trực lữ IR H. 

Thiết-Lợi-La (55 ®I| §£). Là tiếng Phạm, xưa dịch sai, hoặc dịch là 
Xá-lợi. Tức là linh cốt hạt nhỏ của thân Đức Như lai. 

(Quyển 104 không có âm giải thích.) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 105 


Hung Bội (#l f#). Ngược lại âm trên là húc cung 8 3Ä. Sách Nhĩ 
Nhã cho rằng: Hung (?Ÿ) là tội lỗi, nói chung gọi là sợ hãi. Thuyết Văn 
nói là tội ác. Chữ viết từ bộ nhân Ä. ở trong chữ hung ||. Chữ dưới là 
hội ý, cũng gọi là chữ hình thanh. Ngược lại âm dưới là bô một 38 ?#. 
Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: Bội (ÈE) là phản nghịch. Thuyết 
Văn nói là là m loạn. Hoặc viết là bội ã# cũng đồng. Từ bộ tâm /Ù thanh 
bột 5E. 

Yểu Một (#Ä ?Š). Ngược lại âm trên là yêu kiều #4 #8. Khảo 
Thanh cho rằng: Còn thiếu niên mà chết gọi là yếu #£. Đỗ Dự chú giải 
Tả Truyện rằng: Bẻ ngắn ra gọi là yếu. Chữ chánh xưa nay từ bộ ngạt 
Z thanh yếu %. Khổng An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Một 
G) tức là chết. Trịnh Huyền chú giải sách Lế Ký rằng: Một là bị cứng 
đờ. Mao Thi Truyện cho rằng: Một là hết tận. Thuyết Văn nói chữ viết 
từ bộ ngạt Z thanh một, âm một đồng với âm trên. 

Khiển Phạt (8Š šï]). Ngược lại âm trên là xí kiến ® Ä. Quảng 
Nhã cho rằng: Khiển là quở trách. Thiên Thương Hiệt cho rằng: Mắng 
nhiếc. Quế Uyển Châu Tòng cho rằng: Giận được+ữ. Thuyết Văn nói 
rằng: Khiển là tra hỏi. Chữ viết từ bộ ngôn E thanh khiển 3Ẽ. Ngược lại 
âm dưới là phiền miệt đã #Š. Khảo Thanh cho rằng: Cộng thêm cái tội 
cho người gọi là phạt Šï. Thuyết Văn nói là tội nhỏ. Chữ viết từ bộ đao 
7) đến chữ phạt đồng với chữ trên, hoặc là viết từ bộ võng E1 bộ thạch 
. Trong kinh viết từ bộ thốn *Ï. Trong kinh hoặc viết chữ phạt Šï] này 
cùng là chữ thường dùng. 

Thính Văn (8š lR]). Ngược lại âm thể kinh 8Š #Š. Âm dưới là văn 
X cũng đồng với âm trên. 
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Bổ Yết Sa (4® #8 %2). Là tiếng Phạm, Hán dịch là đục dơ, nước 
dơ. Nghĩa là loại người ở vùng biên địa thấp kém, vùng xa xôi hẻo lánh, 
nghiệp của họ xấu ác, không tin nhân quả, hoặc gọi là thích là m ác. 

Đồ Quái ( l8). Ngược lại âm trên là đô Ít. Khảo Thanh cho 
là tàn sát, giết hại. Thuyết Văn nói rằng: Đồ là mổ moi ra, phanh ra, 
cắt đứt lìa ra, phân ra từng mãnh thịt, gọi là đồ (E#). Ngược lại âm đô 
ä thanh tỉnh ?##. Ngược lại âm dưới là cổ ngoại rh Ø‡. Quảng Nhã cho 
rằng: Quái (JỂ) là cắt ra phân ra. Thuyết béo nói là xắt thịt nhỏ ra, từ 
bộ nhục [Ã] thanh hội Â. Hoặc là viết quái #ŠÑ dùng nghĩa cũng đồng âm 
khô SlÌ ngược lại là âm khô |. 

Ngư Liệp (4 ïã). Âm trên là ngư Ấã. Trongkinh viết từ bộ thủy 
viết thành chữ ngư 3%, gọi là nước, ở Ngư Vương. Chẳng phải chữ ngư 
liệp 3 Z4 1ã. Ngược lại âm dưới là liêm diệp Bẽ šŠ. Khảo Thanh cho rằng: 
Đuổi bắt con chó. Nhĩ Nhã cho là Đi săn hổ, bắt lấy con thú. Nay thông 
dụng gọi là đi săn thú ở ngoài đồng ruộng, gọi là liệp lã. Thuyết Văn 
nói chữ viết từ bộ khuyển 2 thanh liệp. Âm liệp đồng với âm trên. 

Thú Đạt La ( 3š §#). Là tiếng Phạm. Xưa gọi là Thủ-Đà-La 
BE ấ&, hoặc gọi là Thủ-đà l' BE, tức là người nông phu cày ruộng, khai 
khẩn đất đai. 

Ma-Yết-Đà (ƑFš lã JE). Là tiếng Phạm, tên của nước Trung Thiên- 
trúc, hoặc là Ma-kiệt-Đề Fễ bã ‡£, đều là chuyển thanh gọi. Nước này 
ở giữa có tòa Bồ Đề bằng Kim cương ở dưới gốc cây, nay thấy ở đây 
cũng giống. 

(Từ quyển 106 đến quyển 126 gồm 21 quyển không có âm giải 
thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 127 


Phân Phức (2Ÿ ấŠ). Ngược lại âm phương văn 7? ®%. Tiếng địa 
phương gọi là Hòa với hương thơm. Khảo Thanh cho rằng: Phân khí 
thơm bủa khắp. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thảo J viết thành chữ 
phân 23. Trong thạch kinh viết từ bộ thảo ## dưới. Ngược lại âm bằng 
biến 35 3E. Theo Hàn Thi Truyện cho rằng: Phức (ÃŠ) cũng là mùi thơm 
bát ngát, khí thơm lam tỏa. Chữ viết từ bộ hòa. Ngược lại âm sỉ liệt Rù 


ZII. 
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Tảo Thức (T8 i).Ngược lại âm trên là tảng lão EŠZZ. Quảng Nhã 
cho rằng: Tảo 8) là trừ, hoặc từ bộ thổ =È viết thành tảo f8 này. Ngược 
lại âm dưới là cữu thượng lực fŠ 7J. Quách Phát chú giải sách Nhĩ Nhã 
rằng: dọn dẹp sạch sẽ. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thủ SP thanh thức 
TÈ, hoặc viết từ bộ cân TH viết thành thức ‡#, cũng thuận dùng đồng 
nghĩa âm trên. 

Hiến Cái (5ã #ã). Ngược lại âm #Z {E can yển. Chữ chánh xưa 
nay gọi là tấm vải bạt che trên mui xe, để ngăn sức nóng của mặt trời, 
cũng gọi là màng che phủ lên trên xe, nên gọi là hiến, hoặc viết là can 
‡†. Thiên Thương Hiệt cho rằng: Viết chữ này từ bộ TH thanh hiến 5. 
Ngược lại âm dưới là ca ngải 5ƒ Ÿ . Văn thường dùng và Quảng Nhã 
cho rằng: Cái (5Š) là che đậy. Thuyết Văn cho là Lấy cỏ lợp lên. Chữ 
viết từ bộ thảo ## đến chữ hạp #Šš. Âm hạp là âm hợp ì. Chữ cái šã 
từ bộ thảo #* đến bộ đại ®& đến bộ mãnh II] viết thành chữ #Š cái. Nay 
trong văn kinh viết từ bộ dương đến bộ mãnh II viết thành chữ cái, 
cũng là văn thông dụng thường dùng. 

Miệt Lệ Xa (ÃŠ 3 EB). Ngược lại âm miên di RE 78. Âm kế là 
lê kiết 5# #2. Âm dưới là xỉ-da #ã R. Là tiếng Phạm, là sai. Đúng âm 
Phạm đọc là Tất-lật-sa SE {# lễ, Hán dịch là hà tiện, là hạng người là 
m nghề dơ uế, không biết lễ nghĩa, dâm dật, phóng đãng, cúng tế quỷ 
thân, tàn hại lẫn nhau. Âm di 5Ñ ngược lại âm miệt nghi šŠ #š. Âm sa 
tỀ ngược lại âm thương hà ® fñ[. 








KINH ĐẠI BÁT-NHẤ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 128 


Du Ư đã JÊ). Ngược lại âm du chu ER ?#K. Quảng Nhã cho rằng: 
Du (ñã) là vượt qua. Thuyết Văn nói là vượt qua. Chữ viết từ bộ túc XE 
thanh du 3ÿ. Chữ du đï từ bộ nhập nhất đến bộ chu #† đến bộ xuyên, 
xuyên là dòng nước chảy, âm du đồng với âm trên. Âm nhập ngược lại 
âm tinh nhập Xã Ä. Âm xuyên ngược lại âm cổ ngoại t Ø‡. Dưới là 
chữ ư ï$. Thuyết Văn nói viết chữ điển #2 từ văn cổ. Ngược lại âm ô 
Ñ. Chữ viết lược. 

Xà Yết (#E lWÑ). Ngược lại âm lại âm trên là xã già 4† Wễ. Trong 
văn kinh viết xà #E này là văn thông dụng thường dùng. Thuyết Văn 
nói chữ viết từ bộ trùng FR đến bộ tha Z2, âm tha 2 ngược lại âm đồ 
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hà 4È {nJ. Tha (2) là chữ cổ, nghĩa là nơi ở của loài hoang dã, cũng gọi 
là cái hang. Cũng gọi là văn nghi vấn để hỏi, gọi là vô tha (không có 
nó). Ngược lại âm dưới là hương yết 2® ñũ. Theo Tập Huấn truyện cho 
là loài côn trùng cắn đốt người. Thuyết Văn nói viết đố ẤŠ là con mọt, 
sâu mọt, chữ tượng hình. Nghĩa là loại côn trùng độc hại. Theo Lê Sách 
viết từ bộ trùng FH thanh yết 8#. Nay văn kinh viết hạt đã là con mọt 
trong gỗ, là con ấu trùng, con bọ hung, chẳng phải con bò cạp. Âm đố 
# ngược lại âm sửu giới đ† ?Ầ. Âm tù 8 là âm dậu E8, âm tế ñ là âm 
tê 7Ã. 

Thân Anh ( 8Š). Ngược lại âm ích doanh 3£ ##. Khảo Thanh 
cho rằng: Anh (5Š) là bị trói buộc. Vận Thuyên Tập cho rằng: Gặp gỡ, 
cũng gọi là bao vây, xung quanh. Thuyết Văn cho là Chữ viết từ bộ nữ 
Zzthanh anh, từ hai bộ bối ä. Trong văn kinh viết tè hai bộ mục H đến 
chữ an # là chẳng đúng. Âm chấp ŠŠ* ngược lại âm tri lập #[l 17. Âm 
anh đồng với âm trên. 

Lại Tật Œ 1£). Ngược lại âm lai đại Z£ 2. Văn thường dùng và 
Quảng Nhã cho rằng: Là bệnh hõi, bị thương tổn. Thiên Thương Hiệt 
cho là Đau đớn, bệnh tật. Thuyết Văn nói chữ viết đúng là chữ lệ #Š là 
bệnh nhọt độc. Chữ viết từ bộ tật lệ thanh tỉnh #8. Thuyết Văn nói rằng 
chữ lại #Ã từ bộ phụ Ếi thanh lại $Ä. Chữ lệ #š ngược lại âm lai đại Z 
2. Âm lại #Š ngược lại âm lặc hạt ŸŸ IẼ. Âm tật ‡£ ngược lại âm nữ 
ách # ]B. 

Thũng Pháo (RE #ð). Ngược lại âm trên là chi dũng ~Z 5l. Thuyết 
Văn nói rằng: Thũng là sưng lên mụn nhọt u lên, chữ viết từ bộ nhục ÏÑ. 
Ngược lại âm dưới là bao mạo [l1 Ÿ%. Thuyết Văn nói cho rằng trên mặt 
mọc mụt mụn đỏ. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ bì Ƒ# viết thành chữ 
pháo Ñl cũng viết chữ pháo Rl đều đồng, văn thường dùng cũng viết từ 
trên mặt nên viết là pháo. 

Huyễn Y (R4 ÊŠ). Ngược lại âm trên là huyền quyên % f8. Giả 
Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: Huyễn hoặc, mê hoặc lẫn lộn. Thiên 
Thương Hiệt cho rằng: Nhìn không thấy rõ. Thuyết Văn nói rằng: Mắt 
không thường là m chủ. Chữ viết từ bộ mục H thanh huyễn %. Ngược 
lại âm dưới là ư kế JÊ ã†. Quách Phác cho rằng: Y (Êã') là bị che khuất. 
Khảo Thanh cho rằng: Trong mắt bị bệnh. Thuyết Văn nói chữ viết từ 
bộ mục R thanh y. Âm y Ngược lại âm nhất hề —%8. 

Khô hạc (#ÄŠ 3l). Ngược lại âm trên là khang hồ EE ®. Khảo Thanh 
cho là Cây chết khô. Hoặc từ chữ liệt là m chữ khô là chữ cổ ngược lại 
âm dưới là hà các 4ñ] #. Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: Hạc 
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GIl) là kiệt quệ hết. Quảng Nhã cho là hết. Thuyết Văn nói là cạn kiệt, 
khô ráo. Chữ viết từ bộ thủy thanh cố [#i. 

Sương Khiếp (#ã Ê3). Ngược lại âm trên là tưởng dương 38 #É. 
Chữ tóm tắc lại là sương #ã là từ bộ trúc T7. Là dụng cụ để chứa đồ đạc, 
cũng gọi là cái thùng. Khảo Thanh cho rằng: Khiếp (6Ã) là cái rương 
nhỏ kín. Thuyết Văn nói là Cái rương bằng tre. Chữ viết từ bộ trúc TT 
thanh khiếp BŠ, hoặc viết từ bộ mộc ZK viết thành khiếp l&. Theo âm 
loại ngược lại là kiêm diệp Ÿ§ #Š. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 129 


Chi Điều (# Í£). Ngược lại âm trên là chỉ di #f f#, âm dưới định 
điêu XE Rƒ. Chữ viết đều từ bộ mộc ZR. 

Hành Cần (S Š). Ngược lại âm trên là hạnh canh *£ Ä‡. Thuyết 
Văn nói là nhánh cây. Chữ viết từ bộ thảo ®“ thanh hành. Ngược lại âm 
dưới là ca lại 5? f. Theo Tập Huấn Truyện gọi là Cây lúa. Quảng Nhã 
cho là Cọng lúa mềm của thân cây lúa gọi là cản #Ÿ. Thuyết Văn nói là 
thân cây lúa. Chữ viết từ bộ hòa thanh cãn, hoặc viết là cán. Trong văn 
kinh viết cán #Ệ. Âm cán # đều chẳng phải bổn chữ ở đây dùng. 

(Từ quyển 130 đến quyển 167 gồm 38 quyển không có âm giải 
thích. ) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 168 


Giả Tạ (ã šŠ). Ngược lại âm tình dạ lễ ƒ&. Dịch là dùng chiếu 
bằng cỏ tranh thì không có lỗi. Thuyết Văn nói rằng: dùng chiếu cỏ để 
cúng tế. Chữ viết từ bộ thảo #f thanh tích fä. Âm tích ngược lại âm tình 
diệc lễ 7F. 

Khuyến Lệ (ñ) Ẽj). Ngược lại âm trên là khuông nguyện ([E lễ). 
Quảng Nhã cho rằng: khuyến là trợ giúp. Khảo Thanh cho là Khuyên 
bảo, khen thưởng. Thuyết Văn nói là khích lệ. Chữ viết từ bộ lực 7) thanh 
quyền. Âm quyển là âm hoan ##. Ngược lại âm dưới là lực đối 7) Ä. 
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Trong Truyện Quế Uyển Châu Tòng cho rằng: Lệ (j) là khuyến khích, 
khích lệ. Đỗ Dự chú giải trong Tả Truyện rằng: khuyến khíchnhau. Chữ 
viết từ bộ lực 7) thanh lệ lã. 

Điên Đảo (MÃ). Ngược lại âm trên là đinh kiên [ ŠŠ. Khổng An 
Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Điên là bị che đậy, nói trái ngược 
lại. Quảng Nhã cho rằng: Đảo ngược, lộn lại. Mã Dung chú giải sách 
Luận Ngữ rằng: Té nhào lật ngữa dưới đất. Thuyết Văn nói chữ viết 
từ bộ điên. Lại cũng từ bộ tẩu ZÈ viết thành chữ điên #È, hoặc la viết 
điên { này đều thông dụng. Trong văn kinh viết thông thường chữ điên 
Bñ văn thường hay dùng là chẳng phải bổn chữ. Ngược lại âm dưới là 
đương lão Š 5. Khảo Thanh cho rằng: Té nhào lộn. 

Túc Thực (8 ñỄ). Ngược lại âm trên là tướng dục ‡BH Œ. Khảo 
Thanh cho rằng: Túc (18) là lâu bền. Thuyết Văn nói rằng: Dừng lại. 
Chữ viết từ bộ miên Ấñ thanh túc đồng với âm trên. Ngược lại âm dưới 
là thời lực Eï 2J. Khổng An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Thực 
(8) là mọc lên. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện là Lâu dài. Thiên Thương 
Hiệt cho rằng: Nghỉ ngơi. Hoặc là từ bộ mộc ZK viết thành chữ thực #l 
này cũng đồng nghĩa. 

Khủng Nhiếp G8 fã). Ngược lại âm trên là khúc củng Rh ##. Sách 
Nhĩ Nhã cho rằng: Khủng ?Š là sợ hãi. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ 
tâm !Ù thanh khủng. Văn cổ viết khủng Z8 khủng là âm ‡# củng. Từ bộ 
công -L đến bộ phong *S đến bộ ất Z„ âm ất Z, là âm ẩn lŠ. Trong văn 
kinh viết từ bộ thảo Š, trong sách từ biến thể viết thành khủng Z“ là 
sai. Ngược lại âm dưới là chi nghiệp ~ ŠŠ. Nhĩ Nhã cho: là sợ hãi. Chữ 
trong sách viết là phạ †H cũng là sợ sệt. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ 
tâm !Ù thanh nhiếp äš. Trongvăn kinh viết chiếp cũng là sợ hãi. Chữ 
này chẳng phải bổn chữ. Âm nhiếp ãš ngược lại âm nữ liệp # l. 

Giới uẩn (8 #Ã) Ngược lại âm giai ải Eš l8. Trịnh Huyền chú giải 
sách Nghi Lễ rằng: Giới là sợ, giật mình. Khảo Thanh cho là Phòng bị. 
Tự Thư cho là Cẩn thận. Thuyết Văn cho là Bái lạy giữ gìn. Chữ viết từ 
bộ qua 2 viết thành chữ giới RŠ là không trái ngược. Ngược lại âm dưới 
là uy vẫn Jÿ 58. Tiếng địa phương cho rằng: Uẩn (4Ä) là chứa nhóm. Mã 
Hưu chú giải Luận Ngữ rằng: Gói lại cất chứa. Thuyết Văn nói chữ viết 
từ bộ thảo # thanh uẩn Ắñ. 

Quyển 170, 171 hai quyển này đều không có âm giải thích. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 172 





Tề Hà ?# {ñ].ngược lại âm trên là tịch tế 3š Íl. Tự Thư giải thích 
là hạn chế. Khảo Thanh cho là phân đoạn ra, dùng chữ giả tá. 

Bất miệt ( ÃŠ). Ngược lại âm miên kiết RK Ã3. Thuyết Văn nói 
là Khinh thường. Chữ viết từ bộ tâm 2Ù thanh miệt ŠŠ. Trong kinh viết 
chữ & này là sai, chẳng phải bổn chữ. Âm miệt RŠ đồng với âm ðJ| ở 
trên là âm? dị. 

(Kinh từ quyển 173 đến quyển 180 gồm tám quyển không có âm 
giải thích. ) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 181 


Bất giảm (E 38). Ngược lại âm canh trảm ŸŸ §T. Khảo Thanh 
cho là Tổn giảm, khiến cho mặt trời nhỏ lại, giảm bớt. Thuyết Văn nói 
là Tổn giảm, từ bộ thủy thanh hàm JŸ. Lại viết từ bộ È viết thành chữ 
giảm 38 này là chẳng phải. Âm È băng là âm 3K băng. 

Bào Thai (R8 Rầ). Ngược lại âm trên là #8 2È bổ giao. Văn cổ viết 
là #J bao. Chữ tượng hình chữ lR là dựa theo Thạch kinh của Thái Ung 
cộng thêm bộ nhục [Ã viết thành chữ bào Hỗ. Thuyết Văn cho là Đứa 
trẻ mới sinh ra. Khổng An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Gói 
trong bao. Trang Tử cho rằng: Bào (J8) là cục thịt ở trong bụng, văn 
thường hay dùng. Ngược lại là âm phổ bao %ƒ ZJ. Ngược lại âm dưới là 
tha lai {th Z. Quảng Nhã cho rằng: Người phụ nữ có thai hai tháng gọi 
là thai (Rầ). Thuyết Văn nói là người đàn bà mang thai hai tháng. Thiên 
Thương Hiệt cho là người nữ mang thai sanh ra yêu mị. Chữ viết từ bộ 
nhục [Ã] thanh đài #ì. Âm quả ® là âm quả 88. 

Quỷ Chánh Pháp ([š 1F 3X). Ngược lại âm trên là cuồng vị 3† {7. 
Quỷ ([Ñ) là cái tráp, cái hộp. Chữ viết từ bộ phương [ˆ thanh quý 3. 
Hoặc là viết quỷ Ä#Š. Trong kinh cho rằng: Quỷ ([Ế) là pháp tắc, quỷ đó 
cũng gọi là xẽến pháp, keo bẩn pháp, ngăn không vào được thân tâm 
bí mật không nói, gọi là keo bẩn, tiếc rẻ thánh giáo, không chịu lưu 
truyền, giấu kín bí mật, giống như cái rương, cái tráp nên gọi là quỷ 
pháp ([Ế ?%). Cái rương cất giấu Phật pháp. Đức Phật nói đây là người 
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đắc tội rất nặng, thà rằng tạo tội Vô gián chứ không là m cái rương cất 
giấu pháp. 

Sảo vi (#8 7#). Ngược lại âm trên là sương giáo 38 Ÿ%. Vận Thuyên 
Tập cho rằng: Từ từ chút ít. Quảng Nhã cho rằng: Hỏi một chút, trừ bỏ 
dần dần khiến cho nhỏ lại. Thuyết Văn nói là Vứt vật ra từ từ. Chữ 
viết từ bộ hòa thanh tiêu lí. Ngược lại âm dưới là vĩ phi E6 3F. Tả Thị 
Truyện cho rằng: Vi đã), là không. Sách Tự Thư cho rằng: Vi là nhỏ, 
vi tẾ. Thuyết Văn nói là Ấn hạnh. Chữ viết từ bộ xước ì_ thanh vi. Âm 
xước ì_ ngược lại âm sửu xích đt N. Âm vi đồng với âm trên. Trong 
kinh viết từ bộ sơn LLI đến bộ ngạt Z viết thành chữ vi fñÑ. Văn thường 
dùng là saI. 

Hiểm Ác (l8 Ẩm). Ngược lại âm trên là hương kiểm #® lâ. Đỗ Dự 
chú giải Tả Truyện rằng: Hiểm cũng gọi là ác. Giả Quỳ chú giải sách 
Quốc ngữ cho là Nguy hiểm. Thuyết Văn cho là hiểm trở, ngăn cách, 
khó khăn. Chữ viết từ bộ phụ E thanh kiểm. Ngược lại âm dưới là ô các 
RR #. Thuyết Văn nói rằng: Bất thiện, là ác. Chữ viết từ bộ á 55 đến 
bộ tây PR là chẳng đúng. 

Tam Tai (= #4). Ngược lại âm tể lai Sẽ 2£. Thuyết Văn cho là lửa 
cháy thiêu rụi gọi là tai #Ý. Văn cổ viết xuyên Jl| cũng viết tai #ế đều là 
chữ cổ. Tam tai có hai loại: Lớn và nhỏ. Mỗi thứ đều khác nhau, đều ở 
trong kiếp giảm. Tiểu tam tai là Đói khát, dịch bệnh, đao binh. Đại tam 
tai đó là Lửa cháy, gió bảo, nước cuốn trôi. Đều gọi là tai. Ở trong thời 
mạt kiếp, cũng gọi là kiếp tai. 

Tuần hoàn (?* ‡5). Ngược lại âm tùy luân {ầ. Ba Thương gọi là đi 
tuân khắp. Nhĩ Nhã cho là theo, là tốt là nh. Thuyết Văn nói là đi. Chữ 
viết từ bộ xước thanh tuần. Âm tuần là thuận. Âm dưới là hoàn 3Š. Trịnh 
Tiễn chú giải sách Chu LỄ rằng: Hoàn là đi một vòng. Hà Hưu chú giải 
Công Dương Truyện rằng: Thống nhất lại, tóm lại. Thuyết Văn nói chữ 
viết từ bộ ngọc, thanh hoàn. 

Hư luy (E Rã). Ngược lại âm lực truy7) 3B. Thuyết Văn nói thân 
thể bệnh tật, gầy yếu. Chữ viết từ bộ dương *É, thanh luy. Âm luy đồng 
với âm trên. 

Ổi tạp  #®É). Ngược lại âm trên là ô mỗi lã Ã‡. Quảng Nhã cho 
rằng: Ổilà tạp loạn. Khảo Thanh cho rằng: bất chánh mà vượt quá mức. 
Luận Ngữ nói: Người quân tử lúc cùng khốn thì giữ vững hành động, kẻ 
tiểu nhân lúc cùng khốn thì là m bừa bãi. Nên gọi là ổi 3. Tự Thư cho 
rằng: Ổi là dơ uế. Thiên Thương, Hiệt cho rằng: Ổi là tạp loạn. Thuyết 
Văn nói là bầy chó sủa. Chữ viết từ bộ khuyển 2 thanh ổi. Ngược lại 
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âm dưới là tài hợp Ÿ Âì. Tự Thư cho rằng: Tạp loạn hòa lẫn với nhau. 
Khảo Thanh cho rằng: so le không thắng hàng. Thuyết Văn cho rằng: 
Năm món ăn trộn lẫn với nhau. Chữ viết từ bộ y 2K thanh tập ẤŠ. Theo 
chữ tạp #É đúng thể từ bộ y 2K, thanh tập Ấ. Theo Lệ Sách cho rằng: 
Lấy cho tiện lợi nên dời đổi thành bộ mộc ZR. Trong bộ y 2K dưới viết 
tạp #É. Lại nhân bộ S thảo sách viết đổi thành bộ #K y là đứng thẳng. 
Tương truyền rằng viết chữ #Ê# tạp này là mất, là xa. 

Ung Thư (# jñ). Ngược lại âm trên là ức cung fl 3š. Trang Tử 
gọi là ung thư, đó tức là bệnh ghẻ lỡ u nhọt. Tư Mã Bưu chú thích rằng: 
Trong thân thể con người nhiệt nóng nổi lên mụn nhọt, hoặc là khí 
huyết không thông là ung là ứ lại. Thuyết Văn nói là sưng lên. Chữ viết 
từ bộ tật thanh ung #£, hoặc viết là ung ÊẼ. Âm dưới ngược lại là âm thất 
dư + #Ề. Thuyết Văn cho là Nổi mụt ung lâu ngày thành ra thư. Chữ 
viết từ bộ tật thanh thư Bï. Âm thư Šï ngược lại âm tử dư # #®. Âm thư 
tï Thuyết Văn cho rằng: theo hai cách đọc, một là trong kinh viết theo 
chữ thư Êï bày là sai. 

Giới Ung Œ ##). Ngược lại âm lại âm trên là ?ì giới. Khảo Thanh 
cho rằng: Giới ung là cái mụn ghẻ lở, hoặc viết chữ giới J} này. Thuyết 
Văn nói cho rằng bênh ghẻ lở. Quảng Nhã cho rằng: Cái mụt nhọt. 

Phong cuồng (R{ Ä†). Ngược lại âm phong dương thừa khánh #Ÿ 
1ö Z4 lễ hai âm. Tóm lại cho rằng: Vì loài côn trùng sinh ra gió, cho 
nên chữ phong JR có bộ trùng FH. Thuyết Văn nói rằng: Gió lay động, 
loài côn trùng sinh ra, cho nên loài côn trùng sinh ra tám ngày, mà hóa 
sanh ra. Chữ viết từ bộ trùng FH thanh phàm Ñ.. Ngược lại âm dưới là 
cù vương Íấ] -E. Cố Dã Vương cho là ngu xuẫn, là m cho kinh sợ lo buồn 
hãi hùng tim đạp mạnh. Khổng An Quốc chú giải sách Luận Ngữ rằng: 
Cuồng là người bị xúc phạm thần kinh sinh ra cuồng, cũng gọi là người 
mất bổn tâm. Thuyết Văn nói cuồng là cuồng chế, gọi là con chó điên. 
Chữ viết từ bộ khuyển?2 thanh cuồng. Âm tuấn Ã£ ngượi lại âm nhai 
giải EE #£. Âm quý LQ Đi lại âm quỳ quý ŠŠ #. Âm là âm cuồng. 
Đều là âm quỳ vương 3š +. Âm chiết là âm chế Ñl|. 

Điên giản (I§ ï). Ngược lại âm đinh kiên Ƒ ÊẼŠ. Quảng Nhã cho 
là điên rồ. Theo Thanh loại cho rằng: gió lớn, gió mạnh. Thuyết Văn nói 
lại viết ngu F§. Ngược lại âm dưới là hạn gian BR ấ&. Theo Thanh loại 
cho là bệnh của đứa trẻ động kinh. Thuyết Văn cho rằng: Giản là bệnh 
phong. Chữ viết từ bộ tật thanh gian [8]. Âm gian ấ£ là âm giang [ỗI. 

Đông Tàn (JŠ #Š). Ngược lại âm trên là lực trung 7) FR. Hứa Thúc 
Trọng chú giải sách Hoài Nam Tử là Mụt nhọt độc. Thiên Thương Hiệt 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyển 2 263 





cho rằng: Bệnh lâu ngày. Thuyết Văn cho là Bênh phong kiết. Chữ viết 
từ bộ long thanh tỉnh ?#?. Ngược lại âm dưới là tàng an #š #2. 

Bối Lũ (ŠỸ Œ). Ngược lại âm lực cự 2) JE. Khảo Thanh cho rằng: 
Ẩu lũ là thân cúi xuống. Quảng Nhã cho là Xương sống cong lại. Thuyết 
Văn nói rằng: Gầy yếu bệnh hoạn, từ chữ lũ ẤŠ thanh tỉnh #3. Âm uông 
?J# ngược lại âm vu vương #† . 

Tọa Lậu ## ljÑ. Ngược lại âm trên là tọa tri # #[l. Quảng Nhã cho 
rằng: Tỏa ## là lùn thấp. Ngược lại âm dưới là lô đậu lễ . Vương Dật 
chú giải Sở Từ rằng: Lậu là nhỏ chật hẹp. Nhĩ Nhã cho rằng: Nơi vùng 
đất xa xôi hẻo lánh, nơi biên giới. Hiếu Thanh cho rằng: Lậu là xấu xa, 
thấp hèn. Thuyết Văn nói rằng: Chật hẹp, thô sơ, nông cạn, thấp hèn. 
Chữ viết từ bộ phụ thanh lậu, âm lậu đồng với âm trên. 

Luyến Tích (đất E). Ngược lại âm trên là lực truyền 2 fR. Khảo 
Thanh cho là bênh tay chân gầy yếu, co lại. Ngược lại âm dưới là tính 
diệc }f 7F. Cố Dã Vương cho là cái chân bị khô, teo lại không thể đi 
được. Hoặc viết chữ tích ## này. Thuyết Văn cho rằng: Chữ luyến viết 
từ bộ thủ 5F. Chữ tích viết từ bộ chỉ IÈ, đều là chữ hình thanh, hoặc là 
viết từ bộ túc Z#. 

Khô Tuy (#ä ). Ngược lại âm khổ ngô # #. Âm dưới là tình toại 
lễ 3. Sách Tự Thư cho rằng: Khô túy là đáng vẻ ốm gầy xấu xí, hoặc 
là viết chữ tụy này cũng đồng nghĩa. 

Ngoan hóc (Tl EšŠ). Ngược lại âm trên là #i. Quảng Nhã cho 
rằng: Ngoan (TẾ) là ngu độn. Thuyết Văn nói rằng: Đánh tát cái đầu. 
Chữ viết từ bộ hiệt thanh ngoan. Ngược lại âm dưới là ngữ cân ãñ Bị: 
Theo Tả Thị Truyện cho rằng: Lòng không có nghi tắc nghĩa đức. Trong 
kinh gọi là ngoan khẩu ml LỊ]. Nghĩa là miệng nói không có đạo trung 
tín, nên gọi là Ngân. Thiên Thương Hiệt rằng: Ngân (EŠ) là xấu ác, 
láo khoét, ngu xuẫn. Thuyết Văn nói rằng: Chữ viết từ bộ ngân thanh 
thânEE. Âm quặc Ï8Ï ngược lại âm hồ bổn 8 2. Âm ngân ngược lại âm 
trạch lập XŠ 17. 

Phĩ Báng (8È ãZ). Ngược lại âm trên là phi vị 3E ER. Âm dưới 
là bổ lãng #8 3R. Sách Đại Đái Lễ cho rằng: chê bai mà nói toạc ra, 
khuyên can, tranh luận với nhau tốt xấu đều phơi bày ra, trơ trụi ra. Cổ 
Ứng Thiệu chú giải Hán Thư rằng: Là miếng ván bắt cầu ngang qua. 
Cho nên sách chính trị nói chê bai là mất đi tất cả. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện rằng: Chê bai, nguyễn rủa, dùng lời nói độc ác mà nguyễn rủa 
người. Thuyết Văn nói rằng: Hai chữ hỗ tương với nhau là chê bai, hủy 
nhục người, nói đều là chữ hình thanh. 
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Tự Hãm (H ñ#). Ngược lại âm hàm lam JRỳ ŠŠ. Vương Dật chú 
giải sách Sở Từ rằng: Hãm (lÃ) là bị lấp vùi, chìm xuống. Thuyết Văn 
nói là rớt xuống. Chữ viết từ bộ phụ thanh hãm. Âm hãm ngược lại 
âm huynh tỉnh BH Pủ. Từ bộ nhân Ä\ ở trong bộ cữu É3. Trong kinh viết 
từ bộ trảo JT\ là chẳng đúng. Âm phụ # là âm phụ 1, âm cữu É3 là âm 
cựu ÊŠ. là Chữ tượng hình. 

Trầm Nịch Ở7ï 38). Ngược lại âm trên là trì lâm ?U 4. Cố Dã 
Vương cho rằng: Trầm (71) là chìm xuống. Thuyết Văn nói rằng: Chữ 
viết từ bộ thủy thanh trầm. Âm trầm 3Ÿ là âm dâm 3Š. Ngược lại âm 
dưới là nê lịch 3E FẼ. Theo sách Lễ Ký, Khổng Tử cho rằng: Người 
quân tử chìm trong miệng, kẻ tiểu nhân chìm trong nước. Thuyết Văn 
nói rằng: Chìm trong nước là từ con người, cũng viết là nịch. Nay thông 
dụng cũng viết nịch 335, từ bộ thủy viết thành chữ nịch 358. Thuyết Văn 
nói gọi là tên nước. Trong sách viết rằng: Đạo yếu mà nước chảy về 
phía Tây đến là hợp với lòng dân chúng. 

Oa Loa (8l #2). Ngược lại âm trên là quả hoa ® $#. Quách Phác 
chú giải sách Nhĩ Nhã là con ốc sên. Thuyết Văn nói rằng: Loa là con tò 
vò. Quế Uyển Châu Tòng cho rằng: Ở trong nước sanh ra loại côn trùng. 
Ngược lại âm dưới là lỗ hòa #3. Nhĩ Nhã cho rằng: Con phù du, con ốc 
sên. Các loại này đều không phải con tò vò, mà tức là con ốc sên, loại 
lớn ở dưới biển. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ trùng FR thanh loa. Trong 
kinh viết loa #ã này cùng là văn thường dùng, là chẳng đúng. 

Lan Phẩn (l 3Š). Ngược lại âm phân vấn 2} lỗ]. Thuyết Văn cho 
là Lan Phấn là trừ bỏ. Chữ viết từ bộ hoa đến bộ củng ?†, âm củng ?† 
là âm cung {#, là âm hoa. nghĩa là lấy cái sàng sẫy bỏ đi. Là chữ tượng 
hình. Giống như hạt gạo mà chẳng phải hạt gạo, tức là cám. Dùng chày 
giã đập ra, bỏ đi, là chữ hội ý. Hoặc viết là phân đều đúng. Trong văn 
kinh viết từ bộ hắc ZŠ hoặc viết từ dị $Š, đều là văn thường dùng chẳng 
phải chữ đúng. Âm thôi ‡fÊ ngược lại âm tha lôi ftb E8. 

Hình mạo (ý #). Ngược lại âm mao báo 3 ñ9 là chữ cổ, Thuyết 
Văn nói nhi Ÿ# giống như mặt người, hoặc viết từ bộ hiệt Eï viết thành 
chữ mạo. Chữ mạo ft thanh tỉnh ?#ï. 

Quán Tập đi ?). Ngược lại âm cổ hoạn rh f8. Thuyết Văn nói 
hoặc là viết từ bộ sước É viết thành chữ quán đ, đều gọi là tập 
nghĩa là thói quen. Nhĩ Nhã cùng đồng cho rằng chữ viết từ bộ thủ 
thanh quán Š, hoặc là viết xuyến EB, chữ cổ. Trong văn kinh viết từ bộ 
tâm !Ù viết thành chữ quán lẾ là chẳng đúng, đều không có chữ này. 

(Từ quyển 182 đến 290 gồm 119 quyển không có âm giải thích. ) 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 291 


Cam giá HỆ. Ngược lại âm chi dạ Z Ï&. Tự Thư cho rằng: Cây 
mổ quạ. 

Cù lao (8ÿ) 52). Ngược lại âm cụ ngu 8 fã. Theo Mao Thi Truyện 
cho rằng: Cù lao là bệnh. Trịnh Huyền chú giải sách LỄ Ký rằng: Chữ 
cù fJJ cũng giống như chữ lao 5ý. Nghĩa là vất vả, nhọc nhằn. 

(Từ quyển 292 đến 299 gôm 8 quyển đều không có âm để giải 
thích. ) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 300 


Thiệp Khoáng (3 ‡§). Ngược lại âm trên là thời diệp Eÿ #Š. Theo 
Hàn Thi Truyện giải thích rằng: Thiếp (3) là vượt qua sông. Hán Thư 
cho là trải qua. Thuyết Văn cho Là đi bộ, lội dưới nước. Chữ viết từ bộ 
Z đến chữ lâm ‡Ä#. Chữ hội ý. Nay lược bớt gọi là thiệp 3#. Ngược lại 
âm dưới là khổ báng 1t ñ#. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: Khoáng 
đi) là chỗ đất trống. Quảng Nhã cho là Rộng lớn. Hiếu Thanh cho là 
cánh đồng hoang dã thật xa. Hoặc viết chữ khoáng lễ, cũng lại viết chữ 
khoáng Ÿã cũng thông dụng, thường dùng. 

Phóng mục (] †&). Ngược lại âm mạc bốc k. Cố Dã Vương 
cho rằng:Mục (#) là tên gọi chung những người chăn nuôi gia súc. 
Thuyết Văn cho rằng: Người nuôi bò, ngựa. Chữ viết từ bộ ngưu “F 
thanh chi %. 

Hoài dựng (š 2#). Ngược lại âm trên là hồ quai #J 3ÏE. Khổng 
An Quốc chú giải sách Luận Ngữ rằng: Hoài là an ổn.Thuyết Văn cho 
rằng: Hoài là nhớ nghĩ. Chữ viết từ bộ tâm 2Ù thanh hoài šŠ. Hoặc là 
viết từ bộ nữ #2 viết thành hoài. Ngược lại âm dưới là dực chứng šŠŠ Bỗ. 
Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: Mang đứa con. Quảng Nhã cho 
là mang thai. Thuyết Văn cho là Ôm đứa con trong lòng. Chữ viết từ bộ 
tử -ˆ thanh tử -”. Văn cổ viết hoài. 

(Quyển 301 không có âm để giải thích. ) 


266 BỘ SỰ VỰNG 6 





NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 


Sa-môn phiên dịch kinh Tuệ Lâm soạn. 
QUYỀN 3 
(Âm kinh Đại Bát-nhã từ quyển 302-349) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 302 


Nhiễu não (lš li). Ngược lại âm trên là nê ô 3£ Eãš. Thuyết Văn 
nói rằng: Nhiễu là khắt khe, tàn ác. Một gọi là quấy nhiễu, là m trò. 
Chữ viết từ bộ nữ thanh nhiêu šŠ. Ngược lại âm dưới là nô lão #W *š. 
Trước trong quyển hai đã giải thích. 

Năng Trở (8E BH). Ngược lại âm trang sở 3# P. Nhĩ Nhã cho rằng: 
Trở là ngăn cản khó khăn. Theo Tả Truyện cho là nghi ngờ. Thuyết 
Văn nói là hiểm trở. Chữ viết từ bộ phụ #, thanh thư. Âm thư ngược lại 
âm tử dư # ®. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 303 


Khiếm Khứ ( #3) Âm khứ 3. Bì Thương cho rằng: Khiếm khứ 
là há to miệng ra. Theo chữ khiếm khư là há to miệng ra để dẫn hơi vào, 
hoặc viết khư ⁄5 này. 

Phan chi (SŠ ##). Ngược lại âm phổ ban 3ƒ H†. Thuyết Văn cho 
là Dẫn dắt, níu kéo. Chữ viết từ bộ thủ # thanh phan. Âm phan là âm 
phiền Äñ. Ngược lại âm dưới là chỉ di 1È #Z. Theo Tập Huấn Truyện cho 
rằng: Chi (##) là nhánh cây. Chữ viết từ bộ mộc Z. Thuyết Văn cho là 
Tay nắm lấy nữa cành trúc gọi là chi S. Văn cổ viết chi lš này cũng 
đồng. 
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Quỷ mô (!#Š ‡Š8). Ngược lại âm quỳ quý Šš Šš. Theo Mao Thi 
Truyện cho rằng: Quỷ (#š) là đánh giá, phán đoán. Gia Uyễn Chu Tòng 
cho rằng: Thương lượng, trắc nghiệm, đánh giá các việc gọi là quỷ #š. 
Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thủ SF thanh quý ®Š. Ngược lại âm dưới 
là mạc hồ Š #Ñ. Tóm tắt lại cho rằng: Mô là học theo phương pháp. 
Thuyết Văn là Qui tắc. Chữ viết từ bộ thủ thanh mạc ®S. 

Hiệt Tuệ (ã4 Ã). Ngược lại âm trên là nhàn ưu BR ®. Tiếng địa 
phương cho rằng: Tuệ hiệt là thông minh, nhanh nhẹn. Thuyết Văn cho 
là Chất xám cứng rắn. Chữ viết từ bộ hắc ÃŠ thanh kiết. Ngược lại âm 
dưới là huề giai lễ {#. Quách Phác chú giải tiếng địa phương rằng: Tuệ 
(Ã là tình ý sáng suốt. Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: Sáng 
suốt, xác thật, hiểu biết tường tận. Thuyết Văn cho rằng: Khinh bạc, 
lanh lợi. Chữ viết từ bộ tâm ;Ù thanh tuệ #Ÿ. Âm huyên ÍŠ ngược lại 
âm huyết duyên ffI #&. Huyên cũng gọi là tuệ. Âm tuệ #$ ngược lại âm 
tùy tuệ Ä8. 

Ca Già Mạc ni (1l Jã ZK ƑJ£). Ngược lại âm trên là cương già Šễ 
#Íl. Âm kế là giả xà 3 ##. Âm cuối là mạc bát %' ÊƑ, là tiếng Phạm. 
tên loại châu báu, loại quý như là Ngọc, Đá, ngọc Tỳ Diêu Miên. 

Báo oán (#8 #š). Ngược lại âm trên là bảo mạo {£B. Trịnh Tiễn 
chú giái sách Lế Ký rằng: Báo (5E) là đáp lại. Quảng Nhã cho là phục 
hồi. Cố Dã Vương cho là Báo đáp, đền đáp. Thuyết Văn cho là Người 
đương là m tội. Chữ viết từ bộ hạnh 3£ thanh phục âm phục RR là âm 
tội 3Ẽ. Ngược lại âm dưới là uyển viên 2B #. Khảo Thanh cho là Oán 
ghét, hiểm thù, cừu hận. Khảo Thanh cho rằng: Từ đào lấy gốc cỏ mà 
che đậy lại. Chữ viết từ bộ miên thanh oán #§. Âm miên ¬ là âm miến 
#n, âm phục HR là âm phục RE. 

Đỗ Đa (|†Z). Âm trên là độ Eš, là tiếng Phạm. Xưa dịch là đầu 
đà 58 E, hoặc gọi là Đẩu-tẩu. Nghĩa là tu hạnh ít muốn biết vừa đủ. Có 
mười hai hạnh: 

- Một là thường đi khất thực. 

- Hai là khất thực theo thứ lớp. 

- Ba là ngồi một chỗ mà ăn. 

- Bốn là theo thứ lớp mà ăn. 

- Năm là khi ăn xong không uống nước trái cây ép. 

- Sáu là thường ở chỗ vắng vẽ. 

- Bảy là thường ngồi không nằm. 

- Tám là hễ được tọa cụ nào thì sử dụng tọa cụ ấy. 

- Chín là ngồi ngoài trời. 
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- Mười là ngồi dưới gốc cây. 
- Mười một là chỉ chứa ba y. 
- Mười hai là mặc y phẩn tảo. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 304 


Hôn Trâm (f§ 31). Ngược lại âm trên là hô côn #ˆEế. Khổng An 
Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Hôn là loạn. Quảng Nhã cho: 
Hôn là ngu si, ngớ ngẫn, đần độn. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ dân 
E. Sau các Miếu, Chùa tránh phạm Húy nên đổi lại chữ dân E là chữ 
thị FE, hoặc là viết từ bộ tâm 2Ù viết thành chữ hôn #l, chữ miên BE ở 
dưới y cứ theo đây. 

Thùy Miên, ngược lại âm trên là thùy ngụy. Theo Tập Huấn 
Truyện cho là ngồi mà ngủ. Sách Tự Thư cho rằng: Ngủ mê, say. Thuyết 
Văn nói chữ viết từ bộ mục H thanh thùy. Ngược lại âm dưới là mạc 
biên & 3Š. Vương Dật chú giải sách Sở Từ rằng:Miên (RE) là nằm mà 
ngủ. Thuyết Văn nói chữ viết huyên âm miên RE thanh miên RE. Chữ 
mục H thanh huyên. Chữ đúng xưa nay viết miên RE mục H huyên từ 
bộ mục Hthanh miên. 

Khể Lưu (đỗ 8#). Ngược lại âm trên là kinh ngheˆ#€ 5š. Khảo 
Thanh cho rằng: Khể là ngừng lại, chậm lại. Thuyết Văn cho rằng: là 
Dừng lại, lưu lại, giữ lại. Chữ viết từ bộ chỉ Eã, thanh khể. Âm khể là 
âm kê #É. Văn cổ viết là khể ñL, hoặc viết là bốc . Ngược lại âm dưới 
là lực cứu 7] #Ä. Giải thích trước cũng đồng. Khảo Thanh cho là lâu đài. 
Thuyết Văn cho là dừng lại, lưu lại. Chữ viết từ bộ điền FH thanh lưu. 
Nay trong văn kinh viết chữ biến thể thành chữ lưu fl# này, hoặc là viết 
lưu 8Š này, hoặc là viết lưu 8# như vậy lân lần chuyển nên sai đi âm lưu 
cũng là âm dậu E3, âm liễu Ÿ#ƒ[. 

Tạ Pháp (8l 3%). Ngược lại âm trên là Z †Š tịch dạ. Khảo Thanh 
cho rằng: Lạy tạ ân nghĩa. Thuyết Văn cho là từ biệt. Chữ viết từ bộ 
ngôn 8 thanh xạ 8Ï. Dưới là chữ pháp 3Š. chữ đúng thể là chữ pháp ®# 
này, hoặc là viết pháp ĐÃ. Nay theo lệ sách viết lược bớt đi, chữ pháp Đã 
viết thành chữ pháp 3š này. Âm pháp ®# ngược lại âm trạch *6 độc. Gọi 
là Thần thú ngày xưa cũng gọi là giải pháp độc. Không thẳng tới mà từ 
từ bổ đi, phẳng lặng như nước. Cho nên từ bộ thủy 35k mà viết pháp ®Š 
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lược đi. Nay lược lại và viết chữ pháp 3 này. Quảng Nhã cho là Pháp 
lịnh. Nhĩ Nhã cho là Thường. Thuyết Văn nói là hình luật. Cố Dã Vương 
cho rằng:Pháp là lau chùi, là nghi tắc, phép tắc. 

Vô lụy (% 35) Chữ trên là vô ?E. Văn cổ viết kỳ 3l trong chữ vô 
%. Thuyết Văn nói là Hư vô, là sức mạnh. Ngược lại âm dưới là ngụy. 
Theo Tả Truyện cho rằng: Con người về sau không có mệt mỏi. Vận 
Thuyên cho là tội tướng, Tự Thư cho là Liên lụy đến nhà, văn cổ lại viết 
lụy đều là chữ tượng hình. 

Hệ Phược (ŠŠ ƒ#Ñ). Ngược lại âm trên là kế ã†. Sách Tập Huấn 
Truyện cho rằng: Nối kết lại, tiếp theo. Ngọc Thiên cho rằng: Buộc 
chặt lại, câu thúc. Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ mịch #3 thanh 
hệ. Ngược lại âm dưới là phòng bác  FỀ. Tập Huấn Truyện cho Phược 
hệ là ràng buộc, trói buộc. Thuyết Văn nói cho là bó lại. Chữ viết từ bộ 
mịch # bác FỂ thanh tỉnh %ï. 

Gian Tân (ŠR 3#). Ngược lại âm thảo nhàn # BR. Sách Nhĩ Nhã 
cho rằng: Khó khăn, gian nan. Thuyết Văn cho là Đất khó trị. Chữ viết 
từ bộ thổ -E thanh cấn R. Âm cần là âm cẩn ãŠ. Chữ theo đây là đúng. 
Nay văn thường dùng loại viết cần ŸŸ] là sai. Chữ tân ®# trên theo hai 
cách viết tân 3£. 

Vô hạ (## HX). Ngược lại âm trên hà nha 3š {. Giả Quì chú giải 
sách Quốc ngữ rằng: Hạ (ñš) là sự rảnh rỗi, nhàn rỗi. Thuyết Văn nói 
chữ viết từ bộ nhật Hthanh hà. 

Da hỗ (fh Th) Ngược lại âm 8] th hồ cổ. Trịnh Tiễn chú giải Mao 
Thi Truyện rằng: Hỗ Tf là may mắn, phước là nh. Sách Nhĩ Nhã cho là 
nguồn phước. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thị 7T thanh cổ th. Trong 
kinh hoặc là viết hữu ‡ñ âm hữu #. Thuyết Văn cho là Hỗ đỡ, giúp 
sức. Nơi nghĩa cũng thông chữ trên dịch là có liên hệ với nhau. Khổng 
Tử cho rằng: Từ nơi Trời trợ giúp, là thuận theo con người để trợ giúp, 
là người có lòng tin. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thị thanh hữu 2H. 
Âm thị Z là âm kỳ #E. 

Văn manh (#W TẾ). Ngược lại âm trên là vật phân Z7 3. Trong 
kinh viết văn 4V, thường dùng sai. Thuyết Văn nói viết văn X là loại 
côn trùng biết bay cắn đốt chích người. Ngược lại âm dưới là mạc canh 
S Ÿ†. Theo Thanh loại cho rằng: com muỗi mắt, muỗi kim, giống như 
con muỗi mà lớn hơn. Thuyết Văn cho là ở trên núi, hồ ao nước đọng, 
trong cỏ hoa hóa sanh con muỗi này, cũng từ trong thân con nai sanh 
ra. Thân nó lớn gọi là manh lễ tức là con ruồi trâu mà sống từng đàn. 
Theo văn gọi là loài ký sinh trùng sống trên người và thú vật, hút máu 
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để sống. 

Vô giáp (## #l). Ngược lại âm hồ giáp “ ER. Thuyết Văn cho 
rằng: Nơi quan ải nhỏ hẹp. Chữ viết từ bộ phụ Eš thanh giáp. Trong văn 
kinh viết từ bộ đại 7 viết thành giáp Ä này là chẳng đúng. Âm giáp 
ngược lại âm hiểm diệp #§ SŠ. 

(Kinh từ quyển 305 đến quyển 310 đều không có âm giải thích.) 


KINH ĐẠI BÁT-NHẤ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 3l] 


Thông duệ (Fl ÄY). Ngược lại âm trên là thông FÃt. Theo Hàn Thi 
Truyện cho là thông minh. Mao Thi Truyện cho là nghe. Thuyết Văn 
cho là chính xác thật tế. Chữ viết từ bộ nhĩ H thanh thông. Ngược lại 
âm dưới là nhuệ ñ#. Văn Bát-nhã cho rằng: Là trí tuệ. Sách Thượng Thư 
cho là Thánh. Tập Huấn Truyện cho là thông tận nơi vi tế nhỏ bé nhất. 
Thuyết Văn cho là Sâu, trí sáng thâm sâu. Chữ viết từ bộ thông đếnmục 
H thanh tỉnh cốc ?#Ä #ì. Âm thông là âm tàn ?Š. 

Chúng dụ (ÑÄ ti). Ngược lại âm trên là ðŠ ER Thuyết Văn cho là 
chúng là số đông nhiều, từ bộ thỉ ZK, lập là chúng đông. Từ bộ mục H 
viết chữ chúng. Chữ chỉ ý. Âm chúng là âm ngâm . Ngược lại âm dưới 
là dực chú šŠ 3Ÿ là chữ thường hay dùng. Viết đúng từ bộ ngôn viết 
thành dụ ïfỳ. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký cho là nói lãi nhãi bên 
tai. Thiên Thương Hiệt cho rằng: Khuyên can, dùng thí dụ khuyên can. 
Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ ngôn thanh dụ. 

Bất Khiếp (7E l#).Ngược lại âm khiếm khiếp  lŠ. Cố Dã Vương 
cho là khiếp sợ nhát gan. Thuyết Văn cho là Chữ viết từ bộ khuyển 
viết thành chữ khiếp †š. Cho rằng nhiều chó nên phải sợ hãi là chữ hội 
ý. 

Bất đạn (E l). Ngược lại âm trên đường lan FŠ BÑÏ. Trịnh Huyền 
chú giải Mao Thi Truyện cho rằng: Đạn (lŠ) là khó khăn kiêng sợ. Theo 
Tập Huấn Truyện cho là từ chối, kinh sợ. Thuyết Văn cho là Kiêng ky. 
Chữ viết từ bộ tâm /Ù thanh đơn 88. 

Giải Quyện (l# fế). Ngược lại âm trên là giới RŸ. Âm dưới là 
cuỗng viện 3† l7, hoặc là viết quyện fŠ. Quảng Nhã cho rằng: quyện là 
rất. Vận Anh Tập cho rằng: Rất mỏi mệt, hoặc là viết là . 

Do dự đt ##). Ngược lại âm trên là Dực châu ŠŠ #|. Âm dưới là 
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dư cứ ÊÂ ÿš. Hiếu Thanh cho rằng: Do dự là không nhất định. Từ Tập 
Huấn Truyện cho là trong lòng nghi ngờ. Sách LỄ Ký cho là Đoán, dự 
đoán. Cho nên chỗ quyết còn hiểm nghi, nhất định do dự. Tiếng địa 
phương cho rằng: Ở Lũng Tây gọi con chó là do ïš. Cho nên chữ Do từ 
bộ khuyển 2 thanh do. Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: Dự G3) 
là tên một con thú hình dáng giống như con voi. Thuyết Văn nói chữ 
viết từ bộ tượng Ấ thanh dữ ®. 

Đổ La miên (1ã Ä# #ñ). Âm trên là đổ #š. Âm dưới là di nhiên 7ã 
?Ä. Tiếng Phạm, gọi là loại bông tơ nhẹ mịn. Sa-môn Đạo Tuyên chú 
giải trong Tứ Phần Luật giới kinh rằng: Loại cây cỏ trổ bông mịn nhẹ. 
Hoa Bồ Đào, hoa Liễu, hoa trắng, hoa trắng dương, hoa Điệp v.v... Là 
loại bông nhẹ bay lên, lấy nghĩa nhuyễn mịn là m ví dụ. 

Phiêu dương (5ñ RŠ). Âm trên là thất diêu PL šŠ. Trong Mao Thi 
Truyện cho là gió mạnh. Ngược lại âm dưới là dương lượng 15 Zề. 
Thuyết Văn cho là gió bay phất phới, thanh bình. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 312 


Phiếm Đại Hải G# Z Ÿ8). Ngược lại âm phương phạm Z ŸŠ. 
Thuyết Văn cho: Phiếm (3Z) là nổi. Chữ viết từ bộ thủy thanh phạt. 
Ngược lại âm phạt tức 4Š RỈ], là chữ đúng. Ngược lại âm dưới là ha cải 
ãn] dí. Cố Dã Vương cho là nước lớn nhiều, nhận nước từ muôn con sông 
chảy ra. Lão Tử cho rằng: Sông biển cả mênh mông. Cho nên có thể là 
m vua cả trăm hang nhỏ, ngõ ngách tram muôn con sông lão Tử nói: Sở 
đĩ sông biển có khả năng đứng đầu trăm hang là vì dụ cho Pháp là nh, 
cho nên Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thủy thanh mỗi Ã‡. 

Phù nang $# #Š). Âm trên là phù £Ÿ. Lại âm phù vưu #72. Khổng 
An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Trôi nổi gọi là # phù. Giả 
Quỳ chú giải sách Quốc ngữ cho là nhẹ. Thuyết Văn cho là nổi lên trên 
mặt nước. Chữ viết từ bộ thủy thanh phù “. Ngược lại âm dưới là nặc 
đường ãã F8. Tập Huấn Truyện cho rằng: Cái túi có đáy gọi là nang ŸŠ, 
không đáy gọi là thác BE. Nay trong kinh nói “Phù nang” đó là cái túi 
chứa hơi, muốn vượt qua biển lớn phải nương vào cái túi này, cái túi 
chứa hơi đó la nhẹ nổi lên mặt nước, có sức đưa người qua sông biển 
lớn. 
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Bãn Phiến (3ï). Ngược lại âm trên là ban giản ‡J ññ]. Theo Tập 
Huấn Truyện cho rằng: dùng cây cưa chẽ gỗ ra là m ván. Thuyết Văn 
nói chữ viết từ bộ phiến Ƒï viết thành bản ‡ là cắt gỗ ra thành miếng 
ván. Trong văn kinh viết từ bộ mộc ZR, văn thường dùng thông dụng. 
Ngược lại âm dưới là thiên biến 3E. Thiên Thương Hiệt cho rằng: 
Phiến () là gỗ được chẻ ra thành miếng ván. Thuyết Văn nói là phân 
nửa khúc gỗ. 

Tử Thi (5E B#). Âm thi ƑT. Theo Tập Huấn Truyện cho rằng: Người 
chết gọi là thi gế. Theo sách Lế Ký cho rằng: Người chết ở trên giường 
gọi là thi (BÉ) xác chết. Bỏ vào quan tài gọi là cữu ‡4. Tức là linh cữu, 
cái hòm liệm xác người chết. Âm tức cữu ÄjÃ là âm cựu ÊŠ. Chữ viết từ 
bộ phương [L_ đến bộ cửu Z4. 

Khoáng dã (ã #Ỹ). Ngược lại âm trên là ẾB Fễ khuếch quảng. 
Trước đã giải thích rồi. 

Tư lương TŠ fŠ. Thuyết Văn nói: Tư (Š) là hàng hóa. Chữ viết từ 
bộ bối BH thanh tư. Ngược lại âm dưới là lực khương 7) %, hoặc viết là 
lương ‡S. Tập Huấn Truyện cho là Các thứ lương thực, thức ăn. Thuyết 
Văn nói là Ngũ cốc. Chữ viết từ bộ mễ 3X thanh lượng #. Trong kinh 
Lục Độ Vạn Hạnh gọi là “Tư lương ”. 

Tao khổ (GÌ #?). Ngược lại âm tổ lao ‡R 5. Thuyết Văn cho là 
Sặp gỡ. 

Phôi bình (£ XÃ). Ngược lại âm trên là phổ bôi #£ Z8. Thuyết Văn 
cho là Ngói chưa nung nên gọi là phôi. Chữ viết từ bộ thổ -F thanh bất 
ZE. Ngược lại âm dưới là mãn huyên ?8 I. Theo Tập Huấn Truyện cho 
rằng: dụng cụ chứa nước. Hiếu Thanh cho rằng: Giống như cái bình mà 
miệng nhỏ gọi là bình JR, cái lọ, cái chai. Âm anh. Ngược lại là âm ô 
canh R Ÿ#l†. 

Kham thạnh (#8 8Ÿ). Ngược lại âm trên là khang cam EEH. Khổng 
An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Kham là có thể, có khả năng. 
Âm thạnh 8Š là thành PŠ. Hiếu Thanh cho là bền chắc. Thuyết Văn cho 
là nhiều, đầy đủ. Chữ viết từ bộ mãnh II thanh thành PỀ. 

Trang trị (#š 38). Âm trên là trang ##. Hiếu Thanh cho là Trang 
sức đẹp. Âm dưới là trì #ƒ. Tự Thư cho là Sửa trị, pháp lệnh, sửa, tu 
sửa. 

Thôi trước (£ 3Š). Ngược lại âm trên là tha lôi {b EŠ. Thuyết 
Văn cho là Thôi (Ÿ£) là sắp bày, âm bài BÈ. Ngược lại âm bại R# mai 
1. Ngược lại âm dưới là trương lược 5E. Chữ viết đúng là từ bộ thảo 
Sĩ đến chữ giả 3ý, hoặc từ bộ S thổ viết thành chữ trước 5S“. Nay trong 
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kinh viết hai chữ điểm ấh dưới viết thành chữ trước SÈ, vì có bộ thảo 
là saI. 

Tảng thất (E2). Ngược lại âm tắng táng lễ #Ẽ. Hiếu Thanh cho 
rằng: Tảng thất là lạc mất, rời rạt. Thuyết Văn nói cho là chết mất. 
Viết chữ từ khốc 3. Âm khốc ® ngược lại âm khổ ® cốc thanh vong. 
Trong văn kinh viết táng #Š hoặc là viết tảng đều sai. Âm dưới là thất 
%. Thuyết Văn cho rằng: Thất (#) là tung hoành ngang dọc.Chữ viết 
từ bộ thủ # thanh ất Z,. Theo Lệ sách viết chữ thất #Knày là sai. 

Phương khiên (2 ®). Ngược lại âm xí kiên fỀ Š*. Quảng Nhã cho 
là liên kết, dẫn dắt. Kéo lôi. Thuyết Văn cho là Dẫn đi trước. Chữ viết 
từ bộ mịch ¬ giống như ngưu “F. Âm Eš quân nghĩa là tụ hợp lại. Lại 
viết từ bộ ngưu #F thanh huyền %. Âm miên ngược lại âm quý dinh ŸŠ 
Rã. Văn thường dùng viết từ bộ thủ đến bộ khứ Z viết khiên #Š này 
là chẳng đúng. Văn cổ viết từ bộ thủ viết thành chữ khiên. 

Xuyên huyệt (#Ÿ 7N). Ngược lại âm trên là xướng chuyênG ®š. 
Vận Anh Tập giải thích rằng: xuyên là cai hang. Thuyết Văn cho là 
thông suốt. Chữ viết từ bộ thân #Ÿ đến bộ huyệt 7N. Âm dưới là huyền 
quyết % 33. Trịnh Tiễn chú giải Mao Thi Truyện cho rằng: Đường dưới 
đất gọi là cái hang. Thuyết Văn nói cho là Đất ở nhà. Chữ viết từ bộ 
miên "" thanh bát. 

Lão mạo ( Š). Ngược lại âm trên là lặc não #7 lấ. Nhĩ Nhã giải 
thích rằng: Lão là thọ, tuổi thọ. Hiếu Thanh cho rằng: Sống lâu, cựu. 
Khúc Lễ Kinh cho rằng: Bảy mươi tuổi gọi là lão ®. Thuyết Văn cho 
là Mạo lão là người cao tuổi. Chữ viết từ bộ mao ®% đến bộ nhân Ä, 
đến bộ chủy. Âm chủy là âm hóa. Nói rằng người có râu tóc hóa bạc 
trắng gọi là lão ®£. Ngược lại âm dưới là mao bạo 5 #. Sách Chu Lế 
cho rằng: Tám mươi, chín mươi tuổi gọi là mạo Š. Trịnh Huyền cho: Là 
người mê muội hay quên. Thuyết Văn nói chữ viết là mạo niên Š#Ƒ là 
chín mươi tuổi. Chữ viết từ bộ lão 5£ đến bộ cao ñ thanh tỉnh Ẩï. 

Câu Lô xá (1Ä Fễ ®). Là tiếng Phạm. Trong Luận Đại Bà-sa cho 
là Một Câu-Lô-Xá, tức là bằng tiếng con bò rống vang ra, tức là nơi rất 
xa ngoài thành. Vùng A-lan-nhã. Tức là nơi tịch tịnh yên tỉnh. 

(Quyển 313 không có âm giải thích.) 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 314 


Hộc noãn (## ðR]). Ngược lại âm trên là khổ giác ##. Theo Tập 
Huấn Truyện cho rằng: Cái trứng của con chim, da ngoài trong rỗng. 
Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ hộc ñ% thanh giác #3. Âm giác #5 ngược 
lại âm khẩu giang L] 3T. Ngược lại âm dưới là quản fš. Thuyết Văn cho 
là Phàm vật gì không có vú đều từ trứng sinh ra. Văn cổ viết chữ noãn 
ÚB nây, hoặc là viết noãn ñ. Chữ tượng hình. 

Ê mục (E H). Ngược lại âm ư kế TÊ ã†. Vận Lược Tập cho rằng: 
Con mắt bị che. Chữ viết từ bộ mục H thanh y. Ngược lại âm ư kế ]ÊS ã†. 
Trong văn kinh viết ế #ể này là chẳng đúng. Chữ mục H Thuyết Văn 
cho là con mắt của người. Chữ tượng hình có hai “đồng tử”. 

Tướng Soái (lf Í). Ngược lại âm tinh dạng £ Rš. Từ Thư cho: 
là quân chủ. Thuyết Văn cho là Thống lĩnh. Chữ viết từ bộ thốn *Ƒ đến 
chữ thanh tỉnh #ì. Ngược lại âm dưới là suất loại S Xã. Khảo Thanh cho 
là Thống lĩnh. Tập Huấn Truyện cho rằng: Tướng quân. Hoặc là viết 
hoặc âm là suất (Š#) đây cũng thông dụng. 

(Quyển 315, không có âm giải thích.) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 316 


Thuần thục (È# Š#). Ngược lại âm trên là thời luân EŠ fâ. Văn 
thường hay dùng viết là thuần 3E, hoặc là viết thuần 3E. Quảng Nhã cho 
rằng: Thuần là trong sạch. Hiếu Thanh cho rằng: thuần là sạch trong. 
Thuyết Văn cho là Chữ viết từ bộ thủy viết thành chữ tức là trong suốt 
màu xanh. Âm lục là âm %# lộc. Ngược lại âm dưới là thường lục 3# . 
Theo Hiếu Thanh cho rằng: Trở thành chín mùi. Tiếng địa phương cho 
rằng: Đã chín nhừ. Thuyết Văn nói rằng: Thức ăn đã nấu chín. Chữ viết 
từ bộ kích thanh âm cao íi nhẫm §£. Ngược lại âm nhi chẩm [f1 #‡. Âm 
kích là âm kích §#Ÿ. Âm cao f8 ngược lại âm thời luân EŠ {â. Nay văn 
thông dụng viết chữ thục #Ä\, hoặc theo dưới từ bộ hỏa viết thành chữ 
3 thục, đều là theo Lệ Sách viết, từ lược bớt mà biến thể đi, đều thông 
dụng âm hỏa là . 

(Quyển 317 không có âm giải thích). 
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QUYỀN 318 


Đa-Yết-La (# i§ §#). Là tiếng Phạm, tên mùi hương. Âm yết 
đã là âm yết Ÿỗð, theo âm Phạm là sai. Âm đúng gọi là Đa nghiệt la #Z 
Sẽ lệ. Tức là mùi hương của “linh lăng”. Chữ la lệ chuyển lưỡi đọc là 
“Ra”. 

Đa-Ma-La (# FỄ ##). Cũng là Tiếng phạm, tên mùi thơm. Đời 
Đường dịch là mùi thơm của cây Hoắc hương. Xưa gọi là mùi thơm của 
rễ cây là sai. 

Ốt Bát La Hoa (li. Ø£ §# 7È). Ngược lại âm trên là ôn cốt 38 †#. 
Đời Đường dịch là Hoa sen xanh, hoa này màu xanh, lá nhỏ hẹp mà dài, 
mùi thơm bay rất xa, người nhân gian khó có thể ngửi được, mùi hoa 
này giữ cho không nóng bức. Xưa ở ao rồng lớn có, hoặc gọi là Ưu-Bát- 
La. Thanh chuyển đều là một nghĩa. 

Bát Trì Ma Hoa (f£ lš F iÉ). Xưa gọi là #£? EẼ, hoặc gọi là 
Bát-nỗ-ma ñ£ #Š F#. Đúng âm Phạm gọi là Bát-nạp-ma ñ#‡ ## Eễ. Đây 
người đời gọi là hoa sen đỏ. Như trên gọi là hoa màu đỏ, màu vàng, 
mầu fím. 

Câu Mỗ-Đà-Hoa ##9J 3š ƒE †È. Xưa gọi là câu-vật-đâu #8) Z7) Bã. 
Đúng âm Phạm là câu-mâu-na ‡8J ® jj. tức là hoa sen màu tím đỏ đậm, 
màu son. Người đời không ngửi được mùi hoa kia. Trong ao rất thơm, 
hoa cũng rất lớn. 

Bôn-Trà-Lợi-Ca-Hoa (#š 2š #I| 3J1 4È). Xưa gọi là phân-đà-lợi 2 
lE #Il. Đúng âm Phạm là Bổn-nỗ-li-ca-hoa 2 #® F 3 ?È. đời Đường 
gọi là hoa sen trắng, hoa sen này trắng như tuyết, như màu vàng bạc tỏa 
sáng, người ta ngũi rất thơm, cũng có nhiều hoa, lớn mọc trong ao rồng 
kia, người thế gian không có. Âm nô #W là âm nô nhã #W 3£. 

Tỷ Độ (tt Ký). Ngược lại âm tỳ nhị 58 5B. Theo Tập Huấn Truyện 
cho rằng: So sánh các loại. Trịnh Huyền chú giải sách Chu Lễ là So 
sánh giống như là trao đổi. Ngược lại âm dưới là đường lạc FŠ 33. Giả 
Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: Độ là đánh giá. Chữ giã tá. 

(Quyển 319, 320, 321 ba quyển trên đều không có âm để giải 
thích. ) 

KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 322 


Đông dũng (#Š5R). Ngược lại âm dung thũng #4 Fễ. Thấy trước 
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năm mươi hai ở quyển đã giải thích rồi. 

Chiên Đàn Hương (‡ñ ‡Š #®). Tiếng Phạm là Bạch đàn hương 1 
Jš #. Ngược lại âm trên là chi nhiên Z #Ä. Ngược lại âm dưới là đường 
lan E? Bï. Đây gọi là mùi thơm phát ra từ biển Nam Hải, có hai loại, đỏ 
và trắng. Hoa màu đỏ như trên đã giải thích. Dưới đây trong kinh nói có 
tên của loài hoa thơm. Như quyển trước đã giải thích đây đủ rồi. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 323 


Hữu sí (8 Ÿñ). Ngược lại âm trên là thí chí, Thuyết Văn nói là 
cánh chim từ tiếng của chi vũ, hoặc đông với chữ thiên Đãng: Âm trên 
là thiên ñ. Âm dưới là đương lãng S BlÄ. Hà Yến giải thích rằng: Đãng 
là tộc loại. Khổng An Quốc chú giải sách Quốc Ngữ rằng: Tương trợ. 
Nặc (EẾ) chẳng phải gọi là đãng. Lục Thao cho rằng: Bạn bè, gọi là 
bằng hữu, gọi bằng tức là đãng. Sách Chu Lễ cho rằng: Năm trăm nhà 
là một đãng. 

Tỷ muội (#% #£).Ngược lại âm trên là tư thử 7Š IÈ. Âm dưới là mỗi 
bối ®& fï. Bạch Hổ Thông cho rằng: Tỷ là phóng túng, thoải mái. Muội 
(#Ä) là mạt (2E) là ngọn. Nghĩa là lấy cái trước sau tôn ty thứ lớp. Theo 
Hàn Thi Truyện cho rằng: Người con trai gọi người con gái là muội, tức 
anh gọi em gái là muội. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ nữ #2 thanh tỷ. 
Âm TP thị là âm tư tử 3# 5E. Chữ muội #£ là chữ mạt ZE. 

Quỷ Phạm (#\ 8ð). Ngược lại âm câu vi {R #Š. Ngược lại âm dưới 
là phàm ảm ÑN ŠŠ. Xem quyển bốn mươi ba ở trước đã giải thích rồi. 

Tà hạnh (3E ÍT). Ngược lại âm trên là tịch sa Z ñš. Âm dưới là 
hạnh *£. Trong Đại Luận cho rằng: Là m trái với Chánh giáo, tin theo 
tà ngụy, gọi là năm thứ lửa thiêu đốt, thân giữ giới gà chó, không có 
lợi ích, không cần khổ gọi là tà hạnh. Lại nữa là m việc sai quấy, đối 
với dâm dục lấy vợ người khác là m vợ mình đó là chẳng phải thời lấy 
chẳng phải đạo là m đạo để theo gọi là tà hạnh. 

Ly gián (Ñ£ fE]). Ngược lại âm trên là lực tri Œ ÃÑ). Âm dưới là 
cách hạn # ƑÑ. 

(Quyển 324 không có âm để giải thích. ) 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyển 3 877 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 325 





Phiến-đệ-bán-trạch-ca (l ## 3 ‡Š 3l. Âm đệ ngược lại âm lặc 
gia ŸJ]IIl. Trong kinh viết bố là chẳng thành chữ. Âm ca 3 ngược lại âm 
cương khư 8 ï#. Là tiếng Phạm, đời Đường dịch là huỳnh môn 3 Ƒ. 
Loạ1 người này có năm thứ. Như trong Tỳ Nai Da Đại Luật có nói rộng. 
Nay Ký lược tụng cho rằng: chính là thiên, kiển, đố, biến, bán. 

Ám á lệ ft. Ngược lại âm trên là ẩm kim Ñ# 2`. Thuyết Văn cho 
là Không có thể nói được. Chữ ám giống như là không có tiếng. Ngược 
lại âm dưới là ô giả lã Eã. Trước quyển thứ nhất đã giải thích chữ viết 
đều từ bộ tật. Ngược lại âm nữ ách #2 JB. Từ bộ viết L]chữ lỗ á này là 
chẳng đúng. 

Luyến tích điêu giản đoản lậu do dự (S* SŠ l§ Tñ] 1u llR 3Ð ƒ%.) 
quyển một trăm tám mươi ở trước đã giải thích rồi. 


KINH ĐẠI BÁT- NHÂ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 326 

Xú Uế (5ï). Ngược lại âm trên là xương chú Eã 7u. Thuyết Văn 
cho là loài thú chạy ngữi mùi mà biết dấu vết đường về, đó là loài chó. 
Chữ viết từ bộ khuyển đến bộ tự , âm tự H là cổ viết ty S là lỗ 
mũi, là chữ tượng hình. Nay văn thông dụng viết từ bộ tử 5È. viết thành 
chữ ty ?# này là chẳng đúng. Ngược lại âm dưới là uy vệ BŠ fŸï. Văn 
Ngọc Thiên cho rằng: Uế là không sạch sẽ, trong sạch. Vận Anh Tập 
cho rằng: Uế là xấu ác, hoặc từ bộ thực Â viết thành chữ uế nghĩa là 
uống nước dơ. Thuyết Văn cho là Chữ viết từ bộ hòa thanh tuế ÿ%. 

Cấu ni (ñ RR). Ngược lại âm trên là cổ khẩu rL]. Cố Dã Vương 
cho rằng: Cấu đ#) là không sạch sẽ. Thuyết Văn cho là là nuớc đục đơ. 
Ngược lại âm dưới là ni trĩ JE #É. Thuyết Văn cho: Nị (ñRẦ) là béo ngậy. 
Chữ viết đúng xưa nay từ bộ nhục [ÃI thanh nị 8Ÿ. 

Kỹ sắt (É #3). Ngược lại âm trên là cơ nghi ## #š. Vận Anh Tập 
cho rằng: sắt ## là trứng của loại ký sinh trùng. Ngược lại âm lỗ quản 
#t :, là chữ tượng hình. Ngược lại âm dưới là sở ất Fï Z,. Thuyết Văn 
nói chữ #& sắt là viết từ bộ sắt 7L đến bộ trùng FHREH. Văn thông dụng 
viết chữ #\ sắc là chẳng phải âm sắc, là âm 4 tín. Âm trùng FRHR là 
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âm côn Eẽ. 

Ma huỳnh (EŠ 'ã). Ngược lại âm vinh hồi ŠŠ 3l. Vận Anh Tập cho 
rằng: Là lau chùi. Tự Thư cho là Ñgọc mài nhỏ gọi là huỳnh ẴŠ, là sáng 
óng ánh, hoặc viết chữ huỳnh ẤŠ này. 

Bất tuẫn (7E Í#J). Ngược lại âm trên là tuần tuấn 8) {$. Tập Huấn 
Truyện cho rằng: Lấy vật từ hân gọi là tuẫn flJ. Theo Hiếu Thanh cho 
là quay về. Sách Thượng Thư cho là Chạy theo. Thuyết Văn cho là 
Rất mau. Chữ viết từ bộ nhân Ä. thanh tuần ÃJ, hoặc viết tuẫn Í8J cũng 
thông dụng. 

Giao triệt (SŠ fÑU). Ngược lại âm triển liệt #Š ZIJ. Theo Mao Thi 
Truyện cho rằng: Triệt là thấu suốt. Trịnh Huyền chú giải sách Luận 
Ngữ: Cũng cho là thông suốt. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: Là đạt 
tới nơi. Thuyết Văn rằng: Chữ viết từ bộ xước thanh phộc dục (#3). 
Theo văn thông dụng viết từ bộ khứ 3 là chẳng đúng. Âm xước ngược 
lại âm sửu xích # N. Âm phộc phổ bốc 3 k. 

Tân toan (S£ Ä#). Ngược lại âm trên là tín tân {3 %Š. Khảo Thanh 
cho rằng: Tân (3#) là mùi vị ớt cay. Thuyết Văn cho là Chữ viết từ bộ 
nhị — đến bộ tân là âm tội 3E. Ngược lại âm thừa canh ZK FE. Giống 
người cúi xuống. Ngược lại âm lộng quan ỆE. Thuyết Văn cho: Toan 
(#) là rót rượu mời. Chữ viết từ bộ E5 dậu thanh toan. Âm toan là âm 
tuấn, hoặc viết toan BÊ nghĩa là đau khổ. 


Khổng An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: chiết (ÏT) là bẽ gãy, 
đứt lìa ra, gọi là đoạn ngục. Quảng Nhã cho là Bẻ cong lại. Chữ chánh 
xưa nay từ bộ thủ thanh cân Ƒr. Ngược lại âm dưới là bằng phúc 3⁄5 
4ã. Hiếu Thanh cho rằng: Khuất phục, chịu theo. Thuyết Văn chö : Phục 
() là hầu hạ, là con chó theo hầu hạ người, tức là phục {Ä. Cho nên gọi 
là theo người. Chữ viết từ bộ khuyến ®, là chữ hội ý. 

Dẫn đoạt (5| ). Ngược lại âm dĩ nhẫn 4 #1. Chí Đổ chú giải 
Tả Truyện cho là người dẫn đường. Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ 
rằng: Duỗi thẳng ra. Thuyết Văn cho là Mở dây cung. Văn cổ viết từ 
bộ nhân Ä, viết dẫn 5|, hoặc viết từ bộ thủ SF viết thành dẫn, là chữ 
hội ý. Ngược lại âm dưới là đồ hoạt #È 3ñ. Hiếu Thanh cho rằng: Đoạt 
là cướp mất. Theo Tự Thư cho rằng: Tay giữ lấy một con chim, sợ bay 
mất gọi là đoạt Š. Chữ viết từ bộ đại ® bộ truy, bộ hựu X.. Theo 
Thạch Kinh từ bộ thốn *Ƒ viết thành chữ đoạt ®. Văn cổ viết là đoạt 
f. Hai chữ tượng hình. Trong kinh viết từ bộ lục 7Xviết thành đoạt ŠŠ 
này là chẳng đúng. 
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Đường thọ (FŠ 5Š). Ngược lại âm đồ tức Ã#È RỈl. Cố Dã Vương 
cho rằng: Chữ đường F‡ viết từ bộ canh EE. Theo Tự Thư cho là hư tự. 
Thuyết Văn cho rằng: Từ bộ canh ER đến bộ khẩu L]. Ngược lại âm 
dưới là thù trửu ÄÑ 8. Tiếng địa phương cho rằng: Thọ là nhiều, đầy đủ, 
chứa nhận. Thuyết Văn cho rằnè: Giao cho, đưa cho. Chữ viết từ chữ 
thọ đến chữ chu 7Ÿ văn tỉnh #. Chữ giải thích theo đùa nghịch là rằng: 
Là trên dưới giao phó cho nhau, chữ [ ] là chỗ nhận lấy vật. Hoặc gọi là 
từ bộ cân TH, tỉnh #3. Âm thọ ngược lại âm phi biểu ‡# 3š. 

Kịch khổ (ð| ®). Ngược lại âm cừ nghịch ÈE 3í. Ngược lại âm 
dưới là khô cổ ‡ñ rh. Trong quyển thứ chín trươcứ đã giải thích đầy đủ 
TÔI. 

Kiểu trá (f8 ấF). Ngược lại âm kiểu yêu #ã Z£. Cố Dã Vương cho 
rằng: Giã dạng gọi là kiểu 8. Tự Thư cho rằng: Lừa fối. Thuyết Văn 
cho là Chữ viết từ bộ thủ S thanh kiểu f8. Trong văn kinh viết từ bộ thỉ 
® viết thành #ã kiểu này văn thường dùng là chẳng đúng chánh thể. 

Tạm xả (ŠT†Ä). Ngược lại âm tàm lạm ŠJ5. Văn thường dùng, 
chữ chánh thể viết từ bộ nhật H viết là tạm Šƒ. Quảng Nhã cho là tạm 
thời trong chốc lát. Vận Anh Tập cho là Chọn thời gian ngắn nhất. 
Thuyết Văn cho là Không lâu. Chữ viết từ thanh trảm fŸJr. 

Kỹ nghệ (†š #3). Ngược lại âm cừ ỷ 3šñ. Thuyết Văn cho là 
Khéo tay. Chữ viết từ bộ thủ S. Trong văn kinh viết từ bộ nhân Ä, là 
sai. Ngược lại âm dưới là nghê kế 5Š ã†. Sách Chu LỄ cho rằng: Sáu 
nghề: Lễ, nhạc, thư, số, xạ, ngự. 

- Lễ là nghi hành lễ 

- Nhạc là tấu nhạc 

- Thư là viết, họa 

- Số là tướng số 

- Xa là bắn cung, tên, bắn súng. 

- Ngự: Điều khiển xe ngựa, cỡi ngựa. 

Cố Dã Vương cho rằng: Nghệ giống như tài. Đỗ Dự cho rằng: Ng- 
hệ là phương pháp chế ngự. Tự Thư cho rằng: Nghệ là tài năng, năng 
lực. Chữ viết từ bộ vân Z thanh nghệ Ä#⁄. Âm nghệ đông với âm trên. 

Tà mạng (ấồ55). Ngược lại âm trên là tịch sa Z Bế, chữ mượn 
dùng. Thuyết Văn cho là Chữ đúng thể viết là tà #Ÿ từ bộ #4 thanh nha 
3Ƒ. Trong sách viết lược bớt đi chữ tà #Ÿ. Nghĩa là đừng có nghi. Cố Dã 
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Vương cho rằng: Tà giống như người đàn bà ác. Trong kinh cho rằng: 

Tà mạng là là m việc không đúng, là siểm nịnh, nịnh hót, để cầu danh 

lợi, là m nghề bằng tứ khẩu, lấy tự cầu để sinh sống, gọi là ngước lên 

trời xem tỉnh tú, giống như cày ruộng, trồng trọt. Xem bốn hướng khiến 

cho mạng chú phục qưuï thần, đây là bốn nghề nghiệp gọi là tà mạng. 
(Quyển 328 không có âm để giải thích. ) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 329 


Đam dục (RŸ ÑŠ). Ngược lại âm đáp cam Z H. Quyển 53 trước đã 
giải thích đầy đủ. 

Kỳ khế (| 32). Âm trên là kỳ E. Tự Thư cho rằng: Lộ trình có kỳ 
hạn. Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: Kỳ là tụ hội. Thuyết Văn 
nói giải thích cũng đồng. Chữ viết từ bộ nguyệt thanh kỳ #. 

Hệ niệm (ŠŠ 3). Ngược lại âm câu nghệ {R ã8. Quyển ba trăm lẻ 
bốn ở trước đã giải thích đầy đủ rồi. 
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Thôi trưng ŒÉ f3). Âm trên là xuy WX. Âm dưới là trắc lăng #ÿ l#. 
Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: Trưng là đưa ra bằng chứng. Thuyết 
Văn cho rằng: Phàm kẻ sĩ ngày xưa đi đến trưng cầu mà nghe triều đình 
lệnh vua phán quyết, tức là trưng f%, là đi đến. Cho nên chữ viết từ bộ 
nhậm ZÈ đến bộ vi ?Ä thanh tỉnh #ì. Âm nhậm =E ngược lại âm thể dĩnh 
HỖ SI. 

Tiêu chú (Ế§ ##). Ngược lại âm chu dụ (#Efl) Xưa viết là chú 3, 
hoặc viết là chú 3È. Các chữ trong sách đều không có chữ này. Chữ chú 
## này trong kinh dịch sửa đổi lại viết có bộ thủy. Thành ra bộ hỏa, viết 
là chú |, là chữ tượng thanh. 

Toan đáp (8£ 2t). Ngược lại âm dưới là đương nạp Š* ##. Vận Anh 
Tập cho là Đối đáp. Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ thảo S thanh 
hợp Êì. Văn cổ viết từ bộ viết El đến chữ hợp Ê*, viết thành chữ đáp 2Š. 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyển 3 281 





Nay không theo cách viết bộ thảo Š trong sách mà biến thể đi bộ ®* ở 
trên mà viết đáp ZŸ. Nghĩa là rơi rụng, khiến cho mỏng đi v.v.... 

Tệ hoại (fWú EẼ). Ngược lại âm trên là tỳ duệ EE #*. Đỗ Dự chú giải 
Tả Truyện rằng: Tệ là lâm vào hoàn cảnh khó khăn khốn đốn, cũng là 
kém cõi, thiếu thốn, rách nát. Thiên Thương Hiệt giải thích rằng: Cực 
kỳ khổ sở. Tự Thư cho là Thua, thất bại, bổ chạy. Thuyết Văn cho rằng 
tê, nghĩa là áo rách. Chữ viết từ bộ cân TH. Giống như cái áo rách tệ hại. 
Ngược lại âm dưới là hoài hội lš Rã. Hiếu Thanh cho rằng: Hủy hoại 
phá bỏ, phá diệt. Thuyết Văn cho rằng: Là thua. Chữ viết từ bộ thổ -E 
thanh hoài ZŠ, hoặc là viết là hoại #š. Chữ cổ. Âm hội RỄ ngược lại âm 
ngô quái ® lš. 

Tiểu tụy (ÍÊ? ) Ngược lại âm trên là tình diêu JŠ šŠ. Âm dưới là 
tường toại đi 3#. Vận Anh Tập cho rằng: Tiểu tụy là dáng gầy ốm, xấu 
xí, hoặc là viết từ bộ tâm ;Ù viết thành chữ tiểu tụy tẾ ? này cũng đồng 
nghĩa. 

Phạp tiên (ZfÃ) Ngược lại âm trên là phàm pháp ÑN, 3%. Theo văn 
Tả Truyện nói rằng: Là m trái với cái đúng gọi là phạp. Ngược lại âm 
dưới là tức thiển 3Š, hoặc là viết ? tiên này. Theo Tập Huấn Truyện 
cho là Hiếm, ít. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ XE thị viết thành chữ tiêu 
{Ê thanh thiếu 2, hoặc là viết chữ tiên ##Ý này cũng đồng nghĩa. 

Thô khoáng (#4 #ã). Ngược lại âm trên là thương tô ® ŠZ. Trịnh 
Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: Thô là sơ sài. Quảng Nhã cho là ác, 
xấu ác. Thuyết Văn nói chữ viết từ ba bộ lộc E. Ngược lại âm dưới là 
hồ mãnh 3 ïá. Theo Tập Huấn Truyện cho rằng: Giống như con chó 
hung tợn, hung ác, không thể gần gũi. Cho nên chữ viết từ bộ khuyển ® 
là đúng. Trong kinh viết khoáng đễ bộ thạch “= là sai vậy, chẳng phải 
nghĩa này. 

Bỉ lý (mB SE). Ngược lại âm trên là bi mỹ 3š ŠŠ. Xem bài tựa Ở 
trước đã giải thích rồi. Âm dưới là EE lý. Thiên Thương Hiệt cho là Ấp 
ở ngoài Thành vùng xa của Kinh đô quốc gia. Thuyết Văn cho rằng: là 
Tên Đình Nam Dương. Chữ viết từ bộ 8 ấp thanh E8 lý. Trong văn kinh 
viết {# lý này. Thuyết Văn cho là tạm thời. Quách Phác chú giải tiếng 
địa phương rằng: Cẩu thả, chẳng phải nghĩa ở đây dùng. 

Khối đẳng (#8 #f). Ngược lại âm khô ngoại #ñ Ø‡. Nghĩa đống đất, 
hoặc là viết khối cũng đồng. 

Giãi đãi (l#t Ấ). Âm trên là giới HỀ, giải là mỏi mệt. Âm dưới là 
£t đãi. Đãi là rơi rớt xuống. 

Lại đọa (ÑR?). Ngược lại âm trên là lặc ẩu #Ÿ {lá. Hiếu Thanh cho 
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là không chuyên cần. Thuyết Văn cho là giãi đãi, biếng nhát. Chữ viết 
từ bộ nữ #2 thanh lại $8. Chữ lại $Ä từ bộ phụ Ếi thanh lặc. Trong văn 
kinh viết từ bộ tâm ;Ù viết lại lễ, tuy cũng dùng nhưng sai, không có 
thông dụng. Ngược lại âm dưới là đồ ngọa ƒÈ ?. Quảng Nhã cho rằng: 
Đọa lại là biếng nhát, rơi tớt, hời hợt. Thuyết Văn cho là không có cung 
kính. Chữ viết từ bộ tâm / thanh đọa. Xưa viết là đọa. 

Phụ phụ (1 E). Ngược lại âm trên là đô hồi ŠE ïEl. Hiếu Thanh 
cho là Nơi vùng đất cao, chỗ tụ tập đông đảo, gọi là bến tàu. Tập Huấn 
Truyện cho là nơi gò đất cao. Thuyết Văn cho là gò đất nhỏ. Thuyết 
Văn cho là Vùng đất ở kinh thành tụ hội đông đúc. Chữ viết từ bộ phụ 
# đến bộ thanh truy £E. Hoặc viết từ bộ thổ =È viết thành đôi #É, cũng 
đồng nghĩa. Trong văn kinh viết đổi ‡£ này cũng là văn thông dụng 
thường dùng. Âm ngôi 8. Ngược lại âm ngũ ổi #i ƒŠ. Âm dưới là phụ 
E là âm phụ ẾI. Nhĩ Nhã cho rằng: Nơi cao mà bằng phẳng, gọi là đại 
lục  , mà lục gọi là phụ Œ. Quảng Nhã cho rằng: Đại lục. Thuyết 
Văn nói cũng gọi là Đại lục, là nơi vùng đất cao mà không có đá. Chữ 
tượng hình viết phụ #, giải thích tên gọi là vùng đất cao dày. 

Cấu khanh (l #1). Ngược lại âm trên là cổ hậu rh ÍÉ. Sách Chu 
LỄ cho rằng: Nước chảy thông suốt gọi là 3Š câu. Theo Giai Uyễn Chu 
Tòng cho rằng: Cống rãnh trong thành ấp để thông nước chảy ra. Thuyết 
Văn cho rằng: Nước chảy theo đường cống rãnh, rộng mà sâu, mỗi ống 
cống bốn thước. Chữ viết từ bộ thủy thanh $Š câu. Âm $Š ngược lại âm 
cổ hậu rh ÍÉ. Âm dưới là khổ canh #4 Ñ†. Nhĩ Nhã cho rằng: Chợ trong 
thôn là ng. Quách Phác chú giải rằng: Cái ao bao quanh thành. Thiên 
Thương Hiệt cho rằng: Cái hang sâu, biển lớn, vực sâu. Thuyết Văn cho 
là Cửa ải. Giải thích chữ cổ, nay giải thích đúng viết từ bộ thổ thanh 
khanh. Âm khanh là âm cương lồi. 

Chu ngột (4 #U). Ngược lại âm trên là tri du ẨÍl lì. Theo Hiếu 
Thanh cho rằng: Chặt bỏ cây dư. Thuyết Văn cho là Rễ cây. Chữ viết từ 
bộ mộc Z thanh chu #K. Ngược lại âm dưới là ngũ cốt # #'. Vận Anh 
Tập cho rằng: Cây không có cành gọi là ngột [. Chữ trong sách viết là 
chu #&, hoặc viết là ngột 7L cũng đồng. 

Kinh cức (đi #Ñ). Ngược lại âm trên là cảnh ngưỡng % ÍfÍl. Quảng 
Nhã cho rằng: bụi cây có gai, có hai loại trang kinh và mạn kinh. Trang 
kinh là cây có gai mọc dài, có gai. Mạn kinh là loại dây leo, hai loại 
khác nhau. Có loại thân lớn màu đỏ, thật chỉ có cây trang kinh mà thôi, 
và cây có gai này chỉ mọc ở trên núi. Quãng Châu ký chép: Là cây mai, 
nạp huyền, xuất xứ từ cây gai kim. Thuyết Văn cho là bụi cây gai. Chữ 
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viết từ bộ thảo #ï thanh hình TII|. Ngược lại âm dưới là cạnh lực #71. 
Tiếng địa phương cho rằng: Giữa sông giang, Hoài phàm loài cây cỏ có 
gai là m người ta bị thương đều gọi là cức. Thuyết Văn nói là bó cây gai, 
mọc um tùm, có gai gốc. Chữ viết từ hai bộ cức ?#§ đều nhau. Trong văn 
kinh viết hai bộ thái 3% là chẳng đúng. 

Bình thản (ˆ ‡H). Ngược lại âm tha đãn ftU {H. Quảng Nhã cho 
rằng: Bình thản là bằng phẳng. Vương Bật chú giải sách Chu Dịch rằng: 
Thần (—) là bằng phẳng, không có biên ãi nguy hiểm. Thuyết Văn nói 
chữ viết từ bộ thổ -È thanh đánH. 

Luyến trước ( 5). Ngược lại âm lực tích 7) ?Ÿ. Hiếu Thanh cho 
rằng: luyến là suy nghĩ. Theo sách Sử Ký cho là nhớ. Thuyết Văn cho 
rằng: Đứng tựa cửa trông ra xa. Chữ chánh xưa nay cho rằng: quan hệ. 
Chữ viết từ bộ tâm /Ù thanh luyến. Âm luyến ngược lại là âm lực duyên 
7) ï#&. Trong văn kinh viết từ bộ nữ #2 viết thành chữ luyến ## cũng 
thông dụng. 

Sát Đế Lợi (4l ?ế ®I|). Trên là chữ sát šiJ. Theo tương truyền rằng: 
trong sát vận vốn, không có chữ này. | là chữ thanh đọc sai, sách viết 
lầm. Người xưa dịch kinh dùng chữ šÍj sát này, âm sát Xl[ ngược lại âm 
sơ tiết #J llũ. Lấy âm Phạm. Sau này người phiên dịch kinh đem âm sát 
Älj này là m âm ÃŠ sát, nó cũng tương cận, từ đó lần lần biến thể. Trong 
sách xắp xếp có sai lầm. Đây là câu văn của tiếng Phạm. Không đối 
địch nhau. Ngữ nghĩa phiên dịch rằng: Trãi qua nhiều triều đại Vua, 
trong cáctriểu đại đó cũng tùy theo phúc đức và trí tuệ vượt xa hơn của 
các bậc tiên bối. Tức là gầy dựng nên nghiệp đế vương, vì vậy mà cho 
rằng nhân dân phải phục tùng theo. 

Bà La Môn (3% ‡## Ƒ3). Là tiếng Phạm, là tên cõi Phạm Thiên. 
Đời Đường gọi là Tịnh hạnh, hoặc gọi là Phạm hạnh. Loại người này 
tự xưng rằng Bổn ngã, là vị Tổ đầu tiên từ miệng Phạm Thiên sanh ra, 
bèn lấy Phạm là m họ, đời đời tương truyền cho nhau, phải học bốn kinh 
luận Vệ-Đà, đều là bác thức đa tài, thông suốt nhàn nhã. Trong Luận 
chúng phần nhiều là m Vua, hoặc là m thấy truyền Cao đạo, không có 
những kẻ học sĩ nào, hoặc là cầu Tiên Trường Thọ nuôi dưỡng, có khi 
cũng chứng được năm pháp Thần thông của vị Tiên đó. 

Phệ xá ( ®). Xưa dịch tỳ-xá Eế ® là sai. Đây là gọi những 
người giàu có đa tài, thông suốt. Ở những nơi cao quý, hoặc gọi là 
những nhà thương buôn, chuyên buôn bán các loại hàng hóa, trải qua 
nhiều nước khác, chứa nhiều tài vật của báu, trong chứa châu báo, hoặc 
xưng là Trưỡng giả, hoặc gọi là được Vua ban cho đất đai. 
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Thú Đạt La (R 3Š §#). Xưa gọi là Thủ-Đà-Lược tĩ PE Bã là không 
đúng. Đây gọi là họ của những người là m nghề cày ruộng, khai khẩn 
đất đai, chọn lựa nơi trồng trọt, những người này phải nộp thuế cho Vua, 
Quan. Phần nhiều là thường dân, đều là nông phu, cô quả. Đối với bốn 
học có học thức, thuộc về hạ đẳng. 
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Noãn sanh (ðÑ SE). Ngược lại âm trên là loan quản S# *. Thuyết 
Văn cho là Phàm loài vật không có vú mà sinh ra gọi là Noãn sanh (ðR 
#). Tức là sinh ra trứng, là chữ tượng hình. Văn cổ viết là noãn , 
trong Tiểu Triện viết noãn ØÑ. Theo lệ sách viết noãn ðR nầy. 

Bất cố ( R8). Âm [ã] cố, Trịnh Tiễn chú giải Mao Thi Truyện 
rằng: Cố (E§) là nhìn xem. Quảng Nhã cho là hướng đến. Từ Thư cho là 
Nhớ nghĩ. Thuyết Văn cho là Nhìn lại. Chữ viết từ bộ hiệt Ñ thanh cố 
J. Âm hiệt () là âm hiệt 8ñ này. Âm cố j£ là âm cố |. 

Biến dịch (## #). Ngược lại âm binh biện ## ?È. Giã Quì chú giải 
sách Quốc ngữ là thay đổi. Trong Luận Duy Thức cho rằng: Lúc thay 
đổi hình chất gọi là biến Ấ#. Trong Thuyết Văn nói đồng Quốc Ngữ chữ 
viết từ bộ phộc thanh biến. Âm dưới cũng Khổng An Quốc chú giải sách 
Thượng Thư là sửa đổi. Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ cho rằng: Biến 
dịch là khác đi. Thuyết Văn cho là là con rắn mối lột da, ở trong nhà gọi 
là Thủ cung, ở ngoài ao gọi là tích dịch, tức là con rắn mối, là chữ tượng 
hình. Một gọi là ngày và tháng là khác nhau. Phàm là chữ có chín nghĩa 
mới hết. đây là chữ hội ý. 

Đoản xúc (l8 {#). Ngược lại âm trên là đô quản ÄB #*. Âm dưới 
là thủ dục RW 8#. Quảng Nhã cho: Xúc (4#) là đẩy tới gần. Trịnh Tiễn 
chú giải sách Chu Lễ cho là Mau chóng. Thuyết Văn cho là cấp bách, 
gấp rút. 

Đàm bệnh (#š J8). Ngược lại âm trên là Đường Nam Ƒ§ #3. Theo 
Tập Huấn Truyện cho rằng: Cái màng ngăn trong ngực có nước gọi là 
bệnh. Trong văn kinh ghi chữ đàm 3% này là chẳng đúng. Chữ này là 
khứ thanh không có nghĩa gì hết, người viết lầm. 

Khắc già (2E flll) là tiếng Phạm, ngược lại âm trên là ngưng đẳng 
3È S7. Ngược lại âm dưới là ngư khư fã #$, là tên một vị sông thần ở 
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Tây Thiên-trúc. Trong kinh Niết-bàn cho là Nữ thần sông Hằng. 

Thiên phú (fã 3). Âm trên là thiên #Š. Âm dưới là phương vụ ?® 
#%. Nghĩa là che đậy. 

Nhất song (— ŠÝ).Chữ viết từ hai bộ chuy #Ê đến bộ hựu X. Trong 
kinh viết từ bộ văn X là đúng. 

Thực chúng (ÑŠ XÄ). Ngược lại âm thừa chức Z£ Rồằ. Trong Toán 
Vận Tập cho rằng: Thực (ÄŠ) là trồng trọt. Tiếng địa phương cho là 
đứng, thẳng, cây đứng thẳng. Thuyết Văn cho là Hộ thực, (nhà trồng 
cây). Chữ viết từ bộ mộc ZR, thanh trực IẼ, hoặc viết là thực #l này 
cũng đồng. 

Hồng bích (ẤT 3Š). Ngược lại âm trên là (? 2) Thuyết Văn cho là 
màu trắng hồng. Ngược lại âm dưới là binh kích + 8Š. Thuyết Văn cho 
là Loại đá đẹp. Chữ viết từ bộ ngọc =E đến bộ thạch #1 thanh bạch H. 
Quảng Nhã cho là Viên ngọc màu trắng xanh. 
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Kỹ thuật (# fÑ). Ngược lại âm thuẫn luật §Ă #. Theo Hàn Thi 
Truyện cho rằng: Thuật là phương pháp. Trịnh Huyền chú giải sách Chu 
LỄ rằng: Là nghệ thuật, nghề nghiệp. Thuyết Văn cho là Thuật là con 
đường, chữ viết từ bộ hành ƒT, thanh thực. Âm thực ngược lại âm trì luật 
ñÙ fE. 

Hiểm nan (lâ Š#). Ngược lại âm hương kiểm #8 #ä. Thuyết Văn 
cho là Cần trở, khó khăn. Chữ viết từ bộ phụ EŠ, thanh kiểm. Trong văn 
kinh viết từ bộ sơn LÍI viết thành chữ kiểm này là chẳng đúng. 

Tiêm phục GŠ {). Chữ 3Š hãy xem trong bài tựa đã giải thích rồi. 
Ngược lại âm dưới là phụ phúc #8 fŠ. Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ 
rằng: Phục {Ÿ là ẩn bên trong. Quảng Nhã cho là giấu kín. Thuyết Văn 
cho là Hầu hạ, là con chó hầu của người chủ. Chữ viết từ bộ nhân ÀÄ, 
đến khuyển 2 là chữ hội ý. 

Kinh hoàng (ễễ †8).Ngược lại âm tren cảnh anh ##. Nhĩ Nhã 
cho rằng kinh là sợ hãi. Quảng Nhã cho rằng: Kinh là nhảy chồm lên. 
Thuyết Văn cho là con ngựa sợ hãi. Chữ viết từ bộ mã l§ thanh kính ñƒ%. 
Âm dưới là hoàng 3. Theo Tập Huấn Truyện cho lo sợ.Thuyết Văn cho 
là hoãng sợ. Chữ viết từ bộ tâm /Ù thanh hoàng %. 
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Oan gia (2K 2#). Ngược lại âm trên là uyển viên 5ð #. Khảo 
Thanh cho là ghét, hiểm khích. Tự Thư cho rằng: Cừu thù với nhau. 
Thuyết Văn cho: Chữ viết từ bộ miên ¬ thanh oán #5, hoặc viết là oán 
%8. Trong kinh viết chữ oán #Š này là chẳng đúng. 

Kiến sí (Eš ##). Ngược lại âm thí chí j#ø #. Khảo Thanh cho là 
cánh của con chim. Cũng viết là thị sí (E #ñ). 

Cao tường (ÿfJ šŠJ). Ngược lại âm trên là nga cao 4# 8. Âm dưới 
là tượng dương Ấ* *%. Trịnh Tiễn chú thích là tường do. Trịnh Tiễn chú 
giải Mao Thi Truyện cho rằng: Cao cũng giống như tiêu diêu, bay lượn, 
liệng. Theo Hàn Thị Truyện cho là du ngoạn. Nhĩ Nhã cho là Chim bay 
cao. Thuyết Văn cho là Bay đảo vòng. Đều là chữ tượng hình. 

Câu ngại (#J lẩ). Âm trên là câu {R. Vận Anh Tập cho rằng: Nắm 
giữ chặt. Khảo Thanh cho là hạn cục vo cục lại. Thuyết Văn cho là 
Dừng lại. Chữ viết từ bộ thủ ' thanh cú #J. 

Xa thuật (8Ÿ f). Ngược lại âm trên là thời dạ Eữ ƒ&. Thuyết Văn 
cho là Ở trong thật xa. Chữ viết từ bộ thân #Ÿ đến bộ thỉ #%. Theo Tiểu 
Triệu viết từ bộ thốn *Ÿ viết thành xạ 8Ÿ. Thuyết Văn cho rằng: Vượt 
qua được một tấc pháp. Thốn (*Ï) cũng là tay. 

Tiễn họat (ỗñ ï). Ngược lại âm tiên duyên Ññ #%. Văn thường hay 
dùng, chữ chánh thể viết tiễn từ bộ trúc T7 đến bộ chỉ LE đến bộ chu 71. 
Tế Ung viết cộng thêm bộ đạo I]. Ngược lại âm cổ ngoại rh Ø‡. Nghĩa 
là cây đao dưới nước có thể đi thuyển mà lấy. Về sau vì viết bộ thảo 
biến thành bộ chỉ 1F, bộ chỉ LEbiến thành bộ chu ##‡, bộ chu 7Ø lại thành 
bộ nguyệt HH, từ bộ nguyệt H biến thành bộ đao !] là bộ đao 7} này, 
dân dần là sai lầm. Khảo Thanh cho là Chữ tiễn vốn từ bộ trúc f7. Theo 
chữ trúc này là lá của nó giống như lá thông mọc cao, năm sáu thước, 
thân nhỏ có sức rất mạnh, vã lại thật sự có thể là m mũi tên. Âm khả 
H] ngược lại âm thiên thả. Bỡi tên là thỉ # tức là mũi tên. Cho nên 
Thuyết Văn cho rằng: Tiễn là mũi tên. Chữ viết từ bộ trúc TT thanh tiền 
Bi. Ngược lại âm dưới là khang hoạt EE 3%. Khảo Thanh cho là mũi tên. 
Theo chữ tiễn hoạt ấn 3ñ đó, nghĩa là nhận từ cái miệng của dây căng 
cây cung. Theo văn kinh chữ viết từ bộ thủy đến bộ hoạt cũng thông 
dụng. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ trúc T7 đến chữ hoạt thanh tỉnh #3. 
Âm hoạt đồng âm khang hoạt 3Š 3#. Âm kình Ÿl| là âm kính ïŠ. 

Ngưỡng thĩ (Il ). Ngược lại âm ® 7R thực diệc. Tự Thư cho 
rằng: Phát mũi tên ra trước, là bắn mũi tên ra phía trước. Âm thĩ là âm 
thỉ ®, văn thường hay dùng viết thỉ  nây. 

Hy hữu (25 8). Ngược lại âm hư y F 4. Nhĩ Nhã cho rằng: Hy là 
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ít, hiếm có. Dương Tử Pháp cho rằng: Gần sát, nghiên cứu. Trong văn 
kinh viết rằng: Thường là m lau chìu sạch sẽ. Hy ?§ là chữ cổ. 

Tứ đảo (P1 f#l). Âm đáo #l|. Vận Thuyên Tập cho rằng: Điên đảo. 
Tứ đảo (P1 f#|) Kinh Niết-bàn chép: Vô thường chấp là thường, vô lạc 
chấp là lạc, vô ngã chấp là ngã, vô tịnh chấp là tịnh, tên là bốn đảo. 

Cuồng tặc (Ä† RŸ). Ngược lại âm cù vương ŸjJ] -E. Ngọc Thiên 
cho rằng: Cuông (ÄT) là ngu xuẫn. Theo Hiếu Thanh cho là Vội vàng, 
nôn nóng, rổ dại, không có luân lý. Thuyết Văn cho là Chữ viết cuồng 
3T, hoặc viết từ bộ tâm !ÙÈ viết cuồng tích 3T Ïð, từ bộ ® khuyển thanh 
cuồng +. Ngược lại âm dưới là tàng tắc ## RIl. Theo Hàn Thi Truyện 
cho rằng: Nghĩa là tàn hại, giết hại, là m hại gọi là tặc (). Thuyết Văn 
cho là là kẻ trộm, phá hoại, là m hồng nát, tan nát. Chữ viết từ bộ qua 
+, đến bộ đao 7), đến bộ bối Ä. Nay văn thông dụng viết chữ nhung 
2Š tặc này là sai, chẳng phải chánh của thể chữ. 

Nhất hạng (—*®§). Ngược lại âm hành giáng ẤT l. Theo Mao Thi 
Truyện cho là Ở giữa con đường. Sách Sử Ký cho rằng: Con đường lâu 
dài đó ở trong thôn ấp, và ở trong nội cung, là đường nhỏ. Thuyết cho 
rằng: Chữ viết từ hai bộ đến bộ ấp (E) cộng ‡‡ viết thành chữ ẨÄï hạng. 
Theo Lệ sách viết lược bớt đi. 

Dư ương (ÊÄ #). Ngược lại âm ư cương j]Ê ŸŠŠ. Trịnh Huyền chú 
giải sách Lễ Ký rằng: Ương (3#) là tai họa. Quảng Nhã cho là tội lỗi. 
Thuyết Văn cho là Hung tợn. Chữ viết từ bộ ngạt Z, thanh ương #1. Âm 
ngạt Z là âm tàn ?Š. 

Mi trước (#4 3®). Ngược lại âm mi bí jR §È. Hiếu Thanh cho là quỷ 
thân, là yêu quái. Thuyết Văn cho là Vật tĩnh quái lão luyện, hoặc viết 
là mị #Ã. Theo Thanh loại viết mị Ñ#, văn thường viết mị f. Ngược lại 
âm dưới là trì lược #Ÿ Bễ. Chữ viết từ bộ thảo #ï đến bộ giả 3š. 

Độ lượng (Eÿ S). Ngược lại âm đường lạc FŠ ï%. Ngược lại âm 
dưới là lược khương Bã S. Theo Hiếu Thanh cho rằng: Chữ lượng 
cũng giống như chữ độ FẺ, nghĩa là cân lường. Chữ chánh xưa nay viết 
từ bộ tâm !Ù, viết thành chữ độ ƑE, từ bộ viết E] viết thành chữ lượng S. 
Trong văn kinh viết chữ lượng S này, cũng là văn thường dùng. Theo 
sách Quế Uyển Châu Tòng cho rằng: phân ra xem bao nhiêu, dài, ngắn, 
gọi là lượng S. 

Cuống hoặc (5Ÿ §Ä). Ngược lại âm trên là câu huống {R 3. Xem 
quyển ba mươi chín trước đã giải thích. 

Hủy tử. Ngược lại âm trên là HỆ 58 huy quỷ. Âm dưới là $4 lÝ, tư 
thử. Xem quyển bốn hai trước đã giải thích đầy đủ. 
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Khinh miệt #š #Š. Ngược lại âm RE #ã miên miết. Xem quyển một 
trăm bảy mươi hai trước đã giải thích đầy đủ. 

Tnì độn 3Š Ÿ. Ngược lại âm E ƑJE trường ni. Theo Mao Thi Truyện 
cho rằng: Trì Äš là hoãn lại, thong thả, chậm rãi, lâu xa. Theo Hiếu 
Thanh cho rằng: Từ từ. Chữ viết từ bộ É sước thanh trì. Âm ÃÉ sước 
ngược lại âm + lễ sửu lược. Âm trì là âm ÿR tây, từ bộ E vĩ đến bộ“ 
ngưu. Trong văn kinh viết từ bộ Ƒˆ” thi đến bộ *É dương, viết thành chữ 
3š trì, là văn thường hay dùng. Trụ văn viết từ bộ 3# tân viết thành #Š 
trì, hoặc là viết trì là chữ cổ. Ngược lại âm dưới là JX # đồn đốn. Thiên 
Thương Hiệt cho rằng: Độn ñl là ngu. Vận Anh Tập cho rằng: Loại binh 
đao không bén, là loại đao binh khí để đánh trận nó lục, không bén. 
Thuyết Văn nói chữ từ thanh độn. Âm đồn ngược lại âm 4 ã8 đồ luận. 

Liêm kiệm Bễ fậ. Ngược lại âm trên là 2 ŸÄ£ lực kiêm. Quảng 
Nhã cho rằng: Liêm là trong sạch không ham của cải. Theo Hiếu Thanh 
cho rằng: Không tham lam. Tập Huấn Truyện cho rằng: Liêm là gốc 
nhà, là gốc vuông. Chữ viết từ bộ Ƒ— nghiễm thanh 3š kiêm. Ngược lại 
âm dưới là cự nghiêm. Cố Dã Vương cho rằng: Kiệm là tiếc kiệm, đơn 
giản. Quảng Nhã cho rằng: thiếu thốn. Chữ viết từ bộ Ä. nhân thanh 
kiệm. 

Lăng miệt. Ngược lại âm trên là 7) #2 lực căng. Trong văn kinh 
viết lễ lăng này là chẳng phải bổn chữ. Quyển chín trước đã giải thích 
rồi. Ngược lại âm dưới là RE ®ã miên miết. Trong văn kinh viết XŠ miệt 
này là sai viết lược. Chữ viết từ bộ ;Ùà tâm. 

Hoặc kiều 5Š f§. Ngược lại âm Z cuơng yêu. Quyển hai mươi sáu 
trước đã nói rồi và quyển này ban đầu lại nói. Trong kinh viết từ bộ 
thỉ chẳng phải bổn chữ. 

Sư phạm ñJ #B. Ngược lại âm trên là 5S #§ sử truy. Khổng An 
Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Dựng nên vị thầy là để giáo 
huấn, dạy bảo người khác. Trịnh Huyền chú giải sách Chu Lễ rằng: 
Dạy bảo người là lấy đạo đức để dạy, thế mới gọi là thầy. Mà vị thầy 
phải chứng được cái pháp gọi là tôn nghiêm, kiêng sợ, mới có thể gọi là 
thầy. Vị thầy là phải ôn hòa biết những điều mới lại gọi là thầy. Theo 
Hiếu Thanh cho rằng: Thầy truyền Pháp, lấy Pháp để giáo huấn người 
khác. Thuyết Văn nói chữ viết từ boäEãphụ đến bộ TP thị, bốn bộ Th laø 
chúng đồng ý của sư là . Ngược lại âm dưới là NÑ, Šã phàm ám. Trong 
quyển bốn mươi ba trước đã giải thích đầy đủ rồi. 
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Ngạo mạn ft lŠ. Ngược lại âm trên là # #đ ngô cáo. Khổng An 
Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Mạn là lạnh nhạt, thờ ơ. Quảng 
Nhã cho rằng: Mạn là buông xuôi. Thuyết Văn cho là Dựa vào. Chữ 
viết từ thanh Ä# ngao chữ Ÿ#⁄ ao. Thuyết Văn cho là Viết từ bộ EH xuất 
đến bộ j# phóng nay văn thường hay dùng từ bộ =È thổ viết thành chữ 
ao là sai. Ngược lại âm dưới là R# ## ma biện. Quảng Nhã cho rằng: 
Mạn là trì hoãn. Theo Thanh loại cho rằng: Dựa vào. Thuyết Văn cho 
là Lười biếng. Chữ viết từ bộ 1Ù tâm thanh S mạn. Chữ mạn từ bộ X. 
hựu, chữ thường hay dùng là sai vạn lần. Âm Ö# biện là âm 1 l8 bạch 
mạn. Âm vạn là âm |8 mạn là âm Ãã vạn. 

Huyện tạp ñÊ #É. Ngược lại âm ?ủ 3S huynh viên. Âm dưới là Ÿ 
Â tài hợp. Xem trước đã giải thích rồi. 

Hội nao TÑ. Ngược lại âm trên là 2 Ø‡ công noại. Theo Tập Huấn 
Truyện cho rằng: Hội là tâm phiền loạn. Thuyết Văn cho là Cũng là 
loạn. Chữ viết từ bộ ;Ù› tâm đến bộ 3Š thanh hội Í?# tỉnh. Ngược lại âm 
dưới là ŸŠ 3W nao hiệu. Theo Tập Huấn Truyện cho rằng: Nhiều người 
gây nhiễu loạn, quấy nhiễu. Vận Anh Tập cho là quấy nhiễu, tạp loạn. 
Văn nói chữ viết từ bộ thị Tb đến bộ nhân Ä.. Chữ hội ý. Hoặc là viết 
náo lã], cũng là văn chữ thường dùng. Trong văn kinh viết này là sai, 
không thành chữ. Âm ŸŠ là âm ngõa giao #Š Zẽ. 

Phỉ báng (BÈ ãŠ). Ngược lại âm trên là phi vị 3E . Âm dưới là 
bàng lãng FŠ )R. Xem quyển một trăm tám mươi mốt trước đã nói đầy 
đủ. 

La Sát Sa (lệ šI| X2) là tiếng Phạm, đây là Thần á quỷ. Chữ trên 
là 3È nghịch lại phải chuyển lưỡi đọc gọi là dẫn thanh. Kế là sát šl| âm 
sát ŸŠ. Ngược lại âm dưới là tô hà ấ# {ñJ. Đây gọi là nhiều loại quỷ ở 
trong đảo này, hoặc ở vùng sa mạc đều có, thần thông đạo lực bay đi 
trong nhân gian. Có thể biến hóa ra cô gái đẹp, dung nghi yêu kiều để 
mê hoặc, lừa dối người. Thân cận với những vùng địa phương gần đó, 
để là m hại lừa dối. Chúng ăn những thứ đàm dãi hoặc bắt những loại 
chim công để ăn. Trong kinh Phật Bổn Hạnh Tập, v.v.. có nói. 

(Quyển 334 không có âm để giải thích. ) 
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Vô yễm (## f§). Ngược lại âm y hãm {# ÊŠä. Văn nói chữ viết từ bộ 
khuyển ®, bộ cam H, bộ nhục [Ñ, bộ tâm ;Ù là không đủ. Từ bộ cam 
H đến bộ nhục , bộ khuyển 2®, bộ tâm /Ù, hoặc viết là yểm #§. Âm 
yểm là sai, chữ viết từ bộ tâm 1Ù là đúng. 

Huất nhĩ (2 #8. Ngược lại âm huân luật EŠ ##. Theo Tập Huấn 
Truyện cho rằng: Bỗng nhiên. Nghiệt Tông cho là nhanh chóng như 
thần. Thuyết Văn là có chỗ thổi tới nổi dậy. Chữ viết từ bộ khiếm 
thanh dạm 3. Hoặc từ bộ phong J đến chữ hốt #2 viết thành chữ 
huất. 

Khái thán (ll#t Š#). Ngược lại âm khổ ái # #Š, hoặc viết khái JR 
thán ÑÄ, tức là than thở. Bát-nhã cho là Buồn khổm thở than. 

Tích tai lR ñŠ âm. Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: Tích (l8) 
là đau khổ. Quảng Nhã cho là Yêu tiếc. Ngược lại âm dưới là tử lai “ 
Zk. Khảo Thanh cho là thanh để trợ ngữ. 

(Quyển 336, không có âm để giải thích.) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 337 


Năng thiệu (ÑE #4). Ngược lại âm trên là nãi đăng 7) XÝ. Trịnh 
Huyền chú giải sách Chu Lễ rằng: Có nhiều tài nghệ. Quảng Nhã cho là 
chủ nhiệm. Sách Lễ Ký cho là Khéo léo, hay. Thuyết Văn cho là là con 
thú, thuộc con gấu, chân giống như con nai. Chữ viết từ bộ chủy trong 
chữ kiên 5Š, cho nên xưng là hiền ỂÝ, nghĩa là có tài năng mà có sức 
mạnh, cho nên xưng là năng kiệt 8E Í#. Chữ viết từ bộ nhục ÏÃ] thanh di. 
Nay theo Lệ sách viết là năng BE lần lần sai đi. Chữ dĩ là căn cổ, nay 
viết chữ đĩ L4 này. Ngược lại âm dưới là thiểu nhiễu Šñã šš. Thuyết Văn 
cho là Thừa kế, hoặc viết thiệu ñJ) này. Xem quyển thứ nhất ở trước đã 
giải thích đầy đủ rồi. 

Bạt hữu (] 8). Ngược lại âm bạch bát H1 /\. Ngọc Thiên cho là 
Dẫn mà xuất ra, kéo ra. Quảng Nhã cho là Xuất ra. Hiếu Thanh cho là 
kéo ra, nhỗ ra. Thuyết Văn cho rằng: Nhõ, cất lên, cất nhắc. Chữ viết từ 
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bộ thủ SF thanh bạt 3, âm bạt 3 ngược lại âm bàn mạt ## ZE. 

Hiếp thống ñễ Ji. Ngược lại âm hư nghiệp ƑFš šŠŠ. Hoặc viết chữ 
hiếp ## này từ ba bộ lực ZJ. Xem quyển thứ nhất đã giải thích rồi. 

Thiết (šŠ) ngược lại âm thiên kiết Ƒ 2. Đã giải thích đầy đủ rồi. 

Chiến lật (§Ề §). Ngược lại âm chí thiệnZ #. Âm dưới là lân 
nhất lŠ —. Theo Tập Huấn Truyện cho rằng: Chiến lật là nguy hiểm sợ 
hãi. Quách Phác cho là lo buồn, cảm thán. Thuyết Văn nói chữ viết từ 
bộ qua ® thanh đơn 8, hoặc viết từ bộ tâm !Ù viết thành chiến $§Š. Văn 
cổ viết cũng từ bộ tâm 1Ù thanh lật 88. 

Trúng độc (FH ). Ngược lại âm trên là trương trung 7E FH. Vận 
Anh Tập cho rằng: Trung (FH) là đương thời là chữ giả tá. Ngược lại 
âm dưới là đồng đốc [El ñ§. Thuyết Văn cho là là hại người, ở trong cổ 
thường sanh ra những côn trùng độc hại. Âm độc ngược lại âm viên 
cải  ủ%. Âm triệt LH ngược lại âm sửu liệt #1 ZI|. 

Thị kỹ (lf C1). Ngược lại âm thời chỉ E‡ IF. Hiếu Thanh cho rằng: 
Thị (f#) là y theo. Vận Anh Tập cho là Ÿ lại. Thuyết Văn cho là $ lại. 
Chữ viết từ bộ tâm !Ù viết thành chữ thị Ï‡ thanh tỉnh #3. Âm dưới là kỷ 
Œ, nghĩa là mấy cái trở lên không hợp. 

Nhiễu loạn (ễ ÑL). Ngược lại âm như chiếu Z[l 3#. Thuyết Văn 
cho là Phiển não. Chữ viết từ bộ thủ # thanh ưu #. Âm ưu ®Š ngược 
lại âm nô cao #W fã. Trong văn kinh viết từ bộ Š ưu là chẳng đúng. 
Ngược lại âm dưới là loan đoạn ## Eš. Thuyết Văn nói từ bộ ất (Z.) 
thanh loạn. 

Tàm quý (lỗ Ø8). Ngược lại âm tàng xá Wš #3. Ngược lại âm dưới 
là cư vị l {Ù, đều là chữ hình thanh, hoặc viết từ bộ tâm !Ù› viết thành 
§ quý. 

Như bộc (ñI fŠ). Ngược lại âm mãn ốc ?ñ 3%. Theo Tả Thị Truyện 
cho rằng: người là m quan xưng với Vua là bộc, theo Mao Thi Truyện 
cho rằng: Bộc là phụ giúp. Sách Lễ Ký cho rằng: Người học trò ở chốn 
công đường gọi là thần EB, ở nơi nhà xưng là bộc. Theo Tập Huấn Truyện 
cho rằng: Vị quan coi ngựa, đánh xe ngựa, cũng gọi là người phục dịch 
thấp hèn, Thuyết Văn cho là Cấp cho là m việc. Chữ viết từ bộ nhân ÀÄ. 
thanh bộc. Âm bộc là âm bốc È. 

Chùy đã ( ŸT. Ngược lại âm trên là giai nhụy. Thuyết Văn cho là 
Lấy cây gậy đánh gõ. Chữ viết từ bộ thủ SF thanh thùy, hoặc viết từ bộ 
trúc TT viết thành chùy này. Nghĩa là cây roi quất ngựa, hoặc viết từ bộ 
mộc viết ZR thành chùy. Nghĩa chùy là cái dùi dùng để đánh. Ngược lại 
âm dưới là đức biển ƒŠ fƒ£. Quảng Nhã cho là đánh gõ. Bì Thương cho 
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rằng: Đánh bằng gậy. Chữ chánh xưa nay viết từ bộ thủ SF thanh đinh 
TT, ngược lại âm giang ngoại 3T #}. Âm đinh T ngược lại âm đình ##. 
Thuyết Văn cho là lầm lỗi. 

Lý tiễn (J8 {Š). Ngược lại âm trên là lực kỷ 7) JL. Hiếu Thanh 
cho rằng: Lý là thuộc giày dép. Trịnh Tiễn chú giải sách Lễ Ký rằng: 
Đạp lên. Thuyết Văn cho là là chỗ để cái chân nương theo. Thi Ƒˆ đến 
bộ xước ì_, đến bộ chu #†, đến bộ văn chu % #1, giống như chữ lý š,, 
là chữ tượng hình. Âm sước ì_ ngược lại âm sửu xích #t , âm văn %. 
Nhưng trong kinh viết từ chữ phúc ÍŠ là sai. Ngược lại âm tiền diễn ®%Š 
3#. Khổng An Quốc chú giải sách Luận Ngữ rằng: Theo thứ tự giẫm đạp 
lên. Theo Mao Thi Truyện cho là dáng đi. sách Lễ Ký cho rằng: Đạp 
lên địa vị, bước lên địa vị, đi hành lễ. Thuyết Văn cho là giày dép. Chữ 
viết từ bộ túc XE thanh tiễn 2Š cũng là thanh tiễn 3Š, hoặc viết tiễn này, 
âm tiễn đều đồng với âm tiễn ZŠ. Ngược lại âm sát 5š hạn R. 

Như s¡ (II #š). Ngược lại âm sỉ tri Rù Ã[l. Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: Si là ngây ngô đần độn. Tự Thư cho là NÑgu đần. Thuyết Văn cho 
là không có trí tuệ. Chữ viết từ bộ tật thanh nghi §š. Âm tật là âm nữ 
ách Z]Ø. 

Như á (#[l f5) Ngược lại âm á giả I2 EŸ. Trong kinh viết từ bộ 
khẩu L] viết thành á lễ là chẳng đúng. 

Như lung (ññ ñŠ). Ngược lại âm lỗ đông #ã 5R. Thuyết Văn cho là 
Lỗ tai không thông. Chữ viết từ bộ nhĩ H thanh long lẼ. Trong kinh viết 
chữ long này là chẳng đúng. 

Như manh (,[ Eï). Ngược lại âm trên là bá bành 3 5í. Ba chữ 
trên trong quyển nhất đã giải thích rồi. 

Đoạn tiệt (Ếfi &Ề). Ngược lại âm trên là đoàn tiết BR [1. Khổng An 
Quốc chú giải sách Thượng Thư là đoạn tuyệt. Thuyết Văn cho là là cắt 
đứt, chữ đoạn cũng giống như chữ tiệt, là cắt đứt. Chữ viết từ bộ cân 7 
đến chữ kế Ít kế là chữ tuyệt ## cố. Nay trong văn kinh đảo lại f lấy 
dùng chữ kế này tiện và ổn định, hoặc viết đoạn tuyệt là chữ cổ. Có viết 
chữ lT là văn thường hay dùng. Ngược lại âm dưới là tiện tiết RŠ 8ñ. 
Trịnh Tiễn chú giải Mao Thi Truyện cho rằng: Cắt xén đều nhau, bằng 
nhau. Thuyết Văn cho là Dùng tay sửa lại. Chữ viết từ bộ thổ =È viết từ 
chữ tiệt #Š. Là văn thông dụng. 

Giao thiệp 2È 3%. Ngược lại âm thời diệp Rĩ ‡Š. Đốt lên gọi là 
thiệp 3, gọi là nhập vào. Theo Hán Thư cho rằng: Thiệp là giãm đạp 
lên. Thuyết Văn cho rằng chữ viết từ hai bộ thủy, viết chữ thiệp, là 
chữ cổ. Theo Lệ Sách cho rằng: Viết lược bớt đi một bộ thủy, viết 
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thiệp 3. 
(Quyển 338, 339, 340 đều không có âm giải thích. ) 
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QUYỀN 341 


Miệt Lệ Xa (š ## EB). Ngược lại âm trên là miên miết RE !#. 
Kế là âm lệ lễ, hoặc gọi là Miệt lệ xa XŠ SE. Tiếng Phạm, đều sai, 
lược, không đúng. Gọi là tất lật SE 5§ (hai âm hợp) sa. Hán dịch là hạ 
tiện, chủng loại hèn hạ, là nơi biên giới xa xôi, là người không biết lễ 
nghĩa. 

Chiên Trà La (i8 # §#). Ngược lại âm trên là chi nhiên Z ŸÄ. 
Quyển 4 ở trước đã giải thích. 

Bổ Yết Sa (#8 #8 X2) là tiếng Phạm, đồng với hai chủng loại 
trên. 

Luyến tích (St EŸ). Ngược lại âm lực duyên 7) Ấ%. Ngược lại âm 
dưới là bi diệc #§ 7T. Quyển 181 ở trước đã giải thích đầy đủ rồi. 

Bối lũ (TẾ fŠ). Ngược lại âm lực vũ 2? 8. Nghĩa là thân cúi 
xuống. 

Điên giản (l§ ñ). Ngược lại âm trên là đinh kiên J ÊŠ, âm dưới 
là nhàn BÑ. Hai câu trên, trong quyển một trăm tám mươi mốt đã giải 
thích đầy đủ rồi. 

Đam lạc (‡Ÿ, #Š). Ngược lại âm đáp nam 2Š EjI. Nhĩ Nhã cho rằng: 
Lấy cái vui quá độ. Vận Anh Tập cho là tốt đẹp. Thuyết Văn nói chữ 
viết từ bộ hỏa. Trong văn kinh viết từ bộ thân cũng thông dụng, hoặc 
viết chữ đam, cũng thông với chữ đam ‡ÿ,. Dưới là âm lạc ?5. 

Ngõa lịch ( #l). Ngược lại âm linh đích SŠ l9. Thuyết Văn cho là 
Đá vụn, cũng gọi là đá nhỏ. 

Vẫn một (Z8 5Š). Ngược lại âm trên là vân mẫn $š #. Âm dưới 
là môn cốt F5 ##. Hiếu Thanh cho rằng: Vẫn một đều là chết. Sách Lễ 
Ký cho rằng: Đông cứng lại. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: Là hết. 
Theo văn cổ viết là vẫn, lại viết vẫn một là chữ tượng hình. Chữ chánh 
xưa nay gọi là vẫn một Z8 5 là chết, đều từ bộ ngạt Z7, đều từ thanh 
viên thù ã Š. 

Dục khấu (ÑX ÏT]). Ngược lại âm khổ hậu # JE. Khổng Tử cho 
rằng: Lấy cây gậy mà đánh trên cẳng của Nguyên Nhưỡng. Khổng An 
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Quốc chú giải rằng: Khấu là đánh. Quảng Nhã cho rằng: Đưa lên, nâng 
lên, dơ cao lên. Thuyết Văn nói viết khấu nghĩa là đánh, gõ, cũng viết 
chữ khấu ‡f] này. 

Pháp Loa Gš ‡##).Ngược lại âm lỗ hòa #3 ?. Thuyết Văn cho là 
Loại ốc sên thên lớn. Theo chữ loa #Ä, đó là loại nhạc khí, dùng để thổi 
tiếng nghe rất hay, dùng để hòa theo các âm nhạc, cho nên trong kinh 
dẫn ra là m ví dụ, cũng viết chữ loa #Ã này, văn thường hay dùng. 

Tích vi (Wf 2ã). Ngược lại âm tinh diệc # 7F. Quảng Nhã cho 
rằng: tích ‡ïí là phân ra. Thuyết Văn cho là Phá bỏ, chặt bỏ cây. Chữ 
viết từ bộ mộc ZR thanh cân ƑT, hoặc viết từ phiên ƑT viết thành chữ 
tích. Trong văn kinh viết từ bộ thủ SF là chẳng đúng. Ngược lại âm 
chương liệt Š 7|, chẳng phải nghĩa này. Dưới là chữ vi Zã viết từ bộ 
trảo JT{ là đúng. Ngược lại âm vi nguy Š ƒf. Vương Tiêu chú giải sách 
Luận Ngữ rằng: Vi là là m. 

Triêm bỉ (55 ?#). Ngược lại âm Triếp liêm Ñf[| RỆ. Hàn Thi Truyện 
cho rằng: Triêm (5Š) là thấm ướt. Hiếu Thanh cho là Âm chút ít. Thuyết 
Văn nói chữ viết từ bộ vũ ER thanh triêm ?h. Văn Tự Tập Lược viết 
triêm ?¡ä này là viết lược bớt. 

Trích số Gi ŠW). Ngược lại âm định ] ƑF lịch. Hiếu Thanh cho 
rằng: Giọt nước rơi xuống. Thuyết Văn cho là Giọt nước chú nguyện. 
Chữ viết từ bộ thủy thí #Š thanh tỉnh ®3. Chữ thí ?Š viết từ bộ kế ?# 
đến bộ khẩu L]. Trong văn kinh viết lược đi bộ khẩu L† viết là thí, văn 
thường hay dùng. Âm thí #Š là âm sí #. Ngược lại âm dưới là sương cú 
Xi TH. 

Mi trước (#Ä ®?). Ngược lại âm mi bí jR 5È. Theo kinh Sơn Hải cho 
là tinh vật lão luyện. Thuyết Văn nói viết mị từ bộ quỉ 58. Nghĩa là quỷ 
mọc lông, cho nên viết từ bộ sam Z, giống như lông. Ngược lại âm dưới 
là trì lược 3U lễ. Chữ viết từ bộ thảo Sĩ đến chữ giả 35. Trong kinh viết 
từ bộ thỏa Sĩ viết trước chư S' này là chẳng đúng. 

Bất khứu (E38). Ngược lại âm hưu hữu {4 ®. Thuyết Văn cho là 
dùng mũi đế ngửi, gọi là khứu. Chữ viết từ bộ ty S thanh xú Ä. 
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Ái Tắng (# †). Ngược lại âm tắc đăng RỊ| ŠŠš. Theo Hàn Thi 
Truyện cho rằng: Chữ Tắng T#† cũng giống như chữ ác ã$. Thuyết Văn 
nói cũng gọi là ác 3ã. Chữ viết từ bộ tâm 2Ù đến bộ bát /\ đến bộ tiểu 
1]Ä, gọi là tiểu nhân. 

Cơ quan (#Š BãÏ). Ngược lại âm trên là ký nghi ãd #ï. Theo Tập 
Huấn Truyện cho là bộ phận là m việc, là bộ phận then chốt để phát 
động, gọi là cơ #Š. Thuyết Văn cho rằng là chủ phát động máy nên 
gọi là cơ. Chữ viết từ bộ mộc ZK thanh cơ #Š. Ngược lại âm dưới là cổ 
ngoanhh 7T. Theo sách Đại Đái Lễ cho rằng: Người quân tử tình gần mà 
vui thú ở nơi xa, xát thật có một mà quan hệ rất nhiều. Thuyết Văn cho 
rằng: Lấy cái cây gài ngang giữ cái cửa lại gọi là quan Bã]. Chữ viết từ 
bộ môn P3, thanh 3Š. Âm quan đồng với âm trên. Trong văn kinh viết 
chữ khai 8, chẳng phải nghĩa của kinh. 

(Quyển 3443, 344, 345 ba quyển này đều không có âm giải thích.) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
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Trở hoại (BH #š). Ngược lại âm trên là trang sở 3# Pĩ. Ngược lại 
âm dưới là hoài quái fš |#. Quyển ba trăm lẻ hai ở trước đã giải thích 
đầy đủ chữ trở BH. Quyển ba trăm ba mươi đã giải thích đầy đủ chữ hoại 

U hộ (f4 ÍÄä). Ngược lại âm hồ cổ 8] th. Quyển một trăm bẩy 
mươi hai ở trước đã giải thích rồi. 

Đâu thú (‡š #5). Ngược lại âm trên là đồ hậu ƒÈ Í%. Theo Tả 
Truyện cho rằng: Khiêu ra, ném, quăng. Vương Dật chú giải sách Sở 
Từ cho là hợp, đè xuống. Thuyết Văn viết chữ đầu 5ä. Xưa viết chữ ‡š 
đầu này. Nghĩa là dùng tay lắc là m vật lay động. Chữ viết từ bộ thủ 
thanh thù Š. 

Châu chữ (3 35). Âm trên là châu #Ñ|. Ngược lại âm dưới là chư 
dữ 5ã E#. Quyển bốn mươi bẩy ở trước đã giải thích đầy đủ. 

Ám minh (RR S) Âm trên là ám lữ. Quyển một trăm lẻ sáu trước 
đã giải thích đầy đủ rồi. Ngược lại âm dưới là mễ bình 3K #R. Nghĩa là 
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tối tâm, mê muội. Quyển tám ở trước đã giải thích đây đủ rồi. 

Manh cổ (E Tï). Chữ trên là manh E. Quyển nhất ở trước đã giải 
thích rồi. Âm dưới là cổ th. Giải thích tên gọi cổ #Ÿ là ngủ, thường ngủ, 
hai mắt bằng phẳng như mặt trống, vì giống như vậy mà gọi tên. Thuyết 
Văn cho rằng: Có mắt mà không có con ngươi, trồng mắt. Chữ viết từ 
bộ mục H đến chữ cổ 58, là chữ hội ý. 

Phỉ báng (B‡ 5Š). Ngược lại âm trên là phi vị 3E Đ. Âm dưới là bổ 
lãng #8 3R. Xem quyển một trăm tám mươi mốt đã giải thích đầy đủ. 

Chúc Iụy (HR ) Ngược lại âm trên là chi dục Z ÑÑ. Vận Thuyên 
Tập cho là phó chúc, là giao phó đối với vật gì. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện là gởi gắm. Sách Sở Từ chú giải là Kế tục, tiếp nối. Văn Ngọc 
Thiên cho rằng: Gởi gấm cho nhau, phó thác cho nhau, ủy thác giao 
phó cho nhau. Chữ viết từ bộ vĩ Eể thanh chúc. Âm vĩ Eế ngược lại âm 
dưới lực ngụy 7). Vương Dật chú giải sách Sở Từ cho là Từng lớp. Theo 
Tả Truyện cho rằng: Tương thời động không liên lụy đến người sau. 
Lưu triệu chú giải Công Dương Truyện rằng: Chứa nhóm theo thứ lỚP. 
Quảng Nhã cho rằng: Ủy thác chúc lụy cho nhau. Thuyết Văn cho rằng: 
Lụy là tăng thêm. Truyện Bạt Độ Vi Tường cho rằng: Văn cổ viết lụy 
SẼ lụy đều là chữ tượng hình, hoặc viết ba bộ điền H viết thành chữ lụy, 
hoặc viết ŠŠ lụy đều đồng. 

Hồng phiêu (ẤI #Ñ). Ngược lại âm phiêu tiểu 3Š 2|`. Xem trong 
quyển năm mươi sáu ở trước đã giải thích. 
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Thực khoảnh (®Š Ll). Ngược lại âm khuynh dĩnh fl šl. Khảo 
Thanh cho rằng: Ít lựa chọn, nghĩa là ăn trong khoảng thời gian rất 
ngắn. Thuyết Văn nói rằng: Chữ viết từ bộ chũy. Âm dĩnh §Ä ngược lại 
âm dinh đỉnh ãã ]ä. 

Tu du ( §). Ngược lại âm trên là tương du ‡R 3Ñ. Ngược lại âm 
dưới là du chu đ† #. Ở nước Tây Vực chia ra tên, xưa dịch sai, lược. 
Chính âm Phạm là Mô hộ lật đa 5Š äŠ 5Š ZZ, tức là câu-xá {R %3, tức 
trong giây phút. Theo Luận cho rằng: Người xuất gia ràng buộc nơi lạp, 
người dịch là khắc, hai khắc là một tu du, ba mươi tu du là một ngày 
một đêm. Thường chia thành sáu mươi khắc, khi mùa Đông và mùa Hạ 
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đến, hai là cực dài và cực ngắn cùng nhau xâm chiếm. Tám khắc tức là 
ba mươi tám khắc, hai mươi hai khắc, cũng như nước này trải qua ngày 
đêm, một trăm khắc cùng nhau xâm chiếm. Tức là theo lệ, mười trong 
sáu mươi bốn. Nếu lấy theo giờ Tý, Sửu, v.v... thì chừng khoảng mười 
hai tiếng đồng hồ. Mỗi giờ thì năm khắc, hai giờ thì mười khắc, cộng 
chung là năm tu du. 

Nga nhĩ (f# f8). Ngược lại âm ngũ ca + 5. Tức là sự lựa chọn 
còn thiếu. Nga (f#) tức là bỗng nhiên, tiến gần giống như tu-du. 

Thuấn tức (B$ 3). Ngược lại âm thức nhuận TÈ EÏ. Vận Anh Tập 
cho rằng: Con mắt chuyển động. Trong văn kinh viết là thuấn B, cũng 
là thông dụng, nghĩa là mở mắt ra nháy. Chữ viết từ bộ mục H dần 8. 
Theo chữ thuấn mục BŠ H là một nháy mắt, tức là hơi thở, nói là rất 
mau chóng. Theo Lữ Thị Xuân Thu Truyện cho rằng: Muôn đời cũng 
giống như là một nháy mắt. 

Tán Lệ (5Ñ ẼJ). Ngược lại âm uy ngạn BŸ FE. Vận Anh Tập cho là 
Khen ngợi, cũng gọi là giải thích. Quách Phác cho rằng: Tán tụng, cho 
nên phải giải thích vật lý. Giải thích tên gọi là Khen ngợi sự tốt đệp của 
người gọi là tán (5Ñ). Ngược lại âm dưới là lực chế? ®ll. Xem quyển 
bảy mươi ở trước có giải thích đầy đủ. 

Trọng đảm (SẼ lễ). Ngược lại âm đam lãm Rj 5. Quảng Nhã cho 
rằng: Đảm là gánh vác, phụ trách. Khảo Thanh cho rằng: Dùng khúc gỗ 
mà gánh vác vật gọi là đảm lễ. Thuyết Văn là Nhấc cao lên. Chữ viết 
từ bộ thủ thanh đảm fŠ. Chữ viết từ bộ mộc Z chẳng phải âm chiêm 
£ là âm triêm rh. 

Đãi đắc ( 4Ÿ). Ngược lại âm trên là đô nại {4 Z. Nhĩ Nhã cho 
rằng: Đãi (3š) là đến kịp. Phương ngôn cho rằng: Tự mình đóng cửa 
phía đông, phía Tây gọi là kịp đến. Trong văn kinh viết lộc š này là 
chẳng đúng. Âm lộc š% là đi, chẳng phải nghĩa ở đây dùng. 

Hoặc trịch (BỀ #Ä#). Ngược lại âm trình trích # Ïlj. Vận Anh Tập 
cho rằng: Bỏ đi. Thuyết Văn cho là Ném. Từ bộ thủ S, thanh trịch. Văn 
cổ viết trích §l. 

(Quyển 348, không có âm để giải thích.) 
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Khan lận (TIỊ #). Ngược lại âm trên là khẩu gian L] lỗ]. Quảng 
Nhã cho là Yêu tiếc tài vật. Ngược lại âm dưới là lân tín lŠ {ãš. Quảng 
Nhã cho rằng: Lận là thấp hèn. Tự Thư cho là Tham tiếc. Vận Anh Tập 
cho rằng: Khan lận là keo bẩn, hà tiện, bũn xỉn, hoặc là viết lận là âm 
lận phán # ŸI|. Âm khan ÏŠ ngược lại âm hạt RẼ. 

Cố tích (E8 f8). Âm trên là cố [#|. Trịnh Tiễn cho rằng: Quay đầu 
lại gọi là Cố. Thuyết Văn cho là nhìn trở lại. Chữ viết từ bộ hiệt R, 
thanh cố j#. Âm cố j# đồng với âm trên. Trong văn kinh viết Cố Rã này 
cũng là văn thường dùng. Ngược lại âm dưới là tinh diệc # 7TR. Quảng 
Nhã cho rằng: Tích là yêu tiếc. Sở Từ cho là Tham. Khảo Thanh cho 
là Keo bẩn, bũn xĩn. Chữ viết từ bộ tâm 2Ù thanh tích Tĩ. Xưa viết tích 
ZŠ này. 

Tu thừa (Zã 3E). Ngược lại âm trên là tương du 8 iÑ. Tu (Ã) là 
văn thường dùng. Chữ chánh thể viết tu Zñ nghĩa là chờ đợi. Thuyết 
Văn nói đồng với Tự Thư là chữ viết từ bộ lập 17 thanh tu Zï. Trong văn 
kinh viết từ bộ thủy văn thường dùng là chẳng đúng bổn chữ. Ngược lại 
âm dưới là thừa chứng Z& 8Š. Hiếu Thanh cho rằng: chiếc xe bốn ngựa. 
Tên thông dụng là chiếc xe. Thuyết Văn cho là Che phủ. Xưa viết thừa 
3K từ bộ nhập Ä\ thanh thừa. 

Cạnh lai (5 2). Ngược lại âm kình kính ŠŠ %. Vận Anh Tập cho 
rằng: Cạnh tranh về biên giới, Hiếu Thanh cho rằng: Theo đuổi, đưa 
đến, hoặc viết cạnh ñễ nghĩa là rộng lớn, hoặc viết cạnh 55 là chữ cổ. 
Trong văn kinh viết cạnh ñễ là văn chữ thường hay dùng. 

Nguy thúy. Ngược lại âm dưới là thuyên tuế ãÊ øš. Quảng Nhã cho 
rằng: Giòn, dễ gãy. Ngọc Thiên cho là Khinh bạc. Thuyết Văn cho là thịt 
nhuyễn dễ bằm. Chữ viết từ bộ nhục [ÃÑ đến thanh tuyệt #8 lại thanh tỉnh 
#3. Hoặc là viết thúy từ bộ nguy f5, đến viết thúy là chẳng đúng. 

Lân mẫn (š #). Ngược lại âm trên là luyện niên #§ #Ƒ. Nhĩ Nhã 
cho là lòng yêu thương. Hiếu Thanh cho là Đau xót. Trong văn kinh viết 
lân là văn thường dùng. Ngược lại âm dưới là văn vẫn % ?8. Hà Hưu 
chú giải Công Dương Truyện rằng: Mẫn là thương tâm. Thụy Pháp cho 
rằng: Khiến cho người ta đau lòng thương cảm gọi là mẫn #. Thuyết 
Văn nói chữ viết từ bộ tâm ;Ù, âm mẫn đồng với âm trên. 

Loa bối (## Ä). Ngược lại âm lô hòa. Xem quyển một trăm tám 
mươi mốt ở trước đã giải thích đầy đủ. 
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Sa-môn phiên dịch kinh Tuệ Lâm soạn. 
QUYỀN 4 
(Âm kinh Đại Bát-nhã, từ quyển 350 đến quyển 409) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 350 


Tụ mạt ( 3X).Ngược lại âm trên là tình dụ JŠ lậậ. Khảo Thanh 
cho rằng: Nhóm họp lại. Vận Anh Tập cho là hội hợp lại đông đảo. 
Thuyết Văn nói rằng: Nhóm hợp. Chữ viết từ bộ phái 3£ thanh thủ RW. 
Âm phái 3£ là âm ngâm HỆ. Ngược lại âm dưới là ma bát Fễ ð£. Văn 
Ngọc Thiên cho là Vật nổi trên mặt nước. Trang Tử cho rằng: Nước sôi 
tuôn vọt ra nổi lên mặt. Chữ viết từ bộ thủy thanh mạt ZE. 

Phù bào G5 1). Ngược lại âm trên phụ vô #§ ##. Quảng Nhã cho 
là trôi nổi. Trịnh Huyễn chú giải sách Lế Ký rằng: Vật ở trên gọi là 
phù 3Ÿ (nổi). Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: Nhẹ nổi lên trên. 
Thuyết Văn cho là trôi theo dòng nước. Chữ viết từ bộ thủy thanh phù 
“. Âm ngô , ngược lại âm bạc mưu 3Š ãŠ. Nay không lấy âm dưới. 
Ngược lại âm phổ bao #f Z1. Khảo Thanh cho là Bọt nước nổi lên trên 
mặt nước. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thủy thanh bao 1. 

Ba tiêu (8 #). Ngược lại âm trên là bổ da #8 Rã. Âm dưới là tử 
diêu “ #È. Tiêu (Ã) là loại cây mọc giao nhau như ngón chân, là lớn 
như chiếc chiếu, có thể nấu thức ăn và dệt đan mễn mại võng đưa, là m 
tấm bố trãi ngồi. Cũng có thể nổi bọt nước lên, lá rất rộng, khoấng hai 
ba thước, dài bảy tám thước. Thuyết Văn nói rằng: Cây mọc rất tươi tốt 
um tùm, cũng nghĩa là tiểu tụy, gầy gò, khốn khổ. Chữ viết từ bộ thảo 
Sĩ đến bộ ba EH đều thanh thúc. Chữ đúng thể viết tiều. Nay văn thường 
dùng viết theo tương truyền tiểu fŠ, là bổn chữ chẳng phải. 

Tấn tốc (3R 3§). Ngược lại âm duẫn tuấn # {Ê. Theo sách Nhĩ 
Nhã cho rằng: Tấn (8) là rất mau. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ xước 
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Z thanh tấn -R, âm tấn *R là âm tín {E. Ngược lại âm dưới là tố lộc S5 
I£. Nhĩ Nhã cho là cũng rất mau chóng. Khảo Thanh cho là Kêu gọi 
đến. Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ xước ZÉ thanh tốc âm xước 
#. Ngược lại âm sửu lược 3† lễ. 

Tường bích (fl EŠ). Ngược lại âm trên là tịnh dương 3# lỗ, hoặc 
là viết là tường #. Cố Dã Vương cho là bức tường phẳng. Theo Tự Thư 
cho rằng: Xây đất gọi là tường, bện cây gỗ trúc là m vách tường gọi là 
bích Ê#. Thuyết Văn cho là Chữ viết từ bộ tường fŠ thanh tường 7|, âm 
tường f# là âm sắc tường É5 7. Ngược lại âm tương dương 7Ÿ ®%. Trong 
văn kinh viết từ bộ thổ + viết tường lñ là chẳng đúng. Ngược lại âm 
dưới là ly mịch #5 #8. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: Xây một bắc 
tường. Tự Thư cho rằng: lộ ra ngoài gọi là tường, ở trong nhà gọi là bích 
cũng gọi là tường. Thuyết Văn nói rằng: Chữ viết từ bộ bích từ nghiễm 
Ƒˆ thanh tích BŸ, âm nghiểm li. 

Như liệu (#fI lã). Ngược lại âm liệu diêu liệu điểu Xã 8 3ã l, hai 
âm, đều thông dụng. Theo sách Chu Lễ cho rằng: Cây nến trước phần 
một đã cháy lan ra trước thểm. Trịnh Chúng cho rằng: lấy cỏ gai là m 
cây đuốc. Trịnh Huyền cho rằng: do phần mộ lớn, nên cây nến lớn, ở 
bên ngoài cửa nên gọi là cây nến lớn, bên trong cửa gọi là cây nến 
trong sân, đều là m cho chiếu sáng qua các phần mộ khác rõ ràng hơn. 
theo Tập Huấn Truyện cho rằng: Thiêu đốt cũi cúng tế trời. Thuyết Văn 
nói là Phóng hỏa. Chữ viết từ bộ hỏa thanh liệu 5š. Chữ liệu % là từ bộ 
hỏa đến bộ thận, âm thận là âm thận lŠ là chữ cổ. 

Tiêu tuyết (89 SŠ). Âm trên là 3 tiêu. Vương Dật chú giải sách 
Sở Từ cho là Tiêu diệt. Ngọc Thiên cho là tán thất. Thuyết Văn cho là 
Nung kim loại cho chẩy ra. Chữ viết từ bộ kim ® thanh tiêu lí, hoặc 
viết triêu jŠ này cũng thông dụng đồng nghĩa. 

Môn ma ŒÏ FE#). Âm trên là môn Ƒ. Theo Thanh Loại cho rằng: 
Môn (Ÿ') là sờ mó. Tập Huấn Truyện cho rằng: Lấy tay sờ mó lau chùi, 
chà sát. Thuyết Văn cho là An ủi, vỗ về, gữi lại. Chữ viết từ bộ thủ 
thanh môn F3. 

Ấn tế (fŠ f@). Ngược lại âm trên là ư cẩn ÏŠ ãŠ. Quảng Nhã cho 
rằng: Ấn là bị che ngăn. Hiếu Thanh cho là Giấu kín, che kín, sâu xa. 
Theo sách Luận Ngữ cho là ẩn giấu, chứng pháp gọi là chứa trong lòng 
không dứt gọi là ẩn bên trong. Thuyết Văn cho là Che đậy. Chữ viết 
từ bộ phụ E thanh ẩn. Trong văn kinh viết từ bộ viết thành chữ ẩn lR 
là sai lâm. Ngược lại âm dưới là ti duệ #§ $R. Cố Dã Vương cho rằng: 
Tế (f&) là tối tăm không sáng suốt. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: 
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bị ngăn che. Quảng Nhã cho là Ẩn kín. Khảo Thanh cho là Che đậy. 
Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thảo #* thanh tế. Âm tế ngược lại âm tỳ 
duệ Eế 48. 

Yểm ác (RR 3ã). Ngược lại âm trên là y diễm 4# §. Âm dưới là 
ô cố R R. 

Hân lạc (lÑ #šŠ). Âm trên là hương ân #8 ñŠ. Âm dưới là ngũ giáo 
hi. 

Phúng tụng (5Ñ| ÄlÄ). Ngược lại âm trên là phong mộng | Š. 
Ngược lại âm dưới là từ dụng Í% FB. Sách Chu Lễ cho rằng: Dạy học trò 
học thuộc, đọc tụng sách Quốc ngữ. Trịnh Huyền cho rằng: đọc thuộc là 
văn, gọi là phúng ñÏ, lấy âm thanh tiết tấu gọi là #l tụng, hoặc là viết 
tụng Bỗ này. Thanh Loại cho rằng: Tụng (Bññ) đó là ca ngâm những bài 
thơ khen ngợi thạnh đức tốt đẹp, ca ngợi, khen ngợi hình dung Đức Phật. 
Thuyết Văn nói viết chữ tụng Ẩl này. 

Trạng mạo (T ấ%). Trên là chữ trạng 7Ÿ, từ bộ khuyển Z2 thanh 
phiếm 7|. Vận Anh Tập cho rằng: Hình trạng tướng mạo. Thuyết Văn 
nói cũng viết từ bộ khuyển thanh phiếm 7|. Ngược lại âm dưới là 
mao báo 5% ñ9. Sách Thượng Thư cho rằng: Có năm việc: I1 Mạo. Khổng 
An Quốc chú giải rằng: Mạo là dung nghi. Quảng Nhã cho rằng: Thấy 
xem thấy rõ ràng. Thuyết Văn nói chữ mạo giống khuôn mặt của người, 
dưới từ bộ nhân Ä.. Chữ tượng hình. Theo Trụ Văn chữ viết từ bộ thỉ ÄK 
viết mạo hoặc là viết mạo ñÿ#, từ bộ hiệt EÑ. Âm báo ñ9 thanh tỉnh #ï. 
Âm trụ là âm trụ RỶ. Âm ØX là âm truy Ñ£ 

Năng thích (8E #ll). Ngược lại âm trên là nô đăng #W XÝ. Quảng 
Nhã cho rằng:Năng là người phụ trách. Bát-nhã cho rằng: Có thể kham 
nhận trách nhiệm là m các việc. Thuyết Văn cho là Năng thuộc loài 
gấu, chân giống như chân nai, cho nên chữ viết từ hai bộ chủy đến bộ 
nhục ÏÃ thanh dĩ. Dĩ 4 là chữ cổ. Nay theo Lệ Sách viết theo bộ thảo 
Sl lược bớt đi, là bộ đao, chẳng những sai lầm lược đi mà còn chẳng 
phải thể chữ. Trong văn kinh viết năng §Ẽ có bộ thảo #l theo sách là 
sai, cũng chẳng phải chữ. Ngược lại âm dưới là thanh diệc ® 7TR. Thuyết 
Văn nói rằng: Đâm thẳng vào bị thương. Chữ viết từ bộ đao 7] thanh 
lạc. Trong văn kinh viết giáp viết thành giáp, văn thường hay dùng là 
chẳng đúng, là sai lầm. Âm hùng ÊẼ là âm hùng Ï£. 
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KINH ĐẠI BÁT- NHẤ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN S)i 





Xâm lăng (4 3#). Ngược lại âm trên là thất lâm + #4. Lưu Triệu 
chú giải Công Dương truyện rằng: Xâm (ÍŠ) là là m hại. Thuyết Văn 
cho là Lần lần tiến vào. Chữ viết từ bộ nhân Ä,, tay người cầm giữ cây 
chổi. Ngược lại âm dưới là chương liễu Š ÑÍJ. Như cầm cây chổi tiến 
vào quét sạch. Theo Lệ sách viết tỉnh lược, nên viết là xâm lược 4Š lã. 
Ngược lại âm dưới là lực cạnh 2) ñŠ. Thiên Thương Hiệt cho rằng: Xâm 
là là m nhục, khinh lờn. Quảng Nhã cho là Phạm, xâm phạm, chiếm lấy. 
Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ lăng ## âm lăng Z. 

Tự hoại (3H #Š). Ngược lại âm trên là từ dữ Ä#§ Êä#. Theo Mao Thi 
Truyện cho rằng: Tự GB) cũng giống như chữ hoại #š. Quảng Nhã cho 
là Âm ướt. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thủy thanh thả tự, âm thả, 
ngược lại âm tử dư 4. Ngược lại âm dưới là hoài quái IEE. Quyển 
ba trăm ba mươi ở trước đã giải thích hoại SŠ đầy đủ. 

Đăng giáp (ñð FR). Ngược lại âm khai hạp E8 #8. Thuyết Văn cho 
rằng: Chữ giáp ER, trong quyển bốn mươi bảy ở trước đã giải thích đầy 
đủ. 

Hàm vị (W8 ER). Ngược lại âm trên là hãm nghiêm Ï#Øä lễ, có khi 
cũng thường hay dùng. Quảng Nhã cho rằng: Mùi vị nước ở phương 
Bắc. Nhĩ Nhã cho Là khổ. Thuyết Văn nói chữ chánh thể từ bộ lỗ 
viết thành chữ hàm fữỦ là chữ hình thanh. 

Tướng bảo (TỸ SŠ). Ngược lại âm tinh dạng 4ã lš. Khảo Thanh cho 
là Tướng soái. Theo Văn Tự Tập Lược Cho là Quân chủ. Thuyết Văn 
nói là Thống lĩnh. Chữ viết từ bộ thốn *† đến bộ tướng #Š thanh tỉnh 3Ÿ. 
Âm soái Ít là âm suy % loại Xã. Trong kinh Thuyết Văn nói Tướng bảo 
tức là Vua chuyỂn luân Thánh Vương, là TIÔNg Thần chủ binh. 

Giai độn (E Ÿ). Âm trên là chữ giai tý, dưới từ bộ bạch 1. Âm 
dưới là chữ đôn ñl. Ngược lại âm đồ côn ÃiÈ JB. Thiên Thương Hiệt cho 
Độn (ÑÄ) là ngu. Thuyết Văn nói rằng chữ viết từ bộ kim Â thanh độn, 
âm độn ngược lại âm độ luân FŠ ñồ. 

Tâm tủy ;Ù ? Ngược lại âm tuy thử #É ã8. Thuyết Văn nói rằng: 
chất mỡ trong xương. Chữ viết từ bộ cốt 1Ÿ viết tủy thanh tỉnh #3. 

Trượng khối (l# #§). Ngược lại âm trên là trường lưỡng  Pằ. 
Thuyết Văn nói rằng: Tay cầm cây gậy. Chữ viết từ bộ mộc ZR thanh 
trượng #, chữ trượng #- từ bộ thập -T đến bộ hựu X. Ngược lại âm 
dưới là kháng ngoại ER Ø‡. Theo văn kinh, trong quyển ba mươi chín 
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trước đã giải thích. Văn cổ viết khối #§ chữ viết từ bộ thổ -E là chữ 
tượng hình. 
(Từ quyển 352 đến quyển 355, đều không có âm giải thích.) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 356 


Án một la quả bán na sa quả Z ?# š£ šR 3“ li X2 5Ä. Đều là tiếng 
Phạm. Là tên của một loại trái ở Tây Vực, ở Trung quốc không có tên 
loại quả Bán-na-sa 3£ ÿ %2. Hình như là tên một loại dưa trồng vào 
mùa đông, mà mùi vị của nó rất ngon, họăc tên là Ma-na-sa Z jš %2. 

Chúng thực (& #Š). Ngược lại âm thừa lực Z& ?J. Theo sách Toán 
Vận Tập cho rằng: Thực (ÄŠ) là nhiều. Khảo Thanh cho rằng: thực là 
dài, lâu dài, chứa nhóm nhiều. Thuyết Văn cho rằng: Thực là trồng trọt. 
Chữ viết từ bộ mộc Zt thanh trực lẼ, hoặc viết từ bộ đãi Z, viết thực jIỄ 
này cũng đồng nghĩa. 

Khái quán (‡## ?Š). Ngược lại âm trên là cư khí E§ %. Vận Anh 
Tập cho là tưới nước. Khảo Thanh cho rằng: Ngâm vào nước. Thuyết 
Văn cho là tưới nước xuống ruộng. Chữ viết từ bộ thủy, thanh khái. 
Ngược lại âm dưới là quan hoán # #Ä. Quảng Nhã cho là rót nước ra, 
ngâm vào thấm vàm, cũng gọi là rót nước. Vận Anh Tập cho là Dẫn 
nước vào tưới ruộng. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ thủy thanh quán. 
Âm quán đồng với âm trên. 

Bất tịch (RF #Š). Ngược lại âm tình dạ lễ ?§. Vận Anh Tập cho là 
phũ cỏ lên đất là chữ giã tá. 

Nha hành (# ##). Ngược lại âm trên nhã gia 3# Z5. Âm dưới là 
hạnh canh *# #Ÿ. Thuyết Văn nói rằng: gốc của cọng cỏ gọi là hành ŠŠ. 
Chữ viết từ bộ thảo #, thanh hành ŸŠ. 

Thiện xạ (% #j). Ngược lại âm thời dạ EŸ ƒ&. Theo sách Chu Lễ 
chép rằng: Lục nghệ tam gọi là Ngũ xạ. Thuyết Văn cho là Chữ viết 
từ bộ thỉ ® viết thành xạ. Giải thích tên gọi là giướng cây cung ra bắn, 
từ thân của mình mà trúng nơi xa, gọi là xạ. Trong sách Lý Tư Tiểu 
Triện cho chữ viết từ bộ thốn XƑ viết thành chữ xạ 8Ÿ. Thốn (SÏ]) cũng 
là phương pháp để vượt qua, thốn cũng là tấc tay. 

Oán địch (2š Ñ#U). Ngược lại âm trên là uyển viên 2 %. Trong 
quyển ba trăm lẻ ba ở trước đã giải thích chữ #§ rồi. Ngược lại âm dưới 
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là đình lịch  J#. Theo Văn Tự Điển nói rằng: Địch là cừu thù. Theo 
Tả Truyện nói là đối địch. Theo Cốc Lương Truyện cho rằng: Gấp đôi, 
giận nhân lên gấp đôi thì dừng, địch thì chiến đấu, thiếu thì giữ, giữ lại 
phòng hộ. Chữ viết từ bộ phộc thanh thương âm thương. Ngược lại âm 
đinh lịch T FE. 

(Kinh từ quyển 357 đến 362, sáu quyển đều không có âm để giải 
thích. ) 


KINH ĐẠI BÁT- NHÂ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 363 


Mậu thạnh (Œ 8Š). Ngược lại âm trên là mạc hậu & {8. Âm của 
nước Ngô và nước Sở. Vận Anh Tập âm là mạc bố l8 #bñ. Nghĩa là loài 
thảo mộc, câu cổ mọc um tùm, xum xuê. Sách Nhĩ Nhã cho là Rất tươi 
tốt. Mao Thi Truyện cho là Rất đẹp. Vận Thuyên Tập cho rằng: Thắm 
ướt tươi tốt. Thuyết Văn cho rằng chữ viết từ bộ ®#“ thảo thanh 7Š mậu. 
Ngược lại âm dưới là thường chánh 3 1F. Quảng Nhã cho rằng: Thạnh 
là nhiều. Khảo Thanh cho rằng: Thạnh là hưng thịnh, mạnh mẽ. Thuyết 
Văn nói chữ viết từ bộ mãnh ÏI, thanh thành JÈ. 

Vô hạ (% FR). Âm trên là vô #£, xuất ra từ văn cổ, chữ rất lạ. Chữ 
vô ## là chữ cổ. Ngược lại âm dưới là hà giá šš ñ. Giả Quỳ chú giải 
sách Quốc ngữ rằng: Hạ (Ñš) là an ổn. Thuyết Văn cho là Rảnh rỗi nhàn 
hạ. Chữ viết từ bộ nhật H đến chữ hà thanh tỉnh ?#. 

(Quyển 364, 365 văn không khác, không có âm để giải thích.) 


KINH ĐẠI BÁT- NHÂ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 366 


Uống sanh (# #). Ngược lại âm uy vãng Bể 3. Phương Ngôn cho 
rằng: Âm giữa nước Tể, nước Lỗ gỌI là quang cảnh là uổng #‡, là mất 
đi. Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ mộc ZR, thanh vương =. Văn 
cổ viết từ bộ văn X là uổng. 

Hân cầu (X3). Ngược lại âm ngật ân 3# RŠ. Khảo Thanh cho 
rằng: Vui vẻ. Thuyết Văn cho là tốt là nh, lòng người hân hoan, đón 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyển 4 305 





nhận sự tốt là nh. Chữ chánh thể viết hân JÃ, hoặc viết là hân Bï đều 
là thông dụng. 

Trào tiếu (Tl] 8). Ngược lại âm trên là liệu giao ## 2Š. Âm dưới 
là thương giảo li #š. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: Tào (f) là là m trò hài 
hước, bởn cợt, chọc ghẹo, hoặc viết từ bộ ngôn viết trào I#. Thuyết 
Văn nói cho rằng từ chữ điệu, âm điệu. Ngược lại âm trúc bao T7 Ø1. 
Ngược lại âm dưới là tiêu diệu ‡Ấ§ ñể. Thiên Thương Hiệt cho rằng: Tiếu 
(8) là cười lớn, cũng là trách phạt. Khảo Thanh cho là trò cười đùa bỡn 
cợt. Vận Anh Tập cho là Trách. Thuyết Văn cho là Gây rối, tàn ác, tác 
hại, hoặc viết là tiếu ñ§, đều là chữ tượng hình, âm hước Bễ ngược lại 
âm hương ước #® Í9. 

Vô khiếp (#8 †#). Ngược lại âm khiếm nghiệp 2 ŸŠ. Thiên Thương 
Hiệt cho rằng: Khiếp (†J#) là sợ hãi, là kém. Theo Tập Huấn Truyện cho 
là Sợ sệt. Vận Thuyên Tập cho rằng: Yếu ớt. Thuyết Văn cho là Chữ 
viết từ bộ khuyển viết thành chữ khiếp. Dùng chữ khiếp này nghĩa 
là nhiều chó nên sợ hãi. Chữ viết từ bộ khuyến 2 thanh khứ #Z, là chữ 
hình thanh. 

Tam ma hý đa = Ƒ§ HỆ #2. Âm tứ ngược lại âm thanh dĩ Š§ LJ. 
Tiếng Phạm, Hán dịch là dừng lại, nói là tâm dừng lại nghỉ ngơi, hoặc 
gọi là định, có rất nhiều tên, v.v... cũng gọi là đẳng trìm ŠŠ #‡ đẳng dẫn 
S#5|. Đây cũng là một nghĩa. 

Thao thiết (#š ®Š). Ngược lại âm trên là thang cao 35 ã. Đỗ Dự 
chú giải Tả Truyện rằng: Tham tài gọi là thao (#Š), hoặc viết là thao 
IJ] văn thường dùng. Ngược lại âm dưới là thiên kiết % 3. Thuyết Văn 
cho rằng: tham ăn gọi là thiết (#Š). Bát-nhã viết thiết, hai chữ trên đều 
là chữ tượng hình, thanh thượng. 

Huyên tạp (B8 #É). Ngược lại âm trên là huynh viên Ủử [Š|. Quyển 
thứ nhất ở trước đã giải thích đầy đủ. Ngược lại âm dưới là tài lịnh Ÿ 
Â. Quyển một trăm tám mươi mốt đã giải thích đầy đủ rồi. 

Phân nhiểu (ñØ Š). Ngược lại âm trên là phất văn #š X. Quyển 
thứ nhất ở trước trong bài tựa đã giải thích chữ phân (ñØ}). Ngược lại âm 
dưới là nhi chiểu [Ï] 3ä. Trong quyển ba ở trước đã giải thích chữ nhiễu 
JE rồi. 

Bất đạn (£ l). Ngược lại âm đàn thả 58 H. Trịnh Tiễn chú giải 
Mao Thi Truyện cho rằng: Đạn (Š) là khó khăn. Theo Hàn Thi Truyện 
cho là sợ hãi. Tập Huấn Truyện cho là từ chối. Thiên Thương Hiệt cho 
là kinh sợ, giật mình. Thuyết Văn cho là mau chóng. Chữ viết từ bộ tâm 
/Ù thanh đạn 88. 
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Cứ ngạo (‡Š fấU). Ngược lại âm cư ngự ƑE fl. Mao Thi Truyện cho 
rằng: Cứ là dựa theo. Khảo Thanh cho là Dựa vào. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện cho là An ổn. Thuyết Văn cho là Phò trì, ủng hộ. Chữ viết từ bộ 
thủ SF thanh cứ FŠ, hoặc là viết cứ fl, âm cứ là âm %š cự. Ngược lại âm 
dưới là ngô cáo 3 #. Khổng An Quốc chú giải sách Thượng Thư cho là 
Ngạo mạn. Quảng Nhã cho là Buông trôi, quấy động. Thuyết Văn cho 
là Dựa vào. Chữ viết từ bộ tâm /Ù thanh ngạo, hoặc viết từ bộ nhân ÀÄÀ, 
viết ngạo Íñt. Thuyết Văn cho là Chữ viết từ bộ xuất đến chữ phóng j#. 
Nay trong văn kinh viết từ bộ thổ viết ngạo ft như vậy lần lần sai, 
viết lược bỏ bớt. 

Ư ky (đ ñŠ). Trên là chữ ư #Ê. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ 
phương, âm phuơng là âm yển ÍÉ. Trong văn kinh viết từ bộ thủ SF là 
chẳng đúng. Ngược lại âm dưới là cư y # f&. Quảng Nhã cho rằng: 
Ky là khuyên can. Thuyết Văn cho là Chê bai. Chữ viết từ bộ ngôn 
thanh cơ ÄŠ. 

(Quyển 367, 368 hai quyển đều không có âm để giải thích. ) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 369 


Cốc hưởng (S3 SŸ).Ngược lại âm hương vũ #Š RR. Khảo Thanh cho 
rằng: Hưởng là tiếng vang. Khổng An Quốc chú giải sách Thượng Thư 
rằng: Giống như âm thanh vang ngược trở lại. Thuyết Văn nói chữ viết 
từ bộ âm #* thanh hưởng ijf, hoặc viết là chữ hưởng #Š. Hoặc viết từ bộ 
ngôn # viết thành chữ hưởng. Trong văn kinh viết chữ [É] hướng viết 
thành chữ hưỡng này là chẳng đúng. 

(Quyển 370 đến 375, sáu quyển đều không có âm để giải thích). 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 376 


Xa thừa (SE 3£). Ngược lại âm trên là xướng giá Eã 3š. Chữ xa SE. 
Thuyết Văn cho là chữ tượng hình, SẼ viết xa là hoành đã tức là ngang 
dọc. Trong sách viết chữ xa EẼ là văn cổ. Chữ SẼ xa là chiếc xe chạy 
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ngang. Ngược lại âm dưới là thực chứng ®Â ñŠ. Khổng An Quốc chú giải 
sách Thượng Thư rằng: Thừa (3) là thắng hơn, vượt hớn. Theo Mao Thi 
Truyện cho rằng: Thừa là thăng lên. Trịnh Chúng chú giải sách Chu LỄ 
rằng: Bốn chiếc xe gọi là Thừa. Thuyết Văn cho là Thừa là che đậy. 
Chữ viết từ bộ nhập Ä đến chữ suyễn Z#‡, âm suyễn ?Ÿ là kiệt đã. Kiệt 
hiệt #* 5ã là người có tài, thông minh, sáng suốt. Quân Pháp cũng gọi 
là thừa, nghĩa là chuyên chở, cỡi lên. Theo Lệ Sách viết chữ thừa 3 
nà y là chữ biến thể. 

Tủy não. 8ễÏlấNgược lại âm trên là ủy thử. Thuyết Văn cho là 
Chất mỡ trong xương. Chữ viết từ bộ cốt Ÿ đến chữ tùy thanh tỉnh #Ÿ. 
Ngược lại âm dưới là năng lão 8E 5. Theo Văn Tự Tập Lược cho rằng: 
Não tủy trong đầu. Chữ này là sai lầm rất nhiều, hoặc là viết từ ba bộ 
chỉ IF, hoặc viết từ bộ nhục . hoặc viết từ bộ L] khẩu, hoặc viết từ 
chữ hốt 4, hoặc viết từ bộ sơn LLI đều chẳng đúng. Thuyết Văn nói chữ 
chánh thể từ bộ chủy đến chữ tín EI, âm tín |%ị là âm tín {. Tín #] này 
tức là não trong đầu. Từ bộ xuyên Jl |, âm xuyên J || giống như là tóc trên 
đầu. Chữ chủy đó là tương đương như chữ trước '%, thanh não. Âm não 
ngược lại âm năng lão 8E ®, vốn là chữ cổ. 

(Kinh từ quyển 377 đến 380 bốn quyển đều không có chữ khó, 
không có âm để giải thích.) 








KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 381 

Liễm để  JE. Ngược lại âm lực diêm 7) Bễ. Thiên Thương Hiệt 
cho là tên vật dụng để đựng đồ. Thuyết Văn cho là Cái hộp đựng gương 
soi. Theo chữ liễm đó là vật đựng đồ trang sức, hương thơn, son phấn, 
v.v.. nó giống như cái hợp dưới đáy bằng phẳng, trên có góc cạnh. 
Trong kinh viết từ bộ đại đến bộ phẩm đủ liễm fÊ này là không 
thành chữ. Trong kinh nói chữ liễm có đáy bằng phẳng là để ví dụ. chữ 
liễm từ bộ phương [ˆ đến chữ liểm, âm liễm cùng là thanh. Âm [_ là 
âm phương Z. 

Sở đạo Œñ E8). Ngược lại âm đồ đáo ẤÈ #l|. Lưu Triệu chú giải 
Cốc Lương Truyện rằng: Đạo (8) là mang giày giãm đạp lên. Quảng 
Nhã cho là Đạo là đi. Thuyết Văn cho rằng: Đạo là đạp lên, giẫãm lên. 
Chữ viết từ bộ túc ZE thanh đạo. Âm đạo ngược lại âm dương tiểu % 
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Thản nhiên (1H ?Ä). Ngược lại âm tha lại {tU fl. Thiên Thương 
Hiệt cho rằng: ‡R là bằng phẳng, thẳng thắn. Quảng Nhã cho rằng: thắn 
là bằng phẳng. Thuyết Văn cho là An ổn. Chữ viết từ bộ thổ È thanh 
đán H, chữ đán từ bộ nhật H, dưới là chữ — nhất. 

Võng cốc (ffj §#). Ngược lại âm vong phong = Ấ. Khảo Thanh 
cho là Cái đòn ngang trước xe. Âm thức ŸŸ là âm cự. Trịnh Huyễn chú 
giải sách LỄ Ký rằng: Đòn ngang của xe tròn mà dài, hai trượng bảy 
thước, cho nên thời nay gọi là vành lớp xe, vành xe này đường kính chín 
thước, đều là thời xưa chế ra, xe thời nay dùng lớp lưới bao xung quanh 
một trượng tám ph, đường kính sáu thước tức là xe kéo. Ñgược lại âm 
dưới là công ốc 2 &. Thuyết Văn cho là chỗ chụm lại của căm xe. Lão 
Tử cho rằng: Ba mươi căm xe cộng thêm một bầu gỗ tròn giữa bánh xe. 
Chữ viết từ bộ xa EB đến chữ cốc ãš thanh tỉnh ?#. 

Đổ la miên (lễ #£ #8) Tiếng Phạm, ở Tây Vức gọi là bông mịn, 
xưa dịch là Đâu-la-miên f] $£ #fñ. Trong kinh quyển ba trăm mười trước 
đã giải thích đây đủ rồi. 

Miễn XGHĐ % ÍÑ. Ngược lại âm trên là mạc bàn 5 đã - Trịnh 
Huyền chú giải sách Chu Lễ rằng: Cỏ bên đường gọi là miễn. liâNg 
Nhã cho là Cái áo vá. Ngược lại âm dưới là vũ phẳng ?Ỳ #ÙJ, ở đây nói là 
giữa mười ngón tay của Đức Như lai, giống như màng lưới, gọi khác nữa 
là Bào Hy Thị cho rằng: Kết lại bằng sợi dây là m võng. Thuyết Văn 
nói viết chữ la ##, chữ cổ, cũng đơn viết là võng F1, chữ tượng hình. 

Ý họa (#ñ?) Ngược lại âm khi kỷ R# #d. Phạm Tử Kế Nhiên cho 
rằng: Tấm lụa thêu hoa xuất xứ từ nước Tể, nay xuất xứ là nước Ngô 
Việt. Ngược lại âm dưới là hoa mạ #š ãŠ. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: Họa 
là chữ tượng hình. Quách Phác cho rằng: Đồ họa, là người họa sĩ. Cho 
nên viết chữ tượng hình. Trong Tự Thư cho rằng: Vốn không có chữ 
này, là chữ giả tá, như mượn chữ họa mà dùng. 

Tiêm trường (#8). Ngược lại âm tương diêm #B ÊŠ. Quảng Nhã 
cho rằng: tiêm là nhỏ bé. Phương Ngôn cho rằng: Tiêm là nhỏ. Thuyết 
Văn cho rằng: Cũng rất nhỏ mịn. Chữ viết từ bộ mịch Ấ thanh tiêm Ấ. 
Lại nói rằng chữ Tiêm đó là dưới bộ phi 3F thành tiện SŠ âm tiễn Š. 
Ngược lại âm tiếp diêm ‡# lỗ]. Hai bộ đến bộ ? đến bộ qua ®. Trong 
văn kinh viết từ bộ thổ -F đến bộ phi 3È viết thành chữ tiêm này là 
chẳng thành chữ. Ngược lại âm dưới là trượng lương 3ˆ Ä. Trịnh Tiễn 
chú giải Mao Thi Truyện cho rằng: Trường (E) là dài xa. Quảng Nhã 
cho rằng là thường. Thuyết Văn cho là là lâu xa. Chữ viết từ bộ ngột 
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JL âm ngột 7, nghĩa là chỗ cao xa, từ bộ chũy âm hóa. Lâu ngày hóa 
thành biến đổi chữ viết từ thượng _E đến thanh sảnh vong. Chữ trong 
sách đảo ngược lại là chữ vong. Trong sách chữ Triện cho rằng thể chữ 
cổ viết trường. Nay theo Lệ sách viết là trường , trên văn thường hay 
dùng gọi là chữ ngột 7L hóa ra, trong chữ dưới đều là biến thể, không 
thể nói được. 

Y nê da Lộc Vương suyễn (4 3E RB 3 + li). Ngược lại âm trên 
là y hề {# ®š là tiếng Phạm, Hán dịch là con nai chúa, lông trên mình nó 
nhiều loại khác nhau, màu sắc ống ánh chói sáng, rất mịn và mướt, đầu 
gối của nó tròn nhỏ rất thẳng, cho nên lấy là m dụ. Âm suyễn ngược lại 
âm thuyên nhuyễn 8 7E. 

Dung viên (fR [Š|). Ngược lại âm si long #š ŠE. Khảo Thanh cho 
rằng: Trên dưới quân bình gọi là dung (Í§), cũng gọi là lớn. Vận Anh 
Tập cho rằng: Dung là thẳng. Trong văn kinh viết từ bộ nhục ÍÑ] viết 
thành chữ dung cũng là văn thường dùng. Thuyết Văn cho là Quân bình, 
thẳng thắn. Chữ viết từ bộ nhân Ä\ thanh dung lễ. 

Cam thanh (# 8). Ngược lại âm trên là cam ám TH B8. Âm dưới 
là thích doanh #Š 8z. Thuyết Văn cho rằng: Mãnh lụa màu trắng nhuộm 
thành màu xanh mà đưa lên lại màu đỏ thắm, hoặc viết là thuyên lưu, 
âm đều đồng với âm trên, đó đều là chỗ của Mã, Trịnh dùng chữ cổ. 
Dưới là chữ thanh £Œ. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ sanh ®E đến bộ đan 
?3. Theo Lệ sách cho rằng sai lầm, viết lược bớt. 

Nhuận hoạt GẼi 3Ñ). Ngược lại âm trên là như thuận #[] |. Theo 
sách Thượng Thư cho rằng: Nước ướt gọi là nhuận, tức là nhuận dưới 
nhuận dưới viết là hàm Ñ#, âm hàm ÑfŸ là âm hàm 8Ÿ. Quảng Nhã cho 
rằng: Nhuận là ướt. Ngược lại âm dưới là hoàn quát 3Š ñl|. Thuyết Văn 
cho là Hoạt là lợi. Khảo Thanh cho rằng: Nhân cái lợi, Âm quát ñl, 
ngược lại âm khai hoạt BÄ 38, đều viết từ bộ thủy, chữ hình thanh. 

Hoảng diệu (S #ễ). Ngược lại âm trên là hoàng quảng % Ïễ. 
Quảng Nhã cho là Chói sáng. Khảo Thanh cho rằng: Ánh mặt trời, cũng 
viết là hoảng. Thuyết Văn cho là Sáng. Chữ viết từ bộ nhật H, thanh 
quang 3ý. Ngược lại âm dưới là diêu chiếu # R§. Quảng Nhã cho rằng: 
Ánh lửa chiếu sáng rực rỡ. Vận Anh Tập cho rằng: Sáng suốt, thấu suốt, 
hoặc là viết từ bộ diệu Bể này cũng thông dụng. Thuyết Văn nói chữ 
viết từ bộ hỏa viết diệu lễ, cũng viết từ bộ quang 3É viết diệu fễ. Văn 
thường dùng, chẳng phải chữ đúng thể. 

Bác dịch #Ÿ ñ&. Âm trên là bác FŠ. Âm dưới là diệc thử 7R lf, 
hai chữ này đều từ bộ nhục [ÑJ. Quyển nhất ở trước đã giải thích đầy đủ 
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TỒI. 

Nặc-Cụ-Đà (ãã #ễ fE). Ngược lại âm na-các # t. Tiếng Phạm, 
tên một loại cây, hoặc viết là Ni-Câu-Đà jE { BE. Dịch là cây thẳng 
đứng, ung dung, tròn đầy, rất dễ thương. Trung quốc không có gọi cây 
Liễu là sai. 

Hàm ức (8# ñễ). Ngược lại âm trên là hà cảm {ñ] $. Âm dưới là ư 
lực JÊ 2). Quyển nhất đều đã giải thích đầy đủ. 

Du khả tuyết GÑ #rƒ 5Š). Ngược lại âm trên là dữu câu ##ÍÄ. Vận 
Thuyên Tập cho rằng: Du là vượt qua, hoặc viết du f8 này cũng đồng. 
Ngược lại âm dưới là khả hà BỊ {Rj. Vận Thuyên Tập cho là Viên ngọc 
màu trắng, màu trắng như tuyết. 

Phong lợi (#Š #IJ). Ngược lại âm trên là phương không ?® Z#. Khảo 
Thanh cho rằng: Mũi dao nhọn, hoặc viết là phong #Ÿ. Thuyết Văn cho 
là Loại binh khí cây đao ngày xưa, mũi nhọn. Chữ viết từ bộ kim ® 
thanh phong #3. 

Ung khúc (#£ R). Ngược lại âm dưới là ung cũng Š ÿ†. Trịnh 
Huyền chú giải sách Nghi Lễ rằng: Ung là ôm trong lòng, Khảo Thanh 
cho rằng: Nắm giữ lấy, bảo hộ, che chở. Tự Thư cho là Che chở. Thuyết 
Văn nói chữ viết từ bộ thủ S, thanh ung #£, chữ chánh thể viết ung #Š 
này, chữ cổ. 

Uyễn ước (8 #J). Ngược lại âm trên là oán viễn #Š 3ã. Theo Đỗ 
Dự chú giải Tả Truyện rằng: Uyển ước là lời nói hoa mỹ. Vận Thuyên 
Tập cho rằng: Uyển là nịnh hót lấy lòng. Thuyết Văn cho rằng: Uyển là 
hòa thuận. Chữ viết từ bộ nữ #2 thanh uyển Z8, đều là chữ hình thanh. 

Tần-gia-âm (đã flll 3), là tiếng Phạm, ở Tây Vực là tên gọi một 
loài chim. Theo sách Cụ Túc Ứng cho rằng: Ca Lăng Tân Già 3l š #8 
fl[l. Chim này ở trong hang núi, tiếng hót rất hay, khiến cho người nghe 
cảm thấy vui mừng. 

Nhãn tinh (BR RR). Ngược lại âm tích doanh Iãä #1. Chữ giả tá, vốn 
không có chữ này. Chữ tình Bỗ nghĩa là hạt châu. Theo sách Toán Vận 
cho là tròng đen con mắt. Người xưa gọi là con ngươi. Văn thường dùng 
gọi là BẼ -” (đồng tử), cũng là con ngươi, cũng gọi là con ngươi của mắt. 
Văn Luận gọi là nhãn căn, do bốn đại tạo ra tịnh sắc căn là m thể. 

Ô-Sắc-Nhị-Sa (§ ® ÏÑ 39) là tiếng Phạm, Hiệu Đảnh tướng của 
Đức Như lai. Trong kinh Quán Phật Tam-muội nói rằng: Nhục kế trên 
đảnh đầu của Đức Như lai, nổi lên cục thịt tròn, nhô cao lộ ra trang ng- 
hiêm, giống như chiếc lọng ở cõi Trời, lại dịch là “Vô kiến đảnh tướng”, 
có các nghĩa rất sâu xa. 
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Giáp trường ( &.) Ngược lại âm hàm giáp J8 FR. Trong quyển 
ba trăm lẻ bốn ở trước đã giải thích. Chữ viết từ bộ khuyến 2 là chẳng 
đúng. 

Cân mạch (Ñ9 RfQ. Ngược lại âm trên là cư ngân Ƒš ÊÑ. Chữ viết 
từ bộ T7 đến bộ nhục lÑ, đến bộ lực 7). Ngược lại âm dưới là ma bách 
jš 1ä. Chữ viết từ bộ huyết fÍl, bộ mạch, hoặc viết từ bộ nhục [ÃJ. Trong 
văn kinh viết từ bộ ïÃ nhục đến bộ mạch viết thành chữ mạch ÏÏ, văn 
thường dùng cũng thông dụng. Trong quyển năm mươi ba trước đã giải 
thích đầy đủ hai chữ. 

Đôn túc (†# §). Ngược lại âm trên là đô côn Äfš Fẽ. Giả Quỳ chú 
giải sách Quốc ngữ rằng: Đôn (Í#) là thành thực chất phác, cũng gọi 
là to lớn. Phương Ngôn cho là Tin tưởng. Sách Nhĩ Nhã và Thuyết Văn 
đều cho là Sâu dày. Chữ viết từ bộ tâm /Ù thanh đài S, âm đài S là âm 
thuần #. Chữ đài S Thuyết Văn nói cho rằng từ bộ bức {lã, âm ## bức 
là âm đôn, dưới là chữ dương *É. Nay văn kinh từ văn viết chữ đôn 5%, 
giống như bức bách hối thúc, là chẳng phải nghĩa của kinh. Chữ viết từ 
bộ tâm ;Ù viết thành chữ đôn †# là đúng. Ngược lại âm dưới là tung dục 
 . Khổng An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Túc (ER) là cung 
kính, nghiêm túc. Văn Nhĩ Nhã cho là lặng lẻ, bình yên, thư thái. Văn 
Chứng Pháp cho rằng: Đức rất mạnh mẽ. Văn Khắc Nghĩa cho rằng: 
Túc là nắm giữ cái tâm. Sách Quyết Đoán cho rằng: Rất nghiêm túc. 
Thuyết Văn cho là Nắm giữ các việc rất cẩn thận, rất cung kính. Chữ 
viết từ bộ duật SE, âm duật #š là âm nhiếp E§ đến túc Z8 là âm uyên 
3ï, chữ duật ở trong âm uyên 3ñ trên là chữ chiến §#Ÿ. Âm chiến 8Ÿ là 
âm cạnh, âm cạnh là âm túc l, tuy nhiên vì chỗ sợ hãi mà nghiêm túc, 
cung kính là chữ hội ý. Văn sau trong quyển bốn trăm bảy mươi cũng 
đồng với giải thích. 

Khiếp nhược (È 88). Ngược lại âm trên là khi nghiệp Ñ# Ÿ#. Vận 
Anh Tập cho rằng: Khiếp (l#) là sợ hãi. Khảo Thanh cho là Yếu đuối, 
áy náy lo sợ. Cố Dã Vương cho là hèn mọn, sợ hãi. Thuyết Văn nói 
chữ viết từ bộ khuyển 2À viết thành chữ khiếp lš nghĩa là nhiều sợ hãi, 
vì nhiều chó mà sợ hãi. Cho nên chữ viết từ bộ khuyển ® thanh khứ 
z:, hoặc là viết từ bộ tâm !Ù viết thành chữ khiếp J#š đều thông dụng. 
Ngược lại âm dưới là nhương chước #Š #9. Khổng An Quốc chú giải 
sách Thượng Thư cho là gầy yếu, bệnh hoạn. Khảo Thanh cho rằng: 
Không có sức mạnh. Thuyết Văn cho là Yếu ớt, khuất phục, cong lại, 
co lại. Chữ trên giống như uốn cong lại, nhược (55) tức là co lại, khúm 
núm, hễ vật gì co ro, khúm núm là không có sức mạnh, cho nên chữ viết 
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từ hai bộ cung và bộ sam Z giống như là cái lông nhỏ yếu mềm. 

Trù mật (ñỗ] #3). Ngược lại âm trường lưu 3ñ. Thiên Thương 
Hiệt cho rằng: Trù là đặc, nhiều, dày. Quảng Nhã cho là rất khích khao, 
dày đặc, đông đúc. Thuyết Văn cho là nhiều. Chữ viết từ bộ hòa thanh 
trù. Ngược lại âm dưới là mân duật IK$§. 

Ly ế (8# 55). Âm trên là lợi #I|. Ngược lại âm dưới là doãn kế 2# 
ã†. Vận Anh Tập cho rằng: Ê là bị ngăn che. Quảng Nhã cho là chướng 
ngại. Thuyết Văn cho là bị hoa mắt, nên che lại. 

Bất oa (Œ 78). Ngược lại âm ô trảo Eã /JI\. Vận Thuyên Tập cho 
rằng: Đất nới thấp, ẩm ướt, hoặc viết từ bộ giai {# viết thành chữ oa šŠ. 
Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ huyệt 7N thanh qua /lẢ, chữ tượng hình. 

Bất điệt (7E ‡#). Ngược lại âm điển niết HỊ ?5. Vận Thuyên Tập 
cho là Cái gò đất nổi cao lên. Thuyết Văn cho là Chữ tượng hình, hoặc 
viết là chữ điệt ‡#, nghĩa là cái ổ kiến nổi lên. 

Giới tiên GỨ? ZE). Ngược lại âm trên là giai ải Eš Ñầ. Sách Chu Lễ 
cho r: Khi mùa hạ cổ sanh bệnh ghẻ ngứa. Theo Tập Huấn Truyện cho 
là bệnh phong hủi. Văn Tự Tập Lược cho là Chữ viết từ bộ HR trùng viết 
thành chữ giới #ì. Thuyết Văn cho là Ngứa gãi. Chữ viết từ bộ tật thanh 
giới ƒẦ. Ngược lại âm dưới là tiên tiễn ?t ŠJ. Theo Tập Huấn Truyện 
cho rằng: Di chuyển, dời đi, xâm chiếm, nỗi lan ra dời đi, di chuyển, 
Thuyết Văn cho là Vết thương khô mặt, loại bệnh nấm trên da dần dần 
lan ra to rất ngứa. Chữ viết từ bộ tật ?#£ thanh tiên §Ÿ. Âm tao ‡Š là âm 
tảo f8 đao 7J. Âm ải 8 ngược lại là âm anh giới 3 ?À. 

Yểm điểm (lễ ấn). Ngược lại âm trên là y diễm £# #š. Khảo Thanh 
cho là nốt ruồi đen. Thuyết Văn cho là Ở trong thịt nó đen. Chữ viết 
từ bộ hắc #Š thanh yểm. Ngược lại âm dưới là TT #% định diểm. Khảo 
Thanh cho rằng: Diệt mất. Vương Chú Sở Từ cho là dơ bẩn. Thuyết Văn 
cho là Đốm đen nhỏ. Chữ viết từ bộ hắc šŠ thanh chiêm rh. 

Vưu chuế (# '). Ngược lại âm trên là hữu ưu {ƒSŠ*. Thiên Thương 
Hiệt cho rằng: Vưu chuế là bệnh, hoặc viết từ bộ nhục ÏÃï viết thành chữ 
vưu #Ê này, văn cổ viết vưu ÿÊ này. Ngược lại âm dưới là giai nhuế {# 
œ. Văn Bát-nhã cho rằng: Chuế (Ế') cũng giống như chữ vưu ÿŸ, nghĩa 
là bệnh. Tự Thư cho rằng: Phong kết lại bệnh. Thuyết Văn nói chữ viết 
từ bộ chuế $ã đến bộ bối R. 

Trí nhi (#t ïÏ). Ngược lại âm trên là trì lợi 3 #1|. Khảo Thanh cho 
rằng: Vải lụa rất tinh tế. Theo Tập Huấn Truyện cho là may áo nạp. 
Quảng Nhã cho là Vá tay áo, đến, chữ viết từ bộ mịch # thanh trí Ä. 

Luân đóa (8ñ ?) Ngược lại âm dưới đương quả S5 S8. Văn thông 
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dụng viết đóa cũng thông dụng. 

Ngạch quảng (l8 Fễ). Ngược lại âm nhã cách ?Ế ‡ấ. Từ chữ # 
khách viết thành chữ ngạch 8Š, văn thường dùng. Tiếng địa phương cho 
rằng: Ngạch (#88) là cái trán. Giải thích tên gọi là Người U Châu gọi 
ngạch là vùng biên giới, nay thuộc tỉnh Hồ Bắc, ở giang ngoại thành. 
Âm người nước Ngô gọi ngạch Ÿã là lấy là m ngạc nhiên, lấy là m lạ, 
đều là vùng biên giới là sai. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ hiệt đến 
bộ cách ‡ã thanh tỉnh #33. 

S¡ lạc fll šš. Ngược lại âm trên là trì lý 3 EE. Khảo Thanh cho 
rằng: Sỉ (#E) cũng giống như chữ lạc šš, âm sĩ. Ngược lại âm thổ loát -E 
†ÿ. Thuyết Văn cho là Sĩ nghĩa là bị cướp đoạt cái áo. Trong văn kinh 
viết loát là không thành chữ. 

Chư khiếu (lãã §X). Ngược lại âm khinh kiếu #Š fÄ. Trịnh Huyền 
chú giải sách Lễ Ký rằng: Khiếu là huyệt lỗ, dương khiểu, thất âm, hai 
lỗ tai, hai mắt, hai mũi, miệng, và đại tiêu tiện. Trịnh Huyền chú giải 
sách Lế Ký rằng: Khiếu là cái lổ. Thuyết Văn cho là không. Chữ viết từ 
bộ huyệt 7 thanh khiếu tỉnh #3. Âm khiếu fÄ là âm kiếu f8. 

Yểm túc (f§#). Ngược lại âm y diêm ## lãñ]. Thuyết Văn cho là 
Từ bộ khuyển ®, đến bộ cam TH, bộ nhục ÏÃ viết thành vô yểm túc ## 
f§ . Nghĩa là mong cầu không nhàm chán, cho nên từ bộ cam H cam 
đến bộ nhục ÏÃÑj đến bộ khuyển 2. Trong văn kinh viết nhiều khi từ bộ 
nhật H nguyệt Ö viết thành chữ yếm, hoặc viết từ bộ hán Ƒ_, âm hán 
Ƒ_ là âm hãn #, viết thành chữ yểm đều chẳng đúng. 

Uy di GŠ #8). Ngược lại âm trên là úy vi I§ $. Âm dưới là âm dĩ 
y 4 Ø. Trong sách Túc Cai Hán Thư âm nghĩa cho rằng: uy di šŠ 5 là 
dòng nước chảy quanh co, ngoằn ngoèo. Chánh chữ xưa nay cho rằng: 
Uy di là đi đường tà không ngay thật. Hai chữ đều từ bộ xước, đều 
từ thanh ñy dã. 

(Quyển 382, 383 hai quyển không có âm có để giải thích. ) 





KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 384 


Tích trừ (lï ñẦ). Ngược lại âm tinh diệc # 7TR. Vận Anh Tập cho 
rằng: tích |ƒT là phân ra. Thuyết Văn cho là Chặt bỏ cây, hoặc từ bộ cân 
viết thành chữ thác #£. Trong Thạch kinh cho rằng: Chữ viết từ bộ cân 
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]r viết thành chữ tích #T này là chữ tượng hình. 

Bức bách G8 3). Ngược lại âm trên là binh cức #4 #§. Nhĩ Nhã 
cho rằng: Chữ 3ã bức cũng giống như chữ bách 3. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện rằng: Bức 3B nghĩa là đến gần. Ngược lại âm dưới là bổ cách #8 
l&. Thiên Thương Hiệt cho rằng: bách 3B cũng là đến gần. Quảng Nhã 
cho rằng: Chật hẹp, cấp bách, vội vàng. 

Nhậm trì (# #ï). Ngược lại âm nhập châm Ä Ÿ†. Trịnh Tiễn chú 
giải sách Lễ Ký rằng: Nhậm (£f) là người phụ trách. Âm nhậm là âm 
nhập thậm Ä #, nghĩa là dùng để sai khiến kẻ khác. Khảo Thanh cho 
rằng: Nhậm là kham nhận lãnh. Quảng Nhã cho rằng: Nhậm là sai kh- 
ilến. Thuyết Văn cho là giữ gìn, bảo hộ. Chữ viết từ bộ nhân Ä. thanh 
nhậm ZE. 

(Quyển 385 không có âm để giải thích. ) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 386 


Bài ưu (BÈ f#). Ngược lại âm trên là bại mai #$ #8. Thuyết Văn 
cho là Bày trò cười vui vẻ. Chữ viết từ bộ nhân Ä\ thanh bài, tỉnh §È #3. 
Ngược lại âm dưới là ức cưu {ã *§. Thiên Thương Hiệt giải thích rằng: 
Bài ưu là người là m trò trình diễn hài hước vui vẻ. Cố Dã Vương cho 
rằng: Người diễn viên là m văn nghệ, pha trò cười, lấy sự vui vẻ cho 
người và tự mình cũng vui. Thuyết Văn cho là Bày trò cười. Thuyết Văn 
cho rằng: Ưu là sung túc đầy đủ. Chữ viết đều từ bộ nhân Ä., chữ hình 
thanh. Trong văn kinh viết từ bộ thủ S hoặc viết từ bộ xước viết thành 
chữ bài ưu đều chẳng phải. 

(Quyển 387 đến quyển 391, năm quyển này đều không có âm để 
giải thích.) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 392 


Phệ Lưu Ly (#3 3ñ lã). Âm trên là lưu 3ñ, âm dưới là ly?%, tiếng 
Phạm, tên của một viên ngọc màu xanh. Âm nghĩa quyển hai ở trước 
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đến quyển ba mươi chín trong kinh đã giải thích đầy đủ. 

Phả chi ca (Rl RE 3l) là tiếng Phạm, tên vật báu, đúng Phạn âm là 
Táp-phá-trí-ca (3| # iÃ Öl). Xưa dịch là Thủy tỉnh, ở đây nói là chẳng 
đúng, tuy là loại thủy tĩnh nhưng có pha bốn màu sai khác là màu tím, 
trắng, hồng, xanh, ống ánh, sạch sẽ, sáng chói trong các vật báu, màu 
hồng rất đậm, màu xanh thẩm, màu tím rất trân quý, màu trắng trong 
suốt. Kế là giống như tia sáng mặt trời, trong suốt không có một vết bẩn 
gọi là tảng băng ngàn năm hóa thành, nói vậy là sai. 

Loa bối (ÿ# H). Ngược lại âm lô hòa. Nhĩ Nhã cho rằng: loài côn 
trùng này ở trong biển. Quách Phác cho là Loài ốc sên, lớn mà trắng. 
Trong kinh Thuyết Văn nói viết loa tễ này cũng là văn thường dùng. 
Trong kinh quyển một trăm tám mươi mốt ở trước đã giải thích đầy đủ. 

Y dược (ÊŠ #Š). Ngược lại âm trên là ư cơ JÊ ñJ|. Thuyết Văn cho 
là người thầy thuốc trị bệnh. Chữ viết từ bộ dậu EÄ thanh y. Ngược lại 
âm dưới là ư kế ÏŠ ã†. Trong văn kinh hoặc viết từ bộ vu ZÊ viết thành 
chữ y, văn thường dùng. Trong quyển hai trước âm nghĩa đã giải thích 
đầy đủ. 

Nha khởi (#Ƒ ##). Ngược lại âm hồ cố #j] [3]. Tự Thư cho rằng: 
nha3†ƒ là cái răng. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ trúc fT viết thành chữ 
nha, nghĩa là có thể nhận lấu sợi dây để buộc. Theo Lệ sách viết lược đi 
bộ trúc TT viết thành chữ nha #Ƒ, văn thường dùng là sai, cùng với chữ 
nha #† tham cứu là chẳng đúng. 

Quỷ phạp ([ Z). Ngược lại âm quỳ vị šŠŠ {U. Theo Tự Thư cho 
rằng: quỹ [ là nghèo cùng, phạp Z là thiếu thốn. Thuyết Văn nói chữ 
quỹ viết từ bộ phương [ˆ thanh quý EŠŸ, âm phương [_ˆ là phương 7. 

Phẩn nhuế (f8 ‡Ñ) Ngược lại âm trên là phân vẫn Ñ#? J. Khảo 
Thanh cho là tức giận giữ dội, tâm khí phát lên cùng cực. Trịnh Huyền 
cho là khí tức giận tràn đầy. Thiên Thương Hiệt cho là Căm giận uất 
ức. Thuyết Văn cho là Hận. Chữ hình thanh, âm muộn 3⁄5 ngược lại âm 
một bổn ?# 

Tầm tứ (# ÍB]). Ngược lại âm trên là tường dâm 4š 3. Khảo 
Thanh cho rằng: Tầm là dò xét đánh giá, theo đuổi, tìm kiếm. Thuyết 
Văn nói viết chữ tầm šŠ, giải thích chữ tầm nghĩa là tầm chân lý. Chữ 
viết từ bộ khẩu L] đến bộ sam đến bộ công -T. Chữ khẩu L] công -L, 
thành ra loạn, là từ trên, lại dưới là bộ thốn XƑ. Nay theo lệ sách tỉnh 
lược đi bộ samZ, âm sam Z là âm sam #4. Viết chữ tầm & là chữ hội 
ý, văn cổ viết từ bộ trửu RỶ viết thành chữ tầm (R3). 

Phan duyên (ŠŠ ##). Ngược lại âm phổ ban *# ÖJf. Chữ chánh xưa 





316 BỘ SỰ VỰNG 6 





nay cho rằng: Phan là dẫn dắt. Văn cổ viết ngược lại, từ chữ phản cung 
Jø# bộ bát là đến bộ thủ # thanh phan ZẼ. 

Nhu nhuyễn (% 7#). Ngược lại âm trên là nhi chu [Ï1 |. Thuyết 
Văn cho là Cây cong uốn cho thẳng gọi là nhu #. Chữ viết từ bộ mộc ZR 
thanh mão. Ngược lại âm dưới là nhi xung [Ï] ††. Thuyết Văn cho rằng: 
nhuyễn Z8 là mềm yếu. Chữ viết từ bộ đại thanh nhi [Ï]. Trong văn 
kinh viết nhuyễn ## này là chẳng đúng. 

(Quyển 393 không có âm để giải thích. ) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 394 


Đạt nô 3Š ÉW. Ngược lại âm nô nhã ÉV 3É. Tiếng Phạm, nghĩa là 
loại người hạ tiện, sanh ở vùng biên địa hiểm ác, cùng với văn sau là 
miệt lệ xa ZŠ Eš SR v.v... cũng đồng loại. 

Miệt lệ xa (ŠŠ EäEE). Ngược lại âm trên là miên miết RE Ÿš. Xưa 
dịch hoặc gọi là mật liệt xa #2 ZI| ER, đều sai. Đúng âm Phạm là tất lật 
ngâm sa SE l§ !Ệ lế, dịch là loại nước đục dơ cấu uế, thích là m việc 
ác, nghiệp hạ tiện, chủng loại ở vùng biên địa, không tin chánh pháp, là 
loại người cấu uế, dơ bẩn. 

Vô sí (##t Ä). Ngược lại âm thi dị ãŸ #Š. Hai cánh con chim gọi là 
sí #, hoặc là viết hai chữ sí đều là chữ cổ. 

(Quyển 395, 396, 397 ba quyển này đều không có âm để giải 
thích. ) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 398 


Thường đệ (3# 3#) Ngược lại âm đệ nê 3 3E. Khảo Thanh và Tập 
Huấn Truyện cho rằng: Khóc cho sự vô thường gọi đệ Bế. Thuyết Văn 
cho rằng: Đệ là rống lên. Chữ viết từ bộ khẩu L] thanh đệ, âm đệ đồng 
với âm trên. Thuyết Văn cho rằng chữ đệ # từ bộ hổ ƒE thanh hán j_, 
âm hán Ƒ_. Duệ kinh viết từ bộ đế ##viết để Hi, nghĩa là đau khổ bi 
thương. 
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Huất nhiên (? #Ä. Ngược lại âm huy luật RỆ #š. Theo Tập Huấn 
Truyện cho rằng: Bổng nhiên. Thuyết Văn cho là Gió thổi nổi lên. Chữ 
hội ý. 

Bì quyện (J# ##). Âm trên là bì R#. Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ 
rằng: Bì (J#) là lao nhọc. Quảng Nhã cho là Chữ bì j# cũng giống như 
chữ quyện #Š, nghĩa là rất mỏi mệt. Ngược lại âm dưới là quì nguyện Xš 
lũ. Quảng Nhã cho rằng: Quyện cũng là rất mỏi mệt. Khổng An Quốc 
chú giải sách Thượng Thư rằng: Quyện là biếng nhát. Văn Ngọc Thiên 
cho rằng: Quyện là dừng lại nghỉ ngơi, hoặc từ bộ tâm !Ù viết thanh chữ 
quyện fễ, hoặc từ bộ lực 7} viết thành chữ quyến Z%. 

Tán lệ (B' R). Ngược lại âm trên là uy đán ÿ H. Phương Ngôn 
cho rằng: Tán là khen ngợi sự tốt đẹp. Quách Phác cho là Ca tụng đức 
tánh tốt đẹp. Giải thích tên gọi rằng: Tán là khen ngợi, đây là giải thích 
theo vật lý. Ngược lại âm dưới lực trệ 2Ö) ŸŠ. Trong Quế Uyển Châu 
Tòng Truyện giải thích rằng: chữ lệ RŸJ là gắng sức. Trong Tả Truyện 
giải thích rằng: Chữ lệ là gắng hết sức mình, là chữ hình thanh. 

Thực chúng (ÑŠ ÑÑ) Ngược lại là âm thừa lực Z& 7). Khổng An 
Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Chữ thực Ä là cây mọc lên. Đỗ 
Dự chú giải Tả Truyện rằng: Thực là mọc dài ra, hoặc viết từ bộ ngạt 
Z viết thành chữ thực ñễ cũng là văn thông dụng thường dùng. 

Trùy hung ngược lại âm đọa truy 3B Á¿. Văn thường hay dùng viết 
đúng là chùy này là cái chày. Chữ viết từ bộ mộc ZR. Ngược lại âm dưới 
là húc cung ñ5 Ä%š. Theo Tự Thư cho là Trùy hung nghĩa là trong lòng ôm 
đau khổ oán hận, tự mình đau khổ, hủy hoại thân thể mình. 

Hiệt tuệ (ãã SÃ). Ngược lại âm trên là nhàn kiết BÑ 5S. Phương 
Ngôn cho là Chủ quan, mà âm giữa Đông Triệu và Ngụy cho rằng: Tuệ 
(E) là hiệt ãã, âm dưới là tuệ 8. Giả Quỳ cho là Sát, Quách Phác cho 
rằng: Tinh ý. Âm nghĩa kinh quyển ba trăm lẻ ba đã giải thích đầy đủ. 

Viên tường (8 đl). Ngược lại âm trên là viễn nguyên 3 7u. Theo 
Mao Thi Truyện cho rằng: Viên (8) cũng giống như chữ tường đã. 
Ngược lại âm dưới là tương dương [E£ *ƒ. Theo Thanh Loại cho rằng: 
Tường (fã) cũng giống như chữ ‡B. Sách Thượng thư cho rằng: Không 
dám vượt qua bức tường cao là . Thuyết Văn cho là viên tường ‡8 đỗ là 
che lại. Chữ viết từ bộ tương thanh tường 7|. Chữ tường là chữ lại Z%, 
đến bộ. Trong văn kinh viết tương Ÿ# là tường #, tường đfl này đều là 
văn thường dùng. 

Lan thuẫn (Ti lã). Ngược lại âm trên là lặc đơn #J EŠ. Âm dưới là 
thùy nhuận. Thuyết Văn cho rằng: lan can là chuồng nuôi thú. Vương 
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Dật chú giải sách Sở Từ rằng: Chiều đọc gọi là lan can, chiều ngang gọi 
thành gác ngang, giữa thành gát ngang gọi là hạmc !ã, là chuồng nuôi 
Øla SÚC. 

Bảo tiệm (đã #). Ngược lại âm thất diễm - SẼ. Thuyết Văn cho 
là Tiệm (Ÿ#) tiệm là cái ao bao quanh thành. Chữ viết từ bộ thổ -F thanh 
trảm ff. Khảo Thanh cho là cái hầm dài. Vận Anh Tập cho rằng: Cái 
hầm nhỏ. Văn Ngọc Thiên cho rằng: Cái ao bao quanh thành gọi là tiệm 
ST, hoặc viết là tiệm XŠï cũng thông dụng. 

Nhai hạng (ẨI ®Š). Âm trên là giai EỸ. Khảo Thanh cho là con 
đường lớn ở trong thành ấp. Ngược lại âm dưới là học giáng ŠŠ j#. Theo 
Mao Thi Truyện cho là con đường giữa ở trong, tức là đường hẻm. Vận 
Anh Tập cho là con đường nhỏ. Hoặc là viết hạng Ÿ#, đều là chữ cổ. 
Nay lược đi nên viết là hạng ®Š. 

Thị triển (Th FE). Ngược lại âm trường liên E 3E. Trịnh Chúng 
chú giải sách Chu Lễ rằng: Triển là nơi ở. Trịnh Huyền chú giải sách 
Lễ Ký rằng: Triển là cái chợ, nơi buôn bán, là thị xá, hàng quán. Ngọc 
Thiên cho là trong thành thị, khoãng nữa mẫu đất trống, nơi tụ tập đông 
đúc, gọi là FŠ triển. Trong văn kinh viết triỀn này cũng là văn thường 
dùng, chữ viết lược bớt đi. 

Cắng dĩ (ÃÑ }J). Ngược lại âm khả đăng BỊ Ÿ#Š. Vận Anh Tập cho 
rằng: Cắng Ä1 là thông suốt. Khảo Thanh cho là rất xa. Mao Thi Truyện 
cho là trùm khắp. Phương Ngôn cho là đến cùng tột. Hoặc viết cánh là 
chữ cổ. 

Bảo phãng (lễ 7). Ngược lại âm phúc vọng # Sẽ. Sách Nhĩ Nhã 
cho rằng: Phãng là chiếc thuyển. Quách Phác cho là hai chiếc thuyển 
hai bên gọi là phẳng ñJ. 

Kiếp địch (#J 0. Ngược lại âm để đích ‡ ÉJ. Khảo Thanh cho 
rằng: Địch (8U) là đối đầu. Theo chữ địch BW cũng giống như là oán thù 
với nhau. Kiếp địch, nghĩa là ở trên thành phục binh phòng ngự, chờ kẻ 
thù địch tời để đối địch nhau. 

Trĩ điệp (Ấ£ JŠ). Ngược lại âm trên là trì lý 3ð ƒ§. Tự Thư cho 
rằng: Trĩ (#É) là sắp bày ra. Công Dương Truyện cho rằng: Năm miếng 
ván gọi là bức tường, năm bức tường gọi là trĩ (Ê) (bức tường cao), 
một trăm bức tường cao gọi là thành. Hà Hưu cho là Dài hai mươi ngàn 
thước. Khảo Thanh cho là Thành dài ba trượng, cao một trượng, gọi là 
trĩ Xế, sách Lễ Ký cho rằng: Thành của vua là một trĩ che khắp một trĩ 
gọi là thành, một ngàn thành, thành của Công và Hầu là một trăm bức 
tường, thành của Bá là bảy mươi bức tường, thành của Tử, Nam là năm 
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mươi bức tường. Nhưng thành của các Chư Hầu đều thiếu bể mặt thành, 
nên thọ nhận cho qua, nhưng chỗ ở mà không vững chắc. Ngược lại âm 
dưới là đồ giáp Ít #lä. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: Điệp (Š) cũng 
là thành. Trên tường rất an ổn, yên tĩnh. Thuyết Văn cho là Bức tường 
cao của các cung nữ ở. Chữ viết từ bộ thổ -F đến bộ diệp thanh tỉnh 
#. 

Huỳnh dĩ (ŠŠ ĐM). Ngược lại âm ñã ÍÊ dinh bình, âm dinh ñã ngược 
lại âm nhuế tịnh ‡Ñ 3ƒ. Vận Thuyên Tập cho là Mài hạt châu, lau chùi 
sương cho sáng. Vận Anh Tập cho là Huỳnh ẤŠ cũng giống như mài 
ngọc, hoặc là viết huỳnh. 

Xuyết dĩ Sã 1. Ngược lại âm truy vệ 3B ffÑ. Giả Quỳ chú giải sách 
Quốc ngữ rằng: Xuyết là nối kết lại. Vương Dật chú giải sách Sở Từ là 
Bó buộc lại. Thuyết Văn cho là Kết hợp lại, hoặc viết là trệ Ø đều là 
chữ cổ. 

Bảo đạc (Sã ?Š). Ngược lại âm đồ các ƒÈ Ất. Trịnh Huyền chú giải 
sách Chu Lễ rằng: Đạc ŸŠ là cái linh lớn bằng đồng dùng để hiệu lịnh. 
Khổng An Quốc chú giải sách Luận Ngữ rằng: Cái mỏ, cái linh bằng 
vàng, cũng nghĩa là lưỡi cứng như gỗ dùng lời văn mà khuyên bảo. 
Trong văn kinh nói Bảo đạc là “giẳng nói pháp âm”. Trong quyển nhất 
ở trước đã giải thích. 

Lãnh noãn C9 #Š). Ngược lại âm trên là lõ canh #3 Äẽ. Quảng Nhã 
cho rằng: Tiểu hàn. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ băng È âm băng 3K 
thanh lĩnh Â. Ngược lại âm dưới là nô quản #W #Ÿ. Theo sách Quần 
Thư Tự yếu cho rằng: Noãn là ấm. Chữ viết từ bộ hỏa thanh nhuyễn 58. 
Cũng có viết từ bộ noãn BŠ hai chữ noãn đều là văn chữ thường dùng. 

Phiếm dạng G2 3Š). Ngược lại âm trên là phương phạm Z7 ŸẼ, 
theo Tự Thư cho rằng: Phiếm là nổi trên mặt nước. Trong văn kinh viết 
phiếm ?ÄÑ này, văn thường dùng, chữ phiếm 3Wnày đều chẳng phải nghĩa 
trong kinh dùng. Ngược lại âm dưới là dương lượng lỗ Z8, hoặc là viết 
dạng, nghĩa đều khác nhau, chữ chánh thể hợp nên viết là dương Ïỗ. 
Theo chữ phiếm dạng 3Z 3Š đó, nghĩa là tự bơi lội trong nước, mà chữ 
dưỡng là sóng nước. Nghĩa tuy cũng đồng nhưng hơi lạ. Bổn ý của kinh 
đổi lại là viết chữ dương lỗ, nghĩa là gió cuốn tung lên. 

(UP ?* š£ {E, 1ï Eễ †. ‡5I ñt ?t, # 2š Âll TÈ). Bốn câu Liên Hoa 
trên, quyển ba trăm mười tám trước đã giải thích đầy đủ rồi. ( Ốt bát la 
hoa, Đặc ma hoa- Câu mưu đà hoa- Bôn-trà-lợi-hoa). 

Tiên úc (## 8B). Ngược lại âm trên là tương diên ‡B #È. Quảng 
Nhã cho rằng: Tiên (##) là rất tươi tốt. Thanh Loại cho là rất mới. Theo 
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chữ tiên, là rất sáng sũa. Ngược lại âm dưới là ư lục ÏŠ 7X. Theo chữ 
tiên úc #Ÿ lỗ đó nghĩa là loài hoa tươi rất thơm, rất đẹp sáng sũa, rực 
rỡ, rất tròn đây. Theo sách Luận Ngữ cho rằng: Úc là văn chương bóng 
bẫy, súc tích. 

Chu hoàn (šj Š). Âm hoàn 3Š. Cốc Lương Truyện cho rằng: Hoàn 
là các chư hầu bên trong. Lưu Triệu cho rằng: Hoàn là đất nghìn dặm. 
Quế Uyển Châu Tòng cho rằng: Đất ngàn dặm đó là vua ban cho các 
nước chư hầu. 

Tung quảng (Ất EỆ). Ngược lại âm túc dung 3%. Tự Thư cho 
rằng: Đường thẳng là tung #⁄Ê, đường ngang gọi là quảng Ƒễ, lại gọi là 
Nam Bắc là dọc, Đông Tây là ngang. 

Câu Lô Xá (1Ä lễ 3). Dịch nghĩa là tiếng rống của con bò lớn. 
Chỗ gọi là rất xa. Dựa theo Luận Câu-Xá cho rằng: Một khuỷu tay vươn 
dây cung bắn ra tính ra là một câu-lô-xá, gồm có hai dặm, đây là dựa 
theo giữa đất bằng. Nếu nơi cao thì cũng có thể trong vòng năm dặm, 
đều được nghe thấy thì gọi là Câu-lô-xá. 

Ánh tế (B# #). Ngược lại âm trên là ư kính #$ Š#. Khảo Thanh cho 
rằng: Ánh sáng chói chang, cũng gọi là bị che ẩn mất. Vận Anh Tập cho 
rằng: Chiếu sáng một bên, hoặc là viết ánh B là chữ cổ, cũng rất thông 
dụng. Ngược lại âm dưới là bi duệ ##®. Vận Anh Tập cho là Bị ngăn 
che. Khảo Thanh cho là Bị ngăn che. Trong kinh quyển thứ nhất trước 
đã giải thích đây đủ hai chữ rồi. 

Khổng tước (ƒL ®). Ngược lại âm tức dược B[1 ##. Trong truyện 
Xuân Thu Nguyên Mạng Bao gọi là Xa lìa hố lữa gọi là khổng tước #L 
#. Lại cho rằng: Nước Kế-Tâm có rất nhiều chim Khổng tước, chẳng 
những một con mà hợp lại thành một bầy, chính là lấy âm ảnh tướng, kế 
là nghe tiếng sấm sét mà mang thai. 

Anh vũ (§ #§). Ngược lại âm trên là điểu canh B #†. Âm dưới là 
vũ #, hoặc là viết cốt B8, hai thể cũng đồng. Trong kinh Sơn Hãi cho 
rằng: Ở núi Hoàng Sơn có loại chim này, lông màu xanh, mỏ đỏ, có thể 
nói tiếng người, nên gọi là Anh Vũ. Theo kinh Khúc Lễ cho rằng: Chim 
Anh Vũ có thể nói được tiếng người nhưng không thể bay xa được. 

Phù ê (E Ÿ). Ngược lại âm trên là bổ vu l§-Ƒ. Nhĩ Nhã cho là 
các loài chim, âm mộc (ZRK) Quách Phác chú giải cho là con vịt. Khảo 
Thanh cho là con le le nhỏ. Tự Thư cho rằng: Chữ viết từ bộ điểu đến 
bộ kỷ ƑL, âm kỷ JL. Có loài chim tên là thù kỷ 5 JL„ lông ngắn, bay chỉ 
mấy dặm. Chữ trên là hình, chữ dưới là thanh. Ngược lại âm dậu hề RE 
#. Khảo Thanh cho rằng: Ê ễŠ là loài chim phụng, lông màu xanh đen, 
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là loài chim sống dưới nước. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: Phù ê là 
loài chim phụng. Trong Kinh Truyện cho là thuộc loài le le. Thuyết Văn 
nói cũng đông. Chữ viết từ bộ điểu lã, thanh ê. Chữ dưới tượng hình, 
chữ trên hình thanh. 

Hồng nhạn (3§ Ƒ§). Ngược lại âm trên là hồ công #] 2. Vận Anh 
Tập cho là Thuộc loài thủy điểu. Khảo Thanh cho rằng: Chim hồng, 
loài chim thuộc giống nhạn, nhưng rất lớn, cánh dài, đầu cổ đều có màu 
vàng sẫm, cánh màu đen, thuộc loại chim lớn. Quách Phác cho rằng: 
Loại chim hồng biết vận chuyển, thay thế người để đưa tin, hoặc viết 
là hồng (3Š) hồng (3Š) đều là chữ cổ. Ngược lại âm dưới là nhan gián 
ẼB ñ§), hoặc là viết nhạn l§ này cũng đồng. Theo Mao Thi Truyện cho 
rằng: Lớn gọi là hồng 3Š, nhỏ gọi là nhạn ÏŠ. Theo chữ Hồng nhạn đó, 
là loài chim hướng theo mặt trời. Sách Lễ Ký cho rằng: Theo mặt trăng 
gọi là mùa thu, Hồng nhạn theo mùa thu tới gọi là Khách, Khách tức 
là nhạn. Mỗi mùa thu tới, loài chim nầy dẫn con bay về hướng Nam để 
tránh giá lạnh, đầu mùa xuân lần lần bay về hướng Bắc để tránh ánh 
nắng thiêu đốt của mặt trời. Thuyết Văn cho là loài Nhạn thuộc loài 
ngỗng, cũng tên là lợi da, nghĩa là con chim đem đến điều vui mừng. 
Phương Ngôn cho rằng: Tự đóng cửa mà hướng về phía Bắc gọi là 
Nhạn, là hải âu, ngoài hướng Nam Sở gọi là Thương Âu. Nay người ở 
Giang Đông gọi Nhạn là chim Hải âu, hoặc viết ca ñÑ là chữ cổ, hoặc 
viết Giá tử hư phú 5Š ˆ F ÑÑ. Gọi là con chim bồ câu liên lạc với chỗ 
đóng quân, cũng gọi là con ngỗng trời. 

Hoàng mục (®&) Ngược lại âm thất dư + Ê%. Hoặc là viết mục 
nà y cũng đồng. Tên là loài chim Tu hú. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: 
Đứng trong cửa mà nhìn con chim Tu hú là vậy, cũng tên con chim Chú. 
Nhĩ Nhã cho rằng: Con chim Tu hú đầu đèn. Ở Quãng Đông gọi là con 
chim hỷ, là con chim mang điểm là nh, nó thường ở cồn bãi. 

Thương canh (ÊŠ BŠ). Âm trên là thương ®, âm dưới là EE canh. 
Sách Nhĩ Nhã cho là chim Thương quát ÑŠ #ỗ. Loại chim này giống như 
nhạn mà màu đen, cũng giống như chim hạc. Âm quát ñŠ ngược lại âm 
cổ hoạt rh ï. Quách Phác cho rằng: Nay gọi loài chim này là Thương 
Quát (tức là chim Hạc). Lại cũng gọi là Thương Canh (ÊB RŠ). Nghĩa là 
nó mở đường đến, dẫn đến đồng ruộng, thì nơi đó rất dôổi dào, giàu có. 
Cũng gọi là con chim đầu đàn có cánh to bằng cái trống, chim Thương 
canh tiếng kêu rất buôn áo não, cổ nó giống như con chim Tu hú. Âm 
cưu JŠ ngược lại âm hồ lãng #] ?Ñ, tiếng kêu oang oang, quát quát là . 

Bạch Hạc (H #Š). Ngược lại âm hà các ({ñ] Ất). Trong văn kinh 
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viết hộc đã là sai. Âm hộc 8Š ngược lại âm hồ mộc 8#] Z. Loại chim này 
có màu vàng xanh, mà mỏ nólại ngắn. Chỗ nào cũng đều có loại chim 
này. Thuyết Văn cho là chim Hồng hạc. Ngọc Thiên cho rằng: Chim ñŠ 
hộc là loại ngỗng trời, mổ màu vàng, cũng giống như chim hạc #5, lông 
màu xanh vàng, cho nên biết chẳng phải chim hạc. Chim hạc màu trắng 
mà mỏ nó lại dài, sống lâu một ngàn năm, trên đầu nó có chấm đỏ. Tự 
Thư cho rằng: Chim Hạc cũng giống như con ngỗng trời mà mỏ dài, là 
loại chim Thần Tiên. Thấy được chim này là điều tốt là nh may mắn. 
Bao Phác Tử cho rằng: Tiếng kêu của con chim vang đến chín tầng 
mây, các cõi trời đều nghe tới. Hoài Nam Tử cho rằng: Con gà biết gáy 
sáng, con chim Hạc biết trời sắp tối tới nữa đêm. Thuyết Văn nói chữ 
viết từ bộ  điểu thanh hạc. Ngược lại âm 4h] + hà các. Thuyết Văn 
nói lại giải thích chữ hạc, chữ viết từ bộ quynh [ ], ngược lại âm quý 
dinh ŠÃ, từ chữ chuy , chuy £Ê là con chim, là con chim bay cao vượt 
lên trên, ý muốn nói ra khỡi ( quynh [ ]). 

Xuân oanh CGIÑ). Ngược lại âm ư canh jÊ #†. Theo Mao Thị 
Truyện cho rằng: Ở ngoài cửa có tiếng hót trong trẻo, yểu điệu, uyễn 
chuyển là con chim Oanh, lông nó màu vàng. Theo truyện cho rằng: 
Chim Oanh là loại chim văn, nghĩa là uyển chuyển văn tháu nhẹ nhàng, 
rất êm tai. Khảo Thanh cho rằng: Lông Chim Oanh có chồm văn. Trong 
kinh viết anh IŠ này là sai. Tỳ Thương cho rằng: Thê anh, âm thê S. 
Đông Di cho là loài chim. Quảng Nhã cho rằng: Con chim quái lạ, chẳng 
phải chim Xuân 1 oanh, 

Thu lộ đŠ ŠŸ). Âm trên là thu #k, âm dưới là lộ Fã. Hoặc viết là 
thúc lô J⁄R§ đều là chữ cổ. Cố Dã Vương cho là loại chim to lớn, lông 
nó rất đẹp màu trắng, dùng là m tấm thảm. Theo Mao Thi Truyện cho 
rằng: Có loài chim Thu ở là có lương thực. Theo Truyện cho rằng: ngốc 
thu ZŠ TŠ, là chim Phò lão, giống Thủy điểu như chim Hạc mà lớn, lông 
màu xanh, cánh dang rộng, cổ cao. Đầu và cổ đều không có lông, da 
đầu đỏ, mỏ dẹp, dưới túi đựng như Bồ nông, chân móng như gà, tính 
tham ăn, ăn các loài cá, chim con, rắn v.v... Lại cũng gọi là chim Chấn 
lộ bay tới. Nhĩ Nhã cho rằng: Chim Lộ tức là con cò, nó thường đến chỗ 
giã gạo, chỗ cuốc đất để tìm thức ăn. Quách Phác cho là con cò trắng, 
trên đầu cánh trên lưng đều có lông dài. Nay người ở Giang Đông lấy 
là m lông mi, gọi tên là lông con cò trắng là m sợi tơ, âm tô # ngược 
lại âm tô ổi #4 Bã, này gọi con chim Phò lão là con cò trắng, đều là một 
loại chim. 

Uyên ương (ŠT#). Ngược lại âm trên là #Ê #, Âm dưới là ư cương 
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(73 {E#). Theo Mao Thi Truyện cho rằng: Chim uyên ương bay tới, nói 
loài chim này khi dừng nghĩ đậu lại thì con khác thành ngẫu bay tới thì 
là một đôi song bay. Giáo tính: trên là âm giao, dưới là âm tình. Kinh 
sơn Hải chép: núi mạn Liên có loài chim tên Giao tinh, giống như con 
vịt mà bay thành bầy. 

Phỉ thúy (5ã?) Ngược lại âm trên là phì vị R E£. Nam Châu Chí 
cho rằng: Con chim Trã lớn bằng con cú mèo, loài nhỏ giống con qua, 
màu đỏ. Người dân ở Quãng Châu bắt ăn thịt, không biết quý lông của 
loài chim này. Khảo Thanh cho rằng: Lông nó màu đồ giống như lông 
con gà trống, nên gọi là chim Phĩ. Thuyết Văn cho là Lông màu đỏ là 
chim sẻ. Chữ viết từ bộ vũ >È| thanh phi 3E. Ngược lại âm dưới là sanh 
tụy. Theo Nam Châu Ký cho rằng: Chim thúy sáu cọng lông dài một tấc 
hơn, màu xanh lục, khi bay ra khỏi rừng rậm, thì màu xanh biến thành 
màu hồng, nên gọi là Thúy. Thuyết Văn cho rằng: Con sẻ lông xanh. 
Chữ viết từ bộ vũ 3È] thanh tốt 2£. 

Tinh vệ (XÃ f8). Trong kinh Sơn Hải cho là tên cô gái vợ của Vua 
Diêm Đế, gọi là Nữ Oa. Phương Ngôn thì gọi ngược lại, là tên của cô 
gái đẹp, gọi là Nữ Oa. Dạo chơi trên biển Đông Hải bị chìm xuống nước 
nên không trở về được, nên hóa thành con chim tên là Tinh vệ, Vua bèn 
bắt đem về ở trên núi Tây, dùng gỗ đá mà lấp biển Đông Hải để báo 
oán cho con gái. Một gọi là tự kêu lên, tức là tự gọi là Tĩnh vệ. 

Côn kê. Ngược lại âm trên là côn Eế. Cố Dã Vương giải thích 
rằng: Chim Côn giống như chim Hạc màu vàng nhạt, thân to lớn. Tự 
Thư hoặc là viết quân cũng đồng. Sở Từ cho rằng: chim Côn kê biết hót 
vào lúc sáng sớm, tiếng hót của nó rất buôn. Âm dưới hoặc là viết kê 
SẼ cũng thông với chữ trên. 

Xúc lục (8#EX) Ngược lại âm trên là chi dục Z ÑÑ. Ngược lại âm 
dưới là ngược lộc ƑŠƒ%. Trong kinh Sơn Hải nói rằng: Ở trong vùng ho- 
ang dã rộng lớn có loại chim này, đầu vàng chân đỏ, chân có sáu ngón, 
tên gọi “ Xúc lục”. Nhĩ Nhã cho rằng: Là con quạ trên núi. Quách Phác 
cho rằng: Giống như con quạ mà nhỏ hơn, mỏ nó màu đỏ, ở vùng Lục 
Như Tây Trúc. Quách Phác cho rằng: Con chim “Xúc lục” giống như 
con vịt mà lớn hơn, dài hơn, chim lục mắt màu đỏ, mỏ đều màu vàng 
cam. 

Viện cư (#šƑƒE). Âm trên là viên $Šš. Ngược lại âm dưới là cư lã. 
Sách Quốc Ngữ cho rằng: Con Hải Điểu. Thời Hán Nguyên Đế, Trịnh 
Lang có loại chim lớn, giống như con ngựa khỏe mạnh chạy ngàn dặm. 
Thời đó người ta gọi là chim “Viện cư”. Nhĩ Nhã cho rằng: “Viện cư” 





324 BỘ SỰ VỰNG 6 





là hỗn loạn, tạp loạn. Trang Tử cho rằng: Viện cư là chim biển, thường 
dừng ở nước Lỗ. 

Côn phụng (EBEfễ) Ngược lại âm dưới là phòng phúng E ñÑi. 
Truyện Mao Thi, Nghĩa Lưu cho rằng: Con gà trống gọi là Phụng, con 
gà mái gọi là Hoàng là chẳng đúng. Chim Phụng hoàng đậu trên cây 
ngô đồng, chẳng phải đậu trên cành trúc, chẳng thật thức ăn là không 
ăn. Trong kinh Sơn Hải chép: Ở núi Đan Huyệt, có loài chim hình dạng 
giống như chim Hạc có lông ngũ sắc, lại có hoa văn nữa, tên là Phụng 
hoàng. Quảng Nhã cho là Phụng hoàng, đều giống con gà, hàm én, cổ 
rắn, thân chim hồng, đuôi cá. Giống chim mà con trống gọi là Phụng, là 
tỉnh của hỏa, con cái là Hoàng, sinh ở Đan Huyệt, không phải cây ngô 
đồng thì không đậu, không phải trái trúc thì không ăn, không phải nước 
suối ngọt thì không uống. Thân có năm màu, kêu đúng năm âm. Không 
phải người đạt đạo thì không thể thấy được, khi bay thì các loài chim 
khác bay theo. Theo sách Nhĩ Nhã ghi rằng: Loài chim này là chỗ sinh 
ra người tài, như đầu văn gọi là đức, cánh văn gọi là thuận, lưng văn gọi 
là nghĩa, bụng văn gọi là tin, ức văn gọi là hùng, tiếng kêu gọi là tiết 
tấu. Con mái hót gọi là túc, túc tức buổi tối, thường hót vào buổi trưa, 
buổi tối và buổi sáng. Khi phát hiện ra ban ngày nó cũng hót, để bảo 
đảm lâu dài, tiếng đưa cao lên, gọi là trên cánh tập trung lại hót gọi là 
quay về, khi thấy được chim Phụng hoàng thì trong thiên hạ thái bình. 
Thuyết Văn cho là loài Chim Thần, thường ở phương Đông, là nước có 
người quân tử. Chữ viết từ bộ điểu lỗ thanh phàm Ñ.. 

Diệu sí (#) 3Ø). Ngược lại âm thi chí Ƒ' ®. Tức là chim cánh 
vàng, hoặc gọi là Ca-lâu-la 3 SŠ šẽ, hoặc tên là Át-lộ-trà #2 F# Zš, đều 
là tiếng Phạm, gọi là sai. Đúng âm Phạm là nghiệt lỗ nã ŠŠ lt Ê. Trong 
kinh gọi là Diệu sí, chính là hình trạng của nó, mà tên là chẳng đúng 
chẳng dịch là đối địch. 

Đế hồ (ãñ 8Ñ). Ngược lại âm trên là đổ kê 4È #É. Âm dưới là hồ 
ĐÄ, hoặc là viết thế di šl| 5S. Nhĩ Nhã ghi rằng: Nay gọi là thế hô Šl| #B 
là một bầy chim bay tới vào uống nước bắt cá ăn gọi là ở ao hổ. Văn 
thường dùng gọi là ở sông hồ, hồ ao của chim. Mao Thi Truyện cho 
rằng: Chỉ có chim di ở. Lương Cốc lương Truyện cho rằng: Chim ao 
hồ. 

Yết La Tần Ca (đã #£ 3ã 1), là tiếng Phạm, tên một loài chim, 
cũng gọi là Ca-lăng-tần-già. Hán dịch là (tiếng hót mỹ miều thanh hay. 
Khi tuyết rơi nhiều loài chim này ở trong hang núi đẻ trứng, cũng có thể 
hót tiếng hay thanh tao, hòa nhã, người nghe rất vui mừng. 
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Mạng mạng điểu ñồấồ Ñ. Âm Phạm gọi là Bà kỳ bà điểu 3Š Š 
3% R. Hán dịch là ấầốồ Ïš mạng mạng cứ. Đây tức là theo tiếng mà lập 
tên, khi nó hót tức là tự nó kêu lên, kỳ bà, kỳ bà. 

Pháp dũng 3Š 3l. Ngược lại âm E£ lễ dương thũng. Thuyết Văn 
cho là Dũng là vượt hơn, sức mạnh thắng hơn, hoặc viết chữ SŠ dũng 
này cũng đồng. 

Yết Kê Đô Bảo 3ã Ấ# #B§ Eš. Tiếng Phạm, tên một loại châu báu, 
đâ y là thủy tinh, tên khác của loại thủy tinh này quý báu nhổ màu trắng 
giống như trứng ngàng, rất nhiều. 

Kỳ đăng CEt Zữ). Ngược lại âm đăng đặng Šố Đỗ. Quảng Nhã ghỉ 
rằng: Đăng TẾ là giày dép, tức là mang đép, giày, giẫm đạp lên thểm 
bậc trên đường. 

Phô ÿ ba (8 #ñ XI). Phô, ngược lại âm phổ hô È#£ #]. Quảng Nhã 
cho rằng: Phô là bày ra, giăng ra, nghĩa là khoe khoang. Vận Thuyên 
Tập cho rằng: Sắp bày giường nệm. Khảo Thanh cho rằng: Trãi khắp 
lụa thêu hoa. Âm ở ngược lại âm hư ỷ #š {Ñ. Nghĩa là lấy hai màu sắc tơ 
mà đệt thành hoa văn, xuất xứ từ nước Ngô Việt, kế là gấm thiêu. Âm 
ba XI! ngược lại âm phổ bá 3ƒ ãã. Khảo Thanh cho rằng: Ba là cái chăn 
lớn, hoặc viết từ bộ ` 4K viết thành chữ ba X1. 

Bạch điệp ( #) Ngược lại âm đồ giáp fÈ #8. Ở Tây Vực là tên 
một loại cỏ, loại cỏ này hoa của nó rất mịn có thể dệt là m vải. 

Đan chậm (P† #†). Ngược lại âm châm nhậm Ÿ† {##. Phong tục ở 
nước Thiên-trúc, không dùng gỗ đá là m gối, đều dùng da hoặc vải màu 
đỏ, mà là m gối kê hai bên chỗ dựa. Lấy bông Đổ La Miên và lấy loại 
lông mịn mà là m gối, hoặc dùng là m gối kê đầu, hoặc là gối dựa, pha 
mầu sắc đỏ, hồng, tím hòa trộn mà dùng. 

Vi đái (Š #ữ). Ngược lại âm tự uy “ Bằ. Theo Tự Thư cho rằng: 
Vi là màn che, bức trướng, hoặc là m lụa vải viết lời chúc tốt đẹp gọi là 
vi. Hoặc là viết từ bộ cân J1 viết thành chữ duy }Ế. Thuyết Văn nói chữ 
viết từ bộ cân T] thanh vi 8. 

Uyễn diên (#Z8) Ngược lại âm trên là uyên viễn Š 3ã. Ngược lại 
âm dưới là 8 Ïñ dư chiên. Trong kinh nói “Uyễn diên” đó tức là loại 
lụa quý giá rất đẹp, loại cẩm thêu, chăn nệm thêu, cũng là loại áo thiêu 
sặc sỡ của cung nữ ca múa trong cung vua. 

Ý mạn (#ñ l§). Ngược lại âm trên là khư ỷ ## f§. Âm dưới là mưu 
bạn ãš fÉ. Khảo Thanh cho rằng: Mạn là loại rèm che. Chữ chánh thể 
viết từ bộ cân TH dưới từ bộ hựu X' viết thành chữ mạn Š. Trong văn 
kinh viết từ bộ tâm 2Ù viết thành chữ mạn l8, là văn thường dùng là 
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chẳng đúng. 

Trúng độc (TH ®). Ngược lại âm trương trung 5E R8. Khảo Thanh 
cho là Đang ngộ độc. 

Phấn tấn Œ§ 3#). Ngược lại âm trên là phủ vấn ƑÑ f3. Trịnh Huyền 
chú giải sách Lễ Ký rằng: Phấn là động. Vận Anh Tập chép là Chấn vũ. 
Quảng Nhã cho là Chấn. Khảo Thanh cho là Mở ra. Ngược lại âm dưới 
là tuần tuấn 88 ‡$. Âm nghĩa kinh quyển hai ở trước và quyển ba mươi 
sáu đã giải thích đầy đủ. 

Sở bẩm (PT 33). Ngược lại âm Íƒ# Ÿñ bỉ cẩm. Thuyết Văn là chữ 
viết từ bộ bẩm # đến bộ hòa. Trong văn kinh viết bẩm ® này là sai. 

Thủ lượng (RV S). Ngược lại âm lực cường 2) Ø8: hai thanh bình 
khứ đều thông dụng. 

Trù trướng (fl |). Ngược lại âm trên là sắc chu ## JRl. Âm dưới là 
sắc lượng # Z8. Quảng Nhã cho rằng: Trù (llÏ) là đau khổ. Thuyết Văn 
cho rằng: Trướng là buồn bã, thất vọng. Sở Từ cho rằng: Trù trướng là 
đau khổ, buồn rầu. Thiên Thương Hiệt ghi rằng: Trù trướng là thất chí. 
Quách Phác cho rằng: Trù trướng giống như áo não, hai chữ đều từ bộ 
tâm !Ù. 

Tuần hoàn G@& ‡Š). Ngược lại âm trên là tùy tuân. Theo Khảo 
Thanh cho rằng: tuân 3€ là trãi qua. Theo Tả Truyện cho rằng: Tuần 
là biến khắp. Trịnh Huyền chú giải sách Chu Lễ cho là Chỗ nắm giữ. 
Lý Tư cho là theo xe là m tuần tra. Âm dưới là hoàn 3Š. Công Dương 
Truyện cho rằng: Hoàn ‡R là đi nhiễu quanh. 

Bất thụ ŒE ®Š). Ngược lại âm thời chú Eƒ 7t. Khảo Thanh cho là 
Vật bán ra. Chữ chánh xưa nay cho rằng: Thụ #§ là đi khắp nơi. Cố Dã 
Vương cho là Bán vật ra được người mua lấy giữ lại hoặc đem đi gọi là 
“Thụ ”. Trong văn kinh viết từ bộ khư /s viết thành chữ thụ #Š là chẳng 
đúng. Chữ chánh xưa nay viết từ bộ chuy đến bộ khẩuL]. 

Trữ lập (7 17). Ngược lại âm trừ lữ # =4. Nhĩ Nhã cho rằng: Trữ 
(f7) là đứng lâu. Khảo Thanh cho rằng: Trừ là nắm giữ. Chữ viết từ bộ 
nhân Ä thanh trừ "7, âm trừ 7 đồng với âm trên, hoặc là viết trừ f7 
này cũng đồng nghĩa. 

Nhân tủy (Ä?). Ngược lại âm ủy chủy. Chữ thống nhất cho rằng: 
Chất mỡ trong xương. Thuyết Văn nói chữ Tủy viết từ bộ cốt † đến chữ 
tùy thanh tỉnh #3 là chữ hình thanh. 

Hữu bễ (# Ñ#). Ngược lại âm bộ mễ #Z 3X. Thuyết Văn cho là 
Xương đùi, bắp vế ngoài. Chữ viết từ bộ cốt ' thành ty ®# thanh tỉnh 
#3. Chữ cổ viết bễ lễ, hoặc là viết bễ Ñ# cũng thông dụng. Trong kinh 
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viết chữ bễ 8# cũng là văn thường hay dùng. 

Dục phẩu (Ñ# ðlÌ). Ngược lại âm phổ khẩu #f L]. Khảo Thanh 
cho rằng: Phẫu là mổ moi ra phá ra. Vận Thuyên Tập cho rằng: Phẩu 
là mổ phanh ra. Chữ viết từ bộ đao 7J thanh bộ. Ngược lại âm tha khẩu 
{th LỊ. 


KINH ĐẠI BÁT- NHÂ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 399 


Chi khiên (Z Z0. Ngược lại âm át yên †E #. Khảo Thanh cho 
rằng: khiên ƒ‡j là mất đi. Thuyết Văn cho là tội lỗi. Chữ viết từ bộ tâm 
;Ù thanh diễn f1, hoặc là viết khiên Iƒ† này đều đồng nghĩa. Trong văn 
kinh phần nhiều viết từ hai bộ thiên ® viết thành chữ khiên lƒ†, cũng là 
văn thường dùng, hoặc là viết khiên Iƒ, khiên lƒ† đều là chữ cổ. 

Nãn nhiên (? #Ä.) Ngược lại âm trên là nã giản ®#flñ. Phương 
Ngôn cho rằng: Nãn là hổ thẹn. Tiểu Nhã cho rằng: Vì hổ thẹn gọi là 
Nãn Thanh cho là Mắc cỡ xấu hỗ đỏ mặt. Theo Tự Thư cho rằng: Chữ 
nãn, viết từ bộ xích ZR đến bộ phục, âm phục thanh diệc 7R. Âm phục 
ngược lại âm ni triển JE &, cũng viết từ bộ bì ƑŠ viết thành chữ nãn, 
văn thường dùng. 

Hữu quý sanh tàm (®ï 8 ® lỗi). Ngược lại âm trên là quỷ vị #\ 
{ữ. Ngược lại âm dưới là tổ hàm ƒH Ầ. Thuyết Văn ghi rằng: Chữ quý 
l cũng giống như chữ tàm Tất. Sách Lễ Ký ghi rằng: Người quân tử 
không lấy là m hổ thẹn chỗ là có thể giúp đở cho người bệnh. Ở nơi 
người không hổ thẹn khi giúp người, đáng hỗ thẹn chăng là không giúp 
gì được cho người. Quảng Nhã cho rằng: Tàm là bị sỉ nhục xấu hỗ. Nhĩ 
Nhã cho rằng: Quý cũng giống như tàm, hổ thẹn, xấu hỗ. Thuyết Văn 
nói viết chữ quý , hoặc là viết quý Bễ, quý Bỗ, hai thể chữ trên đều 
là chữ cổ. 

Sang ngấn ŒŠ 7B). Ngược lại âm trắc sương T| šã. Vận Anh Tập 
cho rằng: Sang là vết thương lở loét ra, hoặc là viết chữ sang Ẩfl| này 
cũng thông dụng, cũng viết chữ sang ® này cũng đồng. Ngược lại âm 
dưới là hồ căn 3] ‡R. Tự Thư cho rằng: Vết thương là nh rồi để lại sẹo 
gọi là ngấn §. Thuyết Văn cho rằng: Ngấn 7E là vết thương sưng lên 
thành cái sẹo. Chữ viết từ bộ tật thanh cấn R. Âm tật ngược lại âm nữ 


ách # ]B. 
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Kinh hãi (Š 4). Ngược lại âm trên là cư anh J#§ #'. Quảng Nhã 
cho rằng: Kinh là nổi lên. Thuyết Văn cho rằng: Con ngựa sợ hãi nhảy 
chồm lên. Ngược lại âm dưới là hài biển S ñ3. Thiên Thương Hiệt cho 
là con ngựa sợ hãi giựt mình. Quảng Nhã cho là nhảy chồm lên. Thuyết 
Văn nói chữ viết từ bộ mã Ƒ§ thành hợi. 

Nhất hàm (— F#I). Ngược lại âm (ÊŠ Í) hà giam. Tự Thư cho 
rằng: Sách vỡ quá nhiều, vật dụng quá nhiều. Này người ta gọi là Hàm 
thư, biểu thị hàm là bao gồm v.v.... 

Nhẫm nhiễm (4 #3). Ngược lại âm nhi chẫm [ÏI #Ÿ. Khảo Thanh 
cho là loại cỏ tương tốt sum suê, mềm mại, cũng chỉ cho thời gian dần 
dần trôi qua. Bởi vậy trong kinh cho rằng: Thời gian trãi qua gọi là 
nhẫm nhiễm. Trong kinh viết chữ nhiễm ‡Ÿ là văn thường dùng. 
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Không hầu (#Š ?Š). Âm trên là không ZE, âm dưới là hầu Í#, là 
một loại đàn cổ gồm hai mươi lăm dây. Giải thích tên gọi là Người nhạc 
sĩ, vui theo tiếng đàn ủy mị, lã lướt theo, rồi mới bày ra trò sông bộc 
nương dâu, trên trời dưới đất mà che đậy, các hầu thiếp của vua cũng 
giữ tổn tại như. Cho nên người thầy đánh đàn cuốn theo điệu nhạc, phổ 
ra âm: Bình, công, cổ, hòa theo tiếng trống. Trịnh Vệ cho rằng: Phân ra 
kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà có, lần lần theo hiệu âm của Trịnh Vệ gọi 
là dâm lạc. Nghĩa là vui theo dâm dục, trụy lạc. 

Tao cảnh (‡Š #Ä). Ngược lại âm trên là tạo lao Xã 5. Ngược lại 
âm dưới là kinh tỉnh Ấ€ ‡†. Tức là tao cảnh của đàn Không hầu và hạng 
mục của điệu đàn. 

Thằng ảo (#Ê ti) Ngược lại âm thường nhưng ŸZ J1. Khảo Thanh 
cho rằng: Sợi dây to vốn là sợi dây để là m nẩy mực là m chuẩn của 
nghề thợ mộc. Tống Trung cho là Các phép tắc chuẩn mực của các 
quan đại thân thời vua Thuấn. Thằng là sợi dây, cho nên lấy sợi dây 
thẳng. Quảng Nhã cho là Sợi dây thẳng. Thuyết Văn cho là Sợi dây to. 
Chữ viết từ bộ mịch # âm mịch #8, đến chữ thằng #Š thanh tỉnh 3Ÿ. 
Ngược âm dưới là biện kiết †È 8ä. Khảo Thanh cho rằng: Âm ão ngược 
lại âm ách giao JDB fš. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: Tay cầm vật. 
Trong văn kinh viết bề ñŠ, cũng thông dụng. Trịnh Huyền chú giải sách 
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Thượng Thư Đại Truyện rằng: Bề ŸŠ là đẩy vật ra, âm thôi ŸÉ, ngược 
lại âm tha lôi ft Eš. Quảng Nhã cho rằng: Bồ lệ tức là khóc, chuyển từ 
từ, hoặc viết từ bộ cân TH viết bể, cũng thông. Thuyết Văn nói từ bộ thủ 
SF thanh bí Ti. 

Phụng chúc (Šš R8). Ngược lại âm trên là bằng dũng 3⁄§ S5. Thuyết 
Văn cho là Phụng thừa, vâng là m. Chữ viết từ bộ ?† cũng âm cũng ‡t, 
từ bộ phong EE thanh phong °E, âm phong EE là âm phong. Ngược lại 
âm dưới là chung dục #Š 3X. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: Chúc (l8) 
là phó thác. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: Chúc là buộc vào. 
Thuyết Văn cho là Liên hệ. Chữ viết từ bộ vĩ Fế thanh thục ÃÑj. Trong 
văn kinh viết chữ chúc l8 này văn thường hay dùng là sai. 

Ấn tế (lŠ iu). Ngược lại âm trên là ân cẩn Rš ãŠ. Quảng Nhã cho 
rằng: Ấn là che lấp. Ích Pháp cho rằng: Trong lòng mong nhớ không dứt 
gọi là ẩn. Bao Hàm chú giải sách Luận Ngữ cho là Trốn tránh. Khảo 
Thanh cho là Ấn giấu. Thuyết Văn cho là Ấn, cũng giống như chữ tế. 
Theo chữ ẩn lễ thanh phụ l, ẩn là che khuất, chìm xuống. Quảng Nhã 
cho là Che đậy, ẩn giấu bên trong. Nhĩ Nhã cho là Bỏ trốn, ẩn náo. 
Quách Phác cho rằng: Tế là che giấu bên ngoài. Thuyết Văn cho là loài 
cỏ nhỏ nhít. Chữ viết từ bộ thảo ## thanh tế lữ. Âm tế ngược lại âm tỳ 
duệ Eế #4. 

Luy liệt (Rã 2®). Ngược lại âm trên là lực truy7) 3B. Khảo Thanh 
cho rằng: luy là rất ốm yếu. Thuyết Văn cho rằng: Bị liệt gân thịt mềm 
nhữn không thể cử động được. Chữ viết từ bộ dương #É thanh luy lữ. 
Âm lIuy ngược lại âm lực ngọa. Ngược lại âm dưới là lực xuyết7) ÿä. 
Gọi là liệt tức là mềm yếu. Chữ viết từ bộ thiểu 2 thanh lực ?, là chữ 
hội ý. Âm nghĩa kinh quyển thứ ba ở trước, quyển một trăm tám mươi 
mốt đã giải thích đầy đủ. 

Sái địa Gỗ HH). Ngược lại âm sa giả 3) Eï. Thiên ghi Văn Ngọc 
rằng: Chỗ mua và ngược lại. Vương Dật chú giải Sở Từ rằng: Giống như 
rưới nước dưới đất. Thuyết Văn nói: Ngược lại âm sơn ỷ LÍI #ĩ. Chữ sái 
nghĩa là nổi trên mặt nước, chữ viết từ bộ thủy thanh lệ Rẽ. 

Bộn ngã (2 Ä®). Ngược lại âm bồn muộn 33 lỗ]. Vận Anh Tập cho 
rằng: bộn # là bụi trần dơ bẩn. Khảo Thanh cho là Bụi bặm tạp loạn. 
Thuyết Văn cho là chữ viết từ bộ thổ -Cviết thành buộn, là bụi trần, 
cũng từ bộ = thổ viết ® buộn thanh phân 2}. Ngược lại âm dưới là ngã 
3. Thuyết Văn cho là Từ nơi thân mình gọi là ngã ÄỀ. Chữ viết từ bộ 
thủ # đến bộ qua 2®. Trong văn kinh viết từ bộ hòa viết thành chữ ngã 
3 là chẳng đúng. 
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Thuần tịnh $# 3#). Ngược lại âm trên là thường luân Ÿ# fâ. Trong 
văn kinh viết chữ thuần 3# này là văn thường hay dùng. Khảo Thanh cho 
rằng: Thuần sạch. Trịnh Huyền chú giải sách Nghi Lễ rằng: Thuần là 
tưới nước. Quảng Nhã cho là Sạch sẽ. Ngược lại âm tư tứ $4 P. Thuyết 
Văn nói cho rằng âm lục là âm lục %, từ bộ thủy thanh tất, âm tất là âm 
thuần #Íl. 

Quỹ phạm (Ÿ\ $B). Ngược lại âm qui vi Ñ8 ##. Khảo Thanh cho là 
Dấu vết của chiếc xe. Thuyết Văn cho là Vết bánh xe. Chữ viết từ bộ 
xa BR đến bộ quỷ 7 thanh tỉnh #3. Âm quỷ 7% là âm quỷ 78. Ngược lại 
âm dưới là kỷ ám JL 5ä. Nhĩ Nhã cho rằng: Phạm $õ là phép tắc, thường 
dùng. Khảo Thanh cho là mô phạm, qui tắc. Thuyết Văn cho là gương 
soi. Ngược lại âm bàn mạt Š# 2K. Chữ viết từ bộ EB xa đến bộ phạm ŸÚ 
thanh tỉnh #3, hoặc là viết phạm Ÿ này cũng thông dụng. Âm nghĩa 
kinh quyển thứ bốn mươi sáu ở trước đã giải thích đầy đủ. 
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Thứu Phong Sơn (ŠŠ ## LỈI). Ngược lại âm tê tụ Z3 4l. Trong bài 
tựa kinh Thánh Giáo ở trước đã giải thích đầy đủ. 

Trọng đảm (EẼ ŸŠ). Ngược lại âm trực dũng | S§. Ngược lại âm 
lR H trừ dụng, hai âm đều thông dụng. Ngược lại âm dưới là đam lạm 
‡}, ïšh. Quảng Nhã cho rằng: Đảm là gánh vác. Khảo Thanh cho rằng: 
Dùng cây gánh vật gọi là đảm Ÿ#. Thuyết Văn cho là Dùng tay mà nhấc 
vật lên gọi là đảm. Chữ viết từ bộ thủ ‡ thanh đảm. Trong văn kinh viết 
từ bộ mộc ZK viết thành đảm, âm lễ, ngược lại âm hãm xá lãi #. Chữ 
đảm này dùng đồng nghĩa. 

Đãi đắc Š Š). Ngược lại âm đài nại SŠ [fŸ. Nhĩ Nhã cho rằng: 
Đãi là đến kịp. Vận Anh Tập cho rằng: Đến kịp lúc. Khảo Thanh cho 
rằng: Viết chữ đãi XS cũng giống như chữ đắc f#. Nghĩa là đồng đến 
kịp lúc, đến trước. Âm nghĩa trong Tự Điển nói rằng: Đến đời Đường. 
Thuyết Văn cho là Đúng là viết chữ đãi là đến kịp. Theo Văn Tự Tập 
Lược cho rằng: Âm là đồ nại fÈ [Ï, cũng là kịp thời. Trong kinh viết lục 
3 là chẳng đúng. Âm š% lục là âm lục Ấ#. Ngược lại âm dưới là đăng 
lặc XÝ #7). Khảo Thanh cho rằng: Đắc fŠ là đạt được, cũng viết là đắc 
{#, đắc f# này nghĩa là lấy được. Thuyết Văn cho là Có đi mới có được. 
Chữ viết từ bộ xước thanh đắc. Văn cổ viết ba ? chữ thể chữ đắc đều 
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đồng âm đắc 4$. Này văn thường hay dùng viết chữ đắc này viết thành 
chữ đắc ƒ8 này là sai. 

Kiểu cần (#ñ ŸŠJ). Ngược lại âm trên là kỳ diêu 4E šễ. Nhĩ Nhã cho 
rằng: Ññ kiểu là nguy hiểm. Khảo Thanh cho rằng: Kiểu là vếnh lên, 
đưa cao lên. Thuyết Văn cho rằng: Lông dài trên đuôi chim. Chữ viết từ 
bộ vũ 3È] thanh nhiêu. Ngược lại âm dưới là cận ngân 3T ÊR. Theo Mao 
Trường Thi Truyện cho rằng: Cần ŸŸ là lao nhọc. Khảo Thanh cho rằng: 
Là m việc không biết mỏi mệt. Thuyết Văn cho là Lao nhọc, vất vã. 
Chữ viết từ bộ lực 7) thanh cẩn ## âm cẩn äŠ. Trong bài tựa kinh Thánh 
Giáo trước đã giải thích đây đủ rồi. 

Xưng cơ (8 #Š). Ngược lại âm trên là xướng chứng & ñỗ. Trịnh 
Tiễn chú giải sách Lễ Ký rằng: Xứng (#8) là bằng nhau, bình đẳng. Vận 
Anh Tập cho rằng: Xưng là mức độ. Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ 
cho là Mức độ, hạn lượng, giới hạn. Quách Phác chú giải sách Nhĩ Nhã 
cho là người có ý tốt. Theo Văn Tự Tập Lược cho rằng: Xưng là biết 
nhẹ hay nặng. Thuyết Văn cho là Xét rõ kỹ càng. Chữ viết từ bộ hòa 
thanh xưng. Âm xưng ngược lại âm xướng chửng 3#. Ngược lại âm 
dưới là cư y Ƒ Í&. gọi khác đi là xu cơ (Ä# ÉŠ) nghĩa là chủ chốt, then 
khóa cửa, cũng nghĩa là chủ chốt của vinh nhục. Khổng Thị chú giải 
sách Thượng Thư cho rằng: Cơ là cái răng của dây cung băn ra phát ra. 
Trang Tử giải thích là cây được đục đẻo bào gọt, là m chốt cửa, cũng 
dùng là m hàng gào ngăn cấm, phải có trung tâm phát ra, cũng gọi là bộ 
máy phát ra, động cơ đề phát ra. Thuyết Văn cho là là chủ động cơ phát 
ra gọi là cơ #Š, chữ viết từ bộ mộc Z thanh cơ ÍŠ. 

Xả ách đề ŠB). Ngược lại là âm ư cách JÊ #t. Trong văn kinh viết 
là ách §, cũng là văn thường dùng. Trong kinh quyển nhất trước đã giải 
thích đầy đủ rồi. 

Kham thiệu di duyệt đẳng tự /§ #2 lâ lề % #). Từ chữ xả ách 
†â flb về sau và chỉ các tướng tốt của Đức Như lai. Chữ đẳng ŠŠ là thẳng 
đến. Chữ Nguyện, hàm, giáp, ngạch, xem trước kinh hơn ba mươi chữ, 
quyển đầu thứ nhất đã giải thích đầy đủ ở đây không thuật lại nữa. 

Thân phân ( 2)). Ngược lại âm phù gian ‡& flÏ. Ngọc Thiên giải 
thích rằng: Phân (22) là chia hạn quả. Thuyết Văn cho là Phân biệt. Chữ 
viết từ bộ bát /\ đến bộ đao 7) là Chữ hội ý. 

Hy di (#R †8). Ngược lại âm trên là hư cơ Ƒ§ ÑJ|. Ngược lại âm dưới 
là dĩ chi 4 Z. Quyển nhất ở trước đã giải thích đầy đủ. 

Cực bộc (4# ##). Âm dưới là bổ giao #8 ZŠ. Quảng Nhã cho rằng: 
Cực nóng. Nhĩ Nhã cho rằng: Rơi rụng. Khảo Thanh cho là Thiêu đốt 
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cũi lửa cháy đữ dội. Vận Anh Tập cho là Nổ tung ra lửa gọi là bộc /&, 
âm thác ngược lại âm trích giá Ïãi ##. Thuyết Văn cho là Bộc là hung 
đốt. Chữ viết từ bộ hỏa thanh bộc #. Nay lại nói rằng: Âm bạo &Š, 
ngược lại âm bổ mạo 8 B. Quyển nhất ở trước đã giải thích. 

Tín nhuyễn ({l 58). Ngược lại âm trên là tây tế ÿ #š. Khổng An 
Quốc chú giải sách Thượng Thư cho là Nhỏ bé. Thuyết Văn cho là rất 
nhỏ bé, suy yếu. Chữ viết từ bộ mịch #§ thanh tín E1. Âm mịch # là âm 
mịch #8, âm tín EỊ là âm tín {Ã. Ngược lại âm dưới là nhi xung [1 Z. 
Các sách viết chữ #Š# yếu là chữ nhuyễn % là yếu mềm, nhu nhược. Chữ 
viết từ bộ [f nhi đến bộ hỏa, viết 5# nhuyễn. Trong văn kinh viết từ bộ 
ER xa viết ## nhuyễn này là chẳng đúng. Trong quyển thứ nhất trước đã 
giải thích đầy đủ rồi 

Manh giả E , ngược lại âm mạc canh SŠ EÊ. Trịnh Chúng giải 
thích rằng: Không có mắt, gọi là mù lòa, cũng gọi là manh. Âm giao 2È 
ngược lại âm tô tẩu §Ã XE. Nghĩa là mù lòa. Thuyết Văn cho rằng: Nghĩa 
là có con mắt mà không có con ngươi gọi là mù. Chữ viết từ bộ mục H 
thanh vong Œ. Lại giải thích chữ vong , vong giống như là chạy 
trốn. Chữ viết từ bộ nhân Ä đến bộ ất Z, là ẩn lễ, ẩn giống như trốn 
tránh. Người ở ẩn gọi là vong T. Trong văn kinh viết chữ vong này 
là chẳng đúng. Trong kinh quyển thứ nhất trước đã giải thích đầy đủ. 

Lung giả (lễ 3ý). Ngược lại âm lộc đông ïf# 5E. Tả Truyện cho 
rằng: Tai không nghe được, hòa điệu của năm âm thanh gọi là lung, 
tức là điếc. Đỗ Dự cho rằng: Lung là tối tăm, hoặc viết chữ lung Š. 
Thiên Thương Hiệt cho là Có tai mà không nghe được. Thuyết Văn cho 
là Không nghe thấy gì gọi là lung. Chữ viết từ bộ nhĩ EH thanh long ñẼ. 
Trong kinh quyển thứ nhất đã giải thích đầy đủ rồi. 

Năng thính (BE 3Š). Ngược lại âm trên là nãi đăng 75 ý. Quảng 
Nhã cho rằng: Năng là người có chức vụ. Trịnh Huyền chú giải sách 
Chu Lễ cho là người có nhiều tài nghệ. Thuyết Văn cho rằng: Năng là 
loài thú dữ thuộc loài gấu. Theo Tả Truyện cho rằng: Hoàng năng, âm 
năng ngược lại âm nãi lai 7Ð ZK. Tức là loài cầm thú thuộc loại gấu. 
Loài thú này bên trong có nhiều năng lực vững chắc, cho nên người 
có nhiều tài nghệ được gọi là Hiền năng (Ế' 8E). Thuyết Văn nói chữ 
viết từ bộnhục [Ã] đến hai bộ chủy, thanh đài #. Ngược lại âm dưới là 
thể kính Bễ #J). Sách Thượng Thư cho rằng: Nghe bốn năm việc gọi là 
“thính”. Khổng Thị cho rằng xét là chẳng đúng. Sách Chu Lễ cho rằng: 
Lấy năm âm thanh để nghe, trong ngục tụng cầu tình dân, tức là khí, 
sắc, hình, tai, mắt là năm cái nghe. Thuyết Văn cho rằng: Tai lắng nghe 
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từ âm trực tiếp, đức là từ tai để nhận biết, mà nhận biết là âm thanh. 
Trong văn kinh viết chữ thính ŸŠ là văn thường dùng. 

Á giả (553). Ngược lại âm lưu giả 3ä Eï. Khảo Thanh cho là 
miệng không thể nói được. Theo chữ á 5m đó, người tuy nghe được mà 
không thể nói nên lời. Thuyết Văn cho rằng thiếu cái lưỡi. Xưa nay chữ 
đúng cho rằng: Á là câm. Chữ viết từ bộ tật #£, âm ‡” tật ngược lại âm 
nữ ách #2 JE thanh á 5n. Trong văn kinh viết từ bộ khẩu L] viết thành 
chữ á ft này là chẳng đúng, âm á ữằ là âm ách j,. Sách Chu Dịch cho 
rằng: Nói cưới á á, đây chẳng phải nghĩa kinh. Quyển thứ nhất trước đã 
giải thích đầy đủ. 

Tỉnh ngộ (8š J8). Ngược lại âm tinh tịnh # Z8. Sách Quốc Ngữ 
ghi rằng: Say mà sực tỉnh lấy là m vui mừng. Giả Quỳ ghi rằng: Bỏ đi 
cái say gọi là tỉnh. Chữ viết từ bộ dậu E3 thanh tỉnh #. 

Hảo tịnh (#f 38). Ngược lại âm cao báo  Š#R. 

Huất nhĩ Ngược lại âm Thiên Thương Hiệt cho rằng: Huất là thốt 
nhiên nổi lên. Nghiệt Tông cho rằng: Bổng nhiên. Thuyết Văn cho rằng: 
Có chỗ thổi nổi lên. Quyển nhất ở trước đã giải thích đầy đủ. 

Nhiễu não (l8 lễ). Ngược lại âm trên là nhi chiếu [Ï] ïä. Khảo 
Thanh cho rằng: Nhiễu là khấy phá gây rối loạn. Khổng Thị chú giải 
sách Thượng Thư là nhiễu loạn là m rối tung lên. Thuyết Văn cho là là 
phiền não. Chữ viết từ bộ thủ # đến bộ ưu &Š, âm ưu SŠ ngược lại âm 
nô cao 3X r8. Trong văn kinh viết từ chữ ưu Š viết thành chữ ŸŠ nhiễu 
là chẳng đúng. Trong quyển 2 trước đã giải thích đầy đủ. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 402 


Phong trướng nùng lan thanh ứ trác cảm hài cốt (Ñễ RE l§ ll] ES 72 
I£ t 4 E). Mười chữ trên xem quyển kinh thứ ba. Trong quyển âm 
nghĩa thứ nhất trước đã giải thích đầy đủ, không phiễn nói lại. 

Yểm thực (# Â). Ngược lại âm y diêm ## Jä. Cố Dã Vương ghi 
rằng: Yểm là no đủ. Thuyết Văn cho là Yểm là no đầy. Sách Lễ Ký cho 
rằng: Riêng mình chí vui không nhàm chán đối với đạo Pháp. Thuyết 
Văn nói chữ viết từ bộ cam đến bộ nhục [Ã] đến bộ khuyển . Chữ 
hội ý. Âm hán Ƒ_ là âm hãn #£. Trong quyển 3 trước đã giải thích rồi. 

Sàng tháp ( #ð). Ngược lại âm trên là sài trang Šš #t. Quảng 
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Nhã cho là dụng cụ nghĩ ngơi tự an ổn. Thuyết Văn nói chỗ thân an ổn. 
Chữ viết từ bộ mộc ZR đến bộ tường 7 âm tường đ#. Cũng có chỗ viết 
sàng PK này, văn thường dùng. Ngược âm dưới là thổ đáp -L ZŸ. Tháp 
(lỗ) cũng là sàng. Giải thích tên gọi là sàng, là hẹp mà dài gọi là tháp 
đã. Kinh quyển thứ nhất trước đã giải thích đầy đủ. 

Dục thiệu (ÑX #ã). Ngược lại âm thời nhiễu Eï šš. Nhĩ Nhã cho 
rằng: Thiệu là nối tiếp theo. Ích Pháp Lưu cho rằng: Từ xa nối tiếp theo 
sự nghiệp của các vị Tiên vương gọi là thiệu #ä. Trong kinh quyển thứ 
nhất ở trước đã giải thích đầy đủ. 

Phiếu kích (## ŠÄš). Ngược lại âm trên là thất diêu E šễ. Mao Thi 
Truyện cho rằng: Phiếu là rơi rụng, Tập Huấn Truyện cho rằng: Phiếu 
là tổn thất. Hoặc là viết từ bộ phộc viết thành chữ phiếu nghĩa trừ bỏ đi. 
Âm phộc ngược lại âm phổ bốc 3ƒ . Thuyết Văn cho là Phiếu là đánh 
gõ. Chữ viết từ bộ thủ SE thanh phiêu 5. Âm phiêu 5Š ngược lại âm 
3Š tất tiêu. Trong văn kinh viết chữ phiêu này là chẳng phải nghĩa 
của kinh. Theo Quách Phác cho rằng: Chữ phiêu này là gió xoáy vòng. 
Thuyết Văn cho là gió đàn hồi. Tự Thư cho rằng: Gió thổi đong đưa. 

Khang quái (W#{8). Ngược lại âm trên khẩu tức L] R[l. Quách Phác 
giải thích rằng: Khang là vỏ trấu. Theo Thanh Loại chữ viết từ bộ hòa 
đến bộ mễ 3% đến chữ khang RE thanh tỉnh #3. Ngược lại âm dưới là khô 
ngoại ‡h 2}. Thiên Thương Hiệt ghi rằng: Cái sàng bằng tre. Trong kinh 
quyển 3 trước đã giải thích đầy đủ rồi. 

Quyến thủ (F RW). Ngược lại âm quý quyên ÄX #8. Quế Uyển 
Châu Tòng cho rằng: Lấy sợi dây quấn lấy vật cột lại giăng bắt lấy vật 
gọi là quyến, hoặc viết quyến Ƒ này cũng đồng nghĩa. Trong quyển 3 
ở trước đã giải thích đầy đủ ở đây không nói lại nữa. 

Giải đãi (lt 3). Ngược lại âm trên là cách mại SŠ FŠ, âm dưới là 
tùng nại 4£ Z8. Quảng Nhã cho là biếng nhác. Theo Mao Thi Truyện 
cho rằng: sơm tối nhác nhớm, giải đãi, uễ oãi. Theo Tự Thư cho rằng: 
Giải cũng như chữ Đãi. Trong quyển 3 ở trước đã giải thích chữ Giải 
rỔI. 





























Cực tác (#8 ƒE). Ngược lại âm cơ lực ÑJ{ 71. 

Hung đảng (P8 Š¿). Ngược lại âm ấT SŠ hứa ung. Khảo Thanh cho 
rằng: ?# hung là ác. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ nhân Ä. ở trong chữ 
hung ĐỊ. Ngược lại âm dưới là đương lãng š BH. Khảo Thanh cho rằng: 
Đảng là loại. Trong kinh quyển 4 trước đã giải thích rồi hai chữ. 

Khôi quái (#8 Rồ). Ngược lại âm khổ khôi # Ấ#Ÿ. Khổng Thị cho 
rằng: Khôi () là tướng soái. Quảng Nhã cho rằng: Là chủ. Trịnh 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyển 4 335 





Huyền chú giải sách Lễ Ký cho là đứng đầu. Vương Dật chú giải sách 
Sở Từ cho là người lớn. Ngược lại âm dưới là khổ ngoại # 2}. Quảng 
Nhã cho rằng: Quái (8Ñ) là cắt ra. Theo chữ quái là người chuyên giết 
giết mổ, các con vật, cắt lầy thịt thì gọi là “khôi quái”. Thuyết Văn nói 
chữ viết từ bộ quỉ 58 thanh đấu >†. Trong kinh quyển 4 ở trước đã giải 
thích hai chữ đầy đủ. 

Thuyên trừ (# ñR). Ngược lại âm trên là thất toàn + ®. Khảo 
Thanh cho rằng: Bệnh dân dần khỏi gọi là thuyên #*. Quách Tượng chú 
giải sách Trang Tử cho rằng: hết bệnh gọi là thuyên. 

(Quyển 403 không có âm để giải thích. ) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 404 


Vô khuyết (## Ñ#). Ngược lại âm khuyển duyệt  lằ. Thiên 
Thương Hiệt giải thích rằng: khuyết #Ä là thiếu, lỗ vốn. Thuyết Văn 
cho là Dụng cụ chứa bị phá vỡ. Chữ viết từ bộ phữu fl đến bộ quyết 3 
thanh tỉnh #Ÿ. 

Chu lãm (] ŠŠ). Ngược lại âm lai cảm ZK ÄW{. Khảo Thanh cho 
rằng: Đã trãi qua xem xét kỹ lưỡng khắp hết gọi là lãm. 

Manh minh E ?8 Ngược lại âm mạc tinh SŠ ‡ƒ. Khảo Thanh cho 
là Tối tăm u ám. Thuyết Văn cho là Chữ minh viết từ bộ nhật H đến bộ 
mịch “¬ đến bộ lục 7X. Âm mịch F¬" là âm mích #3. Phàm số mười ngày 
trong tháng, đến ngày mười sáu là mặt trăng bắt đầu khuyết dàn dân, 
nên trở thành u tối. Cho nên chữ viết từ bộ nhật H đến bộ lục 7X. Theo 
Quách Cảnh Thuần cho rằng: minh HH là tối. Trong kinh phần nhiều viết 
từ chữ cụ BÏ đến bộ miên viết thành chữ minh là chẳng đúng. Trong 
kinh quyển tám trước đã giải thích chữ {R đầy đủ rồi. 

Trạo cử (‡§ #8). Ngược lại âm trên là đình đình điếu ® rũ. Vận 
Anh Tập cho rằng: Trạo (8#) là lay động. Quảng Nhã cho là Chấn động. 
Khảo Thanh cho là Lay động. Hoặc viết chữ tiêu ‡J. Ngược lại âm dưới 
là khương ngữ SŠãã. Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ thủ thanh 
dữ E. Trong kinh quyển tám ở trước đã giải thích đây đủ rồi. 

Sơn nhai (LÍI EE). Ngược lại âm nha giai #† Eš. Thuyết Văn cho là 
Núi cao có vách. Trong quyển chín ở trước đã giải thích. 

Như liệu (#l ã). Ngược lại âm lực điếu 2) . Theo sách Lễ Ký 
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cho là Cây nến trước sân gọi là liệu. 

Vấn ma (‡v F). Ngược lại âm vũ phần ## ÍØ}. Quảng Nhã cho 
rằng: Vấn (‡7) là lau chùi. Sở Từ cho rằng: Trong đoạn văn Cô Tử 
ngâm, mà lau lệ. Xưa nay chữ đúng viết là chữ vấn ‡ÿ, từ bộ thủ 
thanh văn X.. Hoặc viết là hôn JŠ xem trong Khảo Thanh. 

Hấn tâm (ễ b). Ngược lại âm hương cân ?#Š Šïí. Theo Tả Truyện 
cho rằng: quán sát mà hành động. Đỗ Dự chú giải rằng: Hần là tội ác. 
Khảo Thanh cho là Hiểm khích tranh chấp, hoặc viết là hấn ZŠ chữ cổ. 
Trong văn kinh cho chữ hấn #Ÿ này là văn thường dùng. Trong kinh 
quyển chín ở trước đã giải thích đầy đủ. 








KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 405 


Tâm khoảnh (¿b Fl). Ngược lại âm khuy lệ š8 ÃŸ. Khảo Thanh 
cho rằng: Khoảnh tức là chọn lựa khoảng thời gian ít nhất. 

Bất khứu (£ f8). Ngược lại âm hứa cứu ãT #Ä⁄. Thuyết Văn cho 
là Dùng mũi mà ngửi hơi gọi là khứu. Quyển chín ở trước đã giải thích 
đầy đủ. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 406 


Giả danh (Í# 4). Ngược lại âm canh nhã #Ÿ† ÄÉ. Tự Thư cho là 
Không chân thật. Khảo Thanh cho là ngụy tạo, là giả. 

Đâu cảnh (88 #Ñ). Ngược lại âm kinh dĩnh #€ #ð. Vận Thuyên Tập 
cho là Phần của cái đầu. Thiên Thương Hiệt cho rằng: Phía trước gọi 
là cổ, phía sau gọi là hạng (là gáy). Âm nghĩa kinh quyển 2 ở trước và 
quyển 11 Kinh Đại bát nhã cógiải thích đầy đủ. 

(Quyển 407 không có âm để giải thích. ) 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 408 





Á ch thủ (#B RW). Ngược lại âm ô cách lã *#. Tự Thư cho rằng: Ách 
là ngăn lại, là lấy dây buộc ách. 

Bảo khiếp (EŠ Ã). Ngược lại âm khinh giáp $#Š #§. Văn Tự Tập 
Lược cho là Loại rương chứa đồ đạc. Xưa nay chữ đúng gọi là cái rương, 
cái hòm là m bằng tre. Vận Anh Tập cho rằng: Cái rương, thùng chứa 
trong xe, vốn viết là hạo S, nghĩa là cái hợp, nay cộng thêm bộ trúc TÍ. 
Sách Chu Lễ cho rằng: Chứa nhiều đổ đạc mà kín đáo. Âm giam $ÿ là 
âm hàm B. Âm nghĩa quyển thứ ba trước và quyển một trăm tám mươi 
hai dã giải thích đầy đủ chữ khiếp Š. 

Nhược giảm (# 3Ä). Ngược lại âm canh trảm #† $T. Theo Hàn Thi 
Truyện cho rằng: Giảm thiểu là ít nhất. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: 
Giảm là hao tổn. Lại là âm hành lam ƒT ÊẼ, cũng thông dụng. 

Cật ngôn (Š =). Ngược lại âm xí cát fỀ #4. Trịnh Chúng chú 
giải sách Lễ Ký rằng: ãñ là hỏi, xét hỏi, hỏi cho rõ, tra hỏi người có tội. 
Quảng Nhã cho là Trách phạt, chỉ trích. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 409 


Trưng cật (Äl ãñ). Ngược lại âm trên là trắc lăng  lÈ. Ngược lại 
âm dưới là xí cát fỀ #3. 

Hành tướng (ƒT ‡R). Ngược lại âm trên là hạ mãnh 'F z&. Ngược 
lại âm dưới là tức lượng R 55. 

Kiện hành (f# ƒT). Ngược lại âm trên là cự kiến 3š #Š. Sách Chu 
Dịch cho rằng: Rất cứng rắn. Thuyết Văn cho là Rất cứng cỏi. Âm khãn 
{ïí ngược lại âm khổ lãng # 3Ñ. Vương Bật cho là Sức mạnh không 
ngừng nghĩ, thường khỏe mạnh. Trong kinh quyển 41 ở trước đã giải 
thích đây đủ. 

Bất huyễn Œ£ R4) Ngược lại âm huyền quyến % #Öä. Vương Dật 
chú giải sách Sở Từ cho là đưa mắt nhìn. Khảo Thanh cho là mắt chuyển 
động. Thuyết Văn cho rằng: Mắt liếc qua liếc lại. Chữ viết từ bộ mục 
H, thành huyễn Ý]. Trong kinh viết chữ Ã]J này là sai. Ngọc Thiên giải 
thích rằng: Giống như ngày nay người ta ra dấu hiệu bằng mắt, mà 
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thành lời gọi là huyễn, vốn viết chữ huyễn #J. Vi Hoằng viết chữ đều 
thông dụng. Âm nghĩa kinh quyển 2 ở trước và quyển 41 Đại bát nhã đã 
giải thích đầy đủ rồi. 

Hà khích Gš l8). Ngược lại âm trên là ? ]l Trịnh Huyền chú giải 
sách Lễ Ký rằng: Hà (z) là viên ngọc có tỳ vết. Quảng Nhã cho rằng: 
Hà là viên ngọc bị nứt. Ngọc Thiên cho rằng: Hà là viên ngọc nhớp, dơ 
bẩn. Ngược lại âm dưới là hương nghịch Í#ƒJ 3. Thuyết Văn cho rằng: 
Bức tường che có lổ hỡ. Chữ viết từ bộ phụ  , bộ hựu X, đến bộ bạch 
E trên dưới bộ tiểu 7|\. Âm phụ Š là âm phụ Ã. Trong kinh viết chữ 
sào ÃŠ là sai. Trong quyển kinh bốn mươi ở trước đã giải thích đây đủ. 

Ê ám (Bã Rã). Ngược lại âm anh kế #Š ã†. Phương Ngôn cho là 
mắt bị bệnh. Vận Anh Tập cho là Bị ngăn che. Theo Quảng Nhã cho là 
Bị chướng ngại. Thuyết Văn cho rằng: BỊ hoa mắt, ngăn che. 

Sào huyệt (Ấ 7N). Ngược lại âm sài diêu ŠŠ šễ. Theo Mao Thi 
Truyện cho rằng: Chỉ có ổ chim khách. Thuyết Văn cho rằng: Con chim 
đang đậu trên cây. Trịnh Chúng chú giải sách Lễ Ký rằng: Cái ổ chim 
ở trên cao là chữ tượng hình. Trong kinh từ bộ quả SŠ viết thành sào 
Ã là sai. Ngược lại âm dưới là huyền huyết 4 fÍl. Thuyết Văn cho là 
Thổ thất (+ 3®) dịch là Thời thượng cổ chỗ ở là trong hang, mà ở ngoài 
hoang dã. Âm nghĩa kinh quyển 2 ở trước và quyển 41 Đại bát nhã có 
giải thích đầy đủ. 

Phiếu xí (Iữ li) Ngược lại âm trên là tất diêu 4 šễ. Ngọc Thiên 
cho rằng: Phiêu là đưa lên cao, cũng gọi là tấm biển vẽ, bảng hiệu, biểu 
hiện cho người ta biết. Vận Thuyên Tập cho là Dựng đứng lên là m ký 
hiệu, cũng gọi là nơi chỗ. Khảo Thanh cho là Cờ treo trên đầu. Thuyết 
Văn cho là trên ngọn cây. Chữ viết từ bộ mộc ZR thanh phiêu SŠ, âm 
phiêu SŠ ngược lại âm tất tiêu #4 3Š. Hoặc viết từ bộ cân TH viết thành 
chữ phiêu cũng đồng nghĩa. Ngược lại âm dưới là xỉ chí ã ®. Theo 
Mao Thi Truyện cho rằng: Xí thạnh nghĩa là rất đầy đủ, tràn đầy. Đúng 
là viết chữ lỗ này là thuộc loại cờ xí treo trên để biểu thị trang sức. 
Bát-Nhã giải thích là phướn, cái phướn. Thuyết Văn cho là chữ viết từ 
bộ cân TR thanh xí. 
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NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 


Sa-môn phiên dịch kinh Tuệ Lâm soạn. 


QUYỀN 5 
(Âm kinh Đại Bát-nhã, từ quyển 410 đến 460) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 410 


Hân lạc (ƒ #É). Ngược lại âm trên là hứa cân Š† Ƒr. Tư Mã Pháp 
giải thích rằng: Sự hân hoan tốt đẹp đến với người, tốt càng thêm tốt 
đẹp hơn lên. Hoặc viết là JÄ, äT ba thể chữ hân đều đồng. Tỳ Thương 
cho rằng: Hân là xem sát. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 411 


Hài cốt (4 E'). Ngược lại âm trên là hành giai ƒT Eš. Theo Công 
Dương Truyện cho rằng: Hài cốt là tên gọi tổng thể xương thân thể của 
mình. Chữ hài 84, trong quyển thứ nhất ở trước đã giải thích đầy đủ. 

Công đức khải (7) fš #5). Ngược lại âm dưới là khổ đại # ÍỀ. 
Thuyết Văn cho rằng: Khải là cái áo giáp. Chữ viết từ bộ kim #® đến 
chữ khải {Š thanh tỉnh #3. Âm khải ngược lại âm khổ cải # tứ. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 412 





Chưng tế (#§ 3). Ngược lại âm vô bễ ## §#. Lất chữ chửng ?#Š này 
là m thanh thượng, chửng #Ê nghĩa là cứu giúp người bị chìm đắm. 
(Quyển 413, văn dễ không giải thích. ) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 414 


Quyên trừ (8# Ầ). Ngược lại âm trên là quyết duyên 33 #%. Khảo 
Thanh cho rằng: quyên ẩñ là sạch. Phương Ngôn cho rằng: Người của 
nam nước Sở cho rằng: Bệnh lần lần giảm gọi là quyên. Quách Phác 
cho rằng: Quyên là trừ bỏ. 

Tuần thân quán (0ã # ẾÑ). Ngược lại âm trên là tịch tuân Z2 3Š. 
Quảng nhã cho rằng: Tuần là theo, tuân theo. Tự Thư cho rằng: Tuần là 
đi quanh. Khảo Thanh cho rằng: Tuần là thuật lại điều hay, khéo léo, 
thuận theo. Trong kinh có viết tuần thân ƒấ E là sai. Dưới là chữ quán 
ÊÑ, thanh khứ. 

Ngộ mị (l8 Ä#). Ngược lại âm trên là ngô cố 3 #W. Khảo Thanh 
cho rằng: Trong lúc ngũ mà có chỗ thấy biết âm giáo nên sanh lòng 
tin. Thiên Thương Hiệt ghi rằng: Trong khi ngủ mà nói biết gọi là ngộ, 
tức là tỉnh dậy. Thuyết Văn nói chữ viết từ ngộ nay lược bớt đi. Từ chữ 
tường 7 âm tương Tĩ thanh ngô #. Ngược lại âm dưới là di tí ?ã JE. 
Khảo Thanh cho rằng: MỊ là ngủ say. Cố Dã Vương cho rằng:MI là ngủ 
mê. Thuyết Văn cho là Nằm ngủ. Chữ viết từ bộ miên, âm là âm miên 
#n, đến chữ ngộ nay lược bớt đi, thanh vị ZK. Trong văn kinh có viết từ 
bộ huyệt 7\ dưới viết ngộ mị J—£. Hoặc viết từ bộ tiểu 2]\ âm tâm 1Ù. 
Viết ngộ mị J8 từ bộ kiếu f8. Ngược lại âm kinh do #Š ER. Viết chữ 
ngộ mị 8£ đều chẳng đúng, chữ chánh thể. 

Phẫu vi (“l| Z3). Ngược lại âm phổ khẩu 3ƒ F]. Thiên Thương Hiệt 
cho rằng: Phẫu ñïl| là chẻ ra. Âm tích ‡ƒf là âm tích #ĩ. Đỗ Dự chú giải 
Tả Truyện rằng: Ở trong phân ra gọi là phẫu #l. Thuyết Văn cho rằng: 
Chữ viết từ bộ đao 7J, thanh phẫu, âm bộ, ngược lại âm thổ khẩu + 
BỊ: 

Triển quả (#Ê ##). Ngược lại âm trên là triệt liên fÑi{ XÈ. Khảo 
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Thanh cho rằng: Triển là sợi dây quấn lại, bó lại. Thuyết Văn cho là 
Triển là ràng buộc. Chữ viết từ bộ mịch # thanh triển EŠ. Ngược lại âm 
dưới là quang hỏa. Khảo Thanh cho rằng: quả ® là bao gói lại. Thuyết 
Văn cho là gói lại. Chữ viết từ bộ y 4K thanh quả #, hoặc viết là quả SE 
văn thường dùng viết lược bớt. 

Cân mạch (#8 lfQ. Ngược lại âm trên là (# ŸR) cư ngân. Sách Chu 
Lễ cho là thây thuốc lấy Can chi tân (3£) mà nuôi dưỡng gân. Thuyết 
Văn cho là sức mạnh của cơ bắp. Chữ viết từ bộ nhục [Ã] đến bộ trúc 
T7, mà trúc có nghĩa là nhiều vật tượng trưng cho sức mạnh, bụi trúc có 
nhiều cây, nên cân #Ø là gân cốt để tạo cho con người có sức mạnh. Từ 
bộ lực 7 mà lực là sức mạnh giống như voi, cũng có viết từ bộ thảo ®:, 
viết thành chữ cân, hoặc viết từ bộ giác #Ä viết thành chữ cân, những 
chữ này đều chẳng đúng. Theo sách Lễ Ký cho rằng: Người già không 
lấy gân là m sức mạnh hay năng lực là . Ngược lại âm dưới là ma bách 
j#£. ÍB. Theo sách Chu Lễ cho rằng: Lấy chất muối để nuôi dưỡng ma- 

.ch. Thuyết Văn cho là Phần huyết lý đi trong cơ thể gọi là mạch. Chữ 
viết từ bộ huyết fI đến bộ ZK (phái). Ngược lại âm phổ mại #f Ẩ, viết 
chữ mạch Rƒf, hoặc viết là Rft (mạch), cũng viết mạch RJf£ đều đúng. Nay 
trong văn viết từ bộ nhục E] đến bộ ZK vĩnh, viết thành chữ mạch Rf đều 
chẳng phải chánh thể của chữ văn thường dùng. 

Tâm can (@Ù R†). Là chủ của trái tim, thuộc về hướng Nam là hỏa, 
màu đỏ, nên có biện luạn. Ngược lại âm bạch mạn E1 l8. Thuyết Văn 
cho rằng là Thổ tạng la chủ nơi lưỡi. Ngược lại âm dưới là cổ an rh ®%. 
Theo Quế Uyển Châu Tòng cho rằng: Can RŸ là chủ ở phương Đông 
thuộc về mộc ZR. Can này hình sắc màu xanh, mà có lá. Thuyết Văn 
cho là thuộc kim tạng. Chữ viết từ bộ nhục [Ã] thanh can “F. Vương Thúc 
cho rằng: Mạch hòa với kinh gọi là can RT, là chủ ở mắt, cho nên khi can 
bệnh là con mắt thấy không rõ. 

Phế thận (li FŸ). Ngược lại âm trên là phương phệ 2® J#, thuộc 
tinh của tim, màu trắng. Thuyết Văn cho là Thuộc hỏa tạng. Chữ viết từ 
bộ nhục [Ãl đến bộ thị Tñ. Ngược lại âm phi vị 3È 2K. Vương Thúc Hòa 
cho rằng: Mạch kinh gọi là phế lïl, chủ nơi mũi, nên phổi bị bệnh thì 
mũi ngữi không thông. Ngược lại âm dưới là thần nhẫn ƑE 1. Thuộc về 
thủy tạng, màu đen, tạng này thuộc âm, hình sắc phối ngẫu. Ngược lại 
âm ngũ câu 3i ŠJ, nên nói là hai trái thận. Thuyết Văn cho rằng: Chữ 
viết từ bộ nhục [Ã] đến thần. Ngược lại âm khẩu thiên L] “F thanh tỉnh 
#3. Vương Thúc Hòa cho rằng: Mạch kinh gọi là thận, chủ về tai, cho 
nên thận hư thì tai sẽ điếc. Lấy chỗ là m chủ sau này. 
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Tỳ đảm (l# ÏẼ). Âm trên là tỳ FZ. Là tinh của thổ, màu vàng. 
Thuyết Văn cho rằng: Thuộc tạng mộc. Chữ viết từ bộ nhục [Ñ] thanh tỳ 
SE. Không Vương Thị chú giải rằng: Mạch kinh gọi là tỳ f#, là chủ của 
thân () tức môi. Ngược lại âm dưới là đô cảm Ä ÄW. Bạch Hổ Thông 
cho rằng: Đổm đó thuộc phủ của can, can này chủ của lòng nhân từ, là 
lấy lòng nhân đó, thì phải có sức mạnh, cho nên biết phủ của can, mạch 
quyết gọi là đổm, nên khi đổm (mật) có bệnh, thì tinh thần không giữ 
được. 

Phù vị (HÊÏ'#). Ngược lại âm trên là phổ bao #f ZJ. Thuyết Văn 
cho là Phao (`) là bàng quang, là cái túi chứa nước. Khảo Thanh cho 
rằng: Là niệu phao (tức là bọng đái), là túi chứa chất đại tiểu tiện. 
Vương Thúc Hòa cho rằng: Phao là cái túi không có đáy, thọ nhận năm 
thăng ba hợp, khi phao bệnh thì tiểu tiện không thông. Trong văn kinh 
viết chữ bào Jã này là chẳng đúng. Chữ bào lỗ đó là bào thai, thai nhi, 
dựa theo đây là chẳng phải ý nghĩa của kinh. Ngược lại âm dưới là vi 
úy #Š !. Vận Anh Tập cho: Là trường vị (tức bao tử). Bạch Hổ Thông 
cho rằng: Vị đó là phủ của tỳ, tức là lá lách. Thuyết Văn cho là Phủ cốc 
(tức cái hang) chứa thức ăn. Chữ viết từ bộ nhục ÏÃ] thanh vị E là chữ 
tượng hình. 

Đại trường ( lỗ). Ngược lại âm trừ lương RE. Bạch Hổ Thông 
cho rằng: Có đại trường, có tiểu trường đó là phủ của tâm. Đại trường là 
phủ của phế. Giải thích tên gọi là trường tức là phủ của chứa khí trong 
bụng. Xưa nay chữ đúng viết là trường lỗ. Chữ viết từ bộ nhục [Ã] đến 
thanh dương Z7. Trong lục phủ, ngũ tạng có chỗ để quay về. 

Thỉ niệu RẺ PK. Âm trên là thỉ #3. Tự Thư cho là phân cứt. Xưa 
này chữ đúng viết là thỉ K này, là văn thường dùng. Xưa viết thỉ này 
là khác thể, từ chữ vĩ E tỉnh lược thanh Z thỉ. Ngược lại âm dưới là nê 
điếu 3E fB. Thuyết Văn cho: Là chữ chánh thể. Từ chữ vĩ EE từ bộ thủy. 
Lại cho rằng: Là bộ phận tiểu tiện của con người. Khảo Thanh cho là 
Nước chìm trong bụng. Trong văn kinh viết niệu PK là văn thường dùng 
tĩnh lược bớt đi. Văn thông dụng cho là Xuất ra ở đường ruột gọi là thĩ, 
tức là phân cứt, xuất ra bọng đái gọi là nước tiểu. 

Thế thóa 3š. Ngược lại âm trên là thiên lê % §š. Thuyết Văn cho 
là là nước mũi. Âm dịch 3# là âm diệc 7R. Theo Mao Thi Truyện cho 
rằng: Nước từ trong mũi chảy ra gọi là thế 3Š, hoặc là viết 35 38 Thế, di, 
duệ, ty, bốn chữ tượng hình đều đồng nghĩa. Ngược lại âm dưới là thổ 
khóa. Thuyết Văn cho là Nước dãi trong miệng. Chữ viết từ bộ khẩu L] 
đến chữ thóa thanh tỉnh #3. Hoặc là viết từ bộ thủy viết thành chữ thóa 
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này cũng thông dụng. 

Diên lệ 3È 3ä. Ngược lại âm trên là {II tộ tiên. Thuyết Văn cho là 
Cũng là nước dãi trong miệng. Ngược lại âm dưới là lữ trụy =. Quảng 
Nhã cho rằng: Khóc ra nước mắt. Thuyết Văn cho là Nước mắt, nước 
mi. 

Đàm nùng 3% Jễ. Ngược lại âm đồ nam ÍÈ Ƒ. Theo Tự Thư cho là 
Bệnh nên trong ngực có đàm. Trong văn kinh viết từ bộ thủy, viết chữ 
đàm 3% này, chữ này nghĩa là không có mùi vị gì, lạt lẻo, lại là thanh 
khứ. Ngược lại âm dưới là nô công #W -T. Thuyết Văn cho là Bệnh ung 
thư nên máu mủ chảy ra. Chữ viết từ bộ nhục [Ã] thanh nông Š. Trong 
kinh viết chữ đạm 3Ã này là chẳng phải nghĩa của kinh. 

Phưỡng san RJ f. Âm trên là phương Z, âm dưới là tảng ŠŠ an 
Z:. Thuyết Văn cho rằng: Phương Rÿj là chất mỡ béo phì. Vận Anh Tập 
cho rằng: Mỡ tụ lại. Quảng Nhã, Thương Hiệt cho rằng: Chất mỡ đông 
lại. Tự Ngữ cho rằng: Chữ viết từ bộ nhục [Ã] thanh san. Văn thông dụng 
cho rằng: Ở trong eo bụng có mỡ gọi là phương RJ, ở trong bao tử có 
mổ gọi là san. 

Não mạc (li RE). Ngược lại âm trên là nãi đáo 7Ð f[. Thuyết Văn 
cho là Tủy trong đầu. Văn cổ viết não, hoặc là viết não lất, lại viết não, 
não Tất đều sai. Thuyết Văn cho là Chữ viết từ bộ [Ã] nhục thanh não. 
Ngược lại âm dưới là †Ủ EỀ mang bác. Thuyết Văn cho là cái màng giữa 
cái đầu. Chữ tóm lại cho rằng: Da ngoài trong thịt gọi là mạc đã. Chữ 
viết từ bộ nhục FÃÑ] thanh mạc Š. 

S¡ ninh (lý E§) Ngược lại âm trên xích chi \ 3%. Vận Thuyên Tập 
cho rằng: Nước ngưng đọng trong mắt. Trong văn kinh viết tuy. Kiểm 
lại tất cả các chữ trong sách đều không có chữ này, chữ tuy này chưa 
biết xuất xứ từ đâu không rõ. Bởi vậy người sau này xuất ở mà quên đi 
viết bộ nhĩ H.. Thuyết Văn cho là Chữ ÏZ si viết từ bộ H mục đến chữ di 
thanh tỉnh #8. Ngược lại âm dưới là ninh đảnh ®SŠ ]Š. Vận Anh Tập cho 
rằng: Cũng viết ba chữ ninh tượng hình, đều có nghĩa là tai bị dơ. 

Đảm phách jẼ ‡ñ Ngược lại âm trên là đồ lãm ÃÈ 5. Âm dưới là 
HỆ phách. Vận Anh Tập cho rằng: Đạm phách là yên tịnh. Trong văn 
kinh cho rằng: Đạm phách là lộ ra chỗ nhàn tĩnh, đều từ bộ tâm Ù âm 
Đảm. Âm chiêm r đến thanh bạch E. 

Điêu thứu R§ #Ÿ. Ngược lại âm trên là đinh diêu T šễ, âm dưới là 
ñ#ử tựu. Thuyết Văn cho là là giống diều hâu, giống như con ó, cánh dài 
hơn hai thước, lưng nâu đên, bụng trắng, chân dài, đầu có mào, bay lượn 
trên biển bắt cá ăn. Âm ngạc. Là loại chim ó. Quảng Nhã cho rằng: Con 
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diều hâu. Trong kinh Sơn Hải nói rằng: Cảnh sắc trên núi phần nhiều 
là có loài chim diều hâu này. Tỳ Thương cho rằng: Chim Thứu giống 
như chim diều hâu mà thân nó lớn hơn, thường ăn thịt thây chết, người 
ta cho là con chìm quái lạ. 

S¡ kiêu ấ§ . Ngược lại âm trên là xướng chi 8 Z âm duyên 
#& là loại chim diều hâu. Ngược lại âm dưới là ŠÄ# #È kích diêu. Trịnh 
Huyền, chú giải Mao Thi Truyện cho rằng: Kiêu (5) là giống chim 
hung ác. Văn cho là là loài chim bất hiếu, là ăn thịt mẹ. 

Hổ báo ƒE 59. Ngược lại âm trên là hô cổ ft. Thuyết Văn cho 
là Hổ là loài cầm thú ở trên núi sống có bầy. Ngược lại âm dưới là bổ 
giáo #8 #W. Con báo giống như con hổ mà nhỏ hơn, thân tròn, có đóm 
đen, có vằn, giống như hổ. 

Hồ lang (Ÿ 1Ä). Âm trên là hồ 3#. Thuyết Văn cho là là con yêu 
thú, giống như con quỉ. Chỗ thừa nhận là có ba đức đức dưới đây, âm 
tức RỊl. Thuyết Văn cho rằng: Đầu giống như đầu chó, trên trán có đóm 
trắng, thân màu trắng, nên nói là điểm là nh. 

Hoặc trác (BỀ IK). Ngược lại âm đinh giác T fñ. Thuyết Văn cho 
là Chim đang ăn. Quảng Nhã cho rằng: Cái mỏ chim. niết ngược lại âm 
nghê kiết Sề ŸZ. 

Hoặc quốc BÈ [8]. Ngược lại âm câu bề {R ẼŠ, âm dưới là #i #9 ngũ 
ước. Theo Tự Thư cho rằng: Âm quặc bác ‡Š #Š là âm bác fŸ. Theo Văn 
Tự Âm Nghĩa cho rằng: Là chim cùng, mỏ nó giống con cùng thú vồ bắt 
mỗi. Âm quặc ŸŠ ngược lại âm {R #Š câu lâu. Cái móng vuốt năm giữ 
gọi là bác. Lại âm cư bích J ®Ã cũng thông dụng. 

Tra xiết ‡Š 5 Ngược lại âm trên là trắc da fRll RỆ. Quảng Nhã cho 
rằng: Tra là nắm giữ lấy. Lại cho rằng: Tra đâm vào, hoặc là viết tra. 
Ngược lại âm dưới là xích chế Ƒ ®ll. Vận Anh Tập cho là Đánh, lôi 
kéo. 

Hội lan (3Š J). Ngược lại âm hoàng ngoại  Ø‡. Thuyết Văn cho 
rằng: Hội là rỉ nước. Vận Anh Tập cho là Tan vỡ, quân thua trận chạy 
tán loạn. Ngược lại âm dưới là lặc đán ŸJ H. Phương Ngôn cho rằng: 
Nấu thức ăn chín nhừ gọi là lan l. 

Trùng thư §ä IH Ngược lại âm trên trục dung 3Š ñủ. Nhĩ Nhã cho 
rằng: Có chân gọi là trùng. Nay trong văn kinh viết chữ trùng FR là 
lược bớt. Ngược lại âm dưới là thất dư + #Ề. Tự Thư cho là Con ruồi, 
con nhặng. Âm dăng lŠ ngược lại âm dĩ chưng }Á Z§. Loài sâu có vú. 
Thuyết Văn cho là Chữ thư, từ bộ nhục ÏÃ] thanh thư. 

Hủ nhục J8 [ÃI. Ngược lại âm phò phủ ‡* Eồ. Khảo Thanh cho là 
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Thịt đã rữa ra, thối rữa. Văn nói chữ viết từ bộ nhục [Ã] thanh phủ ÏÑ. 

Cốt tỏa †# ‡Ñ. Ngược lại âm tô quả ấ# 58. Quảng Nhã cho rằng: 
Tỏa là liên kết với nhau, nghĩa là các lóng xương câu móc liên kết lại 
với nhau. Tóm lại cho rằng: Tỏa là liên kết thành vòng tròn. Thuyết 
Văn nói cho là Chữ viết từ bộ vương =E thanh tỏa. Ngược lại âm tô quả 
#R #8. Trong kinh có viết từ bộ tỏa lÑ viết chữ tỏa HÑ, hoặc là chữ tỏa 
đều chẳng phải. 

Khoan cốt ii E', âm khoan ?#. Bì Thương cho rằng: Khoan là cái 
mong đít. Ngược lại âm khổ cao # f. Thuyết Văn cho là Xương bắp 
đùi trên. Chữ viết từ bộ cốt Ÿ thanh khoan ?ï. 

Hiếp cốt #Ÿ E'. Ngược lại âm trên là E ŠŠ hư nghiệp, hoặc là viết 
## hiếp này cũng đồng nghĩa. Thuyết Văn cho là xương hai bên bụng, 
là xương sườn. Chữ viết từ ba bộ 2] lực. 

Bác cốt #Ÿ. ##. Ngược lại âm #8 ft bổ các. Thuyết Văn cho là 
Xương bả vai. Chữ viết từ bộ cốt †# thanh bác. Ngược lại âm phương 
vô 7 ft. Trong văn kinh có viết từ bộ [Ãj nhục, viết thành chữ F bác, 
ngược lại âm #ƒ #4 phổ các, đều là chẳng phải chữ. 

Hàm cốt đi f#. Ngược lại âm 3] Š hồ cảm. Tiếng địa phương cho 
rằng: Hàm là xương gò má. Quách Phác cho rằng: Hàm là đòn áp hai 
bên xe. 

Độc lâu 8ã 8Š. Âm trên là l8 độc, âm dưới là SŠ lâu. Thuyết Văn 
cho là Độc lâu là xương đảnh đầu. Tỳ Thương cho rằng: Xương đầu. Tự 
Thư cho rằng: Não che đậy, hoặc là viết 8l Rễ độc lâu, hoặc gọi là BÑ 
Ä đâu lô, hoặc gọi là thác ÊÉ. Ngược lại âm ƒ# # đồ các. Âm ÏlŠ lô là 
âm lễ lô, đều là một nghĩa, cũng do nơi nước Sở, nước Hạ mà đọc âm 
riêng biệt có nặng có nhẹ, mà sai đi lần lần. 

Nhật bạo H &. Ngược lại âm 38 E bồ vị. Vận Anh Tập cho rằng: 
Phơi, hong cho khô ráo dưới nắng mặt trời, Thuyết Văn cho rằng: Chữ 
viết từ bộ H nhật đến bộ HH xuất, đến bộ 2 đại, âm {Š đại, từ chữ 3 
mễ. Chữ hội ý. Trong văn kinh viết từ bộ EH điền đến bộ 3Š cung là 
chẳng đúng. 
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Kế đây lại là âm bốn mươi ba chữ Phạm. Trong kinh trước, quyển 
năm mươi ba, tuy rằng đã lược, nói là không sửa đổi thể chữ trong kinh. 
Nay sửa đổi văn xưa, lấy theo văn phiên dịch mới đúng. Trong kinh vốn 
có chú giải đầy đủ, người trí khéo xem xét mà hiểu rõ. Trong kinh sau 
này người viết theo bổn mới. 

Nhập suy tự Ä # “. Ngược lại âm lã HỊ ô khả. 

La tự lệ . Chữ #£ la, thượng thanh, bao gồm đọc là đàn cái lưỡi 
lên, nên tức là như. Trong kinh ghi sót lại nên chữ không tương đương, 
là chẳng đlung. 

Bá tự 8# =”. Ngược lại âm 3# BỊ ba khả, âm đúng tương đương. 

Tả tự 2# “. Ngược lại âm J H] hàm khả. Chữ trong kinh sách 
người viết không đúng âm chữ. 

Nãng tự # “. Ngược lại âm # RR] bao lãng. Đọc bao gồm âm 
mũi. Trong kinh đọc là HỆ nã không tương đương. 

Khả tự i[ . Ngược lại âm ŸjJ BỊ lặc khả, âm đúng là như. 

Nã tự BB . Ngược lại âm jŠ h]. Chữ trong kinh là BE đà, không 
tương xứng với chữ đ là đúng. 

Ma tự J# “'. Ngược lại âm ' B] mạc khả. Chữ trong kinh là chữ 
bà 3Š, không tương đương nên sửa lại. 

Nhứ tự Äš =”. Ngược lại âm 3W 3É nô nhã. Trong kinh là #Š trà, là 
chẳng đúng. 

Kiêu uế Jã #%. Hai chữ này chẳng phải chữ Phạm. Ngược lại âm 
trên là § ® cư yêu, viết đúng là chữ †8 kiêu này. Trịnh Huyền chú giải 
sách Lễ Ký rằng: Kiêu Ï8 là dối trá lừa gạt. Chữ trong sách viết #ã kiêu 
này, nghĩa là đùa nghịch, chơi đùa, trêu chọc. Trong văn kinh lại viết 
chữ đã kiêu này là văn thường dùng. Ngược lại âm dưới là ?Š ff ô vệ. 
Âm ô ngược lại âm ư vũ TÊ RR. Vận Anh Tập cho rằng: Uế ñ là xấu ác, 
dơ uế. Khảo Thanh cho rằng: Hoang đường. 

Sa tự 3) “. Lấy thượng thanh là đúng. Chữ trong sách là 3Š sái, 
cũng được, âm tương đương. 

Phược tự #$“”. Ngược lại âm ## HỊ vô khả. Chữ sau này là ch- 
uẩấn. 

Đa tự lŸ“. Ngược lại âm Z nỊ đa khả. Chữ đúng âm Phạm là 
trước. 

Dã tự #ý “'. Chữ dã này là đúng, tương đương với âm Phạm. 
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Sắc lăng tự Sã #Š “. Hai âm hiệp một, âm trên là ĐT Z, sở ất. 
Ngược lại âm dưới là lãi E trích giả. Hai chữ hiệp lại là m một tranh 
đọc. Trong kinh viết %Ã IfÉ sắt trá, hai âm hiệp một, xưa dùng cũng 
thông. 

Ca tự 3l Z'. Ngược lại âm cư khư # /s. Thượng thanh, và các chữ 
trong sách đều không có âm chữ này, lấy đây nên xem xét lại là đúng. 

Sa tự ÈXŠ “. Lấy thượng thanh đọc âm là đúng. Ngược lại âm ŸễŠ 
nỊ tảng khả. 

Ma tự Z “. Ngược lại âm mạc khả 'ñ] gồm có âm mũi, có hơi 
khác với chữ trước. 

Nga tự . Ngược lại âm ngư khư #4 J5. Độc thượng thanh, và chữ 
trong kinh sách là da, đọc rât nặng. 

Tha tự {tl “. Đọc lấy thượng thanh. Ngược lại âm ft BỊ tha khả. 

Nha tự  “. Ngược lại âm Ÿá inJ #j) n] từ khả lặc khả. Chữ trong 
kinh viết là xà, âm xa, không liên quan. 

Thấp phược 3⁄4 #Ÿ hai âm hiệp lại là m một “F tự. Ngược lại âm 
ƑÄA thi nhập, âm dưới là ## n] vô khả, hai chữ hợp lại là m một thanh 
đọc. 

Đà tự ÑÄ Z. Ngược lại âm 4È 5 đồ giá. Trong kinh viết là Xễ đạt, 
cũng hơi đúng, mà khác. 

Xả tự †â . Ngược lại âm Ƒˆ †E thi dã. Đồng với Phạm âm. 

Khư tự /\*, lấy đọc thượng thanh, tức là đúng. 

Khất sái tự Z; XŠ “, hai âm hiệp một, hai chữ này hiệp là m một 
thanh. Trong kinh sách các chữ thanh chuyển đọc lần lần ra. 

Tát đa tự Ñ§ lØ *f, hai chữ hiệp một #F tự. Ngược lại âm dưới là 
nỊ đa khả, hai chữ hiệp lại thành một thanh đọc. 

Cát nương tự ?: ÉÑ “”, hai âm hiệp một, hai chữ hiệp lại thành một 
thanh đọc. Trong kinh sách chữ #ï nhược là sai lược không đúng. 

La tha tự lệ {tb SF, hai chữ hiệp một “ thanh. Trong kinh sách viết 
chữ #ï nhược là sai, lược, không đúng. 

La tha tự I§ {tl 5, hai âm hiệp một, chữ trên là §Š thượng thanh, 
bao gồm chuyển lưỡi đọc, cùng với chữ ff tha, hợp thành một thanh, tức 
là đúng. Trong văn kinh viết là la. Ngược lại âm Fễ Äl| lô cát. Chữ ®l| {tb 
lạt tha, thanh này lớn nhưng cũng đồng. 

Hạ tự 8 “. Ngược lại âm đR [s| hồ cố. Trong kinh viết H] ha, quá 
nhẹ, bổn tiếng Phạm không có chữ chữ này. 

Bà tự %Š “. Ngược lại âm 3%Š Ã bà hạ. Trong văn kinh viết chữ 
bạc, thật rất là không đúng. 
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Sa tự . Ngược lại âm Đến] sa khả. Tức là chữ ñŠ sa thượng thanh. 
Trong kinh viết chữ xước #8, ngược lại âm š #ã xứ dược, không đúng. 

Táp ma tự J J# “, hai âm hiệp “. Hai chữ hợp lại là m một 
thanh, bao gồm âm mũi. Trong kinh viết táp ma 1| EẼ. Truyền nhay 
VIẾt sai. 

Hạp phược tự lễ, hai âm hiệp lại  F, âm trên là Êì hợp. Ngược lại 
âm dưới là ## "] vô khả, hai chữ hiệp lại thành một thanh đọc. 

Đa sa tự lễ È2 “f, hai âm hiệp lại đọc là 5. Ngược lại âm trên 
#n] đa khả. Âm dưới %2 BỊ sa khả, hai chữ hiệp lại thành một thanh. 
Trong kinh viết sa, thanh này không đủ. 

Già tự flll #. Lấy khứ thanh, đúng âm Phạm tương đương. 

Thác tự #£ “. Lấy thượng thanh. Ngược lại âm Ÿ#j Sã lặc giá. 
Trong văn kinh viết sủy, ngược lại âm ŸJ tŸ lặc giai, rất quái lạ, chữ 
không tương đương. 

Nã tự ®“. Ngược lại âm #W #É nô nhã, bao gồm âm mũi, có 
khácvới chữ ẤÃ nhứ trước. Trong kinh viết chữ Š§ nhứ, nên lấy thượng 
thanh. 

Pha tự RB '. Ngược lại âm trên là 3ƒ #Š phổ ngã.Âm đúng tương 
đương bổn âm Phạm. 

Tắc ca 3š , hai âm hợp, tự '”. Âm dưới là Ö ca. Ngược lại âm 
ƑR 5 cư khư. Lấy thượng thanh, hai âm hợp lại đọc một thanh. 

Duệ sa ‡$ %2, hai âm hợp, tự . Ngược lại âm trên là #E Ấ diên 
kiết, âm dưới là chữ %2 sa, lấy thượng thanh, hai chữ hợp lại đọc thành 
một thanh. 

Thất giả # 'Š, hai âm hợp, tự 5. Hai chữ hợp thành một thanh. 
Trong kinh viết là É9 chước. 

Lăng tự #$ =”. Ngược lại âm T1 Eã trúc giả. Trong kinh viết chữ 
thác, nên lấy thượng thanh. 

Trà tự #š “. Lấy thượng thanh, ngược lại âm ® Ÿ thác giả. Trong 
kinh viết là fŠ trạch, sai không tương đương. 

Như trên các chữ sửa đổi trong sách, rất đích đáng, tuy đã xem 
qua, nhưng xét lại cho rõ âm chú thích nơi bốn thanh lấy rất nhỏ, và hãy 
xem lại, tức là đọc ngược là bổn tiếng Phạm. Về sau, trong quyển một 
trăm chín mươi, lại nói về bốn mươi ba chữ Phạm, không khácvới đây. 

Bất tuẫn ZE Í8J. Ngược lại âm ÑJ tuần hậu. Khảo Thanh cho 
rằng: Tuẫn Ấ8J là cầu. Vận Anh Tập cho là Lấy thân theo vật gọi là Í§J 
tuẫn. Thuyết Văn cho là Chữ viết từ bộ xước. Ngược lại là âm đ†  sửu 
xích. Đến chữ quân 27 ngược lại âm SE ‡J duật quân. Trong văn kinh 
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viết từ bộ À nhân đến bộ #J tuần là chẳng phải. 

A luyện nhã Ƒn] #§ TẾ. Hoặc gọi là JhJ Bĩ TẾ A lan nhã. Hoặc gọi 
là Bi Bãi ÑB A lan na, hoặc cũng gọi là BÃï 3Ê Lan nhã, đều là âm Phạm 
chuyển đọc sai. Đúng Tiếng phạm nên gọi là l*J Bĩ A-lan, chuyển cong 
lưỡi lên lấy thượng thanh, tùy theo địa phương này, dịch nghĩa là Chỗ 
vắng lặng, hoặc gọi là chỗ vô tranh, nhưng chỗ ở chẳng phải một nơi, 
hoặc trụ ở, vùng sa mạc, núi, rừng, nơi hoang dã, hoặc ở giữa đất trủng 
thấp, nơi rừng vắng lạnh lẻo, hoặc là ở bãi tha ma, là rất xa nơi tụ hội 
đông đúc, xóm là ng, nhà cửa, chỗ huyên náo, chỗ nuôi gia súc, bò, 
chim, chó. Phải ở chỗ thanh vắng yên tịnh cái tâm, để tu tập thiển 
định. 

Ngạo mạn ft |S. Ngược lại âm trên là #3 #ï ngã cáo. Khảo Thanh 
cho là Kiêu cứ. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện cho là Không cung kính. 
Quảng Nhã cho là Mạn, lơ đễnh, phóng đãng. Hoặc là viết ## bể, nghĩa 
là là m trò bốn cợt. 

Thu thích # #Ä. Ngược lại âm dưới là Œ l thanh trách. Đúng viết 
là fš thích. Luận Ngữ cho rằng: Kẻ tiểu nhân buồn lo lâu dài, gọi là #& 
thích. Trịnh Huyễn cho rằng: Thích là lo buồn nhiều ưu tư sợ hãi. Hà 
Hưu chú giải Công Dương Truyện rằng: Thích là đau khổ. Theo Mao 
Thi Truyện cho rằng: Thích là buồn bã. Thuyết Văn cho rằng: Chữ thích 
viết từ bộ FÈ việt (âm #Ÿ việt), đến bộ 1Ù tâm, đến bộ ?R tống thanh ?# 
tỉnh. Âm ?R là âm 3# tịch. 

Kiêu cuống Zã Bf. Ngược lại âm trên là i# Z cư yêu. Kiêu nghĩa 
là dối trá không chân thật. Chữ đúng viết từ bộ yêu viết thành chữ Xã 
kiêu. Trong kinh viết từ bộ # hữu viết thành chữ #Ã kiêu, văn thường 
hay dùng. Ngược lại âm dưới là {Ä 3 câu huống. Giả Quỳ chú giải sách 
Quốc ngữ rằng: Chữ BÏ† cuống cũng giống như chữ ®Š hoặc, nịnh hót, mê 
hoặc. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: Cuống là khinh khi. Theo Thanh 
Loại: Hoặc là viết ‹ chữ cuống này là chữ cổ. 

“Huyện tạp E= 8 #. Ngược lại âm Ƒ #š hư viên. Theo Thanh Loại 
cho rằng: Ôn ào, ầm ï, lừa dối, quên. Chữ viết đúng là ZŠ huyên. Trong 
văn kinh viết I8 huyên, cũng là văn thường hay dùng. 

Bách trách 3 XE. Ngược lại âm trên là {H #8 Äã bá bộ cách. Ngọc 
Thiên cho rằng: Bách cũng giống như chữ 3B bức, nghĩa là bức bách. 
Vương Dật chú giải Sở Từ rằng: Bách là gần sát bên cạnh. Thiên Thương 
Hiệt cho rằng: Bách là gần. Quảng Nhã cho rằng: Bách là chật hẹp, cấp 
bách. Hoặc là viết bách {ñ chữ cổ. Xem lại Thanh Loại. Ngược lại âm 
dưới là BH ‡ã trở cách. Theo Thanh Loại cho rằng: šE trách là bách mau 
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chóng ép bức. Thuyết Văn cho là Thiếu, khuyết. Họăc là viết ZÊ trách, 
nghĩa là chật hẹp, nhà nhỏ chật hẹp. Tỳ Thương cho rằng: ZE trách, 
hoặc là viết hai chữ trách tượng hình này nghĩa là rượu đã đủ rồi, đều 
chẳng phải nghĩa đây dùng. 

Tài nhất Ấễ —. Ngược lại âm #£ ®È tại tài. Khảo Thanh cho rằng: 
Tài là đi qua đi lại, hoặc là viết ®Š tài. Trong kinh viết chữ #Š tài, cũng 
là văn thường dùng. Thuyết Văn cho là Viết chữ Ÿ tài. 
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Đổ đa ‡l #Z. Tiếng Phạm, cũng gọi là 58 ƑE đầu đà. Hán dịch 
là š} $x đẩu tẩu, nghĩa là tu hạnh viễn ly, có mười hai thứ. Âm nghĩa 
quyển 53 đã giải thích đầy đủ. 

Tu phát 5ấ 5. Ngược lại âm trên là ‡B đã tương du. Vốn viết chữ 
ZÃtu này. Nay văn thường dùng viết từ bộ thũy viết 8 tu này là chẳng 
đúng. Trịnh Huyền chú giải sách Chu Lễ cho rằng: Z Tu đó là phân 
đầu dưới là râu tóc. Thuyết Văn cho rằng: Trên mặt có lông. Xưa nay 
chữ đúng viết từ bộ Kí tiêu viết thành chữ Í' tu là chánh thể. Ngược lại 
âm dưới là # #Š phan miệt. Tự Thư cho rằng: Phát Ãế là lông tóc trên 
đảnh đầu. Vận Anh Tập cho rằng: Âm phát là lông tóc, họăc là viết hai 
chữ Số Số phát này đều là chữ cổ. Chữ 5 phát Thuyết Văn cho là Phát 
là lông tóc trên đầu, chữ viết từ bộ Kí tiêu thanh phát. 
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Vô biến vô dị #§ ## #t Z3. Ngược lại âm trên là ## vô, âm dưới là 
7R diệc. Văn sau đây có biến đổi, có khác, y cứ âm này. 
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Bích lục #S' #š. Ngược lại âm ‡## §Š binh kích. Quảng Nhã cho 
rằng: Viên ngọc màu trắng xanh. Thuyết Văn cho là Viên đá đẹp. Cho 
nên chữ viết từ bộ =E ngọc đến bộ #1 thạch thanh E1 bạch. Ngược lại âm 
dưới là 7?) JE lực túc. Thuyết Văn cho là Màu trắng xanh, hoặc là viết 
i# lục, là loại đá màu xanh lục. Lại viết lục này là chữ cổ. 

Phiếu đẳng ƒš S#. Ngược lại âm # #š thất nhiêu. Thuyết Văn cho 
rằng: Phiêu ÍŠ là lục màu trắng, nhuộm thành màu xanh, màu vàng. 
Vận Tập Đời Đường cũng gọi là vãi lụa màu xanh, vàng. 

(Quyển 419 đến quyển 423, gồm năm quyển, đều không có âm để 
giải thích. ) 
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Cực bộc ‡# ##. Ngược lại âm bố giáo. Thuyết Văn cho rằng: Bộc 
là hun đốt. Quảng Nhã cho rằng: Hơi nóng dữ dội. Nhĩ Nhã cho là Bộc 
là rơi xuống. Khảo Thanh cho là Thiêu đốt cũi phát ra tiếng nỗ dữ dội. 
Vận Anh Tập cho rằng: Tiếng nổ. Âm trác, ngược lại âm # #% trắc giá. 
Vận Thuyên Tập cho rằng: Tiếng nổ là m nứt ra. Thuyết Văn nói chữ 
viết từ bộ hỏa thanh &Š bộc. 
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Nhưung #1] ẾỆ. Ngược lại âm Ÿ§ 3š ung cung. Trang Tử cho là Ung 
thư, bệnh ghẻ lở, vết thương đã loét ra. Tư Mã Bưu cho là Nóng nổi lên 
đỏ là m ung thư, không thông là m ung thư. Thuyết Văn cho rằng: Ung 
là m sưng lên. Chữ viết từ bộ tật, âm tật ngược lại âm # JE nữ ách, 
thanh ung. 

Thiết tác §ã ÍE. Ngược lại âm “F 2 thiên kiết. Trịnh Huyền cho 
rằng: Chữ Šã thiết cũng giống như chữ thâu, nghĩa là ăn trộm. Khảo 
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Thanh cho là lấy là m của riêng, trộm chút ít. 
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Ca đa diễn na 3l Z {3T 8B. Tiếng Phạm là [ñJ §£ 3Š A-la-hán. Xưa 
dịch là 3 jñ #Ê Ca chiên diên. 
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Yểm nê Ÿ#§ 3E. Ngược lại âm ÏÊ lS ư kiểm, hoặc viết là yểm. Tự 
Thư cho rằng: Yểm là che giấu, ẩn giấu, che đậy. Thuyết Văn cho rằng: 
Yểm là thu lại, co rút lại. Vận Anh Tập cho rằng: Yểm là che đậy. 

Cố mạng E8 ấầ. Ngược lại âm 3ý 1 quang hộ. Theo Mao Thi 
Truyện cho là Cố là xem xét chung quanh cho chu đáo. Trịnh Huyền 
cho rằng: Nhĩn mãi. Quảng Nhã cho rằng: Cố là hướng theo. Thuyết 
Văn cho là Quan tâm, chiếu cố. Thiên Thương Hiệt cho rằng: Cố là 
nhìn quay lại, quay lại nhìn, quay lại nhìn xem xét thân mình. Chữ 
cố sách Thượng Thư chú giải rằng: Khi trở thành vua, là phải xem xét 
thân mạng mình cũng viết chữ Rễ cố là văn thường hay dùng. 

Binh qua + ®. Ngược lại âm cổ hòa. Thuyết Văn cho là Cây kích 
đầu bằng. Vận Anh Tập cho rằng: Cây kích mâu đầu cong móc câu. 

Liêu tá f# Í£ tá. Ngược lại âm trên là 7} fj lực điêu. Khổng An 
Quốc chú giải rằng: Liêu là là m quan. Nhĩ Nhã cho rằng cũng đồng 
trong Tã Truyện: Là m quan là một người đầy tớ, lại gọi là đồng là m 
quan gọi là ØÃ liêu. Lại viết EŠ 5š 5š ba chữ liêu, âm 3% thái. Ngược lại 
âm dưới là -Ÿ [5| tử cố. Theo sách Chu Lễ cho rằng: Các nước đều dùng 
người phò tá vua. Trịnh Huyền cho rằng: Tá 4£ là trợ giúp. Theo Mao 
Thi Truyện cho rằng: Khi vua xuất chinh, dùng người phò tá vua là . 

Cam giá H 7&. Ngược lại âm ®% f& chỉ dạ, âm sau y cứ theo đây. 

Lô vi jš ®Š. Ngược lại âm trên là Fễ lô, âm dưới là f8 vu qui. 
Lô vi là một loại mía, cũng là loại lau sậy, giống như trúc, tre, mọc 
trong rừng, loại mía ma v.v... Trong kinh lấy là m ví dụ số nhiều, đều là 
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ví như lau, sậy, lúa ma v.v... 

Vi cự Š †E. Ngược lại âm trên là 3} ƒ, vũ nguy. Trong văn kinh 
viết 3Š vi là văn thường dùng. Người sau vốn viết chữ Š vi này cộng 
thêm ba bộ #É xước. Ngược lại âm #† Bã sữu lược. Nghĩa là là m trái 
lại trên dưới, trong ngoài, là m cho xáo trộn khổ sở. Âm [Ñ] khổn thanh 
# vi. Ngược lại âm dưới là 3 cự ngô. Thuyết Văn cho rằng: Cự †E 
là chống lại. Ngược lại âm J# 3 ma lãng. Quảng Nhã cho rằng: Cự là 
chống giữ, âm ‡Š hãn, ngược lại âm {4nj H hà đán. Vận Anh Tập cho 
rằng: Tìm cách chống cự lại trên. Vận Anh Tập cho rằng: Cự là trái lại, 
là m ngược lại. 

Mạc kỳ Š '. Là tiếng Phạm, nghĩa là có thể trừ bỏ đi thần thuốc 
độc dược, cũng gọi là công lực thần thuốc độc. Như trong kinh tự nói 
rằng: Như trong nước này Lãnh Nam Trần Gia giải độc, loại bạch dược, 
hoàng dược, hắc dược. 

Độc trùng ® #ä. Ngược lại âm ⁄Z Rủ trục dung. Chữ đúng thể. 
Trong văn kinh viết HR trùng này là văn thường hay dùng, tĩnh lược bớt 
đi. 

Thích cảm #f f{. Ngược lại âm trên là ẨÑŸ 7R thư diệc, âm dưới là 
ñn] £t ha các, hai âm đều thông dụng. 

Uy túc EŠ ZR. Ngược lại âm. Theo sách Lễ Ký cho rằng: Túc là 
hàng rào ngăn cấm. Khổng An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: 
Túc là cung kính. Vận Anh Tập cho rằng: Túc là cung. Khảo Thanh cho 
rằng: Túc là sợ hãi, kinh sợ. Ngược lại âm 5 túc dũng, kinh sợ, cung 
kính. Theo Tự Thư cho là Nghiêm chỉnh. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ 
SE duật. Ngược lại âm #2 ffÏ[. nữ triếp, viết ở trong tường phiếu, âm uyên, 
âm là chiến chiến, cạnh cạnh, âm uyên là âm 7Ä uyên. 
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Cổ đạo SŠ 3l. Ngược lại âm trên là th cổ. Lại âm ## 5Š dã hoặc, 
gọi là đã đạo. Trong quyển một trăm lẻ hai trước đã giải thích đầy đủ. 

Quỷ mị 58 ##. Âm dưới j8 #È mi bí. Quyển một trăm lẻ hai ở trước 
đã giải thích đây đủ rồi. 

Yểm đảo f§ TŠ. Ngược lại âm trên là {## #£ y diễm. Âm dưới là %f 
3š đương giã. Quyển một trăm lẻ hai trước đã giải thích đây đủ. 
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Hương nang #8 JÉ Âm trên là #§ hương, là chữ chánh thể. Thuyết 
Văn nói chữ viết từ bộ tất Z4, đến bộ H cam. Ngược lại âm dưới là ãễ 
Bá nặc đương: dụng cụ đốt hương. Chữ chánh xưa nay cho rằng: Có đáy 
gọi là cái túi, không đáy gọi là #Š nang. Chữ viết từ chữ nang thanh #Ÿ 
tỉnh. 

Thiệm bộ châu Ñễ #§ 3. Ngược lại âm 3 Jã thường diễm. Tiếng 
Phạm, là tên gọi chung đại địa (quả địa cầu). Bởi vì nhân kim, nhân thọ 
mà đặt tên này. 

Tốt đổ ba ®Š lễ 3#. Là Tiếng Phạm, ngược lại âm trên là §Ã fŸ tô 

cốt, âm dưới là đổ Bế. Đây gọi là cao hiển bày ra, tức là ngôi tháp Phù 
Đồ v.v 
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Phiêu nịch 3 2x S9, Ngược lại âm ƑÈ 3Š thất diêu. Thuyết Văn cho 
rằng: Đề = Phiêu là nổi lên. Quảng Nhã cho là Phiêu là bọt nước. Ngược 
lại âm ñ Ã thiên miệt. Ngược lại âm dưới là 3E H9 nê đích. Thuyết Văn 
cho là Nịch là chìm xuống, hoặc là viết nịch, là chữ cổ. 

Khiển phạt BŠ šï]. Ngược lại âm trên là ?Ê Bằ, xí kiến. Quảng Nhã 
cho rằng: Khiển là trách. Thuyết Văn cho rằng: Khiển là chỉ trích, tra 
hỏi. Thiên Thương Hiệt cho rằng: Khiển là la rầy. Quế Uyển Châu 
Tòng cho rằng: Khiển là phẩn nộ, giận dữ. Ngược lại âm dưới là lã š 
phiền phạt. Phạt nghĩa là quỡ trách. 

Đô quái F8. Ngược lại âm trên là Fš #] đường hồ. Thuyết Văn 
cho là Đồ lễ là nổ banh ra. Ngược lại âm #® khô, nghĩa là cắt ra, phanh 
ra. Khảo Thanh cho rằng: Phân ra cắt ra, dùng dao cắt thịt con vật hy 
sinh gọi là đồ Eễ. Ngược lại âm dưới là th Ø‡ cổ ngoại. Quảng Nhã cho 
rằng: Quái là cắt la ra. Tự Thư cho rằng: Là xắc thịt mỏng ra. 

Bổ yết sa #8 #5 32. Ngược lại âm trên là f§ R† bác mẫu. Kế là âm 
ƑE ñg cư yết, âm dưới là šŠ {ñ] tảng hà. Tiếng Phạm, đây dịch là biên 
địa, là vùng xa xôi hẽo lánh, là hạ tiện loại người không tin nhân quả, 
sát sanh, trộm cướp, ái lại, tà kiến. 

Thú Đạt La ƑŠ XŠ #8. Là tiếng Phạm, hoặc gọi là Èĩ fE Ÿ# Thủ- 
đà-la, hoặc là gọi lf BE Thủ Đà. Đều là âm Phạm chuyển đọc sai, lược. 
Gọi đúng là người cày ruộng, trồng trọt, là nghề trong bốn họ của Bà La 
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Môn, là nghề thấp hèn nhất. 

Mậu dịch ŠŸ Ø. Trong kinh viết ŠŸ mậu, là văn thường dùng. 
Ngược lại âm SŠ {É mạc hậu. Khảo Thanh cho rằng: Đổi tài vật gọi là 
S mậu, nghĩa là mua bán đổi chác. 

Tự cầu fB] 5Ñ. Ngược lại âm trên là B] ZŠ ty tứ. Trịnh Huyễn chú 
giải sách Chu Lễ rằng: Tự fRÏ] là chính xác. Vận Anh Tập cho rằng: Tự 
là hầu hạ, cũng gọi la chính xát được hay mất. 

Bột ác #J) 5ã. Ngược lại âm 3Ã 3Š bổ một. Trịnh Huyền chú giải 
sách Lễ Ký rằng: Bột Z5} là nghịch lại. Thuyết Văn cho rằng: Bột là 
loạn, là m loạn lên. Ngược lại âm dưới là fBÏ 24 a các. Thuyết Văn cho 
rằng: Quá ác. Chữ viết từ bộ ;Ùà tâm thanh 8 á. Trong văn kinh nhiều 
khi viết từ bộ F tây viết thành chữ Xã ác này, cũng là văn thường 
dùng. 

Lật niếp tỷ chũng 5E ãã { f&. Ngược lại âm trên là #ã #Š xỉ diệp, 
âm dưới là ## 5% tỳ di. Xưa tên là chủng loại thuộc tên là Lợi xa tỳ đồng 
tử, Sát đế lợi vương, là quyến thuộc Đào tộc, chủng đệ tử của Phật. 

Khiếp bố †# Ííi. Ngược lại âm trên là [E ŠŠ khuông nghiệp, hoặc 
viết chữ khiếp này. Thuyết Văn cho rằng: Lo sợ nhiều. Sách Lế Ký cho 
rằng: Người dõng mãnh lo sợ khổ. Ngọc Thiên cho là Lo sợ thua kém, lo 
sợ mất đi. Ngược lại âm dưới là 3ƒ #ñ phổ bố, hoặc viết bố này. Quảng 
Nhã cho rằng: lfầ bố cũng là sợ hãi, lo sợ. Khảo Thanh cho rằng: Bố cứ 
là sợ theo. Ngược lại âm cự ngư, nghĩa là quá khiếp sợ. Chữ viết đúng 
là chữ Èš cứ này. Thuyết Văn cho rằng: Lo sợ giống như bị khủng hoãng 
tinh thân. Chữ viết từ bộ Ù tâm thanh ft bố. 

Phước hữu #8 %h. Ngược lại âm 7È #Ä vưu cứu. Theo sách Chu dịch 
cho rằng: Phước từ trời ban cho. Khổng Tử cho rằng: Hậu #ñ là giúp đỡ. 
Khảo Thanh cho rằng: Phước được giúp đỡ hoặc viết {l hữu này, xưa 
viết hữu #8 đều đồng nghĩa. 
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Phân phức 2 ÃŠ. Ngược lại âm Z7 X phương văn. Trịnh Huyền 
chú giải Mao Thi Truyện cho rằng: Phân 2 là hương thơm. Phương 
Ngôn cho rằng: Phân là hương hòa theo. Quách Phác cho rằng: Hương 
thơm mà hòa điệu theo gọi là Z3 phân. Thuyết Văn cho là Chữ viết từ 
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bộ kH triệt thanh Z} phân. Ngược lại âm dưới là 33 H vi mục. Theo Hàn 
Thi Truyện cho rằng: Phức ẤŠ là khí thơm. 

Đồ trị  ?8. Ngược lại âm trì ly. Nghĩa là sửa đổi, tu sửa. 

Phan đạt lễ ?Š. Ngược lại âm FẼ ïÃ đường lạc, giống như là cái 
chuông, mà bên trong có lưỡi. Theo chữ đạt nghĩa là cái linh lớn gọi là 
? đạt. 

Kỹ nhạc # #É. Ngược lại âm 3E #ñ cừ ý, hoặc là viết †š kỹ này, 
nghĩa là người thợi khéo léo, hoặc là viết chữ {* kỹ này, tức là kỹ nghệ. 
Theo Tự Thư cho rằng: Người con gái biết đàn hát. Chữ viết từ bộ # nữ 
viết thành chữ ## kỹ. Trong văn kinh viết từ bộ À nhân, hoặc viết từ bộ 
† thủ, đều chẳng đúng. Ngược lại âm dưới là #i ñl ngũ giác. 

Biên bỉ 3Š Rñễ. Ngược lại âm ẩš #Š bi mỹ. Theo sách Sử Ký cho 
rằng: Bĩ lậu, xấu ác. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: Bĩ là nơi biên giới 
gọi là biên ấp đó là ngoài hoang đã xa nơi kinh đô của nước, gọi là bỉ 
lậu, nghĩa là người hèn hạ, thấp kém, không thông đạt thị, thơ, lễ, nhạc, 
gọi là bỉ phu. Thuyết Văn cho rằng: Năm tổ là m một bỉ, nghĩa là năm 
trăm nhà là m một là ng. Chữ viết từ bộ E ấp thanh bĩ. Âm tổ ngược lại 
âm #8 #8 tổ đoản. 

Đạt nhứ 3 Ä§. Ngược lại âm #X TẾ nô nhã. Trong văn kinh có viết 
#R nhứ, ngược lại âm J8Ÿñ tư dự. Trong sách người ta viết sai. Đây là 
tiếng Phạm, cũng gọi là šŠ 5% 33 l5 biên di nhung yết. Nghĩa là loại 
người hạ tiện, không biết lễ nghĩa, giống như loài cầm thú. 

Miệt lệ xa RŠ  EẼ. Âm trên là BK #£ miên miết, âm kế là 3 #Ã 
liên kết, âm dưới là Éã XÃ xỉ giá. Đây gọi là biên địa, tiếng Phạm đọc 
sai, lược, không đúng. Đúng âm Phạm nên gọi là Tốt lật, hai âm hiệp 
sa, dịch là tham vui dơ uế, vật nơi địa phương hạ tiện, là người không 
tin chánh pháp. 

Hoặc đàm 5Š #X. Ngược lại âm ƒ#È ÂÄ đồ hàm. Thuyết Văn cho 
rằng: Chữ viết từ bộ ƒ~ tật thanh đạm, âm ‡” là âm ## nạch. 

Thũng bao lR #l|. Ngược lại âm là ~ SŠ chi dũng. Trịnh Huyền 
chú giải sách Chu Lễ rằng: Mụn ghẻ mọc lâu ngày thành ung. Trịnh 
Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: Sưng lên lên thành mục u, âm quý là 
âm ® hội. Thuyết Văn cho là Mụn ung sưng lên. Ngược lại âm JÊ #3 ư 
cung. Chữ viết từ bộ [Ã] nhục đến bộ Ÿ” tật thanh EẼ #£ trùng ung. 

Mục huyễn y H Bá 44. Ngược lại âm Ã #8 tuệ quyên. Giả Quỳ 
cho rằng: Huyễn hoặc là bị hoa mắt. Thiên Thương Hiệt cho rằng: Nhìn 
không thấy rõ. Ngược lại âm dưới là ŠŠ E8 anh duệ. Trong văn kinh viết 
y này là không thành chữ. 
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Khô cố ## [#|. Ngược lại âm E§ ## khang cô. Khảo Thanh cho 
rằng: Cây khô chết, hoặc là viết khô ‡#d, là chữ cổ. 

Tương khiếp #ä EŠ. Ngược lại âm trên là 8 %3 tức dương. Vận 
Anh Tập cho rằng: Tương đó hoặc gọi là dụng cụ đựng sách, y phục 
gọi là rương. Khảo Thanh cho rằng: Tương khiếp là cái rương, cái hòm. 
Ngược lại âm #š #l khinh giáp. Thuyết Văn cho rằng: Khiếp là cái 
rương bằng tre. Âm #j tứ là âm PH tứ. Tự Thư cho rằng: Khiếp tương 
đều nghĩa là loại rương chứa sách, hoặc y phục. 

Hành cãn % ‡Ÿ. Ngược lại âm trên là *£ † hạnh canh. Khảo 
Thanh cho rằng: Hành Š# là cái gốc, gốc cỏ gọi là ŸŠ hành. Theo Tập 
Huấn Truyện cho rằng: Cọng cuống của cây cỏ. Thuyết Văn cho là Chủ 
của cành. Chữ viết từ bộ thảo thanh hành. Ngược lại âm dưới là - 3ã 
can lại. Theo Tả Truyện giải thích rằng: Thân cây lúa. Quảng Nhã cho 
rằng: Nhánh cây lúa gọi là JẺ cản. Khảo Thanh cho rằng: Cọng mềm 
của cây lúa. Thuyết Văn cho rằng: Cũng là cọng cây lúa. Chữ viết từ bộ 
hòa thanh ®S hãn, hoặc là viết cản #È cũng đồng nghĩa. Trong văn kinh 
viết cẩn ‡E, lại viết cản #Š, tuy cũng thông, nhưng chẳng phải nghĩa của 
kinh. 

Toái kim lễ Â. Ngược lại âm §X ŠỶ tô đối. Nghĩa là đập phá vỡ 
vụn. Khảo Thanh cho rằng: Toái #£ là vỡ vụn vặt, hư hoại, hoặc là viết 
toái fễ, là loại bình chai, do bộ ngõa. toái đây chẳng phải nghĩa đây 
dùng. 

(Quyển 431, 432 không có âm giải thích.) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 433 


Giã tịch f§ $Š. Ngược lại âm lễ f& tình dạ, văn ở dưới đây là y cứ. 
Khảo Thanh cho rằng: Tịch là loại có cho thú vật ăn. 


(Quyển 434 không có âm giải thích. ) 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 435 


Ổi tạp ï #É. Ngược lại âm E§ B§ ô hối, âm dưới là fƒ & hồ mỗi. 
Quảng Nhã cho rằng: Đông đúc. Theo Tự Thư cho rằng: Cũng là tạp 
loạn, dơ uế, hỗn tạp. 

Lê thậm Ã* #£. Ngược lại âm trên là 7 3Š lực trì. Theo văn thông 
tục cho rằng: Đóm đen gọi là Ãĩ lê. Khảo Thanh cho rằng: Chấm đen 
trên gò má. Ngược lại âm fŠ Ã]J thanh tuần. Màu đen đó cũng gọi là 
già cõi, mà vàng đó nghĩa là gọi cho một thời kỳ mở đầu cho văn tự âm 
nghĩa. Ngược lại âm 2) #Š lực hề. Nay không lấy âm dưới. Ngược lại là 
âm ÍtÙ Š tha cảm. Sở Từ chú giải rằng: Y theo ngày tháng kia sẽ biết 
rõ vết nhơ, điều xấu xa đó mà có. Vương Dật chú giải rằng: Viên ngọc 
không có sáng sạch. Thuyết Văn cho rằng: Chấm đen đó khắc trên trán. 
Khảo Thanh cho rằng: Loại sơn. 

Cùng tụy ñŠ. Ngược lại âm tường túy. Quyển thứ một trăm tám 
mươi đã giải thích rồi. Lại gọi là tiểu, ngược lại là âm #8 šễ tịnh diêu, 
nghĩa là ốm o tiểu tụy, hốc hác, xơ xác, khốn khổ. Thiên Thương Hiệt 
ghi rằng: Tụy là lo buồn, hoặc là viết tụy, là tụy, tụy, ba thể chữ cổ. Sau 
này chỉ dùng hai chữ trên. 

Ngoan ngân T8 Eš. Ngược lại âm trên BãÏ ngõa quan. Âm dưới là 
a8 JT ngữ cân. Quyển một trăm lẻ tám trước đã giải thích đây đủ rồi. 

Khinh tiêu #š 88. Ngược lại âm lễ ®Š tình tiếu. Khảo Thanh cho 
rằng: Trách phạt, chỉ trích, chê cười. Thiên Thương Hiệt ghi rằng: Quỡ 
mắng, trách. Thuyết Văn cho rằng: Phiển nhiễu, rắc rối. Hoặc là viết ñÊ 
tiểu, nghĩa là chê trách. Văn cổ viết tiêu HỆ. 

Oa loa t ‡2. Ngược lại âm trên là R# quả hoa. Nhĩ Nhã cho là 
Con ốc sên nhỏ. Ngược lại âm dưới là hư hòa. Trong kinh viết là loa 
này là văn thường dùng. 

(Quyển 436, không có âm giải thích.) 





KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 437 


Hoạn khải ‡§ ?5. Âm trên là 8 hoạn. Theo Quế Uyển Châu Tòng 
cho rằng: Lấy áo giáp mặc vào người gọi là †ã hoạn. Ngược lại âm dưới 
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là #r {È khổ dại. Thuyết Văn cho rằng: Khải là cái áo giáp. Theo Văn 
Tự Tập Lược cho rằng: Lấy kim ` là m da, che thân gọi là Ÿ5 khải. 

Cù lao ñJÿ) 5. Ngược lại âm  ñB kỳ khu. theo Mao Thi Truyện 
cho là Vất vả, nhọc nhằn ngoài đồng, cũng gọi là bệnh. 

Suy mạo ® Š. Ngược lại âm trên là #3 suất truy. Vận Anh Tập 
cho rằng: Suy là nhỏ bé, yếu mềm. Ngược lại âm dưới là SŠ Š mạc báo. 
Vận Anh Tập cho rằng: Mạo là già. Theo sách Lễ Ký cho rằng: Tám 
mươi, chín mươi tuổi gọi là £ mạo (là âm 'Š mạo này). Trịnh Huyền 
chú giải rằng: Mạo lão đó là mêm uội hay quên, hoặc là viết chữ Š 
mạo này, mao đều là chữ cổ. 

Khu khiển ñB 3Š. Ngược lại âm 2E -T khứ vu. Thuyết Văn cho 
rằng: Đánh cho ngựa chạy đi. Theo Văn Tự Tập Lược viết chữ cận ÍŠ, 
là văn thường hay dùng. Lại cũng viết lữ khu là chữ cổ, lại là thanh 
khứ. 


KINH ĐẠI BÁT- NHÂ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 438 


Hủy tý. Ngược lại âm dưới là -Ý f tử nhĩ. Lại cũng là âm -Ý iố 
tử di, lại cũng là âm #44 lŸ tư thử, ba âm, đều thông dụng, hoặc là viết 
chữ bốn chữ tượng hình này đều là chữ cổ. Vận Anh Tập cho rằng: Tử 
là lời nói trách móc. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: Tử là lời 
hủy nhục, thô ác, mắng nhiếc. 

Phú tế ® ffq. Ngược lại âm Z ÃŠ phương vụ, cũng là âm %8 4® ti 
duệ, cũng gọi là che giấu. 

Quán tập lễ ?š. Ngược lại âm BÑ ãã khai hoạn. Khảo Thanh cho 
rằng: Gọi là thói quen. Tả Truyện viết chữ quán là chữ giả tá. Thuyết 
Văn viết chữ quán E8 này là cũng thông dụng. Trong văn kinh viết EB 
xuyến, chữ cổ cũng thông dụng. 


Mục nhân †& Ä.. Ngược lại âm % mông bốc. Ngọc Thiên cho 
rằng: Mục là tên gọi chung của người nuôi gia súc, chẳng phải chỉ riêng 
chữ mục là chỉ nuôi trâu bò, ngựa mà thôi. Nhĩ Nhã cho rằng: Ở ấp 
ngoài là nơi biên giới chỗ xa xôi hẻo lánh cũng gọi là †# mục. 

Hoài dựng š 22. Ngược lại âm # 3l hồ quái. Khổng An Quốc 
chú giải sách Luận Ngữ rằng: Hoài là an ổn. Ngược lại âm dưới là fậ 
ã5 dư chứng. Trịnh Huyền chú giải rằng: Người con gái mang thai gọi là 
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sẽ dựng. Thuyết Văn cho rằng: Ôm đứa con trong lòng. Quảng Nhã cho 
rằng: Ôm trên người. Âm thân, là âm ï thân. 
(Quyển 439, không có âm để giải thích.) 


KINH ĐẠI BÁT- NHÂ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 440 


Khiếm khứ 4 fÈ âm dưới là Z2 khứ. Tỳ Thương cho rằng: Kh- 
iếm khứ là há miệng ra. Trongvăn kinh viết từ bộ khẩu viết? khứ. Theo 
Quế Uyển Châu Tòng cho rằng: khứ lŠ là ngọa thanh (thanh ngang). 
Vận Thuyên Tập cho là vòng biên giới, giáp với nước khác, chẳng phải 
nghĩa này, nên đổi lại từ bộ Z khiếm viết thành khứ fš. Theo hai chữ 
này đều hắc hơi ra, văn dùng rất thông dụng. 

Táo nhiễu #$ ‡&. Ngược lại âm Øðš #t tuế cáo. Khảo Thanh cho 
rằng: Táo là tính nóng nãy, giao động, mau NH2 hoặc viết là chữ táo 
i£ nà y cũng thông dụng. Ngược lại âm dưới là #[l 3ã như chiếu. Thuyết 
Văn cho là Nhiễu là phiền. Khổng An Quốc chú giải rằng: Nhiễu loạn. 
Thuyết Văn cho rằng: Chữ nhiễu từ bộ SF thủ viết thành chữ S ưu. 
Ngược lại âm 8X 7] nô đao, thanh nhiễu. Treo trong văn kinh viết từ bộ 
† tâm, âm ;Ùb tâm viết thành chữ nhiễu này là chẳng đúng. 

Huất nhiên ngược lại âm § ŠŠ huy duật. Nghiệt Tông cho rằng: 
Huất la cấp bách, vội vàng. Thiên Thương Hiệt cho rằng: Huất là thốt 
nhiên, bổng nhiên nổi dậy. Thuyết Văn cho rằng: Gió thổi nổi dậy. 

Vi ảm Z5 5". Ngược lại âm 3& §L hà yết. Phương Ngôn cho rằng; 
Từ cửa nhìn ra mà giữa Đông nước Triệu, Ngụy gọi là trí tuệ, là thông 
minh. Khảo Thanh cho là Thông minh, lanh lợi, gian dối. Âm ấ£ gian là 
âm gian. Vận Anh Tập cho là gian trá không thật thà. Âm Ê{, yết ngược 
lại âm R7\ ô bát. 

Quï mô ‡Š ‡ã. Ngược lại âm trên là ŠŠ ŸŠ quý quĩ. Theo Mao Thi 
Truyện cho rằng: quï là đánh giá, đoán, phán đoán, âm FŠ độ ngược lại 
âm ẤÈ #4 đồ các. Theo Quế Uyển Châu Tòng cho rằng: Thương lượng, 
đánh giá đối với việc gọi là #š quĩ. Ngược lại âm dưới là Sš # mạc hồ. 
Tóm tắc cho rằng: Mô là khuôn mẫu phép tắc. Chữ viết từ bộ Z4 mộc 
thanh Š mạc. Khảo Thanh cho rằng: Là mô hình, qui tắc. Tự Thư cho là 
Khuôn mẫu, gương mẩu. Cũng có viết từ bộ ‡ thủ âm #F thủ, viết chữ 
lã mô. Chữ Ÿã mô này là chẳng phải nghĩa ở đây dùng, hoặc là viết l§ 
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vũ, chữ J vũ này đều là chữ cổ. 

Đề bại # ##. Ngược lại âm trên là Ít ® đồ hề. Theo Mao Thi 
Truyện cho rằng: Giống như loại lúa ma, mọc hoang. Nhĩ Nhã cho rằng: 
Đồng với Khảo Thanh cho là tên của một loại cỏ. Vi Hoằng lại viết theo 
chữ đề 5Š này, hoặc là viết #Ä trật fŠ chủng, đều là chữ cổ. Ngược lại 
âm dưới là ï§ Eã bổ mại. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: Nó giống như 
loại ngũ cốc mà khác. Thuyết Văn cho rằng: Giống lúa khác, hoặc là 
viết ## bại, là loại hạt gạo nhỏ. 

Quĩ phạm Ÿ\ $B. Ngược lại âm trên là {R #Š câu vi. Vận Anh 
Tập cho rằng: Vết bánh xe. Khảo Thanh cho rằng: Dấu vết của chiếc 
xe. Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ ER xa đện bộ 7 quỷ, âm P8 
quï, thanh #3 tỉnh. Ngược lại âm dưới là NÓ, ãã phàm ảm. Nhĩ Nhã cho 
rằng: Là khuôn pháp thường. Tự Thư cho phạm là mô phỏng bắt chước. 
Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ E8 xa đến bộ ŸB phạm thanh 1Ä 
tỉnh. 

Phân tảo 3Š J§. Ngược lại âm trên là Z l8] phân vấn. Vận Anh 
Tập cho là Đồ bỏ đi, vứt đi, hoặc viết là bốn chữ phân tượng hình này 
đều đồng. Ngược lại âm dưới là ấ£ #l| tô đáo. Vận Anh Tập cho là Tảo 
trừ, hoặc là viết chữ l8 tảo. Theo chữ phân tảo đó là khác của áo nạp. 

Khan lận fŠ ®#. Ngược lại âm L] BR khẩu nhàn. Vận Thuyên Tập 
cho rằng: Khan là bên chắc. Quế Uyển Châu Tòng cho rằng: Yêu tiếc 
tài vật, không muốn xả bỏ gọi là lễ khan, hoặc là viết chữ, hai chữ 
khan này đều là chữ cổ. Ngược lại âm dưới là 3# {4l lân tín. Quảng Nhã 
cho rằng: Lận là thô bỉ hèn hạ. Vận Anh Tập cho rằng: Lận là tiếc là 
keo kiệt, hoặc viết chữ cổ. 

Điệu cử ‡# Š&. Ngược lại âm trên là j# Bể đình diệu. Trong quyển 
thứ tám trước đã giải thích rồi. Ngược lại âm dưới là J# [ã] cư đồ. Thuyết 
Văn nói chữ viết từ bộ # thủ thanh Ê# dữ. Trong văn kinh viết S$ cử 
này là văn thường dùng. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 441 


Khiểm hận ÍẤ {R. Ngược lại âm trên là Jl| 3É hình kiêm. Vận Anh 
Tập cho là hiểm nghi. Vương Bật chú giải sách Chu Dịch rằng: Tâm 
không bình lặng, không vừa lòng, bất mãn. Khảo Thanh cho rằng: Tâm 
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xấu ác. Thuyết Văn cho là Chữ viết từ bộ # nữ đến bộ Ÿ# kiêm, thanh 
3£ kiêm, cũng viết l§ khiểm này đều đồng nghĩa. 
(Quyển 442, 443 đều không có âm để giải thích. ) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 444 


Phù nang 3# Ÿš. Ngược lại âm trên là Ñlj ## phụ vô. Khổng An 
Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: Trôi nổi gọi là 3# phù. Chữ phù 
ngược lại âm Z Ñl| phương kiếm. Giả Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: 
Phù đó là nhẹ. Ngược lại âm dưới là #⁄ R[]l nô tức. Thuyết Văn cho là 
cái túi. Âm ñ£ thác, theo nghĩa là cát túi da chứa hơi, dựa theo chữ phù 
nang là cái túi chứa hơi để qua sông lớn. Trong kinh lấy chữ ?# phù là 
nổi lên nhẹ nhàng để là m ví dụ. 

Phôi ngõa ‡#? Ngược lại âm trên là š‡ †‡ phổ bồi. Vận Anh Tập 
cho rằng: Gạch ngói chưa nung gọi là phôi. Ngược lại âm dưới là ñ: 
ngũ quả. Đất đem đi nung là m gạch xây nhà, hoặc là là m bình, dụng 
cụ đựng đô. 

Lan hoại lỗ] Sš. Ngược lại âm BH lang đán. Phương ngôn cho 
rằng: Hầm lửa chín nhừ gọi là Jã lan. Ngược lại âm dưới là 8 | hô 
quái. Hoại nghĩa là phá hư, hư hoại. 

Suy hao #. Ngược lại âm trên là 38 Êñ sương quy. Vận Anh Tập 
cho rằng: Suy là yếu đi, nhỏ nhắn, mềm mại. Chữ suy cũng giống như 
chữ, nghĩa là tổn giảm. Ngược lại âm dưới là  l cao áo. Thiên Thương 
Hiệt cho rằng: Hao là tiêu mất. Vận Anh Tập cho rằng: Hao là giảm 
bớt, hao hụt. 
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Tướng soái đŸ ñl. Ngược lại âm trên là $l 3Š tỉnh dạng. Ngược là 
âm 3% [f£ bán tương. Khảo Thanh cho rằng: Quân, vua, là thầy. Ngược 
lại âm dưới là # Äã suy loại. Tự Thư cho rằng: Lãnh, hoặc là viết ff 
vệ, âm này cũng đồng. 
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Thuần thục ?# ŸÄ. Ngược lại âm 3 fầ thùy luân. Vận Anh Tập 
cho rằng: Thuần là tưới nước. Khảo Thanh cho rằng: Thuần sạch, lại 
cũng gọi là thuần phác, nghĩa là thật thà chất phác. Trịnh Huyền chú 
giải sách Lễ Ký rằng: Tưới nước đều hòa gọi là 3Š thuần. 

Hà mạo Ấn] ấ. Ngược lại âm S5 ñJ mao báo. Vận Anh Tập cho 
rằng: Dung nghi, hoặc viết chữ Ÿ# nhi. Theo sách Thượng Thư Hồng 
Phạm cho rằng: Gọi là một dáng mạo. Khổng An Quốc cho rằng: Dung 
nghi, hoặc viết mạo 3, chữ cổ. 
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Ốt-Bát-Ba-Hoa Hi ‡‡ §# †È. Ngược lại âm  t ô cốt. Là tiếng 
Phạm, tên một loài hoa, Sen màu xanh lá nhỏ. Xưa gọi là 3E #È §# Âu 
bát la, hoặc tên là {f# §#£ Ưu Bát La, đều sai. Đây là loài hoa rất thơm, 
rất lớn, ở nhân gian không hề có, hoa này có trong ao Vô Nhiệt Não, ở 
núi Tuyết. 

Bát-đắc-Ma Hoa #† #ï FỆ ?t. Cũng là Tiếng Phạm, tên một loài 
hoa, hoặc gọi là #}È 8 Eễ Bát Đầu Ma, hoặc gọi là #? # lễ Bát Nỗ Ma. 
Đúng gọi là # Eễ Bát Nạp Ma, tức là hoa Sen hồng, cũng gọi tên là hoa 
sen vàng. 

Câu-Mưu-Đà- tiên ‡) #® Jt †È. Tiếng Phạm, tên là hoa Sen đỏ, 
hoặc gọi là ‡#J ZJ 5 Câ Vật Đầu. Gọi đúng là ‡#J ® jŠ Câu Mâu Na, 
tức là hoa Sen đỏ đậm. Ở nhân gian cũng ít có, phần nhiều là ở ao Vô 
Nhiệt Não. 

Bôn trà lợi hoa #Š 2š #l| iÈ. Cũng là tiếng Phạm, tên là Bạch Liên 
Hoa, hoa Sen trắng. Xưa gọi là 2 lE #IÍ Phân Đà Lợi. Gọi cho đúng là 
#t ## Bôn Nô, thanh khứ. Âm là âm #W ÄÉ nô nhã. Cũng gọi là I 3 
Hắc ca. Đây gọi là hoa Sen trắng, ở nhân gian cũng ít có, chỉ có trong 
ao Vô Nhiệt Não. 
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Phiến đệ ## Jã. Ngược lại âm lặc da. Tiếng Phạm. Đây gọi là 
người Huỳnh môn, có năm loại. Âm nghĩa quyển thứ tư trước đã giải 
thích đây đủ rồi. 

Manh lung ám á Bï ŠŠ HỆ Ba v.v... đều như trước âm trong quyển 
thứ năm đã giải thích đầy đủ. 

Vô hà ## HE. Ngược lại âm ƒT 5Š hành giá. Giả Quỳ chú giải sách 
Quốc ngữ rằng: Hà Ïš là an nhàn rãnh rỗi. Vận Anh Tập cho rằng: Hà 
là nhàn nhã, thong dong. Khổng An Quốc cho rằng: Hà là rộng rãi. 

Du ư #Ñ ï$. Ngược lại âm JR #E du chu. Quảng Nhã cho rằng: Du 
là xa. Lại gọi du là vượt qua sông. Thuyết Văn cho rằng: Du là vượt qua. 
Chữ viết từ bộ ZE túc âm túc thanh jậy du. 
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Vi đãn 23 {H. Ngược lại âm trên là Š ƒ vi nguy. Văn dưới là đều 
đồng. Ngược lại âm dưới là đường đán E§.H. Khảo Thanh cho rằng: Đãn 
4B là loại từ ngữ. 

Yểm bối TŸ. Ngược lại âm trên là {# ã y diêm. Khảo Thanh cho 
rằng: No đủ rồi. Vận Anh Tập cho rằng: Yểm là mỏi mệt. Tự Thư cho 
rằng: Yểm là khổ. Thuyết Văn cho là Chữ viết từ bộ Ƒ_ hán âm #£ hãn, 
đến bộ ® khuyển, đến bộ H cam, đến bộ [ÃJ nhục, hoặc viết là f§ ®Ñ 
yểm thực cũng thông dụng, là chữ cổ. 

Đường thọ FŠ ẤŠ. Ngọc Thiên cho là Đường đồ. Tự Thư cho rằng: 
Đường hư. Thuyết Văn cho rằng: Nên nói là Đường Đại ngôn. 

Hoan đối †š ÄŠỶ. Trên vốn là âm §Š hoạn. Theo Tả Truyện cho 
rằng: Hoạn là xuyên qua. Quế Uyển Châu Tòng cho rằng: áo giáp mặc 
vào thân, gọi là †š hoan. Khảo Thanh cho rằng: Mặc áo thanh giáp. 
Ngược lại âm dưới là Š Ấš đương cái. Tự Thư cho rằng: Đối là buộc 
vào. Theo chữ “Hoạn đối” là trang ngiêm, mặc áo giáp, buộc thắt dây 
sửa cho trang nghiêm, oai vệ. Thuyết Văn cho rằng: Đối là dây thắt 
lưng. Y phục của người nam đó thắt lưng bằng dây da, y phục của người 
nữ thắt lưng bằng dây tơ lụa. Giống như đồ trang sức đeo trên mình vậy, 
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mà cũng giống nưh cái khăn. Cho nên chữ đối ŠŸ viết từ bộ ï] cân. Nay 
trong văn kinh viết chữ đối này là chẳng đúng. 

Giáp trụ FE 8ï. Ngược lại là âm iỗ] X trù hựu. Khảo Thanh cho 
rằng: E ŸZ trụ khải, là áo giáp. Ngày xưa dùng da là m áo giáp nên 
gọi là H giáp. Ngày nay dùng kim loại là m áo giáp nên gọi là ŸŠ khải. 
Ngược lại âm L] {Š khẩu đại. Khải cung là áo giáp, trụ cũng là áo giáp. 
Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ HI viết. Ngược lại âm S ££ mạc 
bảo. Viết chữ đŸ, trong văn kinh viết từ bộ H nguyệt là chẳng đúng. 

Khuyết giảm #Ä 38. Ngược lại âm trên là  fề khuyển duyệt. 
Thiên Thương Hiệt cho rằng: Khuyết là hao tổn. Thuyết Văn cho rằng: 
Dụng cụ chứa đã bễ. Chữ viết từ bộ # phữu đến 3% quyết thanh #Ÿ tỉnh. 
Ngược lại âm dưới là BŠ Sã hàm ảm. Ngược lại âm ER RŠ giáp hàm. Tự 
Điển giải thích: Tự hao tổn, thiếu thốn. Âm dưới gọi là 3Ä giảm. Theo 
Tập Huấn Truyện cho rằng: Giảm la hao hụt bớt đi. Chữ viết từ bộ thủy 
thanh BỀ hàm. 

Kỹ nghệ ‡‡ #*. Ngược lại âm trên là 3E #ñ cừ ỷ. Thuyết Văn cho 
rằng: Kỹ †š là khéo léo. Cố Dã Vương cho rằng: Chữ kỹ giống như chữ 
nghệ. Trong văn kinh viết từ bộ Ä. nhân, viết thành chữ {* kỹ là chẳng 
đúng. Vận Thuyên Tập cho rằng: Chữ {# kỹ này giống như là chữ fŠ 
thương, nghĩa là tổn hại. Cùng với chữ Â toàn có phần trái. Nên trong 
văn kinh đổi ý viết từ bộ ‡ thủ âm # thủ, viết thành chữ ‡## kỹ này 
nghĩa là tài năng khéo léo. 
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Tiêu chú fš #‡. Ngược lại âm trên là R[1 #È tức diêu. Trịnh Huyền 
chú giải sách Lễ Ký rằng: Tiêu Ế§ là mùi hôi. Quảng Nhã cho rằng: 
Tiêu là màu đen. Thuyết Văn nói chữ viết từ bộ truy, chuy đến bộ hỏa. 
Trong văn kinh phần nhiều viết chữ #ễ tiêu này. Ngược lại âm R[1 #3 
tức dược. Theo chữ | tiêu này là nghĩa cây nến trên lưng con rùa gỗ, 
chẳng phải nghĩa trong kinh. Ngược lại âm dưới là #È‡ chú là âm 33 chú. 
Theo chữ |# chú đó là cái tìm đèn. Văn dưới viết Ấ§ ## tiêu chú, thời 
gần đây rút ra. Trong kinh Thuyết Văn nói: Trong văn kinh không có, 
cũng là chữ hình thanh. 
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Tệ hoại #Ê #š. Ngược lại âm trên là E #Ä tỳ duệ. Vận Thuyên 
Tập cho là tệ ác. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện cho rằng: Tệ là suy giảm 
hư hoại. Thiên Thương Hiệt cho là Rất tệ. Khảo Thanh cho rằng: Tệ 
liệt quá kém. Xưa nay chữ đúng viết từ bộ ?† củng, âm ?† củng là âm 
{E cung thanh f tệ, âm ft tệ ngược lại âm ## †# tỳ thế. Ngược lại âm 
dưới là 3 |š hồ quái. Vận Thuyên Tập cho rằng: Tự phá hư hoại gọi là 
J hoại. Khảo Thanh cho rằng: Hũy hoại Eš phá bỏ, bại hoại. Lại viết 
hoại là chữ cổ. 

Cố luyến Eã ##. Ngược lại âm 3ý quang hộ. Trịnh Huyền, chú 
giải Mao Thi Truyện cho rằng: Quay đầu lại gọi là RE cố. Lại gọi là cố 
nghĩa là nhìn, nhớ nghĩ. Thiên Thương Hiệt chép: Cố bao quanh vòng 
tròn. Quảng Nhã cho rằng: Cố là hướng theo, hoặc viết là cố là văn 
thông dụng thường dùng. Thuyết Văn cho rằng: Cố là còn nhìn mãi. 
Chữ viết từ bộ ER hiệt thanh ## cố. Ngược lại âm dưới là 7?) #® lực 
quyến. Khảo Thanh cho là luyến là nhớ. Sách Sử Ký cho là luyến mến 
nhớ nghĩ. Chữ viết từ bộ 1Ù tâm âm luyến, thanh luyến. Trong văn kinh 
cũng có viết ## luyến này là sai, chẳng phải nghĩa của kinh. 

Cánh tương I#‡RB. Ngược lại âm trên là rh S£ cổ hành. Nay thông 
dụng viết SE cánh. Theo văn thông dụng nghĩa là đã lâu rồi. Ngược lại 
âm dưới là ‡B *É tương dương. 

Tiểu tụy ngược lại âm trên là TŠ šễ tình diêu, âm dưới là Tễ tình 
trụy. Vận Anh Tập cho rằng: Tiều tụy là ốm yếu, hốc hác, xấu xí, hoặc 
là viết KỆ tiểu tụy này. Khảo Thanh cho rằng: Lo âu, buồn rầu. Ngược 
lại âm 8Š 7R thể diệc. Trong Ban Cố Hán Thư viết là tiểu tụy này, nghĩa 
là cây chuối mềm. Theo Mao Thi Truyện viết chữ ñŠ tiểu. Trong Hán 
Thư Vua Vũ viết tiểu tụy, đều là đại đồng lớn nhỏ khác nhau, chẳng 
phải chánh thể. 

Bỉ uế RñŠ #ä. Ngược lại âm trên là ẩR ŠŠ bi mỹ. Theo Đỗ Dự chú 
giải Tả Truyện rằng: Bỉ đó là biên giới thuộc vùng đất ấp xa đô thành. 
Theo sách Sử Ký cho rằng: Gọi là biên giới, ngoài hoang dã, vùng đất 
hẽo lánh, cũng gọi là “bỉ lậu” nghĩa là xấu ác tôi tệ, cũng gọi là “Bỉ 
phu” là hèn hạ. Ngược lại âm dưới là JÊ fŠi ư vệ. Vận Anh Tập cho 
rằng: Uế là ác, dơ uế, xấu ác. Tự Thư cho là không sạch sẽ là Chữ tượng 
hình. 

Mâu tán 2# lãỗĩ Ngược lại âm trên là S Í£ mạc hậu. Xưa nay chữ 
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viết đúng là 2 lãĩ dậu mâu, nghĩa là đến kịp với binh xa, loại vũ khí 
ngày xưa, dài hai trượng năm thước. Chữ tượng hình. Hoặc viết là lãt 
mâu, chữ cổ, hoặc là viết fl[ mâu này cũng thông dụng. Ngược lại âm 
dưới là ® Ñ thương loạn. Khảo Thanh cho là dùng cây mâu đâm thẳng 
vào, ném thẳng. Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ 3 mâu thanh #Ã 
tán. 

Xú lậu #8 llR. Ngược lại âm trên là B Fĩ xướng thủ. Theo Mao Thi 
Truyện cho rằng: Xú #Š là đáng ghét, ghét cay, ghét đắng. Chữ viết từ 
bộ P8 quỉ thanh Eã dậu. Ngược lại âm dưới là RŠ lang đậu. Vương Dật 
chú giải Sở Từ rằng: Lậu là nhỏ chật hẹp, nói rằng cái nhà nhỏ chật hẹp 
đáng ghét. Thuyết Văn cho là Nơi vùng biên cương, hiểm hốc, chật hẹp. 
Chữ viết từ bộ Eš phụ thanh lậu. Ngược lại âm ŸŠj] E lặc đậu. 

Thống nhiếp Ít lễ. Ngược lại âm trên là {tU E tha cống. Ngược 
lại âm dưới là fãñ ŠŠ thương nghiệp. 

Đoản xúc #8 {f. Ngược lại âm thanh ® ẨÄÄ thanh dục. 
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Cao tường Øƒ #J. Ngược lại âm trên là #3 f8 ngô cao, âm dưới là 
ZØ *# tịch dương. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: Mặc áo da cừu thật 
quý phái, cao quý. Trịnh Tiễn cho rằng: # cao tường cũng giống như 
tiêu diêu tự tại. Nhĩ Nhã cho là Con diều hâu đáng ghét nó bay lượn 
trên không gọi là #j| tường. Quách Phác cho rằng: Cánh chim bay lượn. 
Tóm tắt cho rằng: Bay mà cánh không động gọi là tường. Thuyết Văn 
cho rằng: Bay lượn vòng quanh. Hai chữ này đều từ bộ 3ÈJ vũ âm 
cao. Chữ ïãñ cao, chữ *É dương thanh đều bằng nhau, chữ đều tã hình 
hữu thanh. 

Câu ngại #J lữ. Ngược lại âm trên là {R câu, âm dưới là #1 
ngũ cái. 

Dẫn đoạt 5| Š. Ngược lại âm ẤÈ ï đồ hoạt. Tự Thư cho rằng: 
Đoạt mất. Khảo Thanh và Mao Thi Truyện cho rằng: Mất một con chim 
gọi là Š đoạt, vốn viết chữ đoạt ®Š này. Trong Thạch kinh lại viết đoạt 
#, hoặc viết chữ Íñ thuế đều là chữ cổ. Có khi viết từ bộ 75 lục viết 
thành chữ ®Š đoạt đó là chẳng đúng, nên đổi lại chữ này. 

Đằng dũng lễ fã. Ngược lại âm trên là ƒÈ Xế đồ đăng. Trang Tử 
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cho rằng: Đằng là nhãy vượt qua, âm #ễ dược là âm #Š dược. Mà âm 
trên Ngọc Thiên cho rằng: Chữ đằng cũng giống như chữ diêu dước 
§k Bễ nghĩa là vượt lên. Vương Dật chú giải Sở Từ rằng: Là con ngựa 
chạy nhanh. Quảng Nhã cho là đuổi theo phía trước, vượt qua. Thuyết 
Văn cho rằng: Đằng là duyên. Chữ viết từ bộ #† chu, đến bộ F§ mã, 
âm quyển là âm #Š quyển, thanh ®Š quyển. Ngược lại âm dưới là %# 
dương chủng. Hà Hưu chú giải Công Dương Truyện rằng: Dũng là nhãy 
lên. Theo Hán Thư cho rằng: Vật ngoài chợ như là gạo, đường, các thứ 
tăng vọt lên, một muôn đồng tiền. Thuyết Văn cho rằng: Dũng là nhãy 
lên. Chữ viết từ bộ 2E túc thanh #' dũng, hoặc là viết rỗ #‡ð dũng ty 
dũng, đều là chữ cổ. 

Bàng sanh ## “. Ngược lại âm 38 TỦ bổ mang. Chữ bàng sanh 
nghĩa là , trên từ rồng, loài cầm thú gia súc dưới đến như loài thủy lục 
côn trùng, âm Eế côn 8ä trùng. Ngược lại là âm 3X ñ trục dung. Nghĩa 
là theo nghiệp mà luân hồi trong vòng đường ác chẳng phải chánh đạo 
của con đường của trời người, gọi là Bàng sanh. 

Tý hủy ngược lại âm trên là $& IŸ, tư thử. Âm của nước Ngô là 
- H tửnhĩ. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: Miệng hũy nhục 
gọi là tử. Thuyết Văn cho rằng: tử “Ý là mắng nhiếc. Chữ viết từ bộ L] 
khẩu thanh IV thử. Trong kinh văn có khi viết #Š tử cũng đồng nghĩa. 
Ngược lại âm dưới là HỆ 58 huy quỷ. Theo Nhĩ Nhã cho là hủy hoại. 
Thiên Thương Hiệt cho rằng: Phá hủy. Cố Dã Vương cho rằng: Hủy 
cũng giống như tổn hại, bên trong tổn hại gọi là hủy, bên ngoài tổn hại 
gọi là fŠ thương. Thuyết Văn cho là Hủy là thiếu. Chữ viết từ bộ -E thổ 
đến Ã# sát, thanh ## tỉnh, hoặc viết từ bộ = vương. Ngược lại âm §Š š§ 
thể trịnh. Viết chữ hủy này là chữ cổ. 

Khinh miệt §Š #Š. Ngược lại âm RE #£ miên miết. Thuyết Văn cho 
rằng: Miệt khinh xem thường. Nên chữ viết từ bộ ;Ù tâm âm 1Ù tâm, 
viết thanh chữ miệt. Trong văn kinh đơn viết ŠŠ miệt này, nghĩa là con 
mắt lao nhọc không tinh tường sáng suốt mỏi mệt muốn đi ngủ, đây 
chẳng phải nghĩa trong kinh. Âm dị 5 ngược lại âm Í ## di trí. Trong 
đây giữa nguyên bổn, thoát ra một nghĩa nhân và duyên, vốn ở trên núi, 
đều đồng. 

Đam nhiễm Ÿ 3%. Ngược lại âm 2 Ãm đáp nam. Khảo Thanh cho 
rằng: Đam là sở thích mê say, chơi đùa, nhàn nhã. Thuyết Văn nói chữ 
viết từ bộ # thân, đến bộ đam thanh ?#Ÿ tỉnh. Ngược lại âm dưới là [ñ] 
#£ nhi diễm. Khảo Thanh cho là Nhiễm ô, mê đắm. Thuyết Văn nói là 
chữ viết từ bộ thủy thanh nhiễm. 
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Vi Sư vi đạo ZŠ ñ 2 3Š. Ngược lại âm SŠ ƒổ, vi nguy, trở lên trong 
văn kinh đều đồng trên. 

Châu chử ?M{ 35. Ngược lại âm trên là Šĩ FH chương do. Trong 
nước có thể chữ gọi là 3 châu. Ngược lại âm dưới là Sš # chương thử. 
Bến nước gọi là 3Š chử. 

(Quyển 453 không có âm giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 454 

Thông mẫn lễ #%. Ngược lại âm trên là # Z2 thương công. Hàn 
Thi Truyện cho là thông minh. Khảo Thanh cho rằng: Tai nghe phán xét 
rõ ràng. Thuyết Văn cho rằng: Thông suốt chính xát. Chữ viết từ bộ H 
nhĩ thanh thông. Ngược lại âm dưới là lễ ?8 mi vẫn. Khảo Thanh cho 
rằng: Tai nghe ồn ào, in õi. Khổng An Quốc chú giải sách Thượng Thư 
rằng: Mẫn là được sáng suốt đối với sự việc. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện 
rằng: Mẫn đạt, lại cũng gọi là xát thật. Theo Thanh Loại cho rằng: Mẫn 
là cung kính. Thuyết Văn cho rằng: Mẫn là rất mau. Chữ viết từ bộ 
phộc, đến bộ # mỗi thanh ‡ mẫu. Ngược lại là âm EŸ d# mẫu cải. Chữ 
mỗi S‡ cũng là thanh 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 455 


Nguyên để ŸR J£. Ngược lại âm ñŠ 3ã ngu tố. Quảng Nhã cho 
rằng: Nguồn gốc của van vật gọi là 3Ï nguyên. Ngọc Thiên cho rằng: 
Gốc của vật. Sách Lễ Ký cho rằng: Là nguồn gốc đạt tới nơi “Lễ 
Nhạc”. Trịnh Huyền chú giải rằng: Nguyên là nguồn gốc. Thuyết Văn 
cho rằng: Viết chữ ƑR nguyên là chữ tượng hình. Từ chữ šR tuyển, hoặc 
viết 3# nguyên, chữ này cũng đồng nghĩa. 

Giáp trụ HR ï. Ngược lại âm ‡Ÿ ? trì hữu. Quyển thứ bốn mươi 
chín trước đã giải thích đầy đủ rồi. 

Chùy đả †T. Ngược lại âm S ŸŠ chương lũy. Khảo Thanh cho 
rằng: Chùy là đánh, hoặc là viết chùy, chữ cổ, hoặc viết là chùy cũng 
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thông dụng. 

Thiêu nhãn ‡#È BR, Ngược lại âm §Š 3ễ thể diêu. Khảo Thanh cho 
rằng: Thiêu #È là chọn lựa ra. Ngược lại âm là lề dinh duyệt. Chữ 3ñ 
uyên, thanh Ä nhập, từ bộ ‡ thủ âm #Ÿ thủ thanh thiêu. Cũng có khi 
viết từ bộ ZR là chẳng đúng. 

Nghị tị ãl| 5. Ngược lại âm f ä8 ngư khí. Khổng Thị chú giải 
rằng: Nghị là bị cắt mũi. Người bị thương là bị dùng hình phạt cắt mũi. 
Trịnh Chúng chú giải sách Chu Lễ rằng: Hình phạt cắt mũi. Thuyết Văn 
cho rằng: Nghị là quyết định cắt bổ đi mũi, hoặc là viết ŠI| nghị này 
cũng thông dụng. 

Diêm ma quỉ giới li Fễ 5§ 7#. Ngược lại âm trên là lỗ] Xi diêm 
tiệm. Ji ñễ Lan ma là tiếng Phạm. Tên là quỷ thú. Trong văn kinh viết 
Z#I| EŠ Diệm ma, âm #l| diệm ngược lại âm ‡ð 3% dương nhiễm, là sai 
lược, không đúng. Trong âm Phạm gọi là lỗi ễ diệm ma, dịch nghĩa là 
bình đẳng. Nghĩa là vị Vua này là chủ quản trong coi về chỗ thát sanh 
đối với tội phước mà quyết định đoạt số phận, giữ nơi Địa NÑgục,tám chỗ 
nóng, tám chỗ lạnh và lấy là m quyến thuộc với các địa ngục nhỏ khác, 
và ném các quỉ tốt vào nơi trong năm đường. Nắm lấy người có tội đấnh 
đạp khảo tra, trị tội. Quyết đoán thiện ác, lại không có ngừng nghĩ. Cho 
nên trong Tam Thụ Kinh nói rằng: giao phó người tội cho Diêm Vương, 
rộng mà phán xét tùy theo nghiệp mà thọ quả báo, nhân tốt thì sanh vào 
con đường thiện, nghiệp ác thì theo con đường bùn lầy mà đọa vào Địa 
ngục, tức là là m việc ấy. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 456 


Tát ca da kiến #£ ÄI Rồ RỶ. Âm 3l là âm {Ã /s cương khư, âm R 
da là lấy âm 3# giá. Là tiếng Phạm. Hán dịch là Ø 8 3l Rồ Thân kiến 
ca da, tên là  Ñ# Thân tát, gọi là di chuyển, không thật nghĩa. Đây 
gọi là nơi thân của ngoại đạo, khởi nên chổ thấy thân không thận, thấy 
không đúng. Nên gọi É& 3H Hịš Số, Tát ca da kiến. 

Dục khấu ẨÑ# ‡LI, âm L] khẩu. Khổng An Quốc cho rằng: ‡[] khấu 
là đánh gõ. Quảng Nhã cho rằng: Khấu là nắm giữ. Khảo Thanh cho 
rằng: Cây roi da quất ngựa. Câu ‡#J chữ viết từ bộ ‡ thủ. 

Tích vi | Z3. Ngược lại âm & 7T tinh diệc. Vận Anh Tập cho 
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rằng: tích là phân ra. Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ ‡ Thủ âm 
SP thủ, đến bộ ƑTï phiến âm Ƒï phiến là ð# phá, nghĩa là chặt cây, hoặc 
là viết từ bộ Z mộc, đến bộ ƑT cân viết thành chữ ‡ïï tích, cũng thông 
dụng. 

Trích số 3ã 5W. Ngược lại âm ] lễ đinh lịch, âm dưới là 3ã 8 
sương cú. Thuyết Văn cho rằng: Giọt nước nhỏ xuống. Trong văn kinh 
viết từ bộ ?# đế viết thành chữ đệ, âm đế ngược lại âm TƑ ã† đinh kế, 
cũng có nghĩa là giọt nước chảy xuống, chẳng phải nghĩa trong kinh, 
người viết sách viết sai ý. 

Bất khứu %8. Ngược lại âm K2 hưu hữu. Vận Anh Tập cho là 
Lấy mũi ngửi hơi. Thuyết Văn cho rằng: Mũi chính là ngữi, nên gọi là 


khứu ï§, âm 7ÿ chú ngược lại âm & 7ÿ xương chú. 

















KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 457 








Y hộ 4® liš. Ngược lại âm đ] # hồ cố. Khảo Thanh cho rằng: Hộ 
nghĩa là chỗ nương tựa. 

Đầu thú ‡ Ä. Ngược lại âm Ấ4È {$ đồ hầu. Khảo Thanh cho rằng: 
†# đầu là ném, cũng gọi là đi đến, hợp thời, kịp lúc. Thuyết Văn cho là 
Đánh gõ lắc lư, đong đưa, hoặc là viết là đầu 5l, là chữ cổ. 

Châu chử ?M 3ã. Trong nước có chổ có thể ở được gọi là 3 châu. 
Ngược lại âm dưới là Z Ẩä chi dữ, nghĩa là bến nước. 

__ Căng Già Z‡ flll ngược lại âm Ngư Cảnh 3Š *, là tên một con sông 
ở Ân độ. Sông này bắt nguồn từ ao Vô Nhiệt Não. Vì cát nhỏ rất nhiều 
nên lấy là m thí dụ 

Kháng Đối Ÿt ŠŸ ngược lại là Khổ Lãng # 38. Khảo Thanh nói 
là Kháng Già. Vận Anh nói là Kháng Hãn nghĩa là cất nhắc. Văn Kinh 
viết theo bộ nhân là Kháng Lệ nghĩa là đôi lứa chứ không phải Kháng 
là chống đỡ. 

Lượng Thuận ãñ |lÑ ngược lại là Lực Trượng 7Ÿ. Mao Thi Truyện 
nói là Lượng Tín. Phương Ngôn nói Chúng tín là Lượng, nghĩa là xét 
biết. Khảo Thanh nói tự mình giữ lấy điều Tín gọi là Lượng. Thuyết 
Văn nói chữ viết từ bộ Ngôn 8 và chữ Lương 3ã được lược bớt. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 458 





Năng Biện ÑE Ÿl# ngược lại là Bạch Mạn ® l8 

Trở Hoại BR ĐR ngược lại là Trang Sở #È PÍ. Khảo Thanh nói là 
Trở Nạn nghĩa là nghi ngờ. Quảng Nhã nói là Trở Hiểm. Chữ Hoại 
ngược lại là Xan. Vận Thuyên nói tự mình phá là Hoại. 

Thực Đa j8 #Z ngược lại là Thời Đa. Khổng Chú Thượng Thư nói 
Thực là sinh ra. Đổ Chú Tả Truyện nói Thực là lớn lên. Thương Hiệt 
thiên nói Thực là dứt là nhiều. Khảo Thanh nói Thực là trồng. Quảng 
Nhã cũng nói nghĩa là trồng 

Yếm QuyệnRR f§ngược lại là Y Diệm ## Jã 

Dũng Lệ # E1 ngược lại là Lực Trệ7) Xð Đỗ Chú Tả truyện nói 
cùng siêng năng là Lệ. Ngọc Thiên nói Lệ như là Miễn #J nghĩa là 
gắng sức vậy 

Tu Du 8 8B là tiếng Phạm. Xưa dịch sai do lược. Đúng tiếng 
Phạm âm là Mô ñã. Hộ Luật Đa Câu xá Luận nói một ngày một đêm có 
30 Tu du cộng phân thành 60 khắc 

Nga Nhĩ f# 8B ngược lại là Ngũ Ca + Sĩ nghĩa là một ít thời gian 
trốn lánh 

Thuấn Tức B EỊ ngược lại là Thức Tiên TÈ.Thuyết Văn nói mở 
mắt nhắm mắt thường dao động. Chữ Tức là không ngừng hơi thở 
(hiên tục) 

Trọng Đảm EẼ lễ ngược lại là Đương Lạm Š ïl, nghĩa là gánh 
vác 

Phiển Oan #l 3% ngược lại là Ư Viên ]Š #. Hoặc là m chữ Oán #ö 
cũng đồng. Quảng Nhã nói Oan Uổng, Khảo Thanh nói Oan Khuất, Oan 
Khổ. Kinh văn nói Oán là sai 

Trà Độc # ® ngược lại là Đỗ Hồ ‡†d 3#]. Mao Thi nói, thà là m ác 
như Trà độc, chứ ai nói Trà độc ngọt như rau má. Nhĩ Nhã nói là loại rau 
đắng. Xưa nay Chánh tự nói từ âm Thảo và: hài # 2 hợp thành 

Tư Cầu fB] 3# ngược lại là Tư Tư 8 Z&. Vận Anh nói là Tư Hầu 
nghĩa là tra xét 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 459 


Tốn Tạ 3Ã ññj ngược lại là Tô Đốn ## ŸŠ. Vận Anh nói Tốn là 
nghĩa cung kính, tuân phục. Khảo Thanh nói là nghĩa thuận, cũng có 
nghĩa tránh 

Nguy Thúy ƒ, Ñỗ, ngược lại là Thuyên Tuế ®Š ðš. Khảo Thanh nói 
Nguy là nghĩa yếu ớt 

Nhục Phì [ÃI R hoặc từ chữ Thuế ẤŠ mà là m thành chữ Thuế l§ 
cũng dùng chung được. 

Trầm Nịch 3Ÿ 38 ngược lại chữ Trâm là Trực Lâm [lŠ 44. Chữ dưới 
là Nê Lịch 3E Fễ 

Giải Tức l# El ngược lại là Gia Ái 3 8 là Giải Đãi nghĩa là lười 
biếng. Tương truyển âm Giá # là sai. 

Khối Đẳng #§ #ƒ ngược lại là Khổ Hối ® f§ Thư Âm Nghĩa nói 
là Thổ Khối 

Đả Trịch †J đã ngược lại là Trụ Thạch 4t #H. Thuyết Văn nói là 
Đầu (gieo xuống). Thể đúng là Đả Trích †T b 

Phân Giải 2} ### ngược lại là Giai Mại - ñ. Đọc Cổ Rï là sai 

Kịch Khổ ñl| # ngược lại là Kỳ Nghịch tï 3ð. Thương Hiệt Thiên 
nói Kịch là dốc sức. Khảo Thanh nói Kịch là nghĩa rất. Xưa nay Chánh 
tự nói phàm có bệnh chữa trị ít, ắt bệnh nặng hơn trước là nghĩa Kịch 

Phấn Tấn ®Š 3l ngược lại là Phân Vấn 2} fÏ.Khảo Thanh nói 
Phấn Tiến ® 3Š là nghĩa động. Trịnh Huyễn chua sách Mao Thi nói là 
Phấn chấn, nghĩa khởi dậy. Tư Mã chú thích sách Trang Tử nói Phấn 
là dáng mạo võ, nghĩa như là loài chim lớn ở giữa ruộng muốn vỗ cánh 
bay. 


KINH ĐẠI BÁT- NHÂ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 460 


Kỷ Sự H $ đồng với âm Ky ẤŠ ở sau 
Dị Vi Ø 3š ngược lại Dị là Di Trí #ổ #8, ngược lại Vi là Vi Nguy 
ft. 
Khởi Trượng #5 {4Ÿ ngược lại là Khẩu Đại L] fÈ Thuyết Văn 
nói Khởi là áo giáp. Từ nghĩa vàng, niềm vui chiến thắng mà tỉnh lược 
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phiên âm 

Oan Địch ZE Rữ ngược lại là Ư Viên JÊ $5 Kinh văn là m chữ 
Oán 8Š là sai. 

Giai Độn #š Ÿf ngược lại là Đồ Thấu #È, Nô Tốn 8W 5š. Vận Anh 
nói nghĩa là dao không sắc 

Tâm Tủy ;Ù 8Š ngược lại là Tuy Tủy §ế #ã Thuyết Văn nói là 
chất mỡ trong xương cốt 

Năng Biện BE Ÿ# ngược lại là Bạch Mạn 118 

Am Một La Quả ®)⁄š#£*š(Tên tiếng Phạm của một loại quả, 
hoặc nói Am Bà La, đây tức quả Am la) 

Bán Na Sa Quả 3ll325 (cũng là tên tiếng Phạm của một loại 
quả ở Ấn độ, hình dạng như quả dưa. Trung Hoa đều không có. 
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NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 


Sa-môn phiên dịch kinh Tuệ Lâm soạn 


QUYỀN 6 
(Âm kinh Đại Bát Nhã từ quyển 461 đến 519) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 461 


Điêu lạc Gñl Š') trái với Đinh diêu ] šŠ Đỗ Chú Tả Truyện nói 
là Điêu thương ?ll{l. Cổ chú quốc ngữ nói là Tệ J# Thuyết Văn nói 
là Bán thương. Chữ thanh chu (J#]) âm băng 3K. Văn kinh viết chữ 
là sai. Lạc tức trái với Các. Thuyết Văn nói là Thảo mộc điêu nhượng 
thuộc chữ âm thảo thanh lạc. Kinh từ hai điểm viết thành lạc thảo đây 
là lược saI. 

Hư ngụy Fễ fã là giả dối. Chữ Hư, Thuyết Văn nói thuộc chư õðƑE 
FE âm hô J# thuộc khâu r Kinh nói từ bộ vũ RÑviết thành chữ Linh 5 
thì không thành chữ. Chữ Ngụy ngược lại là Nguy Vị fŠ{U Quảng Nhã 
nói lầ nghĩa giả dối. Trịnh Chú LỄ Ký cho là giả. Thuyết Văn nói là trá; 
thuộc bộ nhân thanh vI. 

Vu võng ñ# [E] nói là lừa dối, trái với Võ phù TŠ ‡k. Đỗ Chú Tả 
Truyện nói là vu khi. Trịnh Chú Lễ Ký nói là vọng. Thụy pháp nói, đối 
với việc không tin gọi là vu. Khảo thanh nói là uống. Thuyết Văn nói là 
gia, thuộc chữ ngôn, thanh vu. Vô phương phiên thiết là chữ, tượng hình 
thường viết là võng. 

Bất đạn “lễ nói là không sợ, trái với Đường lạn F#l] Trịnh Huyền 
chú thích Mao Thi viết nói là úy nạn XŠŠÉ Hàn Thi là nói là ố. Quảng 
nhã là kinh. Văn xưa viết nói là Nghĩa giải thích giống như Thuyết Văn 
nói là đạn vong tật, thuộc chữ tâm thanh đan. 

Tỷ khứu S1 mũi ngửi mùi trái với Hưu cứu Ø% Vận Anh nói là 
Tỷ thủ khí. Thuyết Văn nói là Dĩ tỉ tựu xú viết, thuộc chữ tỷ, thanh xu, 
người xưa chỉ dùng chữ xú. 

(Quyển 462, 463, 464, 465, không có âm giải thích. ) 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 466 


Tứ song PHŠŠ Trái với Sóc song #WHŠŠ Cố Dã vương nói song cũng 
như lưỡng. Phương ngôn nói là chim hai cánh. 

Bát chích /\Š trái với chinh dịch {FŠ. Giải nghĩa như chữ song, 
tay cầm một con chim gọi là chích. Kinh viết khác với chữ Š là không 
đúng. 

Hành tiệm thứ hành ƒTWZXƒT: chữ Hành ở trên, trái với hạnh 
canh SE£#Ï; chữ Hành dưới trái với hành mãnh ƒTz5: chữ Thứ, Thuyết 
Văn chép nói là Bất tiền bất tinh từ thanh Nhị, Khiếm 4—. Chữ Thứ 
từ Nhị 

(Quyển 467-468, hai quyển này không có âm giải thích.) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 469 


Văn kinh trong quyển này thường đồng với văn trong quyển 3§1 
Ở trước. 

Giao lạc XÊ#Ã nói là trái với Lang các RŠ#%. Quách Chú Sơn Hải 
Kinh nói là lạc nhiễu. Giữa phương ngôn và Hàn Ngụy nói là nhiễu lạc. 
Nhĩ Nhã nói là lạc luân. Quách Bộc nói là Luân Thằng hoặc viết là đây 
là chữ xưa. 

Ý họa #8§## là Tranh lụa, trái với hoạch ma ïXŠŠ. Thuyết Văn nói 
là Họa giới, tượng điển tứ giới duật cho nên là chữ họa. Sở gọi là duật. 
Ngô gọi là luật. Yên, Triệu gọi là phất, Tần gọi là bút, Chữ thư thanh 
nhất âm nhiếp. 

Tiêm trường ft: Tiêm trái với Tương diệm #Blỗ] đã giải thích 
quyển trước; Trượng trái với Trượng lương #RÄ. Thuyết Văn chép nói 
là Lâu xa còn mang ý nghĩa cao xa. 

Dữ phu 3%: Dữ trái với Dư chữ ÊÂ3#. Thuyết Văn nói là chữ 
thanh dữ hoặc viết đây là chữ xưa. Phu trái với Phủ vô Jf## Xưa nay 
Chánh tự nói là trên chữ túc £E Thuyết Văn nói chánh thể từ chữ phó 
4Ÿ; Kinh viết từ chữ phu 2 

Nhãn tiệp RRBš là Lông mi mắt; trái với Tinh diệp X§*Š. Thuyết 
Văn chánh thể viết lai mục bàng mao, thuộc chữ mục thanh giáp. Giáp 
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âm giáp, án nhãn tiệp nhãn kiểm mao giải thích tên, đây chữ thường 
viết. Giải thích nói là tiệp tráp cũng là tiếp, mọc liền nhau bên vành 
mắt, văn thông tục thuộc chữ tiếp nên viết giải thích mục mao mục tiệp. 
Sử ký nói là Mục kiến hào mao nhưng không thấy lai, âm sở. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 470 


Đôn túc |§fR: Túc trái với Tung dục 8. Khổng chú thượng thư 
nói là Túc kính là nghiêm. Nhĩ Nhã nói là Túc túc kính. Thụy pháp nói 
là cường đức; Khắc nghĩa nói là là túc. Chấp tâm quyết đoán nói là túc. 
Thuyết Văn là trì sự cẩn, thuộc chữ duật nằm trong hai chữ chiến, cẩn 
thận cung kính nhưng sợ mà cung kính, cũng là chữ hội ý. 

Na-la-diên jf5ã##tÈ là tiếng Phạm tên một vị trời trong cõi dục còn 
gọi là Tỳ-nữu Thiên. Người muốn cầu có nhiều năng lực thì thờ phụng 
cúng dường hoặc chí thành cầu khẩn sẽ được nhiều thần lực bảo hộ. 

(Quyển 471 không có âm giải thích) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 472 


Tứ cù PHấTT là ngã tư đường, trái với Cụ ngu lỗ Nhĩ Nhã nói Tứ 
đạt gọi là Cù. Quách chú nói là giao đạo tứ xuất. Thuyết Văn cho là 
thuộc chữ hành thanh cù. 

Biến dịch ##jZ là thay đổi, Biến trái với Binh quyến #4#Ầ. Bạch 
Hổ Thông gọi là Biến cải thường, là hóa. Thuyết Văn cho là thuộc chữ 
văn thanh biến. Dịch trái với Doanh ích. Thuyết Văn chữ tượng hình; 
như Tích Dịch thuyết nói là trên bộ Nhật dưới bộ Nguyệt ghép lại thành 
chữ Dịch Ø tổng cộng chín nét số dương, là chữ hội ý. 

Tương vô Ÿ## trái với Tức dương R[l#. Mao Thi truyện nói là 
Tương thả, là từ ngữ nghi lễ. Quảng Nhã nói là dục. Thuyết Văn nói 
thuộc chữ nhục, hai chữ thốn thốn khuôn phép, thanh tường, âm tường 
không phải chữ ngưu. 

Quái pháp giới |#3X## nói là chữ quái âm thượng từ chữ văn 
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viết thành. 

Đại tộc KÍÉ là họ hàng, trái với Tùng đấu ŠŠ#Ÿ. Lễ ký nói là Ngũ 
gia cũng là tỷ tỷ lân,, Ngũ tỷ, lữ lữ lý, Tây lữ là những tộc sứ giúp đỡ 
nhau. Nhĩ Nhã nói là từ cha, tổ tiên, con em gọi là Tộc. Trịnh chú cho là 
Tộc tụ. Tập huấn nói là Thân cũng là chung họ. Thuyết Văn nói là Thỉ 
phong, trái với Tử lục là chữ giả tá, từ âm ngọa, trái với Yên dưỡng. 

Đà-lư ÑVññ là lừa chạy nhanh. Đà trái với Đường na F##B đây là 
thường viết. Chánh thể viết là đà. Ngọc Thiên nói, trên lưng có yên có 
thể chở nặng, đi xa đến phương Bắc, loài súc vật này có nhiều lợi ích. 
Quách chú Sơn Hải kinh nói: một ngày đi ba trăm dặm, chở nặng một 
ngàn cân, biết được suối nước. Xưa nay chánh tự là hai chữ thác đà ãE 
RE. đều thuộc chữ mã thanh hình, cũng âm thác là âm thác đà âm đà, 
trái với Lư chữ. Nghi lễ nói là vua đi săn ngoại ô dùng lừa trúng tên. 
Thuyết Văn nói là giống ngựa nhưng tai dài nhỏ, đuôi trâu, thuộc chữ 
mã thanh lư. 

(Quyển 473, 474, 475, 476 bốn quyển này không có âm giải 
thích. ) 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 477 


Đạt-nô 3Š #W trái với Nô-nhã ÉW #Ế, là tiếng Phạm. Hán không có 
chánh thể, là người thấp hèn, giết mỗ, hốt phân 

Vô sí ## #l trái với Thi chí #8 ®. Khảo thanh nói là Điểu dựcR 
Sĩ. Thuyết Văn nói thuộc bộ vũ thanh chi, hoặc viết hoàn toàn là chữ 
cổ. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 478 


Thái Thúc Thị: xưa dịch từ tiếng Phạm nói là Đại Mục-kiển-liên 
là lược sai. Không đúng với chánh bản Phạm nói là Ma-ha-mộc-đặt-ca- 
la. Đường là họ Thái Thúc. Thế tục nói là Lục Đậu Tử là tên vị tiên. 
Mục-kiễển-liên là họ tiên cũng tên Câu-lợi-ca, hoặc là Câu-lệ-đa, hoặc 
là Câu-luật-đà đều là tên một người. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 479 





Tuẫn mạng 7#] ñầ là liều chết, trái với Tuần tuấn 3X {€. Tả Truyện 
Tấn Văn Công nói là tốt hậu. Bồ Thỉ dùng tuẫn. Đỗ dự nói là người đưa 
người chết đi chôn sống gọi là “tuẫn”, xưa nay chánh tự gọi là thuộc vật 
gọi là tuẫn. Thuyết Văn nói là chữ ngạt thanh tuân, trái với Ngũ hạt, trái 
với Minh bính. Khảo Thanh có chín lối giải thích nói là Bẩm, sanh, cáo. 
Thuyết Văn nói là Sử, đạo, đô, tín, thanh tịnh, cáo. Thuyết Văn nói là 
Sử, thuộc bộ khẩu thanh lệnh. 

Kiêu cuống là trái với khương yêu. Cổ chú Quốc ngữ nói là không 
đúng phép tắc của tiên vương, gọi là kiêu. Tập huấn nói là kiêu trá. 
Thuyết Văn nói là kiêu đàn. Khảo Thanh nói là vọng. Cố Dã Ngọc nói 
là giả dối gọi là kiêu, thuộc bộ thủ thanh kiểu. Văn kinh thuộc chữ tử bộ 
viết thường dùng chẳng phải chữ xưa. 

Túc mục nói là cung kính. Chữ túc quyển 470 đã giải thích. Trái 
với mạc. Nhĩ Nhã nói là Mục kính. Mao Thi Truyện nói là mỹ. Ích pháp 
nói là bố. Đức chấp nghĩa nói lầ Mục là trong tình thấy được tướng mạo 
gọi là mục. Thuyết Văn nói lầ mục hòa, thuộc chữ hòa, thanh mục cũng 
âm mục giống như chữ mục trên. Thuyết Văn nói lầ chữ bạch, chữ tiểu, 
chữ soạn “âm sam”. 

Viên lâm nói là vườn rừng. Thuyết Văn nói chữ thảo hoặc hai điển 
đều là chữ thường viết không đúng. Thuyết Văn nói chữ khẩu thanh 
viên, chữ này hình bên ngoài thanh bên trong, âm khẩu sai. Hỗ vô. hồ 
cố. Thuyết Văn chép nói là trái với hỗ giao. Kinh viết là sai, khác với 
chữ thông thường. Chữ vô văn xưa là chữ kỳ trong chữ vô. Ngày xưa 
dịch kinh phần nhiều dùng chữ vô này, Đỗng nhiên nói là sáng rực. Trái 
với Động đông. Bia thương nói nói là đổng đổng nhiệt mạo. Vị thủ nói 
là Hạn nhiệt. Âm động không đúng. Tiêu kích nói là là đánh, ném, trái 
với Thất phiêu. Mao Thi truyện nói là Tiên lạc. Thuyết Văn nói là kích, 
thuộc chữ thủ, thanh tiêu, hoặc là tấc diêu, hoặc từ chữ. Chữ kích giải 
thích này giống như trên, chữ cũng là . Còn văn kinh thuộc chữ phong 
viết phiêu sai dùng phiêu hồi phong cũng là toàn phong, không đúng 
với nghĩa kinh. Kinh ở dưới cũng trái, Cố Dã Vương nói kích chùy đả. 
Thuyết Văn chữ chi thuộc chữ thủ thanh vật âm thông giống như trên, 
phổ bối. 

Phúng tụng nói là phong tụng trái với. Từ phụng. Trịnh chú chu 
lễ gọi là nói là bội, văn gọi phúng dùng thanh hết gọi là tụng. Tựa Mao 
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Thị nói là trên dùng phong hóa dưới, dưới dùng phóng thích lên. Trong 
Thuyết Văn hai chữ này giải thích lẫn nhau, phong tức là tụng cũng là 
phong, đều là hình tả thanh hữu. Văn kinh thuộc chữ công viết tụng dù 
là thường dùng nhưng không phải chữ gốc và âm gốc, cho nên hôm nay 
không chấp nhận. U minh nói là trái với u liêu. Trịnh chú lễ ký nói là u 
ám. Thuyết Văn nói là Ẩn, thuộc chữ sơn âm yêu giống như chữ trên. 
Chữ minh trước đã giải thích âm mục, trái với Kinh du. 


KINH ĐẠI BÁT- NHÂ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 480 


Hung đẳng nói là trái với hạn cung. Nhĩ Nhã nói la`hung cửu. 
Quyển 50 và 323 đã giải thích. Thuyết Văn thuộc chữ nhân trong chữ 
hung. Chữ sau là chữ hội ý. 

Khôi khoái nói là trái với khổ hoàn trái với hoàn ngoại quyển 105 
đã giải thích. 

Bất tương vi nói là là không trái nhau. Theo nghĩa kinh, hợp, phải, 
chữ văn kinh thuộc chữ viết, không thành chữ, không được dùng. 

Tài xuất nói là trái với Tàng lai. Khảo Thanh nói nói là tài đầu. 
Cổ Dã Vương nói nói là tài du cận. Trịnh chú lễ ký là chữ tài. Hán thư 
và Đông Quán hán ký chư sử thư và cổ Quy chú quốc ngữ đều là chữ tài. 
Thuyết Văn âm là sàm nay không chấp nhận chữ này, thuộc chữ mịch 
âm mịch, chữ sửu lược. Chữ tức là giảo thố nói là trái với Tha cố. Kinh 
nói hai chữ thố là không đúng. 

Ủng vệ nói là là bảo vệ, giữ gìn. trái với Ung cung nói Thiên 
Thương Hiệt nói là Ủng trì. Khảo Thanh nói là hộ. Chữ thủ nói là giá. 
Thuyết Văn nói là ủng ủng bảo, thuộc chữ thủ thanh ủng, hiện nay 
viết thành chữ ủng. trái với Vinh uế. Vương Chúc chú dị nói là vệ hộ. 
Thuyết Văn nói là túc vệ, thuộc hai chữ hành chữ vi, chữ táp thủ ngự, 
nay trái với Lệ thư lược. 

Thuyên trừ, trái với thất toàn. Tựa Trang Tử bệnh giảm. Tư Mã 
Sưu nói là thuyên cũng là trừ. Tập huấn nói là bệnh sưu. Khảo Thanh 
nói là bệnh sai. Thuyết Văn thuộc chữ nạch, trái với nữ ách viết thành, 
thanh toàn. 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyển 6 381 





KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 481 


Số số đều trái với sương xúc. 
lai nhiễu nói là đến quấy rối, trái với Minh điểu. Thuyết Văn nói 
là nhiễu lộng, thuộc chữ nữ thanh nhiêu. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 482 


Sơn nhai nói là trái với Nha giai. Quế uyển châu tùng nói là Sơn 
biên cao hiểm. Khảo Thanh nói là Sơn giản hiếm ngạn. Thuyết Văn nói 
cao biên xứ, thuộc chữ ngạn nói là trái với Ngũ hạt viết thành, chữ giai 
thanh nh. 

Lăng hư nói là vượt lên hư không. trái với Lực trưng viết thành 
chữ. Ngọc Thiên chép nói la Lăng xâm vũ hoặc viết đơn giản thành. 
Thuyết Văn nói là lăng việt, thuộc chữ lực, thanh lăng. Văn kinh phần 
nhiều viết chữ phụ thành chữ, hoặc thuộc bộ băng, đều không đúng với 
bản tự. 

Như liệu nói là như lửa đốt. Liêu điêu. Chu Lễ nói là phần chúc 
đình liêu. Trịnh Huyền nói là phần đại cũng là địa chúc. Cây ở ngoài 
cửa gọi là “phần chúc” ở trong cửa gọi là “đình liêu”, cho nên là m 
sáng các thứ. Thuyết Văn nói nói la phóng hỏa, thuộc chữ hỏa, thanh 
liêu âm liêu, đây là ba chữ trên. Kinh quyển chín Âm nghĩa, quyển một 
chưa giải thích. 

Vẫn ma nói là trái với văn phấn. 

Hấn tâm nói là mối hiểm kích trong lòng. Trái với Hân cận. Tả 
truyện nói là nói là Hân tội, hà khích. Thuyết Văn nói là nói là tượng 
sát táo, chữ dậu, dậu là tửu, chữ phần, thanh phân. Kinh nói chữ thả viết 
trí thường dùng không thành chữ. 

Cốc hưởng nói là tiếng vang trong hang. trái với Hương lưỡng viết 
thành chữ. khổng chú thượng thư nói là nói là vang theo tiếng. Thuyết 
Văn nói thanh, hương chữ âm, thanh hưởng. Chữ hương thuộc chữ âm 
hạng, từ đạo âm tạo ham chữ là chữ hương xưa. 

Nhược thuộc. Thù dục nói là trái với Thuyết Văn nói là nói là 
thuộc liên, chữ vĩ thanh thục. Văn kinh viết không thành chữ. Văn cổ 
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viết cũng như chữ thuộc. 
- Quyển 483 (không có âm). 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 484 


Tràng tướng nói là trái với Trọc giang. Quảng nhã nói nói là tràng 
nghĩa là cờ múa. Tẩu đao. Phương ngôn nói là tràng ế. Quách Bộc chú 
nói là cho nên người vũ tự dùng quạt che thân. Nan sở gọi Ê nghĩa là tức 
là tràng. Thuyết Văn chữ căn, âm đồng, âm cân tức là cân. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 485 


Khai xiển nói la trái với Khang nhậm. Văn tự điển nói là thuyết 
khai thông. Quảng nhã nói là minh. Thuyết Văn nói là trương. Chữ môn 
thanh tịnh, trái với Xương diễn. Hàn Khang Bách chú hệ từ nói là khai 
minh. Thương Hiệt Thiên nói nói là xiển cũng là khai. Thuyết Văn nói 
thuộc chữ môn thanh đan. Chế tạo nói là phiên thiết chính lệ. Khảo 
Thanh nói là chế đoạn. Vận anh nói là tài tác y thường. Thiên Thương 
Hiệt nói là chánh. Thuyết Văn nói là chế tài y, thuộc chữ y thanh hà. 

Truy cứu nói là tìm nghiên cứu, trái với Xuất giai. Khảo Thanh nói 
là cùng cật. Thuyết Văn nói là Suy cứu, thuộc chữ thủ thanh giai cũng 
là chữ giả tá. Phiên thiết Cưu Hựu. Mao Thi truyện nói là Cứu thâm. 
Thuyết Văn nói là cùng. Thuộc chữ huyệt thanh cửu, hoặc viết cứu cửu 
nhẫn thù đều là chữ xưa. 

Tầm tứ nói là (m quan sát). Phiên thiết tường dâm. Khảo Thanh 
nói là tầm độ, trục. Thuyết Văn nói là nói là dịch, lý. Chữ hựu chữ thủ, 
chữ ký, theo lý phân chia hai thốn, độ người có hai cánh tay gọi tầm. 
Chữ xưa viết, chữ hội ý, phiên thiết Tư tứ. Khảo Thanh nói là nói là sát. 
Thuyết Văn nói là Hậu, thuộc chữ nhân, thanh tư. Kinh viết là từ mượn 
âm. 

- Quyển 486 không có âm. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 487 





Sung đật nói là thêm nhiều phiên thiết Dẫn nhất. Nhĩ Nhã nói là 
nói là ích danh. Quảng nhã nói là nói là thịnh. Cổ chú quốc ngữ nói là 
dư. Thuyết Văn nói là khí mãn. Thuộc chữ thủy, thanh ích. 

Tế tuất nói là cứu tế, thương xót phiên thiết Duẫn duật. Thượng 
thư nói chỉ cho những hình phạt đáng thương. Phạm Mật tập nói là giải 
là tuất ưu. Quách chú chu lễ nói là nói là chấn tuất ưu bần. Thuyết Văn 
nói là tuất tuất ưu, thuộc chữ huyết thanh tiết. Kinh thuộc chữ tuất này 
cũng thông dụng. 

- Quyển 488 không có chữ âm. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 489 


Trong quyển này từ tuẫn thân gân mạch đến sỉ ninh v.v... quyển 53 
đã giải thích và quyển 414 giải thích lại. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 490 


Hiến hột nói là (chợt hiện ra), phiên thiết Thôn nột. Châu Thư nói 
là tốt nang cấp. Khảo Thanh nói là thương mang, hoặc viết ? lược bớt 
viết. Vận anh nói là hốt. Thuyết Văn nói nói là chữ khuyển, ở trong cỏ 
ra đuổi theo người gọi là tốt, thuộc chữ khuyển, thanh tốt. Chữ trước đã 
giải thích. 

Bất tuần nói là không tuân theo. phiên thiết Tuân tuất. Thượng 
thư nói là tuần vu hóa sắc. Khổng An Quốc nói là tuẫn tân. Bằng điểu 
võ nói là nói là Tham phu tuẫn tài. Liệt sĩ nói là tuẫn danh. Quảng nhã 
nói là nói là thuật. Vận Anh nói tự huyền danh hành gọi là “tuẫn”. 
Thuyết Văn chánh thể viết, thuộc chữ sách, thanh quân, hoặc viết cũng 
được. phiên thiết Sưu xích, duật quân. 

Bách tác nói là bức bách. phiên thiết Bổ cách cố Dã vương nói 
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bách giống như bức, thiên Thương Hiệt nói là gần, gấp, từ bộ xước, 
thanh bạch, phiên thiết chữ trở cách, viết. Quyển bốn trăm chín mươi 
mốt 

- Sở bẩm nói là Phiên thiết bỉ cẩm, Khổng chú thượng thư nói là 
bẩm thọ. Chẩm uyển chu tùng nói là đem lúa gạo ban cho người gọi là 
“bẩm”. Thuyết Văn nói là thuộc chữ hòa thanh lẩm, lực chẩm. Chữ thị 
viết thành không đúng. 

Cơ hiểm nói là xem xét nghi ngờ. Cơ y. Quảng nhã nói là cơ gián, 
vấn. Trịnh chú lễ ký nói là hạ sát. Khảo Thanh nói là oán thích. Thuyết 
Văn nói là hiểm. Chữ ngôn thanh cơ. Hình kiêm. Xưa nay chánh tự nói 
là hiểm nghi. Khảo Thanh nói là tâm ác. Thuyết Văn nói là Bất bình 
trong lòng. Chữ nữ thanh kiêm, hoặc chữ tâm viết. Thế trừ nói là cắt bỏ. 
Thệ đế. Khảo Thanh nói là Thế tiêu phát. Thuyết Văn nói là lợi phát. 
Chữ tiêu thanh đệ. Người lớn gọi là khôn, trẻ con gọi là thế, chữ đao 
viết thành chữ thế đây là chữ thường viết. Thể hề viết thành, âm lợi, âm 
dịch khôn, chữ kỷ. Tấc diêu. 

Tế thứ nói là tể tế viết thành ? Hoặc bộ. Khảo Thanh nói là phân 
đoạn. Vận Thuyên nói là Phân tế, hoặc viết, âm tế giống như trên. 

- Quyển 491,492 không âm 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 493 


Vô đị nói là không thay đổi nói là Doanh ích. Cổ chú quốc ngữ nói 
là Biến dị. Dị. Khổng chú thượng thư nói là cải. Tự thư nói là dị. Quảng 
nhã nói là chuyển. Cổ văn tượng hình, như là hình thằn lăn. Thuyết Văn 
cố bí thư nói là chữ dị do chữ + thành, ở đây lược bớt chữ nguyệt thì 
không đúng. 

Biến động nói là Thiển tiên. Mao thi truyện nói là Thiên khứ. Cổ 
chú quốc ngữ nói là dị. Trịnh chú lễ ký nói là biến cải. Thuyết Văn nói 
là đăng chữ sước âm thiên. Cổ văn nói là chữ thủ viết. Văn kinh viết nói 
là thiên chữ này thường viết. Âm thiên như chữ thiên, chữ động. Lý Kỳ 
Thư dịch Sơn bia nói là chữ động viết. Cổ văn thuộc chữ viết. Thuyết 
Văn nói là chữ viết đều giống nhau. 

Lục phiêu nói là xanh và màu xanh trắng. Lực yên. Thuyết Văn 
nói là lụa xanh vàng. Cổ văn viết chữ mịch thanh lục. Phiêu tiêu. Thuyết 
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Văn nói là lụa mà xanh và trắng cũng là hai mau xanh và xanh pha 
trắng, giống như hai màu ở Đại Thanh, đều là chữ tả hình hữu thanh, 
phiên thiết Trung Duyên. 

- Từ quyển 494, 495-496, 497 không có âm giải thích. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 498 


Thập nhị kinh nói là phiên thiết cảnh nghĩnh. Thuyết Văn nói từ 
nói là chữ. Nay thường viết không đúng. Thập nhị kinh là tên pháp số. 
Cận Án Lưu Hồng nói là Cửu kinh toán. Nhất chí chép trong pháp số có 
mười lăm kinh sẽ có tạm muôn ức triệu kinh. 

Bại hoại nói là (Suy đổi mất hết phẩm chất). phiên thiết Bài mại. 
Thuyết Văn nói là nói bại hủy, thuộc chữ phộc thanh bối. Nay theo văn 
lược bớt chữ phộc. Văn cổ viết. phiên thiết Hoài quái. Thuyết Văn nói 
là nói là tự phá là hoại, thuộc chữ thổ, thanh hoài. Âm hoài thuộc chữ 
chữ y. phiên thiết Đại hợp. 

Suy hủ nói là Suy tàn. phiên thiết Suất quy. Khảo Thanh nói là 
Suy nhược. Vận Anh nói là vi, Mao. Thuyết Văn nói là nói tháo vũ y, 
là chữ tượng hình. phiên thiết Hưu liễu. Khổng chú thượng thư nói là hư 
hư. Thuyết Văn nói chữ ngạt viết giống với chữ. văn kinh viết chữ mộc 
là chữ thường dụng cũng được. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 499 


Tư nhuận nói là là m tươi tốt. phiên thiết Tử tư viết thành, phiên 
thiết như thuận. Quyển 78 đã giải thích. 

Nhân uân nói là mịt mờ dày đặc. Uy uân viết thành uân. Nói khác 
hơn trời đất đều lẫn lộn với muôn vật. Quảng nhã nói là nói là nguyên 
khí ùn ùn đầy rẫy, y cứ theo khí biết được điểm, giống như mây nhưng 
chẳng phải mây. Uyển chuyển như khói xanh, thuộc âm khí nhân uẩn 
đều là thanh, hoặc viết thành âm nhân uân ôn, từ bộ viết mà thành 
mãnh là chữ hội ý. 
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Phân thức nói là thơm ngào ngạt. phiên thiết Phương văn. Khảo 
Thanh nói là nói là phân phân hương khí mạo. Thuyết Văn nói là cỏ 
cây mới mọc lan tỏa mùi hương. Chữ gốc. phiên thiết Sửu liệt. Nay 
thuộc chữ thanh phân. Văn kinh thuộc bộ khí viết thành chữ khí, phần 
tường khí, không đúng nghĩa kinh thuộc chữ hương viết không thành 
chữ, không đáng. phiên thiết Phùng phúc. Vi Hàn nói là phương phức, 
hương khí mạo, thuộc chữ hương thanh phức. 

Suy trưng nói là Suy xét ký bổ nhiệm, âm Suy nói là Khảo Thanh 
nói là nói là cật vấn. Tập huấn nói là nói là thẩm, vấn. Thuyết Văn nói 
là nói là bài, thuộc chữ thủ thanh chuy, có thuyết chữ chuẩn. phiên thiết 
Trắc lăng. Quảng nhã nói là trưng triệu. Khảo Thanh nói là nói là trách. 
Tập huấn nói là tâm. Thuyết Văn thuộc chữ vi lược thanh, chữ vương. 
Văn tự hưng thuyết nói là dụ cho người có đức ở giữa người hèn hạ cho 
nên được triều đình bỏ nhiệm, thuộc chữ nhậm chữ vi. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 500 


Tốt-đổ-ba nói là phiên thiết tôn cốt viết thành đây là tiếng Phạm. 
Đời Đường nói là cao hiển xứ cũng gọi là phương hiển tức là nơi an trí 
xá-lợi của Như Lai. Xưa dịch là Tô-thâu-bà hoặc dịch là Tháp-bà đều 
là tiếng Phạm chuyển sai. 

Yểm nê nói là che đậy. Phiên thiết Yểm liễn viết thành, viết 
đúng. Khảo Thanh nói là yểm tạng. Vận Anh nói là tập. Thuyết Văn nói 
là phú. Chữ thủ thanh yểm âm giống nhau. 

Binh qua nói là Binh lính. phiên thiết Bính minh. Thiên Hiệt Thiên 
nói là nói là Binh nạp. Quảng nhã nói là nói là phòng. Thế bản nói xi 
vu. Tống trung chú nói là xi vu là quân thần của Nhị Đế. Lữ Thi Xuân 
Thu nói là xi vu là khí giới bén. Án binh là uy, uy là đao, thuộc chữ 
củng, cung trì cận đao. Trứu văn thuộc chữ nhân chữ can, thường viết 
thành chữ xưa Quả hòa phiên thiết. Trịnh chú câu mâu lễ nói là Câu 
mâu chiến. Phương ngôn giữa Ngô và Dương viết thành chiến là qua. 
Thuyết Văn nói bình đầu chiến, thuộc thanh dực, cánh nằm ngang chữ 
tượng hình. 

Liêu tả nói là phụ tả. Lịch điệu phiên thiết. 

Cam giá nói là mía ngọt. Chi dạ phiên thiết. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 501 


Bạo ác nói là Bổ mạo phiên thiết. Trịnh chú lễ ký nói là nói là 
xâm lăng. Nhĩ Nhã nói là nói là cường. Quảng nhã nói là hiến. Khảo 
Thanh nói là phạm, tốc. Tự thư nói là mãnh, hại vô thiện. Thuyết Văn 
nói là tật có chỗ hướng đến. Chữ phong chữ bạo lược thanh âm thao. 
A cách phiên thiết. Khảo Thanh nói la bất thiện. Tập huấn nói là lậu. 
Thuyết Văn nói là quá, thuốc á á xấu thuộc chữ tâm. Văn kinh chữ á 
viết chữ tư chữ nhân thảo lệ thư sÏ ai. 

Điển diệt nói là tiêu hết. Đình điển phiên thiết. Khổng chú thượng 
thư nói là điển tuyệt. Trịnh chú chu lễ nói là Bệnh. Nhĩ nhã. Thuyết Văn 
nói là đều là tân, thuộc chữ ngạt thanh chẩn. âm tàn, âm chẩn thuộc chữ 
nhĩ không đúng. Miên kết phiên thiết. Khảo Thanh nói là diệt vong. 
Vận Thuyên nói là tiêu. Thuyết Văn nói là tận, thuộc chữ thủy, tuất, 
hỏa, hoặc viết chữ hội ý. 

Huyên động nói là ồn ào. Hương yêu phiên thiết. Trịnh chú chu 
lễ nói là Huyên thuyên. Thuyết Văn nói là Huyên động không được an 
ổn, khí xuất đầu, chữ gọi là , chữ lược thang, nên gọi “khí xuất đầu” 
âm hiệt. 

Triển nhiễu nói là Triệt liên phiên thiết, phiên thiết như thiệu, 
giải thích trong quyển 37. 

Thiện quyền Đạt viên phiên thiết. Cổ chú quốc ngữ nói: Quyển 
bính, nắm thế lực gọi là quyền. Khảo Thanh nói là biến. Hà chú công 
dương truyện nói là xưng, cho nên nặng nhẹ có khác. Nhĩ Nhã nói là thỉ. 
Xưa nay chánh tự nói là xưng chùy, thuộc chữ thủ, thanh quán, âm quán, 
trực truy phiên thiết, xương chứng phiên thiết. 

Vi cự đã giải thích trong quyển 101. 

Mạc kỳ tiếng Phạm là là thuốc. Quyển 427 đã giải thích. 

Uy túc: uy đáng cung kính. Tương dục phiên thiết. Khổng chú 
thượng thư nói là túc lạc kính còn gọi nghiêm chỉnh. Quách chú lễ ký 
nói là giới. Nhĩ Nhã nói là túc túc kính, ích pháp nói l cường. Đức Khắc 
nghĩa nói là túc. Chấp tâm quyết đoán nói là túc. Thuyết Văn nói là trì 
sự cẩn kính. Thuộc chữ duật ở trong hai chữ luôn cẩn thận, cung kính 
nhưng sợ và nghiêm kính, chữ hội ý, nhuế duyên phiên thiết. 

Quân lữ: quân đội. Lực cử phiên thiết. Khổng chú thượng thư nói 
là lữ chúng. Chu lễ nói là năm người gọi là một ngũ, một ngũ là lưỡng, 
bốn lưỡng là tốt, năm tốt là một lữ. Thuyết Văn nói là quân là năm trăm 
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người, thuộc chữ ư, tùng, tật dung phiên thiết, xưa thuộc chữ, chữ quân, 
thuộc âm bao. 

Cổ đạo: mê hoặc. Cổ ngọ phiên thiết. Vương bách chú chu dị nói 
là cổ sự. Tự thư nói là cổ là thần hư hỏng. Thuyết Văn nói là phức tương 
trùng nói là trùng trong bụng, bệnh hại đến con người nghĩa là mê hoặc. 
Âm Dã cũng gọi là Dã đạo. 

Võng lượng yêu quái gỗ đá. Cổ chú quốc ngữ nói là Thủy quái 
yêu quỷ. Hoài Nam Tử nói là võng lưỡng dáng giống trẻ con ba tuổi đỏ 
chói, mắt đỏ, móng đỏ, tai nhỏ, tóc đẹp, hoặc chữ trùng viết võng lượng 
cũng viết vọng lượng. 

Tài hoành nói là tai ương hoành hành. Tổ lai phiên thiết. Tập 
huấn nói là trời là m trái mùa màng gọi là “tai”. Tự thư nói là thiên tai. 
Luận Câu-xá nói là cơ cẩn tật ôn đạo, binh. Thuyết Văn thuộc chữ hỏa, 
thanh xuyên. Xưa nay chánh tự nói là chữ hội ý hữu vật ủng lưu. Hoài 
mãnh phiên thiết. Vận Thuyên nói là phi lý lại gọi là hoành phi, họa 
đến gọi là hoành. Thuyết Văn chữ mộc, thanh hoàng. 

Hương nang nói là túi hương. Nãi đang phiên thiết. Khảo Thanh 
nói là hương tai cũng án hương tai là đốt hương bằng bình tròn cũng là 
cơ quan tài trí, không đảo lệnh bên trong thường bình yên. Tập huấn nói 
là hữu để tai. Thuyết Văn nói là chữ tương, ược tương cũng là thanh, âm 
ninh, hồn muội phiên thiết. 

Bằng đẳng: bè bạn. Bức năng phiên thiết. Khảo Thanh nói là đông 
sư môn cũng là đồng loại. Thái công lục thao nói là bạn của bạn nghĩa là 
bằng, bằng của bằng là đảng. Trịnh chú lễ ký nói là Đảng thân. Khổng 
chú thượng thư nói là trợ còn gọi là tương trợ. Mặc phi nói là Đảng. 
Thuyết Văn nói là chữ hắc, thanh thượng. 

Phấn uy ra oai. Phấn vấn phiên thiết. Quảng nhã nói là phấn chấn. 
LỄ ký nói là động. Vận Anh nói là phấn vũ. Khảo Thanh nói là Điểu 
dục phấn tiến, thuộc chữ đại, chuy giống như chim ruông dang cánh 
bay. 

Dung nhuệ nói là hùng mạnh, nhanh nhẹn. Dục thũng phiên thiết. 
Thuyết Văn nói là đũng khí, chữ lực, thanh dũng. Âm dũng giống như 
trên, chữ gốc viết, truyền đến nay viết, văn xưa thuộc chữ tâm viết, 
hoặc chữ, chữ viết đều là chữ hội ý. Duệ huệ. Bát-nhã nói là Duệ tiên, 
tức diệm phiên thiết. Tiểu Nhĩ Nhã nói là Duyệt lợi phiên thiết. Khảo 
Thanh nói là truy lực phong. Thuyết Văn nói là man thuộc chữ kim, 
thanh đoái. 

Ma-kiệt-đà quốc: cư yết phiên thiết. Tiếng Phạm là Trung Thiên 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyển 6 389 





Trúc. 

Đức Như Lai ở nước nay thị hiện tám tướng thành đạo có tòa kim 
cương cây Bồ-để và nhiều thánh tích du hóa các nước). 

Kiểu-tát-la quốc: Trung Thiên-trúc gần Nam Thùy có nhiều thánh 
tích hoằng hóa của ngài Long Thọ và dẫn Chánh vương xây chùa và 
các tịnh xá, đúc nhiều tượng Phật bằng vàng cho Bề-tát Long Thọ hiện 
nay vẫn còn. 

Nước Kiếp-tỳ-la nói là đúng âm tiếng Phạm nước Kiếp-tỳ-la-phạt- 
tốt-để, tên trước kia là nước Ca-tỳ-la-vệ, hoặc là Ca-la đều là tiếng Phạm 
lược sai, tức là nơi trị nước của vua Tịnh Phạn và Đức Thích-ca Như Lai 
giáng sanh. Trong nước này có hang động Ty-bát-la ở núi Câu-túc-tỳ- 
phú-la là nơi Đại Ca-diếp-ba và một ngàn vị La-hán kết tập kinh điển. 

Nước Phệ-xá-ly nói là ly lâm ân, khi xưa gọi là Tỳ-xá-ly cũng là 
Tỳ-da-ly đều sai. Nước này có nhà cư sĩ Duy-ma-cật và phương trượng 
nói pháp và nhiều thánh tích lộc nữ thiên tử cũng là nơi kết tập của bẩy 
trăm vị A-la-hán. 

Lật-xiêm-tỳ-xương nói là lăng nhất viết thành, xương diệp. tiếng 
Phạm nước ấy thuộc hào tộc. Kinh Niết-bàn và Duy-ma xưa kia gọi Ly- 
xà-tỳ đồng tử là chủng hệ Sát-đế-lợi. 

Kiết tường mâu quốc nói là khi xưa gọi Vương-xá thành tức là 
trung tâm chính của nước Ma-kiệt-đà. Khi xưa là nơi đóng đô của tiên 
quốc vương, nhiều lần du thuyền đánh thắng ở Kiến tường hương mao, từ 
đây đặt tên Mao thành. xung quanh Sùng Sơn ngoài Quách Thây thông 
với Thiểm Kinh nhiều cây yết-ni-ca xanh tốt, ở đó về dương xuân nở hoa 
vàng rực rỡ. Vườn trúc Lan-đà ở bên Phủ Lâm phía Bắc Sơn thành môn, 
núi Kỳ-xà-quật ở ngoài thành Vương và trong thành Sơn. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 503 


Phân úc nói là khí ngào ngạt. Phương văn. Thuyết Văn nói là 
tường khí, hương khí, thụy khí, hoặc viết. Ư lục viết thành, úc cũng là 
mùi hương lan tỏa khắp, thuộc chữ thành hữu. 

Phiên đạc nói là Cờ, mõ. Phan lượng. Vận Anh nói là tên của tất 
cả loại cờ xí, nay dùng năm lụa sặc sở là sai, hoặc họa hoa quả chim 
muông treo lên là sai. Thuyết Văn nói là phiên hồ, thuộc chữ thanh 
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phiên. Phiên vạn viết thành, vô phiền. Đường lạc. Khi xưa quân pháp 
Nai-ty-mã cầm “đạc”. Văn sự đưa mõ gỗ chuông vàng lên và lưỡi gỗ, 
võ sự đưa chuông vàng linh vàng lưỡi sắc lên. Thuyết Văn nói là linh 
lớn, thuộc chữ kim, thanh cao. 

Phụ trái nói là mắc nợ. Phụ vũ. Trịnh chú lễ ký nói là phụ thị. 
Thuyết văn, người giữ của tài có chỗ ý lại, còn gọi cho vay không thuộc 
họ hàng cho nên người dưới còn nợ, đây là chữ hội ý, thuộc chữ lực 
hoặc chữ đao, đều không phải ý nghĩa của chữ, trắc giới. Vận Anh nói 
là bối tài. 

Xăng hoán nói là sáng sủa. Hoan quán. Hà chú luận ngữ nói là 
hoán minh. Thuộc chữ hỏa, thanh hoán giống âm trên. 

Thũng pháo nói là sưng mụt nước. Chung dũng viết thành, Thiên 
mạo. Khảo Thanh nói là trên mặt có tí sẹo. Thuyết Văn nói là mặt nổi 
giận. Thương Hiệt nói là chữ bì thanh bao. Kinh chữ viết, hoặc chữ viết 
đều là chữ thường viết. Nữ Ách. 

Huyền mục khô cá sương kháp kinh cán. Quyển 3 và 128 đã giải 
thích. Âm ảnh nói là bóng. Âm kim viết thành, anh ánh. 

Nhất lạp nói là một hạt. Lâm ấp viết thành, hổ luơ đều đếm thành 
hạt. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 504 


Mê mậu nói là sai lầm. Mi cứu. Trịnh chú lễ ký nói là mậu ngộ. 
Phương ngôn nói là trá. Quảng nhã nói là khi. Ích pháp nói là danh dự. 
Thật quai nói là mậu. Thuyết Văn nói là cuồng là vọng ngôn. Chữ ngôn, 
chữ lục, lục cũng là thanh. Lực âu. Kinh thuộc chữ nhĩ không đúng. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 505 


Hô-đổ-sử-đa nói là tang an viết thành đây là tiếng Phạm cũng 
là phương trên Cõi dục Trung Thiên. Xưa gọi là Đâu-suất-đà hoặc là 
Đâu-thuật đều sai. Đường nói la tri túc trở xuống Thiên đa phóng dật 
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lên trời nhiều ám độn hưởng lạc không được tiến bộ, cho nên nói tri túc 
nhất sanh bổ xứ là thân sau cùng của Bồổ-tát, phần nhiều là m vua cõi 
trời này, tương lai gặp Bồ-tát Di-lặc là m vua cõi trời đó. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 506 


Địa ngục. Ngược lục. Cấp cựu chương nói là cao đào thỉ tạo ngục 
diêu thần. Ngọc Thiên nói là trói buộc tù nhân vì vậy nên gọi. Đỗ dự 
chú chu lễ nói là tranh tài gọi là tụng, tranh tội gọi là tụng. phong tục 
thông nói là Tam vương là ngục, Hạ gọi là hạ đài, Ân gọi là khương lý, 
Chu gọi là linh ngô, từ Hán Tân đến Hoàng Thông gọi là ngục. Thuyết 
Văn nói là ngục xác. Khổ giác. Chữ ngư cận viết thành, hai con chó cắn 
nhau chữ ngôn ở giữa là tụng, hai chữ khuyển là chữ hội ý, cho nên gọi 
là thủ. Kinh nói địa ngục là âm ty u tối, ở dưới thế giới cho nên gọi là 
địa ngục. Câu-xá luận tụng nói là xuống dưới sâu rộng qua hai vạn thăm 
thẳm, lên đến bảy nại lạc ca, tám tằng đều là mười sáu. Nghĩa là đường 
ôi thi phấn phong đao ao nước sôi, mỗi chỗ ở bốn phương ấy còn có Bát 
hàm địa ngục, đều là tên đại địa ngục. 

Tác quảng tác hiệp nói là tạo rộng tạo hẹp. Hà giáp. Lễ ký nói là 
rộng thì dung gian hẹp thì tư dục. Khảo Thanh nói là hiệp ải (hẹp hòi). 
Ngọc Thiên nói là Bách ẩi không rộng lớn. Văn kinh thuộc chữ viết sai. 
Chính là học viết chữ. Hễ có thói quen hẹp hòi. Chữ lại là khinh thương. 
Thật trái với ý kinh, hoặc chữ âm viết không đúng. Thức nhiễm viết 
thành thiểm châu. Thuyết Văn viết âm, chữ âm thanh giáp. 

Bào thai nói là dĩ giao. Cổ văn chữ tượng hình. Kinh khắc trên đá 
viết tương truyền là phổ bao viết thành thì không đúng. Thuyết Văn nói 
là phụ nhân hoài nhân, nhi thận viết thành, áo của trẻ sơ sinh. Thuộc 
chữ âm bao, như trẻ con chưa thành hình ở trong bao. Khổng chú thượng 
thư là nói là bao lý. Tha lai. Thuyết Văn nói là người nữ mang thai chưa 
sanh, thuộc chữ nhục, thanh đài. 

Quỷ pháp. Viễn vị. Khảo Thanh nói là di cùng. Quyển 391 đã giải 
thích. 

Khủng bách nói là sợ hãi. Khúc hồng. Nhĩ Nhã nói là khủng cụ. 
Văn kinh chữ thường viết. Thuyết Văn nói là chánh thể thuộc chữ I, 
chữ, chữ, chữ tâm viết. Nay Lệ thư nhân thảo viết sai. Viết chữ khủng 
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dần sai mất đi chánh thể. Cổ văn viết. Ban bách. Thương Hiệt Thiên 
nói là Bách cận. Quảng nhã nói là bạc hiệp. Khảo Thanh nói là bách 
bức, ải. 

Bị tào được gặp. Bình mi. Cố Dã Vương nói là bị phòng. Tinh 
huyền nói là bị cứu. Cổ chú quốc ngữ nói là bị cụ. Thuyết Văn nói là bị 
thận. Thuộc chữ nhân, chữ dụng, chữ tuần lược thanh, hoặc viết bị. Văn 
kinh viết chữ thường viết. Tố Cao. Khảo Thanh nói là Tào phùng cũng 
là hoành câjp. Thuyết Văn nói la tao ngộ. Thuộc chữ sướt, thanh tao, 
hoặc viết cũng giống nhau, cũng viết. 

Tuần hoàn. Tịch tuân. Vận Anh nói là án hành. Khảo Thanh nói 
là thuận. Thuyết Văn nói là tuần hoàn. Nữu xích viết thành, âm thuẫn, 
than thuận. Kinh văn chữ viết ngang, thuộc chữ viết không đúng. Hoa 
quan. Trịnh chúng chú chu lễ nói là hoàn toàn. Trịnh huyền nói là hoàn 
vi. Hà hưu chú công dương truyện nói là hoàn nhiễu. Thuyết Văn nói là 
thuộc chữ, thanh hoàn. 

Bạc liệt. Bàng mạc. Tự thư nói là bất hậu. Thuyết Văn nói là 
thuộc chữ, am mạc. Lực xuyết. Quảng nhã nói là liệt thiếu. Thuyết Văn 
nói là liệt nhược, hoặc thuộc âm tâm viết đây là chữ xưa. 

Cơ suy đói ốm. Có nghi. Khảo Thanh nói là phúc trung không nói 
là bụng đói. Vận Anh nói là phạp thực. Thương Hiệt Thiên nói là cơ ủy. 
Thuyết Văn nói là cơ ngạ, thuộc chữ thực, thanh ky, hoặc chữ xưa viết. 
Lực truy viết. Khảo Thanh nói là luy là người quá ốm yếu. Thuộc chữ 
thanh luy. Chữ,, thuộc chữ phương, chữ khẩu, chữ nhục, chữ dương âm 
loạn, âm ẩn viết, lực truy. 

Công tượng. Tình dạng. Thuyết Văn nói là mộc công. Khảo Thanh 
nói là xảo nhân. Thuộc chữ là cấn phụ, chữ âm phượng, viết thành khí. 
Văn kinh viết không đúng. 

Ôi tạp nói là tạp nhạp. Ô hối viết thành, tài hợp viết thành quyển 
đã giải thích. 

Manh hạt nói là đui mù. Mạc canh. Thuyết Văn nói là mắt không 
có con ngươi gọi là manh. Hô bát. Tự thư nói là mắt không thấy vật, 
hoặc gọi là mắt không có nhãn cầu, hoặc theo chữ xưa viết. 

Lê thảm nói là đen sạm. Lực trệ viết thành, văn thông thường viết 
nói là đen loang lỗ gọi là “lê”. Khảo Thanh nói là diện thuẫn. Thất tuân 
viết thành là đen vậy, lại nói nói là đen mà có màu vàng. Quyển 430 
đã giải thích. tha cảm. Sớ từ nói là ô cảm viết thành nói là không được 
trong sáng. Thuyết Văn viết màu đen. Thanh loại nói là như màu sơn. 
quyển 435 đã giải thích. 
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Cùng tụy nói là tiểu tụy. Tình toại. Quyển 181 đã giải thích. 

Ngoan ngôn nói là ngu đần. Ngõa quan. Quảng nghĩa nói là ngoan 
độn. Quyển 181 đã giải thích. 

Khinh tiếu nói là chê trách, coi thường. Tình diệu. Khảo Thanh 
nói là trách nhượng, tiếu. Thương Hiệt Thiên nói là ha. Thuyết Văn nói 
là nhiễu, hoặc viết, thuộc chữ ngôn, thanh tiêu. 

Hiểm trở. Hương yểm. Ngọc Thiên nói là hiểm nạn. Đổ dữ chú tả 
truyện nói là hiểm ác. Cổ quỳ chú quốc ngữ nói là hiểm nguy. Phương 
ngôn nói là hiểm cao. Nhĩ Nhã nói là hiểm tà. Thuyết Văn nói là hiểm, 
chữ phụ thanh thất liên. Trang sớ. Vương Trúc trở nạn. Hàn Thi nói là 
Trở ưu còn gọi trở hiểm. Đỗ dự chú tả truyện nói là trở nghi. Thuyết 
Văn nói là thuộc chữ phụ, chữ tư lược thanh. 

Cự nghịch nói là chống cự, phản đối. Cự ngộ. Vận Anh nói là cự 
cách. Quảng nhã nói là cự hãm, âm hạn. Thuyết Văn nói là cự kháng. 
Khổ lãng. Vận Thuyên nói là cự vi. 

Oa loa nói là ốc sên và tò vò. Cổ hoa viết thành, tiểu loa. Lỗ hòa. 
Lỗ hòa. Trong kinh chữ thường viết thành không đúng với chánh thể. 
Nhĩ Nhã nói là phụ loa, âm di đũ. Quách Bộc nói là loa ngưu. Thuyết 
Văn nói là loa oa ngưu loài có thêm hình lớn khi ra biển có nhiều hình 
dạng khác nhau. 

Lan phấn. Ca đán. Phương ngôn nói là hỏa thục gọi là lan. Phu 
vân. Vận Anh nói là phấn vân hoặc viết. Văn kinh viết đây là chữ 
thường viết. 

Quán tập nói là thói quen. Quái hoán. Quyển 438 đã giải thích. 
Nhĩ Nhã nói là quán tập, nghĩa là đối với việc lâu thành thói quen gọi là 
“quán”. Thuyết Văn nói là viết. Sửu lược viết thành, thanh quán. Văn 
kinh viết đây là chữ thường viết, không đúng với chánh thể. 

Đam trước nói là đam mê. Đa cam. Quyển 311 đã giải thích. kh- 
¡nh miệt nói là xem thường. Miên miệt. Thuyết Văn nói là miệt kinh 
thương, thuộc chữ tâm, thanh miệt. Văn kinh viết tắt, mắt nhọc không 
còn tỏ muốn ngủ, không đúng với nghĩa kinh. 
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Tương trước nói là trì lược. 

Cam giá nói là mía. Chi dạ. Văn tự thích huấn nói là cam giá mỹ 
thảo, chất nước có thể nấu thành đường cát. Thuyết Văn nói là thự, 
thuộc chữ thảo, chữ giá lược thanh. 

Cù lao nói là cần cù, nhọc nhằn. Cường vu. Khảo Thanh nói là cù 
cần, cù cũng là cao, lặc đao. Cổ quỳ nói là lao nhọc. Nhĩ Nhã nói là lao 
cần. Thuyết Văn nói là lao kịch. Chữ lực người dùng sức mệt nhọc. 
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Thiệp khoáng nói là lội qua đồng trống. Thời diệp. Vận Anh nói 
là thiệp lịch. Khảo Thanh nói là Thiệp độ thủy. Xưa viết. Thuyết Văn 
nói là đồ hành lệ thủy nói là lội qua nước. Thuộc chữ bộ, chữ thủy. Khổ 
hoảng viết thành khoảng. Mao thi truyện nói là khoáng không viết sai, 
hoặc viết bộ tâm hoặc viết. Chữ khoáng mất hết ý cũng giống. 

Hiểm đạo nói là đường hiểm, hương yểm. Quốc ngữ quyển 506 
đã giải thích. 

Phóng mục nói là chăn thả. Mạc bốc. Quách Bộc chú phương ngôn 
nói là mục nghĩa là nuôi dưỡng bò, ngựa. Cố Dã Vương nói là mục là 
nuôi dưỡng tất cả không chỉ nuôi dưỡng trâu, ngựa. Thuyết Văn nói là 
người nuôi trâu ngựa. Phổ bốc viết thành phộc, chữ ngưu, chữ nay viết. 

Hoài dựng nói là mang thai. Hồ quai viết thành, dương chứng. 
Quyển 438 đã giải thích. 

Nhiễu não. Minh điểu. Thuyết Văn nói là nữ là m mê nam giới. 
Chữ xưa viết. 
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Năng trở nói là hay là m cản trở. Trang sở. Trở nạn vậy. 
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Tán lệ nói là kích lệ. Lực hạ viết thành cố gắng. 

Biện cửu. Bỉ miễn. Biện vẫn là huệ. 

Thốt sanh. Thương nốt. Chủ lễ nói là bạo cấp. Khảo Thanh nói 
là Thương man. Âm cứ cũng là cự. Chánh thể viết hoặc viết đều giống 
nhau. Văn kinh viết và không được đầy đủ. Viết cùng với binh, tốt, 
tướng tham gia cho nên gọi là tốt sanh. 

Khiến khứ. Hư cứ. Quyển 480 đã giải thích. Bi thương nói là há 
miệng hà hơi. Văn kinh nói là thuộc chữ khẩu viết đều sai. 

Táo nhiễu nói là xáo động, không yên. Tai cao viết thành, nhương 
thiếu. Quyển 460 đã giải thích. 

Kiếu dật nói là kiêu căng phóng đãng. Cư bạt. Quảng nhã nói là 
kiêu là tự cao. Ngọc Thiên nói là kiêu mạn. Văn kinh nói là chữ hữu 
viết thường viết không đúng. 

Bộc lệ nói là đầy tớ. Yểm mộc. Mao thi truyện nói là Bộc phụ. 
Khảo Thanh nói là Bộc Sử cũng là bộc đồng. Cố Dã Vương nói là người 
đánh xe. Thuyết Văn nói là người cấp sự. Thuộc chữ nhân, chữ bộc 
cũng là thanh. Bốc cổ viết thành, văn cổ viết. Lực kế. Khảo Thanh nói 
là thuộc nô lệ hèn hạ. Bộc cũng căn cứ theo lệ là tàn thần. Thuyết Văn 
nói là phụ trước. Chánh thể nói là chữ đãi âm đệ thanh nại. Văn kinh 
thuộc chữ nhập chữ viết sai cũng thường viết. 

Hiệt bất, hà sát. Quyển 440 đã giải thích. 

Quy mô. Câu duy. Cố Dã Vương nói là quy viên là thước vẽ vuông. 
Mạnh tư nói là không có quy cũ thì không được vuông tròn. Trịnh huyền 
nói là Quy chánh viên khí. Khảo Thanh nói là Quy viên chánh, cũng là 
độ. Đồ các. Thuyết Văn nói là Quy hữu. Thuộc chữ phu, thanh kiến. Kỳ 
hồ. Quyển 430 đã giải thích. 

Ca-giá-mạt-ni nói là tiếng Phạm gọi báu. Báu này không phải 
loại thạch ngọc thù thắng chỉ là tên khác của “châu”. 

Thâm áo nói là sâu xa huyền diệu. Khảo Thanh nói là sâu xa 
không sao lường được. Thuyết Văn nói là thuộc chữ thủy thanh thâm. Ô 
các. Nhĩ Nhã nói là Tây nam ngu nghĩa là áo. Thuyết Văn nói là cũng 
là . Thuộc chữ biện, chữ đại. 

Tiệm túc nói là y diệm. 

Đản súc nói là hứa lục. 

Khan lẫn nói là bổn xẻn, keo kiệt. Khẩu nhàn viết thành, ly trấn. 

Vô hà nói là không rảnh rỗi. Hà giá. Tự thư nói là Hà nhàm. 

Hiểm hận. Hình kim. Vận Anh nói là thiển hận. Kinh nói là quyển 
441 đã giải thích. 
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Y liệu nói là chữa trị. Ư cơ viết thành, lực triệu viết thành, có khi 
dùng chữ biến thể. Thuyết Văn nói là chánh thể chữ dược viết giải thích 
giống như chữ dưới. Trịnh huyễển chú chu lễ nói là dừng bệnh gọi là 
liệu. Đổ chú tả truyện là liệu trị. Xưa nay viết đúng là trị liệu. Nữ ách 
viết thành, lực triệu viết thành cũng là thanh liêu. 

Bệnh dư ; dư thứ. Vận Anh nói là hòa duyệt. Khảo Thanh nói là 
thứ an. Vận Anh nói là Thiên tử bệnh gọi là bất thư. Thượng thư nói là 
Hữu tật bất dư. Khổng gọi là bất duyệt dự. Thuyết Văn nói là thư dự. 
Thuộc chữ tâm, thanh dư ?. Văn kinh nói là hoặc là bệnh là nh cũng 
được. tập huấn nói là dụ tật sai, ích. Khổng an quốc chú luận ngữ nói là 
dũ thắng. Ngọc Thiên nói là bệnh là nh là dũ. Thuyết Văn nói là chữ 
dũ, thuộc chữ chu, cổ ngoại viết thành đây là chữ hội ý. 

Văn manh nói là muỗi và nhặng. Văn phân. Thuyết Văn nói là 
viết. Cổ văn viết chữ lỳ. Thuộc chữ hôn viết vi trách miếu húy của Thái 
Tông nên viết chữ thành chữ. Trong kinh thường viết. Thuyết Văn nói 
là nghê kết viết cũng là nhân phi trùng tử. Nhĩ Nhã âm, điển manh mẫu. 
Quách Bộc nói là giống như chữ nên viết âm ngãi nhưng lớn màu vàng 
trắng. Tạp văn nói là tiếng kêu của nó như bồ câu, nay gang đông gọi là 
văn mẫu. Theo truyền thuyết loài chim này thường nở ra muỗi con cho 
nên gọi là văn mẫu. Dị uyễn nói là gọi côn trùng hóa sanh trong nước 
là “văn tử”. Mổ canh. Thinh loại nói là côn trùng cắn người giống như 
nhặng. Dïtăng viết thành, nhưng lớn hơn, căn cứ theo nhặng thì kỳ thực 
giống như ong, nhưng khi khi lớn và nhỏ đều giống như nhặng. Thuyết 
Văn nói là côn trùng có cánh cắn người, và sống ở núi, sông, hang và 
hóa sanh trong hoa cỏ, hoặc hóa sanh trong đầu con hươu (chữ dịch là 
hươu) từ trong mũi con hươu hỉ ra. Thân hình to lớn gọi là manh, còn gọi 
là “mộc manh”, còn gọi là con gián, không phải manh, con nhặng, thân 
hình nhỏ văn vệnh gọi là tằm (âm ) hoa tằm giống con nhặng. 

Xà mai nói là bò cạp độc. Thời giá. Mao thi nói là duy hủy, âm 
đổi thành duy tha, gọi là long tha, là loại vật ngủ về mùa đông. Trì lập. 
Cổ văn chữ tượng hình viết. Tiểu triệt viết. Thuyết Văn nói là viết. Lệ 
triện viết vì tướng thay đổi dần. Sát ấp thạch kinh thêm chữ nên viết. 
Chữ thư nói là tha hủy độc trùng. Văn kinh biến chuyển thường viết. 
Cõi sắc. Khảo Thanh nói là bò cạp, âm hiết hoặc viết. Thuyết Văn nói 
là mại trùng độc. Thuộc chữ trùng chữ miêu là chữ tượng hình. Triệt thư 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyển 6 397 





nói là giống hình chữ hiết. 

Phi giáp không hẹp, hồ giáp viết thành đã giải thích trong quyển 
ĐI], 

Phiêu chuyển nói là bay phất phới. Thất diêu. Quách Bộc chí Nhĩ 
Nhã nói là phiêu toàn phong. Mao thì truyện nói là gió bay phất phới. 

Như phiếm ; lênh đênh, rộng. Phu yểm. Xưa nay chánh tự nói là 
phiếm sắc cũng là phổ. Thuyết Văn cũng như vậy. Thuộc chữ thủy, chữ 
phiếm, lược thanh, hoặc viết, hoặc viết đại đồng nhưng tiểu dị, cũng 
đều là nước chảy mênh mông. 

Sắc nang nói là khí cầu, túi hơi. Phụ vô. Vận Anh nói là Sắc 
phiếm. Quảng nhã nói là Sắc phiêu. Trịnh huyền chú lễ nói là ở trên gọi 
là “sắc”. Cổ quỳ chú quốc ngữ nói là Sắc khinh. Thuyết Văn nói là Sắc 
phiếm. Thuộc chữ, thanh phù. Mặc tức. Vận Anh gọi là Nang thác cũng 
là âm thác. Tập huấn nói là có đáy gọi là nang không đáy gọi là thác, 
còn gọi lớn nang, nhỏ là thác đều là đựng đầy vật. Tiểu triện nói là chữ 
thác, âm con. Nữ canh viết thành chữ y. Theo kinh nói là sắc nang là khí 
nang, cũng là muốn qua biển cả bằng sắc khí cầu này. 

Hoại bình nói là Bình hư. Phổ mai. Quyển 444 đã giải thích. am 
minh. Tập huấn nói là đồ để múc và chứa nước. Khảo Thanh nói là 
giống như lọ dài cổ (ô canh viết thành ) nhưng mộng nhỏ. 
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JH lý Tướng soái. Tinh tương. Khảo Thanh nói là tướng quân. 
Tự thư nói là quân chủ cũng là binh soái, còn lục quân cảnh gọi phu là 
“tướng” phải có sáu hàng ngũ, mới có đủ “Tam thao nhất thủ ”. Đầy đủ 
hàng gọi là “lương tướng”. Thuyết Văn nói là tướng suất. Thuộc chữ 
thủ, chữ y lược thanh. Tương loại. Vận Anh nói là tướng suất. Khảo 
Thanh nói là thống lãnh. Tập huấn nói là quân tướng, hoặc viết. Thuyết 
Văn nói là Sơn duật viết thành cũng giống. 

Ø] 5ã Noãn xác nói là vỏ trứng. Lạc quản. Thuyết Văn nói là Hễ 
con vật gì không có sữa đều sinh bằng trứng. Chữ tượng hình văn cổ 
viết. Tiểu triện viết. Triệt thư viết. Khổ giác. Tập huấn nói là vỏ trứng 
chim gọi là xác. Khảo Thanh nói là noãn không (vỏ không) âm noãn, 
khổ giác viết thành lược thanh. 
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3# 5\ Thuần thục. Thời luân. Quyển 146 đã giải thích. Thời lục. 
Khảo Thanh nói là thục thành lan. Phương ngôn văn tự tập lục nói là 
hợp thực, cũng giống chữ. Thuyết Văn nói là chữ... Âm phiêu thanh 
thục. 

§  ẵf Vi mạo. Mạc bao. Quyển 446 đã giải thích. 

ZÈ 5| Khiên dẫn nói là lôi kéo. Liên lụy. Khải hiển. Khảo Thanh 
nói là khiên liên. Quảng nhã nói là khiên vãng. Thuyết Văn nói là kh- 
lên dẫn, thuộc chữ ngưu, chữ miên âm huyền thanh huyền. Đỗ dự chú 
tả truyện nói là dẫn đạo. Cổ quỳ chú quốc ngữ nói là dẫn thân. Nhĩ Nhã 
nói là dẫn trần. Thuyết Văn nói là dẫn khai cung. Thuộc chữ cung, âm 
hán, thanh duệ. Văn cổ chữ thủ, chữ cung viết. 
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Có cánh hữu xí. Thi chí. Thuyết Văn nói là điếu dực hoặc chữ xưa 
viết. Nay trong kinh thường viết cũng được. 

#& Ïấ# Do dự nói là không quyết định. Dự độ. Lễ ký nói là bói vu 
do đó quyết giải được Thiển nghi và ổn định không còn do dự. Tự thư 
nói là người do dự không dứt khoát quyết định, giải thích như quyển 
KD 
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Rj£*“‡S3ll Phiến trỉ bán trạch ca là tiếng Phạm. Trung Hoa dịch 
là nói là Huỳnh môn. Sắc ca viết thành, như âm trạch, cư khứ. Người 
huỳnh môn là nam căn không đủ. Giả sử có đủ cũng không thể sanh 
con. Loại này có năm như âm nghĩa quyển ba đã giải thích. 

#i Ti Điên gian nói là bệnh động kinh. Đinh kiên. Quảng nhã nói 
là điên cuồng. Mao thi giải thích nói là bệnh điên. Thinh loại nói là 
bệnh phong điên, hoặc viết cũng viết. Cũng như chữ. Tập huấn nói là 
Tiểu nhi điên. Thuyết Văn nói là bệnh phong. Nữ Ách viết thành, thanh 
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gian, hoặc viết cũng được. 

'i# 32 Cơ sắt nói là con rận. Cư nghi. Thuyết Văn nói là sắt tử. Vận 
Anh nói là trứng rận, tức đoản. Sở sắt. Tự yếu nói là là con vật trong áo 
cắn người. Thuyết Văn nói là chữ rận, chữ hoàn, âm tín, âm côn. Nay 
văn kinh truyền nhau nửa chữ phong viết không đúng. 

MR Bất tuẫn nói là không theo. Tuân nhuận. Tập huấn nói là 
thân theo vật gọi là tuẫn. Khảo Thanh nói là tuẫn viễn. Văn nói là tuẫn 
tật, chữ nhân,thanh tuẫn, hoặc viết. 

lfrE Thị hổ nói là nương tựa. Thời chủ. Khảo Thanh nói là thị 
nương. Tập huấn nói là thị phụ, cũng là thừa phụ ỷ bằng. Thuyết Văn 
nói là thị lại. Chữ tâm thanh tự. hồ cô viết thành chữ. Thuyết Văn nói là 
hổ thị. Chữ tâm, thanh tâm. Hô cô viết thành lược thanh. 
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ISR Ha gián nói là can ngăn quở trách. Ca nhạn. Trịnh huyền 
chú chu lễ nói là gián chánh cũng là người dùng chánh đạo. Thượng thư 
nói là hậu, gián thì Thách Bách Hổ Thông nói là gián là gian, là m đổi 
mới giữa phải trái, người thực hiện phải nhớ Ngũ thường. Thế nên gián 
có năm nói là phúng gián, tùng gián, gián chỉ, gián nhượng, gián đẳng. 
Thuyết Văn nói là cũng gián chánh. Chữ ngôn âm gián, thanh gian. 

Bị đai. Đương nại. Quyển 449 đã giải thích. 

3IjJÏ Sát-na nói là tiếng Phạm gọi là giờ. Câu-xá luận nói là một 
trăm hai mươi lăm sát-na là hằng sát-na lượng liệp phược sáu mươi nay 
và ba mươi tu du nay, cộng lại thành một ngày, một đêm. Theo bài tụng 
này một ngày một đêm có ba mươi tu du, mỗi một tu du tính ra ba mươi 
liệp phược. Trong một liệp phược tính ra sáu mươi hằng sát-na, trong 
một hằng sát-na chia thành một trăm hai mươi sát-na, trong một gồm 
nút ngắn không bằng một sát-na. Nay theo lịch phép nước này hễ một 
ngày một đêm có mười hai giờ cộng lại chia ra thành một trăm khắc. 
Mỗi một giờ chia được tám khắc. Khoảng mạnh hay yếu phần lớn phân 
chia ra từ dần đến, trong một giờ tính ra có năm mươi bốn vạn sát-na. 
Ngoài ra một giờ chuẩn theo đây tính một giờ một đêm tổng cộng có 
sáu trăm bốn mươi tám vạn sát-na. Nếu mỗi một khắc phân chia thì 
trong một khắc ước chừng bảy vạn sát-na giờ, nếu nói thật nhanh nữa 
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thì chỉ trong nháy mắt. 
Z⁄v EH 


ZR† Trù lượng nói là tính toán. Trường lực. Trịnh huyền chú nghi 
lễ nói là trù toán. Thuyết Văn nói là trù đài thỉ. Chữ trúc thanh trù. 
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XIlFE Trắc độ nói là đo lường. Sở lực. Trịnh huyễn chú chu lễ nói 
là trắc du độ. Bất tri quảng thâm nói là trắc. Thuyết Văn nói là chữ 
thủy, thanh trắc. Đồ lạc. 

# Tiêu chú nói là tiêu hết. Tình diêu. Quyển 490 đã giải 
thích. 

fiÑfE Tiều tụy nói là tình diêu viết thành, tình toại. Quyển 451 đã 


giải thích. 
%Z#§ Mâu toán. Mạc hầu viết thành, thương loạn. Quyển 451 đã 
giải thích. 


Lại đọa nói là lười biếng, lặt đoán viết thành, đồ ngọa. Khảo 
Thanh nói là bất cần, không siêng năng. Thuyết Văn nói là bất kính. 
Chữ tâm, thanh tùy. 

3š#ft Bát vô nói là bát không có. Bổ mạt. Quảng nhã nói là bát 
trừ. Trịnh huyền nói là bát phất. Thuyết Văn nói là chữ thủ, âm thủ, 
thanh phát. 
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tạ Đôi phụ nói là đồi nhỏ, gò. Đô lôi. Vương dật chú sở trừ nói 
là đôi cao. Khảo Thanh nói là dáng đất cao còn gọi đôi tụ. Tập huấn nói 
là khâu phụ cao trạng. Thuyết Văn viết nói là bá bá khôi, ngu đôi viết 
thành, kinh cũng là chữ phụ, chữ chuy, lược thanh. Văn kinh viết đây là 
chữ thường viết, âm phụ như chữ. Nhĩ Nhã nói là cao bằng gọi là lục, 
đại lục gọi là phụ. Quảng nhã nói là gò không đá gọi là phụ. Thuyết 
Văn nói là núi không đá gọi là non. Cổ văn chữ tượng hình viết. 

3ã Câu khanh nói là hầm hố, rãnh cống. Cổ hậu. Chu lễ thông 
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nước gọi là câu. Quế châu châu tùng nói là trong ấp nước chảy thông 
hết. Thuyết Văn nói là thủy cũng là rộng bốn thước, sâu bốn thước, chữ 
thủy, thành câu, câu hậu. Khổ canh. Nhĩ Nhã nói là khanh hư. Khảo 
Thanh nói là khanh khẩm. Xưa nay chánh tự nói là khanh tiệm thanh 
hảm viết thành, hoặc viết, chữ thổ, thanh khanh. 

RÑN Chu hàng, tri du. Khảo Thanh nói là cây chất gọi là chu. 
Thuyết Văn nói là mộc căn. Chữ mộc, thanh chu. Ngũ cốt. Vận Anh nói 
là cây không cành gọi là tiếp, hoặc viết. 

11H Bình thản. Tha đán. Quảng nhã nói là Thản bình, còn gọi 
thản minh. Vương chúc chú chu dị nói là bình an không gặp nguy hiểm 
khó khăn, ô giới. Thương Hiệt Thiên nói là thắn trước. Thuyết Văn nói 
là thản an, chữ thổ, thanh đán. 

78?ZTrnì chiểu nói là đầm ao. Trực ly. Khổng an quốc chú thượng 
thư nói là nước không chảy gọi là trì. Thuyết Văn nói là trì pha, chữ 
thủy, chữ trì, lược thanh. Chi nhiễu. Tả truyện nói là chiểu cũng là trì. 
Tự thư nói là ao hồ gọi là chiểu. Thuyết Văn nói là chiểu trì, chữ thủy, 
thanh triệu, chữ chữ đao chữ khẩu. Trong kinh viết sai. 

{1M ÉÉ Ngõa lịch nói là gạch vụn. Ngũ ngõa. Thuyết Văn nói là 
ngõa thổ khí, tượng hình dùng cật cứng để che nhà, tỳ dẫn viết thành 
còn gọi là , âm bản đồ là âm mấẫu gọi là giống âm trên. Lực đích. 
Thuyết Văn nói là lịch tiểu thạch cũng là đá nhuyễn, cũng là đá vụn. 
Nay trong kinh viết “ngõa lịch” dụ cho hạng người bỏ đi như đá gạch bị 
đập nát không dùng được. 

Ít i8 Thống nhiếp nói là thâu tất cả. Tha cống. Khảo Thanh nói 
là thống lãnh cũng là tự. Xưa nay chánh tự nói là thống ký, thuộc chữ 
mịch, âm mích. Mịch là loại tơ nhuyễn, thanh thống. Thí diệp. Khảo 
Thanh nói là kiêm thống cũng là liễm. Thuyết Văn nói là dẫn trì. Chữ 
thủ, âm thủ, thanh niếp, nê thiệp. 

#4U⁄£ Nhiệt đàm nói là nhiệt triết. Khảo Thanh nói là nhiệt thủ. 
Thích danh nói là nhiệt, như lửa cháy rực. Thuyết Văn nói là nhiệt ôn. 
Chữ hỏa, âm nghệ, thanh nhiệt. Đường lam viết thành chữ. Khảo Thanh 
nói là bệnh nước trong màng ngực. Tập huấn cũng là bệnh nước trong 
màng ngực. Xưa nay chánh tự nói là nạch ách viết thành, chữ đàn lược 
thanh. 

Ñf {Â Tiên phục nói là mai phục. Tịch diệm. Nhĩ Nhã nói là tiền 
trầm. Quảng nhã nói là tiềm một. Thuyết Văn nói là thiệp thủy, chữ 
thủy, chữ tâm. Kinh nói là hai chữ thiên viết sai. Phụng phúc. Tập huấn 
nói là phục ẩn. Quảng nhã nói là phục tùng. Thuyết Văn nói là phục tứ 


402 BỘ SỰ VỰNG 6 





nghĩa là người mai phục, chữ nhân, chữ khuyển đều là chữ hội ý. 

5l ⁄JJ Cao tường nói là bay liệng. Ngã cao. Trịnh huyền giải thích 
và Mao thi nói là bay liệng ung dung. Hàn thì nói là bay liệng tự do. Nhĩ 
Nhã nói là chim bay liệng. Khảo Thanh nói là chim bay qua lại thong 
thả. Văn cổ viết. Thuyết Văn nói là cao tường hồi phi, đều là chữ vũ âm 
cao thanh dương. 

im Tiễn quát nói là đuôi mũi tên. tương tuyển. Khảo Thanh nói 
là trú danh, giống như âm tiểu, nhưng lá nhỏ có thể là m mũi tên (âm 
thủ), vì âm thỉ là tiễn. Thuyết Văn nói là tiễn thỉ. Chữ trúc thanh tiền. 
Quát. Khảo Thanh nói là tiễn khẩu, theo tiễn quát là chịu dây nỏ. Văn 
kinh nói là viết chữ mộc cũng được. Chánh thể chữ trúc chữ quát lược 
thanh. 
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—S* Nhất hạng nói là hẻm. Học giáng. Mao thi nói là Lý gian 
đạo. Sử ký nói là vĩnh hạng là đường nhỏ trong cung. Thuyết Văn nói 
là đường nhỏ trong ấp. Nghĩa là ở trong ấp cho nên hai chữ ấy viết đây 
là chữ hội ý. tự triện văn viết. Nhĩ Nhã viết. Cổ văn viết nói là đường 
quyên nói là hoang đường. Đồ tức. Tự thư nói là đường hư. Ngọc Thiên 
nói là đường đồ. Khảo Thanh nói là nói mà không là m. Thuyết Văn nói 
là đường đại ngôn. Chữ khẩu, thanh canh. Duyệt uyên. 

E l‡ Bẩm tánh. Bỉ cẩm. Khổng chú thượng thư nói là bẩm thọ. 
Thuyết Văn nói là tứ cốc, chữ hòa thanh cẩm. 

Hk?tt Muội độn nói là đần độn. Mạc bôi. Tập huấn nói là muội 
minh. Quảng nhã nói là muội ám. Hàn Khang Bách nói là mặt trời lặn 
là muội. Vận Anh nói là đen tối không sáng. Thuyết Văn nói là chữ 
nhật, chư chu, lược thanh. Đồ độn. Thiên Hiệt Thiên nói là độn ngoan. 
Theo chữ ngoan sự hiểu biết mờ ám. Vận Anh nói là binh đao không 
bén. Thuyết Văn nói là độn đao, đao ngoan độn. Chữ kim, âm đồn, 
thanh đồn. 

1Xil] Trũng gian nói là giữa đỉnh. Tri lủng. Quyển 453 đã giải 
thích. 

E£fậ Liêm kiểm, lực diệm viết thành, cự nghiệm. Quyển 513 đã 
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giải thích. 

BH Thụy tướng nói là tướng tốt. Thời ngụy. Chu lễ điển nói là 
thụy chưởng ngọc thụy. Trịnh huyền nói là thụy phù tín. Theo điển thụy 
hoặc là ấn phù bảo của ngày nay. Thương Hiệt nói là thụy ứng. Cổ Dã 
Vương nói là vua có đức cảm càn khôn cho nên trời đất hiện tin là nh. 
Đức cảm đến núi sông non nước thì trồng được cỏ thơm. Hà lễ viết nhạc 
gió là nh đến đều là điềm là nh. Thuyết Văn nói là thụy tín ngọc, chữ 
ngọc, chữ chuyên không thanh. 

ti§BiKiêu biện nói là cư yêu. Quyển 415 đã giải thích. tiếng Phạm 
La-sát-bà tên một loài quỷ. Biến lưỡi dài, tiếng hô to. Khi xưa dịch chỉ 
là La-sát. Loài quỷ này có thần thông bay đu tự do, ăn thịt máu của 
chúng sanh, nó rất lớn và hung dữ. La-sát nữ này có một quốc độ riêng 
ở biển cả châu đảo, dùng thần biến ra hình tướng ủy mị là m mê hoặc 
và dụ người lương thiện, như trong kinh Bản Hạnh đã nói. 
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BE#ã Năng thiệu nói là có khả năng tiếp nối. Thị nhiêu. Thuyết 
Văn nói là khẩn cư. Quyển 454 đã giải thích. 
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tÈE Chiến lật nói là run sợ. Chiên thiện. Cố Dã Vương nói là 
chiến cụ. Mao thi nói là chiến chiến căng căng, theo chiến chiến căng 
căng là sợ hãi. Nhĩ Nhã nói là chiến động. Quách Bộc nói là khủng 
động vu bộ, sợ hãi động bước vội. Hoặc viết. Cổ văn viết. Hạ lăng nhất. 
Tập huấn nói là chiến lật cụ. Tự thư nói là ưa thích. Khảo Thanh nói là 
cẩn kính. Chữ tâm thanh lật, âm tâm. 

}RIE Nguyên để nói là tận nguồn. Ngu viên. Lễ ký nói là đạt được 
nguồn cội trong lễ nhạc. Trịnh huyền nói là nguyên bản. Quảng nhã nói 
là gốc của vạn vật gọi là “nguyên”. Thuyết Văn nói là viết, hoặc chữ 
xưa viết. 


404 BỘ SỰ VỰNG 6 





‡ŸÍm Bạn lữ nói là bạn trăm năm. Bạn mạn. Vương đật chú sở trừ 
nói là bạn lữ. Vận Anh nói là bạn thị lữ. Thuyết Văn viết nói là Đại nhi. 
Chữ nhân, thanh bạn. Chữ bạn chữ bát chữ ngưu viết thành bạn là sai. 
Trường lưu. Lực cử. Quảng nhã nói là Lữ bạn, hoặc viết chữ lữ. Xưa nay 
chánh tự viết nói là lữ lệ. Chữ nhân, thanh lữ, hình nó giống như xương 
sống. Chữ lệ là âm lệ. 

4 Bột ác nói là hừng hừng hung dữ. Yểm một. Quyển 429 đã 
giải thích. 

§#† Lý tiễn nói là gẫm đạp. Lệ chỉ viết thành, tiền diễn. Quyển 
455 đã giải thích. 

#kHThiên mục nói là khâu chọc. Thể diêu. Vận Thuyên nói là 
Thiêu bát. Khảo Thanh nói là Thiêu quyết. Tự thư nói là âm thủ, thanh 
triệu. Trong kinh chữ mộc viết đào không đúng, hoặc chữ đao cũng viết 
cũng được. 

Nghiết tỷ. Ngư khí. Quyển 455 đã giải thích. 

Cứ giải nói là cưa xẻ. Cư ngự. Quốc ngữ nói là trong hình phạt 
dùng dao cưa. Cổ quỳ nói là dùng dao có chỗ dùng cưa để cắt, nghĩa 
là một án tử hình trong cung. Âm nghĩa là chặt chân, âm nguyệt đều 
là hình phạt. Thương Hiệt Thiên nói là Tiệt vật cứ. Thuyết Văn nói là 
thương dường, cũng là âm đường. Chữ kim, thanh cư. Khảo Thanh nói là 
thương đường là cứ. Phương ngôn nói là tên khác của chữ cứ. Giai mại. 
Khảo Thanh nói là giải thích, phán, phân. 

223 Giao thiệp. Thường nghiệp. Thương Hiệt Thiên nói là lội 
trong nước là thiệp lịch, lội qua nước gọi là thiệp. 

#F#-+ Diệm ma vương nói là tiếng Phạm minh ty quỷ vương. 
Xưa là Diêm ma vương. Văn kinh nói là kiếp. Ma người xưa dịch là 
bình đẳng. 

Xi ss Lê hắc nói là đen sạm. Lực tri. Văn thông tục viết nói là đen 
lóm đóm là lê. Khảo Thanh nói là diện tuẫn, hắc. Chữ hắc, chữ lược 
thanh. 

#ế5R Mậu ngộ nói là sai lầm. Mai cứu. Vận Anh nói là mậu ngộ. 
Vận thuyên nói là trá vọng. Quảng nhã nói là mậu khi. Ích pháp nói là 
danh dự. Thật sảng gọi là mậu. Thuyết Văn nói là cuồng là người nói 
dối. Chữ ngôn, thanh lục. Hoặc viết. Ngũ cố. Tự thư nói là quái ngộ. 
Hán thư nói là những điều sai lầm đều tha thứ. Tả thi truyện nói là người 
mắc tội đều gọi là lầm. Thuyết Văn nói là ngộ mậu, chữ ngôn, thanh 
ngộ. 

ÑXHI Dục khấu nói là khổ hậu. Quyển 456 đã giải thích. 
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Sa-môn phiên dịch kinh Tuệ Lâm soạn 
QUYỀN 7? 
(Âm kinh Đại Bát Nhã từ quyển 521 đến 562) 
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Mĩ 5 Tích vi nói là Trinh tích. Quyển 456 đã giải thích. 

Triêm bỉ tiếp liêm. Hàn hồi xả nói là nhược. Khảo Thanh nói là 
tiểu thấp. Thi ký Khổng Tử nói là Mưa ướt y phục mất hết hình dung. 
Cố Dã Vương nói là triêm lục. Văn tự tập lược viết. Thuyết Văn nói là 
triêm nhiễm, âm nhiễm, chữ vũ, thanh triêm. 

li #@ Trích số nói là đinh lịch. Khảo Thanh nói là thủy lạc, hoặc 
viết. Thuyết Văn nói là thủy biến chú. Nước chảy. Tự thư nói là thủy 
đích. Văn kinh viết. Sương câu. 

ZE tệ Bất xa. Hưu cứu. Quyển 456 đã giải thích. 

- Quyển 522-523 không có chữ giải thích. 

tt 5 Hiểm hại nói là hình diệm. Khảo Thanh nói là tâm ác. 
Thuyết Văn nói là bất bình trong lòng, còn gọi là hiểm nghi. Chữ nữ 
thanh hiểm. Hà lại. Thương Hiệt Thiên nói là hại tặc. Quảng nhã nói 
là hại hại. Khảo Thanh nói là hại phương, hoặc viết ngăn cẩn xâm hại 
phải là bình phong, tên phòng đình. Thuyết Văn nói là hại thương, chữ 
âm miên, chữ khẩu lược thanh. 

Xã 5l Tốn tạ nói là khiêm tốn, cảm tạ. Tôn thốn. Vận Anh nói là 
tốn kính. Khảo Thanh nói là tốn thanh tịnh. Tập huấn nói là thanh tịnh 
vị, trốn khỏi chỗ ra đi. Thuyết Văn nói là tốn độn. Thuộc chữ sướt, thanh 
tốn, hoặc chữ tâm viết cũng giống. Tịch dạ. Khảo Thanh nói là tạ ân, 
tai, cáo. Thuộc chữ ngôn, thanh tạ. 

ƒ, š£ Nguy thúy nói là giòn tan, dễ vỡ. Thanh tuế. Quảng nhã nói 
là thúy nhược. Cố Dã Vương nói là nguy noa, hoặc viết. Khảo Thanh 
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nói là phục phì, nhuyễn, duyễn. Thuyết Văn nói là thịt mềm dễ cắt. 
Thuộc chữ nhục, chữ tuyệt, lược thanh. Kinh chữ nguy viết thành chữ 
không đúng. 

Khối đăng nói là khoảnh đất. Khôi đôi. Nghi lễ nói là tẩm chiếm 
chấm khôi. Vận Anh nói là thổ khôi. Thuyết Văn nói là thổ thục. Thuộc 
chữ thổ, chữ quỷ, lược thanh. Ngũ khôi viết thành, hoặc viết chữ tượng 
hình, hoặc nói húc. Bức là tên khác của khôi. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 524 


Trở hoại nói là bại hoại. Tường cung. Quảng nhã nói là trở đô. 
Mao thư truyện nói là trổ cũng là hoại. Còn viết trở chỉ. Thuộc chữ thủy 
thanh thả. Hoại hội. Tập huấn nói là hội bại. Vận thuyên nói là tự phá 
gọi là hoại. Thuộc chữ thổ, chữ hoại, lược thanh. Am-một-la quả là trên 
trái cây viết bằng tiếng Phạm. Cũng gọi là Am-bà-la tức trái am-la. 

4Iÿ)3X25E Mâu-na-sa quả là tên gọi của tiếng Phạm. Trái này hình 
thù giống như dưa mùa đông, nước này không có. 

Khái quán nói là tưới. Ky ý. Vận Anh nói là nhiễu quanh. 
Thuyết Văn nói là chữ khái cũng là chữ quán. Cố Dã Vương nói là khái 
vẫn là quán chú. Thuộc chữ thủy, thanh ký. 

- Quyển 525-528 không có âm giải thích. 
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Bi Tô phiến đa nói là tên Phật phiên âm theo tiếng Phạm. 
Đời đường nói là Diệu tức tai. 

†§%š Chàng kích nói là đánh, đôm. Cố Dã Vương nói là chàng là 
kích. Quảng nhã nói là chàng thích thê. Thuyết Văn nói là chàng chú. 
Chữ âm thủ thanh đồng. 

ME Ha trách nói là quở mắng. Hổ kha. Khảo Thanh nói là Ha 
niết, âm hủy nộ. Tập huấn nói là ba trách, Vận Anh nói là Sất nộ. Kinh 
viết cũng được. Trang cách. Thuyết Văn nói là trách tâm. Thuộc chữ, 
chữ thúc, âm thích, lược thanh. Thuyết Văn nói là chữ cổ viết. 
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ii Tàm quý nói là hổ thẹn. Tàng hàm. Quy úy. Hai chữ này giải 
thích hỗ tương nhau. 

}“ Đam trước nói là đam mê. Đô cam. Vận Anh nói là đam hảo. 
Khảo Thanh nói là đam ngoan, trước. Thuộc chữ thân, chữ đam, lược 
thanh. 

tẦ|§ Ba tiêu nói là chuối. Bổ ba viết thành, tức tiêu. Tên một loại 
thảo thọ đã có từ lâu, xuất xứ tại giao chỉ, chữ chỉ. loài cổ này có thể 
ăn được, là như chiếu có thể là m vải. Quyển 530-532 nói về ba mươi 
hai tướng của bậc đại nhân. Quyển 401 của quyển thứ nhất và 479 đã 
giải thích. 

- Quyển 531-535 không có chữ giải thích. 
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Jã Liệp giả nói là người đi săn. Lực diệp. Cổ quỳ chú quốc ngữ 
nói là Liệp thủ. Nhĩ Nhã nói là liệp ngược. Quách Bộc nói là lăng liệp 
bạo ngược. Theo chữ điển, âm điền thủ là liệp. Chữ khuyển, thanh liệp. 
Âm là âm điền liệp. 

Ell#ï Kịch khổ nói là đau nặng. Ký nghịch. Thương Hiệt Thiên nói 
là kịch bệnh đốc. Tập huấn nói là bệnh trầm trọng sắp từ giã. Phương 
ngôn nói là bệnh giảm ít gọi là “kịch”. Xưa nay viết đúng nói là chư đao 
thanh cứ. Văn kinh thường viết, không đúng với chánh thể, chữ âm cư. 

WẾff Lại nọa nói là lười biếng. Lặt cán. Khảo Thanh nói là bất 
cần. Thuyết Văn nói là giải đãi. Thuộc chữ tâm, thanh lại, hoặc chữ 
viết. Có thuyết nằm ăn gọi là “lại”. Đồ ngọa. Quảng nhã nói là nọa lại. 
Thuyết Văn nói là nọa bát kỉnh. Thuộc chữ tâm, thanh nọc. Vận Anh 
nói là đọa giải, hoặc viết đọa ngộ, hoặc viết đây là chữ xưa. 

t5 Vô dực nói là không cánh. Dương thức. Khổng chú thượng 
thư nói là dực phủ. Thuyết Văn nói là dực xi. Thuộc chữ vũ, thanh dị. 

#5 Tư lương nói là tiền của, lương thực. Lực cường. Tập huấn 
nói là lương trữ thực. Thuyết Văn nói là lương cốc. Thuộc chữ mễ, 
thanh lượng. Văn kinh nói là tư lương Bồ-đề. Bồ-để là Vô thượng đạo 
tư lương, là lục độ vạn hạnh. 
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RE Thiệm bộ châu. Thương diệm viết thành, Nam châu, xưa 
dịch là Diệm sắc để không đúng. 
l#.MI Thắng thân châu là Đông châu. 

“fỆ)JM\ Ngưu hóa châu là Tây châu. 

{RFRR)W Câu lô châu là Bắc châu. 

EZ6ZRHš Tỳ-nại-da nói là tiếng Phạm là tạng giới, luật cũng gọi 
là Tạng điều phục. Chữ hưởng. Hư lưỡng viết thành hưởng, chiền van 
trong hang rỗng. Dương diễm nói là khi nóng từ xa mong có khí dương 
trên nhà và đất, giống như lửa cháy nhưng không phải lửa cháy, cho nên 
gọi là “đương diệm” như huyễn như hóa. 

Is‡f#J#| Tầm hương thành nói là khi xưa tiếng Phạm là thành Càn- 
thát-bà. Quyển thứ nhất đã giải thích. 

1#4lfi Đàm-phạ nói là lo buồn. Đường lãm. Phổ bá. Hoài Nam Tử 
nói là đảm mãn cũng là phạ tỉnh. Quế uyển châu trụ nói là đảm phạ là 
tâm chí đầy đủ. Tự thư nói là vô hý luận. Vận Anh nói là an tỉnh. Văn 
kinh viết nói là ngôn bạc, hoặc viết nói là đạm bạc hoàn toàn không 
đúng. Xưa nay viết đúng chữ đảm, thuộc chữ tâm thanh đảm. Chữ pa 
cũng là chữ tâm, thanh bạch. 

- Quyển 538 không có chữ giải thích. 
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Ilãn Vấn cật nói là gạn hỏi. Khinh dật. Trịnh huyền chú lễ ký nói 
là cật tức là hạch tội. Quảng nhã nói là hội trách. Thuyết Văn nói là cật 
vấn. Thuôc chữ ngôn, thanh kiết. 

8M: Thù đáp nói là báo thù. Thời lưu. Mao thi truyện nói là thù 
báo. Trịnh huyền nói là thù hậu. Thuyết Văn nói là thù khuyến. Thuộc 
chữ dậu, thanh châu. Dương nạp. Vận Anh nói là đáp đối. Khảo Thanh 
nói là đáp nhiên. Xưa nay chữ chân phương viết nói là chữ. Thuộc chữ 
thảo, thanh lập. Chánh thể viết. Chữ hợp, thiên nguyệt viết thành đây 
là chữ xưa. Nay thường viết mất đi bản thể. 

Xötet Trệ ngại nói là ứ đọng cản ngăn. Trực lệ. Vương dật chú sở 
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từ nói là trệ lưu. Cổ quỳ chú quốc ngữ nói là trệ cứu. Thuyết Văn nói là 
trệ ngại. Thuộc chữ thủy, thanh đai. Ngã cái. Quảng nhã nói là ngại cự. 
Thuyết Văn nói là ngại chỉ. Thuộc chữ thạch, thanh nghĩ. 

VHẩẪ] Tứ cù nói là ngã tư đường. Cụ vu viết thành nói là thông 
một đường gọi là lộ, bốn đường đều thông gọi là cù. Quách Bộc nói là 
giao thông nhau bốn đường. Thuyết Văn cũng giống như vậy, chữ hành 
thanh cù. 

f§?E Yểm nên nói là ẩn giấu, hoặc viết cũng giống chữ yểm. Tập 
huấn nói là yểm tàng. Vận Anh nói là yểm phú. Thuyết Văn nói là yểm 
liễm, chữ âm thủ, thanh yểm cũng viết. 

21; Tốt-đổ-ba là tiếng Phạm. Theo Trung Hoa tức là xá-lợi và 
linh cốt của Đức Phật. xưa gọi là Sắc đồ. 

)#ïÿ#‡ Tiễn diệt nói là mất hết. Điển hiện. Khổng an quốc ngữ nói 
là điển tuyệt. Nhĩ Nhã nói là điển tận. Thuyết Văn cũng như vậy, thuộc 
chữ ngạt, tham sam. miên kết. Khảo Thanh nói là diệt vong. Vận Anh 
nói là diệt một. Tập huấn nói là diệt tuyệt. Vận Anh nói là diệt tiêu. 
Thuyết Văn nói là diệt tân. Thuộc chữ thủy, chữ mậu, chữ hỏa mậu là 
hỏa nằm trong mậu có tướng tức là nước diệt lửa, cho nên thuộc chữ 
thủy chữ mậu hoặc viết cũng được. 

Sỉ: Mạc-kỳ là tiếng Phạm tức là tên của một loại thuốc giải độc. 
Loại thuốc này phần lớn đều xuất phát từ núi Đại sơn, có thể giải hết tất 
cả loại độc, nước này không có. 

2t Thích đạm nói là bò cạp cắn. Thơ chích viết thành và ha cáp 
hai thanh nay đều được. Thuyết Văn nói là loài côn trùng có chất độc 
lan khắp nên gọi là bò cạp, cũng viết. Thuộc chữ trùng thanh xá. Đạm 
cảm. Khảo Thanh nói là khiết. Nhĩ Nhã nói là Đạm thôn. Xưa nay chân 
phương nói là đạm thực. Thuộc chữ khẩu thanh cảm. Thuyết Văn nói là 
đạm tiêu. Hoặc viết đều được. 
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SS)H Cổ đạo nói là làm mê hoặc. Công ngũ. Tự thư nói là mục cổ 
thần cũng là âm cô. Xuân thu truyện nói là mãnh trùng là nơi tối tăm 
mê mờ. Sanh dị nói là mất đi tài năng. Vương Bách Chi nói là mê du sự, 
còn có âm là dã, cũng gọi là , đều thuộc loại hiểm chú. 
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JBƒÚ Vng lương nói là một giống yêu quái. Vong phương viết 

thành, lực hưởng. Khảo Thanh nói là võng lưỡng là một loại thần dưới 
nước, cũng là tà quỷ. Hoài Nam Tử nói là hình thù quỷ giống như trẻ ba 
tuổi đồ hỏm, mắt đỏ, móng đỏ, lỗ tai dài tóc đẹp. Quốc ngữ nói là loài 
yêu quái dưới nước, hoặc viết đều thông dụng. 
Ÿlf£ˆ Hương nang nói là túi đựng hương. Nãi đường. Khảo Thanh 
nói là túi hương miệng bị lệch. Theo “hương mang” tức là vật đốt hương 
cũng dùng sắt, đồng, vàng, bạc, linh, long là m thành hình tròn, bên 
trong có túi hương cơ quan khéo léo, mặc dù bên ngoài hình dọc, ngang 
tròn tùy theo uyển chuyển. Nhưng bên trong luôn bằng để cho không bị 
ngã, đó là đồ dùng của phái quý của hoàng hậu, cung phi. 

BRHT Thạnh trữ nói là dự trữ, chứa đựng. Âm thành là chữ thanh 
bằng. Trương lữ. Khảo Thanh nói là tích tài. Thuyết Văn nói là trữ tích. 
Thuộc chữ bối, thanh đình, hoặc viết là vật chứa được một mét. 

EM Bảo hàm hộp chứa của báu. Hà nham viết thành chữ. Văn 

xưa viết. Khảo Thanh nói là mộc hiệp. Thuyết Văn viết là hàm hiệp. 
Mục uyển châu trụ nói là thạnh. Kinh thị nói là thanh là vật đựng trân 
báu. Văn kinh viết nói là hàm cũng thông dụng. 
;ìW Kiệt thành nói là chí thành. cự triệt. Tập huấn nói là kiệt 
thủy tận. Nhĩ Nhã nói là kiệt tận. Khổng an quốc chú luận ngữ nói 
là dốc lòng trung tiết không đoái hoài đến thân này. Thuyết Văn nói 
là chữ thanh yết. Chữ thành. Nhĩ Nhã nói là thành tín. Bát-nhã nói là 
thành kính cũng là thành thật. 

7475 Yếu một nói là chết yếu. Kiểu yểu. Khảo Thanh nói là chết 
nhỏ tuổi gọi là yếu. Đỗ dự chú tả truyện. Đoản triết nói là gọi là yếu. 
Xưa nay chữ chân phương thanh yếu. Mộ cốt. Khổng an quốc chú thượng 
thư nói là một tử. Trịnh huyền chú lễ ký nói là một điển. Mao thi truyện 
nói là một tận. Thuyết Văn nói là chữ thành. 

sEãii Khiển phạt. Xí kiến. Quảng nhã nói là khiển trách. Thương 
Hiệt Thiên nói là khiển ha. Mục uyển chu tung nói là khiển trích vấn. 
Thuộc chữ ngôn, thanh khiển. Phiển cách. Thượng thư nói là hình phạt 
bội mực lên mặt là thuộc một ngàn, năm trăm thuộc hình phạt chặt 
chân. Khảo Thanh nói là thêm tội cho người là phạt Thuyết Văn nói là 
tiểu tội. Thuộc chữ đạo, chữ ly, âm lợi, chữ, chữ, chữ ngôn, chánh kinh 
chữ tứ sai. Sát ấp thạch kinh nói là chủ thần viết sai. 

#88 Bột ác nói là bỗng nhiên giận dữ. Yểm một. Quảng nhã nói 
là bột thạnh. Ngọc Thiên nói là bột bộc thạnh. Vận Anh nói là bột khởi. 
Thuyết Văn nói là bột bài. Chữ lực, thanh bột. 























be 
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3šRÌ Phấn uy nói là ra oai. Phân vấn. Quảng nhã nói là phấn khởi, 
tiến. Chữ đại chữ chuy, là đuôi chìm, chữ điển. Tự thư nói là loài chim 
lớn ở ruộng dang cánh muốn bay gọi là phấn. 

SsñN Dũng nhuệ nói là hùng mạnh. Doanh huệ. Bát-nhã nói là 
duệ chiếm lợi. Khảo Thanh nói là chùy nói là mũi nhọn. Thuyết Văn 
nói là phong nam. Thuộc chữ kim, chữ nhuệ, lược thanh. 
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##}Ä Khuyết giám nói là thiếu kém. Khuyển duyệt.Thinh loại 
chữ nói là chữ thùy viết. Thuyết Văn nói là vật đựng bằng sành, đất 
bình bụng to miệng nhỏ. Thuyết Văn viết. Tự chánh nói là chữ viết. 
Quách Bộc chú Nhĩ Nhã nói là phữu mãnh nói là chậu sành. Thương 
Hiệt Thiên nói là khuyết khuy. Cố Dã Vương nói là khuyết vẫn là 
điếm. Thuyết Văn nói là khí pháp. Chữ phữu chữ quyết, lược thanh. 
Chữ giảm có hai âm đều là thượng thanh. Thuộc chữ thủy, chữ hàm, 
gạch một gạch, âm giải thích đã dùng, về ý nghĩa khác với âm gốc. 
Khảo Thanh nói là tổn một ít gọi là giảm. Thuyết Văn nói là giảm tổn, 
nay không được, lại âm hàm ám. Tự điển nói là tự hao thiếu, giảm. Tập 
huấn nói là cũng giảm hao. Tự thư nói là khiếm thiếu, hiện nay chấp 
nhận, sau này hàm ám viết thành cũng ổn thỏa. 

Ăn Sấu cực nói là quá gầy ốm. Sắc sầu. Nhĩ Nhã nói là sấu tích 
mượn âm văn Tự tập lược nói là cơ thịt giảm thiếu. Thuyết Văn nói là 
sấu cù. Chánhthể viết, nay viết. Nhĩ Nhã nói là cù tích. Thuyết Văn nói 
là gầy ốm ít thịt. Chữ nạch, thanh. 

2WRB Phân úc nói là mùi thơm lan tỏa ngào ngạt. Phân văn. Thuyết 
Văn nói là tường khí, hoặc viết mùi lan tỏa khắp nơi, hoặc viết phân. 
Ư lục viết. Khảo Thanh nói là hương khí úc úc nói là mùi thơm ngào 
ngạt. 

§&Ÿ?# Tiên tịnh nói là tươi sạch. Tỉnh tiễn viết thành hoặc Khảo 
Thanh nói là tiên hảo. Tự thư nói là tiên tôn. Thuyết Văn nói là tiên 
thiện, lại viết. Thuyết Văn nói là tiên trinh. 

llÑ#$ Hiến cái nói là phướn lọng che. Hương yến. Thích danh nói 
là phướn và màn trên xe che lại chống nắng nóng. Thinh loại nói là lọng 
trên xe. Ngọc Thiên nói là vải căng trên xe gọi là hiến. Thuyết Văn nói 
là khuyết. 
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lễ ?£ Phiên đạc nói là cờ phước, chuông lắc. Phương phiên. Thuyết 
Văn nói là tên của tất cả cờ xí, nay là cờ nghi vệ và cờ xí, ở giữa năm 
mầu treo trên đầu cờ, nên có tên là phan kỳ. Đường lạc. Thuyết Văn nói 
là đại linh, chữ kim, thanh dịch. Quân pháp năm người gọi là một ngũ, 
một ngũ là một lưỡng, hai ty mã cầm chuông và linh vàng. 

HỆ ïJ Thũng pháo nói là mụn nước sừng phù. Chúc dũng. Khảo 
Thanh nói là thũng bệnh. Thuyết Văn nói là thũng ung. Thuộc chữ nhục 
thanh trọng. Bạch nhi. Quế uyển châu trụ nói là khí hậu nóng trên mặt 
người nổi mụn gọi là pháo. Thuyết Văn nói là khí hậu có gió mặt nổi 
mụn. Chữ nạch, thanh bao, hoặc chữ diện viết đều giống nhau, còn gọi 
trên mặt có mụn nhỏ. 

‡ủ 3El Khô hạc nói là khô hết nước. Khang cô viết. Cổ quỳ chú 
quốc ngữ nói là khô cảo. Thuyết Văn nói là mộc cảo cảo, mộc khô (cây 
tàn úa cây khô), chữ mộc, thanh cổ. Hà đạc. Cổ quỳ chú quốc ngữ nói 
là cá cá kiệt. Quảng nhã nói là cá tận. Thuyết Văn nói là cá kiệt. Theo 
chữ tức là nước khô hết. Chữ thủy thanh cá. 

4 ® Y lý nói là áo lót. Qua hỏa. Khảo Thanh nói là lý bao. 

TäPS Tương khiếp nói là rương tre. Tước tương. tự lâm nói là 
tương trúc khí (vật bằng tre). Vận Anh nói là là rương đựng sách đựng 
vở. Khảo Thanh nói là khiếp. Theo nghĩa cạn là tương, nghĩa sâu gọi 
là khiếp. khiêm hiệp. Khảo Thanh nói là hiệp giam, âm. Tự thư nói là 
tương. Thuyết Văn nói là hiệp tứ. Thanh hiệp, chữ viết đều được. 

R7 Bạt kế nói là cứu giúp. Biện bát. Khảo Thanh nói là bạt trục, 
cứu. Mục uyển châu trụ nói là dẫn xuất (dẫn ra). Thuyết Văn nói là bạt 
trạc. Chữ thủ, thanh. Tinh duệ. Khổng chú thượng thư nói là tế độ. Đỏ 
chú tả truyện nói là tế ích. Chữ thủy, thanh tế. 

3KiŠ Mê mậu nói là sai lầm. Mi hữu viết. Trịnh huyền nói là mậu 
ngộ. Quảng nhã nói là mậu khi. Phương ngôn nói là mậu trá. Ích pháp 
nói là danh dự trái với sự thật gọi là “mậu”. Lưu hy nói là mậu saI. 
Thuyết Văn nói là mậu, thuộc chữ ngôn thanh lục. Văn kinh nói là viết 
thường viết, không đúng với chánh thể. 

$2) Hiệp liệt nói là hẹp nhỏ nói là hàm giáo. Lễ ký nói là rộng 
thì dung chứa gian tà, hẹp thì tư dục. Thuyết Văn nói là hiệp ải. Ngọc 
Thiên nói là hẹp không được rộng lớn. Văn kinh nói là chữ viết, hoặc 
thuộc chữ chữ viết đều không đúng. Thuyết Văn nói là chánh thể nói 
là chữ, thanh hiệp cũng là ngoài biên ải bị quấy rầy. Lực xuyết viết. 
Quảng nhã nói là sức yếu kém. Thuyết Văn nói là liệt nhược đây là chữ 
hội ý, hoặc thuộc chữ viết, thời chữ cổ thông dùng. 
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3S;21⁄E Bỉnh pháp bát nói là nắm được tám phép. Bỉ mãnh. Khảo 
Thanh nói là thủ chấp hòa. Tập huấn nói là bỏ hòa thúc. Vưn tự thích 
yếu nói là tay cầm một bó lúa. Chữ thủ, chữ hòa. Thuyết Văn nói là bó 
tre lại đốt gọi là bát. Xưa viết. 

ÈgBí Pháp lỏa nói là cách hàm tổ tò vò. Lỗ hòa. Nhĩ Nhã nói là 
phó lỏa đệ thâu. Quách Bộc chú nói là để thâu oa ngưu, theo chữ lỏa 
đây là nhạc khí của Sắc Bạch Thái Thường, khi thổi lên âm thanh hay 
tiếng vang đến mấy dặm, giống như nhan Thị tự. Chánh thể viết, thanh. 
Văn kinh phần nhiều thường viết. Chữ lỏa này có ba âm nói là bình, 
thượng, khứ, ngày nay không chấp nhận. 

SE Song túc nói là đủ đôi. Sóc song. Cố Dã Vương nói là song 
là hai con. Thuyết Văn nói là song là hai cành. Phương ngôn nói là hai 
con chim bay gọi là “song quần”. Thư tự yếu nói là chữ thuộc chữ chuy 
là đuôi chim. Chữ chữ thủ, tay cầm hai con chim gọi là song. Kinh văn 
nói là chữ viết thành không đúng. 
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Hử Ä Địa ngục. Ngu cục. Ngọc Thiên nói là nơi trói người trong 
tù đều gọi là ngục. Trịnh chú chu lễ nói là tranh tài gọi là tụng, tranh 
tội gọi là ngục. Thuyết Văn nói là ngục xác. Chữ, âm ngôn. Chữ nói là 
hai con chó cắn nhau. Chữ nói là kiện tụng. Địa ngục nói là là nơi âm 
ty đen tối. 

+ 5 Hôn ế nói là tối tăm. Hô côn. Khổng an quốc chú thượng thư 
nói là hôn ám. Khảo Thanh nói là hôn loạn. Thuyết Văn nói là hôn đán 
minh. Chữ nhật chữ thị. Tự thư nói là chữ ở dưới chữ thành nhật hôn. 
Anh kế. Vận Anh nói là ế tế. Quảng nhã nói là ế chướng. Thuyết Văn 
nói là hoa cái. Chữ vũ, nhế. 

ỳ lệ Thiệp ám nói là đi vào nơi tối tăm. Vận Anh nói là thiệp 
lịch. Khảo Thanh nói là thiệp độ thủy. Thuyết Văn nói là đồ hành thủ y. 
Thuộc chữ thủy chữ bộ đây là chữ hội ý. Ô cam. Cổ quỳ chú quốc ngữ 
nói là mặt trời không có ánh sáng là nhật ám. 
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& 3Š 2# Tát-bà-nhã nói là sai với tiếng Phạm. Đúng với tiếng 
Phạm nói là Tát kiết nhương nhị hợp. Đường ngôn nói là Nhất thiết trí, 
trí tức là tên khác của Bát-nhã Ba-la-mật. 

#$ ‡lí Khinh tiêu nói là coi thường trách mắng. Tình diệu. Khảo 
Thanh nói là trách nhường, tiểu. Thương Hiệt Thiên nói là ha. Thuyết 
Văn nói là nhiễu, hoặc viết. Thuộc chữ ngôn, chữ tiêu. 

]E šJi Cự nghịch nói là chống cự. Cự ngộ. Vận Anh nói là cự 
cách. Quảng nhã nói là cự hãn, âm hạn. Thuyết Văn nói là kháng. Vận 
thuyên nói là cự vI. 

4 35 Tha nịch nói là chết đuối. Ninh đích. Tự thư nói là một thủy, 
không còn sắc khí gọi là “nịch”. Khảo Thanh nói là trầm, hoặc viết ưu. 
Thuyết Văn viết. 

ý ấf Hình mạo. Nai pháo viết thành đây là lối chữ trứu ngày xưa. 
Thuyết Văn viết dung nghi. Thuộc chữ nhân voi trắng mặt người. Tự 
thư nói là mạo hình. Hoặc chữ hiệt viết. là đầu, chữ bao, lương thanh. 
Hiệt là âm hiệt. 

Khô tụy nói là tiểu tụy. Khổ hồ. Cổ quỳ chú quốc ngữ nói là khô 
cảo. Khảo Thanh nói là mộc càn tử. Thuyết Văn nói là mộc cảo. Chánh 
thể viết xương thịt đều khô. Tình toại. Thuyết Văn nói là tiểu tụy. Vận 
Anh nói là tiểu tụy xấu ác, hoặc viết. Xưa nay chánh tự nói là chữ hiệt 
chữ tốt. 
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E88 Ám độn nói là ngu đân. Đồ hận. Thương Hiệt Thiên nói là 
độn ngoan. Theo ám độn là sự hiểu biết đen tốt không được tỏ. Thuyết 
Văn nói là độn đao, đao ngoan độn. Thuộc chữ kim thanh độn. âm 
độn. 

†š! Khiếp ủy sợ hãi. Khương kiếp viết thành, hoặc viết. Thuyết 
Văn nói là Đa úy lễ ký nói là dũng là khổ khiếp. Khiếp là úy liệt. Uy 
vi viết thành úy. Khảo Thanh nói là tâm đã phục. Nhĩ Nhã nói là úy cụ 
cũng là úy kính. Luận ngữ nói nói là có bao điều phải sợ nói là úy thiên 
mệnh, úy đại nhân, úy Thánh nhân. Trịnh chú lễ ký nói là phụ gọi là 
úy. Tự thư nói là úy nạn. Thuyết Văn nói là úy ác. Chữ là nanh vuốt của 
cọp đáng sợ. Thuộc chữ nhân âm quỷ. 

f 2? Hoài dựng nói là mang thai. Hoành quai. Khổng chú luận 
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ngữ nói là hoài an còn gọi là hoài quy. Trịnh chú lễ ký nói là là hoài lai. 
Cổ văn chánh thể chữ nữ viết. Dĩ chứng viết thành dựng. Trịnh huyền lễ 
ký nói là :, âm nhân, mang thai gọi là dựng. Quảng nhã nói là dựng hoài 
thân. Thuyết Văn nói là hoài tử. Chữ nãi, thanh tử, âm thân. 
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Z4 :š Khiếm khứ nói là khâu khứ. Bi thương nói là Há miệng rộng 
hơi ra hết. Văn kinh chữ viết, không đúng chính là thanh thùy. 

I§ % Xuy tiếu nói là cười chê. Xích chi. Hàn thi nói là ý chí hòa 
duyệt. Khảo Thanh nói là xuy tiếu. Tự thư nói là xuy hý tiếu. Thuyết 
Văn viết lại viết hý tiếu. Chữ khiếm thanh, âm. Táo nhiễu nói là xao 
động. Tảo đáo viết thành, Cổ quỳ chú quốc ngữ nói là táo cũng là 
nhiễu. Trịnh chú lễ ký nói là không được an tỉnh. Cố Dã Vương nói 
là táo động. Tự thư nói là nóng tính. Thuyết Văn nói là thuộc chữ túc, 
thanh cảo, âm táo. Nhi thiếu. Khảo Thanh nói là nhiễu loạn. Thuyết 
Văn nói là nhiễu phiền. Chữ âm thủ thanh nhiễu. Trong kinh viết viết 
không đúng. 

JJIHIISERE Ca-giá-mạt-ni nói là phiên âm tiếng Phạm tên một loại 
báu. Loại thạch báu này không phải loại báu thù thắng. Nước này không 
có, cũng như loại ngọc thạch. 

XšmB Bằng lữ nói là bạn trăm năm. Am hoằng. Thái công lục thao 
nói là bằng của hữu gọi là bằng, hữu của bằng gọi là đảng. Khảo Thanh 
nói là đồng sư môn. Tự thư nói là bằng loại. Người xưa gọi là số pháp. 
Người xưa dùng hàng hóa quý đem trao đổi, năm quý là một “bằng”. 
Ở đây cũng tạm mượn chữ phụng xưa. Mượn chữ phụng gọi là bằng. 
Phụng bay thì bầy chim hàng vạn con, cho nên mượn chữ phụng xưa 
viết thành chữ “bằng đảng”. Thuyết Văn viết, thuộc chữ nhân, thanh 
bằng. Lực cử. Thương Hiệt Thiên nói là lữ lệ. Quảng nhã, Ngọc thiên 
nói là lữ bạn. Xưa nay chánh tự viết nói là chữ nhân, thanh lữ, âm lệ. 

#§Z Thâm áo nói là sâu xa nhiệm mầu. Ô cáo viết thành, ư lục 
viết thành hai chữ giải thích đều giống. Quảng nhã nói là áo tạng. 
Phương ngôn nói là chỗ sâu kín trong nhà. Thuyết Văn nói là cứu, ở 
phía Tây, Nam ngung của nhà. Thuộc chữ viết, âm. Ở dưới âm cung Ở 
trên xưa là chữ lục, âm miên, chữ mễ viết thành không đúng. 
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J#i{jRÄ. Hiểm hận nói là Hiếp thiểm. Vận Anh nói là hiểm nghi 
vương chúc chú dị nói là tâm không được bình an. Khảo Thanh nói là 
tâm ố. Thuyết Văn nói là chữ tâm, thanh hiểm. Kinh thuộc chữ nữ viết, 
cũng giống như âm ố. 

fšJ## Không khuyết. Khổ công viết thành, khuynh duyệt. Ngọc 
Thiên viết nói là khuyết điểm. Mao thi nói là nai kêu và tiếng hòa với 
nhạc tiếng nghe văng vắng. Thuyết Văn nói là khí phá. Thương Hiệt 
Thiên nói là khuyết khuy. Chữ phữu thanh quyết, hoặc viết chữ thùy 
viết dùng như là âm điểm. Phữu, âm quyết. 

R5 Trừ du nói là trừ hết bệnh. dĩ chủ. Tập huấn nói là du tậc sai 
nói là trừ là nh bệnh, thắng ích. Thuộc chữ tâm thanh du. Chữ du thuộc 
chữ chu. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 548 


14t. Đoan cung nói là chấp tay. Đỗ quan. Khảo Thanh nói là 
đoan chánh. Chu lễ nói là y phục chỉnh tể có huyền đoan, tố đoan. 
Trịnh chúng nói là đoan bỏn. Phương ngôn nói là đoan tự. Thuyết Văn 
nói là đoan trực. Thuộc chữ lập thanh đoan. Khương ủng. Đỗ dự chú tả 
truyện nói là chấp tay là cung. Lễ ký nói là chấp tay thẳng ngay ngắn. 
Thượng thư nói là cong xuống chí thành. Mao thi truyện nói là cung 
pháp. Thuyết Văn nói là liễm thủ, thuộc chữ thanh cộng. 

SfjD Thiện ách nói là ư cách. Khảo công ký nói là người xe là m 
đường xe sáu thước. Trịnh chúng nói là Ách xe ngay áp vào cổ trâu để 
kéo ách xe. Thuyết Văn nói là viên tiền. Thuộc chữ xa chữ ách nói là 
âm ách. Văn kinh viết đây là lối chữ thường viết. 

Ø]& Noãn xác nói là vỏ trứng. Lang quản. Thuyết Văn nói là 
phàm loài động vật nào không có sữa thì sanh bằng trứng, người đi sanh 
bằng thai. Có người hỏi nói là “Cá há là loài vật bay, sao lại sanh bằng 
trứng”. Đáp nói là “Chim ở trên mây, cá ở dưới nước cũng là một loại”. 
Văn cổ viết. Triện thư thuộc chữ tượng hình viết. Khổ nhục. Tập huấn 
nói là vỏ trứng chim gọi là xác. Khảo Thanh nói là noãn không bì. Chữ 
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noãn thanh xác. 

HuöNj Địch đổi. Đồ lịch. Đỗ dự chú tả truyện nói là địch đối còn 
gọi là địch đương. Nhĩ Nhã nói là địch thất. Thuyết Văn nói là địch cứu. 
Thuộc chữ phộc, chữ trích lược thanh. Đương nội. Khảo Thanh nói là 
đối đáp, thất. Thuyết Văn nói là biện đối vô phương. Sô học. Chữ khẩu, 
chữ thốn. Văn kinh nói là chữ âm thảo, chữ chí viết thành là sai. 

£{# Hề kính nói là đường đi. Hình câu. Đỗ dự chú tả truyện nói 
là hể kính. Trịnh huyền chú lễ ký nói là hễể kính là đường của cầm thú. 
Thuộc chữ túc, thanh hề cũng viết. Kinh định. Chu di lương nói là kính 
lộ. Cố Dã Vương nói là kính tiểu lộ. Quảng nhã nói là kính là đường tà. 
Thuộc chữ sách thành hành. Theo kinh âm sách âm hành. 

7{£ t tác nói là bỗng nhiên. Huân luật. Tiết công chú tây kinh 
phú nói là húc hốt. Thiên Hiệt Thiên nói là húc hiến, khởi. Thuyết Văn 
nói là hữu sở xuy khởi. Thuộc chữ khiếm thanh nhị. 
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278 Nhu nhuyễn nói là mềm mại, dịu dàng. Nhi chuyển. Trịnh 
chúng chu lễ nói là nhi hậu chỉ vi hì. Thuyết Văn nói là hơi mồng, 
nhuyễn nhược. Thuộc chữ đại thanh nhi, hoặc viết cũng được. 

3X Mê mậu nói là sai lầm. Mi thạch. Trịnh huyền chú lễ ký nói 
là mậu ngộ. Phương ngôn nói là mậu trá. Quảng nhã nói là mậu khí. 
Ích pháp nói là danh dự. Thật quai nói là mậu. Lưu hý nói là mậu sai. 
Thuyết Văn nói là mậu. Thuộc chữ ngôn, thanh lục. Văn kinh nói là 
thuộc chữ viết không đúng với chánh thể. Lục ấu. 

ZZ Hiến nói là bất ngờ hiện. Thôn nạp viết thành, đúng là chữ 
viết. Thinh loại nói là thương hiến bạo tậc. Khảo Thanh nói là thượng 
man, cứ, hoặc viết. Am mạo. Khảo Thanh nói là bạo mãnh, tốc, vô 
thiện. Thuyết Văn nói là chữ bạo. Thuộc chữ chữ chữ phong đây là chữ 
hội ý. Chữ âm củng, âm thao. Kinh bản viết đây là chữ thường viết. 

MEE Kiểu cuống nói là lừa dối, lật lọng, cư yêu. Tập huấn nói 
là kiêu trá. Tự thư nói là kiêu vọng. Văn kinh truyền nhau thuộc chữ 
viết không đúng cách dùng này. Câu nhục. Cổ quỳ chú quốc ngữ nói 
là cuống hoặc. Đỗ dự chú xuân thu nói là cúong khi. Khảo Thanh nói 
là tướng khi dùng chữ ngôn. Thuyết Văn nói là thuộc chữ ngôn, thanh 
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cuống, hoặc viết, lại viết đều là chữ cổ nay không dùng nữa. 

f2 Khiến thất nói là tội lỗi. Kiệt yên. Khảo Thanh nói là khiên 
quá. Tự thư nói là khiên. Thuộc chữ nhân, chữ tâm, thanh khiên. âm 
khiên. Trong kinh phần nhiều chữ nhân hai chữ thiên viết đây là chữ 
thường viết. Hoặc viết cũng như chữ đều là chữ cổ, âm khiết. 

f84f Hoàng cụ nói là sợ hãi. Tập huấn nói là hoàng tủng. Khảo 
Thanh nói là hoàng khủng. Bát-nhã nói là hoàng cứ. Tự thư nói là thuộc 
chữ tâm, thanh hoàng, âm cứ ?. Chữ là âm. Cù ngụ. Tự thư nói là úy. 
Phương ngôn nói là cụ kính. Thuyết Văn nói là cụ khủng, thuộc chữ 
tâm, thanh cụ. Văn cổ viết. 

XHlE Thân nặc nói là rất thân mật. Ni lật. Chánh thể viết nói là 
nặc. Mao thi nói là ni cận. Đỗ dự nói là nặc thân. Thuyết Văn nói là 
thuộc chữ nhật chữ nặc lược thanh. 

3t Thuần chất nói là không lẫn lộn. Thùy luân. Chánh hợp viết. 
Khảo Thanh viết nói là thuần thanh. Thuyết Văn viết. Thuộc chữ thủy 
thanh. Chân nhật. Trịnh chú nghi lễ nói là chất chánh. Đỗ dự chú tả 
truyện nói là chất tín. Cố Dã Vương nói là chất thuần phác. Quảng nhã 
nói là chất cận khu, chất định. Ích pháp nói là thực danh không sai gọi 
là “chất”, chánh trực không mất gọi là “chất”. Thuyết Văn nói là đĩ vật 
tương chuế. Thuộc chữ bối, chữ sở, âm chuế. 

†x #š Kỹ nghệ nói là tài nghệ. Cự nghĩ. Khảo Thanh nói là công 
xảo. Tập huấn nói là kỹ cũng như nghệ. Thuyết Văn nói là kỹ xảo. 
Thuộc chữ thủ, thanh chi, chữ âm thủ. Nghê kế. Chu lễ nói là có sáu 
nghệ, lễ, nhạc, sạ, ngự, thư số. Cố Dã Vương nói là nghệ cũng như tài. 
Đỗ dự nói là nghệ là cách nhân hạ. Cổ chú quốc ngữ nói là nghệ cực. Tự 
thư nói là nghệ năng. Thuộc chữ vân, thanh nghệ âm giống như trên. 

Tiếng Phạm là Sa-sát-bà, xưa là La-sát-ngoa. Chữ la là thượng 
thanh, khi kêu lên dùng lưỡi dẫn tiếng, đây là tên một loài quỷ bạo ác. 
Nam thì cực xấu nhưng nữ thì rất đẹp. Chúng hay ăn thịt người khác. Nước 
của La-sát nữ ở hải đảo. Như trong kinh Phật Bản Hạnh đã giải thích. 

3Ã Thương cổ nói là buôn bán. Thi chương viết thành, cổ khổ. 
Chu lễ cửu chức lục nói là thương mại. Trịnh huyền nói là hành mại gọi 
là thương, bán ngôi gọi là cổ. Khảo công ký nói là trân bảo được thông 
bốn phương dùng là m tài của gọi là “thương lữ”. Trịnh huyền gọi là 
khách lái buôn. Thuyết Văn nói là hành cổ. Thuộc chữ bối, chữ thương 
lược thanh. Trong kinh thường viết là sai. Phải thân chữ mới đúng. Trịnh 
huyền nói là vật thông phương gọi là “thương”, bán tại chỗ gọi là cổ. 
Đỗ dự nói là cổ mại. Khảo Thanh nói là ngồi bán cũng là cổ giá. Thuyết 
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Văn nói là cổ thị, hoặc gọi âm giả không đúng. 

i8 lỆ Hý hước nói là hài hước. Hư ký. Hương hước. Mao thi nói 
là vô cám hý dự. Truyện nói là hý dự miễn dự. Thuyết Văn nói là thiên 
của Tam Quân. Thuộc chữ hư thanh qua. Kinh thuộc chữ viết không 
đúng. Mao thi truyện nói là hước hước hý lạc còn gọi là thiện hý hước 
hước hề. Thuyết Văn nói là hý cũng là hước. Thuộc chữ ngôn, thanh 
ngược. 

Ñ Bš Thuyển bát nói là quay đầu thuyển. Thuật chuyên. Thế 
Bản cộng cổ hóa nhung nói là chu thuyền. Tống Trung nói là tên của 
hai vị thần hoàng đế. Phương ngôn nói là từ quan Quan tây gọi ghe là 
thuyền. Thuyết Văn nói là thuyền chu. Thuộc chữ chu chữ công, lược 
thanh. Phiển miệt. Khảo Thanh nói là cột cây trê dưới nước gọi là “bát” 
âm đại. Tập huấn nói là mộc bát. Thuyết Văn nói là thuyền lớn trong 
biển. Thuộc chữ mộc, thanh phát, hoặc thường viết chữ phiệt. Quảng 
nhã viết. Văn kinh viết sai. Tát để nhã tâm nói là tiếng Phạm lược sai 
không đúng. Đúng tiếng Phạm nói là Tát phược kiết nhương nhị hiệp. 
Đời Đường nói là Nhất thiết trí tâm tức là tên khác của “Bát-nhã” 
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El ®4 Cố lận nói là quan tâm tiếc rẻ. Cổ khố. Trịnh chú tiên mao 
thi nói là hồi đầu gọi là “cố”, còn gọi là cố cũng như thị, còn gọi cố 
niệm, thuộc chữ hiệt, thanh cố. Hiệt âm hiệt, âm cố. Lực trận. Khổng an 
quốc chú thượng thư nói là hào tiết. Phương ngôn nói là tham không cho 
gọi là hào. Thuyết Văn nói là chánh thể viết nói là lận lận hận. Thuộc 
chữ khẩu thanh văn. Hoặc thường viết, hoặc viết đều thuộc chữ cổ. 

#& Íì Tân phân nói là sặc sỡ. Thất tâm viết thành, phương phân. 
Khảo Thanh nói là Tân phân loạn đều thuộc chữ, xưa là mích tân phân 
đều là thanh. Trong kinh chữ tâm, thuộc chữ viết không đúng. 

Sĩ †# Dũng hãm nói là chống cự. Dung thũng. Cố Dã Vương nói 
là hùng còn gọi quả quyết. Ích pháp nói là treo mạng vì nhân gọi là 
“dũng”. Bỏ mình vì nghĩa gọi là “dũng”. Giữ nghĩa không cúi lòn gọi 
là “dũng”, biết chết không tránh gọi là “dũng”. Thuyết Văn nói là hiệu 
là giữa bản nguyên này thoát được Tứ Diệp Tử, tình gần nhưng thông 
với xa, quán sát một nhưng thuộc về nhiều. Thuyết Văn nói là cây nằm 
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ngang cửa, thanh. Hộ quan viết thành, âm giống như trên. Trữ thư viết 
nói là quan. Trong kinh viết quan không đúng, âm biển. 
- Quyển 551 - 554 không âm. 
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Er75J Nghi chú nói là mưa đúng mùa. Chi thụ. Hoài Nam Tử nói là 
mưa xuân tưới muôn vật, khắp nơi đều thấm nhuần muôn vật đều sinh 
sôi nảy nở. Thuyết Văn nói là mưa đúng mùa cho nên tưới mát vạn vật 
sinh trưởng. Thuộc chữ thảy, chữ chú. Chánh thể viết nói là chú. Trừu 
văn viết nói là chú. 

- Quyển 556 không có chữ. 
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723, Điển diệt nói là không còn. Điển tiễn. Quyển 539 đã giải 
thích. 


mẽm/ Khiển phạt nói là chịu hình phạt. Khinh kiến viết thành, 
phiền miệt. Quyển 540 đã giải thích. 

};‡ Bì cực nói là mệt lã người, âm bỉ. Cổ quỳ chú quốc ngữ nói 
là lao cũng là bệnh. Quảng nhã nói là bì quyện. Kỳ nghi. Khảo Thanh 
nói là cực cùng, cánh. Thuộc chữ mộc, thanh cực. 

l# lí Khiếp bố nói là sợ hãi. Khi nghiệp. Cố Dã Vương nói là 
khiếp úy liệt. Thuyết Văn nói là chữ viết. Thuộc chữ thanh khứ. 

- Quyển 558 không âm. 
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JÍÑẩằW Sao tán nói là dần phân ly. Sở giao. Ngọc Thiên nói là sao 
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sao xâm tiệm. Quảng nhã nói là sao sao tiểu. Khảo Thanh nói là sao 
tận. Thuyết Văn nói là vật ra từ từ. Tang tán. Thuyết Văn nói là phân 
ly, hoặc chữ viết đuôi chim. Thuyết Văn nói là phi tán. Quảng nhã nói 
là phi hoại còn gọi phi bố. Thuyết Văn nói là chữ tán, chữ nhục thanh 
tán âm cũng như vậy. 

†P1 Cự nghịch nói là chống cự. Cự trữ. Quảng nhã nói là cự hãng. 
Thuyết Văn nói là cự kháng. Vận Anh nói là cự vi. Thuộc chữ thủ thanh 
cự. chữ âm hãn. Ngư chiến. Nhĩ Nhã nói là nghĩnh. Phương ngôn nói là 
từ quan đến đông gọi nghĩnh là nghịch. Thương Hiệt Thiên nói là ng- 
hịch là không theo. Khổng an quốc nói là khóc chống đối lại. Tả truyện 
nói là nghịch có sáu nói là triện phương, quý tiểu toa, giữa tưởng viễn, 
giữa thân tân, cựu tiểu thêm đại dâm, phá nghĩa gọi là lục “nghịch”. 
Trịnh chú khảo công ký nói là nghịch cũng là bất thuận. Quan đông gọi 
“nghịch”. Quan tây gọi “nghinh”. Thuyết Văn nói là nghịch nghinh đều 
thuộc chữ sướt thanh nghịch. Kinh viết theo chữ thường viết. Phu vật 
viết thành, sưu lược viết thành âm nghịch âu nhiệt huyết. Âu khẩu. Tả 
truyện nói là phục trao âu huyết, thao cung đái. Thuyết Văn nói là âu 
thổ. Thuộc chữ khiếm, chữ âu lược thanh. Như thiết. Khảo Thanh nói là 
nhiệt thử. Quế uyển châu tụ nói là nắng ấm gọi là “nhiệt”. Thuyết Văn 
nói là nhiệt ôn. Thuộc chữ hóa, thanh chấp. Ô câu viết thành, tha lao 
viết thành, chữ âm nhiệt. 
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}R§ Quy mô nói là khuôn mẫu, quy định. Quý duy. Cố Dã Vương 
nói là khuôn tròn thì là khuôn vuông. Mạnh Tử nói là không có không 
có khuôn phép thì không thể được đến đoan chính hoàn mỹ. Khảo 
Thanh nói là quy viên, chánh, độ. Trịnh huyền nói là quy chánh viên 
khí. Thuyết Văn nói là quy có mực đo. Thuộc chữ phu chữ kiến, có khi 
thuộc chữ chữ đều sai. Đồ lạc. Mẫu am. Trịnh huyền tiên mao thi nói là 
mô pháp còn gọi mô phạm. Khảo Thanh nói là mô hình, mô dạng. Văn 
vổ viết, âm cũng giống như trên. 
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fšS Xứng lượng nói là đo lường đúng. Xích chững. Vận Anh nói 
là xứng trình. Khảo Thanh nói là định kỳ nặng nhẹ, bình. Quảng nhã 
nói là xứng độ. Thuyết Văn nói là xứng thuyên. Thuộc chữ hòa thanh 
xưng. lực khương. Khảo Thanh nói là lượng độ, xứng. Thuộc chữ viết, 
thanh đồng. Cổ văn viết. 

3 Số lượng. Sương lâu viết thành, lực trượng viết thành, giải 
thích như chữ lượng trên, thường viết lượng. 

SĐ Số lượng. Tương lâu viết thành, lực trượng viết thành, giải 
thích giống như chữ lượng trên, thường viết chữ lượng. 

Tấm Đỗ-la-mích nói là tiếng Phạm là loại bông mềm nhẹ. Sa- 
môn Đạo Tuyên chú giới nói là bông hoa liễu, bông hoa am đài, bông 
hoa dương trắng, bông hoa bạch điệp v.v... lấy loại bông mềm nhẹ này 
là m ví dụ. 

mĩ Phiêu chuyển nói là gió thổi mạnh. Thất diêu. Quách Bộc 
chú Nhĩ Nhã nói là phiêu là hổi phong. Mao thi truyện gió thổi mạnh. 
Mao thi truyện gió thổi mạnh. Kinh Điển Mục Đức Minh nói là tỳ diêu. 
Lão Tử nói là gió không cùng chiều, hoặc viết, thuộc chữ viết đây là 
chữ xưa. 

J#>Z Du phiếm nói là du thuyền nói là phương hiểm. Cổ chú quốc 
ngữ nói là phiếm sắc. Thi truyện nói là phiếm lưu nhi. 

22“ Thốt phá nói là binh lính rối loạn. Vật nạp viết thành thường 
viết như vậy. Ngọc Thiên nói là chữ này cùng với binh tốt lộn xộn, 
nhưng dùng khác. Khảo Thanh nói là hiến thương man, cứ. Kyd ngự. 

Sắc nang nói là phụ vô. Ngọc Thiên nói là phù vưu. Lục pháp nói 
là bạc mưu. Hai âm nay đều là âm Ngô và Sở, nay không chấp nhận. 
Quảng nhã nói là phù phiêu. Ở trên Trịnh chú lễ ký gọi là Sắc. Cổ quỳ 
nói là sắc khinh. Thuyết Văn nói là sắc phiếm, thuộc chữ thủy thanh 
phù. Nải lang. Tập huấn nói là có đáy gọi là “nang”, không đáy gọi là 
thác đều là đồ đựng vật. Tự thư nói là lớn gọi là nang, nhỏ gọi là thác, 
thuyết này không đúng. Tiểu truyện chữ nang bỏ bỏ chữ thác. Thuộc 
chữ thanh. Nay văn kinh viết sắc nang là khí nang. Muốn qua nước lớn 
mượn sức khí cầu này qua, cho nên lấy là m ví dụ. Chữ âm thác, chữ âm 
hỗn, nữ canh. 
x⁄£ÍZ Thiện ách. Anh cách. Quyển 548 đã giải thích. 

Sàng tà. Trạng trang. Quảng nhã nói là dụng cụ an thân nghĩ ngợi 
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của người. Thuyết Văn nói là thân sở an, chữ mộc thanh tường. Văn kinh 
viết không đúng, kiểm. Tự thư đều không phải chữ này. Tình dương. 

—ÏR Nhất dịch nói là nách. Dương ích viết thành còn gọi là 
chương diệu. Hai âm này đều được. Bi thương nói là dịch cách là ở phía 
sau khủy tay và dưới vai, xưa nay viết đúng. Thuộc chữ nhục chữ dịch. 
Chữ là âm các dịch. 

3ã Châu chữ nói là cù lao. Âm châu, chương dữ. Nhĩ Nhã nói là 
giữa nước ở được gọi là châu. Mao thi truyện nói là chữ là cù lao nhỏ. 
Vương dật chú sớ từ nói là bờ nước gọi là chữ, hoặc viết chữ, hoặc có 
thuyết nói là lớn gọi là châu nhỏ gọi là chữ. 

%J)}È| Xí vũ nói là cánh chim. Thi dị. Chánh thể viết. Vận Anh 
nói là điểu vũ. Thuyết Văn nói là xí dực. Thuộc chữ vũ, chữ phộc lược 
thanh. 

#X{E Huất tác nói là bỗng nhiên. Huân luật. Triết tông nói là huất 
bỗng. Thiên Hiệt Thiên nói là Hốt tốt khởi. Thuyết Văn nói là hữu sở 
suy khởi. Thuộc chữ khiếm. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 562 


{HÍẾl Vũ ngạo nói là tự cao tự đại. Ngũ cáo. Thượng thư nói là 
ngạo mạn. Thuyết Văn nói là ngạo cứ. Thuộc chữ nhân thanh ngao. Chữ 
viết đúng. Thuộc chữ xuất chữ phương chữ phộc. 

3#jIHfF' Thân mặc nói là thân thiết. Mi lật. Văn kinh nói là thuộc chữ 
viết đây là chữ thường viết. 

##ZIj%⁄2 La-sát bà nói là thuộc tiếng Phạm, đây là tên một loài quỷ 
dữ uống máu, ăn thịt chúng sanh, khi xưa dịch là La-sát. 

#ï Thương cổ nói là lái buôn. Thỉ dương viết thành, cô hô viết 
thành, đã giải thích đầy đủ ở trước. 

4E Bài ưu nói là đào kép kịch. Am mai viết thành, ức cừu. 
Thương Hiệt Thiên nói là bài ưu nhạc nhân, văn trước đã giải thích. ma 
hoài. 

lẰẰlE Hý hước nói là đùa. Hư khí viết thành, hương ngược viết 
thành đã giải thích văn trước. 

ÄãZ/ Yêu khế nói là cầu mong. Y nhiêu. Khảo Thanh nói là yêu 
giá. Đỗ dự chú tả truyện nói là yêu yêu. Tự thư nói là yêu tuần, thuộc 
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chữ tâm, hoặc chữ sách viết, giải thích cũng như trên. Khinh khế. Vận 
Anh nói là khế ước, yêu. Trịnh chúng nói là yêu phù thư. Trịnh huyền 
từ là khoán ngày nay, chữ lục. Khảo Thanh nói là lớn gọi là khoán, nhỏ 
gọi là khiết. Đỗ dự nói là danh từ của yêu khiết. Người xưa hợp hai lễ 
dựa theo đây để phê bình mỗi bên tin theo quan điểm của mình. Thuộc 
chữ khát chữ củng đây là chữ hội ý và chuyển chú. Khuôn nguyện viết 
thành, khẩu bát viết thành, chữ là m âm củng. 
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NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 
QUYỂN 8 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 563 


}RÃ®È Căn tài nói là trồng cây. Tể sai. Trịnh huyển chú lễ ký nói 
là tài thực. Theo tài chủng là trồng các thứ cây cỏ gọi là tài, thuộc chữ 
mộc chữ tai lược thanh. Chữ âm tai. 

- Quyển 564 - 565 không có âm để giải thích. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 566 


In[SÄfỆfÍi A-nan-đà nói là đời Đường nói là Khánh Hỷ. Khi xưa 
tiếng Phạm nói là A-nan. 

§ lã Hlš Kiều-trần-na nói là Khi xưa là Kiều-trần-như. Khi buổi 
đầu Phật thành đạo độ năm câu luân một trong năm người này. 

% lh ?4 I§ Cấp-phòng-bát-để nói là bản xưa nói là Kiều-phạm- 
ba-đề. 

t§iã†šZZ Yết-lệ-phiệt-đa nói là xưa lược nói là Ly-bà-đa. 

Họ Đại Thái Thúc nói là bản phản ngữ xưa vẫn còn nói là Đại 
Mục-kiền-liên, hoặc gọi nói là Câu-luật-đà, Câu-lệ-đa, Câu-lợi-ca đều 
lược thuật sai. Đúng Phạm âm là Ma-giá-đa-mạo (dẫn). Long nghiệt 
(nhị hợp) La (dẫn thượng thanh) là vị thần tiên xa xưa ở trong rừng ăn 
rau và đậu xanh cho nên họ nắc, âm 

3! Đại-ca nói là cương khư. 

# f3 Đa-diễn nói là diên điển. 

HŠ Na nói là xưa tiếng Phạm lược là Ca-chiên-diên. 


426 BỘ SỰ VỰNG 6 





sẽ fãï Tất lận. 
{É 1š Eš Đà -phiệt-la nói là thương kha. Khi xưa gọi Tất-lăng-già- 
bà -la. 





tị 














£ Đổ-ba-ly nói là xưa gọi nói là Thương Ba Ly, khác là nhẹ 





bgì⁄Jñ 
và nặng. 

#ế Ít §Ê La-hổ-la nói là xưa gọi là La-hầu-la. 

HH} ấ SH Z San-đổ-sử-đa. Tô an. tiếng Phạm là một trong những 
tên Cõi dục Trung Lục Thiên. Đời Đường nói là Trị Trúc Thiên là nơi 
Bồ-tát Nhất Sanh bổ xứ là m vua. 

tế 4ä Lịch thạch nói là đá vụn. Lực đích. 

SÂ 2ì Khê cốc nói là khe nước trong hang. Khải câu. Nhĩ Nhã nói 
là nước chảy ra sông. Thuyết Văn nói là hang núi không thông. Thuộc 
chữ viết, chữ viết là chữ bàn khê thấy trong toán vận không đúng với 
nghĩa này. Công khóc. Thuyết Văn nói là suối chẩy thông thương là 
cốc, nước nước thấy chảy ra ở miếng đây là chữ hội ý. 

= Ÿä Tam khiên nói là kiết yên. Khảo Thanh nói là khiên ngộ. 
Vận thuyên nói là khiên tội. Thuộc chữ tâm, chữ nhân thanh nghiên. 
Khải liên viết thành âm. Kinh thuộc hai chữ thiện viết sai. Văn cổ viết 
vân viết. Thuyết Văn nói là viết khiên lại viết đều là chữ xưa. 

tr  Tàm sĩ nói là hổ thẹn. Tàng nam. Thượng thư nói là chỉ có 
đức hổ thẹn. Thuyết Văn nói là tàm quý. Thuộc chữ tâm, thanh trảm. 
S¡ lý. Khảo Thanh nói là sỉ nhục. Tự thư nói là tu sỉ cũng là vệ hoằng. 
Thuộc chữ ngôn viết đây là chữ xưa. Sửu chi viết thành âm. 

J§. †T Tra đả nói là tra đánh. Troát qua. Thinh loại viết nói là 
sách chùy. Khảo Thanh nói là tra kích, giục ngựa. Thuộc chữ mộc thanh 
quá. Đức cảnh. Quảng nhã nói là đả cũng là kích. Bi thương nói là bội. 
Thuyết Văn nói là chữ thủ thanh định. Lục pháp nói là âm ngộ nay 
không chấp nhận. 

Eï FŸ Manh ế nói là mắt mù. Mạc bành. Ngọc Thiên nói là manh 
minh. Thuyết Văn nói là mắt không có con ngươi gọi là “manh”. Khảo 
Thanh nói là mắt không thấy. Thuộc chữ mục thanh vong. Ư kế. Khảo 
Thanh nói là mục trung ế. Tự thư nói là mắt bị màng chê. Thuộc chữ 
mục thanh nam giống như trên. Chữ viết không đúng. 

SŠ Ñh Oánh sức nói là trang sức rực rỡ. Oanh oánh. Khảo Thanh 
nói là phát khí tam vật quang. Thuộc chữ kim chữ oanh lược thanh. Kinh 
chữ viết chữ thường viết. Thăng lực. Khảo Thanh nói là sức khắc, tu. 
Tập huấn nói là phục trước, thanh khiết. Thuyết Văn nói là loát. Thuộc 
chữ thực chữ nhân thanh căn. 
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#iIŸƒB Như số. Sơn trác. Quảng nhã nói là sảo mâu. Bi thương” mâu 
đài tám trượng. Thuộc chữ thanh mâu. 

#[[ẾT Như xung nói là xông ra. Xương cung. Quảng nhã nói là 
xung đương xung đột. Chu dịch nói là xung hành. Khảo Thanh nói là 
kích. Thuyết Văn nói là bốn con đường giao thông nhau. Thuộc chữ 
hành, thanh đồng. 

%§› Tuấn danh. Tuần tuấn. 

|ÊtPhẫn nhuế nói là sân giận. Phù vẫn. Khảo Thanh nói là chứa 
đầy tâm giận phát sanh. Trịnh huyền nói là tăng thêm giận dữ. Thương 
Hiệt Thiên nói là phẫn muội. Thuyết Văn nói là phẫn nhuế hận, hoặc 
viết đây là chữ xưa. 

#§£{R Hiểm hận nói là căm thù. Hiệp diệm. Vận Thuyên nói là 
hiểm hận, nghi. Khảo Thanh nói là tâm ác. Thuyết Văn nói là tâm bất 
bình. Thuộc chữ nữ thanh kiêm. Kinh chữ viết cũng được. hà lương. 
Thương Hiệt Thiên nói là hận oán, thuộc chữ tâm thanh lương. 

RR.=e Phú tráo nói là che phủ. Phương vụ viết thành đã giải thích 
văn trước. Trác giao. Mao thi truyện nói là báo khuếch. Quách Bộc chú 
Nhĩ Nhã nói là cái nơm đánh cá. Thuyết Văn nói là đồ đánh cá bằng tre. 
Thuộc chữ võng thanh trác, hoặc viết đều thuộc chữ cổ. 

{ãZ4 Du hốt nói là thoáng qua. thức chúc. Vương đật chú sở từ nói 
là thấy thoáng qua, còn gọi thoáng qua như điện chớp. Quảng nhã nói 
là du hốt quang. Thuộc chữ hắc thanh du, hoặc chữ viết chữ viết những 
chữ này đều thuộc chữ xưa. 

JÄllR Bang trướng nói là bụng sưng to. Phổ giang viết thành, trương 
lượng. 
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QUYỀN 567 


VỰA Khanh khẩm nói là hầm hố. Khách canh viết thành, khang 


Em Uất nhiệt nói là ủy luật viết thành, nhiệt thiết. 

mu R@ Phiêu dương nói là tung bay. Thất diêu viết thành, dương 
lượng. 

J3 Ứ nê nói là phù sa. Ư cứ Vô thượng. Tự thư nói là bùn xanh 
trong nước. Thuyết Văn nói là ứ tế. Ngọc Thiên nói là cổ bùn trong 
nước ứ đọng là thành bùn hôi. Nê khê. Ngọc Thiên nói là đất nhứ trong 
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nước gọi là nê. 
B3 Thủy đích nói là giọt nước. Đinh lịch. Kinh. 

2 #§ Phân phức nói là thơm ngào ngạt. Khảo Thanh nói là hương 
khí. Cổ văn nói là chữ viết âm triệt. Thuyết Văn nói là cỏ mới mọc mùi 
hương lan tỏa. Thuộc chữ triệt thanh phân. Nay Lê Thư nói là chữ viết. 
Kinh chữ viết không đúng. Phùng mục. Hàn Thi nói là hương thơm ngào 
ngạt. 

lễ ## Tần túc nói là nhăn mày. Tỳ dân viết thành, tửu dục viết 
thành vi ngụy nói là hành vi dối trá. Nguy vị. Vận Anh nói là trá vọng 
cũng là không thật. Khảo Thanh nói là kiêu trá, khi, hoặc chữ viết. 

58B Quỷ ngôn nói là lời gian trá. Cư ủy. Tự thư nói là nguy trá. 
Quảng nhã nói là nguy tùy ác. Thuyết Văn nói là ngụy trách, hoặc chữ 
viết quái. 

ft RÄ Hoài cảm nói là nhớ lại ăn năn. Hộ quai. Mao thi truyện 
nói là hoài tư. Khổng thị nói là hoài an. Ích pháp nói là nhân từ bị đứt 
đoạn gọi là “hoài”. Chấp nghĩa dương thiện là “hoài”. Thuyết Văn nói 
là niệm tư, chữ tâm thanh hoài. Văn cổ viết hoặc viết. Kinh nói là hiệp 
tàng viết thành không đúng với nghĩa này. Hướng đạm. Khổng thị chú 
luận ngữ nói là hàm hận, chữ tâm thanh cảm. 

#ã lệ) Öãf Kỳ hát biện nói là luận bàn sôi nổi. Tiên táng. Khảo 
Thanh nói là nói nhưng tiếng đau thương. Thuyết Văn nói là bi thính. 
Thuộc chữ ngôn thanh. Kinh nói là chữ viết chữ này thường viết. Bi 
thương nói là tê là âm thanh tản mác. Ât giới. Khảo Thanh nói là thanh 
ế. Quảng nhã nói là tiếng ở vùng sâu. Tự thư nói là viết, hoặc viết đều 
là chữ cổ. 

‡hš#ft Chuyết sáp nói là kém cỏi. Chuyên nhiệt. Khảo Thanh nói 
là không nghệ thuật. Sương tập. Khảo Thanh nói là không trơn. Kinh ba 
chữ thường viết chữ không được. 

J# 3ð Giáng chú nói là mưa sơi. Giang hãng. Nhĩ Nhã nói là giáng 
hạ. Tập huấn nói là lạc. Thương Hiệt Thiên viết, có thuyết giải thích 
giống nhữ nhĩ nhã, thuộc chữ phụ thanh giáng. Chú thú. Hoài Nam Tử 
nói là mưa xuân thấm nhuần, khắp nơi đều sinh sôi nảy nở. Thuyết Văn 
cũng nói nói là mưa đúng mùa sanh sa vạn vật. Thuộc chữ thủy thanh 
chú. 

šẽ án Triêm nhu nói là thấm ướt trên đất. Triếp liêm. Hàn Thi nói 
là triêm nịch. Khảo Thanh nói là tiểu thấp. Lễ ký Khổng Tử nói là mưa 
ướt y phục mất dung nghi. Thuyết Văn nói là triêm nhiễm. Tự thư nói 
là thấm ướt nhẹ. Thuộc chữ vũ thanh chiêm. Nhi thù. Tập huấn nói là 
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triêm trách. Tự thống nói là thấm ướt ít, còn gọi chữ cũng là . Thuộc chữ 
thủy thanh âm tu. 

#RẦ ZE Hách dịch nói là Hưởng cách. Nhĩ Nhã nói là hách hách 

tấn. Quách Bộc nói là thạnh tậc nhi. Phương ngôn nói là phát. Quảng 
nhã nói là hách hách minh. Thuyết Văn nói là đại xích nhị, hai chữ xích. 
Dương ích viết thành, hoặc chữ viết. Mao thi truyện nói là nhi. Thuyết 
Văn nói là cũng giống. Thuộc chữ hỏa thanh xích. 
Hff H#Tinh tao nói là khai và tanh. Tánh tinh viết thành hoặc viết. 
Khổng chú thượng thư nói là thắng xú. Đỗ Tử Xuân nói là nhỉ xao xú. 
Thuyết Văn nói là thái cao xú. Thuộc chữ nhục thanh tao, hoặc viết. 
Chu lễ nói là thiên cao hội. Kinh viết đây là chữ thường viết. 

3 lã Xú uế nói là nhơ uế. Xương thú. Vương thiên nói là xú là tên 
chung của vật khí. Thuyết Văn nói là cầm thú đi qua thì biết được dấu 
vết của nó đó là khuyến. Thuộc chữ khuyến chữ tự. đó cổ văn là chữ tỷ. 
Kinh nói là chữ tử viết, dâu tích không đúng. Ư chuế. Cố Dã Vương nói 
là uế không được trong sạch. Vận Anh nói là uế ác. Khảo Thanh nói là 
hoang vu, hoặc viết uế. Thuyết Văn nói là thuộc chữ hòa thanh tuế. 

R 3š Quán tẩy nói là thau rửa mặt. Cổ đoản. Thuyết Văn nói là 
tháo thủ. Chữ cựu chữ thủy chữ mãnh, mãnh là đồ vật. Xuân thu truyện 
nói là phụng di ốc mãnh, có khi viết thành khứ thanh cũng được. tiễn lễ. 
Thuyết Văn nói là trạc túc nói là rửa chân. 

7x Nham huyệt nói là hang đá. Nhã hàm. Khảo Thanh nói là 
nham ngạn, sơn ngạn. Huyền quyết. Tự thư nói là huyệt Khổng Tử nói 
là không. 

2E Hãn nhân nói là ít người. Ha đàn mao thi truyện nói là hãn ly. 
Thuyết Văn nói là võng. Thuộc chữ võng thanh can. 

#8 ä4 Yếm ác nói là y diện viết thành, ô cố. 

tt mm Vô câu nói là không móc câu. Cẩu hậu. Khảo Thanh nói là 
câu thủ, dẫn. Thuyết Văn nói là khúc thiết. Thuộc chữ kim thanh câu. 

?#E 1) Bí lặc nói là ghìm dây cương. Bí bỉ. Thuyết Văn nói là mã 
bí, chữ âm chuyên có liên quan và cùng một ý, chữ ty. Thuyết Văn nói 
là đầu ngựa buột hàm thiết. Thuộc chữ cách thanh lực. 

tý #h Tật đố nói là tình dật viết thành, đương cố. Vương dật chú 
Sớ từ nói là hại hiển đức gọi là “tật” hại nhan sắc gọi là “đố”. Trịnh 
chú mao thi tựa nói là dùng sắc gọi là “đố” dùng hành vi gọi là “ky”. 
Thuyết Văn nói là thuộc chữ tùy thanh hộ. 

5 Dụ nói là dạy dỗ. Dự thủ. Thuyết Văn viết nói là dữu dữu đạo, 
giáo, dẫn, tấn, cùng nhau khuyến khích, chữ ngôn, thanh tự. 
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#74 Thế lạc nói là cạo tóc. Thiên đế. Thuyết Văn nói là tu tỳ tu. 
Phiên miệt. Khảo Thanh nói là đảnh mao. Thuyết Văn nói là phát căn. 
Thuộc chữ tiêu thanh bạt, hoặc viết đều là chữ cổ. 

 ï⁄3Tháo dục nói là tắm gội. Tử lão. Quảng nhã nói là táo trị. 
Thương Hiệt Thiên nói là táo quán. Cố Dã Vương nói là táo cũng là tẩy 
cho sạch, âm dục. Thuyết Văn nói là tắm rửa thân. Thuộc chữ thủy chữ 
cốc lược thanh. 

Quyển 568 không có âm để giải thích. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 569 


Sánh trị nói là sửa lại cho sáng. Oanh oánh. Vận Anh nói là ma 
thức, hoặc thuộc chữ viết. Trừ ly viết. Khảo Thanh nói là trị lý, tu cố. 
Thuộc chữ thủy thanh đài. 

ísc # Kiểu khiết nói là trong sáng. Kinh hiểu. Mao thi truyện nói 
là kiểu quang. Phương ngôn nói là minh. Thuyết Văn nói là chữ viết. 
khiên khiết. Khảo Thanh nói là thanh, tỉnh. Thuộc chữ thanh khiết. 

?§ JRÏ Khối trịch nói là ném đá. Khang hội. Tự thư nói là thổ khôi. 
Nghi lễ nói là gối cỏ ngủ. Thuyết Văn nói là thổ thác, chữ thổ chữ ngôn, 
lược thanh. Âm khôi hoặc viết đây là chữ xưa tượng hình. Trình thjach. 
Quảng nhã nói là trịch thượng. Thuyết Văn nói là tróc. Chánh thể viết. 
Kinh thường viết trịnh. 

IálEí Sầm độc. Sương bẩm. Khảo Thanh nói là Sa thổ ô. Thuộc 
chữ thạch thanh sam, hoặc chữ viết. Đồ đấu. Khổng chú thượng thư nói 
là độc hại. Khảo Thanh nói là ác, thống. Căn cứ theo tham độc là đố 
hại, nhẫn nhân. Thuyết Văn nói là cổ hại người. Thuộc chữ thanh độc, 
âm ái. Kinh viết nói là độc. Lệ thư nói là sai. 

ZRlR Bất đan nói là không e ngại. Đương hãn. Trịnh tiên mao thi 
nói là đan nan, úy. Tập huấn nói là từ còn gọi là kinh. Thuyết Văn nói 
là đan thật thuộc chữ tâm thanh đan. 

tÿ # Cù lao nói là cực nhọc cần cù. Câu vu. Cổ mục nói là bì lao. 
Nhĩ Nhã nói là cần. Thuyết Văn nói là cứ, chữ lực, căn cứ theo dùng 
sức thì rất nhọc. 

#ï J Thân hiệp nói là thân mật xem thường. Luận ngữ nói là 
người nhỏ xem thường người lớn. Khổng thị nói là hiệp cận. Đỗ chú tả 
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truyện nói là hiệp tập, hoặc viết đều giống. Thuộc chữ khuyển chữ giáp 
lược thanh. 
Bá phụ. Đô hồi viết thành, phù vụ. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 570 


‡R #4 Căn chu nói là gốc cây. cương âm. Vương Bá Chu Lão Tử 
nói là căn thỉ. Khảo Thanh nói là căn bản. Trắc thù. Khảo Thanh nói 
là cây trụi lá gọi là “chu”. Thuyết Văn nói là mộc căn. Thuộc chữ mộc 
thanh chu. 

Ức tỏa nói là dìm xuống. Ư lực. Cổ quỳ chú quốc ngữ nói là ức 
chỉ. Đỗ chú tả truyện nói là ức tổn cũng như Thuần chú sử ký nói là ức 
khuất. Sớ từ nói là trái ý nhưng vẫn có ý chí chịu đựng. Thuyết Văn viết, 
chữ ấn. nhất lực. kinh khắc trên đá thêm chữ thủ chữ ấn viết là chữ biến 
thể. Tổ quá. Cổ quỳ chú quốc ngữ nói là triết phong nói là bẻ gãy ngọn 
gọi là “tỏa”. Thuyết Văn nói là tỏa tồi. Thuộc chữ thủ thanh tỏa. 

2-‡f Tiên triết. tinh diên. Thuyết Văn nói là tiền tiến, chữ cổ viết 
thuộc chữ nhân. Chương nhiệt. Khảo Thanh nói là chiết tổa cũng là ảo 
thủ. Thuyết Văn chánh thể nói là chữ trùng chữ nhị chữ triệt chữ viết. 
Giải thích hai chữ là chữ thảo, lấy ru cắt cổ gọi là triết. Tiểu triện vì 
hai chữ có liên quan nhau là sai. Xưa là chữ thì chữ viết thành, chữ âm 
thủ. 

J l# Bẩm tánh nói là bản tánh sẵn có. Bỉ cẩm. Khổng chú thượng 
thư nói là bẩm thọ. Thuyết Văn nói là trứ cốc. Thuộc chữ lẫm thanh 
hòa. Kinh nói là chữ viết sai. 

 # Vong y nói là áo bằng cỏ. Vỏ phòng. Khảo Thanh nói là 
ngọn cỏ nhưng khác lá cổ. Như kiếm đao chạm vào thì hại người. Ngoại 
đạo muốn ra khỏi ràng buộc là m cho y phục rách chỉ còn da, cho là khổ 
hạnh. 

3% #x Mao y nói là áo cỏ. Chu dị nói là đùng đẹm bằng cỏ trắng. 
Thuyết Văn nói là cổ tranh tức là cỏ mây. Thuôc chữ thảo thanh mâu. 
Cổ ngoan viết thành, mạc hầu viết thành, âm bại. Cổ chú tà truyện nói 
là giống như cỏ. Chữ ? Như Thuân gọi là gạo nhỏ là chữ hoặc viết cũng 
được. 

8Ề '“ Hoặc vu nói là hoặc là khoai sọ. Vu ngụ. Vận Anh nói là vu 
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tồn châm thảo, tô kích vốn là cỏ, thuốc tỳ đổng có sáu thứ sai khác nói 
là thanh vu, tử tử vu, chân vu, bạch vu, liên thiển vu, dã vu đều có chất 
độc, trong đó chỉ có dã vu nấu ăn rất ngon, nhưng lấy lục thủy nấu ăn 
được. Sử ký nói là ở dưới dân sơn, tôn châm đến già cũng không đói. 
Thuyết Văn nói là trồng cây lá lớn đến kinh người cho nên gọi là vu, 
chữ thảo thanh vu. 

Hoặc ngâu nói là có khi gọi là củ sen. Ngũ câu. Khảo Thanh nói 
là liên căn. Nhĩ Nhã nói là liên, hà, phu, cự, gốc của nó gọi là ngâu. 
Ngọc Thiên viết là tên của một loài cổ và thủy chi đơn, củ sen ngọt có 
thể ăn được. Thuyết Văn nói là chữ viết du cự căn, thuộc chữ thảo chữ 
thúy thanh quả. 

†“# Mục ngưu nữ nói là cô gái chăn bò. Mạc bốc. Đỗ chú tả 
truyện nói là nuôi bò gọi là “mục”. Nhĩ Nhã nói là chăn ở ngoài thành. 
quách Bộc chú phương ngôn nói là mục sát. Thuyết Văn cũng nuôi trâu 
ngựa. Thuộc chữ ngưu thanh phộc. 

® H Câu bách nói là câu ngâu viết thành, thường dùng chữ giả 
tá. Chánh thể viết. Khảo Thanh nói là lấy sữa trâu dê. Thuộc chữ cổ 
thanh thủ, hoặc chữ dương viết. Kinh viết nói là câu là câu giá tài chữ 
mộc không đúng với nghĩa kinh. 

SE W Quân địch. thượng quân viết thành, đình đích. 

1 & 3J] Ca-lý-ca. Khương khư viết thành, âm này giả tá dùng âm 
hưởng của tiếng Phạm. Trong tiếng Phạm có chữ đồng với âm này. 

lŒF ‡fTáng trì. Tế tây viết thành đây là chữ thường viết. Khảo 
Thanh nói là giữ của cho người. Thuyết Văn nói là Tê trì di. Thuộc chữ 
bối thanh tế. Kinh viết nhân thảo là sai. nói là Anh kính viết thành, tỳ 
quyết. 

jÊ ÊR #£ sẽ Tỳ-bát-la-thọ nói là cây tỳ-bát-la. Tỷ mị viết thành, 
tiếng Phạm là tên cây, hoặc là tên tết-bà-ca là một loài cây Bồ-để, có 
thuyết cây Bồ-đề. 
tý Trùng điệp nói là chồng chất tiếp nhau. Trường long viết 
thành, đình hiệp. Thương Hiệt Thiên nói là trùng điệp. Quảng nhã nói 
là hậu. Tống trung chú thái huyền kinh nói là điệp tích. Cố Dã Vương 
nói là điệp minh. Thuyết Văn nói là khi xưa quan lý ngục quyết tội Tam 
viết đúng với điều này mới thi hành, cho nên viết thành ba chữ chữ 
nghi. Vương Mãn lấy ba chữ Thái Thạch đổi thành chữ nên viết. Kinh 
viết nói là chữ điệp biến thể. 
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hị 








#}:Jt##J2 Hộ pháp đà-la-ni nói là trong này các chữ vẫn lấy âm 
Phạm, chữ không đúng với nghĩa chữ tâm. 

§fjJJJ) Đản hiếp nói là đau đớn nói là nhị hợp. Tha nói là khứ dẫn 
một câu. A nói là thượng thanh đồng với dưới đây. Hộ la nói là chữ la 
là thượng thanh, đọc uống lưỡi giống như hai dưới. Cự nói là câu vu. 
là theo chuẩn trước. Vô hại viết thành giống như dưới đây. Đinh dĩ. Hộ 
nói là dẫn là nhứ là dùng âm mũi. Sa là khứ thanh, hô dẫn. nhữ chữ lỗ 
uốn lưỡi giống như dưới. Nhứ là chuẩn theo trên. Tắc khả viết thành 
giống như dưới. Tà tá tả tả ni nói là ni chỉnh viết thành theo chuẩn dưới 
đây. A là thượng. Ngu vu. Nô nhã viết thành đây là âm mũi. Ngật sái 
là nhj hợp, sư giả viết thành, đa ngật sái là nhị hợp, ngật sái là nhị hợp, 
diễn đa ngật sái là nhị hợp. Dã-sa-va là nhị hợp dẫn. Giá là dẫn. Xá-ma 
nói là man kha viết thành là âm mũi. Ni theo âm trước. Ca chuẩn theo 
trước. La uống lưỡi. Ô dẫn. Lỗ dẫn, uống lưỡi, chư lỗ. Vô khả. Đinh di. 
Cư khứ viết thành giống như dưới. Va-la-để-ca nói là chuẩn theo trước. 
A nói là thượng, giai xả. Để ninh, Sa là khứ dẫn. La-ni nói là ni chỉnh. 
Từ la. Dã-ma nói là mục kha viết thành âm mũi. Va để. Va thỉ ninh nói 
là chuẩn theo trước. Va thỉ. Vô khả viết thành giống như trước đa va đa. 
Nổ là âm mũi. Sa là khứ thanh. Ly ni. Bộ nói là dẫn. Đa nổ là âm mũi. 
Sa một lật nói là là tam hợp và uống lưỡi. Đinh dĩ viết thành giống như 
15 dưới. Nô lễ. Va đa nô là âm mũi. Sa một lật là tam hợp, để là chuẩn 
theo trên. Sa va là nhị ợhp, giá là dẫn câu 16. 

# K Tiêu diệt nói là tiểu triệt viết thành cũng. 

S Rj] Lượng tài nói là lượng vừa. Tạng tai. Khảo Thanh nói là tài 
trảm. Tập huấn nói là cân nặng. Thuyết Văn nói là thiển. Thuộc mịch 
hai âm sướt. Chữ kinh thuộc hai chữ viết. 

Hỗ 73 Jtb, f#£ Chiên-bạt-la hoa nói là tiếng Phạm tên cây hoa, xưa 
gọi chiêm-bật là sai. Hoa này có mùi hương thơm ngào ngạt tỏa khắp 
mấy dặm, lớn như hoa thu màu vàng rực rỡ cũng tên hương. 

F3 #Ê Môn điệp nói là điểm hiệp. Tả truyện nói là hoàn thành xây 
thêm tường ngắn. Đỗ chú nói là trên thành tường nữ. Xưa nay chánh tự. 
Thành thượng nữ viên. Thuộc chữ thổ thanh diệp, người thời nay âm 
thông là tế sai. 

+ Ï£ Phù nhạn nói là vịt trời. Phu vô. Quách chú Nhĩ Nhã nói là 
phù áp. Khảo Thanh nói là nhỏ là giả áp. Tự thư nói là chữ điểu thanh 
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thù cánh chim ngắn, nhưng là tượng hình. Nhan hiện viết thành, hoặc 
viết. Mao thi nói là lớn gọi là ngỗng trời, nhỏ là nhạn, chim theo hướng 
mặt trời. Thuyết Văn nói là nhạn thuộc ngỗng trời. 
“1 ‡4 Bạch đàn. Đường lan viết thành tên của cây thơm, bạch 
xích đều là hương xích. tiếng Phạm nói là tán nước nang xưa dịch nói là 
chiên-đàn hương, xuất xứ ở hải đảo nước ngoài. 

j& XI Thi-lợi-sa đây là tên tiếng Phạm. Trung Hoa dịch là kiết 
tường tức là cây hợp hôn, thường gọi là cây dạ hợp. 

SSMw Anh vũ nói là ô canh viết thành, vô phụ viết thành hoặc viết. 
Sơn hải kinh nói là hoàng sơn có chim cánh xanh, mỏ đỏ, lưỡi người 
thường kêu là anh vũ. Khúc lễ nói là anh vũ hay nói, không bay rời khỏi 
chim. 

tiếng Phạm nói là hoa ưu-đàm, xưa lược dịch sai. Đúng với tiếng 
Phạm nói là ô-đàm-bát-la. Trung Hoa dịch mây báo điểm là nh, hoa trời 
lạ. Ở đời không có hoa này, nhưng Như Lai hạ sanh, kim luân vương 
xuất hiện ở đời dùng sức phước đức lớn cảm đến hoa này xuất hiện. 

‡h lễ Chiên-đàn nói là chương yết viết thành, đường hàn viết 
thành tức là hương chiên-đàn trắng đỏ ở trước. 
lƒ #HI {lII Phả-muc-ca nói là đây là tiếng Phạm tên của báu. Ở đây 
không phiên đúng thuộc loại thủy tinh sáng ngời trong suốt không một 
dấu vết, hơi lẫn màu trắng xanh hoặc khác biệt với hồng tía cũng thuộc 
loại báu thần linh. 
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J§ 35 Yểm át nói là ngăn che. Ư liên. Khảo Thanh nói là tàng. An 
át. Khảo Thanh nói là át giá. 

SE ñ Cô phụ nói là phụ lòng. Cô khô. Chu lễ nói là cô lục chi 
chức, phàm sát vương chi thân là cô. Trịnh gọi cô là ngôn khô. Thuyết 
Văn nói là cô tọi. Chữ tân thanh khổ. Kinh chữ viết sai. Sắc vũ. Cố Dã 
Vương nói là trái ân quên đức gọi là phụ. Thuyết Văn nói là phụ thị. 
Trên thuộc chữ dưới thuộc chữ là người giữ của báu có chỗ nương tựa, 
còn gọi là cho vay không bù lại, cho nên chữ chữ dưới thành chữ, có khi 
thuộc chữ viết đây là chữ thường viết. 

‡*23 Khiếp nhược nói là khương nghiệp viết thành, cuồng viện. 
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l£ Jj† Tạc tỉnh nói là đào giếng. Thinh loại nói là tạc tạm. Từ hãm. 
Thuyết Văn nói là xuyên mộc. Chữ kim chữ tạc lược thanh. 

X£§? Hành cán nói là gốc cây cỏ. Hạnh canh. Thuyết Văn nói là 
chi chủ. Bát-nhã gốc cỏ gọi là “hành”. Cương lại. Thuyết Văn nói là thọ 
chi. Chữ mộc thanh cán. 

T134 Trúc dịch nói là lau sậy, nứa. Đô lịch. Hứa thứa chú trọng 
hoài Nam Tử nói là địch hoắc. 

jfìjt Lô vi nói là lau sậy. Lãng đô viết thành, vu quỷ. Nhĩ Nhã 
nói là gia vi. Quách Bộc nói là nay gọi là lô còn gọi là gia lô tức là v1. 
Theo đây hai chữ thảo thuộc chủng loại giống nhau, lớn gọi là lô, nhỏ 
là vi. Ngọc Thiên nói là vi lớn là gia. Thuyết Văn nói là chữ lô. Thuộc 
chữ thảo, chữ mãnh thanh lư, hoặc viết. Kinh thường viết. 

H7R Cam giá, chỉ dạ viết thành là loài cỏ đẹp. 

RA 8ö Đà-đô là tiếng tiếng Phạm, Trung Hoa dịch nói là pháp giới, 
giới tức thể. Dưới này từ liễm để sở thao về sau đến uy thi hung ức về 
trước đều là nói về ba mươi hai tướng của Phật. Âm nghĩa quyển 5 thì 
quyển 381 đã giải thích, ở đây chỉ nói đến âm không chú trọng nghĩa. 

t1 Liễm để nói là lực diệm viết thành, kinh viết không đúng. 

Ph# Sở thao nói là đường hào viết thành hoặc chữ. 

†HữÄ Thản nhiên nói là tha lại. 

S8ữfi Phước luân. 

ffliếty Võng cốc nói là nhữ chữ, như chữ. 

Z7 Nhu nhuyến nói là mềm mại. Nhi sung viết thành, kinh viết 
không đúng. 

1'+< Tiêm trường nói là nhọn và dài. Tương diệm. 

Si Mạn cương nói là giểng mạn giây. Mạc an. 

2vï#ñ Giao lạc nói là kết giao rộng lớn. Chữ như chữ. 

#ổi:š Kỹ họa nói là tranh lụa. Hư kỹ viết thành, hoa quai. 

XEÍE Túc căn nói là gót chân, chữ âm. 
lậ Dữ phu nói là mu gót chân, chữ âm. 

##}+ Song thuyển nói là sở giang viết thành, thời nhuyễn. Ế nê 
nói là ngọc vùi trong bùn, anh hề. 

J#|H| Dung viên nói là tròn đầy. Sắc long. 

H7ã Cam thanh nói là đồ tía. Cao am viết thành, chữ thuộc chữ 
sanh chữ đơn. 

;Rl?R Nhuận hoạt nói là ướt trơn. Nhi thuận viết thành, hoàn bát. 

>¿Hf£ Quan diệu nói là sáng rỡ. Hồ quảng viết thành, dương yêu. 

#SR Cảnh cập nói là cổ, câu trình. 
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JE£Œ£ Kiên hãng nói là vai ót, chữ âm kiên, hà giảng. 
#ÑlWý Bác dịch nói là cánh tay, nách. Bổ các viết thành, dương 
ích. 





#£Z#l Nặc-cù-đà nói là nang các viết thành, cường vu. Trước 
dịch nói là Ni-câu-lâu-đà. 

Ñftlll Hàm ức nói là ngực mã não. Dương chu viết thành, khô hà. 

!#Z#Il Phong lợi nói là mũi nhọn bén. Phòng phong. 

22 Uyển tước nói là uyển chuyển hàm súc. Ư viễn. 

HREiE Nhãn tiệp nói là mắt. Tinh diệp. 

# Bạch nữ nói là hồ cao. 

R§fế—# Ô-tỳ-nhị-sa là từ tiếng Phạm, Trung Hoa dịch nói là 
đỉnh tướng Phật đảnh. 

ĐÈ Cân mạch nói là gân mạch. Cư thinh viết thành, mạc bách. 

IS Lưỡng khóa nói là hai gót chân. Hồ ngỏa. 

RR†R Tất luân nói là đâu gối. Cốt dật. 

Hfjj. Đốn túc nói là thành kính. Đô ôn. 

#58 Khiếp nhược nói là như nhược sợ hãi. Khương nghiệp. 


+ 


#ï 3ã Ly ế nói là ư kế. 

l2 Tê thâm nói là rốn sâu. Tường hề. 

“PHI Bất ao nói là không lõm. Ô qua. 

Z°h Bất đọt nói là không lồi. Điền hiệt. 

R#l Bì phu nói là da bổ vô. 

JZði Giới tiễn nói là ghẻ lỡ. Tiên tiễn. 

lãmnh Yếm điểm nói là nốt ruồi. Y diễm viết thành, đinh diệm. 

Z5 Vừu chuế nói là bướu ngoài da. Hữu tâm viết thành, chuyên 
thuế. 























Hi Thanh triệt nói là trong suốt. Triển liệt. 
l2 Chu mật nói là đông đúc. Trường lưu. 
#tEZ Khí mi nói là lụa đẹp. 
#f Luân đỏa nói là đất rắn. Đô quả. 
15m Nham mạo nói là vẻ mặt. Miêu bao. 
Slñã Xú uế nói là nhơ. Xương chú viết thành, ương vệ. 
tiếng Phạm là Đạt-ma tức là nhục kế của Như Lai. 
3t Uy di nói là ngoằn ngoèo. 

4] Hưng ức nói là ngực. Hứa cung viết thành, ư lực. 

8 Mỹ Dũng dược nói là reo mừng. Dương thủng. Đỗ dự nói là đào 
dược. Dực ước. Quảng nhã nói là đào, tiến giải thích qua lại. Chi trù nói 
là loại, bậc. Trì lực. 

















c2 
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Sở sanh nói là đã vương vấn. Nhuế oánh. Khảo Thanh nói là triển 
nhiễu. 

Hà đảm nói là gánh vác. Đa cam viết thành, phu, trợ cũng viết. 

Trọng đảm nói là gánh nặng. Đương cam. Khảo Thanh nói là dùng 
cây gánh vật. 

†#Ší Trì kế nói là tên của Phạm Thiên vương. 

Quyển 573 không có âm để giải thích. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 574 


llt 





#¿82 Thiện ách nói là ách tốt. Ư cách. Quế uyển châu tùng nói là 
càng xe có cây ngang. Thuyết Văn nói là xa ách. Chữ xa thanh ách. Tự 
thư nói là chữ ách thuộc chữ hộ chữ ất. Kinh thường viết cũng là tên của 
Bồ-tát Bất Xả Thiện Ách. Thiên Ách dụ cho đại bi. 

1l{T]ECa-đa-diễn-na nói là tiếng Phạm tên của Đại A-la-hán, 
xưa gọi là Ca-chiên-diên là sai. Khương khư viết thành, chữ diễn là âm 
diễn. 
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# ñÏ Thiện xạ nói là bắn giỏi. Thường dạ. Thuyết Văn nói là 
bắn cung từ xa cũng trúng. Thuộc chữ thân chữ thỉ. tiểu triện chữ viết. 
Thuyết Văn nói là thốn pháp độ, còn gọi chữ thốn cũng là thủ, hai thể 
chữ đều đúng. 

ñã HJ Thô đích nói là thô sơ. Thương cô. Trịnh chú lễ ký nói là 
thô cũng như sơ. Quảng nhã nói là thô đại. Chánh thể viết nói là thô. 
Thuyết Văn nói là ba chữ lộc, nay đơn giản lại viết. Cố Dã Vương nói là 
thô không khéo. Đinh lịch. Mao thi truyện nói là đích xạ chất, hoặc chữ 
cung viết. Thuyết Văn nói là chữ viết là đích minh. Chữ bạch thanh. 

x ® Đoán kim nói là luyện vàng. Đô quán. Thương Hiệt Thiên 
nói là đoán chùy. Trịnh chú lễ ký nói là đoán chùy đả. Thuyết Văn nói 
là tiểu trị. 
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?Z i Nhiên luyện nói là đúc. Lịch điện. Thuyết Văn nói là trị 
kim, hoặc viết. Kinh viết không đúng. 

‡š Kim phác nói là vàng ngọc trong đá. Phổ bộc. Vương bá chú 
Khổng Tử nói là phát trực. Y văn tử gọi người của trịnh nhân là ngọc 
chưa tôi luyện là phác. 

f§S Xứng lượng nói là đúng với đo lường. Xứ chưng. Khảo Thanh 
nói là định kỳ nặng nhẹ. Quảng nhã nói là độ. Tự thư nói là ưlựong bình. 
Vận Anh nói là trình. Thuyết Văn nói là thuyên. Chữ hòa thanh xưng. 
Cổ văn viết. Kim thường viết. 

JHl]“E Bào sơ sanh nói là thai mới sanh. Bao nhi viết thành nói 
là màng bọc thai của hoa cây. hoa cây Ba-chất-đa trên trời Đao-lợi khi 
muốn nở trước tiên mọc sa bào. Thuyết Văn nói là phụ nữ mang thai. Tự 
thư chánh thể viết hoặc có khi viết nghĩa này cũng được. 

ẤXš Phân uân nói là mịt mù. Phu vân. Vạn vân. Văn tự tập lược 
nói là khí mịt mù. Tự thống nói là khí âm dương mịt mù lẫn lộn, thuộc 
chữ thương hình hạ thanh. 

Jhff, Sáng kiến nói là sơ tắng. Vận Anh nói là sáng sơ. Khảo 
Thanh nói là sáng thỉ. Kinh thường viết. 

2)5 Phân tế nói là chia đều. Phòng vấn viết thành, tịch lệ viết 
thành, hoặc viết. 

8E Trị bảo nói là tái tạo của báu. Trừ ly. Khảo Thanh nói là trị 
lý cũng là tái tạo đồ cũ lại. 

E#5 Ma oánh nói là mài cho sáng. Ô oanh viết thành tức là chùi 
cho bóng, hoặc viết. 

Hltfl' Ánh triệt nói là sáng trong suốt. Ánh kính viết thành, trì 
chiết. Kinh viết. 

Hủy mộc nói là hoa cỏ. Huân quý. Thuyết Văn nói là tên chung 
của cỏ. Tiểu truyện viết, thuộc ba chữ triệt. 

322RTùng lâm nói là rừng rậm, nhà chùa. Tổ hồng viết thành, cỏ 
cây mọc nhiều. Thuộc chữ nghiệp thanh thủ. Kinh viết. 

Năng đãi nói là đến kịp. Đường nại viết thành là đến kịp. 

Như huyễn nói là hàn biện. Xưa viết chữ cũng viết đều là chữ 
xưa. 
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#ằfl Quyến cương nói là giăng lưới. Quyết thái. Chánh thể viết 
cũng viết. Khảo Thanh nói là dùng dây bắt. Vận Anh nói là hệ thủ. 
Theo chữ quyến nghĩa là quyến sách. Vô phóng. Cố Dã Vương nói là 
võng là lưới thả sớ. Chu dịch nói là khi xưa là họ Bao Hy kết dây là m 
lưới để bắt cá dùng nghề này nuôi vạn dân. Thế bản la võng. Chu Trung 
nói là họ phục Hy, hoặc viết la võng hoặc viết là chữ tượng hình của 
văn xưa. 

tiếng Phạm nói là Vô-ni-diên-để nói là đời Đường nói là Bạch 
Tịnh thức. 

?? Đế-dặc nói là dư tức viết thành, đại quyết. Nhĩ Nhã nói là 
thức nghĩa là dặc. Quách Cảnh Thuần nói là đặc mi còn gọi là bắn cá 
trên đất. 

{T15 Hành hữu sở đắc nói là thực hành thì có sở đắc nói là 
hành mãnh viết thành, giống văn dưới. 

8ƒ Ngộ thời nói là lúc trước. Ngô khố. Khảo Thanh nói là trong 
lúc ngủ thấy tỉnh nhưng tin được. Thương Hiệt Thiên nói là mị giác nói 
là ngủ mà nói gọi là “ngộ”. Thuyết Văn nói là cũng giống như vậy. 
Thuộc chữ miên chữ tường chữ mộng thanh ngộ. Tự thư nói là mộng 
thùy giác. 

##itfầ Dũng dược nói là reo mừng. Dũng thũng. Công dương thiện 
nói là dũng thượng. Ngọc Thiên nói là dũng đăng. Đỗ dự nói là đào 
dược. Thuộc chữ túc thanh dũng dực ước. Nhĩ Nhã nói là dược tấn. 
Quảng nhã nói là dược đào, tấn. Thuộc chữ túc thanh trược. 

P"Jj§ Hộ dũ nói là cửa sổ. Dư cựu. Thuyết Văn nói là dùng cây 
xuyên qua tường là m cửa sổ. Thuộc chữ phiến chữ hộ thanh bổ. Quảng 
nhã nói là dũ đạo. Tự thư nói là minh. 

(llễ Khuynh diêu nói là nghiêng ngửa đổ. Khoảng vinh. Khảo 
Thanh nói là khuynh trắc. Thuyết Văn viết. Dương kiểu. Tập huấn nói 
là dao động, chữ thủ thanh diêu. 

2:1## Phân nhưỡng nói là quét sạch đất. Phân vấn. Khảo Thanh 
nói là khuynh tảo trừ, hoặc viết. Kinh thường viết. Thuyết Văn nói là 
phân tảo trừ, thuộc chữ thổ thanh biện. Nhi chưởng. Khổng thị nói là 
không thành khối gọi là “nhưỡng”. Trịnh gọi là nhưỡng thổ cũng biến 
ngôn. Quảng nhã nói là hoại trần cũng là phì nhu. Thuyết Văn nói là 
nhu thổ, chữ thổ thanh nhương. 
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24 Yểm cửu nói là Ở lại lâu. Ư nhị. Đỗ chú tả truyện nói là yểm 
cửu còn gọi là yểm lưu. Quách Bộc chú sơn hải kinh nói là yểm trệ, khể 
cửu. Thuyết Văn nói là chữ thủy thanh yểm. 
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DI Giá phu nói là ngồi xếp bằng. Chánh thể viết nói là già phụ. 
Trịnh chú nghi lễ nói là phụ túc thượng. Cố Dã Vương nói là trên mặt 
chân. Theo Kim cang nói là đến đỉnh Tỳ-lô-giá-na. Cách ngồi trong 
kinh có sai khác không đúng nhau. Nay đưa ra hai ba cách nói lên bốn 
oai nghi có ý sâu xa. Ngồi kiết-già có hai thứ nói là một là kiết tường, 
hai là hàng ma. Nếu ngồi trước hết lấy chân phải áp lên đùi trái, sau 
đó lấy chân trái áp lên đùi phải, ở đây tức là phải đặt lên tay phải cũng 
ở bên rái gọi là hàng ma. Chư Thiên tông phần nhiều truyền kiểu ngồi 
này. Nếu theo pháp môn Minh Tạng giáo Du-già thì truyền kiết-già là 
kiểu ngồi hàng ma, có khi dùng kiểu ngồi kiết tường này. Trước hết 
chân trái đặt lên đùi phải, sau đó chân phải đặt lên đùi trái là m chi hai 
lòng bàn chân ngửa lên ở trên hai đùi, tay cũng đặt lên chân trái và phải 
nằm ngửa trên hai chân kiết-già, gọi là kiết tường. Khi xưa Như Lai khi 
thành Chánh giác ngồi dưới cội Bồ-đề thân an lạc ngồi kiết tường, tay 
bắt ấn hàng ma. Thế nên Như Lai thường an lạc ngồi kiểu này chuyển 
pháp luân. Hoặc theo bí mật Du-già thân, ngữ, ý nghiệp cử động oai 
nghi đều là phương pháp ngồi mật ấn sai khác, hoàn toàn phải do thầy 
truyền hoặc gọi là bán già hoặc là hiển tọa, thực hành Luân vương, ở 
điều phục và cách này tương ứng với sự truyền dạy ngồi này đều là mật 
ý chỉ dạy của Phật. Ma-nap-bà đây là tiếng Phạm. Dịch chỉ đại Đường 
Tam Tạng nói là nhu đồng án thiện vô úy Tam Tạng dịch đại Tỳ-lô-giá- 
na kinh và cùng với hạnh Sa-môn là một xuất phát nghi ký nói là Ma- 
nạp-sa. Chánh phiên ứng nói là thắng xứ ta và người, tông ngoại đạo tự 
nói có thần, ngã ở trong thân, tâm, họ là tối thắng vi diệu nhất thường ở 
trong tự thân, quán ngã hoặc cao một tấc rất to. Luận Đại Trí Độ cũng 
nói nói là suy ra có thần ngã hoặc như hạt cải, hạt đậu, mè là tính sắc, 
hoặc giải thích là nho đồng. tiếng Phạm đáp nói là Ma-noa-bà hai liên 
dịch khác nhau chưa biết ai đúng, xin trắc nghiệm lại bản Phạm. 

#šãZ Bát di phiển miệt. Khảo Thanh nói là cột tre nổi trên nước 
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gọi là “bát”. Thuyết Văn nói là chữ mộc thanh phát. Quảng nhã nói là 
chữ viết đều đúng. Kinh viết có khi viết đều là chữ cổ không đúng. Du 
chú. Quảng nhã nói là du gián. Trịnh chú chu lễ nói là cáo hiểu. Thương 
Hiệt Thiên nói là dụ thí. Luận ngữ nói là chỉ dụ của quân tử là đối với 
nghĩa. Chỉ dụ của tiểu nhân là đối với lợi. Thuyết Văn nói là dụ cáo, 
chữ ngôn thanh dụ, chữ chữ tập chữ đao. Kinh chữ viết. 

Z⁄#ll Miễn cưỡng nói là cúi ngước. Minh biện. Đỗ chú tả truyện 
nói là miễn phụ. Thuyết Văn nói là đê đầu. Chánh thể nói là chữ biệt 
chữ viết, âm ngưỡng. Dịch nói là ngước xem thiên văn. Thuyết Văn nói 
là ngẩng đầu, thuộc chữ nhân thanh ngưỡng. 

Thll& Môn lệ nói là mạc bôn. Mao thi truyện nói là môn trì. Vận 
thuyên nói là môn tôn hoặc mạc sách. Thuyết Văn nói là môn mạc, chữ 
thủ thanh môn. Lượng trụy. Vận thuyên nói là nhục khắp lệ. Thuyết 
Văn nói là nhục khắp, chữ một thanh phệ. 

8S Tằng-vi-yết Lợi vương nói là từng là m yết Lợi vương. 
Tàng năng. Vinh ngụy. tiếng Phạm yết Lợi vương. Trung Hoa nói là đấu 
tranh cũng gọi là vô đạo ác vương, xưa dịch là Ca Lợi vương sal1, khi xưa 
là m vua nước Ba-la-nạI. 

Z6 Hy khí nói là hy vọng. Hương y. Vận thuyết nói là hy mộ. 
Khảo Thanh nói là hãn. Pháp ngôn nói là hy ký. Kinh thường viết, cổ 
văn viết. Âm ký. Vận thuyên nói là ký vọng. Kinh viết. Thuyết Văn nói 
là châu phương Bắc, chữ bắc thanh dỊ. 

4iŸ#E Hà đảm nói là gánh vác. Hằng ngã. Tự thư nói là Hà phụ. 
Đương tham viết thành, hoặc chữ nhân viết. Quảng nhã nói là đảm trợ. 
Khảo Thanh nói là đảm phụ. Tự thư nói là đảm hà, chữ thủ thanh đạm. 
Trong kinh nói là có khi chữ viết không đúng. Vì âm là diêm xá đảm 
không đúng với nghĩa này. 
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2eHfW Giao hóa nói là tiếp xúc với ánh sáng. Vận Anh nói là huân. 

Khảo Thanh nói là bàng chiếu. Ấn trong văn tự âm nghĩa, chữ nhật 
thanh anh. 

Sát Khỉ cái nói là lụa làng tế cái, hư khỉ. Thuyết Văn nói là lụa 

có hoa văn. Theo lụa này khi xưa xuất phát pử quận Tể, nay xuất phát 
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ở Giang Đông, dùng hai màu tơ sặc sỡ dệt thành gấm. 

Kỹ trích nói là tha thướt. Khảo Thanh nói là độc mỹ, gia. Nhĩ Nhã 
nói là từ khen đẹp. 

Đại lạc nói là rất vui. Lang các. Khảo Thanh nói là hỷ dương 
thậm, chữ giả tá, âm gốc nhạc. Ba cõi tự do luôn vững bên lợi ích cho 
hữu tình. Bấy giờ Như Lai kiền nói thần chú nói là : 

Nẵng mồ bà nói là khứ. Nga nói là lấy thượng thanh. Va nói là 
đồng với văn sau. đới nói là dẫn một. Bát la nói là nhị hợp uốn lưỡi. 

Chỉ nhưỡng nói là nhị hợp dẫn, nhương lấy thượng thanh. Ba nói là 
dẫn. La nói là thượng thanh và uốn lưỡi. Nhĩ đa nói là dẫn thượng thanh. 
Dĩ uế viết thành dẫn cũng đồng với sau này nhị. Bác ngật để nói là nhị 
hợp. Va sát. Lặc hạ viết thành dẫn. Duệ nói là suy ra âm trước bình 
thanh tam. A nói là thượng. Ba lý nói là uốn lưỡi. Nhĩ đa ngự. Mã nói là 
dẫn âm mũi. Dĩ hề viết thành dẫn tứ. Tát va đát tha nói là khứ dẫn. Tiết 
đa nói là ngũ. Bố nói là dẫn. Tề dĩ viết thành giống văn sau. Đa nói là 
dẫn thượng thanh. Duệ nói là dẫn thượng khứ lục. Tát va đát ha nói là 
khứ dẫn. Tiết nói là chuẩn theo âm trước thượng thanh. Đa nói là thượng 
thanh dẫn thất. Nổ nói là thanh mũi. Chỉ nhương nói là nhị hợp đều là 
thượng thanh dẫn giống như phía dưới. Nổ nói là thanh mũi. Chỉ nhương 
nói là nhị hợp dẫm. Đa nói là thượng thanh bát. Tích chỉ nhương nói là 
nhị hợp dẫn. Đa nói là thượng thanh dẫn. Duệ nói là dẫn cửu. Đát hiếp 
dã nói là nhị hợp. Tha nói là khứ tranh dẫn 10. bát la nói là nhị hợp. Chỉ 
ninh nói là nhị hợp dẫn 12. Bát la nói là nhị hợp. Chỉ nhương nói là dẫn, 
nhị hợp. Va sa nói là khứ dẫn. Sách ca nói là thủ thượng thanh. Lệ nói 
là uốn lưỡi dẫn 13. Bát la nói là nhị hợp. Chỉ nhương nói là nhị hợp dẫn. 
Lệ nói là dẫn. Ca ca lệ nói là uốn lưỡi dẫn 14. Án nói là thượng. Đà ca 
nói là dẫn. La nói là uốn lưỡi 15. Vĩ đà ma nói là thanh mũi. Ninh nói 
là 16. Tất để nói là dẫn. Tố tất để nói là dẫn 17. Tất điền đô mạn nói là 
dẫn 18. Ba nói là khứ nga va để 19. Tát võng nga tôn na lệ nói là uốn 
lưỡi dẫn 20. Bạc ngật để nói là nhị hợp. Vô hại viết thành, thương át. 
Lê nói là dẫn 21. Bát la nói là nhị hợp. Sa nói là khứ dẫn. Ly nói là uốn 
lưỡi. Đa át sa để nói là nhị hợp dẫn 22. Tang cam. Ma nói là thanh mũi 
dẫn. Thấp va nói là nhị hợp thượng dẫn. Sách yết lê nói là uốn lưỡi 23. 
Một để nói là dẫn. Một để nói là dẫn 24. Tất để nói là dẫn. Tất để nói 
là dẫn 25. Kiếm ba kiếm ba nói là 26. Ta la tả la nói là 27. Đường ngạ 
viết thành nói là dẫn giống nhau dưới. Vô kha. Đà nói là dẫn. Va nói 
là 28. A nói là khứ dẫn. Tiết sa. A nói là khứ dẫn. Tiết sa nói là 29. Bà 
nói là khứ thanh dẫn. Nga va để nói là câu 30. Ma nói là dẫn theo âm 
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trước vĩ lãm. Ma nói là âm mũi dẫn. Duệ ba hạ nói là nhị hợp dẫn. Hạ 
nói là dẫn 31. 

Bấy giờ Đức Như Lai lại nói thần chú nói là : 

Nẵng mồ nói là dẫn. Bà nói là khứ dẫn. Nga va đới nói là dẫn 
1. Bát la nói là nhị hợp. Chỉ nhương nói là nhị hợp. Ba nói là dẫn. La 
nói là thượng thanh và uốn lưỡi. Nhĩ đa nói là thượng thanh dẫn. Duệ 
nói là dẫn như trên nhị. Đát hiếp dã nói là nhị hợp. Tha nói là khứ dẫn 
tam. Mẫu nói là tỷ thỉnh. Ninh đinh. Đạt nói là uốn lưỡi, mể nói là dã 
tứ. Tăng nói là khứ thanh. Ngật la nói là nhị hợp uốn lưỡi. Hạ đạt nói 
là uốn lưỡi. Mể nói là giống như trước. A nói là thượng. Nổ nói là âm 
mũi. Ngật la nói là nhị hợp. Hạ đạt nói là uốn lưỡi. Mể nói là dẫn, bát. 
Ví vế viết thành nói là dẫn. Thất la nói là nhị hợp. Ma nói là thanh mũi. 
Nô nhã viết thành âm mũi. Đạt nói là uốn lưỡi. Mê nói là dẫn cửu. Tô 
cam. Mãn đa noa nói là âm mũi. Ba lý nói là uốn lưỡi. Đa nói là thượng 
thanh. Nẵng đạt nói là uốn lưỡi. Mê nói là dẫn 10. Ngư cự. Mã nói là 
thanh mũi. Tăng nói là khứ. Ngật la nói là nhị hợp, uốn lưỡi. Hạ đạt nói 
là uốn lưỡi. Mê nói là dẫn 11. Tát phược ca nói là dẫn. La nói là thập 
nhị. Ba lý nói là uốn lưỡi. Ba nói là dẫn. Sa va nói là nhị hợp dẫn. Hạ 
nói là dẫn 13. 

Bấy giờ Như Lai lại nói thần chú nói là : 

Nẵng mồ nói là dẫn. Sa nói là khứ dẫn. Nga va. Đai nói là dẫn 1. 
Bát la nói là nhị hợp. Chỉ nhưỡng nói là nhị hợp. Ba nói là dẫn. La nói là 
uốn lưỡi. Nhĩ đa nói là thượng thanh dẫn. Duệ nói là dẫn nhị. Đát hiếp 
dã nói là nhị hợp. Tha nói là khứ dẫn 3. Thất ly nói là nhị hợp, uốn lưỡi. 
Duệ nói là bình. Thất ly nói là nhị hợp. Duệ nói là bình tứ. Thất ly nói là 
nhị hợp. Dã vương nói là dẫn. Sa va nói là nhị hợp. Hạ nói là dẫn ngủ. 

Thực chúng nói là trồng nhiều. Thừa lực. Toán vận nói là thực 
chủng. Khảo Thanh nói là thực đa. Phương ngôn nói là thực lập, thọ. Tự 
thư nói là thjưc bá. Chỉ cao cửa thjưc, không đúng với nghĩa này. Chung 
trung. Nhĩ Nhã nói là chúng đa. Quốc ngữ nói là ba con thú là một bầy 
ba người là một chúng. Thuyết Văn nói là cũng chúng đa, âm ngâm, ba 
chữ thành chữ, chữ viết ngang thành nhiều ý. 

Kê lưu nói là ngừng lại. Kính khê. Khảo Thanh nói là kê trệ, cổ 
văn viết lại viết, vốn là chữ viết. Thuyết Văn nói là kê lưu chỉ, chữ chỉ 
thanh tựu nói là cây cỏ mới mọc đầu cong chưa thể thẳng được, còn 
có âm ngại giải thích cũng giống. Lực trù. Khảo Thanh nói là lưu chỉ. 
Thuyết Văn nói là chỉ điển, chữ điển, thanh liễu. Kinh viết hoặc viết 
còn viết những chữ này đều sai. 
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981 Dung luyện. Nấu đúc. Khảo Thanh nói là cách đúc vàng. 
Hán thư nói là vàng còn phải nấu đúc lại. Thuyết Văn nói là trị kim khí 
pháp. Thuộc chữ thanh dung. Lực điển. Cổ văn viết cũng viết. Khảo 
Thanh nói là tinh trạch. Vân tập nói là thước kim. Thuyết Văn nói là trị 
kim, chữ kim thanh luyện. Kinh nói là chữ viết không đúng với chữ. 

Ma oánh nói là mài cho sáng. Mực là . Tập huấn nói là trị thạch. 
Khảo Thanh nói là nghiêng thạch, hoặc viết. Thuyết Văn viết. Oanh 
oánh viết thành phát ra khí sáng, hoặc chữ kim viết. Vận Anh nói là ma 
thức, chữ ngọc chữ lược thanh. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 580 


Phỉ duy nói là không chỉ. Phi vĩ. Trịnh tiên mao thi nói là phi phi, 
cũng viết, văn cổ viết. Thuyết Văn nói là chữ phương thanh phi. 

Đa tê nói là nhiều của cải. Tĩnh tê. chánh thể viết. Khảo Thanh 
nói là giữ của cho người. Quảng nhã nói là tế tống. Thuyết Văn nói là 
giữ vật ở đường đi, chữ bối thanh tế. 

Phóng quát nói là sưu tầm. Quan quát. Khảo Thanh nói là quát 
kiểm. Chu đị nói là bao quát hết không có lỗi với Bá Vương gọi là quát 
kết. Quách Bộc chú sơn hải kinh nói là vẫn còn kiết phược, chữ thiệt, 
chữ khổ. Thuyết Văn nói là chữ lấp chữ viết. 

Thị triển nói là cửa hành. Trực liên. Khảo Thanh nói là thành phố 
giữa đất trống còn gọi cư, hoặc viết. 

Cầm trấp nói là bắt trói lại. Cập lâm. Khảo Thanh nói là cầm tróc, 
hoặc viết. Thuyết Văn viết cấp trì, chữ thủ thanh kim. Trương ấp. Mao 
thi truyện nói là trấp bạn. Đỗ chú tả truyện nói là câu chấp, chữ mịch 
thanh chấp. 

Trư câu nói là suy nghĩ liên lụy. Trức tư viết thành, câu ngâu. 
Khảo Thanh nói là cấu thành. tự thư nói là cấu giá. Văn tự âm nghĩa nói 
là cấu hợp. Thuyết Văn viết hình tượng qua lại, chữ mộc thanh câu. 

Hân nhạo nói là vui mừng. Ngũ giáo. 

Cốc võng trục nói là trục xe đạp. Công hốc. Ngọc Thiên nói là 
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căm xe tập trung lại gọi là “cốc”. Chữ võng. Thuyết Văn nói là xa lô. 
Trung lục. Mao thi truyện nói là trục tiến. 

Ngoa duệ nói là sai lầm và nhanh nhẹn. Ngô hòa viết thành, 
cũng viết. Khổng chú thượng thư nói là ngoa hóa. Doanh tuệ. Đỗ chú tả 
truyện nói là mũi nhọn nhỏ. Quảng nhã nói là duệ lợi. Kinh nói là ngoa 
duệ, xe chạy đường xa, vành lệch trục nhanh. 

Quyển 581 không chữ để giải thích. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 582 


—# Nhị tỷ nói là hình phạt cắt mũi. Ngư ky viết thành đây là 
tên hình phạt ngày xưa. Trịnh chú chu lễ nói là nhị tiệt tỷ. Khổng chú 
thượng thư nói là nhị cát. Thuyết Văn nói là chữ đao thanh tỷ, hoặc chữ 
viết. 

HE Nguyệt túc nói là cắt chân. Ngụy quyết viết thành cũng tên 
hình phạt thời xưa. Kinh sử nói là không giống nhau, hoặc gọi là phỉ 
hình, hoặc gọi hình đều là một. Người dân vượt quan ải vào thành quách 
lương trộm cướp thì chặt chân họ. Khảo Thanh nói là đoạn túc, hoặc 
viết hình phạt này đều thuộc ngũ bách. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 583 


Lụy liệt nói là ốm yếu. Lực thùy viết thành, rất ốm. Lực xuyết 
viết thành, nhược. 

Câu chấp nói là giữ chặt. Cự tử viết thành, châm lập. Tập huấn 
nói là câu chấp, mã cạm cũng là người bị trói trong tù, chữ mịch thanh 
chấp. 

5E #Ƒ Khiên xế nói là lôi kéo. Khải kiên. Khảo Thanh nói là khiên 
liên. Quảng nhã nói là khiên võng. Thuyết Văn nói là dẫn trước, chữ 
ngưu âm miên, hoặc viết. Xích nhiệt. Khảo Thanh nói là đốn duệ, súc 
cũng viết. 

Tỏa nhục nói là khuất nhục. Thô ngọa. Trịnh chú khảo công ký 
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nói là tỏa chiết. Cổ quỳ nói là bẻ gãy ngọt gọi là tỏa. Khảo Thanh 
nói là tỏa ngưỡng. Thuyết Văn nói là tỏa tôi, chữ thủ thanh tọa. Tiểu 
truyện nói là chữ tọa, chữ thổ chữ lưu lược thanh. Cổ văn hai chữ viết. 
Nhi chúc. Cổ quỳ chú quốc ngữ nói là nhục sỉ. Khảo Thanh nói là nhục 
ác cùng tu. Thuyết Văn nói là chữ, chữ dưới chữ. Khi mất cày ruộng ở 
phong điền thì giờ thìn trăng lặng thì là m nông, cho nên phong tinh là 
thìn là điển hầu. 

tệ tị Lỏa oa nói là ốc sên. Lư hòa viết thành, viết đúng. Nhĩ Nhã 
nói là phu nay hổ, thâu. Quả hoa. Quách Bộc chú nói là sò nhỏ gọi là 
Oa ngưu. 

tHiÊ Xuất khoáng nói là ra khỏi quặng. Quảng nhã nói là thiết 
phát. Thuyết Văn nói là đồng thạch phác. Tự thư nói là chưa từng nấu 
gọi là khoáng, hoặc viết hoặc viết đều giống nhau. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 584 


#š Cung nổ nói là cung nỏ. Cúc cung. Chu lễ ty nói là phép sáu 
cung bốn nỏ tám tên trong tay cung tên. thế bản nói là huy là m cung 
mâu đi là m tên, Tôgn trung đều là thần của hoàng đế. Thuyết Văn nói 
là từ gần đến ca cùng tột cho nên gọi là cung. Nô cổ. Quách phác chú 
và phương ngôn nói là nô cũng như nộ. Thuyết Văn nói là cung có cánh 
tay gọi là nổ, chữ cung thanh nô. 

NEf Bài tán nói là am mai. Khảo Thanh nói là tên binh khí gọi 
là “mâu”. Thuyết Văn nói là chữ bài, chữ mộc chữ phi lược thanh hoặc 
viết. Tổng toán. Quảng nhã nói là tán diên, thương đi nhanh là tiểu 
mâu. Khảo Thanh nói là diêu đầu mâu. Xưa nay chánh tự nói là tán 
đoản mâu, chữ mâu thanh tán. 

XJ# Nhận tiêu nói là nhân thận. Khảo công ký nói là nấu vàng 
là m đao cho Thánh nhân. Quốc ngữ nói là yên ngũ nhẫn. Cổ quỳ nói là 
có năm thứ nói là đao kiếm, mâu, kích, tên, giả mạo mũi nhọn đao binh. 
Thuyết Văn nói là nhận kiên, hình tượng dao có đao. Quảng nhã nói là 
tiêu mâu, đao mâu trượng tán, hoặc viết. 

IJEỹ Đào trịch nói là nhảy tự do. Đình lưu. Vận Anh nói là đào 
dược. Vận Thuyên nói là dược hận. Thương Hiệt nói là dũng. Quảng 
nhã nói là thượng. Thuyết Văn nói là quyết, chữ túc thanh triệu, hoặc 
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viết. Trình kịch. Cế Dã Vương nói là trịcu trục, sâu, cất bước nhưng 
chưa đi. Sử ký nói là ngựa hay chạy không biết ngựa xấu chạy nhanh. 
Thuyết Văn nói là trịch trục chủ túc, hoặc viết ly, chữ túc chữ trịch. 

Ngỏa bình nói là bình đất. Am nghi. Thuyết Văn nói là đồ múc 
nước, hoặc chữ phữu, hoặc viết nói là bình nhỏ là phữu, chữ ngõa thanh 
tịnh. Tân nhị nói là nước bọt trơn. Nữ trí. Vương dật xương sớ từ nói là 
nhị hoạt. Khảo Thanh nói là phì cũng là chỉ cấu. Thuyết Văn nói là cũng 
phì, chữ nhục thanh nhị. Kinh văn nói là chữ viết sai. 

Trữ tô nói là chứa tía tô. Trương lữ. Đỗ chú tả truyện nói là trữ 
sắc. Tự thủ nói là chứa trong kho để chuẩn bị. Khảo Thanh nói là trữ tài. 
Thuyết Văn nói là trữ tích, chữ bối thanh trữ. 

Số số nói là liên tiếp. Song tróc viết thành nói là số số tầng phổn 
nói là liên tiếp dồn dập. 

Nhiêu luyện nói là nấu đúc. Lịch điện. Vận Anh nói là thước kim, 
thương chước. Thuyết Văn nói là chữ viết trị kim, chữ kim thanh luyện. 
Cổ văn nói là chữ luyện là chữ viết thành có khi viết thì không đúng. 

Tượng oánh thức nói là thợ chùi bóng. Tường dạng. Khảo công 
ký nói là người thợ mộc. Khảo Thanh nói là công xảo nhân. Phàm hễ 
việc thuộc tượng đều gọi là “tượng”. Thuyết Văn nói là mộc công, âm 
phương, chữ cấn chữ phương là đã tạo ra đồ vật. Oánh oánh. Quảng nhã 
nói là oánh ma, nghĩa là chùi ngọc châu phát sáng. Vận Anh nói là ma 
thức, chữ ngọc chữ lược thanh. Thăng chức. Quách phác chú Nhĩ Nhã 
nói là chùi nhiều cho nên trong sáng. Trịnh chú lễ ký nói là thức tịnh, 
xưa nay là một chữ, chữ thủ thanh thức, hoặc viết thức oánh. 

Tác mô nói là là m thành khuôn. Mạc am. Trịnh tuyển mao thi nói 
là mô dạng, hoặc viết nói là mô mô quy hình cũng là yển thủ tượng. 
Thuyết Văn nói là mô pháp. Chữ mộc chữ mạc lược thanh. 

lŠ #t Trấn bố nói là lấp khắp nơi. Chưởng niên. Quảng nhã nói là 
trấn tắc. Trịnh chú lễ ký nói là mãn. Thuyết Văn nói là chữ thổ thanh 
chân. 

Hỏa lịch nói là tảo lao viết thành Thương Hiệt Thiên nói là lửa đốt 
cây. Quảng nhã nói là lịch thiên, lịch âm là tao. Thuyết Văn nói là lịch 
tiêu, chữ hỏa thanh tao. 

‡§ i§ Tiêu khoáng nói là nấu quặng. Tinh diêu. Cố Dã Vương 
nói là tiêu cũng như tán. Thuyết Văn nói là thước, kim. Thuộc chữ kim 
thanh tiêu, hoặc viết tiêu. Bát-nhã nói là tiêu càn. Qua mãnh. Quảng 
nhã nói là thiết phác. Thuyết Văn nói là đồng sắt còn nguyên trong 
quặng. Tự thư nói là chưa từng nung nấu gọi là khoáng hoặc viết hoặc 
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viết đều được. 
Quyển 585 không có âm giải thích. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 586 


f#llãn Trưng cật nói là hỏi. Trắc lăng. Trịnh chú lễ ký nói là trưng 
triệu còn gọi là minh. Đỗ chú tả truyện nói là kiểm còn gọi là thẩm. Ích 
pháp nói là oai nhưng không dữ gọi là trưng. Khảo Thanh nói là trách, 
tâm. Thuyết Văn nói là tượng, theo việc có hình tượng kiểm nghiệm 
được gọi là trưng. Chữ nhâm chữ vi lược thanh. Cổ văn viết. Khinh kết. 
Trịnh chú chu lễ nói là cật là (vấn) hỏi tội. Quảng nhã nói là trách. 
Thuyết Văn nói là cật vấn, chữ ngôn chữ kết lược thanh. 

mg Cao thê nói là thang cao. Thiên đề. Cổ quỳ chú quốc ngữ nói 
là thê giai. Khảo Thanh nói là thê đăng, đăng hằng là khứ thanh có thể 
đăng trắc. Thuyết Văn nói là mộc giai, chữ mộc chữ đệ lược thanh. 

{4 Thúc hốt nói là bỗng chợt. Thương nhục. Sớ từ nói là qua lại 
thoáng chốc. Vương đật chú nói là hình bóng quá mau còn gọi là thoáng 
như điện chớp, hoặc viết, hoặc chữ viết cũng viết đều giống nhau. 

FHÉ9 Trúng đích. Đinh lích. Mao thi truyện nói là đích xạ chất. 
Khảo Thanh nói là minh mạo, định. Thuyết Văn nói là chữ viết. Kinh 
chữ viết không đúng. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 587 


#Éf Nan địch nói là khó chống lại với địch. Đồ đích. Đỗ mục tả 
truyện nói là đích đối còn gọi là đương. Nhĩ Nhã nói là thất. Quảng nhã 
nói là bối, địch thuật. Chữ văn chữ trích lược thanh. 

fflÊ Kiểu trúc nói là cất chân. Thị diêu. Quảng nhã nói là kiểu 
cử. Quách phác chú Nhĩ Nhã nói là kiểu kiểu huyền nguy. Mao thi nói 
là giống. Thuyết Văn nói là kiểu trường vũ, vũ. Chữ vũ thanh nhiêu. 
Xưa viết nói là phủ tuấn nói là trên cao nhìn xuống. Phường vũ. Trịnh 
huyền chú lễ ký nói là phủ miễn. Cố Dã Vương nói là phủ nghĩa là 
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hạ đầu xuống. Nói khác hơn nghĩa là cúi xuống quan sát địa lý. Khảo 
Thanh nói là phủ tiểu yên, miễn thủ. Chữ tuấn. Khảo Thanh nói là đứng 
trên núi cao. Khổng thị nói là tuấn cao đại hoặc đều là chỗ nguy hiểm 
chót vót còn gọi là cao nguy. 

Z#Rế Phong nham nói là vách núi cao. Phụng phong. Khảo Thanh 
nói là núi cao nhưng nhọn. Vận Anh nói là đỉnh núi, hoặc viết phong. 
Thuộc chữ sơn chữ phong. Ngô hàm. Đỗ chú tả truyện nói là nham 
hiểm. Mao thi truyện nói là nham nham tích thạch. Thuyết Văn nói là 
bờ đá, hoặc chữ viết đây là chữ xưa. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 588 


X£§ Hành cán nói là gốc cỏ. Hạnh canh. Quảng nhã nói là gốc 
cỏ gọi là hành. Thuyết Văn nói là cánh chính. Thuộc chữ thảo âm hành 
thanh kinh. Cán hãn. Thuyết Văn nói là cành cây, chữ mộc chữ càn. 
Khảo Thanh nói là cọc cây, còn gọi là khứ thanh không đúng với ý văn 
không chấp nhận. Trong kinh có khi chữ viết, hoặc chữ thảo viết. 

EKIli Thái trích nói là hái. Thương tể. Quảng nhã nói là thu còn 
gọi là thái. Thuyết Văn nói là thái thủ. Chữ thủ chữ biện. Trương cách. 
Khảo Thanh nói là thác thủ. Đường vận nói là thủ thủ. Thuyết Văn nói 
là hái trái cây thật. Thuộc chữ thủ chữ trích lược thanh. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 589 








tem> 








#f##t Hoa thiết nói là họa hoa. Giữa phương ngôn và Tống ngụy 
nói là sáp nghĩa là hoa. Thuyết Văn nói là lưỡng nhận sáp, chữ kim chư 
hoa lược thanh, hoặc viết. Thiện niết. Sơn hải kinh viết, chữ kim thanh 
tiệt, nay xuất phát thiết này từ núi Thái nguyên. 

FEfZl Hư phí nói là hao tổn. Phi vị. Vận Anh nói là hao tài. Quảng 
nhã nói là phí tổn. Thuyết Văn nói là phí tán tài, dụng. Chữ bối thanh 
phốt. 
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KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 590 





18 Doanh cấu nói là xây dựng. Cổ hậu. Ngọc Thiên nói là hợp. 
Thuyết Văn nói là kết giá, nguyên liệu kết hợp lại, chê. Thuyết Văn nói 
là chứa tài vật, hình tượng kết hợp nhau. Chữ mộc thanh nhiếm, hoặc 
hoặc cũng được. 

J#lÊ Khiếp cụ nói là sợ hãi. Khương khiếp. Cố Dã Vương nói 
là khiếp úy liệt. Phương ngôn nói là khiếp khứ. Thuyết Văn viết. Đỗ 
lâm nói là chữ khiếp, chữ viết cũng viết đều giống nhau. Cù ngộ. Khảo 
Thanh nói là cự ưu, úy. Thuyết Văn nói là cụ khủng. Chữ tâm thanh 
củ. 

ãN Nuy hiết nói là chết mất. Nhị mao. Khảo Thanh nói là nuy 
oán. Tự thư nói là bệnh vàng da, nhược. Hiên vết. Khảo Thanh nói là 
Suyển tức, đình chỉ. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 591 


#% Canh mãễ nói là gạo tẻ. Tập huấn nói là tiên đạo. Thinh loại 
nói là không nhựa. Thuyết Văn nói là đạo cũng viết. Thuộc chữ mộc 
thanh cương. Kinh viết. 

#J.⁄ Đam nhiễm nói là suy đắm. Đương cam. Khảo Thanh nói là 
đam thị, vui chơi. Thuyết Văn nói là chữ chữ trầm lược thanh. Nhi diệm. 
Khảo Thanh nói là nhiễm ô, trước. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 592 


47 Bị đái nói là áo khoác. Bì mi. Quảng nhã nói là bỉ gia. Hán 
thư nói là cụ. Đổ gọi là bào. Thuyết Văn nói là áo ngủ, dài một thân có 
khi nửa. Chữ y thanh bì. Đức nại. Quảng nhã nói là đái thúc. Tự thư nói 
là hệ. Thuyết Văn nói là đai áo châu. Áo giáp của người nam, dáng tơ 
của người phụ nữ cột. 
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#{n] Tể hà nói là bào chế thuốc gì. Tinh duệ viết thành là chữ giả 
tá. Tự thư nói là phân đều thuốc, hoặc viết chuẩn theo đây. 

†E3 Quán tập nói là thói quen. Quan hoạn. Nhĩ Nhã nói là quán 
tập, huân tập việc lâu gọi là quán. Chữ tâm thanh quán. Tả truyện viết. 
Thuyết Văn nói là chữ viết. Kinh thường viết. 

4# Nhẫn nhiễm nói là thấm thoát trôi qua. Nhi chẩm. Khảo 
Thanh nói là có mềm yếu. Nhi diệm. Quận tự thư yếu nói là cổ mơn 
mởn. Căn cứ theo nhẫn nhiễm là thứ lớp là m nhân cho nhau, trải qua 
ngày giờ soi là nhẫn nhiễm. Kinh viết. 

#x#ä Huất nhiên nói là đột nhiên. Động uất. Thương Hiệt Thiên 
nói là huất hiến khởi. Tiết tông nói là hốt. Thuyết Văn nói là vụt lên. 
Thuộc chữ khiếm thnh nhị. 


KINH ĐẠI BÁT- NHÂ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỂN 593 


Bễ Bạch lộ nói là con cò trắng. Chữ lộ nói là Mao thi truyện nói 
là chim trắng. Nhĩ Nhã nói là bạch lộ thung nì. Phương ngôn nói giữa Tế 
và Lỗ gọi là Thung sừ, Ngô địa dương chârõ ràng bạch lộ lục cơ. Mao 
thi nói là chim, thú, trùng, cá. Sớ nói là bạch lộ lớn như chân câu thanh, 
chân dài một thước bảy, tám đuôi như đuôi nhạn, miệng dài hơn tám 
tấc. Đỉnh và trên lưng có lông dài hơn một thước. Nghiên cứu rõ trong 
Quách phác nói là ngày nay người Giang châu cho rằng tên Tiệp ly là 
phất tang bạch lộ bên sông Bạch lộ. Kinh nói nói là trong sông có nhiều 
chim này, cho nên gọi tên sông ở phía Bức thành Vương-xá, yết-lang- 
dịch-ca trong vườn Trúc lâm. 

ES*ã Ma quyến nói là Sự chướng ngại của ma. Quyết huyện viết 
thành, cũng viết và viết. không thể dùng dây bắt chim muông. Vận Anh 
nói là hệ thủ. Căn cứ theo chữ quyến tức là quyến sách. Xưa nay chánh 
tự viết nói là hệ thủ. Chữ võng âm quyên, thanh. 

H3 Sở trập nói là đã vương vấn. Chiếm ấp. Mao thi truyện nói 
là vương vấn. Đỗ chú tả truyện nói là câu trập. Thuộc thanh mịch thanh 
chấp. 


FZ2N= 27 








Ý mậu nói là nói thêu dệt. Kỳ kỷ viết thành, minh cứu. 
f8fETích na nói là viết. Kinh diệc. Khảo Thanh nói là nước chây 
nhanh chiết nói là hao một góc. Thần nhiệt. Tả thị truyện nói là triết 
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tốn. Khảo Thanh nói là tôi triết. Chữ thủ thanh cân. Hồng nhạc. Thú 
hạc, ngung. Chánh thể nói là chữ đao chữ nhục. Kinh viết sai. 
Đại đảm nói là gánh nhiều. Đam cam. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 594 


HR⁄$ Thái nghi nói là ngờ vực. Thái tai. Đỗ chú tả truyện nói là 
thái nghi. Phương ngôn nói là thái hận. Thuyết Văn nói là nghi ngờ hận 
giặc. Chữ khuyển thanh thanh. Ngư kỳ. Khảo Thanh nói là chỉ, nhị, chưa 
nhất định. Xưa viết cũng viết, ngô sớ thanh. 

Rj Hàm lỗ nói là muối mặn. Hà nham. thượng thư nói là hồng 
phạm gọi là nhuận hạ viết hàm. Nhĩ Nhã nói là hàm khổ. Thuyết Văn 
nói là vị của phương Bắc. Thuộc âm lỗ chữ hàm. Kinh chữ dậu viết 
không đúng, hàm diệm địa. Lư cổ. Đỗ chú tả truyện nói là tưới bằng 
muối đất cằn cỗi. Thuyết Văn nói là muối phương Tây. Chữ lỗ lược 
thanh, chữ xưa là chữ tây. 

#IEã Huyễn nại nói là khoe khoang. Huyền quyên. Vận Anh nói 
là đi bán, tự kiêu căng, hoặc viết và viết nghĩa đều giống với tự là m 
mối. Thuyết Văn nói là hành thả mại. Chữ hành thanh huyền. Mô giải. 
Tập huấn nói là đưa hàng hóa ra để giao dịch. Chánh thể nói là chữ viết, 
nay viết. 

- Quyển 595 không có âm giải thích. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 596 











#£fiU4 Hồng nghê nói là cầu vòng. Hồ đồng. Nhĩ Nhã nói là đế 
đồng hồng. Nguyệt lệnh quý xuân mới thấy được cầu vòng, mạnh đông 
cầu vòng lặng không thấy. Hán thư viết âm phùng. Thuyết Văn nói là 
giống cho nên thuộc chữ âm hủy thanh công. Cổ văn viết. Triện văn, 
chữ. ngũ kê. Quách phác chú Nhĩ Nhã nói là nhạn nghê, thấy rực rỡ rối 
ren, hoặc viết. Nhĩ Nhã nói là cầu vòng nghĩa là tế cầu mưa, còn gọi là 
nghê là khiết nhị. Quách Bộc nói là tên khác của khiết nhị là thấy thi 
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tử. 
Hộ tàng nói là tạc lang. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 597 


ZÉ Đăng nói là lên thang. Thiên đệ. Cổ quỳ chú quốc ngữ nói là 
thê giai. Thuyết Văn nói là mộc giai. Chữ mộc thanh đệ. Đẳng lang. 
Khảo Thanh nói là đăng lý. Vận Anh nói là tiễn. Thuyết Văn nói là chữ 
viết, đăng cung, chữ túc thanh đăng. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 598 


bự Toát ma nói là nắm lấy. Lang quát viết. Khảo Thanh nói là 
thủ toát thủ, là chữ giả tá. Mực ba. Khảo Thanh nói là tôi luyện, nghiền. 
Thuyết Văn viết. 

Z#3* Không quyền nói là nắm tay không. Quỳ viên. Khảo Thanh 
nói là thủ quyền. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 599 


7X Lục tẫn nói là nạn binh lửa. Hô ôi. Thuyết Văn nói là chết 
vì lửa. Chữ hỏa thanh hựu. Tịch dẫn. Chánh thể viết. Đỗ chú tả truyện 
nói là lửa cháy còn sót lại gốc cây. Thuyết Văn nói là tàn lửa, thuộc chữ 
hỏa thanh luật. 

#§##Yên diệm nói là khói lửa. Yên hiển. Quảng thất nói là yên 
xú. Khảo Thanh nói là khói lửa. Thuyết Văn nói là hỏa khí, chữ hỏa 
thanh yên, hoặc viết. Cổ văn viết. Triện văn viết. Dực niệm. Thuyết 
Văn nói là hỏa vi hành. Chánh thể viết, nay lược hết viết hỏa quang. 
Hán thư viết hai chữ giả tá. 
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{EEE Tác lũ nói là áo rách nát. Tang lạc. Khảo Thanh nói là tác 
thằng, chữ thị chữ mịch viết không đúng. Lương chí viết thành, người 
Nam sở nghèo mặc áo rách xấu gọi là lam lũ. Thuyết Văn nói là lũ 
tuyến. Chữ mịch chữ lũ lược thanh. 

tiếng Phạm nói là A-la-trà-ca-la-ma-tử là tên của tiên nhân ngoại 
đạo, Trung Hoa không dịch đúng. 


KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
QUYỀN 600 


JR ã Nguyên thấp nói là đồng bằng. Âm tập. Nhĩ Nhã nói là cao 
bằng gọi là nguyên ẩm ướt gọi là thấp. Thượng thư đại truyện nói là 
chữ là chữ, hoặc viết. Thuyết Văn nói là sườn núi ở dưới thấp, chữ phụ 
thanh thấp. 

PW #5 Hung bột nói là sắc mặt hung dữ. Hứa cung. Vận nói là 
người thô ác. Khảo Thanh nói là hung ác, khủng, còn gọi là thượng 
thanh. Thuyết Văn nói là ưu khủng, chữ nhân thanh hung. Xuân thu tả 
truyện nói là người mũ sắt hung đáng sợ. Yêm một. Lễ ký nói là bọt 
nghịch. Thuyết Văn nói là bột loạn, chữ tâm thanh bột. Kinh nói là chữ 
viết là hùng tráng, kiện cũng được. 

IX Trác trường nói là hu vệ. Thuyết Văn nói là trác khẩu. 

1E 3E Yển khiển nói là kiêu mạn. Ư khiển viết thành, kiện hiến. 
Theo nghĩa chữ yến tức là kiêu mãn, cứ ngạo. 

‡ †† Câu chấp nói là bắt trói, âm câu, tri lập viết thành, là người 
bị trói trong tù. 

Cương giới nói là cự cường. Mao thị truyện nói là cương gIới. 
Thuyết Văn viết nói là cương cương giới. Hai chữ ở giữa nó, giống như 
họa ba cõi này, hoặc viết cũng được. 

Z #£ lÑj Ái-la-phiệt, Noa long vương nói là tiếng Phạm chuyển 
sai, đúngvới tiếng Phạm” Á¡-la uốn lưỡi thượng thanh, va-noa nói là 
thanh mãi là tên đại long vương ở đây không dịch đúng. 
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NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 
QUYỂN 9 


- Kinh Âm Phóng Quang Bát-nhã ba mươi quyển. 

- Kinh Ma-ha Bát-nhã bốn mươi quyển. 

- Kinh Quang Tán Bát-nhã mười lăm quyển. 

- Bát-nhã Sao năm quyển. 

- Kinh Đạo Hành Bát-nhã mười quyển. 

- Kinh Tiểu Phẩm Bát-nhã mười quyển. 

- Thạch lục bộ kinh cộng lại một trăm mười quyển (quyển này âm 
do Huyền Ứng soạn). 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHÃ 
Huyền Ứng SoẠH. 


QUYỀN 1 


#£ll. La duyệt nói là dĩ chuyết. Căn cứ theo kinh A-xà-thế vương 
nói là La-duyệt chỉ tấn gọi là thành Vương-xá, ở đây đáp sai. Chánh 
ngôn nói là La-duyệt-yết-lê-hê là duyệt, nghĩa là đoạn lý dùng vương 
đại, nghĩa là đoạn lý nhân dân. Yết-lê-hê ở đây gọi tên chung trong 
nhà, thành Vương-xá là tên thành trong nước Ma-già-đà. 

#9) Ma thuật nói là kinh viết này. Thực duật viết thành, hoặc gọi 
là na-do-tha. Chánh ngôn nói là ma-dữu-đa tương đương với mười vạn 
Trung Quốc. Quang Tán kinh nói là ức na-thuật kiếp. Theo Bản Hạnh 
kinh nói là một trăm vạn là danh câu-chí, ở đây tương đương với ngàn 
ức trăm câu-chí. A-do-đa ở tương đương với ngàn ức trăm a-do-đa. Na- 
do-tha ở đây tương đương với vạn ức, ở đây là tính như trên vậy. 

llfl Phả ngã nói là nghiêng về ngã. Phổ ngã viết thành, nghĩa là 
nghiêng dao động bất an. Kinh văn nói là viết hai hình thức, hoặc viết 
đều chưa thấy chỗ xuất xứ. 

5⁄ZR Đạm nhiên nói là lặng lẽ. Đồ lạm. Quảng nhã nói là đạm an. 
Kinh văn nói là viết nói hai dạng nhưng viết thì giống nhau. 
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#®m] Bà-ha nói là còn gọi là Bà-ha-lâu-đà, hoặc gọi là Sa-bà đều 
không đúng. Chánh ngôn nói là tố ha, đây gọi là hay nhẫn, hoặc gọi là 
kham nhẫn, một lời phức tạp trong thế giới. 

#Ã=r Lập tự nói là thói quen còn sót lại. Từ cung viết thanh. Nhĩ 
Nhã nói là tự dư, nghiệp. Đại Tập kinh nói là dứt những tập khí cũ. 

IJJI##£8ï Ca-la-việt nói là trong kinh đại phẩm nói là đây là tên cư 

















sĩ. 

ERB Phủ đương nói là vừa mới. Phu vũ viết thành, phủ thỉ, đương 
chung nghĩa là buổi đầu mới phát tâm cuối cùng đạt được Nhất chủng 
trí. 

3*#J Ngã câu nói là ta hướng dẫn, còn viết. Mao thi truyện nói là 
câu quần. Như thuần chú sử ký nói là bối. 

Ir]{Í## A-tu-luân nói là lại viết A-tu-la hoặc viết A-tu-la đều sai. 
Chánh ngôn nói là A-tố-lạc. Tố lạc gọi là tửu, ở đây dịch là A, vô cũng 
gọi là phi cũng gọi là thiên, tên một vị thần Vô Tửu cũng tên Phi Thiên, 
trong kinh cũng gọi vị thần Vô Thiện. 

In[£E FLffB_A-duy-tan-phật nói là ở đây nói sai. Chánh ngôn nói 
là A-tỳ-tam-phật. A-tỳ đây gọi là hiện, tam đây là đẳng, Phật-đà gọi 
là giác danh hiện Đẳng giác. Trường An phẩm kinh nói là chí thành. 
Phật Đại phẩm kinh nói là Nhất thiết pháp, Nhất thiết chủng đồng một 
nghĩa. 

Lục tài nói là tác tài. Trong kinh cũng gọi là xúc. Theo xúc thì có 
thể nuôi lớn tâm số pháp. Tài có khả năng nuôi lớn hoa lá cành nhỏ, 
nghĩa này giống như nhân dùng danh. Thất thống nói là bẩy sự đau khổ, 
còn viết thống dương. Trong kinh nói là danh thọ, nghĩa là có thể lãnh 
chịu những khổ vui cho nên gọi là danh thọ. 

Ý pháp nói là nương pháp. Ư nghị viết thành, trụ. Thuyết Văn nói 
là ÿ cũng là y ỷ. Quảng thất nói là nương nhân. Kinh văn chữ viết không 
đúng thể. 

Tát-vân-nhã nói là còn gọi là Tát-vân-nhiên, hoặc Tát-bà-nhã 
đều sai. Chánh ngôn nói là Tát-đại-nhã, ở đây dịch Nhất thiết trí. 

Du-tuần nói là dữu chu viết thành còn gọi do-tuần, hoặc do-diên, 
du-xà-na đều là một và không đúng. Chánh ngôn nói là Du-thiện-na, 
ở đây dịch là hợp, ứng, kế hợp ứng nhĩ hứa độ lượng giống với phương 
này là dịch là . Căn cứ theo năm trăm cung là một câu-lô-xá, tám câu- 
lô-xá là một du-thiện-na, thì phương này là ba mươi dặm. Người xưa nói 
Thánh vương một ngày đi mấy dặm. 

Châu-ky nói là ngọc trai. Cư y. Thuyết Văn nói là ngọc chưa được 
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tròn. Tự thư nói là tiểu châu. 

Dũ hướng nói là hướng ra cửa số. Hứa lượng. Thi nói là trát lấp tu 
cửa. Truyện nói là trổ cửa sổ hướng tây. Quảng thất nói là hướng cửa 
số. Thương Hiệt giải cột nói là chứ dũ chính là chữ, dũ bàng dũ do đó 
giúp sáng thêm. 

- Quyển 2 nói là không âm giải thích. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHẤ 
QUYỀN 3 


Bất oan nói là không ân hận, hối tiết. Ô hoán. Tự lược nói là than 
oán đáng sợ. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHẤ 
QUYỀN 4 


Kỷ tha nói là ở lại nơi khác nói là cư kỳ viết thành, giải thích bắt 
được, cho nên ở lại rảnh rỗi. 

Đát-tát-a-kiệt-a-la tam gia tam Phật. Đại phẩm kinh viết nói là 
Đa-tha-a-già-độ-a-la-ha Tam-miệu Tam-phật-đà giống nhau. Trung 
Hoa nói là tức là ba danh hiệu trong mười hiệu, nhưng cũng là Phạm 
âm nghe nặng hoặc nhẹ A-đà-a-già-độ. Trung Hoa dịch nói là Như Lai. 
A-la-ha, Trung Hoa dịch nói là Ứng Cúng, Tam-miệu Tam-phật-đà dịch 
nói là Chánh Biến Tri. 

Tiết lệ nói là yêm kế viết thành, lực kế viết thành, hoặc gọi là 
Tỳ-đế-lê, hoặc là Tỳ-đế-lệ-đa, Bế-lệ-đa. Trung Hoa dịch nói là Tổ phụ 
quỷ, xưa dịch nói là ngạ quỷ, trong ngạ quỷ là tối liệt. 

Phân mậu vân đà ni tử nói là bút phần viết thành, còn viết phần 
nậu, hoặc viết phần nậu. Vân đà phất nói là phú ma mạn đà, Phất đa 
la, Trung Hoa dịch nói là Mãn nghiêm sức nữ tử. Minh độ kinh nói là 
Mãn kiến tử. 

Tăng na tăng niết nói là đáp nói là Ma Ha Tăng Na Tăng Niết 
Đà, xưa dịch Ma Ha gọi là Đại Tăng Na, Khải Tăng Niết, trước tác gọi 
là trang sức, cho nên những tác phẩm nổi tiếng là Đại Khải. Đại phẩm 
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kinh nói là Đại Thệ Trang Nghiêm. Có thuyết nói là Tăng Na Đại Thệ 
Tăng Niết Tự Thệ đều sai. Chánh ngôn nói là Phu Na Ha, dịch nói là 
giáp Phu Na Đà, hoặc viết bỉ, hoặc y gọi là bỉ giáp y bỉ. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHẤ 
QUYỀN 5 


Duyệt xoa nói là dĩ xuyết viết thành, hoặc viết dạ-xoa đều sai. 
Chánh ngôn nói là dược-xoa, Trung Hoa dịch nói là quỷ hay ăn thịt 
người, còn viết thương nghĩa là là m tổn hại người. 

Giá-ca-việt-la nói là gọi đúng nói là Thước-ca-la-phiệt-lạt-đổ- 
yết-la-xà, Trung Hoa dịch nói là chuyển luân vương. 

Đích mạc nói là đô dịch viết thành, mộ các viết thành nghĩa là 
không nhân không tướng. Đích cũng như chữ địch, địch thất, chữ mạc 
cũng như chữ, còn gọi mộ dục. 

Vô thái nói là tên tha phục Tam-muội. 

Khoa quật nói là hang động, hoặc khổ hòa. Tiểu Nhĩ Nhã nói là 
gà chim trĩ còn sữa nghĩa là khoa, chỗ nghỉ của thỏ, gọi là quật, có khi 
không ở hang nhưng nghỉ ngơi. Chiến quốc sách nói là thổ khôn xây ba 
chỗ, cũng viết niết Tam-muội. 

Yểm cai nói là thỏa mãn. Cổ lai viết thành, đầy đủ. Phương ngôn 
nói là cai hàm. Quách phác nói là cai hàm bị, cũng là Tam-muỘội. 

Chủng kê nói là giống hạt kê. Cổ văn nói là tử lực viết thành, kê 
túc, anh trưởng ngũ cốc. 

Kiêu tán nói là tướng vấy ướt, chữ còn viết. Thuyết Văn nói là 
dẫn nước để tưới. Chữ có hai kiểu viết. Thuyết Văn nói là tám tương hu 
lệ. Sử ký nói là nội trong năm bước dùng máu vẩy ướt cả áo Đại vương, 
tung tóc cả vật dương tuyển. Lý luận nói là e không biết nếm vào nhổ 
tung tóe. Giang nam hành, âm này là Sơn đông. 
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KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHẤ 
QUYỀN 6 





Bạc hà viết thành đây là họ người. 

Thô hà viết thành sai lầm. 

Ngũ ca viết thành tên núi 

Sĩ hà viết thành cao chót vót. 

Lỗ hổ nói là ương ngạnh ngạo mạn. Lực tổ viết thành, bổ cổ. Lỗ 
hổ tự tại nghĩa là tha hỗ tung hoành ngang dọc. Hán thư âm nghĩa. Hổ 
bạt hổ nghĩa là tự do buông lung. Kinh văn viết nói là khô thị, chữ không 
đúng với nghĩa này. Trong kinh nói là kiêu mạn hoặc viết cống cao. 

Kiển-đà-la nói là cự yên. Trung Hoa dịch nói là tìm hương thần 
tức là Càn-đạt-bà. 

Giai ngẫu nói là hòa hợp. Hồ giai. Quảng nhã nói là giai hóa, 
ngẫu hợp. Văn kinh viết sai. Thượng thư nói là xứng đôi cho là hiếu, 
chú là giai hòa, ngẫu hợp. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHẤ 
QUYỀN 7 


Vô ngẫu nói là không xứng đôi nói là Ngô khẩu viết thành, ngâu 
xứng đôi. Đại phẩm viết nói là đẳng bất đẳng là đúng. Kinh văn viết 
Sa1. 

Tu nhị nói là hai chữ tu, hoặc viết nói là Tu-ma-xoa thiên, Trung 
Hoa dịch nói là diệu Thiện Thiên còn gọi là nhị ma, đây dịch nói là thời 
phân Tu-nhị-ma, Thiện thời phân tức là Thiên chủ. 

Câu dực nói là lược sai, họ Kiểu-thi-ca tức là Thích-để-hoàn cùng 
với Thiên Đế-thích là một tên. 

Đạo kiểm nói là cứ nghiêm viết thành, nghĩa là dùng đạo để buộc 
tâm cho nên gọi là đạo kiểm. Đại phẩm kinh nói là hoặc nhập thất 
văn chánh vị. Thương Hiệt Thiên nói là nắm được luật phép cũng như 
nhiếp. 

Tứ kiêu nói là khắp nơi biên giới. Cổ điếu viết thành, bốn phố 
nhỏ, trong lịch tứ kiêu là việc này. 

Ất tuyệt nói là ngăn chặn. Ư át. Nhĩ Nhã nói là át chỉ, nay dùng 
những điều nghịch nhau để ngăn chặn là át. Thương Hiệt Thiên nói là 
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át giá. 
- Quyển 8 nói là không âm giải thích. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHẤ 
QUYỀN 9 


Đề-hòa-kiệt nói là hoặc gọi là Đềể-hòa-kiệt-la, dịch nói là Định 
Quang cũng gọi là Nhiên Đăng Phật. 

Ni-ma-la thiên nói là hoặc viết Phẩn-mật-đà thiên, dịch nói là 
Tha hóa tự tại thiên. 

A-ba-hội thiên nói là dịch nói là Quang Âm thiên, còn gọi Cực 
Quang Tịnh thiên, tức là đệ Nhị thiển và Tam thiền. Văn kinh nói là 
chữ viết hội. 

Thủ-ha-ký-ma thiên nói là dịch nói là Thiên Tịnh thiên là đệ Nhị 
thiển trong đệ Tam thiển, dùng an lạc thanh tịnh chan rải khắp gọi là 
Biến Tịnh. 

Duy-vu-phả-la thiên nói là dịch nói là Quảng Quả thiên tức là đệ 
Tam thiển. Trong phàm phu quả đây là quả tối thắng nhất, cho nên gọi 
là Quảng quả. 

Hạng hận nói là bướng bỉnh. Hồ giảng viết thành, nghĩa là người 
cang cường, bướng bỉnh khó hồi đầu vì bị danh lợi. Út-già-la viết vấn 
kinh nói là người cang cường. Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 
kinh nói là bướng bỉnh ngu si. Trong kinh nói là viết Tăng thượng mạn. 
Văn kinh chữ viết, ngoan độn, chữ ngoan không đúng bản tự. 

Bạt trác nói là để bạt. Tràng trác. Thương Hiệt Thiên nói là trác 
du bạt dẫn, cũng là trác xuất nói là đưa ra. 

Ma nhị nói là Trường An phẩm viết nói là Ma-đà. Tiểu phẩm 
kinh nói là Ma-hê đều là âm tiếng Phạm sai. Minh Độ kinh nói là Thần 
Đan. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHẤ 
QUYỀN 10 


Mâu tiễn nói là cổ văn nói là ba kiểu chữ nói là đều là âm mâu 
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phương ngôn sớ nói là kích là mâu. Thuyết Văn nói là mâu dài hai 
trượng đặt ở Binh xa. 

Bát duy vô nói là hoặc viết Bát duy vu tức là Bát bối xã. 

Bình sa nói là yêm kinh viết thành đáp sai. Đúng nói là Tâần-bà- 
sa-la vương hoặc viết Tần-tỳ, dịch nói là hình lao, một thuyết nói là 
Tần-tỳ, dịch nói là Tân-sắc-ba-la, dịch nói là đoan chánh, hoặc gọi Sắc 
tượng thù diệu. 

Tùy-da-lê, hoặc viết nói là đọa-xá-lê, luật sa, lê xướng đều là 
chuyển tiếng Phạm sai. Chánh ngôn nói là lật xiêm bà, dịch nói là Tiên 
Tộc vương chủng. Trong kinh, luận viết nói là ly xa, hoặc luật xa đều 
giống nhau. 

Chi triệu nói là điểm báo trước. Trừ kiêu viết thành, triệu cũng 
như cơ, thấy được việc trước cũng là hình triệu. Đại phẩm kinh nói là 
pháp mật. 

Kiển-đạp-hòa nói là còn gọi Kiển-đạt-la, hoặc gọi Càn-đạp-bà, 
Kiển-đạt-bà, Càn-thát-bà tên xưa, gọi đúng nói là Kiển-đạt-va đều là 
âm khác nhau của một nước, dịch nói là xú hương, cũng gọi là lạc thần, 
còn gọi thực hương xưa gọi là hương thần cũng là cận. Trong kinh cũng 
viết hương âm thần, dịch nghĩa nói là tìm hương thần, đây dịch đúng. 

Chân-đà-la nói là chi nhân viết thành, còn viết chân-đà-la, hoặc 
viết Phôn-na-la đều sai, gọi đúng nói là Phồn-nại-lạc, dịch là người, 
còn gọi là phi nhân. 

Ma-hầu-lặc nói là còn gọi là Ma-hưu-lặc, hoặc viết Ma-hầu-la- 
già đều sai, gọi đúng nói là Mâu-hô-lạc-ca, dịch nói là Đại Hữu hành 
long. 

Chân việt nói là chữ viết chấn việt, đây đáp nói là ngọa cụ. 

- Quyển I1 không âm đế giải thích. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHẤ 
QUYỂN 12 


Phạn-ca-di thiên nói là đây gọi là Tịnh Thân thiên, Phạn Tình, tức 
là Sơ thiển Phạn thiên. 
- Quyển 13 - 14 không có âm để giải thích. 


462 BỘ SỰ VỰNG 6 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHẤ 
QUYỀN 15 





Canh sáp nói là trở ngại. Canh hạnh. Vương dật chú sở từ nói là 
canh cường cũng là hại, bệnh, sáp còn viết, nghĩa là không trơn. Chữ tứ 
chỉ tứ chỉ tức là không thông. 

Phi lũy nói là sẩy mụn, còn viết bộc, lực tội viết thành, sảy mụn 
hơi sưng, nay lấy nghĩa này. 

Dĩ thự nói là đã bố trí. Thời khứ. Thự vị thự nghĩa là sắp đặt vị 
trí cung kính. Quốc ngữ nói là xây dựng vị trí chính phủ. Biểu nghĩa là 
biểu thức. 

- Quyển 16 không âm. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHẤ 
QUYỂN 17 


Tương giả nói là còn viết là tường, tự lân cột buồn, đi Giang Nam, 
âm này quan trung phần nhiều gọi là can. 

Sưởng lạp nói là mở cửa tù. Cô đao viết thành, kiên lao, chữ viết 
hai kiểu đồng với trưởng tiên trưởng hành. Tam thương nói là sướng 
chàng, văn thường viết nói là xông ra gọi là đinh, nay dùng gỗ hoặc 
thiếc đâm vào trúng vá thêm gọi là sưởng. Văn kinh viết không đúng 
với thể chữ. Trang toán nói là thừa nhận trang nghiêm. Thô dương. 
Thinh loại nói là trang nghiêm. Chữ cổ văn viết. Nhĩ Nhã nói là toán số, 
tính được dài sáu tấc. Thuộc chữ chữ, thường nói không sai. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHẤ 
QUYỀN 18 


Giảo hý nói là giễu cợt xảo trá. Cổ xảo. Phương ngôn nói là con 
nít phần đông là xảo trá nhưng quỷ quyệt cũng gọi là xảo trá. 
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KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHẤ 
QUYỀN 19 





Hòa di là hoàn duyệt xoa nói là tức là thần Kim cang nghĩa là tay 
cầm chày Kim cang, nhân đây đặt tên. 
- Quyển 20 không âm giải thích. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHẤ 
QUYỀN 21 


Tạp nhấu nói là lẫn lộn. Cổ văn viết hai kiểu. Thuyết Văn nói là 
tạp phạn nay những vật khác màu tập hợp lại gọi là nhữu. 

Chiên-đà-la nói là hoặc gọi là chiên-trà-la, đây dịch nói là Ng- 
hiêm Xí nghĩa là Đồ sát tên của chủng loại, gọi nói là ngục tốt là chủ 
sát nhân. Theo Tây Vức ký nói là người này nếu đi thì lắc chuông tự 
nêu hoặc cây tre đập vào đầu, nếu không là m như vậy thì vua bắt tội 
người này. 

Ba khiển nói là khập khiễng, còn viết. Cư miễn. Tự lâm nói là đi 
khập khiễng không được trang nghiêm. 

Dục trang nói là muốn đâm nói là trọc giang. Quảng nhã nói là 
tràng thích, tràng độc kích. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHẤ 
QUYỀN 22 


A duy nhan nói là Đại Phẩm kinh nói là Nhất sanh bổ xứ, thập trụ 
kinh, gọi đệ thập a duy nhan Bồ-tát pháp trụ. 

Minh thệ nói là thể. Mi cảnh. Lễ ký nói là chư hầu đem súc vật 
đến gọi là thể. Chu lễ ty nói là pháp của minh chiến. Trịnh huyền nói 
là viết lời này trên mắt, giết súc vật lấy máu uống viết thêm trên súc 
vật rồi chôn, ghi vào đây để là m tin. Việc lớn gọi là “minh” việc nhỏ 
gọi! là thệ. 
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KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHẤ 
QUYỀN 23 





Khinh dị nói là tùy tiện. Tự thể viết hoặc viết nay viết. Thương 
Hiệt Thiên nói là dị mạn, gọi là dị cũng là khinh. Văn kinh viết nói là 
hiệp. Thuyết Văn nói là đồng lực, cũng là cấp, hiệp không đúng với 
nghĩa này. 

Dã mã nói là du dương nhị. Theo Trang Tử nói là trần ai, chỗ dừn 
nghỉ của sinh vật. Chú nói là chỗ tựa của chim bằng để bay, chính là du 
khí. Đại luận nói là đói khát oai bức thấy hơi nóng nghĩa là nước. 

Ngũ binh nói là Chu lễ chu nói là Binh chưởng lễ binh. Trịnh 
chúng nói là ngũ binh nói là qua, giáo, mâu, kích, vô di. Bộ tốt ngũ binh 
nói là không có vô di nhưng có cung tên. 

- Quyển 24 - 25 không âm giải thích. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHẤ 
QUYỀN 26 


Tu-diên-đầu-phật nói là hoặc gọi Tu-phiến-đa-phật. Tần nói là 
rất thanh tịnh. 

Đổng nhiên nói là rỗng rang. Đồ cống. Thuyết Văn nói là đổng 
tật lưu cũng là cảnh thâm thúy. Văn kinh viết, cảnh nóng cũng là cảnh 
hạn hán. 

- Quyển 27 không âm giải thích. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHẤ 
QUYỀN 28 


Khuyết thuật nói là khuyến dụ. Tư duật. Thuyết Văn nói là thuật 
dụ. Quảng nhã nói là vị sưu. Văn kinh viết, còn viết tư duật viết thành, 


còn viết tuất ưu, không đúng với cách dùng này. 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyển 9 465 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHẤ 
QUYỀN 29 





Ba luân nói là còn viết ba luận. Đây gọi là Thường đế minh. Độ 
kinh nói là chan rải lòng từ đều là một nghĩa. 

Phê nghê nói là có hai kiểu viết. Tự lâm nói là phổ mê viết thành, 
ngũ lễ. Quảng nhã nói là phê nghê điệp nữ tường, giải thích tuấn bội 
kinh tiểu hoàn, trong lỗ hổng là m cho nhỏ là việc phi thường. 

Ba đàm nói là còn viết nói là Ba mộ, hoặc Ba đầu ma, Bát đàm 
ma. gọi đúng nói là Bát trì ma. Trung Hoa dịch nói là Sen đỏ. 

Câu văn la nói là còn viết Câu vạt la, Câu mâu đầu, Câu vật đầu. 
Dịch nói là Câu là địa vật đà, tên Thiện hỷ, hoa hỷ. 

Ưu bát chiêu nói là còn viết nói là Âu bát la, dịch nói là hoa đen. 

Giao tinh nói là tên chìm tình, một tên với giao lự, loài chìm này 
khi ra khỏi núi Man liên bay từng bầy như nhạn kê giống như vịt trời 
chân cao là loài súc vật ở giang hoài có thể dập tắt lửa. 


KINH ÂM PHÓNG QUANG BÁT NHẤ 
QUYỀN 30 


Khiêm khác nói là cung kính. Cổ văn nói là khổ các. 

Tự lâm nói là khác cung, cũng là kính, cung kính nhúng nhường. 

Khốc độc nói là cực kỳ độc nói là viết hai cách. Thuyết Văn nói 
là khốc cấp thậm, bạo ngược. 

Bảo anh nói là bình báu dài cổ. Ư canh. Phương ngôn nói là phẫu 
lâu cương anh. Từ cửa đông giữa Triệu Ngụy, nghĩa là anh cũng là 
Thông ngữ. 
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KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
Huyền Ứng Soạn 





QUYỀN 1 


Bà-già-bà nói là xưa dịch nói là có công đức lớn tên của chí thánh. 
Già nói là Bạt-già-phạm, Bạt-già đây dịch nói là Đức phạn, đây gọi tên 
Thành Tựu nghĩa chúng đức thành mãn. Bạt-già-phạm nói là còn một 
tên Tổng nghiệp chúng đức. không như vậy cho nên các đầu kinh đều 
để tên này. 

Na-già nói là Trung Hoa dịch nói là Long, Tượng gọi là đại lực, 
cho nên dụ vậy. 

Tam-muội nói là hoặc Tam-ma-để, Tam-ma-đế đều sai. Đúng nói 
là Tam-ma-địa. Trung Hoa dịch nói là Đẳng trì đẳng, chánh, chánh trì 
tâm nghĩa là giữ gìn các công đức, chánh định nghĩa là mặc tình ha một 
cảnh và các tà loạn. 

Hy vọng nói là Thuyết Văn nói là hư y viết thành, hy vọng, giữa 
biển núi nghĩa là hy. Quảng nhã nói là hiếm thấy. Vô phương. Thuyết 
Văn nói là đi ra ngoài nhìn lại. Chữ lược thanh. Thuyết Văn nói là trăng 
tròn vọng nhìn mặt trời. Chữ nguyệt chữ thân, nhậm. nhưng chữ này âm 
thể phần đông không biết được, cho nên chữ không thể giải thích được 
hai điều này. 

Tâm hành nói là tâm vọng đi lén lút. Hạ canh viết thành nghĩa là 
ngao du. Kinh phóng quang nói là chỗ ý hướng đến. Kinh Quang Tán 
nói là sở thú sở hành. Đại luận hỏi nói là là m sao biết được tâm hành 
của chúng sanh Bồ-tát biết được chúng sanh đi khắp nơi trong chủng 
chủng ngũ báo. Kinh Duy-ma nói là khen biết được tâm qua lại của 
chúng sanh và tâm sở hành là một nghĩa này. Nay có người đọc hạ 
mãnh viết thành là sai. 

Quái ngại nói là ngăn ngại nói là hoặc hồ quái. Tự thư nói là võng 
ngại, ngại chỉ, giới hạn quá mức gọi là ngại. 

Thích na nói là kinh Quang Tán nói là Bồ-tát La-lăng-ma-kiệt, 
Trung Hoa dịch nói là Bảo Tích. Kinh Duy-ma nói là khen đây là việc 
quý hóa. Kinh Phóng Quang Bảo Lai. Theo bản Phạm nói là Át Thích 
Đát Na Yết Bà, Trung Hoa nói là Bảo Đài hoặc Bảo Tạng đều là một 
nghĩa. Văn kinh viết không đúng. 

Mãn tử nói là Tam thương nói là giải đổ, đây là chữ dư. Trong 
kinh nói là mãn lục, hoặc Văn Thù Sư Lợi, Mạn Thù Thị Lợi, dịch nói 
là Diệu Đức, Kính Thủ. Xưa kinh Duy-ma Hán nói là Lục Thủ. Kinh 
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Phóng Quang nói là ai nhã hàm đều sai. Chánh ngôn nói là Mạn Thù 
Thất Lợi, đây nói là Diệu Cát Tường. Trong kinh viết nói là Bạc thủ, 
chữ cổ văn chữ nghỉ là sai. Đáp nói là nhi chu viết thành, nhưng kiểu 
chữ lẫn lộn nhiều người nghi ngờ. 

Hệ niệm nói là buộc niệm nói là cổ văn nói là hai cách viết, nay 
cổ đế. Thuyết Văn nói là hệ kết thúc cũng là liên tiếp không ngừng 
lưỡng đoán nói là giậm hai chân nói là còn viết. Thuyết Văn nói là kh- 
¡nh đoán trường. Tam thương nói là bắp chân. Kinh văn nói là đinh quán 
viết, điệp túc, đoán không đúng. 

Lưỡng bễ nói là hai bắp đùi. Cổ văn viết. Thuyết Văn nói là cổ 
ngoại, người phương Bắc đi. Phương nhĩ viết thành, âm này đi Giang 
nam. Văn kinh chữ thường viết lục. 

Nhục kế nói là cổ đế. Âm Pham nói là Ôn-tâm-ni-la, đây nói là 
Kế tức là Vô thượng y. Kinh viết tai-sa đỉnh nổi lên xương tự nhiên 
thành búi tóc. Văn kinh nói là chữ viết không đúng. 

Hy đi nói là hớn hở vui hòa. Hy chỉ viết thành, dư chi. Thuyết Văn 
nói là hy di hòa duyệt. Phương ngôn nói là di hỷ, giữa Tương Đạm gọi 
là phân di hoặc hy di. Văn kinh nói là hư chi. Thuyết Văn nói là hỷ lạc. 
Thương Hiệt Thiên nói là tiếu, hỷ không đúng, nay sử dụng chữ hý. 

Đắc dũ nói là được tốt. Cổ văn nói là đũ nhũ viết. Phương ngôn 
nói là sai gian dũ. Thuyết Văn nói là là nh bệnh. 

Điểm nhiên nói là thắn nhiên. Đồ kiêm. Phương ngôn nói là điềm 
tĩnh, an ổn. Đại luận nói là đồ lãm viết thành, cũng gọi là “an”, giải 
thích giống nhau. Văn kinh nói là dư chi viết thành sai. 

Bất nhiễu nói là không quấy rầy. Tự lâm nói là nãi liễu. Tam 
thương nói là nhiễu lộng. Thuyết Văn nói là nhiễu hà, hà phiển, nghĩa 
là đùa giỡn là m phiển. Nhiễu cũng là não, hà khả. Tân phân nói là rực 
rỡ. Thất viết thành, phu vân. Quảng nhã nói là tân phân thạnh nhi. 

A bể nói là Tự thư nói là bệ hề. Trung Hoa dịch nói là Bất thối trụ 
thập trụ. Kinh nói là đệ thất trụ. 

Cưu ma nói là gọi đúng là Cưu ma la sắc cứu ma la đây là tên 
chung của họ tám tuổi trở lên đến khi chưa kết hôn. Xưa gọi là Đồng tử 
Sắc Đa, xưa dịch là chân ngôn giống như chân địa, hoặc gọi là thật cũng 
là một nghĩa. Nay đáp là tướng gọi đồng tướng, thuận theo thế tục đồng 
phiêu bất địa trở lên Bồ-tát, hoặc hiệu khác là Pháp vương tử. 

Số tri nói là sơn lâu viết thành, số kế, xem xét số này gọi là số. 

Thiêu thời nói là thiêu đúng lúc. Thị chiêu viết. Theo thiêu cũng 
là đốt, thiên nhiên là lửa thiêu đốt cho người. 
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KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỀN 2 





Đạo mạo nói là lúa và cỏ tranh. Đồ lão viết thành, mao bao. Đạo 
nghĩa là lúa có sâu. Kinh văn nói là vu giá nói là mía. Văn thường viết 
mía này xuất phát tại Kinh châu, hoặc viết nói là cam chá nhất vật. 

Tắng ố nói là căm ghét. Ô cố. Lễ ký nói là ta xấu mà dùng ta biết 
được tình hình. Ô cũng như tắng. Thi nói là ố vô lễ đều đúng. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỀN 3 


Ma môn nói là sờ mó. Mạc bôn. Thinh loại nói là Môn mạc. Tự 
lâm nói là môn vỗ trì. Theo môn trì nghĩa là tay cầm vật, thế nên trong 
các kinh tay sờ mặt trời, mặt trăng. 

- Quyển 4 - 6 không có âm để giải thích. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỀN 7 


Mông muội nói là ngu muội. Tự thư nói là mạc công viết thành, 
mạc đối. Dịch nói là là chữ nghĩa là che mờ không sáng. Quảng nhã nói 
là muội là ám nghĩa là che mờ không biết. Nói khác hơn nghĩa là còn 
nhỏ mê mờ không có ngã và tâm. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỀN 8 


Tuần thân nói là tuân theo thân. Tam thương cổ văn nói là tợ tuân. 
Nhĩ Nhã nói là tuần tự. Quách phác nói là tuần hành, cũng là biến, tuần 
lịch. 

Thị chiêm nói là xem coI, đoán. Chi diệm. Phương ngôn nói là 
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chiêm thị, chiếm cũng là hậu. Hễ vật gì có tướng sau đều gọi là chiêm 
cũng là chữ. 

Tuyển sư nói là thợ con lặn. Tự quyến. Thuyết Văn nói là tuyển 
viên lư. Thu Thanh Nan Tự nói là hoàn nghĩa là dùng dây quay trục để 
xẻ gỗ là m đồ vật. Kinh văn viết chữ không đúng thể. 

Vị phù nói là bọng dạ dày. Phổ giao. Thương Hiệt giải thích nói 
là bọng đái. Thuyết Văn nói là phù bàng. Văn kinh viết nói là bào, bào 
lý. Chữ không thể dùng vào đây. 

Lệ nhục nói là cổ văn nói là lặc kế. Tam thương nói là nước mũi. 
Chu dị tế tư nói là nhục thế từ mắt gọi là nhục, từ mũi gọi là thế. Văn 
kinh nói là chữ đệ chữ nhục, nhục lệ chẳng phải nay chấp nhận. 

Ngôn ẩm nói là nói về uống. Ư cấm viết thành, nghĩa là nước 
trong ngực. Kinh văn nói là viết âm. 

Phương tan nói là mở. Phú phàng. Quảng nhã nói là phương tan 
chỉ. Văn thường viết yêu gọi là, vị gọi là tan. 

Phù trướng nói là sưng phù, phổ giang. Tỷ thương nói là bán trương 
phúc mãn. Chữ hoặc viết. 

Thanh ứ nói là lóng trong. Ư dự. Thuyết Văn nói là chứng ứ máu. 
Thuyết Văn nói là nước đọng trong bùn cũng là lóng cho trong. 

Sài lang nói là kẻ xấu. Sĩ giai. Nhĩ Nhã nói là sài câu túc. Thương 
Hiệt Thiên huấn cật nói là sói giống chó nhưng nanh vuốt màu trắng, 
có tài vồ cắn người. 

Quắc liệt nói là quắp xé nát. Chữ viết đúng. Thuyết Văn nói là 
quắc trảo trì, quắc. Thương Hiệt Thiên nói là quắc bác. Hoài Nam Tử 
nói là chim cùng đường thì bắt cầm thú, thì vô lấy. 

Lặc cốt nói là xương sườn. Lang đắc. Thuyết Văn nói là hiệp cốt 
cũng là xương sườn, thuộc chữ. Văn kinh nói là chữ viết là hàm sắt buộc 
ngựa. 

Nhật bộc nói là phơi nắng. Yêm quyến. Tiểu Nhĩ Nhã nói là bộc 
sái còn gọi là phơi khô sương. Thuộc chữ nhật chữ xuấy chữ mễ chữ nô. 
Chữ viết thành nghĩa là hai tay dâng lên. 

Như bối nói là sò hến quý. Bổ cái. Thuyết Văn nói là sò ở biển, 
nghĩa là loài ốc quý, giới giáp. 

La tự nói là lực giá. 

Chữ khư nói là khâu thứ. 

Chữ nói là tài hà. 

Ngoại dị nói là dĩ kích viết thành, gọi là không khó. 

- Quyển 9 - 1] không có âm để giải thích. 
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KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỂN 12 





Tan đâu nói là tiên an viết thành, tức là Thiên chủ, đây gọi là 
Chánh hỷ, có thuyết chánh tri túc Đâu-suất, đây gọi là Diệu trúc. 

Vô ương nói là ư lương. tiếng Phạm nói là A-tăng-kỳ, Trung Hoa 
nói là vô ương số, ương tận. Văn kinh viết. Thuyết Văn nói là cảnh đát. 
Chữ không đúng với nghĩa này. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỀN 13 


T-đa-giá-la-ma nói là Trung Hoa dịch nói là Minh Hạnh Túc. 

Ca bị nói là còn hai các viết. Kinh vua A-xà-thế, Trung Hoa gọi 
nói là Thế Gian Giải. Thích sanh nói là mới sống. Tam thương cổ văn có 
hai cách viết. Quảng nhã nói là thị thích, nghĩa là mới, cũng là thủ. 

Khất hung nói là cổ lại. Thương Hiệt Thiên nói là hung khất hành 
thỉnh tâm. Văn thường viết nói là tâm nguyện gọi là hung, thể chữ nghĩa 
là người mất khuôn phép trong lòng. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỂN 14 


Cổ đạo nói là mê hoặc. Công hộ. Thinh loại nói là dực. Thuyết 
Văn nói là cổn trung trong bụng, nghĩa là vi trùng độc phát triển. 

Khiển trách nói là khiên chiến. Thương Hiệt Thiên nói là khiển 
ha. Quảng nhã nói là khiển nộ. Kinh văn nói là cật trách. Quảng nhã nói 
là cật vấn. Manh cổ nói là mù. Cổ hộ. Không mắt nghĩa là cổ. Giải thích 
tên nói là mắt mù tự nhiên nhắm bình thường như xa trống. 
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KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỀN 15 





Độc thích nói là bổ cạp độc. Thức diệc. Tự lâm nói là sinh vật có 
nọc độc lan khắp, quan tây hành âm này hô các viết thành, âm này Sơn 
đông hành nói là tri liệt. Nam bắc gọi chung, âm sai. 

Hồng phiêu nói là lụa hồng. Thất thiêu viết thành nghĩa là trời 
xanh, như lụa, màu trắng, xanh, ngọc, xanh biếc. Còn trời xanh, xanh 
biếc đều dùng màu này giống nhau. 

- Từ quyển 16 - 18, ba quyển này không âm giải thích. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỀN 19 


Bất ô nói là không nhơ. Ô cố. Tự lâm nói là ô uế. Tự thư nói là ô 
đồ. 

Thích danh nói là ô ô, như nước bẩn không lưu thông. 

Suy mao nói là già yếu. Tự thể viết. Thuyết Văn nói là suy giảm. 
LỄ ký nói là tuổi 50 mới gọi suy suy. Chữ có hai kiểu, nay cổ văn. Lễ ký 
nói là 80 là mao, chú nói là mao nghĩa là lẫn, quên, cũng là loạn. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỀN 20 


Phóng mục nói là thả trâu. Mạc lục. Tam thương nói là mục dưỡng. 
Phương ngôn nói là mục. Quách phác nói là nghĩa là chăn nuôi trâu 
ngựa. Hán thư Công Tôn Hoằng nói là nuôi heo thì gọi là “mục” đó là 
gọi chung nuôi dưỡng súc vật, chẳng phải chỉ nuôi trâu ngựa. 

Trợ hoài nói là bại hoại. Tài dữ. Thương Hiệt Thiên nói là trợ 
tiệm bại hoại. Thị nói là ngày nào bại hoại. Truyện nói là bại hoại. Văn 
kinh sử nói là trắc lữ viết thành, phi, nhục cơ, cũng là đồ để đựng rượu. 
Chữ không đúng với nghĩa. 

Yên khiển nói là cư miễn, kỷ yên, cự yên. Tả truyện nói là hiên 
ngang ngạo mạn. Quảng nhã nói là yên khiển yêu kiểu, nghĩa là còn 
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nhỏ tự cao tự đại. Thích danh nói là yến nghỉ nhưng nằm không là m 
việc, yển ba khiển, bệnh không thể là m việc, nay mượn giống như đây. 
Cơ tiểu. Văn kinh chữ viết sai. 

Ngạo mạn nói là ngũ đáo viết thành nghĩa là không cung kính. 
Quảng nhã nói là ngạo dị, nghĩa là khinh dị, mạn, chữ nhân. 

Tự vị nói là mùi vị, vị ngon. Cổ văn hai cách viết, tư ích, nhuận. 
Văn kinh chữ viết. Thuyết Văn nói là tư tha. 

Quỹ tắc nói là tiêu chuẩn. Tập quý. thi nói là Quỹ còn gọi là 
truyền, là quỹ độ, nghĩa là độ lưỡng đúng. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỀN 21 


Đẩn tam nói là đồ đàn. Thinh loại nói là đẳẩn, luống suông. 

Hựu trợ nói là giúp đỡ. Cổ văn hai cách viết. Chu Dịch nói là Sự 
giúp đỡ của trời. Khổng Tử nói là hựu cũng là trợ, trời giúp đỡ. 

- Quyển 22 - 23 không có âm giải thích. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỀN 24 


Hữu sĩ nói là có cánh. Cổ văn viết hai cách. Thuyết Văn nói là 
cánh chim. 

Bị phục nói là bì kỳ viết thành, nghĩa là bao chăn màn, nghĩa là 
quần áo sử dụng. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỀN 25 


Đường thọ nói là chịu sự hoang đường. Đồ lang viết thành, đường 
đồ là rỗng không. 
Lăng dịch nói là xâm phạm. Lực tăng. Tam thương nói là lăng là 
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xâm lăng, thuộc chữ băng. Chữ hoặc viết, nay viết. Thuyết Văn nói là 
dị khinh. Thương Hiệt Thiên nói là dị mạn. 

Lỗ lược nói là bắt tù binh. Cổ văn nói là lỗ cổ viết, lực trước. 
Lỗ hoạch, phục, chiến thắng vàbắt được tù binh, nghĩa là cướp đoạt. 
Phương vu viết thành, nghĩa là quân bắt được. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỀN 26 


Kinh phu nói là người hùng mạnh. Kinh thịnh. Thuyết Văn nói là 
kinh cường. Tự thể nói là chữ lực thanh kinh. 
Khổng cứ nói là sợ hãi. Cự thứ viết thành, cự úy cụ cũng là cấp. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỀN 27 


Cấp kỳ nói là thủ cấp của giặc. Lỳ lập. Lễ ký nói là cấp là thứ 
bậc. Tả truyện nói là cực nhọc được ban thưởng, tăng thêm cấp bậc, còn 
gọi chặt hai mươi ba thủ cấp. Theo Sư Lữ chặt đầu một người thì được 
ban thưởng tăng thêm một cấp, nhân đây gọi đầu giặc là cấp. 

Giác dĩ nói là đã tỉnh thức, nghĩa là giác ngộ, sau khi ngủ dậy. 
Thương Hiệt Thiên nói là giấc có khi gọi là ngụ. Thuyết Văn viết cách 
hai, gần với chữ thường viết. 

Thị thị nói là nương tựa. Hàn thi nói là không có mẹ biết nương 
vào đâu. Thị cũng là lại. 

Hội thị nói là ồn náo. Công đối viết thành, nữ hào. Thuyết Văn 
nói là hội loạn. Vận tập nói là náo ổi, nhiều người quấy nhiễu. Chữ náo 
thuộc chữ nhân. Văn kinh chữ thường viết. 

- Quyển 28 không âm giải thích. 
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KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỀN 29 


Oán thù nói là thị du viết thành, thù đối. Nhĩ Nhã nói là cựu thù 
thất. Xuân thu nói là oán hận gặp nhau là thù. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỀN 30 


Giá tứ nói là xe ngựa. Tương nhị. Thuyết Văn nói là tứ nhất thừa. 
Mục thiên từ truyện nói là dâng một con ngựa hay bằng mười ngựa. 
Quách phác nói là bốn con mã tứ nghĩa là bốn mươi con. 

- Quyển 3] - 33 không âm giải thích. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỀN 34 


Bào thai nói là bổ giao. Thuyết Văn nói là em bé sống trong bọc 
gọi là bào. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỀN 35 


Liễm để nói là đáp hộp. Nay lực chiêm. Thương Hiệt Thiên nói là 
đồ đựng kiến gọi là “liêm” nghĩa là đáp vuông. 

Văn nhuế nói là muỗi và ve. Nhi thuế. Muỗi nhỏ gọi là nhuế. 
Thuyết Văn nói là người nước Tần gọi là nhuế, người nước Sở gọi là 
văn. Văn thường viết nói là con ngọ nguậy hóa thành muỗi. Muỗi nhỏ 
gọi là nhuế quyên. 

Cám lưu nói là lưu ly màu tím. Cổ am viết thành, màu xanh, đỏ. 
Thích danh nói là cám hàm, nghĩa là màu xanh bao hàm cả màu đỏ. 
Luân đóa nói là đinh quả. Nay chịu nghĩa này. Văn kinh chữ, viết không 
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đúng. 

Kiên trước nói là vững chắc. Trì lược. Tự thư nói là kiên nghĩa là 
kiên lao, trước là tướng phụ trước. 

Ủy đà nói là uốn khúc, còn viết nói là ủy di. Đồ hà. Quảng nhã 
nói là ủy tha ảo tà. Thi truyện nói là bình dị. Hàn thi nói là đẹp của đức 
gọi là ủy mị. Ô qua. 

Bất náo nói là không là m cẩn trở. Não bao. Thuyết Văn nói là 
náo nhiễu. Quảng nhã nói là náo loạn, chữ mộc. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỀN 36 


Hào lý nói là mảy tơ. Hồ cao. Cổ văn viết hai kiểu, nay lực chỉ. 
Hán thư nói là không để lỡ một li. Mạnh khang chú nói là hào thố hào, 
mười cái 110 gọi là một ly. Nay đều viết cũng thông dụng như chữ xưa, 
nhưng không thông dụng, chẳng phải tự thể. 

Lư quán nói là quán trọ. Lực cư viết thành, tên khác của xá. Thích 
danh nói là ở trọ gọi là lư. Căn cứ theo hoàng đế “lư” là để tránh mưa, 
nắng, xuân, thu, đến đông hạ, cho nên gọi là ký chỉ. Cổ ngoan viết 
thành, nhà khách. Chu lễ nói là năm mươi dặm có một quán, quán phải 
dự trữ để đãi triều sính. Tự thể nói là chữ thực thanh quan. Nay thường 
viết quán. Kinh văn viết nói là quán thành môn song quyết. Chữ không 
phải nghĩa. 

Dĩ lạc nói là vui vẻ. Lực các viết thành nghĩa là hoan duyệt. Văn 
dưới niềm vui Phật và chúng tăng vui với nhiều người, âm đọc đều 
giống nhau. 

- Quyển 37 - 38 không âm giải thích. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỀN 39 


Túng quảng nói là dọc và ngang. Túc dung. Tiểu Nhĩ Nhã nói là 
cầu túng trường, quảng khoáng. Thi nói là ngang dọc là một mẫu. Hàn 
thi truyện nói là Nam bắc gọi là tùng, đông tây gọi là ngang. Chu lễ 
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nói là khu vực chín châu là số của Quảng luân. Trịnh huyền nói là luân 
tùng. Quảng là rộng. 

Giải hạng nói là đường là ng. Cổ giai. Thuyết Văn nói là đường 
thông nhau ngã tư. Hồ giáng. Tam thương nói là giai giao đạo, đường 
trong là ng. 

Liên miên nói là cổ văn nói là lực tiền. Quảng nhã nói là liên tục, 
hợp, miên cũng là liên, nghĩa là liên tục không ngừng. Hai lỗ tai ngay 
bên má, nhiều dây tơ nối nhau không ngừng. 

Tương họa nói là cùng nhau họa. Hồ ngọa viết thành, tương ưng. 
Thị nói là ông Mâu Hòa xướng. Chu dịch nói là nhạn kêu dưới bóng 
râm. 

Đích vô nói là không phải chính. Đô lịch viết thành, nghĩa là chủ 
dích mai côi nói là ngọc đỏ. Tự lâm nói là mạc hồi viết thành, hồ khôi 
viết thành, ngọc đá, tròn đẹp là ngọc thứ. Thuyết Văn nói là hỏa tế 
châu. Thuyết Văn nói là đá đẹp gọi là mai, đẹp tròn gọi là côi. Văn kinh 
viết không đúng. 

Uyển diên nói là vành treo mũ. Nhất viên. Chữ Tam thương nói 
là dĩ diên viết thành, tương truyền là đệm trải giường, chưa biết nói ở 
đâu. 

Nhàn nhục nói là đệm xe. Ư nhân. Thuyết Văn nói là chiều dày 
trong xe. Thích danh nói là nệm ngồi trong xe, là m bằng da ẹp có hoa 
văn ở dưới liên kết nhau. Nhi dục. Tam thương nói là nhục tiên vi đai 
nói là mang túi thơm. Âm vi. Thương Hiệt Thiên nói là vi khiêm, cũng 
là khăn. Văn kinh viết. Tự lâm nói là ở bên cạnh gọi là duy, nghĩa là 
màn lụa che một bên. Thích danh nói là màn bao quanh, nghĩa là tự che 
xung quanh. 

Trù trướng nói là Buôn râu. Sắc chu viết thành, sắc lượng. Thuyết 
Văn nói là buồn rầu mất ý chí, cũng là bi sầu. 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
QUYỀN 40 


Từ thiên nói là cúng tế trời. Tợ tư viết thành, từ tế. Nhĩ Nhã nói là 
mùa xuân cúng gọi là “từ”. Tôn nhị nói là từ thực. 

Bách thừa nói là trăm xe. Cổ văn viết hai cách. Quảng nhã nói là 
thừa giá. Tam thương nói là thừa tải. Chu lễ nói là tứ mã là m xe, kiểu 
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này gọi là một xe, số này gọi là “thừa”. 

Kiểu tân nói là cầu. Tử lân. Luận ngữ tử lộ vấn tân trịnh huyển 
nói là tân nghĩa là nơi cứu qua sông. 

Kim điệp nói là công văn khắc trên đồng. Đồ hiệp viết thành, 
giản điệp. Thuyết Văn nói là điệp loan. Tiểu phẩm kinh chữ viết. 

Ngu lạc nói là giải trí, vui chơi. Tự cổ cổ văn nói là ngu nay ngưu 
câu. lực các. Tự lâm nói là ngu cũng là lạc. Bạch Hổ Thông nói là ngu 
lạc gọi là thiên hạ, dân đều có niềm vui. Thích danh nói là ngu lạc là 
nhạc của thần hoàn. 

Hữu côn nói là que, gậy. Cô bổn viết thành, nghĩa là uốn dây đàn. 
Nay gọi khai là côn tử. 

Kê lưu nói là dừng lại. Cổ khê. Thuyết Văn nói là kê lưu chỉ. Nhĩ 
thất nói là lưu cửu. 

Lai bộn nói là tro bụi. Am độn. Văn thường viết nói là đất bột gọi 
là bộn. Thuyết Văn nói là bộn trần. 

Di trất nói là di trất da ni tử, hoặc viết nói là Phú lâu na di đa la ni 
tử, gọi đúng nói là La noa mai để lê dạ, Trung Hoa nói là từ là họ của 
mẹ Ngài, Phú đa là là tử đều là họ mẹ là tên, cho nên Trung Hoa nói 
là Mãn Từ Tử, hoặc dịch nói là Mãn Nguyện tử đều là một nghĩa, cùng 
ngày sanh với Phật. 
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KINH QUANG TÁN BÁT-NHÃ 
Huyền Ứng SOẠqH. 





QUYỀN 1 


Độ vô cực nói là hoặc gọi là Đáo bỉ ngạn đều một nghĩa. tiếng 
Phạm nói là Ba-la-mật-đa. 

Bất kiểu nói là không gặp may. Cổ nhiêu viết. Hán thư Tấn ước 
nói là kiểu ngộ, kiểu cũng là ký tâm. 

Cai kiếp nói là vạn vạn kiếp. Cổ văn viết hai cách. Nay cổ tài viết 
thành nói là tên số. Theo phong tục mười ức là triệu, mười triệu gọi là 
kinh, mười kinh gọi là cai, cai cũng là số lớn. 

Phó sức nói là trang điểm. Vạn vụ viết thành, phó cũng là đồ phụ. 
Bôi thuốc bôi trắng đều đúng. 

Phù dung nói là phụ câu viết thành, du trung. Thuyết Văn nói là 
hoa phù cự, khi chưa nở hoa là hoa hàm đàm. 

Phân ba nói là hoa nhiều. Phổ ba viết thành, nhiều đẹp, hoa văn 
Tực rỡ. 

Phiêu dương nói là thổi phất phới. Dư thượng viết thành, nghĩa là 
gió bay. 

Hoảng dục nói là chiếu sáng nói là du cúc. Thuyết Văn nói là 
hoảng minh, dục diệu. Bia thương nói là chói sáng rực rỡ. 

Bát du hành nói là còn viết du hành, đạo hành, hoặc trực hành, bát 
trức hành cũng gọi là Bát chánh đạo, chánh đạo nghĩa này là một. 

Tiệm tiệm nói là dần dần. Tài nhận viết thành, tiệm tiệm cũng 
như sảo sảo. Văn kinh nói là tiệm tiệm sai. 

Lý miệt nói là giày vớ. Cổ văn nói là hoặc viết, túc y. Văn kinh 
chữ viết, đan bị, ba, không đúng với nghĩa chữ. 

Nghiên tận nói là một loại cỏ. Tài hằng. Tự lâm nói là tên cỏ, gốc 
cỏ gọi là cỏtận có thể nhiễm lưu huỳnh thành màu vàng chói, sống ở 
đất thục. 

Chi nghị nói là Tự cô cổ văn nói là nghị. Nay nghi kỳ. Lễ ký nói 
là nghị là , lúc nhàn rỗi là m bạn nhau, nghi cũng là thiện. 
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KINH QUANG TÁN BÁT-NHẤ 
QUYỀN 2 





Bần quỹ nói là nghèo thiếu thốn. Cự quỹ. Trịnh huyền chú lễ nói 
là quỹ cũng là phạp. Mao thi truyện nói là quỹ kiệt. 

Tung cao nói là núi cao. Tư lung. Nhĩ Nhã nói là núi lớn nhưng cao 
gọi là tung, nay Trung Nhạc Tung Cao đều nương vào tên này. 

Kỳ hành nói là bò ngoằn ngoèo. Cự chi viết thành, nghĩa là côn 
trùng bò. Chu thư nói là kỳ hanh suyển tức. 

Quyên phi nói là sâu ăn lúa. Nhất tuyển. Tự lâm nói là trùng nhị, 
động, hoặc viết huyên. Cổ văn nói là hô tuyển viết thành, phi nhi. Chữ 
nói là cổ thư nói là phi đều viết. Phi nghĩa là phi dương. Theo Hán thư 
chú nói là tháng giêng Đại tước với chim gáy bay về năm màu, sau 
tháng hai bay qua trì dương. 

Hoảng hốt nói là hô hoảng viết thành, hư vãng viết thành nghĩa là 
thấy hư vọng, chỉ mơ hồ mập mờ dường như có mà không. Hàn thư âm 
nghĩa nói là mắt thấy lờ mờ. 

Lưỡng tẫn nói là hai xương bánh chè. Tần nhẫn. Thuyết Văn nói 
là tẫn tất cốt. Thương Hiệt Thiên nói là tất cái. 


KINH QUANG TÁN BÁT-NHẤ 
QUYỀN 3 


Tứ hung nói là bốn điều xấu. Hứa cung. Kinh Phóng Quang nói 
là Tứ kết cũng là tứ phược, nghĩa là muốn ăn sân giận bị giới kiến thủ 
bó buộc thân. Hán Thư Vương Mãn truyện nói là vì xưa hành đều là 
. Hoàng hoảng nói là hô quang viết thành nghĩa là thấy lờ mờ, hoang 
đường. Quảng nhã nói là hoàng cụ, cứ. Thương Hiệt Thiên nói là hoàng 
khủng cũng là trong tâm lo sợ. 


KINH QUANG TÁN BÁT-NHẤ 
QUYỀN 4 


Môn khổn nói là cổng thành ngoài. Khổ bổn. Trịnh huyền chú lễ 
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nói là khốn môn hạn. Thuyết Văn nói là môn khuyết. 

Bất thuấn nói là không nháy. Liệt tử viết. Văn thường viết thi 
nhuận viết. Phục kiển nói là động. Thuyết Văn nói là mắt luôn nhắm 
mở dao động. 

Ác sư nói là thầy xấu. Ư lạc viết thành lỗi xấu, đã là m điều không 
là nh. Văn kinh chữ viết, chữ viết đều không đúng. 


KINH QUANG TÁN BÁT-NHẤ 
QUYỀN 5 


Lê uế nói là cây lê, cổ dại. Lực di. Phương ngôn nói là màu giống 
đông lê. Đại phẩm kinh nói là thanh tưởng hoài tưởng. 

Khôi đại nói là rộng lớn. Hoặc khổ hồi viết. Thương Hiệt giải cô 
nói là khôi cũng là đại. 

Tam bạt chí nói là hoặc am mạc. Tiến gọi là phát thú. 

- Quyển 6 không âm 


KINH QUANG TÁN BÁT-NHẤ 
QUYỀN 7 


Đầu cô nói là đầu sọ, hoặc lực hồ viết thành, não cái. Văn kinh 
nói là lư cư viết thành, phúc lư, bì, lư không đúng với nghĩa này. 

Tra chi nói là trúc gia. Trung kinh chữ viết thành không đúng, đinh 
tá viết thành, thả hà viết thành không đúng. 

Yên tọa nói là ngồi nghỉ. Còn viết. kinh khắc trên đá bằng văn cổ 
nói là nhất kiến. Thuyết Văn nói là yến an, nghĩa là nghĩ ngơi. 

- Quyển 8 - 9 trước không âm. 


KINH QUANG TÁN BÁT-NHẤ 
QUYỀN 10 


Trù thất nói là trừ lưu. Sớ từ nói là ai có thể cùng ta chừ. Thất trù 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyển 9 481 





vương dật nói là hai người là “thất”, bốn người là trù, trù cũng là loại. 
Nay viết. 

Ngũ tuần nói là hoặc viết Bát giá tuần tức là ngũ thần thông. Theo 
A-lan-nhã Thế Vương Nữ A Thuật Đạt kinh nói là đều được ngũ tuần. 
Ngũ thân Đại Phẩm Đăng kinh nói là Ngũ thần thông đều giống nhau. 

Phược thị nói là Nhất đẳng thư chân dư kinh nói là gia Tu-đà-hoàn 
mạng chung. 

- Từ quyển I1 - 15 không có chữ để đoán âm nghĩa giải thích 
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BÁT NHÃ SAO 
PHẨM TRƯỜNG AN 
QUYỀN 1 





Dĩ sách nói là dứt hết. Sở cách. Thương Hiệt giải cô nói là sách 
tận. Kinh viết sai. 
- Quyển 2 - 3 không âm giải thích. 


BÁT NHÃ SAO 
QUYỀN 4 


Vô tảo nói là không sớm. Âm nghĩa giống như tảo của sớm muộn. 
Chữ cổ thông dụng như lễ ký nói là Khổng Tử là m sớm. 

Ba ma việt nói là đề tử thiền. 

Hằng già nói là cổ nha viết thành, hoặc viết hằng viết để. tiếng 
Phạm chuyển sai. 


BÁT NHÃ SAO 
QUYỀN 5 


Khiếp khổ nói là thỏa mãn. Khổ đàm viết thành, khiếp yểm túc, 
khoái. 

Bất xí nói là không chỉ. Thí cổ. Thương Hiệt Thiên nói là không 
chỉ nhiều. 
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KINH ĐẠO HẠNH BÁT-NHẤ 
QUYỀN 1 





Hô dự nói là chao ôi. Hứa vu. Thuyết Văn nói là kinh ngữ. Quảng 
nhã nói là tiếng kêu. Hu cũng là từ nghi ngờ, ngạc nhiên. Văn kinh nói 
là thuyết dự. 

Bân kỳ văn đà phất nói là Bì bần viết thành, hoặc gọi Phú lâu na 
di đa ni từ. 

Biên bức nói là biên giới. Bổ cúc. bức cũng là biên tế, nghĩa là 
biên bạn. 

Vô đề nói là không đáy. Đô lễ viết thành cũng là vô biên, vô biên 
cũng là vô hạn. Văn kinh viết lẫn lộn không đúng. 


KINH ĐẠO HẠNH BÁT-NHÃ 
QUYỀN 2 


Nhân để nói là trực thi viết thành, hoặc gọi nhân đề, hoặc là nhân- 
đà-la. Dịch đúng là Thiên chủ dùng thay tên “đề”, cho nên trong kinh 
gọi Thiên chủ hoặc Thiên đế đều là địa vị gọi tên Ngài. 

Ba-la-na-đềể thiên nói là kinh Tân Đạo hạnh nói là Tự tại thiên 
cũng là Phạm thiên. 

Y-sa thiên nói là đây gọi chúng sanh chủ Na-để-càn thiên, đây 
gọi nói là Thiên nữ. 

A-hội-nghi-tu thiên. Trường An phẩm nói là A-ba hằng-sa thiên 
tức là Quang Âm. Trong kinh chữ thuộc chữ nên viết không đúng. 

Tích ôi nói là khúc quanh vắng vẻ. Thất diệc viết thành, tích tà 
tích, cũng là tỉ. Trong kinh viết nói là tỉ tí khứ. Ô khôi viết thành, nghĩa 
là nơi ẩn khuất. Trong kinh viết. Khóc còn tiếng. Chữ không đúng nghĩa 
này. 

Phạm ma tam bát thiên nói là đây gọi là Thiên chủ. Kinh Tân Đạo 
Hạnh nói là Phạm Thiên vương. 

Tát Hòa Tát nói là đây gọi là hữu tình cũng là chúng sanh, cũng 
là Tát Bà Tát Đỏa Tát Giá Tuân nói là Bát giá đây gọi ngũ cũng là Ngũ 
thần thông. Trong kinh viết nói là Ngũ tuân. 

Hạp thiên nói là Ô hợp. Tấn nói là Hữu quang thiên là Sơ thiên 
trong đệ Nhị thiển, cũng gọi Thiểu quang thiên dùng ít ánh sáng. Hạp 
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Ba Ma Na Tấn gọi vô lượng quang thiên tức là đệ Nhị thiên trong Nhị 
thiển, từ trước ánh sáng chuyển thắng chuyển diệu. Trong các kinh nói 
là A Ba Ma Ba Ma Na Thiên, cũng là A Bát La Ma Na Ba Bát Lê Đà 
Bà. 

Tu đái thiên nói là Tam thương nói là đế. Quách huấn cổ văn nói 
là chữ kỳ, cổ văn chữ thệ. Hán thư nói là vi chiêu. Theo Trung Âm kinh 
nói là tu đới thiên, hoặc viết Tu đái thiên cũng là Thiện kiến thiên, có 
sức định chướng thưa dần, thấy thật thông suốt cho nên gọi là Thiên 
quan. Lâu Bách kinh nói là Tư để thiên. Tu đạt lợi xá ma đây gọi là 
Thiện quan thiên. Đinh kế viết thành, đế y. Theo phong tục họ cũng là 
họ hàng. Văn kinh thuộc chữ, viết nói là âm đọc vũ không đúng. 

Chi dịch nói là dĩ thạch viết thành tương tợ. Dịch cũng là diệp, đay 
là tiếng nước ngoài sai. Trường An phẩm viết chi dịch Bát-nhã. 


KINH ĐẠO HẠNH BÁT-NHẤ 
QUYỀN 3 


Hiệp tập nói là quen lời. Cổ văn nói là hiệp thư, hoặc hồ giáp. 
Khổng chú thượng thư nói là hiệp cận, hiệp dị nghĩa là dễ. Văn kinh chữ 
viết không đúng. 

- Quyển 4 không âm giải thích. 


KINH ĐẠO HẠNH BÁT-NHẤ 
QUYỀN 5 


Chí tấu nói là tâu lên. Tử lậu. Tấu tiến, là m. Minh độ kinh nói là 
tam nhất kiếp nói là một kiếp. tiếng Phạm kiếp ba, Trung Hoa dịch thời 
tiết khác. Văn kinh Tử diệp viết thành, ở đây gọi sai. 

Nhược tường nói là tài dương viết thành, trụ. Quan trung nói là 
tường can. 

Mẫn niệm nói là nhớ thương. Chữ giải thích văn cổ nói là mẫn, 
nay mi vẫn viết thành, mẫn lân. 
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KINH ĐẠO HẠNH BÁT-NHẤ 
QUYỀN 6 





Bùi phục nói là Am lai viết thành đây gọi sai, cũng là bị phục nói 
là áo khoác, đai áo ca-sa. Văn kinh chữ viết. 

Quỷ nam nói là dối trá. Cư hủy viết. Thuyết Văn nói là nguy biến 
trá, nghĩa là biến dị, trá vọng. Văn kinh chữ viết không đúng. Chữ còn 
viết. Tam thương nói là nặc tử, nữ lộng, não. 


KINH ĐẠO HẠNH BÁT-NHẤ 
QUYỀN 7 


Dũng hạn nói là bà đẩn. Thương Hiệt Thiên nói là hạn kiệt. Thuyết 
Văn nói là hạn dũng, có sức, thuộc chữ. 

Vi xá đa là nói là Đại phẩm kinh là cha mẹ. 

- Quyển 8 không âm giải thích. 


KINH ĐẠO HẠNH BÁT-NHẤ 
QUYỂN 9 


Kiền đà ha trú Bồ-tát nói là Tân Đạo Hạnh Bồ-tát Hương Tượng. 

Để man nói là lụa trơn màu vàng hơi đỏ. Đà lễ. Thuyết Văn nói 
là lụa màu vàng đỏ tức là màu nguyên. Nhĩ thất nói là nhộn lại nghĩa là 
nguyên. Thuyên quyên. 

Tự huyễn nói là tự khoe khoang khoác lác. Cổ văn hai cách viết. 
Quảng nhã nói là huyễn tư. 

Kiển-đà-việt quốc nói là hoặc viết kiển. Đáp nói là Kiền-đà-bà- 
na, đây dịch là Hương lâm. Minh độ kinh nói là Hương tịnh quốc. A-xà- 
thế nữ kinh nói là Hương khiết, có thuyết Hương phong đều được. 
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KINH ĐẠO HẠNH BÁT-NHÃ 
QUYỀN 10 
Hoàn kiện nói là khỏe mạnh. Hồ quan. Thuyết Văn nói là hoàng 
kim, hoàn cũng như bảo thủ. 
Trữ thủy nói là chứa nước. Trực ư viết thành, trữ trữ. Thuyết Văn 
nói là trữ đãi. Đãi cũng là bị, nghĩa là chứa vật dùng đầy đủ. Bị gọi là 
trữ. 





Mạn thù nhan hoa nói là còn gọi là Mạn-thù-sa, đây dịch nói là 
hoa lam. 

Cưu hoàn nói là các kinh viết cưu hoàn, cửu hoàn đều sai với tiếng 
Phạm, đây dịch là đại thân. 

Võ chúc nói là vũ cân viết thành, chi dục viết thành không hình, 
việc của quỷ thần là vu tế. Chủ tán từ nói là chúc. Thuyết Văn nói là ở 
người nữ gọi là vu, đối với người nam là hung. 

Phần dị nói là còn sót lại, dư quý. Nhĩ thất nói là di di. Di cũng là 
tặng, thêm. 

Hữu viên nói là cổ văn quan thư có hai chữ đồng với thể phù cưu, 
nghĩa là dùi trống. Thuyết Văn nói là viên kích cổ bính. 

Phu phu nói là vỗ về. Phương chủ viết thành, phu vũ. Phủ cũng 
là phách. Phu trì, án, còn tức. Thích danh nói là phủ phu, xoa tay đế 
đánh. 


3k3k*k3*>k>ksk 
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KINH TIỂU PHẨM BÁT-NHÃ 
Huyền Cơ soạn. 
- Quyển 1,2 không có chữ để đoán âm nghĩa giải thích 


QUYỀN 3 


Tao phách nói là bã rượu, căn bã. Lưu văn viết, không có rượu 
đục. Phổ các. Hoài Nam Tử nói là cặn bã của người xưa. Hứa Thúc 
Trọng nói là bã rượu có cặn, rượu đục. Cặn bã gọi là phách. Tứ lễ. 

Viên lâm nói là tường rừng. vu phiên viết thành, viên là xung 
quanh bốn vách tường. Thích danh nói là viên viên. Người đã có chỗ 
nương tựa cho là viên vệ. 

Quyển 4, 5 không âm giải thích. 


KINH TIỂU PHẨM BÁT NHÃ 
QUYỂN 6-7 


Giám sát ngại nói là bị giám sát. Cổ văn nói là công sam. Phương 
ngôn nói là giám sát, nói phụ nữ có Tam giám ngũ ngại. 

Chí đốn nói là thất bại tại chỗ. Trắc lợi viết thành, nghĩa là bị trắc 
trở. Quảng nhã nói là bị chà đạp, đạp chân giẫm tay. 

Tướng trụ nói là trương chủ viết thành, nghĩa là cảnh chính. 


KINH TIỂU PHẨM BÁT NHÃ 
QUYỂN 8 


Ca thi nói là còn viết ca thi. Đây dịch là quang có nghĩa là quan 
trạch. 

Sang ban nói là vết sẹo. Bạc hàng. Thương Hiệt Thiên nói là ban 
sang. Văn kinh viết ban không đúng thể. 

Kim điệp nói là là đồng vàng. Dư nhiếp viết thành nói là vàng 
mỏng. Đại phẩm kinh viết nói là kim điệp đúng không sai. 

- Quyển 9, 10 không có chữ để đoán âm nghĩa giải thích 

* Sáu bộ kinh trên tổng cộng 110 quyển. Quyển này âm do ngài 
Huyền Ứng SOẠạH. 
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NHẤT THIẾT KINH ÂM NGHĨA 


Sa-môn Huệ Lâm soạn. 
QUYÊN 10 


- Kinh Âm Thắng Thiên Vương Bát-nhã bảy quyển. 

- Kinh Lục Thủ Bồ-tát Phân Vệ hai quyển. 

- Kinh Đại Minh Độ Vô Cực bốn quyển. 

- Kinh Văn Thù Sở thuyết Bát-nhã hai quyển. 

- Kinh Văn Thù Bát-nhã một quyển - dịch quyển hai. 

- Kinh Nhân Vương Bát-nhã hai quyển. 

- Kinh Tân Dịch Nhân Vương hai quyển - Đại Quảng Trí. 

- Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Kết Đàn một quyển. 

- Kinh Kim Cang Bát-nhã một quyển - La-thập. 

- Kinh Kim Cang Bát-nhã một quyển - Lưu-chi. 

- Kinh Kim Cang Bát-nhã một quyển - Chân Đế. 

- Kinh Năng Kim Cang một quyển - Nghĩa Tịnh. 

- Kinh Thật Tướng Bát-nhã một quyển. 

- Kinh Lý Thú Bát-nhã một quyển - Kim Cang trí dịch. 

- Kinh Đại Lạc Lý Thú một quyển - Đại Quảng Trí dịch. 

- Kinh Đại Minh Chú một quyển - Dịch trước Bát-nhã tâm. 
- Kinh Bát-nhã Tâm một quyển - La-thập. 

- Kinh Bát-nhã Tâm một quyển - Khắc Tân Tân dịch. 

- Kinh Hữu Thập Cửu ba mươi hai quyển giống nhau âm quyển 


` 


này. 
KINH ÂM THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ 


3 Huyền Ứng soạn âm. 
QUYEN 1 


Mi để nói là còn viết hai cách. 
Trị tập nói là chữa, tu bổ lại. Xâm lập. Che lợp lại gọi là “tập”. 
Tập cũng là bổ trị, lụy, thiêm. Thuộc chữ thảo thanh tập. 
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Huyên náo nói là Âmï. Nãi bao, nãi giáo. Thuyết Văn nói là náo 
nhiễu. Quảng nhã nói là náo loạn. 

Tam khiên nói là văn cổ viết hai kiểu. Triện viết nay viết. Thuyết 
Văn nói là khiến quá, thất. 

Như sao nói là Sơn trảo. Bì thương nói là sao cũng như mâu. Văn 
kinh thường viết sóc. 

Như xung nói là sung dung. Quảng thương nói là giáo ngắn, hoặc 
viết thích. 

Phẫn nhuế nói là sân giận. Phu nhân. Thuyết Văn nói là phẫn 
muộn, muộn phiền, khí đầy giận dữ, tính cảm xáo động. 

Phú tráo nói là cái ụp cá. Trắc giáo viết, lổng bắt cá gọi tráo, nay 
lấy nghĩa này. 

Thúc hốt nói là thoáng chốc. Còn viết hai cách, thoáng qua thật 
nhanh. 

Viên khẩm nói là hầm hố. Khổ cảm viết. Bi thương nói là khẩm 
cũng như viên. 

Phu khải nói là mở rộng. Còn viết. Khổng chú thượng thư cho rằng 
văn cổ nói là Khổ lễ. Thuyết Văn nói là khải khai. 

Hoài cảm nói là hối hận. Hồ cám. Luận ngữ nói là cùng chịu khó 
khăn nhưng không hối hận. Khổng An Quốc nói là Cảm hận. 

Tê hát nói là gào hét. Tiên kê còn viết, ất giới viết. Phương ngôn 
nói là tê cái đài. Sở gọi tê. Tầng tấn nói là cái. Bi thương nói là tiếng 
hét vang. Thuyết Văn nói là than đau khổ. Quảng nhã nói là tiếng u 
buồn. 

Khi vũ nói là khinh lờn. Cổ văn nói là vong bổ. Vũ cũng như khinh 
mạn. 


KINH ÂM THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ 
QUYỀN 2 


Triêm lục nói là thấm ướt đất. Trí liên. Quảng nhã nói là triêm ti, 
lục thấp. 

Tư tài nói là tiễn chuộc. Tử di. Thuyết Văn nói là tư hóa tư tài. 
Văn kinh nói là tư kỳ. Thuyết Văn nói là tiểu phạt đem kiển chuộc gọi 
là “ti” văn thường viết nói là bình thường đem tiên hối lộ gọi là “ti”. 
Căn cứ theo ty cũng đồng với nghĩa tư. 
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Tỉnh tao nói là khai và tanh. Tiên đinh viết thành, tang đao viết 
thành, mùi hôi và tanh. Văn thông thường nói là cá hôi gọi là tinh thú 
hôi gọi là tao. 

Cô tửu nói là mua rượu. Công hồ. Thuyết Văn nói là nại tửu. Văn 
kinh nói là cô thủy. 

Bác dịch nói là đánh cờ vây. Cổ văn 
nói là bác, hoặc gọi là kỳ. Dư thạch. Tề I 

Lê ách nói là ách cày nói là ư cách 
xe đặt ngay cổ trâu. 

Quán tửu nói là chậu rượu. Công mãn. Thuyết Văn nói là chậu rửa 
tay. Bể vật rửa bằng rượu đều gọi là quán. 

Hãn nói là ít. Hô hạn viết thành, hiếm có nghĩa là ít thưa. Thuộc 
chữ võng thanh can. 

Bí lặc nói là ghìm dây cương ngựa. Bi quỷ. Tự thư nói là mã mi, 
do đó lúc nhàn rỗi đánh xe ngựa, thuộc chữ t¡ chữ huệ. Thinh loại nói là 
ghìm hàm thiết đầu ngựa. 


nói là bổ mạc. Phương ngôn 
ỗ đánh cờ vậy gọi là dịch. 
còn viết thành, nghĩa là càng 


KINH ÂM THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ 
QUYỂN 3 


Khôi trịch nói là ném đất. Văn nói là khẩu đối viết thành, tức là 
đóng đất. 

Thảm độc nói là độc ác. Sơ miên còn viết. Thuyết Văn nói là 
tham độc, thống. 

Nhĩ Nhã nói là tham ưu. 

Túng đản nói là phóng đãng. Đồ đàn viết thành, đản mạn cũng là 
khi, không thật. 

Bất đạn nói là không sợ. Đồ đản viết thành nói là đạn nan cũng là 
úy. Quảng nhã nói là đạn khinh. 

Thu hoạch nói là gặt lúa. Hồ quách. Thuyết Văn nói là cắt lúa. Cổ 
gọi là (cắt) ngải, lúa gọi là hoạch. 
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KINH ÂM THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ 
QUYỀN 4 





Ngận lệ nói là ngang ngược. Hồ khẩn viết thành, lực kế. Rận vị, 
lệ khúc. Thuộc chữ khuyển chữ hộ. 

Ức tỏa nói là đìm xuống. Tổ ngọa. Thuyết Văn nói là tỏa rồi cũng 
là ức. 

Vong y nói là Áo bằng cỏ, cỏ tranh. Nhĩ Nhã nói là vong đỗ. Vinh 
chú nói là giếng như da cỏ tranh có thể bện dây đan giày. 

Thực vu nói là ăn khoai sọ. Vụ phụ. Thinh loại nói là lá nói là lớn 
gốc rau thấy kinh người cho nên gọi là “vu” gọt để chưng ăn. 

Vạn cốc nói là nếu lúa. Cổ văn nói là Sơ giao. Phương ngôn nói là 
nấu đến khô nước. Thuyết Văn nói là sao. 

Sông Ni-liền thiền nói là Ni liên thiển na, hoặc gọi Hi liên thiển, 
đây dịch là Ni, bất. Ni liên thiển na là lục trước. Sông danh bất lạc 
trước. 

Ca lê ca long nói là còn gọi ca la ca long, đây dịch là Hắc long. 

Đảo phó nói là ngã gục. Cổ văn nói là Am bắc. Thuyết Văn nói là 
thập đốn, nghĩa là đổ xuống trước. 


KINH ÂM THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ 
QUYỀN 5 


Chân để nói là trúc thi. Phần chân nói là đây dịch nói là Thiện tư 
duy. 

Thiếu bộc nói là đầy tớ bán lúa. Cổ văn nói là Am mộc. Quảng 
nhã nói là đầy tớ sai việc nhà, bộc phụ. 

Sưu đa nói là sơ cứu. 

Nhu sa nói là nô cấu. 

Bâu đa nói là tu tập. Am câu. 

Tu ma na nói là hoặc gọi Tô ma na hoa, màu này trắng và vàng 
cũng rất thơm. Không phải đại thọ. Vừa cao khoảng ba, bốn thước rủ 
xuống như dù và lộng. 

Chiêm bặc già nói là hoặc gọi Chiên ba ca thọ, gọi đúng Chiêm 
bắc ca thọ, thân hình cao, to, hoa màu đỏ, rất thơm, mùi hương này bay 
rất xa. Nhĩ Nhã nói là đa. 
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Môn điệp nói là cổng trường. Đồ hiệp. Quảng nhã nói là diệp nữ 
tường. 

Tinh tinh nói là đười ươi nói là sở kinh viết thành, biết tên người, 
như heo, mặt người còn sủa như chó vàng. Đầu như gà trống, xuất xứ ở 
giao chỉ phong khê. Tiếng như trẻ con khóc, biết đi không biết lại, chó 
sủa thì đi. 

Thị lợi sa nói là đây gọi là cây gian hợp thôn, loại cây này có hai 
tên nói là Thi lợi sa lá và trái lớn, Thi lợi sử lá và trái nhỏ. Khi cây này 
mọc ở đời ở là ng Quan đông là sai. Tên Ba la là đúng. 

- Quyển thứ sáu, không âm. 


KINH ÂM THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ 
QUYỀN 7 


Dịch lâm nói là rừng lau sậy nói là Đồ lịch viết thành, cổ lau cũng 
là lau trúc. A tát xà bệnh nói là nghĩa là không trị được. 

Ca lâu na ma ha nói là đây gọi là Đại Ca câu na. Đây gọi là bị, gọi 
là công đức của Như Lai dùng Na hoặc đại bi nhị pháp là m thể. 

Yên ni nói là ư kiên hay ư kiến viết thành, đây dịch là lộc vương. 

Na câu đà nói là đáp nói là ni câu lâu đà, đây dịch là vô tiếc cũng 
là cây Túng quảng. 

Ma na đà quả nói là đây dịch nói là túy quả. 

Quả tần-bà nói là đây dịch là tương tư. 

Sở oánh nói là đã vương vấn. Nhất oanh viết thành, oánh toàn, 
triển. Văn thường viết đánh sợi gọi là oánh. 

Bất khiếp nói là không hài lòng. Khổ hiệp. Quảng nhã nói là thật 
vừa lòng. Tự lâm nói là thật khoái. 

Kịp nói là vừa đến kịp. Cự khí. Hán thư nói là kịp tiền. Thất quận 
tấn ước nói là kịp chí. 

Trí hoài nói là để trong lòng. Chỉ thị. thi nói là trí bỉ. Chu hành 
truyện tri trí. 

Kỳ thỉnh nói là cầu xin. Cự y. thỉ nói là dĩ kỳ. Nhĩ tước truyện nói 
là kỳ tâm phủ nhĩ nói là vừa mới. Phương vũ. Thích danh nói là phủ thỉ. 
Quảng nhã nói là phủ chúng. 

Tập mục nói là thân thiện. Thứ nhập. Nhĩ Nhã nói là tập hòa. Mạc 
đấu viết thành, mục kính, mỹ hỷ. 
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Phụ cập nói là kỳ cấp. Phong thổ ký nói là cập nghĩa là học sĩ, cho 
nên có rương đựng sách như rương mũ nhưng người thấp hơn. Tạ thừa 
Hậu Hán thư nói là phụ cấp tùy sư. 

Khu truyền nói là truyền tin. Tri huyện viết thành nghĩa là chuyển 
đi theo thứ tự. Nhĩ Nhã nói là truyền thư bằng xe ngựa. Quách Bộc nói 
là đều truyền thư bằng xe ngựa. 

Tích khuê nói là ban ngọc khuê. Tư lịch. Khổ huề. Nhĩ Nhã nói là 
tích nghĩa là ban cho. Thư vẽ nói là tích là ngọc màu đen huyền. 

Phân thiểm nói là hoặc nhiễm. Công dương truyện nói là từ Thiểm 
đến Đông chu công chủ, từ Thiểm đến Tây triệu công chủ. Thuyết Văn 
nói là nay là huyện Hoằng Nông thiểm, xưa là chi hiệu quốc điều này 
đúng. 

Thạc nan nói là quá khó. Thị diệc viết. Thi nói là Thạc nhân. 
Truyện nói là thạc đại. Tiểu Nhĩ Nhã nói là thạc viễn. 

Trí tích nói là trí sáng. Hư ân. Tiểu nhã nói là hân minh. Nhĩ Nhã 
nói là tích sát. 

Bành hôi nói là hồ tội. Thượng thư nói là Đông hội trạch là bành. 
Khổng an quốc nói là hội hồi. Tam thương nói là nước chảy về. 

Vạn nhân nói là ư thân viết thành nói là tên người. 

Thai yên nói là nghi ngờ. Văn cổ viết hai cách. nay lộc lai viết. 

Căn cứ theo thai cũng gọi là nghi. Quảng nhã nói là thai cụ. 


3k‡k>k**>k>ksk 


KINH MỤC ĐẦU BỒ-TÁT VÔ THƯỢNG THANH TỊNH PHÂN VỆ 
Huệ Y soạn 


QUYỀN THƯỢNG 


Để hoằng nói là rộng sâu nhất hoằng. Thuyết Văn nói là chữ sâu 
rộng. Quảng nhã nói là hoằng thâm. 

Xuy khiếu nói là kêu hét. Viết hai cách. Kiếu hoán, hô, minh. 

Thích trùng nói là loài bò cạp độc. Thuyết Văn nói là loài sinh vật 
có nọc độc lang khắp thân. Văn kinh viết không đắc thể. 

Trừ bộ nói là bước chần chừ. Tràng ư. Thuyết Văn nói là trù trừ 
do dự, trịch trục. 

Đĩnh chúc nói là có hai âm nói là điện định. Thinh loại nói là có 
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chân gọi là đỉnh, không chân gọi là đăng. 

Lộc tụ nói là họ lộc hội tụ. Cổ văn viết. Nay tài câu. Quảng nhã 
nói là tụ cư, nghĩa là mội người tụ về ở trong thôn ấp. 

Hưu sừ nói là nhổ và cuốc nói là còn viết hai cách. Triện văn viết, 
hoặc hô hào. Thuyết Văn nói là nhổ cỏ gọi là hưu. Văn kinh viết không 
đúng. 


KINH MỤC ĐẦU BỒ-TÁT VÔ THƯỢNG THANH TỊNH PHÂN VỆ 
QUYỀN HẠ 


Khẳng khái nói là hăng hái. Viết đúng khẩu bổ. Khổ đại viết 
thành, hoảng khái đại tức cũng là kẻ bất đắc chí. 

Vị nhiên nói là thở dài. Khẩu quỷ. Tam thương nói là vị than tức. 
Thuyết Văn nói là đại tức. Luận ngữ nói là than thở gọi là hà yên, vị 
thán thinh. 

Hoa phu nói là hoặc viết. Thuyết Văn nói là phương câu. Phương 
ngôn nói là hoa phu thạnh. Giữa Tế và Sở nói là hoặc gọi là hoa, hay 
gọ! là phu. 

Đích lịch nói là Ánh ngọc. Đinh lịch. Tự thư viết. Thuyết Văn nói 
là dích trước minh châu nói là màu ánh của minh châu. Kinh viết chữ 
không đắc thể. Cảo nhiên nói là sáng chói nói là cố đáo. Bì thương nói 
là bạch nhi nói là cũng là minh, sáng chói lọi. Văn kinh nói là cổ cánh 
viết không đúng. 

Kỳ nghi nói là cự nghi viết thành, ngữ. Thi truyện nói là ý biết 
khác, nghi là hiểu khác. Nói là đi lại khúm núm, ý khác nhưng đã biết, 
cảnh này là hiểu khác, cũng gọi là sáu bẩy tuổi. Thuyết Văn nói là 
không đắc thể. 


3k‡k>k3*>k>ksk 
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KINH ĐẠI MINH ĐỘ VÔ CỰC 
Huyền Cơ soạn 





QUYỀN 1 


Thiện nghiệp nói là nghiệp là nh. tiếng Phạm nói là Tu-bồ-để 
hoặc gọi là Lâu sắc đế, Tô bộ để, đây dịch là Thiện thật, hoặc Thiện 
nghiệp, Thiện kết đều là một nghĩa. Không sanh. Đời Tấn kinh tạp thí 
dụ của Sa-môn khang pháp thúy. Xá-vệ quốc có ông trưởng giả tên 
Cưu-lưu sanh được người con tự Tu-bồ-đề. Có phước báo tự nhiên, bát 
đựng thức ăn đều không, nhân đây gọi tên Ngài, Ngài muốn gì thì có 
đầy đủ, về sau xuất gia đắc quả A-la-hán. 

Thu lộ tử nói là tiếng Phạm nói là Xá-lợi-phất, xưa là Xá-lợi-tử, 
hoặc gọi Xá-lợi-phú-đa-la nói là con chim bổ câu. Mẫu là tên, vì mắt 
của mẹ giống như chim bồ câu, hoặc như mắt chim Thu tử, nhân đây 
gọi tên Ngài. Khi xưa gọi là Thân tử là sai. Thân là xá lê cùng với âm 
xá-lợi này có dài ngắn cho nên có sự ngộ nhận như thế, hoặc gọi Ưu- 
ba-để-xá thuộc tên cha. 

Bất đạn nói là không sợ. Đô hạt. Văn thường viết bên cạnh kinh 
sợ gọi là “đạn”. Văn kinh viết nói là thẩm đát, chữ đát không đúng. 

TỊ hóa nói là đút lót tiền của. Tử di. Thương Hiệt Thiên nói là tỉ 
tài. Quảng nhã nói là tư hóa. Chu lễ thông nói là của hối lộ. Trịnh huyền 
nói là vàng ngọc gọi là hóa, vải lụa gọi là hối cũng là do của cải. Văn 
kinh viết nói là t¡ là tính toán không đúng. 

Hoằng dục nói là giàu có, sung túc. Cổ văn nói là dụ câu. Quảng 
nhã nói là dụ khoản hoãn. 

Côn đệ nói là anh em. Cổ hồn viết. Nhĩ Nhã nói là côn hậu. Quách 
chú nói là nghĩa là huynh hậu, theo phong tục từng địa phương nên tên 
gọi có sai khác. 

Câu hãng nói là cổ hạng. Tự lược nói là hạng thủy phân lưu. Nay 
tiếng Phạm nói là Tu-đà-hoàn, đây gọi là chí lưu hoặc gọi là nhập lưu. 
Trong kinh nói là Đạo tích, phân bố, nay nói là câu hạng. Hạng không 
đúng với nghĩa này. Văn kinh viết. 

Khai sĩ nói là nghĩa là người đem pháp giáo hóa. tiếng Phạm phu 
tót, hoặc viết phu tát, âm tát đúng với việc này. 

Tần lai nói là Từ-đà-hàm, đây gọi là một lần đến, đáp sai. Viết 
đúng nói là đốn. 

Duyên nhất giác nói là Độc giác, Duyên giác. Xưa văn kinh nói là 
cổ Phật, còn gọi Bích chi Phật đều là tiếng Phạm chuyển sai. Đây gọi là 
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Bích-chi-ca, hoặc gọi Câu-chi-ca, đây là Độc giác đúng. 

Ứng nghĩa đạo nói là còn gọi là Ứng chân, hoặc là Chân chân. Xưa 
Vô Trước quả cũng gọi là A-la-ha, nay A-la-hán đều là một người. 

Mãn chúc tử nói là chi dục viết thành tức là Phú-lâu-na. 

Trừ cơ nói là trừ được đói. Cự trấn. Xưa trong kinh viết nói là trừ 
sĩ trừ nữ hoặc là đảng sĩ đảng nữ. Nay Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni. Theo phân 
biệt công đức luận nói là người đời nghèo túng đối với sắc dục mong 
cầu, Tỳ-kheo trừ được sự đói khát này, cho nên gọi là “trừ cẩn”. Theo 
tiếng Phạm là Tỳ-kheo, đây gọi là Khất sĩ tức là trừ bổ được sự đói khát. 
Khang tăng hội chú pháp kính kinh nói là phàm phu tham nhiễm sáu 
trần cũng gọi kẻ đói mộng được ăn cơm không biết chán. Thánh nhân 
dứt bỏ tham nhiễm, trừ lục tình đói, cho nên hiệu là xuất gia là bổ được 
đói khát. 


KINH ĐẠI MINH ĐỘ VÔ CỰC 
QUYỀN 2 


Nịnh chúng nói là nô định viết thành, siểm mị, ngụy thiện. Thuyết 
Văn nói là khẩu tài, cũng gọi là đức, chữ nữ. Nhân luậ ngữ nói là Ác 
phu nịnh tức là nghĩa của người nữ. Ngu kiệt. Thuyết Văn nói là những 
loài cầm thú côn trùng lạ nghĩa là chúng. Văn kinh nói là lộc tử, còn 
viết cận xuất. 


KINH ĐẠI MINH ĐỘ VÔ CỰC 
QUYỀN 3 


Dật phu nói là kẻ phóng đảng. Cổ văn viết. Nay dữ nhất. Thương 
Hiệt Thiên nói là dật thương. Dật cũng là dâm. 

Tương tục nói là lật đật. Tứ lục viết thành, cũng kính không yên, 
nghĩa là trẻ con cung kính. 

Thô thô nói là thưa sơ. Hán thư nói là ban. Cổ tự truyện nói là thô 
cử. Thức liêu mạnh khanh chú nói là thô. Cổ văn nói là tài chiêm. Vi 
thiện nói là thô lược. 
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KINH ĐẠI MINH ĐỘ VÔ CỰC 
QUYỀN 4 





A bao nói là theo văn tự bao là vô tương thừa, những kinh khác 
viết vô nộ cũng gọi là vô động, hoặc vô nộ giác cũng là tên gọi này. 

Kiểu hãnh nói là may mắn nói là có hai kiểu viết. Chữ âm hạnh, 
thường gọi hạnh là may mắn không phải là m mà được. Tiểu Nhĩ Nhã 
nói là không có phần mà được may mắn là do cầu mong mà được. Kiểu 
ngộ, ngộ hạnh đắc. Sở từ nói là cầu mong đợi thời được may mắn nghĩa 
là quy tâm thân, tâm thân ngộ. Tiểu ký Khổng tử nói là tiểu nhân là m 
việc tiết kiệm để cầu may. 

Ai động nói là thảm thiết nói là đồ cống. Luận ngữ nhan hồi Khổng 
Tử nói là cổ quan gọi là động. Mã dung nói là động ai quá. 

Duy man nói là màn che. Mạc đán. Ở hai bên gọi là Duy, ở trên 
gọi là mạc. Thuyết Văn nói là man mạc. 

Lục hoàng nói là sáng sủa. Hồ diện. Chữ còn viết. Sáng khắp nơi. 
Thuyết Văn nói là lục huy, hoàng quang. 

Pháp lai nói là tiếng Phạm Đàm vô kiệt, hoặc dịch nói là Pháp 
thượng, cũng gọi Pháp cảnh đều là một nghĩa. 

Tháp bích nói là tha đáp viết thành nói là chiếu lông, để ở vách 
cho nên gọi tên này. Thuyết Văn nói là viết không đắc thể. 


3k3k>k3k>k>ksk 


__ KINH VĂN THÙ SƯ LỢI 
THUYÊT MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ĐA 
Âm của Sa-môn Huệ Lâm. 


QUYỀN 1 


Kim hoàng nói là quặng vàng. Cổ mãnh. Quảng nhã nói là hoành 
cường, thiết bộc nghĩa là chì trong quặng là chì chưa nấu. Thiết văn nói 
là đồng thiết, bộc, chữ thạch, thanh huỳnh, hoặc viết cũng viết đều là 
chữ thường viết. 

Trùy đả nói là cái vỗ đánh. Trụy truy. Vận Anh nói là phẫu kích. 
Thái công lục thao nói là đầu vuông bằng sắt cân nặng tám cân, cán dài 
năm thước cho nên Cố Dã Vương nói là gọi là vật để đánh. Thuyết Văn 
nói là kích, chữ mộc thanh giai. Kinh viết, gọi là kích vật. Chữ thường 
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viết. 

Pháo sơ sanh nói là đây gọi là Hao lợi thiên ba lợi chất đa la thọ. 
Khi hoa muốn nở, giữa lá mọc lên các hoa pháo, chư Thiên thấy rất 
VUI. 


__ KINH VĂN THÙ SƯLỢI 
THUYẾT MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA- MẬT ĐA 
QUYỀN 2 


Tể diệu nói là tế tể viết thành nói là đem vật cho người, hoặc 
thường viết. 

Triệt quá nói là thấu suốt. Triển liệt. Khảo Thanh nói là triệt 
thông. Tích nói là đạo duệ. Thường viết, xưa viết, là chữ viết không 
đúng với nghĩa này. 

Sanh pháo thời nói là cũng viết nói là pháo thọ cây mới mọc 
hoa. 

Quán kiến nói là thấy quen. Quan hoạn. Nhĩ Nhã nói là quán tập, 
hoặc viết. Tả truyện viết dùng mượn. 


3k3k>k3*>k>k sk 


KINH NHÂN VƯƠNG BÁT NHÃ 
QUYỀN THƯỢNG 
Hậu Tân Cưu-ma-la-thập dịch 
Sa-môn Huệ Lâm soạn. 


Cửu cấp nói là kim cấp. Khảo Thanh nói là giai đẳng. Cổ chú 
quốc ngữ nói là đẳng sai. Trịnh chú lễ ký nói là thứ. Thuyết Văn nói là 
chữ mịch, thanh cập. 

Thôn nói là nhiên nói là đều như vậy. thiếp liêm. Tiểu Nhĩ Nhã 
nói là thiêm đồng. Quảng nhã nói là đa. Thuyết Văn nói là giai, chữ 
tùng, âm thuyên đều là hai chữ tức là chữ xưa, chữ hội ý. 

Ba-tư-nặc vương nói là tiếng Phạm, Đường nói là Nguyệt Quang 
vương, đây là vương. theo kinh đã chứng vô sanh pháp nhẫn, giúp Phật 
hoằng hóa, thưa hỏi Hộ Thân Hộ Quốc Bồ-tát thực hành cho đến hộ 
Phật quả là pháp yếu thậm thâm. 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyển 10 499 





tiếng Phạm nói là Ma-ha-diễn. Đường nói là Đại thừa. Nhĩ Nhã 
nói là Dĩ Hỷ đại. 

Hống âm nói là hộ công. Khổng chú thượng thư nói là hống đại, 
chữ hình thanh. 

Thành tiệm nói là hào thành nói là thôn diệm nói là hào thành 
nghĩa là thành trì, là tiện. Cố Dã Vương nói là thành ngoài hầm hào. Tự 
thư nói là thành hoàng. Thuyết Văn nói là khâm chữ sĩ chữ trảm, hoặc 
chữ viết. 

Tường tích nói là tượng dương. Như trong tựa Hậu Hộ Quốc Đạo 
tràng đã giải thích. bính mích. Quảng nhã nói là bích viên. Ngọc Thiên 
nói là tường trong nhà. Thuyết Văn nói là chữ thổ thanh tích. 

Mâu thuẫn nói là mạc hầu. Trịnh chú ký nói là tù mâu. Thuyết 
Văn nói là hài hai trượng xây dựng ở binh xa. Tự thư nói là tịnh vô. 
Thuật duẫn. Trịnh chú chu lễ nói là Ngũ thuẫn cam lỗ thuộc tên này. Vị 
tận văn phương ngôn nói là từ cửa ải sang đông hoặc gọi là can quan, 
tây gọi là thuẫn. Thuyết Văn nói là thuộc chữ tượng hình chữ. Chữ nay 
kinh thay chữ viết không đúng, lan lam không đúng với hai chữ đều sai 
và không đúng chữ. 


KINH NHÂN VƯƠNG BÁT NHÃ 
QUYỀN HẠ 


Thập vật nói là Âm xưa dịch và giải thích là thập chúng, tạp, tên 
số hội. Vật tư sanh nghĩa là thập vật. Tự cảnh nói là vật tức là vạn vật. 
Trâu là vật lớn nhất của trời đất đem đến, cho nên chữ, thuộc chữ ngưu 
thanh vật. Vong táng nói là mất không còn. Mao thi truyện nói là vong 
cô. Cố Dã Vương nói là thất. Thuyết Văn nói là :. Chữ, âm ẩn, ẩn nghĩa 
là nặc tàng. Kinh thường viết vong, tang lãng. Thượng thư nói là bá tánh 
như táng. Khảo tỳ lễ ký nói là người xem thường mất đức, xem thường 
vật mất chí. Trịch chú nói là vong thất vị. Thuyết Văn nói là :. Chữ khóc 
thanh vong. Chữ chữ khuyển chữ, chữ âm thuyên chữ hội ý. 

Nữu giới gù tỏa sang vưu nói là sáu chữ trên trong kinh Hậu Tân 
dịch Nhân vương đã nói đủ. 

Càn khôn nói là tinh tùy của vũ trụ. Cường yên viết thành, khổ 
còn viết thành gọi là nhị nghi, thiên địa. 

Cự hải nói là biển cả. Cự ngữ. Phương ngôn nói là cự du đại. 
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Thượng vấn nói là còn vận mạng. Tự thư nói là thượng du. Vân 
mẫn. Khảo Thanh nói là vận tử, hoặc viết. Khổng chú thượng thư nói là 
trụy. Nhĩ Nhã nói là lạc. Thuyết Văn nói là từ trời rơi xuống. Dịch nói 
là vận tự thiên. Chữ phụ thanh vân. 

Xuẩn xuẩn nói là lúc nhúc nói là xuân duẫn. Mao thi truyện nói là 
động vật lúc nhúc. Quách chú Nhĩ Nhã nói là dao động. Chữ côn thanh 
xuân. Chữ viết. 

Ba tha ưu ba tha nói là tiếng Phạm nói là cực lỗ chất bất thiết 
đương, đúng âm Phạm nói là Đổ ba sách ca đổ ba tư ca. Đường nói là 
cận sự nam cận sự nữ, thọ trì năm giới, thập giới, gần gũi việc là nh sư 
trưởng và Thiện tri thức. 

Ngôn bạc nói là lời vô vị. Am mạc. Theo ngôn là vô vị nói là tịch 
diệt, vô VI. 

Tuệ tinh nói là Sao chối. Tùy duệ viết thành, tuệ yêu tỉnh. Tạ 
truyện nói là tuệ, do đó trừ cũ có hiện tượng mới. Ât kỷ chiêm nói là tia 
sáng giống như sao chổi, nhưng hình như bông phấn đều là khí nghịch 
loạn hung dữ. Khảo Thanh nói là tiễn thảo, thủ trì sân sân, hoặc chữ 
viết sao này giống như sao chổi, cho nên gọi tên như vậy cũng là chữ 
hội ý. 

Phiêu một nói là chìm nổi. Thất diêu. Khảo Thanh nói là phiêu 
sắc, một trầm. Thuyết Văn nói là chữ thủy thanh phiêu. Trong kinh 
thêm chữ viết kẻ ngu vọng thêm không thành chữ. Tất cả tự thư đều 
không có chữ. 

Kháng dương nói là chân dương thái quá. Khẳng lãng. Khảo Thanh 
nói là khẳng cực. Sức nóng của hai mặt trời, khẳng hạn. Thuyết Văn nói 
là chữ khẳng là cô người, chữ đại lược chữ khẳng. Mạch hình. Thuyết 
Văn viết nói là khẳng cổ. 


3k3k>k**>k>k sk 


TÂN DỊCH NHÂN VƯƠNG KINH 
Huệ Lâm soạn âm 
Đường Đại Tông Hoàng đế chế. 


Hoàng hỷ nói là Mao thi truyện nói là hoàng đại, khuông, mỹ. Nhĩ 
Nhã nói là hoàng quân vương. Thuyết Văn nói là hỷ, ngữ, từ. Chữ hỷ 
thanh thượng để chữ thỉ ở dưới. 

Tiễn trụ nói là trừ hết. Tinh diễn. Khảo Thanh nói là tiễn tiệt, chữ 
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đao thanh tiền. Trường lưu. Tự thư nói là chữ viết, đa, chữ hòa chữ chu 
lược thanh. 

Miên lạc nói là cuốn tơ. Mi biến. Chữ âm lạc võng tạp. 

La tráo nói là lưới đánh cá. Trào giáo. Thuyết Văn nói là đồ bắt 
cá. Chữ võng thanh trác. hai chữ “la tráo” đều thuộc chữ võng. 

Quyền dự nói là Quỳ viện. Khảo Thanh nói là thường hợp đạo. Cổ 
chú quốc ngữ nói là quyền bính, chữ thủ thanh quán. Dư chư viết thành, 
ở trong chữ xa. Nhĩ Nhã nói là Quyển dự thi. Chữ âm quán là biết vĩnh 
mạc nói là lặn. Chữ âm vịnh Nhĩ Nhã nói là vịnh du. Quách Bộc nói 
là lặn xuống đáy nước. Mãn bát. Khảo Thanh nói là mạc chỉ. Bọt trên 
nước, chung, sao là chữ hình thanh. 

Du viễn nói là càng xa. Du chu. Quảng nhã nói là du cũng là viễn. 
Khổng chú thượng thư nói là việt. Thuyết Văn nói là tiến, hoặc viết 
du. 

Tịch thích nói là đêm tối, tịch dạ. Thể diệc. Khổng chú thượng thư 
nói là thích cụ nói là cẩn thận. Mao thi nói là tâm yên thích thích. truyện 
nói là thích thích cũng là thiết thiết. 

Triệt chẩm nói là bỏ gối. Triển liệt. Tự thư nói là triệt khứ, trừ. 
Khảo Thanh nói là triệt trừu. Thuyết Văn nói là thông. Thuộc chữ sách 
chữ chi thanh dục. chi nhận. Vận thuyên nói là gối kê đầu, chữ mộc 
thanh dâm. 

Giả mị nói là ngủ giả vờ. Mi tỳ. Mao thi truyện nói là mi tẩm. Cố 
Dã Vương nói là giả mị nghĩa là áo mão sẵn sàng nhưng chưa ngủ thật 
mùi. Thuyết Văn nói là chữ mị thuộc bộ nên viết. 

Át khấu nói là ngăn chặn giặc. An cát. Thương Hiệt Thiên nói là 
át giá. Mao thi truyện nói là chỉ. Khổng chú thượng thư nói là át tuyệt. 
Khẩu cấu. Khảo Thanh nói là khấu tặc. Vận thuyên nói là thạnh đa. 
Thuyết Văn nói là bạo. Văn tự thích yêu nói là khấu thuộc chữ chi chữ 
hoàn. 

Trứ tinh thìn nói là giờ thìn sao sáng. Trương lự. Dịch nói là hiện 
tượng nhiệm mầu sáng lớn giống như mặt trời, mặt trăng. Trịnh chú lễ 
ký nói là sáng nhưng không ngừng đó là trời, sáng nhưng bất động đó 
là đất. Còn gọi trứ cũng là minh bạch, lập thành. Thuyết Văn nói là 
khuyết tỏ, nay viết đúng chữ thảo chữ giả. Thường táo nói là từng tắm. 
Tao lão. Tự chỉ nói là thao tắm, tẩy. Thuyết Văn nói là rửa tay, chữ thủy 
thanh tao. 

Miến tầm nói là tưởng nhớ. Miên điển. Cổ chú quốc ngữ nói là 
miễn tư. Thuyết Văn nói là vi ti, chữ mịch thanh diện. Thấy trước là chữ 
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tầm, thuộc chữ dùng để nói. 

Ý phụ nói là người tốt. Ư ký. Khảo Thanh nói là tiếng đau đớn bi 
ai, chữ chữ khiến viết. Nay trong văn chữ viết thường dùng không đúng. 
Giải thích nghĩa không giống với bản tự. 

Triết cảnh hành nói là thiên kết. Khảo Thanh nói là tư thủ. Trịch 
huyền chú lễ ký nói là đạo. Vi Anh nói là Tiểu nhân trộm từ trong ra. 
Thuộc chữ chữ chữ thanh ly. Nay ệ thư lược đi chữ âm ly, chữ âm tậc. 

Ba-tư-nặc nói là Phận ngữ tức nước phía Tây Ba-tư-nặc vương. 
thỉnh Phật nói pháp ở nước hộ quốc và thỉnh thuyết kinh chú. Đời đường 
nói là Nhật Nguyệt. 

Vĩnh khư nói là luôn lạy, khứ ngư. Khảo Thanh nói là trứu. Tập 
huấn nói là cử. Vi hàn nói là khư khứ. Thuyết Văn nói là chữ y thah 
kh 


œ= Ê` 


Thật duy nói là chỉ có sự thật. Thời chức. Mao thi truyện nói là 
thật thị. Thuyết Văn nói là chỉ, âm miên. Chữ thuộc chữ viết chữ thất. 

Nãi tân nói là :. Nô cải viết thành, cũng như chữ nãi của cổ văn, 
cũng là từ ngữ. Canh dần. Trịnh chú lễ ký nói là tân nhuận. Quách chú 
Nhĩ Nhã nói là tân lương. Quảng nhã nói là đồng. 

Cộng trăn nói là cùng nhau tới. Tiết tiên. Nhĩ Nhã nói là trăn chí. 
Khảo Thanh nói là tụ. Tập huấn nói là đáo, trương tập giải thích chữ 
viết. Thuộc hai chữ cho rằng cổ văn chữ, chữ tượng hình. 

Để du nói là lụa trơn màu vàng hơi đỏ. Để hề. Trịnh chú chu lễ 
nói là màu xanh, màu hồng nhạt. Thuyết Văn nói là lụa màu đỏ vàng. 
Du là lụa trơn. Người xưa dùng vào việc ghi chép. 

Sâm sai nói là không đều. Sâm sâm. Xí sư viết thành, chữ giả tá. 
Vận thuyên nói là sâm sai là không đều. Chữ cổ văn viết. Kinh thường 
viết. 

Đại lộ nói là xe ngựa lớn. Lỗ cố. Bạch Hổ Thông nói là xe ngựa 
của Thiên tử. Tự thư nói là xưa là nghe ngựa lớn có trục tròn nay thêm 
vào xe để trang trí cho đẹp. 

Tam phú nói là phú mục. Khảo Thanh nói là phú thẩm. Tập huấn 
nói là trọng tế. Ngôn ngữ nói là phú. 

Khái nhiên nói là bùi ngùi. Khang ái. Khảo Thanh nói là thương 
thán. 

Đảm lự nói là tầm ngâm suy nghĩ. Đường lãm. Hứa Thúc Trùng 
chú Hoài Nam Tử nói là mãn nguyện tâm chí. Cố Dã Vương nói là điểm 
tĩnh. Thuyết Văn nói là An. Chữ tâm, thanh đạm. Lự trữ. Nhĩ Nhã nói 
là lự tư. Thuyết Văn nói là tư, chữ tư thanh hổ, xuyết nói là nối liễn. 
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Sắc trâu. Khảo Thanh nói là tâm sách, truy vệ. Cổ mục quốc ngữ nói là 
xuyết liên, tục, chữ mịch, chữ triệt thanh chi. 

Khiếm thường nói là vén quần áo. Khương ngôn. Khảo Thanh nói 
là khu y, chữ y chữ kinh lược thanh. 

Ốc trẩm nói là ô cốc. Thượng thư nói là lạc nãi tâm ốc trẩm tâm. 
Cổ chú quốc ngữ nói là ốc mỹ. Quảng nhã nói là thanh. Thuyết Văn nói 
là khái quán, trẩm ngã. 

Tập dư nói là ta nên đánh úp. Tầm tập. Quảng nhã nói là tập cập. 
Ty mã sưu chú Trang Tử nói là tập nhập. Quách chú Nhĩ Nhã nói là 
trọng. Thuyết Văn nói là chữ y chữ cong. 

Viễn tế nói là tặng cho người đi xa. Tinh hề. Ngọc Thiên nói là 
lại trì. Quảng nhã nói là tống. Thuyết Văn nói là trì di, chữ bối thanh tê. 
trong văn thường viết. 

Đãi khấu nói là bắt giữ lại. Chữ âm khấu. Quảng nhã nói là khấu 
đả. Khổng chú luận ngữ nói là khấu kích. Thuyết Văn nói là chữ thủ 
thanh khẩu. 

Đình diên nói là đứng lên. Trừ lữ. Quảng nhã nói là trữ lập. Mao 
thi truyện nói là giữa cửa có bức bình phong gọi là trứ. Quách chú Nhĩ 
Nhã nói là nhân quân nhìn chỗ đứng lâu, chữ nhân thanh trứ. 

Chỉ lại nói là ống tiêu. Lang đại. Quảng nhã nói là nghĩa là tiêu, 
lớn hai mươi ống, nhỏ mười sáu ống có hai đáy. Thuyết Văn nói là Tam 
khổng thược, chữ trúc thanh lại. 

Loan táo nói là cây loan, cây táo. Lư hoàn. lễ ký nói là mộ thiên tử 
là mộ Thọ tùng, chư hầu bá, đại phu cây loan, kẻ sĩ cây dương. Thuyết 
Văn nói là cây loan giống cây lan, chữ mộc chữ loan lược thanh. Căng 
lực. Mao thi truyện nói là táo là táo chua. Quách chú Nhĩ Nhã nói là 
đầu lá táo nhỏ có gai, có người bán táo, mã táo, ngưu táo. Thuyết Văn 
nói là giống như táo mọc thành lùm, hai chữ thuê. Quảng nhã nói là táo 
táo châm. 

Bậc ngã nói là chỉnh cho ngay. Bần mật. Khổng chú thượng thư 
nói là bậc bổ. Nhĩ Nhã nói là trọng. Thượng thư đại truyện nói là thiên 
tử có thiên hạ tả chuyển hữu bậc, trước nghi hậu thừa. Quảng nhã nói 
là bậc bị. Nhĩ Nhã nói là trọng. Đại tải lễ nói là liêm minh nhưng ngay 
thẳng can gián tà đó là bậc. Thuyết Văn nói là chữ bậc thuộc hai chữ. 
Thiên niệm. Cổ văn hoặc chữ viết, còn viết. 

Viên lệnh nói là liền ra lệnh. Chữ viên. Mao thi truyện nói là viên 
vi, vu. Nhĩ Nhã nói là viên viết. Thuyết Văn nói là dẫn, chữ phiếu thanh 
vu. 
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Cổn thường nói là nắm bản in. tài cám. Thích danh nói là tạm bản 
dài sáu thước. Vận thuyên nói là dùng bảng để viết. Thuyết Văn nói là 
độc phát, chữ mộc thanh trảm, còn gọi là thiêm. Tập huấn nói là chữa 
bản ¡in và ký sự. 

Thúy trách nói là sâu xa. Tuy thúy. Vương dật chủ sớ từ nói là thúy 
thâm. Sài cách. lưu hiến chú chu dịch nói là trách là u thâm. Thuyết Văn 
nói là chữ thần thanh trách. xem định nói là đính chính. Khẩu can. Trịnh 
chú lễ ký nói là xan tước. Đỗ chú tả truyện nói là trừ. Quảng nhã nói là 
san định. Thuyết Văn nói là xuyết, cuyết cũng là tước, cụ túc. 

Giảo nhiên nói là rõ ràng. Âm giảo. Khảo Thanh nói là giảo lược. 
Quảng nhã nói là minh. Nhĩ Nhã nói là nghi. Thượng thư đại truyện nói 
là rõ được chí mình thì htấy được việc. Thái huyền kinh nói là nói về 
đạo quân tử và tiểu nhân thấy được rõ ràng. Hán thư nói là cũng là rõ 
ràng dễ biết, hoặc viết cũng được. 

Điếu sách nói là tìm tòi. Sớ cách. Thuyết Văn nói là vào nhà tìm 
khiếm, chữ miên thanh sách. Khảo Thanh nói là tâm, thủ, chữ thi, mịch, 
không viết không đúng. 

Huýnh xuất nói là vượt ra. Nhĩ Nhã nói là huýnh viễn, chữ sướt 
thanh và đồng với kinh chữ viết không đúng. 

Nhiếp kim nói là lẫn với vàng. Niêm thiếp. Phương ngôn nói là 
niếp đăng. Quảng nhã nói là lý. Thuyết Văn nói là đồng trao, chữ túc 
thanh nhiếp. 

Oan phủ nói là sơ hãi vỗ về. Ô quán. Khảo Thanh nói là oán 
hận. Quế uyển châu tụ nói là sợ hãi nhưng vẫn còn giấu kín trong lòng. 
Phương vũ viết thành, chữ thủ thanh vô. 

Liêu kỷ nói là tạm ghi. Liễu điêu. Mao thi truyện nói là liêu thả. 
Thuyết Văn nói là chữ nhĩ thanh mao. Âm mao chữ sai. 

Chiên mông tuế nói là chi nhiên. Nhĩ Nhã nói là tại ất là chiên 
mông, tại kỷ là đại chiên mang lạc thời Vĩnh Thái Nguyên niên ắt kỷ 
tiếc đầu hạ tháng tư. 

Mộc cẩn vinh nguyệt nói là cắn ổn viết thành, tên của cây hoa, lúc 
đầu kiến đã tháng tư hạ tuần. 
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NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT-NHÃ BA-LA MẬT ĐA KINH 
QUYỂN THƯỢNG 
Tam Tạng Đại Quảng Trí Bất Không Phụng chiếu dịch. 





Di biện nói là đã rõ ràng. Âm, bạch man. Trịnh chú lễ nói là biện 
cụ. Thuyết Văn nói là phán, chữ lực thanh biện. 

Kỹ nghệ nói là kỳ nghi. Vận Anh nói là kỹ nghệ tài năng. Thuyết 
Văn nói là xảo chữ thủ thanh chi 

Nhất đích nói là một giọt. Khảo Thanh nói là nước rơi. Thuyết 
Văn nói là nước biến chú, chữ thanh đích. 

Noãn tánh nói là ôn hòa. Nô quán. Cổ quỳ quốc ngữ nói là noãn 
ôn, hoặc thường viết không đúng. 


NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT-NHÃ BA-LA MẬT ĐA KINH 
QUYỂN HẠ 


Nữu giới nói là gông cùm. Du liễu. Khảo Thanh nói là nữu trất, 
cùm tay gọi là nứu, chữ mộc thanh sửu. Giả giới. Khảo Thanh nói là 
cốc. Vận thuyên nói là đeo gông bằng gỗ vào chân gọi là giới, chữ mộc 
thanh giới. Già tỏa nói là gông cùm, xiển xích. Âm già. Khảo Thanh nói 
là cốc. Già đục gỗ thành lỗ là m gông đeo vào cổ tội nhân. Tang quả 
viết thành, hoặc thường viết. tiếng Phạm nói là Ma-ha-ca-la. Đời đường 
nói là đại hắc thiên thần. Có thần lực lớn tuổi thọ vô lượng ngàn tuổi, 
tám tay, thần màu mây xanh, đen. Hai tay ôm một hoặc hai cái kích xoa. 
Tay thứ hai bên phảẩi nắm một con dê đen xanh, hai tay bên trái nắm 
một đầu lâu của ngạ quỷ, tay thứ ba bên phải cầm kiếm, tay thứ ba bên 
trái cầm vết tra túc ca, tức là một cờ đầu lâu, hai tay sau mỗi vai một con 
bạch tượng đều há, da có hình dạng như nứt ra dùng chất độc của nó xỏ 
xâu đầu lâu để là m anh lạc. trên răng hổ phát ra luồng khí giận dữ sấm 
chớp khói lửa để tạo thành uy quang. Thân hình to lớn, dưới chân có địa 
thần nữ thiên đỡ chân bằng hai tay. 

Sang vưu nói là vết thương. Trắc trang. Vận Anh nói là sang đi, 
hoặc viết. Cổ văn viết. Hữu ưu viết thành, sang. Thương Hiệt Thiên nói 
là bệnh bướu, hoặc viết cũng được, chữ cổ viết. 

Nghiệp phiêu nói là nghề lang thang. Nghiêm kiếp. Cổ chú quốc 
ngữ nói là nghiệp thứ, thủ. Nhĩ Nhã nói là sự. Quách chú nói là nghiệp 
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thứ sá, đoan chữ. Thuyết Văn nói là chữ hoa chữ căn. Thất diêu. Quảng 
nhã nói là phiếu tế. Cố Dã Vương nói là lưu. Thuyết Văn nói là sắc, chữ 
thủy thanh phiếu. 

Tuệ tính nói là sao chổi. Tùy duệ. Khảo Thanh nói là yêu tính. 
Tia sáng giống như chổi, chổi hình dáng như cỏ tiễn. Sách xem bói nói 
là Quan trung gọi là cổ kỹ nữ. Sao yêu này tia sáng như có kỹ nữ. Sách 
xem bói chỉ như vậy có phần tai họa, hoặc viết, xưa viết. 

Sao lịch nói là ngói vụn. Linh đích viết thành, đá vụn, thô sao, chữ 
thJach chữ lạc lược thanh. 

Phiếm trướng nói là nước dâng cao. Phương phạn. Cổ quỳ quốc 
ngữ nói là phiếm phiếm. Mao thi truyện nói là cảnh trôi nổi bổng bềnh. 
Thuyết Văn nói là chữ viết. xưa nay đều đúng thuộc chữ thanh phạt 
trương lượcng. Khảo Thanh nói là nước dâng cao lỡ bờ sụp đất nước tràn 
vào gọi là “trướng” thuộc chữ thủy thanh trương, gọi là thượng thanh 
không đúng. 

Kháng dương nói là chân dương thái quá. Khang lãng. Khảo Thanh 
nói là khang cực. 

Kiệt hạc nói là khô cạn.hà các. Cổ chú quốc ngữ nói là hạc, kiệt 
cuzng là hạc. Quảng nhã nói là hạc tận. Thương Hiệt Thiên nói là viết 
theo chữ xưa. 

Giáng chú nói là mưa đúng mùa. Chu mâu. Tập huấn nói là mưa 
đúng mùa đã thấm ướt vạn vật nảy sinh. văn kinh chữ viết sai, phần 
nhiều theo vọng tình tiết không thành chữ. Kiểm tra lại tất cả đều không 
có chữ này, không đúng. 

Hàm thạch nói là chứa đầy. Hà nghiêm. Khảo Thanh nói là tráp 
bằng gỗ. Vận thuyên nói là sách đựng đầy hộp gỗ, hoặc viết cũng viết. 
Kinh thường viết. Vốn là tên của Hàm Cốc Quan. Khiêm diệp viết 
thành, chữ âm thành. Trịnh chú chu lễ nói là đồ đựng ở trong gọi là 
“thanh”. Thuyết Văn nói là hạt kê đựng ở trong, thuộc chữ mãnh thanh 
thành. 

Đa la ni trung tự nói là nhưng lấy thanh nà y thì không phải thanh 
của chữ tâm. 

Lộ nói là gọi uốn lưỡi. 
Na nói là thanh mũi. 
Nghiệt nói là ngôn kiệt. 

Nại la nói là nhị hợp. Nhị hợp hai chữ trước và sau, mỗi chữ đều 
nhận là bán thanh hợp thành một chữ. Nổ ất. Chữ trước nhận chữ. 
Thượng thanh uốn lưỡi thì đúng. Văn dưới mỗi mỗi đều có nhị hợp đều 
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giống với chữ này cũng chủan theo đây. 

Chỉ nương nói là nhị hợp. Câu dĩ. Nương thượng thanh. Kinh viết 
chữ là sai, văn chuẩn theo đây. 

Bà nói là khứ thanh bình dẫn. 

Nói là vô khả. 
Mặc nói là tự la. 
Sái nói là sở giới. 

Ninh nói là ni chỉnh viết thành cũng viết. 

Niết nói là ninh miễn viết thành uốn lưỡi. 

Mười sáu nước lớn nói là khi Phật còn tại thế, mỗi nước đều rất 
cường thạnh nên gọi là đại quốc. Từ đó về sau tùy theo phước của vua 
mỗi nước thôn tính lẫn nhau, nay thành nước nhỏ, hoặc phục hưng rồi 
diệt không còn tên nước này, vương đúng. 

Nước Tỳ-xá-ly nói là khi xưa gọi là Tỳ-da-ly tức là chỗ ở của 
Duy-ma Đại Sĩ và bảy trăm vị La-hán kết tập kinh điển ở nước này. 

Nước Kiểu-tát-la nói là đời Đường nói là vô cấu chiến là nơi ngài 
Long Mãnh giáo hóa. 

Nước Thát-la-phiệt nói là tức là nơi khi Phật còn tại thế nói kinh 
cũng là chỗ vua Ba-tư-nặc trị vì thiên hạ. 

Ba-na-sở nói là noa hiệt. 

Kỳ quốc nói là xưa gọi là Ba la nai thi lộc lâm ở nước này. 

Nước Ca-tỳ-la-vệ nói là tức là nơi đản sanh Đức Như Lai, là cảnh 
giới của vua Tịnh Phạn thống trị. 

Nước Câu-thi-na nói là nơi song thọ Phật thị hiện nhập Niết-bàn. 

Kiểu thiệm nói là thi nhiễm. 

Di quốc nói là hoặc gọi Kiểu thượng di, khi xưa là nơi thống trị 
của vua Ưu Điển. Buổi đầu khắc tượng Phật bằng gỗ chiên-đàn thấy ở 
nước này, tức là nơi Bồ-tát Hộ Pháp hàng phục ngoại đạo, hình ảnh này 
Tất rõ. 

Ba-sất-la quốc nói là cung là Ba-sất-ly, hoặc là Thượng Mâu 
thành, hoặc là Vương-xá thành núi Thứu phong ở nước này. 
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NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC ĐÀ-LA-NI 
(Tam Tạng Đại Quảng Trí Không phụng chiếu dịch. Sa-môn Huê Lâm âm) 





Toán lịch nói là lịch tính. tổ quản. Khảo Thanh nói là toán tp. 
Quúce uyển châu nói là tụ tụ. Thuyết Văn nói là chữ mịch thanh toán. 
Lực đích. Khổng chú thượng thư nói là tính khí hậu thời tiết. Đại tái lễ 
nói là Thánh nhân giữ cẩn thận tính ngày tháng để quan sát sự vận hành 
của sao. phân theo thứ tự bốn mùa, ngược lại cho nên gọi là lịch trị, chữ 
viết thanh ma. 

Pháp lỏa nói là lô hào. Nhĩ Nhã nói là ốc sên, tò vò. Quách phác 
nói là giống như ốc sên nhưng lớn hơn. Căn cứ theo chữ đây là một nhạc 
khí, thổi lên tiếng rất hay để hòa nhạc, chữ trùng thanh loa. Kinh viết 
đây là dùng sai, không đúng với bản tự. Gọi tên pháp loa đó nghĩa là 
tiếng thuyết pháp như trống ốc nhân đây đặt tên là “pháp loa”. 

Khan phạp ngôn nói là khẩu can. Đỗ chú tả truyện nói là khan trừ. 
Quách chú đỗ ký; khan tước. Quảng nhã nói là khan định. Thuyết Văn 
nói là xuyết. Chữ đao thanh can, xuyết cũng là can. 

Vĩ hỷ nói là vi quý viết thành, Khảo Thanh nói là vĩ đại, trọng. 
Thuyết Văn nói là vĩ kỳ. Chữ nhân thanh vi. 

Nãi tích nói là âm nãi là từ ngữ. Tỷ diệc. Khảo Thanh nói là tích 
chiêm. Tự thư nói là vấn. Thuyết Văn nói là pháp. Cách viết chữ thi, 
tân “”, khẩu âm tiết. 

Tường đổ nói là tường ngăn chặn. Tượng dương. Thuyết Văn nói 
là tường viên tế. Chữ tường thanh tường. Kinh chữ viết không đúng. 

Kê tung y nói là nghiên cứu áo đen. Kế hề. Khổng chú thượng 
thư nói là kê khảo. Quảng nhã nói là kê vấn. Thuyết Văn nói là chữ chỉ 
thanh kê. Chữ chữ vựu thanh hòa khúc đầu. TỂ sư. Mao thi truyện nói là 
màu đen. Chữ mịch thanh truy. Chữ. Thuyết Văn nói là là âm tai, khổ 
ngoại. Thường viết chữ là không đúng. 

Kinh giả nói là gò cao do người đắp. Cảnh anh. Quảng nhã nói 
là cánh đại. Khảo Thanh nói là khâu là gò thật cao. Thuyết Văn nói là 
người đã đắp gò thật cao, cao tỉnh tượng cao bình. Kinh chữ nhật chữ 
viết. 

Tâu trạch nói là đầm. Chữ đầm không nước có cỏ gọi là lậu. Nhĩ 
Nhã nói là mười đầm. Thuyết Văn nói là đại trạch, chữ thảo thanh lâu. 
Chữ, Khổng chú thượng thư nói là thấm nhuần đức. Trịnh chú chu lễ; 
nước trũng là “trạch”. Thương Hiệt Thiên nói là trạch ân. Thuyết Văn 
nói là quang nhuận, chữ thủy chữ trạch lược thanh. 
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Tích nhĩ nói là khiến cho mày. Tỷ tích. Khổng chú thượng thư nói 
là tỷ sử. Nhĩ Nhã nói là tùng. Vận thuyên nói là dữ. Xưa nay viết đúng 
tích ích, chữ tỷ thanh nhân. 

Bối đa nói là tên cây của Tây quốc. Lá này có thể cắt ra là m sách 
Phạm hiệp, viết sổ sách. Lá này thô dày cứng khó dùng, nếu viết thì 
phần đông khắc bằng dao. Về sau dùng mực viết vì là đày không giống 
như lá cây đa-la to, mềm, trơn trắng bóng, mịn và tốt hơn lá bối đa. Cây 
đa-la nŸy cao hơn các loại cây khác, nếu chặt cây non của nó thì không 
thể mọc lại, cho nêncác kinh phần nhiều dẫn ra là m ví dụ. Hình dáng 
hơi giống cây tuấn cũng của Ngũ thiên đều có, nhưng chưa đến ở Nam 
Ấn Độ. Trong Tây Vức ký có nói đầy đủ. Những loại lá Phạm diệp này 
khác nhau, tùy theo lãnh thổ của từng địa phương, hoặc dùng da cây của 
cây hoa đỏ để là m giấy, hoặc da cầm thú, hoặc lá vàng đồng bạc để là 
m vì các nước không có giấy. 

Mộng yên nói là hồ đổ. Mực băng. Vận Anh nói là mộng muội, 
tiệm. Chữ tâm thanh mộng. 

Giải viết nói là giải thích. Giai ải viết thành, gọi là giả thì không 
đúng. 

Ma-hê nói là tiếng Phạm nói là tên của thượng giới Thiên vương. 
Đời Đường nói là Đại tự tại thiên. 

Tiết-lệ-đa nói là tiếng Phạm nói là ngạ quỷ chúng. 

Quỷ mị nói là mi bị viết thành, hoặc viết lão vật tính. 

Mạn-trà-la đây là tiếng Phạm. Thuyết Văn nói là chỗ thánh chúng 
tụ họp, tức là đàn tràng tụng niệm. 

Nham khuất nói là hang núi. Nhã hàm viết thành, vách núi. Khổ 
cốt viết thành, hang đá, chữ huyệt thanh quật. 

Quật địa nói là đào đất. Quỳ duật viết thành, xuyên qua mây 
khói. 

Ngõa thạch nói là ngói vụn. Lực đích viết thành đá vụn. 

Khước điển nói là chữ. Thuyết Văn nói là chữ huyệt chữ chân. 
Trong kinh chữ 2 viết không đúng. Kinh trước đã giải thích. 

Thừa tối nói là quá dư. Thừa chứng. Khảo Thanh nói là thừa dư. 
Thuyết Văn nói là vật tướng tăng thêm, chữ bối thanh trẩm. Kinh viết 
hai chữ sai. Viết nhiễm là . Vận thuyên nói là thậm. Thuyết Văn nói là 
chữ nhật thanh thủ chữ viết. 

Trúc bình nói là đắp bằng, dùng đầm để xây đắp. 

Tất ly nói là hai chữ đều uốn lưỡi đọc thành một âm. 

Thể nói là thệ dĩ. Âm mượn dùng theo âm chữ Phạm. 
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Cù-ma-di nói là tiếng Phạm. Ngưu phấn. 

Gián đoạn nói là không được liên tục. 

Đảo dĩ nói là đương lão. Khảo Thanh nói là tay giã gạo. Chữ đảo 
lược thanh. Kinh văn chữ viết không đúng với chánh thể. 

Tam trùng nói là nhiều lớp. Trực lọng. Nói Tam trọng cao thấp 
đúng sai bện vào thành ba tầng mới là trung tâm của đàn, bên ngoài có 
vòng ba lớp là địa vị của Thánh nhân. Đàn này cao bốn ngón tay, trên 
mặt bằng như bàn vuông tất cả đều tụng niệm trong đàn tràng đều như 
thế mà là m. 

Bì giao nói là nấu giao chẩy ra thành nước đóng cứng lại thành 
keo. 

Nho mễ nói là gạo tẻ. No qua. 

Tam cổ nói là ba bộ phận. 

Không hầu nói là sáo thổi. Sáo của ứng hoạch Bà-la-môn không 
phải người thương dùng. 

Sáp chi nói là trồng cây. sơ hợp. 

Đĩnh nói là khứ thanh. Định kính. 

Mộc quyết nói là que củi. Quyền nguyệt. Một đồng nhọn đóng 
vào trên đàn, hoặc gọi là dặc. 

tiếng Phạm ư già nói là tức là đồ đựng nước thơm, hoặc dùng đồ 
bằng vàng bạc. Hoặc dung ly bằng vỏ ốc để đựng nước thơm. 

Tiễn đạp nói là giẫm đạp. Tiền diễn. Trịnh chú lễ ký nói là tiễn 
lý. Thuyết Văn nói là chữ túc thanh tàn, chữ, chữ túc thanh đáp. Kinh 
viết. Hồ đáp. Thuyết Văn nói là đạp cũng là tiễn. 

Già phu nói là trong Đại Bát-nhã trước đã giải thích. 

Thâu nói là chuyên chở. Thi duật viết thành, âm mượn. 

Đạc nói là cái mỡ, quả chuông lắc. 

Mô hàm. 

Kháp số nói là bấm tay. Khẩu giáp viết thành, bấm ngón tay để 
tính. 

Sử lưu nói là chảy nhanh. Am sứ là nước chảy từ trên cao xuống, 
chữ mã thanh sử. Ninh định. 

Thập lúc phúc nói là mười sáu căm xe. Phong mục. Trung tâm đàn 
tràng họa trang trí văn Đà-la-ni, vẽ một bánh xe dùng căm bằng Kim 
cang, giữa căm viết chữ Phạm. 
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KIM CANG BÁT NHÃ BA-LA-MẬT KINH 
Hậu Tần La-thập dịch. Huệ Lâm âm 





Kim cang nói là Kim cang bảo là dụ cho trí tuệ của người cứng 
chắc nhất. Chữ. Thuyết Văn nói là vàng năm màu. Màu vàng lâu bển 
chôn không đổi thành màu trắng, tôi luyện không dễ gì biến đổi. Chẳng 
bao lâu sang Tây phương, sống chung quanh đất chảy ra thành hai chấm 
vàng trong đất, đất nay vẫn còn nghe tiếng. Chữ Thuyết Văn nói là 
cứng, chữ đao thanh cương. 

Xá-vệ quốc nói là tiếng Phạm sai. Theo Thập nhị du kinh dịch 
nghĩa nói là Vô vật bất hữu quốc, hoặc gọi là Xá-bà-đề thành, Xá-la- 
ba-tất-để-dạ thành đều sai. Đúng âm Phạm Thất-la-phạt-tất-để quốc 
đây dịch nói là văn. Thành pháp kính kinh dịch nói là văn vật quốc còn 
gọi là Thiện kiến luật vân Xá-vệ đó là tên người. Ông Xá-vệ ở đất này, 
bấy giờ có vị vua thấy đất này đẹp trong lòng yêu mến, Xá-vệ liền mời 
vua ở lại đây, vua bằng lòng, về sau lấy tên Xá-vệ đặt quốc hiệu. Còn 
gọi tên nước là Đa hữu quốc. Các nước thấy nước này có nhiều trân bảo 
lạ, cho nên về nước này lấy tên. 

tiếng Phạm nói là kỳ thọ, hoặc gọi là kỳ đà, kỳ hoàn, kỳ viên đều 
là một tên. đúng với tiếng Phạm là Thệ đa, đây dịch là thành vua Ba-tư- 
nặc cai trị. Thái tử cũng tên Thắng. Trưởng giả Cấp Cô Độc đến ép thái 
tử Thắng mua vườn đất xây ngôi tinh xá cho Phật. thái tử phát tâm cúng 
dường cây cho Phật và tăng, cho nên gọi tắt là “kỳ thọ”. 

Cấp Cô Độc cũng là dịch nghĩa. tiếng Phạm nói là A-na-đà, đây 
dịch nói là không thân thuộc nhưng rất giài. Ông nguyện đem của cải ra 
giúp người mồ côi nghèo khó, bấy giờ lấy biệt hiệu này đặt tên cho ông. 
Kinh xưa nói là A-na-phần-để, hoặc gọi A-lam đều là một hiệu. 

Duy nhiên nói là đúng như vậy. duy quỹ. Theo “duy” nghĩa là một 
từ trả lời tôn xưng. LỄ ký nói là cha gọi không vâng da, tiên sinh không 
vâng dạ nhưng đứng dậy. Trịnh huyền nói là chỉ trả lời một cách cung 
kính. Thuyết Văn nói là duy tức là nặc, chữ khẩu thanh chuy. 

Tứ duy nói là bốn góc. Dực chuy. Quảng nhã nói là duy ngung. 
Hoài Nam nói là giờ tý mặt trời có bốn góc. 

Phả hữu nói là hơi có. Phổ ngã viết thành, hoặc viết là từ ngữ, 
phả. 

Phiệt du nói là dụ cho chiếc bè. Phu miệt. Chánh thể chữ viết. Tập 
huấn nói là buộc gỗ tre lại nổi trên nước, hoặc tên là vận tải. Phát người 
Ngô ở Nam Thổ gọi cũng là phiệt. Trong kinh chữ viết hoặc chữ viết 
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đều không đúng. Chữ chữ viết. 

A-lan-na hạnh nói là tiếng Phạm. Chánh tự nói là A-lan-noa, đây 
dịch là vô tránh tức là không tranh cãi. Hoặc gọi lan nhã cũng là hạnh 
vô tranh. Hoặc gọi là A-lan-nhã. 

Số như thị sa đẳng hằng cập kinh vị nói là tính theo thế giới của 
Phật nói là hai chữ số này đều thuộc câu dưới. Kinh gọi thượng đa vô 
số thứ vân nhĩ sở hằng ha sa số nói là hai chữ này đều là sương cú viết 
thành, đều là khứ thanh, thuộc chữ số câu trên. Thuyết Văn nói là chữ 
âm phộc. 

Ca lợi vương nói là cũng là tiếng Phạm, hoặc gọi là Ca lợi vương, 
trong luận viết Ca la sắc vương đều sai. Viết đúng nói là Yết lợi vương, 
đây dịch là Đấu tranh vương. 

Tây Vức ký nói là ở nước Ô Trượng Na, thành Mộng yết ly về 
phía Đông bốn, năm dặm là xứ này. Xưa dịch là Ác Thế Vô Đạo Vương 
tức là vua nước Ba-la-na1. 


3k‡k>k**>k>ksk 


KIM CANG BÁT NHÃ BA-LA-MẬT KINH 
Hậu Ngụy Bồ-đề Lưu-chỉ dịch 
Huệ Lâm soạn. 


Tu-già-đa nói là hoặc gọi Tu-già độ đều là chuyển âm từ tiếng 
Phạm. Chánh Phạm nói là Tô-tát-đa, đây gọi là Thiện Thệ tức là một 
trong mười hiệu của Như Lai. 

Môn lệ nói là lau nước mắt. Mạc bôn. Thinh loại nói là môn mô. 
Mao thị truyện nói là môn trì. Kinh văn nói là vũ phân. Tự lâm thông 
nói là vân thức. Khảo Thanh nói là nhục khắp. 

Hà đảm nói là gánh vác. Hồ ca viết thành, âm giá. Quảng nhã nói 
là hà đản yết. Cổ văn viết. Đương lãm. Tự thư nói là đàm phụ. Thuyết 
Văn nói là chữ thủ thanh chiêm. 

Ma-na-ba đây là tiếng Phạm nói là hoặc gọi Ma-nap-bà, Ma-nạp 
đều là tiếng Phạm chuyển sai, đây dịch là Niên thiếu tịnh hạnh. 

Ca-la phận nói là tiếng Phạm danh số. Phan vấn. Văn sau chuẩn 
theo âm này tự luận giải nói là ví như chia chẻ một sợi lông thành trăm 
phần, một phần. Ca-la phần luận dùng nghĩa này phiên tên là lực Thắng 
ngôn vô lậu vô lượng thiện pháp. Nhất ca là phần thắng ngàn hữu lậu. 

Số phần nói là sương là viết thành cũng là số nhỏ nhiệm nhất, cho 
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đến ít nhất cũng thắng được kia, hoặc gọi bất tương tợ thắng. 

Ưu-ba-ni-sa-đà phần nói là trong luận giải thích danh nói là nhỏ 
đến như lăng hư thì gọi là Ưu-ba-ni-sa-đà phần. 

Mao đạo nói là đây dịch sai. Theo tiếng Phạm nói là Sa-la, đây 
gọi là Mao-bà-la, đây gọi Ngu dĩ mao dự ngu, âm Phạm lẫn lộn nên sai. 
Đây mao phiên theo nghĩa là mao đạo hoặc gọi là mao đầu đều không 
đúng. Đây dịch là thất chí. Chánh Phạm nói là Bà-la-tất-ly-tha-ất-na-la, 
đây gọi là Ngu tất cật tra, đây gọi dị Ất na đây gọi là Sanh. Đời Đường 
nói là Ngu Sanh là đúng. Mao đạo phàm phu là nghĩa không được rõ 
ràng. 


3k‡k>k**>k>ksk 


KIM CANG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT KINH 
Trần Triều Chân Đế Tam Tạng dịch 
Huệ Lâm soạn. 


Thiên đản nói là che một bên vai. Đàn lan viết thành, thuận theo 
thời đây là chữ vay mượn. Thuyết Văn nói là hở áo. Theo văn kinh nói 
là thiên đẩn là để hở vai phải. Ở phương ấy là nghi lễ chào nhau rất 
cung kính, chữ y thanh đán. Thuyết Văn nói là chữ viết. Thi viết nói là 
đản tích bộc hổ, chữ thanh dàn. 

Hữu khiên nói là vai phải. Âm khiên. Thuyết Văn nói là khiên 
khiên phụ, chữ thuộc chữ tượng hình. 

Thấp sanh nói là sanh chỗ ẩm ướt. Thi nhập. Khảo Thanh nói 
là thấp lục. Thuyết Văn nói là u thấp, mỗi mỗi đều che phủ. Che đất 
nhưng có nước gọi thấp. Hai chữ chữ thổ. Kinh văn phần nhiều viết 
không đúng. Tha trấp viết thành, tên là thấp thủy. Ở Đông quận đông 
vũ dương trần bình nguyên chảy đến ngàn xe vào biển. 

Hư không khả số lượng nói là chư hư âm hổ chữ khâu. Chữ hoặc 
viết. Văn kinh viết không đúng. Chữ thượng thanh. Lực trường. Thuyết 
Văn nói là bằng bao nhiêu cân nặng nhẹ gọi là lượng đúng. Chữ chữ 
viết. Nay Lệ Thư lược bỏ. 

Sa số nói là sương cú. 

tiếng Phạm chỉ để nói là hoặc gọi là chi đế sắc đô, hoặc sắc đồ 
đều sai. Đúng âm Phạm nói là tế đa, hoặc giả đa. Đây gọi là tụ tướng 
nghĩa là nhiều lớp báo và gạch đá bằng cao chồng lên nhau. 

Ca-lăng-già vương nói là tiếng Phạm đây là tên một vị vua ngày 
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xưa. Đây gọi là đấu tranh tức là trong kinh trước giải thích là Vô vương 
đạo nước Ba-la-naI. 

Hà phụ nói là gánh vác nói là âm hà còn gọi âm giá. Tự thư nói là 
hà đảm phụ. Chữ. Thuyết Văn nói là trên chữ dưới chữ bối, trên là chữ 
nhân xưa. Không phải chữ lực cũng không phải đao?. Phânf nhiều viết 
chữ lực chữ đao đều không đúng. 


3k3k>k**>k>ksk 


NĂNG ĐOAN KIM CANG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT KINH 
Tam Tạng Huyền Trang dịch - Huệ Lâm âm 


Năng đoạn nói là đoạn cắt được. đoàn mao viết thành, là chữ 
thượng thanh, hoặc khứ thanh cũng được. dẽ chặt cây là m chày. Khổng 
chú thượng thư nói là đoạn tuyệt. Thuyết Văn nói là tiệt. Chữ chữ tuyệt. 
Cổ văn nói là chữ tuyệt. Nay văn kinh viết đều là Lệ thư lược bỏ. Hoặc 
lấy bỏ và viết không đúng chánh thể. đúng với chánh thể chữ tiệt. Hoặc 
kinh Kim Cang này tức là đại Ba nhã. Trong quyển 577 là năng đoạn 
Kim cang phần. Nhập vào mục lục của tạng gọi là cùng với danh mục 
sau kinh lẫn lộn đâu thể liệt kê ra lại. Âm nghĩa nà y đã có trong bản đại 
kinh trước, cho nên không đưa ra nữa, xin xem văn trước. 


3k3k>k**>k>ksk 


NĂNG ĐOAN KIM CANG BÁT-NHÃ BA-LA MẬT ĐA KINH 
Đại Châu Nghĩa Tạng Tam Tạng dịch - Huệ Lâm âm 


Nan lượng nói là khó lường, lực trường. 

Tri lượng nói là lường biết được. lượng trượng viết thành, thường 
viết. 

tiếng Phạm kinh già nói là Tây Vức tên sông. Đây là đời Đường 
mượn âm Phạm cũng chưa hoàn toàn chuẩn. Âm Phạm ngưng là , 
thượng thanh. Ngư ca viết thành là đúng. Xưa kinh viết nói là sông 
Hằng-già, hoặc sông Hà biên, hoặc Căng-già đều là một, không nhất 
thiết là đúng. 

Tâm Đà-la-ni nói là tiếng Phạm Đà-la-ni, đây gọi là Tổng trì tức 
là tâm giữ gìn pháp. 

tiếng Phạm Bạt-già bạn nói là hoặc gọi Bạt-già Phạm, Bà-già-bà, 
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Bạt-già-phạt-đế đều là mười hiệu của Phật. 

Kinh Kim Cang này có nơi dịch trong luận Kim Cang Bát-nhã nói 
là Bồ-tát Vô Trước tạo luận vào triều Tùy-cấp-đa dịch kinh văn có đủ 
trong văn luận. 


3k‡k>k**>k>ksk 


THẬT TƯỚNG BÁT-NHÃ KINH 
Huê Lâm soạn. 


Giao ánh nói là Anh kính. Vận Anh nói là bàng chiếu. Khảo Thanh 
nói là huy. Thuyết Văn nói là chữ nhật thanh anh. Văn kinh chữ viết 
không đúng âm của ý kinh. 

Du tiễn nói là tiên tiễn. Khổng chú luận ngữ nói là tiền tuần. 
Trịnh chú lễ ký nói là lý. Chữ túc thanh tàn. 

Hà cám viết thành, đoản thanh tự hạ, chỉ viết một chữ đều đúng. 
Chân ngôn chỉ chấp nhận thanh này, dùng âm Phạm không đúng nghĩa 
với chữ tâm. 

Ô cố viết thành, dẫn thanh liền hợp khẩu. 

Hàm cám. Dẫn thanh ba chữ này đều là chân ngôn. 

Ưnê nói là bùn non. Ư cứ. Tự thư nói là đáy nước có bùn xanh. 
Vận Anh nói là điện tể, chữ thủy thanh ư. 

Cát lợi nói là nhị hợp. Hiễn kiết viết thành, chữ hai chữ đều uốn 
lưỡi, hợp thành một tiếng. Dưới đây hai chữ nhị hợp đều chuẩn theo 
nghĩa này. 

Đát lãm nói là nhị hợp. Lãm đạm viết thành uốn lưỡi dẫn thanh. 
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NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 


Sa-môn Tuệ Lâm tu hạnh dịch kinh thời Đại Đường soạn. 
QUYÊN II 


Tựa kinh và kinh Đại Bảo Tích pho thứ nhất gồm mười quyển 
(đồng âm với quyển này) Hoàng đế Duệ Tông chế. 

Tung hoành: Chữ trước là túc dung phiên thiết, chữ sau là hoạch 
manh phiên thiết. Thuyết Văn gọi là tùng, Khảo Thanh Nhĩ Nhã gọi 
tung là chiều dài, hoành là chiều ngang, là bên trái bên phải vậy. 

Hàn thi nói: Nam Bắc là tung, Đông Tây là hoành. Thuyết Văn 
gọi hoành là lan mộc, thuộc bộ mộc âm hoàng. 

Chi số: Sương cú phiên thiết 

Chứng: chi cảnh phiên thiết, âm thủ, chữ chửng thuộc thượng 
thanh. Vận Anh nói chẩn tức là tế bạt (cứu giúp). Đỗ Dự Chú Tả truyện 
nói: chẩn nghĩa là cứu trợ. Thanh Loại nói: chẩn là vớt lên. Quảng Nhã 
nói chẩn là cứu. 

Trâm luân: Tập Huấn nói trầm là chìm, Trang Tử nói là người 
chìm nổi (người dấu họ tên). Cố Dã Vương nói: con người ẩn giấu tên 
mình không muốn nổi tiếng trong chốn triều đình gọi là trầm lục. Chữ 
luân ở dưới Khảo Thanh nói là luận trích, tư tứ phiên thiết, Thuyết Văn 
gọi là chìm thuộc bộ thủy âm luận. 

Phàn chước: Thuyết Văn gọi là lửa đồng, thuộc bộ hỏa âm phiền. 
Chước, Thiên Thương Hiệt nói chước là đốt, Thuyết Văn gọi là nướng, 
thuộc bộ hỏa âm ước thành chữ chước. 

Đạn kỳ: họ Quách chú thích Thi nói đạn là khó. Thuyết Văn gọi 
là sợ. Quảng Nhả gọi là kinh thuộc bộ tâm âm đan. 

Hào mao: Chữ trên là hỗ cao phiên thiết, mượn dùng chứ không 
phải chữ chính, thể chính là từ bộ mao và chữ cao viết thành hào. Toán 
kinh nói: mười ti là một hào. Hào mao là đồng sợi lông, nhỏ bé vậy. 

Đào Quân: Chữ trước là Đường lao phiên thiết Tập Huấn gọi là 
ngói nung, Quảng Nhã gọi là sự giác hóa, Thế Bản nói anh em ta là 
m Đào Tống trung nhật hạ lượt thần. Thuyết Văn nói từ bộ phụ âm 
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đào. Huấn, Khảo Thanh gọi là đều, đều đặn không hơn kém. Hứa Thúc 
Trọng chú Nam Tử nói là phép đong tính. Thuyết Văn cho là thuộc bộ 
kim âm quan. Theo chữ đào quân nghĩa là hun đúc, giáo hóa, tạo hóa. 

Hán nhật: Nhi nhất phiên thiết Hán pháp bản nội truyện nói: “Vua 
Hán Minh ban đêm nằm mộng thấy người vàng bay đến sân điện, sáng 
hôm sau ông hỏi người đoán mộng, người ấy bảo: ở phương Tây có bậc 
Đại Thánh, do đó ông cho người tìm giáo Phật pháp bắt đầu nghe thuyết 
giáo”. 

Thứu đầu: Tình tụ phiên thiết nghĩa là chim thứu: là tên núi Thứu 
đầu, ở bên cạnh thành Vương xá cũng gọi là núi Thứu phong, cũng gọi 
là Linh thứu sơn. Tiếng Phạn gọi là Kỳ-xà-quật cũng là một ngọn núi 
này. 

Ngọc hào: Hồ cao phiên thiết là chữ giả tá, chánh thể là bộ mao 
mà viết thành chữ hào. Ngọc hào là giữa hai hàng chân mày của Đức 
Như Lai có sợi lông trắng, chiếu ánh sáng trắng giống như bạch ngọc 
Phật phát ra ánh sáng từ tướng lông trắng chiếu khắp các thế giới ở 
mười phương cho nên gọi là ngọc mao đan sắc. 

Can qua: Chữ trên là cương an phiên thiết, Thi truyện nói can là 
chiếc cán, âm hạn cái côn. Thuyết Văn viết là chữ can nghĩa là can 
phạm. 

Qua: Chu LỄ Ty nói qua là cái mác, là thứ đồ binh khí. Trịnh 
Huyền nói: như cái mâu, thuần bây giờ vậy. Thi truyện nói qua dài sáu 
thước sáu tấc. Phương ngôn nói giữa vùng Ngô Dương gọi kích là qua. 
Thuyết Văn nói vật đầu bằng là kích. 

Tổi phong: Chữ trên là tạng lôi phiên thiết, Thuyết Văn gọi chữ 
tôi là bẻ gãy, thuộc bộ thủ âm thôi, chữ dưới là phương phong phiên 
thiết. Khảo Thanh gọi là mũi nhọn, Thuyết Văn nói là mũi nhọn của 
binh khí, thuộc bộ kim âm phong. 

Hội lữ: Chữ trên là Hồi ngoại phiên thiết, Mao Thi truyện nói: 
hội là loạn. Công Dương truyện nói: là vỡ bờ. Cốc Lương truyện nói: 
trên dưới không hợp nhau gọi là hội. Tả truyện nói: dân trốn người cai 
trị cũng gọi là hội, ở trên gọi là hội, ở dưới gọi là đào. Thuyết Văn gọi 
là rơi lọt, chữ dưới là lữ, Không chú Thượng thư nói: lữ là số đông. Chu 
LỄ nói năm trăm người là một lữ. Trịnh Huyền nói: hễ Sư đi ra gọi là trị 
binh sư vào gọi là an trấn lữ. 

Tịch Viên: Tần Thuyết Văn nói tịch là mở, thuộc bộ môn âm ty. 
Chu Lễ Phồn Từ nói: tịch bộ nghĩa là mở cửa. 

Tuệ quỹ: Quy lụy phiên thiết, Thuyết Văn gọi là bóng mặt trời, 
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bộ nhật âm cữu. 

Triệu xiển: Nhĩ Nhã gọi là bắt đầu, chữ dưới gọi là xiễn. Thanh 
Loại gọi là mở toang. Hàn Khang Bá Chú Phồn Từ nói: xiển là là m tỏ 
F, 

Quỳnh biên: Quý doang phiên thiết, Thi truyện nói: là vẻ đẹp của 
ngọc có thuyết gọi là cây ngọc. Thuyết Văn gọi là ngọc đỏ, bộ vương 
âm quỳnh, chữ dưới là tất niên phiên thiết. Lưu Triệu chú Công Dương 
truyện nói: đan xen. Thương Hiệt nói biên là lễ sách, Thuyết Văn gọi là 
biên thứ giản. Từ chữ nịch âm mích, bí niên phiên thiết. 

Cự tức: Cường ngự phiên thiết, khứ thanh, chữ thường dùng Dã 
Quỳ chú Quốc ngữ nói: cự là mau chóng. Cố Dã Vương, cự là vội vã. 
Trịnh Huyền chú Chu Lễ nói: đưa tin (chuyển). Thuyết Văn cũng giải 
thích giống Chu Lễ, bộ sước, âm cự. 

Duệ thánh: Doanh nhuệ phiên thiết, Quảng Nhã nói duệ là thông 
minh, sáng suốt. Tập Huấn nói: duệ là thánh là thông triết. Thuyết Văn 
gọi rất tổ rõ. 

Tĩnh nghiệt: Ngư yết phiên thiết, tả truyện nói: khi trái trời gọi 
là tại đất loạn gọi là nghiệt. Khảo Thanh nói: nghiệt là tai họa. Loài 
trùng quái dị gọi là nghiệt. Y phục thảo mộc kỳ lạ gọi là trật. Nay tục 
dùng chung nghiệt là lữ tịnh. Vận Tập cho rằng từ bộ trùng âm hủy viết 
thành chữ nghiệt chánh thể từ bộ thị viết thành chữ nghiệt, thanh phiệt. 
Thuyết Văn nói chữ Nghiệt từ chữ cũng âm thảo, từ bộ trung, sửu liệt 
phiên thiết, từ bộ thảo âm hiệt, từ bộ dương viết, nay tương truyền chữ 
sơn viết chữ là lần lược không đầy đủ. 

Sào toại: Bào Phó Tử nói: Hoàng đế thời Thượng cổ có tộc là Sào 
Thị. Thời ấy cầm thú phần nhiều ở chung với người, vì lánh nạn nên gọi 
là sào thị. Phồn Từ nói: thời Thượng cổ ở trong hang và chỗ hoang dã. 
Các thánh nhân đời sau đổi lại là m phòng thất. Bào Phác Tử nói: vào 
thời xưa con người ăn thịt sống uống máu tươi của các loài chim thú và 
các loại rau quả để trừ bịnh đói. Vì thế các Thánh nhân tìm cách lấy lửa 
để nấu chín thức ăn, vì thế nên gọi là người họ Toại. 

Ủng Tuệ: Thiên Thương Hiệt nói: ủng là nắm giữ. Thuyết Văn 
gọi là ôm ấp, thuộc bộ tộc âm ủng. Chữ dưới là tùy nhuệ phiên thiết, 
tức chối tre. Phương ngôn nói từ cửa đến phía tây hoặc cho là chổi quét, 
tùy túy phiên thiết cũng gọi là chổi quét, chi tây phiên thiết hoặc từ bộ 
thảo viết chữ tuệ. 

Chánh sóc: Chữ trên là chương doanh phiên thiết, khảo Thanh gọi 
là đầu tiên, là mới là ngày mồng một của tháng. 
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Bàn đào: Bàn an phiên thiết, sơn Hải kinh nói: ở biển Đông có 
ngọn núi Đào độ, trên núi có một cây đào rất lớn gọi là đào đô. Gốc của 
nó lan tỏa cả ba trăm dặm, cành bủa xa khoảng ba ngàn dặm. Trên ấy 
có gà trời sắc vàng, khi mặt trời mới mọc chiếu lên ánh nắng lên cây 
nà y thì thiên kê liền kêu lên. Lúc đó các con gà trong cả nước đều kêu 
theo. Kinh Sơn Hải cũng nói: có cây hoa đào lớn gốc nó tỏa kết ba trăm 
dặm, cành tỏa hơn ba ngàn đặm. Trong Bảo Suy Thần Ký và phong tục 
thông nghĩa đều dẫn sách của Hoàng đế rằng: thời Thượng cổ có hai vị 
thân, một là Đô, hai là Tước Lũy. Lại một vị là Tước Luật lên núi Sốc, 
trên núi có hai cây đào lớn, hai người nương ở dưới gốc cây, phía đông 
bắc của cây có cái hang lớn, các loại quỷ thường ra vào hang này: hai 
vị thần này là m chủ thống lĩnh loài quỷ này, trong bọn chúng có kẻ là 
m hại người, chúng dùng dây trắng buộc lại đem dâng cho hổ. Cho nên 
Hoàng đế bèn là m lễ thì con hổ ói ra chỗ gốc đào. Người kia ở chỗ cửa 
vẽ tượng hai vị thân và chú hổ để tượng trưng. Ngày nay theo phong tục 
mỗi lần cuối tháng chạp trong đêm giao thừa thì vẽ một người đào rũ 
xuống rơi dây trắng, vẽ tranh hổ ở hai bên cổng, đặt hai bóng đèn tượng 
trưng cho mắt hổ, để loại trừ điềm bất tường. 

Hỗn xa thư: Chữ trước là hồn ẩn, phiên thiết Thuyết Văn gọi là 
phong lưu, theo từ phong lưu là hỗn, hỗn giống như lưu không khác. Xa, 
nghĩa là vết bánh xe. Thư gọi là dấu ấn của chữ nghĩa. Hỗn xa thư nghĩa 
là dấu vết của thiên hạ cũng giống ký hiệu của văn tự cũng như một vua 
cai trị, giáo hóa thiên hạ đồng một nhà. 

Tế liễu: Kinh Sơn Hải nói: ở biển Tây gần chữ mặt trời lặn tên 
của một tiểu châu, có một ngọn Thường thương, chỗ lặn của mặt trời 
mặt trăng chính là châu này, có tên là Tế liễu cũng gọi là Dương liễu 
đảo. 

Ca-diếp: là tiếng Phạn, âm chính của Phạn là Ca, khương khư 
phiên thiết, Nhiếp-ba là một dòng họ lớn ở Ấn Độ. 

Niên du: Dương chu phiên thiết, Quảng Nhã nói du là vượt qua. 
Mao Thi truyện nói du là vượt lên, Thuyết Văn giải thích là từ bộ túc 
âm du. 

Ấp ký: Thiên Thương Hiệt nói ấy là tổn (bớt đi). Mao Thi truyện 
nói ấp là châm (rót). Thuyết Văn gọi là trì (nắm giữ), chữ này thuộc bộ 
thủ âm ấp. 

Vĩnh thuần: Thời luân phiên thiết, đây là niên hiệu của Đại đế 
Thiên Hoàng đời Đường thuộc năm Quý mùi. 

Đương trữ: Trực lữ phiên thiết, Nhĩ Nhã nói: trữ là giữa khoảng 
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cái bình phong với cửa. Quế Uyển Châu Tự nói: là chỗ vua nhận sự 
triều bái. 

Tuần cơ: Nhĩ Nhã gọi là tự mình, Quách Phác cho rằng tự mình 
noi theo, Khảo Thanh nói tuần là thuận theo, Thuyết Văn cho rằng tuần 
là tuần hành, Cơ Khổng chú Thượng thư nói: ky là cái nỏ, cái máy phát 
động. Thuyết Văn nói máy móc là ky. 

Đăng xu: Xương châu phiên thiết, tập Huấn nói chỗ phát động gọi 
là xu cơ, Khảo Thanh nói: xu cơ là ngôn từ, Thuyết Văn cho đó là chốt 
cửa từ bộ mộc âm phu. 

Khuy trưng: Khu truy phiên thiết, khảo Thanh nói: Khuy là rơi 
rụng là tốn thương. Trịnh huyền chú thích Mao Thi nói: Khuy là hủy 
hoại, Vương Dật chú sở từ nói khuy là thuyết. Quảng Nhã nói khuy là 
thiếu. Thuyết Văn thì giải thích là khí tổn. Trưng, Đỗ Dự chú tả truyện 
nói trưng là nghiệm. Thuyết Văn gọi là tượng, từ chữ Nhậm, thiên đẳnh 
phiên thiết, từ chữ thanh tĩnh. 

Miên khu: Chữ trên là di nhiên phiên thiết, chữ dưới là Khương 
Vu phiên thiết. 

Phi cấu: Thuyết Văn nói phi là lớn thuộc bộ nhất và âm bất văn 
kinh cho rằng từ bộ thập viết thành chữ phi. Chữ dưới là cấu, Cố Dũ 
Vương nói: cấu là hợp lại. Mao Thi truyện nói: cấu là tạo thành. Thuyết 
Văn nói cấu là xây đắp, bộ mộc âm câu, cổ hầu phiên thiết. 

Tầm địch: Phương ngôn nói dịch là diễn giải sự lý, là nói liền 
không dứt, Quảng Nhã nói dịch là là m rõ sự. Thuyết Văn nói là gỡ mối 
tơ, thuộc bộ mịch âm mích. 

Bất giải: Cách nại phiên thiết là lười biếng. 

Vọng bì: Quốc ngữ nói bì sĩ không chức vị, bì nữ không gia thất, 
Giả Quỳ nói bì là bệnh. Quảng Nhã nói bì là mệt mỏi. Thuyết Văn cho 
đó là lao nhọc. 

Bộ trật: Trần lật phiên thiết Thuyết Văn gọi là thư y, thuộc bộ cân 
âm thất. 

Tại ác: Nhĩ Nhã nói ác là đầy đủ, Thuyết Văn nói là âm ải nguy 
trí. 

Chi tộ: Dã Quỳ chú Quốc ngữ nói: Tộ là ngôi lộc, xưa nay đều 
dùng chữ chính như tộ phước, từ ngữ diệc. 

Chi manh: Sử ký nói: Manh là người đất Dĩnh. Quảng Nhã nói 
manh là dân không nghề nghiệp là ngu si, Thiên Thương Hiệt nói là 
người dân dã, Thuyết Văn gọi là dân là m ruộng. 

Hằng dật: Dần nhất phiên thiết Khảo Thanh nói đó là ý thích đủ, 
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vui vẻ. Khổng An Quốc chú Thượng thư nói dật là trốn, Thiên Thương 
Hiệt dật là thẳnh thơi từ bộ nhơn âm thất vậy. 

Minh mật: Di tất phiên thiết Nhĩ Nhã nói mật là yên tịnh, Khảo 
Thanh nói mật là không có tiếng động, Tập Huấn nói mật là an ổn. 

Kiêu tục: Khảo Thanh nói kiêu là mỏng manh, là tưới ướt. Theo 
nghĩa kiêu ốc tức là vị nhạt. 

Thuần nguyên: Khảo Thanh nói thuần là trong trẻo. Trịnh Huyền 
chú nghi lễ nói thuần là bón tưới. Quảng Nhã nói thuần là rót vào. 
Thuyết Văn nói thuần là tốt đẹp. 

Trịnh Huyền chú lễ ký nói nguyên là nguồn gốc. Cố Dã Vương 
nói đầu nguồn nước gọi là nguyên. 

Tạm thừa: Khảo Thanh nói: tạm là không lâu. 

Liêu đề: Lực điêu phiên thiết Tập Huấn gọi là thả, tạm. 

Tương trật: Tự thư nói kiêm là tương (lụa nhữn ngày xưa dùng để 
viết nên gọi là kiêm tương), chữ dưới là trần lật phiên thiết. Tập Huấn 
nói, túi đựng sách gọi là thư trật, thuộc bộ cân đọc tất âm thất. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
Đại Đường Tam tạng Bồ-đề Lưu, Chí Tập dịch 
Tam luật nghỉ, hội thứ nhất ba quyển. 


QUYỀN 1 


Cao Tuấn: chữ thông dụng, Thuyết Văn giải thích chính thể có bộ 
sơn, Khảo Thanh gọi là núi cao, Khổng An Quốc chú Thượng thư nói: 
tuấn là cao lớn, Thuyết Văn gọi là cao. 

Hủy mộc: Thuyết Văn nói đó là tên chung của loại cỏ, nay lệ 
thư tóm lược từ ba mươi thành hủy, lại âm là huy quỷ phiên thiết cũng 
được. 

Kỳ lân: Thiên Thương Hiệt nói: con cái gọi là kỳ, con đực gọi là 
lân. Mao Thi điểu thú trùng ngư sớ nói: kỳ lân là giống thú mang điềm 
là nh. Vương là chí nhân cho nên xuất hiện con vật khôn ngoan, có âm 
là quân. Đuôi trâu chân ngựa móng màu vàng một sừng thẳng có thịt 
nhưng không là m hại vật. Nó sống rất có khuôn pháp, khi ngao du thì 
chọn đất là nh, chỗ nó ở không là m tổn hại trùng sống, không phá cỏ 
cây, không ở theo đàn, không đi từng bầy, không rớt hầm, không vướng 
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lưới. Thuyết Văn cũng gọi là thú nhân từ. Chữ mi, con này đuôi giống 
đuôi trâu một sừng từ bộ lộc âm hy, văn kinh có khi từ bộ .... 

Hùng bi: Chữ trên là thư cùng phiên thiết, chữ dưới là bỉ mi phiên 
thiết Mao Thi nói: duy bị duy hùng. Thuyết Văn gọi là tên của loài cầm 
thú nó giống như con heo nhưng to và màu đen, nó ở trên núi, tay nó 
giống tay người. Nhĩ Nhã nói: beo giống như gấu nhưng da nó trắng 
vàng. Quách Phác nói: loài beo cũng giống như loài gấu nhưng to hơn, 
đầu dài, cao và rất mạnh, sức nó có thể quật gãy cây cối. Tiếng địa 
phương ở Quan tây gọi là giả. 

Anh vũ: hoặc gọi là điêu, hai cách đó dùng chung, kinh Sơn Hải 
nói: Hoàng sơn có loài chim, dáng nó giống chim ưng biển cánh xanh 
mỏ đỏ, có thể bắt chước nói tiếng người nên gọi là anh vũ. Quách Phác 
nói: anh vũ bây giờ lưỡi nó giống trẻ con, ngón chân trước sau của nó 
đều có hai dấu nổi ra ngoài lộ năm sắc. Cũng có loại toàn màu trắng, 
con lớn giống như nhạn, Khúc Lễ nói: anh vũ có thể nói không rời các 
loài chim. Thuyết Văn nói hai chữ anh vũ đều thuộc bộ điểu âm vũ anh. 
Thuyết Văn lại nói chữ anh là từ bộ nữ, âm anh có hai bộ bối. Nay theo 
văn kinh là hai bộ mục dưới thuộc chữ an viết thành anh, chẳng đúng 
vậy. Chữ vũ là bộ chỉ, bộ qua. : 

Cù-chỉ-la-điểu: là tiếng Phạn, một giống chim ở Ân Độ, hoặc gọi 
là Cù-xí-la, hoặc gọi là Cụ-xá-la đều là âm nặng nhẹ của tiếng Phạn, 
kinh Niết-bàn nói là loài chim này hót rất hay, đặt tên theo âm thanh 
của nó, tánh nó rất thích sang trọng không chịu ở trên những cây khô 
héo. 

Phù nhạn: Chữ trước là phụ vô phiên thiết Nhĩ Nhã nói dã phù có 
âm vụ. Mộc Quách Phác chú thích rằng: thuộc giống vịt. Ô áp phiên 
thiết, Khảo Thanh nói: vịt hoang dã, văn tự giải thích yếu nói: nó thuộc 
bộ điểu âm kỷ. Kỷ là con chim cánh ngắn bay mấy bận, trên là bình 
dưới là thanh. Chữ dưới là nhạn, Mao Hứa truyện nói loại lớn là hồng, 
nhỏ là nhạn. Thuyết Văn nói nó thuộc loài ngỗng, thuộc bộ điểu âm 
nhạn. Theo chữ phù nhạn tức là loài chim bay theo ánh dương. Lễ ký 
Nguyệt Linh nói vào những tháng thuộc mùa thu chìm phù chim nhạn 
bay đến. 

Nhự thực: Như thử phiên thiết Khảo Thanh nói: nhự là ăn, chữ 
dưới là thực. Chánh thể của nó là bộ tập, nay văn kinh viết bộ nhơn và 
chữ lương mà viết thành chữ thực, đó là chữ thông dụng, chẳng phải 
chánh thể. 

Ông-uất: Chữ trước là ốc khổng phiên thiết chữ xưa nay gọi ông 
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là lớn, anh tài uyển châu nói là cỏ rậm, từ bộ thảo âm ông, chữ dưới là 
uất là chữ thông dụng. Khảo Thanh nói uất là hơi không thoát ra. Nhĩ 
Nhã nói uất là khí tụ. Quế Uyển Châu Lâm nói uất nhiên là hơi thoát ra. 
Quảng Nhã nói uất là u uất nghĩa là cây cối rậm rạp. Thuyết Văn nói đó 
là cây nghệ. Theo Thuyết Văn uất thuộc lâm và phửu... 

An-ma-la-thọ: là tên của giống cây ăn quả. Trung Hoa không có 
giống này. Cổ dịch là Am-bà-la hoặc Am-la-thọ đều là một kinh Niết- 
bàn nó thí như cây am-ma-la một năm thay đổi ba lần. Có khi ra hoa ánh 
sáng lóng lánh, có héo ra lá xanh um, có khi lá rụng trụi sạch như cây 
khô. Lại nói thí như cây am-la hoa nhiều quả ít. 

Chân-thúc-ca-thọ: chữ trên là kinh diên phiên thiết, chữ dưới là 
khương như phiên thiết, vì là tiếng phạm nên không truy tìm tự nghĩa. 
Nó là giống hoa của Ân Độ, Trung Quốc không có giống hoa này, Đại 
Đường Tây vực ký nói ở Ân Độ có rất nhiều cây kiên-thúc-ca cũng gọi 
là cây vô ưu, hoa của nó màu đỏ, thuyết này chính xác nhất. 

Do-đềể-ca-hoa: là chữ vay mượn, nó thuộc Phạn ngữ, đọc trại là 
chữ đa-chấp-bổn là âm ca. Ngay đến Đức Bổn sư Thích-ca cũng gọi là 
ca, thì thật ngu hoặc. Trong văn này đoạn trước có hoa bà-sư-ca sau có 
hoa ca-la-bà đều đồng với âm này. 

Phổ hợp: nghĩa là thấm, hòa, nhuần vậy. 

Tuy mỹ: Vận Thuyên nói tuy mỹ là cỏ lan tỏa. Vương Dật chú Sở 
Từ nói: lan ra theo gió. 

Huy anh: Chữ trước là hủy vi phiên thiết, chữ dưới là anh kính, 
phiên thiết là màu xanh lục cùng nhau phát tỏa. 

Như khổng tước yên: Khảo Thanh gọi là yết hầu là cần cổ. Văn 
kinh viết thuộc bộ khẩu, chữ yết, chữ khứ thanh là sai, chánh thể của 
nó là bộ nhục. 

Đâu-la-môn: là tiếng Phạn là sợi tơ mềm mại hoặc gọi là bông 
liễu, bông lau vậy. 

Chỉ bộ: Đỗ Dự chú tả truyện nói: chỉ là bàn chân, Nhĩ Nhã cũng 
giải thích như vậy. Chữ bộ Thuyết Văn gọi là đi, bộ chỉ tha mạt phiên 
thiết tương bối trùng thư tức là chữ bộ, nay thông dụng, dưới chữ chánh 
theo chữ thiểu là lần lượt. 

Bỉ tuyển: Trịnh Huyền chú lễ ký nói: vũng chứa nước gọi là bị, 
đào đất để giữ nước gọi là ao. 

Thanh linh: hai chữ thanh linh đều từ bộ thủy, hai chữ này nghĩa 
là trong suốt, thuộc chữ hình thanh. 

Du-thiện-na: Du-thiện-na là tiếng Phạn, các bậc Thánh vương 
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ngày xưa hành quân một ngày. Trong các kinh luận phiên dịch trước 
sau, Xa gần khác nhau, hoặc gọi là bốn mươi đặm. Câu-xá luận nói 
mười sáu dặm. Đường Tây vực ký nói: theo thói quen ở Ân Độ một chị, 
thiện na là ba mươi dặm. Thuyết này đúng nhất, nay văn căn cứ theo 
thuyết này. 

Kỳ hành: hạnh canh phiên thiết thiên Thương Hiệt nói: gốc của 
cây cỏ gọi là hanh Thuyết Văn cho là nhánh chính. 

Phệ-lưu-ly: Tên vật báu (tiếng Phạn) tự thể của chữ không nhất 
định, là loại thần bảo thời sinh, màu xanh ngọc ánh sáng lấp lánh, chẳng 
phải loại đá nhơn tạo tôi luyện lưu ly. 

Bảo đạc: chữ bảo, chánh thể là bộ mịch, bộ vương bộ phửu, bộ 
bối kết hợp lại. Nay văn kinh nói từ chữ thân viết thành bảo, chữ thông 
dụng, nhưng chẳng phải thể chính. Chữ dưới là đạc, Trịnh huyền chú 
thích Chu Lễ nói đó là cái linh lớn. Khổng An Quốc nói thứ chuông lưỡi 
bằng gỗ, dùng để tuyên lời dạy. 

Thiêm-bộ-đàn kim: là tên của một loại kim bảo vô cùng thù thắng 
(tiếng Phạn), là loài thần bảo thiên sanh, chẳng phải loại khoáng sản 
của thế gian tôi thành. 

Kỳ an: Tương du phiên thiết tua bông sen, chánh thể là bộ triệt, là 
cái đầu kèm theo bộ sam, chữ tượng hình nay lệ thư lại thêm bộ mười 
ty, nên viết thành chữ này cũng thông dụng. 

Khẩu hàm: Áp giám phiên thiết, khảo thịnh nói miệng giữ mà ăn, 
Thuyết Văn nói dây vàm trong miệng ngựa. 

Xí điển: Khảo Thanh gọi xí là chỗ tạp uế, Thiên Thương Hiệt nói 
xí là thứ lớp, Quảng Nhã gọi là khoảng. Chữ dưới là điền, Giả Quỳ chú 
Quốc ngữ nói điển là lấp vào, Quảng Nhã nói điền là tắc, Trịnh Chú lễ 
ký nói điển là đầy. 

A-thấp-bà-nhị-đa: là tiếng Phạn, Đường dịch là mã thắng. 

Ly-ế: Phương ngôn nói ế là vướng vít, Vận Anh nói ế là che lấp, 
Quảng Nhã nói chướng ngại, Thuyết Văn nói ế là lộng hoa. 

Trừu lâm: Thiên Thương Hiệt nói trù là vỏ lúa, Thuyết Văn nói 
trù là nhiều, bộ hóa đọc tắc âm chu. 

Trù sính: là chữ thông dụng, chữ này tuy là chánh thể nhưng có 
hai âm, có âm đà, nay chữ thường dùng là tù. Cố Dã Vương nói tù là đi, 
Quảng Nhã nói tù là chạy. Chữ sính: Đỗ Dự chú tả truyện nói: sính là 
tù, đi, Quảng Nhã nhớ sính là chạy, Thuyết Văn gọi là chạy thẳng một 
mạch, bộ mã âm sinh. 

Lưu chú: Thuyết Văn nói: mưa thuận thời nên cây cố sinh trưởng 
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tươi tốt, bộ thủy âm thự. 

Khuyết giảm: thanh loại nói thuộc bộ thùy, Thuyết Văn gọi là đồ 
sành, cái vô miệng nhỏ, Thuyết Văn nói chữ thuyết chánh thể bộ phửu, 
Quách Phác chú Nhĩ Nhã nói đó là bình bị mẻ. Bộ phữu đọc là quyệt, 
chữ giảm có hai âm, đều là thượng thanh, bộ thủy chữ giảm thể một 
nhưng cách dùng ấy nghĩa khác biệt, âm chính là giam, Khảo Thanh nói 
sự tổn hại là m cho bớt đi gọi là giảm, Thuyết Văn nói giảm là tổn. 

Điền liệp: Thuyết Văn nói là là m ruộng, Khảo Thanh nói điển 
cũng như lạp. Chữ dưới là lực nghiệp phiên thiết Khảo Thanh nói đó là 
giống hao chó, nay dùng chung điển thành hiệp. 

Khôi hội: Chữ trước là khổ hoàn phiên thiết Khổng An Quốc chú 
Thượng thư nói: khôi là thầy, Quảng Nhã nói khôi là chủ vậy. Trịnh 
Huyền chú lễ ký nói khôi là đứng đầu, Vương Dật chú sở từ nói: khôi 
là lớn. Chữ dưới là hội, Quảng Nhã nói hội là cắt, người là m nghề đồ 
tể gọi là khôi hội. 

Miêu thố: âm ngô là giang ngoại cho là chữ miêu nay không lấy 
chữ mà nói chung là tên của loài thú. Cố Dã Vương nói: nó giống như 
hổ nhưng nhỏ hơn, là loài gia cầm dùng để bắt chuột. Thuyết Văn thiếu 
chữ này. Chữ thố: Cố Dã Vương nói: lông của nó có thể là m bút để 
viết. Thuyết Văn gọi là tên của loài thú, chân của voi có chấm đen 
giống đuôi voi, đầu thỏ đầu voi giống nhau cho nên chữ thố đọc từ âm 
tượng mà tỉnh lược. 

- Yểm ác: Chữ trước là y diễm phiên thiết, chữ dưới là ô cố phiên 
thiết 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 2 


Bất khả trị: Trĩ ly phiên thiết. 

Sớ dĩ: sương tróc phiên thiết. 

Hy vọng. Vũ phường phiên thiết. 

Phấn tảo y: y này của các vị Tỳ-kheo này vì chế tiết lòng tham, 
không thọ của tín thí cúng dường, xả bỏ và xem thường những loại y 
tốt đẹp thượng hạng, thường lượm nhặt những mảnh vải mà người đời 
vứt bỏ rồi đem ra sông suối giặt sạch, sau đó đem về vá lại hết thành y 
nên gọi là y phấn tảo. Nay dùng chung với từ nạp y, luật gọi là y vô úy, 
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không bị giặc cướp và kẻ xấu cướp đoạt. Trong kinh cũng gọi là y công 
đức, được tất cả Như Lai khen ngợi. Người đắp y này các vị trời thường 
đến lễ bái cúng dường, cho nên Như Lai tán thán Ngài Đại Ca diếp và 
bảo ông ngồi chung tòa rồi cởi y đắp cho ông, nên gọi là công đức y. 

Khê giản: Quảng Nhã nói khê là cái hang, Thuyết Văn gọi là cái 
khe suối. Bộ cốc âm khê. Giản: Mao Thi truyện nói đó là dòng nước 
chảy trong khe núi. Thượng thư nói: y lại triển giản đã vào sông, Khổng 
An Quốc nói: khe chảy ra ao thẳng ở núi Bắc, nước chảy giữa hai khe 
núi gọi là giản, Thuyết Văn cũng gọi là nước trong núi, bộ thủy âm 
gian. 

Chùy đả: Chữ trước là giai nhị phiên thiết Hứa Thúc chú Hoài 
Nam Tử nói: chùy là lửa ra (đoán), Khảo Thanh gọi là chọn lấy (trích), 
Thuyết Văn nói chùy là lấy gậy đánh, bộ thủ âm thùy, hoặc bộ mộc. 
Chữ dưới là đức lãnh phiên thiết, Quảng Nhã nói đả là đánh, Tỳ Thương 
nói đả là đập vỡ. 

Quyên võng: chánh thể là chữ cốt, Khảo Thanh nói dùng lưới bắt 
chim muông, Vận Anh nói là trói buộc, chữ la là dây tơ, chữ dưới là 
võng. Cố Dã Vương nói: võng là tên chung của các loại lưới. Dịch nói: 
thuở xưa Bào Hy Thị kết dây là m lưới để bắt cá nuôi sống muôn dân. 
Thế Bản nói chữ võng là lưới. Tống Trung nói: đại thần phục hy có khi 
viết chữ võng có khi viết chữ vọng đều là chữ cổ. 

Tạng cử: Chữ trước là tạc lang phiên thiết, chữ dưới là khương 
ngô phiên thiết, có bản kinh hoặc viết là lộng, hư ngô phiên thiết, cũng 
âm cử. 

- Trì sính, Chữ trên là trương ly phiên thiết, Thuyết Văn viết là đà, 
Quảng Nhã nói là trì bôn, cố Dã vương nói trì tẩu, Thuyết Văn nói đại 
đà, từ chữ mã âm Đà, thanh tha. Văn kinh nói từ chữ tha, là chữ thường 
dùng. Chữ sau là sắc lãnh phiên thiết, Quảng Nhã nói sính bôn. Đỗ Dự 
chú Tả truyện nói là trì đấu, Thuyết Văn nói là trực xa, từ chữ mã, thanh 
thất hạ phiên thiết. 

Thô khoáng: Chữ trên là thương hồ phiên thiết thô là chữ tỉnh 
lược, đã truyền dụng từ lâu. Trong Thuyết Văn viết chữ chính thể là ba 
bộ lộc. Tự Thư nói vật không tinh tế. Quảng Nhã nói thô là to vậy. Trịnh 
Huyễn chú lễ ký nói: thô là thô sơ, chữ dưới là hoành. Tập Huấn nói 
loài chó hung dữ không thể gần gũi. Văn kinh có chỗ viết chữ khoáng 
bộ thạch là sai vậy. Vì nó là đồng thiết, than đá chứ không phải chữ này 
vậy. 

Kế hà mô: Chữ mô là mạch ba phiên thiết, Khảo Thanh nói: đó là 
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loài vật dưới nước. Nhĩ Nhã nói: âm thắng, bỏ âm thắng thành thiểm. 
Quách Phác chú Nhĩ Nhã nói nó giống như con cóc trên đất liền. Hoài 
Nam gọi nó là ếch, Nhĩ Nhã lại nói nó ở dưới nước gọi là mãn, Quách 
Phác chú gọi là canh, giống con Ểnh ương mà bụng nó lớn. Bổn thảo 
nói: Hà mô một tên là thiểm dư, một tên là quy thắng, một tên khứ văn, 
một tên là điển phụ, một tên là hổ mạnh, một tên là thanh oa, một tên 
là cảnh mãnh, một tên là trường cổ, đều là tên khác của các địa phương 
nói về Hà mô. 

Di hầu thủ: Thuyết Văn gọi là con khỉ lớn hoặc là khỉ cái. Dị lực 
phiên thiết, Hán Thư nói: đó là mộc hầu. Nay gọi nó là hầu tôn, Vương 
Diên Thọ là m bài phú gọi nó là Vương tôn, nay tục gọi là hồ tân. Căn 
cứ theo loại thú này có rất nhiều loại. Nói tóm lược chừng mười loại. 
Nay tạm đơn cử tên của nó chứ không thể kể tường tận tường loại một, 
tức là di hầu, bạch viên. 

Huyên tạp: chánh thể của nó viết như chữ hoan. Thanh Loại giải 
thích huyên là hoa vậy. Trịnh Huyễn chú lễ ký nói: huyên là tiếng ồn, 
chữ tạp ở dưới là chữ thông dụng. Chánh thể của nó bộ y Thuyết Văn 
gọi là y năm màu, bộ y âm tập. Nay viết chữ tạp này là biến thể. 

Trủng gian: Trương dũng phiên thiết, Thuyết Văn gọi cái mồ cao 
là trũng chữ trung thuộc bộ bao âm bào, bộ thỉ trong kinh viết bộ môn 
âm mích, bộ thỉ chẳng đúng vậy. 

Như xu: bao hàm chú luận ngữ nói: xu là đi nhanh, Nhĩ Nhã môn 
ngoại cũng gọi đó là xu, Thuyết Văn gọi là địa y, chánh thể là bộ tẩu 
âm sô. Văn kinh từ bộ đa viết thành chữ xu. 

Thương lâm: Thất dương phiên thiết trên đầu hai thanh gỗ bọc sắc 
nhọn, nay chữ thương là một thứ binh trượng. Trượng là hai đầu bọc sắc 
nhọn, Thuyết Văn gọi là cự, bộ mộc âm thương. 

Hiểm khoáng: Hư nghiễm phiên thiết, Quảng Nhã nói hiểm là trở 
ngại, Phương ngôn nói hiểm là cao giá, Quỳ chú Quốc ngữ nói: hiểm 
là ngụy, Vương Bật chú Chu Dịch nói: hiểm là hiểm nạn, Thuyết Văn 
gọi là trở nạn, bộ phụ âm thiểm. Văn kinh nói nó là bộ sơn viết thành 
hiểm là sai. Vì chữ hiểm này là chỉ đất đai nhỏ hẹp không bằng phẳng 
là chữ khiểm, chữ nghĩa và âm đều trái với ý kinh, phải sửa lại thành 
bộ phụ. Chữ dưới là khoáng, Khảo Thanh nói khoáng là mênh mông vô 
bờ. Thiên Thương Hiệt nói: khoáng là xa xôi (thưa thớt). Quảng Nhã nói 
khoáng là rộng lớn, Thuyết Văn gọi là cái hào. Bộ thổ âm quảng, văn 
kinh viết bộ nhật là nhầm, vì chữ này là chỉ cho sự sáng suốt, khoáng 
đảng chứ không phải ý kinh. 
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T¡ tài: Chữ trước là tử tư phiên thiết, Quảng Nhã nói tư là vốn 
liếng, Cố Dã Vương gọi là tài sản. Viết đúng là chữ tự, còn chữ này 
không đúng nghĩa. Thuyết Văn nói người bị phạt nhẹ, đem tài sản để 
chuộc tội gọi là ti, chữ này bộ bối âm thử. 

Sở nhị: Tha đắc phiên thiết, Trịnh Huyền chú Chu lễ nói: từ chữ 
quan tạm mượn dùng như chữ giá. Tập Huấn nói đó là người thừa tả, 
Thuyết Văn nói là theo người cầu vật. Bộ bối âm dực, trong kinh bộ đại 
viết thành chữ thái là rất lầm, cần phải bỏ bộ nhơn. 

Tiêu diệt: Chữ trên là tức tập phiên thiết Trịnh Huyễn chú lễ ký 
nói tiêu tán, Thuyết Văn gọi là nung kim loại bộ kim âm tiêu. Chữ dưới 
là di diệt phiên thiết Thuyết Văn gọi là diệt tận, bộ thủy, chữ nhung, 
nước diệt hỏa là chữ hội ý. 

Đệ hổ: chữ đệ này cũng giống chữ đệ bộ sước. Khảo Thanh nói: 
đệ là thay thế. Quách Phác chú Nhĩ Nhã nói là biến đổi. Sở từ nói: bốn 
mùa lần lượt trôi qua dần đến tuổi già chết. Vượng Dật nói: thay đổi cho 
nhau, sách gọi là trao cho bộ sước âm đệ văn kinh viết chữ đệ này, chữ 
dưới theo vận thuyên nói: hỗ là đắp đổi. 

Du xiểm: Thiên Thương Hiệt nói: xiểm là nịnh hót. Trang Tử nói: 
không phân biệt phải trái mà nói thì gọi đó là du, Thuyết Văn gọi là 
xiểm nịnh. Bộ ngôn âm du: chữ dưới là sửu nhiễm phiên thiết, dịch viết: 
bậc quân tử trên giao tiếp, không xiểm, dưới giao du không nịnh hót. 
Hà, Hà Hưu chú Công Dương truyện nói xiểm cũng như nịnh, Trang tử 
gọi lời nói có ý nhã cợt là xiểm, Thuyết Văn gọi là nịnh bợ. 

Dũng dược: Chữ trước là dương chủng phiên thiết Thụy Pháp nói: 
coi thường mạng sống để là m việc nhân gọi là dùng. Biết sự việc dẫn 
đến cái chết mà không sợ gọi là dũng, Thuyết Văn gọi là dũng khí, 
bộ lực âm dũng hoặc bộ qua, hoặc viết thêm bộ túc chữ dưới là dược, 
dương ước phiên thiết, Quảng Nhã nói dược là nhảy lên là lên, tiến, 
Thuyết Văn gọi là chạy, bộ túc âm tước. 

Ánh tế: Chữ trước là anh kính phiên thiết, Vận Anh nói: ánh là 
chiếu khắp một liên. Sách gọi là cùng che nhau. Chấn thể là bộ anh, 
văn kinh viết bộ ương là sai vậy. Ngọc Thiên nói anh là mờ mịt không 
sáng, chẳng phải nghĩa trong kinh, chữ tế Đỗ Dự chú tả truyện nói: tế là 
chướng, Quảng Nhã nói tế là ẩm, Khảo Thanh nói: tế là yêm, bộ thảo 
âm tỷ duệ phiên thiết. 

Tham lệ: Tập Huấn nói tham là não hận. Vận Anh nói: buồn bực, 
lại còn âm là sân, Khảo Thanh nói tham là rất, Thuyết Văn gọi là hại, 
bộ tâm âm tham, chữ tham thuộc chữ lụy, chữ chẩn nay viết là chữ tham 
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Q này là biến thể. Chữ dưới là lệ, Vân Anh nói là mao thi truyện gọi 
là ác, Trịnh Huyền chú lễ ký nói lệ là nghiêm ngặt. Khảo Thanh gọi là 
khí không hòa. Đỗ dự chú tả truyện nói: lệ là mạnh mẽ, bộ Hán âm vạn 
văn kinh viết bộ lực thành chữ lệ là sai, vì chữ lệ ấy là cố gắng, chẳng 
phảẩi nghĩa kinh, hoặc bộ rất viết thành chữ lệ, chữ này nghĩa là bệnh 
nặng càng sai xa ý kinh. 

Tần thích: Khảo Thanh nói tần là muộn, buồn phiền. Sách gọi 
là nhăn mày. Thuyết Văn nói người lội qua nước là tần thích. Cố Dã 
Vương nói: tần thích là tâm tư áo não lo buồn không vui. Thuyết Văn 
nói chánh thể là bộ ty âm tần, nay lệ thư từ bộ lịch lại bỏổ bộ ti và bộ 
khẩu viết thành chữ tần. Khảo Thanh gọi chữ thích là tần sách gọi là vẻ 
thẹn thùng. Văn kinh viết bộ xúc chẳng phải chữ này. 

Phiến dịch: Chữ trước là khiêm giáp phiên thiết Vận Anh nói: 
mua rẻ bán đắt, chữ dưới là dịch, Khảo Thanh gọi là thay đổi, hoán đổi, 
biến đổi là chữ tượng hình. 

Khiếp từ: Khảo Thanh nói khiếp là loại giỏ. Thuyết Văn gọi là cái 
rương nhỏ, bộ túc bộ uông âm hiệp dữ dưới âm tứ, Khảo Thanh gọi tứ 
cũng là khiếp bộ trúc âm dư. 

Khổ đảm: Bạch Hổ Thông nói là tạng phủ của gan, gan là chủ 
nhân, nhân mà không nhẫn được khổ thì gan vỡ. Vì thế nhân nhất định 
phải có dũng khí vương phúc và mạch kinh nói: mật là chủ thần mật, 
nếu mật bịnh thì tinh thần không yên được. 

Khiếp liết: Chữ trên là khương nghiệp phiên thiết, Khảo Thanh 
nói khiếp là sợ. Ngọc Thiên nói khiếp là rất sợ, Vận Anh nói khiếp là 
hoảng sợ, bộ tâm âm khứ, chữ dưới là liệt, nghĩa là sức yếu là chữ hội 
ý. ⁄ * 

Trữ tụ: Chữ trên là Trương lữ phiên thiết, Đồ Dự chú tả truyện 
nói: trữ là chứa đựng, cất giữ. Thuyết Văn gọi là tích lũy tài sản, bộ bối 
âm trữ, chữ dưới là tụ, lại có âm là tựu thương thanh cũng giải thích, như 
Vận Anh vậy, nghĩa là tập hội, Khảo Thanh nói: tán, tụ. Hà Hưu chú 
Công Dương truyện nói: 

Đông bạt: Bàn mạt phiên thiết, Khảo Thanh nói là tên của một 
loại nhạc cụ, đúc thành hai thẻ giống như lọ nhỏ có miệng, tay cầm hai 
cái miệng cọ xát nhau tạo ra âm thanh để tấu nhạc. Thuyết Văn từ bộ 
kim âm bạt văn kinh viết bộ túc thành chữ bạt, chữ này không đúng. 

Hội náo: Chữ trên là công ngoại phiên thiết, là hồi ngoại phiên 
thiết hội là tâm phiền loạn. Thuyết Văn nói hội là loạn Thuyết Văn nói 
từ bộ tâm, âm hội, chữ dưới là náo, Tập Huấn nói là nhiều, văn kinh 
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viết chữ náo bộ môn, đây là chữ thông dụng. 

Chỉ trọc: Khảo Thanh nói chỉ là dơ uế, Thuyết Văn nói chỉ là đốn 
(cặn đục) bộ thủy âm tẾ. 

Loa bối: loa là chữ thông dụng, chánh thể viết là chữ luy. Quách 
Phác chú Nhĩ Nhã nói luy tức là con sên. Thuyết Văn cũng nói là 
thuộc loài ốc sên, hình nó to nhưng ra khỏi biển thì hình dáng nó bình 
thường. 

Giác ngộ: Khảo Thanh nói: thùy là giác, Tập Huấn nói: miên là 
ngộ, Thuyết Văn nói giác là ngộ. Văn kinh là từ bộ huyệt, chữ tung và 
cáco mà viết thành ngộ là sai lầm. Khảo tra tất cả sách vở và giáo tự 
vận đều không có chữ này, phần nhiều là từ bút thọ hoặc truyền tả, con 
người theo vọng tinh mà viết sai vậy. Ngụ là ngộ, Thiên Thương Hiệt 
nói my là giác mà có chỗ gọi là ngụ, Khảo Thanh nói trong mộng thấy 
điều gì tỉnh dậy liền trôi theo. 

Tản cứ: Ngọc Thiên nói tản cũng chính là cái theo từ thông dụng 
dùng tấm lụa the mưa gọi là tắn, thuộc bộ mịch âm mích. Lại nữa chữ 
tản vốn là chữ có bộ lâm, rừng chia thành từng tán. Nay Lệ thư viết chữ 
tán là sai vậy. Trong kinh viết chữ tẳn bộ nhơn đó là chữ thông dụng. 
Chữ dưới là cát, cái cũng là cái dù, tán cái là một vật. Thuyết Văn nói 
chữ này thuộc bộ thảo, âm cái hợp lại, văn kinh viết bộ dương thành 
thảo là sai. 

Xú uế: Ngọc Thiên nói, xú là tên chung của vật hôi thúi. Thuyết 
Văn nói con vật đi ngữi thấy mùi hôi thì biết là chó, cho nên chữ xú là 
bộ khuyển và chữ tự, chữ dưới là uế. Cố Dã Vương nói: là uế nhiễm, 
Vận Anh gọi là ác, Khảo Thanh gọi là hoang vô, Thuyết Văn nói nó 
thuộc bộ hòa âm tuế. 

Tiền lõa: 

Tiểu trùng: 

Suy đạt: đạt là đo lường. 

Diên thóa: là chữ thông dụng, chánh thể viết bộ khiếm, nghĩa là 
nước dãi, bộ thủy, bộ khiếm, Khảo Thanh nói đó là nước miếng, chữ 
thóa cũng là nước miếng. 

Lưu dật: chánh thể viết bộ dật hoặc chữ tứ cũng đều là chữ cổ, 
Nhĩ Nhã nói dật là đầy, Quảng Nhã nói dật là tràn ra, Thuyết Văn gọi 
là đầy bình, bộ thủy âm ích. 

Phê niết: chữ thệ nghĩa là cắn, Thuyết Văn nói phệ cũng là nghiết, 
thanh khẩu bát phiên thiết, phán thích khéo léo. 

Trách phạt: là chữ thông dụng. Mao Thi truyện nói: trích là trách, 
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Đỗ Dự chú tả truyện nói là trách phạt, phương ngôn nói là phẩn nộ, 
Quách Phác nói giận trách lẫn nhau. Thuyết Văn gọi trách là phạt. 
Chánh thể viết chữ đề, bộ ngôn khẩu âm đề. Nay văn kinh viết bộ thích 
thành chữ trích, là chữ thông dụng, chữ dưới là phạt. Thượng thư nói là 
hình phạt tội nhân, người tội nhỏ thì chỉ cầm dao mắng. 

Quan la: Quách Huyền chú Chu Lễ nói: quan là cửa ải, Thanh loại 
nói quan là đóng, Thuyết Văn nói cho nước vào để chắn ngang cửa nhà, 
bộ môn âm quan, chữ dưới là la. Khảo Thanh nói la là ngăn lại, Tập 
Huấn gọi là lính đi tuần canh. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 3 


Thanh ứ: ứ Thuyết Văn gọi là máu ứ, bộ tột âm ư. Người đời ấy 
gọi tột là chân bịnh, đó là cách nói bình thường chẳng phải sách vở. Văn 
kinh viết bộ thủy là sai ứ là bùn xanh vậy. 

Trạo nùng: Khảo Thanh nói trạo là lay động. 

Cơ hiểm: Trịnh Huyền chú lễ ký nói: cơ là mắng. 

Phân nhiễu: Quảng Nhã nói phân là náo loạn, Thuyết Văn viết bộ 
mịch âm phân, chữ dưới là nhiễu, Khảo Thanh nói nhân việc này mà 
phiền chuyện khác gọi là nhiễu, là buông thả, Thuyết Văn nói nhiễu là 
phiền, bộ thủ âm ưu. 

Kiểu loạn: Tập Huấn nói kiểu là giả bộ, Cố Dã Vương nói giả 
xưng gọi là kiêu, Thuyết Văn gọi là chiếm cứ, bộ thủy âm kiểu. Chữ 
dưới là loạn, Khảo Thanh gọi là lẫn lộn. 

Thảm nhiên: Mao Thi truyện nói tham là buồn, Nhĩ Nhã gọi là lo 
lắng. 

Thất-phiệt-để thành: là tiếng Phạn tức là cung điện của Đa Văn 
Thiên vương hoặc gọi là thành A-noa-vãn-đa. 

Hậu đào: Đỗ chú tả truyện nói hào là than khóc, Nhĩ Nhã giải là 
gọi, Thuyết Văn gọi là gào khóc. Chữ dưới là đào, theo nghĩa hai chữ 
này nghĩa là khóc lớn, dịch nói: trước gào, khóc rồi sau đó cười vậy. 

Đầu thoan: Huyền Tiên Thi nói: đầu là ném, Khảo Thanh nói đầu 
là đến, Thuyết Văn ghi bộ đậu, chữ dưới là thoan. Cố Dã Vương nói 
thoán là chạy trốn, giả chú Quốc ngữ nói thoán là ẩn, Đỗ chú tả truyện 
nói thoán là dấu giếm. Chữ thông dụng xưa nay viết nghĩa chữ thoán là 
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tạng, bộ huyệt, bộ thử (chuột trong hang). 

Yêu xúc: Đỗ chú tả truyện nói chết non gọi là yểu, Khảo Thanh 
nói tuổi nhỏ mà chết. Chữ dưới là xúc, Quảng Nhã nói xúc là gần, 
Thuyết Văn nói xúc là vội, Đỗ chú tả truyện nói xúc là nhanh chóng. 

Hoàng trùng: Nhĩ Nhã nói đó là thứ sâu ăn nhầm lúa gọi là minh, 
ăn lá lúa gọi là đặc, ăn thóc lúa gọi là mâu, ăn thân lúc gọi là tặc. Bốn 
loại này đều gọi là hoàng trùng. 

Bất á: Khảo Thanh nói: không nói được (câm). Chữ chánh xưa nay 
viết thành âm câm. Thanh á, kinh viết bộ khẩu là sai vậy. 

Bất ngật: Khảo Thanh nói: ngật là nói cà lăm, vận thuyên gọi là 
trọng, Thuyết Văn gọi là nan, bộ khẩu âm khất. 

Phụ sô: Tập Huấn nói sô là tên chung của loại cỏ. 

Đảm phụ: Tập Huấn nói: đảm cũng như phụ nghĩa là gánh vác đồ 
vật, bộ thủ âm đảm. Văn tự thích yếu nói: chữ đảm là bộ nghiễn, thêm 
bộ huyệt bộ ngôn. Văn kinh viết bộ mộc viết thành đảm là sai, vì không 
đúng nghĩa kinh, chữ dưới là phụ, Cố Dã Vương nói: phụ ơn ác tức gọi là 
phụ. Vận thuyên nói: vay mà không trả gọi là phụ. Thuyết Văn nói phụ 
là nương nhờ. Trên từ cổ nhân dưới đến bối nhơn giữ của báu để nương 
nhờ, văn kinh viết bộ đạo là sai. 

Độc tha: Tập Huấn nói: tha là loài sâu nép dưới đất, loài sâu độc, 
dịch nói: 

Tặng di: Tập Huấn nói: tặng là nghịch, đem vật gởi theo người 
chết, Vận Anh nói lấy vật tặng nhau. Chữ dưới là di, Vận Anh nói di là 
cho vậy, lấy vật cho người đó cũng như tặng. 

Manh khu: mắt không có đồng tử gọi là manh, chữ dưới là khu. 
Tập Huấn nói xu là không ngay thẳng, Quảng Nhã nói xu là cong vạy, 
lưng cong gọi là ủ lủ. 

Biên phục: Nhĩ Nhã nói biên phục là hai cách. Quách Phác nói: 
người Tể gọi là tiệt mặt cũng là tên một vị tiên đầu như đầu chuột, cánh 
như cánh chim. Phương ngôn nói: từ cửa ải đến giữa vùng tần lủng gọi 
là dơi chuột, mùa đông lẫn trốn, mùa hạ bay ra, ban ngày lánh, ban đêm 
bay ra kiếm ăn. 

Mô câu: Trịnh Huyền nói mô là lời mai mối là m cho hai họ thành 
vợ chồng. Chữ dưới là câu, Quốc ngữ nói kim cương gọi là môi câu, giá 
quỳ nói tái hôn gọi là môi. 

Mãnh lệ: Khảo Thanh nói: rất ác, chữ lệ theo Khảo Thanh nói 
phạm chánh mà ác, hiểm nguy, nghiêm ngặt. 

Cọng trữ: tả truyện nói trữ là tích chứa, Thuyết Văn nói trữ là gom 
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góp, bộ bối âm trữ. 

Thạc nang: Khảo Thanh nói: túi không đáy. Theo nghĩa này là 
thác dược là cái bể thợ rèn. Lão Tử nói khoảng giữa trời đất nó giống 
như bể thợ hàn, tục gọi là bị là cái túi vậy, dùng ống gió để thổi lửa. 

Đao châm: Quảng Nhã nói châm là thứ. Thuyết Văn gọi là cây 
kim để may đồ. Sách nói vật để xỏ chỉ gọi là kim. Văn kinh viết chữ 
hàm, bộ kim, có khi viết thành (). 

Trường chùy: nghĩa là đầu bọc sắc nặng tám cân, cái chuôi dài 
ba bốn thước dùng để rèn sắt, bộ mộc âm chuy. Văn kinh viết bộ thủ là 
SaI VậY. 

Trâm tiền: Khảo Thanh nói là cái chày đá. Kinh viết chữ trâm là 
chữ thông dụng. 

Đoán thiết: Thiên Thương Hiệt nói: đoán là cái chày. Trịnh chú lễ 
ký nói: đoán là giọt sắt. 

Liêm trùy: tự thư gọi là cái liềm gắp. Thuyết Văn gọi là niêm. 
Thiên Thương Hiệt nói: cầm chiếc kểm. Văn kinh viết bộ cam nghĩa là 
lấy sắt kẹp vào cổ, chẳng phải nghĩa kinh, chữ trùy ở dưới đã giải thích 
rỗi vậy. 

Lại nọa: Khảo Thanh nói lại không cử động, Thuyết Văn nói là 
giải đải, bộ tâm âm lại, hoặc bộ nữ viết thành chữ lại giống như chữ 
dưới. Quảng Nhã nói nọa là lười biếng, vận tinh gọi là giải đãi, Thuyết 
Văn gọi là bất kính. 

Yểm ố: là không vui vẻ. 

Nhiệm túc: Thuyết Văn nói: như con chó thấy miếng thịt ngon 
tham lam không biết chán, cho nên viết bộ cam, bộ nhục bộ khuyển là 
chữ hội ý. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYEN 4 
(Hội Vô Biên Trang Nghiêm, quyển bốn). 


Vô minh xác: tự như nói trứng chim nứt ra. Khảo Thanh nói vỏ 
trứng ngoài của chim. Kinh nói vỏ vô minh dụ cho căn bản vô minh và 
dùng tham ái bao hàm vô lượng viết sử phiển não nung nấu hữu tình 
mạng nghiệp luân chuyển trong đó không thể lìa khỏi hang ở vô minh 
như chim non ở trong vỏ trứng cho nên nêu ra để là m thí dụ. 
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Giáng chú: Nhĩ Nhã nói giáng là xuống. Tập Huấn nói giáng là 
rơi xuông. Thiên Thương Hiệt viết thành khuất. Thuyết Văn và Nhĩ Nhã 
cũng viết bộ phụ âm giáng. Chữ chú thoe Hoài Nam Tử: mưa xuân thấm 
nhuần đất đai, Thuyết Văn cũng nói mưa phải trời khiến cho cây cối 
sinh sôi nảy nở, bộ thủy đọc lược âm phụ. 

A-tự-vi-sơ: chữ A lấy thượng thanh của chữ Phạn (chữ A đầu tiên) 
kinh Tỳ-lô-giá-na nói: chữ A nghĩa là môn tất cả pháp vốn không sanh 
mà có thể sanh tất cả chữ nghĩa ở đời. 

Chữ A-đệ nhứt cú. 

Hiển rõ tất cả chữ 
Nhiễu quanh Thế Tôn kia 
Vì lấy nghĩa này 

Cho nên đương đầu trong các chữ lần lượt trở xuống lại có bốn 
mươi chín chữ gọi chung là mẹ của tất cả văn tự, nghĩa là chữ Phạn vốn 
có năm mươi chữ. 

Chữ hà là sau cùng: cũng là chữ Phạn. Bất thiết đáng hà âm cũng 
phải viết chữ giá. Giá tức là cận kinh nói: chữ A là đầu tiên, chữ hà là 
sau cùng. Chữ này ở cuối tự mẫu, ý Phật nêu hai tiêu chí đầu và cuối để 
là m pháp du, đoạn cuối của quyển kế có một bài châm ngôn khoảng ba 
bốn trang, âm tự chẳng rõ ràng cần phải dịch lại. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 5 


Trọng đảm: chữ trọng cũng như chữ trùng, chữ đảm quyển trước 
đã giải thích Quảng Nhã nói có thể gánh vác trách nhiệm gọi là đảm, 
Thuyết Văn nói đảm là nâng lên, bộ thủ chứ không phải bộ mộc âm 
chiếm, văn kinh viết bộ mốc thành chữ chiêm là sai, vì chữ đó nghĩa là 
chát tranh. 

Bộc lưu: Quế Uyển Châu Tụ nói: nước mưa lớn hợp thành dòng 
gọi là bộc lưu. 

Đâu suất: là tiếng Phạn, là tên đọc nhầm cửa cõi trời dục giới. Âm 
chính tiếng Phạn là Đỗ Sử Đa. Đường dịch là tri túc là thân rốt sau của 
Bồ-tát, phần đông là m vị Thiên vương trong cõi này. Như Bồ-tát Di 
Lặc hiện là m Thiên vương vậy. 

Đề hồ: đây là loại ván sữa, tinh chất của sữa gọi là tô, tinh chất 
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của tô gọi là đề hồ. 

Đường quyên: Khảo Thanh gọi là vứt bỏ. 

Giáng sái: Vương Dật chú sở từ nói: như nước thấm vào lòng đất, 
nghĩa là thấm đượm. 

Nhuận hợp: Thượng thư Thủy nói nhuận là xuống, Quảng Nhã 
nói nhuận là thấm đượm Khảo Thanh gọi là hòa, Thuyết Văn nói hợp 
là thấm nhuần. 

Khô cảo: Thuyết Văn gọi là cây khô, khô khan vậy. 

Tam ma Tứ đa: là tên khác của định theo tiếng Phạn vậy. Đường 
dịch: đẳng dẫn, nghĩa là bình đẳng, vì có thể dẫn đến các công đức do 
thiển định, nên gọi là đẳng dẫn. 

Sử lưu: Khảo Thanh gọi đi nhanh là sử, nước chảy mạnh là sử. 
Thiên Thương Hiệt nói sử là nhanh, bộ mã âm sử. 

Tiêu giảm: Khảo Thanh nói tiêu là nung chảy, hoặc tiêu là diệt 
hết. Thiên Thương Hiệt nói tiêu là diệt, Thuyết Văn gọi là diệt tận 
vậy. 

Đãi đắc: Thuyết Văn gọi là tiến về phía trước. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
_°_ QUYỂN6 
PHẨM XUẤT LY ĐÀ-LA-NI 
(Trong chơn ngôn có người nghi là sai lầm nên dịch vậy) 


A-di Khất-túng-di, âm chữ túng này sử kinh viết túng là sai. 

Bà-phệ. 

Ta-thiết-nhĩ. 

Tát-bà-nhã: chữ nhã tương truyền viết là chữ nhược, truyền thừa 
sao chép sai thành chữ nhã. Tát-phược-nhã, Đường dịch là nhất thiết 
trí. 

Phân tích: Thuyết Văn nói tích là chẻ gôổ, bộ mộc. Khổng chú 
Thượng thư gọi là phân chia. Trong kinh viết bộ thủ là sai. 

Hứu địa ngục hương: văn kinh viết bộ khẩu thành chữ khứu. 

Quán sai: vận thuyên gọi là tưới nước trên đất gọi là sai. Khảo 
Thanh gọi là bảy nước. 

Khiếp nhược: Đỗ Lâm nói: khiếp là rất sợ. Thuyết Văn viết bộ 
khuyển âm chú. Chữ dưới là nhược, Khổng chú Thượng thư nói nhược 
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là yếu đuối, lễ ký nói con trai hai mươi tuổi gọi là nhược quan. Theo 
Thuyết Văn là chữ hình tượng. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
: QUYỀN 7 
PHẨM THANH TỊNH ĐÀ-LA-NI 


Áo-phan: tương truyền sách viết là chữ việt là sai vậy. 

Minh-đề. 

Ngật-lợi 

Đọa-na. 

Ca-lợi-để-ca-nguyệt (là tiếng Phạn) Đường nói: Sao mão mỗi 
năm vào ngày rằm tháng chín, khi trăng mọc thì sao mãi lặn. Cho nên 
lấy ngôi sao này là m tháng chín, tên ải là Ca-để là sai vậy. Kinh dẫn 
vào mùa thu trăng tròn sáng trong để dụ chân ngôn diệu tịnh vậy. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 8 
HỘI THỨ BA: MẬT TÍCH KIM CANG: có bảy quyển. 


Triệu cai: là pháp số, Hoàng đế cữu chương toán pháp số có I1, 10, 
v.v... øỌI là một, mười, trăm, nghìn, vạn, ức triệu... 

Câu tỏa: Khảo Thanh nói: câu là cầu tìm, là lấy Thuyết Văn gọi 
là khúc khuỷu, Quảng Nhã gọi là dẫn dắt, chữ dưới là tỏa. Khảo Thanh 
gọi là cái vòng. 

Đắc ngộ: Thiên Thương Hiệt nói: ngộ là tỉnh dậy. 

Ô-ác: Đỗ chú tả truyện nói ô là vẫn đục, Hàn Thi nói ô là dơ bẩn. 
Chữ ác, Thi truyện nói ác là dày. Tiển nói là tưới thấm, Thuyết Văn gọi 
là thấm nhuần. Bộ thủy âm ốc. 

Trường thảm: Nhĩ Nhã gọi là buồn phiền, bực tức. Thuyết Văn gọi 
là độc, bộ tâm âm sam. 

Bất huyên: Ngọc Thiên nói máy mắt là huyên. Thuyết Văn gọi là 
mắt lay động, bộ bào, bộ mục. Kinh viết bộ nhật thành chữ tuần là sai, 
rất trái ý kinh. Quyển thứ mười ở dưới nói bất thuấn cũng y cứ theo đây 
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mà giải thích. 

A-tu-luân: là tiếng Phạn (tên của vị trời) chánh âm phạm là A-tố- 
la. Chữ la là thượng thanh. Đọc chuyển lưỡi là A-tu-la đều là một. Có 
bốn loại khác, ở dưới biển hoặc ở trong các núi. 

Ca-lưu-la: (tiếng Phạn sai âm) chánh âm tiếng Phạn là ngạ lỗ, 
đọc chuyển lưỡi là nõa. Âm cổ gọi là Ca-lâu-la. Đường gọi là loài chim 
cánh vàng, cũng gọi là diệu xí điểu. 

Chơn-đà-la: cổ gọi là khẩn-na-la, một loại nhạc trời, có âm thanh 
vi diệu, có thể là m người ca múa thì đầu ngựa thân người. Ai có thể là 
m ca nữ thì thân đoan chánh, có thể sánh với thiên nữ, phần nhiều là là 
m vợ của trời càn thát bà. 

Ma-hưu-lặc: cổ dịch là chất phác, cũng gọi là ma-hầu-la-già cũng 
là một loại nhạc thần hoặc gọi là phi nhơn, hoặc gọi là đại mãng thần, 
thân nó giống như thân người mà đầu rắn. 

Kiện đạp hứa: (tiếng Phạn) là tên của một loại nhạc trời, là bắt 
thỏ, không hay, chánh âm Phạn là sản đạt phượt, người có tài năng khảy 
tấu các thứ âm nhạc vi diệu cũng có thể cùng với các chư thiên tấu 
nhạc, cũng gọi là tầm hương thần. Dục hành thiên, sắc hành thiên. 

Hà uế: Ngọc Thiên nói đó là vết ngọc, chữ uế nghĩa là vẫn đục. 

Thô cữ: Tập Huấn nói thô là sơ sài, Trịnh chú lễ là nói thô kệch. 
Cố Dã Vương gọi là sơ lược. 

Dũng lược: Đỗ Chú tả truyện nói dũng dược là nhảy lên tiến đến 
là chữ hình thanh. 

Bội ấp: Khổng chú Thượng thư nói gấp đôi của hai trăm năm mươi 
là năm trăm vậy. Thuyết Văn nói bội là trái lại. Chữ ấp ở dưới theo 
Khảo Thanh gọi là tổn, là khiêm hạ. Văn kinh viết là chữ báo thì sai vì 
rất trái ý kinh. 

Cung lạc: Khổng chú Thượng thư gọi là cung kính. 

Đạm phác: Vận Anh gọi là yên tĩnh, chữ bình thanh, kinh viết chữ 
đạm có bộ hỏa là sai vậy. 

Nặc-đà: Quảng Nhã nói: nặc là ẩn, chữ đà theo Cố Dã Vương gọi 
là nói dối ai cũng không tin, Thuyết Văn sung châu gọi khi là đá, là 
tiếng nước Lỗ ngay gọi là ha. 

Đạt ngai: Thiên Thương Hiệt nói là vô trí. Chữ đạt nghĩa là trí, 
ngai nghĩa là ngu, dùng để so sánh, đều là chữ thượng thanh. 

Cơ nhục: Khảo Thanh gọi là thịt trong lớp da. Sách nói, mở trong 
thịt, bộ nhục âm cơ. 

Tủy não: Thuyết Văn gọi chất mỡ trong xương, văn tự tập lược nói 
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chất tỷ trong đầu. 

Giới thượng: sách gọi là vạt áo. : 

Điệp quả: là tên của loại vải gen bố của Ân Độ, văn kinh viết chữ 
điệp bộ điển là sai. Chữ quả theo Cố Dã Vương gọi là cái bao, Thuyết 
Văn gọi là lõa. 

Hòa la: là tiếng Phạn, Đường dịch là oai đức. 

Luy sấu: Đỗ chú tả truyện nói luy là yếu. Dã chú Quốc ngữ gọi 
là bịnh. Hứa Thận chú Hoài Nam Tử gọi là gầy, Quảng Nhã gọi là rất, 
Thuyết Văn gọi là môn, bộ dương âm lõa. 

Thược thương: Thiên Thương Hiệt nói bịnh trâu, gọi là thược. 
Thuyết Văn cũng nói giống chữ liệu. Nay vì không cùng âm này nên 
không lấy. 

Thư bịnh: bịnh lâu ngày gọi là thư. 

Tê lai: Cố Dã Vương gọi là cầm giữ, Thuyết Văn gọi là đem đi. 
Nó thuộc bộ bối âm tể Quảng Nhã nói tê là tặng, chữ lai là gồm hai bộ 
nhơn. 

Đắc sưu: Khổng chú Thượng thư gọi là sai, thi truyện gọi là ốm 
khỏi. 

Định quang là danh hiệu của một vị Phật trong tiền kiếp. 

Thiêm nhiên: Khảo Thanh gọi là đông. 

Hộc nhạn: là loài chim dưới nước. 

Xích tử: là loài chim mỏ két. 

Á âm: là một loài quạ, thân hình nhỏ mà chân và mỏ đều có màu 
đỏ. 

Côn kê: Cố Dã Vương nói con kê giống như hạc mà cổ lớn. 

Mi lộc: Thuyết Văn nói nó thuộc loại hưu nai. Chữ lộc theo Thuyết 
Văn thì giống thú này có sừng như nhác cây, bốn chân của nó như chim, 
giống như cái muỗng cho nên viết hai bộ chủy. Chu Công thời huốm 
chú nói hưu ở trên núi rừng. Cho nên tháng năm cảm được một âm thì 
sừng gãy. Nai ở dưới nước nơi ao đầm thuộc âm cho nên tháng mươì 
một cảm nhận ánh dương thì sừng nó thay. Nay văn kinh viết chữ nghê 
là sai, vì nghê là sư tử. 

Bả kiển: Chu Dịch nói bả nghĩa là chân có tật nên đi khập khểnh. 
Cố Dã Vương nói: bả là khập khểnh, hoặc viết là chữ bị. 
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KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 9 


Kỳ khu: Quảng Nhã nói kỳ khu là nghiêng đổ, gập ghểnh. 
Tỷ Thương gọi là không an, kinh nói: lời không kỳ khu là lời uyển 
chuyển. 

Bài thuyết: thích người vui đùa, chữ thuyết có khi gọi là thuế. 

Kiên ngạnh: 

Tứ đà: chữ này viết nhầm. 

Phú tế: Trịnh chú lễ ký nói là che vậy. Vận Anh nói tế là che đậy. 
Khảo Thanh gọi là che chướng. 

Bất nhiêu: Khảo Thanh gọi là cùng vui đùa với nhau. 

Sâu hội: Vận Anh gọi là loạn tâm rối ruột. Bộ tâm đọc lược âm 
quý, có âm hội là saI. 

Gân cốt: Thuyết Văn gọi là sức mạnh của cơ bắp, bộ trúc, bộ 
nhục, bộ lực. Trong kinh viết bộ trúc là sai vậy. 

Hoảng hốt: hoặc viết là chữ hoàng giống như chữ hoảng. Hoảng 
hốt nghĩa là tinh thần bấn loạn vậy. 

Lượng đạc: 

Cô hữu: là chữ dùng lẫn lộn, cô là vật lễ chẳng phải ý kinh, chánh 
thể là bộ mộc, kinh nói một cây cô có năm cành, vận thuyên nói cô là 
loại cây có nhánh tỏa xuống xung quanh. Bộ mộc âm cô. 

Như chỉ chưởng: Khổng chú Thượng thư nói chỉ là đá mài nhỏ, đá 
mài to gọi là lệ. Chỉ là bằng đều. 

Kinh cức: tả truyện nói bẻ cành kinh để cùng nhau ăn. Cố Dã 
Vương nói là cây sở (vì ngày xưa nước Sở nhiều loại cây này). Quảng 
Nhã nói cức là tùng, Thuyết Văn nói nó giống như cây táo nhưng nhỏ 
hơn và mọc từng bụi. 

Uyển diên: là chữ giả tá. Nếu lấy nghĩa chữ thì trái với ý kinh. 
Chữ này nghĩa là tấm nệm, tức là vũ diên, chiếu trúc trải trên đất. Tục 
gọi là tấm thẳm trải nền vậy. 

Tông vĩ: tông nghĩa là trên cổ ngựa có một sợi lông dài. Vận 
Thuyên nói là ngựa, văn kinh viết bộ mao là sai, Thi truyện nói mao là 
tài giỏi, kén chọn chẳng phải ý kinh. 

Lan thuẩn: Thuyết Văn nói lan là cái lan can. Vương Chú Sở Từ 
nói tung là lan, hoành là thuẩn. Thuẩn giống tử gọi là chữ linh, tục gọi 
là cái chấn song. 

Thâm tiệm: Thuyết Văn nói tiệm là cái hố, bộ thổ âm tạm, Khảo 
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Thanh gọi là cái hố lớn. Vận Anh gọi là cái hào nhỏ. Ngọc Thiên nói là 
cái ao trong thành. 

Bảo mạn: chữ bảo gồm bộ miên, bộ bối và bộ phửu hợp lại. Chữ 
dưới là mạn chữ này vốn từ bộ cân gọi là mạn chữ này vốn từ bộ cân 
gọi là cái màng che. Văn kinh viết bộ mịch chính là các đồ tơ lụa không 
có vằng bông, chẳng phải là màn che vậy. 

Khí quyên: đồng âm với chứ duyên. 

Bảo khiết: Bì Thương nói khiết là vật đựng một đấu. Người Bắc 
Yến gọi cái bình to là khiết. 

Đảo hương: là mạt hương, người xưa nói lời chất phác cho nên gọi 
là đảo hương. 

A-hấn: Đỗ chú tả truyện nói hấn là tội lỗi. Khảo Thanh gọi là tỳ 
vết, văn kinh viết chữ cốm là sai lầm vậy. 

Lầu do: cũng gọi là lâu chí đều đọc trai từ tiếng Phạn, nghĩa là 
trong hiển kiếp thân rốt sau của Bồ-tát sắp thành Phật. kinh tự giải 
rằng: lâu do đời Tấn gọi là lệ khấp tức là mật tích kim cang. 

Chất phác: Khảo Thanh nói phàm vật gì chưa điêu khắc gọi là 
phác. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 10 


Gian quan: quyển hai phần cuối đã giải. 

Khanh nhiên: sách gọi là tiếng kim loại. 

Thô hoành: Thuyết Văn viết ba bộ lộc, nay lược thành chữ này. 
Tập Huấn nói hoành là ác, Thuyết Văn viết từ bộ khuyển âm quảng. 

Kiên tí: kinh viết chữ này thuộc bộ hộ và bộ nguyệt là sai, Thuyết 
Văn viết chữ kiên là bộ nhục, là chữ tượng hình, Thuyết Văn nói tì bà 
là cánh tay, oẳn là cổ tay, trửu khuỷu tay, bộ nhục âm tì. 

Tất thoan: trong là từ bộ tiết nhưng nay quen dùng chữ tất bộ nhục 
âm thất. Chữ thoan này la chữ thông dụng xưa nay viết bộ túc. Thuyết 
Văn gọi là mu bàn chân. 

Da phu: âm nghĩa đã dịch đầy đủ trong phần đại bát nhã năng 
đoạn kim cang. 

Chư nhẫn: Khảo Thanh nói độ sâu là nhẫn, Khổng chú Thượng thư 
nói tám thước là một nhẫn bao hàm chú luận ngữ nói bẩy thước là một 
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nhẫn. Thuyết Văn nói duỗi thẳng tay một khuỷu là một nhẫn. 

Hồi viễn: chữ hồi là bộ suyển âm hồi. Văn kinh viết như chữ 
hướng là saI. 

Từ đây trở xuống có hai mươi lăm bài chơn ngôn của chư thiên. 
Người xưa dịch ra Hán ngữ sai sót thánh ý, văn từ lẫn lộn thật khó đọc 
tụng. Nay muốn dịch lại thì thiếu thốn bổn Phạn khó định rõ, tạm nương 
vào kinh để cho bậc hậu hiển là m chỗ y cứ. 

Vu điển: Đại Đường Tây vực ký dịch là Cù Bồổ-tát nước đó, Đường 
gọi là đất đai có nhiều lỗ hổng cho nên gọi là khoát đán. Ấn Độ gọi là 
Khuất đan, xưa gọi là Vu điền, đều là nhầm vậy. Theo nước này, nay 
thuộc thành của tứ trấn ở An tây, Vu điển là một trấn vậy. Ở trong thành 
nọ có một ngôi miếu thờ Tỳ Sa-môn thiên thần, gác gỗ bảy tầng, phần 
ở tầng trên và rất linh nghiệm. Nước ấy có núi ngưu đầu, khi thiên thần 
đến ngự núi này thì trong núi có con suối ngọc, trong suối ngọc luôn phả 
ra ngọc đẹp. Quốc vương nước kia thường chọn lấy để đi sang cống nạp 
cho Quốc vương ở Trường an, đường sá hơn một vạn hai ngàn dặm. 
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Sa-môn Tuệ Lâm tu hạnh dịch kinh thời Đại Đường soạn. 
QUYỀN 12 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 11 


Từ quyển mười một đến hết quyển ba mươi sáu gồm có hai mươi 
sáu quyển. 

Kinh Đại Bảo Tích quyển thứ mười một. Sa-môn đời Trúc Phá hộ 
đời Tây Tấn dịch. 

ñNH 7V Thuần thục: giá quỳ chú quốc ngữ nói thuần là chuyên, 
phương ngôn nói thuần là tốt đẹp. Cố Dã Vương nói thuần là đẹp. 
Khổng chú Thượng thư nói thuần là việc là m duy nhất, Thuyết Văn từ 
bộ mịch âm truân, chữ dưới là thục, là chữ thông dụng, Mao Thi truyện 
nói thục là hiển là nh, Thuyết Văn nói thục là trong trẻo. Sách viết thực 
là thuận theo. 

EŠ 34 Phách liệt: Quảng Nhã nói phách là bửa ra. Tỳ Thương gọi 
là mổ ra. Thuyết Văn gọi là bửa ra, bộ đạo âm tý. Chữ dưới là liệt, 
Quảng Nhã nói liệt là chia ra, Thuyết Văn nói liệt là bội dư. Theo nghĩa 
bội dư là phân đoạn màu sắc. 

EBẩI Xa công: Thuyết Văn gọi là cái ống ngang trong bánh xe 
hoặc viết chữ hồng bộ xa. 

#2)ãj Thủy tích: văn kinh viết bộ đế âm để, là chữ thường dùng, 
Thuyết Văn viết bộ thủy âm đích. 

SE: Dực thảo: Khảo Thanh gọi là vỏ lúa vậy. 

Chữ y: Quách Phác chú phương ngôn nói. Đó là áo màu đỏ. 

Lõa hình: Thuyết Văn gọi là cỡi trần, để lộ hình thể. Lưỡng nhã 
gọi là đản. Quách Phác nói: cởi áo để thấy hình thể. Nay đọc âm là 
khỏa hay lòa cũng được. 

#£mJ La bặc: là tên của một loại rau quả. 

4£ Thuần chủng: Thuyết Văn gọi là nước sữa. Người Giang nam 
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thời nay gọi nhủ trấp gọi là chủng. 

#£Ðt Phủ Diêu: Nhan Sư Cổ Chú Cấp Tựu Chương nói: là cái đồ 
đựng nước để nấu nướng. Lớn thì gọi là phủ, nhỏ thì gọi là phúc, chữ 
dưới là miêu. Khảo Thanh gọi là cái ấm, cạn hơn cái chảo, Nhan Kim 
gọi cái ấm nước nóng có quai sách gọi là diêu. 

Z4 Tê vãng: là chữ thông dụng: chánh thể là bộ tể viết thành tê, 
Khảo Thanh gọi là cầm đồ đưa cho người gọi là tê, bộ bối âm tể. 

78Ml Di-ca: là tiếng Phạn, khi Phật mới thành đạo cô gái đến dâng 
bát sữa bò gọi là di-ca. Trung Quốc dịch không đúng. 

ñX lá Khiêm khác: Khảo Thanh nói khiêm là nhường là lui, Thuyết 
Văn gọi là kinh bộ ngôn âm khiêm, chữ khác sách gọi là cung kính, 
Thuyết Văn gọi là các. 

EEfii Khôi kỳ: hoặc viết chứ khôi bộ ngọc, bộ nhơn bốn mặt bằng 
nhau, Khảo Thanh nói khôi kỳ là biểu đồ rất đẹp, văn kinh viết từ chủ 
quán là không phải chánh thể là tên của một người thanh niên hùng hồn 
mạnh dạn. Chẳng phải chữ này, chữ kỳ nay từ bộ vương. 

[4l Ngại tâm: Khảo Thanh gọi là lấy cây chắn cửa gọi là ngại. 
Thuyết Văn gọi là ngoại nhân hoặc viết là trở ngại. 

#XIff. Dục tích: tích là té ngã. 

8l Tằng huyên: hoặc viết là tuần cũng giống như Vương Dật 
chú sở từ nói Thuấn là ghé mắt nhìn, Thuyết Văn gọi là liếc mắt, bộ 
mục âm huyên, văn kinh viết bộ nhật là sai. 





KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 12 


E# Tí tai: Trịnh chú lễ ký nói: tí là suy tư giá chú quốc nói lý là 
đo lường, Khảo Thanh gọi là khen ngợi, thuyết pháp gọi là người chăn 
nuôi. Chữ dưới là tai, Cố Dã Vương gọi là lời cuối câu. Thuyết Văn nói 
tai, bộ khẩu âm tai. 

J°5R Khể tảng: nó là chữ tả dụng trong Công Dương truyện, chánh 
thể viết bộ chỉ, thủ và chữ cổ. Nay viết quen là chữ khổ này Chu Lễ nói 
y bái mà đầu sát đất, lễ ký: lễ bái mà lòng hết sức bi thương. 

Phương ngôn nói tảng là ngạc. Công Dương truyện nói thêm, gọi 
là khổ tảng. Hà Hưu nói: như bây giờ khấu đầu sát đất. 

~ZãE Chỉ nghi: Trịnh Chú chu lễ ký nói: có thể chế định sự kiện gì 
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gọi là nghi. Khảo Thanh nói điều người nên là m. Dật Pháp nói: khéo 
chế pháp mệnh, luận bàn không øsấp gọi là nghi, bộ ngôn âm nghi. 

ñlJ5 Phúng tụng: Trịnh Huyền chú lễ ký nói: xếp sách lại mà 
đọc gọi là phúng, tụng theo nhịp âm tiết gọi là tụng. Thanh Loại nói: 
những câu thơ ca ngợi công đức sâu dày. Khen tặng tướng hảo xinh gọi 
là trọng. 

lẼ†H Đảm phạ: tử hư phú nói: đảm hề tự trí, phạ hề vô vi vậy. Cố 
Dã Vương nói là lặng lẽ, Tự Thư nói đảm phạ là tâm chí trọn vẹn, đều 
là chữ hình thanh. 

JRf Căn chu: Khảo Thanh gọi là cây chết, Thuyết Văn gọi là gốc 
cây, bộ mộc âm chu. 

JH†f Tương khai: Quảng Nhã nói khai là lau, Thuyết Văn viết bộ 
thủ âm giai, Khảo Thanh gọi khai là chùi. 

3EñÈ Hoạt tai: Thuyết Văn nói hoạt là lanh lợi. 

~]El Chi võng: là chữ hình thanh. 

Phẩu phán: Khổng An quốc chú Thượng thư nói phẩu là chặt 
phanh ra, Đỗ chú tả truyện nói chia đôi gọi là phẩu. Thuyết Văn gọi 
là phán, bộ đao âm thâu. Chữ dưới là phán, Mao Thi truyện nói phán 
là phân ra,Trịnh chú chu lễ nói phán là một nửa, Thuyết Văn gọi là bộ 
đao âm bán. 

Hy vọng: ý luôn mong muốn. 

#?Tội hấn: Đỗ chú tả truyện nói chấn là dấu vết, là tội lỗi giá 
chú quốc ngữ gọi là điểm. 

ẩÑủj2sQuyên khứ: Quách Phác chú Phương Ngôn nói quyên là túi, 
bỏ, từ chữ thục và ích ghép lại. 

1xJt, Hà tỳ: Quảng Nhã nói: hà là vết nhơ, Ngọc Thiên gọi là xé, 
Cố Dã Vương nói hà là lầm lỗi. Chữ dưới là tỳ, Khổng chú Thượng thư 
nói tỳ là bệnh, Thuyết Văn viết từ bộ mạch âm thử. 

ĐI Uyển diên (trên đã giải thích). 

J#Öf Âm á: Thuyết Văn giải thích âm là không thể nói được. Ty 
thương nói á là cân văn tự tập lược nói: miệng không thể nói được vậy. 
Những từ này đều lẫn lộn không rõ ràng. Theo chữ âm là thinh lặng 
không có tiếng động. Á là có tiếng mà không nói được vì lưỡi không 
chuyển được vậy. Nay văn kinh viết rất nhiều chữ á bộ khẩu là sai. 

Anh thủng: Thuyết Văn nói anh là bứu cổ. Chữ dưới là thủng, Vận 
Anh nói chân bịnh phù,Vận Thuyên nói không đi được, Thuyết Văn nói 
chân bị phù thủng. Bộ nạch, bộ đồng, nay văn kinh viết chữ trọng là 
Sa1. 
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#XfÄ Yêu mị: chánh thể viết bộ thị và âm yêu, nay viết chữ yêu 
là bộ nữ là sai. Tả truyện nói trời trái thời gọi là tai, đất trái vật gọi là 
yêu, nghĩa là yêu là tai hại. Chữ mị, Sơn Hải kinh nói: mị là con vật 
có thân người đầu đen, Thuyết Văn gọi là tỉnh của vật già. Bộ quỷ đọc 
lược âm vị. 

Jx“#%8 Phản túc quỷ: là tên của một loại quỷ, Quát Địa Chí nói: 
nước Nhu Lợi ở phía đông nước Nhất Mục có một người có một tay 
một chân, đầu gối cong ở trên chân chú nói là một tay một chân Đông 
Phương Sóc gọi là vị thần, kinh khác nói: ở Tây hoang có một con thú 
hình nó như con hưu mặt giống người có răng như vượn tay như gấu 
chân thẳng mắt to, lỗ mũi xếch ngược, chân to sức rất mạnh gọi là ác 
thú, đây là loại quỷ. 

lIf£ Vĩ hoa: Khảo Thanh nói vi hoa là ánh sáng rực rỡ, đều là bộ 
nhật âm vi hoa. 

H#Œ Cam nhiệm: Chu lễ nói thiện là hai kẻ nấu ăn cho ma. Trịnh 
Huyền nói thiện là lời nói khéo léo. Nay thì nói vật đẹp gọi là lời khéo. 
Thiện Phu là chức quan trưởng coi việc nấu nướng. Khảo Thanh nói năm 
vị đều ngon gọi là thiện. Thuyết Văn nói là đủ ăn, bộ nhục âm thiện, 
văn kinh viết thực là chữ thông dụng nhưng chẳng phải chánh thể. 

4*l#t Cung khác: Thượng thư là nghiêm trang vậy. Khổng An 
Quốc chú nói cung là phụng sự, Khảo Thanh gọi là cung kính, chí thành. 
Thuyết Văn gọi là cung cấp, bộ tâm âm cọng, chữ khác theo Thuyết 
Văn gọi là kính trọng. 

E§5%8 Ma quỷ: âm trên là ma chính là đọc tắt của tiếng Phạn, 
Đường dịch là sức mạnh chính là tên khác của Ma-ba-tuần trong cõi tha 
hóa tự tại thiên. Loài quỷ thần này có sức mạnh lớn có thể gây ra mọi 
chướng nạn cho người tu hạnh xuất thế, nên gọi là ma-la. Vì lấy sức 
mạnh mà đặt tên, nay lược bỏ chữ la. 

=b Tiêu tụ: Nhĩ Nhã nói lay động gọi là phiêu, Quách Phác nói 
gió mạnh thổi từ trên xuống, hoặc viết ba bộ khuyển. Chữ dưới là tu, Đỗ 
Dự chú tả truyện nói: tụ là đông, Thuyết Văn gọi là hội. 

Bôn trì: Khảo Thanh nói đó là đàn trâu chạy, hoặc viết chữ bôn là 
bộ đại cũng được. 

Sở thấu: Khảo Thanh nói thấu là nước giao hội, là chảy về, cũng 
viết là sấu nghĩa là tụ hội đông đúc. 
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Câu dực là tiếng Phạn, là tên của trời Đế Thích, hoặc gọi là Kiều 
Thị La. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 14 


3H Ốc viết: Quảng Nhã nói: ốc là rót vào (âm tì), Khảo Thanh 
gọi là tẩm phán, Thuyết Văn gọi là khác quán (rót). 

/]x++ Tiểu thảo: Dã Quỳ chú Quốc ngữ nói trạo là lay động, Quảng 
Nhã gọi là chấn, là động, ném vứt. 
3#4fØ14P#Uf Nan-đầu-hóa-nan-đầu: tiếng Phạn là trai tên của 
Long vương, thân thể chúng xấu xí chánh âm tiếng Phạn là na nỏ, chữ 
nan trên là tên của rồng anh. Bát-nan-nô, chữ nan thượng thanh là tên 
người em, chính là hai huynh đệ NÑan-đà-bạt Nan-đà trong các kinh. 

Bl Đại hỗn: Thiên Thương Hiệt nói hỗn là chuồng heo, Thuyết 
Văn gọi hỗn là nhà xí, tức là chỗ dơ uế vậy. 

Ñ]LÊŠ Cơ cẩn: Thuyết Văn nói cơ là đó, Khảo Thanh gọi là bụng 
rỗng. Chữ dưới là cẩn, Thuyết Văn gọi là rau không chín, mất mùa 
không có gạo ăn gọi là cơ, không có rau ăn gọi là cẩn, đều là chữ hình 
thanh. 

Khuy khuyết: 

BE # Năng sướng: thuộc bộ thân và bộ dịch kết hợp. 

äI3R Hân đãi: Dã Quỳ chú Quốc ngữ nói hân là vui (âm lạc), 
Thuyết Văn gọi là hỷ, hoặc viết như chữ hân bộ cân. 

Cám sắc: Khảo Thanh nói cám là màu xanh sẩm mà pha sắc đỏ 
gọi là cám. 

Zkãn Chu hiệp: Cố Dã Vương nói: trên cổ ngựa có cọng lông dài, 
nay văn kinh viết chữ mao là sai vì sai với ý kinh. 

Quái ngại: 

Giáng chế: 

f2 Trù thất: Khảo Thanh nói trù cũng như thất, nghĩa là đây đấy 
cùng hằng vai xứng đôi. 
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Chẩn cấp: Nhĩ Nhã nói chẩn là giàu, Khảo Thanh gọi là cấp giúp, 
nghĩa là cấp cho người nghèo thiếu vậy. 

Cấu nị: Thuyết Văn gọi là bắp thịt, bộ nhục âm nhị. 

Cách tí: Mao Thi truyện nói cách là da, Khảo Thanh nói là giày 
không dính gót, Tử Kinh nó cách tí tức là đép da của Bà-la-môn xứ Ấn 
vậy. 

Š⁄J3R Sài lang: Thuyết Văn nói sài cũng thuộc họ sói, bộ trảo âm 
tài. Văn kinh viết bộ khuyển viết chữ sài là sai không có chữ này. Nhĩ 
Nhã nói: sài là chân của chó, chữ này có hai loại, loài thường dạo chơi 
chốn hang núi mà lớn gọi là sài lang, nhỏ gọi là sài nô. Cùng đi với loài 
chó săn, hưu đã bị chết rồi mà không dám ăn, chúng đợi sài lang, sài 
lang tới ăn rồi, thì sài nô mới đám ăn những thứ còn lại. Lỗ ký Nguyệt 
kinh nói: này sương giáng của tháng cuối thu sài bèn bắt thú là kẻ hầu 
cho mình. 

Thuyết Văn nói lang là loài giống chó đầu nhọn cổ trắng là loài 
dã thú, thuộc họ sài báo. : 

HÂt Nhựt thực: Lý Thuần Phong Ất Kỷ Chiêm nói luận về nhật 
thực vẫn đúng chu kỳ, khi trăng lên che khuất mặt trời, mặt trời vận 
hành chậm một ngày thì một tháng đi hai mươi chín vòng. Tháng dư thì 
nhanh thì tháng hai mươi bảy này, một vòng hai mươi chín ngà y khi đuổi 
kịp mặt trời thì nó cùng quỷ đạo với mặt trăng, nó ở trong ánh sáng của 
mặt trời nên gọi nhật thực. 
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†T?8 Đả trị: âm nhà Ngô là đỉnh, nay không lấy âm đó. Tập Huấn 
gọi là đỉnh, Quảng Nhã nói đã là đánh, Tỷ Thương gọi là bổ ra. Đây là 
chữ thông dụng xưa nay, bộ thủ âm định. Chữ dưới là trị, Vận Thuyên 
nói trị là sửa sanh, Quế Uyển Châu Lâm nói là tà tu bổ vậy. 

J3 Ứ nê: nghĩa là bùn xanh đọng trong ao nước. 

Phược phạt: chánh thể viết bộ mộc thành chữ phác, Quế Uyển 
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Châu Lâm nói là buộc cây trúc thả trên mặt nước gọi là phác. 
E#§ Bạch lại: Khảo Thanh gọi là bệnh hủi, hoặc viết chữ lệ. 
z£Rft Hỷ tiếu: tiếu là cuốn lưỡi lộn lên nóc họng rồi thổi ra khiến 
cho hơi bật ra thành tiếng dài. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYEN 17 
(Hồi thứ năm vô lượng thọ, gồm hai quyển). 


#8;£ Tần trạch là đọc nhầm của tiếng Phạn. 

Hữu hiệp: là bả vai vậy. 

†#% Thiện mỹ: Vận Thuyên gọi là chuyên, hoặc viết chữ thiển 
đều là bộ thủ, bộ mộc là sai. 

Quyên xả: Vận Anh nói là vứt bỏ. 

Ca-thi-ca: 

bkðl Pháp cổ: chữ cổ trong văn kinh có nhiều khởi nguồn sai lầm 
hoặc viết bộ bì, hoặc viết bộ dư, chính là chữ nước Thục đều sai. Thuyết 
Văn viết chữ cổ âm chỉ nghĩa giường cờ gióng trống lên. 

k8 Pháp loa: loa là chữ thông dụng, chánh văn viết chữ luy. 

Pháp tràng: chữ tràng bộ cân, là chữ chánh thể, kinh viết bộ tâm 
là sa. 

RR^)šRI Vũ đại pháp vũ: chữ vũ trên là động từ. Khảo Thanh gọi 
là từ trên mưa xuống, chữ vũ dưới như chữ bổn thượng thanh. 

Hà đảm: Thuyết Văn đều viết hai chữ này bộ nhơn, Ngọc Thiên 
nói gánh vác trách nhiệm gọi là hà đảm. Nay văn kinh viết chữ hà bộ 
thảo, chữ đảm bộ thủ là chữ thông dụng không phải chữ chính. 

Chiết nhất: Vận Thuyên nói chiết là phân chia, Thuyết Văn gọi là 
chẻ cây, viết đúng là bộ mộc, bộ cân, hoặc viết chữ phiến. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 18 


Phong nẫm: Dã Quỳ chú quốc ngữ nói: nẫm là chín, Tự Thống nói 
là lúa chín gọi là nẫm. 
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Phân phức: Thuyết Văn viết bộ thào, khi cổ mới mọc mùi thơm 
lan khắp, chữ phức ở dưới cũng là mùi thơm, có trong Hân Thị. 

Kim tỏa: Khảo Thanh gọi là vòng tròn, Tự Thư nói là vòng xích 
nối nhau. 

lRƒRllÃ Lô-giá-ca-bảo 

Mạc-sai bảo: đều chưa rõ sắc mạo, tra khảo trong bổn phạn chưa 
được. 

Giáp giả: chánh thể viết bộ phụ, chữ này nghĩa là nơi biên giới 
hiểm trở. Ngọc Thiên gọi là chỗ không rộng rãi, kinh viết bộ khuyển là 
sai, chữ này chính là thói quen khuyển mã, chữ quân là trái ý kinh. 

7l ft Thanh tịnh: văn tự âm nghĩa nói: nước lóng rất trong sạch, 
Thuyết Văn viết bộ thủy âm kinh. 

147i Tuấn lưu: Vận Anh nói: tuấn là sâu, chữ lưu Thuyết Văn viết 
bộ thủy âm lược ở trên có dấu chấm. 

B7ñ Duyên lưu: Thuyết Văn gọi là thuận dòng chảy xuống, bộ 
thủy âm duyên. 

3# Trạc lưu: âm trọc, Quảng Nhã nói trạch là giặt, Nhĩ Nhã gọi 
là ban đầu, to lớn. Thuyết Văn gọi là sáng sủa, bộ thủy âm trạch. 

Đông túy: Tập Huấn nói túy là tụ là tập. 

{n]7Z8 Hà tân: là bốn sống. 

313 Bán-trạch-ca: là tiếng Phạn là loại người Nam hoàng môn 
hai hình. 

Khả du: Thuyết Văn viết bộ ngôn hoặc bộ khẩu, viết chữ dụ. Tập 
Huấn gọi là tỏ rõ là thí dụ là m rõ. 

Bi hồ: Quế Uyển Châu Lâm nói: Bi là hồ chứa nước nghĩa là lấy 
đất đắp lại thành hồ chứa. Theo Thảo Trạch là cái ao có nước gọi là bi, 
chữ hồ theo Thuyết Văn nói đại bi là hồ. Theo Ngô Việt thì động đình 
có cỏ xanh đều gọi là hồ lớn. 

J7\ Tiêu thức: Tập Huấn nói: tiêu là nêu, là viết, bảng sách là 
bảng. Thuyết Văn viết bộ mộc, hoặc viết bộ càn, chữ thức theo Thuyết 
Văn gọi là cách thức, là dụng. 

Thuấn tức: Vận Anh gọi là nháy mắt, văn kinh viết chữ thuấn là 
chữ thông dụng, Thuyết Văn viết chữ dần khai là mắt động mấy lần, bộ 
mục âm dân. Theo nghĩa chữ thuấn là một cái chớp mắt. Tức là một hơi 
thở, nghĩa là khoảnh khắc rất nhanh, Lã Thị Xuân Thu nói: muôn đời 
giống như một nháy mắt. 

JEŠ Tầng 1u Quách Chú Sơn Hải kinh nói: tầng là lớp Thuyết 
Văn nói tầng là tầng nhà, bộ hộ âm tầng. 
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Nhân nhục: Trịnh Huyền chú lễ ký nói: nhân cũng là nhục, Cố Dã 
Vương nói lấy da hổ là m nệm. 

23⁄2 Chẩn nịch: chữ chẩn là thượng thanh, là chữ thông dụng của 
Lệ Thư, Thuyết Văn viết chánh thể là bộ thủ âm biện hoặc viết chữ 
đăng, Thuyết Văn gọi là đưa lên, Đỗ Dự nói: chẩn là cứu trợ, phương 
ngôn gọi là vớt ra khỏi vũng bùn, Quảng Nhã nói chẩn là thu lấy, bộ 
thủ âm chẩn. 

mm Trù tích: Nhĩ Nhã nói trù tích là ngày xưa, Như Thuần chú 
lễ ký nói: gia nghiệp đời đời tương truyền gọi là trù, Khảo Thanh gọi là 
túc, là chữ hình thanh. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 19 
(Bất động Như Lai hội thứ sáu). 


##j#‡ Khinh táo: Ngọc Thiên nói: táo là động, giá chú quốc ngữ 
gọi là miễu, Tịnh Chú luận ngữ nói táo là bất động chẳng an, tự thư gọi 
là tánh nóng nảy, bộ túc âm táo. 

Sở tiết: Tập Huấn nói tiết là rỉ ra, là hiệt, giảm. 

Tỷ não: (đã giải ở trước). 

Hộ dũ: Quảng Nhã nói dũ là cửa sổ khoét giữa vách. Vận Thuyên 
nói: bên song cửa số gọi là dũ, Thuyết Văn nói xuyên qua vách lấy cây 
là m chấn song. 

Lại đoạ: Khảo Thanh gọi là không nhúc nhích, Thuyết Văn gọi là 
giải đãi, bộ nữ âm lại, có thuyết nói nằm ăn gọi là nọa. Chữ đọa theo 
Quảng Nhã nói đọa cũng như lại, Vận Anh gọi là giải đãi, Thuyết Văn 
gọi là bất bình, bộ tâm âm đọa. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 20 


Kim hoàng: Quảng Nhã nói chất phép chưa luyện gọi là hoàng 
còn gọi là khoáng. Thuyết Văn chất đồng sắt còn nguyên gọi là hoàng, 
thuộc bộ mộc âm hoàng. 
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Chú luyện: Khảo Thanh nói: chú là nung chảy, âm dung. Thuyết 
Văn gọi là đúc kim loại, chữ luyện theo Vận Thuyên gọi là tôi luyện 
kim loại. Thuyết Văn gọi là nung kim loại, bộ kim âm đông hoặc bộ 
hỏa. 

Sa lịch: Thuyết Văn gọi là đá nhỏ, Khảo Thanh gọi là các thô, là 
đá vụn. 

Nhai tế: Vận Thuyên nói: nhai là bến sông, Khảo Thanh cũng gọi 
là giếng nước, Khổng chú Thượng thư nói nhai cũng như tế, Thuyết Văn 
viết chữ nhai bên cạnh có bộ sơn, chữ tế theo Quảng Nhã gọi là hợp, 
góc, Đỗ chú tả truyện nói. Khảo Thanh gọi là bờ, cõi. Thuyết Văn gọi 
là hội. 

Văn của chữ vạn: Phạn gọi là thất ký nhị hợp mạt tha. Đường dịch 
là tướng kiết tường, có thuyết nói chữ vạn bộ thảo là sai. Trang quyển 
thứ tám kinh Hoa Nghiêm nói đủ tướng này, nhưng cũng không phải chữ 
này vậy. Đúng là trên thân Như Lai có mấy chỗ có tướng đại phước đức 
tốt là nh này. 
$ïJƒ Thương lẫm: Chu lễ gọi là thương nhơn mang gạo vào kho, 
Thuyết Văn gọi là kho lúa. Bộ thực, bộ khẩu giống như hình chiếc 
sươm. Chữ lẫm theo Thuyết Văn là từ bọ ngạch, chữ hồi. 

#z{š§ Doanh trữ: Quảng Nhã nói: doanh là đầy, Thuyết Văn gọi là 
bình đầy. Chữ trữ, Khảo Thanh gọi là tích chứa, trữ lại. 

Cơ cẩn: cơ là lúa không chín, cẩn là rau người chín, đều là chữ 
hình thanh. 

Vũ bào: Thuyết Văn gọi là nước mưa, bộ thủy âm bào. 

Tích lịch: chữ chánh xưa nay gọi là tích lịch là sét đánh thình lình, 
trên hình dưới thanh. 





KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYEN 2I 
(Bị giáp trang nghiêm hội thứ bẩy năm quyển.) 


Tán phong: lễ ký gọi là chất lúa, Bát nhã gọi là ngoan. Nghĩa 
là dáng núi cao, Khảo Thanh gọi là quần thể núi nhỏ, nhóm chất gỗ, 
Thuyết Văn viết bộ mộc âm tán, hoặc bộ sơn. Phong nghĩa là núi cao 
mà nhọn, ở đây viết bộ sơn trong kinh viết bộ kim cũng được. 
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KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 22 





l5 Phòng ngự: Trịnh chú chu lễ nói ngự là cấm. Đỗ Chú tả 
truyện gọi là cấm chỉ, Thuyết Văn gọi là đế lỗ, bộ thị âm ngự. 

Nghi nhiên: Khảo Thanh gọi là dáng núi đứng, chữ nhiên theo 
Thuyết Văn từ bộ nhục và bộ khuyển. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 23 


##ZÄ Xuy nhiên: Nghệ Tông nói: xuy là chợt, Thiên Thương Hiệt 
gọi là tốt (chết), Thuyết Văn gọi là thối lên. 

RlR Tủng lật: Tiểu Nhĩ Nhã nói: tửng lật là đáng vẻ hết sức sợ 
hãi, đều là chữ trái hình phải thanh. 

ME Đĩnh đặc: Quảng Nhã nói đĩnh là rút ra, Khảo Thanh gọi 
là trực, Thuyết Văn gọi là bạt (nhổ lên) bộ thủ âm đình. Chữ đặc theo 
Khảo Thanh gọi là hùng độc nhất, Khảo Thanh gọi là con trâu đực, bộ 
ngưu âm tự. 

Chú dĩ: Tập Huấn nói: mưa thuộm thời nên muôn vật sinh sôi. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 24 


Zfmi Diên duệ: Thuyết Văn gọi là đi đường xa, chữ duệ theo Đỗ 
chú tả truyện nói duệ là xa, Quảng Nhã nói duệ là tứ biểu. Thuyết Văn 
nói duệ là gấu áo. 

Ji] Giai thiết: Cố Dã Vương nói: gia là lối lên, Lưu Hi nói giai là 
bực thềm, Thuyết Văn nói giai là bậc thang. Chữ thiết theo Khảo Thanh 
gọi là xếp chồng chất, thiết cũng như giai, chữ này bộ thạch âm thiết. 

Oánh đổi: Mao Thi truyện nói cánh là uốn quanh, Vận Anh gọi là 
nhiễu quanh, Khảo Thanh gọi là cuốn lại, bộ mịch. 
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KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 25 


†Elä Để đường: Tô là m gọi là bờ đê, Vệ Chiêu nói: chứa đất lại 
để là m bờ ngăn hoặc viết chữ để bộ phụ, chữ dưới là đường. Vận Anh 
nói: đường là cái đê hoặc viết bộ phụ cũng được. 

fS§Ầ Vi cán: Khảo Thanh gọi là lễ, chánh, an, chất là thân cây 
Bồ-đề, là chánh gốc. 

lt]f] A A: hai chữ đồng âm, trong kinh đã rõ âm. 

ð4Š Trừng đàm: đàm là lắng trong, chữ đàm theo Khảo Thanh là 
chỗ nước sâu thăm thẳm. 

Hoa nhị: trong kinh viết chữ hoa lúa là sai, Tập Huấn nói nhị là 
nhụy của hoa. 

Diêu duệ: là dáng gió bay. 

Biên phiên: là kiểu chao hiện. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYÊN 26-27 
(Pháp tư thể tánh hội thứ tám hai quyển.) 


Đôi phụ: Khảo Thanh gọi là đống đất cao. Thuyết Văn gọi là gò 
nhỏ, bộ thể âm chuy, cổ văn viết bộ phụ. Chữ dưới là phụ là âm đọc của 
Ngô Sở. Vận Anh gọi là âm phụ, Nhĩ Nhã nói đất liền là phụ. Mao thi 
truyện nói: phụ là lớn, Khảo Thanh gọi là loại gò. Giá quỳ quốc ngữ nói 
phụ là sâu. Quảng Nhã nói gò không có đá gọi là phụ. 

†Ef Tranh xúc: Quảng Nhã viết tranh là thích Khảo Thanh gọi là 
đồng, bộ thủ âm trường. Chữ xúc theo Quảng Nhã xúc là đột xuất, Tự 
Thư viết chữ để là sai, hoặc viết chữ xúc bộ ngưu là chữ hội ý. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 28 
(Đại thừa thập pháp hội thứ chín) 














†ƒRR Giác thăng: Khảo Thanh nói giác là tiếp, chánh thể viết bộ 
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đẩu, âm cấu. Thuyết Văn gọi đấu là đong lường, chữ thăng bộ lực âm 
thắng. 

5 NRHB Xa-lợi-da: Phạn ngữ là tên của một bộ lạc của Bà-la-môn. 
Đức Thế Tôn ở trong ấp này khất thực không được mà mang bát không 
trở về. 

XãEHB Già-ma-na: là tên của nữ ngoại đạo tên là Tôn-đà-lợi. Vì 
chậu gỗ chuột cắn nên lấy đồ rịt lại rồi lấy đi, thân còn sống mà rơi vào 
vô gián địa ngục. Ở trong hầm ấy thấy trong thành Xá vệ. 

Tỳ-lan-đa: là tên của trưởng giả, thỉnh Phật an cư, trưởng giả quên 
không biết Như Lai đến, Như Lai trong ba tháng chỉ ăn dé của ngựa. 

Thổ thôi: 

Thuần bị: Khổng chú Thượng thư nói: thuần là hạnh thuần nhất, 
Phương ngôn gọi là tốt, chữ bị theo Thuyết Văn gọi là đủ, bộ nhơn âm 
bổ nay văn kinh viết chữ bị bộ nhơn là chữ thông dụng. 

Trảo chướng: 

Ba-ti-chuyện: tiếng Phạn, là tên của Thiên ma, tương truyền lầm 
là ba tuần, tiếng Phạn không có chữ ba tuần. Cổ dịch là ba thuấn âm 
huyện, người sau viết nhầm chữ thuấn là tuần. 

Qua đả: qua là đánh ngựa. Khảo Thanh gọi là đốt cây cỏ, bộ mộc 
âm quá. Thanh Loại gọi là chùy, chữ dưới là đả là đánh, đập, bộ thủ 
âm đinh. 

Thiêu khước: Khảo Thanh nói thiêu là kén chọn, có âm là thao, 
Vận Thuyên nói thiêu là gạt ra, loại bỏ bộ thủ âm diêu. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 29 
(Văn Thù Phổ Môn hội thứ mười, một quyển) 


IÉÉZ Duy nhiên: Tự Thư nói: duy là cung kính vâng dạ, tên giả 
vâng mệnh mà nghe theo lời dạy. 

5š?X Tụ mạt: gọi là bọt nước. 

3Š Thường hưu: lấy mũi để ngữi, văn kinh viết bộ khẩu là chữ 
thông dụng. 

RWF Hàm tạc: Nhĩ Nhã nói hàm gọi là mặn, Khảo Thanh nói đó 
vị của nước, Thuyết Văn nói hàm là ngậm (bộ kim), văn kinh viết bộ 
dậu là sai, Thiên Thương Hiệt nói tạc là chua. Từ bộ dậu âm tạc, nay 
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tục dùng như chữ thù tạc. Văn kinh viết chữ tích theo truyện dùng như 
chữ toan, chữ tụ bộ nhật, hai chữ dùng lẫn lộn nhau. Thuyết văn, Ngọc 
Thiên, Tự Thống đều viết chữ tạc bộ dậu. 

2H Tế hoạt: Khổng chú Thượng thư nói: tế là nhỏ, Thuyết Văn 
gọi là tinh vi, bộ mịch âm tín, văn kinh viết theo thói quen là bộ điểm là 
sai. Chữ hoạt, Khảo Thanh gọi là mỹ, trơn. Thuyết Văn gọi là lưu loát, 
thuộc bộ mộc âm cốt. 

E8;ãl Hưng chú: Trịnh Tiển Thi nói hưng là thạnh, Trịnh chú Khảo 
Công ký nói: hưng là động, Thuyết Văn gọi hưng là khởi. Chữ chú còn 
âm là chú bộ vương, Khảo Thanh nói mưa phải thời gọi là chú, bộ thủy, 
bộ thốn. 

5 Ihác dược: Ngự chú Lão Tử nói: Thác dược là cái túi không 
đáy, tục gọi là cái túi da. Thược là ống sáo, là tên của loại nhạc cụ đều 
là loại chứa không khí và thoát ra thành tiếng. 

J#£ Tiệp tật: Khảo Thanh gọi là luận tiện, Thuyết Văn gọi là 
tiệp, bộ thủ âm tiệp. 

8ñ Chư minh: Mao Thi truyện nói minh là sâu xa. Trịnh Tiễn 
nói: minh là tối tăm, Thuyết Văn gọi là u tối. Nó thuộc bộ khuynh bao 
lại. Tiếp đó là bộ nhật và chữ lục, mỗi khi đến ngày mười sáu mặt trăng 
bắt đầu mờ dần đến khi tối hẳn, là chữ hội ý. Văn kinh phần nhiều viết 
bộ miên, chữ cụ viết thành chữ minh là sai. 

















: 
Biếi 

















KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 30 
(Xuất hiện Quang Minh hội thứ mười một, năm quyển.) 


##Z Đăng liêu: Khảo Thanh nói liêu là khinh nhiễu, Tự Thư nói 
đốt đuốc gọi là liệu, Thuyết Văn gọi là phóng hóa, bộ hỏa âm liêu. 

Hà cấu: hà là vết ngọc, cấu là dơ uế. 

Chiêm-bặc-la: là một loại cây hoa của Ấn Độ. 

‡J#lE Câu-luật-đà: phải nói là NÑi-câu-luật kinh là lặc tụng lượt 
bỏ chữ ni hoặc nói là ni cấu loại, hoặc nói Ni-câu-đà, là đọc lược của 
âm Phạn. Tàu dịch là vô tiết thọ nói giống cây ngô đồng, da không xanh 
không có ngấn nhan, thân cao thẳng tròn trịa. 

Kiên-phúc-ca: (Phạn ngữ) là tên của loại công hoa ở Ấn Độ, Đại 
Đường Tây vực ký nói: Ấn Độ có rất nhiều cây kiên-phúc-ca hoa của 
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nó màu đỏ hình như bàn tay người, âm nghĩa trước hoặc gọi là A-thúc- 
ca. Xứ này gọi là tây-vô-ưu hoa của nó cũng màu đỏ. 

{254 Ưu-đàm-bát-la: hoặc gọi là Ô-đàm-bạt hoặc chỉ gọi là 
Ưu-đàm đều là tiếng Phạn. 

Thi-lợi-sa: đây gọi là kiết tường, nghĩa là cây hợp hôn, tục gọi la 
ban đêm hoa nó khéo loại rất thơm. 

Bhl£HZ A-đề-mục-đa: là tiếng Phạn, chính Phạn âm là tên của 
loại A-địa-mục-đắc-ca hoa. Ở Ấn Độ có loại cây này nhưng Trung Hoa 
không có. 

Mục-chơn-lân-đà: là đọc trại âm Phạn. Đọc đúng là mẫu chơn 
lân thủ (thượng thanh) đó là tên loại cây hoa. Cũng là tên của Long 
VưƯƠơng. 

J$Ê Ma quyến: âm trên là Ma là đọc lược của âm Phạn, chính 
phạn âm là Ma-la, đường gọi là sức mạnh. Loại quỷ thần này có sức 
mạnh lớn có thể là m chướng ngại sự tu hành thập thiện nên lấy đó mà 
đặt tên, quyến là lưới, quyến cũng gọi là buộc, bộ võng âm quyên. 

Kỳ chú: chú nghĩa là tim đèn, là chỗ dẫn dầu. 

Kim sáng: bộ mộc âm dương, văn kinh viết bộ hán và bộ mộc là 
Sa1. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỂN 31 


Chú Cam Vũ: Huấn giải như văn kinh đã giải ở trước. 
Chích liêu: chích là đốt lửa, kinh viết âm cũng là sai. Liêu là mỗi 
lửa. Trong kinh viết chữ liệu là bịnh, chữ này e rằng sai nghĩa kinh. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỂN 32 


†J‡Hã%& Câu chỉ la: (Phạn ngữ) là tên của loài chim, câu chỉ là lấy 
âm thanh mà đặt tên, loài chim này tính thích chỗ rừng rậm không thích 
ở nơi rừng cây trụi lá. 

Bễ phước: sách nói bễ là da trước đùi. Thuyết Văn viết bộ cốt âm 
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tỳ, văn kinh viết bộ nhục chữ dưới là bác. Tự Lâm nói bác là bắp tay, 
Văn tự tập lược nói là kiên giáp (chỗ giữa hai vai liền nhau). Thuyết 
Văn viết bộ cốt âm bác. Chữ bác là từ bộ bổ, bộ thốn, văn kinh viết bộ 
nhục để vay chữ, chẳng phải chữ này, vì rất trái với nghĩa kinh. 

fZm Dong mãn: Vận Anh nói: dong là thẳng, Khảo Thanh gọi là 
trên dưới bằng nhau, Thuyết Văn viết bộ nhơn âm dung, chữ mãn là từ 
bộ thủy âm man, là chữ hình thanh. 

EIFR Túc cấn: tự thống nói cân là gót chân, chữ này là bộ túc âm 
cấn. 

HS Cám thanh: cám là màu xanh thẩm, Thuyết Văn gọi là bạch 
đem nhuộm màu xanh mà pha sắc đỏ, bộ mịch âm cam, chữ thanh là bộ 
sanh và chu kết hợp nay viết chữ thanh biến thể. 

2 Phân thức: Khảo Thanh nói là mùi thơm, Thuyết Văn nói 
héo cổ mới mọc tỏa ra mùi thơm, thuộc bộ triệt âm phân, nay lệ thư viết 
bộ thảo. 

t$ Loa văn: là chữ thông dụng, chánh thể viết chữ luy, loài hải 
sản có vỏ, vết vằn xoay bên trái. 

Ÿ&Il| Oa khúc: Vân Thuyên nói: gọi là chỗ đất ẩm thấp, Thuyết 
Văn gọi là bộ huyệt âm cao. 

1# Bính trước: Thiên Thương Hiệt nói bính là sáng, Khảo Thanh 
gọi là lửa sáng, Thuyết Văn viết bộ hỏa âm bính, hoặc viết giống như 
chữ trứ, nghĩa là sáng. 

HỆ{R Bác dong: hoặc viết chữ phác, thoan, toan bốn kiểu đều là 
một, là xương đùi, Thuyết Văn viết bộ nhục âm chuyên, chữ chuyên là 
bộ thốn. 

3IñfiÿE⁄£ Ca-lan-đà-hồng: là tiếng Phạn, tên của một loài chim, 
cũng là tên cái ao, cũng là tên của vườn trúc, cũng là tên của tụ lạc. 

†KE Hận lệ: Tự Thư gọi là rất ác, bộ nhơn âm cấn. 

ãfz£ Quỷ dị: Khảo Thanh nói: ngụy là dối trá, lừa bịp, quỷ kiệt. 
Cố Dã Vương nói quỷ là kỳ lạ, hoặc viết bộ tâm. 

Z8! Nhuyễn thảo: Thuyết Văn gọi là yếu, bộ nhị, bộ đại. Văn 
kinh viết bộ xa là sai, tất cả sách đều không viết chữ nhuyễn có bộ xa 
này. 

TÊ?Z# Sang vưu: là chữ thông dụng, Khảo Thanh nói: sang là bệnh 
nhọt. Thuyết Văn gọi là bị thương, Cổ văn viết bộ qua. Chữ vưu, Thiên 
Thương Hiệt nói vưu là bệnh bứu, Khảo Thanh nói bứu mọc ngoài da. 

JnJE3Sfl[l A-thác-phược-ca: là tiếng Phạn là tên của đại tướng 
quỷ thần nơi hoang dã, hoặc gọi là yết tra bạc, tục gọi là đại tướng 
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nguyên soái, là một trong mười sáu đại dược xoa tướng. 

EEI5S3Eflll Ma-na-bà -già : (tiếng Phạn) là tên của Long vương cũng 
là tên của đại thần. 

⁄l Mâu-lư: tiếng Phạn là tên của loài trời, vị trời này anh của 
bốn chị em thiên nữ, đều là quyến thuộc của chư thiên trong cõi dục. 

Ƒ'5šẼ Thi-khí-kỳ: (tiếng Phạn) là tên của Trì Quốc Thiên vương 
ở phương Đông. 

h§Š#Zt Cưu-bàn-trà: là tên của họ quỷ Thiên vương ở phương 
Nam, mặt giống như quả dưa mùa đông. 

EEIỆ†2flll Tỳ-lô-trạch-ca: âm trạch trong kinh viết chữ thích là 
sai, là một trong Tứ đại thiên vương, Thiên vương ở phương Nam thống 
lãnh, như các chúng Cưu-bàn-trà ở trước. 

Tam-mộ-đa: (tiếng Phạn) là thần gió, cũng là tên khác của phong 
thiên. 

#£lŠ Thái mạn: Quảng Nhã nói mạn là tấm màn là che đậy, 
Thuyết Văn gọi là mạc, bộ cân âm man. 

XS IRI Tùng xí: Khảo Thanh gọi tòng là tụ, xí theo Quảng Nhã gọi 
là khoảng, Thiên Thương Hiệt gọi là bế đến là chỗ tạp, bộ nghiễm âm 
tắc. 

Thác nhữu: Khảo Thanh gọi là lẫn lộn. 

WẼ#fll Chiêm bồ-ca: là tên một loài hoa. 

Tất-lực-ca: tiếng Phạn là tên của một loài hương. 

Hoài nhâm: cổ văn viết bộ nữ thành chữ hoài, Thiên Thương Hiệt 
viết chữ hoài là ôm ấp. Chữ nhậm, Quảng Nhã gọi là có thai. Có âm 
thân hoặc chữ nhâm, Thuyết Văn gọi là bào thai, Khảo Thanh nói người 
phụ nữ có thai, bộ nữ âm nhậm. 

2l Hoàn xuyến: Nhĩ Nhã nói thịt ngon như một gọi là hoàn. 
Quách Chú nói: vòng có lỗ, chữ xuyến theo Vận Anh nói xuyến là vòng 
tay, là chữ hình thanh. 

Z#fễ Phàn đằng: Thuyết Văn nói phàn là dẫn đằng, theo Khảo 
Thanh đằng là loại dây leo tràn lan, bộ thảo âm đằng. 

Z7? Quyên lao: Quách Phác chú Phương ngôn nói: quyên là trừ 
bỏ. 
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KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 33 





Đổi hận: Thuyết Văn nói: đổi là oán. Văn kinh viết chữ đối bỏ 
chữ tâm. 

23⁄2 Chẩn tế: không phản âm, lấy chữ chẩn, thượng thanh, Phương 
ngôn nói: chẩn là cứu trợ, bộ thủ âm chẩn. 

Đà-la-nh]-noa-chú: chữ trong chú này chỉ lấy thanh vận, do ảnh 
hưởng chữ Phạn nên không tiện giải thích. 
!Ê‡ Z#£ Ê-la: bộ mục âm ế, văn kinh viết nhầm bộ dậu, thành chữ y 
là sai, chữ la ở dưới là âm bật của lưỡi. 

Mang nang. 

Nhưỡng. 

Nghiệt. 

Những câu chơn ngôn này không phải chính Phạn bổn, chỉ dịch 
nhờ vào bản cũ. 

EšX Giai hiệp: Khảo Thanh nói hiệp là giữ, là dấu riêng. 

›H#£llãi Hỗ ng xúc: Khảo Thanh nói tranh là cái trụ. 

#ñ Kim bính: Khảo Thanh nói bính là đồ vật có chuôi cầm. 








KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 34 


RỀEHHISE Bổ-đặc-già-la: (tiếng Phạn) Đường dịch là pháp vô 
ngã. 

Quảng hiểm: Khảo Thanh nói hiểm là nơi hiểm trở, gồm bộ hán, 
bộ phụ âm hiệp, văn kinh viết bộ khuyển là sa1. 

Đà-la-ni-đế-thế. 

I&]l#'_ Hầu ngạc: là chữ thông dụng, chánh thể viết bộ nhục, hai 
bộ khẩu, âm huyên. 
#iƑƒ Tê trì: là chữ thông dụng, Cố Dã Vương nói tê cũng giống 
như trí, Quảng Nhã gọi là tặng, Thuyết Văn gọi là đem đi, chánh thể 
vết chữ tê bộ bối âm tế. 
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KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 35 
(Bồ-tát Tạng hội thứ mười hai, trước có nói về ý nghĩa 
nay chỉnh thêm, hai quyển) 





Bạt-già-phạm: (Phạn ngữ) là danh hiệu tôn xưng của Như Lai, 
đây là tên hay trong các Đức Phật Địa Luận kệ nói: 

Tự tại xí thạnh và đoan nghiêm. 

Gọi là kiết tường và tôn quý 

Như vậy lục chủng nghĩa sai biệt 

Nên biết gọi chung Bạc-già-phạm. 

Câu văn này bao hàm nhiều nghĩa. 

Người dịch kinh vì sợ không lột tả hết sự mầu nhiệm đó nên vẫn 
giữ nguyên chữ Phạn. 

Thất-la-phiệt: (tiếng Phạn) là tên của một quốc gia ở Ân Độ, cổ 
dịch là thành Xá vệ, hoặc gọi là xá-bà-đề. Nghĩa là nước này xuất hiện 
nhiều bậc nhân tài, có nhiều tài nguyên quý giá. Thiện kiến luật cũng 
gọi là nước giàu có, nghĩa là nước đó có rất nhiều bậc thông minh, trí 
tuệ xuất hiện. Trân bảo các nước đều cống nạp về nước này. Vì có 
nhiều tài sẩn quí giá nên gọi là “đa hữu”. Thời xưa có người Xá vệ ở 
đất này, vì thế đặt tên là Xá-vệ, nó thuộc miền Trung Ân. 

Eã Ma vương: Tự thư vốn không có chữ ma này. Dịch giả chuyển 
chữ ma thành ma-la, cổ dịch là hay làm chướng ngại người tu hành. Lại 
nói vì làm mất tuệ mạng, cho nên khởi kinh nói: cõi trời tha hóa dưới 
cõi sơ thiển có cung điện của ma ba-tuần, sắc thân và tuổi thọ của ma 
trội hơn các trời tha hóa tự tại. Nó thường so tài với Phật Nhiếp thuộc 
Nhĩ hóa thiên, Phạn ngữ gọi là Ba-tất-duyện, Đường gọi là ác dục, đa 
ái dục. 

llšã⁄ã A-tố-lạc: cựu dịch là A-tu-luân, hoặc gọi là A-tu-la đều 
đọc trại âm của tiếng Phạn, chánh âm là A-tố-la chuyển lưỡi. Tàu gọi 
là phi thiên, nó là loài có. phước đức lớn nhất trong các loại quỷ thần 
chướng ngại phong tục ở Ân Độ phàm các loại quỷ thần đều gọi chung 
là thiên. Loại này thường hay tranh giành phần hơn với chư thiên, cho 
nên gọi tắt là phi thiên. Khởi thế nhân bản kinh nói: loài này có bốn 
loại: một loại cung điện ở dưới biển, bốn phía núi Tu-di đều có mỗi 
cõi, phương Đông là của Tỳ-ma-chất-đa, phương Nam của dũng dược, 
phương Tây là của huyễn hóa, phương Bắc của La-hầu, trên cách mặt 
biển cả vạn du thiện na, khi cảm tứ phong luân chuyển mang bước kh- 
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lến cho ở được. Một là trụ, hai là an trụ, ba là bất đọa, bốn là kiên cố 
hoặc ở trong các núi, hải đảo luôn nghe có hang A-tu-la. Các truyện ký 
đã nói là Bồ-tát Thanh Biện đã vào những nơi này. 

Dược xoa: cựu dịch duyệt xoa hoặc gọi là dạ-xoa, hoặc gọi là dã- 
xoa đều đọc trại, chính là chúng của Đa-văn Thiên vương cai trị. 

F#]#{E Ma-yết-đà: hoặc gọi là Ma-kiệt-đà, hoặc gọi là Ma-kiệt- 
để đều là một. Tây Vực ký nói: ở nước Trung Ân gọi là Ba-liên-phất- 
ấp vùng đất ấy ẩm ướt sinh sản nhiều loại lúa gạo, là lãnh thổ của vua 
Vô-ưu cai trị, xứ này có rất nhiều thánh tích. 

THẾ Thứu phong: âm tựu hoặc gọi là linh thứu, hoặc gọi là thứu 
đầu, hoặc thứu tố. Đềểu tùy thoe thói quen mà nói. Cổ gọi là Kỳ-xà- 
quật, chính là đọc lược âm tiếng Phạn, chánh gọi là hợp hai âm hột lý 
và đà-la. Đọc chuyển lưỡi là củ thác sơn là nơi chim thứu ở, là loại cao 
đài nên đặt tên là thứu đài, vì loại chim này ở trên đỉnh núi cho nên gọi 
là thứu phong hột. 

{E1I[I§E. Tăng-già-để: Âm tri, cực gọi là tăng-già-lê, tàu gọi là do 
kép, tức là đại y của chư tăng ngày nay. Dưới là cửu điều, trên là hai 
mươi lăm điều, chỉ lấy kỳ số chín loại sai biệt, đầy đủ như trong văn luật 
đã nói, Phật chế khi vào cung vua, khi vào tụ lạc, khi chiết phục ngoại 
đạo, khi thấy thú dữ thì phảẩi mặc y này. 

Nghiêm chỉnh: Khảo Thanh nói: chỉnh là tể, chánh lý. 

Siêu đỉnh: phương ngôn nói siêu là xa, Thiên Thương Hiệt gọi là 
vượt qua. Quảng Nhã gọi là băng qua, Vương Dật chú sở từ gọi siêu là 
việt. Thuyết Văn gọi là khiêu. Bộ tẩu âm chiêu. Chữ chiêu gồm bộ đao 
bộ khẩu, chữ dưới là nị, Vương Dật chú sở từ nói: nị là trơn. 

An-thiện-na: (tiếng Phạn) là tên của loại thuốc nhỏ mắt. Đây gọi 
là loại thạch dược, màu xanh sẩm và pha lẫn sắc đỏ cũng giống kim 
tinh. 

Đề thanh: là tên bảo bối, chỉ có thiên đế mới có loại ngọc xanh 
này, vì thế đặt tên là đế thanh. 

Thiên cung: hoặc gọi là đế cung, tức là cầu vồng, tục gọi chữ hồng 
là giáng, thi nói đế đông và hồng nhi đều là một. 

Hà uế: Ngọc Thiên nói hà là vết của ngọc, uế là không sạch sẽ. 

2£ Chú kim: Cố Dã Vương nói nung đồng là m đồ dùng gọi là 
chú Thuyết Văn gọi là nung chảy kim loại, bộ kim và chữ thọ kết hợp. 

® Em] Xa-ma-ha: (Phạn ngữ) Đường gọi là định hoặc gọi là tịch 
tịnh đều một nghĩa. 

Jš†T Nhạn hành: Mao Thi truyện nói: con lớn là hồng, con nhỏ là 


562 BỘ SỰ VỰNG 6 





nhạn. 

Kiều-đáp-ma: (tiếng Phạn) Ngài Nghĩa Tịnh dịch là loại trâu 
phẩn, là chủng tộc cam giá hoặc gọi là loại đất bùn (nê thổ chủng) cổ 
gọ! là cù-đàm. 

Toan-nghê-hạm: Nhĩ Nhã nói toan nghê như loài sư tử ăn thịt hổ 
báo. Quách Phác nói: chính là sư tử, xuất hiện ở Ấn Độ, vào thời Hán 
Vũ Đế vua Sơ-lặc nuôi. 

Tiêm tạp: tiêm là nhỏ, chữ tạp gồm bộ y âm tập, tạp nghĩa là ác 
năm mày. 

Kiên bác: đã giải ở trước. 

Bể thoán: Thuyết Văn gọi là đùi ngoài, bên trong gọi là cổ, ngoài 
gọi là bể, bộ nhục âm tỳ. Chữ dưới là thoan, hoặc viết là đoán, Thuyết 
Văn gọi là gót chân, bộ nhục âm đoan. 

Võng man: Quảng Nhã gọi là căng da. Trong mười ngón tay của 
Như Lai có chỉ thịt nổi giống như chân thiên nga. 

Song chích: hoặc gọi là tích, Thuyết Văn gọi là bàn chân. 

Cù-lạp-pha: (Phạn ngữ) Tàu gọi là hai bên hông. 

Đạo không: Lưu Triệu chú Công Dương truyện nói: đạo là thực 
hành, Thuyết Văn gọi là dẫm đạp. 

Khiếm hoài: Khảo Thanh gọi là nghĩ thầm, là dòm lén, Thuyết 
Văn gọi là ăn trộm. Từ trong hang ra, thuộc bộ huyệt. - 

Na-du-đa: (tiếng Phạn) là danh từ pháp số của Ấn Độ, cổ gọi là 
Na-do-tha, kinh Hoa Nghiêm, phẩm A-tăng kỳ nói là câu chi. Câu chi 
là một A-du-đa, A-du-đa là một na-du-đa. Trong ba tầng pháp số, đây 
chính là tầng lớn nhất. 

Câu chỉ: cũng là pháp số của phương kia, phẩm A-tăng kỳ trong 
kinh Hoa Nghiêm nói: mười vạn là một lạc xoa, một trăm lạc xoa là một 
câu chi. Đây là số trung bình. 

Sử lưu: Thiên Thương Hiệt nói sử là nhanh chóng. Quế Uyển Châu 
Tụ nói: là vội vã, bộ mã âm sử. Văn kinh viết bộ quyết là sai, chữ lưu 
gồm bộ thủy, bộ thốt, bộ xuyên bỏ dấu chấm thành chữ lưu. 

Phiêu một: Thuyết Văn gọi phiêu là nổi, Quảng Nhã nói phiêu là 
tẩy, chữ một theo Đỗ chú tả truyện gọi là chìm. Thượng loại gọi là nịch, 
Thuyết Văn gọi là trạm. 

Mạc-ma: (Phạn ngữ) Tàu gọi là tử tiết nghĩa là lóng đốt của con 
người như bị đánh bị đập rồi chết sớm gọi là tử tiết. 

Độc diễm: Thuyết Văn nói lửa đốt cháy sáng rực, Vận Anh gọi là 
ánh lửa. 
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S¡ cổ: Thuyết Văn nói si là ngu sỉ không có trí tuệ, Trịnh Chúng 
chú chu lễ nói: không có mắt gọi là cổ, mang mang như da trống. 

Diệm ma: trong phần âm nghĩa của Đại Bát-nhã đã nói rõ. 

Hồi phục: chữ hồi văn tự âm nghĩa nói: trong nước xoáy, chữ phục 
theo Khảo Thanh gọi là dòng nước cuồn cuộn. 

Ba đào: Hứa Thúc Trọng chú Hoài Nam Tử nói: nước thủy triểu 
vọt lên gọi là đào, Thiên Thương Hiệt nói sóng lớn gọi là đạo. 

Chẩm trước: Vận Anh nói: chẩm là đam mê, Khảo Thanh gọi là 
ngoạn mục, đắm trước. Trước theo Quế Uyển Châu Tòng nói: trước là 
gần Hán Thư gọi là chí (đến) bộ thảo và chữ giả văn kinh viết bộ mục 
là chữ thông dụng trong sách vỡ. 

Luy liệt: Khảo Thanh nói luy là gầy ốm, Thuyết Văn gọi là môn. 
Chính là chữ sấu, chữ liệt tự như nói liệt là yếu, bộ thiểu trên bộ lực là 
chữ hội ý vậy. 

Lục xứ: theo Phạn ngữ gọi là A-đát-na. Tàu phiên là xứ, xứ nghĩa 
là xứ sở, là chỗ sanh ra cựu dịch là lục nhập thất. Phạn bổn là Bát-la- 
phiệt-xá, Tàu gọi là nhập. 

Hôn mao: Thuyết Văn nói hôn là vọng, Quảng Nhã nói hôn là sĩ 
mê. Chữ mao, tự thư gọi là loạn, bộ lão âm mao. 

Bì hoãn: Nhĩ Nhã nói hoãn là thong thả. Cố Dã Vương nói là 
khoan thai, theo nghĩa bì hoãn là khoan mang (chậm rãi) bộ mịch âm 
viên. 

Ma-nap-bà (Phạn ngữ) hoặc gọi ma-na-bà hoặc gọi na-la-ma-nạp 
hoặc gọi là ma-nap-phược-ca, hoặc gọi là na-la-ma-na, hoặc chỉ gọi là 
ma-nạp đều là lời đọc trại âm, cùng chung một nghĩa, Tàu gọi là nho 
đồng nghĩa là đồng tử. 

Toát-ma: Khảo Thanh nói: túm lấy. Quảng Nhã nói toát là cầm 
giữ. 

BỊ sanh: hoặc nó ngu dỊ sanh, nghĩa là ngu sĩ ám chướng không 
sinh vô lậu, cổ dịch là tiểu nhi biệt sinh, vì khờ như đứa trẻ, hoặc nói 
tiểu nhi phàm phu hoặc viết anh ngu phàm phu, hoặc nói là mao đạo 
phàm phu, hoặc nói mao đầu phàm phu, nghĩa tuy là một nhưng cách 
nhau rất ra nghĩa đầu là đúng. 

Chiên-trà-la: (tiếng Phạn) chính là người chủ quả ngục hoặc kẻ 
hốt phân dơ. 

Bị cương: Khảo Thanh nói: lấy cung tên bắn chim, tự thư gọi là 
bồ thân ngoài đường, hình ấy giống như cây cung, chữ này bộ cung âm 
canh. 
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Ma-quyến: Khảo Thanh nói: dùng lưới giăng bắt, hoặc bó buộc, 
Vận Anh nói: bắt giữ, bộ võng âm quyên. Kinh nói: ma-quyến là ngũ 
dục, Ma vương do đây mà trói buộc chúng sanh. 

Bất giác: nghĩa là ngủ nghỉ. 

Thính bất: tự thư nói thính là cho phép. thuận theo. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀÊN 36 
(Phẩm thọ ký Kim tỳ-la thiên, Bồ-tát Tạng hết quyển này). 


Kiền đạt phược: (Phạn ngữ) lỗ chất. Đường gọi là thưởng thức mùi 
hương, lấy hương để nuôi thân cũng gọi là thần hương hành, hoặc nói 
là xú hương, còn gọi là tầm hương thần hoặc nói ở trên núi hương, hoặc 
nói thân có mùi thơm lạ. Có thuyết nói đó là thần âm nhạc là nghĩa dịch 
vậy. Cựu gọi là càn-thát-bà, cũng gọi là càn-đạp-hòa đều là âm khinh 
trọng bất đồng của các nước. 

Yết-lộ-trà: cũng là thứ đề không đẹp. Cựu gọi là ca-lâu-la hoặc 
gọi là kim xí điểu. 

Mạc-hô-lạc-ca: hoặc gọi là mây-hô-lạc đều đọc trại âm, Tàu gọi 
là đại phúc hạnh tức là thần mãng xà. Có sức thần lớn có khả năng biến 
thành người. 

Khẩn-nại-lạc: là thần múa, thân người mà đầu ngựa hễ là nữ thì 
như người đoan chánh khép ca múa, phần đông là m thê thiếp với Càn- 
thát-bà. 

Ôn-bát-la-hoa: (Phạn ngữ) Đường gọi là hoa sen xanh, hoa màu 
xanh, là mềm rộng, dài, mùi thơm lan khắp, thế gian này không có hoặc 
gọi là Ưu-bát-la. 

Bát-đặc-ma-hoa: hoặc gọi là bát-đầu-ma, hoặc gọi bát-nỏa-ma, 
chính Phạn âm là bát-nạp-ma, Tàu dịch là hoa sen hồng, hoặc gọi là 
mầu vàng tía. 

Câu-hóa-đà: hoặc gọi câu-mễ-đà, hoặc gọi câu vật đầu, chính 
Phạn âm là câu-mâu-na tức là hoa sen màu đỏ thẩm, có thuyết nói màu 
sắc như ánh lửa. 

Bôn-trà-lợi-ca hoặc gọi là Phương-đà-lợi, chính Phạn âm là Bô- 
nô-nỏa. Lợi-da Tàu dịch là hoa sen tuyết, loại này không có ở nhân sản 
sinh ở ao đại long, cũng gọi là A-nâu-liên-trì. 
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Y hổ: Nhĩ Nhã gọi là cây nhờ. 

Đỗ-sử-đa: (tiếng Phạn) là tên của trời Không Cư Thiên trong cõi 
dục giới. Cựu dịch: Đâu-suất-đà hoặc gọi là Đâu Thuật hoặc gọi Đâu 
Sử Đa, đều đọc trại từ âm Phạn, Đường gọi là tri túc, hoặc gọi là diệu 
túc, phàm thánh giới địa phương nói: cõi phàm thì đa phẳng dật, cõi trời 
thì nhiều ấm độn, cho nên gọi là tri túc, đa số các vị Bồ-tát Nhứt Sanh 
Bổ Xứ là m Thiên vương ở cõi này. Tuy đầy đủ muôn hạnh và công đức 
thập độ nhưng vẫn chuyên ròng tinh tấn. Luận Bà-sa và chánh pháp 
niệm kinh nói: cõi kia lấy mây báu là m đất, dưới cách mặt biển ba 
mươi hai vạn du thiện na. bốn trăm năm ở cõi nhân gian bằng một ngày 
một đêm ở cõi kia, tuổi thọ bốn ngàn tuổi. Thân cao hai dặm. 

Tứ châu: Nhĩ Nhã nói: có thể ở trong lãnh địa bình thường gọi là 
châu. Nói tứ châu trong biển cả bốn phía núi Diệu cao đều có một châu. 
Phía Đông gọi là Thân thắng, Nam là Thiệm bộ, Tây gọi là Ngưu hóa, 
Bắc gọi là Cao thắng. Thân hình và tuổi thọ trong mỗi châu đều khác 
nhau, rộng như trong khởi thế câu xá đã nói: : 

Khắc-già-sa: (iếng Phạn) là tên của một con sông ở Ân Độ, 
thượng nguồn của con sông này xuất phát từ sông Vô nhiệt não, cát của 
nói nhuyễn mịn như bụi trần, vì không thể đếm xiết cho nên nêu ra để 
là m thí dụ. 

Chuyên ngõa: 

Lịch thạch: Khảo Thanh gọi là đá vụn, Thuyết Văn viết bộ thạch, 
đọc lược từ âm lạc. 

Tru ngõa: tru Thuyết Văn gọi là gốc cây, chữ dưới theo Tự Thư 
gọi là tên khác của sát thọ. 

Độc thích: Chu lễ nói thích là giết, bộ đao âm thúc. 

Đố-đơn-na: tiếng Phạn là tên của loài quỷ, gọi là phú-đơn-na, 
hoặc gọi phú-đà-na, đều đọc trại chứ không đúng, Tàu gọi là xú uế. 
Tuy thân hình nó hôi thúi nhưng nó là loài cá phước báo lớn nhất trong 
các loài ngạ quỷ. 

Mục-kiên-liên: (đọc nhầm tiếng Phạn) chính âm Phạn gọi là Một- 
hùng-nô-đắc-lạc-lạ, Đường gọi là họ Thái thúc. Tổ tiên của vị đại A- 
la-hán này thuộc chủng tộc Thái thục lục đậu (hái đậu xanh) lấy đó mà 
đặt họ. 

Uất-đa-la tăng già: (tiếng Phạn) là tên của ca-sa bẩy điều mà 
chúng tăng thường đắp cũng gọi là y cắt sọc. 

Tứ nhữ: Vận Anh nói tứ là buông lung. 

Nhiễu chuyển: Tập Huấn nói: Nhiễu là đùa giỡn nhiều loạn nhau, 
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Tam thương nói: nhiễu là nô đùa, là ngược. 

Vi nhứt thiết: Vận Anh gọi là trợ giúp. Từ bộ trảo viết thành chữ 
vi là đứng. Văn kinh viết chữ vi tắc. 

Vi phổ: Khảo Thanh nói là là m. 

Đệ đăng: Vận Anh nói đệ là thềm bằng gỗ, bục gỗ, bộ mộc, âm 
đệ. Chữ đăng, Quách Chú Mục Thiên tử nói đăng là cái bệ. Vận Anh 
nói đăng cũng như đệ, Tự Thư nói đăng là hiểm hóc, chữ này bộ phụ. 

Vi kiểu: Khảo Thanh nói kiểu là cái cầu. Tự Thư nói kiểu là cái 
câu để bắt qua sông, bộ mộc âm kiểu. 

Lao cố: Quảng Nhã nói: lao là bền vững, Thuyết Văn nói bốn mặt 
đều bao bọc, Cố Dã Vương nói lao cũng như Cố. Thuyết Văn gọi là xây 
chuồng nuôi trâu dê. 

Quyết nhất: Mao Thi truyện nói: quyết là động, Dã Quỳ chú Quốc 
ngữ nói quyết là đi, Cố Dã Vương nói quyết cũng giống như kinh hãi, 
nghĩa là mau chóng. Quảng Nhã nói quyết là đạp dẫm, hoặc viết là thú 
quyết đều giống như chữ nhất. Thuyết Văn gọi là túng. 

Xuyên triệt: Vận Anh nói: xuyên là cái hang, Thuyết Văn gọi là 
thông suốt, gồm bộ huyệt bộ nha. Chữ triệt theo Đỗ chú tả truyện nói: 
triệt là thấu đạt, Thuyết Văn gọi là thông thạo, bộ xích. 

Tĩnh lự: Cổ gọi là thiển định, Thuyết Văn gọi tĩnh là thẩm sát, 
Khảo Thanh gọi là an ổn tĩnh mịch. Tập Huấn nói lự là suy nghĩ, bộ tâm 
và âm lư. 

Quỹ phạp: Mao Thi truyện nói: quỹ là cạn kiệt, Khảo Thanh nói 
quỹ là nghèo thiếu, Thuyết Văn gọi là cái hộp, bộ phương âm quý, hoặc 
có khi viết thêm bộ mộc chữ phạp, Thượng thư đại truyện nói đi đường 
mà không có tài sản gọi là phạp, Tả Thi truyện nói trái với chánh gọi 
là phạp. 

Tam-ma địa: (Phạn ngữ) Đường gọi là định, hoặc gọi là đẳng trì 
hoặc gọi là đẳng chí đều có nghĩa là định. 

Bát-la-nhã: âm bát là đọc nhầm âm Phạn, chánh Phạn âm là hợp 
hai chữ bát la, và chỉ nhưỡng. Đời Đường gọi là tuệ, cổ dịch là trí tuệ, 
nghĩa là sáng suốt. 

Tát-đỏa: (tiếng Phạn) Đường gọi là hữu tình, cổ dịch là chúng 
sanh. 

Táo động: Trịnh Huyền chú luận ngữ nói là không an tịnh, Giả 
Quỳ nói: táo là nhiễu nhương. Mật pháp nói: thích biến động gọi là táo. 
Thuyết Văn nói táo là tánh vội vã, bộ túc âm táo. 

Tha-na: là đọc nhầm âm Phạn, chính âm là đà-nang, Tàu dịch là 
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Mãnh lệ: Mao Thi truyện nói: lệ là ác, Trịnh Huyền nói: phạm tội 
là m ác gọi là lệ. Đỗ chú tả truyện nói: lệ là mãnh, Mật Pháp nói: tàn 
bạo (bạo mạn) không có ai thân gọi là lệ, giết hại không còn ai gọi là 
lệ, văn kinh viết bộ lực là sai, Thuyết Văn viết bộ hán và chữ vạn. 
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NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 


Sa-môn Thích Tuệ Lâm nhà dịch kinh đời Đường soạn. 
QUYỀN 13 


(Âm từ quyển ba mươi bảy đến hết quyển năm mươi lăm gồm 
mười chín quyển.) 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 37 
Ƒ'## Thi la: Đường gọi là giới, hoặc gọi là luật, hoặc gọi chung là 
tạng giới luật. 
ZR°l#$ Bất khiếp: Cố Dã Vương nói: khiếp là sợ khiếp, Khảo Thanh 
nói khiếp là nhát, Thuyết Văn viết bộ khuyển, nghĩa là rất sợ, chữ hội 
ý. 

















3#: Di thóa: Chánh thể viết bộ tỷ và chữ đệ, hoặc viết chữ đồ. 
Vận Anh gọi là nước mũi. Trong kinh viết chữ di, Thuyết Văn viết 
nhầm vi trong sách chữ di và chữ đệ lẫn lộn nên có sự nhầm lẫn này, 
song có công dụng như nhau. Nay Ngọc Thiên, Khảo Thanh và Vận 
Anh đều giống. Các nhà soạn sách đều lấy âm di, Chu Dịch Túy Quái 
nói: than khổ khóc lóc lấy chữ đó là m chứng minh, đó cũng là nước 
dãi, chữ dưới là thóa, Thuyết Văn gọi là nước miếng, Khảo Thanh gọi 
là nước dịch trong miệng. 

#*#“F. Mao ngưu: kinh Hải Sơn nói núi Phan hầu có giống thú hình 
giống như con trâu bốn ngón, chân nó mọc lông nên gọi là mao ngưu. 
Quách Phác chú nói: lưng, chân, bụng và đuôi trâu đều có lông dài. 
Thuyết Văn nói dân tộc Di ở Tây Nam có sâu dài gọi mao ngưu. 

Ô-ba-tố-ca: (tiếng Phạn) cổ dịch: Ưu-ba-bà-ca hoặc gọi là Ưu-bà- 
tắc đều đọc nhầm, Đường gọi là cận thiện nam, Luật hữu bộ gọi là cận 
sự nam, cũng gọi là cận túc nam là người gần gũi Tam bảo ở gần để 
phụng sự, hoặc gọi là thanh tín sĩ, thiện túc nam là nghĩa dịch. 

IÑJ##fl0IẬ Ô-ba-tư-ca: Đường dịch là cận thiện nữ hoặc gọi là cận 
sự nữ, nghĩa giống như trước đã giải, vì mang theo bộ nữ nên gọi là Tư- 
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ca. Cổ dịch là Ưu-ba-di-ca, hoặc gọi Ưu-bà-di-ca. Cổ dịch là Ưu-ba-di- 
ca hoặc gọi Ưu-bà-di. 

Bất ngạnh: Vận Anh nói: ngạnh là cứng cỏi. Tục viết chữ ngạnh 
bộ thạch cũng như chữ này. 

Bất sáp: Vương Dật chú sở từ nói: sáp là khó, Quách Phác chú 
Phương ngôn nói sáp là rít, Thuyết Văn gọi là không trơn. Bốn bộ chỉ, 
viết ngược hai chữ, viết ngay hai chữ là chữ hội ý. Văn kinh chỉ viết hai 
bộ phận là sai, có chữ hai bộ chỉ và bộ thủy là chữ thông dụng nhưng 
không phải chánh thể. 

DỊ giải: 

DỊ thức: 

Yết-la-tần-ca: hoặc gọi A-lăng-tần-ca, Tàu dịch là chim có tiếng 
hót rất hay. 

Z8 Lưu dũng: Thuyết Văn gọi là nước chảy bộ thủy âm thốt. 
Thuyết Văn viết hai bộ thủy và chữ lâm. Nay viết chữ lưu này là sai 
chữ dũng. Theo Cố Dã Vương nói: sóng vỗ gọi là dũng, Thuyết Văn nói 
dũng là vọt lên. 

Hanh cán: Bát Nhã thảo mộc nói: hanh, Thuyết Văn gọi là nhánh 
chính. Bộ thảo âm bình. Cán, Thuyết Văn gọi là nhánh cây, bộ can và 
chữ ngạn, hoặc bộ mộc và bộ can, hai chữ này đều là khứ thanh, nay 
lấy âm trên. 

Phân tích: hoặc viết bộ phiến. 

Phả tri: hoặc viết chữ phả bộ hiệt. Cố Dã Vương nói: phả là không 
thể, là từ ngữ. Thuyết Văn gọi là lời răn dạy trong nhà. 

Nhất đích: hoặc viết bộ sước. 

)HƒE Hồi phục: Tự Thư nói hồi phục là dáng nước xoáy. 

Huỳnh hỏa: là tên côn trùng, Nhĩ Nhã viết bộ hỏa là tia lửa. Quách 
Phác nói loài côn trùng ban đêm bay thì dưới bụng phát ra ánh sáng. Lễ 
ký Nguyệt Lệnh nói: ngày đại thử cỏ rục biến thành đom đóm. Vận Anh 
viết chữ huỳnh ở bộ hỏa. 

Đinh liệu: Chu Lễ chú nói: ở ngoài cửa gọi là hỏa chúc, trong cửa 
gọi là đinh liệu. Vì nó đốt lửa chiếu sáng cho mọi người. Trịnh Huyền 
nói: địa chúc. Bộ hỏa âm liệu. 

Thiệm-bộ Nạ¡i-đà-kim: (tiếng Phạn) chữ thiệm gồm bộ bối âm 
chiêm, chữ nại là bộ thủ âm nại. Tiếng Phạn gọi là tên của màu vàng 
ròng, cổ gọi là diêm phù đàn kim. Khởi thế nhân bổn kinh nói: nước 
ở bờ biển của Châu thiệm bộ này có vàng ròng. Trên bờ biển có cây 
thiệm bộ. Chuyển Luân Thánh Vương ra đời sai quỷ thần lấy vàng này 
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sử dụng cho nên nhân gian thường có vàng này, nó vô cùng quý giá hơn 
tất cả các loại vàng khác. 

Y khâm: Quách Phác chú Nhĩ Nhã nói: cổ ác, cũng gọi là vạt áo. 
Thuyết Văn gọi là chỗ kết khuy áo. Bộ y âm cấm. 

Tô-yết-đa: tiếng Phạn, là một trong những tôn hiệu của Đức Như 
Lai, Tàu dịch là Thiện thê, cựu gọi là Tu-già-độ, cũng gọi là Tu-già-đa, 
lại gọi Tu-già-đà. Ở đây có ba nghĩa, một là tán đức, hai là bất hồi, ba 
là viên mãn, đều mội. 

Mục-chỉ-lân-đà: (tiếng Phạn) là tên một ngọn núi. Ngọn núi này 
có lớn nhỏ khác nhau. Cổ gọi là mục chơn lâm đà đều là biến chất. 
Chính Phạn âm là mẫu chỉ lân na, Tàu gọi là thoát, ngọn núi này có 
rồng cũng tên này. 

Nhứt sát na khoảnh, Mâu hô-đa-la khoảnh, Nhất la-bà khoảnh: 
khoảnh, Khảo Thanh gọi là chút ít, Tập Huấn gọi là cận trong phút 
chốc, sát-na la-bà mâu-hô la-đa đều là danh từ thời phần của Ân Độ. 
Sát-na có hai thuyết nói đến, Câu-xá luận nói một trăm hai mươi sát-na 
là bằng sát-na lượng hiệp, kỳ thật là vậy. Mâu-hô-la-đa hoặc gọi mô- 
hô-luật-đa, luận gọi là tu duệ diêm, sách nói mô là chợt, đều là một tên. 
Các bộ luận như câu-xá, bà-sa đều nói rõ âm nghĩa này. Trong quyển 
ba và mười nói rất đầy đủ. 

Hiển xưởng: Khảo Thanh nói xưởng là khai, là sáng, là lộ rõ, là 
đứng ở chỗ đất cao mà trông. 

Thanh thúy: Khảo Thanh gọi là màu xanh ngọc, bộ vũ âm tốt. 

Ca-giá-lân địa (tiếng Phạn) Đường gọi là chiếc áo mịn màng nhẹ 
mỏng. 

Cà-sa: Khảo Thanh gọi là áo lông mà kết hoa văn, nó vốn âm của 
người hồ, xứ này không có, chánh dịch là áo tơ lụa. 

Miên nhục: là cái nệm cỏ, bộ y. 

Chi bì: 

Ý chẩm: chẩm là cái gối lớn, lấy vải kết thành vật mềm để ngồi 
dựa. 

Ôn-bát-la-hoa: hoa sen xanh, cựu gọi là ưu-bát-la. 

Bát-đặt-ma-hoa: hoa sen hồng hoặc gọi là hoa sen vàng. 

Câu-mẩu-na-hoa: hoa sen đỏ, màu đỏ thẩm, màu như ánh lửa. 

Bôn-trà-lợi hoa: là hoa sen trắng, màu như tuyết, cựu gọi là phân- 
đà -lỢI. 

Anh phát: 

A-để-mục-đa-ca: cựu gọi là A-để-mục-đa-gia, chánh gọi là A- 
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địa mục đắc-ca, kỳ thật là một loại hoa thôi. Trung Quốc không có hoa 
này. 

Chiêm-bác-ca: cựu gọi là phủ tư-ca, hoặc gọi là chiêm-ba, cũng 
gọi là chiêm bổ, hoặc gọi là hoa chiêm ba, đều là tiếng khác của tiếng 
địa phương. Đây gọi là hoa sắc vàng, Đại luận nói: cây hoa vàng, thêm 
cao lớn, hoa cũng rất thơm, mùi hương của nó bay theo gió rất xa. 

Tô-mạt-xa: mạt, cựu gọi là Tô-ma-na, hoa của nó màu vàng trăng 
đỏ rất thơm, mới cao ba bốn thước thì xung quanh rũ lá xuống giống như 
cái lông. 

Bà-sử-ca: cựu gọi là bà-sư-ca. 

A-bu-ca-ba Thát-la-ca La-n1. . 

Đát-la-m: các loại hoa trên đều ở xứ Ấn Độ hoa rất thơm, kinh nói 
SƠ lược thôi. Trung Quốc không có hoa này. 

Ủy- túy: Khảo Thanh gọi là buồn phiền. 

Câu-chi: tiếng Phạn là tên pháp số, kinh Hoa Nghiêm nói một 
trăm lạc-xoa là một câu tư. 

Tăng khứ phần, ca-la phần, già-nô-na phần, khu ba-ma phần, ưu- 
ba thi thương phần, năm đoạn Phạn ngữ trên đều là danh từ pháp số, 
nhiều lần, rộng dần cho đến nhiều vô lượng, lấy số đó để thí dụ cho các 
vị tiểu nhân. Thanh văn dù có thần, không vô lượng cũng không thể bì 
kịp với một phần thần lực của Như Lai. 

Phiêu nhiên: âm nghĩa cũ gọi là mau chóng. Quảng Nhã gọi là gió 
vù vù, là tiếng gió thổi lá rụng. 

Phệ phong tăng-già: là danh từ chỉ cho phong tai nổi lên, sức gió 
mạnh này có thể hủy hoại thế gian. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỂN 38 


Tiêu thức: văn thông dụng mới: bày tỏ, ra hiệu gọi là tiêu. Thuyết 
Văn gọi tiêu là thức. Quế Uyển Châu Tùng nói: thức là dáng cờ bay, 
bộ cân âm tiêu. Văn kinh viết bộ hỏa là sai, là kiểu lửa bay vậy. Chữ 
dưới là thức, Quảng Nhã nói thức là cờ hiệu, sử ký nói: người cầm cờ 
đỏ, Khảo Thanh nói là m dấu trên đầu cờ, văn thông dụng nói: là m dấu 
riêng gọi là thực, Thuyết Văn là giải thích giống như Quảng Nhã, bộ 
cân âm thí hoặc viết chữ chí, cũng như văn kinh viết bộ hỏa, là xí nghĩa 
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là lửa cháy mạnh, chẳng phải nghĩa kinh. 

Hiệp hệt: Cố Dã Vương nói: hiệp là hẹp, không rộng. Văn kinh 
viết bộ khuyển thành chữ hiệp là sai, chính là thói quen của chó ngựa. 
Chẳng phải ý kinh, chánh âm viết bộ phụ, bộ phương âm hiệp vậy, chữ 
liệt Khảo Thanh gọi là yếu là nhỏ, chữ hội ý. 

Tuần hoàn: Quách Phác chú Nhĩ Nhã nói: tuần là theo, Khảo 
Thanh gọi là thuận, thiện. Quách phác lại nói tuần là bộ sước. Thuyết 
Văn gọi tuần là tuần hành, bộ sước âm thuẫn. Lại nói chữ thuẫn gốm bộ 
hán, bộ thập và bộ mục kết hợp văn kinh viết bộ nhơn là sai rất nhiều. 
Chữ hoàn, Quách Chú Chu lễ nói: hoàn là xoay vòng, Trịnh huyền gọi 
là vây quanh nhiễu vòng. 

Độn căn: Thiên Thương Hiệt nói, độn là ngơ ngáo, như thuần chú 
sử ký nói: ngu độn giống như không biết phân biệt. Thanh Loại gọi là 
không linh lợi là chữ hình thanh. 

Tam-ma bát-để: (tiếng Phạn) Đường gọi là định hoặc gọi là đẳng 
chí, là mới nhập định. 

Hỗn loạn: hỗn, Khảo Thanh gọi là nước chẩy mạnh. Loạn, Tả 
truyện nói: con người phân lại đạo đức là m loạn, loạn khởi thì tai họa 
xảy ra, Khảo Thanh gọi là lẫn lộn, là m nghịch. Lý Tư Thư Đàm Sơn Bi 
viết bộ thốn, Thuyết Văn viết bộ hựu, loạn là loạn trị, bộ ất là ất trị. 

Anh đoạt: kinh viết từ bộ ương viết chữ anh là sai, âm ương là 
không sáng, vì không phải nghĩa kinh. 

Độc thích: 

Hôi tểnh: phương ngôn gọi từ cửa ải đi về cùng Tây Tần Tấn, đốt 
củi không hết gọi là tẩn, Thuyết Văn nói tẩn là đốt củi còn sót lại, tốn 
là bộ duệ bộ hỏa, nay viết chữ âm tận là sai. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 39 


Di thích: Khảo Thanh gọi là vui vẻ, hòa hợp, thích là an lạc, 
thiện. 

Ngạo mạn: Khảo Thanh gọi là kiêu căng, phóng đẳng, hoặc viết 
bộ nữ. 

Đồ bính: Trịnh chú lễ ký nói: đào là đi, Vương Dật chú sở từ nói 
đào là trốn, Thuyết Văn gọi là vong, Ngọc Thiên nói bính là chạy tứ 
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tán, hoặc viết bộ túc. 

Chư kính: 

Hoàng trì: Thiên Thương Hiệt nói: thành dưới hào. Thuyết Văn 
gọi là thành trì, có nước gọi là trì, không có nước gọi là hoàng. Bộ phụ 
âm hoàng. 

Ủng bế: Thiên Thương Hiệt nói ủng là giữ gìn, là chữ hình thanh, 
chữ bế bộ môn và chữ tài. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 40 


Tẩn khiển: Tư Mã Mưu chú Trang Tử nói: tẩn là bỏ sử ký nói tẩn 
là bài trừ. Khảo Thanh nói là rơi rụng, chữ hình thanh. 

Bì quyện: dã quỳ chú quốc ngữ bịnh mõi mệt. Khảo Thanh nó bì 
là rất, nộn. Chữ quyện theo Khổng chú Thượng thư nói: quyện là giải 
đãi, Cố Dã Vương gọi là ngừng. 

Kiển ngật: Thượng nói: kiển là nhỏ, phương ngôn nói kiển cũng 
như ngật, hoặc viết bộ hổ, hoặc viết bộ liễu, hoặc viết chữ khiển bộ 
ngôn một bên dùng như chữ ngật. Khảo Thanh gọi là khó nói, ngượng 
ngỊu, mới nói ra được. Văn thông thường gọi là nói không lưu loát gọi 
đó là kiển ngật hoặc bộ khiếm. 

Động tật: toán văn nói: đồng là mau lẹ, thông tục văn gọi là nói 
quá gọi là dư đồng. Khảo Thanh gọi là lời nói đùa, lời và khí đều mau 
lẹ, kinh viết bộ chu thành chữ đều là sai. 

Trần độc: Thiên Thương Hiệt nói độc là cấu uế. Quảng Nhã gọi là 
mông, hoặc viết bộ nữ, hoặc viết bộ sước, nghĩa đồng nhau. 

Tài uế: 

Khiếp đạn: hoặc viết chữ khiếp bộ khuyển. Trịnh Tiễn Thi nói: 
khiếp là khó, Hàn Thi nói: ố, Quảng Nhã gọi là kinh hãi, Thuyết Văn 
gọi là rất sợ bộ tâm âm khứ. 

Hoàng ly: Phương ngôn nói hoàng ly là con vàng anh. Từ Quan 
trung đi về phương Tây gọi là hoàng li. Tục gọi là vàng anh, hoặc nói là 
chim sẻ tước, Quảng Chí gọi là hoàng l¡ lưu. 

Tiệp đối: tiệp là nhanh. 


574 BỘ SỰ VỰNG 6 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 4I 





Huyên hoa: hoặc viết huyên bộ khẩu, cổ viết hai bộ khẩu, Quảng 
Nhã nói huyên là tiếng chim kêu, Thanh Loại nói huyên cũng như hoa, 
Ngọc Thiên gọi là chí, chữ hoa cũng như huyện, cùng sách răn nhau. 

Du siểm: đã giải ở trước, cựu dịch là không phân biệt phải trái mà 
nói gọi là du, nói ra những lời dự tính trong lòng gọi là siểm. 

Kiêu sức: là chữ thông dụng, chính là bộ thủ. Trịnh Chú lễ ký nói 
hiệu là giả dối, vọng sức. Khảo Thanh gọi là dỉnh, là cẩn thận. 

Căng phạt: Trịnh Chú Lễ ký nói: căng là tự tôn tự đại, Hễ Pháp 
nói tự hiển gọi là căng, Thuyết Văn viết bộ mâu, nay văn kinh viết chữ 
lịnh là saI. 

Quyên xả: Khảo Thanh nói quyên là bỏ, Thuyết Văn nói bộ thủ 
âm quyên. 

Bác trục: Quảng Nhã nói bác là đánh, Vận Thuyên gọi là nắm 
tay, Thiên Thương Hiệt gọi là đến. Thanh Loại gọi là bắt, Thuyết Văn 
gọi là tố trí, bộ thủ đọc lược âm bác, chữ chuyên, chữ phổ, chữ thốn. 
Văn kinh viết chữ chuyên là sai. 

Chữ tục theo Cố Dã Vương nói: trục là đuổi theo, xua đuổi, Thuyết 
Văn gọi là đi. 

Đào bính: đã giải ở trước. 

Cao khiếu: tả truyện gọi là tiếng rú của loài sói, báo. Khảo Thanh 
gọi là tiếng kêu của loài cầm thú, Thuyết Văn gọi cao là bao, bộ khẩu 
âm cao, chữ khiếu, Vận Anh gọ! là hô lớn. 

Đồn trữ: Thiên Thương Hiệt nói đồng là chỗ ở của heo. Thuyết 
Văn nói đồn là nhà xí. Chữ hội ý, trữ theo Thuyết Văn là heo mọc nhiều 
lông, chữ hình thanh, văn kinh viết bộ khuyến là chữ thông dụng. 

Vô trí mô: Thuyết Văn gọi là gân nằm trong thịt, bộ nhục âm 
mô. 

Chi ngưỡng: Mao Thi truyện nói: chi là kinh, bộ y âm thị ngưỡng, 
Thuyết Văn gọi là trông ngóng, bộ chủy âm tiết. 

Quan kiện: Thuyết Văn gọi là lấy cây chắn cửa bộ môn âm quan, 
Ngọc Thiên nói: nay gọi là các chốt cửa, chữ kiện Trịnh chúng Chu Lễ 
nói: kiện là cái then khóa, Thuyết Văn gọi là các xuyên tai đỉnh, hoặc 
viết chữ kiện có bộ mộc cũng tương đương, phương ngôn nói từ cửa đi 
về phía đông gọi là kiện. Từ cửa đi về Tây gọi là thược. 

Nật cận: Nhĩ Nhã nói nật cũng như cận, Đỗ chú tả truyện nói nật 
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là thân, Nhĩ Nhã nói ni là cực, Khảo Thanh nói cực là số kinh. 

Khôi hội: khôi là sư, hội là cắt, đều là chữ hình thanh. 

Linh ngữ: là tên của nhà ngục thời Chu. 

Trất cốc: Trịnh chú chu Lễ nói: ở dưới chân gọi là đất, trói ở tay 
gọi là cốc. Nhĩ Nhã nói cốc là thẳng. Thuyết Văn gọi trất là cái cùm 
chân, cho nên nói ở sát đất. Cốc là cái càm tay, cho nên để cáo trời, đều 
là chữ hữu hình, tả thanh. Trịnh Huyễn nói: người bị cáo nêu tên và tội 
lên để là m sáng tỏ. 

Như cầu: sách nói cầu là quả bóng da, hoặc đi bộ hoặc cỡi ngựa 
lấy gậy đánh qua lại để tranh nhau, để giải trí, là chữ hình thanh, văn 
kinh viết chữ cúc. 

Khai tịch: chữ khai là bộ bái, chữ tịch, Thuyết Văn gọi là mở cửa, 
bộ ty, đều là chữ hình thanh. 

Kiêu cao: bộ tâm, âm kiêu, là chữ thông dụng. 

Khiếp hạ: Ngọc Thiên nói: khiếp là sợ hãi, hoặc viết theo bộ 
khuyển, Đỗ lâm nói: vì rất sợ chó nên gọi là bộ khuyến. 

Thiêu nhãn: Thanh Loại nói thiêu là quyết (móc), Vận Anh gọi là 
phế bỏ, loại trừ, Thuyết Văn từ bộ thủ âm diêu. 

Nguyệt túc: là tên của loại hình ngày xưa, kinh sử cùng nói khác 
nhau, hoặc gọi là phì, là bắt chuối chân, hình đều là một, có người dân 
vượt tường leo vào cổng ăn trộm, hình phạt bị cắt chân, Khảo Thanh 
gọi là chặt chân, hoặc viết thêm bộ túc, Thuyết Văn viết bộ đao, bộ 
nguyệt. 

Tần túc: quyển hai đã dịch. 

A-glà-lợi-da: (Phạn ngữ) Đường gọi là quỹ phạm sư hoặc gọi là 
giáo thọ sự, cựu gọi là A-xà-lê. 

U-uất: Khảo Thanh nói: quanh co, Thuyết Văn gọi là khuất, chữ 
hình thanh, chữ uất. Khổng chú Thượng thư nói: uất là buồn bả. Quảng 
Nhã gọi là u uất, Khảo Thanh gọi là suy nghĩ miên man, bộ lâm và uất 
kết hợp. 

Biếm thối: Trịnh Chú Chu Lễ nói biếm là giảm. Hà Hưu chú Công 
Dương truyện gọi là tổn, Mao Thi truyện gọi là trụy lạc, hoặc viết chữ 
{. 

Đà-na: (Phạn ngữ) Đường dịch là nhẫn nhục, hoặc gọi là an 
nhẫn. 

Tỳ-lợi-da: Đường dịch là tinh tấn hoặc gọi là dũng tiến. 

Bát-la-nhã: đọc lầm từ âm Phạn, chính âm Phạn là hợp âm của 
bát-la và chỉ nương, Đường gọi là tuệ hoặc trí tuệ. 
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Hào thiện: giá chú quốc ngữ nói hào là ngon. Mao Thi truyện nói: 
là hạt đậu. Tiên gọi hèm rượu. Khảo Thanh gọi là thuộc loại bánh trái. 
Thuyết Văn viết như chữ đạm, chữ này thuộc bộ nhục âm hào. Chữ 
thiển theo Trịnh Huyền nói thiện là tốt. Nay, thức ăn sang trọng gọi là 
thiện, Thuyết Văn viết bộ nhục. 

Xa thừa: 

Xa lộ: Thích Danh nói: người xưa nói âm xa như trong lời nói và 
việc là m là lý do đối xử với người. Chữ lệ, Thích Danh nói: lộ cương 
như xa, nói và thực hành ở nơi con đường. 

Yêu thỉnh: Đỗ chú tả truyện nói yêu là yêu cầu, giá chú Quốc ngữ 
nói: yêu là cầu, Hán Thư ngữ nghĩa nói: yêu là giá, Thuyết Văn viết bộ 
SƯỚC. 

Dũng lệ: Dương Hùng Thái Huyền kinh nói: quyết chí đứt khoát 
gọi là dũng. Hễ pháp nói: quân thân vì nhân nghĩa gọi là dũng, biết sẽ 
chết mà không tránh né gọi là dũng, Thuyết Văn gọi là dũng khí, bộ lực 
âm dũng. Chữ lệ theo Đỗ chú tả truyện nói: cùng sách tấn lẫn nhau gọi 
là lệ, chữ thông dụng xưa nay nói lệ là khuyến khích. Bộ lực âm lệ. 

Tát phiệt nhã (âm Phạn): không đúng, chánh Phạn âm là tác phược 
chỉ nhương. Đường dịch là nhất thiết trí, cựu dịch là tát-bà-nhã. 

Tủy não: Thuyết Văn gọi chất mỡ trong xương. Chữ hình thanh, 
não nghĩa là chất tủy trong đầu, hình tượng cũng như chữ hình thanh, bộ 
nhục âm não. 

Đề hồ: bộ thực âm để, kinh viết chữ hổ là sai. Đề hồ tức là chất 
tinh trong tô, bất luận mùa đông mùa hạ thường trong vắt không đóng 
rết, có thể dính vào da thịt người, hoặc viết bộ dậu thành chữ đề hồ cũng 
được. 

Hạo xỉ: Nhĩ Nhã nói hạo là trắng, bộ tự âm cáo kinh viết bộ hạch, 
chữ thông dụng chữ xỉ là chữ hình thanh. 

Phưởng: Khảo Thanh nói các thứ dệt bằng tơ đông đặc mềm nhữn 
gọi là phưởng. Tích Nhĩ Nhã nói tích là kết. Tích lủy Thuyết Văn gọi là 
tiếp tục, lụa sông là chữ hình thanh. 

Phưởng tiển: Trịnh chú lễ nói: tiển là sợi tơ gai hoặc viết chữ 
tuyến. 

Nhất lũ: lũ cũng như tuyến. 

Đố tâm: Trịnh Huyền Chú Mao Thi nói: tỏ vẻ ra bên ngoài gọi là 
đố. Thuyết Văn gọi là vợ ghen chồng, bộ nữ âm hộ. Văn kinh viết bộ 
thạch là saI. 
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Ô-ba-đà-na: (tiếng Phạn) Đường dịch là Thâm giáo sư. Cổ dịch là 
Hòa thượng, vốn là âm Hồ, Tàu dịch là Bác sĩ. 

Trữ thủy: Đỗ chú tả truyện nói trữ là chủ, chứa cất, Thuyết Văn 
gọi là tích bộ bối âm trữ. 

Điên cuồng: Vận Anh nói: bịnh điên, văn tự tập lược nói cơ thể 
trúng gió, nhập vào tạng nên mắc bịnh, hoặc viết bộ nạch. 

Ung tiết: văn Tự Tập Lược nói: bịnh nhọt, máu huyết trong người 
không thông gọi là ủng, còn gọi là tiết, nghĩa là bị rôm sảy, Khảo Thanh 
gọi là tọa tiết. 

Thư tiển: Tập Lược nói: bịnh lâu ngày thành ung thư. Tiển, Thuyết 
Văn gọi là hắc là o. Nhan Nhị nói: nay có hai loại hắc là o, lang ben. 

Ác lệ: Trịnh Chú chu lễ nói: dịch khí bất hòa mà thành bịnh, Quách 
Phác chú Sơn Hải kinh nói: quá khốc liệt. Tự Thư gọi là bịnh phong hủi, 
tục viết chữ lại là sai, Thuyết Văn gọi là bịnh nan y, bộ nạch, chữ vạn. 
Có chỗ viết bộ hán, là chữ thông dụng nhưng không khớp nghĩa kinh. 

Tẩy trạc: Mao Thi truyện nói: trạc là giặt rửa, Thuyết Văn gọi là 
giặt địa, bộ thủy âm trạch. 

Đào sư: Tập Huấn nói đào là cái lò nung, âm diêu, nghĩa là cái lò 
nung vôi, ngói và các thứ đồ dùng, chính là âm đào. Khảo Thanh gọi là 
nặn đất là m bếp. Trong kinh viết bộ phụ, phụ là cái gì, đây là chữ dùng 
truyền thống. 

Đình thực: Tống Trung chú Thái Huyền kinh nói đình là hòa hợp 
như thuần hóa, Chú Hán Thư nói: cầm lên, bộ thủ âm đình. Còn viết bộ 
thổ là sai, thực Khổng chú Thượng thư nói: đất mầu mỡ gọi là thực thích 
danh nói đất màu vàng mà mịn gọi là thực. Thực là bùn nhuyễn, ngự 
chú Lão Tử cũng nói: đình là hòa, thực là đất thợ gốm trộn đất là m đồ 
gốm, bộ thổ âm trực. 

Ngưng đích: Khổng chú Thượng thư nói ngưng là thành, Trịnh chú 
lễ ký gọi là kiên cố. Địch nói: sương đóng thành băng (sương phủ dày 
nước dưới âm độ thì ngưng tụ). Thuyết Văn gọi là nước đá, bộ băng âm 
nghi, chữ nghi bao gồm bộ chảy, bộ thỉ bộ sở. Chữ đích, Thuyết Văn gọi 
là giọt nước, bộ thủy âm tích. 

Bào mạt: là bọt nước. 

Đôn xúc: hoặc viết chữ đôn, từ hình cũng giống vậy. Thanh Loại 
nói đôn là đồng, Tự Thư viết bộ thủ, Thuyết Văn viết chữ khuyết bộ chi 
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âm hưởng. 

Mậu dịch: Cố Dã Vương nói: mậu là giao dịch. Nhĩ Nhã gọi là 
chợ, thương trường, chỗ mua bán. Kinh viết chữ tư là sai. Thuyết Văn 
gọi là trao đổi hàng hóa, bộ bối âm mâu. 

Phôi thành: Thuyết Văn nói phôi là ngói nung chưa chín, bộ thổ 
âm phủ. 

Phi phế: phế là trừ bỏ. 

Lạc đà: còn gọi thác đà, sách viết chữ thác, văn kinh viết chữ trác 
là sai. Đà là tên loài gia súc của phương Bắc. Quách Phác chú kinh Sơn 
Hải nói trên lưng của lạc đà có cục thịt nổi, sức nó gánh một ngàn cân, 
một ngày đi ba mươi bảy dặm, có thể biết chỗ có nước suối. Hai chữ này 
đều là chữ hình thanh. 

Ha hiết: hoặc viết chữ ha bộ ngôn, Chu Lễ nói: người bất bình sợ 
quở trách và phạt. Cổ văn viết bộ chỉ trên chữ khả. Chữ hiết, văn kinh 
viết chữ khát là sai, Quảng Thương nói hiết cũng như ha, Quảng Nhã 
gọi là phẫn nộ, Thuyết Văn gọi là lớn tiếng quát tháo giận dữ, bộ khẩu 
âm yết. 

Nhất hoạch: Hoàng Quách chú Chu Lễ nói: hoạch là cái chảo kho 
thịt. Quảng Nhã gọi là các vạc. Thuyết Văn gọi là cái đỉnh âm huề, bộ 
kim và đọc lược chữ hoạch. 

Tổỏa quái: Ngọc Thiên nói tỏa là chặt đứt. Quái, Quảng Nhã gọi 
là nan, Tự Thống gọi là thái nhỏ thịt sống, Thuyết Văn cũng vậy, bộ 
nhục âm hội. 

Cứ giải: Thiên Thương Hiệt nói: cái cưa, Thuyết Văn gọi là cái 
đẻo gỗ, chữ cứ gần bộ kim âm cư. Còn chữ thương và chữ đường. 

Giáp trá: Khảo Thanh nói giáp là đê (trấn) bộ thổ âm yểm. Chữ 
trá: hoặc viết chữ sạ, Thuyết Văn gọi là cấp bách, bộ trúc âm sạ, âm 
nghĩa cũ gọi là ống trúc. 

Tiên trượng: Vương Ngọc nói: dùng roi da để đánh người mắc tội. 
Khảo Thanh gọi là noa (bắt kẻ có tội), Thuyết Văn gọi là xua đuổi, bộ 
cách âm tiện, Quảng Nhã nói tiên là cứng cáp, cổ văn viết bộ nhơn và 
chữ văn là chữ hội ý. 

MỊ ngôn: Khảo Thanh nói: lời nói trong giấc ngủ, văn thông tục 
viết: lời nói trong mộng gọi là mị, Thuyết Văn gọi là lời nói mờ. 

Ngu tráng: còn gọi là träng. Tập Huấn nói: ngu đần gọi là tráng, 
Khảo Thanh nói tinh thần không sảng khoái, Thuyết Văn gọi là ngu, bộ 
tâm âm tráng. 

Phẩn loạn. 
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Ngu ngãi: Thiên Thương Hiệt nói: không có thì gọi là ngãi, Phương 
ngôn gọi là lần thần. 

Ngươn ngôn: âm nghĩa quyển ba trong phẩm một trăm tám mươi 
mốt của kinh Bát-nhã đã dịch. 

Khu dịch: Thiên Thương Hiệt nói: đi theo sau gọi là khu, Quảng 
Nhã nói khu chạy vạy. 

Tà dịch: Khảo Thanh nói: tịch là một bên, là tránh là lầm lẫn, bộ 
nhơn âm tỊ. 
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Nghịch lữ: Thuyết Văn gọi là ngưỡng, bộ sước âm nghịch. Chữ 
trữ, Dã Quỳ chú Quốc ngữ nói lữ là khác. Đỗ chú tả truyện nói nghịch 
lữ là quán trọ, Thuyết Văn gọi lữ là ân đội năm trăm người. 

Trung yểu: Đỗ chú tả truyện nói chặt ngắn lại gọi là yểu, âm ng- 
hĩa cũ gọi không hết số gọi là yếu, Thuyết Văn gọi là ủy khuất, đầu lớn, 
mình cong, bộ tân, âm yêu. 

Luy trái: Thuyết Văn nói luy là bịnh, bộ dương âm luy, chữ trái 
theo Thiên Thương Hiệt nói trái là phiền nhiễu, hoặc viết. 

Tiệp tuệ: Khảo Thanh nói tiệp là hiện, là nhanh chóng, tiệp cũng 
như tuệ, Thuyết Văn viết bộ thủ âm kiến. 

Nghĩ nhiên: Tự chỉ nói: gọi là đỉnh núi cao ngất, bộ sơn âm nghĩ, 
chữ ngật chữ nghi bộ chủy âm thỉ. 

Liêu lệ: 

Bất ủ: Quảng Nhã nói ủ là cong, Khảo Thanh gọi là còng lưng. 
Nhĩ Nhã viết chữ lũ gọi là ủ lũ, bộ nhơn âm khu. 

Tài ngạt: Nhĩ Nhã nói ngạt là dư, Thuyết Văn gọi là chặt cây còn 
sót, bộ mộc bộ dương. Văn kinh viết bộ dương là sai hoặc bộ mộc thành 
chữ cổ, cây không đầu là chữ hình thanh. 
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Bi yết: Thuyết Văn gọi là phòng ăn, Tự Thư nói khí nghẽn trong 
cuống hầu ăn không xuống, Vệ Hoành viết bộ thực. 

Ky đăng: nghĩa là cái đồ ngồi nhỏ. 

Hắc bác: gọi là lang lỗ, trên thân con vật có vằn đen, văn trắng. 

Trọng đảm: bộ thủ âm đảm, nếu viết bộ mộc là sai. 

Sơn dứu: Tập Huấn nói: giống loài khỉ vượn. Sở Từ nói: chỗ ở của 
khỉ vượn. Thiên Thương Hiệt nói: giống như con ly có thể bắt chuột, xứ 
Hà tây chưa rõ thuyết này. 

Viên hầu: Sơn Hải Kinh Vương nói núi ở Đường, đình có nhiều 
vượn trắng. Quách Phác nói: giống như loài khỉ nhưng lớn hơn, cánh tay 
dài và kêu rất bi ai. Còn con hầu tức là vượn, nay gọi là hầu tôn gọi là 
hồ tôn. 

Côn trùng: côn chính là viết hai bộ trùng, văn Tự Tập Lược nói: 
côn Tập Huấn nói côn là tên chung của loài côn trùng. Trùng, Nhĩ Nhã 
nói loài có chân gọi là trùng, nay văn kinh viết tắt một bộ trùng là sai. 

Bất tiếu: Quảng Nhã nói: tiếu là tựa như, loại. Thuyết Văn nói 
xương thịt giống nhau gọi là tiếu. LỄ ký nói: người không có nhân đức 
gọi là bất tiếu, văn kinh viết bộ tiểu bộ nhục. 

Toát ma: Vận Thuyên nói: nắm tay lại, bộ thủ âm toát, loát. 

Thô hoành: đã giải ở trước. 

Khỉ hội: Thuyết Văn nói: vải có thêu hoa văn, chữ hội, theo Khổng 
chú Thượng thư nói hội là năm sắc. Trịnh chú luận ngữ nói hội là hội 
họa, hoặc viết chữ hội. 

Bất tí: là chê trách, xỉa mói. 
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Tha hiết: chánh thể viết chữ đà, chữ dưới là hiết, kinh viết chữ hạt 
là sai, âm hạt ở trước đã giải. 

Văn mang: ở trước đã giải thích. 

Phần đổi: Khảo Thanh nói đổi là oán mà còn giận tức. 

Tiên sác: Nhĩ Nhã nói tiển là tên của loại trúc. Quách Phác nói: 
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giống như ống tiêu mà nhỏ có thể dùng để thả. Phương ngôn nói: từ cửa 
ải đi về hướng tây gọi binh là tiển. Chữ sác ở dưới, Quảng Nhã gọi là 
(thuẫn) mâu. Ty Thương nói: mâu đài trượng tám. 

Sanh nhai: nhai là bờ ruộng. 
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Nhi huể: Ngọc Thiên nói: huể là nắm. Thuyết Văn nói huể là 
nhấc lên, bộ thủy âm huê, âm đồng như Khảo Thanh, chữ huề bộ triệt 
giống như chữ quan. 

Kiêu dũng: Quảng Nhã nói kiêu là mạnh. Hứa Thúc Trọng chú 
Hoài Nam Tử nói: kiêu là nhanh nhẹn, Thuyết Văn viết bộ mã âm 
nhiêu. 

Kháng cự: Khảo Thanh nói kháng là chống cự là ngăn đón, kháng 
là cực. Trương cưỡng cao, Thuyết Văn gọi là cán, chữ cự Khảo Thanh 
gọi là hãn, chống lại bộ thủ âm cự. 

Kinh địch: Quảng Nhã nói kinh là vũ, Khảo Thanh gọi là rất ma- 

nh, Thuyết Văn gọi là lực lưỡng, bộ lực âm kinh, chữ địch đã giải ở 
trước. 

Thân nhân: Nhĩ Nhã nói tình cha gọi là nhân, lại nói tình thân 
thuộc của anh em. Bạch Hổ Thông nói: người phụ nữ do chồng mà 
thành, cho nên gọi phu là nhân, chữ hội ý. 

Đoàn vãng: Trịnh chú lễ ký nói: đoàn là giữ kỹ, vo tròn, Quảng 
Nhã gọi là nắm lấy, bộ thủ âm đoàn. Chữ dưới là vãng, Thanh Loại nói 
vãn là dẫn, héo hoặc viết chữ văn bộ xa. 

Tỏa nhục: Trịnh Chú Lễ ký nói tỏa là bẻ, Thuyết Văn gọi là dẫn 
dắt, bộ thủ âm tọa, chữ nhục, giá chú Quốc ngữ nói: nhục là sĩ nhục. 
Thuyết Văn viết bộ thốn, như thời nông dân xưa, dưới thời mất mùa bị 
túng quẩn trên thì bị đinh đao tàn sát nên bị nhục. 

Phẩn nhuế: Trịnh Chú Lễ ký nói: tràn đầy uất hận, Thuyết Văn 
gọi là muộn (buồn phiền) đầy tràn, bộ tâm âm quý, chữ muộn âm muộn, 
chữ phần âm bôn. 

Thương khứ: (tiếng Phạn) cổ dịch là sương khứ, hoặc thương khứ, 
hoặc viết hoài khứ đều đọc nhầm âm Phạn. Đường gọi là doanh bối 
(buôn bán đồ quý) hoặc vết là hà, là tên khác. 
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Táp thực: Khảo Thanh viết chữ tế, đưa vào miệng nếm, bộ khẩu 
âm táp, âm táp Thuyết Văn viết chữ tạm. Văn kinh viết chữ án, chữ này 
có hai âm, Ngọc Thiên phiên âm sáp, chẳng phải ý kinh, nay không lấy, 
chữ thực viết bộ cao, kinh viết bộ cấn. 

Bất hoàng, hoặc viết chữ hoàng là rộng rãi, cúp giúp ý nói không 
nhàn rỗi. 

Cưu-bàn-trà: (Phạn ngữ) tên loại quỷ, hoặc gọi cung-bàn-trà, 
hoặc viết cung-bàn-trà đều là một, Tàu dịch thân hình giống như đông 
qua (dưa đông). Loại quỷ này âm nhưỡng to lớn thường vác trên lưng 
để đi. 

Kinh ngạc: chữ thông dụng, hoặc viết chữ ngạc không có bộ tâm, 
hoặc viết chữ ngạc có bộ ngôn, nghĩa là lời nói ngay thẳng. Bộ tâm âm 
ngạc, Thuyết Văn viết chữ ngạc hai bộ khẩu và bộ hồ. 

Ô-đàm-bạt-la: (tiếng Phạn) là tên một loại hoa, cựu gọi là hoa 
ư-đàm-ba-la, hoặc gọi hoa ưu-đàm-bà-la, lá giống như lá lê, quả như 
nắm tay, vị của nó ngọt, không có hoa mà kết trái, có khi có hoa mà 
khó thấy được, cho nên trong kinh lấy đó là m thí dụ cho nhưng vật gì 
hiếm có vậy. 

Hà-la-hổ-la: cổ dịch là yết-la-hổ-la, hoặc gọi là khổng-la, hoặc 
gọi la khổng, hoặc nói la đàm, hoặc nói la hầu la, đều là tiếng Phạn gọi 
là chướng, lấy ngày sanh để đặt tên, lại gọi là phú chướng. Vì sáu năm 
nằm trong bụng mẹ bị bào thai che chường. Kinh nói bảy năm ở trong 
thai mẹ, một là do nghiệp đời trước, hai là do duyên đời này, da-du-đà- 
la mang thai thì Thái tử xuất gia sáu năm khổ hạh mới chứng quả. Trong 
sáu năm đó da-du buồn khổ, thân thể mỏi mệt không thể sanh được. Khi 
Thái tử thành đạo rồi da-du-đà-la vui mừng nên thân thể bình phục, mới 
có sức sinh con. Cho nên từ đầu đến cuối trải qua bảy năm Như Lai trở 
về nước bảy ngày, trước tiên là độ la-hầu-la xuất gia. 

Pháp tự: Hà Hưu chú Công Dương truyện nói: tự là ăn, Bạch Hổ 
Thông nói tự là nối dõi. Nhĩ Nhã nói tự là tế lễ, Thi Bách Thần Miêu 
đều nói là tự, Thuyết Văn nói tế mùa xuân là tự, bộ thị âm tư. 

Ô-cầm-nj-sa: (Phạn ngữ) là đỉnh đâu của Như Lai, cổ gọi là Ôn- 
câm-ni-sa, hoặc gọi uất-cầm-ni-sa. Tàu địch là búi tóc, theo Vô Thượng 
Y kinh nói: thịt trên đỉnh đầu tự nhiên nhô lên thành búi tóc. 

Giải phế: Hoặc viết chữ giải là giải đãi, âm giá là sai, chữ phế 
theo Vận Anh nói: phế là ngừng, nghỉ, bỏ, dừng lại, bộ nghiễm, kinh 
viết bộ nạch là sai. 
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Sư phó: Cố Dã Vương nói: phó là phụ là gần gũi nhau. Thẩm xét 
đạo cha con, vua tôi để dạy bảo gọi là phó, Thuyết Văn gọi là giúp 
nhau, bộ nhơn âm phủ. 

Kỳ thỉnh: Trịnh Chú chu lễ nói: kỳ là cầu đảo. Mao Thi truyện nói 
kỳ là cầu, là báo Nhĩ Nhã gọi là bảo, Thuyết Văn viết bộ thị âm cân 
đọc tắt. 

Quán xá: Cố Dã Vương nói là tên của quán trọ. Chu lễ nói năm 
mươi dặm có một hầu, hầu là quán, trong quán có người tiếp đãi, đưa 
đơn, Thuyết Văn viết bộ thực âm quan, hoặc viết chữ quán bộ xá. 

Tặng cầu: Cố Dã Vương nói: cất chứa của cải gọi là tàng Thuyết 
Văn nói tạng là thiện, bộ thần âm tụng, chữ cầu, Vận Thuyên nói: nhận 
của cải một cách bất chính gọi là cầu. Thuyết Văn nói lấy của cải đút 
lót pháp gọi là cầu, bộ bối âm cầu. 

Tỏa cốt: Quảng Nhã nói tỏa là liên, Tự Thư nói là vòng tròn, 
Thuyết Văn gọi là tiếng ngọc, bộ ngọc âm tỏa. 

Tiên lưu: Giá Nghi Tân Thư viết chữ này, Thuyết Văn viết chữ 
khiếm, là nước dãi, chữ hình thanh. 

Hoặc nghiêu: Thuyết Văn viết chữ niết (cắn đứt) hoặc viết chữ 
giảo cũng được. 

Hoặc niết: Thuyết Văn nói niết là cắn. Bộ xỉ âm khiếp. 

Điều hước: Quảng Nhã nói điều là lừa dối, là cầu mong, là túi 
(tiếng kêu). Hước Mao Thi truyện nói hước là vui vẻ, Nhĩ Nhã gọi là 
đùa giỡn, Quách Phác nói vui đùa với nhau, Thuyết Văn nói hước tức là 
hí, đều là chữ hình thanh. 

Vị khích: cái lỗ hổng trên tường, trên vách gọi là khích. Bộ phụ 
hai bộ tiểu ghép với một chữ viết, là chữ hội ý. 

Đạm bạc: Khổng chú Thượng thư nói: đạm là an phương ngôn nói 
đạm là nh, Thuyết Văn bộ tâ và đọc lược chữ cam, chữ dưới là bạt. 
Quảng Nhã nói bạc là tĩnh Thuyết Văn gọi là vô vi, bộ tâm âm bạch. 

Oánh sức: Vân Anh nói: mài giữa gọi là oánh, Khảo Thanh gọi là 
vật phát sáng. Tục dùng bộ ngọc là sai, Thuyết Văn gọi là khí cụ, bộ 
kim đọc lược âm oánh. 

Bảo kịch: Khảo Thanh nói cái guốc gỗ, Thiên Thương Hiệt nói 
giày đan bằng gai. Nay dép cổ dưới có gai, Thuyết Văn gọi là lược, bộ 
ký âm chi. 
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Thuần nùng: Quảng Nhã nói: thuần là tưới, Trịnh Chú Lễ ký nói 
thuần là rót, Khảo Thanh gọi là thấm nhuần, lộ ra rất nhiều, chữ nùng 
là chữ hình thanh. 

Năng quyên: quyên là vứt bỏ. 

Tôn cứ: hai chữ có nghĩa như nhau, tổn là ngồi bình chữ bát, cứ là 
ngồi xoạc chân ra. 

Nhất đoàn: Thanh Loại nói đoàn là nắm, Khảo Thanh gọi là nắm 
lấy, nương cậy. Chữ chính của cổ kim là đoàn có bộ vi. 

Tốt-đỗ-ba: cổ dịch là số-đầu-bà, còn gọi là thâu-bà, hoặc gọi là 
suất bà, tháp bà đều đọc trại từ âm Phạn chứ không đúng. Đây chính 
là tháp thờ xá lợi Phật, hoặc đệ tử Phật như Thanh văn, Duyên giác và 
Chuyển Luân Thánh Vương khi chết được nhập tháp đều gọi là tháp. 
Tháp xây bằng đá hoặc bằng gạch hoặc pháp gỗ, hoặc gọi cái mã vuông, 
hoặc gọi là miếu đều một nghĩa mà thôi. 

Cơ thích: Quảng Nhã nói cơ là can ngăn, là hỏi, Trịnh chú lễ ký 
nói cơ là thăm dò, Thuyết Văn gọi là chê bai, bộ ngôn âm cơ. Chữ dưới 
là thứ: Mao Thi truyện nói thứ là trách. Hàn Thi nói thử là sai, Quảng 
Nhã nói thứ là oán, là sách, thích danh gọi sách viết tên họ để trình lên 
vua gọi là thử Thuyết Văn nói vua giết đại phu gọi là thứ. Bộ đao âm 
thúc, âm thúc và chữ thích giống nhau, tự như nói cây táo hoang có gai 
nhọn. 

Y bạc: Vương Dật chú sở từ nói: bạc là dừng, Cố Dã Vương nói 
nay chỗ thuyền đổ bến gọi bạc. 
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Thời phược-ca: (tiếng Phạn) Tàu dịch là , năng hoạt, hoặc nói 
cánh hoạt. Cổ dịch là thời bà, hoặc gọi là già-bà đều là một. 

Tụy tiết: Văn Tự Tập Huấn nói: bên trong bị sưng mủ, còn gọi là 
nhọt. 

Hào tố: Khảo Thanh nói: khóc lớn, tiếng thống thiết, Thuyết Văn 
nói bào là kêu gọi, bộ hào âm hổ. Văn kinh viết chữ hiệu là chữ thông 
dụng. Chữ tố, là chữ thông dụng, Ngọc Thiên nói tố là kêu oan, Thuyết 
Văn gọi là tố cáo, bộ ngôn âm mật. 

Tư súc: Khảo Thanh nói súc là tích lũy. Âm nghĩa xưa dịch là 
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hàng hóa. Tài sản chữ đúng xưa nay sử dụng là tích tụ. Bộ hòa âm súc, 
có khi viết chữ súc bộ thảo. 

Phương tu: Chu Lễ nói: dùng đồ ăn ngon lên cho vua gọi là tu, 
Trịnh Chu nói: thức ăn ngon gọi là tu. Quách Phác chú Phương ngôn 
nói: thức ăn chín, Thuyết Văn gọi là dâng lên bộ dương, dương là dâng 
lên, bộ sửu, sửu cũng là âm. 

Cừu nhất: là chữ tạm dùng, chánh thể viết chữ cừu có bộ sước 
và chữ cầu. Mao thi nói: quân tử thảo cầu vỏ hiền của người quân tử. 
Truyện nói: cầu thất, Nhĩ Nhã gọi là thuật hợp, Quách Phác gọi là đối 
hợp. Thuyết Văn gọi là tụ hiểm, bộ sước âm cầu, văn kinh viết chữ cừu, 
nghĩa là oán thù, cừu oán, chẳng hợp nghĩa. Chữ thất Khảo Thanh gọi 
là đôi, bối. Vận Anh nói là phối hợp, Thuyết Văn nói bốn trượng là một 
thất, bộ phương âm thất là hợp với nghĩa trong tạng. 

Khổ luân: Quách Phác chú Phương ngôn nói: luân là sợi tơ trắng, 
nay vùng Giang đông gọi chung là luân. Tống Trung chú Thái Huyền 
kinh nói: luân là luân lạc, Thuyết Văn gọi là sợi tơ màu xanh sẫm, bộ 
mịch âm luân. 

Khương-yết-la: (Phạn ngữ) là danh từ pháp số, căn cứ Câu-xá 
luận: trong sáu mươi loại pháp số, có chỗ gọi căng yết la. Vì nước này 
cửu chương hợp lại để tính thì tương đương với một trăm vạn ức. Nếu 
lấy tiểu số ở nhân gian để tính thì thật là khó. 

Tỳ-già-ma: là tên thuốc quý ở núi Tuyết sơn. 

Đình quán: Hán vì Tần chế mười dặm đặt một cái đình để người 


đi đường dừng nghỉ. 
Tài xuất: Quảng Nhã nói tài là tạm, Cố Dã Vương nói chỉ có thể, 
không lâu. 


Thôn khư: Tập Huấn nói: thôn là tụ lạc, chữ chính xưa nay viết bộ 
mộc âm thốn. Chữ khư, Quảng Nhã nói khư là ở, phong tục thường gọi 
khư là hư, Chu Lễ nói khư là lư, bộ thổ âm hư. 

Hoát nhiên: Quảng Nhã nói hoát là rỗng không. Tự Thư nói hoát 
là lớn. Ngọc Thiên nói hoát là độ lượng lớn, Thuyết Văn nói hoát là 
chữ hình thanh, Khảo Thanh nói hoát là rộng mở, Thuyết Văn gọi là hư 
không, bao la, chữ đại bộ tuế, chữ hình thanh. 

Khai sích: đều là chữ thông dụng, văn kinh viết chữ tích là sai, đã 
có chữ khai tức là hợp, Khảo Thanh viết chữ xích, xích là khai mở. 
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Lỗ phác: Khảo Thanh nói: lỗ là vụng về, Quảng Nhã gọi là thông. 
Luận ngữ gọi là ngu độn, Thuyết Văn viết bộ ngư, bộ bạch. Chữ phác: 
Vương Dật chú Lão Tử nói: phác là chơn chất, Khổng chú Thượng thư 
gọi là trì, Thuyết Văn gọi là gỗ nguyên, bộ mộc âm bốc. Khảo Thanh 
nói: phàm vật gì chưa điêu khắc chạm trổ đều gọi là phác. 

Ma-ha-nặc-già-na lực: âm xưa gọi là tên của thần sức mạnh lộ 
thân hình. 

A-mạt-la-quả: cựu dịch đó là quả A-ma-la cũng gọi là quả A-ma- 
lặc, lá giống như lá táo. Hoa của nó trắng, quả nhỏ như hồ đào. Vị nó 
chua chua ngọt ngọt, có thể dùng là m thuốc. Trong kinh nói như quả 
am-ma-lặc trong tay. 

Tam-ma hất-đa: Tàu dịch là đẳng dẫn, nghĩa là bình đẳng dẫn các 
công đức để khiến cho đệ tử chứng nhập. 

Tam-ba bán-na: vừa muốn nhập định gọi là tam-ma bát-để, đang 
ở trong định gọi là tam-ma bán-na, là tên khác của trước sau khi vào 
định. 

Ca-ha-phệ-la: tiếng Phạn là danh từ thời phần. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 50 


Muôn nhãn: Khảo Thanh nói: mở mắt nhắm mắt là đã thay đổi, 
tục gọi chữ thuấn, hoặc chữ huyên. 

Vô nhiễu: cổ văn viết chữ vô có bộ hỏa ở dưới, Khảo Thanh nói 
nhiễu là nắm quyên, phiển não, vì việc này mà phiền việc xưa do tham 
muốn nên như vậy. 

Thuyết Văn gọi là loạn, bộ thủ âm ma. Văn kinh viết bộ ưu là 
sal. 
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Ế-mộc: ế là mắt bịnh, kinh viết bộ vũ cũng được, nhưng không 
phải chữ này. Khảo Thanh nói ế là che, đây chữ mạc tức là mạc của 
mắt. 

Thủy bào: là bọt nước. 

Ba tiêu: 

Hứu-hương: Thuyết Văn nói lấy mũi để ngữi gọi là hưu. 

Trù nghị: Khảo Thanh nói trù là đo, lường, nghị. Khảo Thanh gọi 
là thương lượng, bàn bạc. 

Nột-độn: bao hàm chú Luận ngữ nói: nột là chậm chạm, Thuyết 
Văn gọi là nói không ra lời. Thiên Thương Hiệt nói độn là ngu đần, 
Thanh Loại gọi là không lanh lợi, bộ kim âm độn. 

Ngạnh-sáp: Khảo Thanh nói ngạnh là cứng rắn..., bộ mộc âm 
canh, chữ sáp đã giải ở trước. 

Quan-thược: Khảo Thanh nói quan là cách, trở ngại là đóng, 
Thuyết Văn nói lấy cây chắn cửa, bộ môn âm quan, chữ thược. Khảo 
Thanh nói thược là cái khóa, Thuyết Văn gọi là khóa, là chốt cửa, bộ 
môn âm dược, chữ nẫu. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 52 


Tài phẩn: Khảo Thanh nói tài là trồng trọt, là nguy hiểm là bắt 
đầu, bộ mộc âm tai. 

Quỷ trá: Quảng Nhã nói: quỷ là lừa dối, quỷ quyệt, Thuyết Văn 
gọi là trách. Chữ trá Tự Thư nói trá là giả dối, vọng không thật. 

Doanh xưng: Cố Dã Vương nói doanh là hợp tác, Thuyết Văn gọi 
là kinh doanh, Khảo Thanh gọi là kết giá để lợp nhà, chữ hội ý. 

Chế đa: (tiếng Phạn) Tàu gọi là tụ tướng nghĩa là chất đá xây lên 
cao là m tướng, cựu gọi là chi để, hoặc gọi là chế để hoặc gọi là chỉ để, 
hoặc gọi là phù đồ đều phiên dịch theo Phạn ngữ. Đây chính là nơi ghi 
lại dấu vết Như Lai giáo hóa, mỗi nơi như vậy đặt một cái tháp, hoặc 
gọi là tốt-đỗ-ba. 

Thao thiết: Đỗ chú tả truyện nói: tham của gọi là thao, tham ăn 
gọi là thiết. 
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KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 53 


Sách lệ: Khảo Thanh nói: sách là roi, gậy. Tự Thư gọi là các thẻ, 
Thuyết Văn gọi là roi ngựa, bộ trúc âm thúc. 

Lượng nạn: Phương ngôn nói là m cho nhiều người tin gọi là lượng, 
Khảo Thanh nói: do niềm tin mà vươn lên, lượng là sáng suốt, Thuyết 
Văn gọi là tín, bộ ngôn đọc tắt âm lương. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 54 


Thông duệ: Bát-nhã nói: duệ là biết, Tập Huấn gọi là thánh, tuệ. 
Thuyết Văn gọi là hiểu thấu đáo. 

Đềể-khấp: Vận Thuyên nói để khóc ra nước mắt. 

Ngạnh yết: 

Ni-kiện-trà thư-uế-la-bà luận (Trí luận ngoại đạo thế tục). 

Mê-già-phạt-sai-tất-già. 

Yết-lợ-xa Bát-na: tên của kim loại, uể ra nó tương đượng với bốn 
trăm đồng một hạt. Trong luật Nhất Thiết Hữu Bộ nói cũng giống như 
gọi vàng này. Viên nó tròn như đâu giang. 

Tê-trì: đã giải thích. 

Tạ Như Lai: Khảo Thanh nói tạ là cái chiếu của Như Lai. 

Sy-trách: Quảng Nhã nói: sy là nhẹ, loạn. Thích danh gọi là si, 
Thanh Loại gọi là ngây ngô, Khảo Thanh gọi là xú ác, Thuyết Văn nói 
sy là buồn cười, tên của côn trùng, bộ trùng âm hủy. Trong kinh viết chữ 
sy đó là sai. Trách, Khảo Thanh gọi là trưng, cầu, kinh viết chữ trách, 
chính thể viết bộ bối âm thúc. 

Đạo niếp: Quảng Nhã nói đạo là đi. Lưu Triệu chú Công Dương 
truyện nói: thực hành Thuyết Văn gọi là dẫm đạp, bộ túc âm điểu, chữ 
niếp gọi là xen bước, phương ngôn gọi là leo lên, Thiên Thương Hiệt 
gọi là bước gần, Thuyết Văn nói dẫm xéo, bộ túc âm niếp. 

Công cự: Khảo Thanh gọi là nhanh chóng, sợ hãi. Thuyết Văn gọi 
là truyện, quẩn bách, bộ sước âm cừ. 

Đà-đô: (Phạn ngữ) Đường nói pháp giới sinh ra tạp thân Như Lai, 
linh cốt xá lợi sinh ra từ pháp giới tánh. 
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Bộ thời: giờ thân là xế chiểu. 

Hàm tật: sách nói nhuận, hàm là mùi vị, chữ hình thanh. 

Nghĩ yêu: Tập Huấn nói: nghị lớn là nhện nước, nhỏ là phù du. 
Thuyết Văn gọi là khơi, chữ hình thanh hoặc viết là nga. 

Đà khẩu: là tên của loài súc vật, tục gọi là lạc đà, có thể cõng một 
ngàn cân. 

Xa viên: chữ viên là tượng hình, âm viên. 

Xa trục: hai đầu trục gắn hai cái chốt có thể chế là m bánh xe, văn 
Tự Tập Lược nói trục để giữ bánh xe. 

Đăng duẫn: các loài mọc rậm như trúc. 

Mạch mang: Thuyết Văn gọi là lúa mọc hoang, mùa thu trồng 
sâu, cho nên gọi là mạch. 

Đa thế: thế là rơi. 

Lưu dận: Thuyết Văn nói: con cháu nối dõi, dọi là dận, bộ nhục, 
chữ lưu âm thốt. 

Ca-la-la: (Phạn ngữ) khi mới thọ thai, đó là tính dịch của người 
cha. 

Sanh trùng: Nhĩ Nhã nói con có chân gọi là trùng, văn kinh viết bộ 
trùng là sai, chữ mượn dùng, chánh âm hủy. 

Càn xiêu: Quảng Nhã nói xiêu là ăn, Ty Thương nói rang lúa 
mạch gọi là xiêu, chánh thể viết bộ dậu, Quế Uyển Châu Sùng nói chở 
lương thực gọi là xiêu. 

Nhuận ốc: là rót vào. 

Tư mô 

Trù lạc: lạc là cao sữa. 

Chư pháo: Vận Thuyên nói: trên mặt mọc những nốt đỏ. 

Khai phẩu: Tập Huấn gọi là chia cắt. 

Chưởng man: kinh viết từ chữ vạn viết thành man, chánh thể viết 
chữ văn bộ xa. 

Kiên ngạnh 

Tràng mãn 

Ngẫu ti: ngó san, chữ tỉ gồm hai bộ mịch. 

Khẩn phưởng tuyến. 
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Hư lụy. 

Bách cấn: Thuyết Văn gọi là sức mạnh của cơ bắp. 

Giao lạc: Quách Phác nói: lạc là vòng quanh, Nhĩ Nhã nói lạc là 
quấn cuộn, luân là dây thao, chữ hình thanh. 

Chi phái: 

Thương khiếp: (Phạn ngữ) Đường gọi là doanh, tức là tên nhạc cụ 
thái thường, giống như sừng trâu, thổi lớp thành tiếng. 

Diêu sư: diêu là thợ gốm, diêu là lò nung. 

Mao ngưu: là loại trâu của xứ Di tây nam. 

Chuyên 

Phú tế 

Túc căn 

Bác hữu: Thuyết Văn gọi là giáp vai, bộ nhục âm bác, văn kinh 
viết bộ nhục là sai. 

Lặc nhị thập tứ: Thuyết Văn gọi là hai mươi bốn cái xương sườn, 
bộ nhục âm lực. 

Xúc lâu: Thuyết Văn gọi là xương trên đỉnh đầu. Hai chữ đều bộ 
cốt âm thục và lâu, đều chữ hình thanh. 

Bì phu: Thuyết Văn nói da người. 

Điều quân: quân là điều, chữ hội ý. 

Lung manh 

Âmá: 

Luyên tích: sách nói, chân tay bị khèo. 

Hữu hiếp: Thuyết Văn gọi là xương sườn, ba bộ lực, kinh viết ba 
bộ đao là saI. 

Cách nang: cách là da, nang là cát túi. 

Sàng tháp: sàng là cái giường để nằm, bộ mộc âm phiến, tháp là 
cái giường hẹp mài dài. 

Bác ngưu: Thuyết Văn gọi là bóc, lột. Quảng Nhã nói là lột da. 

Văn manh: Thuyết Văn nói con nhặng gọi là côn trùng cắn người, 
bộ dân, bộ trùng. 

Trượng chùy: Quảng Nhã nói chùy là đánh, vỗ. Chữ trượng là bộ 
mộc, chữ chùy là bộ thủ. 

Tiên thát: tiên là cái roi giục ngựa. Quảng Nhã nói thát là đánh, 
Thượng Thư nói không siêng năng đối với đạo nghiệp thì lấy tay đánh. 

Thỉ kế: là tên của côn trùng trong thân người. Thuyết Văn gọi là 
lấy lưỡi liếm thức ăn âm kế, Trịnh chú lễ ký nói: kết búi tóc. 

Hữu ngạc: chữ biến thể, chính là viết chữ ngạc bộ nhục. Vận 
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Thuyên nói: ngạc là đoạn trên nóc dộng gọi là ngạc. 

Y đảm: đảm là mật ở nép trong lá gan, bộ nhục âm đảm. 

Y chỉ: nem có lẫn xương. 

Vi địch: bộ thảo và bộ hỏa kết hợp với bộ khuyển. 

Yty: 

Thố phúc: Thuyết Văn nói đó là tên của một giống thú, đầu nó 
giống như đầu con voi, vì đọc lược chữ tượng, phía sau là đuôi thỏ. Chữ 
phúc, Cố Dã Vương nói: phúc bao gồm ngũ tạng, Thuyết Văn gọi là cái 
bụng, bộ nhục âm phức. 

Ức trức: ức là trước ngực, trứu Khảo Thanh gọi da nhăn. 

Phong gian: bệnh phong. 

Thế thóa: Thuyết Văn nói: từ trong mắt chảy ra gọi là thế, chính 
là viết bộ tỷ, bộ đệ. Thóa Thuyết Văn gọi là chất dịch từ trong mộng 
tiết ra. 

Lâm lịch: tiện khó vì bệnh khó đi cầu. 

Giới lại: vì bệnh phong hủi. 

Ung thu: bịnh ung thư. 

Huyền thích: bệnh phong hàn thấm vào trong tạng. 

Trỉ lũ: một thứ nhọt loét ở trong ngoài hậu môn. 

Đàm bệnh: bệnh đờm, khí lạnh tụ trong cổ. 

Qua đả: soi ngựa, đánh, gỗ, bộ mộc bộ thỏ. 

Sở phát: thát là đánh bằng roi vọt, bộ thủ và âm đạt. 

Sửu giới: Khảo Thanh nói sửu là cái cùm tay, cái cùm tay gọi là 
sửu, cái cùm chân gọi là giới, đều là bộ mộc. 

Già tỏa: Ngọc Thiên nói già là trong cổ, bộ mộc chữ tỏa, Khảo 
Thanh gọi là xiểng xích, lấy vòng móc liền nhau, bộ kim âm tỏa, văn 
kinh viết chữ quả là sai. 

Nhị nhĩ: Vận Anh nói: nhị là cắt xéo, lỗ mũi, lỗ tai. Thuyết Văn 
gọi là bộ tỉ, bộ đao. 

Nguyệt thủ: Thuyết Văn gọi nguyệt là tuyệt, cắt tay chân, bộ đao 
âm nguyỆt. 

Tường tiệm: Khảo Thanh nói tường là tường thấp ngăn lại, bộ 
phiến, văn kinh viết bộ thổ, chữ tiệm. Vận Anh gọi là cái hầm nhỏ, 
xung quanh xây thành bao lại, Thuyết Văn viết bộ thổ âm tâm. 
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TẤT CẢ ÂM NGHĨA CỦA KINH 


QUYẾN 14 
Sa-môn Thích Tuệ Lâm nhà dịch kinh đời Đường biên soạn. 
(Từ quyển năm mươi sáu hết quyển chín mươi mốt 
tổng cộng ba mươi sáu quyển). 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYEN 56 
(Thai Tạng hội thứ mười bốn, hai quyển, đây là Quyển hạ). 


Kiếp-tỳ-la: (tiếng Phạn) là tên của một thành phố, cựu gọi là ca- 
duy, hoặc gọi ca-tỳ-la, hoặc gọi là ca-tỳ-la vệ đều đọc nhầm không 
đúng, phải nói một cách đầy đủ “kiếp-tỷ-la-phược tốt đỗ ” tức là thành 
do vua Tịnh Phạn cai trỊ. 

Hãn hữu: Thuyết Văn gọi là lưới đánh chìm, bộ võng âm can, sách 
gọi là hiếm có, ít văn kinh viết bộ huyệt, chữ hãn là sai. 

Nhữ oản: oẩn là cổ tay, bộ nhục âm oẩn. 

Quả thâu: Thuyết Văn nói bộ y âm quả, chữ thâm gồm bộ khâu, 
bộ hựu, văn kinh viết bộ thủ là sai. 

Phóng chiêu: là cái đổ quét phân rác, Thuyết Văn viết bộ hựu, bộ 
cân, bộ khuynh. 

Túng tặc. 

Tỳ xá khư: Phạn ngữ là tên của một nữ thí chú. 

Cố miện: Vận Anh nói: miện là trông, liếc, bộ mục chữ cái hai 
chữ này cùng nghĩa. 

Hạt di hầu: Khảo Thanh nói: hạt là mắt mù lòa, hoặc viết chữ 
ha. 

Sàng duy: Khảo Thanh nói duy là cái màn, Thuyết Văn nói ở một 
bên gọi là duy, bộ câm âm duy, có chữ bộ tâm là sai. 

Phùng phủ: Thuyết Văn gọi là lấy kim khâu áo, bộ mịch âm 
phùng, chữ phủ cũng bộ y. 

Nại-lạc-ca: tiếng Phạn là tên của một địa ngục, chữ này có nhiều 
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tên, nay lược nêu một hai tên. Đường gọi là bất khả ái lạc, hoặc gọi là 
bất khả cứu tế, hoặc nói vô hưu tức, hoặc gọi là vô gián. 

Phẩn niệu: Thuyết Văn gọi là dẹp trừ phân nhỏ. Vận Anh nói là 
dơ uế, Khảo Thanh gọi là phẩn. 

Chiêm bạt: Khảo Thanh gọi là bôn, hoặc viết bộ hiệp, lấy cái kẹp 
gắp đồ, văn kinh viết bộ cam âm kiêm là cái gông vào cổ. Chữ bạt, 
Khảo Thanh nói bạt là rút, nhổ. Cố Dã Vương nói: lôi ra. Quảng Nhã 
gọi là phát xuất, Thuyết Văn gọi là cất lên, bộ thủ, âm bạt. Thuyết Văn 
viết bộ khuyển âm tẩu. 

Liệt xỉ: Vận Anh nói: liệt là quay, vặn. Bộ thủ âm niết. 

Liếc mục: Khảo Thanh nói liếc là dao động, gạt ra. 

Dĩ cứ: đã dịch ở trước. 

Li giải: Khảo Thanh nói l¡ là cắt. Tự Lâm viết chữ ly hai bộ lực, 
văn kinh viết chữ bì là sai, kiểm tra trong tất cả sách đều không có chữ 
này, chỉ có chữ li này hợp với nghĩa kinh. 

Thoán sàm: Tì Thương nói thoán là cái mâu ngắn. Chữ sàm, Khảo 
Thanh gọi là cái đầm, Quảng Nhã nói sàm là cây kim to, Thiên Thương 
Hiệt nói sàm là cái đục, Thuyết Văn nói lời văn sắc bén gọi là sàm, bộ 
kim. 

Sáo thích: Khảo Thanh nói, sáo là cái mâu dài, thích gồm bộ đao 
âm thúc. 

Bổng đả: chữ thông dụng, sách nói bổng là đánh gậy, chánh thể 
viết chữ bội, Khảo Thanh gọi là cái gậy lớn, Thuyết Văn gọi là công 
kích. 

Thiết chùy: hoặc viết chữ chùy bộ mộc, Tập Huấn nói chùy là 
đánh, hoặc viết chữ chùy (nện, đánh), Khảo Thanh viết chữ kích (đánh, 
đập) chính thể là bộ mộc âm chuy, văn kinh viết bộ kim là nhầm. 

Dung đồng: nung đồng. 

Thiết hoạch: Khảo Thanh nói: giống như cái vạc mà không có 
chân, bộ kim đọc lược âm hoạch. 

Á khâu. 

Ao đột: đều là chữ tượng hình trong cổ văn. 

Ly gian: hàng rào trồng bằng gai. 

Yết-la-lam: Phạn ngữ, hoặc gọi là ca-la-la. 

Bình toản: toản là cái đồ đong rượu, văn kinh viết bộ thủ là sai, 
phải sửa lại bộ kim mới đứng. 

Như tiệt: Tập Huấn nói: gỗ tiệt. 

Oa-tung: cái nồi hông, sách nói là cái chảo nhỏ. 
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At-bộ-tha: (Phạn ngữ) đã dịch ở trước. 

Đao tiêu khẩu: sách gọi là phòng đao. 

Thiết trừ: Khảo Thanh nói cái muỗng là trừ. 

Khâu dẫn: căn cứ theo Chu Công Thời Huấn nói: ngày lập hạ 
mồng năm con giun bò ra, ngày đông chí con giun rút vào lại. Nhĩ Nhã 
cũng gọi là cẩn dần, vùng Giang đông gọi là ca nữ. 

Kiển nam: 

Hài viên: Tập Huấn nói: hài là đôi giày, mẫu giống như viên. 

Di thảo: cắt cỏ. 

Tụ mạt: bọt nước gom lại. 

Thủy đài: rêu xanh trong nước. 

Xuy trướng. 

Đoạn sư. 

Thác phiến: phiên là cánh cửa, cái quạt, đồ thổi lửa. 

Tùng tê: Thuyết Văn gọi là tỳ nhục. 

Tạ dĩ: tạ là bằng cờ. 

Tuyến khẩu: hoặc viết chữ tuyến bộ tiển. 

Thiên cân: Thuyết Văn viết bộ trúc, bộ nhục bộ lực, văn kinh viết 
bộ thảo là saI. 

Khổng khích: Thuyết Văn viết bộ phụ, bộ hạch trên bộ tiểu ở 
dưới, văn kinh viết bộ quả là sai. 

Sai suyễn: sai là chữ chánh thể, Thuyết Văn viết chữ nhị nghĩa là 
chênh lệch không ăn khớp, chánh thể viết chữ thùy. Chữ suyễn Quảng 
Nhã nói suyễn là ngan thái, Cố Dã Vương nói: lẫn lộn không đều, 
Thuyết Văn gọi là trái nhau. 

Sảng thất: Mao Thi truyện nói: sảng là sai, Quách chú Nhĩ Nhã: 
dụng tâm sai lầm không chuyên nhất. Giá chú Quốc ngữ nói sảng là nhị, 
Quách chú Phương ngôn gọi là lỗi lầm. Bô li, bộ đại. Văn kinh viết bộ 
nhơn là sai, chữ thất là bộ thủ bộ ất, ất cũng là thanh, Quảng Nhã viết 
chữ thỉ là sai, Ngọc Thiên nói thất là khóc vậy. 

Xảo tượng: Vận Thuyên nói: người khéo léo đối với công việc gọi 
là tượng, Thuyết Văn gọi là thợ mộc, bộ phương và bộ cân kết hợp, vật 
đã thành đồ dùng, là chữ hội ý. 

Trần ế: Thuyết Văn nói trần là bụi bậm, bộ lộc và bộ thổ. Chữ ế, 
Quách chú Phương ngôn nói ế là che. Quảng Nhã gọi là chướng, Khảo 
Thanh gọi là đậy, Thuyết Văn viết bộ vũ âm ế. 

Giai thúc: Quảng Nhã nói: giai là lau chùi, Thuyết Văn viết bộ thủ 
âm giai. Chữ thức, Quách chú Nghi lễ nói thức là sạch sẽ. Lễ ký gọi là 
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thanh tịnh, Thuyết Văn từ bộ thủ, âm thức. 

Yêu khỏa: Khảo Thanh nói khỏa là xương trên. Vận Anh nói yêu 
là xương dưới. 

Kiên sáp: chữ sáp gồm bộ thủy, bốn bộ chỉ, chữ hai bộ chỉ là chữ 
hội ý, kinh viết ba bộ chỉ là sai. 

Tráp tại: Khảo Thanh nói: tráp là cắm giữ, Thuyết Văn viết bộ thủ 
chữ sáp, văn kinh viết bộ thiên và bộ cựu là sai, Thuyết Văn nói tại là 
tôn tại, bộ thổ và bộ tài. 

Tiêm tiêu: tiêm là chữ hội ý, chữ tiêu. Thuyết Văn tiêu là cờ hiệu, 
Tự Thư gọi là đầu sào, chánh thể viết bộ cân âm tiêu. 

Can táo: Khảo Thanh nói táo là khô, Thuyết Văn viết bộ hỏa âm 
táo. 

Lê hắc: Khảo Thanh nói lê là đen mà hơi vàng, Thuyết Văn gọi là 
khuyết, chánh tự xưa nay gọi là đen, bộ hắc đọc lược âm lê. 

Hoán tô: Vận Thuyên nói hoán là ấm, hoặc viết là noãn. 

Du bì: lên của nước. 

Phong vương: là đầu của binh đao, hoặc viết chữ phong có bộ 
sước. Chữ vương, Tự Thư gọi là chuôi đao, ngọn lá cỏ. 

Phủ lạn: Khảo Thanh nói: thịt thối, nát, bộ nhục, âm phả, chữ lạn 
đã dịch. 

Thôi thủ: Vận Anh nói thôi là đẩy ra, bộ thủ âm chuy, hoặc có khi 
viết đôi. 

Luyến hoạt: Khảo Thanh nói: thịt thái từng miếng, bộ nhục âm 
luyến. Quảng Nhã nói: hoạt là cắt, Thuyết Văn gọi là hại, bộ đao chữ 
hại. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
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Điêu xa: Thuyết văn: diêu là động, bộ thủ âm diêu. 

Cưỡng bảo: Thuyết Văn gọ cái địu con trổ sau lưng, bộ y âm 
cường. Chữ bảo, Thiên Thương Hiệt nói bảo là cái tả, Thanh Loại nói: 
cái địu của trẻ. 

Hủ mại: 

Ngạnh khái: Vương Chú Sở Từ nói: ngạnh là ngang ngạnh, Nhĩ 
Nhã gọi là thẳng, Quảng Nhã gọi là lược, bộ mọc. Khái, Khảo Thanh 
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nói khái là tiết tháo. Chu LỄ Trịnh chú nói: khái là đo lường, Nghệ Tông 
nói: ngạnh khái là nói tóm tắt, bộ mộc âm ký. 

Triệu hí: Quảng Nhã nói triệu là nhấc lên, chấn chỉnh. Thuyết 
Văn là bộ thủ âm trác, chữ dưới là hí. Mao Thi truyện nói: hí là đùa 
giốn, Nhĩ Nhã nói hí là giỡn cợt. 

Khái thấu: Thuyết Văn nói khái là ho, chữ dưới là thấu là chữ 
thông tục, Khảo Thanh nói khí xông ngực lên là ho, Tự Thư gọi là bệnh 
đàm ở cổ. 

Đàm ấm: 

Khảo sở: là đánh đập. 

Trớ tước: Quảng Nhã nói: nhấm nuốt, Thiên Thương Hiệt nói trớ 
là tiếu là cắn, Thuyết Văn gọi là nhai nuốt, bộ khẩu âm thả. Thanh Loại 
viết bộ xỉ, chữ tước. Quảng Nhã nói tước là nhấm, Tự Thư gọi là nhai. 

Thấp dĩ: Khảo Thanh nói thấp là đất ướt. Thuyết Văn gọi là thấm 
ướt, chữ này bộ thủy, bô ti, bộ thổ và một chữ phú. Phú là đậy đất lại 
nên đất ẩm ướt, chữ hội ý, kinh viết bộ nhật bộ ti là sai, thấp là âm là 
tên của nước ở Vũ dương đông quận. 

Diên thóa: Thuyết Văn gọi là nước miếng. Chánh thể bộ thủy bộ 
khiếm. Chữ thóa là nước dịch trong miệng. 

Âu nghịch: Thuyết Văn ẩu là mữa, chánh viết là âu. 

Hỏa chiếc: bộ nhục, chữ này là hội ý, thịt ở trong lửa. 

Quyền súc: giá chú Quốc ngữ nói: súc là lùi lại, sụt lại. Tống trung 
chú Thái Huyền kinh nói: súc là dừng lại, Hàn Thi nói: tự xét lại mình, 
là chữ hình thanh. 

Phong điệp: Khảo Thanh gọi là tên của loài côn trùng, là m tổ trên 
cây, ở dưới đất thì là m hang, có rất nhiều loại, Thuyết Văn gọi là loại 
có cánh và cắn người. Bộ tùng âm phùng, kinh viết chữ phong, Tư Mã 
Sấn chú Trang Tử nói điệp là con bướm. 

Tảo sắt: Thuyết Văn gọi là con muỗi cắn người, chữ này bộ trùng 
âm trảo. Văn kinh viết bộ khiếm, viết tắt không thành chữ. Sất, Thuyết 
Văn nói côn trùng trong áo quần cắn người, bộ tùng âm tân, văn kinh 
viết phân nửa chữ phong là sai. 

Thư trùng: chánh thể viết bộ nhục âm thư, Khảo Thanh nói con 
vòi trong thịt muối, Thuyết Văn gọi là con nhặng trong sữa thịt, bộ nhục 
âm thả. Văn kinh viết chữ thư gồm bộ trùng và chữ thả. Chữ trùng có ba 
bộ trùng: Nhĩ Nhã gọi là loại côn trùng có chân. 

Ngư yết: Trôn, chánh thể viết chữ ngư, Thuyết Văn viết bộ đao, 
chữ tượng hình, bộ hỏa giống đuôi cá, đuôi cá giống đuôi ngựa, chợt 
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giống như bộ hỏa, nhưng chẳng phải chữ hỏa, chữ yết, Khảo Thanh nói 
loại vật dưới nước. 

Ngoan đà: Thuyết Văn gọi là con rùa, bộ mãnh con ngươn, chữ đà 
Thuyết Văn gọi là loại, giống như cá sấu mà to hơn. Bộ mãnh âm đơn, 
Thuyết Văn nói chữ đơn là chữ khấu và chữ lý, tục dùng như ngoan. 

Thiên điệt: Sơn Hải kinh nói: cá hoạt hình tựa như con lươn, 
Quách Cảnh Thuần chú Nhĩ Nhã nói: cá thiện giống như con rắn có 
vằn, Thuyết Văn gọi là cá, da nó có thể là m trống, là chữ hình thanh. 
Chữ điệt, Nhĩ Nhã nói điệt là con đỉa, Quách Chú nói con đỉa ở nước 
hay hút mấu người. 

Bạng cáp: Lã Nhị Xuân Thu nói: bạng là con trai, loài côn trùng 
âm, ngày rằm con trai bạng và cáp tương cảm nhau. Thuyết Văn nói 
hợp có ba loại đều sống ở biển, nó sống ngàn năm thì biến hóa, gọi là 
đổ lệ hải, con này một trăm tuổi thì biến hóa. Khôi cáp một là phục loa 
là nó già biến thành cánh, bộ trùng âm hợp. 

Hà mô: 

Hồ hạc: hồ là loài dã can, Thuyết Văn gọi là giống thú có tài cám 
dỗ, còn gọi là quỷ mị. Chữ dưới là hạc, một giống thú giống như con cầy 
nhưng nhỏ, tính thích ngủ. Trong kinh viết bộ khuyển, Thuyết Văn là 
chữ đúng thể của xưa nay, kinh và thuyết đều viết bộ hàng, chánh thể 
viết chữ hàng, Khảo Thanh cũng viết chữ huống tức là m bằng cứ. Hoặc 
viết chữ hạc cũng được. 

Điêu thứu: 

Khương lang: Nhĩ Nhã nói khương lang là con bọ hung, Quách 
Phác nói loài ăn phẩn, Thuyết Văn nói khương lang là chữ hình thanh. 

Hạm xa: hạm là cái cằm, hoặc viết chữ hạm cũng được. 

Thối túc: chánh thể viết bộ cốt, Khảo Thanh nói thối là bắp đùi. 
Tự Thư gọi là bắp chân, chánh thể xưa nay viết bộ cốt âm nỏa. 

Câu chuyết: Giá chú Quốc ngữ nói xuyết, Thuyết Văn gọi là nối 
lại, bộ mịch âm xuyết. 

Thúy hiểm: Quảng Nhã nói thúy là yếu, Thuyết Văn gọi là giòn 
xốp dễ vỡ, bộ nhục âm tuyệt. Lại nói chữ tuyệt là bộ mịch bộ đao, bộ 
tiết, là chữ hội ý. 

Vô sao: cây sác, bộ mộc hoặc bộ thủ. 

Dữ thoan: chữ thoan theo Hứa Thúc Trạng chú Trang Tử gọi là ái 
ví tre. Tập huấn gọi là thương, Thuyết Văn gọi là lấy đồ chẻ trúc đan 
bồ ví lúa. 

Thế thóa: thế là nước miếng, đều dịch ở trước. 
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Cường bạt: tương truyền là chữ vay mượn chứ chẳng phải chánh 
thể. Chữ chánh viết hạt bộ cung lại có âm là cưỡng. Nghĩa cũng tương 
tự, Trịnh Huyền chú Chu Lễ nói cường là cứng rắn, khuyến hóa. Quách 
chú Nhĩ Nhã nói là siêng năng, Thiên Thương Hiệt nói: khỏe mạnh. 
Thụy Pháp nói: rộng lượng khoan thứ gọn cường, Thuyết Văn viết bộ 
cung bộ lực. Chữ dưới là bạt, Tự Thư nói lấy tay nắm, bạt là lấy. Nghĩa 
trong kinh là cứu giúp, cứu bạt, Thuyết Văn nói là bộ thủ âm bạt. 

Sâm tủng: Thuyết Văn nói rừng rậm, ba bộ mộc. Chữ tủng, Khảo 
Thanh gọi là thượng, Trang Tử nói tủng là cao, Thuyết Văn nói bộ lập 
và bộ thúc, chữ hội ý. 

Giới bỉ: Khổng chú Thượng thư nói: giới là đến, Trịnh Tiển Mao 
Thi nói: giới là nhà, Thuyết Văn gọi là đi không tiện, rất, bộ hộ âm 
du. 

Tốt đỗ ba: âm đỗ là tiếng Phạn, tức là tháp thờ xá lợi, cựu gọi là 
phù đô. 

Bà-la-ni-tư: tiếng Phạn là tên của một thành phố, cựu gọi là Ba- 
la-nạ1. 
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Tân phân: Chữ tân gồm bộ mịch bộ bối âm tân. Chữ phân, Quảng 
Nhã nói hoa trời rơi tán loạn. 

Đạm bạc: Khổng chú Thượng thư nói: đạm là an, Phương ngôn nói 
đạm là tĩnh, Thuyết Văn viết bộ tâm đọc lược âm cam, bạc theo Quẳng 
Nhã nói bạc là an tịnh, Thuyết Văn gọi là vô ư, bộ tâm âm bạch. 

Các tê: Thuyết Văn nói tê là cầm đi, bộ bối âm tế. 

Môn khốn: Trịnh chú lễ ký nói: khốn là cổng thành ngoài. Thuyết 
Văn gọi là khuyết. Chữ khốn mà có chốt và chữ niếp là vật tuy một 
nhưng nhiều tên. Môn quắc là ngưỡng cửa. Môn niếp, môn thiết đều là 
các chốt cửa. Tục gọi môn thiết là lấy đá chắn lại. 

Quả giả: chữ vay mượn, vốn là âm lõa, Cố Dã Vương nói: cỡi đồ 
để trần, bộ nhơn âm quả, văn kinh viết chữ lõa cũng được, hoặc viết bộ 
thân cũng có nghĩa là lộ hình. 

Manh cổ: Thuyết Văn nói: mắt không có đồng tử. Chữ cổ, Thuyết 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyển 14 509 





Văn nói mắt mù, vì có màng che, chữ man giống như da trống nên gọi 
là cổ, bộ mục âm cổ. 

Lung hội: lung là tai không nghe, chữ hội, Khảo Thanh có nghĩa 
là rất điếc, bộ nhĩ âm quý. Văn kinh viết bộ mục là sai. 

Bần cũ: chữ cụ Thượng thanh, Thuyết Văn gọi là nghèo túng 
không có của để theo lễ. 

Tôi quá cữu: Khảo Thanh nói cữu là tội lỗi, phẩn nộ, bịnh. Trích 
trong văn cổ, chữ cữu là bộ bốc, bộc khẩu âm cữu. 

Trừng túy: Quảng Nhã nói túy là thuần. Chu Dịch nói: túy là tính 
túy. Văn tự nói tinh vi, Thuyết Văn viết bộ mễ âm túy. 

Triển tứ: Ngọc Thiên nói: đất trống trong chợ, chữ tứ theo Khổng 
chú Thượng thư nói: tứ là vạch trần. Đỗ chú tả truyện nói tứ là bày ra, 
bày hàng hóa ra chợ, Tự Thư gọi là cư xá. Bộ trường âm duật. 

Châm chước: Dã Quỳ chú Quốc ngữ nói châm là lấy chước là đi, 
Thuyết Văn nói châm là cái móc câu, chữ châm gồm bộ đâu âm thậm. 

Cự ty sàng: Khảo Thanh nói cự là an, chỗ nương tựa. Vận Anh 
gọi là dựa vào, bộ thủ âm cừ, Thuyết Văn viết bộ hổ, bộ trỉ. Văn kinh 
viết chữ cừ là nhầm. Lại nói chữ ty là từ bộ giáp bộ tả, Tự Thống nói: 
xưng một cách nhún nhường với người bên cạnh. Chữ sàng bộ mộc và 
bộ tường. 

Giám triệt: Ngọc Thiên nói giám là soi, Quảng Nhã nói giám là 
chiếu, Khảo Thanh cũng dùng như vậy, Thuyết Văn viết bộ sách, bộ 
dục, bộ chi, kinh viết bộ khứ bộ viết là sai. 

Khánh khái: là tiếng nói thoát ra từ cuống hầu. Tiếng nhẹ là khánh 
tiếng mạnh là khái. 

Ky hồ: Vận Anh nói ky là đến cũng có nghĩa là quở trách, bộ thả 
và chữ ký. 

Hiểm bì: Thiên Thương Hiệt nói: cong vạy, Quảng Nhã gọi là 
sống chết, Thuyết Văn gọi là biện luận. 

Hy vọng. 

Khủng khiếp: Quảng Nhã nói khiếp là khiếp nhược, Cố Dã Vương 
nói dùng sức mạnh để uy hiếp ba bộ lực, kinh viết ba bộ đao là sai. 
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KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 59 





Thán tiện: Hàn Thi nói tiện là tham muốn, Khảo Thanh gọi là yêu 
thích, ái mộ. Thuyết Văn gọi là tham dục, bộ mỹ âm my, bộ sấu, sấu là 
nước súc miệng. 

Súc dụng: Khảo Thanh nói: súc là tích chứa, bộ hòa âm súc, kinh 
viết chỉ có bộ súc. 

Trọng đảm: chữ chính của cổ văn là nhất tên (cử), Thuyết Văn gọi 
là gánh vác, bộ thủ âm đảm. 

Như tây: tên của loài thú, Nhĩ Nhã nói: con này giống như heo, 
Quách Phác chú nói: thân hình như trâu nước, đầu to bụng phệ chân nó 
có ba móng đen, nó có ba sừng, một trên đỉnh, một ở trên mũi, cái trên 
mũi gọi là sừng ăn, thức ăn đưa vào thì chiếc sừng nhai lại. Cũng có loại 
một cái sừng, kinh dụ một sừng. Thuyết Văn bộ ngưu. 

Lăng nghiệt: là chữ mượn dùng, bộ thủy, tên một loại nước, phải 
viết bộ lực mới đúng, chữ dưới là miệt, Khảo Thanh gọi là khi dễ, bộ 
tâm âm miệt văn kinh chỉ viết chữ miệt là sai, Thuyết Văn lại nói chữ 
miệt có âm là miết. 

Hạp liệt: bộ phụ âm hiệp văn kinh viết bộ khuyển là sai, chữ này 
ở trước đã giải thích. 

- QUYỀN 60: không có âm nào khó. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYEN 61 
(Bồ-tát Kiến Thật Tam-muội hội thứ mười sáu, mười sáu quyển) 


Ca-lô-đà-di: chánh Phạn âm: ca-dẫn-lộ-na, dẫn theo cựu gọi là 
ca-lưu-đà-di, là tên của một vị A-la-hán. 

Thiên tải: xe chở gọi là tải, có khi đọc nhầm thành chữ tại. 

Ký quản: 

Cức thích: Thuyết Văn viết hai chữ thúc, âm kế kinh viết hai chữ 
thúc là sai, chữ dưới bộ thúc bộ đao. 

Ưng bình: Thiên Thương Hiệt nói: hai cái vú ở trên bộ xương Hán 
Thư Vệ Chiêu nói: bốn bên ngực cao lên, ở giữa thấp xuống gọi là ưng. 
Thuyết Văn nói ưng là ngực, bộ nhục âm ưng, hoặc viết bộ cốt. 
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Dung tiêm: Khảo Thanh nói: trên dưới đều nhau, Vận Anh gọi 
là thẳng, Thuyết Văn gọi là ngay ngắn, bộ nhơn âm dung, kinh viết bộ 
nguyệt là chữ thông dụng, chữ tiêm Quảng Nhã nói tiêm là nhỏ, Thuyết 
Văn gọi là nhuyễn, bộ mịch hoặc việt bộ nữ, kinh viết chữ tiệt là sai. 

Kiếm sác: Khảo Thanh nói sác là cái mâu dài. 

Tế chư: Thuyết Văn nói tế là cơ nhuyễn. 

Nguyên thấp: Nhĩ Nhã nói: chỗ trủng ướt gọi là thấp, hoặc viết 
chữ tập có bộ thủy. 

Ông tước: chữ thông dụng, Khảo Thanh gọi là cây cỏ xum xuê. 

Bảo tranh: Trịnh Chú lễ ký nói: vàng ngọc chưa thành đồ trang 
sức, Khảo Thanh cũng nói đồng thiết chưa tôi luyện, hoặc viết chữ 
khoáng. Khoáng, Thuyết Văn viết bộ kim âm cũng. 

Túi vũ: Quảng Nhã nói trù là triỀn, dây thao Khảo Thanh gọi là 
buột thắt, bộ mịch âm chu, hoặc viết chữ trù của hy trù. 

Tinh cổ: tinh hoặc viết chữ lăng, Nhĩ Nhã chú rằng cầm cờ đi hàng 
đầu, Quách Phác nói thứ cờ trên đầu có cắm lông. Đỗ chú tả truyện nói: 
cờ là tiêu biểu, Giá chú Quốc ngữ nói: cờ là nêu. Cố Dã Vương nói: hổ, 
người cầm cờ mao gọi là cờ đuôi trâu, cắm thẳng trên, như nay có một 
thứ cờ điểm. Âm mao, theo Thuyết Văn ngồi trên xe cầm cờ tiến về 
phía trước để dẫn đầu binh lính. Chữ cổ là để nhóm họp mọi người. Chu 
Lễ nói có sáu thứ trống lôi lính lệ (phù văn), (công lao)... 

Dịch nói: trống là cổ động. Trịnh chú nói nghi lễ cử hành thì đánh 
trống là tuyển âm đi. 

Ấp thích: Thiên Thương Hiệt nói: ấp là không thoải mái. Thuyết 
Văn gọi là bất an, chữ hình thanh. Chữ dưới là thích, Hà Hưu chú Công 
Dương truyện nói thích là đau. Quách Chú Luận ngữ nói nhiều ưu buồn. 
Thuyết Văn gọi là lo lắng sợ hãi. 

Tự duyên và duyên pha: kinh viết rất nhiều chữ dục tù. Sách viết 
bộ nhơn là sai, mà phải viết chữ pha mới đúng. 

Tiên kim: hoặc viết chữ tuyến. Thuyết Văn gọi là sợi, bộ mịch 
âm tiền. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 62 
Đạm mỹ: Khảo Thanh gọi là ngọt, Thuyết Văn gọi là ngon, bộ 
thiệt, bộ cam, chữ hội ý, hoặc viết chữ cám cũng được. Mỹ, theo Thuyết 
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Văn gọi là vị ngon, bộ dương, bộ đại, chữ dương trong âm này. Đưa vào 
bếp nấu thật ngon, cho nên viết bộ dương, bộ đại là chữ hội ý. 

An tiên: cái đệm lót trên yên ngựa. 

Thu bí: thu là dây da trắng vào vế sau ngựa, hoặc viết chữ thu bộ 
mịch cũng vậy. Bí là dây cương ngựa. 

Ngoa mão: Vận Thuyền nói ngoa là giày ủng, sách nói: giày của 
người Hồ, Mão thoe Khảo Thanh gọi là cái nón đội đầu. Thuyết Văn 
nói trẻ em và người Man-di đội mũ này. Nay Lệ Thư viết bộ cân âm 
mạo. 

Thần quy: là loài ở dưới nước, Chu Lễ có lục quy, Nhĩ Nhã có 
mười quy. Đây chính là thần quy thứ nhất, Thuyết Văn nói đó là loài 
xương ngoài mà thịt bên trong, đây là chữ tượng hình. 

Cựu miết: tên của một loài vật dưới nước. Thuyết Văn viết bộ 
mãnh âm tế. Kinh viết phần nhiều là bộ ngư, hoặc bộ mãnh thành ngư 
miết là sai. 

Kế tông: kế còn gọi là kết, Trịnh Huyễn nói là kết tóc. Nay văn 
kinh gọi là thắt buộc đuôi ngựa, chữ tông theo Khảo Thanh gọi là bờm 
ngựa. 

Xa cừ: Quảng Nhã nói xa cừ là đá quý. 

Thạch phát chi đại: Khảo Thanh gọi là cái túi bộ cân, kinh viết 
chữ đới. 

Môn khốn: Trịnh chú lễ ký nói: khổn là cái chốt cửa, Thuyết Văn 
viết bộ mộc. 

Môn xu: Khảo Thanh nói: chỗ cánh cửa xoay. Nay gọi là bản lễ 
cửa, cũng gọi là chuyển tấc, cựu gọi là cửa cũ, e rằng nghĩa này sai. 
Quảng Nhã nói xu là chính. Hàn Thi nói xu là mấu chốt, là chỗ xuất 
phát động cơ. 

Hoàng bính: Trịnh chú chu lễ nói: bính là chỗ cắm, Giả Quỳ nói: 
quyền bính, Thuyết Văn nói bính là cái cán búa. Thiên Thương Hiệt nói 
bính là cá1 cột, bộ mộc âm bính. 

Lô củng: Thuyết Văn nói phết một lớp sơn mồng lên trụ, Thiên 
Thương Hiệt nói: cây cột là m trụ, cũng là trên cây trụ che một cây gỗ 
cong, giống như người khom xuống. Nhân đó mà đặt tên. 

Đoạt thình: Khảo Thanh nói thính là tai nghe. Thuyết Văn gọi là 
nghe. 

Đương cừ: T¡ Thương nói đương là bấm lỗ tai, Thích Danh gọi 
là xỏ lỗ tai để đeo vàng gọi là đương. Khảo Thanh nói cừ là bánh xe, 
nhưng theo nghĩa của chữ này thì người Ân Độ các bậc vua chúa và quý 
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tộc đều lấy vàng bạc hảo hạng đúc thành khuy đeo tai, vàng ngọc đeo 
vào chỗ thủng giống như bảo luân dùng các món báu đeo vào để trang 
điểm. 

Bạt-trì: cựu gọi là bà-trỉ đều là âm Phạn đọc nhầm. Đây chính là 
tên của A-tu-la vương, chính Phạn âm là phược nê, không thể dịch đúng 
được nên để nguyên Phạn âm, cựu gị là loài này dẫn đầu hàng A-tu-la 
vì đánh nhau với Đế Thích bị thất bại nên bị bắt. Vì mong được thoát 
nên lấy đó đặt tên. 

Tri tru: Khảo Thanh nói: tri trù cũng giống như bồi hồi hoặc viết 
chữ trù trừ, Quảng Nhã nói trù trừ là do dự. Khảo Thanh nói trù trừ 
không chịu đi liền. Mao Thi truyện nói: trù trừ cũng như trịch trục (lẫn 
thẩn) tri trù và trù trừ là âm thinh trong của tiếng địa phương. Tâm nghi 
chưa quyết định, hai chữ đều bộ túc là chữ hình thanh. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 63 


Tam-ma bạt-đế: tiếng Phạn, Tàu dịch là thiện định. Diệu định 
hoặc gọi là Tam-ma bát-để, hoặc gọi là Tam-ma bát-đa, đều đọc nhầm 
âm Phạn. 

Thù ngụ: Thiên Thương Hiệt nói: sắp ngủ, Thuyết Văn gọi là ngủ 
gục, chữ hình thanh. Mao Thi nói ngụ là tỉnh dậ, Thuyết Văn nói my là 
ngủ mà mớ. Văn kinh viết bộ huyệt, bộ tâm là sai. Chánh thể viết bộ 
mịch. 

Yểm túc. 

Câu lạn: 

Tầm lương: chữ tầm đã giải thích trong văn trước. Lương, người 
tìm cầu, hay chữ câu lan, ở trên chỉ người cầm cây gậy gỗ, Thuyết Văn 
nói chữ lương là bộ thủy bộ nhân bộ mộc, văn cổ là bộ thủy. 

Khúc linh: Thuyết Văn nói thuẩn là chấn song cửa còn linh là cái 
chốt cửa. Tục gọi chung là móc khóa. 

Mã não: là một loại đá quý thượng bảo, đứng sau ngọc, hoặc thuộc 
loại ngọc có văn, chữ hình thanh. 

Xa cừ: cũng là một loại đá quý, màu trắng trong suốt, đứng kế 
ngọc trắng, chữ hình thanh. 

Yên-la-bà-na: tiếng Phạn là tên gọi của một loại bạch tượng 
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vương. Trời Đế Thích cỡi nó thì có đầy đủ thần thông tùy cơ biến hóa, 
theo ý của thiên chủ. 

Cương không: Thuyết Văn nói cương là dây cương ngựa bộ mịch 
âm vương, hoặc viết bộ cách là m dây cương cũng được. Chữ khống, Ty 
Thương gọi là dòm ngựa. 

Thương hộc: Quách Phác chú Nhĩ Nhã nói: thương là chim quát. 
Thanh Loại gọi là con dong. Chữ dưới là hộc, còn có tên là hoàng hạc, 
mỗi khi cất cánh bay ngàn dặm, hoặc gọi là hồng hộc. Tục gọi là chim 
cắt. Chữ hình thanh. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 64 


Chuyên chú: Khảo Thanh nói chuyên là cây rui nhà. Thuyết Văn 
gọi là ai. Tần gọi đó là cây rui. Chu gọi là cây ai. Tể Lỗ gọi là giác (cây 
xà vuông) bộ mộc âm chuyên. 

Bát-trù-giam bà-la thạch: tên một loại đá quý ở trời Đao Lợi. Loại 
đá này trơn láng sáng bóng là m đồ trang sức ở cung trời. 

Nhị Nhĩ: Khổng chú Thượng thư nói: nhị là cắt. Trịnh chú Chu Lễ 
nói: cắt lỗ mũi. 

Tuấn tột: Vận Anh nói: tuấn là ngựa quý. Khảo Thanh gọi là ngựa 
chạy nhanh, dài. Nhĩ Nhã nói tuấn là mau lẹ. Quách Phác chú Mục 
Thiên tử truyện nói: tên gọi cho loài ngựa đẹp, Thuyết Văn có ý nói 
người tài giỏi, bộ mã âm tuấn. 

Tham sử: Thiên Thương Hiệt nói: sử là mau, Vận Anh gọi là cấp 
tốc, Khảo Thanh gọi là ngựa chạy nhanh, chữ chính xưa nay viết bộ mã 
và bộ sử. - 

QUYÊN 65: Không có âm nghĩa khó để giải 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 66 


Kỳ lân: Thiên Thương Hiệt nói con đực gọi là kỳ, con cái gọi là 
lân. Thuyết Văn gọi đó là giống thú nhân từ. Thân của con lân như con 
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trâu, đuôi nó có một sừng. Kinh nêu ra thí dụ một sừng, trong kinh viết 
hai chữ đều là bộ mã là hết sức sai lầm. Đó chính là loài ngựa vằn. Nay 
tục gọi chuy là ngựa nhiều văn, chẳng phải là giống thú có điểm là nh. 
Loại trong sách nói đến không phải chữ này, phải viết bộ lộc và chữ lận 
mới đúng. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 67 


Tự hoại: tự là đất trửng, Thuyết Văn nói hoại là hư bại. 

Đối trị: trị là sửa đổi, chỉnh lý. 

San thực: Thuyết Văn gọi là nuốt, bộ thực âm sán. 

Hào thiện: chữ thông dụng, chánh là chữ hào. Trịnh Tiên Thị nói: 
thịt ướp, chẳng phải lúa mà ăn gọi là hào. Cố Dã Vương nói: quả dưa 
ngon. Thuyết Văn gọi là ăn bộ nhục âm hào. Chữ thiện, Trịnh Huyền 
nói: thiện là tốt, thiện là thức ăn ngon, là dâng hiến, Thuyết Văn gọi là 
ăn, bộ nhục âm thiện. 

Cổ tha: tiếng thông. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 68 


Ngoạt tỷ: Trịnh chú Chu lễ nói: nguyệt là cắt chân, căn cứ theo 
nhục hình cắt chân thời xưa của nước này. Người dịch kinh viết nhầm. 
Quyển sáu mươi tư ở trước đã viết lộn thành nhị nhĩ (cắt tai). Căn cứ 
theo văn này thì phải hợp với chữ nhị là loại hình xẻo lỗ tai. Sách viết 
mà người không phân định rõ xẻo tai cắt chân là chữ này. 

Tiên đả: sách gọi là đánh, đập. 

Trượng thích: 

Thiết hội: hội là cắt, là thái thịt. 

Chùy đảo: Khảo Thanh nói chùy là đánh, cầm đập sắt ném. Chữ 
đảo, Khảo Thanh gọi là cái chày. Thuyết Văn gọi là lấy tay đánh, bộ 
thủ âm trù. 

Tha đạp: tha là lần lửa, sách gọi là vấp ngã, đạp. Quảng Nhã gọi 
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là bước đi. Thuyết Văn gọi là dẫn đạp. 

Nghiêm tạc: nghiêm là chữ vay mượn, chính là viết chữ nghiệm. 
Tạc là chua, có khi viết chữ thế (giấm). 

Hỏa chích: Quảng Nhã nói chích là nướng, Hán Thư gọi là chỗ rất 
nóng, Thuyết Văn gọi là hầm thịt, thịt ở trong lửa. 

Diêu mục: Thanh Loại nói diêu là móc, Thuyết Văn gọi là mạo 
(dùng da) bộ thủ âm diêu. 

Mâu sáo: Vận Anh nói: sáo là binh trượng. Thuyết Văn gọi là 
mầu, dùng trong quân trận, dài hai trượng, chữ hình thanh. Văn kinh 
viết chữ mâu bộ kim là nhầm. Chánh viết chữ mâu là bộ mâu, sách đều 
không có hai chữ này. Chữ dưới là sáo, Khảo Thanh gọi là mâu dài, bộ 
mâu âm sáo. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 69 


Nghệ ngữ: Tập Huấn nói: lời nói trong lúc ngủ. Thanh Loại nói: 
trong lúc ngủ mê man nói bậy. Quảng Nhã nói, ngủ mà giật mình, 
Thuyết Văn gọi là mớ. 

MỊ ngộ: Hàn Thi nói: Mi là nghỉ. Ngọc Thiên nói ngủ say. Thiên 
Thương Hiệt nói: ngủ mà nói lời gì đó gọi là mị. Chữ ngộ ở trước đã 
giải. 

Giao niêm: Khảo Công ký nói: có nhiều loại keo. Keo trắng của 
hưu, keo đồ của ngựa, của trâu trắng, keo đen của chuột lớn, keo vàng 
của tê giác. Trịnh nói: các loại keo này đều nấu từ da của chúng. Cố Dã 
Vương nói: sở đĩ gọi là giao vì dùng nó dán đồ. Chữ dưới là niêm, Khảo 
Thanh gọi là cứng, Thiên Thương Hiệt nói niêm là dính, Thuyết Văn 
gọi là dính vào nhau, bộ thử âm chiêm, kinh viết bộ mễ. 

Ưác: sách gọi là vỏ trứng. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 70 


Bất huyên: Khảo Thanh nói: huyên là nhìn, bộ mục âm tuần, kinh 
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viết chữ tuần, sai. Có kẻ không hiểu viết âm thuấn là sai, đều không 
đạt ý của văn này. 

Vũ yêm: Khảo Thanh nói: yêm là tưới, hủ, bộ thủy âm am. 

Táo động: Trịnh chú Luận ngữ nói: táo là không an tịnh, động. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 71 
(Bồ-tát Kiến Thật Tam-muội hội). 


Tinh xú: hoặc viết là thắng, Khổng chú Thượng thư gọi tỉnh là 
tanh, Thuyết Văn gọi là thịt chó sống, bộ nhục chữ tinh. 

Chi mạn: Mao Thi nói: mạn là dài, Quảng Nhã gọi là mầm sanh 
trưởng. Thuyết Văn nói nó thuộc giống dây sắn, bộ thảo âm man. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 72 


TTỊ sai 

Vị đãi: Nhĩ Nhã nói, đãi là đến. 

Tê phá: tê cũng là phá. 

Chiên tủng: Khảo Thanh gọi là tâm bất an, kinh sợ, bộ tâm, âm 
thúc. 

Phủ hoạch: phủ là cái chảo, hoạch theo Quảng Nhã nói hoạt là 
cái vạc, vật này có chân gọi là đỉnh, không chân gọi là chảo. Bộ kim 
âm hoạt. 

Mâu sáo: chữ chính là mâu bộ mâu, chữ bình thanh, Khảo Công 
ký nói nó giống như cái mâu. Thuyết Văn nói nó dài hai trượng đặt 
trong quân trận. Quảng Nhã nói đồ dài trượng tám gọi là mâu. 

Hỷ dĩ: Vận Anh nói hỷ là thích 

Oản quật: Ty Thương nói: oản là khoét, Quảng Nhã nói quật là 
chặt, đục. Khảo Thanh gọi là đẻo. 

Khiếm khứ: Ty Thương nói khứ là há miệng đánh hơi dài. 

Không tiếu: Ngọc Thiên nói: tiếu là nhấm, Thiên Thương Hiệt 
nói: nhấm nuốt, phàm người gào không òn một ai, gọi là tiếu. 
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Lõa hình: đã giải ở trước. 

Hiệp oán: Nhĩ Nhã nói: hiệp là cất dấu riêng. Khảo Thanh gọi là 
xốc vào nách, Thuyết Văn gọi cố chấp, nghĩa là tâm luôn ôm ấp mối 
hận không nguôi, bộ thủ âm hiệp. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 73 


Thâm thúy: Tự Thư nói: thâm là đi chiều sâu, Thuyết Văn viết bộ 
thủy âm thâm. Chữ thúy Thuyết Văn nói thúy là sâu xa, bộ huyệt âm 
(O1. 

Phao mộc: bọng đái, văn kinh viết chữ bào là sai, mộc là màng 
nhầy trong thịt, bộ nhục âm mạc. 

Não cai: cọng lông trên ngón cái. 

Chí khỏa: chánh thể viết bộ nhục, bộ quả. Văn Tự Tập Lược nói 
thịt trên đầu gối. Cổ văn viết chữ lõa. Thiên Thương Hiệt nói: hai bắp 
vế, Thuyết Văn gọi là đùi vế, bộ cốt âm quả. 

Chí đoàn: sách nói đoàn là dọi ngón chân xuống đất và bị 
thương. 

Dương bô: Khảo Thanh nói: Dương là kẹo mạch nha, bô là mễ 
phiên, cũng gọi chữ bô bộ khẩu, nghĩa là mớm cơm trong mộng đút cho 
trẻ ăn. Thuyết Văn cũng viết âm bô là bữa cơm quá trưa, bộ thực âm 
phả. 

Khổng khiếu: Khảo Thanh nói: khiếu cũng là khổng. Thuyết Văn 
gọi là lỗ hổng, cái lỗ hỏng trên tường, bộ huyệt. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 74 


Vị soạn: chánh thể tuy viết bộ thực, chữ cổ nhưng không dùng, 
Mã Dung chú luận ngữ nói: soạn là ăn uống, Trịnh Huyễn chú lễ nghi 
nói: soạn là bày ra, Quảng Nhã gọi là tiến, Thuyết Văn gọi là đủ ăn, 
bộ thực. 

Khổ hồ: Khảo Thanh nói: hồ là quả bầu, Quách Phác chú Nhĩ Nhã 
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nói hồ là trái khổ qua, vị đắng, có độc không thể ăn được, có thể dùng 
là m thuốc. Thuyết Văn gọi là bào, bộ qua âm hồ. 

Câu-xà-đắc-tử cập-nhâm-bà-tử: những cây này đều là tiếng 
Phạn, lá nó đắng có thể nấu làm thức uống trị bịnh đâu đầu, tức là 
loại khổ đàn ở trong sự khổ luyện của nước này. 

- QUYỀN 75: không có từ khó 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 76 


Ma văn: Vận Anh nói: văn là lau, chùi. 

Khang hội: Quách Phác chú Nhĩ Nhã nói: khang là vỏ lúa, Thuyết 
Văn gọi là vỏ trấu, bộ hòa âm khang, hoặc viết bộ mễ cũng được. Hội, 
sách gọi là da sần sùi. Tự thống cũng nói: vỏ trấu, chữ này bộ hòa âm 
hội. 

Đông diệp: Khảo Thanh nói: đập dẹp, Ngọc Thiện nói đưa cho 
người đập dẹp thành lá. Điển Thuyết nói: vàng, bạc, đồng, thiết đều 
đáp thành dát mỏng. 

- QUYỀN 77: (Phú-Lâu_na hội thứ mười bảy, ba quyển do Ngài La 
Thập dịch). 

Quyển này không có âm khó. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 78 


Lủng lệ: trong các sách đều không thấy ai viết chữ này, mà do 
người dịch mượn âm để lấy ý. Tuy trong kỳ vận viết bộ tâm thành chữ 
này. Chữ lệ ở dưới, nghĩa thuyết nói Lủng lệ là người quật cường, dù 
khóc lóc cũng khó mà lay chuyển họ, hai chữ này đều bộ tâm, kinh viết 
bộ nhân là sa1. 

Hội nọa: chữ dưới là bộ thị, bộ nhơn, kinh viết bộ nhục là không 
thành chữ. 

Tu phát: chữ này chỉ viết bộ hiệt là cái đầu và bộ sam. Thời ấy 
dùng chữ tu bộ thủy và bộ hiệt là sai. Chữ tu trong văn cổ hai chữ thủy 
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âm hải. Chữ phát, Cố Dã Vương nói phát là tóc, Thuyết Văn gọi là 
tóc. 

Ky phi: 

Đề khấp: chánh viết... Ngọc Thiên nói khóc không ra nước mắt, 
Thuyết Văn gọi là hào. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỂN 79 


Cố khách: Đỗ chú tả truyện nói: cổ là mua, Trịnh Huyền chú nói: 
ở trong thị trường, ngồi bán gọi là cố. 

Ải đạo: Quảng Nhã nói ải là hiểm trở, vội vàng. Trịnh chú lễ ký 
nói: ải là hẹp hòi, bộ phù âm ích. Đỗ Dự nói: chỗ đất hiểm trở không 
bằng. 

Triển lõa: Khảo Thanh nói: triển là nhiễu quanh, câu thúc, Thuyết 
Văn gọi là bó buộc, dưới là lõa, Cố Dã Vương nói lõa giống như cái 
bao, Thuyết Văn gọi là cái bọc, trên dưới đều bộ y, ở giữa là bộ quả. 

Thương bàn: Khảo Thanh nói: Bị Thương, Thuyết Văn viết bộ 
nhận, chữ ban theo Khảo Thanh gọi là sẹo, bộ mạch âm bàn. 

Tiên sóc 

Khiển tha đạt đa: tiếng Phạn gọi là tên một trong năm trăm Tỳ- 
kheo quyến thuộc để-bà-đạt-đa. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 80 
(Hộ quốc Bồ-tát hội mười tám, hai quyển. Tam-tạng Quật-đa dịch.) 


Dung tiêm: Khảo Thanh nói: trên dưới đều nhau, Vận Anh nói: 
dung là thẳng, bộ nhơn âm dung, kinh viết bộ nguyệt là sai, tiêm là nhỏ 
bé. 

Hận lệ: 

Tẩn xuất: Trang Chu nói: tấn là bỏ, rơi rớt, đuổi ra, bộ thủ âm tần, 
kinh viết bộ nhơn là sai. 

Kịch khổ: 
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Bất xan: Khảo Thanh nói: xan là nuốt, Thuyết Văn gọi là nhai. 

Hồng hạc: hồng là loài chim bay theo bóng mặt trời. Mao Thi nói 
con lớn gọi là hồng, con nhỏ gọi là nhạn, đều là loài chim dưới nước, 
thuộc loại ngỗng, hạc trắng là chim là nh, tiên nhơn cõi nó thì sống hơn 
ngàn năm, lại có loại hồng hạc là loại bình thường, đều là loại màu 
xanh hồng, gọi là hồng hộc, thân hình như con vẹt mà nhỏ, cũng là loài 
chim nước. : 

Câu-khẩn-la: cựu gọi là câu-chỉ-la, là tên của một loại chim ở Ấn, 
Trung Hoa không có. 

Tiểu toái: là tiểu tụy, hốc hác. 

Trướng khiếp: Thiên Thương Hiệt nói: trù trướng là thất chí, 
Thuyết Văn nói trướng là buồn bã, Quảng Nhã nói khiếp là mạnh, 
Thuyết Văn gọi là bất phục, đều là chữ hình thanh. 

Bì nang: là cái túi có đáy. 

Gân cốt: ôm cân, bộ trúc, bộ nhục, bộ lực. Thuyết Văn gọi là sức 
mạnh của cơ bắp, có sách viết bộ thảo bộ nguyệt là sai. 

Tuấn lưu: Khảo Thanh nói: nước chảy gấp. 

Phiêu hồi: Thuyết Văn nói phiêu là nổi. 

Tý sủng: sủng là đều, thẳng. 

- QUYEN 6Ï: không có âm khó. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 82 
(Úc-Già trưởng giả hội mười chín, một quyển, 
Khương Tăng Hội nhà Ngụy.) 


Thường thình 

Úc-già: tiếng Phạn là tên của một vị trưởng giả. 

Hà đảm: đảm là gánh. 

Kiều thuyển: kiều là cầu, bộ mộc. 

Hồ hoa: hồ còn gọi là hước, Quể uyển nói hoa là ầm ỷ. 

Khẩn chế: Thuyết Văn nói khẩn là dẫn, bộ huyễển dưới ngưu, chế 
theo Cố Dã Vương chế cũng như khẩn, Thuyết Văn nói dẫn mà túy, 
hoặc viết chữ chế bộ thủ. Nay văn kinh viết chữ thế là sai. 

Tài hối: Khảo Thanh nói hối là của cải, hoặc viết chữ hối bộ 
nhật. 
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Trịch trục: trịch trục cũng như bồi bồi, không tiến không lùi. 

Miêu từ: âm chính là tên của con mèo, Khảo Thanh nói một loại 
trùng lông nhạt, hình nó như con vật người ta nuôi để bắt chuột, Thuyết 
Văn viết bộ trỉ, văn kinh viết bộ khuyển. 

Trách phạt: Mao Thi truyện nói: trích là trách, Quách chú Phương 
ngôn nói: giận trách lẫn nhau, lỗi lầm, bộ ngôn âm thích. Chữ dưới là 
âm phạt, bộ võng, bộ ngôn bộ thốn. 

Thế đăng: Khảo Thanh nói thế là thểm, có thể leo lên, chữ đăng 
theo Khảo Thanh gọi là bực tam cấp. 

A-luyện-nhi: tiếng Phạn, chết không đẹp. Cựu gọi là A-lan-nhã, 
Đường gọi là chỗ thanh tịnh. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 83 
(Vô Tận Phục tạng hội hai mươi. Hai quyển, 
Tam-tạng Bồ-tát Lưu Chí dịch.) 


Khẩn trắc: Quảng Nhã nói khẩn là chí thành, tin chắc, bộ tâm. 
Trắc, Quảng Nhã gọi là xót xa, Thuyết Văn gọi là bi thống, bộ tâm âm 
tắc. 

Tâm kiên: Chu lễ Trọng Xuân Chiêu Hậu sư nội ngoại mệnh chu 
nuôi tằm ở Bắc giao. Khảo Thanh gọi là loại tằm nhả tơ, Thuyết Văn 
gọi là kén tằm, bộ trùng âm tạm. Kiên, lễ ký nói thế phụ mất, tâm 
phụng luôn để tổ bày lòng mình với chồng, tằm là m xong đem dâng 
kiên. Thuyết Văn gọi là áo tàm kiên, bộ mục, bộ trùng. 

Tống tập: Khảo Thanh nói: hợp lại, kết tơ lại. Thuyết Văn nói, 
người dệt tơ gọi là tống, bộ mịch âm tôn. 

Tài kiến: Thuyết Văn gọi là vừa thấy. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 84 


Tật đố: Thiên Thương Hiệt nói: đó là dua vạy, Thuyết Văn gọi là 
lén lút. 
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Chế thằng: còn có âm là xế, nay lấy âm đầu, Thuyết Văn gọi là 
héo, bộ thủ âm chế. Thằng là sợi dây. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 85 
(Huyễn sư Bạt-đà hội hai mươi mốt, một quyển do Ngài Bồ-đề Lưu 
Chỉ dịch.) 


Giảo thức: Khảo Thanh nói: giảo là sơ lược, Trịnh Huyền nói: 
giảo là thấy, Nhĩ Nhã nói là phải nên, Quảng Nhã gọi là hiểu, hoặc viết 
chữ có bộ thủ. 

Biến chú: Khảo Thanh nói: mưa rưới khắp gọi là chú, đọc lược âm 
thụ. Văn kinh viết chữ chú có bộ vũ là sai, chính là người viết nhầm. 
Theo vọng tưởng của mình, chứ chữ này hoàn toàn không có. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 86 


Đại thần biến, hội thứ hai mươi hai, hai quyển, Tam tạng Bồ-tát 
Lưu Chí dịch. 

Niếp kiêm tỉ: Phương ngôn nói niếp là leo lên, Thuyết Văn gọi là 
dẫm đạp. Khảo Thanh nói đi mà không bén gót, cũng gọi là tỉ nghĩa là 
giây. l 

- QUYỀN §7: không có âm khó. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 88 


Ma-ha Ca-diếp hội hai mươi ba, hai quyển, nguyệt Bà-thư-na 
dịch. 

Nhất tiên thủy: mượn dùng, chánh thể viết bộ bộ ngọc âm tiển. Lễ 
ký nói tước, dùng chén ngọc, hạ hậu thị gọi là tiển. Ân gọi là tiểu, chu 
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gọi là tước, phương ngôn nói trản là cái chén, Quách Phác cũng nói cái 
chén nhỏ nhất, văn kinh viết bộ dậu là sai. Tập Huấn noi: tiên là chén 
gạn rượu đục và rượu trong, không phải nghĩa kinh. 

Đoạt thủ: Quần Thư tự yếu nói: chữ đoạt là bộ đại, âm đoạt là ý 
nói con chim lớn có chân, tay cầm con chim mà bị giựt mất gọi là đoạt. 
Văn kinh viết chữ đoạt có bộ thốn ở dưới và bộ lục ở trên là rất sai. Lại 
có sách viết bộ khuyển là không thành chữ. 

Qua đả: 

Tê trì: Khảo Thanh nói: cầm của cải đưa cho người, Thuyết Văn 
gọi là đưa đi, bộ bối âm tê. 

Ngạt tử bào phê: đều là chữ tạm mượn, chánh thể viết bộ xỉ. Tập 
Huấn nói chân răng. Lại nói há miệng thấy răng, Ngọc Thiên nói: răng 
khít, Khảo Thanh nói ngai tỉ là chó cắn lộn, răn không đều. Chữ ngai là 
bộ xỉ âm nhai, chữ phệ bộ khẩu và bộ khuyến, Thuyết Văn gọi là chó 
SỦa. 

Tật đố: bộ nữ âm nạch, văn trước đã giải thích, văn kinh viết một 
bên chữ hậu là sai. Chữ cấu là đúng, chữ hậu trong dịch là sai ý kinh. 

Điên đảo: Khảo Thanh nói điên cũng như đảo, bộ nhơn âm điển, 
văn kinh viết chữ điên bộ sơn là sai. Sơn là đỉnh núi nên trái ý kinh. 

Nhan mạo: Khảo Thanh nói mạo là dung nghi xem, hoặc viết chữ 
mạo bộ hiệt. Nay kinh viết bộ khuyển viết chữ lang là sai. Ngọc Thiên 
nói: Ngan. Thuyết Văn gọi là lang là tiếng chó tru, rất trái ý kinh. 
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Thiết diệp: Văn kinh trước đã giải. 

Dương phất: Tập Huấn nói: dòng sông, Mao Thi truyện nói bể cả 
mênh mông. 

Huyễn nại: Thuyết Văn nói kẻ là m trò tự khoe mình nơi đường 
sá, bộ hành âm huyền. Mại, Thuyết Văn gọi là bán, bỏ của ra, bộ xuất 
âm mại. Văn kinh viết bộ thổ, bộ từ, tục dụng nhầm. Chữ mại là bộ 
VÕNE. 

Bạch điệp: Khảo Thanh nói: áo lông, áo hoa có, bộ mao âm điệp, 
văn kinh chỉ viết chữ điệp là sai, chữ này là vật đựng đồ. 

Chiêm miến: Mao Thi truyện nói: chiêm là ngắm nhìn. Miến, 
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Khảo Thanh gọi là liếc. 

Thế thóa: đều là nước dịch trong miệng. 

Phi hữu: Thuyết Văn nói dùng mũi để ngữi gọi là hứu. Vận Anh 
nói: mũi ngữi hơi, bộ tỉ âm xú. Văn kinh viết bộ khẩu là sai. 

Di-để-lệ: tiếng Phạn. Cổ gọi là Di-lặc đều đọc lược sai. Chính 
Phạn âm, mỗi đát lý gọi là Từ Thị Bồ-tát. 
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Ưu-ba-ly hội hai mươi bốn, một quyển, Bồ-đề Lưu Chi dịch. 

Trắc lượng: Thuyết Văn viết chữ đồng là đúng, kinh viết ộ lý là 
giản lược. 

Hạn hoại: 

Hào khổng: chánh thể nói khiếu. Tập Huấn nói: tiếng gầm của 
hổ, bộ cữu bộ hổ. 

Cao tướng: bay xa, âm trước đã dịch ở trước 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 91 
(Phát Thắng Chí Lạc Hội thứ 25, 
hai quyển này do Bồ-để Lưu-chi dịch.) 


Văn lệ: văn là lau. 

Huyễn diệu: Thuyết Văn nói huyền cũng là diệu. Quảng Nhã nói 
huyễn huyễn là lửa rực sáng Giả chú Quốc Ngữ nói diệu là tổ bày. 
Khảo Thanh nói nguyễn rủa. 

Triển hãn: Khảo Thanh nói: một thửa ruộng của người dân trong 
thành thị. Thương Hiệt Thiên nói, hãn là cái tường thấp. Thuyết Văn 
nói hãn là cái cổng là ng. 

Cỏ tiếu: Trịnh chú Lễ Ký nói: ky là quở trách Quảng Nhã nói. 

Xướng kỹ: Thương Hiệt Thiên nói: xướng là phường chèo. Thanh 
Loại nói xướng là ưu. Thuyết Văn nói là lạc Khảo Thanh nói kỹ là công 
xảo. Tự Thư gọi là kỹ nghệ, tài năng bộ thủ. 
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NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 


Sa-môn Tuệ Lâm đời Đường soạn. 


QUYỀN 15 
(Âm Kinh Đại Bảo Tích từ quyển 92 đến 120 gồm 29 quyển). 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 92 


—š‡jfˆ Bạch pháp luy: Vận Anh nói luy là gầy. 

Ba? Vận Thuyên gọi là yếu, bộ dương. 

Nghị tạp: 

†Hấm Thế thoại: Thuyết Văn nói: Bàn điều hay, Khảo Thanh nói 
thoại là điều hòa. 

Kiêu ngạo. 

IE†E Táo nhiễu: Cố Dã Vương nói: Táo là náo động, Khảo Thanh 
nói táo là tánh nóng nảy. Trịnh Huyền gọi là không an tịnh. Thuyết Văn 
nói là mau chóng, ngọc thiên viết bộ túc. Trong kinh viết chữ sâm là sai, 
nhiễu, Khảo Thanh gọi là nhiễu nhương, do cái này mà phiển cái kia, 
bộ thủ âm nào, nay văn kinh viết chữ ưu là sai. 

Cam giá. 

Hận lệ là không thuận phục. 

®#ãÊ Phiển lung: Khảo Thanh nói phần là lỗng chim. Thuyết Văn 
gọi chữ Thứu là không đúng. 

(SH Tẩn xích: Tư Mã Bưu chú Trang tử nói: Tẩn là vứt bỏ. Sử ký 
nói gạt ra, chữ dưới là xích. Lưu Triệu Chú Công Dương Truyện nói, 
xích là chỉ lời nói. Quảng Nhã gọi là suy ra, Vương Dật chú Sở Từ nói 
mắng đuổi. Hứa Thúc Trọng Hoài Nam Tử nói: xích là gạt ra. 

Khiển sáp: Chu Dịch nói khiển là khó nói, phương ngôn nói khiển 
là ăn, chữ sáp như Trọng Huấn giải đã nói ở trước. 
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KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYEN 93 
(Thiện Ký Bồ-tát Hội thứ 20. Sáu quyển ngài La-thập dịch.) 





Cách tý: Tập Huấn nói đi không bén gót gọi là tý. 

JETR Thí ầng: Thuyết Văn nói là đồ dùng an thân, kinh viết là 
Sai. 

3š Táo quán: Vận Anh nói tác là rửa. Thuyết Văn gọi là rửa 
tay, bộ thủy âm hào. Nay văn kinh viết chữ sâm là sai, chữ này chẳng 
phải nghĩa kinh. Quán là bình đựng đầy nước sạch. Tập Huấn gọi là 
bình múc nước, bộ phửu âm quán, trong kinh viết bộ thủy là sai. Vì chữ 
này nghĩa là tưới chẳng phải nghĩa kinh. 

Bút mặc: kinh viết chữ là sai. 

Tiệp tật. 
#i#I| Thân thích: Thích nghĩa là thân, gần. Văn kinh viết bộ nhân 
là sa. 

1⁄#£ Hình lục: Trịnh chú Chu Lễ nói: Lục là nhục. Giả chú Quốc 
Ngữ nói: Lục là giết, Khảo Thanh gọi là gia hình. Thuyết Văn viết bộ 
qua hoặc hộ đao, nay văn kinh viết bộ ti là sai. 

XÑ# Văn từ: Khảo Thanh nói: Nói lý bằng lời. Cổ văn viết, Thuyết 
Văn giải tụng, viết bộ từ và bộ dương. Nay văn kinh viết bộ là sai. 

Khổ não: Thuyết Văn nói: Não là , đau khổ, kinh văn viết chữ là 
sai, chẳng phải ý kinh, vọng tình của kẻ hạ ngu vọng viết như vậy. 

Thiên nhãn 

Đầu nhiên: trong kinh viết là sai vậy. 
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Nhục đoàn: hoặc viết chữ, văn kinh viết chữ là sai, sủy chẳng phải 
nghĩa kinh. 

Giả tá: Văn kinh viết chữ là sai. Vì chữ giả này là họ người. 

Tịch tịnh 
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QUYỀN 95 
(Thiện Thuận Bồ-tát Hội thứ 20. 
Bảy quyển do Tam Tạng Lưu-chi dịch.) 





Trướng nhiên: 

Thức luyện: Chẳng phải chữ luyện có bộ ngôn mà viết là , Khảo 
Thanh nói là lựa chọn tinh xảo hoặc viết chữ có bộ thủ. Nay văn kinh 
viết chữ có bộ kim, nghĩa là nung luyện đồng, vàng, sắt, chẳng phải chữ 
này. 

Biến thái: Khảo Thanh nói, thái là không thường hằng. Tập Huấn 
nói là dung mạo yếu điệu, bộ tâm âm năng. 

Hối Hóa: Khảo Thanh nói hối là tài sản hoặc viết chữ hối. 

Tư mạn: Khổng chú Thượng Thư nói: Tư lả tràn, Khảo Thanh nói 
là nhiều. 

Hằng quải: (quái) đều là chữ thông thường, Khảo Thanh nói quải 
là treo, dừng. 

Tương khiêm. 

Túc đạp: Là chữ thông tục, âm này là thạp, nghĩa là giẫm trên đất 
dính là viết chữ. Khảo Thanh nói thạp là nhón lên. 
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Du yến: Khảo Thanh nói, yến là tiệc rượu, Vận Anh nói: lời nói 
chuyện lúc uống rượu hoặc viết chữ. 

Nội ngõa: Nghĩa là bình sành chưa nung, thấy trong văn Tự Tập 
Lược nói, hễ bình chưa nung mà gặp mưa thì sà ra, văn kinh dùng nghĩa 
chữ thúy (giòn, rã) 

Thanh xí: Tự Thư nói Thanh là chuồng, Khảo Thanh nói Thanh 
cũng là xí, bộ vi âm thanh. 

Khôi hội 

Như tích: Tích là phân chia, vốn từ bộ mặc và bộ phiến. 

Sứ hà: Vận Anh nói sứ là nhanh gấp, bộ mã âm sứ hoặc viết chữ 
nay văn kinh viết chữ thành là sai, âm quyết là tên của loài ngựa, chẳng 
phải nghĩa kinh. 
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Đoàn thực: Trịnh chú Chu Lễ nói: Đoàn là tròn, Khảo Thanh nói 
đoàn là nắm bắt. Mao Thi Truyện nói đoàn là hội tụ, bộ thủ âm đoàn, 
nay theo nghĩa đoàn thực nghĩa là các vị hòa nhau. 

Đàm ấm. 

Biên lạc: Lưu Triệu Chú Công Dương Truyện nói biên là đan xen 
Thương Hiệt Thiên nói biên là sắp xếp. Thuyết Văn gọi là thư giản. 
Loại Thanh nói là lấy dây nối vật lại. 

Song khích: Là chư thông tục, chính là viết bộ Tự Thư gọi là giúp 
cho nhà có ánh sáng. Song ở trên tường gọi là cửa số, ở trong phòng 
gọi là song, chữ cổ tượng hình, nay lệ thư viết chung chữ song. Lại nói 
chung với, Khảo Thanh nói nay ở phòng có hai song thẳng, chữ hích... 

+bšš Thất khiếu: Trịnh chú Lễ Ký nói: Khiếu là lỗ, Trịnh chú Chu 
Lễ nói: Thuyết Văn nói khiếu là khoảng không. 

Bì khỏa 

#ffi Hội lan: Vận Anh nói hội là thịt vữa, bộ tịch đọc lược chữ. 

H3 Trung di: Vận Anh nói, di là nước mũi. 

Rl Nhãn si: Vận Thuyên nói sĩ là ghèn. Thuyết Văn gọi là nước 
dịch trong mắt. 

ES5 Ma oánh: Vận Anh nói: mài châu ngọc, oánh là là m cho nó 
sáng. 

R33 Ủy hồ lang: Vận Anh nói ủy là trâu năm, Khảo Thanh gọi 
là cho ăn. 

Khóa huyễn: Khổng chú Thượng Thư nói: ngạo nghễ quá mức. 
Mật pháp gọi là lời hoa mỹ không thật, bộ ngôn và văn kinh viết chữ 
chữ thông tục là sai, chữ dưới (đã giải) thích. 











—I 
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(Ưu-đà-diên Vương Hội thứ 29. 
Một quyển do Tam Tạng Lưu-chi dịch) 


Câu-diệm-di: Câu này là tiếng Phạm, không tìm chữ nghĩa. Tên 
của một nước thuộc Trung Ấn Độ. Lúc Phật tại thế, nước này có vua tên 
Ô-đà-na, Đường dịch là xuất ái, Cổ dịch là Ưu-đà-diên, hoặc Ưu-điền 
Vương. 

Cảnh hạng: Thương Hiệt Thiên nói: Cảnh là trước cổ, hạng là ở 
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sau cổ. Thuyết Văn gọi là cổ, đều từ bộ hiệt. 

Bị ách: Ách là cái vai xe, ách là trở ngại, kinh viết chữ là chữ 
thông tục chánh thể phải viết bộ ho và. 

Nhủ bổ: Hứa Thúc Trọng chú Hoài Nam Tử nói trong miệng mớm 
thức ăn cho trẻ. Khảo Thanh nói thức ăn ngậm trong miệng như chim con 
nó ăn, bộ khẩu âm bổ, văn kinh viết bộ thực là sai, chữ vốn âm bộ. 

Mậu dịch: Nhĩ Nhã nói mậu là chợ, Cố Dã Vương gọi là giao 
dịch. 

Hào khiếu: Tả Truyện nói tiếng gầm của loài lang sói. Thuyết 
Văn nói hào là gầm hét, khiếu, Quảng Nhã gọi là kêu, Tự Thư nói là 
hô, Thuyết Văn gọi là hống. 

552M Ê-trà-ca (iếng Phạm) một loại trùng, ăn phân như bọ 
hung. 

3l Chú bạc: Văn kinh viết chữ là sai. Tự Thư đều không có chữ 
này. 

Diêu sư. 

Thiên thế: Tiên là nước miếng, văn kinh viết chữ di là sai. 

Thương lẫm: chữ sử dụng lúc bấy giờ. Thuyết Văn viết chữ là 
thương, chữ tượng hình, chữ thập và, như cửa số, cửa chính trong nhà 
nay lệ thư thêm bộ hòa. 

H8. Canh thức: canh: Thương Hiệt Thiên nói là vỏ trấu. Thuyết 
Văn nói là cám bộ hòa âm quảng. Khảo Thanh nói thức là ủ thóc. 

#ä{l Điên phó: Tự Thư nói điên là đổ xuống, cữ chân chữ hiệt, 
hoặc bộ nhân viết là điên đảo kinh viết hai chữ chân là sai lầm, chữ 
phó ở dưới, cùng âm với chữ phó bộ tẩu, Khảo Thanh nói phó là nằm 
ngửa. 

7#3k Du vịnh: Du, Khảo Thanh nói trôi theo dòng nước, bộ thủy. 
Vịnh, Mao Thị Truyện nói lặn, Nhĩ Nhã nói vịnh là du. Quách Phác nói 
ẩn tánh dưới đáy sông, bộ thủy âm vịnh. 

Jklili Khiêu trịch: khiêu là nhảy, trịch cũng nhảy. 

ñnr 1 Hoạch thang, (đã giải) ở đầu. 

Thiết táo: Tự Thư nói táo là cái máng ngựa. 

i8 Thiết tủy: Vận Anh nói tủy là mỏ chim, Vận Thuyên cũng nói 
là mỏ chim. 

Thám trác 

1#! Đường úy: nghĩa là lửa than nóng. 

?42J Tiêm lợi: 

ÈÉƒ Dương đồng: 
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(Quyển này có hai hội. Diệu Tuệ Đồng Tử thứ 30. 
Hằng Hà Thượng Thư 31 đều do Bồ-đề Lưu-chi dịch.) 





Tự hoại: còn có âm là tử. Tự Thư gọi là tưới, thấm vậy. 

Xu xiểm 

Phổ hợp: Khảo Thanh nói hợp là hòa vậy. 

Trang hiệu: là trang sức. 

Xuyên tạc: Thuyết Văn nói xuyên là thấu qua bộ nha ở dưới bộ 
huyệt, là chữ hội ý tạc, Khảo Thanh nói đẽo gỗ là m đồ dùng Thuyết 
Văn nói là đẽo gỗ. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 99 
(Vô Úy Bồ-tát Hội thứ 31, 
hai quyển nay do ngài Phật Đà-phiến-đa dịch.) 


#§Ƒ@ Bảo cược: Thuyết Văn nói cược là giày đan bằng gai, là từ 
chữ lý. Nay văn kinh viết bộ túc là sai. 

$2) Hiệp liệt: Hiệp là nơi hiểm trở, bộ phụ âm hiệp, văn kinh 
viết bộ khuyển là dùng sai, hiệp tập là chữ nói về chó ngựa, chẳng phải 
nghĩa kinh. 

Ÿ#J££ Bề-ma: Khảo Thanh nói Bề là tên của loại cổ cây nó giống 
loài trùng trong thân trâu nên lấy đó đặt tên, bộ thảo, nay văn kinh viết 
bộ trùng, đều chẳng phải chữ này. 

j8ljj Trịch xúc: (đã giải) ở quyển 82. 

/]*8ế Tiểu phát: Tự Thư nói, cột tre thả trôi trên mặt nước. Văn 
kinh viết chữ phiệt là chữ thông tục chẳng phải chánh thể. 

X#ñ Đại bạc: Thuyền lớn đi trên biển gọi là bạc. 

—Š9 Nhất đích 

4135 Nữ đắc: Văn ba đoạn sau đều viết chữ nhữ đều nói là 

ZiñN, Nhược thỉ: Thuyết Văn nói lấy lưỡi gắp vật, hoặc viết, đều 
là chữ cổ. Kinh viết chữ là sai, chưa rõ xuất xứ. 

Nhược hứu: (đã giải). 
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(Vô Cấu Thí Bồ-tát thứ 33. 
Một quyển năm phẩm do Trúc Pháp Hội dịch.) 





Thế phát: Thuyết Văn nói thế là râu ria, bộ tu âm đệ, lớn là râu 
nhỏ là ria. 

HK#8j Nhãn huyền: Kiểu nháy mắt gọi là huyền. 

Lủng giai. 

Bác trông: Bác là bắp chân, bộ túc âm duyên. Thuyết Văn nói chữ 
chuyên viết bộ thốn ở dưới hoặc viết, chữ dưới là trông. 

Kỳ lân: Là loài thú có điểm là nh, trên đầu có sừng, (ở trước đã 
giải thích). 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 101 
(Công Đức bảo Hoa Bồ-tát Hội, thứ 34 và 
Nhập Thiện Trụ ý hội thứ 39 cùng một quyển). 


BIfÌI Xạ thuật: Xạ: Thuyết Văn nói bắn cung, tên vào thân từ tầm 
xa, bộ thân và thốn. Thốn là pháp độ hoặc viết bộ. Chữ thuật theo Hàn 
Thi nói: Thuật là pháp thuật. Trịnh chú Lễ Ký nói thuật là đạo thuật kỹ 
nghệ. Thuyết Văn nói là đạo trong ấp bộ hành âm thuật. 

2 Z#@[Ellll Uất-đa-la Tăng-già: (tiếng Phạm) tên của chiếc y 
Tăng. Tức là y bảy điều, là chiếc y thường mặc trong ba y. Cũng gọi là 
thượng y thấy trong Nam Hải Ký Quy Truyện. 

l8ÌMãä Lan thuận: Thuyết Văn nói lan là lan can. Tung gọi là lan, 
hoành gọi là thuẫn. 

27j Khất cái: Vận Anh nói cái cũng như khất. Thuyết Văn viết 
trên bộ nhân dưới, người xin của cải gọi là khất cái, văn kinh viết chữ 
miến là trái ý kinh. 
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KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 102 
(Thiện Trụ Ý Thiên Tử hội thứ 3 quyển) 








ñÚI|-Ÿ Oan thân: Ngọc Thiên nói oan là khoét vậy. Thương Hiệt 
Thiên quyên là lấy. Quảng Nhã nói quyên, oan đều đồng nghĩa. 

&I|Ñ€ Cát cổ: Khổng chú Thượng Thư nói cát là cắt, Nhĩ Nhã nói 
lát là xé ra. Quảng Nhã nói cát là đoạn ha, cắt đứt, chữ hình thanh. Cổ, 
Trịnh Tiễn Mao Thi nói: vốn là Thuyết Văn nói Cổ là đùi vế, bộ nhục 
âm thù, hoặc bộ cốt. 

#h7ff Phương lưu: Vương Dật chú Sở Từ nói: Phương là dòng sông. 
Quảng Nhã nói phương là chảy ràn rụa. Thuyết Văn gọi là mưa rào, đó 
là chữ hình thanh. 

šR§#& Ki-la: Vương Dật chú Sở Từ nói: Ky là cái đàm đầu ngựa. Tự 
Thư nói: Ràng giữ. Khảo Thanh nói cái đàm đầu ngựa. Từ bộ vòng bộ 
cách và mã, đây là chữ hội ý. Văn kinh viết chữ là dùng sai chữ nay là 
trái nghĩa kinh. Hai chữ Ky-la đều bộ võng. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỂN 103 


SZ§† Liễn hiên: Chu LỄ Hoàng hậu ngồi xe năm đường liền. Trịnh 
Huyễn nói: Là m bánh nhẹ người ta kéo đi, chữ Hiên, Khảo Thanh nói 
là an xa. Đõ Chú Tả Truyện nói là xe của Đại phu. Thuyết Văn nói là 
cái xe uốn hình cong hai bên có màn che. 

BŸE Bách trách. 

Hôn mạo: Thuyết Văn nói mạo là già, Đỗ chú Tả Truyện gọi là 
loạn. Khúc Lễ nói tám mươi, chín mươi gọi là mạo, là chữ chuyển chú. 

BMR Luy tích: Tự Thư nói luy là yếu, gây, chữ tích ở dưới. Theo 
Hà Hưu Chú Công Dương Truyện nói: Tích là bệnh, ngôn ngữ người Tế 
Khảo Thanh gọi là xấu, hoặc viết bộ nhục. 

4F Ly đố: đố trong kinh viết là sai. 

58x Huyên ổi: Huyên hoặc viết là đều đúng. Trịnh chú Lễ Ký 
nói: Huyên là rầm 1, Quảng Nhã nói là tiếng chim kêu. Văn kinh viết 
chữ là chữ thông tục, cổ văn viết là chữ hội ý. Ổi, Quảng Nhã nói ổi là 
nhiều, Thương Hiệt Thiên nói ổi là tạp nhạp, Thuyết Văn gọi là tiếng 
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chó, bộ khẩu âm úy. 

†iff Hữu bác: Văn Tự Tập Lược nói Bác là bẩ vai. Thuyết Văn 
viết bộ cốt. Văn kinh viết bộ nguyệt là sai âm bô là nem chẳng phải 
nghĩa kinh. 
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Z5 Tu phát: Khảo Thanh nói, phát là tóc. Thuyết Văn nói là tu 
là lông mặt, bộ hiệt là cái đầu bộ sam giống như lông, phát là lông dài 
trên đầu. 

†ElfR Thế trừ: (đã giải) thích đủ trong quyển 100. 

lrllZZ A-lan-noa: là cách đọc trại của tiếng Phạm, đời Đường 
dịch là nơi thanh vắng cách thôn xóm năm dặm. 

2E Phất khứ: Khảo Thanh nói phất là phủi là trừ bỏ. 
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Bã bậu: Khảo Thanh nói bậu là cây gậy lớn, xúc khôi: Thuyết 
Văn nói khôi là đống đất. Phóng quyên: Thuyết Văn nói quyên là vứt 
bỏ. Văn kinh viết là chữ thông tục. 

j## Cừ cáo: Đỗ chú Tả Truyện nói: Cừ là sợ hãi. Cố Dã Vương 
nói: cừ là ội vàng. Thương Hiệt Thiên gọi là nhanh chóng, Giả chú 
Quốc Ngữ gọi là mau lẹ. Trịnh chú Lễ Ký gọi là chết. Từ bộ cự văn kinh 
viết chữ xứ là sai. Thuyết Văn viết bộ hổ bộ trĩ. 

Siñ Tích khiên: Khảo Thanh nói khiên là lỗi lầm. Từ bộ xích bộ 
tâm âm khiên. Văn kinh viết là sai. 

U)}#Ê Phần phức: Thuyết Văn nói loại cỏ mới mọc mùi thơm tỏa 
khắp, bộ thảo âm phân. Văn kinh viết là sai, chính là điểm là nh, chẳng 
phải nghĩa kinh phức, Hàn Thi nói phần phức là vẻ thơm tho, bộ hương 
đọc lược âm phức. 














SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyển 15 625 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 106 





A-xà-thế Vương hội, hội Đại thừa phương tiện thứ 37, ba trăm tám 
mươi ba quyển. 

Năng quyên. 

Thính hứa Phật tinh. Thinh cũng là cho phép. 

Đế thính nhi thính: Chữ thính là chữ thanh, nghĩa là cung kính lãnh 
thọ lời dạy. Ở văn sau y theo âm này không giải thích lại. 

—*§Â8 Nhất đoàn thực: đoàn ở trước đã nói. 

KH Tích địa: Tập Huấn nói tích là khèo cả hai chân bộ túc âm 
tích, văn kinh viết bộ nhân là sai, chính là chữ, Khảo Thanh nói không 
dài không ngắn, cử chỉ khinh dị, chẳng phải chữ tích là ngã. Thật trái 
với nghĩa kinh. 

#R†E Đốn thế: Bộ hiệt âm đồn, đốn đình đốn, kéo lôi Vận Thuyên 
nói, vật kéo nằm, bộ thủ âm thế. 

453 Cù-di: (tiếng Phạm) không cầu chữ nghĩa là tên mẹ của La- 
hầu-la, hoặc nói là Da-thâu-đà-la, nay nói là Cù-di cổ dịch nhấn. 

8m Quật trung: Văn tự âm nghĩa nói quật là cái thất trong lòng 
đất, bộ huyệt, là chữ hình thanh, hoặc viết bộ thể. 

Quỷ tích: Tập Huấn nói quỷ là cái hòm lớn, là cái hộp, bộ phương 
âm quý, chữ dưới là tích bằng xan tiếc. 

PHÉP Sở khuy: Khảo Thanh nói khuy là thương tổn, là rơi rụng. 
Thuyết Văn gọi là khí tổn từ bộ và, kinh viết chữ hứ là không thành 
chữ. 

#6 Chúc thuật: Cố Dã Vương nói: Thệ chúc chủ yếu thờ quỷ 
thần để cầu gia hộ. Thuyết Văn viết bộ thị bộ nhân và khẩu. 

BH Nhục đoàn: Mao Thi Truyện nói đoàn là hội tụ. Thuyết Văn 
nói là tròn trịa, bộ vi bên ngoài, bên trong là chữ chuyên. Văn kinh viết 
chữ suy lá sai nghĩa kinh. 

JWã Trảo xỉ: Vận Thuyên nói trảo là móng chân, tay. Thuyết 
Văn gọi là ngọn. Lại nói cho tay là trảo. Văn kinh viết thêm bộ thủ là 
sai chính là chữ hình thanh, chữ xỉ, Thuyết Văn gọi là xương hàm trong 
miệng, giống hình răng, là thượng thanh. 
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Nhân đẳng khả lai. Văn kinh viết là nhầm chữ lại từ hai bộ nhân, 
vốn đọc lược chữ túc. 

Bảng Ồ¡: Chính là từ bộ phiến viết thành. Khảo Thanh nói tấm gỗ 
trơn láng bằng phẳng, chữ bài cũng từ bộ viết thành. 

#§j8 Bồ phục: Khảo Thanh nói: Tay chống đất đứng dậy. Thuyết 
Văn nói đi bằng tay (bò), bộ bao, chữ hình thanh. 

S3 Dũng duệ: Cố Dã Vương nói: Duệ là lanh lẹ. Quảng Nhã nói 
duệ là bén. Thuyết Văn gọi là nhọn, bộ kim âm duyệt, chữ dũng nghĩa 
là sức mạnh. 

ZBllñ Hữu hiếp: bộ nhục, ba bộ lực. 

Đâu thuật: tiếng Phạm: Lỗ chất bất thiết, chánh Phạm âm là đổ sử 
đa, Đường dịch là tri túc (trước đã dịch rồi). 

1*|lð# Kiêu mạn: Tự Thư nói ngạo mạn không cung kính xa-nặc là 
tên người hầu Thái tử Tất-đạt. 

f# Kiển-trắc: tên của chú ngựa trắng mà Thái tử cởi, hai chữ đó 
đều là tiếng Phạm. 

fZ|¿] Chướng ngại: Thuyết Văn nói chướng là ngăn trở, bộ phụ, 
chữ hình thanh. Văn kinh viết bộ ấp thành là sai. Vì chữ này là tên của 
quận ấp, lại là chữ bình thanh (chương), chữ ngại là chữ thông tục, chính 
là viết bộ thạch Khảo Thanh nói ngại là ngăn ngại là dừng lại, là cự, bộ 
Thạch âm nghi. 
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1£ {k# Tu-xá-khư nữ: (tiếng Phạm) là tên của cô gái chăn trâu, 
lúc Như Lai mới thành đạo, nàng dâng một bát sữa. 

iØt Uyển diên, văn kinh trong quyển 9 (đã giải) thích đây đủ, là 
loại áo múa. 

Phác địa: Nghĩa là vỗ tay phải xuống đất cảnh tỉnh địa thần là m 
họ biết được những khổ hạnh thuở xưa của Như Lai là chân thật bất 
hư. 

##ÿï Xúc huyên: Khảo Thanh nói, nhắm mắt lại, phóng tầm nhìn 
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ra xa, bộ mục âm tuần. Văn kinh viết chữ Thuấn cũng được. 

†⁄2ÏlK Hào phục, Khảo Thanh viết chữ. Tập Huấn nói hào là phỏng 
theo bộ nhân âm giao, văn kinh viết chữ là nhầm. 

S Á Cổ nhân: Văn y theo sách này đọc là Cổ. Tọa bản gọi là giả 
Sa1. 

3⁄$5; Thoan mao: Vận Anh nói thoan là cái dùi, văn kinh ở đoạn 
trong quyển 6 đã dịch đủ rồi. Mà văn kinh này viết hai chữ đều sai, văn 
sau có chữ thoan nghĩa là cầm dùi nhọn cũng giống âm này. 

TRll#X Thích sát: Khảo Thanh nói thích là đâm chém bằng dao, 
cũng có âm là thứ. Tự Thư gọi là giết, là gây tổn thương, bộ đao âm 
thích, chữ sát theo Thuyết Văn gọi là tàn sát là cách thức. Từ bộ âm, 
văn kinh viết là nhầm. 

Khư-đạt-la Thích: (tiếng Phạm) là tên của loại cây gai độc. 

Jllj4 Cước đạp: Thuyết Văn nói cước là cẳng chân, từ bộ nhục 
âm khước, văn kinh viết chữ khứ là chữ thông tục, chữ đạp ở dưới Khảo 
Thanh gọi đạp: giẫm lên, bộ túc âm thạp. Văn kinh viết là sai. Chẳng 
phải chữ đạp là giẫm lên. 

®S Mộc vu: Khảo Thanh nói vu là cái chén lớn. Một là loại chén 
không có chân, kinh viết chữ là sai, là loại bổn rửa, ngày xưa có nữ 
ngoại đạo đem buộc vào bụng để phỉ báng Phật, không nên dùng loại 
chậu lớn để tắm rửa. 

Kỳ-hoàn: (tiếng Phạm) là tên của một tinh xá ở Tây phương. 

Tiệm trung: Tiệm là cái nương nhỏ xung quanh vườn. 

5⁄8 Chương lộ: Khổng chú Thượng Thư nói: Chương là tỏ rõ, Giả 
chú Quốc Ngữ nói là rõ rệt. Khảo Thanh gọi là hiển lộ Mao Thi Truyện 
gọi là biểu. Thuyết Văn viết bộ sam, là chữ hình thanh, văn kinh viết bộ 
ấp, ấp là tên truyện, chẳng phải chữ này. 
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fllƒÈ Nộn hoa: Khảo Thanh nói, nộn là nhỏ, yếu ớt hoặc viết. 

#34 Sàng Thạp: bộ mộc bộ tường. Thạp là ghế xếp mà dài. 
Thuyết Văn viết âm. 

4418 BỊ nhục: Luận ngữ nói: Bị là áo ngủ dài nửa người, Khổng 
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An Quốc nói: Nay bị là tấm mền. Cố Dã Vương gọi là cái áo đắp, Khảo 
Thanh nói nhục là tấm áo bông thêu, bị nhục đều là chữ hình thanh. 

{8# Ÿ chẩm: Theo chữ này nghĩa là dùng gấm thêu là m cho vật 
mềm, đặt xung quanh hoặc dựa hoặc nương vào nên gọi là ở chẩm. 

Hỏa hoàn bố: Hoàn là chữ thông tục, chính là viết. Khảo Thanh 
nói: Hoàn là tắm rửa, dùng chân gọi là cán, bằng tay gọi là sấu, Lưu 
Triệu Chú Công Dương Truyện nói: Trạc gọi là xấu, bỏ đi cái xấu bẩn 
cũ gọi là cán. Văn kinh viết chữ là sai. Khảo Sát Kỷ trong Sơn Hải 
Kinh, Quát Địa Chí Thập Châu Ký. Thần Dị Kinh. Bác Vật Chí Bào 
Phác Tử v.v... đều nói Diệm Châu Phương Nam có núi Hỏa Lâm mọc 
cây không linh, đêm ngày lửa lớn luôn thiêu đốt, gió mạnh không thổi 
tắt, mưa lớn không dập nổi. Vỏ và hoa của giống cây này đều có thể là 
m vải, mà vải bện bằng cỏ thì thô mà được là m bằng hoa thì mịn. Lại 
có hỏa hoàn thú, hình nó giống như con chuột, nặng đến một trăm cân, 
lông dài 3,4 tấc, màu trắng mịn như tơ, thường ở trong đống lửa và đỏ 
như lửa, chốc lát chạy ra ngoài, kinh nói có cấu bẩn, nếu giặt bằng nước 
tro, cả ngày vẫn không sạch được. Nếu để vào lửa đốt thì đồ giống như 
lửa, trải qua dừng chốc lát rồi lấy ra thì sạch hết bụi bặm trắng như mới, 
nhân đó gọi là hỏa hoàn. Bào Phác Tử nói hỏa hoàn bố gồm ba loại vỏ 
cây, hoa và lông thú. 

Ma trử: Trử là vải mịn, chữ hình thanh. 

RE Tư thái: Tập Huấn nói: Tư là dung nghi. Tự Thư nói Tư là 
thùy mị. Thương Hiệt Thiên nói Tư là dung mạo. Thuyết Văn gọi là thái 
độ, bộ nữ âm thứ. Văn kinh viết bộ tâm là sai, lại là khứ thanh, chữ tứ 
nghĩa là phóng túng, trái với nghĩa kinh. Chữ thái, theo Lã Thị Xuân 
Thu nói: Thái độ tình kiến. Khảo Thanh thì gọi là ý thay đổi bất thường. 
Thuyết Văn nói thái là bước đi chậm rãi. Thuyết Văn đều viết bộ sước, 
chữ hình thanh. 

8È Hoặc bằng: Âm bằng, bằng là khứ thanh, bằng là tựa ghế, 
hoặc viết, kinh viết là giả tá, chẳng phải chữ này. 

/L{l Thất ngẫu: Trịnh chú Lễ Ký nói Thất là đôi. Quảng Nhã gọi 
là xe ngựa. Nhĩ Nhã gọi là hợp. Hoài Nam Tử nói năm thước là số đo 
thông thường của một người. Lấy năm thừa tám mươi lăm, tám mươi 
bốn thành thất. Thuyết Văn nói là bốn trượng. Chữ ngẫu, Quảng Nhã 
nói ngẫu là đôi là hai, là số âm. Trịnh chú LỄ Ký nói song, Giả chú 
Quốc Ngữ nói là một đôi. Thuyết Văn gọi là đồng nhân. 

#jÍg Đích phụ: Khảo Thanh nói, đích là chánh là trưởng là quân. 
Tự Thư nói chánh vĩnh. Thuyết Văn gọi là chúc, bộ nữ âm thích. 
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#ïJ# Khoan khoáng: Thuyết Văn nói khoan là nhà rộng bộ miên 
âm khoan. Mao Thi Truyện nói khoang là hư không. Thuyết Văn nói là 
lớn, bộ Thổ âm quảng. Văn kinh viết bộ nhựt là nhầm. 

S8Ê Canh hoắc: Nhĩ Nhã nói mai muối gọi là canh. Cố Dã Vương 
nói điều hòa năm vị gọi là canh, Vương Dật chú Sở Từ nói có rau gọi là 
canh, không rau gọi là hoắc. Thuyết Văn viết có bộ nhục âm hoắc. 

Đxr Canh lượng: Thanh Loại nói, loại lúa không có nhựa. Thuyết 
Văn nói canh là thuộc loại lúa, bộ hòa âm hàng. Văn kinh viết chữ là 
chữ thông tục. Chữ Lương ở dưới theo Khổng chú Thượng Thư nói cất 
chứa lương thực. Thuyết Văn gọi là lúa, bộ mễ âm lượng, hoặc viết đều 
là chữ thông tục. 

E1 Trần ai: Trang Tử nói trần là bụi bặm. Thuyết Văn nói là đất 
Hành Dương, bộ lộc bộ thổ, vốn là viết ba bộ lộc, là chữ cổ. Nay Lệ Thư 
bỏ đi hai bộ lộc thêm vào bộ thổ, chữ Ai, Vương Dật chú Sở Từ nói ai 
cũng là bụi bặm, Thương Hiệt Thiên nói bụi bay tung mù. Thuyết Văn 
cũng viết là bụi bộ Thổ âm hý. 

K§ll Lâu lỗ: Nhĩ Nhã nói hình bốn cạnh vuông cao gọi là đái giáp, 
uốn khuc gọi là lâu. Thuyết Văn gọi là nhà tầng. Đỗ chú Tả Truyện nói 
Lỗ là cây giác lớn dùng để chống đánh với địch. 

JŠÄf§ Điền ế: Văn kinh viết chữ điển bộ thổ, hoặc từ bộ nhân viết 
chữ yết, hai chữ, đó đều sai. Thuyết Văn nói điển là bế tắc, bộ huyệt 
âm chân. Thuyết Văn nói ế là ngọn cơm. Khảo Thanh nói, hơi tắt ngay 
cuốn hầu, bộ khẩu âm ế, hoặc viết bộ thực. 
5H Ty tốn: Thuyết Văn nói từ chữ giáp và chữ tả. Tự Thống nói 
gọi giáp đứng bên trái là ty vậy, chữ hội ý. Thuyết Văn nói tốn là thuận, 
bộ tâm âm tôn. 

Z*E Bất hoàn: Thuyết Văn nói hoàn là hoàn toàn. 

#2 Hài vạt: Thông thường chẳng dùng chữ này, chánh thể viết 




















chữ. 











TẾ Ngoa lý, ngoa là loại giày ủng, Quảng Nhã nói giáp sa, hoặc 
gọi là hài, đều là ngôn ngữ địa phương của người đi. 

Thân súc: Hàn Thi nói súc là tự kiểm lại mình Giả chú Quốc Ngữ 
nói súc là lui lại. Thái Huyền Kinh nói là dừng lại. Thuyết Văn nói là 
co rụt lại bộ mịch âm túc. 

Noãn hác: là vỏ trứng. 

Tý bác: Chữ chánh thể viết bộ cốt, văn kinh viết bộ nguyệt là 
Sa1. 

Yêu khế: Văn kinh viết chữ, chánh thể viết. Tập Huấn viết, hoặc, 
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Vận Anh viết. 

Tác kiên: Thuyết Văn nói kiên là ác tơ tầm, bộ mịch bộ trùng và 
miết. Văn kinh viết chữ nhĩ là không thành chữ. 

Tiểu táo: Là tên của loại trái cây, kinh gọi là táo tây. Thuyết Văn 
viết hai chữ. 

Tiên-ma-phù-tri: (tiếng Phạm) Trong kinh tự chú giải tùy ngôn 
chân nguyệt. 

Chỉ tan: Là mở trong bụng. 

Tủy huyết: Thuyết Văn gọi là mở trong xương. Tư tiêu. 

Lao canh: Tự Thư nói lao là kiên cố. Bộ cách chữ, văn kinh viết 

Hy nhụ, văn kinh viết chữ là sai. 

Chỉ nỊ: 

Hữu trám: Trám là ngon ngọt 

Ông uất là rừng cây rậm rạp. 

Không bị: Mao Thị Truyện nói dùng ngựa gọi là không, lại nói là 
dẫn bộ thủ âm không Biển ky. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 110 
(Hiền Hộ trưởng giả) 


RRfl Băng đảo: Băng là sụp, đảo là ngã. 

ññĐM# liên thốc: Thuyết Văn nói tiễn là thất, vốn là tên của một 
loại trúc. Vì lấy loại trúc này là m mũi tên nên gọi thất là tiễn. Quảng 
Nhã nói thốc là cái mũi tên bịt sắt, thốc là bén. 

Độc đích: Theo từ độc đích nghĩa là giọt thuốc độc. Thuyết Văn 
nói là giọt nước rơi. Thuyết Văn viết bộ thủy âm thích. Văn kinh viết 
chữ đế là sai. 

Xuyến tức: Xuyến là hơi thở ra vào, Quảng Nhã nói sự vận chuyển. 
Thuyết Văn nói hơi thở mạnh. 

Tha-đà: (tiếng Phạm) trong kinh Tự Chú Giải. 

Nhĩ đáng: Tỷ Thương nói xỏ tai. Thích Danh nói: Xỏ lỗ tai để đeo 
trang sức. 

Tý xuyến: Xuyến nghĩa là lấy vàng bạc để là m vòng trang sức 
đeo vào tay chân. Tự Thư nói đeo vào chân gọi là vòng, đeo ở tay gọi 
là xuyến. 
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Oa lệ: Oa, Khảo Thanh gọi là méo miệng. Lệ là uốn khúc, con 
chó ra khỏi nhà hạ thân uốn lại, trong đại kinh viết chữ hệ là sai là kết, 
buộc sai với nghĩa kinh. 

Cúc rẫn: Cúc là chữ thông tục, chính là viết chữ, Tự Thư nói ở 
trong tay là cúc. Thuyết Văn nói là m hai tay đối nhau là chữ tượng 
hình. 

Tháp tọa: Thích Danh nói cái giường hẹp mà dài. 

Tương khai: Khảo Thanh nói khai là xoa. 

Ký tuấn mã: Quách Chú Mục Thiên Tử Truyện nói: là tên xưng 
tốt đẹp của loại ngựa còn gọi là nhanh chóng. Thuyết Văn gọi là ngựa 
hiển là chữ hình thanh. 

Đao sóc: Chữ này là chữ thông tục chánh thể là cái mâu dài, là 
loại binh khí tinh nhuệ. Trong kinh viết chữ người cận đại tự tạo ra. Tự 
Thư không có chữ này. 

Bang giảo: Thuyết Văn nói bang là viết, thanh loại đọc lược chữ. 
Ngọc Thiên nói là nhiều sắc, chữ giảo nghĩa là màu đen trắng xen 
nhau. 

Dung đồng: là lò nung luyện kim loại. 

Du thạch: là một chất kim loại. 

Tích liệt: Quảng Nhã nói tích là phân ra. Trịnh chú Lễ Ký nói tích 
là bủa ra. Cố Dã Vương nói là lấy tay vỗ kêu lên tiếng. 

Lợi phủ: Tự Thư nói phủ là cái ru. Thuyết Văn nói là cái búa 
bửa củi, bộ cân âm phụ. Nay văn kinh viết chữ, chữ này có hai âm hình 
thanh và thượng thanh, Thuyết Văn nói là cỏ rơm băm ngắn. Tự Thống 
nói cắt, Thương Hiệt Thiên nói cũng như đều chẳng phải nghĩa này y 
theo kinh phải viết. 

Khiên vãn: Thuyết Văn viết bộ mịch, bộ ngưu và bộ huyền. Khảo 
Thanh nói vấn là lôi kéo, bộ ngưu và chữ miễn. Văn kinh viết bộ thủ 
là sa. 

Oản đậu: Trong kinh không đúng chữ này nên không đáng y cứ. 
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ã#ãã Du siểm, giải thích rồi 
#Zj#Luy sấu: giải thích rồi 
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J Khất cái 

S⁄Ƒ Mao ngưu: Ở trong (đã giải) 

#È Bạch thiêu 

F#S Độ lượng 

2È). Phân dĩ: Thuyết Văn nói phân là bụi trần hoặc viết là trần 


œ 


Hà đảm: Thuyết Văn nói đảm là gánh vác. 
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A-duy-việt-trí: (tiếng Phạm) Cổ dịch là chất văn, hoặc nói là A- 
tỳ-bat-trí. Đường dịch là bất thối chuyển. 

Tự loại. 

P&UIIRBS) Lộ-ca-da kinh: (tiếng Phạm) Hán gọi là ác luận nghị, 
chính Phạm âm Lộ-dà-da-để-da. Ở đây chính là thuận thế ngoại đạo 
tùy thuận pháp chấp trước mà phàm tình thế gian đã nói là thường là 
CŨ VN 

Qua đả là roi ngựa. 

2E Dị dữ: 

‡E5šj]) Nhiễu động: Nhiễu là loạn, bộ thủ âm nác. 

ZEI# Bi hào: Thuyết Văn nói hào là gầm rống, chữ hào cũng có 
nghĩa là khóc lớn, chữ này từ bộ khẩu âm hào, chữ là bộ bạch âm bổn, 
văn kinh viết chữ tự và tân là sai, chính là chữ tội trong văn cổ. 

Chùy trung. 

#ä#f Thiệu tôn: Nhĩ Nhã nói Thiệu là kế tiếp. Mật Pháp Công 
nói: Kế thừa địa vị của người xưa gọi là Thiệu, bộ mịch âm chiêu. 

lễ Thương dăng: Chữ văn kinh viết là sai, không có chữ này, 
chữ băng, phương ngôn nói là tự buộc mình lại. Thuyết Văn nói là loài 
trùng có bụng lớn, bộ trùng âm mãnh. 

‡š†R Khảo lược: Khảo Thanh nói: Khảo là giả, đập, Khảo Thanh 
nói là đánh đòn, là cướp lấy, bộ thư chữ Lương, hoặc viết. 
lIu# Trì sính: Đỗ chú Tả Truyện nói: Sính là rong ruổi. Quảng 
Nhã đuổi chạy. Thuyết Văn nói là thân ngay thẳng (chạy thẳng một 
mạch) bộ mã âm thĩnh. 

1⁄4# Trục, khối: 
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WỹZE Ế tắc: 
“XE Tăng ố 

IÿÊ Ung sang: 

l:5 Trừ thế: Thông thường viết chữ, nghĩa là cạo tóc. 

{£Š Tu phát: Thuyết Văn viết là chữ hội ý, hai chữ đều từ bộ 
tiêu, là chữ chuyển chú. 

Xứng thử 

lf'. 3 Phiêu một: Trôi trên dòng sông 

S#TE Dược nang: Nang là cái túi, có đáy. 

1ñ Phôi thuyền: Chén sành chưa nung. 
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Bảo Lương Hội 
{#4 Cung khác: Thuyết Văn nói cung là thành khẩn, bộ tâm âm 
cung, Khổng chú Thượng Thư nói khác là kính cẩn. Thuyết Văn viết bộ 
tâm âm khách. 

Mi lhính trước: Thính là trên cho phép dưới. Văn sau có chữ 
thính phục, ngã thính v.v... y theo âm này. 

Tọa lậu: Quảng Nhã nói tọa là ngắn. Vương Dật chú Sở Từ nói lậu 
là nhỏ, Cố Dã Vương nói lậu là xấu. Thuyết Văn gọi là chỗ đất hiểm. 

Sy tiêu: Quảng Nhã nói sy là khinh, loạn. Hàn Thi nói là chí ý hòa 
vui, bộ trùng và kinh viết bộ là sai. Thuyết Văn viết là hý tiếu, chữ tiếu 
xưa nay đều nói tiếu là vui vẻ. Thuyết Văn nói chữ. Văn Tự Thích Yếu 
nói: Bộ trúc âm yêu. 

Thế thóa: 

ñữ ID Ly ách: Thuyết Văn nói ách là hạn ngại, hiểm trở. Từ bộ 
phụ, chữ là bộ hộ và ất, nay tục viết bộ Hán và là sai. Sai nhầm đã lâu. 
Văn kinh phần nhiều viết bộ hoặc thành. Tự Thư gọi là giữ đầu, chẳng 
phải nghĩa này. 

ï2§ Môn lệ: Khảo Thanh nói: Môn là sờ bắt, mò, là phủi, bộ thủ 
âm môn. Quảng Nhã nói lệ là khóc ra nước mắt, bộ thủy âm lệ. 

J§ñ[] tồn như: Trịnh chú Lễ Ký nói bác là chắc chắn, Khảo Thanh 
gọi là nắm lấy. Quảng Nhã nói là cầm. Thanh loại nói là bắt. 

TÑ›# Tào chỉ: Trịnh chú Lễ Ký nói tào là hèm rượu ủ trong gọi là 
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thanh không trong là tào. Thuyết Văn gọi là cặn rượu, bộ mễ âm tào, 
Khảo Thanh nói tể là dơ uế, cặn. 

F5Ãï] Môn tráp: Là cái rương đựng kinh sách, bộ trúc âm giáp. 

†hJ‡llZš Câu-lan-trà: là tên loài hoa ở Thiên Trúc, hoa này màu 
đỏ, tươi sáng. Thân nó cứng cáp như gỗ đá, mùi nó hôi, dính vào không 
chịu nỗi. 

“F#f Sanh bại: tên một loại cỏ, giống lúa mà chẳng phải lúa. 

&â“ Toại sinh: Vận Anh nói toại là bông lúa hoặc viết chữ 

Bộ sinh: Cố Dã Vương nói: Hậu sanh chậm trễ. 

Cơ phì: Khảo Thanh nói cơ là da thịt. Tự Thư nói phì là thịt 
nhiều. 

Sang vưu: Khảo Thanh nói. Bướu mọc ngoài đa, cục thịt lỗi, hoặc 
viết, tục xưng là Long hầu tử. 

{RÍU Thanh tha: Vận Anh nói: mượn công sức của người khác, 
nên gọi là thanh tha. 

{8 Tu trị: Có khi cũng viết là 

##†] Tiên đả: Quế Uyển Châu Lâm nói: Đanh người tội bằng roi 
da. Thuyết Văn nói là cái roi. 

Trách phạt: Khảo Thanh nói trách cũng như phạt. 

Định lân: căn cứ theo kinh hợp với chữ này. Nay trong kinh không 
viết những chữ này chưa rõ âm nó. 

Phấn hoàn: hoặc viết chữ như chữ hoàng, trong kinh viết chữ là 
sai. Thuyết Văn viết hai chữ này đều là chữ cổ, do người bấy giờ dùng 
ít. Ngọc Thiên nói phẩn là phân, dơ uế. 
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QUYỀN 114 
(Bảo Lương - Quyển Hạ) 


Tể cơ: 

Chương lộc: có sừng gọi là naI, không có sừng gọi là chương, nai 
nhỏ. 

Du xiểm: văn kinh phần nhiều viết là sai, âm dụ - Khứ thanh. 

Sấu khẩu: đều chung với Vận Anh, nghĩa là lấy nước súc miệng, 
bộ thủy âm tấu, tịnh điều. 

Phấn tảo: Là tên của y nạp, văn kinh viết chữ là tạm dùng. 
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Chương phong: ngăn giữ sự chướng ngại của phong địa. 

Viết bạo: ánh mặt trời. Thuyết Văn viết. 

Văn mạnh: Đều là loại trùng cắn người biết bay. 

Mạc tử: là loại trùng biết bay ở trong phân hoàn trọc 

Thiện xuyết: Giả chú Quốc Ngữ nói xuyết là liên tiếp. Thuyết 
Văn gọi là kết lại. 

Thiện phùng: Thuyết Văn nói lấy kim khâu áo, bộ mịch âm 
phùng. 

Trán: Khảo Thanh nói: áo sứt chỉ, hoặc viết bộ Thuyết Văn viết. 

Kim lũ: Thuyết Văn nói lũ là rơi tơ, sợi gai. 

Khinh tháo: Giả chú Quốc Ngữ nói tháo là nhiễu nhương. Cố Dã 
Vương nói là loạn động. Trịnh chú Luận Ngữ nói là không an tính. 
Thuyết Văn viết chữ này với bộ âm táo. 

G1ãi đãi... 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 115 
(Hội Vô Tận Giới Bồ-táU 


tWrtXSfŒ Bạt-đà-bà-la (tiếng Phạm) là danh hiệu của một vị Bồ- 
tát trong hiển kiếp. Đời Đường dịch là Hiền Hộ. 

X®4IZj#JEllùt. Ba-lợi-chất-đa Câu-tỳ-đà-la: (tiếng Phạm) 
Đường dịch là Viên Sanh. Theo Câu-xá Luận nói: phía Đông bắc ngoại 
thành Đao-lợi thiên cung có cây viên sanh, cao một trăm do-tuân, là 
chốn thù thắng để vua Tam Thập Tam Thiên thọ hưởng dục lạc. Hoa 
cây này nở hương thơm theo gió có thể bay đến hơn một trăm du-thiện- 
na, ngược gió còn có thể xông khắp năm mươi do-tuần, vì nhánh cây 
nà y tổa rộng khắp. 

#44 Trừu lâm: Quảng Nhã nói trừu là đặc, Thương Hiệt Thiên 
nói là đồng. Thuyết Văn nói là nhiều. Bộ hòa âm chu. Còn có tên các 
loài hoa, mà ở nước này không dịch ra nhiều. 
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Zl Kim khoáng: Thuyết Văn nói là nguyên chất của đồng sắt. 

Chùy đả. 

f1) Bào sơ sanh. Thuyết Văn nói là sinh khí trên nét mặt. 
Theo kinh nó nói, bào là vỏ trồi lên sắp ra hoa, kinh viết chữ, là sai. 

Ánh triệt: Khảo Thanh nói triêt là nước trong thấy thấu đáy, bộ bộ 
và, kinh viết bộ xích chữ thanh là sai. 





KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 117 
(Bảo Kiết Bồ-tát Hội - Trúc Pháp Hộ dịch) 


3S Thuần thúc: (đã giải) ở trước. 

3k. Đãi thành: Vận Anh nói đãi là đến, kinh viết là sai, âm lục 
là đi gấp với nghĩa kinh. 
#ðylt Na-thuật: (tiếng Phạm) lỗ chất, chính là nói pháp số Na-dũ- 





da. 

#fi Sưu dũ: Khổng chú Thượng Thư nói: Sưu là bịnh khỏi. Khảo 
Thanh nói: Hết bịnh gọi là dũ. 

Câu-tỏa: là danh hiệu của một vị Bồ-tát. 

Xí Phổ-đầu: cũng là danh hiệu của Bồ-tát. 

2# Nhu mỹ: Khảo Thanh nói nhu là mềm yếu, tục viết là sai. 
Văn kinh viết là dùng sai trái với nghĩa kinh. 

Đạt-đạp-hòa: Càn-hoạt-bà. 

I]{Z{f A-tu-luân: A-tu-la. 

flll\šZ#& Ca-lưu-la: Chim cánh vàng. 

FEBEš## Ma-đà-la: Khẩn-na-la 
#£ll£#J) La-hầu-lặc: Ma-hầu-la-dà như tên của chư thiên. Từ khi 
Phật pháp được truyền sang phương Đông, trong quá trình phiên dịch, 
đời Tây Tấn, dịch rất vụng về. 

#1 Vô ương: kinh viết là sai. 

t£ Bảo kế: Trịnh chú Nghi Lễ nói: búi tóc. Nay văn kinh viết 
chữ là sa. 


3g q 
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fES Tiêu minh: Thuyết Văn viết bộ bộ và kinh viết chữ là sai. 

BlES Nhàn hạ: Tự Thư nói Hạ cũng như nhàn, bộ nhựt âm giả. 

Khí quyên: Vận Thuyên nói quyên cũng như khí (vứt bỏ). 

ÊŠïZ Ý hà: Khảo Thanh nói ý là tiếng kêu bi thương. 

lÊ?H Đảm bạc: Khảo Thanh nói đảnh là đỉnh, bạc là an, túc, đều 
từ bộ Tâm kinh viết bộ Thủy là sai nghĩa kinh. 

Tộc tánh: kinh viết bộ thủ chữ là sai. 

{BJ{B] Tuẫn tuẫn: Vương Tiêu Chú Luận Ngữ nói, tuẫn là dáng 
cung kính. Vận Thuyên nói là thuận. Quách Chú Nhĩ Nhã nói luôn tỏ 
vẻ lo sợ. 

“3% Bất hào: Khảo Thanh nói: hào là học, bắt chước hoặc viết 
tục viết, văn kinh viết là nhầm. Hiệu là tên chức quan ủy nhung. 

Tiết tiết giải: âm giả là sai. 

E5 Ý trước: y cứ theo văn kinh trước sau, đúng là chữ y, kinh nói 
thân tâm không có nơi nương tựa. Lại nói không có chỗ y trước. Lại nói 
bất y, nay đời còn nói bất y ngôn từ, đều là sách nương vào chữ hết sức 
sai lầm. Thuyết Văn viết là con chó, hoàn toàn chẳng phải nghĩa này, 
phần nhiều do sự truyện thừa của bút tích, ít y cứ vào văn tự sách vở, 
lạm viết chữ này, phải sửa theo chữ mới đúng. 

R'2 Sử thủy: Vận Anh nói: Sử là nhanh chóng, bộ mã âm sử. 

ZZ7ñ Phạp lưu: phạp là trôi, hoặc viết, chữ lưu viết bộ thủy bộ và 
xuyên, kinh viết lược. 

Zjtšj ng sấn: Vận Anh nói sấn là tội lỗi, Khảo Thanh nói sấn là 
hiểm khích. Thuyết Văn nói là tế. 

ÑI|J£ Sang tật: 

1B Giá khởi: một âm là nghiện. Tự Thư nói nghiện là đón. 
w#1ði Bạc tiễn: Vận Anh nói tiễn là ít. 

⁄gñồ Đoản mệnh: Nay văn kinh viết bộ là sai, chữ, Thuyết Văn 
gọi là đồ đựng lễ cúng, nhiều chỗ trong kinh đều hợp với chữ. 

fX{T Xí hành: 

Suyển tức. 

Quy bái 

Thao thiết: Đỗ chú Tả Truyện rằng: Tham của gọi là thao, tham 
ăn gọi là thiết hoặc viết chữ. 

Tịch giả: Thương Hiệt Thiên nói tịch là đi không nổi. 
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RJDu-tuần: đọc nhầm tiếng Phạm, không âm hay, xưa nói là 
do-tuần, do-diên, hoặc nói du nhàn na, đều không đúng. Âm Phạm là 
du-thiện-na, Tây Vức ký chép, xa giá vua đi một ngày ba mươi dặm. 

%⁄†H Huyền quýnh: Nhĩ Nhã nói quýnh là xa. 

§HšZ Trở thúy: Khảo Thanh nói trở là đá núi gập ghênh, cũng viết 
là hiểm trở. Vận Anh nói thúy là sâu xa. 

†}‡§ Sao lược: Sao là sao chép chữ, lược là đoạt lấy. 

®Ñtf Thực đạm: đạm là mớm thức ăn cho người. Trong kinh viết 
chữ là chữ thông thường không phải chánh thể. 

[lái Môn khốn: Trịnh chú Lễ Ký viết: khốn là cái then cửa, văn 
kinh viết bộ. Thuyết Văn nói là chốt cửa, trái với ý kinh. 

2S Song dữ. 

Hi Nhân nhục: Trịnh chú Lễ Ký nói nhân cũng như nhục. Ngọc 
thiên nói da hổ là m nên. Thuyết Văn nói lót tấm chiếu trên xe. Bộ thảo 
âm nhân, hoặc viết bộ. Quách Phác nói nhục là da hổ. Thanh loại nói 
nhục là loại cỏ. 

SE Uyển diên: kinh nói uyển diên là loại áo gấm của vũ công. 
Tự Thư nói uyển diên chính là đầu đội mũ trang sức. Thật trái với nghĩa 
kinh, phải sửa hai chữ thành để hợp với nghĩa kinh. 

XH#E Thô cử: Trịnh chú Lễ Ký nói: Thô là to, Cố Dã Vương nói 
thô là sơ lược. 

l_E Toát thượng: Toát là bóc lấy. 

2)xZPhẩn chi: Tự Thư nói phẩn là bụi bặm. 

JRffTiệp biện: Khảo Thanh nói tiệp là thông mẫn là mau lẹ, 
nhanh chóng, khỏe mạnh. 

4UE Trừu thất: Trừu cũng là thất, bộ nhân âm thọ văn kinh viết 
bộ, chữ thất lại viết bộ hai chữ đều sai. 


KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 108 
(Thắng Man Phu Nhân Hội - Đường, Lưu-chi dịch.) 


Kiểu-tát-la-quốc, (tiếng Phạm) không tìm chữ nghĩa tự dịch là vô 
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đấu chiến thành, tức vùng Trung Thiên. 

7# Tầm diệc: Quảng Nhã nói diệc là cuối cùng. Thuyết Văn nói 
diêc là kéo tơ, pháp ngôn nói diệc là kinh, co duỗi. 

ICừ: 

#ftfZDu Bỉ: Tự Thư nói du là đi xa, cũng viết 














KINH ĐẠI BẢO TÍCH 
QUYỀN 120 


Quảng Bác Tiên Nhân Hội - Đường - Lưu-chi dịch 

†J†‡Rf&l Câu-chỉ-la-điểu: đã giải thốt 

fIIISšfIlEš Ca-lăng-già-điểu: tiếng Phạm. 

44 Lâm-tẩu: Tự Thư nói đầm cỏ. Trịnh chú Lễ Ký nói đầm 
không có nước gọi là tẩu. 

TE#Il{t Na-thích-đà: Tên của một vị tiên nhân. 

#5 Bồng phát: Phát là rối như chữ bồng. 

Ñll Khước lạp: Thuyết Văn viết bộ tiết và chữ cốc, văn kinh viết 
bộ, là chữ thông tục. Thuyết Văn nói lạp là hạt gạo. 

Tôn xứ: 

4B Khuynh lật: lật là lo sợ. 

EBÃẼ Bạch thằng: chỉ trắng. 

RhÊKhô táo: táo là khô rom. 

=iE®Tam cự mộc: còn gọi là Tam kỳ trượng, dài chừng hai 
thước, một đầu như cây cọc, một đầu có ba góc, góc cạnh dài hai, ba tấc, 
là đạo cụ đem theo bên mình, để bình nước. Căn cứ theo các Bà-la-môn 
tịnh hạnh ở Ấn Độ đều tôn phụng giới hạnh Vi-đà ấy. Mỗi khi cầm bình 
để gột rửa thân thể lấy cái tam cự mộc này cắm vào đất chỗ không bằng 
mà để bình nước vào, để nó đứng vững rồi rửa tay. Những kẻ du phương 
học đạo ở nước ấy đem Tam kỳ mộc bình bát theo bên mình. 

E)8§£ Xa-yết-la: (đọc nhầm tiếng Phạm) chính Phạm âm là lạc 
Yết-la, là tên khác của Thiên Đế Thích là chủ vị đi theo tên giác chủ. 

JR]E Đài mi: Vì có Tôn giả lông mi dài che cả mắt nên lấy tay 
trái đỡ lên. 

JấTf Huề trì: Huề là chữ thông tục. 
#Z Giả mô: loại trùng dưới nước, thuộc họ ếch. 
8B Sỉ điểu: là loại chim cú mèo. 



































640 BỘ SỰ VỰNG 6 





HE Cam chá: chá là loại mía ép ra để nấu thành đường. 

J€hJZ Ni-câu-đa (tiếng Phạm) là tên của loại cây ở xứ Ấn, cây 
này thân thẳng không có nhánh nhiều, tròn trịa dễ thương. Cách đất ba 
trượng có nhánh hoa nó giống như liễu, ở đời Đường không có cây này 
nên nói nó là liễu thì sai. 

SšM Vân hàm: Hàm là thấm ướt, mây dày bủa khắp. 

##ï7 Hào tiệm: Khảo Thanh nói có cạnh quanh thành. Tiệm là 
con hào dưới thành 

XEh# Lương ninh: Thuyết Văn gọi là chứa thức ăn. Đỗ chú Truyện 
nói ninh là cất chứa. Thuyết Văn nói ninh là tích giữ. 

Đề phòng. 

R2 Phong đào: đào là sóng lớn. 

Ngươn-đà: ngươn là con ba ba. Sơn Hải Kinh nói Giang Thủy 
nhiều con đà này. Quách Phác nói nó giống con thằn lần mà dài, lớn thì 
có vảy, da nó có thể là m trống. 

Am vu Kình nhỉ: Thuyết Văn nói: kình là loại cá lớn dưới biển. Hoài 
Nam Tử nói, cá kình chết thì sao chổi xuất hiện. Tả Truyện nói là loại 
cá lớn. Hứa Thúc Trọng nói nó là ma trong loài cá. Đỗ chú Tả Truyện 
nói nhi cá kình cái. Thuyết Văn gọi là đâm cá, chữ hình thanh. 

{EEÉ Tác kiên: Thuyết Văn gọi là áo tơ tầm. 

#⁄+©H Tài thất nhựt: Vận Thuyên nói tài là chỉ. 

E'RB Côn thằng: Mặt đen xạm gọi là thằng. Khảo Thanh nói là 
vết đen trên mặt. 

Yểm địa: Khảo Thanh nói là trấn. 

Xu lệ. Mao Thi Truyện nói xu là sắc đẹp. Thuyết Văn gọi là hảo, 
phương ngôn nói vào khoảng Triệu Ngụy, Yến nói hảo là xu. 

Phức hạt: Khảo Thanh nói phúc là cái tay hoa của xe. Cố Dã 
Vương nói hạt là trục xe bằng sắt. Thuyết Văn gọi âm thanh của xe 
chạy. 

#8Jb Viên ách: Hai càng ở phía trước xe, Thuyết Văn gọi là cái 
đòn xe. Trịnh Huyền chú Khảo Công Ký nói: Cái đòn xe, phương ngôn 
nói giữa Sở Vệ gọi viên là chú. Kinh viết là chữ thông tục. Trịnh chú 
Khảo Công nói Viên: Cáng xe để trâu kéo. 

Lạc thằng: 

liểllš' Độc lũ, là xương đầu của con người. 
l2J/# Trường ph: Tràng, Bạch Hổ Thông nói vùng chính giữa ruột 
non và ruột già. Thương Hiệt Thiên nói là đường ruột. Bạch Hổ Thông 
gọi là tinh kinh tạng (phổi). 














SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyển 15 641 





/Ùƒ#‡ Tâm tỳ: Tỳ là lá lách. 

HE Can vị: 

IEEIWJ Xi vẫn: 

Táo sức: Khảo Thanh nói táo là màu sắc, là văn chương. Khảo 
Thanh nói sức là trang điểm là khắc họa, chỉnh sửa. Quảng Nhã gọi là 
dán vào. Thuyết Văn gọi là ấn loát. 

SẼ Thiếu vọng. Vận Thuyên nói, thiếu là nhìn xa. Ứng Chiêu 
Chú Hán Thư nói thiếu cũng như vọng. Thuyết Văn gọi là lườm. 
fllá Hiên Hàm: Vi Chiếu Chú Hán Thư nói Hiên là xe có hình 
cong hình mái hiên. 

Điêu tụy: Đỗ chú Tả Truyện nói điêu là tan thương, Giả chú Quốc 
Ngữ nói điêu là tổi tệ. Thuyết Văn gọi là bán thương: Khảo Thanh nói 
tụy là ốm xấu. 
lƒfj# Tê phá: Khảo Thanh nói tiếng đập phá. 

E])“ Khám thất: Khảo Thanh nói khoét vách đá trên núi là m cái 
thất. 

%1: Sát trụ: là cột cờ. 

ñ2ïl Ngâm tiêu: Trịnh Tiễn Thi nói: Uốn lưỡi thổi ra tiếng. Hàn 
Thị nói: ca hát mà không có chương khúc gọi là tiêu. 

3t Yến hội: Khảo Thanh nói, hội tiệc vui vẻ, hoặc viết là tụ hội 
tụ hội. 

Háo hý. 

3È Lưu tiên: Tiên là nước dãi. 

Jj#‡8 Ma noa: Thuyết Văn nói noa là phát cỏ, lại nói là hai tay xoa 
chà, bộ thủ, nữ, hòa. 

#;ZÄTủng nhiên: Quách Chú nói, tửng là sừng sững Tự Thư gọi là 
lông dựng đứng bộ nhĩ âm tùng. 

{RE Dung trường: Văn kinh viết bộ thành là 
1#£## Thùy trửu: Vận Thuyên gọi là da ngăn, Thuyết Văn nói da 
dám lại. 

SzỦ{ Lê nộn: Khảo Thanh nói, màu đen mà hơi vàng. 

ll* Nhi mao: Khảo Thanh nói, lông bên má, hoặc viết, bộ sam 
âm nhI. 

# Hoàng thảm: Khảo Thanh gọi là bện lông thành tấm thẩm, 
xuất xứ Thổ Phiên, thanh linh. 

1 Hợp hôn: là tên của loại cây, lá cây này về chiều tối thì tự 
nhiên khép lại, tới sáng mai nở ra, ngày mở đêm khép lại, cho nên gọi 
là hợp hôn. (402) 
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#t 4k Lạp nhu Ngược lại âm ni trụ JE ï. Theo vận Thuyên tạp 
giải thích rằng: Chữ nhu Ãš cũng giống như tạp #É nghĩa là lộn xôn, lung 
tung. Theo văn nói cho rằng chữ viết từ bộ mễ 3, thanh nhu #ZẼ. 

j. ‡# II Di lâu sơn tức là tu di lô sơn Z8 i8 Fš LH. Điều là tiếng 
phạm, chuyển âm sai. Đời Đường gọi là diệu cao sơn #2 LH, hoặc gọi 
là điệu quang sơn #4 3ý LH. 

# HÀ Trấn áp Ngược lại âm trên là tri cân #[l Ƒƒr trong kinh văn 
viết trấn Ÿl này Thanh khứ là sai. Ngược lại âm dưới là ảm giáp Šä ER 
hoặc là viết giáp ## này cũng thông. 

Hô hấp Iƒ Ø Ngược lại âm danh ấp?.E theo khảo thanh cho rằng: 
Hơi bên trong, uống vào hoặc viết hấp Š này, hoặc viết hấp ÑJ. này 
đều thông dụng. 

t tá Mã não tên của loại đá quý, âm trên là mã RŠ âm dưới là 
não Tất. 

# Đi mã dí, Bề nao loa cổ Ngược lại âm trên là Bề mê Rấš 3E 
Âm nao ŸŠ. Ngược lại âm nã hào % % #Z. Âm kế là lô hòa Fễ Z trong 
kinh văn viết luyến ấã ## văn thông dụng chẳng phải là chánh thể. 

lễ. #l. Hiến cương Ngược lại âm trên là hương yến #Š ÍE. giải 
thích tên gọi là . Màn xe chỗ gọi là phòng ngăn của sức nóng. Theo 
thanh loại cho rằng. Màn trơn không có hoa văn, che xe, màn che xe. 

2 *®: Phương chỉnh Ngược lại âm chinh lĩnh {F#ð nghĩa rằng đều 
nhau. 

Si Đài xạ Ngược lại âm tịnh dạ Z2 ƒ&. Quách phác chú giải sách 
Nhĩ Nhã rằng: Là bậc thểm cao trong nhà. Lại gọi là trong phòng không 
kín. Gọi là xạ fãi. 

†EZkHoa đóa trên là chữ hoa 4É trong kinh văn viết hoa S này là 
chẳng phải. Ngược lại âm dưới là đa quả 5. Theo khảo thanh cho 
rằng: không giải thích nữa, quyển trước bên cạnh giải thích chữ thùy #E. 
Hoặc là viết chữ đóa Z& đã giải thích rồi. 

Cương lưu fll J: Ngược lại âm liễu chu fÍJ f†. Miển giải thích. 
Trước và sau. Thùy chu gọi là lưu #ễ, là loại ngọc quí. Trong kinh văn 
viết lưu l#. là viết lược. Chữ viết từ bộ ngọc =E thanh lưu 7F. 

it Fấ: Tiển đạp Ngược lại âm trên là tiên điển ñú FH. Âm dưới là 
đàm nạp ã# #ñ. 

l§ ‡H: Lô củng Ngược lại âm trên là lô Fễ, âm dưới là hội dũng 
a5. 

#ê L\ Hội dĩ Âm trên là hội f. Khổng an quốc chú giải sách 
Thượng Thư rằng: Hội là vẽ, lấy năm màu sắc, gọi là Hội Í#ổ. trịnh 
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Huyễn chú giải sách Luận Ngữ rằng: Hội là vẽ, hoặc là viết chữ hội 
#. này. 

lE §£: Nhân Đà La Tiếng Phạm. Tên khác của trời đế thích. 

E+ZEä8: Đỗ bất Á Ngược lại âm trên là đồ hộ li Ƒ'. Nghĩa là cái 
bụng. Ngược lại âm dưới là ô giá ã #%. trong kinh văn viết tư thảo 3# 
Ti, sách cho rằng không thành chữ. 

4 PÄ #£ Ấ: Y bạt la tượng Tiếng phạm. Tên là Tượng vương, là 
vị Thiên Đế Thích. Chỗ thường nhận là có đại thần thông. 

Hệ 5: Huy diễm Ngược lại âm diêm yễm [ãÌBÄ văn thường hay 
dùng, chữ đúng thể là từ bộ, bộ hạp ? viết thành chữ diễm 5ã. chữ hạp 
? viết từ bộ đại ®% đến bộ huyết fl cân hợp Ê°. 

Thúy thảo?## Ngược lại âm thuyên tuế ãÊ Øš. Chữ viết từ bộ nhục 
Ø. đến bộ tuyệt ##. Thanh tỉnh #Ÿ. Trong kinh văn viết từ bộ nguy f.. 
là chẳng phải. 

JfRfH: Lưu tõa Ngược lại âm lắng qủa S&5. 

Mặ ý“: Tần đố Ngược lại âm tỳ dân Fš . Nghĩa là cau mày. Âm 
đố #'. Ngược lại âm đô cố ŠB [#|. Trịnh Huyền cho rằng: sắc hại ganh ty 
gọi là đố #. Chữ viết từ bộ nữ #. đến bộ hộ 1. Trong kinh văn viết từ 
bộ thạch #1 hoặc là chữ đố jE này là chẳng phải. 

ññ 1x. Kiêu cứ Ngược lại âm cư ngự # ffl. Nghĩa là ngạo mạn. 

†83š: Hoảng cứ Ngược lại âm cư ngự 3E. Theo vận thuyên tập 
cho rằng: Gấp rút, cấp tốc. 

1| {E. Táp tiện Ngược lại âm tam tráp —Ï1E. Gọi là gió mạnh, 
hoặc là viết táp li. 

Uỷ tụy Š ?: Ngược lại âm trên là ủy vi 2ã, âm dưới là tình trụy 
lễ *#. 

fấi I£. Hàm trác Âm trác E8. Theo văn nói cho rằng: chữ viết từ 
bộ khẩu L]. đến bộ thỉ ÄX. Ngược lại âm sửu duyên #% +1. Tức là cái mõ 
con chim. Trong kinh viết bộ thỉ 2X. là chẳng phải. 

‡†g ##. Điệu cử Ngược lại âm trên là đình diệu SElễ. Trong kinh 
văn viết chữ Đào #È là chẳng phải. Ngược lại âm dưới là cử Šä tự “. 
Dưới là bộ thủ S. Trong kinh viết thủ Ý, cũng là chữ thủ # này. 

ltš#:Hư hy Âm trên là hư FẼ, âm dưới là hy #š. Vương Dật chú 
giải sở từ rằng: Dáng mạo đang khóc. Hà Hưu chú giải công dương 
truyện rằng: rất khổ sở buồn bã, đều là chữ tượng hình. 
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TẤT CẢ ÂM NGHĨA KINH 


Đại đường phiên dịch kinh Sa Môn Huệ Lâm soạn. 
QUYÊN 16 


Kinh Âm Đại Phương Quảng Tam giới ba quyển. Huệ Lâm. 

- Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác hai quyển- Huyễn 
Ứng. 

- Kinh A Di Đà, hai quyển- Huyền Ứng. 

- Kinh Vô Lượng Thọ hai quyển. Huyễn Ứng một pho sắp lên. 

- Kinh A các Phật Quốc, hai quyển-Huyền ứng. 

- Kinh Đại Thừa Thập Pháp, một quyển Huệ Lâm. 

- Kinh Phổ Môn phẩm, một quyển, Huyễn ứng. 

- Kinh Phật thuyết Bào thai, một quyển. Huệ Lâm. 

- Kinh Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm tịnh, hai quyển- Huyền 
ứng. 

- Kinh Đại Thánh Văn Thù Phật sát công Đức, ba quyển. Huệ 
Lâm. Một pho sắp lên. 

- Kinh Pháp Cãnh, hai quyển. Huyền ứng. 

- Kinh Úc Ca La Việt vấn, một quyển. 

- Kinh Huyền Sĩ Nhân Hiền, một quyển. Huyền ứng. 

- Kinh Quyết Định Tỳ Ni, một quyển. Huệ Lâm. 

- Hậu Dịch ba mươi lăm Phật danh sám Hối, một quyển. Huệ lâm. 

- Kinh Phát Giác Tịnh Tâm, hai quyển. Huệ Lâm. 

- Kinh Tu Ma Đề Nữ, một quyển. Huệ Lâm. 

- Kinh Tu Ma Đề Bồ-tát, một quyển. 

- Kinh A Các quán nữ thuật Đạt, một quyển. Huệ Lâm. 

- Kinh Đắc Vô Cấu nữ (Kinh Ly Cấu Thí nữ )một quyển. Huyền 


ứng. 

- Kinh Ưu Trấn Vương, một quyển. Huyền ứng. 

- Kinh Văn Thù Sở thuyết Phật cảnh giới, một quyển. Huệ Lâm 
Soạn. 


Hai mươi ba kinh trên ba mươi bốn quyển đồng âm quyển nây. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẤNG TAM GIỚI 
Huệ Lâm soạn. 
QUYỂN THƯỢNG 





## §x. Tạp cốc Ngược lại âm trên là tài hợp Ÿ ÂẦ. Âm nghĩa 
quyển thứ tám trước đã giải thích đầy đủ rồi. Đây nói âm dưới. Ngược 
lại âm dưới là công ốc 2à Eš. Theo chữ tóm tắc cho rằng: cốc Ÿ#. là tích 
chứa nhiều loại, cốc là tên một trăm loại thực vật quy về “ngũ”, tức là 
năm loại: Tắc thử, đậu, mạch, ma. Thuộc về tắc đễ. đó gọi là lúa dẽo, 
tức là bông lúa nếp là Huệ cốc”. Thuộc về thử đó gọi là “Tán cốc”. 
Thuộc về đậu gọi là Giác cốc. Thuộc về mạch gọi là Mang cốc. Thuộc 
về va gọi là thọ cốc, cho nên gọi là ngũ cốc. Theo văn nói cho rằng: Cốc 
đó là một trăm vật gọi là cốc chữ viết từ bộ hòa ? thanh cốc Ấš. 

B§ 59.Mạc Báo Âm trên là mạch . Trong kinh sơn Hải nói rằng: 
con Mạc Báo. Quách Phác cho rằng: Mạc lỗ. là loài động vật có vú, 
giống như con Gấu, mà nhỏ hơn, lông nó màu vàng, đen sáng và rất 
mịn bóng, đuôi ngắn, mũi lộ ra ngoài rất dài, có thể tự cho có duỗi da 
dày lông ít, chân trước bốn ngón, chân sau ba ngón, sinh sống ở vùng 
nhiệt đới, thường hay ăn măng tre trúc. Nhĩ Nhã cho rằng: Mạc là con 
báo trắng. Theo văn nói cho rằng: chữ viết từ bộ trỉ Š.. Trong kinh văn 
phần nhiều thoát đi. Chữ mạc ÿã. đây. Nay bổn tiếng phạm sửa chữa 
lại, nên có cộng thêm văn chuẩn cho hợp thế văn. Ngược lại âm dưới là 
bao mạo 1 ñ. Theo văn nói cho rằng là loài thú, giống như con Hổ. Có 
đóm có vần đen, mà lại nhỏ hơn con hổ cũng viết từ bộ trĩ Š. âm trĩ Š. 
là âm Đụ 5Š. Chữ báo báo Š9. đều là chữ hình thanh. 

2 RR. Dương Mã Ngược lại âm trên là tường dưỡng # #Š. Trong 
kinh Sơn Hải cho rằng: Ở núi Đảo qua, có rất nhiều con tê đương. Quách 
Phác cho rằng: Là loại thú rất lớn, có màu sắc, hoặc là xanh, hoặc là 
trắng, mũi của nó dài giống như mũi heo mà lớn. Răng nó dài một 
trượng mà nhỏ, thân nó dài năm thước. Loại thú này tánh hay ghen ty. 
Theo văn nói cho rằng: Là loại thú có vú, tuổi thọ sống ba tuổi. Chữ 
tượng hình. 

Ji Nguyên Hỗ: Ngược lại âm trên là ngô viên FỆ%, ngữ quan 
hai âm, đều thông dụng Nhi Nhã cho rằng: con Nguyên dương, giống 
như con Ngô dương. Quách Phác cho rằng: nó giống như con Ngô dương 
mà cái sừng lớn hơn cong Sơn dương. Trong kinh viết Nguyên 3z. Này là 
chẳng phải. Ngược lại âm dưới là đinh hề TT #Š. trong Mao Thi Truyện 
cho rằng: con đẽ dương can dê cái. Quảng phà cho rằng: con gà trống, 
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con Ngô dương khi được ba năm tuổi thì gọi là Hổ dương đều chữ tượng 
hình. 

{E8 Cụ dục: Ngược lại âm trên là cụ ngu 8 Ãã. hoặc viết câu ñ§. 
Âm dưới là dục ẨÑÄ. theo chữ cụ ? 8§ Ngược lại âm dục tợ Ä§ƒI. cái lưỡi 
của chim và cái mõ. Trước con mắt sừng có lông, có hai cánh có đóm 
trắng có tên gọi khác là hàn cao Sš %. 

ñÄxZ ## Câu chĩ la. Âm trên là câu {R. Ngược lại âm dưới là kinh 
dĩ Ấ§ JM. câu chỉ la {R ? š# đó là tiếng Phạm. Ở tây vực gọi là tên của 
một loài chim. Loài chim nầy tiếng hót rất hay, khiến cho người ta nghe 
cảm thấy rất vui mừng, văn thường hay dùng gọi là loại chim hót hay. 

RB S. Hạt kê Ngược lại âm trên là át 8i. Trong kinh Sơn Hải 
cho rằng: ở núi Huy chu có rất nhiều loại chim Hạt kê này. Quách Phác 
cho rằng: Giống chim trĩ, mà lớn hơn, trên đầu màu xanh, có màu trên 
đầu tính thích đá nhau cho đến chết, cũng gọi là con đẽo kê. Chữ hình 
thanh. 

Ñ§ . Điêu thứu Âm trên là điêu ÑB. Âm dưới là tựu #È. Trong 
kinh âm nghĩa quyển thứ hai trước kinh đại Bát Nhã, đã giải thích đầy 
đủ. 

















=3} 


1E 3⁄2. Giá sa Tiếng phạm Ở tây vực gọi là tên của một loài chim. 
Nước nầy không có loại chim nầy. 

ảñ 8. Như thực Ngược lại âm Như hạp #[ỗ. theo sách Lễ Ký cho 
rằng: Loài chim ăn thịt thú. Cũng gọi là như ẩm, nghĩa là loài chim uống 
máu. Loại chim này lông nó mịn mà mền. 

Khẩu chúc ca ŠŠðÖjÖH: Tiếng Phạm, tên của vật quý báu. Ngược 
lại âm trên là kinh dẫn #€ 5|, âm dưới là chung lục #* #%. Xưa dịch 
hoặc gọi là kiên thúc ca E‡W 3". 

EENffl:Tỳ ế lặc hinh hề #Š %8. Ở tây vực gọi tên là cây Mạc. Nay 
gọi là tỳ lê lặc E8 #4 ðJ. 

ï# lễ. Dự chương Âm dưới là chương SẼ. Dự chương là cây lớn. 
Trong Nam Trung Dị Vật Chú cho rằng: Sinh ra đến bảy tuổi mới biết. 
Nếu viết chữ chuyên ñ tức là cùng loại cây long não. 

“F#R:Ngưu cước Ngược lại âm Ÿ' 7) căng lực. Ở Tây Trúc cho 
rằng: Tên của loài hoa lạ. Theo văn nói cho rằng: Chữ viết từ hai bộ SE 
thúc. Trong kinh văn viết từ bộ ZK lai là chẳng phải. 

1ã “F. Cấu ngưu Ngược lại âm th Í& cổ hậu. Nghĩa dùng tay mà 
vắt sữa bò. Âm loát Ƒ‡ Ngược lại âm phồn quát ŠŠ ‡#. Theo Mao Thi 
Truyện cho rằng: Lấy tay gỡ lấy vật rất mỏng đem ra. Chữ cấu loát J 
FŸ. Hai chữ đều từ bộ thủ. 
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‡t Š. Hoa mạn Ngược lại âm mã ban Ƒ§ JÏ†. Chữ giã tá. Ngược lại 
vốn là âm di nhiên 588 ZÂ. Nay mượn chữ là m Hoa mạn, chữ mạn đó là ở 
nước Tây Trúc dùng là m dụng cụ trang nghiêm thân. Lấy sợi chỉ xổ qua 
loại thảo mộc đó là hoa đàm, dùng năm màu sắc, không cần phải hỏi 
người con trai, người con gái cùng nhau là m trang sức trên đầu, giống 
như sợi dây thao buộc con dấu vậy. 

2£ 5. Nhu nhuyễn Ngược lại âm nhi viên [Í] ŸŠ. Trong kinh viết 
nhuyễn ? này là chẳng phải, văn dưới theo đây đều chuẩn. 

3Š 33. Thanh linh Âm dưới là lịch đinh f `]. Thanh linh là nước 
trong sạch vậy. Theo văn nói chữ viết từ bộ thủy 7K, thanh lịnh 3Ÿ. 
Trong kinh viết từ bộ băng 3X là chẳng phải, nếu âm chữ băng 3X là lặc 
đả ŸJ †T là chẳng phải ý nghĩa trong kinh. 

H 5. Kỳ tu Ngược lại âm tương du ‡R 8. Nghĩa là loại hoa Sen, 
chữ viết đúng là từ bộ sam viết thành chữ tu ÍÄ. 

S ñ. Sào quật Ngược lại âm trên là sài hào Š%š %. Theo văn nói 
cho rằng: Con chim đậu trên cành cây. Chữ tượng hình. Trong kinh viết 
từ bộ SR là chẳng phải. Ngược lại âm dưới là khốn cốt Ñ #. Đổ Dự chú 
giải Tã Truyện rằng: Quật là đào đất là m nhà. Theo văn nói chữ viết từ 
bộ huyệt 7$ thanh khuất j#, cũng có từ bộ mịch là chẳng phải. 

#i?: Gia tỉnh Ngược lại âm trên là tình diệc JŠ 7. Chữ cổ. Theo 
văn nói chữ viết gia ?. 

RU §#. Trì sính Ngược lại âm dưới là sỉ dĩnh Rù #ð. Đổ Dự chú giải 
Tả Truyện rằng: Sính là chạy nhanh. Theo văn nói giải thích rằng: Là 
chạy thẳng. Chữ viết từ bộ mã Fã thanh sính ?, âm sính ngược lại âm 
thất binh PL #Ẽ. 

F #£. Hý lộng Ngược lại âm trên là hư ký F ãd. Theo văn nói cho 
rằng: Chữ viết từ bộ qua ® thanh hý ?, âm hý ngược lại âm hứa nghi 
ã† H. Trong kinh viết từ bộ hư FŠ là chẳng phải. Ngược lại âm dưới là 
lộc đỗng 7% lẼl. Theo văn nói cho rằng: Giỡn cợt vui đùa. Chữ viết từ bộ 
củng ?† đến bộ ngọc =E, âm củng 7ƒ là âm củng ‡t. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẤNG TAM GIỚI 
QUYỂN TRUNG 





Rñ †]. Qua đả Ngược lại âm trên là trúc qua f7 J. Theo văn nói 
cho rằng: Qua là đánh nện. Chữ viết từ bộ mộc ZR quá 1. Ngược lại âm 
dưới là đắc lịnh Í$ 33. Theo văn nói cho rằng: Là đánh gõ, đánh phá. 

II 8l. Già tỏa Âm trên là da ÏlÏl, âm dưới là tảng quả šŠŠš E8. Ngọc 

Thiên cho rằng: Liên kết với nhau. Theo văn nói cho rằng: Tõa 8lẴll là 
cái khóa móc xích. Chữ viết từ bộ kim #Ề thanh tõa ?, âm tõa đồng với 
âm trên. Trong kinh văn viết chữ da tõa ]Hễ, hai chữ đều là trong sách 
viết sai. 
# 3š HE l5Ä. Sanh Thích Địa Ngục Ngược lại âm trên là thư hội 
lf£ yš. Theo Vận Anh Tập cho rằng: Là đầu nhọn của cây, văn thường 
hay dùng, chữ chánh thể viết là thúc 5SR. Quãng Nhã cho rằng: Răn cưa 
nhọn, cũng viết là chữ thích #l| này, đều đúng, hoặc là viết sách %, 
cũng viết giáp ?, những chữ này đều sai, chẳng phải chánh thể. Chữ viết 
từ bộ đao 7} thanh sách ?. 

+ 5Š. Lão mạo Ngược lại âm mao bao ®% ‡8l. Theo Vận Anh Tập 
cho rằng: Mạo là già. Theo sách Lễ Ký cho rằng: Tám mươi, chín 
mươi tuổi gọi là mạo #Ê. Âm mạo đồng với âm trên. Trịnh Huyền chú 
giải rằng: Mạo đó là mê muội hay quên. Theo văn nói cho rằng: Chữ 
viết từ bộ lão “Z thanh mao 5E. 

8 RJ. Thải tài Ngược lại âm trên là thang lặc 3Š ŸJ. Theo Tập 
Huấn Truyện cho rằng: Người vay mượn gọi là thải SŸ. Theo văn nói 
cho rằng: Người cầu xin vật. Chữ viết từ bộ bối H thanh vực Š, âm vực 
là âm dực šŠ này. 

lỗ Z#. Tần xúc Ngược lại âm trên là tỳ dần Fễ E, âm dưới là tửu 
dục 38 8. Theo Tập Huấn Truyện cho rằng: Cau mày, mà xúc là bức 
bách sân giận, nổi giận khiến nét nhăn trên trán. Theo Khảo Thanh cho 
rằng: Nét nhăn trên mày, nghĩa là đôi mày trâu lại, dúm lại, xúc là nổi 
giận khiến mũi co rút lại, mắt trợn ra. Theo văn nói cho rằng: Chữ xúc 
#Ÿ, viết từ bộ thích Jồ, ngược lại âm thanh diệc ® 7F. Thanh túc RẺ, âm 
trứu 8#, ngược lại âm tắc cứu Rll Ä%. Âm ngạch ẩñ ngược lại âm an khác 
zzÑ. 

Ru s. Phiến mại Ngược lại âm trên là phát vạn ŠŠ . Chữ thống 
nhất cho rằng: Dùng tiền mua bán vật quí, gọi là sớm mua tối bán. 

ljE 1F. Tật đố Âm trên là tật #E. Ngược lại âm dưới là đô cố #B [#]. 
Vương Dật chú giải sách Sở Từ rằng: Hại người hiển gọi là tật #, hại 
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sắc gọi là đố #Ƒ'. Theo văn nói cho rằng: Người phụ nữ ghen chồng. Chữ 
viết đều từ bộ Nữ # thanh tật hộ # . Trong kinh văn viết đố ƑE viết 
thành chữ đố ữ này là chẳng phải. 

RT 5š. Trữ tụ Ngược lại âm chư lữ #ã . Đổ Dự chú giải Tã Truyện 
rằng: Trữ ÑT là chứa, là tàng trử, cất giấu. Theo văn nói cho rằng: Là 
chứa nhiều. Chữ viết từ bộ bối H thanh trữ “7. Ngược lại âm dưới là 
tùng dụ ƒ#Ê #Ÿ. Hà Hưu chú giải Công Dương Truyện rằng: Tụ ? là gom 
lại. Giã Quỳ chú giải sách Quốc Ngữ rằng: Tập hợp lại. Theo văn nói 
cho rằng: Hội hợp. Chữ viết từ bộ chúng ? thanh thủ ÑW, âm chúng 2 là 
âm ngâm JÊ từ ba bộ nhơn ÀÄ.. 

4ã Eš. Tương khiếp Ngược lại âm dưới là khiêm diệp SŠ #Š. Trịnh 
Tiển chú giải sách Lễ Ký rằng: Khiếp ÊŠ là cái rương rất kín. Âm giam 
? là âm hàm J8. Theo văn nói cho rằng: Tương #8 là loại rương lớn. 
Kháp lÏ£ cũng là loại rương nhỏ bằng tre. Văn cổ viết khiếp ? này, từ bộ 
phương [ˆ, âm phương 7 thanh giáp Z%. 

+ Ñll. Mâu thích Ngược lại âm trên là mẫu hậu EŸ Í&. Theo văn 
nói cho rằng: Mâu là cây thương, đài hai trượng. Nói theo đây là dùng 
loại thước cổ, tức là ngày nay nói thước đó là một trượng sáu tấc. Theo 
chữ mâu ZŸ tức là chữ tượng hình. Ngày nay gọi là cây giáo dài, hoặc 
gọi là ngọn mâu. Âm dưới là thử tứ IÚŸ, &. Quyển trước đã giải thích 
TỔI. 

Jr] #R ÿï. A luyện nhi Tiếng Phạm. Xưa dịch là chất thô không mịn 
mềm, cũng gọi là A lan nhã ÿ#J Bĩ 2ï. Đời Đường gọi là chỗ vắng lặng 
tịch tịnh yên tĩnh. 

3# ix. Tử uế Ngược lại âm trên là ty sử ẤấSH. Bì Thương lại viết tử 
3# này. Theo văn nói cho rằng: Là cặn bã rượu. Ngược lại âm dưới là ư 
vệ JÊ fi. Bác Nhã cho rằng: Loài cổ dại mọc hoang. Chữ viết từ bộ ZKE 
hòa. Theo văn nói cho rằng: Chữ viết từ bộ thảo St. 

Rj} RB. Tài hối Ngược lại âm dưới là khôi ổi Ê Öš. Nhĩ Nhã cho 
rằng: Hối là của cải tài vật. 

R§ =.Mạ ly Ngược lại âm trên là ma giá j## #. Ngược lại âm 
dưới là ly trĩ E8 ‡É. Theo văn nói cho rằng: Hai chữ đều cùng nhau hỗ 
tương nghĩa là răn dại nhắc nhở, đều bộ võng Jl, võng là giống là kẻ 
CÓ tỘI. 

JÉ ?Š. Chùy chung Ngược lại âm trên là lương truy R 3B. Theo 
văn nói cho rằng: Là cái dùi đánh gõ. Chữ viết từ bộ mộc thanh trĩ 
£. 




















IWÊiff::Diên thóa Ngược lại âm trên là tường diên #š $E. Văn thường 
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hay dùng cũng thông dụng. Chữ chánh thể viết từ bộ thủy ? đến bộ kh- 
iếm 4X, viết thanh chữ khiếm ?. Theo văn nói cho rằng: Nước dãi trong 
miệng, hoặc viết từ bộ Thủy 7K, viết thành chữ diên 3Ä, cũng là văn 
thông dụng thường hay dùng. Ngược lại âm dưới là thổ ngọa -EBl. Giải 
thích chuẩn âm trên từ bộ thủy 7K thanh thóa ®E. 
tủ WẸ. Thị lai Ngược lại âm dưới là lai đại Z fÑ. Còn nghi ngờ 
chữ này, trong truyện viết sai, nghĩa đúng hợp trong kinh viết là thuấn 
Bồ, ngược lại âm thủy nhuận 7KïÃi. 

3Š IE. Nùng hậu Ngược lại âm nặc long FÊ ñẼ. Theo văn nói cho 
rằng: Nước đầy tràn ra ngoài, hoặc viết từ bộ dậu E8, viết thành chữ 
nùng ñễ. Theo văn nói cho rằng: Rượu đậm đặc. Chữ tượng hình. 

ai si. Trích phạt Ngược lại âm trên là trắc cách Š# SÈ. Theo Mao 
Thi Truyện cho rằng: Tương trách, chê trách. Đổ Dự chú giải Tã Truyện 
rằng: Trích là chỉ trích, khiển trách. Phương Ngôn cho rằng: Phẫn nộ, 
giận dữ. Theo văn nói cho rằng: Là phạt, trị tội. Chữ viết từ bộ ngôn 
đến bộ thương ñ, thanh tỉnh ##, Ngược lại âm dưới là phiền miệt Íã 9. 
Theo văn nói cho rằng: Phạt tội, tội nhỏ thì phạt, chưa có dùng đao mà 
giết, nhưng cầm đao mà mắng nhiếc dọa nên gọi là phạt. Chữ viết từ bộ 
đao 7J đến phạt Š. Chữ hội ý. 

lãi] lễ. Quan la Ngược lại âm trên là cổ ngoan th 7Ñ. Trịnh Tiển 
chú giải sách Lễ Ký rằng: Quan đó là cửa ải. Theo văn nói cho rằng: 
Lấy cây gỗ ngang trấn giữ cửa nhà. Quãng Nhã cho rằng: Đóng cửa lại. 
Chữ viết từ bộ môn Ƒ thanh quan ?, âm quan đồng với âm trên. Trong 
kinh văn viết từ bộ khai B8 viết thành chữ khai BãÄ này là chẳng phải. 
Ngược lại âm dưới là la yểm š# EÄ. Tự Thư cho rằng: La Šễ là che lại. 
Theo Văn Tự Tập Lược cho rằng: Dạo chơi chỗ trấn giữ đường nguy 
hiểm có binh khí, chuẩn bị đánh với nhau. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẤNG TAM GIỚI 
QUYỀN HẠ 





In] # #ll. A Kỳ Lợi Âm kỳ ÍŠ là âm kỳ #fï này. Tiếng Phạm, gọi là 
chất thô cứng không mềm mại, hoặc gọi là A xà lợi ft j4. Đời Đường 
gọi là Giáo thọ sư. 

HA 4§. Thúy tưởng Ngược lại âm thuyên tuế ã* ðš. Quãng Nhã cho 
rằng: Thúy lãi là yếu, mềm mại. Theo văn nói cho rằng: Thịt nhuyễn 
dễ đoạn, xắt. Chữ viết từ bộ nhục [Ã] đến tuyệt ##, thanh tỉnh #3. Trong 
kinh văn viết từ bộ nguy ƒ:, viết thành chữ thúy lỗi này là chẳng phải. 

‡] ‡š. Môn mạc Âm trên là môn Ƒñ, âm dưới là mạc ##. Theo 
Mao Thi Truyện cho rằng: Chữ môn mạc đó cũng giống như lấy tay vỗ 
về an ủi. Chữ viết đều từ bộ thủ 5F. Chữ hình thanh. 

3 ?f. Ngã lộng Âm trên là ngã 3È, viết từ bộ thủ đến bộ qua 
+. Chữ hội ý. Viết từ bộ hòa ZR đó là chẳng phải. Ngược lại âm dưới 
là lung đỗng ñễ f). Quyển Thượng trước đã giải thích đầy đủ rồi. Trong 
kinh viết từ bộ thủ SE viết thành chữ biện †F là chẳng phải nghĩa trong 
kinh. 

ỦE sã. Hoàng trùng Ngược lại âm trên là hồ quang đ#Ï] 3ý. Văn Nhĩ 
Nhã cho rằng: Loại châu chấu ăn mầm non, mạ non, cũng gọi là minh 
#š, tức là con ấu trùng, ăn lá non, gọi là đằng lf§ ăn rễ cây, gọi là mâu 
#Z, tức là sâu đục gốc, gọi là thường hay ăn gốc lúa, gọi là loại côn 
trùng. Sách Thuyết Văn ghi rằng: Có bốn loại, tuy có khác nhau về tên 
gọi, nhưng cũng gọi là Hoàng trùng #8 ã%. Quãng Nhã cho rằng: Trùng 
hoàng ấã #E tức là con châu chấu, hình như con châu chấu này trên lưng 
cũng có khác biệt về màu sắc, lớn, nhỏ không đồng, cho nên có tên gọi 
là hoàng, minh, mao, ngã tt #. #£ lữ. Hoàng ## là con châu chấu, 
minh #8 là con ấu trùng, mao ẩ# là con sâu đục gốc lúa, ngã #Ö là con 
bướm ngài. Hoàng #ð là âm nhất điễn — 2, âm yến Íf là âm thị mao 
f# ##, ngược lại âm mạc hậu & {#. Âm trung Ấ là âm chung ẤŠ, âm 
minh # là âm minh #Š, âm ? #3 là âm tặc Rữ. Vực Ít là âm quắc %Ẽ, 
ngược lại là âm lâu quặc ##' ti. 

ZE lữ, Bất giải âm giới Hồ. Các chữ trong sách đều không có âm 
giá #8. 

ẾỆ na. Lung á Ngược lại âm trên là lộc đông ƒñ# 8E. Âm dưới là 
ô giá  E. Trong quyển kinh âm nghĩa trước đã giải thích đầy đủ rồi, 
không thuật lại nữa. Trong kinh viết từ bộ khẩu L] viết á lữ này là 
chẳng phải. 
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l§ lẽ. Ứng đảm Ngược lại âm đáp cam ®Ê H. Quãng Nhã cho 
rằng: Đảm là nhấc lên, đưa lên. Văn Tự Thư cho rằng: Đảm là gánh 
vác, hoặc là viết đảm ? từ bộ nhơn Ä đều thông dụng. Chữ viết từ bột 
thủ SF thanh đảm ?, âm đảm là âm chiêm rh. Chữ viết từ bộ mộc ZK là 
chẳng phải. 

BÉ i. Ly bác Ngược lại âm bổ các #8 +. Sách Bác Nhã ghi rằng: 
bác #8 là đánh gõ. Trịnh Huyền chú giải sách Khảo Công Ký rằng: Bác 
là vỗ nhịp theo âm nhạc. Ngọc Thiên cho rằng: Bác là vỗ về an ủi. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: Nắm lấy sợi dây. Chữ viết từ bộ Thủ đến bộ 
bác ?, thanh tỉnh #8. Chữ bác ? từ bộ phủ RR, đến bộ Thốn *Ï, viết bác 
? này là chẳng phải. 

]R ã. Thư ác Ngược lại âm thanh dư $ #ề. Tư Mã Bưu chú giải 
sách Trang Tử rằng: Nóng nhiệt nổi lên là m mụt nhọt, không thông là 
m mụt ung. Sách Thuyết Văn ghi rằng: Chữ viết từ bộ tật ?, thanh thư 
?, âm thư ?. Ngược lại âm tử dư -” #. Chữ viết từ bộ nhựt H dưới chữ 
nhất —. 

ñƒf Hữ. Liêu lệ Ngược lại âm trên là lực ô 2) , âm dưới là liên 
kiết 3Š ?. Theo Kinh Văn ghi rằng: Quấn vòng cái chân lại, cái chân 
của người bẽ cong lại, không được thẳng. (Theo phong tục của người 
Trung Hoa là con gái nhà khuê các phải bó chân lại). Cũng gọi là là m 
như vậy không đúng. Chữ viết đều từ bộ mịch #*. Chữ tượng hình. Âm 
mịch * là âm mích #8. 

MẸ #. Lung ai Ngược lại âm nhai giải EE Ÿ###. Thiên Thương Hiệt 
ghi rằng: Ai ? là ngu si. Theo Tập Huấn Truyện cho rằng: S¡ mê. Sách 
Thuyết Văn ghi rằng: Chữ viết từ bộ mã l8, ai ?, thanh tỉnh ®3Ÿ. 

7) lãi. Vật xúc Ngược lại âm vệ chúc flï Jãj. Quãng Nhã cho rằng: 
Va chạm, xung đột. Trong Kinh văn viết từ bộ ngưu “F, viết xúc ? cũng 
là văn thông dụng thường hay dùng. 

#§ jÈ. Khinh táo Ngược lại âm dưới là tao lao ïŠ 'f. Theo Khảo 
Thanh cho rằng: Tính nóng nãy, dao động, quấy nhiễu, mau chóng, đi 
vội vàng, hoặc là viết táo ? cũng đồng. Chữ viết từ bộ túc XE, thanh táo 
` 

È§ ‡†#. Muội bạn Ngược lại âm trên là mạn bát 3S ?. Ngược lại 
âm dưới là bàn mãn ## 3ñ. Theo Khảo Thanh cho rằng: Lưu lại, giữ lại, 
dừng nghỉ. Lấy đây và kia hòa trộn lại gọi là bạn ‡È. Chữ viết từ bộ thủ 
. thanh bán È*É. 

4# fcBài nang. Âm trên là bại Rứ, ngược lại âm dưới là nặc lang 
šn R5. Thiên Thương Hiệt và Ngọc Thiên cho rằng: Thác nang là cái 
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dụng cụ thổi lửa, hoặc viết từ bộ cách *Š, viết bài ?, hoặc viết từ bộ 
khao ŠE, viết thành chữ ? đều thông dụng. Trong Kinh văn viết bài #‡ 
này là chẳng phải. 

J Ÿ%. Dĩ đoạn Ngược lại âm đô loạn ÄB ñÑÑ. Trịnh Tiển chú giải 
sách Lễ Ký rằng: Đoạn ñ#X là dùng chày để rèn thép, tôi luyện. Thiên 
Thương Hiệt ghi rằng: Là cái dùi để đánh nện. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: Đúc kim loại, nhỏ, rèn luyện. Chữ viết từ bộ Kim ®, thanh đoạn 
É#. Chữ đoạn É# từ bộ thù Z, đến chữ lập ?, thanh tỉnh #3. Âm toát †§ 
ngược lại âm đinh ñy } 2. 

Trùy toàn Ngược lại âm trên là trực truy IẼ 3B. Sách Khảo Thanh 
cho rằng: Quả trùy đập sắt, hoặc viết trùy ? này, cũng viết chữ trùy 
? này đều thông dụng. Ngược lại âm dưới là liễm nghiêm ? ñš. Sách 
Thuyết Văn ghi rằng: Dùng vật kẹp lại lấy dùi khoan. Chữ viết từ bộ 
kim $ đến bộ chiêm rh, thanh tỉnh #3. Trong Kinh Văn viết từ bộ cam 
H. viết thành chữ kiểm ŸẨ, tức là thiết già 3Š ÄÏÏl, là cái gông cùm xiểng 
xích, là chẳng phải nghĩa đây dùng vậy. 

Xu đặc #£ Tĩ. Ngược lại âm xướng chu & #K. Mao Thi Truyện 
cho rằng: Xu #£ là người con gái đẹp. Sách Thuyết Văn ghi chữ từ bộ 
nữ #2 thanh chu #K. Ngược lại âm dưới là đằng đắc lễ f$. Văn Dĩnh chú 
giải Hán Thư rằng: Đặc Tï là ngọn nến chiếu sáng. Sách Thuyết Văn 
ghi rằng: Đặc là con bò đực. Chữ viết từ bộ ngưu “F đến bộ tự SF, thanh 
tỉnh #8. 

Ji #Zˆ. Thông hiệt. Ngược lại âm trên là thương hồng ®Ê ẤT. Sách 
Thượng Thư cho rằng: Nghe gọi là thông ?, tất nhiên là nghe rất rõ ràng, 
rất kỹ gọi là thông. Tất nhiên là là m mưu tính, chỗ nghĩ một việc định 
một kế, xét rõ mới thành. Trong Kinh Văn viết từ bộ Thông ? viết thành 
chữ Thông ?, văn thường hay dùng. Ngược lại âm dưới là nhàn bát. 
Theo Khảo Thanh cho rằng: Hiệt là thông minh, lanh lợi. Phương Ngôn 
cho rằng: Là người đứng đầu, cũng gọi là người có trĩ tuệ, gọi là hiệt. 
Sách Thuyết Văn viết từ bộ hắc šŠ đến bộ kiết ? thanh kiết ?. 


3k3k*k**>k>ksk 
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KINH VÔ LƯƠNG THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 
QUYEN THƯỢNG 





Ngưu tự “F Ñ8], âm tự SF. Giai Uyển Chu Tòng cho rằng: Tự ẩñ] là 
cho ăn cùng với sự nuôi dưỡng. Xưa nay chữ chánh viết từ bộ thực ÂÑ 
thanh tự B]. Trong Kinh Văn viết từ bộ khẩu L] viết thành chữ tự ? này, 
văn thường hay dùng là chẳng phải. 

RE #E. Sấu đoản Ngược lại âm đoan quản lñ *. Thiên Thương 
Hiệt ghi rằng: Đoãn #ð là thúc giục, thôi thúc. Sách Thuyết Văn ghi 
rằng: Đoãn là không dài. Chữ viết từ bộ thỉ thanh đậu tỉnh Z 3Ÿ. 
Kinh Văn viết từ bộ thủ #, viết thành chữ đoản ? này là chẳng phải, 
không thành chữ. 

TS H. Bảo nhĩ Ngược lại âm như chí #[l 3E. Thiên Thương Hiệt ghi 
rằng: Cái vòng hoa tai, bông tai, gọi là nhĩ FH, tức là châu ngọc trang 
sức cho nơi tai. Sách Thuyết Văn ghi chữ viết từ bộ ngọc =E thanh nhĩ 
H. Âm đang ? là âm đương ŸŠ. 

†£ 7. Hoàn phi Ngược lại âm trên là huyết duyên ïfI Ấ%, cũng 
viết chữ duyên ? này, đều là chữ chánh thể. Công Dương Truyện cho 
rằng: Duyên 2, tức là hoàn?, tức là con châu chấu. Bắt đầu sinh ra gọi 
là duyên ?, là ấu trùng, đến dài lớn ra gọi là hoàn ?. Lưu Tán nói rằng: 
Con kiến con. Đổng Trọng Thư cho rằng: Con châu chấu. Theo Thanh 
Loại cho rằng: Cũng là con châu chấu. Sách Thuyết Văn ghi rằng: Loài 
côn trùng bò dưới đất. Chữ viết từ bộ trùng FR thanh hoàn ?. T 405 

ft #). Nhuyễn động Ngược lại âm nhuận doãn lñ] Z#. Cố Dã 
Vương cho rằng: Loài côn trùng nhỏ bò lút nhút. Nhuyễn ## cũng giống 
như chữ động ŠJ. Sách Tự Thư cho rằng: Loài côn trùng không có chân, 
mà đi được gọi là nhuyễn động. Sách Thuyết Văn viết từ bộ trùng “H, 
thanh nhuyễn 5. 

?t 3Ú. Đĩnh quang Âm trên là định JE. 

EE JE. Nhai để Ngược lại âm nhã giai 3É EŸ. Sách Thuyết Văn ghi 
rằng: Bên vách núi cao. Chữ viết từ bộ Sơn hán LÍI Ƒ_. Ngược lại âm ngũ 
đáo #i Ÿl|. Giai Thanh và Kinh Văn lại viết ngâm #È, nghĩa là núi cao 
vút. Sách cho rằng sai chẳng phải. 

‡E l8. Hỗn hoàng Ngược lại âm trên là hồ bổn 8 2, âm dưới là 
hoàng . Sách Thuyết Văn cho rằng: Hổn hoàng là ánh sáng mặt trời 
chiếu rực rỡ, chói lọi. Chữ tã hình, hữu thanh. 

{4È 3ï Chinh sung. Ngược lại âm trên là chi doanh ~ #1. Ngược 
lại âm dưới là chi dung ~ #. Sách Phương Ngôn cho rằng: Cuống lên 
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vì sợ, sợ hãi quá mức. Quãng Nhã cho rằng: Vội vàng chạy Đông chạy 
Tây, hấp tấp, cũng là chữ hình thanh. 

TẾ {R. Hạng ngận Ngược lại âm trên là học giảng ŠŠ ñã, âm dưới 
là ngận khẩn 7B ŠẼ. Hai chữ đều là chữ Thượng thanh. Giã Quỳ chú giải 
sách Quốc Ngữ rằng: Ngang ngạnh, oán hận, nói là người rất là bướng 
bĩnh, ngang tàng khó mà quay lại gọi là hạng TẾ. Chữ ngận ƒR từ bộ 
xước ? thanh cấn R. 

SE. Thanh sưu Ngược lại âm trên là sanh cảnh ®E Ä}. Đổ Dự chú 
giải Tã Truyện rằng: Thanh # là tai họa. Giả Quỳ cho rằng: Là bệnh. 
Giải Thích Tên gọi là Sưu thanh ? Œ, giống như là bệnh ốm gầy tiểu 
tụy. Kinh Văn viết lược, mượn dùng chẳng phải bổn chữ. 

#ễ ä8. Mi tận Ngược lại âm vẫn bi ? ẩš. Văn thường hay dùng. Cố 
Dã Vương chú giải Kinh Dịch rằng: Mi là tán nhỏ ra. Quãng Nhã cho 
rằng: Hư hoại. Sách Thuyết Văn cho rằng: Mi là vụn vặt. Chữ chánh thể 
viết từ bộ mễ 3, viết thành chữ mi ?. Chữ hình thanh. 

Z% ft Thiên câu tàm. Âm trên là câu {R, âm dưới là tàng hàm 
fEt 2. Tiếng Phạm, tên của loài hoa Trời. 

Kỳ bính  JÄ. Ngược lại âm binh mạng #4 ?. Cố Dã Vương cho 
rằng: Bính |Ä là cái gốc. Giã Quỳ chú giải sách Quốc Ngữ rằng: Nắm 
quyền. Sách Thuyết Văn cho rằng: Cành cây. Chữ viết từ bộ mộc ZR 
thanh bính Ñ. Chữ chánh thể từ bộ bĩnh SẼ viết thành chữ bĩnh ? này. 
Chữ hình thanh. 

ÂÊ |. Hạp lâu hằng Âm trên là hợp Ê, dưới là võng khãi [| #5. 
Tiếng Phạm. Chữ nghĩa không cầu, tên của vị Bồ Tát. 


KINH VÔ LƯƠNG THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 
QUYỀN HẠ 


® ?%. Hữu huyền Ngược lại âm huyền khuyễn % . Vương 
Cường chú giải Kinh Dịch rằng: Đồ vật ngày xưa bằng kim loại gồm 
có ba chân, hai tai, lớn nhỏ khác nhau. Giai Uyển Chu Tòngcho rằng: 
Huyền Ÿ⁄ là cái đĩnh, cái đĩnh có tai (tức là có quai hai bên). 

Z8. Lệ lượng Ngược lại âm trên là lực kế 7) ã†. Ngược lại âm 
dưới là lực trượng 7) #. Nghĩa là từ trên cao, lược xuống thấp, từ mấy, 
bao nhiêu, chữ của người xưa. 

li! 23. Sử cấp Ngược lại âm trên là sư sử ÉP. Thiên Thương Hiệt 
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cho rằng: Sử ÑỦ là chạy nhanh, phóng nhanh, ngựa phi nhanh. Chữ hình 
thanh. Trong Kinh Văn viết từ bộ quyết 2# là chẳng phải nghĩa đây 
dùng. Ngược dưới là chữ cấp . Sách Thuyết Văn cho rằng: Sắp xếp, 
thúc giục, gấp gáp, vội vã. Chữ viết từ bộ tâm ;Ù thanh cấp #. 

‡£ #X. Khảo trật Ngược lại âm trên là xí sư Rï] Ế, lại là âm Thương 
Hà Ê fñ] hai âm đều thông dụng. Ngược lại âm dưới là điển hiệt FE #8 
Theo Khảo Thanh cho rằng: Tham khảo, tra xét, thấy không đồng đều. 
Vương Dật chú giải Sở Từ rằng: Vấp ngã không thể đứng dậy được, hết 
sức lực, cố gắng gượng. Sách Thuyết Văn ghi rằng: Thiếu kém, nghi 
ngờ, không thể thẳng thắng. Hứa Thúc Trọng chú giải sách Hoài Nam 
Tử rằng: "Vấp chơn tế ngã ngữa. Sách Phương Ngôn cho rằng: Té ngã 
ngữa xuống đất gọi là trật EÄ. Hai chữ đều là chữ tượng hình. 

†H SF 3# š#. Thế sự nao nao Ngược lại âm nữ giao y8 củ . Nghĩa là 
chất chứa lời nói lao xao, lao xao tiếng học bài. Cố Dã Vương cho rằng: 
Chữ “nao nao” giống như tiếng la hét ồn ào. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
sân giận gào thét to lên. Chữ viết từ bộ ngôn E thanh nao ?. Cũng cho 
rằng nói ấp úng không thành lời. 

b# =ï. Binh dinh Ngược lại âm trên là tỉnh minh 2? ?. Ngược lại âm 
dưới là duy huỳnh IÉ fế. Theo chữ “binh dinh” cũng giống như là bồi 
hồi. Quãng Nhã cho rằng: Binh dinh là rối rắm không biết xoay sở, sợ 
hãi, cuống lên vì sợ hãi. 

Mũ. %(. Súc khí Ngược lại âm sửu lục #‡ 7X. Khổng An Quốc chú 
giải sách Thượng Thư rằng: Súc ? là tích chứa. Cố Dã Vương cho rằng: 
Súc là gom tụ lại. Chữ hình thanh. Trong Kinh Văn có viết từ bộ tâm 
/Ù, viết thành chữ Súc ? này là chẳng phải. Âm súc ngược lại âm hứa 
lục 5T 7®. 

# RJ. Các lệ Ngược lại âm lực trệ 2) Ÿỗ. Quãng Nhã cho rằng: 
Lệ là khuyến khích. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: Gắng sức, cố sức vượt qua 
bức tường ngăn chặn. Sách Thuyết Văn cho rằng: Nỗ lực, tận lực. Chữ 
viết từ bộ lực 7), đến chữ lệ Ïl, thanh tỉnh #3. Chữ lệ J§ từ chữ li ?, âm 
li ngược lại âm lặc giới ? #* 

‡R Z8. Để đột Ngược lại âm trên là đỉnh lễ T ?. Theo sách Đại 
Đái Lễ ghi rằng: Chữ để ‡# cũng giống như chữ Thôi ŸÉ vậy, nghĩa là 
đẩy ra. Theo Khảo Thanh cho rằng: Chống cự. Sách Thuyết Văn ghi 
rằng: Va chạm. Chữ viết từ bộ thủ S thanh để %, âm để đồng với âm 
trên. Ngược lại âm dưới là đồ cô $Ê đi. Vương Dật chú giải Sở Từ rằng: 
Vượt qua, trãi qua. Theo Vận Thuyên Tập cho rằng: Xung đột. Sách 
Thuyết Văn viết từ bộ khuyển ?®, đến bộ huyệt 7N, ở trong bổng nhiên 
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chạy ra, con cho trong hang chạy ra ngoài. Chữ hội ý. 

1l ƒš. Tổng ổi Ngược lại âm Tông đổng Z SẼ. Theo Khảo Thanh 
cho rằng: Tổng là bao gồm, đều nhau, tổng nhiếp. Kinh Văn viết tổng 
? này, văn thông dụng thường hay dùng. Ngược lại âm dưới là Ô hối 
BB. Âm hối ngược lại âm Khôi mỗi ? &. Chữ Ổi nghĩa là nước đục. Chữ 
viết từ bộ Khuyển , thanh ổi 2. 

1 R l#R. Sái trừ Ngược lại âm tiên lễ ?r TẾ. Quãng Nhã cho rằng: 
Chữ sái 3 cũng giống như chữ tẫy 3%, nghĩa đồng nhau, là tẩy rữa cho 
sạch sẽ. Âm ẩm ÑJ là không lấy. 

XE šf. Uông cuồng Ngược lại âm uống vương ‡## +. Chữ chánh 
thể vốn viết Vưu 7Ù, chữ tượng hình. Nay thông dụng cộng thêm bộ 
Vương =F, viết thành chữ Uông TE, chữ hình thanh. Theo Vận Thuyên 
Tập cho rằng: Uông Ƒ# là yếu, gầy yếu. Văn thông dụng gọi là : Ngắn, 
nhỏ gọi là uông . Sách Thuyết Văn ghi rằng: Bắp đùi chân bị cong 
lại. Văn thường hay dùng âm là điễu hoàng 3. Âm này sai chẳng 
phải nghĩa đây dùng. 

HH l. Miến lai Ngược lại âm miên kiến RE 8Ä. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: Miến là nhìn nghiêng. Chữ viết từ bộ mục H, âm miến 
7 đồng với âm trên. Ngược lại âm dưới là lai đại Z f. Thiên Thương 
Hiệt ghi rằng: Đồng tử nhìn bên trong không đúng, nghĩa là liếc nhìn, 
trộm nhìn. Chữ viết từ bộ mục H thanh lai ZK, hoặc là viết lai ? cũng 
đồng. 

SE l#. Cô xác Ngược lại âm trên là Cô hồ SE #J. Sách Thuyết Văn 
ghi rằng: Chữ Cô Sš từ bộ tân 3£ thanh cổ th. Trong Kinh Văn viết từ 
bộ dương %, viết thành chữ Cô S này là không thành chữ. Theo chữ 
Cô ® cũng giống như chữ Cố [#], nghĩa là chắc chắn. Âm dưới là giác 
#8, hoặc viết giao #2. Theo Khảo Thanh cho rằng: Chuyên quyền, nêu 
lên, dẫn ra, trị tội. Sách Hán Thư ghi rằng: Cao Hậu cho chặt đứt chân 
tay của Thích phu nhơn, đục khoét mắt để là m thành người lợn. Chữ 
viết từ bộ thủ S đến bộ Xác ?. Trong kinh văn viết giao 5Š cũng đồng, 
thông dụng. 

I8 7i. Khiết tửu Ngược lại âm Khinh diệc #Š 7TR. Gọi là khiết cảm 
I# ?, nghĩa ăn uống. Chữ viết từ bộ Khẩu L] thanh khiết 3#. 

#t E. Lỗ Hỗ Trên là chữ lỗ ƒ#Ää. Chữ viết từ trên là chữ ngư Ấñ, 
dưới là chữ nhựt H. Ngược lại âm dưới là hồ cổ 8 th. Trịnh Huyền chú 
giải sách Lễ Ký rằng: Hỗ /E là ngã ngữa, cũng gọi là kiêu ngạo, tự cao, 
tự đại, tiêu xài phung phí của cải, cũng gọi là tung hoành ngang dọc. 
Sách Hán Thư ghi rằng: Hỗ tất jE ễ. Là theo Xa giá của Thiên Tử gọi 
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là Hỗ, là hống hác. Sách Thuyết Văn viết từ bộ ấp E3, Thanh hộ 9. 

HỆ s£1uy Hề. Ngược lại âm huyết bế lí BR. Ngược lại âm dưới là 
húc câu 8 {Ä. Theo Thanh Loại cho rằng: Tuy BÉ là nhìn nhớn nhác. Cố 
Dã Vương giải thích rằng: Tuy Hề là liết nhìn rất nhanh. Sách Thuyết 
Văn ghi rằng: Ngước nhìn. Hai chữ đều từ bộ mục H Thanh giai hề {E 
?, đều là chữ hình thanh. 

#l§}. Cẩn hống Ngược lại âm mạc cẩn ## ##. Âm dưới là hồ 
khổng. Gọi là vô tri, không biết gì. Văn Thông dụng cho rằng: Lẫn lộn 
trong đất bùn gọi là “Cẩn Hống”. Kinh Văn viết là mông không 5 Z8 
là chẳng phải vậy. 

ÌĂi 3V. Tiên sái Ngược lại là âm tử tiên “Ý Íll. Ngược lại âm dưới 
là Sái lễ ? Tễ. Chữ Thống nhất cho rằng: Tiên líj đó gọi Tẫy hoán, rột 
rữa. Chữ Sái ?#R là tưới nước rữa sạch sẽ, hai chữ đều từ bộ? thủy. Chữ 
hình thanh. 

3l #. Tích kiển Ngược lại âm trên là tất diệc z 7. Theo Vận 
Lược Tập giải thích rằng: Què chân không đi được. Sách Thuyết Văn 
viết từ bộ chỉ LE, thanh tích BŸ. Ngược lại âm dưới là Kiên yến ? ÍE. 
Sách Thuyết Văn giải thích : Kiển #Š cũng là thọt chân, què chân. Chữ 
viết từ bộ túc XE đến bộ khiển # thanh tỉnh 3Ÿ. 








3k>k 3k 3k >k sk 
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KINH A-DI- ĐÀ 
Huyền Ứng soạn. 
QUYỂN THƯỢNG 


ln] 788 PE. A Di Đà Tiếng Phạm. Là tên của vị Phật. Thời Đường 
nói là Vô lượng quang, là ánh sáng chiếu không có lường được, phỗ 
khắp tất cả cõi nước. 

Mạc để Ngược lại âm trên là bổ bát 38 ?, dưới là âm để ?. Ngược 
lại âm đinh lễ J TẾ. Kinh Văn viết hỗ là chẳng phải, không đúng. 

Z°ï8. Bất tù Ngược lại âm nãi diệc 79 7R. Tiếng Phạm. 

‡§ Sĩ. Yết chất Ngược lại âm trên là cư nghiệt # ŠŠ. Tiếng Pha- 
m. 

JE5ZEEH Kiên bi để Âm trên là kiên ÊŠ, âm kế là bi ? di 3. Cũng 
là tiếng Phạm 

ý=| ft. Tu Phong Ngược lại âm trên là tương du Ẩ[l đ, âm dưới là 
phong ä4. Tiếng Phạm. 

#ẽ ffd. La nghê Âm dược diệc #Š 7R. Tiếng Phạm, cũng gọi là ng- 
hê, nghĩa là cầu VÒng. 
Sfið. Cưu Lễ Âm lễ Tễ tiếng Phạm, XP? dưới đồng. 

2x. Bạt Đà Ngược lại âm bàn muội ## È£. Tiếng Phạm. 

JE li. Hỗ tư Ngược lại âm hồ cổ 8Ñ na Đều tiếng Phạm. 

3§ 3 Hoạt kỳ Ngược lại âm trên là la kỹ š# ‡*, âm dưới là kỳ #E. 
Tiếng Phạm. 

# Í%. Tân hầu Âm hậu Í. 

lE XE. Đà thấu Ngược lại âm đồ mộc 3Â ZR. 

Eñ 3E. Sư Tà Âm là sử 5h. Tiếng Phạm, chữ viết từ bộ trúc TT. 

#£ 2ý. Bệ lệ Ngược lại âm trên là tỳ duệ 8 #, âm dưới là Lê Đệ 
3# Z5. Tiếng Phạm. Tên của loài Ngã qui. 

l£ ‡#. Hùng kiệt Ngược lại âm yết nghiệt §L äš. Theo Mao Thi 
Truyện cho rằng: Đứng riêng biệt gọi là Kiệt. Sách Hoài Nam Tử ghi 
răng: Trí vượt quá hơn ngàn người gỌI là Kiệt. Kinh Văn viết chữ kiệt 

Zc này Ï hơi quái lạ, chẳng phải nghĩa của kinh. 

2: ÿ. Khất cái Âm dưới là cái #š. Sách Thuyết Văn ghi rằng: Cái 
? là người ăn xin. Chữ viết từ bộ vong ?, đến bộ nhơn Ä.. Theo chữ nhơn 
vong Ä ? đó, nghĩa là của cải tài sản bị tiêu tan hết thì phải đi ăn xin. 
Kinh Văn viết cái F5 này là chẳng phải. 

® Íẽ. Thực tài Ngược lại âm tại lai # Z£. Theo Vận Thuyên Tập 
ghi rằng: Tài nghĩa là chẳng qua chỉ là nói suông mà thôi. Theo Khảo 
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Thanh cho rằng: Tài là vượt qua. Chữ viết từ bộ mịch # đến sàm ?. Âm 
sàm ngược lại âm sĩ hà {t Bồ. 

## {Sanh Trụ. Ngược lại âm trên là sửu canh + #†. Theo Khảo 
Thanh giải thích rằng: Là cây cột trụ để buộc bò, heo, cũng gọi là trụ 
cột chống đở. Âm trĩ ? Ngược lại âm tịch sa Z?. Âm phưỡng ? là âm 
phương 7. 

38 ïãĐiều điều. Ngược lại âm đồ điêu 4È Rƒ. Trong Kinh Văn viết 
điều 7ï này là chẳng phải. Theo Khảo Thanh cho rằng: Điều ïÃ là xa 
xôi, xa vời vợi. Theo văn Tự Điển nói : Điều là con đường dài mà lại 
xa, rất xa. Chữ viết từ bộ xước (sước?) ZÉ. thanh triệu #i. âm xước lÉ. 
ngược lại âm sửu lược + Bã. 

8 #SêTham thiết. Ngược lại âm thiên kiết & ?. Đổ Dự chú giải 
Tã Truyện rằng: Tham ăn gọi là san ®. Mà tham của cải tài vật sam 9. 
Trong kinh văn viết hao ? cũng là thông dụng, văn thường hay dùng. 











KINH A-DI-ĐÀ 
QUYỀN HẠ 


Pl R4 Sở Huyễn. Ngược lại âm huyền quyên % #Ö. Thiên Thương 
Hiệt ghi rằng: Huyễn hoặc, lại nhìn không thấy rõ, hoặc là viết huyễn 
#4 này. Trong Kinh văn viết từ bộ huyền % viết thành chữ huyễn Ÿ%% 
này là chẳng phải. Xưa âm nghĩa giải thích là nãy sinh ra quá nhiều, 
nên chữ huyễn Ê4 chẳng phải nghĩa kinh này vậy. 

#t ft Chúc chúc. Ngược lại âm chi dục Z ?Ÿ. Đây tức là sách 
Phương Ngôn ghi khác đi, chữ chúc ## là chuẩn đúng. Lại giải thích 
cùng với ý của kinh không đồng. Nay giải thích là cần cần thủ hộ, là 
đúng theo ý nghĩa của kinh. 

Tổng đồng ? ?. Ngược lại âm trên là tổng lộng ? ?#, âm dưới là 
đồng lộng [E] #F. Văn thông dụng ghi rằng: Nói nhiều quá gọi là Tổng 
Đông. Sách Toán Văn giải thích rằng: Tổng Đồng là lười biếng. 

ẩš ff Thái sơ. Âm trên là thái 3%. Ngược lại âm dưới là thương sơ 
 ?. Câu này là tiếng Phạm. Xưa dịch không phân rõ, nên cũng không 
đúng. 
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KINH VÔ LƯỢNG THỌ 
: Huyền Ứng SOẠH. 
QUYÊN THƯỢNG 





?ả šRÌ Vì Lan. Ngược lại âm lạc hàn 3Ä Sš. Văn Nhĩ Nhã ghi rằng: 
Sóng lớn gọi là Lan ïỗỗÏ, sóng nhỏ gọi là du 3à. Sách Thuyết Văn viết từ 
bộ thủy). 

# #4 Hưởng Tư. Ngược lại âm hương lưỡng #Š Jñ. Hưởng là đương 
thời, cũng gọi là thọ nhận. Kinh văn viết thọ ? này là dùng vào nghĩa 
khác. Ngược lại âm dưới là tử tư - R8. 

‡! #8. Dục Dược Ngược lại âm do cúc ER ŸŠÑ. Ngược lại âm dưới 
là dực tích ? ?. Sách Thuyết Văn ghi rằng: Dục ‡5 là ngọn lửa rực rỡ, 
Dược là ngọn lửa cháy sáng chói lọi. Trong kinh văn viết dục? dược ? 
này là chẳng phải bổn chữ. 

ñ⁄ #@ Cai la. Ngược lại âm cổ lai rh 2K. Giã Quỳ chú giải sách 
Quốc Ngữ rằng: Cai là chuẩn bị. Sách Phương Ngôn ghi rằng: Bao gồm, 
bao quát. 

#‡ J# Thôn Phệ. Ngược lại âm nhị ngận 8Ÿ jE. Sách Thuyết Văn 
ghi rằng: Thôn #š là nuốt. Ngược lại âm dưới là thời chế Fï fll. Vương 
Bật chú giải sách Chu Dịch rằng: Phệ là cắn, cũng gọi là ăn, chữ viết từ 
bộ khẩu L], thanh phệ ZẼ. 

Đam Tửu ÄJ 38. Ngược lại âm đô hàm # Â†. Sách Thuyết Văn ghi 
rằng: Đam là ham vui. Tự Thư cho rằng: Đam mê, nghiện, hoặc viết ba 
chữ đam ? R} ? đều đồng thể. 

#iI 3* Củ cử. Ngược lại âm kinh dậu #Š E8. Khổng An Quốc chú 
giải sách Thượng Thư rằng: Củ là đúng. Trịnh Huyền chú giải sách Chu 
Lễ rằng: Củ là xem xét xát thật. Đổ Dự chú giải Tã Truyện rằng: Củ 
cũng là cử. T406 Chữ viết từ bộ mịch Ấ*, thanh củ ?. Ngược lại cư u lễ 
EÉ. chữ cử ? viết từ bộ thủ 5F. 

1#? Hoàng Dưỡng. Ngược lại âm hồ quảng ở] Fễ. Ngược lại âm 
dưới là dương dưỡng ®# ?. Sách Sở Từ cho rằng: Hoàng dưỡng cũng 
giống như hạo đãng 3Š 35, nghĩa là to lớn rộng thênh thang. Trong Kinh 
văn viết thang dạng 35 3Š, cũng là thông dụng. 

- Quyển sau này (Quyển hạ) không có âm chữ để giải thích. 
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KINH A-CÁC PHẬT QUỐC 
QUYỂN THƯỢNG 





#@b] La duyệt. Ngược lại âm dưới là duyệt lề. Tiếng Phạm. Xưa 

dịch là Thành Vương Xá, ở nước Ma Kiệt Đà. 
lR #g: Trướng ky. Ngược lại âm trực lương IẼ R. Tự Thư cho rằng: 
Đông Quận gọi là quỳ lâu nên mỏi đầu gối té quy xuống đất gọi là 
Trướng, quỳ lâu. Ngược lại âm dưới là kỳ ký Ä ãủ. Âm nghệ cho rằng: 
quỳ lạy mà sau đó quỳ lâu quá thành ra quy. Sách Thuyết Văn ghi rằng: 
Chữ viết từ bộ túc XE thanh ky Z. 
E 7§Quyên phi. Ngược lại âm Ế duyên ? #&. Mao Thi Truyện ghi 
rằng: Quyên là loài côn trùng, bò lúc nhúc, giống như con bọ gậy, cung 
quăng. Sách Thuyết Văn ghi rằng: Là con châu châu mới sinh ra chưa 
có cánh ở trong giếng nhỏ, loài côn trùng màu đỏ. 

Nhuyễn Động # #J. Ngược lại âm nhuận doãn EÄ] Z#!. Theo Khảo 
Thanh cho rằng: Có chân gọi là trùng &ä, không chân gọi là nhuyễn I8. 
Sách Thuyết Văn ghi Ki Là loài ấu trùng nhỏ nhít. Chữ viết từ bộ 
trùng HR thanh nhuyễn ZE . Kinh văn viết nhuyễn lỗ này là sai. Thiên 
Thương Hiệt viết ? nhuyễn này cũng đồng nghĩa. 

mấy Ương số: Ngược lại âm ước khương #9JŠ# Văn kinh viết Ương 
## thượng thanh là chẳng phải. 

ñ Mê Báng sàm: Ngược lại âm Bổ lãng #83§ Đổ Dự chú giải Tã 
Truyện rằng: Hủy báng, nói xấu, chê bai. Lại nói là nguyễn rủa. Giã 
Quỳ chú giải sách Quốc Ngữ rằng: Chê mà nói toát ra gọi là báng, mà 
nói tỉ mỉ sâu sắc gọi là phỉ. Lại gọi là đối với người mà nói điều xấu ác. 
Ngược lại âm dưới là sĩ hàm . Theo Mao Thi Truyện cho rằng: Sàm là 
lấy lời nói hủy nhục người. Sách Thuyết Văn ghi rằng: Chữ viết từ bộ 
ngôn thanh sàm . Âm sàm ngược lại âm sĩ hàm. 

_-H& Thượng cách. Ngược lại âm cổ hạch . Theo Văn Tự Tập Lược 
ghi rằng: Cách là ngực bên trong. Sách Thuyết Văn ghi rằng: Chữ viết 
từ bộ nhục, thanh cách, âm cách là âm cách. Trong Kinh văn viết từ bộ 
phụ viết chữ cách . Chữ cách này chẳng phải nghĩa đây dùng vậy. 

Z2: Hữu hiếp: Ngược lại âm hương nghiệp . Sách Thuyết Văn 
ghi rằng: Hiếp là dưới nách. Chữ viết từ bộ nhục thanh hiệp, âm hiệp là 
âm hiệp, hoặc là viết hiệp này, từ ba bộ lực. 

ã# Du siễm. Ngược lại âm du chu . Sách Trang Tử ghi rằng: Không 
chọn lựa phải quấy mà nói gọi là Du. Khổng An Quốc chú giải sách 
Thượng Thư rằng: Chữ du cũng giống như chữ siễm . Kinh văn viết Du 
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này là chẳng phải. Ngược lại âm dưới là sĩ nhiễm . Hà Hưu chú giải 
Công Dương Truyện rằng: Siễm là nịnh hót. Sách Thuyết Văn ghi rằng: 
Nịn hót tâng bốc. Chữ viết từ bộ ngôn thanh siễm, âm siễm ngược lại 
âm sĩ chiêm. Kinh văn viết chữ siễm này, chữ siễm này là văn thông 
dụng viết lược bớt bộ môn vậy, nghĩa cũng đồng vậy. 

#:#2Vãng nao: Ngược lại âm nô ô #XÑ. Sách Thuyết Văn ghi 
rằng: nao ##š đó là cùng nhau làm trò cười, vui đùa bỡn cợt, hoặc là viết 
chữ nao đỗ này. 

##£Z Z. Bệ lệ đa: Ngược lại âm trên là bô bế #šl. Ngược lại âm 
dưới là lễ đế TÊ?#, tiếng Phạn. Tên của loài ngã qui. 

EÉ Lịch thạch: Ngược lại âm lữ đích 3. Sách Thuyết Văn ghi 
rằng: Lịch là đá vụn, sách Tự Thư viết liệu này. 

#i4/ft Uyển diên: Ngược lại âm ư viển jÊ3%ã, âm dưới là diên §ÍE. 
Trong kinh văn dùng sai lầm chữ, chữ chánh thể tâm bộ thảo S viết 
thành chữ uyển diên Z0#£. Nghĩa là loại áo dài mặc vào để ca múa. 

TRI Chu ky: Ngược lại âm cư cân #3T. Khổng An Quốc chú giải 
sách Thượng Thư rằng: là loại hạt châu ngọc không được tròn, hạt châu 
méo. Sách Tự Thư cho rằng: hạt châu nhỏ. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
hạt châu không được tròn. Chữ viết từ bộ ngọc =E thanh ky ŸŠ. 

RE Chi thái: Ngược lại âm tha đại {tBfŠ. Vương Dật chú giải 

sách Sở Từ rằng: tư thái phong cách. Sách Thuyết Văn ghi rằng: là 
thường nắm giữ ý không sửa đổi, cũng biết chữ thái này. 
J‡ Thê bệ: Ngược lại âm thể đê §Š#É. Tỳ Thương cho rằng: RŠ 
là nấc thang đi lên lầu. Sách Thuyết Văn ghi rằng: bậc thểm bằng gỗ. 
Chữ viết từ bộ mộc Z, thanh đệ #. Ngược lại âm dưới là tỳ lễ Š‡ÿ£. 
Trịnh chúng chú giải Chu Lễ rằng: là tấm thẳm trải dưới bậc thềm. Sách 
Thuyết Văn viết bệ này. 

:}h Bì cực: Ngược lại âm bị bì #4. Giã Quì chú giải sách Quốc 
ngữ rằng: bì ÿ# là lao nhọc. Thiên Thương Hiệt ghi rằng: “biếng nhác. 
Kinh văn viết bãi 8Š là thôi nghỉ là mượn dùng. Người xưa cho rằng là 
chất phác, quê kệch. 











KINH A-CÁC PHẬT QUỐC 
QUYỂN HẠ 


Xc2e Thị giá: Ngược lại âm ngôn kiện #£F. Thiên Thương Hiệt 
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ghi rằng: đón tiếp, nghĩnh giá. Sách Thuyết Văn ghi rằng: chữ viết từ bộ 
xước, thanh ngôn #. Âm xước ngược lại âm sửu lược. 
1Jfjfl#f Để-di-la: Ngược lại âm trên là đế hề ?##S, tiếng Phạn. 


Tên của loài cây chiên đàn. 
k3 *k:ksk 


KINH ĐẠI THỪA THẬP PHÁP 
Huệ Lâm soạn. 


$ñãB Ÿ ngữ : Ngược lại âm khi kỹ Ñ#Ất. Theo chữ ỷ ngữ nghĩa 
là lời nói hoa mỹ thêu dệt ca ngợi tán thán quá mức, thật sự không có 
thật. 

TMj#Ậ. Lê lâu: Ngược lại âm lực hề 7J#Š. Nghĩa là dụng cụ cày 
ruộng tức là lưỡi cày. Ngược lại âm dưới là Lỗ Hầu #Ã&{&. Bì Thương cho 
rằng: lâu là duỗi thẳng ra. Người xưa cho rằng: kéo ra mà được thẳng, 
dưới là loại dụng cụ. Nay đều dùng trâu bò mà kép. Sách Thuyết Văn 
ghi rằng: chữ viết từ bộ lỗi SE thanh lâu SŠ, âm lâu ngược lại âm lực đối 
2Š], âm vãn $# là âm vãn Hữ. 

RT Irữ tích : Ngược lại âm trắc lữ #4. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: trữ RT cũng giống như chữ tích !ã, nghĩa là tích tụ, gom lại chứa 
nhóm, chữ viết từ bộ bối H thanh trữ “7. 

lỗ Sàng tháp: Ngược lại âm trạng trang 7# ?. Sách Thuyết Văn 
ghi rằng: chữ viết từ bộ tường đến bộ mộc, âm tường, ngược lại âm 
tương dương. Ngược lại âm dưới là tham đáp. Giải thích tên gọi là sàng, 
là cái giường hẹp mà dài. Gọi là tháp theo sách Thuyết Văn viết từ bộ 
mộc thanh tháp. 

BILlÊŠ Gia áp : Ngược lại âm lưu giáp ER. Sách Tự Thư cho rằng: Áp 
là tối tăm chật hẹp. Sách Thuyết Văn cho rằng: cũng viết chữ áp. 

Rlñ†] Qua đã : Ngược lại âm trắc qua ñ#{. Nghĩa là trên vai, đầu 
gối, đánh qua đánh lại. Theo Khảo Thanh cho rằng: là đánh xưa nay chữ 
đúng viết tâm bộ mộc, thanh quá. 

=1ilfể Phú-già-la: Tiếng Phạn. Đây dịch là số thủ thú. Số nghĩa 
là trong ba cõi qua lại, hoặc dịch là : Bổ-đặc-ca-la. 

#WL Văn manh : Ngược lại âm khuất phân, âm dưới là mạch 
canh. Sách Thuyết Văn ghi rằng: chữ viết tâm bộ trùng thanh manh. 
Kinh văn viết manh này là chẳng phải âm trùng là âm côn. 

lỨ:2à Mãng xà : Ngược lại âm trên là mạc thắng. Sách Nhĩ Nhã 
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cho rằng: là vua rắn. Quách Phác chú giải rằng: Trong loài rắn lớn nhất 
gọi là mãng xà. Kinh văn viết võng xà là chẳng phải. 


k*kk**%*% 
KINH PHỔ MÔN PHẨM 


Huyền ứng 


3H Phổ đầu: Âm trên phổ, chữ phổ trên từ bộ bổ đến bộ thủy, 
đến bộ thốn. Phổ đầu đó xưa dịch là chất phác không dịu dàng. Tức là 
tên của Bồ tát Văn Thù. 

{§14 Ức hài: Ngược lại âm cải hài d##4. Danh pháp số. 

Ngạnh quỷ : Ngược lại âm ngũ cánh #E. Sách Tự Thư cho rằng: 
tiên là roi bằng da dùng để hình phạt trong nhà lao. Theo Khảo Thanh 
cho rằng: chắc chắn kiên cố. Lại có viết ngạnh ñ# là cứng rắn. Văn 
thông dụng thường hay dùng. Theo Văn Tự Tập Lược rằng: chữ viết 
noãn ƒÍ[] viết thành chữ noãn. Chữ dưới là quỷ chuẩn. Nghĩa kinh hợp là 
chữ cương llj. Âm nghĩa xưa là hồ lãng #Ä3Ä, e rằng không phải, không 
thành chữ, các chữ trong sách đều không có chữ này. Chưa rõ chữ này 
xuất phát nơi sách nào. Vả lại văn bổn còn tồn tại về sau nên xét lại. 

WllÊ Mãn phao: Âm trên là chữ mãn 3ñ, từ bộ cũng đến bộ lưỡng 
RÑ, cũng là âm mãn 8 đến bộ thủy khi dùng chữ. Ngược lại âm dưới là 
phổ bao 3#. Đây tức là bàng quang trong bụng là dụng cụ chứa nước, 
phao niệu, tức là bàng quang (bọng đái), nay gọi là túi chứa hơi là vậy. 
Sách Thuyết Văn ghi rằng: bàng quang (tức là niệu phao Ï) chữ viết từ 
bộ nhục [Ã] phù ® thanh tĩnh ?3Ÿ. 


3k3k>k**>k>ksk 


KINH PHẬT THUYẾT BÀO THAI 
Huệ Lâm soạn. 


Bào Thai: Âm trên là bao #J. Tư Mã Bưu chú giải sách Trang Tử 
rằng: Bào là cái áo bọc đức con trong bụng phệ xuống. Sách Hán Thư 
giải thích rằng: đồng bào nghĩa là cùng một bọc sinh ra, ruột thịt, gọi là 
bào, tức là thân thích anh em một nhà. Sách Thuyết Văn cho rằng: sinh 
đứa con ra ở bao gói lại. Chữ viết từ bộ nhục [Ñ] thanh bao J. Ngược lại 
âm dưới là tha lai {fBZK. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: thai Bồ là cái bào thai. 
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Quảng Nhã cho rằng: người phụ nữ mang thai ba tháng. Chữ viết từ bộ 
nhục ÏÃ] thanh đài #3. 

847) È sa: Ngược lại âm y ký {&Ỹ. Tiếng Phạm. Đây dịch không 
đúng. 

Nhãn đồng tử HRRễ-f: Ngược lại âm động đông ŸŠJ. Bì Thương 
cho rằng: hạt châu của con mắt gọi là đồng Rễ. Quảng Nhã cho rằng: hạt 
châu của con mắt gọi là con ngươi. Văn thường dùng gọi là mục đồng là 
con mắt của người. Sách Thuyết Văn cho rằng: giải thích còn thiếu. 

bi Thành phôi: Ngược lại âm phối mai BƯẾ8. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: người phụ nữ mang thai một tháng gọi là phôi. Chữ viết từ bộ 
nhục, bộ bất E thanh tĩnh #3. 

Táo ngưu khí ##“F ? : Ngược lại âm trên là tang đáo ŠŠ#l|. Sách 
Chu Dịch ghi rằng: lửa chính là từ nơi táo #8. Sách Thuyết Văn ghi rằng: 
táo là là m cho khô ráo. Chữ viết tâm bộ hỏa ⁄K thanh táo 3š. Âm táo 
đồng với âm trên. Ngược lại âm dưới là phân gian Z)lñ]. Văn thường 
dùng viết từ bộ khí šẼ. Sách Thuyết Văn viết phân khí ?#Š là trừ bỏ đi, 
quét bổ đi phân dơ. Theo Vận Anh Tập cho rằng: phân cũng là uế dơ 
uế, hoặc là viết hai chữ khí tượng hình. Trong kinh văn viết từ bộ thổ 
viết thành chữ này không thành chữ. 

RNŠ Lưỡng tân: Ngược lại âm tần mân 38), theo Vận Thuyên 
Tập cho rằng: tân lễ là cẳng từ chân đến đầu gối. Sách Thuyết Văn ghi 
rằng: là xương đầu gối. Chữ viết dùng là từ bộ cốt f#' viết thành chữ tân 
Ñ, chữ hình thanh. 

lj[# Thụ cai: Ngược lại âm cổ lai rhZK. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: 
cai là rễ cây. Quách Phác cho rằng: tục dùng là rễ cây hẹ gọi là cai %. 
Phương Ngôn cho rằng: Đông Tể gọi rễ cây là cai %. Sách Thuyết Văn 
ghi rằng: rễ cỏ. Chữ viết từ bộ thảo S thanh cai %. 

6lñlW+Thọ cô đầu: Ngược lại âm cổ hồ rủ. Sách Thuyết Văn 
ghi rằng: chữ viết từ bộ giác #1 đến bộ qua JlẢ, âm qua là ngược lại âm 
quả hoa #$š£. 

I£†E Táo nhiễu: Ngược lại âm tảo đáo ##ZI|. Trịnh Huyền chú giải 
sách Luận ngữ rằng: không an tịnh. Sách Ích Pháp cho rằng: trong lòng 
người dân hay biến động gọi là táo ##. Ngọc Thiên cho rằng: táo là 
động. Theo sách Thuyết Văn viết chữ táo /È# này cũng đồng nghĩa. 

txHIÚIĐoạn sư: Ngược lại âm đoan loạn 8L Khổng An Quốc chú 
giải. Sách Thượng Thư rằng: đoạn là rèn luyện loại binh khí như cây 
mâu, cây giáo. Trịnh Chúng chú giải sách Lỗ Ký rằng: là rèn, đập, nện. 
Thiên Thương Hiệt cho rằng: đẩy ra đánh. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
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lò đúc kim loại nhỏ. Chữ viết từ bộ kim ® thanh đoạn HỆ. 

 # Bị nang: Ngược lại âm trên là bài bái BÈfE. Sách Thuyết 
Văn ghi rằng: dụng cụ thổi lửa hoặc là viết từ bộ vi viết thành chữ bị. 
Cũng viết chữ nang đều đồng với âm trên, đồng cũng gọi là chữ nang. 
Sách Tự Thư giải thích rằng: là cái túi không có đáy chữ chuyển chú, 
âm nang là âm thác. Ngược lại âm dưới là nặc lang. 

sÈ£Œ Hoặc phiêu: Ngược lại âm thất miễu PL}. Sách Thuyết Văn 
ghi rằng: tấm lụa màu trắng xanh. Chữ viết từ bộ mịch thanh phiêu. 

#[IšE Như diêu: Âm diêu #È. Sách Thuyết Văn ghi rằng: điêu là lò 
gốm, lò nung ngói, gạch. Chữ viết từ bộ huyệt đến bộ diêu, hoặc là viết 
đào cùng đồng nghĩa. 

ml? Quát trị: Ngược lại âm quan hoạt ñễ|*ŠÑvăn thường hay dùng, 
chuyên dùng đã lâu. Nên viết lược. Sách Triện Thư viết đúng là quát 
này. Từ bộ quát viết thành chữ quát; Trịnh Huyễn chú giải Lễ Ký rằng: 
quát là mài. Quảng Nhã cho rằng: là mài giảm bớt, mài lưỡi kiếm, trừ 
bồ đi vật xấu ác. Sách Thuyết Văn ghi rằng: gọt cạo bỏ đi, cắt bỏ đi vết 
thương phần thịt thối nát. Chữ viết từ bộ đao thanh quát chỉ, âm quát. 
Ngược lại âm hoàn quát, cùng với âm trì. Ngược lại âm tư đài. Theo 
Khảo Thanh cho rằng: trị lý nghĩa sửa đổi sắp xếp lại, tu sửa bỗổi đắp 
thêm vào. Sách Thuyết Văn viết từ bộ thủy thanh đài. 

hšlÊ Giai ma: Ngược lại âm khách giai ŸZEš. Theo Khảo Thanh 

cho rằng: ma là lau chùi, chữ viết tâm bộ thủ. 
JE{E Uông tín: Ngược lại âm trên là uống vương |Ä#. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: cái cẳng bị cong, tức là thọt chân. Chữ từ tượng 
là vưu yến. Hình là khúc chi. Văn cổ viết uông này. Nay các sách viết 
tĩnh lược. Ngược lại âm dưới là tẩy tế. Sách Thuyết Văn ghi rằng: tơ 
lụa mịn, chữ viết từ bộ mịch, thanh tín, âm mịch là âm mịch. Âm tín là 
âm tín. 

I = Bá kiển: Ngược lại âm trên là ba ngã 3##. Giã Quỳ chú 
giải sách Quốc ngữ rằng: bá là đi không có ngay ngắn, là bị thọt chân. 
Sách Thuyết Văn ghi rằng: chữ viết từ bộ túc, bì thanh tĩnh. Ngược lại 
âm dưới là tiệp yến. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ kiển cũng giống 
như chữ bá. Nghĩa là bị què chân, chữ viết từ bộ túc đến bộ kiển thanh 
tính. 

Zš # Ngốc lâu: Âm lậu ñðŠ. Theo Khảo Thanh cho rằng bệnh ung 
thư gọi là lậu, lâu ngày không giảm gọi là thư, ung thư. Chữ viết từ bộ 
tật thanh lâu. 

THñ Thiệt thỉ: Ngược lại âm trên là thiện nhiệt #ŠÄ%. Sách Thuyết 
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Văn ghi rằng: lưỡi trong miệng cho nên nói : chữ viết tâm bộ thiên đến 
bộ khẩu thanh thiên diệt, thành ra chữ thiệt. Ngược lại âm dưới là thực 
nhĩ, văn thường hay dùng. Sách Thuyết Văn ghi rằng: thỉ đó là lấy lưỡi 
mà liếm lấy vật: chữ viết từ bộ thiệt, thanh thị viết đúng là đị, kinh văn 
viết từ bộ khẩu, viết thành chữ thị này là chẳng phải. Theo Khảo Thanh 
cho rằng: hoặc viết thỉ năm thể chữ này đều là chữ cổ, rút ra theo các 
sử sách thư tịch. 

Z3 Khái nghịch: Ngược lại âm khai ái BE. Bát Nhã cho rằng: 
Khái là hắc hơi, ho, chữ viết từ bộ khiếm, thanh cai. Trong kinh văn viết 
từ bộ khẩu viết thành khái cũng thông dụng thường hay dùng. 

JRŠ Si hạng: Ngược lại âm trên là sĩ trì Ñùf. Văn thường hay 
dùng. Chữ viết từ bộ tâm viết thành chữ si. Theo Khảo Thanh cho rằng: 
thằng bé con ngu ngốc, hoặc viết từ bộ kiến viết hạng, lại cũng viết 
hạng. Tục dùng âm trách giáng e rằng chẳng phải. 

†ElE Vưu giáng: Âm trên là vưu 7È, âm dưới là giáng Š. Cố Dã 
Vương cho rằng: bệnh trúng phong, cũng gọi là thịt thừa, tức là nốt ruồi. 
Chữ vưu cũng có nghĩa là khỏi bệnh, hay là nốt ruôi nổi to lên. 

[RE Lô trướng: Ngược lại âm trên là lữ trư =Ÿã. Theo sách Khảo 
Thanh cho rằng: da ngoài trình bày, phô bày ra, người trên dùng lời 
truyền xuống kẻ dưới. Giải thích tên gọi là phúc là cái bụng trước gọi là 
lô. Sách Thuyết Văn ghi rằng: chữ viết từ bộ nhục thanh lô. Ngược lại 
âm dưới là trương lượng. Theo Tả Truyện ghi rằng: bụng đầy hơi nên 
trướng lên, chữ viết từ bộ nhục, chữ hình thanh. 

17 Bàng si: Ngược lại âm bạch manh H8. Cố Dã Vương cho 
rằng: bàng là đánh bằng roi. Sách Tự Thư cho rằng: là đánh. Sách 
Thuyết Văn viết tâm bộ thủ thanh bàng. Ngược lại âm dưới là sĩ trì. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: si cũng là đánh bằng roi chữ viết từ bộ trúc, 
thanh đài. 

#†R: Khảo lược sách Tự Thư cho rằng: tra khảo đánh đập. Chữ 
viết từ bộ thủ thanh lược tĩnh. Sách Phương Ngôn cho rằng: âm lược 
cũng là thông dụng. 


3k3k>k**>k>k sk 
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†&Z Khác cung: Văn cổ viết khác cũng đồng. Ngược lại âm khổ 
các. Sách Thượng Thư cho rằng: khác là thành kính và cẩn thận nơi 
thiên mạng. Khổng An Quốc cho rằng: Khác là rất cung kính. 

†H3 Tương đường: Âm mượn. Ngược lại âm văn canh. Chữ viết 
đúng nghi là bốn chữ tượng hình cũng đồng. Ngược lại âm văn hoành. 
Gọ1 là va chạm với nhau, xúc chạm. 

†#l4 Điểm đạm: Ngược lại âm đồ bồn 4Ÿ£. Sách Phương Ngôn 
cho rằng: điển là an tịnh, âm dưới viết đúng nghi tắc là đạm. Ngược lại 
âm đồ lam. Sách Hán Thư cho rằng: gọi là an tịnh. Kinh văn viết từ bộ 
tâm viết thành chữ đạm. Ngược lại âm đồ cam. Nghĩa là trong lòng lo 
buồn, giống như đạm ưu lo lắng, chữ đoạn này chẳng phải nghĩa đây 
dùng. 

8 Bạch trước: lại viết ba chữ tượng hình cũng đồng. Ngược lại 
âm bích mãnh. Quảng Nhã cho rằng: trắng sạch rõ ràng. 

{§11 Ức khái: văn cổ viết hai chữ khái tượng hình. Nay viết chữ 
khái này cũng đồng. Ngược lại âm cổ tài. Gọi là danh số, phong tục 
thông gọi là mười ức là triệu, mười triệu là kinh, mười kinh gọi là khát, 
giống như con số lớn. 

#tRe) Bái yết: Ngược lại âm ư hiết TS. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: 

yết là thỉnh cầu, cũng gọi là cáo bạch. 
{7E Chu trương: Lại viết chữ lưu ñ cũng đồng. Ngược lại âm 
trắc lưu. Ngược lại âm dưới là tri lương. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: Chu 
trương là lừa dối, đánh lừa. Quách Phác cho rằng: Chu trương là huyễn 
hoặc, mê hoặc, khinh khi, lừa dối người. Kinh văn viết chu. Ngược lại 
âm chi nhu, chu nhu là người lùn thấp bé. 

E-LKhai sĩ: Tiếng Phạn, là vị Bồ tát dùng pháp khai đạo cho kẻ 
học đạo cho nên gọi là khai sĩ. 

352A Đàm nhiên: Ngược lại âm đồ đam ƒÊÄŸ. Đàm là đầm nước 
sâu. Người nước Sở gọi là vực sâu là đàm, chữ viết nghi là đấm, ngược 
lại âm đồ lãm, chữ đảm nghĩa là an tịnh vậy. 

EE14 Trần ai: Ngược lại âm ô lai Z2. Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: ai đó là gió cuống lốc bây bụi trần lên. 
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2vIx Giao phu: Lại viết phụ cũng đồng. Ngược lại âm phủ vu. 
Tam Thương cho rằng: là cái mu bàn chân, trên gọi là giao đó nghĩa là 
ngồi chéo chân. Trong kinh văn phần nhiều viết cộng thêm phu, Sơn 
đông gọi là giáp mu bàn chân. Trong kinh văn viết từ bộ viết giao này 
chẳng phải nghĩa đây dùng. 

®?5 Chí thấu: Ngược lại âm thả đậu H#. Quảng Nhã cho rằng: 
rất may đến kịp, cũng gọi là cạnh tranh tiến tới. 

=RIl Cảnh tắc: Ngược lại âm ky ảnh š§ã/. Theo Mao Thi Truyện 
cho rằng: cảnh sắc màu xanh biết, gọi là phúc cảnh. Theo truyện cho 
rằng: cảnh lớn, to lớn vĩ đại, pháp tắc. 


3k3k>k3*>k>ksk 


KINH ĐẠI THÁNH VĂN THÙ PHẬT SÁT CÔNG ĐỨC 
2 Huệ Lâm soạn. 
QUYEN THƯỢNG 


[5l Môn khốn: Ngược lại âm khôn ổn ?fÊ. Trịnh Huyền chú 
giải sách Lễ ký rằng: cửa có giới hạn, chữ hình thanh. 

I#ÈI. Tật đố: Ngược lại âm đô cố Ä##. Vương Dật chú giải sách 
Sở Từ rằng: hại người hiển gọi là tật. Hại sắc gọi là đố. Sách Thuyết 
Văn viết đều từ bộ nữ thanh tật hộ, cũng có viết tâm chữ hậu viết thành 
chữ đố này là chẳng phải. 

4# Khỏa giả: Ngược lại âm hoa ngõa #ŠÑ,. Mượn âm để dùng, 
vốn là âm lỗ quả. Cố Dã Vương giải thích rằng: cởi áo để lộ thân trần 
truồng ra ngoài. Sách Thuyết Văn viết từ bộ thanh quả, hoặc viết từ bộ 
nhơn viết thành chữ khỏa, hoặc viết tâm bộ thân viết thành chữ khỏa 
đều đồng nghĩa. 

7ð Trừng túy: Ngược lại âm trường lăng l#. Sách Thuyết Văn 
ghi rằng: trừng là lóng trong. Ngược lại âm dưới là tuy thúy. Theo Khảo 
Thanh cho rằng: nhìn thẳng đúng. Ngọc Thiên cho rằng: nhìn một cách 
trong sáng, hòa nhã dịu dàng. Xưa nay chữ đúng viết tâm bộ mục, túy, 
thanh tĩnh. Âm túy là âm y. Từ âm viết âm túy. Ngược lại âm thiên 
mIỆt. 

R]|# Châm chước: Ngược lại âm chấp nhận. Ngược lại âm dưới là 
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chương nhược, nghĩa là rót rượu. 

JJ‡R Phi hoạn: Ngược lại âm hoàn mạn. Chí Đỗ chú giải Tả 
Truyện rằng: hoạn là mặc áo giáp vào. Chữ hoạn sách Thuyết Văn viết 
tâm bộ thủ thanh hoàn. 

X5f:Thấu triệt Ngược lại âm thâu hậu. Theo Khảo Thanh cho 
rằng: chữ viết từ bộ tẩu viết thành chữ thấu. Ngược lại âm dưới là sĩ liệt. 
Giã Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: triệt là sáng suốt. Sách Thuyết 
Văn ghi rằng: triệt là thông suốt, chữ viết tâm bộ xước, ngược lại âm 
sửu lịch, từ bộ triệt âm triệt đồng với âm trên. 

EỆ #4 Khánh khái: Ngược lại âm khinh dĩnh. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: chữ khánh cũng giống chữ khái. Chữ viết từ bộ ngôn thanh khánh. 
Ngược lại âm khổ giác. Ngược lại âm dưới là khổ ái. Sách Bát Nhã cho 
rằng: bệnh ho, hắc hơi. 

Jmff] Biến môn: Ngược lại âm bác kiến. Sách Tự Thư cho rằng: 
biến là quanh một vòng. Ngược lại âm dưới là mạc bôn. Theo Mao Thi 
truyện cho rằng: môn là nắm giữ. Theo Thanh Loại cho rằng: môn là sờ 
mó. Sách Thuyết Văn viết từ bộ thủ thanh môn. 

9ä: Hiểm bị Ngược lại âm bỉ ký {##Ÿ. Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: bỉ là nói lời nịnh hót, tâng bốc, lừa dối. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: biện luận, nịnh hót, hùa theo. 














KINH ĐẠI THÁNH VĂN THÙ PHẬT SÁT CÔNG ĐỨC 
QUYỀN TRUNG 


r4 Chiêm lận: Ngược lại âm trên là chi diệm 8#. Ngược lại 
âm dưới là lân chấn. Khổng An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: 
lận là tiếc. Sách Phương Ngôn ghi rằng: bọn các ông là sâu mọc loài cổ 
đại trong nước thàm mà không tâm thí cho dân gọi là lận. Quách Phác 
chú giải rằng: keo kiệt phần nhiều là tiếc của. Sách Thuyết Văn viết từ 
bộ khẩu thanh văn. Trong kinh viết từ bộ tâm viết thành lận cũng thông 
dụng. Văn cổ viết từ bộ văn viết thành chữ lận. 

XE§Ê Chuẩn thắng: Ngược lại âm trên là giai duẫn {ÈZŸ. Trịnh 
Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: chuẩn cũng như là bình là cân bằng: 
Quảng Nhã cho rằng: quân đều. Sách Thuyết Văn cho rằng: bằng cân 
bằng. Chữ viết từ bộ thủy thanh chuẩn. Văn thông dụng viết từ bộ truy 
viết thành chữ chuẩn này là chẳng phải. Ngược lại âm dưới là thực 
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dăng. Ở đời vốn cho rằng: khi gần gũi thân cận nhưng cũng phải có sợi 
dây chuẩn mực là m cự ly đo. Tống Trung cho rằng: là tôi thần của vua 
Thuấn. Sách Thượng Thư cho rằng: sợi dây quấn lấy để ngăn ngừa sai 
lầm lừa dối, phong cách của người, chẳng phải tâm của người theo Sư 
sai lầm sao? Lại gọi là sợ dây theo cây mà chẳng thẳng chính là người 
quân tử, rèn luyện mà trở thành thánh nhơn. Theo chữ thắng đó là lấy 
sợi dây để đo cân bằng, thẳng. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: sợi dây làm 
hàng rào ngăn chặn, cẩn thận. Sách Thuyết Văn ghi rằng: sợi dây to, 
chữ viết từ bộ mịch đến bộ mãnh thanh tĩnh. 

#Jfb Quý sĩ: Ngược lại âm trên là quỹ vị #\{U. Đỗ Dự chú giải 
Tả Truyện rằng: tàm quý, là hổ thẹn. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: quý cũng 
giống như chữ sĩ, nghĩa là xấu hổ. Sách Thuyết Văn cũng đồng với Tả 
Truyện rằng: chữ viết tâm bộ nữ thanh quỷ, hoặc là viết từ bộ tâm, viết 
thành chữ quý cũng thông dụng. Ngược lại âm dưới là si lý. Sách Tự 
Thư cho rằng: sĩ mắc cỡ. Theo Khảo Thanh cho rằng: xấu hổ tâm hẹn. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: nhục nhã. Chữ viết từ bộ tâm thanh nhĩ, 
cũng có viết từ bộ chỉ, viết thành chữ sĩ văn thông dụng cho rằng không 
đúng thể. 

J#†T Chùy đả: Ngược lại âm truy hoa. Sách Thuyết Văn cho rằng: 

chùy là lấy cây gậy đánh, chữ viết từ bộ thủ thanh thùy. 
#@j#ÿ Khinh miệt: Ngược lại âm miên kiết RE§ậqẰ Theo Mao Thi 
Truyện cho rằng: chữ miệt cũng giống như chữ khinh. Giã Quỳ chú giải 
sách Quốc ngữ rằng: trừ bổ đi. Lại gọi là diệt, sách Thuyết Văn cho 
rằng: khinh dễ, xem thường, coi nhẹ. Chữ viết từ bộ tâm, thanh miệt. 

Z£Eã3 Tốt-đỗ-ba: Ngược lại âm tôn cốt #&#' Phạn ngữ. Thời 
Đường nói rằng: chỗ hiển ra cao tột, cũng gọi là phương phần, tức là nơi 
an trí Xá lợi. Hoặc gọi là tháp bà #83, hoặc gọi là thâu bà {@ì⁄š. Cũng 
gọi là tô thâu bà #£{3%, đều sai, nói lược vậy. 

4rll#£ Bổ-đặc-già-la: tiếng Phạn. Đời Đường gọi là số thủ thú 
tức là pháp số. 

{4š Tổng cứ: Ngược lại âm cư ngự XÃ. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện rằng: cứ là gấp rút, vội vàng, mau chóng. Cũng gọi là khốn khổ, 
bức bách, là m khốn khổ. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ 
xước, thanh cứ âm cứ là âm cự, âm quẩn, ngược lại âm quân vẫn. 

X6 Thiên dịch: Ngược lại âm thất tiên +fUll. Mao Thi Truyện 
cho rằng: thiên là chuyển đổi, lại gọi là biến đổi, viết đúng là thiên. 
Ngược lại âm dưới là dương ích *#3§. Khổng An Quốc chú giải sách 
Thượng Thư rằng: dịch là đổi. 
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KINH ĐẠI THÁNH VĂN THÙ PHẬT SÁT CÔNG ĐỨC 
QUYỀN HẠ 





#⁄3š Tài phát: Ngược lại âm tại lai #2. Theo Khảo Thanh cho 
rằng: tài là tạm thời vừa mới. Ngược lại âm dưới là phiên mạt. Quảng 
Nhã cho rằng: phát ra phát đi. 

RR J7 1l Pha-hổ-ca: Tiếng Phạn, tên của vật quí. 

{IšŠ#& Ngưỡng-nghiệt-la: Tiếng Phạn, danh số. Ngược lại âm 
ngư liệt. 

)Ezk# Mẫn-mạt-la: Xưa dịch là tần-sa-la #Ä3Š#£, cũng là danh 
số. Ngược lại âm di nhẫn. Âm mạt ngược lại âm ma bát. 

Jn[f&JŠ A-khái-bà: Ngược lại âm sơ lục #JJ75, cũng gọi là danh 


SƠ. 
*k*#***%*% 
KINH PHÁP KÍNH 
3 Huyền Ứng. 
QUYEN THƯỢNG 


lIä] Văn vật quốc: Gọi là Xá vệ quốc. Trong kinh Thập Nhị 
Du nói rằng: vô vật nghĩa là không có cõi nước quốc gia. 
JFETSi{ Thắng thị thọ: gọi là rừng Kỳ đà, hoặc gọi là kỳ hoàn, đều 
sai. Nói cho đúng là tích đa. 

Ifz#£I] Kiều-tát-la Quốc: con của vua nước Ba Tư. 

lRÊŠ Trừ cẩn: Ngược lại âm cần cận #JJŠƒï. Trong kinh xưa hoặc 
nói là trừ sĩ, trừ nữ. Cũng nói là cẩn sĩ, cẩn nữ. Nay gọi là Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo Ni. Theo tiếng Phạn gọi Tỳ-kheo đây là người Khất sĩ, tức là cũng 
trừ bỏ sự đói khác, đồng nghĩa gọi là trừ có sáu: tình, cơ, đoạn, tham, 
dục, nhiễm. Lấy pháp là nh cần tu, tức là nói là Cẩn tu sĩ. Cẩn tu sĩ nữ 
vậy. 





23⁄4 Đa ác: Ngược lại âm A-các []t. Gọi là quá ác. Kinh văn 
viết ác này, hoặc viết ác đều chẳng phải vậy. 

lRZI| Trừ thích: Ngược lại âm tha lịch {fẼ. Theo Mao Thi Truyện 
cho rằng: cạo bỏ râu tóc, vất bỏ chữ đúng viết là thích. Văn cổ viết 
thích. 

„3 Nhữ nãi: Ngược lại âm nô cải. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: nãi 
là nãi tức là của ông, anh, chữ nãi. Theo Thanh loại giải thích: là sinh ra 
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sách Thuyết Văn cho rằng: trở lại. 

##)* Lạc pháp: Ngược lại âm ngũ giáo TW. Ái dục gọi là lạc vui. 
Trong kinh văn viết chữ lạc này là chẳng phải. 

Eé% Côn đệ: Ngược lại âm cô hồn #8. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: 
côn là anh lớn. Sách Thuyết Văn giải thích rằng: người nước Chu gọi 
anh là côn. 

ÉU) Tha thiết: Ngược lại âm thất hà +]. Chữ viết đúng là tha. 
Sách Luận ngữ gọi là cốt, là thiết trượng, là lão luyện. Nói cốt, thiết 
tượng tha. Tức là mài dũa cho sắt bén, tức là người đời lấy thành khí học 
vấn, người tu sĩ lấy thành đạo là m sự nghiệp. 


KINH PHÁP KÍNH 
QUYỀN HẠ 


#Ñ~Ƒ Mạc tử : Âm trên là mạc &. Theo chữ mạc lŠ là con muỗi. 
Ở Sơn nam phần nhiều gọi đây là loại côn trùng cắn đốt người để lại 
dấu vết, biết bay, chúng tụ hợp dưới bóng mát bóng tối, thường cắn nơi 
tay có nhiều vết sẹo lớn. 

Phì du : Ngược lại âm giáp chu #§. Sách Thuyết Văn ghi rằng: du 
là cái bụng phệ xuống mập, có mỡ. Lại gọi du cũng là cái bụng. Chữ 
viết từ bộ nhục. 

J£jŠ Hà cụ: Ngược lại âm cổ hà rhẼẼ. Sách Tự Thư cho rằng: hà 
cũng giống như cụ vậy. Chữ đúng viết là ca, cũng viết là gia. Ngược 
lại âm dưới là câu phược. Quách Phác chú giải sách Nhĩ Nhã rằng: cụ 
giống như loài khỉ mà lại lớn hơn, lông của nó màu xanh đen, thường 
hay chụp nắm bắt người, nhìn liếc. Sách Thuyết Văn ghi rằng: là con 
khỉ cái. Trong kinh viết da phù là chẳng phải. 

7225 Vưu chuế: Ngược lại âm hữu lưu 8. Quảng Nhã cho rằng: 
vưu là bị sưng lên, phù lên. Thiên Thương Hiệt ghi rằng: là bệnh. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: bệnh bướu chữ viết từ bộ nhục thanh vưu, hoặc 
là viết vưu này cũng đồng. Ngược lại âm dưới là chi nhuế. Sách Bát 
Nhã ghi rằng: chuế cũng giống như chữ vưu. Bệnh bướu nhỏ gọi vưu, 
bệnh bướu lớn gọi là chuế. Trong kinh văn viết vưu suyễn là chẳng phải 
vậy. 

†h# Điếm khuyết: Ngược lại âm đinh nghiệt ] 5Š. Sách Thuyết 
Văn ghi rằng: Điếm cũng giống như khuyết. Chữ viết từ bộ ngọc đến 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyển 16 675 





bộ chiêm. Ngược lại âm dưới là khuyển duyệt. Thiên Thương Hiệt ghi 
rằng: khuyết là thiếu là viên ngọc có tì vết. Sách Thuyết Văn ghi rằng: 
chữ viết từ bộ thùy viết thành chữ khuyết, cũng là văn thông dụng. Chữ 
viết từ bộ ngọc viết thành chữ khuyết, âm khuyết ngược lại là âm cổ 
huyệt chẳng phải nghĩa đây dùng. 

BX Trụy văn: Ngược lại âm trực lệ IÊ?. Sách Thuyết Văn ghi 
rằng: trụy là rơi xuống rớt xuống bùn nhơ. Trong kinh văn viết quật là 
chẳng phải vậy. (T408) 

#ll{j Thứ đắc : Ngược lại âm thư dự #ŸŸä. Theo chữ thứ cũng 
giống như chữ ký. Nghĩa là hy vọng được. Trong kinh văn viết từ bộ 
ngôn viết thành chữ thứ. Ngược lại âm chi nặc chẳng phải nghĩa đây 
dùng vậy. 


3k3k>k**>k>ksk 


KINH ÚC-CA-LA VIỆT VẤN BỒ TÁT HẠNH 


81 Cường hạng: Ngược lại âm hồ giảng #Hã8. Theo chữ hạng 
đó gọi là người ngang bướng, cứng cõi khó mà quay đầu trở lại. Trong 
kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Giác nói rằng: loại người hạng cường là ngu 
si vậy. Kinh Đại Phẩm viết: là loại người Tăng thượng mạn. Nghĩa này 
cũng là một vậy. 

=> Chủ lộc : Ngược lại âm chu nhũ #KŠL. Trong kinh Sơn Hải 
nói rằng: ở núi Hình phần có con thú này, giống như con hươu. Trịnh 
Tiển chú giải rằng: loại thú này giống như nai mà lớn hơn nai, cái đuôi 
nó có thể là m chổi quét được. 

8B Úc-ca: đây dịch là uy đức. 

ñ# Trêu hoa: Nay viết điệu lJj cũng đồng. Ngược lại âm trúc bao. 
Sách Bát Nhã giải thích rằng: trêu là lời bỡn cợt vui đùa, pha trò. Chữ 
hoa còn nghi nên viết chữ thoại. Ngược lại âm hồ khoái 8. Sách 
Bát Nhã ghi rằng: thoại ññ là lời nói hài hước, là m trò vui cười. Sách 
Thuyết Văn ghi rằng: là lời nói hay. 

Z#1lF Khiên duệ: Ngược lại âm đạo kiên 7ä. Quảng Nhã ghi 
rằng: khiên là dẫn dắt. Sách Thuyết Văn ghi rằng: dẫn đi tới phía trước. 
Chữ viết từ bộ miên đến bộ ngưu, thanh huyền, giống như là dắt trâu 
bò, hươu đi vậy. Âm dưới lại viết duệ cũng đồng. Ngược lại âm dĩ thế. 
Tự Lâm cho rằng: duệ là kéo lôi vật nằm. Sách Bát Nhã ghi rằng: cùng 
nhau dẫn dắt lôi kéo, hoặc viết chữ duệ này âm miên, ngược lại âm quý 
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dinh. 

HỶRR Tài hối: Văn cổ viết hối này cũng đồng nghĩa, ngược lại âm 
hồ tội. Sách Nhĩ Nhã ghi rằng: hối cũng là tài. Trịnh Huyễn chú giải 
sách Chu Lễ rằng: vàng ngọc gọi là hóa, vải vóc gọi là tài. 

f8Biãj Trịnh xúc: hoặc viết chữ trích này cũng đồng. Ngược lại âm 
trình diệc. Âm dưới hoặc viết chữ xúc này. Ngược lại âm trực lục. Tự 
Lâm cho rằng cái chân đứng dùng dằng không chịu tiến tới. Quảng Nhã 
cho rằng: chân chừ, trù trừ. 


3k3k>k**>k>ksk 


KINH HUYỀN SĨ NHÂN HIỀN 
Huyền Ứng Soạn 


JE3Š*## Bạt-đà-bà-la : Trong kinh viết ba thể chữ bạt đều đồng 
nghĩa. Ngược lại âm bàn mạt. Đây dịch là hiển nhân, hoặc gọi là hiển 
hộ, hoặc là lân cận với bậc thánh. 

' ii Phổ huy: Ngược lại âm hổ quy. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: huy 
là tốt đẹp, sách Thượng Thư cho rằng: Vương Tư có huy hiệu là ngũ 
điển, cũng gọi là mỹ hiệu, huy hiệu đẹp. 

JRR Bình Anh: Ngược lại âm ô canh. Sách Thuyết Văn ghi rằng: 
Anh là cái bình có cổ dài, hoặc gọi là đảm ngược lại âm cam, hoặc là 
viết anh này mà cũng viết chữ anh này đều đồng. 

HRẼ Tự vỹ: Sách toán văn viết chữ vỹ này cũng đồng. Ngược lại 
âm vu quỷ. Theo Tả Truyện cho rằng: phạm năm điều sai lầm. Đỗ Dư 
chú giải rằng: vỹ là đúng phải. 


3k3k>k**>k>ksk 


KINH QUYẾT ĐỊNH TỲ NI 
Huệ Lâm soạn 


3XlE%*i#£ Bạt-đà-bà-la: Tên của vị Bồ tát. Đời Đường gọi là Bồ 
tát tên Hiền Hộ. 

Nam-mô Hiện Vô Ngu Phật. Đây là danh hiệu Phật chuẩn Phạn 
âm. Bổn hợp là chưa xem xét lại, bổn dịch viết đây là tên riêng không 
có tương đương. 

—lR Nhất bác: Ngược lại âm đoạn loan. Sách Bát Nhã cho rằng: 
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dùng tay nắm vật khiến cho không vuột ra. Sách Thuyết Văn ghi rằng: 
chữ viết từ bộ thủ thanh chuyên. Kinh văn viết sủy là chẳng phải. 

xkft Đãi vô: Ngược lại âm đồ đái. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: đãi là 
đến kịp. Sách Thuyết Văn ghi rằng: chữ viết từ bộ xước thanh đãi, âm 
đãi là âm đệ. 

+%Z #B Mâu sóc: Ngược lại âm mạc hậu. Âm dưới là song tróc. 
Quảng Nhã cho rằng: cũng là chữ mâu là một loại binh khí thời xưa có 
cán dài mũi nhọn, gọi là cây mâu hoặc là cây giáo. Chữ viết bộ mâu 
thanh tiêu. 

‡ấãZ Quyển dụ: Ngược lại âm diên viên. Ngược lại âm dưới là 
dĩ hữu. Trịnh Chúng chú giải sách LỄ Ký rằng: dụ là dẫn dắt. Trịnh 
Huyền chú giải sách Nghi Lễ rằng: dạy dỗ. Khổng An Quốc chú giải 
sách Thượng Thư và sách Nhĩ Nhã rằng: trải qua. Sách Thuyết Văn 
hoặc viết dụ. 


3k>k >k >k>k sk 


HẬU DỊCH TAM THẬP NGŨ PHẬT DANH SÁM HỐI 
Huệ Lâm soạn. 


lg:Sám hối Ngược lại âm trên là sách hãm. Theo sách Tập 
Huấn cho rằng: tự bày ra lỗi của mình. Sách Vận Anh cho rằng: tự bày 
ra là hối lỗi. Chữ viết từ bộ tâm sám thanh tĩnh. Văn thường hay dùng 
viết từ bộ tiệt viết thành chữ sám này là chẳng phải, âm sám, ngược lại 
âm tĩnh liêm. Từ hai bộ nhơn đến bộ cữu đến bộ qua. 

Bất không kiến như lai ®ZEÑ#lZK: Xưa chú giải rằng: hiện vô 
ngu Phật là sai lầm. 

1š Du hý: Ngược lại âm hy hy ?#Š. Theo sách Tập Huấn giải 
thích rằng: nhàn nhã dạo chơi. Sách Thuyết Văn cho rằng: biến khắp 
trong ba quân. Chữ viết từ bộ thanh hý. Am hy ngược lại âm hứa nghi. 

585EfE Ty lật tha: Ngược lại âm thượng hà #4]. Tiếng Phạn gọi 
là người tà kiến không tin chánh pháp. Xưa dịch là đi lệ xa, cũng không 
đúng tương đương sai lược. 

4‡g£ Bổ-yết-sa: Tiếng Phạn cũng gọi là người là m nghiệt ác. 

—Fl§ Nhất bác: Ngược lại âm đoạn lạc E$##. Sách Tập Huấn ghi 
rằng: bác là đẩy tới dùng tay đánh. Khiến người ta phải chịu. Chữ viết 
từ bộ thủ thanh truyền, hoặc là viết đoàn cũng là thông dụng. 

3kk3k>k>k*k>k 


678 BỘ SỰ VỰNG 6 





KINH PHÁT GIÁC ĐỊNH TÂM 
: Huệ Lâm soạn. 
QUYEN THƯỢNG 


ã*am Đàm thoại: Ngược lại âm đạm cam H. Cố Dã Vương giải 
thích rằng: đàm là bàn luận. Quảng Nhã cho rằng: bỡn cợt, chọc ghẹo. 
Ngược lại âm dưới là hồ khoái. Sách Bác ghi rằng: thoại nói lời hài 
hước vui cười. Sách Thuyết Văn cho rằng lời nói hay. Sách Tự Thư ghi 
rằng: viết từ bộ thoại này. Trụ văn viết chữ hội cũng đồng nghĩa. 

f]?§Môn lệ: Ngược lại âm mạc bôn Š'Z. Theo Thanh Loại cho 
rằng: môn là sở mó. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: môn là nắm giữ. 
Sách Thuyết Văn viết từ bộ thủ thanh môn. 

1⁄4jBĐiệt tương: Ngược lại âm điển kiết FH#G. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện rằng: điệt là nhiều lần, càng thêm. Quách Phác chú giải sách 
Nhĩ Nhã rằng: thay đổi, thay phiên nhau. 

%* Hủy tử : Ngược lại âm huy ủy EỆZE. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: 
hư hoại. Sách Khảo Thanh viết hủy này. Ngược lại âm dưới là tư thử. 
Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: tử đó là lấy lời nói hủy nhục 
người. Sách Thuyết Văn cho rằng: mắng nhiếc quyển trước và sau, 
không nói ra đó đều viết chữ tử này, đều đồng nghĩa. 

#SFEŸ Hy hý: Ngược lại âm hỷ kỳ. Thiên Thương Hiệt giải thích 
rằng: hy hý là cười đùa. Sách Thuyết Văn ghi rằng: là vui. Sách Thuyết 
Văn viết chữ nô nghĩa là trêu đùa. Ngược lại âm dưới là hy nghĩa. Sách 
Nhĩ Nhã ghi rằng: hý là là m trò hài hước. Sách Thuyết Văn giải thích 
là nhàn nhã vui chơi, chữ viết từ bộ qua thanh hý. Âm lý ngược lại âm 
hứa nghi. 

EE“F Tê ngưu: Ngược lại âm tẩy kê. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: tê 
giống như con trâu nước, đầu giống con heo, bụng to, chân nhỏ, chân có 
ba ngón màu sắc đen, có hai sừng, một sừng ở đỉnh đầu, một sừng ở nơi 
mũi, gọi là ăn thịt. Tê giác con không thích bùn đất mà lại thích ăn loại 
cổ gai. Sách Thuyết Văn viết từ bộ ngưu đến bộ vĩ. 


KINH PHÁT GIÁC ĐỊNH TÂM 
QUYỀN HẠ 


š#‡£Hành căn: Ngược lại âm hộ canh #††, âm dưới là cổ can. Tả 
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Truyện viết chữ căn này. Nghĩa là thân nhánh của cây lúa. 

ÊI|ðSang pháo: Ngược lại âm sở sương ®Š3%8. Nay vẫn thông dụng 
viết chứ sang, sách Thuyết Văn viết sanh này. Văn cổ viết sang này, 
văn cổ viết sang. Ngược lại âm dưới bổ nhi. Sách Thuyết Văn ghi rằng: 
pháo là trên mặt nóng nhiệt mọc mụt nụm, cũng gọi là nốt phồng trên 
da. Chữ viết từ bộ bì thành bao, hoặc viết pháo. Nay kinh văn viết pháo 
này là chẳng phải. 

RE ==Lung tráo: Ngược lại âm lô hồng FếẤT. Sách Trang Tử cho 
rằng: lung là cái lồng chim. Sách Thuyết Văn viết từ bộ trúc thanh long. 
Ngược lại âm dưới là trào giáo. Sách Thuyết Văn ghi rằng: trúc là cái 
nơm bắt cá, gọi khác là sát. 

Chữ viết từ bộ võng thanh trác. 

HJRR Tài cấu: Ngược lại âm cổ hầu rhí%. Sách Thuyết Văn ghi 
rằng: cấu là mua chuộc đem về, từ bộ bối thanh cấu. Cấu cũng là âm 
cổ hầu. 


3k3k>k* >k>k sk 


KINH TU-MA-ĐỀ NỮ 
Huệ Lâm soạn. 


{Bi Tín đảo: Ngược lại âm tây kế PRãT. Ngược lại âm dưới là đao 
lão. Khảo Thanh cho rằng đảo là đập giả, đâm. Sách Thuyết Văn ghi 
rằng: dùng tay mà đẩy ra, chữ viết từ bộ thủ thanh đảo, hoặc viết đảo. 
Cổ văn viết xuân đảo. 

7g} Nhuyễn diệu: Ngược lại âm nhi sung ïf1? viết đúng là 
nhuyễn, hoặc viết nhuyễn. Trong kinh văn viết từ bộ thạch viết nhuyễn 
này là chẳng phải. 

ñ# 4 Du siễm: Ngược lại âm dương chu *%#E. Sách Trang Tử cho 
rằng: không chọn lựa phải quấy mà nói gọi là du. Ngược lại âm dưới 
là sửu nhiễm. Nói lời nịnh hót trái với lẻ phải gọi là siễm. Hà Hưu chú 
giải Công Dương truyện rằng: siễm là nịnh hót nói tâng bốc lên. Sách 
Thuyết Văn ghi rằng: cũng là nịnh hót nói hùa theo. Kinh văn viết siễm 
này cũng thông dụng thường hay dùng. 
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KINH TU-MA-ĐỀ BỒ-TÁT 
3 Huệ Lâm soạn 
QUYỀN 1 


#€l)41L La-duyệt-kỳ: âm trên là duyệt, tiếng Phạn. 

{3l Ưu-ca: Tiếng Phạn, tên của vị trưởng giả cũng gọi là Úc- 
già. 

2ÿ Đa-đà-kiệt: Tiếng Phạn gọi là chất phác thô kệch không 
bóng loáng. Chánh Phạn âm gọi là Đát-tha-nghiệt-đa †H{tbšZ. Đời 
Đường dịch là Như Lai. 

‡†JXÈ Câu văn hoa: Cũng gọi là câu-mâu-đa ‡#J4jJš. Xưa cũng 
gọi là câu vật đầu hoa, tiếng Phạn. 

z4] Mãn cúc: Ngược lại âm cung lục 7X. Theo Khảo Thanh 
cho rằng: cúc là giữ lấy. Sách Thuyết Văn ghi rằng: cong ngón tay lại 
bệ lấy vật, bưng lấy vật. Xưa viết là cửa, nay thông dụng viết là cúc. 
Kinh văn viết chữ cúc này. 

12B) Bì trợ: Ngược lại âm ty di ##5lj. Theo Mao Thi Truyện cho 
rằng: bì tăng thêm dày. Lại gọi là có ích. Giã Quỳ chú giải sách Quốc 
ngữ rằng: bù thêm vào, lại cũng gọi là hỗ trợ, giúp sức. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: tăng thêm vào. Chữ viết từ bộ thổ thanh bi. Kinh văn viết 
bì này cũng thông dụng. 


KINH TU-MA-ĐỀ BỒ-TÁT 
QUYỂN 2 


tA)jJ% Khuyết giảm: Ngược lại âm khuyển duyệt . Thiên 
Thương Hiệt ghi rằng: khuyết là tổn giảm. Sách Thuyết Văn ghi rằng: 
chữ viết từ bộ phửu đến bộ quyết, thanh tĩnh hoặc viết từ bộ thùy viết 
khuyết, khuyết này cũng thông dụng. Ngược lại âm dưới là giáp trảm. 
Sách Thuyết Văn ghi rằng: giảm là tổn thất hao hụt, chữ viết từ bộ thủy 
thanh hành. 

†§J#%{ Oanh trí: Ngược lại âm hô hoằng f3l dựa theo chữ giải thích 
thì chữ oanh cũng giống như chữ quảng, rộng lớn, tiếng nổ ầm ầm. 

‡Kããt Thám thức: Ngược lại âm tha cam 1H. Sách Thuyết Văn 
ghi rằng: thám là chữ thăm dò, lấy ý thăm dò người khác, chữ viết từ 
bộ thủ. 
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TI|Ef Biệt thời: Ngược lại âm bỉ liệt ƒ#ZI|. Kinh văn viết từ bộ thảo 
viết thành chữ biệt là chẳng phải vậy. 

]EÄII Âu hòa: Ngược lại âm ô hậu §Í£. Âm dưới là hòa ÄÍl, tiếng 
Phạn, tên của vị Bồ tát. 


3k>k>k* 3k >k sk 


KINH A-XÀ QUÁN VƯƠNG NỮ THUẬT ĐẠT BỒ-TÁT 
Huệ Lâm soạn. 


8) Ngũ tuần: Hoặc là nói là huyền đi ngược nước. Chữ tuần đó 
Đường Huyền Trang nói ngũ tức là năm thần thông. 

IEltE Nhân Đề : Ngược lại âm đinh lê `]. Tiếng Phạn, tên của vị 
Bồ tát. 

3š Lễ việt: Ngược lại âm lựu để 7JẼ. Trong kinh hoặc nói li 
việt, đều đồng một nghĩa. 

-TƒCan giá: Trong kinh hoặc viết can gián cũng đồng. Ngược 
lại âm dưới là chi dạ văn thông dụng thường hay dùng. Ở Kinh Châu 
có cây can gián, hoặc nói là cam giá H7 đều đồng một vật là loại cây 
mía. Trong kinh văn viết từ bộ xước viết thành chữ giá này là chẳng 
phải vậy. 

S81 CỔ cô: Ngược lại âm trên là dư giả ÊÊ#, cũng viết chữ dã. 
Sách Thuyết Văn ghi rằng: Dã cô là con yêu thú, cũng gọi là quỷ, có 
chỗ nhận rằng có đức, trong thần sắc của nó hòa nhau nhỏ trước lớn sau. 
Sau khi chết thì đầu nó đứt lìa ra gọi là thú dã can. 
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KINH ĐẮC VÔ CẤU NỮ (KINH LY CẤU THÍ NŨ) 
Huệ Lâm soạn. 


Đệ cộng: Ngược lại âm đề lễ ‡ETễ. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: 
đệ là đưa đi. Quách Phác cho rằng: dễ dàng tiện lợi. Theo Khảo Thanh 
cho rằng: thay thế, chuyển. Sách Thuyết Văn ghi rằng: chữ viết từ bộ 
xước đến bộ đệ. Kinh văn viết đệ này văn thường hay dùng là sai lầm. 
Ngược lại âm đồ tư. 

T3{R, Phù ngõa: Ngược lại âm đồ cổ fth. Sách Bát Nhã cho rằng: 
ngõa là cái bình. Bì Thương giải thích rằng: là cái bình lớn. Sách Thuyết 
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Văn ghi rằng: chữ viết từ bộ ngõa thanh thổ, âm vĩ ngược lại âm đề lễ. 

##ÈZS Giải tấu: Ngược lại âm cổ mại rhŠ. Giã Quỳ chú giải sách 
Quốc ngữ rằng: giải là tháo gỡ trừ bỏ đi. Quảng Nhã cho rằng: giải tán. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: phán ra, chữ viết từ bộ giác đến bộ đao, 
đến bộ ngưu. Ngược lại âm là tắc hậu. Khổng An Quốc chú giải sách 
Thượng Thư rằng: tấu là tiến vào. Lại nữa văn trên theo chữ giải tấu đó 
là đi đã ngoại cúng tế thần 

FE Lộc chuyên: Ngược lại âm dưới là hạng nhuyễn T8. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: bắp chân, hoặc viết là uyên phi, ngược lại âm 
phì vỊ. 

2ÊEäTùng dư : Ngược lại âm dư nhữ #Š§. Quảng Nhã cho rằng: 
dư là nhấc lên đưa lên. Sách Bát Nhã cho rằng: khiên kiệu bằng cây 
đòn. Sách Thuyết Văn viết từ bộ xa thanh dư. Trong kinh văn viết cử, 
cũng là thông dụng. 

ƒ6fNguy thúy: Ngược lại âm thất tuế +;ðš. Quảng Nhã cho rằng: 
thúy là yếu mền, yếu gầy. Sách Thuyết Văn cho rằng: ít mềm mại, giòn 
dễ gãy. Chữ viết từ bộ nhục đến bộ sắc, tuyệt. Trong kinh văn viết chữ 
thúy này là văn thường hay dùng. 

—l|Nhất biểu: Ngược lại âm tỳ diêu E6šễ. Sách Phương Ngôn 
cho rằng: biểu là tên của cái bầu đựng nước. Theo Khảo Thanh cho 
rằng: biều là trái bầu. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ qua 
thanh biểu. 


3k3k*k**>k>ksk 


KINH ƯU ĐIỀN VƯƠNG 
Huyền Ứng SOẠqH. 


Jð$8 Bì thao: Ngược lại âm thổ lao ITŠf. Theo Tả Truyện cho 
rằng: lấy cái vui mà làm lo buồn. Đỗ Dự cho rằng: thao là cất chứa. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: là cái bao kiếm. 

XEÊ Ty tùng: Ngược lại âm tỳ xích Rÿ#JN. Hàn Thi truyện cho 
rằng: hoặc là viết tích E#. Bốn phương đều tránh khỏi, trừ bỏ đi, cũng 
gọi là đi theo. 

ZER† Bất kế: Ngược lại âm cư nghệ #8, gọi là tính toán. Sách 
Quốc ngữ cho rằng: tính mưu kế thành mà sau đó mới hành động. Giã 
Quỳ cho rằng: mưu kế. Trong kinh văn viết hệ là chẳng phải thể. 

{Älil. Côn thuần: Lại viết cô thuần này hai chữ tượng hình cũng 
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đồng. Ngược lại âm hồ bổn, ngược lại âm đồ tổn. Gọi là loại không 
thông. Văn thông dụng cho rằng: lớn mà không có hình dáng gọi là côn 
thuần. 

4Ä Trì kỳ: Ngược lại âm trừ mai lÑ%. Theo chữ trì là mong 
muốn cho việc được nhanh chóng. Chữ trì cũng giống như chữ vọng, là 
hy vọng mong chờ. Kinh văn viết ấu trĩ, nghĩa là non nớt trẻ con, chữ 
trĩ là chẳng phải. 

1§ Trậm độc: Ngược lại âm trừ cấm 2Š. Trong kinh Sơn Hải 
ghi rằng: phàm người nữ cũng có chất độc giết người giống như loại 
chim này vậy, loại chim trậm này lông nó rất độc, phần nhiều trên núi. 
Quách Phác cho rằng: giống chim trậm lớn như con diều hâu, lông đỏ, 
mỏ dài, cổ cũng dài, thường hay ăn loài rắn, lông của nó mà ngâm với 
rượu tức là uống vào chấm dứt cuộc đời liền (tức là chết liên). 

4E Phó cương: Ngược lại âm bồ lặc #8. Ngược lại âm dưới là 
cư lương. Sách Thuyết Văn ghi rằng: phố là đốn ngã, cũng gọi là che 
phía trước tức là té ngã ngữa phía trước, cũng gọi là vấp chân té ngã 
ngửa. 

3B Thân mạo: Ngược lại âm mao báo ®šŠÑ nghĩa là che đậy, thô 
sơ. Theo chữ mong cũng giống chữ hạ, là nhận chịu ơn huệ. Sách Hán 
Thư cho rằng: nghe thấu trên Thượng Đế. 
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_KINH VĂN THÙ SƯ LỢI 
SỞ THUYẾT BẤT TỰ NGHÌ PHẬT CẢNH GIỚI 
QUYỀN THƯỢNG 
Huệ Lâm soạn. 


8ä: Tham sân si Ngược lại âm xướng trân. Sách Khảo Thanh 
cho rằng: sân là nổi giận. Sách Thuyết Văn cho rằng: trương con mắt 
nhìn oán hận. chữ hình thanh. Ngược lại âm dưới là sĩ tri. Sách Khảo 
Thanh cho rằng: không có trí huệ, chữ viết từ bộ tật. 

ÄÊNÑñj Toan hàm: Ngược lại âm trên là tô ấm. Sách Khảo Thanh 
cho rằng: chữ toan cũng giống chữ thố: nghĩa là một giấm chua, mà 
cũng chỉ sự ghen tuông. Ngược lại âm dưới là hãm giam. Sách Nhĩ Nhã 
cho rằng: hàm là khổ. Quách Phác chú giải rằng: khổ tức đại hàm là 
nước mặn. Sách Thuyết Văn viết từ bộ lỗ. 

H3 Thô thiển: Ngược lại âm thương hồ ®ï#ƒj|, chữ viết là thô. 
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Ngược lại âm dưới là thất tiến +87. 

BJHÊ] Xạ sư: Ngược lại âm thực dạ ÂŸï&%. Sách Thuyết Văn ghi 
rằng: xạ là cây cung nổ phát ra từ nơi thân, mà trong đó đi rất xa. Chữ 
viết bộ thân, đến bộ thốn. Chữ thốn đó là pháp độ, cũng là từ nơi tay 
người, hoặc là viết từ bộ thỉ viết thành chữ thỉ này cũng thông dụng. 

Tri Đặc chung: Ngược lại âm đường lặc E##. Ngược lại âm dưới 
là chúc long lljlE. Trong kinh nói rằng: đặc chung là thương xót nhớ 
nghĩ sâu xa. 

Z0tl# Oán thù: Ngược lại âm ư viên jÊ%. Sách Khảo Thanh giải 
thích rằng: oán cừu với nhau. Thiên Thương Hiệt giải thích: oán hận 
lâu đời, tội lỗi. Sách Thuyết Văn ghi rằng: oán trách, oán giận. Chữ 
viết từ bộ tâm thanh oán. Ngược lại âm dưới là thọ lưu. Trịnh Tiển chú 
giải Mao Thi Truyện rằng: thù là ghét thù ghét căm giận Cố Dã Vương 
cho rằng: gọi là oán giận, không hài lòng, buồn giận, lại gọi là cựu thù. 
Sách Tập Huấn cho rằng: nên cởi mở lấy chánh pháp mà cởi mở khi 
oán thù gặp nhau. Sách Thuyết Văn viết từ bộ ngôn thanh thù, âm thù 
đồng với âm trên. 

2n Khống huyển: Ngược lại âm không cống ZEE. Mao Thi 
Truyện cho rằng: khống là dẫn ra, dẫn dây cung gọi là khống. Huyền 
là vươn dây cung lên để bắn. Sách Thuyết Văn ghi rằng: chữ viết từ bộ 
thủ thanh không. 

THỊẼ Xảo tiệp: Ngược lại âm tiểm nghiệp Ÿ§šŠš. Sách Giai Uyển 
Chu Tòng cho rằng: tiệp là thắng hơn. Vương Dật chú giải sách Sở Từ 
rằng: là trí huệ khéo léo. Sách Bát Nhã giải thích rằng: là mau chóng. 
Sách Thuyết Văn ghi rằng: chữ viết từ bộ thủ đến bộ tiệp. 

£?8l Phù phao: Ngược lại âm dưới là phổ bao È###J. Sách Khảo 
Thanh cho rằng: bọt nước nổi trên mặt nước. 

Jƒ Điêu song: Ngược lại âm trên là đa nhiêu ZŠš. Ngược lại âm 
dưới là sở song SÊŠŠ. Quảng Nhã cho rằng: song là cửa sổ. Sách Vận 
Thuyên cho rằng: đúng một bên cửa sổ gọi là dũ. Sách Thuyết Văn ghi 
rằng: cửa số khoét trên vách tường, ở ngoài cửa gọi là song. Văn cổ 
viết song. 

†*l Toàn lô: Ngược lại âm tạc loan EEff. Thiên Thương Hiệt 
giải thích : toàn là gom lại. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: gom 
tụ lại. Sách Thuyết Văn viết từ bộ mộc, đến bộ tán. Ngược lại âm dưới 
là lộc phu E2. Sách Thuyết Văn ghi rằng: đòn kê nằm trên cây cột, 
theo kiến trúc nhà cổ, âm xuyên. Ngược lại âm khiên kiến ®Š 51. 

:Mt Điệp kỳ: Ngược lại âm đồ hiệp2Èlö¡. Cố Dã Vương cho rằng: 
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chữ điệp cũng giống như chữ lụy 35, nghĩa là trói buộc. Tống Trung chú 
giải kinh Thái Huyền rằng: chứa nhóm. Thương Hiệt Thiên ghi rằng: 
trùng lập nhiều lần, nhiều tầng. Sách Thuyết Văn viết từ bộ tinh ñä, 
đến bộ ' Dương Hùng giải thích rằng: người xưa định tội từ ba ngày, 
mới quyết định đem ra xử đoán tội nhân. Cho nên từ ba ngày vua mới 
đem ra hành quyết, lấy ba ngày là quá nhiều, cho nên sửa đối lại là m 
ba bộ điển H. 

am] Lỗi kha: Ngược lại âm lôi tội 3E. Ngược lại âm dưới là lặc 
khả ŸŠJn]. Sách Thuyết Văn ghi rằng: lỗi kha là rất nhiều đá. 

278 Nhu nhuyến: Ngược lại âm nhi sung [ñ]?. Kinh văn viết 
nhuyễn này cũng thông dụng văn thường hay dùng. 

#ljj‡: Xúc nhiễu: Ngược lại âm xung chúc fŸlj. Âm dưới là nô 
điểu 8X E. Sách Thuyết Văn ghi rằng: nhiễu là cùng nhau là m trò vui 
đùa giải trí, hoặc viết niễu là chọc ghẹo nhau. 


_KINH VĂN THÙ SƯ LỢI 
SỞ THUYẾT BẤT TƯ NGHÌ PHẬT CẢNH GIỚI 
QUYỀN HẠ 


Kinh Phật Cảnh Giới —- quyển hạ. 

{Si Trù Đảng: Ngược lại âm trực lưu [I#f§#. Sách Vận Âm Tập 
Lược cho rằng: trù là cô đơn. Quảng Nhã cho rằng: dựa, nương dựa theo. 
Ngược lại âm dưới là đương lãng 5Ñ. Khổng An Quốc chú giải sách 
Luận ngữ rằng: đẳng loại. Trịnh Huyền chú giải sách Luận ngữ rằng: 
gần gũi thân thiết. Sách Thuyết Văn viết từ bộ hắc #Š, thanh thượng 

121 Hà cấu: Ngược lại âm hạ da S]. Quảng Nhã cho rằng: hà 
là viên ngọc bi dơ uế. Ngược lại âm dưới là cổ hậu r*Ïñ. 

J3 Ứ nê: Ngược lại âm ư cứ JŠŸ#ãš. Cố Dã Vương cho rằng: nay 
trong nước có bùn là ứ 3Ÿ. Sách Thuyết Văn cho rằng: cặn bả. Âm đoạn 
3š, ngược lại âm điển luyện [H&. 
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NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 


Đại Đường phiên dịch kinh Sa môn — Huệ Lâm soạn. 
QUYÊN 1 


- Kinh Âm Như Huyễn Tam muội — hai quyển - Huệ Lâm soạn. 

- Kinh Thiện Trụ Ý Thiên Tử - ba quyển - Huệ Lâm soạn. 

- Kinh Thái Tử Loát Hộ — một quyển — Huệ Lâm soạn. 

- Kinh Thái Tử Hòa Hưu - một quyển - Huệ Lâm soạn. 

- Kinh Đại thừa Hiển Thức - hai quyển - Huệ Lâm soạn. 

- Kinh Huệ Thượng Bồ tát Vấn Đại Thiện Quyển - hai quyển 
- Huyền Ứng soạn. 

- Kinh Đại thừa Phương Đẳng Chiếu Huệ —- một quyển - Huệ Lâm 
Soạn. 

- Kinh Di Lặc Bồ tát Sở Vấn Bổn Nguyện —- một quyển - Huệ 
Lâm soạn. 

- Kinh Phật Di Nhật Ma Ni Bảo — một quyển - Huyền Ứng soạn. 

- Kinh Thắng Man Sư Tử Hống Nhứt Thừa Đại Phương Tiện, 
Phương Quảng — một quyển - Huyền Ứng soạn. 

- Kinh Tỳ-da-sa Vấn — hai quyển - Huyễn Ứng soạn. 

- Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập - ba mươi quyển - Huyễn Ứng 
soạn 

- Đại Tập Nhựt Tạng Phần - mười quyển - Huyễn Ứng soạn. 

- Đại Tập Nguyệt Tạng Phân —- mười quyển —- Huyền Ứng soạn. 

- Bên phải mười lăm kinh trên — sáu mươi quyển. 


KINH ÂM NHƯ HUYỄN TAM-MUỘI 
2 Huệ Lâm soạn. 
QUYEN THƯỢNG 


4i Đức Khải: Ngược lại âm khai đại EÑ{È. Sách Khảo Thanh 
cho rằng: khải là mũ trụ dùng khi ra trận. Sách Văn Tự Tập Lược cho 
rằng: dùng kim loại là m da che thân gọi là khải ŸZ. Sách Thuyết Văn 
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ghi rằng: là áo giáp. Chữ viết từ bộ kim ®, đến bộ khải lỗ, thanh tĩnh 
#. 

SE Yến cư: Ngược lại âm yên kiến #Ê B1. Trịnh Huyền chú giải 
sách Nhĩ Nhã rằng: yến # là nhàn nhã. Sách Thuyết Văn cho rằng: yến 
là an, cũng gọi là tịnh. Chữ viết từ bộ mịch, thanh yến. Kinh văn viết 
yến #š này, người xưa mượn âm dùng. Nghĩa cũng thông dụng. 

ñRm Ngụ tráng: Ngược lại âm trác hàng s#lŸ. Sách Khảo Thanh 
cho rằng: tinh thần không sẩng khoái. Sách Hoài Nam Tử cho rằng: theo 
Quản Trọng nhìn Bá Di thì gọi là tráng vậy, là tính thẳng thắn, cương 
trực nóng nảy. Sách Thuyết Văn ghi rằng: tráng là ngu muội. Chữ viết 
từ bộ tâm thanh tráng, âm tráng là âm cống 8. 

l*šf Đễ đột: Ngược lại âm trên là đinh thể 'T TỂ. Sách Chiến Quốc 
sách ghi rằng: đễ ‡# là xúc chạm, va chạm. Sách Thuyết Văn ghi rằng: 
điều hòa, đồng nhau. Chữ viết từ bộ ngưu, thanh đễ FŠ, âm để đồng với 
âm trên. Ngược lại âm dưới là đồ cốt. Quảng Nhã cho rằng: đột là xung 
đột với nhau. Theo sách văn Tự Dũ Thuyết cho rằng: chữ viết từ bộ thủ 
S, thanh đột 58. Kinh văn viết đột này cũng thông dụng. 

3Ì Cung khác: Ngược lại âm khang các ER2. Khổng An Quốc 
chú giải sách Thượng Thư rằng: khác là cung kính, thành kính. Sách 
Thuyết Văn viết từ bộ khách đến bộ tâm viết thành chữ khác là chữ 
cổ, hoặc là viết khác. Xưa nay chữ viết đúng là tự bộ tâm !Ù, thanh các 
#. 

lẼ†H Đạm phạ: Ngược lại âm trên là đàm cảm ãXŠ#. Thiên Thương 
Hiệt ghi rằng: đạm là yên tĩnh, điềm tĩnh. Quảng Nhã cho rằng: thắn 
nhiên. Sách Thuyết Văn cho rằng: an nhiên, chữ viết từ bộ tâm, thanh 
đảm. Ngược lại âm dưới là phổ bá. Quảng Nhã cho rằng: phạ là an tịnh. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: không lo nghĩ. Chữ viết từ bộ thanh bạch. 
Kinh văn viết bá là chẳng phải vậy. 

Ngu ai fÃñ&: Ngược lại âm nhai giải EE##. Chữ thượng thanh. 
Thiên Thương Hiệt cho rằng: ai là không biết, Bì Thương cho rằng: 
là ngu ngốc. Sách Thuyết Văn cho rằng: con ngựa đi có sức mạnh lực 
lưỡng. Chữ viết bộ mã thanh ai. Âm ngật ngược lại âm thố ngật. 

“T41 Thiên khái: Ngược lại âm cải hài #44. Toán kinh nói rằng: 
mười vạn gọi là ức, mười ức gọi là triệu, mười triệu gọi là kinh, mười 
kinh khái; danh pháp số. Xưa nay chữ đúng cho rằng: con số lớn, chữ 
viết từ bộ nữ thanh khái. Kinh văn viết từ bộ thổ là dùng sai vậy. 

35 |Cấp dẫn: Ngược lại âm trên là kim cấp #7. Quảng Nhã cho 
rằng: cấp là lấy nước, múc nước. Sách Thuyết Văn ghi rằng: chữ cấp 
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cũng giống như chữ dẫn. Nghĩa là dẫn nước, lấy nước. Chữ viết từ bộ 
thủy thanh cấp. 

AX§Dï quá: Ngược lại âm trên là trắc qua #JÑ. Sách Khảo Thanh 
cho rằng quá là đánh, gõ, dùng chày đánh nện. Theo Thanh Loại cho 
rằng: dùng chày đập. Xưa nay Chánh Tự ghi rằng: chữ viết từ bộ mộc 
thanh quá. Sách Thuyết Văn viết từ bộ trúc viết thành chữ quá là chữ 
cổ. 

ÿ1 Quỷ kỳ: Ngược lại âm trên là cổ huýnh rhằH. Sách Tập Huấn 
ghi rằng: là sức mạnh vĩ đại. Sách Giai Uyển Chu Tông cho rằng: đầy 
đủ. Chữ quỷ kỳ đó là viên ngọc đẹp. Sách Thuyết Văn ghi rằng: to lớn 
vĩ đại. Chữ viết từ bộ nhơn Ä đến bộ quỷ 58, thanh tĩnh #3. Trong kinh 
văn viết từ bộ ngọc viết thành chữ quỷ #Š, là chẳng phải nghĩa đây dùng 
vậy. Ngược lại âm dưới là kỳ ẩï. Bì Thương cho rằng: quỷ là to lớn kỳ 
lạ tráng kiện, khôi ngô. Chánh Tự xưa nay viết từ bộ ngọc =E thanh kỳ 
z= 
Ẵĩ. 

Z5 Iư diễm: Ngược lại âm thị tư #b$h. Sách Tự Thư cho rằng: tư 
dáng vẻ, dung mạo. Thiên Thương Hiệt cho rằng: dung mạo xinh đẹp. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: thể cách dáng vẻ. Chữ viết từ bộ nữ thanh 
tư %XX. Ngược lại âm dưới là quán chiêm BÃÑẼ. Sách Văn Tự Tập Lược 
cho rằng: diễm là nhan sắc đẹp. Sách Thuyết Văn cho rằng: tốt tươi, lâu 
dài. Chữ viết từ bộ hạp. Văn kinh viết từ bộ sắc viết thành chữ điềm 
này cũng là văn thường hay dùng. Âm hạp là âm hợp ÊẦ, từ bộ đại 
đến bộ huyết II. 

PM Đâu thuật thiên: đây là tiếng Phạn nói sai, lược. Chánh 
Phạn âm gọi là EấZZĐỗ -sử đa thiên. Đường Huyền Trang giải thích 
rằng: Tri Túc Thiên vị vua trời này đã nhiều lần, nhất sanh bổ xứ là m 
Bồ tát. 

B2 Trì sính: Ngược lại âm trực tri I1]. Ngược lại âm dưới là 
sắc dĩnh C #l. Cố Dã Vương cho rằng: trì là chạy. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện rằng: chữ sính cũng giống như chữ trì. Quảng Nhã cho rằng: trì 
sính đều chạy mau. Sách Thuyết Văn đều viết từ bộ mã Ƒ§, viết thành 
chữ trì ñÙ, thanh tĩnh #3, âm sính, ngược lại âm thất đinh PL] thanh 
sính S. 

Rƒt Trù thất: Ngược lại âm trực lưu i#Ê#. Khổng An Quốc chú 
giải sách Thượng Thư rằng: trù là các loại, các thứ. Vương Dật chú giải 
sách Sở Từ rằng: bốn người gọi là trù, hai người gọi là thất, chữ viết từ 
bộ điền HH, thanh trù 5. 

##ƒ Xu hảo: Ngược lại âm trên là xương chu 2K. Mao Thi 
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Truyện cho rằng: xu #Ï là người con gái đẹp. Sách Phương Ngôn cho 
rằng: con khỉ mặt người. Giữa thời đại nước Ngụy, Yến gọi người con 
gái đẹp là xu #†. Sách Thuyết Văn cũng đồng với sách Phương Ngôn, 
chữ viết từ bộ nữ # thanh chu #E. 

PRä Sàng tháp: Ngược lại âm trên là trạng trang Ä##t. Ngược 
lại âm dưới là thổ hợp IÈêỲ. Giải thích tên gọi là sàng ƑE, nghĩa là cái 
giường hẹp mà dài. Gọi là tháp #ö. Sách Thuyết Văn ghi rằng: chữ viết 
từ bộ mộc Z thanh tháp, âm tháp đồng với âm trên. 

WHZ] Bằng các: Ngược lại âm tự minh 4Ä. Quảng Nhã cho rằng: 
bằng cũng giống như chữ các. Sách Thuyết Văn cho rằng: quán trọ, 
khách sạn. 

8 Quyên trừ: Ngược lại âm quyết huyền 3*. Khổng An Quốc 
chú giải sách Thượng Thư rằng: quyên là sạch, thanh khiết. Quách Phác 
chú giải sách Phương Ngôn rằng: quyên cũng giống như là trừ, là tẩy trừ 
sạch sẽ. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ xúc ÑJ, thanh ích 3£. 
Chữ hội ý bộ trùng ở trong, ích 3t đúng là chữ ích #£. 

TÊöã8 Khể tảng: Ngược lại âm khê lễ 5Š. Mượn chữ dùng. Khổng 
An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: khể là cái đầu, đầu sát tận 
đất, cúi đầu sát đất. Trịnh Tiển chú giải sách Chu Lễ rằng: cúi đầu sát 
đất để mà lạy, lễ bái. Sách Thuyết Văn viết từ bộ thủ tí, thanh mẫu 
văn cổ viết đúng thể là khể thủ. Trong kinh văn viết chữ khể, vốn là 
âm kê, theo tương truyền mượn dùng lâu ngày thành quen vậy. Ngược 
lại âm dưới là tảng lang. sách Phương Ngôn cho rằng: tảng là cái trán. 
Hà Hưu chú giải Công Dương Truyện rằng: chữ khể tảng nghĩa là dập 
đầu sát đất lễ bái. 

#4 Lão mạo: Ngược lại âm dưới là mạc báo Š${. Theo Vận 
Anh Tập cho rằng: chữ mạo cũng giống như chữ lão. Đỗ Dự chú giải 
tả Truyện rằng: mạo là loạn. Sách Lễ Ký cho rằng: tám mươi tuổi chín 
mươi tuổi gọi là mạo. Trịnh Huyễn chú giải rằng: mạo cũng giống như 
mê muội, hay quên. Cổ văn viết chữ mao. Sách Thuyết Văn viết từ bộ 
lão đến chữ cao thanh tĩnh. Nay văn thông dụng viết từ bộ lão. 

lễ Cao ly: Ngược lại âm trên là tạng cao 5#. Âm dưới là lực 
tri ĐI. Vương Dật chú giải sách Sở Từ rằng: hào là cái lông nhỏ dài 
mà nhọn bén rất cứng. Theo kinh Cửu Chương Toán nói rằng: phàm là 
trọng lượng để đo lường, đầu tiên là hốt 2, mười hốt là ty, mười ty là 
hào, mười hào là ly. Hai chữ đều từ bộ mao. Chữ hình thanh. 
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QUYỂN HẠ 








|ä†lE Ấp ấp: Ngược lại âm trên là thai lai. Ngược lại âm dưới là 
ngã cái. Sách Khảo Thanh cho rằng: thai ngai {2l là ngu si. Quách 
Phác chú giải sách Phương Ngôn rằng: đần độn ngu ngốc. Sách Thuyết 
Văn viết từ bộ nhơn thanh đài, chữ ngại từ bộ thạch thanh nghi. Kinh 
văn viết thái ngại đó là mượn âm để dùng. 

†RK: Tổn hao: Ngược lại âm hồ đáo If#®l| Thiên Thương Hiệt ghi 
rằng: hao là đồ vật bị bể chảy ra nên hao. Sách Vận Thuyên cho rằng: 
giảm bớt. Sách Thuyết Văn cho rằng: thuộc giống lúa dẻo. Chữ viết từ 
bộ hòa, thanh mao. 

3£ Cuồng bội: Ngược lại âm khuông vương f#J)-E Ngược lại âm 
dưới là bổ một. Cố Dã Vương cho rằng: cuồng là ngu si đần độn, một 
con người vạm vỡ lực lưỡng mà không biết luân lý. Khổng An Quốc 
chú giải sách Luận ngữ rằng: cuồng vọng, dối gạt, xúc chạm, va chạm. 
Trịnh Huyễn chú giải Lễ Ký rằng: bội là phản nghịch. Quảng Nhã cho 
rằng: bội là loạn sách. Thuyết Văn viết từ bộ khuyển thanh vương. Chữ 
bội từ bộ tâm thanh bội, âm bội là âm bối. 

P5 Sở phiêu: Ngược lại âm thất diêu PUïễ Cố Dã Vương cho 
rằng: chữ phiêu cũng giống như chữ lưu, nghĩa là trôi nổi trên mặt nước. 
Sách Thuyết Văn ghi rằng: phiêu cũng là nổi trên mặt nước. Chữ viết 
từ bộ thủy thanh phiêu. Kinh văn viết chữ phiêu này là sai. Âm phiêu 
ngược lại âm tất diêu. 

5# Hoằng nhã Ngược lại âm trên là hồ hoằng #jj jj/“. Trịnh Tiển 
chú giải Mao Thi Truyện rằng: chữ hoằng cũng giống như chữ quảng. 
Sách Nhĩ Nhã cho rằng: hoằng cũng là to lớn. Sách Thuyết Văn viết từ 
bộ cung, thanh tư âm tư ngược lại âm cổ hoằng. 

sãÿzZ Triêm-ô: Ngược lại âm triếp liêm #f[B§. Sách không thể cho 
rằng thấm ướt. Quảng Nhã cho rằng: triêm là ngâm vào nước. Cố Dã 
Vương cho rằng: chữ triêm cũng giống như nhu nghĩa là thấm ướt. Sách 
Thuyết Văn ghi rằng: chữ viết từ bộ vũ, thanh triêm. Kinh văn viết 
triêm này cũng là văn thường hay dùng. 

Z4 Hoắc nhiên: Ngược lại âm hoang quách Trợ. sách Khảo 
Thanh cho rằng: nhanh chóng. Cố Dã Vương cho rằng: bỗng nhiên vụt 
đến. Sách Thuyết Văn viết hoắc, hoặc là viết hoắc này. Kinh văn viết 
chữ hoắc này là chẳng phải. 

3#} Mâu kích: Ngược lại âm mạc hậu Š''Í£. Ngược lại âm dưới 
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là kinh nghịch SØ%Í. Sách Thuyết Văn ghi rằng: mâu là loại cây giáo 
dài hai trượng, làm nơi phía trước kinh xa, hoặc viết cao là cây lau. Sách 
Phương Ngôn cho rằng: nay trong cây kích có mũi nhọn, gọi là cây hùng 
kích. Sách Thuyết Văn ghi rằng: chữ mâu là tượng hình, của chữ kích, 
nghĩa từ cái cán của cây mâu, vót nhọn. Chữ viết từ bộ qua, âm cán, 
ngược lại âm cổ đản. 

TU Thống dưỡng: Ngược lại âm dưới là dương chưởng *Š. 
Quảng Nhã cho rằng: trên da rất ngứa. Sách Khảo Thanh cho rằng: hơi 
đau. Sách Lễ Ký viết chữ dưỡng này gọi là dưỡng là không có cảm giác 
là con bọ chét cắn lúc sáng sớm. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: trên 
da có bệnh. Sách Thuyết Văn cho rằng: con bọ chét cắn ngứa. Chữ viết 
từ bộ trùng, thanh dương. 

1ƒ Ban tuyên: Ngược lại âm trên là bát loan /VÑ#. Đỗ Dự chú 
giải Tả Truyện rằng: ban bố trải khắp. Lại nói rằng kế tiếp Giã Quỳ chú 
giải sách Quốc ngữ rằng: ban cho tước vị. Sách Phương Ngôn cho rằng: 
xếp hàng. Sách Thuyết Văn cho rằng: phân định viên ngọc tốt, chữ viết 
từ bộ đao là phân ban, cùng với âm ngoan đồng. 

}S§!§ Hoàng hoàng: Ngược lại âm hoẳng quang 3¿3É. Theo Mao 
Thi Truyện cho rằng: hoàng hoàng là sáng tỏ. Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: ánh sáng. Sách Thuyết Văn cho rằng: ánh sáng chói lọi. Chữ viết 
từ bộ hóa thanh hoàng. 

ZAHằng nhiên: Ngược lại âm kha đặng ‡h[ŠBŠ. Sách Phương Ngôn 
cho rằng: hằng là đến tột cùng. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: hằng là 
biến khắp. Xưa nay Chánh Tự cho rằng: dẫn dắt mau chóng, vượt qua 
thông suốt. Chữ viết từ bộ nhị đến bộ chu. Nay viết chữ hằng cũng là 
thông dụng thường hay dùng. 

#Ÿ?E Tiên bạc: Ngược lại âm tiên tiến ÍIlIŠJ. Sách Nhĩ Nhã cho 
rằng: tiên là ít, hiếm có. Xưa nay Chánh Tự cho rằng: cũng là hiếm 
thấy, ít có. Chữ viết từ bộ thậm. Chữ Chánh Thể là từ bộ thị đến bộ 
thiếu, viết thành chữ tiên, hoặc viết từ bộ ngư, đến bộ dương viết thành 
chữ tiên. Âm nghĩa đều đồng nhau. Ngược lại âm dưới là bàng bác. 
Thiên Thương Hiệt cho rằng: bạc là nhỏ. Giải thích tên gọi là vật thô 
sơ. Quảng Nhã cho rằng: xuyên suốt qua. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
chữ viết từ bộ thảo, thanh bạc. 

š⁄{El Báo thường: Ngược lại âm thương lượng f8. Đỗ Dự chú 
giải Tả Truyện rằng: chữ thường cũng giống như chữ báo. Quảng Nhã 
cho rằng: đáp lại, báo đáp. Sách Thuyết Văn ghi rằng: trở lại, còn lại, 
hãy còn. Chữ viết từ bộ nhơn thanh thường. 





692 BỘ SỰ VỰNG 6 





l§? Đảo hương: Ngược lại âm đao lão 7J#ế. Theo Thanh Loại 
cho rằng: đắp đất, nên đất cho cứng. Theo Khảo Thanh cho rằng: bỏ 
vào cối giã. Sách Thuyết Văn ghi rằng: tay nắm chày mà đập, nện. Chữ 
viết từ bộ thủ S thanh đảo SŠ. 

fšf£Kiêu hãnh: Ngược lại âm trên là kiểu nhiêu #š$š. Ngược lại 
âm dưới là hành cảnh ƒTÑk. Sách Khảo Thanh cho rằng: kiêu là chẳng 
phải phân mà cầu mong. Sách Lỗ Ký cho rằng: hy vọng. Sách Tế Ung 
Độc Đoạn cho rằng: ngăn ngừa thân ái yêu mến, thân đó gọi nắm giữ. 
Sách Lễ Ký Khổng Tử nói rằng: kẻ tiểu nhân là m việc mạo hiểm lấy 
sự kiêu ngạo làm nơi bảo thủ. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ 
tâm thanh kiêu âm kiêu là âm sái, hoặc viết từ bộ xước viết thành chữ 
kiêu. Trong kinh văn viết từ bộ nhơn viết thành chữ kiêu văn thường 
hay dùng là chẳng phải bổn chữ đúng. Xưa nay Chánh Tự cho rằng: chữ 
hãnh từ bộ nhơn thanh hãnh hoặc viết từ bộ nữ viết thành chữ hãnh, 
hoặc là viết hãnh này cũng thông dụng. 


3k>k >k >k>k sk 


KINH THIỆN TRỤ Ý THIÊN TỬ 
3 Huệ Lâm soạn. 
QUYEN THƯỢNG 


E5 Giai Lạc: Ngược lại âm ngũ giáo “đấf. Sách Khảo Thanh 
cho rằng: nguyện. 

VI Khanh giản: Ngược lại âm khách canh #Z#†. Sách Nhĩ Nhã 
cho rằng: khanh #1 là gò đất lớn, đất hoang. Trịnh Tiển chú giải sách 
LỄ Ký rằng: khanh là ao nước, hố sâu. Thiên Thương Hiệt cho rằng: vực 
sâu, cũng gọi là cái hầm. Sách Thuyết Văn viết từ bộ thổ thanh khanh. 
Âm khanh là âm cang. Ngược lại âm dưới là gian án. Sách Nhĩ Nhã cho 
rằng: khe nước nhỏ trên núi gọi là giản. Sách Thuyết Văn viết từ bộ 
thủy thanh gian. 

Phụ cửu: Ngược lại âm trên là đô hồi ÄB{=]. Ngược lại âm dưới 
là phù vụ. Theo sách Thanh Loại cho rằng: phụ là đống đất nhỏ. Sách 
Thuyết Văn ghi rằng: cũng là ụ đất nhỏ. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: đất 
cao bằng phẳng gọi là phụ. Quảng Nhã cho rằng: đống đất không có 
đá gọi là phụ. Sách Thuyết Văn cho rằng: đều là chữ tượng hình. Kinh 
văn viết chữ phụ này, lại cũng viết chữ phụ này đều là văn thông dụng 
thường hay dùng. 
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#a=Hiệt huệ: Ngược lại âm nhàn bát BÑ7\. Sách Phương Ngôn 
cho rằng: chữ hiệt Šä cũng giống như chữ huệ XS. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: lanh lợi, thông minh. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ 
hắc & thanh kiết #. Ngược lại âm dưới là huynh giai 5. 

S2 Liễn dư: Ngược lại âm trên là lực triển 7£. Trịnh Huyền 
chú giải sách Chu Lễ rằng: trong hậu cung của vua, vua ngồi xe kéo từ 
từ đi ra khỏi cung. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: xe kéo có người kéo 
gọi là liễn. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ phu đến bộ xa, 
chữ xa trong chữ phu dẫn trước. Âm phu là âm bán. Ngược lại âm dưới 
là dư chư. Theo Tả Truyện cho rằng: là việc gánh vác trách nhiệm của 
những kẻ sĩ và tôi thần đối với vua, cũng gọi là dư luận. Đỗ Dư chú giải 
rằng: dư là số đông, đám đông. Tô Lâm chú giải Hán Thư rằng: dư là 
cây đòn xe, khiên kiệu xe đi, ý nói dư là xe kéo. Sách Thuyết Văn chữ 
viết từ bộ xa đến bộ dư. Thanh âm dữ là âm dư. 

f4“ Xưng xứng: Ngược lại âm trên là xỉ chứng #ããŠ. Ngược lại 
âm dưới là xỉ chưng. Chữ trên là khứ thanh, chữ dưới là bình thanh. 
Quảng Nhã cho rằng: xưng là đo lường cân lường. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: cân nhắc, tuyển chọn quan lại ngày xưa. Chữ viết từ bộ hòa ZK 
thanh xưng. Kinh văn viết bình Ÿ là văn thường hay dùng. 

KfjlRE Trịch trượng xứ: Ngược lại âm trên là trình kích #$Ÿ. 
Quảng Nhã cho rằng: là cứu giúp. Sách Thuyết Văn cho rằng: là ném, 
chữ viết từ bộ thủ thanh trịnh Š§. 

T18 Giác ngộ: Ngược lại âm trên là giác #, âm dưới là ngũ 1H, 
cố #W. Sách Bát Nhã cho rằng: giác là biết. Theo Mao Thi Truyện cho 
rằng: ngộ cũng là giác. Thiên Thương Hiệt ghi rằng: ngũ mà vẫn biết 
nói ra gọi ra gọi là ngộ. Sách Thuyết Văn viết ngộ thanh nh, thanh 
ngộ. Trong kinh văn viết từ bộ huyệt viết thành chứ ngộ là chẳng phải 
vậy. 


KINH THIỆN TRỤ Ý THIÊN TỬ 
QUYỂN TRUNG 


‡Èlï Trụ trượng: Ngược lại âm trên là chu lâu &@$. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: là cây cột chống đỡ. Chữ viết từ bộ mộc thanh chủ. Sách 
Khảo Thanh cho rằng: chữ chủ là lấy một điểm là m âm cùng với âm 
trên đồng. 
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#kf Khiêu cố: Ngược lại âm thích diêu ÄÄšZ. Trịnh Tiển chú giải 
sách Lễ Ký rằng: Khiêu là cái chân bước không kịp. Thiên Thương Hiệt 
cho rằng: chân bước thông suốt. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ 
bộ túc thanh thanh khiêu. 

Rùf# Sĩ quý: Ngược lại âm quỉ vị P84ữ. Đỗ Dư chú giải sách Tả 
Truyện rằng: quí là hổ thẹn, xấu hổ. Sách Bát Nhã cho rằng: chữ quý 
cũng giống như chữ sĩ là hổ thẹn. Sách Thuyết Văn viết từ bộ nữ thanh 
quỉ. Kinh văn viết từ bộ tâm, viết thành chữ quí này cũng thông dụng, 
hoặc là viết chữ quý này cũng viết chữ quý này cũng thông dụng; hoặc 
là viết chữ quý này cũng viết chữ quý đều chẳng phải. 

S5 Ngô lạc: Ngược lại âm trên là ngộ câu 3ã4R. Đỗ Dự chú giải 
Tả Truyện rằng: ngô cũng là lạc. Sách Thuyết Văn viết từ bộ nữ thanh 
ngô. Ngược lại âm dưới là ngũ giáo. 

Effễ Hý lạc: Ngược lại âm trên là hy ký 35ZỸ. Sách Nhĩ Nhã cho 
rằng: hý là là m trò hài hước. Quách Phác chú giải rằng: gọi là làm trò 
đùa cợt, tiếng nói ríu rít. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ qua 
thanh hý. Trong kinh văn viết từ hý viết thành chữ hý nà y là chẳng phải. 
Ngược lại âm dưới là lạc hy, là âm hy. 

#£/ Tật đố: Ngược lại âm trên là tần tất. Ngược lại âm dưới là đô 
cố. Vương Dật chú giải sách Sở Từ rằng: hại người liền gọi là tật, hại 
sắc gọi là đố. Sách Thuyết Văn ghi rằng: chữ viết từ bộ nữ thanh hộ, âm 
hộ. Có từ bộ thạch đến bộ hậu đều là chẳng phải vậy. 

ZEiläR Bất thuyết giới: Ngược lại âm khuyển duyệt ®fẰ. Thiên 
Thương Hiệt ghi rằng: khuyết là hao tổn. Sách Thuyết Văn cho rằng 
chữ viết từ bộ phửu thanh quyết. Trong kinh văn viết từ bộ thùy #E viết 
thành chữ khuyết Ä# cũng thông dụng. 

2 Luy liệt: Ngược lại âm trên là lực truy 723B. Giã Quỳ chú giải 
sách Quốc ngữ rằng: luy là bệnh gầy yếu. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện 
rằng: ốm yếu suy nhược. Sách Thuyết Văn ghi rằng: là mõi mệt. Chữ 
viết từ bộ dương thanh luy âm luy ngược lại âm lực quả. 

ỳWšH Đệ hỗ: Ngược lại âm trên là để lễ ‡fễ. Trịnh Huyền chú 
giải sách Nhĩ Nhã rằng: đệ là thay phiên nhau. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: thay thế. Sách Thuyết Văn cho rằng: chuyển đổi. Chữ viết từ bộ 
xước thành đệ, âm xước, ngược lại âm sữu lược, âm đệ ngược lại âm 
thiên y. trong kinh văn viết chữ đệ này cũng là văn thông dụng thường 
hay dùng chẳng phải. 

ft SE Vô bỉnh tác: Ngược lại âm binh vĩnh ‡‡Zk. Mao Thi Truyện 
cho rằng: bỉnh là nắm giữ, cũng là coi giữ. Giã Quỳ chú giải sách Quốc 
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ngữ rằng: giữ lấy thi hành, cầm bắt Quảng Nhã cho rằng: cầm nắm, trợ 
giúp, coi sóc lo liệu. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ hựu đến 
bộ hòa. Chữ hội ý tuy nắm giữ một bông lúa gọi là bỉnh. 


KINH THIỆN TRỤ Ý THIÊN TỬ 
QUYỀN HẠ 


3š1tÿ Phân tảo: Âm trên là phân vấn Z)fl]. Sách Tập Huấn cho 
rằng: tảo trừ, quét dọn sạch sẽ, vật dơ uế dưới đất gọi phân. Sách Thuyết 
Văn ghi rằng: trừ bỏ. Chữ viết từ bộ cũng, nghĩa là hai tay đẩy ra dọn 
dẹp phân dơ gọi là phân. Hứa Thúc Trọng cho rằng: giống như hạt gạo 
mà chẳng phải hạt gạo văn cổ viết chữ thỉ. Hai chữ thập, âm tảo, âm 
thôi, ngược lại âm thổ lôi, âm khí ngược lại âm bán mạn, hoặc viết từ 
bộ thổ đến bộ khí viết chữ khí này là chữ cổ. Cũng viết chữ hoặc là viết 
phân. Kinh văn viết từ bộ dị, hoặc là viết từ bộ hắc viết thành chữ phân 
đều là chẳng phải. Ngược lại âm dưới là tẳng đáo. Quảng Nhã cho rằng: 
tảo là quét dọn trừ bỏ. Chữ viết từ bộ thổ trửu thanh tĩnh, hoặc là viết 
từ bộ thủ viết thành chữ tảo cũng là chữ thượng thanh, âm trữu, ngược 
lại âm chu tửu. 

El#& Đẩu tẩu: Ngược lại âm trên là đắc cửu {#. Âm dưới là tẳng 
hậu ŠŠšjE. Sách Khảo Thanh cho rằng: đẩu tẩu là người hăng hái phấn 
chấn. Sách Thuyết Văn cho rằng: hất tung lên, rũ bụi trên chiếc áo. Chữ 
viết từ bộ thủ thanh đẩu. Âm Phạn gọi là đỗ-ba, hoặc gọi là đâu-đà. 
Đường Huyền Trang cho rằng: đẩu-tẩu là Sa môn Thích Tử hành hạnh 
viễn ly, ít muốn biết đủ, không tham, không chấp trước, không vướng 
mắc nơi thân thông trang sức, hành hạnh khổ kinh văn viết giản là chọn 
lựa là chẳng phải, chữ viết từ bộ thủ, chữ hình thanh. 

§fl: Mong độn: Ngược lại âm trên là mong khổng. Sách Khảo 
Thanh cho rằng: mong cũng như là người không có trí huệ, chữ viết 
từ bộ tâm thanh mong. Chữ mong từ bộ bội, đến bộ thỉ. Kinh văn viết 
mong hoặc là viết mong đều là văn thường hay dùng. Ngược lại âm dưới 
là đồ đốn. Như Thuần chú giải sách Sử Ký rằng: chữ thuần cũng giống 
như chữ ngoan. Độn là người không có sắc bén không có tư chất thông 
minh. Thiên Thương Hiệt cho rằng: độn tức là ngu si. Theo Thanh Loại 
cho rằng: độn là không có nhạy bén. Sách Thuyết Văn viết từ bộ kim 
thanh độn, âm động ngược lại âm đồ hồn. 
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7J#§ Đao khối : Ngược lại âm khôi ngoại. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: đống đất, hoặc là viết khối này là chữ cổ, âm cũng đồng đất cao, 
âm bức là âm bị bức. 


3k3k >k* 3k >k sk 


KINH THÁI TỬ LOÁT HỘ 
Huyền Ứng SOqH. 


llšÊ Loát hộ: Ngược lại âm huyên bát. Sách không thể cho rằng: 
loát ? là cạo. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: loát là chà sạch. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: chữ viết từ bộ đao loát thanh tĩnh. Âm loát đông với âm trên, 
âm thuyên ngược lại âm loát quan. 

#&lxJ La duyệt: Ngược lại âm duyên tuyết. 
3ƒi#B Hài giáp: Ngược lại âm dưới là kiêm diệp. Cố Dã Vương cho 
rằng: bên mặt dưới mắt trước lỗ tai tức là gò má. Sách Thuyết Văn viết 
từ bộ giáp thanh hiệt. 

!S7lš Nghị phi: Ngược lại âm trên là nghi ỷ. Sách Nhĩ Nhã cho 
rằng: lớn thì gọi là con phù du, nhỏ gọi là con kiến. Loại kiến này chẳng 
phải là một lại có nhiều tên gọi khác nhau. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
chữ viết từ bộ trùng, thanh nghị, hoặc là viết khẩi này. 

j#) Nhuyễn động: Uyên duẩn : Kinh Sơn Hải cho rằng: ở trên 
núi nơi chỗ ẩm ướt loại côn trùng màu đỏ ở trên cây gọi tên là nhuyễn. 
Sách Trang Tử nói rằng: nhuyễn là loài côn trùng bò lúc nhúc. Sách 
Thuyết Văn cũng đồng với sách Trang Tử, chữ viết từ bộ trùng, thanh 
nhuyễn. 

IỆ§V£ La-đà: Ngược lại âm thang lạc. Âm dưới là đạt-hà. Tên là 
hồ súc. Nay gọi là lạc đà vậy. Kinh Sơn Hải nói rằng: hiệu là sơn đa lạc 
đà. Cố Dã Vương cho rằng: cái túi thịt của con lạc đà có thể cõng nặng 
mà đi rất xa. Quách Phác chú giải rằng: đi ba trăm dặm có thể biết chỗ 
có nước suối. Xưa nay Chánh Tự cho rằng: ở đất Hồ có nuôi rất nhiều 
con lạc đà. Chữ viết đều từ bộ mã. Thác đà đều là thanh, chữ thác từ 
chữ thác nay tĩnh lược âm thác, ngược lại âm hồn khốn, âm thác là âm 
thác. 
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KINH THÁI TỬ HÒA HƯU 
Huệ Lâm soạn. 





fjÃ Tản cái: âm đình tảng. Cố Dã Vương giải thích rằng: tẳn tức 

là câu. Sách Hán Thư cho rằng: khi trời mưa lớn, cầm vươn ra mà che. 
Tần cái tức là cây dù che mưa. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ 
bộ mịch thanh tán. Ngược lại âm dưới là cai hại, sách Thuyết Văn cho 
rằng khổ chữ viết bộ thảo, thanh hạp, âm hạp là âm hợp. Chữ viết từ bộ 
đại đến bộ huyết. Kinh văn viết từ bộ dương viết thành chữ cái là văn 
thường hay dùng. 
IEfš Quyên phi: âm trên là huyết duyên. Theo Mao Thi Truyện 
cho rằng: con bọ gậy, là loài ấu trùng bò lúc nhúc. Cũng là loài ấu trùng 
của giống bướm, ngài. Sách Thuyết Văn viết từ bộ trùng thanh quyên 
âm quyên, ngược lại âm nhất quyên. 

ãñlãM Phúng tụng: âm trên là phu phong. Âm dưới là từ dụng. 
Quyển trước trong kinh Bảo Tích đã giải thích đầy đủ rồi. 

IệjJjƒ La lô: âm trên là lực qua. Ngược lại âm dưới là lực tru. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: là tức là con lừa đực, con ngực cái sinh ra. Lại 
gọi là giống như con ngựa mà tai nó dài hơn, hai chữ đều từ bộ mã đều 
là thanh lụy lô. 














3k3k>k**>k>ksk 


KINH ĐẠI THỪA HIẾN THỨC 
QUYÊN THƯỢNG 
Huệ Lâm soạn. 


BšÍ|8 Tỉnh ngộ: âm tính đình. Sách Khảo Thanh cho rằng: hết say. 
Cố Dã Vương cho rằng: trừ bỏ cái say. Sách Quốc ngữ cho rằng: tỉnh 
mà vui mừng. Xưa nay Chánh Tự viết từ bộ dậu, thanh tỉnh. Ngược lại 
âm dưới là ngữ cố. 

s#2 Oanh Uất: âm trên là hổ manh. Sách Sử Ký cho rằng: tiếng 
nổ đoành đoành, ầm ầm, oành oành như ở số đông trong ba quân. Thiên 
Thương Hiệt giải thích rằng: tiếng nổ đoành đoành của đạn bắn ra. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: tiếng la hét của đám quân xa. Chữ viết từ 
ba bộ xa cũng viết oan oanh hoành, ba chữ tượng thanh. Ngược lại âm 
dưới huy húc. Sách Nhĩ Nhã cho rằng chữ uất cũng giống như chữ Hỷ. 
Quách Phác chú giải sách Phương Ngôn rằng: Đại tráng sĩ sức mạnh phi 
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thường. Sách Thuyết Văn cho rằng: cây ở trong rừng mọc um tùm, chữ 
viết từ bộ lâm uất, thanh tĩnh. 

E54§ Chiên nhục: âm chi nhiên. Ngược lại âm dưới là như chúc. 
Nghĩa là loại mền bằng lông len. 

#8 Tăng kỳ: âm trên là tình dang. Ngược lại âm dưới khứ ỷ. Bốn 
chữ trên đây văn trước đã giải thích rồi. 

141 Ý chẩm: âm trên là y hỷ. Ngược lại âm dưới là chương nhậm. 
Gọi là tơ lụa có màu sắc dùng là m cái gối chuyển mền, vật dùng là m 
cho người quí phái dựa hai bên phải và trái là cái gối dựa. 

l£É#S Duy Mạc: Âm trên là vi, âm dưới là mạc, hai chữ đều từ bộ 
cân. 

†RIRÏj Hoán lan: âm trên là hoan quán. Ngược lại âm dưới là lặc 
thả. Hoán lan cũng giống như ánh sáng ngọn lửa rực rỡ chói lọi. 

Anh sức: âm trên là y doanh. Sách Thuyết Văn viết anh này tức là 
người phụ nữ hiển lộ vật trang sức cho đẹp. Chữ viết từ hai bộ bối. Kinh 
văn viết từ bộ y viết thành chữ anh. Sách Tự Thư cho rằng không vò 
chữ này, chẳng phải chữ. Ngược lại âm dưới là thặng chức. Trịnh Huyền 
chú giải sách Lễ Ký rằng: sức đó là biểu lộ tình cảm. Sách Thuyết viết 
sức từ bộ cân thanh thưc. Một gọi là tượng trưng cho trang nhã, đẹp của 
người phụ nữ. Kinh văn viết từ bộ thị viết thành chữ sức là chẳng phải. 
Âm loát, ngược lại âm sương quát, âm tượng là âm tượng. 

#ll Huyền lệ : Âm trên là huyển quyên. Hứa Thúc Trọng chú 
giải sách Hoài Nam Tử rằng: huyền là cái áo màu đen. Sách Khảo 
Thanh cho rằng: huyền đẹp. Xưa nay Chánh Tự cho rằng: cái áo dài để 
mặc cho xác chết gọi là huyền. Cái áo sợi dây buộc lại, chữ viết từ bộ 
y thanh huyền. 

lilllðÿ Nhàn uyển: Ngược lại âm uy viễn. Theo Mao Thi Truyện 
cho rằng: uyển là theo. Chữ uyển cũng giống như là hâm mộ. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: hòa thuận, nhịn nhường. Chữ viết từ bộ nữ thanh 
uyến. 

[Bllf: Gian điền: Âm điển, hoặc là khứ thanh cũng thông dụng. 
Sách Giai Uyển Chu Tòng cho rằng: đồ trang sức của phụ nữ hình hoa 
bằng kim loại, trên có khẩm vàng. Sách Văn Tự Tập Lược cho rằng: đồ 
trang sức mạ vàng của phụ nữ để đội trên đầu. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: lấy cái vòng báu để trang sức, chữ hình thanh. 

#IlÑ6 Diêu dương: Âm trên là diêu. Sách Khảo Thanh cho rằng: 
gió là m rung động vật, gió cuốn bay đi, vật lay động. Ngược lại âm 
dưới là dương. Sách Tập Huấn cho rằng: cũng là gió trốc lên, tung lên, 
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bay lên đều là chữ hình thanh. Âm phong là âm phù. 

lRlljÄ Đồng bạc: Ngược lại âm bàn mạt. Sách chữ cổ là không có 
chữ bạc này. Thời gần đây mới có xuất hiện. Thống Tự cho rằng: tên 
của loại nhạc cụ, giống như là cái bình có miệng nhỏ, đối với nhau mà 
đánh gõ. Sách Khảo Thanh cho rằng: giống như là cái điệp tử chồng 
chất lên nhiều miếng, trên lưng có mũi, lấy hai cái miệng mà đánh gõ 
ra tiếng, là sự hòa chúng đây mà là m nhạc vui. Chữ hình thanh, âm bạc 
đồng với âm trên. 

E5 Thoan hiêu: Ngược lại âm trên là hương biểu. Trong kinh 
Đại Bát Nhã âm nghĩa quyển trước đã giải thích đầy đủ rồi. Cũng viết 
là huyên. Trong kinh văn viết từ bộ khẩu viết thành chữ huyên này là 
văn thường hay dùng. Ngược lại âm dưới là hương yêu. Theo Mao Thị 
Truyện cho rằng: hiêu là gây ồn ào. Tiếng ôn chỗ đông người. Quảng 
Nhã cho rằng: hiêu hiêu là hình dung từ. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
tiếng phát ra từ loại nhạc cụ. Chữ viết từ bộ hiệt thanh khí âm khí là âm 
trang lập, văn cổ viết từ hai bộ khẩu, viết thành chữ hiêu. 

#‡Ƒñh Tiên ba: Ngược lại âm bạch ba. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
ba là loại hoa của cây cỏ, hoặc viết là ba. Sách Hán Thư viết chữ ba này 
là tnh lược. Chữ hình thanh. 

H4 Chiêu tích: Ngược lại âm chiến nhiệt. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: ánh sáng mặt trời làm sáng tỏ. Cũng viết chữ tích. Sách Thuyết 
Văn giải thích: sáng rõ ràng, nỗi oan ức được là m rõ ràng, sáng tỏ. Chữ 
viết từ bộ nhựt thanh tích. 

lÊ‡#j Tuấn trỉ: Ngược lại âm trên là điêu tuấn. Khảo Thanh cho 
rằng: ở trên núi cao gọi là tuấn, viết đúng là chữ tuấn này, họăc viết từ 
bộ nhơn. Ngược lại âm dưới là trì lý. Sách Khảo Thanh cho rằng: núi 
đứng riêng cao sừng sững. Sách Ngọc Thiên cho rằng: dừng chân lại núi 
phía trước, âm trù là âm trừ. 

†‡#Ïl Lâu lỗ: Âm trên là lâu, âm dưới là lỗ. Theo chữ lâu đó vách 
tường thành trên cao gọi chiến lâu, là để ngăn chặn giặc. Đỗ Dự chú 
giải Tả Truyện rằng: Lỗ đó là cây thuẫn lớn, nay gọi là chiến cách vậy, 
chữ hình thanh. 

#§ã Bảo lộ: âm lô cố. Sách Sử Ký cho rằng: lộ là chiếc xe có 
người kéo. Sách Tự Thư cho rằng: có người đẩy. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: là chiếc xe có cái linh ở phía trước có cây đòn khiên. Lộ cũng là 
loại xe quí báu. Âm thôi ngược lại âm sĩ lôi. 

HI XI Phẩu tích: âm trên là phổ hệu. Khổng An Quốc chú giải 
sách Thượng Thư rằng: phẩu là mỗ phá ra. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện 
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rằng: phân ở trong ra, phanh ra. Sách Thuyết Văn viết từ bộ đao thanh 
phẩu, âm phẩu, ngược lại âm khẩu luân. Ngược lại âm dưới là tinh diệc. 
Khổng Anh Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: tích cũng là phân ra. 
Sách Thuyết Văn cho rằng dùng cây đập phá ra, chữ hội ý hoặc là viết 
chữ tích này văn thông dụng thường hay dùng. 

Tỷ Lý: Ngược lại âm trên là sư tử, âm dưới là lý. Văn trước 
đã giải thích đầy đủ rồi. 

4RB#Thị thuấn: Âm thuấn. 

#K7x Khiếu huyệt: Ngược lại âm khinh điếu. Trịnh Huyền chú giải 
sách lễ ký rằng: khiếu là cái lỗ. Trịnh Tiển chú giải sách Chu Lễ rằng: 
Dương Khiếu có bảy, âm khiếu có hai. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ 
viết từ bộ huyệt, thanh âm khiếu là âm khiêu. 

JEffl Kiên bác: Ngược lại âm bổ mạc. Trịnh Huyền chú giải sách 
Nghi Lễ rằng: bộ xương, âm cách là âm cách tức là bộ xương đùi, cũng 
là xương cánh tay. Sách Thuyết Văn ghi rằng: ở giữa giáp xương vai. 
Chữ viết từ bộ cốt đến bộ bác, thanh tĩnh. 

Xi Đàm hước: Ngược lại âm dưới là hư ngược. Sách Nhĩ Nhã 
cho rằng: đàm là nói chuyện tiếu vui cười pha trò hài hước. Quách Phác 
chú giải rằng: cùng nhau là m trò hài, khéo nói hài mà không có ác ý. 
Sách Thuyết Văn viết từ bộ ngôn thanh hước. 

ME Sáp thuẫn : Ngược lại âm sở giáp. Ngược lại âm tợ sung. Cố 
Dã Vương cho rằng: mỏ chim đang mổ thức ăn. Sách Sử ký cho rằng: 
mụt nhọt hút mủ ra. Sách Thuyết Văn cho rằng: từ bộ khẩu thanh duẫn. 
Xưa nay Chánh Tự cho rằng: sáp thuẫn hai chữ đều từ bộ khẩu thanh 
sáp duẫn. 

{EiMil Tác kiển: Ngược lại âm kiên hiển. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: là cái kén của con tầm. Sách Lễ ký cho rằng: ở đời người phụ nữ 
bình thường nuôi tằm kéo kén đệt lụa nuôi chồng. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: kéo tơ tằm dệt áo, chữ viết từ bộ mịch đến bộ trùng đến bộ miên 
âm miên là âm miên. 

#EšE Triển quả: Ngược lại âm qua khuyến. Cố Dã Vương cho 
rằng: chữ quả cũng giống như chữ bao. Sách Thuyết Văn cho rằng: gói 
lại quấn chặt, cột chặt chữ viết từ bộ y thanh quả. 

BÈãH Hoặc điểm: Ngược lại là âm thiểm điệm. Sách Gia Ngữ nói 
rằng: mổ ra mà ăn chất ngọc ngào như là mật ong. Quảng Nhã cho rằng: 
điểm là ngọt. Sách Thuyết Văn nói rằng: là ngon. Chữ viết từ bộ thiệt, 
thanh cam. 
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KINH ĐẠI THỪA HIẾN THỨC 
QUYỀN HẠ 





[II[3ÄZ San dịch : Ngược lại âm trên là tô quán. Quảng Nhã, Thương 
Hiệt cho rằng: chất mỡ. Sách Tự Lâm cho rằng: cũng là mỡ. Xưa nay 
Chánh Tự viết từ bộ nhục san thanh tĩnh. 

ESIEE Kiên cánh: Ngược lại âm ngạch cánh. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: kiên là bền chắc. Sách Giai Uyển Chu Tòng cho rằng: cánh là 
kiên cố lâu bển. Xưa nay Chánh Tự cho rằng chữ viết từ bộ cách thanh 
cánh. 

;b\ Cập nhị: Ngược lại âm ni trí. Vương Dật chú giải sách Sở Từ 
rằng: nhị là có nhiều chất béo. Sách Thuyết Văn cho rằng là chất mỡ. 
Chữ viết từ bộ nhục, thanh nhị. 

Rñz~Z Thực chỉ: Ngược lại là âm thừa chức. Khổng An Quốc chú 
giải sách Thượng Thư rằng: thực là đặt bày, sắp xếp. Sách Phương Ngôn 
cho rằng: trồng cây, dựng đứng thẳng. Lại sách Thuyết Văn cho rằng: 
chữ viết từ bộ mộc thanh trực. 

#Wlj Văn nhuế: Ngược lại âm trên là vật phân. Ngược lại âm dưới 
nhu nhuệ. Cố Dã Vương cho rằng: là loài ấu trùng nói hay vào ở trong 
rượu. Sách Thuyết Văn cho rằng: nước Tần gọi là nhuế tức là con bọ 
mắc, muỗi kim. Lại nói rằng nó bay tới cắn chích người rồi bay đi. chữ 
viết từ bộ trùng văn. nhuế, đều là thanh nhuế đồng với âm trên. 

‡ếi£ Quyển súc: Ngược lại âm trên là cự viên. Theo Mao Thi 
Truyện cho rằng: quyển là sức cuộn cuốn tròn vật lại. Theo Hàn Thi 
Ngoại Truyện cho rằng: rút thanh kiếm lại, co rút lại. Sách Thuyết Văn 
viết từ bộ thủ thanh quyển. Ngược lại âm dưới là sở lục. Sách Thuyết 
Văn viết từ bộ mịch thanh túc. 

#1 Bảo đang: Ngược lại âm huân lang. Giải thích tên gọi là cái 
vòng châu ngọc đeo nơi tai gọi là đang. Sách Thuyết Văn viết từ bộ 
ngọc thanh đang. 

k2 Huyễn hoán: Ngược lại âm trên là huyền quyên. Quảng Nhã 
cho rằng: huyễn là sáng. Bi Thương cho rằng: ánh sáng chiếu. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: huyễn cũng giống như chữ hoán, nghĩa sáng rực 
rỡ, chữ viết từ bộ hỏa thanh huyền. 
fäI Dung đồng: Ngược lại âm đồ dung. Sách Hán Thư cho rằng: 
khuôn đúc kim loại, giống như lò luyện kim là m cho nóng chảy ra, có 
chỗ cũng gọi là chú. Âm nghĩa gọi là đúc tiền. Sách Thuyết Văn viết từ 
bộ kim thanh dung. 
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Jt'h Cúc trung: Ngược lại âm cung lục. Theo Mao Thi Truyện 
cho rằng: trong tay bưng đây đủ gọi là cúc. Trịnh Huyền chú giải sách 
LỄ Ký rằng: cúc là bưng trong tay. Sách Thuyết Văn cho rằng chữ viết 
từ bộ mễ thanh bao, âm bao là âm bao. Tự Thư cho rằng: chữ viết đúng 
là chữ cúc này. Kinh văn viết từ bộ thủ viết thành chữ cúc này cũng là 
văn thường hay dùng. 

l5 bộc liệt: Ngược lại âm trên là bao nhi. Quảng Nhã cho rằng: 
chữ bộc cũng giống như chữ nhiệt. Sách Khảo Thanh cho rằng: thiêu 
đốt củi tre phát ra tiếng nổ. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ 
hỏa thanh bộc. Ngược lại âm dưới là liên triết. Quảng Nhã cho rằng: liệt 
phân ra mức ra. Cố Dã Vương cho rằng: liệt cũng giống như chữ tích, 
nghĩa là phá ra. Sách Thuyết Văn viết từ bộ y thanh liệt, hoặc là viết 
chữ liệt. Kinh văn viết từ bộ lực viết thành chữ liệt là chữ lệ chữ lệ cũng 
giống như chữ cường, chữ này chẳng phải nghĩa của kinh. 

#J†#š Trảm tiệt: Ngược lại âm tiền sức. Trịnh Tiển chú giải Mao 
Thi Truyện rằng: là cắt, xén gọt bớt cho bằng đều nhau. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: tiệt là đoạn ra, chữ viết từ bộ qua thanh tước. Trong kinh 
văn viết từ bộ thổ, viết thành chữ tiệt này là văn thường hay dùng. 

lãi E Khiết thần : Ngược lại âm nghiên kiết. Sách Lễ Ký cho rằng: 
không có xương để cắn. Sách Thuyết Văn ghi rằng: khiết là cắn. Chữ 
viết từ bộ xỉ thanh kiếp. Âm kiếp, ngược lại là âm khan kiết. 

#Sza Quyến tác: Ngược lại âm quyên sung. Theo Thanh Loại cho 
rằng: quyến là giăng lưới bắt. Xưa nay Chánh Tự cho rằng: giăng lưới 
bắt thỏ. Chữ viết từ thanh võng, hoặc là viết từ bộ mịch viết thành chữ 
quyến âm quyến, ngược lại âm nhuế duyên, cũng viết từ bộ khẩu. 

RrIf Trữ nhi : Ngược lại là âm tru lữ. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện 
rằng: trữ là cái kho cất chứa đồ vật. Cố Dã Vương cho rằng: trữ là chỗ 
chứa rất nhiều đồ vật, đầy đủ. Sách Thuyết Văn cho rằng: trữ là cất 
chứa. Chữ viết từ bộ bối thanh trữ, âm là âm chữ. 

#'R Vi lô : Ngược lại âm vi quỹ. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: 
cây lau gọi vi. Sách Thuyết Văn cho rằng: cây lau lớn, chữ viết từ bộ 
thảo, thanh vĩ. Ngược lại âm dưới là lữ tru. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện 
rằng: lô là cái nhà. Sách Thuyết Văn viết từ bộ nghiễm thanh lô. 


3k>k>k**>k>k sk 
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KINH HUỆ THƯỢNG BỒ-TÁT VẤN ĐẠI THIỆN HUYỀN 
3 Huyền Ứng SOẠqH. 
QUYEN THƯỢNG 





KT Chấn vu: cổ văn viết hai chữ chấn tượng hình cũng đồng ng- 
hĩa. Ngược lại âm chư dẫn. Sách Tiểu Nhỉ Thất ghi rằng: chấn là cứu 
giúp. Sách Thuyết Văn cho rằng: chấn là nâng lên, đưa lên, cũng gọi là 
đi lên, chữ viết từ bộ thủ. 

tỆX Thiểm cập: Theo Thanh Loại cho rằng hoặc là viết chữ 
thiểm này cũng đồng nghĩa. Ngược lại âm thời diệm. Theo Thanh Loại 
cho rằng: thiểm là trợ giúp. Sách Tự Thư cho rằng: thiểm là đầy đủ, gọi 
là chung quanh đều đầy đủ. 

152j Quá khuyết: Tam Thương cho rằng: cổ văn viết chữ khuyết 
này cũng đồng nghĩa ngược lại âm khổ huyệt. Sách Thuyết Văn ghi 
rằng: Tất cả mọi việc đều xong xuôi kết thúc gọi là khuyết. Khuyết 
cũng gọi là dừng lại nghỉ ngơi. Kết cuộc sau dung. 

RR7ñ Vũ tế: âm tử nghệ. Văn thông dụng cho rằng: mưa đã tạnh, 
đã dứt gọi là tế. Nay người ở Nam dương gọi mưa dừng là tích. 
7E§ Đàn tận: âm đa an. Sách Thượng Thư cho rằng: cố hết sức 
lực. Văn Tổ chú giải rằng: đàn tận là hết sạch. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: chữ viết từ bộ ngạt, âm ngạt ngược lại âm ngũ cát. 

Lụy tiết: âm lực truy. Ngược lại âm dưới là tức diệt. Lụy đó nghĩa 
là phiền lụy. Tiết nghĩa là câu thúc tội nhân lại, là lấy dây trói lại. 

J£‡ Tôi lạp : hoặc là viết tồi cũng đồng nghĩa. Ngược lại âm lực 
đáp. Quảng Nhã cho rằng: tôi là bỏ ra, phá ra. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: lạp là bại, thất bại, bể gãy. 

K&l# Âm tí: Lại viết ngược, cũng đồng. Ngược lại âm ư cấm. 
Ngược lại âm dưới là tất lợi. Chữ âm nghĩa là che đậy cỏ. Tí là tự che 
đậy thêm. Sách Thuyết Văn cho rằng: tự che đậy. 

1E Kham giai: Ngược lại âm cổ hài. Mao Thi Truyện cho rằng: 
cùng sống với con cho đến già. Mao Thi Truyện cũng cho rằng: đều 
cùng, sức mạnh đều nhau. 

1 Hất kim: Ngược lại âm hư khất. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: hất 
là đến. 

Tứ định: Âm định. Lại cũng là âm điện. Theo sách Thanh Loại 
cho rằng: là loại nổi đồng có chân gọi là đình không có chân gọi là 
đăng. 
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KINH HUỆ THƯỢNG BỒ-TÁT VẤN ĐẠI THIỆN HUYỀN 
QUYỂN HẠ 





SE Bán lạp: Âm lập. Văn thông dụng cho rằng: là loại ngũ cốc 
gọi là lạp, đậu gọi là tạo, âm tạo. Ngược lại âm bức cấp, kinh văn viết 
tạo này là chẳng phải vậy. 


3k3k>k**>k>ksk 


KINH ĐẠI THỪA PHƯƠNG ĐĂNG CHIẾU HUỆ 
Huệ Lâm soạn. 


XE Đãi giáo: Ngược lại âm đường nại. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: kịp đến trước. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: theo thói quen đến 
chỗ giàu sang mà hôi. Sách Thuyết Văn viết từ bộ xước, âm xước ngược 
lại âm sửu lược. Thanh đãi, âm đãi, ngược lại âm đại nội. 

ft Du ư: Ngược lại âm dương chu. Theo Mao Thị Truyện cho 
rằng: du là vượt qua Quảng Nhã cho rằng: du là vượt qua sông lớn. Sách 
Thuyết Văn cũng cho rằng: vượt qua. Chữ viết từ bộ túc thanh du. 

## Thiện quyển: Ngược lại âm viễn viên. Giã Quỳ chú giải 
sách Quốc ngữ rằng: nắm quyên bính trong tay, cũng gọi là bằng. Xưa 
nay Chánh Tự cho rằng: quyển là quả cân, chữ viết từ bộ thủ thanh 
quyền, âm quyền là âm hoàn. 


3k3k>k**>k>ksk 


KINH DI-LẶC BỒ-TÁT SỞ VẤN BỔN NGUYỆN 
Huệ Lâm soạn. 


“F#ã Ngưu xỉ : Ngược lại âm thủy chi. Sách Nhỉ Thất cho rằng: xỉ 
ngưu là nhai. Sách Thuyết Văn cho rằng: nhổ ra mà nhai lại. Chữ viết 
từ bộ xỉ thanh đài. 

#[IIfE; Như hạc: Ngược lại âm hàn khác là loại mãnh điểu. Kinh 
Sơn Hải cho rằng: ở trên núi Thuy chư có rất nhiều chim hạc. Quách 
Phác chú giải rằng: giống như chim trỉ mà lớn hơn, lông màu xanh đều 
có lông sừng cứng. Tính thích đá nhau cho đến chết mới dừng, trên có 
lông đen. Sách Hán Thư cho rằng: âm nghĩa gọi là chim hạc. Có thể lấy 
lông đuôi của nó là m mũ đội cho các võ sĩ là m tượng trưng cho sức 
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mạnh. Sách Thuyết Văn viết từ bộ điểu thanh hạc. 

Tủy não: Ngược lại âm trên là tuy chủy. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: chất mỡ trong xương. Xưa nay Chánh Tự hoặc là viết từ bộ cốt 
đến bộ tùy, thanh tĩnh. 

Qua phốc: Ngược lại âm trên là trúc qua. Ngược lại âm dưới là 
khổ bốc. Quảng Nhã cho rằng: phốc là đánh. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: chữ viết từ bộ thủ thanh phốc, âm phốc là âm bốc. 


3k‡k*k**>k>ksk 


KINH PHẬT DI NHẬT MA NI BẢO 
Huyền Ứng SOẠạH. 


{is Kiêu ký: Lại viết chữ kiêu này. Sách Thuyết Văn lại viết 
chữ kiêu này đều đồng. Ngược lại là âm cổ nhiêu. Nghĩa là nhiêu là hy 
vọng khác đi, hy vọng hoàn tất, xong việc. 

“RẾ Thiên tình: Lại viết chữ tinh sinh, hai chữ tượng hình cũng 
đồng. Ngược lại âm tật doanh. Nghĩa là trời mưa đã tạnh. Trong kinh 
văn viết là chẳng phải thể chữ. 

sa EH Đố trùng: Ngược lại âm định cố. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
con mọt trong gỗ đục khoét khúc gỗ, giống như con mọt trắng nó ăn 
xuyên qua các đồ vật của người phá cho hư hoại. 

52a Hoa danh: Ngược lại âm hồ qua. Gọi là nói ầm ỷ, lời nói 
huyên náo, nói la hét là m ôn, âm nao, ngược lại âm nả giao. 

1# Du thi: Ngược lại là âm đĩ chu. Không lựa chọn phải quấy mà 
nói gọi là du. Ngược lại âm dưới là đại khả. Sách Toán Văn cho rằng: 
người ở Sung châu lấy sự lừa đối, dương dương tự đắc gọi là tha. Âm tha 
là âm thang hòa, cũng là trốn tránh. 

Tích dịch: Ngược lại âm thất diệc. Trốn tránh nơi hẻo lánh. Cũng 
gọi là lạ hiếm thấy, quái lạ. 


3k‡k>k*>k>k sk 


KINH MA DIỄN BẢO NGHIÊM 
Huệ Lâm soạn. 


ñRIxÈ Điều nghĩ: Ngược lại âm tỉnh hý. Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: nghi là khinh khi. Quảng Nhã cho rằng: điều nghi. Cố Dã Vương 
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cho rằng: là tiếng nói ríu rít, líu lo. Sách Thuyết Văn viết từ bộ ngôn 
thanh nghi, âm trù là âm trắc giao. 

#£ AGiảo nhơn: Ngược lại âm giao xảo. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: buộc cuộn tròn lại. Sách Sử Ký ghi rằng: lấy vải buộc mũ, dây tua 
mũ, sợi tơ để buộc xử giảo người. Sách Thuyết Văn cho rằng: sợi dây 
ngũ sắc, chữ viết từ bộ mịch thanh giao. 

#llfft. Thích trừ: Ngược lại âm định lịch. Theo Thanh Loại cho 
rằng: thích là vất bỏ, cởi ra. Lại gọi là cạo tóc cạo bỏ râu tóc. Theo văn 
Tự Điển nói chữ viết từ bộ đao thanh dịch. 

ãHãT Nghị kế: Ngược lại âm nghi kỷ. Trịnh Huyền chú giải sách 
Lễ Ký rằng: nghị là chế ra các việc thích nghi. Sách Ích Pháp cho rằng: 
điều con người không có mau chóng gọi là nghị. Sách Thuyết Văn viết 
từ bộ ngôn thanh nghi, hoặc là viết chữ nghi này, ý nghĩa cũng thông 
dụng. 


3k3k>k**>k>ksk 


KINH THẮNG MAN SƯ TỬ HỐNG NHẤT THỪA 
ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHƯƠNG QUẨNG 
Huyền Ứng SOẠạH. 


Zä# Nhĩ viêm: Chánh Tự viết là diêm. Ngược lại âm dĩ thiểm. 
Tiếng Phạn, đây dịch là sở tri, chỗ biết. 

SMạc lợi: Ngược lại âm mạc bát. Theo sách Tây vức ghi. Đây 
dịch là nhân như thế nào, mà được quả báo như thế ấy. 

lrÏậ/⁄/[ZjA-du-xà: Ngược lại âm qua chu. Đây dịch là không thể 
đánh nước kia. 


3k‡k*k**>k>ksk 


KINH TỲ-DA-SA VẤN 
QUYEN THƯỢNG 
Huyền Ứng SOẠạH. 


ñJIl Huấn ha: Người ở Quảng tây gọi là huấn hầu. Ở Sơn đông 
gọi là huấn cô tức là con chim tu hú, cũng gọi là chim câu khách, ban 
ngày núp trong bụi rậm, ban đêm thì đi ăn, cho rằng giống chim quái lạ. 
Kinh văn viết tận hồ là chẳng thể vậy. 
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ñTB Can đăng: Ngược lại âm cổ hản. Ngược lại âm dưới là dữ 
chứng. Văn thông dụng cho rằng: trên mặt có nổi nốt đen gọi là can 
dăng, là điểm đen, Quảng Nhã cho rằng: mặt đen. Kinh văn viết can 
dăng này là chẳng phải. 


KINH TỲ-DA-SA VẤN 
QUYỂN HẠ 





ĐŸJ#t Hung ưng: Lại viết chữ ưng này cũng đồng. Ngược lại âm 
ư ngưng. Sách Thuyết Văn cho rằng là ngực, gọi xương phần trên của 
vú. 

Ủy điểu: Ngược lại âm ư nguy. Ngược lại âm dưới là ư ngôn. Loại 
dây leo có gai. Sách Thuyết Văn cho rằng: cây thuốc lá, mọc chằng chịt 
um tùm. Quảng Nhã cho rằng: rất tươi tốt. 

HH Nhĩ cự : Loại vòng ngọc đeo tai. Kinh văn viết hoàn, là tên 
của loại ngọc. 

#'+€ Tiêm trưởng: Ngược lại âm tưởng liêm, nói tiêm tức là nhỏ 
bé mịn, rất nhỏ li ti gọi là tiêm. Kinh văn viết chữ tiêm. Ngược lại sở 
hàm tức liêm, hai âm. Sách Thuyết Văn cho rằng: tay cầm nắm giữ lấy, 
cầm một tay gọi là bả. Kinh văn viết chữ phì chữ này chẳng phải nghĩa 
đây dùng, cận tự vậy. 


3k3k>k** >k>k sk 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP 
2 Huyền Ứng soạn. 
QUYỀN 1 
(Ở đây chỉ có 29 quyển) 


#3 Giáng chú: Ngược lại âm chi dụ. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
chú là tưới, đất có nước mặn, có muối. Trong kinh văn viết từ bộ vũ viết 
thành chữ chú này là chẳng phải. 

l Á\.Yểm nhơn: Ngược lại âm ư nhiễm. Tên của loài quỉ. Tiếng 
Phạn gọi là ô tô mạn. Đây dịch là chữ yểm là uyển, cũng gọi là yểm 
miên, nghĩa là bên trong không may mắn tốt đẹp. Thiên Thương Hiệt 
cho rằng: tay đè ấn tâm của người hợp gọi là yểm. Chữ viết từ bộ 
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Hán âm Hán, ngược lại âm hồ cán. Thanh âm của người Sơn đông là ư 
diệp. 
- Quyển 2, 3, trước không có âm. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP 
QUYỀN 4 


1IIJ+#Š']ll Ca-lăng-tần-già: Trong kinh hoặc là viết Ca-lăng-tần- 
già; hoặc gọi là da-lan-già, hoặc gọi là yết-la-tần-ca, hoặc nói là tỳ-già. 
Đều là Phạn âm, chuyển đọc sai. Chữ ca-lăng đó là tốt, chữ tùy đó gọi 
là âm thanh hay, là con chim hót rất hay. 

ấầấồ Mạng mạng: Tiếng Phạn nói đó ba điểu. Đây dịch là con 
chim mạng mạng. 

Lương hữu: Ngược lại âm lực trương, gọi là lương tức thiện, mà 
lương cũng gọi là hiển. Ngược lại âm dưới là cổ văn viết là hữu hữu hai 
chữ tượng hình cũng đồng. Ngược lại âm vưu cứu. Tâm Tự cho rằng hữu 
là trợ g1úp. 

Đa-già-la-lương: Đây dịch là căn bản, cội gốc mùi hương, gọi là 
ma la bạt hương. Đây dịch cửu diệp hương, nhữu để hoa để. Ngược lại 
âm trực thi, đây dịch là hoa tương ưng. 

- Quyển 5, trước không có âm. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP 
QUYỂN 6 


+ Thất trác: Ngược lại âm tri giác. Gọi là trác việt: là siêu việt, 
lỗi lạc, cao siêu. Giải thích tên gọi là nhấc cao lên tức là chân nhấc cao 
lên có chỗ cao siêu, lỗi lạc vậy. 

E#l# Đình liệu: Ngược lại âm đao điếu. Trịnh Huyễn chú giải 
sách Chu Lễ rằng: liệu là cây nêu ở trước cửa, cũng gọi là cây đuốc, ở 
bên trong cổng gọi đình là sân. Cây nêu chỗ chiếu sáng, giống như là 
sáng rõ ràng. Trong kinh văn viết định liệu, hai chữ tượng hình, lại viết 
định đều chẳng phải vậy. 

F#3 Ma-di: Gọi đúng là ma-đát-lý-ca. Đây gọi là bổn mẫu, là 
giác bổn, cho nên lấy tên vậy thôi. 

- Quyển 7, trước không có âm 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyển 17 709 





KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP 
QUYỂN 8 


Z°Mí Bất tiêu: Ngược lại âm tiên diệu. Sách tiểu Nhĩ Nhã cho 
rằng: bất tiếu là không giống, gọi là không giống như trước gọi là bất 
tiếu, gọi là loại quá ác. Sách Thuyết Văn viết từ bộ nhục thanh tiểu. 

Vỹ hoa: Ngược lại âm tử quỷ. Âm dưới là vi liệp. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: vỹ là ánh sáng đỏ rực. Sách Phương Ngôn cho rằng: rất 
khô ráo. Kinh văn viết chữ vỹ hoa là chẳng phải thể chữ vậy. (T413). 

IWEE Na¡i-ma: Ngược lại âm nô đại, gọi là có thể kham nhận chịu. 
Cố Dã Vương cho rằng: nại giống như có thể. Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: nại là nhẫn nhịn. 

Z1f Xuyên áp: Ngược lại âm cổ giáp. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: 
áp là bổ thêm vào. Gọi là áp là đè xuống câu thúc, ép. Trong kinh viết 
giáp này là chẳng phải. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP 
QUYỀN 9 


JšH) Viện trợ: Ngược lại âm vu quyến. Gọi là dựa vào sự cứu gi- 
úp. Nên nói là viện trợ nâng đỡ lên cứu giúp người thiếu thốn, khổ gặp 
lúc khổ ngặt. 

SeHiìDiêu sư : Ngược lại âm dư chiêu. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
diêu là lò gốm, nung đốt gạch ngói. Văn thông dụng cho rằng: lò gốm 
gọi! là diêu. 

- Quyển 10 không có âm giải thích. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP 
QUYỀN 1I 


#llEl Thôn đồng: Ngược lại âm đồ côn. Tự Thư cho rằng: chữ 
đồng cũng giống như chữ thốn. Quảng Nhã cho rằng: đồng là nơi tụ tập 
đông đảo. Ngược lại âm tường câu. 

Ma-nap: Hoặc gọi là ma-nạp-bà, hoặc gọi là ma-na-bà, họăc gọi 
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là na-la-ma-na, đều là tiếng Phạn, chuyển đọc sai vậy. Đây dịch là Mâu 
thiếu tịnh hạnh, cũng gọi là người vậy. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP 
QUYỀN 12 





#ấff‡ÿ Truy trùy : Ngược lại âm trực truy. Trong kinh hoặc là viết 
truy trì. Theo bổn tiếng Phạn gọi là tý-thác-truy-trĩ. Chữ trùy trĩ là dùng 
cái chày mà đánh, hoặc gọi là đàn, hoặc gọi là đồng. Đây người phiên 
dịch không đúng, giống như kia không có lấy đá mà ném vào chuông 
được, cho nên chữ trùy trĩ lẫn lộn với nhau, lấy làm sai vậy đã lâu rồi. 

#&Z La-sai: hoặc nói là lạc-sa, là sai. Nên gọi lặc-xoa. Đây dịch 
là màu sắc, hoặc gọi là sắc trà. 

Kêu-xà-da: đây dịch là trùng y, gọi là dùng bông tơ tằm hoang dã 
mà là m y đắp mặc, nên gọi là câu xá. Đây gọi tạng, gọi là chứa trong 
con tằm, trong cái kén. Đây tức là hoang dã, tằm hoang dã. 

XE Xu-tẩu: Lại viết xu này cũng đồng nghĩa. Ngược lại là âm 
xúc du. Giải thích tên: đi mau gọi là xu, chạy nhanh gọi là tẩu. 

IB]|JEII Thanh xí: Ngược lại âm thất anh. Quảng Nhã cho rằng: thanh 
là cái chuồng heo, nhà xí (nhà vệ sinh) đều là tên riêng của nhà xí. 

tš% Khôi dị: Lại viết chữ hai chữ khôi đều đồng nghĩa. Ngược 
lại là âm cổ huýnh. Nghĩa đẹp kỳ lạ gọi là. Quảng Nhã cho rằng: viên 
ngọc to lớn lạ lùng. 

#t~Z Ngự chỉ: văn cổ viết ngự, cũng đồng. Ngược lại âm ngư cử 
nghĩa là cản ngăn. Theo Tả Truyện: cũng gọi dừng lại ngăn lại. Sách 
Nhĩ Nhã cho rằng: ngăn cấm. 

3# Sa-mj¡: Ngược lại âm di nhĩ. 

IX# Lâu minh: Ngược lại âm lạc khẩu. Ngược lại âm dưới là nô 
định. 

3%šlâ Bà-đễ: Ngược lại âm đinh lễ. 

La-đề: Ngược lại âm tiên lễ. 

3š Bà -tri: Ngược lại âm trực tri. 

- Quyển 13, 14, trước không có âm để giải thích. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP 
QUYỀN 15 





#))E Kiếp ba dục : Hoặc nói kiếp bối đó là sai, nói cho đúng là 
ca-ba-la tên là cao xương, là loại lông len có thể lấy là m vải. Ở nước 
Kế Tân lấy phía Nam, lớn đó trở thành cây đại thọ, lấy phía Bắc hình 
trạng nhỏ, như là đất có cổ có ngũ cốc, mỗ lấy ra như là cây liễu, cây 
bông, mà lấy tơ có thể đệt là m vải. Âm ngược lại âm nữ trân. 

†Xl Lâu tích: Ngược lại âm lực cự, lâu là cong lại. Ñgược lại âm 
dưới là bi mịch. Tích nghĩa là què chân không có thể đi được, chữ viết 
từ bộ chỉ. 

0% Bả kiển: Lại viết bả, cũng đồng. Ngược lại âm bổ ngã. Ngược 
lại âm dưới là cư miễn. Sách Tự Tâm cho rằng: Bả kiển : là thọt chân 
đi không có ngay được. 

ÿ#IñI Oa diện: Ngược lại âm nhất qua. Quảng Nhã cho rằng: oa là 
chỗ thấp trủng. Kinh văn viết, ngược lại âm nhất hồ chữ ô nghĩa là cái 
ao hồ, chẳng phải nghĩa đây dùng. 

MỀRệ Lô bạc: Ngược lại âm lai đô. Ngược lại âm dưới là bình 

bích. Sách Thuyết Văn cho rằng: bạc lô là cây cột trụ trên xà nhà. Tam 
Thương cho rằng: cây cột trên xà nhà. Tam Thương cho rằng: cây cột 
vuông ở trên. Người ở Sơn đông, Giang nam đều gọi là cây đà ngang. 
Chỗ mộng bộ phận được dục đề ráp vào lỗ, mộng tròn lỗ vuông, ý nói 
không ăn khớp với nhau. Âm nhuế ngược lại âm cổ hề. 
J&fŠ Di dịch: cổ văn viết di, cũng đồng. Ngược lại âm vực chỉ. 
Ngược lại âm dưới là dĩ ích. Sách Nhĩ Thất cho rằng: di dịch là vui vẻ, 
đẹp lòng. Trong kinh văn viết là tân dịch, chữ dịch đây chẳng phải ng- 
hĩa đây dùng vậy. 

S&?H Giám lĩnh : văn cổ viết giam cũng đồng. Ngược lại âm công 
sam. Sách Phương Ngôn cho rằng: giám sát, cũng gọi là xem duyệt xét. 
Kinh văn viết giám là chẳng phải nghĩa đây cùng. 

R### Quản hạt: Ngược lại âm cổ hoản, dưới lại viết vũ hạt hai 
chữ tượng hình cũng đồng. Ngược lại âm hồ hạt. Sách Phương Ngôn ghi 
rằng: mở cánh cửa bên qua bên tây gọi là quản, cũng gọi là hạt, gọi là 
chốt đầu trụ xe, lấy chốt gài đầu trục xe. Kinh văn viết từ bộ trúc viết 
thành chữ quản là chẳng phải thể vậy. 
iMif7| Thu dẫn: Lại viết thi trĩ, hai chữ tượng hình cũng đồng. Ngược 
lại âm trực nhẫn. Gọi là sợi dây cột mũi trâu. 

RE Lưu tràng: Sách Tự Thư viết chữ lưu này cũng đồng. Ngược 
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lại âm lữ chu. Gọi là loại cờ có cắm lông chim ở đầu cân, mà người đi 
xứ ngày xưa thường cầm theo để tỏ ý tôn kính. Cờ của vua có mười hai 
tua, cờ của các chư hầu có chín tua. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP 
QUYỀN 16 


†Ệ“E Tiểu quý: văn cổ viết chữ quý này cũng đồng. Ngược lại âm 
kỳ quý. Sách Tự Lâm cho rằng: quý là tim đập mạnh vì sợ hãi. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: hơi thở không định. 

SR^ Xi tiếu: Ngược lại âm xích chi. Sách Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: khinh nhờn, xem thường. Kinh văn viết từ bộ khẩu viết thành chữ 
xi là chẳng phải thở. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP 
QUYỀN 17 


8Ê§ U€-cưu: Ngược lại âm ư lục. 
h§#£ Cưu-ly: Ngược lại âm lực tri. 
IRRR Ủy-kỳ: Ngược lại âm ư phí. 

BE Sái-bà: Ngược lại âm lực tri. 
- Quyển18, 19, trước không có âm. 








KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP 
QUYỀN 20 


I8 Hy địch: Ngược lại âm hồ kỷ. 

IX3#4 Lâu lê: Ngược lại âm lực khẩu. Kinh văn viết lâu là chẳng 
phải. 

hŸU Chước thu: Ngược lại âm tửu do. 

S£lll Tất-già: Ngược lại âm tư thất. Kinh văn viết tất, là chẳng 
phải thể. 
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Đề thương: Ngược lại âm nhi dương. 

Tát-đà: Ngược lại âm đồ đa. Kinh văn viết đà này là chẳng phải. 

XI Mậu-đà: Ngược lại âm thổ hồ. Trong kinh văn viết đà là 
chẳng phải. 

X#⁄Z£ Độn bôn: Nay lại viết độn lộc, hai chữ tượng hình. Ngược lại 
âm đồ đốn. Độn nghĩa là chạy trốn. Quảng Nhã cho rằng: độn là trốn 
tránh lánh nạn. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP 
QUYỀN 2I 


7J8È Đao kích: Ngược lại âm cự nghịch. Sách Tự Lâm cho rằng: 
kích là có cán dài sáu thước loại binh khí ngày xưa. 
[fiSŠ Xác tận: Ngược lại âm khổ giác. Sách Mạnh Tử cho rằng: 
xác là cái tháp mỏng nổi trên đất. Nay cũng lấy đây là m thí dụ. Xác là 
bệnh ốm gầy. Ngược lại âm khổ giác. Văn thông dụng gọi là vật cứng 
chắc bền gọi là xác. Nay lấy đây để chí nghĩa trên. 

E Khuê tinh: Ngược lại âm khẩu thôi. 

S& Lâu tinh: Ngược lại âm lực hậu. 

En£ Ngang tỉnh: Ngược lại âm vong bào. 

Chủy tinh: Ngược lại âm tử di. Âm Ngô lại là túy duy. Âm Tần là 
tham tinh, là trên đầu có ba ngôi sao nhỏ. 




















KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP 
QUYỀN 22 


Z4 Hy địch: Ngược lại âm hư cơ. 

Cứu chu: Ngược lại âm trúc lưu. 

3XšMii Bà thị: Ngược lại âm xương thị. 

tu; Đà đà: Ngược lại âm thử hề. 

›#3# Dâm bà: Ngược lại âm dĩ châm. Trong kinh văn viết dâm, là 
chẳng phải vậy. 

2®] Chí Đam: Ngược lại âm hỗ đam. Trong kinh văn hàm là 
chẳng phải. 
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krÁU Tỷ tha: Ngược lại âm bì mỹ. 

##zZZ Bệ lệ: Ngược lại âm bổ tế. Âm dưới là lực kế. Nói cho đúng 
là bế lệ đa. Đây dịch là tổ phụ, hoặc nói là ngạ quỷ, là trong loài ngạ 
quỷ rất kém. 

JEj#f Ni triệu: Ngược lại âm đồ đao (T414). 

ŸẼ BI Lam xí: Ngược lại âm ư lục. 

E5 Đà nam: Hoặc là viết hai chữ nam tượng hình cũng đồng 
nghĩa, ngược lại âm nữ hàm. 

TH Tướng na: Ngược lại âm sửu thượng. Trong kinh văn viết từ 
bộ khẩu viết thành chữ trướng là chẳng phải vậy. 

+# Binh cách: Ngược lại âm cổ hoạch. Việc trong quân lữ gọi 
là: binh cách cũng gọi là binh khí, có nhiều phức tạp lộn xộn, da dậy 
bao kiếm v.v... 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP 
QUYỀN 23 














+## Trác trác: Ngược lại âm trắc giác. 

f1 Đâu cừu: Ngược lại âm đô hậu. Ngược lại âm dưới cự ngưu. 

#@ La-di: Ngược lại âm thi tử. 

E#‡x Bệ phù: Ngược lại âm thất duẫn. 

Du nam: Ngược lại âm ư lục. 

fhl\[£ Già hận: Ngược lại âm lực thượng. 

Đê la: Ngược lại âm đinh hề. Kinh văn viết cẩn là chẳng phải. 

Diên thực: Ngược lại âm thị diện. Âm dưới là thời lực. Diên là 
đất mền dùng đem hòa trộn trong nước. Thực là đất sét, chỉ vùng hoang 
vắng xa xôi, nơi là m đồ gốm. 

- Quyển 24,25, trước không có âm giải thích. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP 
QUYỀN 26 


F1 Thủ thám: Ngược lại âm tha hàm. Sách Thuyết Văn ghi rằng: 
dung tay từ xa để lấy tin tức gọi là thám. 
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2# Linh sính: Ngược lại âm lịnh đinh. Âm dưới là thất đinh, Tam 
Thương cho rằng: linh sính cũng như chữ liên hệ, nghĩa là cô độc không 
nơi nương tựa. 

- Quyển 27, không có âm giải thích. 





KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP 
QUYỀN 28 


JlÊ#§ Di nhương: Ngược lại âm việc chi, âm dưới là nhi dương. 
Hãm khứ: Ngược lại âm ư lục. Âm dưới là khương giá. Kinh văn 
viết từ bộ đậu viết thành chữ hãm này là chẳng phải. 
MREE Ôt ma: Ngược lại âm nhất ngột. 
EJ)W, Duệ tỷ: Ngược lại âm cự mục. 





KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP 
QUYỀN 29 


15 Ca-đệ: Ngược lại âm tha đệ. Một âm nữa là đồ kế. Dựa theo 
chữ hé mắt mắt nhìn gọi là đệ. 

Z¿R Lâm vũ: Ngược lại âm lực kim, nghĩa là mưa dầm từ ba ngày 
sắp lên gọi là lâm. 

f#b Hệ tâm: Văn cổ viết là hệ kế. Hai chữ tượng hình, cũng 
đồng. Ngược lại âm khể nghệ. nghĩa là nối kết lại, buộc, bó lại, cột chặt 
lại. 


3k>kk*k 3k >k sk 
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KINH ĐẠI TẬP NHỰT TẠNG PHẦN 
Huyền Ứng SOẠạH. 





QUYỀN 1 


{5l[lŠšE Tăng-già-lam: Xưa dịch là thôn. Đây gọi là sai. Nói đúng 
là Tăng-già-la-ma. Cũng gọi là chúng viên, nghĩa là nơi tăng chúng ở. 

“E#È Sanh thiêu: Ngược lại âm tha nhiêu. Theo Thanh Loại cho 
rằng: thiêu là gánh, chọn lựa. Cũng gọi là dùng tay cầm nắm giữ lấy 
vật, âm quyết ngược lại âm ô huyệt. 

{RB]I:7E Câu-lan-trá hoa: Hoặc nói là câu-lan-trà hoa. Đây dịch 
là hoa có màu sắc hồng. 


KINH ĐẠI TẬP NHỰT TẠNG PHẦN 
QUYỀN 2 

8? Bô-sa: Ngược lại âm thị ngũ. Lại cũng viết bổ-câu-sa, hoặc 
nói là phú-lưu-sa đều sai. Nói cho đúng là phú-lô-sa. Đây gọi là Sĩ phu, 
hoặc nói là Đại phu. Trong kinh luận viết là bổ là sai vậy. 

{tLz Tý-tất: Ngược lại âm thất thị. 

#@l£# La-ma: Ngược lại là âm ngô-khả. 

#3 La-mê : Ngược lại âm ngô-hạ. 

{El# Phục-đa: Ngược lại âm đô-ngã. 

2w Cấp-bả: Ngược lại âm tô-hợp. 

%21ƒÊ Sa-thùy: Ngược lại âm vu-cưu. 

IRôfÏ Yên hiện: Ngược lại âm nhân hiển. 

Đ4ZZ Bát-đa: Ngược lại âm đồ-khả. 

†RH- Bát-cân: Ngược lại âm lực khả. 

3# Ba-di: Ngược lại âm thị hề. 

=í Tam mụ: Ngược lại âm vong cổ. 
E8f Chí giới: Ngược lại âm sĩ nhất, âm dưới là hồ giới. 
XRHH Ác-kỳ: Ngược lại âm cư-khi. 
#£fft Tốt-chu: Ngược lại âm tảng một. 
1Š Hỗ-lâu: Ngược lại âm nhất vũ, âm dưới là lặc khẩu. 
Y-la: Ngược lại âm lực-ca. 
Hệ -ty: Ngược lại âm bình đệ. 
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KINH ĐẠI TẬP NHỰT TẠNG PHẦN 
QUYỀN 3 





Yểm-câu: Ngược lại âm ô-căm. 

Si-để: Ngược lại âm sung-chi. 

Na-để: Ngược lại âm tha-lệ. 

Tần-bà-nhân: Theo kinh Phật bổn hành nói là tần-bà-la. Đây dịch 
là số đương thập thế. 

Bồi-bi: Ngược lại âm bồ khẩu, bồ lai, hai âm. 

A-nhẫn: Ngược lại âm nữ chẩn. 

Bệ-điệt: Ngược lại âm phò tất. Âm dưới là đồ kiết. 

Gian quỹ: Ngược lại âm cư mỹ. Quảng Nhã cho rằng: quỹ là kẻ 
trộm. Theo Tả Truyện cho rằng: ở trong lấy gọi là gian, ở ngoài lấy gọi 
là quỹ. 


KINH ĐẠI TẬP NHỰT TẠNG PHẦN 
QUYỀN 4 

















#ŠIƒ? Lâu hàm: Lại viết lâu cũng đồng. Ngược lại âm lực hậu. Bì 
Thương cho rằng: lâu là xương đầu. Ngược lại âm dưới là hồ cảm. Sách 
Phương Ngôn cho rằng: hàm là xương gò má, xương hàm. 

REl## Tinh tao: Lại viết chữ tính cũng đồng. Ngược lại âm tiên 
đinh. Dưới lại viết táo cũng đồng. Ngược lại là âm thừa lao, văn thông 
dung cho rằng: mùi tanh của cá gọi là tinh, mùi tanh của thú gọi là tao, 
âm giả là âm da. Tinh tao hai chữ đều từ bộ nhục. Trong kinh văn viết 
từ bộ nguyệt đó là người viết sách viết sai lầm. 


KINH ĐẠI TẬP NHỰT TẠNG PHẦN 
QUYỀN 5 





ZZIfƒ Luy tích: văn cổ viết chữ dục cũng đồng. Ngược lại âm 
tài diệc. Sách Thuyết Văn ghi rằng: tích là gầy ốm cũng gọi là mỏng 
manh. 

Dăng thư : Ngược lại âm thất dư. Tam Thương cho rằng: con ruồi 
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con nhặng rút rỉa trong thịt gọi là thư tức là con giòi. Trong văn kinh viết 
từ bộ trùng viết thành chữ thú. Ngược lại âm tử dư. Con giòi, con nhặng, 
con kiến, con rít. Lại viết chữ thư này lâu ngày thành ung. Hai chữ tượng 
hình đều chẳng phải nghĩa của kinh vậy. 

f8ll Đắc hoắc: Ngược lại là âm hồ các. Dương Dật chú giải sách 
Sở Từ rằng: nấu canh có rau gọi là canh, không có rau gọi là hoắc tức 
là canh thịt. 

Si Bặc tê: Ngược lại âm trên là bằng bắc. Ngược lại âm dưới 
là từ tây. Lại viết chữ tê này cũng đồng. Đây thuộc về loại nước tương, 
xì đầu, tương giấm, chỗ gọi là hòa với gia vị rất nhỏ gọi là tô, bao gồm 
các loại thực vật. Nay ở Trung Quốc đều gọi là tê là gi vị. Ở Giang nam 
nói tóm tắt là thực vật. 

NI Tích phiêu: Ngược lại là âm tường truyền lực thậm hai âm. 
Nói cho đúng là cây cột chống đỡ trong nhà gọi là đông cũng gọi là 
lương, là cây cột chính giữa nhà, hoặc nói là cực là cây đòn dông, đòn 
tay chính giữa nốc nhà. 

†#{* Canh trụ: Ngược lại âm trên là lặc canh. Cũng là âm sĩ 
mạnh. Nay gọi là cây cột phụ, cây xuyên nhà. Trong kinh viết chữ 
trường là chẳng phải thể. 

4El£ Nhậm chấn: Ngược lại là âm thư lân. Người phụ nữ mang 
thai gọi là chấn. Sách Hán Thư Mạnh Khang cho rằng: âm chấn tức là 
thân. Nay phần nhiều lấy chữ chấn viết thành chữ thân cả hai chữ đều 
thông dụng. 
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XRl Đống yết: Lại viết hai chữ yết tượng hình cũng đồng. Ngược 
lại âm ư hiết. Gọi là bị thương nhiệt, phiền muộn mà chết. 

Z+¡3 Thạch liệu: Ngược lại âm lực điêu. Liêu là ném quăng. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: viết chữ sào, tương với chữ kích là đánh gõ. 
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II San san: Ngược lại là âm sở gian. Tên của Long vương. Dựa 
theo chữ và thanh loại cho rằng: san định. 

†Fh Biện trung: Ngược lại âm, bổ định, ty biện hai âm. Quảng 
Nhã cho rằng: chuồng heo, nhà xí (nhà vệ sinh). 

#LIR Nhũ bộ: Ngược lại âm bồ lộ. Tự Lâm cho rằng: bộ là bú nhai 
thức ăn. Cũng gọi là nhai thức ăn trong miệng. 

MB Bất đạn: Ngược lại âm đồ thả. Mao Thi Truyện cho rằng: lẽ 
nào dám phóng túng, nên chăm chú vào một chỗ, nên e dè cẩn thận gặp 
việc khó, cũng gọi là sợ sệt. 
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Nhơn yếm: Ngược lại âm ô nghiệt. Nốt ruồi đen. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: nốt đen bên trong. 

32‡#2 Dực chẩn: Ngược lại âm di chức. Âm dưới là chỉ nhẫn. Ở 
phương Bắc gọi là túc, tức là sao túc. Chữ vực cũng gọi là vực là cánh 
chim. 

IÉBT Ta kiết: Ngược lại tô kế, tảng nga hai âm. Đây là thiên hỏa, 
họ Ta-kiết-lợi-đa-tà-ni. 

†hif Thác địa: văn cổ viết can thác. Hai chữ tượng hình. Nay viết 
là thác cũng đồng. Ngược lại âm tha các, nghĩa là khai thác đất đai. 

Ml#X Cương nghị: Ngược lại âm ngư ký. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: nghị là có quyết định, cương quyết. Khổng An Quốc chú giải sách 
Thượng Thư rằng: là đích xác, hết lòng, quả quyết, gọi là nghị. 

#iill# Thân nặc: Lại viết chữ nặc này, cũng đồng nghĩa. Ngược lại 
âm nữ lật. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: thân cận, gần gũi. Lại gọi là quá 
thân mật, thân mật cũng giống như thân cận nhiều lần. 

1J#Œ Sao cảnh: Văn cổ viết ngao, tiên, thủ, trâu bốn chữ tượng 
hình. Nay người dân chính xác thực là muốn hong khô dưới ánh nắng 
mặt trời, hoặc là ráng cho khô. Cổ văn viết chữ này cảm thấy rất kỳ lạ. 
Viết chữ yên này cũng đồng. Ngược lại âm sơ giảo. Sách Phương Ngôn 
cho rằng: rang nướng sào, dưới lửa là m cho khô. Âm luân, ngược lại 
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âm bì bức. 
if{fií Thận cảnh: Văn cổ viết chữ cảnh cảnh. Hai chữ tượng hình 
đều đồng. Ngược lại là âm cư ảnh. Gọi là răn bảo, trách phạt đối với 
người có lỗi, cũng gọi là canh phòng thận trọng. Quảng Nhã cho rằng: 
cảnh giác, không an. 

IEjE Trào lý: Lại cũng viết là trù, cũng đồng nghĩa, Ngược lại âm 
trúc bao. Thiên Thương Hiệt ghi rằng: trù là đùa cợt, chọc ghẹo, cùng 
nhau bỡn cợt là m trò đùa vuI. 


J 

















KINH ĐẠI TẬP NHỰT TẠNG PHẦN 
QUYỀN 9 


!EZlš Quyên phi: Ngược lại âm ư toàn. Sách Tự Lâm cho rằng: loài 
côn trùng, bò lúc nhúc, hoặc là viết mân. Ngược lại là âm hô toàn, loài 
côn trùng biết bay. 

fb# Hành giới: Ngược lại âm hồ lang. Ngược lại âm dưới là hồ 
giới. Văn thông dụng cho rằng: câu thúc người có tội lại gọi là hành 
giới. Nghĩa là cột xuyên qua cây, cộng thêm chân vào gọi là cùm chân, 
cây càm lớn gọi là hành. 

tj# Tha di: Âm thị. Ngược lại âm thị đi. Dựa theo chữ sách Nhĩ 
Thất cho rằng: di là chỗ nương dựa. 

f£‡£ Cần cần: Ngược lại âm tích cốt. Quảng Nhã cho rằng: là 
chuyên cần, siêng năng Bì Thương cho rằng: là sức mạnh, gắng sức 
lực. 

4Š Khiết cảm: Ngược lại âm khẩu tích, gọi là cắn thức ăn, nhai 
thức ăn mà ăn. 


KINH ĐẠI TẬP NHỰT TẠNG PHẦN 
QUYỀN 10 


1E Đàm thân: Theo Thanh Loại viết chữ hai chữ đàm, tượng 
hình. Giải thích chữ cổ, văn cổ viết chích hoán, cũng hai chữ tượng hình. 
Nay lại viết chữ đàm cũng đồng. Ngược lại âm tường liêm. Văn thông 
dụng giải thích rằng: lấy nước sôi nhổ bố đi cái lông gọi là đàm. Kinh 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyển 17 721 





văn viết hãm. Theo sách Thuyết Văn cho rằng các âm trên đầu là âm 
dư thiểm. Lại là âm dương chiêm, gọi là phóng hỏa đốt cháy, âm hãm 
là chẳng phải nghĩa trong kinh dùng vậy. 

I#^ Thấu ư: Lại viết thấu này đồng. Ngược lại âm sơn giác. Gọi 
là hấu huẫn nghĩa là súc miệng, ho. Kinh văn viết từ bộ khẩu viết chữ 
thấu này là văn thường hay dùng. 

7]Jjfff[ Đao trâm: Lại viết chữ khâm khâm hai chữ tượng hình cũng 
đồng. Ngược lại âm tru kim gọi là cái chày đá đập sắt thép. 

‡ãL ] Lạc khẩu: Ngược lại âm lực các. Gọi là người nấu nướng, giũ 
giặt các vật gọi là lạc. 

Trong kinh văn viết lạc. Ngược lại âm thức chước là chẳng phải 
nghĩa của kinh dùng vậy. 
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KINH ĐẠI TẬP NGUYỆT TẠNG PHẦN 
: Huyền Ứng SOqH. 
QUYỀN 1 


La đề: Ngược lại âm ô lễ. Lại viết chữ hề, dựa theo chữ nghĩa 
Quảng Nhã cho rằng: ứng thanh. 

Trường xúc: Sách Thuyết Văn cho rằng: viết chữ đường trụ là cây 
cột chống đở. Ngược lại âm trụ canh. Theo chữ tóm tắt viết chữ trường. 
Ngược lại âm trượng canh, gọi trường va chạm, xúc chạm. Lại gọi là 
trong lòng lân lân cảm xúc, âm xúc ngược lại là âm nữ xung. 


KINH ĐẠI TẬP NGUYỆT TẠNG PHẦN 
QUYỀN 2 


Tế cổ: Nay ở trong Thanh Lạc có loại trống này. Mặt trống rất 
phẳng bằng, cho nên gọi là tế cổ. 

Øl|ö# Kiếm cổ: Ngược lại âm lực chiêm. Gọi là lấy ngói là m da 
bịt hai mặt trốn, dùng cây gậy đánh, gõ. Trong kinh văn viết hợp, nghĩa 
là cái chậu lớn. 

Zi Mâu toàn: Lại viết hai chữ mâu tượng hình cũng đồng. Ngược 
lại âm mạc hậu. Sách Thuyết Văn ghi rằng: cây mâu dài hai trượng, là 
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m nơi binh xa quân lính đánh giặc. Ngược lại âm dưới là thất loạn. 
Quảng Nhã cho rằng: toàn gọi là cây thương kích nhỏ hơn cây mâu. Nay 
ở Giang nam lấy làm thấm nước mài đá cho bén, người thợ dùng là m 
rèn thép, âm diên là âm dăng, âm hề ngược lại là âm khẩu hề. Trong 
kinh văn viết hể này là chẳng phải thể vậy. 

HH4 Tha nịnh: Ngược lại là âm thất dư. Gọi là thư nghĩa ghen ty. 
Ngược lại âm dưới là nô định. Gọi là nịnh hót nói lời mê hoặc không 
chân thật. Chữ viết từ bộ nữ đến bộ nhân. Sách Luận ngữ cho rằng: 
là người ác, gian nịnh, nghĩa đây tức là từ bộ nữ. Theo Tả Truyện cho 
rằng: là người cô quả cô đơn không có vợ, không thể là m việc cha, anh 
được, nghĩa đây tức là từ bộ nhơn. 

ZÉƑE Đăng tộ: Ngược lại âm tổ cố. Tộ tức địa vị, phước lộc, cũng 
gọi là phúc là nh, điều may mắn tốt là nh. 

541 Giảo hoạt: Ngược lại âm cổ ảo. Ngược lại âm dưới là hồ 
quát. Sách Phương Ngôn cho rằng: phàm là đứa trẻ nhỏ mà có nhiều 
nghịch ngợm. Gọi là giảo hoạt, hoạt cũng gọi là loạn. Tam Thương cho 
rằng: thông minh mà ác xấu ác. 

Phật nhưng: Lại viết hai chữ nhưng tượng hình cũng đồng. Ngược 
lại âm nhi lăng. Quảng Nhã cho rằng: nhưng là nhiều lớp. Là nguyên 
nhân là chính vì vậy. 


KINH ĐẠI TẬP NGUYỆT TẠNG PHẦN 
QUYỀN 3 


EEIWf Trần ế: Cổ văn viết chữ ế này cũng đồng. Ngược lại âm ư 
kế. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: trời âm u mờ mịch, tối lờ mờ. Giải thích tên 
gọi là đó cũng gọi là bị ngăn che. Cũng gọi là không có sáng sủa sạch 
SG, 

#stt Oán thù: Ngược lại âm thị chu. Tam Thương cho rằng: tình 
cờ gặp nhau gọi là thù. Thù là đối địch với nhau. Sách Nhĩ Nhã cho 
rằng: thù nhiều kiếp. 

#* m Đông thử: Trụ văn viết chữ đông cũng đồng. Ngược lại âm 
chi cung. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: đông cũng giống như thử nghĩa là con 
chuột. Sách Thuyết Văn cho rằng: tức là con văn báo, giống chuột. Kinh 
văn viết trung, âm chung, tên của loài côn trùng là chẳng phải nghĩa 
đây dùng vậy. 
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ñJ||ðlÑ Huấn cô: Ngược lại âm dưới là hộ cô, tức là loài chim tu hú, 
tên khác nữa là con chim cú mèo. Binh văn viết huân hồ là chẳng phải 
thể vậy. 
-Ƒ# Thổ kiêu: Ngược lại âm cổ điêu là con chim có tiếng kêu 
quái ác. Sách Thuyết Văn cho rằng: là loài chim bất hiếu, vì giống chim 
này ăn thịt mẹ, nên gọi là bất hiếu. Kinh văn viết thố diều, hoặc là viết 
ngốc diều là chẳng phải vậy. 

EX Ủy mậu: Ngược lạiâ âm ư vị. Thiên Thương Hiệt ghi rằng: ủy 
là loài cây cỏ mọc sum xuê. Ủy cũng gọi mậu bị che kín rậm rạp. 

RHml Kỳ khắc: Ngược lại âm cự tắc. Âm dưới là khẩu lặc. Nói là 
lúc đương thời, tất nhiên vậy. Kinh văn viết là ky là chẳng phải. 








KINH ĐẠI TẬP NGUYỆT TẠNG PHẦN 
QUYỀN 4 


3£ Phiển tức: Ngược lại âm phụ viên. Phiển tức là ẩm ướt sanh 
sôi nảy nở ra rất nhiều, tràn đầy tắc nghẽn. Nay ở Trung Quốc gọi là 
sanh nở không ngừng con đàn cháu đống. Ngược lại là âm thất vạn. 
Đồng thời sanh sôi nảy nở cũng viết chữ nhậm này. 


KINH ĐẠI TẬP NGUYỆT TẠNG PHẦN 
QUYỂN 


#@t La bệ: Ngược lại âm phổ nghệ. 

Hệ cán: Ngược lại âm hồ kế, âm dưới là công danh. 

⁄RB Hải đảo: Văn cổ viết đảo này cũng đồng. Ngược lại âm, đô 
đạo, đô giao hai âm. Sách Thuyết Văn ghi rằng: Ở trong biển mà có cái 
núi mọc lên có thể nương dựa dừng nghĩ gọi là đảo. Giải thích tên gọi 
là đảo, là người có thể chạy đến nơi này, cũng nói rằng nơi đảo có rất 
nhiều chim, nhân vật đến vui thú cùng với chim vậy. 

1l Ca-lợi: Hoặc tên là Ca-lợi vương. Trong luận hoặc là viết 
già-lam-phù, nói cho đúng là yết-lợi-vương. Đây dịch là Hích Tránh 
Vương (vua thích gây chiến tranh đánh nhau). 
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KINH ĐẠI TẬP NGUYỆT TẠNG PHẦN 
QUYỀN 6 





4kfhll Khư-già: Lại viết khát già, đều sai. Nói cho đúng là yết-già. 
Đây dịch là con bò lang lỗ, là con bò có nhiều đám lông khác nhau. Âm 
yết. Ngược lại là âm khư yết. 

8n] Lý ha: Lại viết chữ lý này cũng đồng. Ngược lại âm tức lý. 
Tên là Thiên đồng nữ, đồng nữ ở cõi trời. 

7 Bì lạc: Ngược lại là âm tân bì. Ngược lại âm dưới là phổ mạc 
là ao lớn lạc là tên của một con sông ở tỉnh Sơn đông Trung Quốc, cũng 
là tên của một con sông ở U châu Trung Quốc, tên của sông ở tỉnh Hà 
bắc điện. Âm điện là điện, nay thông dụng cũng gọi là tên của con sông 
vậy. Kinh văn viết bạc là ao hồ. Đây là mượn âm, chẳng phải thể. 


KINH ĐẠI TẬP NGUYỆT TẠNG PHẦN 
QUYỀN 7 


7# Thuần tịnh: Ngược lại âm thời quân gọi là chuyên nhất, 
không có khó khăn. Sách Phương Ngôn cho rằng: thuần là tốt đẹp, là 
rộng lớn. Kinh văn viết thuần này. Sách Thuyết Văn cho rằng: rót rượu. 
Lại viết thuần nông : là chất phác, hiển là nh thật thà. Nghĩa là chữ 
thuần này vẫn là một nghĩa. 

Ƒ'†£ Thi thác: Lại viết thác xà hai chữ tượng hình đồng. Ngược 
lại lặc giá tên là Càn-thát-bà. Ngược lại là âm việc chu vực cứu hai âm. 
đây gọi là tên của loài rồng. 

Ijj;E Băng cụ: Ngược lại âm mạc quang. 

1# Không già: Ngược lại âm, vong hội, hoắc hòa hai âm. 
Điểm bà: Ngược lại âm cửu nghiêm. 

Lý hà: Ngược lại âm tức lý. 

#ZïIj Y-càn: Ngược lại âm nhất hề. 

ñWjIj Trích phạt: Ngược lại âm đô cách. Văn thông dụng cho rằng: 
phạt tội gọi là trích. Lâm Tự cho rằng: tội lỗi đáng quở trách. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: tội nhỏ gọi là phạt, phạt cũng gọi là chiết phục 
cho chừa bỏ vậy. 
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KINH ĐẠI TẬP NGUYỆT TẠNG PHẦN 
QUYỂN 8 





3š? Bà tốc : Ngược lại âm tẳng hậu, tẳng cốc, hai âm. Dựa theo 
chữ gọi là tưới nước cho cổ cây mọc sanh tốt gọi là tốc. 

5W Lôi cổ : Ngược lại âm lực hồi. Sách Chu Lễ cho rằng: lôi cổ 
là loại trống để cúng tế thần. Trịnh Huyền cho rằng: lôi cổ có tám mặt 
trống vậy. 


KINH ĐẠI TẬP NGUYỆT TẠNG PHẦN 
QUYỂN 9 


lRlE# Hạp bệ: Ngược lại âm thị giám. Ngược lại âm dưới là bổ mê, 
tên của nước. 
ft Thiện thiện: Ngược lại âm thời chiến. Sách Hán Thư cho 
rằng: vốn tên nước là Lâu Xà. Bởi vì tương truyền rằng: ông vua nước 
này chém đầu con mình, về sau lại dựng nước lấy tên là thiện thiện. Lại 
lấy quốc hiệu là Ô Kỳ, gọi là nước Nam Dương rồi sau đó mở mang ra 
ngoài rất rộng lớn. 

Di-la: Ngược lại âm Ô-hể. Tên của vua A-tu-la. 








KINH ĐẠI TẬP NGUYỆT TẠNG PHẦN 
QUYỀN 10 


Giá đạt: Ngược lại âm Lai hạt. Tên của nước. Dựa theo chữ sách 
Vận Tập c cho rằng: tự đát, nói không đúng. 
#š Nhựt hồng: Ngược lại âm hô công. Âm theo Giang đông là 
phùng. Sách Nhĩ Nhã âm nghĩa rằng: nổi lên hai đường màu sắc rất đẹp, 
gọi là hùng hùng gọi là hồng, đó là âm hùng hùng là điện chớp tên đới 
đông, tức là cầu vồng. 

Jj8§ Bì nghịch: Ngược lại âm bì mỹ. Ngược lại âm dưới là sĩ cách. 
Sách Nhĩ Nhã cho rằng: bì là hủy hoại nghịch là nứt ra. Quảng Nhã cho 
rằng: nghịch là phân ra. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ thổ 
đến nghịch, âm xích. 
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NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 


Đại Đường phiên dịch kinh Sa môn Huệ Lâm soqn. 


QUYỀN 18 


KINH ĐẠI THỪA TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN, ÂM BIỆN TỰA 
(Từ quyển thứ nhất đến quyển thứ mười.) 


NBEã Húc chiếu: Ngược lại âm trên là hứa ngục. Theo Mao Thi 
Truyện cho rằng: Húc là mặt trời mới bắt đầu mọc. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: Húc là sáng rõ ràng, mặt trời mới mọc ánh rõ ràng. Chữ viết 
từ bộ nhựt thanh cửu. 

JRlã Nguyên thấp: Ngược lại âm trên là nguy viên. Âm dưới là 
tầm lập. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: nơi đất cao bằng phẳng gọi 
là nguyên, âm dưới là thấp, gọi là thấp theo Công Dương Truyện cho 
rằng: đất dưới bằng phẳng gọi thấp. Sách Thuyết Văn cho rằng: dưới 
dốc núi thấp, chữ viết từ bộ phụ thanh thấp, âm thấp ngược lại là âm 
tha đáp. 

ãš#2 Phát chẩn: Ngược lại âm trên là phương miệt. Theo sách 
Khảo Thanh cho rằng: phát động, khởi lên, đưa lên, phát đi. Theo sách 
Thuyết Văn cho rằng: mũi tên phát ra từ cây cung, nghe tiếng mũi 
tên bay vù vù. Âm thù ngược lại âm phổ mạc. Ngược lại âm dưới là 
chi nhẫn. Hứa Thúc Trọng chú giải sách Hoài Nam Tử rằng: chẩn là 
chuyển đi, lấy nghĩa là chiếc xa bắt đầu lăn bánh, tức là phân ra, chia 
ra, vết bánh xe lăn. Chữ viết từ bộ điển viết thành chữ chẩn. Sách Sở Từ 
cho rằng: điển ruộng đất ấp một ngàn. Chẩn Vương Dật chú giải rằng: 
chẩn là đường trong ruộng đất phân ra từng thửa ruộng. Trong bài tựa 
văn bao hàm hai ý nghĩa, cho nên nêu lên hai ý trong bài văn này, nghĩa 
theo văn nói cho rằng: những đường phân chia ranh giới của bờ ruộng, 
là chữ tượng hình, cũng là chữ hội ý. 

2)3š Phân quỳ: Ngược lại âm quỹ vi. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: giao 
lộ có chín đường thông đạt tới gọi là quỳ. Quách Phác chú giải rằng: 
giao lộ có bốn đường thông ra lại có bên cạnh con đường thông nữa gọi 
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là quỳ. Theo Tả Truyện cho rằng: cùng với đại lộ lớn mà không cùng 
với con đường nhỏ, giống như trên lưng con rùa những đường nứt có văn 
vậy. 

#£?2 Phổ hiệp: Ngược lại âm hàm giáp. Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: hiệp là thấu suốt. Sách Thuyết Văn cho rằng: hiệp là thấm ướt. 
Í;{t, Thuần hóa: Ngược lại âm thuận luận. Gọi khác là vạn vật 
được thuần hóa. văn thường hay dùng viết thuần này. Tam Thương cho 
rằng: thuần là thật thà chất phác, mộc mạc, nông đặc, đậm. Khổng An 
Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: thuần túy sách Thuyết Văn cho 
rằng: thuần túy không xen tạp. Theo văn tự điển nói rằng: không rót 
rượu, thuần mỹ, tốt đẹp. Chữ viết từ bộ dậu thanh thuần. Âm thuần 
đồng với âm trên, âm túy. Ngược lại âm tuy túy. 

;šm\ Kiêu phong: Ngược lại âm kiểu nhiêu. Hứa Thúc Trọng chú 
giải sách Hoài Nam Tử rằng: không thuần hậu bạc bẽo, mỏng manh. 

Trầm cố: Âm cố, hoặc là viết cố. Sách Lễ Ký cho rằng: thân có 
tật bịnh. Sách Thuyết Văn cho rằng: bệnh lâu ngày gọi là cố, chữ viết 
từ bộ tất thanh cố. 

13 Tẩm viễn: Ngược lại âm tĩnh cấm, chữ khứ thanh. Lại cũng 
viết thâm. Cố Dã Vương cho rằng: tẩm là thấm ướt từ từ, gọi khác đi 
tẩm là câu dài.Vương Dật chú giải sách sở từ rằng: hơi một chút, hơi 
hơi, cũng gọi là thời gian lâu dài chìm xuống nước từ từ. Văn Tự Điển 
cho rằng: tẩm cũng gọi là dẫn từ từ, tưới nước ươm cây. Chữ viết từ bộ 
thủy, đến xâm thanh tĩnh. 

MlIŸfá§ Đào phôi khí: Ngược lại âm trên là đường lao. Quảng Nhã 
cho rằng: đào, phân hóa, hoặc là viết chữ đào. Lại là âm diêu cũng 
thông dụng chữ hội ý. Ngược lại âm dưới là phổ bội. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: ngói gạch chưa có nung trong lò gọi là phôi, chữ viết từ bộ thổ 
đến bộ bôi, thanh tĩnh. 

†#HH Ốc thạch điển: Ngược lại âm Ô cốc. Giã Quỳ chú giải 
sách Quốc ngữ rằng: ốc là màu mỡ, phì nhiêu tốt đẹp. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: tưới nước vào ruộng. Chữ viết từ bộ thủy thanh yêu. 

ñữ 42 Phổ đệ: hoặc là viết chữ phổ này cũng đồng, ngược lại âm 
bù cổ. Giải thích tên gọi là phổ là truyền ra khắp. Văn Tự Điển nói 
rằng: xếp hàng cuối đầu để nghe ban truyền, phổ biến ra hiệu lịnh, bẩn 
luận, xem thấy sự việc để nói ra cho mọi người biết. Chữ viết từ bộ 
ngôn thanh phổ. 

lf# Thất phách: Trên là chữ thất. Sách Thuyết Văn viết từ bộ thủ 
đến bộ ất. Nay sách Địch Thư viết biến thể. Vì thư viết vội nên chữ thất 
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này. Ngược lại âm dưới là phổ bách. Theo Tả Truyện cho rằng: tâm tinh 
thần sắng khoái, thoải mái trong sáng gọi là hồn phách, tinh của đương 
là hồn, chất âm là phách. Gọi khác là tinh khí là vật theo hồn là m biến 
hóa. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: phách là hình. Sách Thượng Thư 
cho rằng: tái sanh là phách. Khổng An Quốc chú giải rằng: phách khi 
chết sanh ra sáng suốt. Lại gọi là bắt đầu sanh ra phách, từ một tháng 
sáu mươi ngày. Theo văn Tự Điển nói rằng: phách là thần thuộc âm, 
phách bị bức bách đó là do con người. Cố Dã Vương cho rằng: phách 
đó gọi là hình của mặt trăng, không có chỗ nương tựa tối tăm, mờ mịt. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: mặt trăng bắt đầu mọc phách mới hiển lộ, 
bởi vì mặt trăng lớn ngày thứ hai, thân vì mặt trăng nhỏ ngày thứ ba. 
Văn cổ viết phách. Xưa nay Chánh Tự viết hồn phách hai chữ đều từ bộ 
quỉ chữ hình thanh. 

Xm Luân trệ: Ngược lại âm trên là luật quân. Khổng An Quốc 
chú giải sách Thượng Thư rằng: luân là chìm. Theo Mao Thi Truyện 
cho rằng: nước dưới sông sạch gọi luân. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
nước sóng sóng nước là luân. Chữ viết từ bộ thủy thanh lãm, âm luân 
đồng với âm trên. 

3¬ Châm thạch: Ngược lại âm trên là chẩm nhâm. Theo chữ 
châm đó là người thầy thuốc dùng kim để châm cứu và ngãi để cứu 
trong Đông y. Cũng không thể khiến sai sót một hào ly nào mất. Thạch 
đó là chỗ để phục nhũ, như là thạch dược. Phục là vốn cầu cho năm 
tháng dài ra, có lợi ích cho tuổi thọ. Nếu đem dừng nghĩ sẽ mất chỗ độ 
lượng mà sanh ra ưu não buồn rầu bộc phát mãi về sau vậy. 

ft: Tiêm hào: Ngược lại âm trên là tương diêm. Quảng Nhã cho 
rằng: tiêm là rất nhỏ. Sách Phương Ngôn cho rằng: nhỏ nhít như sợi 
lông, hào tức là một phần của sợi lông. 

33” Dịch hồ: Âm trên là di địa. Âm dưới là hồ. Chữ chánh thể. 

J§# Chúc hữu: Ngược lại âm chung nhục. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện rằng: chúc là hiểu biết, cũng gọi là phó thác. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: chúc là liên hệ. Trong bài tựa kinh đó là tự vui mừng vâng 
theo Tam Tạng dự phần trong pháp hội. Dịch kinh đây có thể phó thác 
riêng huệ mạng liên hệ pháp viên dung, hòa theo đèn chiếu sáng mà 
chưa tỏ ngộ. 

E82 Học giá: Ngược lại âm ngõa giác. Theo Khảo Thanh cho 
rằng: đặt để tập theo, hiểu biết. Khổng An Quốc chú giải sách Thượng 
Thư rằng: dạy học. Cố Dã Vương cho rằng: Người thọ nhận sự dạy dỗ. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: chỗ trên bày ra thí cho dưới chỗ có hiệu 
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quả. Chữ học này là văn cổ. Nghĩa là chỗ nghe mà được giác ngộ. Chỗ 
nghe theo giáo pháp. Sự chỉ dạy mà được giác ngộ. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: chữ học là từ bộ phộc thanh học. Nay viết chữ học từ bộ nhất 
tới bộ miên âm miên là âm mịch âm là hiểu hiểu biết, từ học này là tnh 
lược bớt đi bộ phộc đến bộ cữu, đến bộ mịch thanh tử chữ chuyển chú, 
cũng là chữ hội ý. Âm dưới là chữ giá, ngược lại là âm da nhạ. 

†H# Minh bột: Ngược lại âm trên mịch bình. Sách Tập Huấn cho 
rằng: minh là mờ tối, u ám. Minh bột là tên riêng của biển lớn, chữ viết 
từ bộ thủy, chữ hình thanh. 

lJ45sU Dĩ tác vong chu: Ngược lại là âm sở cách. Sách văn 
thường hay dùng. Viết đúng là chữ tác này. Sách Phương Ngôn cho 
rằng: tác là lấy mượn âm chữ, vốn là âm tăng lạc. Nay không dùng nữa. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: cây cỏ có cọng có lá, có thể lấy là m dây 
to, cho nên từ bộ mạt. Ngược lại là âm phổ mạt. Chữ từ bộ mịch, chữ 
tượng hình. Nay theo lệ sách thông dụng viết chữ tác này biến thể của 
sách vậy. 

Đạo Long cung: Ngược lại âm trên là đường đáo. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: đạo là dẫm đạp lên. Chữ viết từ bộ túc thanh đạo. 

Cánh phức: Ngược lại âm phòng phúc. Theo Hàn Thị Truyện cho 
rằng mùi hương. 

Tam Lượng: Ngược lại âm lương trượng nghĩa đây là thân cận với 
đời. Trước đã lập ra tam lượng: hiện lượng, tỷ lượng đến giáo lượng, gọi 
là trần na. Về sau đến giáo lượng nhiếp vào trong tỷ lượng nên chỉ lập 
ra nhị lượng. 

{5L Phẳng dĩ: Ngược lại âm phương võng. Tên của người soạn 
tựa kinh, tức là Đại Đường Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang, âm dưới là 
tên người phiên dịch kinh: là Đại Đức Pháp sư Tăng Phẳng. Tự nói ra là 
khi soạn bài tựa cho dịch kinh vậy. 

[z3 Phản hồn: Sách Thập Châu Ký ghi rằng: Ở trong biển Tụ-oa 
Châu, trên châu này có cây đại thọ. Nó giống như cây phong của nước 
này, mùi thơm bay xa trăm ngàn dặm. Tên là phản hồn, chặt cây này 
xuống lấy trong cây ra có ngọc đục trong ngọc đem đốt lấy chất nước 
tỉnh dầu, lại dùng lửa nhỏ đem hơ cho nóng cháy đen khiến cho thành 
những hoàn nhỏ, có tên hỏa vụ tỉnh hương; cũng có tên hoắc tinh hoàn, 
cũng có tên là phản sanh hương, cũng có tên là nhơn điểu tinh, cũng 
có tên là kiếp tử hương. Phàm có năm tên, mùi hương này đốt lên hơi 
nghe rất xa. Thây chết nằm dưới đất nghe mùi hương nà cũng sống dậy 
mạng kéo dài đến ba năm. Vua Vũ Đế an định ở trong cung may mắn 
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nghe được mùi hương này ở Tây Vức, Vương Nguyệt Chi cũng theo con 
đường tìm tới, loài thú khi nghe mùi phẩn hồn hương, loài hai chân bốn 
chân cũng đều tụ tập tới, cảm thấy thần hồn ngây ngất, loài mãnh thú, 
người huỳnh sắc, rất nhỏ cũng uy phục trăm tà vọng lượng cũng đều 
say mê, vua nghe thân hành đến thử cảm thấy có hiệu nghiệm và cảm 
thấy nhẹ nhàng, và sau đó rất lâu không mất mùi hương này, và cũng 
khiến cho người và loài thú v.v... không biết chỗ tiềm ẩn mà quay về 
với Tây Vức. 

%9 Nhiễm hàn: Ngược lại âm hàn ngạn hoặc từ bộ mao viết 
thành chữ hàn. Theo sách Khảo Thanh cho rằng: cái lông nhỏ của con 
thú, có thể chế ra là m cây bút cho nên gọi là hàn. Sách Chu Lượng nói 
rằng: hàn văn, như có màu sắc của lông con gà nói văn chương kỳ diệu 
sáng sủa, mà cây bút có thể là là m cây cầu bắt ngang để đưa người sĩ 
tử đến đài danh vọng. Xưa nói rằng gọi cây bút là đảo hàm. 

Rl†ït Tháo kỳ: Ngược lại âm thảo đao. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
tháo là cầm nắm giữ, hoặc viết là chữ tháo này là chữ cổ. 

JẸ;I Trù tứ: Ngược lại âm trụ lưu. Trịnh Huyễn chú giải sách Lễ 
Ký rằng: trù là phát ra. Vương Dật chú giải sách Sở Từ rằng: hai người 
là trù, trù cũng là thất nghĩa là “ai”. Ngược lại âm dưới là thị tư. Sách 
Nhĩ Nhã cho rằng: tú là mưu tính. Sách Thuyết Văn cho rằng: mưu sự 
gọ! là tứ, chữ hình thanh. 

{1ã Kháng đàm: Ngược lại âm trên là khang lãng. Đỗ Dự chú 
giải Tả Truyện rằng: kháng là cung kính, cũng gọi là một cặp vợ chồng. 
Sách Giai Uyển Chu Tòng cho rằng: đối địch, sách Luận ngữ cho rằng: 
kháng là đàm luận. 

74 Huỳnh huy: Ngược lại âm trên là huệ cao. Sách Nhĩ Nhã cho 
rằng: huỳnh là con đom đóm, tức là chiếu sáng. Quách Phác chú giải 
rằng: con đom đóm bay vào ban đêm và dưới bụng cho ánh sáng. Sách 
LỄ Ký cho rằng: loài côn trùng hóa sanh trong cỏ mục là con đom đóm. 
Xưa nay Chánh Tự cho rằng: chữ viết từ bộ trùng đến bộ huỳnh thanh 
nh. 


KINH ĐẠI THỪA TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN 
QUYỀN 1 


nk#£ïzR5IlI Khư-la-đế-da-sơn: Ngược lại âm trên là khương-già. 
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Tiếng Phạn, tên của núi, hoặc dịch là Luy lâm sơn, Thập bảo sơn (núi 
Luy lâm, núi Thập bảo) cũng là một tên núi, cũng gọi là núi Thất kim, 
nhiều lần tiếp cận với núi Tu-di. Cao đến bốn vạn du thiện na, quả núi 
có ánh sáng có mùi thơm, có các vị tiên nhơn ở đây. Núi này có các vị 
tiên tu tập pháp là m chấn động sấm sét, là m phép huyền ảo. 

2# Bí sô: Ngược lại âm trên là tỳ lực. Âm dưới sở câu. Nay lấy 
chữ này là sai. Âm Phạm không cầu chữ nghĩa, tiếng Phạn gọi là Bí sô. 
Đường Huyền Trang dịch. Khất sĩ cũng là tên có thể phá, phá giống như 
là hủy bỏ, phá đây có nhiều nghĩa, hoặc là phá ác nghiệp, hoặc là phá 
phiền não. Đây dịch không đúng, cho nên còn tổn tại trong Phạm ngữ 
vậy. (T417). 

Đại vũ hương vũ: Trên là chữ vũ khứ thanh. Ngược lại âm vu cú, 
dưới là chữ vũ, thượng thanh. Ngược lại âm vu cự. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: chữ vũ là chữ tượng hình. 

=?* Tam giới: Ngược lại âm giai giới. Hoặc là trong sách viết 
chữ giới nà y giải thích dùng một loại. Tiếng Phạm gọi là đát tần (hai âm 
hợp lại chuyển lưỡi đọc). Lộ (dẫn) chỉ (hai âm hợp lạ). Đường Huyễn 
Trang dịch là: tam giới tức là dục giới, sắc giới thuộc trên cõi trời, dưới 
tuần tự tổng có hai mươi tám tầng chư thiên, hoặc là nương theo đất, núi, 
hoặc nương theo hư không, tùy theo nghiệp mà trụ ở. Hết kiếp ba ngàn 
đại thiên, trăm ức Tu-di thiết vi, tận cùng trên có đảnh minh không, tận 
cùng dưới là có phong luân không giới. Tổng gọi chung Sa-ha. Xưa dịch 
là thế giới Ta-bà vậy. 

#7 Phù bào: Ngược lại âm phổ bao. Sách Phương Ngôn cho 
rằng: bào là pha chế nhiều loại. Lời nói của người thuộc lưu vực sông 
Hoài. Quách Phác chú giải rằng: bào là nước thủy triều dâng cao, là lụt 
lớn, lũ lụt tràn về. Phù là bọt nước nổi trên mặt nước. 

### Huất nhiên: Ngược lại âm huân tiết. Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: bỗng nhiên nổi lên âm thốt. Ngược lại âm thương nột. Sách Tây 
Kinh Phú cho rằng: Huất là nhìn thấy phía sau lưng. Bách Tông cho 
rằng: bỗng nhiên, thốt nhiên. 

l7 Tăng cương: Ngược lại âm cự lương. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: 
cương là gánh vác đảm nhiệm. Quách Phác cho rằng: cương là tốt đẹp, 
cùng với vật tương đương. Chữ viết từ bộ cung, thanh cương. 

TứfÈ Đế Thích: Tam Tạng Pháp sư Huyễn Trang giải thích rằng: 
đế là nơi đời Đường thích là tiếng Phạn âm là lạc-yết-la đường. Đây 
là lời phiên dịch mà nghĩa dịch xưa là dổng mãnh quyết định. Văn xưa 
dịch lược nên nói rằng: Đế thích. Nay theo bản dịch xưa, cho nên hai 
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bản xưa và nay đồng nêu lên. 

DI: Dĩ tụng: Ngược lại âm từ dụng. Trịnh Huyễn chú giải sách 
lược Chu Lễ rằng: tụng là đọc có âm điệu, tiếp nhịp, dung hòa theo 
điệu, nhịp điệu. Sách Khảo Thanh cho rằng: tụng đó là khen ngợi, ca 
ngợi công đức hiện tại, dùng lời tao nhã, từ trong sáng mạnh mẽ. Tĩnh 
thần trong sáng, hình dung ca ngợi công đức của thần minh, cho nên gọi 
là tụng. 

ZERI Bất trắc: Ngược lại âm sở trắc. Sách Lễ Ký cho rằng: không 
lường được những việc chưa đến. Trịnh Huyền cho rằng: trắc là ý đo 
lường, hoặc là trong kinh văn viết, sai chữ viết bộ tâm viết thành chữ 
trắc này là chẳng phải nghĩa đây dùng vậy. 

XÑJ Đại kiếp: Ngược lại là âm kiếm nghiệp tiếng Phạn. Đường 
Huyền Trang giải thích rằng: Thời gian dài không giới hạn tháng năm 
vậy. 

B&RT Thạnh trữ: Âm trên là thành. Trịnh Huyền chú giải sách Chu 
Lễ rằng: chứa đựng đồ vật gọi là thạnh. Ngược lại âm dưới là trương lữ. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: trữ là tích chứa. Chữ viết từ bộ bối thanh 
thử. 

EB5E Xa thừa: Ngược lại âm thừa chứng. Quảng Nhã cho rằng: 
thừa là cổ xe chở Trịnh Huyền chú giải rằng: bốn con ngựa là một cỗ 
xe gọi là thừa, gọi là hai cặp song song với nhau. Xưa hiệu là xe tứ mã 
(là bốn con ngựa). 

PH⁄ã Sở bằng: Ngược lại âm bị băng. Sách Chu Lễ nói rằng là 
chiếc ghế dựa của vua. Sách Thuyết Văn cho rằng: bàn chỗ dựa vào sân 
hận nỗi giận, tức giận. Kinh văn lấy chữ nộ mãn. Nghĩa là tức giận tràn 
đầy (tức chết đi được). 

ÑA#š Thuyền bát: Ngược lại âm phiển miết. Sách Phương Ngôn 
cho rằng: cái bè là m bằng tre gọi là bài. Bài cũng gọi là cái bè. Cái 
bè đó giữa nước Tần, và Tấn gọi thông dụng với nhau. Vương Dật Chú 
giải sách Sở Từ rằng: bện trúc là m bè gỗ trên mặt nước gọi là bè gỗ, 
người nước Sở gọi là bài, âm bài ngược lại là âm bại mai. tức là cái 
bè, hai chữ phù phù âm thông dụng đều đồng nhau. Ngược lại là âm 
phương du, cũng gọi là cái bè qua sông. Trong kinh văn viết phạt là cái 
bè cũng là văn thông dụng thường hay dùng. Chữ chánh thể từ bộ mộc 
thanh phát. 

#[IŠ# Như tiệm: Ngược lại thiếp diễm. Quảng Nhã cho rằng: tiệm 
là cái hào bao quanh thành, cũng gọi là cái hố sâu. Sách Ngọc Thiên 
cho rằng: cái ao bao quanh thành. Sách Chu Lễ gọi là không có cống 
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rãnh là cái hào, bao quanh để giữ được thành là vậy. Cũng gọi là Thành 
Hoàng. Tên của vị thần, ban đầu trong mỗi thành đều có đền thờ, gọi là 
miếu Thần Hoàng. 

8Â Thanh lịnh: Ngược lại âm lịch đinh. Vương Dật Chú giải 
sách Sở Từ rằng: lịnh sạch, là mát mẻ. Cố Dã Vương cho rằng: lịnh là ý 
giải ngộ tự nhiên. Trong kinh văn viết từ bộ băng là chẳng phải. 
#2 Bần Quỹ: Ngược lại âm quỳ vị. Trịnh Huyền Chú giải sách 
Lễ Ký rằng: Quỹ là thiếu thốn. Theo Mao Thi THUYỆN cho rằng: quỹ là 
hết sạch. Sách Thuyết Văn cho rằng: không còn của cải, chữ viết từ bộ 
phương âm phương thanh quý. 

gũi Giá sắc: Ngược lại âm trên là da nhạ. Ngược lại âm dưới là 
sắc lực. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: không có cấy lúa thì không có 
lúa để mà gặt. Theo Mao Thi Truyện cũng cho rằng: trồng lúa cũng gọi 
là giá. Thu hoạch gọi là sắc. Sách Thuyết Văn viết từ bộ hòa, thanh sắc, 
cũng viết từ bộ lai thanh mẫu bộ lai đó là mẫu mà gọi là chứa, cho nên 
người là m ruộng gọi là sắc phu. 

2kKšãï Thủy kích: Ngược lại âm kinh diệc. Vương Dật chú giải sách 
Sở Từ rằng: là cảm kích. Sách Sở Từ rằng: là cảm kích. Sách Trang Tử 
chú giải rằng: kích là nước bắn lên, rót nước. Tư Mã Bưu cho rằng: nước 
chảy ẩn dưới gọi là kích. Sách Thuyết Văn cho rằng: nước bị ngăn cẩn 
bởi vật gì. Quảng Nhã cho rằng: nước chảy mau có những là n sóng nhỏ. 
Chữ tượng hình. 

ñl#Š Tiêu Thích: Âm trên là tiêu. Cố Dã Vương cho rằng: tiêu 
tán. Sách Sở Từ cho rằng: giảm bớt, hủy hoại. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: nung kim loại chảy ra, chữ tượng hình. 

IRÊ Tủng cụ: Ngược lại âm trên là lật đũng. Âm dưới là cụ. Tự 
Thư cho rằng: Tủng cụ là khi chiến trận đánh nhau rung sợ, sợ hãi. Tam 
Tạng Pháp sư Huyễn Trang giải thích rằng: ý của Phạm văn là lấy cái 
tâm hoảng sợ nên lông dựng đứng lên gọi là cụ. 

lZÂ Nghiễm nhiên: Ngược lại âm trên là ngư liễm. Sách Nhĩ 
Nhã cho rằng: nghiêm là cung kính, khom người đảnh lễ gọi là nghiêm. 
Nghiêm cũng như là suy nghĩ. Trịnh Huyền cho rằng: thương xót tự tôn, 
tự khoe, có sức mạnh, người ngồi suy tư khoe, có sức mạnh, người ngồi 
suy tư dung mạo nghiễm thiên là nghĩa đây vậy. 

Thủ Lăng Già-na: tiếng Phạm. Đường Huyễn Trang dịch là: kiên 
hạnh, là sức mạnh. 

—J#. Tam ma địa : Đường Huyền Trang gọi là đẳng trì, là giữ 
lấy các vật, cũng gọi định. 
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4#] Khê gian : Ngược lại là âm khinh kê. Ngược lại âm dưới là 
gian cánh. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: nước chảy dưới sông, gọi là khê, 
nước chảy trong khe núi hẹp gọi là gian đều là chữ tượng hình. 

IÉJ7Rš Cấu hác: Ngược lại âm trên là cổ hậu. Trịnh Huyễn chú giải 
Sách Lễ rằng: cấu là đường dẫn nước thông ra sông. Gọi là cống rộng 
bốn thước, sâu bốn thước, gọi là cấu. Ngược lại âm dưới là ha các. Trịnh 
Tiển chú giải sách Lễ Ký rằng: hác là khe, hang, hốc, vực. Sách Nhĩ 
Nhã cho rằng: Hác lang trống rỗng. Quách Phác chú giải rằng: gọi là 
hố sâu, cái hào bao quanh, cũng gọi là vùng đất hoang vu. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: hác cấu là cống rãnh dẫn nước. Chữ viết bộ hác đến bộ 
thổ. 

riÏ. Cổ độc: Ngược lại âm trên là cổ. Lại cũng là âm dã. Nay lấy 
âm trên là cổ. Sách Tự Lâm cho rằng: trong bụng có trùng. Loại trùng 
gây bệnh hại người. Chữ viết từ bộ mãnh đến bộ trùng. Chữ hội ý. 

Xã Tai hoành: Ngược lại âm trên là tể lai. Theo Tả Truyện cho 
rằng: khi mà trời phản trở lại gọi là tai. Bạch Hổ Thông cho rằng: tai là 
nói là m thương tổn. Sách Thuyết Văn cho rằng: viết chữ xuyên, mà chữ 
xuyên này có nghĩa là hại. Chữ viết bộ nhất đến bộ ung đến bộ xuyên 
hoặc là viết từ bộ hỏa viết tai. Kinh văn viết tai cũng là văn thông dụng 
thường hay dùng. 

R#l# Nữu giới: Ngược lại âm trên là lặc liễu, hoặc là viết nữu này. 
Ngược lại âm dưới là hài giới. Nắm vật trong tay gọi là nữu. Trong chân 
gọi giới. Giới là cái cùm, gông cùm, cùm chân gọi là giới. Cho nên chất 
là nơi đất. cốc đó là cùm nơi tay, cũng là giới là chỗ gọi là bảo với trồi 
lấy đây mà nói thì nữu không ắt nơi tay, mà giới không ắt biến khắp 
nơi chân, chữ, nữu giới. Chất cốc, già tỏa. Gọi chung là gông cùm xiểng 
xích trói buộc theo lời nói thông dụng. Âm chất là âm chất, âm cốc là 
âm cốc tù bộ cáo. 

fllÊễ' Già tỏa: Âm trên là da, âm dưới là tảng quả. Theo văn Tự 
Tập Lược cho rằng: cổ bị đeo cái gông, nên khiến cho không được tự 
tại. Sách Lâm Tự cho rằng: Tỏa là liên hoàn với nhau. Theo văn Tự Tập 
lược cho rằng: liên kết thành một vòng tròn. Câu thúc thân lại bó buộc 
thân lại. Xưa nay Chánh Tự viết từ bộ kim thanh tỏa. 

5# Liễm hệ: Ngược lại âm trên là cẩm nghiễm. Giải thích tên 
gọi là liễm là cấm ngăn. Ngược lại âm dưới là kinh duệ. Trịnh Huyền 
chú giải sách Chu Lê rằng: hệ là nối kết lại. Chữ viết từ bộ mịch. Chữ 
tượng hình. 
ifff£ Tiên thác: Ngược lại âm trên là tất miên. Sách Thuyết Văn 
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cho rằng: tiên là đánh, chữ viết từ bộ cách, thanh tiện, văn cổ viết tiên. 
Ngược lại âm dưới là khôi hạt. Quảng Nhã cho rằng: thác là đánh. Sách 
Chu LỄ cho rằng: đánh trị tội những người giãi đãi, ngã mạn, kiêu mạn, 
lười biếng. Xưa nay Chánh Tự cho rằng: chữ viết từ bộ thủ thanh đạt. 
Văn cổ viết thác cứ kiểm. Sách Thuyết Văn cho rằng chữ thác từ bộ 
xước thanh thác. Âm thác đồng với âm trên. 

Ji Luy chuyết: Ngược lại âm chuyển liệt. Theo Thanh Loại cho 
rằng: chuyết là lo lắng, chuyết gọi là hơi ngắn. 

t1 Sướng trích: Ngược lại âm lai lượng. Quảng Nhã cho rằng: 
sướng là thông suốt đạt tới giác ngộ. Sách Khảo Thanh cho rằng: trong 
đông vạn vật còn hàm ẩn trốn cho nên gọi là sướng. Sướng cũng gọi là 
thông suốt. Xưa nay Chánh Tự cho rằng: sướng là ý tốt là người thiện. 
Chữ viết từ bộ thân thanh dương, âm dương. 

R11 Điên cuồng: Ngược lại âm điển niên. Quảng Nhã cho rằng: 
điên cũng giống như là cuồng. Theo Thanh Loại cho rằng: là mắc bệnh 
phong, hoặc viết chữ điên này cũng thông dụng, cũng đồng. 

EEE Nhai ngạn: Ngược lại âm trên là ngũ giai. Sách Thuyết Uyển 
cho rằng: bên vách núi cao hiểm trở gọi là nhai. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: bên vách núi cao, chữ viết từ bộ nhai. Ngược lại là âm ngũ hạt. 
Thanh giai. Ngược lại âm dưới là ngã cán. Bên vách núi cao vút lại có 
vực sâu gọi là ngạn. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: từng lớp là nhai ngạn. 
Quách Phác chú giải rằng: hai vách núi liên kết lại là ngạn. 

EREX Điên trụy: Ngược lại âm đỉnh kiên. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện rằng: điên cũng giống như chữ trụy vậy. Nghĩa là đổ ngã ập 
xuống. Hoặc là viết từ bộ nhơn viết thành chữ điên. Ngược lại âm dưới 
là trường loại. Sách Thuyết Văn cho rằng: từ trên cao rơi xuống. 

Tốt xá giá quỉ: Đường Huyễn Trang giải thích rằng: loại quỉ ăn 
máu thịt. Tức là loại quỉ La sát. 

#h:S8§ Bố-đơn-na: Đường Huyền Trang giải thích rằng: Loài quỉ 
quá! là m ra tai nạn, hoặc là cùng với người, sùng bái loài súc sanh. 

Cưu-bàn-trà: Trong kinh hoặc là viết bàn trà, là chuyển thanh. 
Đường Huyền Trang dịch là: loài quỉ Đông Qua nói rằng cái mặt giống 
như trái bí đao hoặc là cái bụng của nó giống như trái bí đao. 

Yết-trà-bố-đẳn-na quỉ: âm trá, ngược lại là âm trích da. Đường 
Huyền Trang nói rằng: kêu là con quỉ nó là m thao tác tai họa quái vị. 
Âm thao ngược là âm tảng đáo. 

Hấp tinh khí: trong kinh văn hoặc là có viết háp, Ngược lại âm hư 
cấp. Sách Thuyết Văn nói rằng: hấp là hút nhập vào trong hơi thở nghĩa 


736 BỘ SỰ VỰNG 6 





là hít vào. 

Yểm đảo: Ngược lại âm đao lão. Tự Lâm cho rằng: đảo đó là báo 
cáo việc cầu phước. Quảng Nhã cho rằng: đảo đó là lời tạ ơn, chữ viết 
từ bộ thị âm thị là kỳ. 

Căn tu: Ngược lại âm tương du hoặc là viết chữ tu này. 

Áo-xà-ha-lạc quỷ: Đường Huyền Trang nói rằng: là con quỉ hấp 
tinh khí. 

Diễm ma vương: Ngược lại âm trên là điệm nhiễm. Đường Huyễn 
Trang cho rằng: hoặc gọi là khả bố úy cũng tên là thâm nặng tịnh tức 
hoặc nói là: bình đẳng kế sau đó là kinh Địa Tạng Bồ tát Đà-la-ni, trong 
bổn kinh vốn là xưa dịch, hoặc là có âm không tương đương chính xác, 
dùng chữ khác lạ. Nay tự thọ trì bổn tiếng Phạn, bởi vì sửa chữa âm 
nghĩa phải dựa bổn văn. Lại dịch theo tiên đoán, bản Phạn văn đó xin 
mời, xem lại chữa giảo chính, trước và sau hai bản dịch mới biết xác 
thật chân mật nghĩa, nên nói rằng như vậy. 

Nang mạc: dẫn đến la. Chữ la lấy thượng thanh, bao gồm chuyển 
lưỡi đọc tức là hải vậy. Đát nang, hai âm hợp. Đát la, hai âm hợp da 
- dẫn tới chữ dã một âm. Na-mạc-a, khứ - dẫn ly dã. Hai âm hợp, chữ 
ly trên chuyển lưỡi đọc thanh hai âm. ngật sử, hai âm hợp để, Ngược 
lại âm đinh dị. Nghiệt bà, khứ - dẫn. Dã tâm, tam mạo - dẫn địa tát đát 
phược, hợp ba âm - dẫn dã. Ma hạ - dẫn tá-đát-phược tam hợp - dẫn 
dã, ngũ ma-hạ - dẫn ca - dẫn lỗ nỉ. Ngược lại âm nặc chỉnh. Văn sau 
đồng ca - dẫn dã, lục đát nhĩ dã. Hai âm hợp lại tha, khứ - dẫn. Thất 
ngật tham, hai âm hợp. Ngược lại âm dưới sở cẩm, chữ chánh thể viết 
từ bộ sam. Hưu, cửu A, khứ - dẫn ca - dẫn xá ngật tham, hai âm hợp 
mưu, thập phược ca-la-ngật tham, hai âm hợp, thập nhất (mười một) ám 
ma. Ngược lại âm mạc khả la-ngật tham hai âm hợp. Mưu (mười hai). 
Phệ, ngược lại âm phì phế - dẫn. La-ngật tháp, nhị hợp mưu (mười ba). 
Phược-nhật-la, nhị hợp ngật tham, nhị hợp, mưu (mười bốn). Lộ - dẫn 
ca-ngật-tham, nhị hợp, mưu (mười lăm). Đạm ma, âm mũi. ngật tham, 
nhị hợp mưu (mười sáu). Tát-đễ-dã, nhị hợp ma, âm mũi ngật tham, nhị 
hợp mưu (mười bảy). Tát-để dã, nhị hợp mưu (mười tám). A, thượng 
minh, ngược lại âm minh dật, âm dưới đồng, đễ-dã, nhị hợp (mười chín). 
Nhĩ dật, nhị hợp, hạ - dẫn la, chuyển lưỡi đọc thượng thanh, ngật tham, 
nhị hợp (hai mươi) (T418). Nhĩ dã, nhị hợp, mưu (hai mươi mốt). Ngật 
sát, nhị hợp ma, âm mỗi, ngật tham, nhị hợp mưu (hai mươi hai). Ô- 
bả-xá-ma-ngật-tham, nhị hợp, mưu (hai mươi ba). Nãng-dã nãng-ngật, 
tham, nhị hợp, mưu (hai mươi bốn). Bát-la, nhị hợp, chỉ phương, nhị hợp 
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dẫn, tam, khứ thanh. Mẫu-đễ, ngược lại âm đinh dĩ, dẫn la, chuyển lưỡi 
đọc nã âm mũi. Tham, nhị hợp, mưu (hai mươi lăm). Ngật sát, nhị hợp, 
mưu (hai mươi sáu). Vĩ thất dần, ly dã, nhị hợp, ngật tham, nhị hợp, mưu 
(hai mươi bảy). xá - dẫn sa đóa, nhị hợp, phược tham nhị hợp. mưu (hai 
mươi tám). Nhĩ dã, nhị hợp, A, khứ - dẫn tố lai, ngược lại âm trích giai 
(hai mươi chín). Ma tứ, ngược lại âm hinh dị, âm dưới đồng lê - dẫn (ba 
mươi). NÑa-mễ-xả-mê (ba mươi mốt). Nhị hợp, tổng (ba mươi hai). Tác- 
ngật-la, nhị hợp ma âm mũi, tỷ, ngược lại âm tinh dĩ, văn dưới đồng, 
địch, chuyển lưỡi đọc (ba mươi ba). Ngật sử, nhị hợp. Địch tứ địch (ba 
mươi bốn). Già la, nhị hợp sa-ma-la bát-la, nhị hợp. Bệ (ba mươi lăm). 
Tứ địch, dẫn bát-la, nhị hợp bệ (ba mươi sáu). Bát la, nhị hợp tát, ngược 
lại âm tán lạt, la miết, chuyển lưỡi đọc đa, thượng thanh ninh (ba mươi 
bẩy). Bà la tả tả tả tả (ba mươi tám). Tứ lê nhĩ lê (ba mươi chín). Yết 
tha thác khiết (bốn mươi) thác khủ ngược lại âm tụ vu lô thác địch, 
chuyển lưỡi đọc (bốn mươi mốt). Âm mũi, dẫn trải, ngược lại âm trạch 
giới, đơn, ngược lại âm đa cố, dẫn trải (bốn mươi hai), cự lê nhĩ lê (bốn 
mươi ba). Ảnh cự tử đóa, dẫn (bốn mươi bốn). A thượng thanh lý nghị, 
ngược lại âm mịt dĩ, lị (bốn mươi lăm). Bả-la-dẫn nghi ly (bốn mươi 
sáu). Cự-trá-chiêm-ma-lê (bốn mươi bảy). Nông, ngược lại âm nhược 
giảng, văn dưới đồng nghê nung nghê (bốn mươi tám). Nông, dẫn ngu, 
ngược lại âm ngu cự. lê (bốn mươi chín). hộ lỗ, hộ lỗ, hộ lỗ (năm mươi). 
Cự lỗ thốt đỗ, nhị hợp nhĩ địch (năm mươi mốt). Nhĩ lị đệ (năm mươi 
hai). Nhĩ lị trải, ngược lại âm trạch mại (năm mươi ba). Bàn nả, thượng 
thanh, đà (năm mươi tư). Hạ la tư lội (năm mươi lăm). Hộ lỗ, hộ lỗ, hộ 
lỗ, chuyển lưỡi đọc lô (năm mươi sáu). Tát-phược - dẫn la-tha nhị hợp, 
vĩ thú - dẫn đà minh sa phược, nhị hợp, dẫn hạ - dẫn (năm mươi bảy). 
Ca-ly-du - dẫn phát-vĩ-thú, dẫn đà-minh sa-phược, hai âm hợp - dẫn, 
hạ - dẫn (năm mươi tám). 

Lỗ-sái-ma, âm mũi nặc vĩ thú - dẫn. Đà ninh sa phược - nhị hợp 
- dẫn hạ, dẫn (năm mươi chín). Ca-lỗ-sa-ma-hạ - dẫn - nạp-bộ, hai âm 
hợp - dẫn, đa (sáu mươi). Vĩ thú — dẫn đà ninh (sáu mươi mốt). Ca-lỗ- 
sa-áo-nhạ, ngược lại âm tàn hoàn, vĩ thú — dẫn (sáu mươi hai). Đà-ninh- 
sa-phược, hai âm hợp - dẫn hạ (sáu mươi ba). Tát phược - dẫn. La-tha, 
nhị hợp, bả-lj-bố — dẫn la-ni-sa-phược, nhị hợp dẫn - hạ — dẫn (sáu mươi 
tư). Tát-phược-tát-tẩ (sáu mươi lăm). Tam, khứ dẫn bá - dẫn. Mã-ninh- 
sa-phược, nhị hợp dẫn, dẫn (sáu mươi sáu). Tát-phược-đát-tha, khứ thanh 
- dẫn. Nga-đa (sáu mươi bảy). địa sắc sĩ, nhị hợp đế-sa-phược nhị hợp 
- dẫn. Hạ - dẫn (sáu mươi tám). Tát phược mạo —- dẫn tát-đát-phược, 
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nhị hợp (sáu mươi chín). Địa-sắc-sĩ, nhị hợp đa (bảy mươi). A thượng 
thanh, nổ, âm mũi. mộ — dẫn nhĩ. Ngược lại âm nê-dĩ. đế-sa phược, nhị 
hợp - dẫn hạ dẫn (bảy mươi mốt câu thần chú). 

RUỀ5 Trì sính. Ngược lại âm dưới là lại dĩnh. Tả Truyện cho rằng: 
trì là mặt trái và phải. Đỗ Dự cho rằng: trì là chạy, Quảng Nhã cho rằng: 
sính là phi nhanh, ngựa phi nhanh. 

Kinh dược: Ngược lại âm dương quân. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: 
dược là vụt qua mau chóng. Quách Phác cho rằng: vội vàng mau lẹ, 
Quảng Nhã cho rằng: dược là nhảy qua. 


KINH ĐẠI THỪA TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN 
QUYỀN 2 


fJ)52 Cù lao: Ngược lại âm trên là cụ ngu. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: cần cù, siêng năng. Trịnh Huyễn chú giải sách Lễ Ký rằng: cù 
cũng giống như chữ lao. Chữ viết từ bộ lực thanh ai. Ngược lại âm dưới 
là lão đao. Sách Chu Lễ cho rằng: là m công việc gọi là lao. Sách Tự 
Thư cho rằng: lao là mõi mệt. Sách Thuyết Văn cho rằng: dùng sức lực 
đó là lao. Chữ viết từ bộ lực đến bộ lao. Thanh tĩnh. 

Duy nhiên: Ngược lại âm trên là duy quý. Sách Lễ Ký cho rằng: 
cha gọi đến không đáp là nặc, mà các bậc tiên sinh gọi đến cũng không 
đáp là nặc (tức vâng, ư) mà phải đứng dậy đáp là duy. Trịnh Huyền chú 
giải rằng: duy là từ cung kính, còn nặc thì là chậm chạp mà coi thường. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ khẩu thanh duy. 

36ÃX Thừa ngự: Ngược lại âm ngư cứ. Sách Thượng Thư cho rằng: 
giống như hủ tố điều khiến chiếc xe sáu con ngựa. Cố Dã Vương cho 
rằng: gọi là chỉ huy điều khiển con ngựa. Sách Chu Lễ cho rằng: nắm 
giữ tám cán đao, theo lệnh vua, điều khiển quần, một gọi là tước, hai 
gọi là lộc, ba gọi là dữ, bốn gọi là trí, năm gọi là sanh, sáu gọi là đoạt, 
bảy gọi là phế. Tám gọi là chu. Sáu nghề, nghề thứ từ gọi là điều khiển. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: là m nghề điều khiển. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: là m nghề điều khiển ngựa, chữ ngự này là văn cổ, cũng viết 
chữ ngự này, từ bộ xước đến bộ ngự. Xưa nay Chánh Tự viết từ bộ mã 
thanh xoa, chữ hội ý, âm ngự ngược lại âm tính dạ, âm xước ngược lại 
âm sửu xích. 

ER)Z Khi lăng: Ngược lại âm lực trừng. Sách Ngọc Thiên cho rằng: 
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xâm phạm khinh nhờn. Sách Thuyết Văn cho rằng: viết chữ lăng là vượt 
qua, chữ viết từ bộ truy, thanh lục, văn cổ viết chữ lục. 

8NJjM Vu võng: Ngược lại âm trên là vũ phu. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện rằng: là khinh khi nói bậy. Giã quỳ chú giải sách Quốc ngữ 
rằng: không phải là pháp của Tiên vương. Gọi là đưa lên cộng thêm tội 
để giết chết kẻ tội đồ gọi là vu. Lại cũng gọi là lấy ác làm thiện gọi là 
vu. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: vu là nói dối, lại gọi là nơi 
việc không tin, gọi vu. Sách Thuyết Văn cho rằng: nói thêm vào, chữ 
viết từ bộ ngôn, thanh vu. Ngược lại âm dưới là vũ mang. Sách Luận 
ngữ cho rằng: Người quân tử có thể khinh khi nhưng không thể lừa dối 
dung hòa với con ngựa được. Lại chú giải rằng: không thể nói dối, vu 
khống được. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: võng là không có. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: võng là lưới vong đang vào nhau, chữ viết từ bộ mịch âm 
mịch là âm mịch. 

Kiểu loạn: Ngược lại âm khương yêu cũng viết từ bộ thủ viết 
thành chữ kiêu, kiêu là lừa dối không chân thật, nói lời lừa dối gạt 
không chân thật, nói lời lừa dối gạt gẫm người khác. Âm dưới văn cổ 
viết chữ loạn này. 

mm Irù sách: Ngược lại âm trên là trường lưu. Trịnh Huyền chú 
giải sách Nghi Lễ rằng: Trù là tính toán. Trịnh Tiển chú giải sách Lễ 
Ký rằng: trù là cái mũi tên. Sách Sử Ký cho rằng: mượn trước thẻ tre là 
m sư trù tính cho vua, cũng gọi là vận dụng kế sách mưu kế, cũng gọi là 
bện tre làm màng sáo. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ trúc. 
Thanh trù, ngược lại âm dưới là sở cách hoặc là viết chữ sách này. Theo 
Thanh Loại cho rằng: sách là mưu tính kế sách. Trịnh Huyễn cho rằng: 
cái thẻ tre, cũng gọi là bàn toán. Sách Phương Ngôn cho rằng: giữa triệu 
đại bắc yến, nước Tiên Liệt, gọi là những hạt châu bằng gỗ nhỏ tròn 
làm bàn toán để tính, dùng là m phép tính toán. Giã Quỳ chú giải sách 
Quốc ngữ rằng: sách là tính toán. Tự Thự cho rằng: sách là mưu tính kế 
sách. Khổng Tử cho rằng: tiên liệu dự tính trước bày ra mưu kế, hoặc 
là viết chữ sách này. Chữ viết từ bộ thủ. Sách Thuyết Văn viết từ bộ 
trúc, đến bộ thúc âm thúc là âm thử tư, âm giáp là âm giáp này, cũng 
từ bộ trúc. 

SI|#‡ Bẩm tính: Ngược lại âm trên là bỉ cẩm. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện rằng: bẩm là thọ nhận. Quảng Nhã cho rằng: bẩm cùng nhau. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: ban tặng ngũ cốc, chữ viết từ bộ hòa tâm 
hanh bẩm, âm bẩm, ngược lại âm lực cẩm. 

ll-ƒˆ Đích tử: Ngược lại âm trên là đỉnh lịch. Sách Tự Thư cho 


740 BỘ SỰ VỰNG 6 





rằng: đích là vợ chánh. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: đích là con trưởng. 
Công Dương Truyện cho rằng: đích là con của phu nhân, gọi là đích tôn, 
không phải chữ đích này vậy. 

Hi Nhĩ đang: Âm trên là nhĩ, âm dưới là đáng. Giải thích tên gọi 
là hạt châu xuyên qua tai gọi là đang. Chữ tượng hình. 

Tăng cái: Ngược lại âm trên tẳng đán hoặc viết tảng chữ cổ, dùng 
đồng với chữ tảng, tức cây dù che mưa. Chữ viết từ bộ mịch đến bộ 
nhục, thanh lâm. 

Khấu kích: Ngược lại âm trên là khang cẩu. Quảng Nhã cho rằng: 
là nắm giữ trong tay. Ngược lại âm dưới là kinh diệc. Vương Dật chú 
giải sách Sở Từ rằng: khấu là đánh, gõ. 

San hô: Ngược lại âm trên là tẳng an, âm dưới là hồ. Tên vật báu, 
vật báu này sản xuất nước ngoài, trong biển lớn màu đỏ, trong suốt, 
hình nó giống như sừng con nai, có nhánh tủa ra, có cựa, lớn cao hơn 
một thước, nhỏ đó cao khoảng mấy tấc, tên gọi là cây san hô, hoặc là 
cắt ra lấy là m những hạt châu nhỏ. 

Lưu ly: Âm trên là lưu, âm dưới là ly. Vật báu màu xanh, cũng có 
giả có thật. Thật đó khó được, giả đó sản xuất ở nước ngoài, tức là nước 
này luyện đá nhuộm là m năm màu sắc. 

ŸEJ4fllffáðX  Yết-lạc-ca tôn-đà: Đường Huyễn Trang nói rằng: 
thành tựu tốt đẹp là trong hiển kiếp. Ban đầu là Phật xuất thế. 

Ca-diệp-ba: Đường Huyền Trang dịch là đại ẩm quang là trong 
hiển kiếp, tên của vị Phật thứ ba gọi là Ca-nhiếp. 

‡lãn1IlIlflE, Yết-nặc-ca Mâu-ni: Đường Huyền Trang nói là: kim 
tịch tịnh, là trong tiền kiếp, vị Phật thứ hai tên là Câu-na-hàm. 

2®#J§ƒfHi Xa-ma-tha: Đường Huyền Trang gọi là chỉ, tức là dừng 
lại. 











E¿#22ð Tỳ-bát-xá-na: Đường Huyễn Trang tịch là quán, tức là 
quán sát. 

Di-lê-đa: Ngược lại âm trên là biên kiết, âm kế là lệ, chữ này 
hoặc là chuyển lưỡi đọc. Tiếng Phạn tên là loài quỉ, tên là ngã qui. 

Liêu tá: Ngược lại âm trên là lịch biêu. Trăm người đồng làm 
quan gọi là liêu. 

A-kíp-ma: Âm kíp, ngược lại âm kiểm nghiệp. Tiếng Phạn, Đường 
Huyền Trang gọi là truyền giáo. 

A-tỳ-đạt-ma: tiếng Phạn, tên của bộ luận. Đường Huyền Trang 
cho rằng: trong bộ luận này nói rất rộng, cũng gọi tên là thắng thuyết, 
hoặc gọi là dị thuyết. 
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‡J\§D Quỹ phạm: Ngược lại âm trên là quy chương. Quỹ là cái trục 
xe, phạm là pháp tắc, văn trước đều đã giải thích đầy đủ rồi. 

m\ff Tiên bạc: Ngược lại âm trên là tương diễn, hoặc là viết tiên 
này. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: xem xét, sửa chữa chỗ còn thiếu 
SÓT. 








##ïlÍl Chẩn tuất: Ngược lại âm chi dẫn. Cứu giúp người nghèo, 
người bị tai ương. Đỗ Dự cho rằng: phân phát của cứu giúp. Ngược lại 
âm dưới là tuấn duật. Trịnh Huyền chú giải sách Chu Lễ rằng: chẩn tuất 
là lo lắng thương xót cứu giúp cho người nghèo. 

ñjmiI| Trích phạt: Ngược lại âm trên là trá cách. Tam Thương cho 
rằng: khiến trách. Sách Phương Ngôn cho rằng: giận dữ, Quách Phác 
cho rằng: oán trách. Ngược lại âm dưới là phiển miệt, chữ viết từ bộ đao 
đến chữ ngôn, chữ hội ý. 

Lương lệ: trên là hận, âm dưới là cấn lệ. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: cấn gọi là không nghe theo. Sách Ích pháp cho rằng: không sám 
hối lỗi trước gọi là lệ. Chữ viết từ bộ hộ tranh khuyễn, chữ hội ý. 

ñIMsä Khu tấn: Ngược lại âm bi ấn. Tư Mã Bưu chú giải sách Trang 
Tử rằng: tẩn là trừ bỏ đi. Sách Sử Ký cho rằng: cùng nhau bài trừ, đuổi 
đi là vậy, chữ viết từ bộ thủ thanh tân. 

‡3Ä Chiết phục: Ngược lại âm trên là chương nhiệt. Âm dưới là 
phục chữ viết từ bộ khuyến đến bộ nhơn, chữ hội ý. 

200 Gia hào: Âm hào, văn thường hay dùng. Chữ Chánh Thể viết 
là hào. Giã Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: hào là loại thịt ướp. Cố 
Dã Vương cho rằng: phàm là chẳng phải loại ngũ cốc, mà ăn được gọi 
là hào. Gọi là đậu, thật ra là loại thịt ướp muối, hoặc là dưa muối. Ướp 
thịt, để nhiều ngày không hư, Khảo Thanh cho rằng: thuộc loại, thịt phơi 
kô dưa muối phơi khô, thịt bày ra mỗ ra ướp đậu. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: có chất đạm, chữ viết từ bộ nhục thanh hào. 

3RRV Sai nhị: Ngược lại âm trên là thương lai. Quảng Nhã cho 
rằng: sai là lo sợ. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: sai đoán ra, suy đoán, 
nghi ngờ. Sách Phương Ngôn cho rằng: hận, chữ viết từ bộ khuyễn chữ 
hình thanh. Ngược lại âm dưới là nhị. Theo Tả Truyện cho rằng: là m 
quan mà không dám nói gọilà nhị. Đỗ dự chú giải rằng: nhị là là m trái 
lịnh. Theo sách Khảo Thanh cho rằng: cũng gọi là nghi ngờ. Chữ viết từ 
bộ nhị đến bộ bối thanh nhị. Văn cổ viết chữ nhị này. 

IEšI Trù tứ: Âm trên là trực lưu. Trong bài tựa âm nghĩa trước đã 
giải thích rồi. 

18lll Du-già: Ngược lại âm trên là du chu. Tiếng Phạn. Đường 
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Huyền Trang giải thích là tương ưng. Đây tức là nghĩa thứ nhất, lại còn 
có nghĩa nữa còn trong bản tiếng Phạn. 

Hb3š Đam nhiễm: Ngược lại âm trên là đáp hàm. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: chữ đúng hợp nên viết chữ đam. Sách Thượng Thư cho 
rằng: chạy theo vui thú, ham thích vui. Khổng An Quốc chú giải rằng: 
quá vui thích gọi đam. Mao Thi Truyện cho rằng: Than ôi! Người con 
gái không cùng với kẻ sĩ đam mê. Văn thường hay dùng viết từ bộ thân 
viết thành chữ đam. Sách Thuyết Văn viết từ bộ nữ thanh kham. 

JFÈš& Thú-la: Ngược lại âm du chú. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: thú 
là trấn giữ, ngăn chặn. Quách Phác chú giải rằng: chữ thú là chỗ ngăn 
chặn kẻ trộm, kẻ giặc cướp. Sách Thuyết Văn cho rằng: phòng thủ biên 
cương. Chữ viết từ bộ nhơn đến bộ qua. Ngược lại âm dưới là lặc-hạ. 
Sách Khảo Thanh cho rằng: la là ngăn trở, che đi tuần binh, ngăn kẻ 
phản nghịch vậy. 

3Œ Xá-la: tiếng Phạn. Đường Huyền Trang giả thích là cái lưỡi 
của con chim. 

Phửu soạn: Âm trên là phửu là chánh thể, âm dưới là soạn. Khổng 
An Quốc chú giải sách Quốc ngữ rằng: soan là thức ăn uống ngon. 

Xử Đại khanh: Ngược lại âm khổ canh. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: 
khanh là gò đất cao lớn, đất hoang. Thiên Thương Hiệt cho rằng: là hào 
bao quanh, cái hầm lớn, chữ viết từ bộ thổ thanh kháng. 

Hoặc thôi: Ngược lại âm tha lôi. Sách Thuyết Văn cho rằng: xô, 
đẩy ra. 

Tán buộn: Ngược lại âm trên là tảng tán. Ngược lại âm dưới bổn 
muộn. Văn thông dụng cho rằng: rác bụi gọi là buộn, hoặc là viết buôn 
này dùng cũng đồng. Sách Thuyết Văn cho rằng: bụi trần, chữ viết từ 
bộ thổ thanh phần. 

##Ä£ Dâm dục: Ngược lại âm trên dữ châm, chữ tóm tắt cho rằng: 
buông thả phóng túng. Quảng Nhã cho rằng: Lầm trò vui, buông thả 
bừa bải. Vương Dật chú giải sách Sở Từ rằng: dạo chơi vui đùa sách 
Thuyết Đồng với Thống Tự cho rằng: chữ viết từ bộ nữ thanh dâm, âm 
dâm đồng với âm trên, từ bộ trảo đến bộ nhậm. Trong kinh văn viết 
từ bộ thủy viết thành chữ dâm này là chẳng phải. Ngược lại âm dưới 
là dung túc. Sách Khảo Thanh cho rằng: là tình cảm chỗ đưa đến ham 
thích. Chữ viết từ bộ tâm. 

ẩ⁄;n] Bi hà: Ngược lại âm trên là bỉ bì. Trịnh Huyền cho rằng: chỗ 
chứa nước gọi là bi. Chữ viết từ bộ phụ thanh bì, âm phụ là âm phụ. 

Trì chiểu: Ngược lại âm chi nhiêu. Sách Thuyết Văn nói rằng: 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyển 18 743 





chiểu là tên gọi khác của cái ao vậy. 

Hiểm trở: Ngược lại âm trên là khẩm liễm. Âm dưới là trang sở. 

3k;Zf Đầu thoán: Ngược lại là âm thương loạn. Sách Quảng Nhã 
cho rằng: Thám là ẩn náu, bỏ trốn. Giã Quỳ chú giải sách Quốc ngữ 
rằng: thoán, che giấu, ngầm bên trong. Sách văn tự điển nói rằng: che 
khuất, chữ viết từ bộ huyệt đến bộ thoán. Chữ hội ý. 

ZLIRR Nhũ bộ: Ngược lại âm bổ mộ. Sách Hoài Nam Tử cho rằng: 
bú sữa ngậm trong miệng, mà dạo chơi. Hứa Thúc Trọng chú giải rằng: 
cho ăn, nhai thức ăn trong miệng, đứa trẻ nhai thức ăn trong miệng. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: nhai nghiền ngẫm, chữ viết từ bộ khẩu 
thanh bộ. 

JjI? An-ma: Ngược lại âm trên là an thả. Chữ ma nghĩa là lấy, 
nắm giữ. Thanh khứ. Phàm là con người tay chân tự co duỗi, tự xoa bóp, 
trừ bỏ đi sự lao nhọc phiền muộn gọi là dấn tới con đường tự do mà đi. 
Nếu để cho người khác cầm nắm ấn xuống thân thể của mình, hoặc 
là chà xát, hoặc là nắn bóp, tức gọi là xoa bóp đó là còn bị ràng buộc 
vậy. 

J#?H Thê bạc: Ngược lại âm trên là tiên hể. Sách Nhĩ Nhã cho 
rằng: thê tức là dừng lại nghỉ ngơi, lưu lại. Quảng Nhã cho rằng: lưu lại 
nghỉ ngơi, cũng gọi là ở trong rừng cây. Chữ đúng viết từ bộ thê, đến bộ 
mộc, viết thành chữ thê. Trong kinh văn viết từ bộ Á, viết thành chữ thê 
là văn thường hay dùng. Sách Thuyết Văn cho rằng: con chim ở trong 
ổ, chữ tượng hình viết thê. Văn cổ gị là chữ Á. Tức mặt trời đã ngã về 
hướng Tây cho nên con chim dừng lại đậu trên cây nghỉ ngơi. Cũng cho 
rằng từ đó mà có chữ đông và chữ tây. Ngược lại âm dưới là bàng mạc. 
Sách Sở Từ cho rằng: giống như con chim từ đất Lăng dương đến dừng 
lại uống chút nước rồi bay gọi là thê bạc. Vương Dật chú giải rằng: bạc 
cũng giống như là dừng nghỉ. Nước ngưng chảy gọi là bạc. 

BH Đệ tương: Ngược lại âm trên là để lễ. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: đệ là thay thế. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: đệ là thay phiên nhau. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: đệ là thay đổi, hoặc là viết đệ này là văn 
thường hay dùng. 

EÊ Chùy sở: Ngược lại âm giai nghiệt. Sách Quốc ngữ cho rằng: 
sai khiến đánh đập bằng roi. Sách Thuyết Văn cho rằng: dùng cây gậy 
mà đánh, gõ. Chữ viết từ bộ thủ thanh thùy, hoặc là viết từ bộ mộc cũng 
thông dụng, hoặc là viết từ chữ trích, nghĩa là chọn lựa, ngắt, hái bẻ. 
Ngược lại âm dưới là sơ sở. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: Sở là tên 
của loại cây. Chữ viết từ bộ lâm thanh sơ, âm sơ lại là am sơ âm sở. 
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Linh ngữ: Ngược lại âm trên là lịch định. Ngược lại âm dưới 
là ngư cữ. Là tên của nhà từ nhà lao ngục. Sách Chu Lễ nói rằng: bắt 
đầu từ đời vua thứ ba là đã có nhà lao ngục. Giải thích tên gọi là linh đó 
là thống lãnh. Ngữ là chế ngự ngăn ngừa. Gọi là thống lãnh người tù tội, 
ngăn cấm người từ nhân. Sách Thuyết Văn cho rằng: linh là nhà lao từ. 
ngữ là cầm giữ, chữ ngoài là tượng hình, bên trong là hình thanh. 

U chấp: Ngược lại âm trên là ấu do. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ 
Ký rằng. U là tối tăm, không sáng suốt. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: nhỏ, vi 
tế, sâu xa. Sách Thuyết Văn cho rằng: u là ẩn náu. Chữ viết từ bộ sơn 
trong đữ. U âm u đồng với âm trên. Từ hai chữ yêu, âm yêu, ngược lại 
là âm y diêu. Ngược lại âm dưới là trâm lập. Theo Mao Thị Truyện cho 
rằng: chấp là bó buộc cái chân lại. Theo Cốc Lương Truyện cho rằng: 
hai chân không cùng bước qua được gọi là bị bó buộc. Chánh Tự xưa 
nay viết từ bộ mịch, thanh chấp. 

Âu kích: Ngược lại âm trên là âu khẩu. Sách Sử Ký ghi rằng: 
Ngạc nhiên muốn đánh gõ. Sách Hán Thư ghi rằng: quan tàn bạo, đánh 
đập đến trọng thương. Quan Thị Lang, sách Thuyết Văn ghi rằng: đánh 
đập bằng chày, bằng gậy. Chữ viết từ bộ chi thanh âu. Ngược lại âm 
dưới là kinh diệc. Cố Dã Vương cho rằng: cũng giống như là đánh đập. 
Sách Trang Tử ghi rằng: đánh mà còn giữ lại con đường. Tư Mã Bưu 
cho rằng: cần phải đánh dạy bảo. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết 
từ bộ chi đến bộ thủ, thanh kích, âm kích đồng với âm trên. 

Đam miện: Ngược lại âm miên biến. Sách Khảo Thanh cho rằng: 
say sưa trong men rượu. Sách Thượng Thư ghi rằng: vui với men rượu 
phóng đãn. Khổng An Quốc chú giải rằng: chìm đắm trong sự say rượu, 
là m cho con người gây nhiều tội lỗi quá mức độ. 

Kết phẩn: Ngược lại âm phân vấn. Vương Dật chú giải sách Sở Từ 
rằng: Phẩn là tức giận tràn đầy căm phẫn, âm phẫn là âm phần. 

Đống tệ: Ngược lại âm trên là đôn độn. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: khó khăn cùng khổ, khốn đốn cùng cực. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: đầu cúi xuống sát đất, chữ viết từ bộ hiệt, thanh đốn. Trong kinh 
văn viết chữ đốn này là văn thường hay dùng, hoặc là viết chữ đốn này. 
Ngược lại âm dưới là tỳ duệ. Sách Khảo Thanh cho rằng: hư hoại, kém, 
liệt. Sách Thuyết Văn cho rằng: bù đắp, một gọi là cái áo đã rách. Chữ 
viết từ bộ tệ âm tệ. Ngược lại âm tứ duệ. Trong kinh văn viết chữ tệ này 
là văn thường hay dùng. 

Danh dự: Âm dự. Sách Khảo Thanh cho rằng: danh xưng tốt đẹp. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: danh xưng. Chữ viết từ bộ ngôn thanh dữ. 
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Khóa vương: Ngược lại âm khoa hóa. Giã Quỳ chú giải sách Quốc 
ngữ rằng: khóa cũng giống như là đoạn ra vậy. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: lui lại ngồi xuống. Sách Thuyết Văn cho rằng: vượt qua chữ viết 
từ bộ túc thanh khóa âm khóa, Ngược lại âm khẩu quả, từ bộ đại, đến bộ 
vu viết thành chữ khóa này là chẳng phải. Ngược lại âm khô hộ. Khóa 
này nghĩa là ngồi xổm chẳng phải nghĩa trong kinh. Ngược lại dưới là 
chữ vương, thanh khứ. Sách Thuyết Văn ghi rằng: trong thiên hạ còn có 
chỗ để quay về, qua lại, dạo đi trong thiên hạ. 

Hằng cùng : Ngược lại âm trên là cang đặng. Theo sách Khảo 
Thanh cho rằng: hằng là xa xôi. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: hằng 
là biến khắp. Sách Phương Ngôn cho rằng: còn mãi lâu dài, hoặc là viết 
từ bộ mộc viết thành chữ hằng này. Sách Thuyết Văn viết từ hai bộ nhựt 
viết thành chữ hằng. Thời nay có chỗ không dùng hằng này là chữ cổ. 
Sách Dĩnh Thư viết bộ nhựt, đến bộ nhị. 

Viên cập: Ngược lại âm viễn nguyên. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: 
viên là nói rằng, bèn, rồi. Sách Khảo Thanh cho rằng: đối với, nơi đó là 
lời nói phát ra, nói thẳng. Sách Thuyết Văn cho rằng: dẫn dắt, chữ viết 
từ bộ trảo thanh vu. Âm biểu, ngược lại âm phi biểu. Ngược lại âm dưới 
là chữ cập. Sách Thuyết Văn cho rằng: cập là đến kịp lúc, chữ viết từ 
bộ nhơn đến bộ liễu, văn cổ viết chữ cập này. 

A-nhược-đa: Âm nhược. Ngược lại âm nhi giả, tiếng Phạn. Đường 
Huyền Trang nói là giải thoát, cởi mở ra. 

Kiểu-trần-na: Cũng là tiếng Phạn, là họ của một vị Tỳ-kheo. Nếu 
giải thích ra là rất sáng sủa, rực rỡ, tốt đẹp. Cũng gọi là đức tánh tốt 
đẹp. Cũng gọi là họ Thiên che trùm hết tất cả. Dòng họ tộc cao quí, đức 
tánh hợp nhãn. Vì vậy mà lấy tên, Đức Phật đầu tiên ra đời độ cho hàng 
Thánh đệ tử. 

Tô-bạc-đà-la: Tiếng Phạn. Tên của một vị A-la-hán. Đường 
Huyền Trang gọi là Thiện Hiển, là Đức Phật trong đời sau cùng, độ cho 
hàng Thánh đệ tử, tức là trong kinh Niết-bàn có nói là ông Tu-bạc-đà- 
la vậy. 

Tô-thích-đa: cũng là tên của một vị A-la-hán. Đường Huyền Trang 
gọi là Thiện Lạc, cũng là trong giáp pháp của Đức Phật di chúc lại cho 
hàng Thánh đệ tử. Tức là trong Đại Tập Nguyệt Tạng kinh, ông Thúc- 
đa-la vậy. 

Minh hải: Ngược lại âm mịch bình. Sách Bốc Châu ghi rằng: núi 
Bồng lai đối diện biển lớn, ở phía đông bắc, bao xung quanh vách núi 
năm ngàn dặm. Ngoài ra các núi khác có biển viên hai bao quanh núi. 
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Nước trong biển viên hải có màu sắc rất đen, gọi là Minh hải, nước 
trong biển. vọt lên không trung. Chơn kinh và Nam Hoa chơn kinh đều 
nói rằng: ở cuối cùng phía bắc có biển Minh hải, có các ao Thiên trì, 
cũng có các loại chim tên điêu thứu, cánh của nó che phủ bầu trời giống 
như là mây. Như có các núi lớn để phò trợ, mà trên chín vạn dặm. Sau 
này ở hướng Nam sẽ có thêm một cái biển tên là Minh hải. 


KINH ĐẠI THỪA TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUẬN 
QUYỂN 3 


Nghi trệ: Ngược lại âm trực lệ. Vương Dật chú giải sách Sở Từ 
rằng: là nghi hoặc, trệ là lưu lại ngưng trệ. Sách Khảo Thanh cho rằng: 
chìm đắm ngưng lại. Giã Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: trệ là lâu. 
Sách Thuyết Văn ghi rằng: trệ là ngưng đọng lại, chữ hình thanh. 

Khinh táo: Ngược lại âm tao cáo. Giã Quỳ chú giải sách Quốc 
ngữ rằng: táo là quấy nhiễu. Trịnh Huyền chú giải sách Luận ngữ rằng: 
táo là không an tịnh, dời đối gọi là táo, là người từ bỏ sự tốt là nh nhiều 
người bạn tốt, để chuốc lấy phiền muộn đau khổ. Sách Thuyết Văn viết 
chữ táo này từ bộ tẩu. Chánh Tự xưa nay viết từ bộ túc thanh táo. 

Diễm sắc: Âm trên là diêm. Sách Phương Ngôn cho rằng: diễm là 
đẹp. Giữa nước Tân và Tấn thì gọi là màu sắc đẹp rực rỡ gọi là diễm. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: diễm là tốt đẹp lâu dài. Trong kinh văn viết 
từ bộ khứ viết thành chữ diễm cũng là chữ thường hay dùng. 

Ốt- đạt-lạc-ca: tiếng Phạn. Đường Huyền Trang nói rằng: hùng 
kiệt là người tài giỏi, tức là trong kinh nói ông Uất-đầu-lam-phất là 
vậy. 

A-la-trà: Đường Huyền Trang nói là tự diên cựu. Trong kinh nói 
là A-lan-ca-lan là nơi tịch tịnh, yên lặng. 

Đễ-sa: IWEHtb lại âm đinh dĩ, hoặc gọi là bổ-sa. Đường Huyền 
Trang gọi là quỷ túc, tức là ngày sinh của con người. Túc đây tức là mãi 
cho tới ngày sinh. Ở nước Tây Vức lấy ngày 28 ghi là ngày túc. Nhưng 
vì chỗ Thánh đến nên gọi là túc, vì vậy mà lấy là m cái tên. Trong kinh 
xưa nói rằng: chất số. 

Cụ-ba-lý-ca: Đường Huyền Trang nói rằng: bán chủ. Xưa dịch 
câu ca lợi là sai vậy. 

Để-bà-đạt-đa: Đường Huyền Trang nói là “thiện thọ ”. 
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Phi phiến: Ngược lại âm bì bi. Vương Dật chú giải sách Sở Từ 
rằng: Ở trên lưng gọi phi. Đọc cũng không đồng, âm bì là khứ thanh. 

Hủ bại: Ngược lại âm phò bộ. Sách Khảo Thanh cho rằng: thịt lần 
lần thối rửa. Quảng Nhã cho rằng: hũ là mùi hôi thối. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: đã chín nhừ, chữ viết từ bộ nhục thanh phú, hoặc tự bộ mộc 
viết thành chữ hũ. 

Ngưu xạ: Ngược lại âm tha dạ. Trong kinh Sơn hải nói rằng: ở trên 
núi Thúy có rất nhiều con xa hương. Quách Phác chú giải rằng: giống 
như con hươu mà đều có mùi thơm. Trong Ngưu Tự Kinh nói rằng: con 
xạ hương sữa của nó là m thuốc trị bịnh rất hay. 

Cổ khách: Ngược lại âm trên là công ngọ. Đi mua bán gọi là lái 
buôn, cũng gọi là nhà buôn. Hoặc viết chữ cổ này. 

Thiêu thủ: Ngược lại âm trên là thể điêu. Theo Thanh Loại cho 
rằng: thiếu quyết nhặt ra, chọn lựa. Ngược lại âm uyên quyết, chữ viết 
từ bộ thủ, thanh thiêu. 

Mạc-đạt-na quả: tiếng Phạn. Ở nước Tây Vức gọi là tên của loại 
quả. Nước này không có loại trái này, nó lớn giống như trái tân na, 
người ta ăn quả này vào khiến cho say sư phiền muộn, cũng tên là người 
ăn quả say. Loại quả này có thể chế ra các loại thuốc rất hay. 

Đảo sư: Ngược lại âm trên là đương lão. Quảng Nhã cho rằng: đảo 
là giả đập. Sách Thuyết Văn cho rằng: đảo là nện cho cứng. Âm dưới 
là chữ sư đồng với chữ trong sách gọi là sư-la, là dụng cụ giống như cái 
sàng, cái nia là m bằng trúc để đựng thuốc đem ra phơi nắng, chữ viết 
từ bộ trúc thanh sư. 

Chiêm-bác-ca hoa: Xưa dịch là chiêm bặc. Loài hoa này màu sắc 
đỏ, hương thơm ngào ngạt, mùi thơm rất lâu, giống như loại nước hoa 
lâu ngày. 

Thiết bác: Ngược lại âm đoạn nghiệt, hoặc là viết chữ đoàn 
này. Theo Khảo Thanh cho rằng: bác là bắt lấy, nắm lấy. Theo sách 
Thuyết Văn cuộn tròn lại. Âm viên là âm viên chữ viết từ bộ thủ thanh 
truyền. 

Duyên tích: Ngược lại âm duyệt truyền. Ngược lại âm dưới là tiên 
lịch. Theo sách Chu Lễ cho rằng: duyên là chất kim loại, hóa chất chì, 
khai thác ở tĩnh Dương châu. Trịnh Huyễn chú giải rằng: tích loại que 
hàn, một loại hợp chất chì và thiếc dùng trong hàn xì. Sách Nhĩ Nhã 
cho rằng: tích là dẫn chì hàn. Quách Phác cho rằng: loại chì màu trắng. 
Nay người ta gọi là bạch chì. Theo chữ duyên tích cùng với bạch lạp, ba 
vật thể này hòa lẫn với nhau gọi là cái tên khác, kỳ thật không phải là 
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một. Tích là loại màu sắc xanh đen. Lạp là màu rất trắng. duyên là màu 
vàng và trắng, chỗ dùng không đồng nhau. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
duyên là xanh vàng óng ánh. Giữa tích và duyên hòa lẫn với nhau đủ có 
ánh sáng khác biệt vậy. (T420) 

Thành biện: Ngược lại âm bành mạn. Sách Khảo Công Ký ghi 
rằng: trang sức đủ mãn màu mới lấy ra phân biệt người dân dùng là m 
khí cụ. Trịnh Huyền chú giải rằng: biện là đầy đủ. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: phân ra, phán đoán chữ viết từ bộ lực thanh biện. 

Hủy mộc: Ngược lại âm trên là huy quí. Quách Phác chú giải sách 
Nhĩ Nhã rằng: là tên chung của một trăm loại cỏ. Sách Phương Ngôn 
cho rằng: giữa nước Ngô Dương và Hải Đại gọi loại cỏ là hủy. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ ba chữ trung. 

Tể quan : Ngược lại âm tai tại. Sách Chu Lễ ghi rằng: Thiên Quan 
gọi là Thái Tể. Trịnh Huyễn chú giải sách Lễ Ký rằng: Tể đó là người 
giết heo giết gia súc. Chủ trị bá quan. Trịnh Tiển chú giải sách Lễ Nghi 
rằng: Tể là có tư chủ chánh giáo. Theo sách Khảo Thanh cho rằng: là to 
lớn, có quyền sửa sang sắp xếp lại, chế ra các luật pháp, đoạn trừ những 
tệ nạn xấu. Văn cổ viết tể này. 

Thô quảng: Ngược lại âm cổ mãnh. Sách Nhĩ Nhã ghi rằng: quảng 
là cường bạo. Sách Thuyết Văn ghi rằng: quảng là con chó hung tợng 
không thể đến gần được. Trong kinh dịch là lấy ý nói là từ bỏ thô tháo, 
cường bạo. Giống như con chó hung hẳn không thể đến gần được vậy. 

Liễm vấn : Ngược lại âm trên là kiếm nghiêm. Quảng Nhã cho 
rằng: liễm là khảo xét, xem xét. Thiên Thương Hiệt cho rằng: liễm là 
phương pháp để độ, lấy ý nghĩa là dựa vào giáp pháp chỉ dạy, hỏi tội 
khiến cho hợp phương pháp để độ. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: liễm là đồng 
đều. Quách Phác chú giải rằng: mô phạm phương cách đồng nhau. Sách 
Thuyết Văn viết từ bộ thủ thanh liễm. 

Ma-đát-lý-ca: tiếng Phạn. Đường Huyền Trang cho rằng: bổn mẫu 
cũng gọi là luận. 

Dung túng: Ngược lại âm túc dụng. Sách Khảo Thanh cho rằng: 
túng là thông thả, chậm chạp, thoải mái, phóng túng, loạn, buông thả. 
Vương Dật chú giải sách Sở Từ rằng: buông thả. Sách Thuyết Văn viết 
từ bộ túng thanh mịch. 

Yến mạch : Ngược lại âm trên là yên kiến. Theo chữ “yến mạch” 
đó là mạch mà chẳng phải lúa mạch, cái mần của nó rất yếu ớt mà 
không có thật, cũng giống như cây lúa có hạt nhỏ, là loại lúa ma mọc 
hoang có hạt rất nhỏ. Sách Thuyết Văn viết từ bộ điểu thanh yến. 
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Kỳ huệ: Ngược lại âm tùy túy. Tức là trước đã giải thích chữ yến 
mạch, là loại bông lúa ma, chữ hình thanh. 

Tiển bạt: Ngược lại âm trên là tiên diễn. Trịnh Huyền chú giải 
sách Lễ Ký rằng: tiển là cây kéo, cắt bỏ. Đỗ Dư chú giải Tả Truyện 
rằng: là hết sạch. Sách Thuyết Văn viết từ bộ đao thanh tiễn. Ngược lại 
âm dưới là biện bát. Quảng Nhã cho rằng: bạt là ra khổi. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: bạt là nhỗ lên, cất lên, để bạt, chữ viết từ bộ thủ thanh 
bạt. 


KINH ĐẠI THỪA TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUẬN 
QUYỀN 4 


Pha ma: Ngược lại âm phá ma. Sách Tự Thư cho rằng: pha giống 
như là có hể, hoặc gọi là không có thể. Cũng viết chữ pha này. 

Sa môn: tiếng Phạn nói là sai. Chánh Phạn âm gọi là thất-la-mat- 
nã. Đường Huyền Trang cho rằng: siêng năng, cầu khẩn. 

Thương cổ: Ngược lại âm trên là thức dương. Trịnh Huyền chú 
giải sách Chu Lễ rằng: đi buôn bán gọi là thương. Sách Khảo Công ký 
ghi rằng: tìm mua vật trân quí khắp bốn phương gọi là thương. Trịnh 
Huyền Chú giải rằng: gọi là người khách buôn bán, nên gọi là thương 
buôn, thương khác. Sách Thuyết Văn ghi rằng: chữ viết từ bộ bối đến bộ 
thương, thanh tĩnh, âm phiến, ngược lại âm phiên dương. Ngược lại âm 
dưới là công ngũ. Trong kinh văn viết chữ cổ là văn thường hay dùng. 
Trịnh Huyễn chú giải sách Chu Lễ rằng: ở một chỗ bán ra gọi là cổ. 
Sách Nhĩ Nhã cho rằng: cổ là cái chợ. Trịnh Huyền chú giải rằng: ngồi 
bán ra các vật quí hiếmvật thường đắt tiền, rẽ tiền gọi là cổ. Âm nghĩa 
sách Hán Thư cho rằng: bán ra thì đắc mua vào để cầu lợi, có âm là da 
nhã, đó là chẳng phải. 

Phệ lưu ly: tiếng Phạn. Tên của báu vật có màu sắc xanh. Trong 
kinh viết phạt lưu ly, âm phạt là âm phạt này không đúng. 

Ca-giá: âm dưới là sắc giả. Tên của báu vật giả xấu tệ chẳng phải 
đồ thật, tên của loại ngọc. 

Kiêu ngạo: Ngược lại âm trên là kiêu kiểu. Sách Khảo Thanh 
cho rằng: khinh thường, kiêu căng. Quảng Nhã cho rằng: ngạo mạn. 
Vương Dật chú giải sách Sở Từ rằng: ngạo mạn nên gọi là kiêu. Chữ 
hình thanh, ngược lại âm dưới là ngã cáo. Sách Khảo Thanh cho rằng: 
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ngạo mạn, xem thường, phóng đãng, buông lung, hoặc viết từ bộ nữ viết 
thành chữ ngạo. Vương Dật chú giải sách Sở Từ rằng: khinh nhờn, ngạo 
mạn gọi là ngạo, chữ viết từ bộ nhơn, thanh ao. 

Khôi tẩn : Ngược lại âm tịch dẫn. Lâm Tự giải thích rằng: đốt lửa 
cháy hết còn dư lại tro tàn, hoặc là viết chữ tẩn này cũng đồng nghĩa. 

Phàm ổi : Ngược lại âm ô hối. Sách Khảo Thanh cho rằng: bầy 
chó cắn người. Giải thích như vậy không đúng, là tràn ngập là nhiều. 
Quảng Nhã cho rằng: ổi là đông nhiều. Thiên Thương Hiệt cho rằng: 
ổi là phiền muộn. Sách Thuyết Văn viết từ bộ khuyễn đến bộ ổi, thanh 
tĩnh, âm hối ngược lại âm khôi mỗi. 

Tẩn truất : Ngược lại âm tân tẩn. Sách Vận Anh giải thích rằng: 
tấn là lôi kéo ra. Sách Khảo Thanh cho rằng: bỏ đi, trừ bỏ đi, rơi rụng. 
Chữ viết từ bộ thủ thanh tân. Ngược lại âm dưới là bỗng luật. Quảng 
Nhã cho rằng: truất là đuổi đi. giải thích Chánh Tự xưa nay cho rằng: 
biếm xuống, dìm xuống. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: xưa cũ rồi 
không dùng nữa. Phạm Ninh Tập giải thích rằng: Truất là thối lui. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: truất là biếm xuống, chữ viết từ bộ hắc thanh xu- 
ất, hoặc là viết chữ truất này, âm xuân ngược lại là âm lặc luân. 

Tốt-đổ-ba : tiếng Phạn, gọi là tháp Cao thắng. Sách Phương Ngôn 
cho rằng: giữa nước U Yến gọi là phàm vật ở trên cao, mà cao lớn đó 
gọi là phần một được xây cao gọi là tháp. 

Ca-xà quốc : tiếng Phạn. Đường Huyễn Trang nói là loại cỏ lau. 

Niết-tiển : Ngược lại âm niệm diệp. Sách Khảo Thanh cho rằng: 
niết là nắn, nặn ra. Sách Thuyết Văn viết chữ thủ này. Ngược lại âm nải 
thiệp. Lại giải thích rằng: thủ là thắp hương niêm hương, chữ viết từ bộ 
thủ thanh thủ, âm thủ chữ cổ viết thủ này. 

Thị siêm: Ngược lại âm siểm diêm. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện 
rằng: siêm là đồng nhau. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: nhìn 
trộm. Chánh Tự xưa nay viết từ bộ kiến thanh chiêm. 

Loan cung : Ngược lại âm oảẩn quan. Sách Khảo Thanh cho rằng: 
nắm dây cung. Thiên Thương Hiệt giải thích rằng: dẫn sợi dây cung, 
vươn dây cung ra. Sách Thuyết Văn ghi rằng: căng dây cung chuẩn bị 
bắn mũi tên. Chữ viết từ bộ cung đến bộ loan thanh tĩnh. 

Xa trung: Ngược lại âm trên là xà dạ lại là âm thạch hạ, âm dưới 
là âm thạch hạ, âm dưới là trung khứ thanh. 

Hiệu cú: Ngược lại âm trên hiệu cao sách Nhĩ Nhã cho rằng: hiệu 
là tiếng chim hót. Sách Khảo Thanh cho rằng: tiếng khóc lớn, âm thanh 
có bệnh. Sách Thuyết Văn cho rằng: gọi to. Chữ viết từ bộ hổ thanh 
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hiệu. Trong kinh văn viết chữ hiệu này là sia. Ngược lại âm dưới là 
khổng cấu. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: cú là mắng nhiếc, hoặc là 
viết khổng cú ngưu cấu; bốn chữ cũng thông dụng đều là thượng thanh. 
Ngược lại âm hồ cẩu. Theo các chữ trong sách đều giải thích rằng: tiếng 
chim hót. Ý trong kinh cũng bao gồm hai nghĩa : cú là mắng nhiếc, cũng 
gọi là không phòng ngừa, từ chữ cú nghĩa là đúng vậy. 

Cánh ế: Ngược lại âm trên là cánh hạnh. Theo sách Tập Huấn giải 
thích rằng: cánh cũng giống chữ chữ ế. Nghĩa là nghẹn. Sách Thuyết 
Văn nói rằng: bị bế tắc là chỗ cái lưỡi bị ngăn chặn bị nghẹn, từ bộ 
khẩu thanh cánh, hoặc là viết từ bộ cốt viết thành chữ cánh, nghĩa là ăn 
xương mắc cổ họng, lấy hết hơi để phun ra, trong cổ họng bị mắc xương. 
Ngược lại âm dưới là yên kết. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: trong 
lòng giống như bị nghẹn lại. Trong truyện cũng cho rằng: tùy theo sự ưu 
phiền lo nghĩ không dừng nghĩ. Sách Thuyết Văn cho rằng: ăn cơm bị 
nghẹn. Chữ viết từ bộ khẩu thanh ế. Trong kinh văn cũng có viết từ bộ 
nhân viết thành chữ yết là chẳng phải. 

Ứng tốc tháp: Ngược lại âm đàm đáp. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
tháp là dẫm đạp lên, chữ viết từ bộ túc, thanh tháp. Âm tháp là âm 
tháp. 

Vô hà: Ngược lại âm hà giá. Giã Quỳ chú giải sách Quốc ngữ 
rằng: hà là nhàn nhã rãnh rang, an tịnh. Trong kinh xưa dịch là có tám 
việc không nhàn hoặc gọi là tám điều khó đều là một nghĩa, chữ viết từ 
bộ nhựt thanh hà. 

Bát-giá-la: Ngược lại âm trên là bán an. Tiếng Phạn gọi là bát- 
giá. Đường Huyền Trang cho rằng: tên ngũ số, cũng tên là la, là chấp 
đây là tên danh xưng tốt đẹp của vua một nước. Nói rằng vua nước kia 
tính nhiều từ ái, khi người có phạm tội chết bị gia hình, mà không chịu 
giết, bắt buộc trói lại năm vóc tay chân đầu, đưa vào trong rừng hoang 
dã mà chúc phúc tốt là nh cho người. Bởi vậy mà có quốc hiệu “Bát- 
giá -la ”. 

Khưu khoáng: Ngược lại âm khổ hoảng. Theo Mao Thi Truyện 
cho rằng: Khoáng là khoảng đất hoang trống rỗng, đồng trống, hoang 
dã bãi tha ma. Theo sách Tập Huấn cho rằng: khoảng đất rộng lớn. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: hố sâu, mộ huyệt, khoảng đất trống. Chữ 
viết từ bộ thổ thanh quảng. 

Yết-lam-già: Ngược lại âm trên kiển-yết, tiếng Phạn. Đường 
Huyền Trang cho rằng: phục cang cường xứ, không cấu chữ nghĩa đại 
danh. 
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Ninh ninh phát : Âm trên là tranh. Ngược lại âm dưới là phiến 
hành. Chánh Tự xưa nay và văn Tự Điển nói rằng: đều là tranh Ninh 
Phát nghĩa là râu tóc mọc loạn, hai chữ đều từ bộ tiêu, chữ hình thanh. 
Sách Thuyết Văn đều viết từ bộ thảo. 

Sở lai : Ngược lại âm lai đại. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: lai là của cải 
tài vật đem hiến tặng. Sách Thượng Thư cho rằng: cho tài sản rất lớn. 
Sách Nhĩ Nhã Khổng An Quốc chú giải rằng: lai là ban tặng cho nhau. 
Chữ viết từ bộ bối thanh lai. 

Khôi quái: Ngược lại âm trên là khối hồi. Ngược lại âm dưới là cổ 
ngoại. Khổng An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: khôi là tướng 
soái, thống lãnh đứng đầu, cũng gọi là sức mạnh to lớn. Sách Tập Huấn 
cho rằng: quái là cắt bỏ, cũng gọi là người đồ tế băm thịt nhỏ. 

Dục phốc: Ngược lại âm lung giảo. Sách Khảo Thanh cho rằng: 
chụp bắt lấy ném xuống đất. Sách Thuyết Văn cho rằng: theo thứ tự, lần 
lượt. Chữ từ bộ thủ thanh phốc, âm ai ngược là âm nhất khái. 

Quy phục : Ngược lại âm quỳ vị. Gọi là quỳ lại, quỳ cùng là lạy. 
Nghĩa là cong hai chân lại quỳ sát đất gọi là quy. 

Vấn túc : Ngược lại âm trên là văn phần Quảng Nhã cho rằng: vấn 
là lau chùi hoặc cũng có viết sai. Chữ sách viết là môn. Giải thích chữ 
này đồng với chữ môn mạc, nghĩa là sờ mó vậy. 

Hỷ ngạc : Ngược lại âm ngũ các, văn thường hay dùng. Sách Khảo 
Thanh cho rằng: kinh ngạc, sách Vận Thuyên cho rằng: sợ hãi. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: chữ dính thể viết từ bộ tinh viết thành chữ ngạc, 
từ bộ tâm, đến hai bộ khẩu đến chữ tinh ngạc cũng đều thanh diệc. 
Trong kinh văn viết từ cái là chẳng phải vậy. 

Áp dẫu : Ngược lại âm lưu giáp. Quảng Nhã cho rằng: áp là đè 
nén, ép. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: áp là nan tre. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: hư hoại. Chữ viết từ bộ thổ, thanh yểm 


KINH ĐẠI THỪA TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN 
QUYỀN 5 


Trâm luân : Ngược lại âm là trường lâm. Theo Mao Thi Truyện 
cho rằng: trầm là chìm đắm vậy. Sách Tự Thư cho rằng: chìm dưới nước 
gọi là trầm. Sách Thuyết Văn cho rằng: nước đục đơ. Trong Phạn văn 
bao hàm hai ý nghĩa. Lấy chữ trầm nghĩa chìm, lấy chữ luân, nghĩa 
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chuyển đổi, cho nên chữ dưới trong văn kinh cho rằng: luân chuyển 
trong ngũ thú, chìm đắm trong sông sanh tử, là nghĩa này vậy. Cho nên 
chữ luân viết từ bộ xa là bánh xe lăn. 

Khấu địch : Ngược lại âm trên là khẩu cấu. Quảng Nhã cho rằng: 
khấu là cướp đoạt. Khổng An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: cả 
bọn đi đánh phá cướp bóc gọi khấu. Theo Tả Truyện cho rằng: binh lính 
là m nội loạn bên trong bên ngoài gọi là khấu. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: là một đám đông cướp bóc. Chữ viết từ bộ chi đến bộ hoàn, âm 
hoàn đương luận là là m xong mọi việc, cũng có nghĩa kết tụ nhóm lại, 
cũng gọi là khấu cướp bóc, hoàn cũng là thanh. 

khẩn dương : Ngược lại âm trên là không yên, cũng viết chữ khẩn. 
Theo Tả Truyện cho rằng: mùa đông không có ánh nắng mặt trời đi 
qua. Đỗ Dự chú giải rằng: khẩn là đã qua đi qua, cũng gọi là mùa đông 
ấm áp. Văn cổ viết bốn chữ khăn này đều xuất phát từ chữ khẩn. Sách 
hoằng quan viết từ bộ tâm thanh khẩn, chữ khẩn từ bộ vu, hoặc viết từ 
bộ tĩnh. 

Kháng hản: Ngược lại âm khang lãng. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
kháng là dùng lửa hơ sấy cho khô. Sách Khảo Thanh cho rằng: dùng đất 
là m cái giường hẹp dùng lửa hơ cho ấm gọi là kháng, chữ viết từ bộ hỏa 
thanh kháng, hoặc viết từ kháng này cũng đồng. 

Sương bạo : Ngược lại âm lung mạc. Sách Tập Huấn cho rằng: 
mưa đá gọi là bạo. 

Giai phiêu : Ngược lại âm thất diêu. Theo Mao Thi Truyện cho 
rằng: phiêu là cũng giống như thổi hơi bay. Quảng Nhã cho rằng: phiêu 
là che đậy, nổi lên mặt nước. Sách Thuyết Văn cho rằng: nổi trên mặt 
nước rất nhẹ, chữ viết từ bộ thủy, thanh phiêu, âm phiêu đồng với âm 
trên, âm tệ, ngược lại âm thiên mIỆt. 


HỘ QUỐC BẤT THỐI LUẬN TÂM ĐÀ-LA-NI GIẢI THÍCH KINH 


Đát-nể-dã: Hai âm hợp lại, tha, khứ dẫn - mộ. Mẫu-nễ-mạo — 
dẫn địch - chuyển lưỡi đọc - hai. Mẫu mã yết lạp bế, hai âm hợp - ba. 
Mẫu-nễ-ngật-ly, hai âm hợp đà-duệ — bốn. Mẫu-nễ-lỗ-hạ-phê, ngược 
lại âm tỳ-dật tát. Ngược lại âm tán-lặc dĩnh - năm. Mẫu-na khác lật- 
nại, hai âm hợp — sáu mẫu-nễ-nghiệp-mễ — bảy. Thúc-ngật-la, hai âm 
hợp bác-ngật-sái - hai âm hợp - tám. Bát-la xả-bác-ngật-sái - hai âm 
hợp - chín. Phệ-la-bác-ngật-sái - hai âm hợp - mười. Là chuyển lưỡi 
đọc, ngật-sái, hai âm hợp ngật-ly, hai âm hợp đế — mười một. Đô-]a- 
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nã-ngật-ly, hai âm hợp tả địch, hai âm hợp bát-đát-la - hai âm hợp. 
lạc-ngật-sái — hai âm hợp ngật-ly — hai âm hợp đế — mười ba. Khứu- 
khứ-nã, âm mũi nhĩ lê — mười bốn. Ám-phược-khất-xoa, hai âm hợp 
tát-dĩnh - mười lăm. A-nổ, âm mũi hạ-nghi-ly-phệ — mười sáu - dẫn. 
Mẫu-nễ-bát-nạp-minh - hai âm hợp sa-phược —- hai âm hợp —- dẫn hạ 
dẫn —- mười bảy. 

Á dương : Ngược lại âm âm lưu giả. Bì Thương giải thích rằng: á 
là câm không nói được. Theo chữ á đó là tuy có tiếng mà nói không nên 
lời, lưỡi không chuyển động được, cũng gọi là chuyển cái lưỡi. (T421) 

Tráng ngu : Ngược lại âm trác giáng : Trịnh Huyền chú giải sách 
Chu Lễ rằng: mới sinh ra mà đã ngu si, hôn ám rồi. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: ngu. Chữ viết từ bộ tâm thanh tráng. Trong kinh văn viết từ 
chữ cữu viết thành chữ tráp này là sai. Ngược lại âm sữu giáng. Giải 
thích nghĩa tuy đồng là ngu, nhưng giữa văn ngữ nghĩa cũng không Ổn, 
mà cũng không lấy là m sửa đổi. Từ chữ chuyển đọc, giảng thuyết đó 
cần phải xem xét lại mà biết vậy. 

Sử lưu : Ngược lại âm trên là sư sự. Theo sách Vận Anh cho rằng: 
rất nhanh, cấp tốc. Sách Khảo Thanh cho rằng: trúc mọc nhanh, rất 
nhanh, phóng nhanh. Chánh Tự xưa nay viết từ bộ quyết viết thành chữ 
quyết âm quyết là chẳng phải nghĩa khác lạ, nghĩa của kinh văn vậy. 

Giáng trướng : Ngược lại âm trên là phổ bang. Ngược lại âm dưới 
là trương lượng. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: giáng trướng là trong 
bụng rất đầy. Sách Tự Uyển ghi rằng: đã thối rửa bụng sưng căng lên, 
phình lên. Chữ viết đều từ bộ nhục, chữ hình thanh. 

Lạn xú : Ngược lại âm trên là lan thả. Ngược lại âm dưới là xương 
chú. Sách Thuyết Văn ghi rằng: loài cầm thú chạy mà biết được dấu 
tích là nhờ ngữi được mùi này, mà biết đường về đó là con chó. Chữ viết 
từ bộ khuyển đến bộ tự, chữ tự tức là văn cổ viết chữ hội ý. 

Giao ngoạn : Ngược lại âm ngũ quán. Sách Thuyết Văn ghi rằng: 
ngoạn là thói quen. 


KINH ĐẠI THỪA TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN 
QUYỀN 6 


Tủy não : Ngược lại âm trên là tuy thử. Ngược lại âm dưới là song 
đáo. Âm nghĩa quyển thứ mười bảy trước. Trong kinh Di Lặc sở vấn đã 
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giải thích rồi. 

Hung bột : Âm trên là hung. Sách Khảo Thanh cho rằng: hung ác, 
dọa nạt, đe dọa. Chữ viết từ bộ nhơn ở trong chữ hung dưới là chữ tượng 
hình. Ngược lại âm dưới là bổn một. Sách Khảo Thanh cho rằng: bột là 
sức mạnh to lớn, hoặc là viết từ bộ viết thành chữ bộ âm bột, cũng là 
sức mạnh bạo ác. Sách Thuyết Văn viế từ bộ ngôn viết thành chữ bột 
chữ bột này giống như là loạn văn cổ viết chữ bột này. Sách Luận ngữ 
cho rằng: giống như là sắc bột yếu ớt. Chữ viết từ bộ tử đến bộ thị âm 
thị. Ngược lại âm phì vỊ. 

Thám lệ : Ngược lại âm trên là thương cảm. Sách Khảo Thanh 
cho rằng: thẩm là cảm xúc, buồn thảm. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: thẩm là 
buồn lo âu. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: ưu thẩm buôn bã lo lắng. 
Mao Thi Truyện cũng cho rằng: thẩm sâu cũng giống như lo lo buồn 
buồn. Quách Phác chú giải sách Nhĩ Nhã rằng: buồn thương sầu hận 
của người hiển. Sách Thuyết Văn cho rằng: đọc hại, chữ viết từ bộ tâm 
thanh thảm. 

Hoặc lãm : Ngược lại âm lam đảm. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện 
rằng: lãm là mất vậy. 

Khẩn thiết : Ngược lại âm trên là dục ngận. Theo sách Lễ Ký ghi 
rằng: cúi đầu mà sau đó mới lạy, chí rất thành khẩn. Quảng Nhã cho 
rằng: khẩn là thành thật. Theo văn Tự Điển nói rằng: khẩn thiết, tha 
thiết, hoặc là viết chữ khẩn từ bộ thanh khẩn âm khẩn, ngược lại âm 
khôn ẩn từ bộ thỉ thanh cấn. 

Cự năng : Ngược lại âm cự ngự. Thống Tự cho rằng: chưa biết mà 
nghỉ thuộc từ ngữ nghi vấn. Nói rằng sao có thể đó, cùng với từ khải 
năng; nghĩa là tại sao? Ý nói tại sao? Chữ hình thanh. 

Hãm đoạn : Ngược lại âm trên hàm lam. Quảng Nhã cho rằng: 
hãm là từ trên cao rơi xuống, sa vào. Cố Dã Vương cho rằng ngã xuống, 
rời vào hố sâu. Vương Dật chú giải sách Sở Từ rằng: rơi xuống chìm 
vào trong bùn. Sách Thuyết Văn cho rằng: trụy lạc, sa đọa. Chữ viết 
từ bộ phụ thanh hãm. Chữ hãm trên từ nhơn dưới từ bộ cữu, chữ tượng 
hình. Ngược lại âm dưới là đoàn loạn. Khổng An Quốc chú giải sách 
Thượng Thư rằng: đoạn tuyệt, cắt đứt la. Sách Chu Dịch cho rằng: đoạn 
cây để là m chày. Sách Thuyết Văn cho rằng: đoạn cây trồng chữ viết 
từ bộ cân thanh đoạn. Văn cỗ cho rằng chữ tuyệt đó là nay theo lệ sách 
lấy bèn có ẩn có hiện nên viết chữ đoạn là vậy. 

Anh triển : Ngược lại âm trên là ích doanh. Sách Hán Thư cho 
rằng: là thành cố thủ. Âm nghĩa ghi rằng: tự bao vây lấy thành. Thay 
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thế cho hợp nghĩa viết là uynh triển. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: 
uynh triển là bao vậy, bao vòng tròn lại. Nay kinh văn viết từ bộ nữ, 
viết thành chữ anh, nghĩa là đứa bé gái, đứa trẻ con, chẳng phải nghĩa 
này vậy. 

Tỏa xú : Ngược lại âm trên ràng lõa. Quảng Nhã cho rằng: tỏa 
là ngắn. Sách Khảo Thanh cho rằng: tỏa là thấp lùn. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: lầm lỗi, Chánh Tự xưa nay đúng thể chữ là viết tỏa này. Sách 
Tập Huấn cho rằng: ngắn, chữ viết từ bộ thỉ thanh tọa. Trong kinh văn 
viết tỏa này tuy văn thường hay dùng là chữ cổ. Ngược lại âm dưới là 
trừu trữu. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: xú là xấu ác. Theo chữ xú 
là không đoan nghiêm, tướng mạo xấu, không có đoan chánh. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: có thể là ác. Chữ viết từ bộ quỉ thanh dậu, âm 
ải. Ngược lại âm anh giải, âm thải. Ngược lại âm trang giải, âm trừu. 
Ngược lại âm xỉ chu. Văn cổ giải thích chữ tọa viết từ chữ tùng âm tùng 
một gọi là : theo lưu lại. Chữ viết tĩnh lược. 

Chuyết nột : Ngược lại âm trên chuyên duyệt. Ngược lại âm dưới 
nô cốt. Bao hàm chú giải sách Luận ngữ rằng: nột là trì trệ chậm chạp. 
Có câu : người quân tử muốn thủng thẳng về lời nói mà nhanh chóng 
về việc là m. 

Sâm lậu : Ngược lại âm trên là tham cấm. Quảng Nhã cho rằng: 
sâm thấm ướt hết. Tư Mã Bưu chú giải sách Tương Như Phong Thần 
Tụng rằng: ẩm ướt mềm nhũn. Sách Thuyết Văn cho rằng: nước chảy 
xuống ướt sũng hết, chữ hình thanh. Ngược lại âm dưới là lâu đậu. Hứa 
Thúc Trọng chú giải sách Hoài Nam Tử rằng: lậu là thấm rĩ đột xuyên 
qua. Cố Dã Vương cho rằng: lậu cũng giống như là chữ tiết, nghĩa là 
thấm ướt, thoát ra, mất mát. Sách Thuyết Văn cho rằng: ống đồng dụng 
cụ chứa nước đã rĩ sét, nước chảy thoát ra, để phân thời gian đêm ngày, 
cộng là m một trăm khắc. Sách Chu Lễ cho rằng: dùng là m như vậy 
nắm giữ lấy thời gian cho bá tánh. Chữ hình thanh, hoặc là viết chữ lậu 
này, chữ tượng hình, chữ lậu này là nghĩa nhà bị dột mưa. 

Hội huyệt : Ngược lại âm tuy lôi. Sách Vân Anh cho rằng: hội là 
rớt xuống. Sách Khảo Thanh cho rằng: vật bị rơi xuống thấp, quái lạ, 
không ngay thẳng. Quảng Nhã cho rằng: hư hoại, hoặc là viết từ bộ thổ 
viết thành chữ hội. Trong kinh văn viết từ chữ bộ hiệt viết thành chữ đồi 
là chẳng phải. Chữ đổi này là nghĩa đầu trọc không có tóc gọi là đổi, 
đây chẳng phải nghĩa của kinh văn. 

Phiếm ư : Ngược lại âm trên là phương phạm. Giã Quỳ chú giải 
sách Quốc ngữ rằng: phiếm là nổi lên mặt nước. Sách Thuyết Văn cho 
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rằng: chữ viết từ bộ thủy thanh phạt. Trong kinh văn hoặc có viết chữ 
phiếm này, cũng thông dụng là văn thường hay dùng. 

Manh cổ : Âm dưới là cổ. Giải thích tên gọi là : con mắt bị mù, 
hố mắt bằng phẳng giống như da mặt trống, bởi vậy cho nên gọi là cổ 
là mù. 

Thạch điển : Theo Tả Truyện cho rằng: giống như nước Tế thu 
hoạch ruộng đá không có chỗ dùng. Đỗ Dự chú giải rằng: thạch điền là 
ruộng đá không có thể cây được. 

Dinh nậu : Ngược lại âm trên là tình cao. Vương Dật chú giải sách 
Sở Từ rằng: dinh là nơi trú đóng của quân đội, cũng gọi là sắp xếp. 
Ngược lại âm dưới là nô đậu. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: nậu là 
cây cuốc, hoặc là viết từ bộ kim viết thành chữ nậu, văn thường hay 
dùng là chẳng phải. 

Ung khí : Ngược lại âm trên là ô cống. Tự Thư cho rằng: ung là cái 
chai đồ đựng chứa, cái hủ lớn. 

Bi trắc : Ngược lại âm sở lực. Sách Khảo Thanh cho rằng: trắc 
là xót xa bùi ngùi, thương cảm, đau khổ. Sách Mạnh Tử cho rằng: nếu 
trong lòng không có trắc ẩn thì không phải là người vậy. Trịnh Huyền 
chú giải sách Lễ Ký rằng: đến chia sẻ đau khổ. Sách Thuyết Văn viết 
từ bộ tâm, thanh tắc, hoặc là viết trắc này là chữ cổ. 


KINH ĐẠI THỪA TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN 
QUYỀN 7 


Thảm độc : Ngược lại âm sở cẩm. Chữ mượn âm. Sách Nhĩ Nhã 
cho rằng: thảm là hiểu ra, tĩnh ra, ghét bỏ. Sách Khảo Thanh cho rằng: 
thảm là rất buồn. Sách Thuyết Văn cho rằng: thẳm cũng giống như chữ 
độc, độc hại. Chữ viết từ bộ tâm thanh tham. Trong kinh văn viết từ bộ 
thạch, viết thành chữ sâm này, nghĩa là sỏi đá. Chữ thẩm chẳng phải 
nghĩa này. 

Tài đắc : Ngược lại âm tại lai. Sách Khảo Thanh cho rằng: tài là 
vừa mới, hoặc là viết chữ tài các văn sử sách cũng viết chữ tài các văn 
sử sách cũng viết chữ tài này là mượn dùng. Chánh Tự xưa nay hoặc là 
viết từ bộ mịch đến bộ tài, âm tài ngược lại âm sữu lược, từ bộ thố âm 
thố, ngược lại âm thổ cố. 

Ha sất : Ngược lại âm trên là kiên ca. Sách Khảo Thanh cho rằng: 
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ha là lớn tiếng, quát mắng, giận đữ, tra hỏi, trách mắng. Văn cổ viết 
từ bộ chỉ đến bộ khả viết thành chữ ha. Trong kinh văn viết ha là văn 
thường hay dùng. Ngược lại âm dưới là sĩ lật. Sách Lễ Ký ghi rằng: 
trước mặt khách phải tôn trọng không la mắng chó. Theo văn Tự Điển 
cho rằng: chữ viết từ bộ khẩu thanh thất. 

Nhai quỉ : Ngược lại âm trên là điêu la. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: bến nước ven bờ. Ngược lại âm nhã giai. Theo sách Tập Huấn 
cho rằng: ven bờ vách núi hiểm trở, hoặc là viết chữ nhai nay. Chánh 
Tự xưa nay cho rằng: bên sườn núi. Chữ viết từ bộ hán thanh giai, âm 
hán là âm hản. Ngược lại âm dưới là quí quí. Theo Mao Thi Truyện 
cho rằng: quỷ là đánh giá, phán đoán. Âm độ, ngược lại âm đường lộ. 
Độ cũng gọi lượng, lượng xét, đo lường mức độ. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: xem xét đánh giá. Chữ viết từ bộ thủ thanh quỳ, chữ quỳ dưới là 
chữ thiên. 

Thiệt cấm : Ngược lại âm cầm cấm. Sách Vận Anh cho rằng: 
cấm là miệng mở không ra. Sách Vận Thuyên cho rằng: miệng lắp bắp 
không mở miệng nói được. Hoặc viết từ bộ kim viết thành chữ ngậm, 
hoặc viết từ bộ ngưu viết thành chữ ngậm đều là , cái lưỡi của con trâu 
không noi được đây là chữ lỡi sai sót chẳng phải nghĩa của kinh văn. 

Tỳ-bát-thi : Hoặc gọi là tỳ bà thi, tiếng Phạn. Tên của vị Phật 
trong tiền kiếp. Đường Huyền Trang gọi là thắng quán. Hoặc gọi là huy 
bát thị. 

Tỳ-nhiếp-phù : Đây cũng là tiếng Phạn, cũng là tên của vị Phật 
trong kiếp trang nghiêm. Đường Huyền Trang gọi là năng biến hiện. 
Xưa dịch là : Tỳ-xá-phù. 

Yết-lạc-ca-tôn-đà Như Lai xưa gọi là Câu-lưu-tôn, đều là tiếng 
Phạn, chuyển ngữ sai, đúng Phạn âm gọi là yết cú thôn na. 

Khinh tiếu : Hoặc viết tiếu. Giải thích nghĩa cũng đồng. Ngược lại 
âm tế diệu. Thiên Thương Hiệt giải thích rằng: tiếu là trách chê trách. 
Sách Thuyết Văn ghi rằng: rắc rối phiền nhiễu, chữ viết từ bộ ngôn 
thanh tiếu. 

Bức hiếp : Ngược lại âm khẩm nghiệp. Sách Thượng Thư cho 
rằng: dùng sức mạnh tiêu diệt sào huyệt của bọn cướp, bắt kẻ cầm đầu 
mà trị tội. Cố Dã Vương cho rằng: lấy uy lực để mà dọa nạt đe dọa. Lưu 
Triệu chú giải Công Dương Truyện rằng: lo sợ, sợ sệt, bức bách. Giã 
Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: lo sợ cướp bóc. Quảng Nhã cho rằng: 
khiếp sợ. Theo sách Thanh Loại cho rằng: phụ cận. Sách Vận Thuyên 
Tập cho rằng: gần Vận Anh Tập cho rằng: gấp gáp, vội vàng. Chánh Tự 
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xưa nay viết từ bộ tâm thanh hiếp. Trong kinh văn phần nhiều viết đơn 
giản là hiếp, nghĩa là hai bên trong sườn, đây là chẳng phải nghĩa của 
kinh. Lại viết từ ba bộ đến bộ nguyệt là chẳng phải, không thành chữ, 
viết đúng là từ ba bộ lực đến bộ nhục. 

Đã bổng : Ngược lại âm bạch hạng. Trong kinh viết từ bộ phụng 
viết thành chữ bổng, văn thường hay dùng là chẳng phải. 

Lô chí Như Lai : tiếng Phạn. Tên của vị Phật. Xưa dịch là lâu chí. 
Đường Huyền Trang gọi là : ái lạc, tức là trong hiển kiếp. Vị Phật thứ 
một ngàn sau kiếp mạt sẽ thành Phật, tức là nay gọi là “chấp kim cang 
thần” là vậy, cũng có tên là Mật tích kim cang. 


KINH ĐẠI THỪA TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUẬN 
QUYỀN 8 


Xa lộ : Ngược lại âm trên là cử ngư chữ tượng hình. Âm dưới là lộ. 
Sách Chu LỄ cho rằng: vua có năm loại xe, xe ngọc, xe vàng, xe tượng, 
xe cách, xe mộc. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: xe lớn, xe ngọc đều 
là loại xe cúng tế trời. Sách Thuyết Văn cho rằng: chiếc xe có gắn cái 
chuông phía trước có cây trụ ngang. Chữ viết từ bộ xa đến bộ lộ thanh 
tính. 

Thổ khối : Văn cổ viết chữ khối này. Chữ tượng hình. Ngược lại 
âm khổ ngoại. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: đồi cỏ xanh, âm cách. Ngược lại 
âm phi lực, nghĩa là hòn đất. 

Sở nhuyễn : Ngược lại âm ni triển. Sách Vận Thuyên cho rằng: 
bánh xe lăn nghiền nát, âm lịch là âm lịch là chiếc xe nghiển cán lên 
dẫm lên. Các sử sách âm nhuyễn là âm nhuyễn, viết là nhu nhuyễn, ng- 
hĩa dùng người khéo léo, đầy đủ. Nay không dùng âm này. Sách Thuyết 
Văn cũng cho rằng: nhuyễn là xe nghiền nát, chữ viết từ bộ xa thanh 
cập âm cập. Trong kinh văn phần nhiều viết từ bộ triển, viết thành chữ 
triển này là chẳng phải, âm triển là âm triển. Văn Ngọc Thiên cho rằng: 
trong tự có tám điều giải thích đều chẳng phải. Trong nghĩa kinh giải 
thích rằng: triển là chuyển, nghĩa là lần lần từ từ chuyển là chuyển, ng- 
hĩa là lần lần từ từ chuyển, sắp bày, tin theo, thoải mái, thong thả, duỗi 
thẳng, từng lớp, khó, thành thật, các nghĩa này đều chẳng phải ý của 
kinh. Nay lại không lấy nghĩa này, cần phải sửa đổi chỗ còn thiếu sót. 

Đầu xế : Ngược lại âm trên là đậu lâu. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện 


760 BỘ SỰ VỰNG 6 





rằng: đầu là ném quăng. Sách Thuyết Văn cho rằng: khêu ra, trích ra. 
Chữ viết từ bộ thủ thanh thù, âm thù là âm thù. Ngược lại âm dưới là 
xiển thục. Sách Vận Anh cho rằng: xế là lôi kéo. Tự Kính Bỉ cho rằng: 
dẫn, kéo. Sách Chu Dịch cho rằng: thấy người dẫn dắt lôi kép bây bò đi 
qua. Chánh Tự xưa nay hoặc là viết khiết, cũng viết chữ xế. Ngược lại 
âm xung thế. Dẫn đi tung hoành ngang đọc gọi là xế chữ viết từ bộ thủ 
thanh xế hoặc là viết chí đến chữ nhiệt, âm bỉ ngược lại âm sữu liệt. 

Hống thanh : Ngược lại âm hô cẩu, văn thường hay dùng. Chữ 
đúng viết từ bộ ngưu viết thành chữ hống. Văn cổ viết hống. Sách Khảo 
Thanh cho rằng: hống là tiếng rống, gầm thét lớn, đó là tiếng của con 
hổ, con bò v.v... nó gầm thét. Tiếng chó sủa gọi là phệ. Tiếng ngựa hý 
gọi là tư, tê. Tiếng chim hót gọi là hào. Các loại tiếng đó, Quảng Nhã 
cho rằng: tiếng kêu lớn. Theo chữ hống nghĩa là kêu gọi. Chánh Tự xưa 
nay, viết là ngưu là tiếng kêu của con gấu. Chữ viết từ bộ đều là chữ 
hình thanh. 

Thù kháng : Ngược lại âm trên là thọ lưu, hoặc viết chữ thù này 
giải nghĩa phần nhiều cũng không đồng. Quách Phác cho rằng: chữ thù 
thông với gọi là cùng nhau báo đáp, không phải riêng người chủ rót 
rượu mồi khách uống, mà người khách cũng có thể rót rượu mời người 
chủ nên gọi là “thù tạc” là qua lại. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: thù 
là đối địch với nhau. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: ngang nhau, bằng nhau. 
Chữ viết từ bộ dậu. Thanh châu, thù là chữ hội ý. Ngược lại âm dưới là 
khổ lãng. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: kháng là chống lại kẻ địch, 
đương đầu với nhau. Tử Hạ cho rằng: chống cự quyết liệt. Sách Tập 
Huấn cho rằng: phòng ngự Giã Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: cầu 
cứu. Sách Thuyết Văn cho rằng: nắm cái cán. Chữ viết từ bộ thủ thanh 
kháng. Trong kinh văn viết từ bộ nhơn viết thành chữ kháng này cũng 
thông dụng. 

Uất chưng : Ngược lại âm hy luận. Bì Thương giải thích rằng: Uất 
là khói tổa bay ra. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: uất hơi, hơi bị nghẹt, hơi 
nóng bốc ra. (T422) Theo Mao Thi Truyện cho rằng: uất là tích chứa. 
Trịnh Huyễn chú giải sách Khảo Công Ký rằng: uất uất không thoải 
mái. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằn : uất là bị ngưng trệ. Quảng Nhã cho 
rằng: u uất trong lòng. Sách Thuyết Văn cho rằng: là một loại cổ thơm, 
tên gọi là uất kim hương, hòa hợp với các lá thuốc khác, nấu lấy nước 
ngâm với rượu, có thể là m thuốc an thân. Chữ viết từ bộ cữu, âm cữu 
ngược lại âm cung lục, âm mịch là âm mịch đến âm phửu, ngược lại âm 
bất cẩu, đến âm quan đến âm dương, âm sam là âm sam là loại áo lông 
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cừu mặt trang sức. Trong kinh văn phần nhiều viết từ bộ lâm đến bộ cấn 
đến bộ thốn viết thành chữ chữ uất là chẳng phải, không nói đến chỗ 
sai mất lâu đời. Ngược lại âm dưới là chức lăng. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: chưng là bốc hơi lên, hun cho nóng, cũng là bụi trần. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: đốt lửa hun khí bốc lên. Chữ viết từ bộ thảo thanh chưng 
hoặc là viết chữ này cũng đồng. 

Thê đăng : Ngược lại âm trên là thể đê. Giã Quỳ chú giải sách 
Quốc ngữ rằng: Thê là bậc thần, nấc thang trình tự tiến bộ. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: nấc thang bằng gỗ, chữ viết từ bộ mộc thanh đệ. Ngược 
lại âm dưới là đăng đặng. Hoặc là viết chữ đăng là bước đi, bước lên 
từng bậc thang cấp trên con đường đạo. 

Kinh Thập Luận - quyển thứ mười. 

Táo nhiễu : Ngược lại âm trên là tao áo. Sách Vận Anh cho rằng: 
táo là động. Giã Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: cũng là quấy nhiễu. 
Trịnh Huyền chú giải sách Luận ngữ rằng: không yên tịnh. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: cũng viết chữ táo này, từ bộ tẩu thanh táo. Trong kinh 
văn viết từ bộ túc. Chữ hình thanh, ngược lại âm dưới là nhi chiểu. 
Trong kinh Đại Bảo Tích, âm nghĩa trước quyển thứ một trăm mười hai 
đã giải thích rồi. 

Y hộ : Ngược lại âm hồ cổ. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: hộ là nương 
dựa vào. Theo Hàn Thi Truyện cho rằng: không có cha nương dựa vào 
đâu? Chỉ biết nương dựa vào người mẹ. Chữ hình thanh, cũng là thượng 
thanh. 

Lận tích : Ngược lại âm lân trần, âm dưới là tích. 

Trạc dĩ : Ngược lại âm trên là tràng giác. Quảng Nhã cho rằng: 
trạc là tẩy rửa. Sách Thuyết Văn cho rằng: giặt giũ, chữ viết từ bộ thủy 
thanh trạc âm thác. 

Lại-da : tiếng Phạn, nghĩa là tên của thức thứ tám. Đường Huyền 
Trang cho rằng: Tàng thức có thể bao hàm chứa chấp giữ lấy các chủng 
tử thiện ác, cho nên tên là tàng thức, cũng tên là Lương Tịnh Thức, hoặc 
gọi là A-đà-na-thức. Thức này rất nghiêm mật. Kinh nói rằng: thức A- 
đà -na rất vi tế, chứa tất cả hạt giống thiện ác, giống như dòng nước chẩy 
mạnh cuống ta theo hàng phàm phu, không phai mở diễn biến, mà lo sợ 
kia phân biệt chấp là m ngã của ta. 

Tẩm lạn : Ngược lại âm trên là tỉnh nhậm. Chữ khứ thanh. Theo 
Vận Anh Tập cho rằng: tẩm là ngâm nước sạch, dần dần chìm xuống 
nước. Sách Thuyết Văn cho rằng: xưa gọi là lỗi lầm. Chánh Tự xưa nay 
viết từ bộ thủy thanh sâm, âm sâm ngược lại âm thất dâm, hoặc là từ bộ 
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miên viết thành chữ tẩm. Ngược lại âm dưới là lan thả. Sách Tập Huấn 
cho rằng: đốt lửa cháy quá nóng gọi là lạn, sáng rực. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: chữ viết từ bộ hỏa. 

Yến nhiên : Ngược lại âm yên kiến. Sách Khảo Thanh cho rằng: 
yến là an ổn. Sách Vận Thuyên cho rằng: nằm ngữa nghỉ ngơi, hoặc là 
mượn âm. Ngược lại âm ư luyện, thuận theo tục ngữ, nghĩa là an nghỉ. 

Sương dịch : Ngược lại âm doanh ích. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
nước dãi, nước miếng, chỉ chung các chất nước trong người như máu, 
nước dãi, mồ hôi, nước mắt v.v... 

Ngang tính : Ngược lại âm mao bào. Quách Phác chú giải sách 
Nhĩ Nhã rằng: tên của một ngôi sao ở hướng Tây. Quảng Nhã cho rằng: 
ngang, đó gọi là loại cờ có cấm lông của con ly ngưu. Theo chữ ngang 
đó nghĩa là tên của ngôi sao ở hướng tây, gọi là bạch hổ tinh. Chánh 
là đương ở hướng Tây, cho nên trong sách lục nhận thức có quẻ gọi 
là âm dương gọi là con hổ nhìn, có cúi ngước nằm xuống khác nhau. 
Sách Chiêm Truyện nói rằng: cũng khác với ngày nay dùng là sai. Văn 
thường hay dùng lấy ra chọn lựa gọi ngang là tiếng Phạn cho rằng: 
“Sao-yết-đễ-ca” gọi là ngày 15 tháng 09. Tháng này tối gọi là sao Túc, 
cho nên từ ngày 16 tháng 08 về sau đến ngày 15 tháng 09 này. Tháng 
giêng gọi là công thêm một tháng. Người xưa nói là tiếng Phạn chuyển 
ngữ có sai, dịch lược bớt. Nay trong luật tứ phần, ngũ phần, các bộ văn 
luật lấy ngày 16 tháng 07 nước này cộng thêm tháng là sai. Lấy thêm 
một tháng này thì quá sớm, người dịch luật sai lầm, trong truyện cũng 
có thói quen sai lầm nên ngày an cư kiết hạ quá nhanh. 
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NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 


Đại Đường Phiên Dịch Kinh Sa môn — Huệ Lâm soạn. 


QUYỂN 19 

- Kinh Âm Đại Phương Quảng Thập Luân —- tám quyển —- Huệ 
Lâm. 

- Kinh Đại Tập Tu Di Tạng - hai quyển - Huệ Lâm 

- Kinh Đại Tập Đại Hư Không Tạng - tám quyển - Huệ Lâm 

- Kinh Hư Không Dựng Bồ tát — hai quyển - Huyền Ứng. 

- Kinh Hư Không Tạng Bồ tát - một quyển - Huyền Ứng. 

- Kinh Hư Không Tạng Bồ tát Thần Chú - một quyển - Huyền 
Ứng. 

- Kinh Hư Không Tạng Bồ tát Văn Trì - một quyển - Huệ Lâm. 

- Kinh Quán Hư Không Tạng Bồ tát - một quyển - Huệ Lâm. 

- Kinh Hư Không Tạng Bồ tát Vấn Thất Phật - một quyển - Huệ 
Lâm. 

- Kinh Bồ tát Niệm Phật Tam muội — sáu quyển - Huyền Ứng. 

- Kinh Phương Đẳng Niệm Phật Tam muội - mười quyển - Huệ 
Lâm. 


- Kinh Bát Chu Tam muội - ba quyển - Huệ Lâm. 

- Kinh Đại Tập Hiển Hộ - năm quyển - Huệ Lâm. 

- Kinh Vô Ngôn Đồng Tử - hai quyển —- Huyễn Ứng. 

- Kinh Đại Tập Thí Dụ Vương - hai quyển - Huệ Lâm. 
- Kinh Đại Bi - tám quyển - Huệ Lâm. 

- Kinh A-sai-mat - bẩy quyển - Huệ Lâm. 

- Kinh Bảo Nữ Sở Vấn - ba quyển - Huệ Lâm. 

- Kinh Vô Tận Ý Bồ tát— sáu quyển - Huệ Lâm. 

- Kinh Tự Tại Vương Bồ tát - hai quyển — Huyền Ứng. 
- Kinh Phấn Tấn Vương Sở Vấn - hai quyển - Huyền Ứng. 
Bên phải là hai mươi mốt kinh bảy mươi mốt quyển. 
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KINH ÂM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG THẬP LUÂN 
Huệ Lâm soạn. 





QUYỀN 1 


Tuấn lưu: Ngược lại âm tuân tuấn. Quách Phác chú giải sách Nhĩ 
Nhã rằng: tuấn là cống rảnh. Quảng Nhã cho rằng: đầy tràn ra ngoài. 
Sách Tập Huấn cho rằng: nước chảy mạnh sách Thuyết Văn cho rằng: 
nước tuôn ra, bắn ra, thoát ra. Chữ viết từ bộ đến bộ tuấn thanh tĩnh. 
Hoặc là viết chữ tuấn này, cũng viết chữ tuấn này cũng đồng. 

Sử lưu: Ngược lại âm sư lợi Thiên Thương Hiệt giải thích rằng: 
nước chảy mau. Sách Khảo Thanh cho rằng: quá mau. Sách Thuyết Văn 
viết từ bộ mã thanh sử. 

Chẩn cấp: Ngược lại âm chơn nhẫn, chơn nhận, hai âm. Tóm lại 
cũng thông dụng. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: chẩn là giàu có. Quách Phác 
chú giải rằng: giàu có của cải cứu giúp. Sách Khảo Thanh cho rằng: 
đem của ra cứu giúp, cho, cứu tế người nghèo. Sách Vận Thuyên cho 
rằng: ban tặng, hoặc viết chữ chẩn này, chữ tượng hình. 

A-ba-ma-la: tiếng Phạn đọc sai, lược bớt, không đúng. Đúng Phạn 
âm gọi là A-bả-bà-ma — hai âm hợp lại. Tổng gọi tên của quỉ Hàm- 
ngược-la. 

Ký biệt: Ngược lại âm bỉ liệt, là việc của Đức Phật tuần tự thọ ký 
cho các hàng đệ tử. 


KINH ÂM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG THẬP LUÂN 
QUYỀN 2 


Đang hoàn: Âm trên là đang. Bông tai. Ngược lại âm dưới là hoàn. 
Vận Anh Tập cho rằng: loại ngọc bội, tức là cái khuyên tai, hình như 
giống cái vòng tròn của bánh xe. Tức báu vật để trong sức nơi tai. 

Hoàn xuyến: Âm trên là hoàn, nghĩa là vòng xuyến đeo nơi tay, 
hoặc là lấy răng của con voi là m cái vòng, hoặc là lấy bảy báu là m 
như là đồng, hoặc là dùng kim, ngân, vàng bạc là m các vòng xuyến. 
Ngược lại âm dưới là xuyên huệ. Xuyến cũng gọi là cái vòng, đều vật 
báu dùng là m trang sức đeo nơi tay. 

Trí mật: Ngược lại trì lợi. Sách Khảo Thanh cho rằng: vẽ lên bức 
họa trắng rất tỉ mỉ tinh mật. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: chữ 
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trí cũng giống như chữ mật, tinh tế kỹ càng. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: sợi 
dây tơ nhỏ mịn gọi là trí. Quách Phác chú giải rằng: dùng dây tơ lụa nhỏ 
viễn tay áo rất đẹp, tỉ mỉ, sợi tơ trắng mịn, chữ hình thanh. 

Thôi sơn : Ngược lại âm tha lợi. Sách Khảo Thanh cho rằng: thôi 
là đẩy ra trừ bỏ đi. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ thủ đến 
bộ chuy, thanh nh. 

Dục áp: âm giáp. Sách Tập Huấn cho rằng: trấn áp, đè xuống. 
Chữ hội ý. 


KINH ÂM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG THẬP LUÂN 
QUYỀN 3 


Tam-ma-bạt-để: Tiếng Phạn hoặc gọi là Tam-ma-bat-đề. Đường 
Huyền Trang cho rằng: tên gọi khác nhau của từng bước đến với định 
tâm. 

Hào thiện: Ngược lại âm trên là hiệu giao, văn thường hay dùng 
viết đúng là chữ hào này. Theo sách Vận Thuyên cho rằng: hào là thịt 
băm chín để khô. Sách Khảo Thanh cho rằng: thuộc lọai quả phơi khô. 
Giã Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: cái thớt, cái mân để tam sinh 
(bò, heo, dê) lúc cúng tế. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: mâm cúng tế 
rất linh đình thịnh soạn. Trịnh Huyền chú giải rằng: thức ăn ngon, thịnh 
soạn. Sách Thuyết Văn cho rằng: cho ăn. Chữ viết từ bộ nhục thanh 
hào. Âm dưới là thiện. Văn thường hay dùng, viết đúng là chữ thiện 
này. Cố Dã Vương cho rằng: nay vật gì đẹp gọi là chân thiện. Sách Vận 
Anh cho rằng: giết con vật lấy thịt. Sách Thuyết Văn cho rằng: thức ăn 
đầy đủ, chữ viết từ bộ nhục thanh thiện. 

Xạ hương: Ngược lại âm thời dạ. Quách Phác chú giải kinh Sơn 
hải rằng: loài thú tên xạ hương, giống như con hoẳng, mà nó ở sâu trong 
núi hiểm trở, dưới bụng nó có cái túi, trong miệng nói có răng bằng đều, 
trong túi này có mùi thơm, không có răng thì không có mùi thơm. Trong 
kinh văn viết hương này là chẳng phải vậy. 

Cổ khách: âm trên là cổ. Trịnh Tiển chú giải sách Chu Lễ rằng: 
bán các vật gọi là mãi. Ở một chỗ bán gọi là cổ. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện rằng: ngồi mua đi bán lại. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký 
rằng: cổ là mua bán các vật quí, rẽ tiền. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: cổ là 
chợ. Bạch hổ thông cho rằng: cổ là bền chắc, giữ lấy vật chắc chắn đợi 
người dân đến bán cầu lấy lợi. Chánh Tự xưa nay cho rằng: ngồi mua 
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bán tiêu thụ các vật. Chữ viết từ bộ bối, thanh cổ, âm cổ là âm cổ. Sách 
Thuyết Văn cho rằng, chữ cổ là người tự có bệnh ung tế, giống như bên 
phải, bên trái che dấu hình thể của mình. Trong kinh văn viết hộ là 
chẳng phải. 

Đảo sư : Ngược lại âm trên đao lão. Sách Vận Anh cho rằng: đảo 
là xây dựng thiết lập. Xưa viết đảo, văn thường hay dùng viết đảo này 
là chẳng phải. Ngược lại âm dưới là sư trạch. Lại âm sở mại. Sách Vận 
Anh cho rằng: sư là lưới võng. Sách Khảo Thanh cho rằng: dụng cụ là 
m bằng trúc dùng đựng thuốc. Chữ viết từ bộ trúc thanh sư. 

Cứ mạch: Ngược lại âm cụ can. Sách Vận Anh cho rằng: cứ mạch 
là loại cỏ. Tức là loại cổ mọc um tùm. Chữ viết từ bộ thảo thanh cứ, 
hoặc là viết chữ cứ này cũng thông dụng. 

Bại hựu: Ngược lại âm trên là bài mãi. Đỗ Dự chú giải tả truyện 
rằng: cỏ giống như lúa ma mà chẳng phải lúa ma. Âm dưới là đậu. Mao 
Thi Truyện cho rằng: hựu giống như cây lúa mà chẳng phải lúa, đợi đến 
chà vỏ ra mới biết là khác. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ hình thanh. 
(T423) 

Toại ký: Ngược lại âm tùy túy. Sách Vận Anh cho rằng: bông lúa 
theo Mao Thi Truyện cho rằng: bông lúa tươi tốt. Thống Tự cho rằng: 
bông lúa mạch tươi tốt sum suê, hoặc là viết huệ, cũng viết toại. Vệ 
Hoằng viết huệ, cũng viết toại. Vệ Hoằng viết toại. Phan Cung viết 
quyển thứ tư chữ toại này đều thông dụng. 

Điển tuấn: Ngược lại âm tôn tuấn. Trịnh Huyễn chú giải sách 
Chu Lễ rằng: xưa người dạy dân là m ruộng gọi là tuấn. Sách Nhĩ Nhã 
cho rằng: tuấn là người là m ruộng, quan trông coi ruộng đất chữ hình 
thanh. 

Vấn tiển: Ngược lại âm vạn phản, dẫn dây cung bắn, chữ viết từ 
bộ thủ. 

Tháp bỉ: Ngược lại âm đàm hạp, nghĩa là dẫm đạp lên. 

Kha-lam-trủng-gian : tiếng Phạn. Đông nhiều quá thành loạn, nơi 
phần mộ. 

Dục-phốc: lộc mạc. Sách Vận Anh cho rằng: hai tay đánh ném 
xuống đất gọi là phốc. 

Thỉ-tức: Ngược lại âm thời nhĩ. Sách Vận Thuyên cho rằng: dùng 
lưỡi liếm lấy vật. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ thiệt thanh 
thị, hoặc là viết, lại viết năm thể chữ thỉ này đều là người xưa tùy theo 
tự ý mà viết vậy. 

Bổng lộc: Ngược lại âm trên là phùng dụng. Sách Khảo Thanh 
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cho rằng: bổng là tiền lương, vâng lệnh. Chánh Tự xưa nay viết từ bộ 

nhơn thanh phụng, chữ phụng sách Thuyết Văn cho rằng: từ bộ phong 

đến bộ thủ. Nay theo lệ sách viết sai, lược bớt âm phong là âm phong. 
- Quyển 4 không có âm để giải thích 


KINH ÂM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG THẬP LUÂN 
QUYỀN 5 


Biên truyền: Ngược lại âm trên là tất miên, âm dưới là truyện. 

Cước thúc: Ngược lại âm trên là cạnh ức. Ngược lại âm dưới là thử 
tích. Trên là thuộc loại nhị chủng, thuộc tà kiến ngoại đạo. 

Tróc lãm mã nhất mao. Ngược lại âm lặc cảm. Trong biển lớn 
có nước tên La Sát. Nước La Sát kia, quỉ rất đông, thường ăn thịt sát 
hại sinh mạng con người. Bồ tát vì có lòng từ bi lớn, hóa là m thiên mã 
bay đến nước kia để cứu độ con người kia thoát khỏi cảnh bị sát hại ăn 
thịt, việc này thuật đầy đủ trong kinh Phật bổn hạnh tập, và trong kinh 
Chánh Pháp Niệm v.v... đều đồng nói. Đây chỉ nói sơ lược vậy. 


KINH ÂM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG THẬP LUÂN 
QUYỀN 6 


Thiệt cấm: Ngược lại âm cầm cấm. Âm nghĩa trước đây trong kinh 
Địa Tạng Thập Luận đã giải thích đầy đủ rồi. Trong đây không lập lại 
nữa vậy. 


KINH ÂM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG THẬP LUÂN 
QUYỀN 7 


Triển đoạn : Ngược lại âm nữ triển cũng trong âm nghĩa trước đã 
giải thích đây đủ rồi. Âm dưới đoạn, đoạn tức là cắt đứt lìa đoạn tuyệt. 

Triển trừ : Cũng là âm nữ triển. Tư Mã Bưu chú giải Trang Tử 
rằng: triển là đạp lên. Quảng Nhã cho rằng: bước đi, đạp lên, cũng với 
chữ triển trước nghĩa thông dụng cho nên không nói lại nữa. 

- Quyển 8, văn không khác có thể giải thích. 
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KINH ĐẠI TẬP TU DI TẠNG 
Huệ Lâm soạn. 
QUYỂN THƯỢNG 


Văn manh: Ngược lại âm trên là vật phân. Ngược lại âm dưới 
mãnh canh. Sách Khảo Thanh cho rằng: tên của loài côn trùng. Theo 
Thanh Loại cho rằng: manh giống như con ruồi mà lớn hơn. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: văn manh là ruồi muỗi chích người, loại côn trùng biết 
bay. Văn hoặc từ bộ trùng viết thành chữ văn. Lại viết văn, hoặc viết 
văn đều là chữ cổ. Chữ manh từ bộ trùng thanh manh. Trong kinh văn 
viết manh văn thường hay dùng cũng thông dụng lưu hanh lâu rồi vậy, 
nên khó mà sửa đổi âm côn là âm côn. 

Hoàng trùng : Ngược lại âm trên là độ quang. Sách Khảo Thanh 
cho rằng: loài côn trùng ăn bông lúa. Sách LỄ Ký cho rằng: hoàng là 
loài châu chấu sâu bọ gây tại hại cho mùa màng. Thiên Thương Hiệt 
cho rằng: hoàng là loài châu chấu sinh sản rất nhiều. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: chữ viết từ bộ trùng thanh hoàng. Ngược lại âm dưới trục 
dung. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: có chân gọi là trùng, không chân gọi là 
trỉ, loại côn trùng không có chân. Sách Thuyết Văn viết bộ trùng từ ba 
bộ trùng âm trùng. Ngược lại âm huy quỷ, âm trung là âm chung âm trỉ 
là âm trỉ. 

Hiểm khoáng : Ngược lại âm trên là khảm liễm. Sách Khảo Thanh 
cho rằng: hiểm trở, nguy hiểm, chữ viết từ bộ phụ thanh hiểm. Ngược 
lại âm dưới là khổ hoảng. Khổng An Quốc chú giải sách Thượng Thư 
rằng: khoảng đất trống, nơi đồng hoang. Thiên Thương Hiệt cho rằng: 
nơi hoang dã, bãi tha ma. Quảng Nhã cho rằng: rộng lớn chữ viết từ bộ 
thổ thanh quảng, cũng có viết từ bộ nhựt cũng thông dụng. 

Ông úy : Ngược lại âm trên ốc khổng. EU lại âm dưới vĩ luật. 
Thiên Thương Hiệt cho rằng: Ông là cây cỏ mọc xanh tốt xum xuê. 
Chánh Tự xưa nay đều viết từ bộ thảo. Ông ủy đều là thanh vậy. 

Quảng hiệp : Ngược lại âm hàm giáp Cố Dã Vương cho rằng: 
Hiệp là khe núi, vùng đất hẹp giữa hai ngọn núi Chánh Tự xưa nay viết 
từ bộ phụ thanh hiệp. Ngược lại âm kiêm hiệp, hoặc là viết thiển là địa 
danh ở vùng đất gọi là Thiểm tây Trung Quốc, dùng chữ sai lầm. Trong 
kinh viết từ bộ khuyển viết thành chữ hiệp cũng sai dùng chẳng phải 
bổn chữ này. 

Nhập nhứt đậu quái : Ngược lại âm khẩu ngoại. Lâm Tự cho rằng: 
quái là một cây thô cứng, chắc chắn. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ 
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viết từ bộ hòa thanh hội. 

Thô quảng : hổ mãnh. Theo chữ quảng đó cũng giống như tính 
hung ác dữ dần. Sách Thuyết Văn cho rằng: con chó hung tợn, dữ dẫn, 
không có thể đến gần được, chữ viết từ bộ khuyển thanh quảng. 

Tao ế: Ngược lại âm trên tảng đáo. Ngược lại âm dưới khải kê. 
Câu chú Đà-la-nm1. 

Tai bạo: Ngược lại lợi. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: khí 
dương là m khí âm bức bách là m cho ngưng trệ cho nên là m ra mưa 
đá. Sách Thuyết Văn cho rằng: mưa tuyết, chữ viết từ bộ vũ thanh bao 
chữ tai. Trong kinh văn viết tai này cũng là văn thông dụng thường hay 
dùng. 

Đễ chế : Ngược lại âm dưới là xương chế. 

Bi khẩm : Ngược lại âm kham lâm. 

Kiện tha: Tiếng Phạn kiến tha. Xưa dịch là chất phác. Chánh Phạn 
âm gọi là hiến đà cũng là câu chú chơn ngôn. 

Tỳ mê kỷ : Âm dưới là khi, cũng là tiếng Phạn, không đúng âm. 


KINH ĐẠI TẬP TU DI TẠNG 
QUYỂN HẠ 


Khiết độc: Ngược lại âm nghiên kiết. Sách Lễ Ký cho rằng: không 
được nhai xương. Sách Thuyết Văn cho rằng: cắn nhai trong miệng, chữ 
viết từ bộ xỉ thanh khiết, âm kiết ngược lại âm khan sách. 

Diêm bộ sư : Ngược lại âm trên là thời diệm, âm dưới là sử chơn 
câu trong chữ. 

Khê cốc: Ngược lại âm khảii kê. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: nước 
chảy bắn lên gọi khê. Sách Thuyết Văn cho rằng: khe nước trên núi 
không có chỗ thông chảy gọi là khe chữ viết từ bộ cốc thanh khê. 

Lạo dật: Ngược lại âm lao đáo. Sách Khảo Thanh cho rằng: nước 
mưa rơi xuống tràn ngập lụt. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: lạo là 
nước chảy cuồn cuộn. Theo sách Lễ ký cho rằng: nước mưa, chữ viết từ 
bộ thủy thanh liệu. Phạn âm, ngược lại âm lực chiêu. 

Bệ ma dầu: Ngược lại âm trên bế mê. Sách Khảo Thanh cho rằng: 
bệ ma tên của loại thuốc, giống như hạt trang chuế, dài như mỏ con chó, 
cho nên gọi là tên, hoặc là viết bể. Trong kinh viết từ bộ đậu viết thành 
chữ bể này. Sách Thuyết Văn cho rằng: hạt đậu lưu. Đây chẳng phải 
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nghĩa của kinh vậy. 

Ái quyến : Ngược lại âm quyết hiển. Theo Thanh Loại cho rằng: 
giảng lưới để bắt. Sách Khảo Thanh cho rằng: lấy dây bắt. Văn Tự Điển 
nói chữ viết từ bộ võng thanh quyến hoặc là viết chữ quyến này nghĩa 
cũng đồng. 

Chất đốn : Ngược lại âm tri lợi. Quách Phác chú giải sách Nhĩ Nhã 
rằng: chất đốn giống như vấp té ngã ngữa. Quảng Nhã cho rằng: chất là 
đạp lên. Sách Thuyết Văn viết từ bộ túc thanh chất, hoặc là viết từ bộ 
chuyên viết thành chuyên, âm chuyên. 


3k3k>k**>k>ksk 


KINH ĐẠI TẬP ĐẠI HƯ KHÔNG TẠNG 
Chùa Hưng Thiện, Tam Tạng Bất Không dịch 
sa môn Huệ Lâm soạn. 
QUYỀN 1 


Bất yểm : Ngược lại âm nhất sái. Sách Khảo Thanh cho rằng: 
yểm là mệt mõi, buồn khổ. Sách Thuyết Văn viết từ bộ hán thanh yểm, 
âm hán là âm hạn. Chữ yêm từ bộ cam đến bộ nhục, đến bộ khuyển có 
nghĩa là con chó thấy thịt ngọt không bao giờ nhàm chán. 

Phấn tấn : Ngược lại âm trên là phân vấn. Trịnh Huyền chú giải 
sách LỄ Ký rằng: phấn lay động. Quảng Nhã cho rằng: phấn chấn, thư 
thái. Quách Phác chú giải sách Nhĩ Nhã rằng: vật có nhiều sức mạnh 
phấn tấn, hưng phấn lên, cho nên cho rằng tên gọi vậy. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: trác nghĩa là giống như bay lên. Chữ viết từ bộ chuy trong 
chữ điển, chữ chuy ngược lại âm nhung duy chuygọi là con chim mở bộ 
lông cánh ra tự bay lên. Cho nên chữ phấn từ bộ duy. 

Tô-mê-lô-sơn : Tiếng Phạn. Đường Huyền Trang cho rằng: núi 
Diệu cao, hoặc gọi là núi Diệu quang, lại cũng gọi là núi Tu-di. Cũng 
là tiếng Phạn đều tên của một quả núi. 

Dũng xuất : Ngược lại âm trên là dung thũng. Lưu Triệu chú giải 
Công Dương Truyện rằng: nước bắn vọt lên. Sách Thuyết Văn viết từ 
bộ thủy thanh dũng âm dũng đồng với âm trên. Trong kinh văn viết từ 
bộ túc viết thành chữ dũng này, nghĩa là vượt lên chẳng phải nghĩa của 
kinh. 

Trụ đối diện niệm. Xưa dịch kinh ý trong tiếng Phạn. Tên Bát Chu 
Tam muội hoặc dịch là : chư Phật thành tựu hiện tiên, lời nói này của 
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chư Phật nhanh chóng tương ưng, tức là trong khoảnh sát na, giây phút 
ngắn, nhập vào thần thông hiện tiền thắng định, dùng trong Phạn văn 
gọi là khéo léo, có thể bao quát nhiều nghĩa. Quốc độ này khó là người 
phiên dịch kinh không đủ, hoặc gọi là thần thông Tam muội, hoặc gọi là 
nhất hạnh Tam muội, mỗi mỗi nghĩa đều gọi là phần ít vậy. 

Vô hạnh thần thông : âm hành là âm hạnh canh. Tên gọi khác 
nghĩa là không trói buộc, không nhanh chóng mà mau chóng, không đi 
mà tới. Tức là nghĩa này vậy. 

Tam-ma-bát-đễ : tiếng Phạn. Đường Huyền Trang dịch là đẳng 
chí, tức là tên khác của định vậy. 

Duy nhiên : Ngược lại âm trên là di quí. Chữ mượn âm, sách Điển 
LỄ cho rằng: duy là ứng từ. Thiên Thương Hiệt cho rằng: duy là cung 
kính tất cả. 

Ni-dạ-ma-vị: Tiếng Phạn gọi là cõi của Bồ tát Bất Thối Chuyển. 


KINH ĐẠI TẬP ĐẠI HƯ KHÔNG TẠNG 
QUYỀN 2 


Môn khốn: Ngược lại âm khổ bổn. Trịnh Tiển chú giải sách Lễ 
Ký rằng: giới hạn của cửa, cửa hẹp. Chánh Tự xưa nay viết từ bộ môn 
thanh khổn. 

Ô-đà-nam: Tiếng Phạn. Đường Huyền Trang gọi là câu kệ, hoặc 
là dấu chân để lại. 

Bạo lưu: Ngược lại âm trên bổ vị. Sách Giai Uyển Chu Tòng cho 
rằng: nước mưa rơi xuống tụ hợp lại bạo lưu. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: đột nhiên mưa đến nhanh chóng, chữ viết từ bộ thủy đến bộ bạo 
thanh bạo. Âm thốt. Ngược lại âm thôn nột. 


KINH ĐẠI TẬP ĐẠI HƯ KHÔNG TẠNG 
QUYỀN 3 


Vô ế : Ngược lại âm ư kế. Sách Phương Ngôn cho rằng: ế là ngăn 
đậy. Sách Vận Anh cho rằng: ngăn che. Quảng Nhã cho rằng: bị chướng 
ngại. Sách Thuyết Văn cho rằng: đậy lên phủ lên. Chữ viết từ bộ vũ 
thanh y, âm ế đồng với âm trên. 
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KINH ĐẠI TẬP ĐẠI HƯ KHÔNG TẠNG 
QUYỀN 4 





Ca-chỉ-lật-na-miên: cũng gọi là ca-chân-lân-đễ. Tên loài chim ca 
thụy. Thân của nó nhỏ, lông mềm mại, chẳng phải loại bông thường, 
lông rất nhẹ tốt đẹp, giống như bông tơ lụa, mỏng có thể lấy là m áo 
hoặc là m màn xe giá cho vua Chuyển Luân Thánh Vương ngự giá. Đây 
là loại trang phục. Nay tuy có chim này, nhưng chẳng phải loại chim 
kia. Lông của nó thô xấu, không thể dùng là m bông sợi. 

Phân phúc: Ngược lại âm trên phương văn. Trịnh Tiển chú giải 
Mao Thi Truyện rằng: phân là loại cổ thơm. Sách Phương Ngôn cho 
rằng: hòa với mùi thơm. Quách Phác chú giải rằng: hòa điệu thoe mùi 
thơm gọi là phân hương cổ thơm. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết 
từ bộ thảo thanh phân. Ngược lại âm dưới là bằng mục. Theo Hàn Thi 
Truyện cho rằng: phúc là hương thơm. Chánh Tự xưa nay viết tự hương 
thanh phục âm phúc đồng với âm trên. 

Pha tri ca: Tiếng Phạn. Tên của vật báu. Đây người phiên dịch 
không đúng. Gọi là loại nước rất tinh khiết, sách trong suốt sáng lấp 
lánh, không có chút cấu bẩn, có bốn màu sắc khác nhau, màu xanh, 
hoặc màu hồng, hoặc màu tím khác biệt, đây là vật quí của thần linh. 
(T424). 

Bần quỹ: Ngược lại âm quỳ vị. Trịnh Huyễn chú giải sách Lễ Ký 
rằng: quỹ phạt, thiếu thốn. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: quỹ là cạn 
kiết hết sạch. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ phương thanh 
quí, âm phương là âm phương. Trong kinh văn viết từ bộ thực viết thành 
chữ quĩ, nghĩa khác biệt chẳng nghĩa của kinh văn vậy. 

Khỏa hình : Ngược lại âm tân ngỏa, chữ mượn âm. Cố Dã Vương 
cho rằng: khỏa cởi áo ra để lộ cánh tay trần, vốn âm hư quả. Nay không 
lấy âm này. 

Anh chư tật bệnh: Ngược lại âm trên là y doanh. Sách Vận Thuyên 
cho rằng: Anh là gặp gỡ, trói buộc. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết 
từ bộ nữ, thanh anh, âm anh đồng với âm trên. Trong kinh văn viết từ 
bộ tật là chẳng phải. 

Nại-lạc-ca: Tiếng Phạn. Ngược lại âm trên nô cát, tên của địa 
ngục. 

Song đũ : Ngược lại âm sở song. Sách Khảo Công Ký cho rằng: 
cửa số khoét trên tường gọi là đủ, cửa số khoét trong nhà gọi là song. 
Sách Thuyết Văn cho rằng chữ tượng hình. Viết bộ võng hựu viết song. 
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Văn thường hay dùng viết từ bộ phiến viết thành chữ dũ. Trong kinh 
văn viết từ bộ huyệt đều chẳng phải chánh thể. 

Mâu kích : Ngược lại âm trên là mạc hậu. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: viết đúng là chữ mâu, là loại cây giáo cán dài, chữ tượng hình. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: cây giáo dài một trượng hai thước, dùng 
là m binh xa đánh giặc hoặc là viết mâu này, lại viết mâu này. Trong 
kinh văn viết chữ mâu là văn thường hay dùng. Ngược lại âm dưới là 
song thúc. Quảng Nhã cho rằng: cây kích cũng giống cây mâu. Chánh 
Tự xưa nay cho rằng: cây kích dài một trượng tám thước. Chữ viết từ bộ 
mâu thanh tiêu. Trong kinh văn viết từ bộ mộc viết thành chữ kích. Văn 
thường hay dùng là chẳng phải. 


KINH ĐẠI TẬP ĐẠI HƯ KHÔNG TẠNG 
QUYỀN 5 


Bất huyễn: Ngược lại âm huyền quyên. Vương Dật chú giải sách 
Sở Từ rằng: huyễn là nhìn. Cố Dã Vương cho rằng: ngày nay người ta 
liếc mắt cùng nhau ra mật hiệu gọi là huyễn. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: con mắt dao động. Chữ viết từ bộ mục thanh huyễn, âm huyễn 
đồng với âm trên. 

Câu trả: Ngược lại âm trên cẩu hậu. Quảng Nhã cho rằng: Câu là 
móc lấy ra dẫn ra. Ngược lại âm dưới là tảng quả. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: tỏa liên kết vòng tròn sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết đều từ 
bộ kim đều thanh câu tỏa. Đồng với âm trên. 

Hoàn bỉ: Ngược lại âm trên là hoàn mạn. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện rằng: hoàn là xâu xuyên suốt qua. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
chữ viết từ bộ thủ đến bộ hoàn thanh tĩnh. 


KINH ĐẠI TẬP ĐẠI HƯ KHÔNG TẠNG 
QUYỀN 6 


Kiêu cuống : Ngược lại âm trên kiêu yêu. Sách Tập Huấn cho 
rằng: kiêu là dối trá, lừa dối. Cố Dã Vương cho rằng: giả danh xưng gọi 
là kiêu. Sách Thuyết Văn cho rằng: kiêu là chuyên quyển. Chữ viết từ 
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bộ thỉ thanh kiêu. Chữ kiêu từ bộ yêu. Nay văn thường hay dùng, từ bên 
phải viết chữ kiêu này là sai vậy. 


KINH ĐẠI TẬP ĐẠI HƯ KHÔNG TẠNG 
QUYỀN 7 


Bất thuyết : Ngược lại âm khuyển duyệt. Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: khuyết là hao tổn, tổn giảm. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết 
từ bộ phữu đến bộ quyết thanh tĩnh. Âm phữu ngược lại âm phủ cẩu. 

Táo động : Ngược lại âm tao áo. Cố Dã Vương cho rằng: táo cũng 
giống như chữ động. Trịnh Huyền chú giải sách Luận Ngữ rằng: táo đó 
là không yên tịnh. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ túc thanh 
táo âm táo ngược lại âm tao đáo. 

Tích vi : Ngược lại âm tinh tích. Khổng An Quốc chú giải sách 
Thượng Thư rằng: phân tích. Sách Thuyết Văn viết từ bộ mộc thanh 
cần. 

Nhất trích : Ngược lại âm đỉĩnh lịch. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
giọt nước nhỏ xuống gọi là trích. Chữ viết từ bộ thủy thanh thí. Hoặc là 
viết từ trích này. Trong kinh văn viết từ bộ đế viết thành chữ đế. Ngược 
lại âm đinh kế. Đế nghĩa là dòng nước chảy xuống chẳng phải nghĩa 
của kinh. E rằng người viết sai lầm vậy. 

Khổng khích : Ngược lại âm ngự nghịch. Quảng Nhã cho rằng: 
khích là khe nức. Sách Thuyết Văn cho rằng: trên vách tường có lỗ hở 
nhỏ đường nức nhỏ. Chữ viết từ bộ phụ thanh khích chữ khích từ hai bộ 
tiểu kẹp lại bộ bạch. Trong kinh văn viết từ bộ sàu viết thành chữ khích 
này là chẳng phải. 


KINH ĐẠI TẬP ĐẠI HƯ KHÔNG TẠNG 
QUYỀN 8 


Nhiễm hiệt: Ngược lại âm trên nhi diễm. Sách Chuyên Nhã cho 
rằng: nhiễm ô, dơ, nước đục. Sách Khảo Thanh cho rằng: nhiễm trước. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: lấy vải tơ lụa nhuộm thành màu sắc đậm, 
chữ viết từ bộ thủy thanh nhiễm. Ngược lại âm dưới là hiển kiết. Sách 
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Văn Tự Tập Lược cho rằng: buộc lại, quấn lại rồi đem nhuộm xong mở 
ra là m đường viễn có vân, có sọc. Chánh Tự xưa nay viết từ bộ mịch 
thanh hiệt. 

Đông bộc : Ngược lại âm trên là đồ hông. Ngược lại âm dưới là 
bổ bốc. Sách Khảo Thanh cho rằng: đồng là người đầy tớ trai, dùng để 
sai khiến. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ đồng cũng giống như chữ bộc 
là người đầy tớ, chữ bộc là theo cũng gọi là đồ đệ. Nghĩa là người là m 
việc công gọi là thần sĩ, là m việc trong nhà gọi là bộc. Chữ viết đều từ 
bộ nhơn, đều thanh đồng bộc, âm bộc là âm bốc. 

Mậu dịch : Ngược lại âm mạc hậu. Theo Mao Thi Truyện cho 
rằng: mua bán. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: là cái chợ. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: dịch là trao đổi tài vật cũng gọi là mậu. Chữ viết từ bộ bối 
thanh mậu. Trong kinh văn viết mậu. Văn thường hay dùng âm mậu là 
âm khấu. 

Lưu thoán : Ngược lại âm thôn loạn. Cố Dã Vương cho rằng: tho- 
án cũng giống như là bỏ trốn. Sách Thuyết Văn cho rằng: ẩn trốn, ẩn 
núp. Chữ viết từ bộ thữ thanh huyệt. 

Khẩn-ca-la : Ngược lại âm kinh dẫn. 

Nhị-mạt-la : Ngược lại âm kinh dẫn. 

A-xúc-bà : Âm xúc. Ngược lại âm cát lục. Ba câu trên đây đều là 
tiếng Phạn. Gọi là pháp số. 

Tủng lật : Ngược lại âm trên là lật dũng. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện rằng: tủng là sợ hãi. Quách Phác chú giải sách Nhĩ Nhã rằng: lo 
sợ, sợ hãi. Ngược lại âm dưới là lân thất. Quách Phác chú giải sách Nhĩ 
Nhã rằng: sợ run, lo sợ, hoảng sợ, buồn bả. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện 
rằng: kính cẩn. Sách Thuyết Văn cho rằng: đều từ bộ tâm đều là thanh 
tủng lật. 


3k‡k>k*k>k>ksk 


KINH HƯ KHÔNG DỰNG BỒ TÁT 
2 Huyền Ứng SOqH. 
QUYEN THƯỢNG 


Không dựng: Văn cổ viết dăng, cũng đồng. Ngược lại âm dực 
chứng. Theo chữ bao hàm thật gọi là dựng. Dựng tức là mang bào thai, 
đứa con trong bụng. 

Cương thạch: Ngược lại âm cư lương. Đất biến là m đá, giống như 
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màu xanh vậy. Văn thông dụng cho rằng: đất có nhiều đá nhỏ. Cũng 
gọi là đá vụn, sỏi. 

Bảo tuyến : Văn cổ viết tiển cũng đồng. Ngược lại âm tư tiện. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: tuyến là sợi chỉ để may áo. 

Vi huệ : Lại viết chữ huệ, hai thể hình đều đồng. Ngược lại âm 
tư duệ. Sách Thuyết Văn cho rằng: ấu trùng tơ tằm trắng nhỏ, vải mịn. 
Phàm vải mịn mà thưa đó gọi là huệ. 

Tê ngưu : Ngược lại âm tiên hề. Quách Phác chú giải sách Nhĩ 
Nhã rằng: hình như giống con trâu nước, bụng to lớn, chân có ba móng 
mầu đen, hai sừng, thích ăn có non, cũng có một sừng vậy. 

Thành hoàng : Ngược lại âm hỗổ quang hào bao quanh thành, 
không có nước gọi là hoàng. 


KINH HƯ KHÔNG DỰNG BỒ TÁT 
QUYEN THƯỢNG 


Bối đại : Lại viết bối này cũng đồng. Ngược lại âm bồ bối. Cùng 
nhau làm trái ngược lại. Cố Dã Vương cho rằng: bối gọi là xả bổ tướng 
là m trái lại phẩn nghịch. Quảng Nhã cho rằng: bối là phía sau lưng. 

- Quyển sau (quyển hạ) không có âm để giải thích 


3k3k*k**>k>ksk 


KINH HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT 
Huyền Ứng SOẠqH. 


Trừng tế : Ngược lại âm tổ kế. Sách Thuyết Văn cho rằng: mưa 
tạnh gọi là tể. Tể cũng giống như bầu trời quang đãng. 

Mao đới : Ngược lại âm như chí. Văn thông dụng cho rằng: sợi 
lông dùng là m trang sức gọi là mao. Giống như trang sức cán đao. 

Bặc kiểm : Ngược lại âm bổ bắc. Ngược lại âm dưới là cự diêm. 

Cổ lậu: Ngược lại âm cư khi. 

Đô địch : Ngược lại âm trên là đô ngã. 


3k‡k>k3k>k>ksk 
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KINH HƯ KHÔNG TẠNG BỒ-TÁT THẦN CHÚ 
Huyền Ứng SOẠqH. 





Tát-bà: Ngược lại âm bồ-hà bổ-hà hai âm, dựa theo chữ bà gọi 
trắng phau. 
Lưu mâu. 


3k3k>k**>k>ksk 


KINH HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT NĂNG MÃN 
CHƯ NGUYÊN CẤU VĂN TRÌ PHÁP 
Huệ Lâm soạn. 


Kháp tu : Ngược lại âm trên là khổ giáp. Ngược lại âm dưới dật 
du. 

Quán tẩy : Ngược lại âm trên quan hoán. Cố Dã Vương cho rằng: 
tắm rửa giặt giũ đều gọi là quán. Sách Thuyết Văn cho rằng: tắm, rửa 
tay. Chữ viết từ bộ cữu bộ thủy đến bộ mãnh. 


3k3k>k**>k>kk 


KINH QUÁN HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT 
Huệ Lâm soạn. 


Khưu-tẫn: Ngược lại âm tất tấn. Tư Mã Bưu chú giải sách Trang 
Tử rằng: tẩn là phế bỏ đi. Chánh Tự xưa nay cho rằng: chữ viết từ bộ 
thủ thanh tân. Trong kinh văn viết từ bộ nhơn viết thành chữ tẫn chữ 
thông dụng. 

Thanh xí: Ngược lại âm trên là thất tinh. Ngược lại âm dưới trắc 
sự. Giải thích tên gọi là xé hoặc gọi là hổn, là nhà vệ sinh, chuồng heo. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: hỗn cũng là nhà xí, mà xí cũng là thanh, 
hai chữ đều đồng nghĩa là nơi nhơ nhớp, nhà xi. Chữ thanh viết từ bộ vi 
thanh thanh. Chữ xí viết từ bộ nghiễm thanh tắc, âm vi là âm vi âm hỗn. 
Ngược lại âm hồn ổn, âm nghiễm là âm nghiêm. 


3k3k>k**>k>ksk 
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KINH HƯ KHÔNG TẠNG BỒ-TÁT VẤN THẤT 
PHẬT ĐÀ-LA-NI CHÚ 
Huệ Lâm soạn. 


Tiễn kiết : Ngược lại âm trên là tiên tiễn. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: tiễn là sợi chỉ khâu, hoặc là viết chữ tuyến. Trong kinh văn viết 
chữ đình là chẳng phải vậy. 

Chủy luyện: Ngược lại âm trên thị chi. Sách Phương Ngôn cho 
rằng: chủy là cái thìa cũng gọi là chủy này. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
chữ viết từ bộ chủy thanh thị. Trong kinh văn viết từ bộ mộc viết thành 
chữ thị, sách Khảo Thanh cho rằng: mài trên đá, là cây thanh cửa ngang, 
chẳng phải nghĩa của kinh văn. Ngược lại âm dưới là cố. Quảng Nhã 
cho rằng: luyện là tuôn ra, thoát ra. Thiên Thương Hiệt cho rằng: cởi 
bỏ, giữ lấy. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ đẩu thanh luyến. 
Kinh văn viết từ bộ thủ viết thành chữ quyện, là âm quyền, chẳng phải 
nghĩa của kinh, âm luyến. Ngược lại âm lực chuyên. 

Kết bì: Ngược lại âm kiên xỉ. Sách Thuyết Văn cho rằng: kết 
cảnh. Loại cỏ thân dùng là m thuốc, tên của loại cổ thuốc. Chữ viết từ 
bộ mộc thanh kết âm cảnh. Ngược lại âm cổ hạnh. 

Hài ngẫu : Ngược lại âm trên hộ giai. Khổng An Quốc chú giải 
sách Thượng Thư rằng: hài hòa, hòa hợp. Trịnh Huyền chú giải sách 
Chu LỄ rằng: cũng là hòa hợp. Sách Thuyết Văn cho rằng: hợp theo. 
Chữ viết từ bộ ngôn thanh giai. Ngược lại âm dưới là ngũ khẩu. Bác 
Nhã cho rằng: ngẫu cũng giống như là một đôi. Giã Quỳ chú giải sách 
Quốc ngữ rằng: một đôi vợ chồng. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết 
từ bộ lỗi, thanh ngẫu, âm lỗi ngược lại âm lôi đối. 

Đồng hàm : Ngược lại âm dưới là hạn thâm. Quảng Nhã cho rằng: 
cây kim châm vào. Cố Dã Vương cho rằng: hàm chỗ gọi là bó buộc 
ngăn chặn. Sách Thuyết Văn cho rằng: chỗ gọi là may vá. Chữ viết từ 
bộ kim thanh hàm, hoặc là viết hàm cũng viết chữ châm thích, âm thích 
là âm thích, nghĩa là cây kim châm, hoặc là cây kim vá may. 


3k3k>k**>k>ksk 
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KINH PHẬT THUYẾT BỒ-TÁT NIỆM PHẬT TAM MUỘI 
2 Huyền Ứng soạn 
QUYỀN 1 


Thích nhĩ : Ngược lại âm trên là lô khác. Ngược lại âm dưới là trắc 
gia. Tiếng Phạn. Tên của vị Thanh văn đệ tử Phật. 

Trụ dẫn: Ngược lại âm trên trù hựu. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện 
rằng: trụ tức là đời sau. Giã Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: trụ dẫn 
là con cháu nối dõi, thừa kế. Sách Thuyết Văn cho rằng: thừa kế. Chữ 
viết từ bộ nhục đến thanh do. Ngược lại âm dưới dần chẵẫn. Khổng An 
Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: dẫn cũng giống như chữ tự nghĩa 
là thừa kế, nối tiếp theo sự nghiệp tổ tiên. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: dẫn 
là thừa kế. Sách Thuyết Văn cho rằng: dẫn đó gọi là con cháu cùng 
nhau thừa kế, tiếp tục. Chữ viết từ bộ nhục đến bộ bát đó cũng giống 
như con trưởng, cũng giống như lớp lớp nối theo sau. 


KINH PHẬT THUYẾT BỒ-TÁT NIỆM PHẬT TAM MUỘI 
QUYỀN 2 


Phân vân : Ngược lại âm trên nhất lân. Ngược lại âm dưới là vu 
căn, gọi là nguyên khí, nghĩa là nguyên khí mù mịt, trời đất hòa nhập 
chưa có phân ra. (T425) 

Đình lưu : Ngược lại âm dịch kinh. Bì Thương cho rằng: nước 
không chảy gọi là đình. 

Phái biệt : Ngược lại âm phổ mại. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
dòng nước chảy quanh co khác biệt. Quảng Nhã cho rằng: nước tự phân 
ra mà chảy. 


KINH PHẬT THUYẾT BỒ-TÁT NIỆM PHẬT TAM MUỘI 
QUYỀN 3 


Phân vệ : Đây nói là sai. Nói cho đúng là tân trà dạ. Đây dịch là 
đoàn người ăn xin. Gọi là đi khất thực. 
Kinh kỳ : hoặc viết chữ tư cũng đồng nghĩa. Ngược lại âm cự y. 
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Sách Chu Lễ cho rằng: vuông một ngàn dặm gọi là đất của vua, của 
quốc gia, vùng đất của vua cai trị, vùng gần kinh thành, đất có giới 
hạn. 

Chiếp phục : Ngược lại âm đồ hiệp sách Nhĩ Nhã cho rằng: chiếp 
là sợ hãi. Quách Phác cho rằng: tức là lo sợ, sợ hãi, kinh phục, âm 
nhiếp, ngược lại âm chỉ thiệp. 


KINH PHẬT THUYẾT BỒ-TÁT NIỆM PHẬT TAM MUỘI 
QUYỀN 4 


Truy hận : Ngược lại âm dư loại. Sách Khảo Thanh cho rằng: trụy 
là oán giận. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: oán. Sách Thuyết Văn cùng với 
sách Nhĩ Nhã đều cho rằng đồng nghĩa oán giận, chữ viết từ bộ tâm 
thanh đối. 

Đoàn thực : Ngược lại âm đồ quan. Cố Dã Vương cho rằng: Đoàn 
đó là khiến cho cùng nhau hòa hợp. Sách Lễ Ký cho rằng: không thể 
đoàn nhất. Sách văn cho rằng: chữ viết từ bộ thủ thanh chuyên. 


KINH PHẬT THUYẾT BỒ-TÁT NIỆM PHẬT TAM MUỘI 
QUYỀN 5 


Sang vưu : Ngược lại âm hữu cầu. Sách Khảo Thanh cho rằng: vưu 
là bệnh. Gọi là nút ruồi trên da. Chánh Tự xưa nay cũng gọi là bệnh, 
chữ viết từ bộ tật thanh vưu, hoặc viết từ bộ nhục, viết thành chữ vưu. 
Âm phúc lại ngày nay không lấy âm này. 

Trần buộn : Ngược lại âm bồn vấn. Sách Khảo Thanh cho rằng: 
buộn là bụi trần nhơ nhớp bay đến. Sách Giai Uyển Chu Tòng cũng cho 
rằng: buộn là bụi trần, sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ thổ 
thanh phân. 
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KINH PHẬT THUYẾT BỒ-TÁT NIỆM PHẬT TAM MUỘI 
QUYỀN 6 


Dần khoách: Ngược lại âm du nhuận. Sách Lã Thị Xuân Thu cho 
rằng: vạn đời cũng giống như một nháy mắt. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: con mắt mở ra nháy mắt nhiều lần. Chữ viết từ bộ mục thanh dần, 
hoặc là viết thuấn. Trong kinh văn viết huyễn là chẳng phải nghĩa của 
kinh. 

Quật nh : Ngược lại âm quần vật. Cố Dã Vương cho rằng: quật 
nghĩa là khai phá đất. Quảng Nhã cho rằng: chữ viết từ bộ thủ thanh 
khuất. 


3k3k>k**k‡k>kk 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP 
BỒ TÁT NIỆM PHẬT TAM MUỘI 
: Huệ Lâm soạn. 
QUYỀN 1 


Mi tranh: Ngược lại âm mi bi gọi là sà ngang gác trên cửa. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ mộc thanh. Ngược lại âm dưới là 
thác canh. Quách Phác cho rằng: tranh là cột hai bên cổng. Trịnh Tiển 
chú giải Mao Thi Truyện rằng: cây cột gác trên cửa hẹp gần bên ao 
nước. Sách Thuyết Văn viết từ bộ mộc thanh trường âm khổn, ngược 
lại âm bi Ổn. 

Xu hạp: Ngược lại âm là xúc chu Quách Phác chú giải sách Nhĩ 
Nhã rằng: cánh cửa nhà. Gọi là cái then cửa cái chốt giữ cửa, gài cửa 
đó để là m chắc chắn. Sách Thuyết Văn cho rằng: chốt cửa. Chữ viết 
từ bộ mộc thanh xu. Ngược lại âm dưới là hàm lạp. Sách Nhĩ Nhã cho 
rằng: gọi là hạp tức cánh cửa, phân cửa. Trịnh Huyền chú giải sách Chu 
LỄ rằng: dùng cây gỗ là m cánh cửa gọi là hạp, dùng trúc bện là m cánh 
cửa gọi là phên. Sách Thuyết Văn cho rằng: hạp là cánh cửa riêng biệt. 
Chữ viết từ bộ môn thanh hạp. 

Xí chơn: Ngược lại âm đồ kiên. Thiên Thương Hiệt cho rằng: chơn 
là tắc nghẽn. Sách Thuyết Văn cho rằng: nghĩa cũng đồng Thương Hiệt 
giải thích. Chữ viết từ bộ huyệt, thanh chơn. 

Khôi vĩ: cũng viết chữ khôi. Ngược lại âm cổ hồi. Tư Mã Bưu chú 
giải sách Trang Tử rằng: quỹ là đẹp, đầy đủ. Ngược lại âm dưới là vi 
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quỹ. Bì Thương cho rằng: vĩ đại lớn lao. Sách Thuyết Văn cho rằng: hai 
chữ rất lạ đều từ bộ nhơn đều thanh quỹ vĩ. Trong kinh văn viết từ bộ 
ngọc viết thành chữ khôi vĩ cũng thong dụng. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP BỒ TÁT 
NIỆM PHẬT TAM MUỘI 
QUYỀN 2 


Đình truyện: Ngược lại âm đổ định. Ngược lại âm dưới là trực 
luyến. Đời nhà Hán nhân vì Tần Vương cho thiết lập, mười dặm một 
cái ngôi đình, gọi là Đình Lưu, nghĩa là quan tuần đi đến trao đổi văn 
thư nghĩ lại đình này. 

Tiêm tẩn: Ngược lại âm trên là tiếp quán. Đỗ Dự chú giải Tả 
Truyện rằng: giữa nước Ngô, Sở gọi dập tắc lửa là tiêm. Ngược lại âm 
dưới là tợ tấn. Trịnh Tiển chú giải Mao Thi Truyện rằng: đốt lửa cháy 
còn dư lại tro tàn gọi là tẩn. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: gọi là đốt 
gỗ còn dư lại tro. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết đều từ bộ hỏa 
đều là thanh tiêm duật. Bổn kinh viết từ chữ tiêm, viết thành chữ là 
chẳng phải. Từ chữ tận viết thành chữ tẩn là văn thông dụng thường 
hay dùng. 

- Quyển thứ ba, trước không có âm. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP BỒ TÁT 
NIỆM PHẬT TAM MUỘI 
QUYỀN 4 


Vô kiển : Ngược lại âm cư triển. Sách Phương Ngôn cho rằng: 
kiển là nói thẳng. Sách Sở Từ cho rằng: nói không có thông lợi, gọi là 
kiển, nghĩa là nói ngọng. Chánh Tự xưa nay viết từ bộ ngôn đến chữ 
kiển thanh tĩnh. Cũng viết chữ kiển này. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP BỒ TÁT 
NIỆM PHẬT TAM MUỘI 
QUYỀN 5 





Tê phá : Lại viết chữ tê này cũng đồng nghĩa. Ngược lại âm tiên 
hề. Thiên Thương Hiệt cho rằng: tê là bệnh nói giọng yếu ớt. Đông Tể 
gọi là giọng khàn khàn gọi là . Theo Thanh Loại cho rằng: bệnh đau 
nhức. Chánh Tự xưa nay viết từ bộ khẩu, thanh lê. Lại viết tê này nghĩa 
đều đồng. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP BỒ TÁT 
NIỆM PHẬT TAM MUỘI 
QUYỀN 6 


Môn nghiệt : Lại viết chữ nghiệt này, cũng đồng nghĩa. Ngược lại 
âm ngư liệt. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: thanh gỡ cắm thẳng giữa cổng tức 
là chặn cửa lại. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ môn. Thanh 
nghiệt, âm nghiệt đồng với âm trên. 

T¡ dịch: Ngược lại âm tân di. Sách Tự Thư cho rằng: t¡ dịch là 
người đầy tớ, nô bộc, cũng gọi là người thấp hèn. Chánh Tự xưa nay cho 
rằng: là người sinh sống ở vùng đất xa xôi hẻo lánh là m nghề nô bộc, 
là m người sai khiến. Chữ viết từ bộ nghiễm thanh tư. 

- Quyển thứ bẩy, trước không có âm. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP BỒ TÁT 
NIỆM PHẬT TAM MUỘI 
QUYỀN 8 


Pháp triệu : Ngược lại âm đồ đao. Trịnh Huyền chú giải sách Nghi 
LỄ rằng: Triệu cũng giống như chữ cổ, nghĩa là cái trống, nhưng mà nhỏ 
hơn, giữ hai oán đong đưa, lắc lư. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết 
từ bộ cách thanh triệu. Viết đúng là triệu, cũng viết ba thể chữ triệu đều 
đồng nghĩa. Sách trụ văn viết triệu này. 

Mạn đà: Ngược lại âm mạc bàn. Theo Kinh Văn nói rằng: tên cái 
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ao của cõi trời Đao Lợi. Đây là tiếng Phạn. Nhưng theo âm này không 
cầu chữ nghĩa. Nếu theo chữ tức là nế mạn chữ quái lạ không phải nghĩa 
kinh. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP BỒ TÁT 
NIỆM PHẬT TAM MUỘI 
QUYỀN 9 


Cai nghiệt: Ngược lại âm khẩu giới. Quảng Nhã cho rằng: lửa 
cháy hừng hực. Chánh Tự xưa nay nghĩa cũng đồng. Chữ viết từ bộ hỏa 
thanh khác. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG ĐẠI TẬP BỒ TÁT 
NIỆM PHẬT TAM MUỘI 
QUYỀN 10 


Niêm ô: Lại viết chữ niêm cũng đồng. Ngược lại âm nữ chiêm. 
Sách Tự Thư cho rằng: niêm là chất keo dính vào. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: cùng nhau vướng mắc. Chữ viết từ bộ thử thanh chiêm, âm niêm 
là âm hồ. 

Thương lẫm: viết đúng là chữ lẫm. Ngược lại âm lực thậm. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: lẫm là cái kho chứa thóc cứu tế. Trong Tông 
miếu có nhiều kho chứa lúa gạo để cứu tế. Vua nói rằng: Trẫm lấy thóc 
từ trong kho ra cứu tế dân nghèo cho nên gọi là lẫm. Chữ viết từ bộ 
nhập đến hồi. Trong giống như cái nhà có cửa phên gọi là lẫm, hoặc là 
viết từ ,bộ hán, bộ hòa viết thành chữ lẫm, cũng đồng với bổn kinh. 

Ẩm tỉ: Ngược lại âm dưới là sư tử. Gọi là ngọc ấn của vua. Tỉ là 
là m tin cũng gọi là thần khí. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ 
thổ viết thành chữ tỉ. Nay viết từ bộ ngọc viết thành chữ tỉ. 


3k3k>k3*>k>ksk 
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KINH BÁT CHU TAM MUỘI 
2 Huệ Lâm Tân soạn. 
QUYEN THƯỢNG 





Khả mậu: Ngược lại âm mạc hậu. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: 
mậu dịch mua bán trao đổi. Sách Vận Anh cho rằng: trao đổi hàng hóa. 
sách Thuyết Văn cho rằng: trao đổi tài vật. Chữ viết từ bộ bối thanh 
mậu. Văn cổ viết chữ mậu. Trong kinh văn viết chữ mậu này là chẳng 
phải. 

Hoa thuyết: Ngược lại âm trên là hoa. Khổng An Quốc chú giải 
sách Thượng Thư rằng: hoa là nói ồn ào huyên náo. Sách Khảo Thanh 
cho rằng: là m ầm ï. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ ngôn 
thanh hoa. Trong kinh viết từ bộ khẩu là chẳng phải. 

Du siểm : Ngược lại âm trên du chu. Sách Trang Tử cho rằng: 
không lựa chọn phải quấy mà nói gọi là du. Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: siểm là nịnh hót theo ý của người. Khổng An Quốc chú giải sách 
Thượng Thư rằng: du cũng giống như siểm. Chữ viết từ bộ ngôn thanh 
du. Trong kinh viết chữ du này là chẳng phải. Ngược lại âm dưới là sữu 
nhiễm. Gọi khác đi là người quân tử giao kết trên không nịnh hót, giao 
kết dưới không trêu đùa bỡn cợt. Hà Hựu cho rằng: siểm là nịnh hót. 
Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: siễm gọi là nghiêng mình lấy 
từ dưới. Sách Trang Tử cho rằng: hy vọng ý mong cầu mà nói lời siễm 
nịnh. Thời nay dùng theo lệ, sách viết lược bớt. Triện văn viết đúng thể 
từ chữ siểm này viết thành chữ siểm. Nay theo viết lượt bớt. 

Tứ ngưng : Ngược lại âm ngộ câu. Sách Vận Thuyên cho rằng: 
trong góc nàh. Sách Khảo Thanh chẳng thể : bốn góc gọi là ngung. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: gót chân chữ viết từ bộ phụ thanh ngung. Trong 
kinh văn viết từ bộ sơn viết thành chữ ngung, chỗ hiểm yếu chân núi, 
cũng gọi là nơi mặt trời mọc. Sách Thượng Thư cho rằng: ngung là cái 
hóc nơi mặt trời mọc. 


KINH BÁT CHU TAM MUỘI 
QUYỂN TRUNG 


Khinh dị: Lại viết chữ dị nay. Nay viết chữ dị này cũng đồng. 
Ngược lại âm dĩ cổ. Thiên Thương Hiệt cho rằng: dị khinh thường ngạo 
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mạn, cũng gọi là bình dị, đơn giản. 

Hạc áp : Ngược lại âm hồ khác. Loài chim này giống như chim trĩ, 
lớn hơn, tính nó thích đánh nhau đến chết mới thôi, cho nên các võ sĩ 
đội mũ trên đầu có gắn lông chim trĩ này để lấy là m tượng trưng. Kinh 
Sơn Hải cho rằng: ở núi Huy chư có nhiều chim hạc, người ta lấy cái 
lông chim này cấm trên đầu cũng xuất ra bộ tộc, đảng phái. Ngược lại 
âm dưới là áp, là loại g1a súc nuôi, con vịt lội dưới nước. 

Báng san : Ngược lại âm sở gian. Thiên Thương Hiệt cho rằng: 
san là chê bai. Sách Luận ngữ cho rằng: kẻ ác ở hạng thấp hàn mà chê 
bai người trên. San báng là lời nói chê bai hủy nhục kẻ khác, chữ viết 
đều từ bộ ngôn. 

Giao long : tiếng Phạn gọi là cung Tỳ-la, có con cân gọi là giao 
long. Bế đứa con gọi là rồng mẹ. Giao long gọi là rồng con, con rồng 
nà y hình trạng nó giống như con cái đuôi con rùa, da của nó có hạt châu 
tròn. Quách Phác chú giải kinh Sơn Hải rằng: giao giống như con rắn 
mà lại có bốn chân nhỏ, đầu nhỏ cổ có màu trắng anh lớn, mười năm 
mới đẻ trứng, một cái trứng lớn như một - hai hộc, khi nở con ra có thể 
có thần lực nuốc cả con người. 

Da quặc : Âm trên lại viết hà. Ngược lại âm cổ hà. Ngược lại âm 
dưới là cư phược. Gọi là con khỉ mẹ to lớn, khéo vồ chụp người thích 
liếc ngó. 


KINH BÁT CHU TAM MUỘI 
QUYỀN HẠ 


Quyên phi : Ngược lại âm nhuế duyên. Mao Thi Truyện cho rằng: 
quyên là loài côn trùng nhỏ nhất, thuộc loại con phù du. 

Noãn động : Ngược lại âm trên là văn doãn. Thống Tự cho rằng: 
noãn là loài côn trùng bò lúc nhúc, có chân gọi côn trùng, không chân 
gọi là noãn. Quảng Nhã viết noãn hoặc là viết noãn. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: động là nhung nhúc. Chữ viết từ bộ trùng thanh nhuyễn. 

Qưuĩ vi : Ngược lại âm trên quỳ vị. Sách Vận Anh cho rằng: dâng 
thức ăn cho người trên, biếu tặng thức ăn, hoặc là viết từ bộ quỹ viết 
thành chữ quỹ đều là chữ hình thanh. 

Câu-lợi : tiếng Phạn, tức là các kinh đều gọi là câu-tri, danh pháp 
số. Đây gọi là hàng trăm hàng vạn. 
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Na-thuật : cũng là tiếng Phạn, hoặc gọi là na-do-ta, hoặc gọi là 
na-du-đa. Đây gọi là trăm ngàn vạn. 

Du-tuần : cũng là tiếng Phạn hoặc gọi là do-tuần, hoặc gọi là do 
diên hoặc gọi là du-xà-na. Đúng Phạm âm gọi là du-thiện-na. Từ xưa 
quân của Thanh Vương đi một ngày lộ trình, lấy toán pháp mà tính tức 
ba mươi dặm. (T426) 

Cơ nhục : Ngược lại âm trên cư nghi tức là cơ thể bắp thịt. 


3k‡k>k3*>k>ksk 


KINH ĐẠI TẬP HIỀN HỘ BỒ-TÁT 
2 Huệ Lâm soạn. 
QUYỀN 1 


Hiền lộ: Trong các kinh, hoặc ở trong Phạm ngữ, đều gọi tên là 
Bạt-đà-bà-la. Tức là vị Phật đương thời trong thành Vương Xá. Có vị 
trương giả tên là Hiển hộ, vị Bồ tát trong hàng bạch y. tức là ở trong 
hiển kiếp, đương lai ngàn vị Phật, vị Phật thứ nhất thưa hỏi Phật nói 
kinh này. 

Nhất đoàn: Ngược lại âm đoạn lạc. Sách Bát Nhã cho rằng: tay 
nắm lấy khiến dẫn dắt nhau đi. sách Khảo Công ký ghi rằng: hoặc là 
viết đoàn nghĩa là đoàn viên. 

Táo thích: Ngược lại âm trên là tao táo. Sách Luận ngữ cho rằng: 
táo là không yên tịnh. Giã Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: táo là lo 
buồn. Sách Vận Thuyên cho rằng: vội vàng, tính nóng nảy. Sách Tập 
Huấn cho rằng: động tâm. Chữ viết từ bộ túc thanh táo âm táo. Ngược 
lại âm tảng đáo. Ngược lại âm dưới là thanh diệc. Quảng Nhã cho rằng: 
thích là lo buồn ưu tư, suy nghĩ, hoặc là viết chữ thích. Chánh Tự xưa 
nay viết từ bộ thanh thích. Sách Thuyết Văn cho rằng: lại nói chữ thích 
viết từ bộ việt âm việt là âm việt từ bộ tống thanh tĩnh. 


KINH ĐẠI TẬP HIỀN HỘ BỒ-TÁT 
QUYỀN 2 


Ngoan ngai: Ngược lại âm trên là ngũ quan. Tả Truyện cho rằng: 
tâm không có phép tắc nghĩa đức trong kinh gọi là ngoan. Văn cổ viết 
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chữ ngoan. Quảng Nhã cho rằng: ngoan là đần độn chữ tượng hình. 
Ngược lại âm dưới là nhai giải. Thiên Thương Hiệt cho rằng: ngu độn 
không biết gì hết. Sách Phương Ngôn cho rằng: bệnh phong, ngu sĩ, 
hoặc là viết. Giải thích dùng cũng đồng như trên. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: con ngựa ngu sỉ đần độn, chỉ biết kéo xe, chữ viết từ bộ mã, thanh 
aI. 

“Máu từ chối không trở về tim nữa. 

Hãy xin người tha thứ lỗi lầm nhau” (T426) 

Ngận tệ: Ngược lại âm trên ngận khẩn. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: ngận tức là rất hận. Sách Vận Thuyên cho rằng: ngận là đến. 
Chánh Tự xưa nay viết từ bộ xích thanh cấn. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
chữ cấn viết từ bộ mục đến bộ chủy. Nay theo lệ sách nhân viết bộ thảo 
viết lược, âm xích. Ngược lại âm sữu xích, âm khẩn. Ngược lại âm khổ 
bổn. Ngược lại âm dưới là tỳ duệ. Sách Khảo Thanh cho rằng: tệ là hư 
hoại, xấu tệ, giống như cái áo đã rách nát bại hoại. 

Xi tiếu : Ngược lại âm trên là chủy chi, chữ viết từ bộ trùng thanh 
xi chữ cổ. Ngược lại âm dưới tiếu diệu, chữ viết từ bộ trúc đến bộ yêu 
đến bộ khẩu đó văn thường hay dùng. 

Khu biệt : Ngược lại âm khúc câu. Sách Khảo Thanh cho rằng: 
giới hạn của khu vực. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: năm mươi nhà gọi là một 
khu. Quách Phác chú giải rằng: 25 là số, số 25 là khu, mà dùng chú giải 
sách Luận ngữ rằng: giống như cây cỏ các loại khác biệt nhau. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: theo phẩm loại khác biệt nhau. Chữ viết từ bộ 
phương âm phương là âm ẩn yên. Ngược lại âm trên là hề đệ. 


KINH ĐẠI TẬP HIỀN HỘ BỒ-TÁT 
QUYỂN 3 


Lô năng: Lại viết bổ bài hai thể hình cũng đồng, ngược lại âm 
bạch ung. Gọi là ống thiết trong nhà dùng để thổi lửa khiến cho lửa 
cháy lên. 

Tư tuần: Ngược lại âm tư tôn. Tuần là hỏi. Tả Truyện cho rằng: hỏi 
thăm, khéo hay hỏi thăm thân mật là tuần. Khéo hay hỏi thăm đường 
đạo là tử. Đỗ Dự chú giải rằng: tuần là hỏi thăm bà con thân thích. 

Ngập Đa: đây là tên con của người Cư sĩ. Theo chữ ngược lại âm 
ngư cập. 
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Khiếp tứ : Ngược lại âm kiêm diệp. Ngược lại âm dưới tư sử. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: cái rương đựng quần áo dụng cụ gọi là tử. Sách 
LỄ Ký cho rằng: cái tre nhỏ cũng đồng. Lại Trịnh Huyền chú giải rằng: 
đều là dùng cụ đựng thức ăn, tròn gọi là đan, vuông gọi là tứ âm đan là 
âm đan. 


KINH ĐẠI TẬP HIỀN HỘ BỒ-TÁT 
QUYỀN 4 


Anh thủy: Ngược lại âm ư canh. Sách Phương Ngôn cho rằng: cái 
bình miệng nhỏ mà bụng lại to. 

Tán trợ: Ngược lại âm tử đán. tán trợ giúp, cũng gọi là tôn trọng 
khen ngợi. 

Khanh tương: Lại viết thân. Ngược lại âm khổ canh, âm dưới lại 
viết thương thương hai chữ tượng hình cũng đồng. Ngược lại âm thất 
dương. Quảng Nhã cho rằng: “Kham tương đều là tiếng vàng ngọc khùa 
leng keng, lanh canh, boong boong”. Chữ hình hình thanh. 

- Quyển 5 : Văn không khác, chữ khó âm có giải thích. 


2£: *k*k*k 


KINH VÔ NGÔN ĐỒNG TỬ 
: Huyền Ứng Soạn 
QUYEN THƯỢNG 


Vĩ vĩ: Ngược lại âm vi phỉ, vĩ vĩ cũng giống như vi vi, nghĩa là 
gắng sức mà tiến lên. 


KINH VÔ NGÔN ĐỒNG TỦ 
QUYỂN HẠ 


Nhẫm nhược: Lại viết chữ nhẫm ngày cũng đồng. Ngược lại âm 
nhi thậm. Loại cây cỏ có thân hình mềm mại. Quảng Nhã cho rằng: 
nhẫm là mềm yếu, cũng gọi là ôn nhu chữ dưới viết đúng nghỉ là nhược, 
là mềm yếu. 
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KINH ĐẠI TẬP THÍ DỤ VƯƠNG 
: Huệ Lâm soạn. 
QUYEN THƯỢNG 





Lại đọa: Ngược lại âm trên lan tổ. Ngược lại âm dưới đồ ngọa. 
Sách Đông Quán Hán Ký cho rằng: lại đọa đó là riêng không thấy sự lao 
nhọc. Khổng An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: đọa là giải đãi, 
biếng nhát. Sách Thuyết Văn cho rằng: Lại cũng là giải đãi, biếng nhát. 
Chữ viết từ bộ nữ thanh lại, hoặc là viết chữ lại nay. Chữ đọa là không 
cung kính chữ viết từ bộ tâm, thanh đọa âm đọa đồng với âm trêm hoặc 
là viết chữ đọa này, lại viết chữ đọa này đồng với quyển hạ. 

Khải giáp: Ngược lại âm khai cải. Sách Văn Tự Tập Lược cho 
rằng: lấy kim loại là m áo giáp chê thân gọi là khải. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: khải cũng là áo giáp. Chữ viết từ bộ kim thanh khải âm khải 
là âm khởi. 

Phiêu tướng: Ngược lại âm thất phiêu. Cố Dã Vương cho rằng: 
Phiêu cũng giống như trôi chảy. Sách Thuyết Văn cho rằng: nổi bổng 
bểnh trên mặt nước, chữ viết từ bộ thủy, thanh phiêu, âm phiêu. Ñgược 
lại âm tất diêu. 


KINH ĐẠI TẬP THÍ DỤ VƯƠNG 
QUYỀN HẠ 


Nhược can đồng: Ngược lại âm động đông. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: chặt ống tre, chữ viết từ bộ trúc thanh dũng. 

Khanh khẩm : Ngược lại âm trên là khác canh. Quách Phác chú 
giải sách Nhĩ Nhã rằng: là cái hầm, hố sâu. Thiên Thương Hiệt cho rằng: 
cái hang, hốc, khe, nước sâu, tràn ngập. Ngược lại âm dưới khổ cảm. 
Sách Chu Dịch cho rằng: khẩm là chỗ trũng. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
đều từ bộ thổ thanh khang, khẩm âm khang. Ngược lại âm khang lãng. 

Khuyết nhai: Ngược lại âm khuyễn duyệt. Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: khuyết là hao tổn, tốn giảm. Ngược lại âm dưới là nhã giai. Sách 
Khảo Thanh cho rằng: khe vách núi, bên bờ sườn núi. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: chữ khuyết viết từ bộ phữu thanh quyết, chữ nhai, từ bộ ngũ 
thanh giaI. 

Cức thúc: Ngược lại âm trên là căn ức. Sách Phương Ngôn cho 
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rằng: cức là cây cỏ có gai. Người giữa sông Hoài gọi là cỏ gai. Theo 
Mao Thi Truyện cho rằng: cức là cây táo chua. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: cây táo nhỏ mọc sum xuê. Chữ viết từ hai bộ thúc. Trong kinh văn 
viết đều từ bộ một bộ thúc là sai. Ngược lại âm dưới là thư tứ. Cố Dã 
Vương cho rằng: da cây bên ngoài có gai nhọn rất bén. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: giống như cây có lá nhọn. Trong bổn kinh viết từ bộ đao 
viết thành chữ lạt là sai lâm, nghĩa chữ lạt là cắt vỡ vết thương ra, đây 
chẳng phải nghĩa kinh vậy. 

Dục chú: Ngược lại âm chu thú. Sách Hoài Nam Tử cho rằng: mưa 
đúng thời tiết vạn vật nào trên mặt đất mà không sinh trưởng tươi tốt 
sinh sôi nảy nỡ. Sách Thuyết Văn cho rằng: mưa đúng thời tiết, cho nên 
nước mưa rót vào vạn vật xanh tốt. Chữ viết từ bộ thanh chú, âm chú 
là âm chú. 

Cân cốt tủy: Ngược lại âm trên là cẩn hân. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: cân là sức mạnh của bắp thịt. Chữ viết từ bộ nhục, bộ trúc. Trúc 
là loại thực vật có nhiều gân xương. Theo bộ lực, lực là giống như nhiều 
gân xương là có nhiều sức mạnh. Trong kinh viết từ bộ thảo đến bộ 
giác, viết thành chữ cân là chẳng phải vậy. Ngược lại âm dưới là tuy 
thúc. Sách Thuyết Văn viết chữ tủy này cho rằng: chất mỡ trong xương. 
Chữ viết từ bộ cốt đến bộ tùy thanh tĩnh. Chữ viết đúng thể là từ chữ tùy 
viết thành chữ tủy, âm tủy. Ngược lại âm hứa quy. 

Ly ngưu: Lại cũng viết mao, âm. Lại cũng âm mao. Trong kinh 
Sơn Hải nói rằng: ở núi Phiên hầu có loài thú, hình trạng của nó giống 
như con trâu, cao bốn thước, có mọc lông gọi là con ly ngưu là loài bò 
có lông đuôi rất dài. Quách Phác chú giải rằng: trên lưng, đầu gối đều 
có lông dài. Sách Thuyết Văn cho rằng: ở Tây Nam Di có loại bò có 
lông dài chữ viết từ bộ ngưu, thanh ly âm ly. Ngược lại âm lực chỉ, lại 
cũng viết chữ mao này. 

Thiêu nhãn: Ngược lại âm thiếu diêu. Theo Thanh Loại cho rằng: 
thiêu là nhặt ra, chọn lựa ra. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ 
thủ thanh triệu âm quyết, ngược lại âm quyên huyết. 

Mạt đoàn: Âm trên là mạt. Cố Dã Vương cho rằng: mạt gọi là bọt 
nước nổi trên mặt nước. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ thủy 
thanh mạt. Ngược lại âm dưới là đoàn. Quyển trước kinh hư không tạng 
Bồ tát vấn Phật - quyển thứ tư đã giải thích rồi. 

Thủy bào: Ngược lại âm phổ bao. Sách Khảo Thanh cho rằng: bào 
là bong bóng nổi lên mặt nước. Sách Thuyết Văn viết từ bộ thủy thanh 
bao. 
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KINH ĐẠIAI 





2 Huệ Lâm soạn. 
QUYEN 1 


Khai vị: Ngược lại âm vi bĩ. Sách Quốc ngữ cho rằng: vi là cái 
cửa, mà cùng với Giã Quỳ giải thích rằng: vi là cửa mở, sự mở mang. 
Chữ tịch giốn như là mở ra. Chánh Tự xưa nay viết từ bộ môn thanh vi. 

Điển trì : Ngược lại âm thiên điển. Sách Tập Huấn cho rằng: điển 
là vẫn đục. Lại gọi là dơ uế cấu bẩn nước đục, âm miễn. Ngược lại âm 
niên điển. 

Đình liệu : Ngược lại âm dưới là lịch điều. Sách Lễ Ký cho rằng: 
việc lớn của quốc gia, cùng đốt đuốc trước sân cháy sáng cả vùng. Trịnh 
Chúng cho rằng: liệu là đốt đuốc. Lấy cây, cỏ gai để ngoài cửa là m cây 
đuốc lớn. Để ở bên trong cửa gọi là cây nến trong sân nhà, đều cho rằng 
chiếu, giống như là sáng ban ngày. Lại gọi là cây đuốc trước cửa cháy 
lan ra đất. Trong kinh văn viết từ bộ kim, viết thành chữ đình là chẳng 
phải. Quách Phác chú giải sách Nhĩ Nhã rằng: đỉnh là thuộc về cây 
cuốc. Quảng Nhã cho rằng: đỉnh là cái lưỡi cây, tức là nông cụ, nghĩa 
này rất quái lạ chẳng phải ý nghĩa của kinh văn vậy. 


KINH ĐẠI AI 
QUYEN 2 


Ngộ mị : Âm trên là ngộ. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: ngộ là 
tỉnh dậy. Thiên Thương Hiệt cho rằng: trong khi ngủ có nói chuyện mà 
biết gọi là ngộ. Sách Thuyết Văn cho rằng: viết từ chữ ngộ thanh tĩnh. 
Ngược lại âm dưới là di tí. Cố Dã Vương cho rằng: nghỉ ngơi, ngủ, ngủ 
rất say. Sách Thuyết Văn cho rằng: nằm nghỉ. Chữ mi viết tĩnh lược, 
thanh vỊ. 

Khôi dị: Ngược lại âm trên cổ hồi. Bì Thương cho rằng: khôi là 
viên ngọc đẹp lạ quý hiếm. Sách Khảo Thanh cho rằng: viên ngọc lớn 
mà đẹp. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ y thanh khôi. Trong 
kinh văn viết từ bộ quý viết thành chữ hội là chẳng phải. 

Ngu tráng: Ngược lại âm dưới là trác giáng. Sách Huấn Toán cho 
rằng: tinh thần phiển muộn, buôn bực không thoái mái. Sách Hoài Nam 
Tử cho rằng: theo vị quan trung trực nhìn Bá Di là thẳng thắn, cương 
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trực. Sách viết từ bộ tâm đến bộ bối âm tráng ngược lại anh giáng, âm 
mang ngược lại âm mang hạng. 

Đạm phạ : Ngược lại âm trên là đạm. Ngược lại âm dưới là phổ 
bá. Trong kinh nói rằng: lo lắng nơi chơn cảnh, mà sợ sệt nơi điểm tĩnh. 
Trong kinh viết từ bộ thủy là chẳng phải. 

Hà thử : Âm trên là hà, âm dưới từ. 

Cường khái : Ngược lại âm trên khương lượng. Ngược lại âm dưới 
khổ cãi. Gọi là tiếng khóc lớn, khái là tiếng than thở, viết đúng khương 
khái. Trong kinh viết cường khái là sách viết sai, không thành chữ. 

Chất ngại : Ngược lại âm trên là trắc lợi. Cố Dã Vương cho rằng: 
chất là bị vấp ngã. Quảng Nhã cho rằng: hư oai cũng gọi là vấp tế ngã 
nhào. Chữ viết từ bộ túc thanh chất. 


KINH ĐẠI AI 
QUYỂN 3 


Cấp cấp : Âm cập. Sách Lễ Ký cho rằng: cấp cấp nghĩa là giống 
như có chỗ đuổi theo mà không kịp. Cố Dã Vương đuổi theo mà không 
kịp. Cố Dã Vương cho rằng: chữ cấp cấp giống như chữ cấp cấp này, 
nghĩa là tình hình gấp gáp nguy ngập. Sách Thuyết Văn cho rằng: cấp 
là đi vội vàng, gấp vội. Chữ viết từ bộ xích thanh cập, hoặc là viết từ 
bộ nhơn viết thành chữ cấp âm cấp. Sách Khảo Thanh cho rằng: bị trói 
buộc nơi tâm, hứng thú nơi việc. Trong kinh văn viết từ bộ thủy viết 
thành chữ cấp này là sách viết sai. 

Tham san : Ngược lại âm dưới là thiên kiết. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: tham ăn gọi là san. 

Hoảng hốt : Ngược lại âm trên hoang quảng. Âm dưới là hốt. 
Trong kinh văn viết từ hoang viết thành chữ hoang này là chẳng phải. 

Tích liệt : Âm trên là bách. Lại âm nam mịch. Gọi là vung tay 
đấm ngực. 
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KINH ĐẠI AI 
QUYEN 4 





Noãn liệt : Ngược lại âm trên là nô loạn. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: noãn là khiếp sợ, khiếp nhược. Chữ viết từ bộ tâm thanh noãn, 
hoặc là viết từ bộ viết thành chữ noãn cũng đồng nghĩa. (T427) 

Hằng nhơn : Ngược lại âm cương đặng. Sách Tập Huấn cho rằng: 
hằng là quá xa. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: hằng là biến khắp. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ mộc viết thành chữ hằng, 
nghĩa chữ hằng là càng mạnh mẽ. Thời nay dùng chữ hằng này, vốn 
là văn cổ, chữ hằng này theo sách Thuyết Văn cho rằng: trên dưới mỗi 
mỗi đều là chữ nhất, hằng chữ chỉ ý. 


KINH ĐẠI AI 
QUYEN 5 


Hạo xú : Hai chữ đều đồng. Ngược lại âm hào lão. Sách Nhĩ Nhã 
cho rằng: hạo là mặt trời mới mọc sáng. Sách Thuyết Văn cho rằng: mặt 
trời mới mọc nhô lên, chữ viết từ bộ nhựt thanh cáo, hoặc là viết từ bộ 
bạch viết thành chữ hạo. Dưới là chữ xú. Sách Khảo Thanh cho rằng: 
nguyên khí không có màu sắc, không có mùi vị, gọi là ban ngày. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: quay về ngày Đại nhựt. Chữ viết từ bộ đại. Văn 
cổ viết khứu này. Ngày nay dùng theo gọi là một ngày. Văn thường hay 
dùng. 

Lung lệ: Ngược lại âm trên cung đồng. Âm dưới là lệ, theo chữ 
“lung lệ”. Đó là cang cường cứng rõi khó giáo hóa. 

Cung khác: Âm trên là chữ cung. Từ bộ tâm thanh cung. Âm 
dưới chữ khác, ngược lại âm khang các. Khổng An Quốc chú giải sách 
Thượng Thư rằng: khác là cung kính. Văn cổ viết từ bộ khác viết thành 
chữ khác cũng là chữ tượng hình, cũng là chữ hội ý. 

Trùng nghị: Ngược lại âm dưới là nghi ở. Hoặc là viết chữ khải. 
Sách Nhĩ Nhã cho rằng: khải là con kiến càng, con kiến càng lớn, chữ 
này không định thể, trước các nhà Nho tùy ý viết, hoặc từ bộ trùng viết 
thành chữ nghị. Lại cũng viết chữ ngã. 

Lân thương: Ngược lại âm luyện điển. Sách Tập Huấn cho rằng: 
lân thương xót. Sách Khảo Thanh cho rằng: ai là đau xót, thương xót. 
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Văn thường hay dùng viết chữ lân này. Trong kinh văn viết từ bộ mễ 
viết thành chữ lân này là chẳng phải, sách viết sai, không thành chữ. 


KINH ĐẠI AI 
QUYEN 6 


Phiếm lưu : Ngược lại âm trên là phù phạm. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: phiếm phạm. Sách Khảo Thanh cho rằng: phiếm là nổi trên mặt 
nước, hoặc là viết chữ phiếm. Sách Thuyết Văn cho rằng: phiếm này là 
bọt bong bóng nước. Chữ viết từ bộ thủy thanh thanh phạt. 

Xuy sanh : Ngược lại âm thanh kinh. Tên của loại nhạc khí. Ở đời 
vốn gọi là viện, viết là sanh nghĩa thân giống như phụng hoàng, đúng 
là âm điệu cung nguyệt. Sách Thuyết Văn cho rằng: vật sanh cho nên 
giống loài vật thông suốt được mà sanh, cho nên gọi là sanh, lớn đó là 
mười chín ống trúc, nhỏ đó là mười ba ống trúc ghép lại. Trong kinh văn 
viết sanh này là chẳng phải vậy. 

Ôn thủ : Ngược lại âm ôn muộn. Sách Thuyết Văn cho rằng: ôn là 
chìm xuống. Chữ viết từ bộ thủ đến bộ ôn thanh tĩnh. 

Chiêm đường : Âm trên là chiêm. Tên của loại cây thơm hương 
thọ. Ở vùng Quảng châu có loại cây này đốt lá có mùi rất thơm. 


KINH ĐẠI AI 
QUYEN 7 


Ngu ngai : Ngược lại âm nhai giải. Trong quyển thứ hai trước đã 
giải thích đầy đủ rồi. 

Thiêu trá : Ngược lại âm tri giá. Lửa cháy có tiếng nổ lớn. 

Lừ kỳ : Ngược lại âm lặc chư. Sách Khảo Thanh cho rằng: sừ là 
bày tỏ thoải mái, khai mở ra. Sách Vận Thuyên cho rằng: phân tán, chữ 
viết từ bộ thủ thanh lự. 

Đãi đắc : Thái nại. Sách Tập Huấn cho rằng: đãi là đến kịp lúc. 
Trong kinh viết chữ đãi này là chẳng phải nghĩa kinh. 
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KINH ĐẠI AI 
QUYEN 8 





Bằng các : Ngược lại âm trên là bạch manh. Sách Khảo Thanh 
cho rằng: bằng là quán trọ. Sách Thuyết Văn cho rằng chữ viết từ bộ 
mộc thanh bằng. Kinh văn viết từ bộ bình viết thành chữ bình là chẳng 
phải. 

Cường bá : Ngược lại âm ba mạ. Sách Thuyết Văn cho rằng: mặt 
trăng bắt đầu mọc, tức là ngày rằm ánh sáng mặt trăng tròn đây tỏa ra. 
Sách Tập Huấn cho rằng: Người đứng đầu tức là vua. Thống Tự cho 
rằng: lâu dài. Chữ viết từ bộ nguyệt thanh bá. Văn cổ viết chữ bà này 
là chẳng phải. 


3k3k>k**>k>ksk 


KINH A-SAI-MẠT 
: Huệ Lâm soạn. 
QUYEN 1 


A-sai-mat: Tiếng Phạn. Đây dịch không hết ý, là tên của vị Bồ 
tát. 

Hạo hạo hạo hạo: Kinh này và kinh trước “Đại Ai Đẳng”. Đều là 
Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Từ nghĩa lý chất phác vụng về, lời không 
dịu dàng. Hạo hạo là sách viết trùng lắp đó, nghĩa là vô lượng vô biên 
không ngần mé, không thể nghĩ lường sự rộng lớn vô biên. 

Quặc liệt : Ngược lại âm oanh hiệu. Âm dưới là liệt. Đây cũng là 
văn thường hay dùng lời còn bàn bạc nghĩa hủy hoại. 

Thánh triết : Ngược lại âm triển liệt hoặc là viết chữ triết này 
nghĩa là trí huệ, cũng là chữ cổ. 

Trích mạc : Ngược lại âm định lịch. 

Bao quả : Âm quả, từ bộ y thanh quả. 


KINH A-SAT-MẠT 
QUYEN 2 


Đễ đột : Ngược lại âm đinh lễ, hoặc là viết từ bộ ngưu viết thành 
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chữ đễ. Ngược lại âm dưới độn nột. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết 
từ bộ huyệt đến bộ khuyển, chữ hội ý. 

Hào soạn : Ngược lại âm trên là hiệu giao. Âm dưới là soạn. Văn 
trước đã giải thích đầy đủ rồi. 

Bất tồn cứ : Ngược lại âm cự ngư, gọi là cấp tốc nhanh chóng. 


KINH A-SATI-MẠT 
QUYEN 3 


Điểm phạ : Ngược lại âm đình gian ngược lại âm dưới là phổ bá. 

Thô cử đô bác : Ngược lại âm trên là thương hồ. Văn thường hay 
dùng, viết đúng từ ba bộ lộc. Chữ thô cử đó là nói tóm lược. Âm bác, 
ngược lại âm bang giác. Quảng Nhã cho rằng: bác là sáng rõ. Trịnh 
Huyền chú giải sách Khảo Công Ký rằng: bác là thấy, nhìn thấy. Sách 
Hán Thư cho rằng: bác là biết một dễ dàng, rõ ràng. 


KINH A-SAT-MẠT 
QUYEN 4 


Ma-ha: Ngược lại âm mạc khả. Sách Tam Thương cho rằng: Ma 
là nhỏ bé, cũng gọi là rất nhỏ. Gọi là loài côn trùng nhỏ bé. Trong kinh 
văn có viết thái thái là chẳng phải. 

Hung thụ: Văn cổ viết từ bộ đậu viết thành chữ thục. Ngược lại 
âm thù chủ. Gọi là thằng nhỏ, cũng gọi là người hèn mọn hung tợn. 

Chu trương : viết đúng hợp là chữ trù trương : Ngược lại âm trương 
lưu. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: trù trương là nói dối, lừa dối, đánh 
lừa, cũng gọi là là m cho mê hoặc. Trong kinh viết chu âm chu là chu 
nhu tức là người lùn, thấp kém. Lại âm dưới viết trương. Ngược lại âm 
lặc lương, trương này nghĩa là cuồng điên chẳng phải nghĩa của kinh. 

Thần nhiên: Ngược lại âm tha đản. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
thản là an. Quảng Nhã cho rằng: thắn là bằng phẳng. Trong kinh văn 
viết thản là chẳng phải. 

Quyến luyến: Ngược lại âm cư viện. Ngược lại âm dưới là lực 
quyến. Nghĩa chữ quyến luyến đó là cố nhìn theo không muốn rời xa. 
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Trong kinh văn viết chữ quyện này là chẳng phải. 

Phân ra: Ngược lại âm phổ hóa. Sách Thuyết Văn cho rằng phân 
là loại cỏ thơm. Ba là hoa của cây cổ. Theo Thanh Loại cho rằng: lấy 
hoa rất nhiều. 

Đại du: Ngược lại âm dư chu. Sách Phương Ngôn cho rằng: nước 
Đông Tể gọi là du là gần sát bên, cũng gọi là cứng cõi mạnh mẽ, như 
thế thuận theo mưu tính. 

- Quyển 5 không có âm để giải thích 


KINH A-SAT-MẠT 
QUYEN 6 


Nhũ bộ: Ngược lại âm bổ mộ. Chỗ gọi là nhai thức ăn trong miệng 
rồi nhổ ra gọi là bộ. Tức là bú, chữ viết từ bộ khẩu thanh bổ. 

Thống dưỡng : Ngược lại âm dương chưởng, hoặc là viết từ bộ 
trùng viết thành chữ dương tức là bệnh ngứa. Trong kinh văn viết chữ 
dưỡng này là chẳng phải. 


KINH A-SATI-MẠT 
QUYEN 7 


Dụ thuật : Ngược lại âm trên do thủ âm dưới tuần luật. Dụ thuật 
là lần lần dạy bảo, dẫn dắt, cùng nhau khuyên bảo. Trong kinh văn viết 
ưu tuất là chẳng phải nghĩa của kinh. 

Thôn lạc : văn thường hay dùng viết chữ lạc này cũng đồng. Ngược 
lại âm lực các. Quảng Nhã cho rằng: chỗ ở yên ổn, người đông chỗ ở 
gọi là thôn. 


3k‡k>k**>k>ksk 
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KINH BẢO NỮ SỞ VẤN 
2 Huệ Lâm soạn. 
QUYEN THƯỢNG 





Hầu lương : Ngược lại âm hồ cấu. Sách Khảo Thanh cho rằng: hầu 
là cơm khô. Trong kinh văn viết từ bộ mễ viết thành chữ hầu, là không 
thành chữ, chẳng phải nghĩa. 


KINH BẢO NỮ SỞ VẤN 
QUYỂN TRUNG 


Thẳng tạng : Ngược lại âm thang lang. Sách Tập Huấn cho rằng: 
là cái kho chứa của cải. 


KINH BẢO NỮ SỞ VẤN 
QUYỂN HẠ 


Cúc mẫn: Ngược lại âm cung lục. Cúc là nuôi dưỡng, thương yêu, 
dạy bảo, âm mẫn. Ngược lại âm mỹ vẫn, mẫn là thương xót, thống 
kh 


©›; 


Dật dật: Ngược lại âm sở lân. Sách Thuyết Văn cho rằng: dật dật 
là chạy tới chạy lui, cũng gọi là tể chỉnh. 

Hoàn siễm Ngược lại âm hồ gian. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
nhàn nhã, cũng gọi là yên tịnh. Nay đều viết chữ nhàn này. 


3k‡k>k**>k>ksk 
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KINH VÔ TẬN Ý BỒ-TÁT 
Huệ Lâm soạn. 





QUYỀN 1 


Bất thuấn: Ngược lại âm thủy nhuận, nghĩa là chớp mắt, nháy 
mắt. Trong kinh văn viết từ bộ huyễn đến bộ mục viết thành chữ huyễn 
là chẳng phải. 

Liên miên : Âm trên là liên, nghĩa là tương tục không gián đoạn. 


KINH VÔ TẬN Ý BỒ-TÁT 
QUYỂN 2 


Tỳ diện : Ngược lại âm phổ mễ. Sách Thuyết Văn cho rằng: bì là 
nghiêng đầu. Kinh văn viết từ bộ nhơn viết thành chữ tỳ là chẳng phải. 
Liệu trịch : Ngược lại âm liệu điệu, gọi là quăng ném ra xa. 

Bất ỷ : Âm y, người xưa dùng chữ quái lạ, đúng với nghĩa của kinh 
là chuẩn hợp là viết chữ y là nương tựa. 

Hải đảo : Ngược lại âm đạo lão, sóng lớn trong biển gọi là đào. 

Khứu tương : Ngược lại âm hương cứu. (T428) Sách Thuyết Văn 
cho rằng: Dùng mũi chính là để ngữi gọi là khứu. Trong kinh văn viết 
từ bộ khẩu viết thành chữ khứu là chẳng phải. 

Thấp tương : Ngược lại âm thâm nhập. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
âm u ẩm thấp. Chữ viết từ bộ thủy, một gọi là bị che khuất, vùng đất bị 
che khuất là lại có nước, cho nên ẩm ướt. Trong kinh văn viết thấp này 
là chẳng phải. 

- Quyển 3: không có âm giải thích. 


KINH VÔ TẬN Ý BỒ-TÁT 
QUYỂN 4 


Khuyến đốc : Văn thường hay dùng viết đúng là chữ đốc. Ngược 
lại âm đông lộc. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: đốc là giám sát, xem xét là 
đúng. Cũng gọi là nhiếp chánh. Chức quan nhiếp chánh. Sách Phương 
Ngôn cho rằng: đốc lý, giám sát. 
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Khuy năn: Ngược lại âm trên là quy vi. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: hao tổn khí. Sách Khảo Thanh cho rằng: bị rơi xuống, thương tổn. 
Ngược lại âm dưới là nô giản. Sách Khảo Thanh cho rằng: nản là đỏ 
mặt vì hỗ thẹn, xấu hổ, mắc cỡ hoặc là viết chữ nãn này, chữ hội ý. 

Quyển 5, 6 : hai quyển văn âm không khác. 


3k‡k>k**>k>ksk 


KINH TỰ TẠI VƯƠNG BỒ-TÁT 
Huyền Ứng soạn. 
QUYỂN THƯỢNG 


Quán giáp: Ngược lại âm trên là cổ loạn. Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: quán là xuyên suốt qua. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ 
vô âm quan. Âm dưới là giáp. Sách Phương Ngôn cho rằng: xưa gọi là 
mũi tên nhỏ mà dài. Trong hố có hai lỗ, đó gọi là áo giáp. Quách Phác 
chú giải rằng: áo giáp có mũi tên đục là m hai lỗ trống. Chánh Tự xưa 
nay viết từ bộ kim thanh giáp. 

Nhất cúc hoa : Ngược lại âm cung lục. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
cúc là túm lấy gom lấy. Lại cũng gọi là tay cong lại bưng lấy vật, xưa 
viết chữ cúc này hoặc là viết cúc, cũng viết chữ cúc. Lại cũng viết chữ 
cữu đều thông dụng. 

Khứu giả : Ngược lại âm hứa cứu. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
dùng mũi chính là để ngữi gọi là khứu. Chữ viết từ bộ ty thanh xú. Văn 
cổ viết khứu này. Trong kinh văn viết từ bộ khẩu viết chữ khứu văn 
thường hay dùng. 

- Quyển hạ — không có chữ có thể giải thích. 


3k‡k>k**>k>ksk 
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KINH PHẤN TẤN VƯƠNG BỒ-TÁT SỞ VẤN 
3 Huyền Ứng SOẠH. 
QUYEN THƯỢNG 





Bố hách : Ngược lại âm hồ giá. Trịnh Huyền chú giải Mao Thi 
Truyện rằng: gọi là dọa nạt người ở cách xa. Bì Thương cho rằng: dáng 
mạo giận dữ. Sách Phương Ngôn cho rằng: giận nhau, tranh nhau. Chánh 
Tự xưa nay từ bộ tiết thanh hách, âm hích ngược lại âm hồ kích. 

Thỉ niệu : Chánh Tự viết từ bộ thi thanh thỉ. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: chữ niệu từ bộ vỉ đến bộ thủy. Văn thường hay dùng viết niệu này, 
nghĩa là nước tiểu, đi tiểu. 

- Quyển hạ — không có chữ để giải thích. 
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NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH 


Đại Đường phiên dịch kinh, Sa môn Huệ Lâm soạn âm. 
QUYÊN 20 


- Kinh Âm Bảo Trinh Đà-la-ni - mười quyển - Huệ Lâm soạn. 
- Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - sáu mươi quyển 
trước Dịch Kinh - Huyền Ứng. 


TỰA KINH BẢO TRINH ĐÀ-LA-NI 
Huệ Lâm soạn. 


Đê dịch: Ngược lại âm trên là đễ hề. Sách Lễ Ký cho rằng: Người 
ở Ngũ phương. Lời nói không thông ưa muốn không đồng, để đạt đến 
lời nói chí muốn ưa thích cho thông, nên phải dịch ra ngôn ngữ cho họ 
hiểu. Cho nên gọi họ là bộ tộc Đê. Trịnh Huyền chú giải rằng: đều là 
người thế gian tên của bộ tộc. Dựa theo chủng loại tiếng nói của bộ tộc 
Nhĩ Đê có thể biết. Quảng Nhã cho rằng: dịch ra tiếng nói ngôn ngữ của 
bộ tộc Đê. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ cách thanh thị. 

Nãi thánh: Âm trên là nãi. Theo Hàn Thi Truyện cho rằng: nãi 
là lớn. Theo Thanh Loại cho rằng: nãi là đến. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: nãi là văn cổ. Chữ viết từ bộ xước thanh nãi, nãi văn cổ là chữ 
nãi này. 

Yểm đốn: Ngược lại âm trên là yểm. Sách Thượng Thư cho rằng: 
là vua che trùm hết tất cả có bốn biển là m thiên hạ. Khổng An Quốc 
cho rằng: chữ yểm này cũng đồng. Sách Phương Ngôn cho rằng: che 
giấu, lấy tự mình ẩn nấp mà người phương Đông nói rằng: lấy là m che 
giấu. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng là giấu kín, chạy trốn. Hoặc là 
viết chữ yểm này, giải thích nghĩa cũng đồng. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: che giấu. Chữ viết từ bộ thủ thanh yểm, âm yểm đồng với âm 
trên. Ngược lại âm dưới là đôn khổn. Cố Dã Vương cho rằng: là doanh 
xá của quân lữ ở. Sách Thuyết Văn cho rằng: thủ hạ là thủ đốn, chữ viết 
từ chỉ thanh đốn, âm đốn, ngược lại âm đột luận. 
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Bát thành: Ngược lại âm hoạch manh. Hứa Thúc Trọng chú giải 
sách Hoài Nam Tử rằng: hoành là sợi chỉ viền mối, cũng gọi là phép tắc 
kỷ cương. Cố Dã Vương cho rằng: bát hoành gọi là bát cực. Chánh Tự 
xưa nay viết từ bộ mịch thanh hoành, âm hoành đồng với âm trên. 

Hàn hải: Ngược lại âm trên là hàn can. Theo sách Quát Địa Chí 
cho rằng: tên của biển nhỏ, ở phía Tây Bắc vùng lưu sa Đại tích, đồng 
với vùng Tây Bắc La Đột Khuất, hơn trăm dặm đi về phía Nam Trường 
An năm triệu ba trăm ngàn dặm, Tần Thủy Hoàng xây Vạn Lý Trường 
Thành. Trong kinh nói đây là biển Đông Nam Hải, phía Tây Trường 
Hằng, có những kẻ thấp hèn, người ăn xin ở đó, cũng có rất nhiều con 
sông Tất lãng, sông Kim hà v.v... nước chảy vào phía Bắc Đình, có biển 
Hàn hải trấn thủ. Đây là tên của biển. 

Đê phong : Ngược lại âm đễ nỉ. Như Thuần chú giải sách Hán 
Thư rằng: một bên gọi là đê; để bạt lên gọi là phong sách Vi Chiếu cho 
rằng: chứa nhiều đất đai là phong cho giới hạn. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: là phân chia ranh giới. Chữ viết từ bộ phụ đến bộ thị thanh tĩnh. 
Dưới là chữ phong. Sách Thuyết Văn cho rằng: đất của chư hầu, công 
hầu, vuông trăm dặm. Chữ viết từ bộ thổ viết thành chữ phong là chữ 
cổ. Chữ phong ngày nay viết từ trùng lắp hai bộ thổ đến bộ thổ đến bộ 
phong, âm phong là âm phong. 

Long đình: Sách Huyền Trung Ký ghi rằng: ở phía Bắc Kinh có 
địa danh Chúc Long gọi là Long Đình. 

Phụng huyệt : Sách Huyền Trung Ký ghi rằng: ở trong biển Nam 
Hải. Có núi Đan huyệt. Chỗ chim phụng hoàng đâu, thuộc đất Như Hải 
O. 

Trị chủng: Âm trên là lý. Ngược lại âm dưới là ghi rằng: Vương 
Dật chú giải sách Sở Từ rằng: chủng là gót chân nối tiếp theo. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: chũng là đuổi theo. Một gọi là đáng điêu qua 
lại, chữ viết từ bộ túc, thanh chủng hoặc là viết từ bộ chỉ viết thành chữ 
chũng cũng thông dụng. 

Huyền hổ: Ngược lại âm hồ cổ. Tên của nước ngày xưa, cùng sau 
đời nhà Hạ đồng họ, phong cho giữ gìn phò trì bên phải. Nay thuộc kinh 
đô huyện Triệu Ngạc. Sách Hán Thư cho rằng: khi sáng lập nhà Hạ 
cũng có cùng với nước Hổ đánh nhau, vùng hoang dã biên giới thuộc 
tỉnh Ô cam. Nay vẫn còn thấy hang di tích của nước Hổ, Đình cam, gọi 
là khai sáng là chỗ tiêu diệt. Gọi là con sông phát xuất từ huyện Tang 
thực, tỉnh Hồ nam Trung Quốc, chảy vào hồ Động đình. Sách Thuyết 
Văn giải thích nghĩa cũng đồng, chữ viết từ bộ ấp thanh hộ, hoặc là viết 
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chữ hổ này cũng đồng. 

Chuyên hoằng : Ngược lại âm trên là chưng vô. Sách Khảo Thanh 
cho rằng: chuyên là bố khắp, khai mở. Chữ chánh thể. Sách Thuyết 
Văn : tuyên bố khắp chữ viết từ bộ thốn thanh bổ. Ngược lại âm dưới là 
hồ hoằng. Sách Thuyết Văn cho rằng: hoằng là rộng lớn chữ viết từ bộ 
cung thanh hoằng âm hoằng là âm hoằng. 

Bất đạn: Ngược lại âm đạt hàn. Theo sách Vận Anh cho rằng: đạn 
là kiêng sợ, sợ hãi. Sách Thuyết Văn cho rằng: kiêng ky, chữ viết từ bộ 
tâm than đạn. 

Ký hồ: Ngược lại âm trên là kỳ ký. Sách Khảo Thanh cho rằng: 
đến cho kịp, hết sức, cuối cùng. sách Thuyết Văn cho rằng: ký là cùng 
với. Chữ viết từ bộ thả thanh ký. Trong kinh văn viết từ bộ thủy, viết 
thành chữ ky nghĩa là nước mồ hôi chảy ra, chẳng phải nghĩa của kinh. 

Viên mậu: Ngược lại âm trên là viễn nguyên. Theo Mao Thi 
Truyện cho rằng: viên là từ đối với, là , rồi, thì. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: viên là dẫn dắt. Chữ viết từ bộ viên thanh vu, âm viên, ngược lại 
âm phi viễn. Âm dưới là mộ, Quách Phác chú giải sách Nhĩ Nhã rằng: 
mậu là gắng sức. Sách Thuyết Văn cho rằng: mậu là nhiều phong phú. 
Chữ viết từ bộ tâm thanh mậu, âm mậu đồng với âm trên, hoặc là viết 
từ bộ thảo viết thành chữ mậu, giải thích dùng cũng đồng nghĩa. 

Sưu dương: Ngược lại âm trên là tương lưu. Đỗ Dự chú Tả Truyện 
rằng: sưu là tìm kiếm ẩn náo. Sách Luận ngữ cho rằng: người ấy không 
biết ở đâu mà tìm kiếm. Khổng An Quốc chú giải rằng: sưu là ẩn trốn. 
Sách Phương Ngôn cho rằng: tìm cầu, chính là ở trong nhà mà còn tìm 
cầu ở đâu gọi là sưu. Tự Thư cho rằng: tìm kiếm. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: có quá nhiều ý, chữ viết từ bộ thủ thanh sưu. Cũng viết chữ sưu. 
Sưu ngược lại âm tảng câu. Nay văn thường hay dùng, phần nhiều viết 
từ bộ cữu viết thành chữ sưu. Nay theo lệ sách viết biến thể chẳng phải 
chánh thể. Ngược lại âm dưới là dưỡng chương. Khổng An Quốc chú 
giải sách Thượng Thư rằng: dương là đưa lên, nhấc lên. Trịnh Tiển chú 
giải Mao Thi Truyện rằng: nước bắn lên. Vương Dật chú giải sách Sở 
Từ rằng: khoát lên mình. Sách Thuyết Văn cho rằng: bay lên. Chữ viết 
từ bộ thủ thanh dương. Chữ dương từ bộ thả đến bộ vật âm dường đồng 
với âm trên. Trong kinh văn viết từ bộ phộc viết thành chữ dương chữ 
cổ, âm phộc. Ngược lại âm phổ bốc, nay văn viết tĩnh lược. 
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Di duyệt: Ngược lại âm trên là dĩ chị. Theo Mao Thị Truyện cho 
rằng: di duyệt là vui vẻ vừa lòng. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: di là vui vẻ. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ tâm thanh di. Ngược lại âm 
dưới là duyên quyết. 

Lệ thanh: Ngược lại âm lực trệ. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: 
lệ là mạnh mẽ. Vương Dật chú giải sách Sở Từ rằng: lệ là mạnh mẽ dữ 
đội. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: lệ là là m, khích lệ. Quảng Nhã cho rằng: 
chữ viết từ bộ hán thanh vạn âm hán là âm hẩản. Kinh văn viết từ bộ 
nghiễm viết thành chữ lệ, là chẳng phải vậy. 

Tuấn hiểm: Ngược lại âm trên là tuẩn tuấn. Khổng An Quốc cgh 
sách Thượng Thư rằng: tuấn là núi cao lớn. Quách Phác chú giải sách 
Nhĩ Nhã rằng: tuấn là núi dài. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ tuấn là 
viết tuấn cho rằng: núi cao hiểm trở, chữ viết bộ sơn thanh tuấn. Sách 
Thượng Thư viết chữ tuấn này, cũng viết chữ tuấn này cũng viết chữ 
tuấn. Nay trong kinh văn viết chữ tuấn này. Chánh Tự xưa nay cho rằng: 
chữ tuấn này, nhưng vì viết lược bớt. Âm tuấn, ngược lại âm thất tuân. 
Ngược lại âm dưới là hiếp nghiễm. Sách Chu Dịch cho rằng: vùng đất 
có núi sông hiểm trở đổi núi chập chùng. Cố Dã Vương cho rằng: hiểm 
cũng giống như là trở. Nghĩa ngăn chướng ngại. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: hiểm là khó khăn chữ viết từ bộ phụ thanh hiểm. Trong kinh viết 
bộ sơn viết thành chữ hiểm này là chẳng phải. 

Xuyên khuyết: Ngược lại âm khuyển duyệt. Thiên Thương Hiệt 
cho rằng: khuyết là hao tổn, có chỗ hở, khe hở. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: khuyết là đồ đựng bị vỡ. Chữ viết từ bộ phữu thanh quyết cũng 
viết chữ khuyết này. 

Thông duệ: Ngược lại âm quan huệ. Đã giải thích nghĩa trong kinh 
Kim Quang Minh tối thắng vương. Quyển thứ sáu đã giải đầy đủ rồi. 

Vấn tấn : Ngược lại âm tân tấn. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: 
tấn là hỏi thăm tin tức. Trịnh Tiển chú giải Mao Thi Truyện rằng: dùng 
cánh chim để bay đến lấy tin tức. Lưu Bệ cho rằng: hỏi thăm thành thật 
gọi là tấn. Sách Thuyết Văn cho rằng: hỏi thăm. Chữ viết từ bộ ngôn 
thanh tấn. 

Ngạo mạn nai: Ngược lại âm trên ngao cáo. Khổng An Quốc chú 
giải sách Thượng Thư rằng: ngạo mạn là không thân thiện. Đỗ Dự chú 
giải Tả Truyện rằng: ngạo là không cung kính. Quảng Nhã cho rằng: 
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ngạo mạn. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết bộ nhơn thanh ngạo. 
Trong bổn kinh viết từ bộ tâm viết thành chữ ngạo là sai lầm ở trong. 
Ngược lại âm biến biện. Cố Dã Vương cho rằng: mạn là khác hơn khinh 
thường. Sách Thuyết Văn cho rằng: mạn là tính tình không sợ. Chữ viết 
từ bộ tâm thanh mạn, âm mạn là âm vạn. Ngược lại âm dưới là nãi đại. 
Cố Dã Vương cho rằng: nại cũng giống như có thể có khả năng. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: viết chữ nại là chữ cổ, viết từ bộ sam đến bộ nhi. 
Lại gọi là hoặc viết từ bộ thốn viết thành chữ nại, cho rằng các pháp 
đều nhẫn nại chịu đựng có thể vượt qua, cho nên viết từ bộ thốn. 

Mặc nhiên : Ngược lại âm mang bắc. Cố Dã Vương cho rằng: mặc 
là không nói ra. Sách Ung Chiêu cho rằng: mặc mặc là buồn buồn bất 
đắc chí. Chí không toại ý, không vừa lòng. Chánh Tự xưa nay viết từ bộ 
khẩu thanh mặc, cũng viết chữ mặc này. Sách Khảo Thanh cho rằng: 
viết chữ mặc này, nghĩa là mặc mặc nghĩa là chí không toại, hoặc là 
viết chữ mặc này nghĩa cũng đồng. 

Kỹ nữ : Ngược lại âm ký ÿ. Thiên Thương Hiệt cho rằng: kỹ là 
người phụ nữ đẹp. Sách Khảo Thanh cho rằng: người phụ nữ đi là m trò 
vui. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ nữ thanh kỹ. Văn sau giải 
thích kỹ là vui v.v... đều đồng. 

Hý lạc : Ngược lại âm hy ý. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: hý là 
nhàn nhã vui vẽ đi du hý. Quảng Nhã cho rằng: hý là vui vẻ hả hê, thí 
cho. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ qua thanh hý. Âm hý là 
âm hy. Ngược lại âm dưới là âm lang các. 

Đảm trong đảm : Ngược lại âm trên là thiểm lam. Quảng Nhã cho 
rằng: đảm là gánh vác. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ thủ 
thanh đảm. Dưới là chữ đảm khứ thanh, cũng từ bộ thủ âm đảm là âm 
chiêm. 

Huyễn thuật : Ngược lại âm trên là hoàn mạn. Ngược lại âm dưới 
là thần luật. Sách Trang Tử cho rằng: thần luật. Sách Trang Tử cho 
rằng: trong tâm thuật ra hình tướng. Trịnh Huyễn cho rằng: thuật giống 
như nghệ, tức là nghệ thuật. Theo Hàn Thi Truyện cho rằng: thuật là 
phương pháp. Sách Thuyết Văn cho rằng: con đường trong thôn ấp. Chữ 
viết từ bộ hành thanh thuật, âm thuật ngược lại âm trình luật. 

Thụy ứng : Ngược lại âm trên là thùy loại. Cố Dã Vương cho rằng: 
là vua có nhiều đức nên cảm ứng đến càn khôn lấy đức tin cảm ứng đến 
trời đất. Thiên Thương Hiệt cho rằng: thụy ứng là điểm tốt là nh. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: thụy là lấy ngọc là m tin, chữ viết từ bộ ngọc 
thanh đoan, âm đoan là âm đoan. (T429) 
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Tỳ lam : Ngược lại âm lãm hàm, tiếng Phạn. Gió thổi mãnh liệt, 
gió lớn. 

Bậc vũ : Ngược lại âm bổ mạo. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: 
gió thổi mây tụ lại thành ra mưa như thác nước đổ. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: mưa quá mau chữ viết từ bộ thủy thanh bộc. Bổn kinh viết 
bạo, nghĩa khơi phô là bạo. 

Qua sàm : Ngược lại âm trên là trúc qua. Tự Thư cho rằng: qua là 
đánh gõ. Theo Thanh Loại cho rằng: vật va nhau, chạm, đâm vào đánh 
nhau. Ngụy Chí cho rằng: chặt đốn gãy chân của người. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: chữ viết từ bộ trúc viết thành chữ trúc cho rằng: tận là hết 
vậy. Ngược lại âm dưới là sĩ hàm. Sách Hòai Nam Tử cho rằng: khắc 
vào bắp chân, da cơ bắp, vết thương ngoài da bị chảy máu. Bì Thương 
cho rằng: cây kim loại châm vào đầu. Sách Thuyết Văn cho rằng: cây 
quá nhọn bén, chữ viết từ bộ kim thanh sàm. Âm sàm đồng với âm 
trên. 

Nguyệt sam : Ngược lại âm sam tạc. Chánh Tự xưa nay cho rằng: 
sam là cái phẳng có lưỡi lớn. Chữ viết từ bộ kim thanh tam, âm sam là 
âm sam. 

Khúc liêu : Ngược lại âm liễu túc. Quảng Nhã cho rằng: liêu nhận 
lấy sắp xếp chỉnh lý. Theo nghĩa kinh, chữ khúc liêu hợp nghĩa dụng cụ 
khiêu chiến, chẳng phải nghĩa thủ lý. Kiểm lại các chữ trong sách đều 
đồng đều cùng với nghĩa trong kinh ý nghĩa quái lạ. Gọi đây là loại binh 
khí ngày xưa giống như cây gươm, cây kích, tợ như cây mâu mà lưỡi 
cong lại như cây thương vậy. 

Đoản sóc : Ngược lại âm song tróc. Quảng Nhã cho rằng: sóc là 
cây giáo dài. Sách Thuyết Văn cho rằng: Chữ viết từ bộ mâu thanh tiêu. 
Bổn kinh viết từ bộ một viết thành chữ sóc là tên của loại cây, chẳng 
phải loại binh khí văn sau quyển thứ tư, giải thích trong bộ cũng đồng. 

Ê ám : Ngược lại âm trên là . Quảng Nhã cho rằng: ế là bị chướng 
ngại che lấp. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ vũ đến bộ y âm 
ế đồng với âm trên. 
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Vô khan : Ngược lại âm lặc nhàn. Bì Thương cho rằng: khan là 
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chọn lực. Chánh Tự xưa nay nghĩa cũng đồng : là yêu tiếc tài của, khó 
mà cho ra, gọi là keo kiệt, bổn xẻn. Chữ viết từ bộ cách thanh khan. 
Bổn kinh viết từ bộ tâm viết thành chữ khan là văn thường hay dùng, 
âm khan cũng đồng âm lân là âm lận. 

Phân tể : Ngược lại âm trên là phẩn vấn. Cố Dã Vương cho rằng: 
phân cũng giống như là giới hạn. Sách Thuyết Văn cho rằng: phân biệt. 
Chữ viết từ bộ bát đến bộ đao. Ngược lại âm dưới là tể cương. Tự Thư 
cho rằng: tể là phân đoạn ra. Chánh Tự xưa nay viết từ bộ đao thanh tề. 
Bổn kinh viết tể là hòa điệu bằng nhau vậy. 

Tịch tịnh : Ngược lại âm trên là tình lịch. Sách Phương Ngôn cho 
rằng: tịch là an tĩnh. Sách Thuyết Văn cho rằng: tịch là chỗ không có 
tiếng người. Chữ viết từ bộ miên thanh lịch. Âm miên là âm miên. Âm 
tịch là âm tịch. Trong kinh văn viết chữ tịch là văn thông dụng cũng viết 
chữ tịch này. 

Tẩn phân : Ngược lại âm trên là thất tân. Ngược lại âm dưới là 
phù văn, chữ và nghĩa. Phần hai bên của chữ Hán đều đã giải thích nơi 
kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương. Quyển thứ bảy. 

Tỷ Ân : Ngược lại âm trên là tư thủ. Trịnh Huyễn chú giải sách 
Chu Lễ rằng: tỷ là ấn. Ứng Chiểu chú giải sách Hán Thư rằng: tỷ là 
ngọc là m tin. Sách Tế Ung Độc đoán cho rằng: ấn của vua, lấy ngọc 
thời xưa tự là m tôn ty. Vua Tân Thủy Hoàng về sau giữ lại riêng cho 
vua. Sách Thuyết Văn cho rằng: chỉ có vua dùng ấn này. Chữ viết từ bộ 
thổ thanh nhĩ. Nay truyền thừa viết từ bộ ngọc viết thành chữ tỷ. Ngược 
lại âm dưới là nhân tấn. Thiên Thương Hiệt cho rằng: ấn chương. Sách 
Hán Thư cho rằng: các vua chư hầu dùng ấn hoàng kim. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: ấn là người giữ quyền chấp chính, chỗ giữ là m tin, chữ 
viết từ bộ trảo đến bộ tiết âm tiết là âm tiết. 

Đấu tranh: Ngược lại âm trên là đấu đậu. Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: tranh đấu đó là binh tướng chiến đấu công kích. Sách Luận ngữ 
cho rằng: khí huyết cang cường mới ngăn được tranh đấu. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: đấu là hai bên gặp nhau. Chữ viết từ bộ đấu đến bộ đoạn 
thanh đoạn. Cũng viết từ bộ đấu đến đậu viết thành chữ đấu, âm đấu 
đồng với âm trên, âm đoạn là âm trác. 

Mẫu chỉ: Ngược lại âm trên là mâu hậu. Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: mẫu là vị tướng dùng ngón tay để ra lệnh. Giã Quỳ chú giải sách 
Quốc ngữ rằng: mẫu là ngón tay cái lớn. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
chữ viết từ bộ thủ thanh mẫu. Bổn kinh viết từ bộ mộc viết thành chữ 
mẫu là chẳng phải. 
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Đào thoán : Ngược lại âm xâm loạn. Cố Dã Vương cho rằng: Tho- 
án cũng giống như chữ đào. Quảng Nhã cho rằng: thoán là che giấu. 
Sách Nhĩ Nhã cho rằng: thoán là che đậy. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
thoán là ẩn nấp. Chữ viết từ bộ thử ở trong bộ huyệt âm tích ngược lại 
âm thô loan. 

Manh minh : Ngược lại âm trên là mạch canh. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: con mắt không có con ngươi. Chữ viết từ bộ mục đến bộ manh 
manh cũng là thanh. Ngược lại âm dưới là mịch bình. Quách Phác chú 
giải sách Nhĩ Nhã rằng: minh là mờ tối. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
minh là u tối. Chữ viết từ bộ nhực đến bộ lục âm mịch. Thanh hậu. 
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Ấp hận : Ngược lại âm âm cấp. Vương Dật chú giải sách Sở Từ 
rằng: Uất hận nên trên mặt lộ vẻ buồn rầu. Thiên Thương Hiệt giải 
thích rằng: ấp là dáng điệu buồn buồn không thoải mái. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: ấp là không an, chữ viết từ bộ tâm thanh ấp. Ngược lại 
âm dưới là ngận cấn. Thiên Thương Hiệt cho rằng: hận là oán. Cố Dã 
Vương cho rằng: ý không sảng khoái gọi là hận, chữ viết từ bộ tâm 
thanh cấn. 

Âm tế : Ngược lại âm ty duệ. Đã giải thích đây đủ rồi trong kinh 
Kim Quang Minh Tối Thắng Vương. Trong kinh vốn viết chữ tế này là 
chẳng phải. 

San-nhr-nhị-ca : âm nhĩ là âm nĩ-dĩ, âm nhị ngược lại âm di-tỳ, 
tiếng Phạn. Tên của cõi trời. 

Tần thích : Ngược lại âm trên tẩn tân. Cố Dã Vương cho rằng: Tần 
thích là cau mày nhăn nhó buồn rầu không vui. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: chữ viết từ bộ ty thanh tần. Bổn kinh viết từ bộ khẩu viết thành 
chữ tân đó là chẳng phải. Ngược lại âm dưới là tửu dục. Sách Phương 
Ngôn cho rằng: tiếng thở than, thẹn thùng, hổ thẹn. Sách Bát Nhã cho 
rằng: xấu hổ. Chánh Tự xưa nay viết từ bộ khẩu thanh thích, cũng viết 
chữ thích lô. Nghĩa là bày ra, lộ ra. Trong bổn kinh viết từ bộ nhơn viết 
thành chữ thích này là chẳng phải. 

Nhu âm : Ngược lại âm như chu. Mao Thi Truyện cho rằng: áo 
da cừu non mềm mại nhu nhuyễn gọi là nhu, cũng gọi là thấm ướt, trơn 
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mịn, theo chuẩn nghĩa của hợp hợp là viết từ bộ nhơn viết thành chữ 
nhu này. Sách Thuyết Văn cho rằng: nhu là mềm mại, viết từ bộ nhơn 
âm nhu nhược âm tu. 

Đao tháng : Ngược lại âm thương loạn, văn thường hay dùng và 
sách Quảng Nhã cho rằng: gọi là ném. Tự Thư cho rằng: ném cây giáo 
ra xa. Chánh Tự xưa nay viết từ bộ mâu thanh tán, cũng viết chữ tán. 
Bổn kinh viết từ bộ thủ đến bộ tán cũng viết thẳng này là chẳng phải. 

Tức toái : Ngược lại âm tô hội. Quảng Nhã cho rằng: toái là đập 
vỡ vụn ra hư hoại, rời rạc tán vụn. Sách Thuyết Văn cho rằng: toái là 
cháo nhừ, chữ viết từ bộ thạch thanh túy. 

Hoàn giáp : Âm trên là hoạn. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: 
hoàn là xâu xuyên suốt qua. Giã Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: 
hoàn là áo giáp. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ thủ đến chữ 
hoàn thanh tính. 

Phân phúc : Ngược lại âm dưới là bằng mục. Theo Hàn Thi truyện 
cho rằng: mùi thơm, âm nghĩa giải thích quyển thứ mười bẩy đã giải 
thích rồi. 

Lôi bao : Ngược lại âm lung giác. Bạch Hổ Thông cho rằng: nói là 
bạo tức là mưa đá. Hợp khí âm chuyên tinh kết đọng lại hợp là m ra mưa 
đá. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: khí dương là m mưa, khí âm 
khởi lên áp bức là m ngưng đọng lại mà là m ra mưa đá. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: bạo là mưa đá, chữ viết từ bộ vũ thanh bao. 

Nhất trích : Ngược lại âm đỉnh lịch. Cố Dã Vương cho rằng: trích 
là giọt nước nhỏ xuống. Sách Thuyết Văn cho rằng: búng giọt nước bắn 
ra, chữ viết từ bộ thủy trích. Bổn kinh viết chữ trích là sai lầm. 

Bào viêm : Ngược lại âm trên là phổ bao. Quảng Nhã cho rằng: 
bào là nước chảy. Sách Thuyết Văn cho rằng: tên nước. Theo trong kinh 
văn viết huyễn bào viêm, tức là loại bong bóng nổi trên mặt mưa mà 
sinh ra, khi gặp gió thì diệt mất, văn thường hay dùng gọi là bong bóng 
nước, nói là tánh động vô thường, giã huyễn như bọt nước, con người 
sống ở trên đời có sanh tức phải có diệt, không thể chắc chắn lâu dài 
giống như loại bong bóng, bọt nước này vậy. Sácch Thuyết Văn viết từ 
bộ thủy thanh bao. Chữ dưới là viêm là khen ngợi cùng với chữ diễm 
cũng đồng. 

Trữu lượng : Ngược lại âm trên là điếu liễu. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: trữu là khuỷu tay. Chữ viết từ bộ nhục đến bộ thốn. Thốn nghĩa là 
tất tay tấc miệng, âm dưới là lượng. 

Hội thị : Ngược lại âm trên là hoài nội. Sách Thuyết Văn cho 


812 BỘ SỰ VỰNG 6 





rằng: hội là rối loạn. Chữ viết từ bộ tâm thanh hội. Ngược lại âm dưới 
là minh hiệu. Tự Thư cho rằng: thị cũng là tạp loạn. Văn Tự Điển cho 
rằng: hỗn tạp, lo buồn, không yên tịnh là người ở chỗ gần chợ, chữ hội 
ý. Trong bổn kinh viết chữ bính là chẳng phải. 

Tường diệp : Ngược lại âm trên là tương dương. Ngược lại âm 
dưới là điểm diệp. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: người con gái đứng 
bên vách tường. Sách Thuyết Văn cho rằng: người con gái dựa trên 
vách tường thành. Chữ viết từ bộ thổ thanh diệp, âm viên ngược là âm 
viên. 

Lâu lỗ : Ngược lại âm dưới là lô cổ. Giải thích tên gọi là lỗ, tức 
là lộ ra ngoài. Trên nóc nhà không che nên lộ ra ngoài. Cho nên run sợ 
chống đỡ. Sách Thuyết Văn cho rằng: cây thuẫn dùng để chống đỡ binh 
khí ngày xưa. Chữ viết từ bộ mộc thanh lỗ, cũng viết chữ lỗ này đồng 
nghĩa. 

Dục trích : Ngược lại âm trương cách. Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: trích là nắm lấy giữ lại. Sách Thuyết Văn cho rằng: trích là hái 
quả trên cây xuống. Nghĩa thật một gọi là dùng ngón tay bới móc chỉ 
gần. Chữ viết từ bộ thủ thanh trích. Trong kinh văn viết chữ trích này, 
cũng viết chữ trích, ngược lại âm trình kích. 

Cao khốc : Ngược lại âm trên là hiệu cao. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: cao là tiếng gần rống, tiếng tru. Chữ viết từ bộ thanh cao chữ cao, 
từ chữ bạch thanh phong âm phong là âm tao. Trong bổn kinh viết cao 
này là văn thường hay dùng. 

Bi áo: Ngược lại âm ô lão. Sách Khảo Thanh cho rằng: áo là buồn 
rầu thống khổ, oán hận. Đã giải thích kinh Kim Quang kinh Tối Thắng 
Vương tồi. 


KINH BẢO TRINH ĐÀ-LA-NI 
QUYỀN 4 


Chiến lật : ngược lại âm lân thất Quách Phác cho rằng: chiến lật 
là lo buồn. Sách Thượng Thư cho rằng: lo sợ nguy hiểm. Sách Trang Tử 
cho rằng: trấn động run rẫy. Văn Tự Điển cho rằng: chữ viết từ bộ tâm 
thanh lật. 

Hủy Tử : Ngược lại âm tứ thử. Hàn Thi truyện cho rằng: tử là dáng 
mạo không thiện. Quách Phác cho rằng: lăng nhục người hiền, thay thế 
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kẻ gian, trộm cướp đốt cháy hừng hực. Các chữ trong sách Thuyết Văn 
cho rằng: chữ viết từ bộ huyên viết thành chữ tử, nghĩa cũng đồng chữ 
huyên là âm huyên. Bổn kinh viết từ bộ khẩu viết thành chữ tử, văn 
thông dụng thường hay dùng. 

Nguyện thính: Ngược lại âm thể kinh. Khổng An Quốc chú giải 
sách Thượng Thư rằng: thính là nghe giám sát phải, trái. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: nghe lời dạy bảo. Chữ viết từ bộ đức, bộ nhĩ thanh nhậm, 
chữ là chữ đức xưa, âm nhậm là âm nguyện. 

Tích cùng: Ngược lại âm trên là tỳ diệc. Theo Mao Thị Truyện 
cho rằng: tích là vỡ tim. Quách Phác cho rằng: tích là đấm ngực. Hiếu 
Kinh cho rằng: đấm ngực khóc than nước mắt chứa đầy cả thùng. Chánh 
Tự xưa nay cho rằng: chữ viết từ bộ thủ thanh tích. Bổn kinh viết từ 
bộ túc viết thành chữ tích này là sai lầm. Ngược lại âm dưới là dung 
chủng. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: đồ đựng chứa gọi là 
dũng. Giống như mộ của Nho Tử. Cố Dã Vương cho rằng: dũng là đốn 
chơn té ngã nhào xuống đất. Sách Thuyết Văn cho rằng: dũng là nhảy 
vọt lên, chữ viết từ bộ túc thanh dũng âm đồng với âm trên. Đồ đựng 
chứa, cũng gọi là từ bộ túc xưa, viết cũng thông dụng. 

Sô-ma : Ngược lại âm sở câu, tiếng Phạn. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: chữ viết từ bộ Khảo Thanh xô. Bổn kinh viết chữ sô này là văn 
thường hay dùng. 

Tăng thái : Ngược lại âm trên là tường dăng. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: là mảnh lụa thưa màu trắng. Chữ viết từ bộ mịch thanh tằng. 
Ngược lại âm dưới là thương tể. Sách Thượng Thư cho rằng: lấy năm 
màu sắc bóng láng hòa trộn với năm màu dệt thành mảnh lụa. Sách 
Khảo Công Ký ghi rằng: năm màu hòa trộn gọi thái. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: chữ viết từ bộ mịch thanh thái. 

Y dược : Ngược lại âm trên là ỷở kỳ. Sách Thuyết Văn cho rằng: 


= 
® 
xe 


⁄ 


y này. 

Ý cốc : Ngược lại âm trên là khi ỷ. Sách Thuyết Văn cho rằng: Ÿ 
là tấm vải lụa có vân, có sọc. Chữ viết từ bộ mịch thanh ký. Ngược lại 
âm dưới là hồng lộc. Sách Chiến Quốc sách ghi rằng: lo sợ mất nước, 
yêu quí nhơn dân không giống như yêu tiếc mảnh lụa. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: dùng sợi dậy buộc chặt rồi đem nhuộm xong mở ra là mảnh 
lụa có vân có sọc. Chữ viết từ bộ mượn thanh cố. Ngược lại âm không 
giác âm phược, ngược lại âm trang quyển. 
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Nhĩ đang : Âm dưới là đang. Bì Thương cho rằng: đang là lỗ tai 
đầy đủ. Giải thích tên gọi là xổ xuyên qua tai cho hạt châu vào gọi là 
đang, gọi là vật báu trang sức nơi tai gọi là khuyên tai. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: chữ viết từ bộ ngọc thanh đang. 

Hoàn xuyến : Ngược lại âm trên là hoạt loan. Trịnh Huyền chú 
giải sách Đồng Lễ rằng: Hoàn là cái vòng tròn. Quảng Nhã cho rằng: 
đoàn thể. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ ngọc đến chữ hoàn, 
thanh tĩnh. Ngược lại âm dưới là xuyên luyến. Sách Vận Anh cho rằng: 
xuyến là cái vòng đeo tay. Tục truyền sách Hán Thư ghi rằng: Tôn 
Trình Đẳng lập Thuận là m vua, vua mới ban tặng cho Trình Đẳng xe, 
ngựa, vàng, xuyến vậy. Chánh Tự xưa nay viết từ bộ kim thanh xuyên. 
Bổn kinh viết từ bộ ngọc viết thành chữ xuyến này là sai. 

Bố hoạch : Ngược lại âm hồ cố. Sách Khảo Thanh cho rằng: bố 
hạch là ban rải ra rất nhiều. Sách Thuyết Văn cho rằng: nước chảy từ 
máy nhà xuống. Chữ viết từ bộ thủy thanh hoạch, âm hoạch ngược lại 
âm ô nhược. 

Lăng nghiêm : Ngược lại âm trên là lặc hằng, tiếng Phạn. Đường 
Huyền Trang cho rằng: rất sâu xa. 

Hữu yểm: Ngược lại âm y diễm, tục tự dùng sai chữ. Chữ viết 
đúng thể từ bộ hắc viết thành chữ yểm. Sách Tập Huấn cho rằng: phàm 
nốt ruồi đen đó có màu sắc như hạt châu, có màu đỏ đó trên là có tướng 
phước đức kiết tường. Có màu đen đó là tướng thấp hèn chỗ che giấu 
trong áo thì tốt hiển lộ hoặc là không tốt. 

Quyền hạ: Ngược lại âm quỳ viên. Chẳng phải bổn chữ dùng sai. 
Chữ đúng thể từ bộ hiệt, viết thành chữ quyền. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: quyền trên mặt xương gò má, dưới con mắt, phía trước tai vậy. 
Chánh Tự xưa nay cho rằng: quyển là xương gò má, chữ viết từ bộ hiệt 
thanh quyền âm quyên là âm quỳ cũng đều tên khác của âm quyên vậy. 
(1430) 

Hữu tỳ : Ngược lại âm tự từ. Lưu Hoàn cho rằng: viên ngọc có tỳ 
vết nhỏ. Sách Thuyết Văn cho rằng: tỳ bệnh tật nhỏ. Chữ viết từ bộ tật 
thanh thử âm tật. Ngược lại âm nữ cách. Văn sau giải thích nốt ruồi đen 
trên mặt v.v... chữ cũng đồng nghĩa. 

Chủ y tinh : Ngược lại âm trên là túy duy. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: 
cái mổ con chim non. Cũng gọi là doanh thất đông bích. Quách Phác 
cho rằng: doanh thất và đông bích là bốn chòm sao giống như mỏ con 
chim non. Bởi vậy cho rằng cái tên. Chánh Tự xưa nay cho rằng: chữ 
viết từ bộ giác thanh thử. 
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Nhất trách thủ : Ngược lại âm trang cách. Quảng Nhã cho rằng: 
trách là trương ra, mở ra. Chánh Tự xưa nay cho rằng: chữ viết từ bộ 
thạch thanh trách. Bổn kinh viết từ bộ túc viết thành chữ trách này là 
chẳng phải. 

Tiểu vưu : Ngược lại âm hữu cầu. Bì Thương cho rằng: vưu là 
bệnh trên da kết lại giống như là nốt ruồi. Sách Trang Tử cho rằng: gần 
trên mặt thịt dư thừa. Trong kinh Sơn Hải cho rằng: các thứ trợ giúp có 
loại cá hoạt có thể ăn được gọi là vưu, hoặc là viết ưu. Nay văn thường 
hay dùng gọi là hầu. Sách Thuyết Văn cho rằng: viết chữ vưu gọi là thịt 
dư thừa. Chữ viết từ bộ nhục thanh vưu. Cũng viết từ bộ tật viết thành 
chữ vưu này. Trong bổn kinh viết vưu này là chẳng phải. 

Khỏa dĩ hạ: Ngược lại âm trên là khoa hóa. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: khỏa là xương đùi trên, chữ viết từ bộ cốt thanh quả. Bổn kinh viết 
từ túc viết thành chữ khoa này nghĩa là chân bước qua nhảy vượt qua. 
Chẳng phải nghĩa chữ khỏa là xương đùi, âm bể. Ngược lại âm tỳ mễ. 
Am thuyên ngược lại âm tiết hoa, hoặc là viết chữ khỏa này. 

Thệ sắc trá: Ngược lại âm chiết giá. Tiếng Phạn. Tên của ngôi 
sao. Đường Huyền Trang gọi là sao tâm tỉnh. 

Bể nội : Ngược lại âm trên là chuế mễ. Sách Lễ Ký cho rằng: Ở 
dưới không có ép xương đùi. Sách Thuyết Văn cho rằng: viết chữ bể 
gọi là đùi ngoài chữ viết từ bộ cốt thanh tỳ. Bổn kinh viết chữ bể văn 
thường hay dùng, âm bể ngược lại âm bệ mê. 

Đoan thượng: Ngược lại âm là đoan nhuyễn. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: đoan là bắp chân, ruột già. Chữ viết từ bộ nhục thanh đoan. 
Bổn kinh viết từ bộ tỳ viết thành chữ tỳ này chẳng phải, hoặc là viết 
đoan thỉ cũng thông âm đoan là âm đoan. 

A-thấp-tỳ-nhị : Ngược lại âm trên là thi thập. Ngược lại âm dưới 
là ni thực, tiếng Phạn. 

Ngư miết : Ngược lại âm tiên diệt. Sách Chu LỄ cho rằng: miết 
là con ba ba xương ngoài mà thịt bên trong. Sách Lã Thị Xuân Thu cho 
rằng: con ba ba nó tròn mà có sáu ngón chân có hạt châu. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: con ba ba ăn loại côn trùng, hoặc là ăn cá, sống vùng 
nước cạn. Chữ viết từ bộ mãnh thanh miết. Sách Tự Thư viết chữ miết 
này. Bổn kinh viết từ bộ ngư viết thành chữ miết này. Bổn kinh viết từ 
bộ ngư viết thành chữ miết, cũng là văn thường hay dùng âm tệ là âm 
tệ am mãnh, ngược lại âm manh cảnh. 

Lưu phiêu : Ngược lại âm thất diêu. Cố Dã Vương cho rằng: phiêu 
cũng giống như lưu. Sách Thuyết Văn viết chữ phiêu, nghĩa là nổi trên 
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mặt nước. Chữ viết từ bộ phiêu viết thành chữ phiêu này là chẳng 
phải. 

Khô hạc : Âm hạc, nghĩa đã giải thích. Trong kinh Kim Quang 
Minh Tối Thắng Vương phẩm trường lưu thủy. 


KINH BẢO TRINH ĐÀ-LA-NI 
QUYỀN 5 


Môn quắc : Ngược lại âm vu hức. Khổng An Quốc chú giải Quốc 
ngữ rằng: quắc là giới hạn của ngưỡng cửa. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
chữ viết từ bộ môn thanh hoặc. 

Mạc-hồ-luật-đa : Âm trên là mộ, âm giữa là hồ cố. Tiếng Phạn 
gọi là phân thời gian. 

Hoặc thụ : Ngược lại âm thù nhũ. Cố Dã Vương cho rằng: chữ thụ 
viết đúng là từ bộ dậu. Sách Thuyết Văn cho rằng: thụ là đứng thẳng, 
chữ viết bộ khan thanh đậu. Bổn kinh viết từ bộ lập, viết thành chữ thụ, 
văn thường hay dùng, âm khan ngược lại âm khẩu gian. 

Sái nhuận : Ngược lại âm trên là thúc hạ. Sách Sở Từ cho rằng : 
phủi sạch bụi phơi cho khô nước mưa. Sách Khảo Thanh cho rằng: phơi 
khô rãi nước. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ sái cũng giống như can. 
Nghĩa là phơi hong cho khô, chữ viết từ bộ thủy thanh lệ, âm tấn là âm 
tín. 

Văn trụ : Ngược lại âm trên là vãn. Theo Thanh Loại cho rằng: 
vãn là lôi kéo dẫn dắt. Sách Thuyết Văn cho rằng: vãn là kéo chiếc xe. 
Chữ viết từ bộ xa thanh văn. Bổn kinh viết từ bộ thủ viết thành chữ vãn 
cũng thông dụng. Văn sau giải thích chữ vãn động đều đồng như đây 
giải thích. 

Cấu khanh : Ngược lại âm trên cẩu hậu. Sách Khảo Công Lý cho 
rằng: giữa cái giếng rộng bốn thước, sâu bốn thước, gọi là cấu. Trịnh 
Huyền chú giải sách Chu Lễ rằng: thửa ruộng mười phu hai lân có cái 
rảnh nước, chỗ là m cho thông ra sông. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
rãnh nước là m thông ra. Chữ viết từ bộ thủy thanh cấu. Bổn kinh viết 
từ bộ thổ viết thành chữ cấu là chẳng phải âm cấu cũng đồng. Ngược 
lại âm dưới là khách canh. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: khanh là cái hầm 
lớn. Thiên Thương Hiệt cho rằng: khanh là cái hang, bị rơi vào trong cái 
hang. Chánh Tự xưa nay viết từ bộ phu thanh khanh. Bổn kinh viết từ bộ 
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thổ viết thành chữ khanh, cũng thông dụng, âm khanh là âm khanh. 

Bạo lưu : Ngược lại âm trên là bao báo. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: bạo là đột nhiên mưa. Sách Văn Tự Điển nói rằng: nước các con 
sông lớn nhỏ đều dâng cao chảy xiết. Chữ viết từ bộ thủy thanh bao. 
Chữ bạo sách Thuyết Văn cho rằng: từ bộ nhựt đến bộ xuất đến bộ 
phong đến chữ nô. Bổn kinh viết chữ bạo này là văn thường hay dùng, 
âm nô. Ngược lại âm câu bệ, âm thảo, ngược lại âm đao. 

Kiên ngạch : Ngược lại âm ngạch hạnh. Quảng Nhã cho rằng: 
ngạch kiên là bền chắc. Tự Thư cho rằng: nhà lao. Chữ viết từ bộ cánh 
thanh cánh. Khảo Thanh cho rằng viết chữ ngạch này cũng đồng bổn 
kinh viết từ bộ ngang viết chữ ngạch đúng chữ cổ. 


KINH BẢO TRINH ĐÀ-LA-NI 
QUYỀN 6 


Quỹ ngôn : Ngược lại âm trên là qui hủy. Cố Dã Vương cho rằng: 
quỹ là dối trá, quỹ quyệt, mưu gạt, giống như là kỳ quái. Sách Hoài 
Nam Tử cho rằng: Tô Tần lấy một năm quỹ kế để tạo một niềm tin. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ ngôn thanh nguy. 

Thô quáng : Ngược lại âm trên là Thương ô. Cố Dã Vương cho 
rằng: thô là không tốt. Trịnh Huyền chú giải sách Lễ Ký rằng: thô cũng 
giống như sơ, sơ sài, thô sơ. Quảng Nhã cho rằng: lớn. Sách Thuyết Văn 
cho rằng viết chữ thô, gọi là vượt đi quá xa, từ ba bộ lộc là chữ đúng. 
Ngược lại âm dưới là quang mãnh. Sách Thuyết Văn cho rằng: quáng là 
thóc lúa, có gai nhọn lúa mì, chữ viết từ bộ hòa thanh quảng. 

Việt phủ : Ngược lại âm trên là viên nguyệt. Cố Dã Vương cho 
rằng: người xưa lấy dùng cái búa lớn để giết người. Tư pháp đời nhà Hạ 
dùng cái búa đen, nhà Ân dùg cái trắng, nhà Chu dùng cây gậy vàng, 
nói cái búa đó. Sách Thuyết Văn cho rằng viết từ bộ mâu. Lại cho rằng 
cái búa lớn, cũng viết từ bộ quyết thanh qua. Bổn kinh viết từ bộ kim 
viết thành chữ việt, chữ thời nay cũng thông dụng. 

Hôn muộn : Ngược lại âm trên là hốt ôn. Khổng An Quốc chú giải 
sách Thượng Thư rằng: hôn loạn, lẫn lộn. Trịnh Tiển chú giải Mao Thi 
Truyện rằng: hôn là người không biết chi hết. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: hôn là không hiểu rõ, chữ viết từ bộ tâm thanh hôn, âm liệu là 
âm liễu. 
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Xú lạn : Ngược lại âm trên là xương chú. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: loài cầm thú chạy đi xa ngữu dấu chân mà biết đường trở về nhà 
đó là loài chó. Chữ viết từ bộ đến bộ tự, tự là chữ cổ. Nay viết chữ ty, 
chữ tượng hình. Nay văn thường dùng viết từ bộ tử viết thành chữ ty là 
chẳng phải. Ngược lại âm dưới là lan hạn. Sách Phương Ngôn cho rằng: 
lửa nấu chín nhừ gọi là lạn. Sách Thuyết Văn cho rằng: lạn là chín nát 
nhừ, chữ viết từ bộ hỏa thanh lan. Bổn kinh viết từ bộ nhục viết thành 
chữ lạn là sách viết sai. 

Buộn thân : Ngược lại âm trên là phân muộn. Trong kinh Kim 
Quang Minh Tối Thắng Vương, đã giải thích nghĩa xong rồi. 

Chu dương : Ngược lại âm chưởng hạnh. Sách Khảo Thanh cho 
rằng: dáng diệu sợ hãi, cũng gọi là lo sợ. Sách Thuyết Văn nói là không 
có chữ chứng này. 

Khuyến lệ : Ngược lại âm lực chế. Sách Quốc ngữ cho rằng: vua 
khuyến khích các Nho sĩ. Cố Dã Vương cho rằng: chữ cũng giống như 
chữ miễn nghĩa cố gắng hết sức. Chánh Tự xưa nay từ bộ lực thanh lệ. 


KINH BẢO TRINH ĐÀ-LA-NI 
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Kháng hạn : Ngược lại âm trên là khang lắng. Sách Chu Dịch cho 
rằng: kháng là con rồng có chữ hối là không may, Vương Bổ Dung chú 
giải rằng: kháng gọi là rất quá. Sách Thuyết Văn cho rằng: từ bộ đại 
nay lược chữ còn lại phần đầu, chữ tượng hình. Bổn kinh viết kháng văn 
thường hay dùng. 

Thủy lạo : Ngược lại âm lão hiệu. Bì Thương cho rằng: lão là chìm 
xuống. Sách Khảo Thanh cho rằng: nước ngập ruộng lúa non. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ thủy thanh lao. 

Tạm thuấn : Ngược lại âm trên là tạm lam. Giã Quỳ chú giải sách 
Quốc ngữ rằng: tạm là hoàn tất, tạm xong. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
tạm là không lâu chữ viết từ bộ nhựt thanh trảm. Ngược lại âm dưới là 
luân nhuận. Sách Trang Tử cho rằng: suốt ngày nhìn mà con mắt không 
có nháy. Sách Lã Thị Xuân Thu cho rằng: muôn đời cũng như một cái 
nháy mắt. Sách Thuyết Văn cho rằng: viết chữ thuấn gọi là mở mắt 
nháy. Chữ viết từ bộ mục thanh dần. Bổn kinh viết chữ thuấn này cũng 
thông dụng văn thường hay dùng. 
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Cù lao : Ngược lại âm kỳ vu. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: cù 
lao là bệnh. Theo Hàn Thi Truyện cho rằng: cù vất vả nhọc nhăn nhiều 
lần. Chánh Tự xưa nay viết từ bộ lực thanh cú. Ñgược lại âm dưới là lão 
đao. Giã Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: là mệt mõi. Sách Nhĩ Nhã 
cho rằng: là bệnh, là m việc siêng năng lao động vất vả. Sách Thuyết 
Văn cho rằng: lao là quá mệt mõi, bệnh nặng. Chữ viết từ bộ lực đến 
bộ dinh lược bớt chữ dinh từ chữ diễm âm diêm, âm mịch, ngược lại âm 
quí dinh, là người dùng sức lực để là m lao động. 

Thương giác : Ngược lại âm giao hiếu. Sách Lễ Ký Nguyệt Lịnh 
cho rằng: trọng thu có đào cái hầm cất chứa vật báu. Sách Thuyết Văn 
cho rằng: cáo là cái hầm đào sâu dưới đất để cất chứa đồ vật, chữ viết 
từ bộ huyệt thanh cát. 

Can giá : Ngược lại âm giá xá. Vương Dật chú giải sách Sở Từ 
rằng: giá là cây mỏ qua. Ở kinh đô nước Thục gọi là giặc cướp, có chỗ 
gọi là cây mía. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ Khảo Thanh 
giá. 

Thương lẫm : Ngược lại âm lập cẩm. Sách Chu Lễ cho rằng: lẫm 
là vị quan trông coi chính kho thóc lúa. Trịnh Huyền chú giải rằng: kho 
chứa gạo gọi là lẫm. Sách Chu Lễ cho rằng: triều đại vua Thuấn có 
lẫm kho gạo, cũng có trường học ở là ng của Ngu Thị. Vua Ngu Thuấn 
rất hiếu thuận nên khiến cho mùa màng thạnh mãn. Lúa thóc đầy kho. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: viết đúng là chữ lẫm là kho chứa lúa có chỗ 
để trợ giúp, hoặc là tông miếu kho gạo chứa đây, là m cái kho rất rộng 
chất chứa lúa đây tới mặt lẫm. Gọi là lẫm, chữ viết từ bộ nhập đến chữ 
hồi, giống như trong cái nhà lớn có nhiều cửa sổ chữ viết từ bộ nghiễm 
viết thành chữ lẫm. Bổn kinh viết lẫm này là chẳng phải. 

Thuần nùng : Ngược lại âm trên là thuận luận. Sách Chu Dịch cho 
rằng: thuần là chất tinh túy. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: thuần là 
loại rượu mạnh. Sách Thuyết Văn cho rằng: thuần là rượu không có pha 
nhạc. Chữ viết từ bộ dậu thanh thuần. Bổn kinh viết từ bộ thủy, viết chữ 
thuần này là sạch, chẳng phải nghĩa chữ thuần nùng. Ngược lại âm dưới 
là nữ long. Sách Hoài Nam Tử cho rằng: là chất cam thúy béo đậm đặc. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: nùng là rất dày đặc, nùng hậu. Chữ viết từ 
bộ dậu thanh nông. Bổn kinh viết từ bộ thủy viết thành chữ nùng là ng- 
hĩa lộ ra ngoài rất nhiều, cũng chẳng phải nghĩa chữ thuần nùng vậy. 
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Yểm đố : Ngược lại là âm cô ngữ. Trong kinh Kim Quang Minh 
Tối Thắng Vương đã giải thích nghĩa rồi. 

Trữ khí : Ngược lại âm trên là chư lữ. Cố Dã Vương cho rằng: trữ 
là đồ đựng chứa. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: trữ là dụng cụ để 
chứa. Sách Thuyết Văn cho rằng: chứa. Chữ viết từ bộ bối thanh trữ. 

Đỉnh đái : Ngược lại âm đương ái. Sách Tự Thư cho rằng: ở trên 
đầu gọi là đội, mang, cũng gọi là đưa lên đầu. Khổng An Quốc chú giải 
sách Thượng Thư rằng: hân hoan vâng mệnh đợi tràng hoa trên đầu. 
Lưu Hy cho rằng: người đội tràng hoa ngẫng lên đầu mà nhìn. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ dị thanh tai, âm tai là âm tai. 

Tán hịch : Ngược lại âm hình kích. Cố Dã Vương cho rằng: hịch 
là lời văn kêu gọi ngày xưa, có tội là trách phạt, hoặc là là m môi giới, 
mà viết ra cho người ta hiểu. Thí dụ như xưa sách viết lời hịch của trăm 
họ. Hán Thư cho rằng: có thể truyền lời hịch ra ngàn dặm, định là như 
vậy. Giải thích tên gọi là hịch đó gọi khuyến khích các vị quan cấp dưới, 
nghĩnh tiếp văn thư lời hịch của cấp trên. Hoặc là viết vào cây trượng 
hoặc viết vào thẻ tre dài chừng một thước hai tấc. Chỗ viết nhỏ hơn, gọi 
là văn thư kêu gọi để truyền đi. sách Thuyết Văn cho rằng: thẻ tre viết 
hịch dài hai thước. Chữ viết từ bộ hòa thanh kích. Trong bổn kinh viết 
chữ hịch này là văn thường hay dùng âm kích là âm kích. 
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Gian giảo : Ngược lại âm trên là giản nhan. Trong kinh Kim Quang 
Minh Tối Thắng Vương đã giải thích nghĩa đầy đủ rồi. Ngược lại âm 
dưới là giao giảo. Đỗ Dự chú giải Tả Truyện rằng: giảo hoạt, dối trá, 
xảo trá. Sách Thuyết Văn viết từ bộ khuyển, thanh giao. 

Tứ cầu : Ngược lại âm ty thứ. Trịnh Huyền chú giải sách Chu Lễ 
rằng: đồng cũng giống như theo dõi xem xét, nhìn ngó. Cố Dã Vương 
cho rằng: tứ cũng giống như hầu hạ phục dịch. Sách Phương Ngôn cho 
rằng: nhìn ngó từ sông ở phía bắc giám sát đến tận cùng gọi là tứ, Thế 
Tôn cho rằng: hai người cùng nhau hầu hạ, phục dịch cho nhau. Chánh 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyển 20 821 





Tự xưa nay viết từ bộ nhơn thanh tư. 

Não súc : Ngược lại âm sở lục. Theo sách Hàn Thi Truyện cho 
rằng: súc liễm, co rút lại, thu lại. Giã Quỳ chú giải sách Quốc ngữ rằng: 
súc là thối lui. Tống Trung chú giải kinh Đại Huyễn rằng: súc là dừng 
lại. Sách Thuyết Văn cho rằng: súc là loạn, chữ viết từ bộ mịch thanh 
túc. 

Quyện súc : Ngược lại âm trên là quỳ viên. Bì Thương cho rằng: 
quyện là chân cong lại không có thẳng. Chánh Tự xưa nay cho rằng: 
chữ viết từ bộ túc thanh quyển. Trong bổn kinh viết từ bộ thủ viết thành 
chữ quyện, nghĩa lấy thế dùng sức mạnh chẳng phải nghĩa của chữ 
quyện súc vậy. 

Dũng phất : Ngược lại âm trên là dung tủng. Lưu Triệu cho rằng: 
dũng là trào ra. Cố Dã Vương cho rằng: sóng nước trào dâng lên. Sách 
Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ thủy thanh dũng, âm đồng với âm 
trên. Ngược lại âm dưới là phi vị. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: nước 
trăm sông dâng trào lên. Cố Dã Vương cho rằng: phất là sóng nước 
dâng trào, giống như nước sôi. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết tâm 
bộ thủy thanh phất. 
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Nhĩ hầu : Ngược lại âm trên là nhị ty. Ngược lại âm dưới là hậu 
câu. Sách Hán Thư gọi là con khỉ chịu ơn. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
loài vượn. Loại cầm thú này rất có nhiều nghĩa. Trong kinh Kim Quang 
Minh đã giải thích rồi, âm ưu ngược lại âm nô đao. (1431) 

Tiên giới : Ngược lại âm trên là tiên tiển. Theo Tả Truyện cho 
rằng: trên da không có lông gọi là tiên giới. Tự Thư cho rằng: tiên là 
loại bệnh phong ngứa. Sách Thuyết Văn cho rằng: mụt ghẻ khô. Chữ 
viết từ bộ tật thanh tiên. Ngược lại âm dưới giai mãi. Sách Chu Lễ cho 
rằng: vào mùa hè có chứng bệnh ghẻ lở. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
bệnh ghẻ hoành hành. Chữ viết từ bộ tật thanh giới, âm giới cùng với 
âm giới này cũng đồng. 

Khái thấu : Ngược lại âm trên là khai ái. Sách Nguyệt Lịnh cho 
rằng: trong nước có nhiều bệnh phong ho. Cố Dã Vương cho rằng: khái 
cũng giống như chữ thấu, nghĩa là bệnh ho. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
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khái là cái hơi đi ngược, chữ viết từ bộ khiếm thanh khái. Ngược lại âm 
dưới là tô tấu. Sách Chu Lễ cho rằng: mùa đông có chứng bệnh ho. Sách 
Khảo Thanh cho rằng: hơi đi ngược lên hết hầu. Chánh Tự xưa nay viết 
từ bộ khẩu, thanh thấu âm thấu đồng với âm trên. 

Hy di : Ngược lại âm trên là hỷ kỳ. Theo Mao Thi Truyện cho 
rằng: là ánh lửa chiếu sáng rõ ràng. Theo Hàn Thi truyện cho rằng: hy 
là cung kính. Khổng An Quốc chú giải sách Thượng Thư rằng: hy là tốt 
đẹp. Sách Thuyết Văn cho rằng: chữ viết từ bộ hỏa thanh hy, âm hy 
đồng với âm trên. Ngược lại âm dưới là dĩ chi. Trong quyển thứ nhất đã 
giải thích nghĩa rồi. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
Huyền Ứng soạn âm. 





QUYỀN 1 
(Trước đã dịch sáu mươi quyển) 


Ma-kiệt-đề : hoặc là gọi ma-kiệt-đà, cũng nói là mặc-kệ-đà. Lại 
cũng viết là ma-già-đà, đều là Phạn âm chuyển đọc sai. Nói cho đúng 
là ma-yết-đà. Đây dịch là nước Thiện Thắng, hoặc gọi là nước không 
não hại, hoặc nói là tên ma-già-tinh. Đây nói là không có xấu ác, trụ 
mười hai ngày. Đà đó là chỗ nơi ở. Tên là nước, chỗ ở không có việc 
xấu ác. Cũng tên là “Tinh xứ quốc” âm yết ngược lại âm cự yết. 

Hoa mạn : tiếng Phạn nói ma-la. Đây dịch là mạn âm. theo nước 
Tây Thiên Trúc kết hoa là m mạn sư, phần nhiều dùng hoa tô mạn na, 
kết là m tràng hoa là m trang sức, không cần phải nói dù cho nam nữ 
sang hèn đều lấy hoa này dùng là m trang nghiêm đội trên đầu, hoặc 
mang trên người, cho rằng là m trang sức đẹp. Trong các kinh có nói 
đến hoa mạn xứ thiên, hoa báu mạn v.v... cũng đồng như đây đã nói. 
Thể chữ từ âm tiêu, ngược lại là âm sở vi, âm biên, là âm biên ngược lại 
âm di nhiên. Trong kinh văn viết biên là chẳng phải thế chữ. 

Du-ma : Tự Thư cho rằng: viết chữ du này cũng đồng : Ngược lại 
âm du-câu. Lâm Tự cho rằng: du là vượt qua. Quảng Nhã cho rằng: đo 
lường. Nói rằng: ma-ni đó là sai. Nói cho đúng là mạc-ni. Gọi là tên 
chung của hạt châu báu vậy. 

Quái ngại : sách Văn Tự Tập Lược viết : chữ quái cũng đồng, 
ngược lại âm hồ quái. Gọi là lưới võng là m trở ngại. Dưới văn cổ viết 
chu ngại này cũng đồng, ngược lại âm ngữ đại. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: ngại là dừng lại. Lại cũng viết chữ ngại này. Quách Phác cho 
rằng: chữ ngại này là văn cổ. Sách Thuyết Văn cho rằng: ngại này là 
bên ngoài đóng cửa. Trong kinh văn ngại ngược lại âm đô lặc. Theo 
sách Vệ Hoằng, Định Chiểu là văn cổ. Tự Thư cho rằng: chữ ngại được 
hai thể chữ đồng thể. Sách Thuyết Văn cho rằng: lấy được cả hai thể 
chữ. Sách Thượng Thư ghi rằng: Ngài Cao Tông nằm mộng nói là chẳng 
phải nghĩa này. 

Lô-xá-na : hoặc gọi là lô-giá-na, hoặc gọi là lô chiết. Đây dịch là 
chiếu sáng, cũng gọi là biến chiếu, chiếu khắp nơi. Lấy Phật Báo Thân 
tịnh sắc mà biến khắp pháp giới, cho nên gọi là đèn nhật nguyệt chiếu 
sáng khắp tất cả chỗ nên gọi là lô-xá-na là nghĩa này vậy. 

Hồi phục : Lại cũng viết hồi phục nay hai chữ tượng hình cũng 
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đồng. Ngược lại âm hồ hoài phò phúc, hai âm. Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: hồi là nước chảy xiết, phúc là nơi nước sâu. 

S¡ cổ : Ngược lại âm công hộ. Tam Thương cho rằng: không có 
con mắt gọi là cổ. Giải thích tên gọi là cổ đó con mắt nhắm lại như ngủ. 
Nhưng mà con mắt bằng phằng như da trống nên gọi người mù. 

Đao sát : Lại viết chữ sát này cũng đồng âm sát. Tiếng Phạn nói là 
thiện-đa-la. Đây dịch là điền thổ. Trong kinh hoặc nói là quốc, hoặc gọi 
là thổ đó đều đồng một nghĩa hoặc viết là sát độ đó còn giữ lại hai âm. 
Tức là Sát-đế-lợi, lợi tên người chủ giữ điền ruộng, cũng vậy. Theo chữ 
sát trong sách không có chữ này. Tức là chữ lợi viết lược âm lợi ngược 
lại âm nhất tên là phù đồ. Sát đó là sai, nên nói lặc sắc để âm lặc ngược 
lại âm lực hạt. Đây dịch là can nhơn. Lấy tên là chư đại là sát chữ. Lấy 
nghĩa là an Phật tháp đồng nghĩa thổ điền, cho nên gọi sát. Lấy theo tên 
nước Tây Trúc kia tháp can đầu an xá lợi vậy. 

Thư hoại : Ngược lại âm tài dữ. Tam Thương cho rằng: thư là từ 
hư hoại. Trong kinh văn viết trở ngược lại âm trắc lữ. Gọi là dụng cụ đồ 
chứa đựng. Một gọi là sắp bày nhục cơ, chữ trở chẳng phải nghĩa đây 
dùng. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 2 


An trĩ : Chữ cổ. Văn cổ viết trĩ, nay viết chữ trĩ cũng đồng. Ngược 
lại âm trực nhĩ. Quảng Nhã cho rằng: trĩ là dừng lại. Cũng gọi là bình, 
đình tức nhiên là riêng đứng sừng sững, cao sừng sững. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 3 


Lan thuẫn : Lại cũng viết chữ lan này cũng đồng ngược lại âm lực 
hàn. Ngược lại âm dưới là thực duẫn. Sách Thuyết Văn cho rằng: lan 
can song cửa. Văn thông dụng gọi là chuồng nuôi thú, gọi là thuẫn đó. 
Vương Dật chú giải sách Sở Từ rằng: thanh gác dọc gọi là hạm. Thanh 
gác ngang gọi là thuẫn. Sách Gian Tử cho rằng: thành lan can an trí trên 
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cung điện dùng để trang sức cũng gọi là ngăn ngừa trên cao rơi xuống. 
Nay nói là câu lan, móc lan can nối nhau vậy. 

Quần nhau : Văn cổ viết chữ manh này cũng đồng. Ngược lại âm 
mạch canh, gọi là manh nha, nảy mầm. Quảng Nhã cho rằng: bắt đầu 
nảy mầm. Theo chữ manh đó có nghĩa là mờ tối, nói rộng ra là người 
không biết gì. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 4 


Hoán Minh : Tự Thư cho rằng: cũng viết chữ hoán này cũng đồng. 
Ngược lại âm hô hoán. Chữ hoán gọi là sáng suốt cũng gọi là quang 
minh. 

Kỳ phan : Ngược lại âm cực kỳ. Giải thích tên gọi là : hùng hổ kéo 
đến gọi là kỳ, là quân tướng kéo cờ rầm rộ đến. Giống như là con mãnh 
hổ. Cùng với các chữ kỳ kỳ văn sau giải thích. 

Hài nhã : Ngược lại âm hồ giai. Gọi là hài hòa, cũng gọi là nhàn 
nhã, chứa âm thanh hòa nhã. 

Liêu quán : Ngược lại âm lực nhiêu. Lại viết chữ hai thể chữ cũng 
đồng. Thiên Thương Hiệt cho rằng: liêu là cửa số nhỏ để nhìn ra. Trong 
kinh văn viết từ bộ thủ viết thành chữ liêu, hoặc viết từ bộ mộc viết 
thành chữ liêu hai thể chữ tượng hình này chẳng phải nghĩa đây dùng 
vậy. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 5 


Chúng hữu: Ngược lại âm vu cứu. Trong kinh xưa phần nhiều nói 
là chúng hữu đó nghĩa là có nhiều phúc. Nay phần nhiều nói là Thế 
Tôn, đó là chỗ tôn kính của đời. Đây phải tùy theo nghĩa mà gọi vậy. 

Cừu đối : Ngược lại âm cự ngưu, cừu là oán. Sách Tam Thương 
cho rằng: oán cừu gặp nhau gọi là cừu, cũng gọi là vợ chồng. Quảng 
Nhã cho rằng: cừu là ác. 

Phẫn độc : Ngược lại âm phò phân. Sách Phương Ngôn cho rằng: 
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phẫn giận tràn ngập, cũng gọi là khí giận bốc lên tràn ngập, cũng gọi 
là tình cảm dâng cao. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 6 


Kinh hãi : Ngược lại âm hồ giới. Thiên Thương Hiệt cho rằng: hãi 
cũng giống như chữ kinh. Quảng Nhã cho rằng: là sợ hãi nhảy chồm 
lên. 

Danh át : Văn cổ viết chữ át này cũng đồng. Ngược lại âm an 
khác. Thiên Thương Hiệt giải thích rằng: át là che lấp, dừng lại, lấn át. 

Ê mục : Sách Vận Anh tập viết chữ ế này cũng đồng. Ngược lại 
âm ư kế. Gọi là con mắt bị bệnh. Sách Thuyết Văn cho rằng: con mắt bị 
bệnh nên sanh ra che mờ. Trong kinh văn viết có viết chữ này nghĩa là 
bóng râm, mà có gió gọi là ế chưng, chẳng phải nghĩa đây dùng vậy. 

Cô quỳnh : văn cổ viết chữ quỳnh lão, hai thể hình đều đồng. 
Ngược lại âm cự doanh. Không cha gọi là cô, không con gọi là độc, 
không anh em gọi là quỳnh. Quỳnh là đơn độc, quỳnh quỳnh là có chỗ 
nương nhờ, chữ viết từ bộ tấn đến quỳnh. Thanh tĩnh âm tấn ngược lại 
âm tuy nhuận. 

Tỳ-lam : Ngược lại âm lực hàm, hoặc là viết tỳ-lam, hoặc là viết 
tỳ-lam, hoặc gọi là phệ-lam, hoặc viết là tùy-lam, hoặc nói là toàn lam, 
đều là tiếng Phạn, chuyển đọc. Đây dịch là gió đữ dội, cuồng phong nổi 
dậy. 

Lung hội : Văn cổ viết chữ hai chữ hội tượng hình cũng đồng. Nay 
lại viết chữ hội này lại cũng viết chữ chữ hội cũng đồng. Ngược lại âm 
ngưu khoái. Sách Quốc ngữ cho rằng: hội là không có thể nghe được 
tiếng. Giã Quỳ cho rằng: khi sinh ra đã là không nghe được gọi là hội 
tức là điếc. Cũng gọi là người ngu muội không biết gì gọi là hội. Trong 
kinh văn viết từ bộ nhục viết thành chữ hội, ngược lại âm hồ đối, chữ 
hội nghĩa là mập béo phì, chẳng phải nghĩa của kinh vậy. 

Phệ chư : Ngược lại âm thời chế. Tam Thương cho rằng: phệ là 
cắn. Tự Lâm cho rằng: phệ là ăn, âm đạm ngược lại là âm đồ cảm. 

Địch uế : Ngược lại âm đồ đích. Sách Thuyết Văn cho rằng: địch 
là rượu, cũng gọi là trừ bỏ, gọi là dùng rượu tẩy trừ đi cấu uế. 

Quán chưởng : Ngược lại âm công viện. Sách Thuyết Văn cho 
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rằng: quán là rửa tay. Cũng gọi là tắm rửa, giặt giữ đồ vật đều gọi là 
quán. Thể chữ từ bộ thủ, bộ cữu, bộ thủy đến bộ mãnh. Âm cữu ngược 
lại âm cư lục. Trong kinh văn lại viết từ bộ thủy viết thành chữ quán 
này là chẳng phải. 

Phát chỉ : Âm chỉ. Tự Lâm cho rằng: chỉ là ngón chân. Giải thích 
tên gọi là: bước tới một bước dừng một bước. Vậy nên gọi là tên vậy. 

Viên phố: Ngược lại âm bổ bố hai âm. Thiên Thương Hiệt giải 
thích văn cổ cho rằng: vườn trồng cây gọi là viên, vườn trồng rau quả 
gọi là phố. 

Ai mạo: Thể chữ viết ai này cũng đồng. Ngược lại âm sở quy. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: suy giảm, cũng gọi là hao tổn. Sách Lễ Ký 
cho rằng: bắt đầu năm mươi tuổi là suy giảm, giải đãi, trì trệ. Dưới là 
văn cổ, chữ hào mạo hai chữ tượng hình. Nay viết chữ hao cũng đồng, 
ngược lại âm mạc báo. Tám mươi tuổi gọi là hào mạo, là mê muội lẩm 
cẩm hay quên, cũng gọi là loạn. 

Giáp trụ : Văn cổ viết chữ trụ cũng đồng. Ngược lại âm trừ cứu. 
Quảng Nhã cho rằng: là mũ trụ dùng khi ra trận đánh giặc. Trung Quốc 
gọi đây là đê mâu, người Giang nam dùng. Đây là âm đê, đê mâu, 
ngược lại âm mạc hậu. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 7 


Bát phạm : Tám loại Phạn âm. Trong kinh An Thập Trụ đoạn kết 
nói rằng: một là âm bất nam, hai là âm bất nữ, ba là âm bất cường, bốn 
là âm bất huyễn, năm là âm bất thanh, sáu là âm bất trọc, bảy là âm bất 
hùng, tám là âm bất thư. 

Bác tổng : Ngược lại âm tử tinh. Tổng là thói quen. Tam Thương 
giải thích rằng: tổng là sửa chữa lỗi sai, sợi chỉ ngang cũng gọi là sợi chỉ 
viền mối, đầu mối của sợi chỉ. 
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Cẩn bán : Văn cổ viết hai chữ cẩn tượng hình cũng đồng. Ngược 
lại âm cự ẩn. Cẩn là liệt kém, cẩn cũng giống chữ tiện là thấp hèn. 

Đỉnh quang : Ngược lại âm đình kính. Lại cũng là âm điện, tức đốt 
đèn cho Phật. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỂN 9 


Hổn trọc : Ngược lại âm hậu côn, hậu cổn, hỗn nghĩa là loạn. Một 
gọi là ao nước bẩn, âm ô ngược lại âm nhất hồ. 

Cố miến : Ngược lại âm miên kiến. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
liếc nhìn nghiêng. Sách Phương Ngôn cho rằng: giữa Tần và Tấn ngó 
liếc với gọi là miến. 

- Quyển 10, 11, hai quyển trên đều không có âm để giải thích. 
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QUYỂN 12 


Huệ thí: Ngược lại âm hồ giai. Sách Chu Lễ cho rằng: thí là người 
chịu ơn. Trịnh Huyền cho rằng: được ban cho y thực vật báu gọi là chịu 
ơn huệ. Sách Mạnh Tử cho rằng: phân chia cho người tài vật gọi là ơn 
huệ. 

Bần lũ: Ngược lại âm huyên cú. Thiên Thương Hiệt cho rằng: 
không có tài vật gọi là bần, không có tài vật không có dự bị lễ nghi gọi 
là lũ. Theo Mao Thi Truyện cho rằng: lũ là không có lễ nghi. Tự Thư 
cho rằng: lũ là không tất cả, nghèo nàn, lam lữ. 

Phước già: Trong kinh luận hoặc viết là phu-già-la, hoặc viết phú- 
trì-già-da. Xưa nên dịch là bổ-trì-già-la. Đây dịch là số thủ thú. 

Thị hộ: Văn cổ viết là hy cũng đồng. Ngược lại âm thời chỉ. Ngược 
lại âm dưới là hồ cỗ. Gọi là cậy thế mạnh. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: là 
chỗ nương nhờ. 
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Yêu diễm : lại viết chữ yêu này cũng đồng. Ngược lại âm ư kiêu. 
Tam Thương cho rằng: là yêu tinh. Dưới lại viết chữ diễm này cũng 
đồng nghĩa, Ngược lại âm dư thiểm, diễm là đẹp. Sách Phương Ngôn 
cho rằng: giữa Tần và Tấn gọi là đẹp, sắc đẹp là diễm. (T432) 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 13 


Ma-thố : Ngược lại âm nô hầu. Đúng Phạn âm gọi là ma-nô-mạt- 
da. Đây dịch là ý sanh thân. Nói rằng các chư thiên từ mà hóa sanh ra. 

Bất tuẫn : Ngược lại âm tuần tuấn. Sách Thượng Thư cho rằng: 
tuẩn là mưu đồ tài sắc chẳng kể mạng sống. Lại chú giải rằng: tuẫn là 
mong cầu, cũng gọi là ham danh, không kể đến mạng sống. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỂN 14 


Lục thân : Sách Hán Thư cho rằng: tôn thờ lục thân. Ứng Triệu 
cho rằng: lục thân đó là cha mẹ, anh em, vợ con, Thiên Thương Hiệt cho 
rằng: thân là chỗ nương nhờ, tương thân, tướng ái cùng nhau. 

Vũ mạn : Ngược lại âm vong bổ : Quảng Nhã cho rằng: vũ là kh- 
¡nh thường. Sách Thuyết Văn cho rằng: vũ là là m cho thương tổn. 

Đệ tương : Ngược lại âm đồ lễ. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: đệ là thay 
phiên nhau cũng gọi là trao đổi qua lại với nhau, âm điệt, ngược lại âm 
đồ kiết. 

Chân soạn : lại viết soạn này cũng đồng. Ngược lại âm sĩ truyền. 
Sách Thuyết Văn cho rằng: soạn là thức ăn uống đầy đủ. 

Lão mại : Ngược lại âm mạc giới. Sách Thuyết Văn cho rằng: mại 
là đi xa. Quảng Nhã cho rằng: mại là đi xa trở về. 

- Quyển 15 không có chữ cần phải giải thích. 
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KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 16 





Ốc tiểu : Ngược lại âm ô mộc. Ca Diên cho rằng: ốc tiểu đó là sự 
sống chết không có giới hạn. Theo Quách Phác chú giải sách Giang Phú 
rằng: ngoài biển Đông lớn có nguồn nước là chỗ phúng nước trào dâng 
lên không ngừng nghỉ. 

- Quyển 17 không có âm chữ giải thích. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 18 


Tương thấu : Ngược lại âm khóc hậu. Sách Luận Ngữ cho rằng: 
dùng gậy mà đánh trên cẳng của người. Lại chú giải rằng: khấu là đánh 
gõ. 

Lục lưu : Ngược lại âm lực chu. Văn thông dụng cho rằng: có một 
khối u gọi là lưu. Tam Thương cho rằng: lưu là mạt sưng nhỏ, cái đuôi 
tức là không có khối u. Trong kinh văn viết chữ lưu là chẳng phải, âm 
điệt ngược lại âm đồ kiết. 

Hoặc di : Ngược lại âm dư quý. Quảng Nhã cho rằng: di là giao 
cho, cũng gọi là dâng thức ăn, tặng cho của cải. Trong kinh văn viết từ 
bộ bối, viết thành chữ di. 

Quan văn : Ngược lại âm mi biện. Thế Bổn cho rằng: Hoàng đế 
viết chữ vãn này gọi là đại phu, dùng đội trên mũ. 

Tiêu nha : Ngược lại âm tiểu ế. Thiên Thương Hiệt cho rằng: tiêu 
là nhai trong miệng. Sách Thuyết Văn cho rằng: tiêu là nhai, chữ viết 
từ bộ khẩu thanh tiêu. 

- Quyển thứ mười chín, không có âm để giải thích. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 20 


Thất nhẫn : Ngược lại âm như chấn. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
nhẫn gọi là cánh tay duỗi ra là một thước. Sách Luận ngữ cho rằng: trên 


SỐ 2128 - NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH, Quyển 20 831 





vách tường của Phu tử có khắc nhiều chữ nhẫn. Bao hàm chú giải rằng: 
bảy thước gọi là một nhẫn. Nay đều viết chữ nhẫn này. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 21 


Thiền đầu: Ngược lại âm thị chiến. Âm Phạn gọi là thiển đâu, 
hoặc gọi là thiện đô. Đây dịch là chúng sanh. 

- Quyển 22, 23, 24, 25 bốn quyển trước đều không có chữ khó nên 
không dùng âm giải thích. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 26 


Lung hạm: Ngược lại âm lực đông. Ngược lại âm dưới hồ cảm. 
Tam Thương cho rằng: lang là cái chuồng nuôi gia súc. 

Môn mạc: Ngược lại âm mạc bôn, mạc bổn. Chữ môn cũng giống 
như chữ mạc, gọi là cầm lấy nắm giữ. 

Thiêm giai: Ngược lại âm thả liêm. Thiêm là bao hàm. Sách Tiểu 
Nhĩ Thất cho rằng: thiêm là đồng đều, đồng ý. 

Thuẫn thân: Văn cổ viết chữ thuẫn này cũng đồng. Ngược lại âm 
tợ tuân. Tam Thương cho rằng: thuẩn là biến khắp, thuẫn cũng gọi là 
tuần, trải qua tuần tra. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 27 


Cổ độc: Ngược lại âm công hộ. Sách Thuyết Văn cho rằng: cổ là 
trong bụng có chất độc, gọi là loài côn trùng có chất độc. Trong kinh 
văn viết từ bộ trùng viết chữ cổ này, âm cổ. Ngược lại âm hồ cổ gọi là 
lâu cổ con đế mèn. Huệ cổ một loại côn trùng có hại, giống như con ve. 
Chữ cổ này chẳng phải nghĩa trong kinh vậy. 
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Ký quán: Âm trên là ký, âm dưới là quán. Sách Thuyết Văn cho 
rằng: ký quán là tưới nước. 

Nê lạo : Âm lão. Sách Thuyết Văn cho rằng: nước mưa, gọi là 
nước mưa đọng lại là m cho tràn ngập dơ uế. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 28 


Mật tích : Nên biết ba đời chư Phật đều chứa công đức sâu dày. 
Theo bổn tiếng Phạn thì không có nghĩa chữ tích này, nên dùng chữ thị 
tích nghĩa là thần thông. Người dịch nghĩa kinh đều gọi là tên vậy. 

Nhuyễn trung : Ngược lại âm nhi sung, tiếng Phạn gọi là vượt sự 
chìm đắm. Đây gọi là nhuyễn. Tam Thương cho rằng: nhuyễn là mềm 
mại dịu dàng, mềm yếu. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 29 


Bào thai : Ngược lại âm bổ giao. Sách Thuyết Văn cho rằng: bào 
là đứa con ở trong bào thai. Sách Nhĩ Nhã cho rằng: đang nuôi dưỡng 
bào thai. 

Khả lê : Ngược lại âm thi tả. Ứng Triệu cho rằng: khả địa la. Đây 
dịch là khả là chỗ đất trống. Địa là phá thai, gọi là phá núi hư không. 

Do càn : Ngược lại âm cự yên. Kinh Hỏa Luận viết kiền đà la sơn. 
Đây dịch là do kiển, đó là song đà la ni, gọi là núi Song trì. 

- Quyển 30,31,32 ba quyển trước đều không có chữ khó và âm 
tương đối có thể giải thích. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 33 


Huyễn hoặc: văn cổ viết hai chữ huyễn tượng hình đều đồng ng- 
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hĩa. Ngược lại âm hậu biến. Tư Lâm cho rằng: huyễn là loạn. Sách Hán 
Thư cho rằng: chỉ thấy một màu đen, âm lê ngược lại âm điều chi. Sách 
Thiện Quốc cho rằng: huyễn là theo, cũng gọi là huyễn hóa âm can, 
ngược lại âm cư ngôn. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 34 


Ngân ngược : Ngược lại âm ngưu cân. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
cái lợi răng. Chữ ngược lại cũng viết nghịch nghịch hai chữ tượng hình 
cũng đồng. Ngược lại âm ngũ các, gọi là nướu răng, lợi răng, trên dưới 
đều thịt. Tóm lại hai chữ ngân ngược là tranh cãi nhau nên để lộ lợi răng 
ra ngoài. 

Y-ni-diên : Hoặc gọi là yên-ni-diên đều sai. Nói cho đúng là lệ- 
ni-diện. Đây tên là lộc vương, âm yên, ngược lại âm ô hiển, âm lệ 
ngược lại âm ô hề. 

- Quyển 35, 36 hai quyển trên đều không có chữ khó và không có 
âm có thể giải thích. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 37 


Lưỡng tịch: Ngược lại âm bể diệc. Sách Thuyết Văn cho rằng: tịch 
mở cánh cửa. Trong kinh văn có viết chữ tích. Ngược lại âm thất xích. 
Chữ tích này nghĩa trốn tánh nơi hẻo lánh. Lại cũng viết chữ tích này, 
ngược lại âm tỳ diệc. Chữ tích này là phương pháp, sửa chữa. Chữ tích 
này chẳng phải nghĩa của kinh. 

- Quyển 38, 39 hai quyển đều không có âm khó, có thể giải thích. 
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Tịch thảo: ngược lai âm thứ dạ. Theo chữ tịch cũng giống như chữ 
tiến. Giải thích tên gọi là tiến tịch đó là loại cổ cho thú vật ăn, cũng gọi 
là ruộng tự thân cày cấy. 

Hoặc cấp: Ngược lại âm ký cấp. Sách Lễ Ký cho rằng: cấp là thứ 
bậc, thềm sách Tả Truyện cho rằng: chém đầu hai mươi hai cấp bậc 
quan. Theo sách Sư đoàn cho rằng: chém đầu một người để ban tặng 
chức tước thăng lên một cấp bậc. Bởi vậy cho rằng: chém đầu một tên 
cướp để được thăng lên một cấp vậy. 

- Quyển 41, 42 hai quyển đều không có âm khó, có thể giải thích. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 43 


Tội hấn: Ngược lại âm hy chấn. Gọi là hấn tức gây tội, cũng là 
hiểm khích tranh chấp, cũng gọi là viên ngọc có tỳ vết. Chữ viết từ bộ 
dậu thanh phân. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 44 


Chú pháp: Ngược lại âm chu thú. Lại cũng là âm chỉ cú, gọi là 
mưa thuận mùa, đúng thời tiết, nên trăm loại ngũ cốc đều đượm nhuần, 
sanh trưởng tươi tốt. 

Bái thự: Ngược lại âm thời dự. Gọi là chức vị, cũng gọi là sắp bày 
cung kính ngôi vỊ. 
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Đạt sấn: Ngược lại âm sai cẩn. Theo luận Tôn Bà Tu Mật cũng 
viết chữ thiện sấn. Đây dịch là tài thí. Lại giải thích rằng pháp báo thí, 
tên gọi là đạt sấn, là con đường dẫn đến phúc đức, cũng gọi là đạt. Lại 
nước Tây Vức ghi rằng: nói cho đúng là đạt sấn nã. Hoặc nói là “Đà khí 
ni” nghĩa dùng tay mặt để thọ nhận vật thí của người khác là ý nói sanh 
ra phước đức cho nên theo đây mà gọi tên vậy. 

- Quyển 46, 47 hai quyển trên đều không có âm để giải thích. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 48 


Trì chiểu : Ngược lại âm chi nhiễu. Sách Thuyết Văn cho rằng: 
chiểu là cái ao. Tiếng Phạn gọi là hạ-la-đà-niếp, nói là cái ao nước. 
- Quyển 49 không có âm để giải thích. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 50 


Thuyền bạch: Âm bạch. Bì Thương cho rằng: bạch là chiếc thuyển 
lớn, dài hai mươi trượng có thể chở sáu-bảy trăm người vậy. 

Môn khổn: Lại viết khổn này cũng đồng. Ngược lại âm bổn. Tam 
Thương cho rằng: khổ là cái cửa có giới hạn. 

Tây-a: Ngược lại âm ư-hà. Theo Hàn Thi Truyện cho rằng: khúc 
kinh gọi là A, gọi là khe núi, chỗ ranh giới, giới hạn, chỗ hẹp. 

Chu-la: tiếng Phạn. Đây dịch là vật báu nhỏ, gọi là kiết-do-la. 
Ứng Triệu gọi là : chỉ do hoàn bảo. Đây dịch là anh-lạc-di-kha-la. Ứng 
Triệu gọi là di-kha-la. Đây gọi là sợi dây thắt lưng bằng vàng. 

Chu tiếp: Dịch nói: Cây có đầu nhọn của Hoàng đế gọi là tiếp, 
chữ thông tục. Văn nói mái chèo. Thích Danh nói tiếp là tiệp, rẽ nước 
để tàu chạy nhanh. 

Nghi tự: Nhĩ Nhã nói nghỉ là biến khắp. Thuyết Văn nói tự là thứ 
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lớp. 
- Quyển 51-52, 53 ba quyển trên không có chữ khó. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 54 


Bang hạ: Sách cổ hoặc viết là , Nhĩ Nhã nói bang là biến phú. 

Nham ngạc: Thuyết Văn nói nham là ngọn núi, cũng gọi là hiểm 
yếu. Ngạc nghĩa là núi trùng trùng điệp điệp, hình núi xếp như mái 
ngói. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 55 


Linh ngữ: là tên nhà tù, Chu Lễ Tam Vương mới có nhà ngục. 
Quảng Nhã, Hạ nói là Hạ Đài Ân là Dạng. Chu nói Linh Ngữ đều là tên 
khác của tù ngục. 

Bảng si: Tự Thư nói bảng là chèo thuyềển. Si là đánh bằng roi. 

Lưu di: Cũng gọi là các linh phong Tỳ-m1, hoặc gọi là lam. Ở đây 
gọi là giải thoát xứ, cũng gọi là đoạn, diệt, chánh gọi là lanh phản vị. 
Hán gọi lam tức là tên Thủ Ty thời Thượng cổ nhân đó gọi là Viên- 
phạn-na, đây gọi là rừng. 

Cù-di: hoặc gọi là Kiểu-đàm-di chính gọi là Kiều-đạp-di, Hán gọi 
là Minh nữ. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
QUYỀN 56 


Vẫn diệt: Thanh Loại nói: vẫn là chìm hết, tiêu sạch. 
Tăng khoáng: Thuyết Văn gọi hội là lụa thêu. 

Uyên đính: Nước lặng đứng gọi là đính. 

- Quyển 57 Không có từ khó. 
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Tuyên sanh: Tuyên là bô bày, văn kinh viết âm hoàn là dây thao 
đỏ, chẳng phải ý kinh. 

Ma-già-la-ngư: Cũng gọi là ma-kiệt-ngư, chính là nói Ma-già-la- 
ngư. Hán gọi là cá kình. 

Vô ách: 

- Quyển 59 - 60 Không có âm khó 


